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Lời Mớ Đầu 


Từ Điển Danh Từ Riêng Päli là bản Việt dịch của nguyên bản 
Dictionary of Päãli Proper Names do Giáo sư G.P. Malalasekera biên 
soạn bằng Anh ngữ (ấn bản 1998, Munshiram Manharlal Publishers Pvt. 
Ltd., New Delhi). Lúc biện soạn Tự Điển này (khoảng năm 1933-7), 
Giáo sư Malalasekera là Trưởng Bộ môn tại Ceylan University College. 

Nhận thấy tài liệu này rất hữu ích cho sự tra cứu tên Päãli trong sử 
học Phật giáo, chúng tôi mạo muội dịch ra tiếng Việt đỀ có cơ duyên phố 
biến rộng rãi hơn những kiến thức Phật giáo trong cộng đồng Việt Nam. 

Tự vựng, cụm từ và văn cú Phật học tạm gọi khá phong phú trong 
nền Phật học nước nhà, nhờ vào công phu sáng tác và dịch thuật của 
nhiều bậc trưởng thượng như Hoà Thượng Thích Minh Châu, Hoà 
Thượng Thích Thanh Từ, Hoà Thượng Đồng Minh, Hoà Thượng Hộ 
Tông, Hoà Thượng Tịnh Sự, Thích Nữ Trí Hải, Tỳ Kheo Chánh Minh, 
Giáo sư Trần Như Lan, Cư sĩ “Mai Thọ Truyền, Cư sĩ Trần Kim Khánh, 
vân vân và vân vân. Đã có sẵn nên chúng tôi xin mượn. Mà hễ mượn 
thì, theo truyền thống biên soạn, phải để vô ngoặc “ ” và ghi lại xuất xứ. 
Tuy nhiên, vì e quyên Từ Điền tiếng Việt kênh càng và không phản ảnh 
trung thực bản Từ Điển gốc bằng tiếng Anh, nên chúng tôi xin được 
phép không theo thông lệ. Vã lại, đây là một quyền tự điển đề tra cứu 
nhanh chớ không phải một luận văn hay bài nghiên cứu. Chúng tôi kính 
xin quý bậc trưởng thượng hoan hỷ chấp nhận cho, và chúng tôi xin trân 
trọng đa tạ. 

Trong Kinh điển Việt ngữ, nhiều tên riêng đã được chuyên âm, ví 
như Sãriputta thành Xálợiphất, Moggalana thành Mụckinliên, hay 
Sãvatthï thành Xávệ, nhưng chúng tôi xin dùng tên Pãli để dễ tra cứu vì 
trong Từ Điển Danh Từ Riêng Päli không có đề mục Xálợiphất, 
Mụckiềnliên, hay Xávệ mà chỉ có đề mục Sãriputta, Moggaläna, hay 
Sãvatthï. Nếu có dùng tên chuyên âm, chúng tôi xin viết các âm dính 
nhau ví như Xálợiphất thay vì Xá Lợi Phất, MụckiŠnliên thay vì Mục 
Kiên, Liên, Xávệ thay vì Xá vệ, như Tỳ kheo Chánh Minh đang sử 
dụng". 

Để soạn ra quyền Dictionary of Päli Proper Names, Giáo sư 
Malalasekera rút tên riêng từ trên 100 bộ kinh sách mà những bộ chính 
được viết tắt trong phần ghi chú xuất xứ dưới mỗi đề mục. Và một bảng 





1 Được biết Giáo sư Phạm-hoàng Hộ từng đề xướng cách viết nhiều từ Hán Việt bằng cách nối 
dính nhau vào cuôi thập niên 1950, nhưng đê xướng của ông không được hưởng ứng. 
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Những Chữ 1: ốt được đính kèm để quý đọc giả tuỳ nghi. Cũng xin thưa 
trước rằng Giáo sư dựa nhiều trên các sách do Pa 7ext Sociefy (PTS) 
xuất bản nên số thứ tự và số trang của nhiều phẩm nhiều kinh có khi 
không tương ưng với số thứ tự và số trang của một số kinh sách Việt 
ngữ. 

Như Dictonary of Päli Proper Names, Từ Điển Danh Từ 
Riêng Päli được xêp theo vần Päli, tức A, Ä, LI.U. Ủ, vân vân, chớ 
không theo vần La Mã A, B, C, D, E, vân vân. Một bảng vần Pãli được 
đính kèm để tiện việc tra cứu. 

Chúng tôi xin thành kính đa tạ Tỳ kheo Chánh Minh đã tạo duyên 
cho tôi làm công tác Phật sự này bằng cách cho tôi mượn hai quyền của 
bộ Dietionary of Päli Proper Names, khuyến khích, chỉ giáo tôi trong 
lúc dịch thuật. Chúng tôi xin chân thành cám ơn Cư sĩ Binh AnSơn (Úc 
Châu) đã cho tôi dĩa Phật học Ðuddhasasana, và nhiều tác giả, dịch giả 
có đăng tài liệu mình trên mạng; những tư liệu quý giá này giúp tôi chu 
toàn công trình một cách viên mãn hơn. Một người nữa mà tôi không 
thể quên, đó là Phật tử bạn đời của tôi, Chơn Quang Trương thị Nguyệt 
Thu, luôn luôn hỗ trợ tôi và đọc bản thảo trước khi quyền Tự Điển này 
được đưa ra. 

Dù đã cô gắng trên mọi mặt, Từ Điển Danh Từ Riêng Päli mà 
quý vị có trước mặt đây không sao tránh khỏi sơ sót. Chúng tôi kính 
mong quý vị đọc giả xem bản đầu tay này như một tài liệu để làm việc (a 
working document) hơn là một quyên tự điển theo đúng nghĩa của nó, và 
kính xin chư Tôn đức, quý bậc cao minh cùng quý độc giả hoan hỷ chỉ 
bảo đề mỗi lần tái bản lại được hoàn mỹ hơn. Trân trọng đa tạ. 


Mectta. 


Cư sĩ Chơn Quán Trằần-ngọc Lợi 

Mùa Phật Đản, Phật Lịch 2549 (2006) 
Chùa Vạn Hạnh 

3015 S. Washington St. 

Lansing, Michigan 48910 


BẢNG CHỮ TẮT 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


P. T. S. có nghĩa xuất bản bởi Pãli Text Society--Hội Kinh Sách Päli. 
SHB. có nghĩa xuất bản bởi Simon Hewavitarne Bequest Series 
(Colombo). 

A.=Anguttara Nikãya— Tăng Chi Bộ Kinh, 5 quyền. (P.T.S.). 
AA.=Manorathapiranï, Chú giải Añguttara, 2 quyên. (S.H.B.). 
AbhS.=Abhidhammatthasangaha—A Tỳ Đạt Ma Giáo Nghĩa Cương 
Yếu (P.T.S. Jowrnal, 1884). 

Anägat.=Anäagatavamsa (P.T.S. Journal, 1886). 

Ap.=Apadãna—Thí Dụ Kinh, 2 quyền. (P.T.S.). 

ApA.=Chú giải Apadana (S.H.B.). 

AvŠ.=Avadãna Šataka—Thí Dụ Luận Bốn, nxb. Speyer (Bibl. 
Buddhica). 

Barua=History of Pre-Buddhist Indian Philosophy--Sử Liệu về Triết 
Học Tiền Phật Giáo của Ấn Độ (Calcutta). 

Beal: Romantic Legend of the Buddha——Tích Truyện của Đức Phật 
(Kegan Paul). 

Beal: Buddhist Records of the Western Word—Văn Khố Phật Giáo 
của Thế Giới Phương Tây (Kegan Paul). 

Bode: The Päli Literature of Burma—Văn Học Päli của Miễn Điện 
(R.A.S.). 

Brethren=Psalms of the Brethren—Thánh Thị của Đạo Hữu, Tác giả 
Bà Rhys Davids (P.T.S.). 

Bu.=Buddhavamsa--Phật Sử (P.T.S.). 

BuA.=Chú giải Buddhavamsa (P.T.S.). 

CAGL=Cunningham's Anct. Geography of India—Địa Dư của Ấn 
Độ cô của Cunningham, nxb. Majumdar (Calcutta). 
CNid.=Culla-Niddesa-Tiêu Nghĩa Thích (P.T.S.). 

Corington: Short History of Ceylan--Lịch Sử Rút Gọn của Tích Lan. 
Compendium=Compendium of Philosophy--Triết Học Yếu Lược 
(P.T.S.). 

Cv.=Cũlavamsa--Tiểu Sử, nxb. Geiger, 2 quyên (P.T.S.). 

Cv. 7rs.=Cũlavamsa--Tiêu Sử, do Geiger dịch, 2 quyên (P.T.S.). 
Cyp.=CariyaäpIfaka-Sở Hạnh Tạng (P.T.S.). 

D.=Dïgha Nikãya--Trường Bộ Kinh, 3 quyền (P.T.S.). 
DA.=Sumangala Vilãsin--Luận Kiết Tường Duyệt Ý, 3 quyển 
(P.T.S.). 
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Dãth=Dãthavamsa--Phật Nha Sử (P.T.S. /Journal, 1884). 
DhA.=Dhammapadattakathä-Pháp Cú Kinh Chú, 5 quyền (P.T.S.). 
DhS.=Dhammasahgani--Atyđạtma Pháp Tụ Luận (P.T.S.). 
DhSA.=Atthasalin——Pháp Tụ Luận Chú (P.T.S.). 

Dial.=Dialogues of the Buddha--Đối Thoại của Đức Phật, 3 quyên 
(Oxford). 

Dpv.=Dipavamsa—Sử Liệu về Đảo Lanka, nxb. Oldenberg 
(Williams and Norgate). 

Dvy.=DIvyävadana—Thiên Nghiệp Thí Dụ, nxb. Cowell and Neill 
(Cambridge). 

Ep.Zey.=EpIgraphia Zeilanica (Oxford). 

ERE.=Encyclopedia of Religion and Ethics—Bách Khoa về Đạo 
Giáo và Đạo Đức. 

Giles: Travels of Fa Hsiee—Du Hành của Ngài Pháp Hiển 
(Cambridge). 

GS.=Gradual Sayings, 5 quyền (P.T.S.). 

Gv.=Gandhavamsa——{(P.T.S. Journal, 1886). 

I.H.Q.=Indian Historical Quaterly--Sử Học Ấn Độ, Tập San Tam Cá 
Nguyệt (Calcutta). l 

Ind.An.=Indian Antiquary—Nhà Khảo Cô Ấn Độ. 
Itv.=ltivuttaka—Kinh Phật Thuyết Như Vậy (P.T.S.). 

ItvA.=Chú giải Itivuttaka (P.T.S.). 

J.=Jãtaka--Kinh Bồn Sanh, nxb. Fausboll, 5 quyền. 

JA.=Journal Asiatique--Tập San Á Châu. 

J.T.P.S.=Journal of the Pali Text Soclety--Iập San của Pali Text 
SOCIefy. 

J.R.A.S.=lournal of the Royal Asiatic Soclety--Iập san của Hội 
Hoàng Gia Á Châu. 

KhpA.=Chú giải Khuddakapätha--Tiểu Tụng (P.T.S.). 

KS.=Kindred Sayings--Đồng Tông Châm Ngôn, 5 quyền (P.T.S.). 
Kvu.=Kathävatthu—Thiết Sự Luận (P.T.S.). 

Lal.=Lalita Vistara--Phô Diệu Kinh, Phương Đăng Bản Khởi Kinh, 
nxb S. Lefmamn. 

Law: Ksatrya Clans in Buddhist India—Các Tộc Sátđềly trong Phật 
Giáo Ấn Độ. 

Law: Geog. of Early Buddhism--ĐỊa Dư của Phật Giáo Trong Thời 
Kỳ Sơ Khai. 
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M.=Majjima Nikãya—Trung Bộ Kinh, 3 quyền (P.T.S.). 
MA.=Papañca SũdanI, Chú giải của Trung Bộ Kinh, 2 quyển 
(Aluvihara SerIes, Colombo). 

Mbv.=Mahãbodhivamsa—Đại Bồ Đề Thọ Sử (P.T.S.). 
Mhvy.=Mahävamsa——Đại Sử, nxb. Geiger (P.T.S.). 

Mhv. 7rs.=Bản dịch Đại Sử. 

Mil.=Milindapañha—Na Tiên Vấn Đáp, nxb. Trenckner (Williams 
and Norgate). 

MNid.=Mahä Niddesa—Đại Nghĩa Thích, 2 quyền (P.T.S.). 
MNIdA.=Chú giải Maha Niddesa (S.H.B.). 

MT.=Sớ giải Mahavamsa (P.T.S.). 

Mtu.=Mahävastu—Kinh Đại Sự, nxb. Senart, 3 quyền. 
Netti.=Nettippakarana--Chỉ Đạo Luận (P.T.S.). 

NidA. Xem MNIdA. 

NPD.=Tự Điền Pãli-Anh của (P.T.S.). 
PHAI.=Poltical History of Anct. India--Lịch sử Chánh trị của Ấn Độ 
cô, Tác giả Chaudhuri, in lần 2 (Calcutta). 

P.L.C.=Päli Literature of Ceylan--Văn Học PälI của Tích Lan, Tác 
giả Malalasekera (R.A.S.). 

PS.=Patisambhidãmagga—Vô Ngại Giải Đạo, 2 quyền (P.T.S.). 
Pug.=Pugsgalapaññatti—Nhân Thi Thiết Luận pt 
Pvy.=Petavatthu--Ngạ Quỷ Sự (P.T.S.). 

PvA.=Chú giải Petavatthu (P.T.S.). 

Rockhill:Life of the Buddha--Đời Sống của Đức Phật (Kegan Paul). 
S.=Samyutta Nikãya— Tương Ưng Kinh, 5 quyền (P.T.S.). 
SA.=Sãratthappakãsinï--HiênDương Tâm Ngĩa, Chú giải Samyutta. 
SadS.=Saddhammasangaha (P.T.S. Jowrnal, 1890). 
Sãs.=Sãsanavamsa—Giáo Huấn Sử (P.T.S.). 

Sisters=Psalms of the Sisters-Thánh Thị của Tỳkheo mi, Tác giả Bà 
Rhys Davids (P.T.S.). 

Sp.=Samantapäsãdikã-Thiên Kiến Luận Chú, 4 quyền (P.T.S.). 
SN.=Sutta Nipata—Kinh Tập (P.T.S.). 

SNA.=Chú giải Sutta Nipãta, 2 quyền (P.T.S.). 
Svd.=Sãsanavamsadïpa—Giáo Huấn Sử Đăng, Tác giả Trưởng lão 
Vimalasara (Colombo, 1919). 





Thag.=Theragathä— Trưởng Lão Tăng Kệ (P.T.S.). 
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ThagA.=Chú giải Theragãthã, 2 quyền (S.H.B.). 
Thig.=TherIgatha—Trưởng Lão NI Kệ (P.T.S.). 

ThigA.=Chú giải TherIgathãä (P.T.S.). 

Thomas: The Li& of Budddha--Đời Sống của Đức Phật (Kegan 
Paul). 

Ud.=Udãna—Phật Tự Thuyết Kinh(P.T.S.). 

UdA.=Chú giải Udãna (P.T.S.). 

VibhA.=Sammoha-Vinodani, Chú giải Vibhahga—Kinh Phân Biệt 
(P.T.S.). 

Vin.=Vinaya Pitaka--Luật Tạng, 5 quyền, nxb. Oldenberg (Williams 
and Norgate). 

Vsm.=Visuddhimagøga—Thanh Tịnh Đạo Luận, 2 quyền (P.T.S.). 
VT.=Vimnaya Texts--Luật Văn, do Bà Rhys Davids và Oldenberg 
dịch, 3 quyền (Sacred Books of the East). 

Vvv.=Vimanavatthu— Chuyện Thiên Cung (P.T.S.). 

VvA.=Chú giải VImänavatthu (P.T.S.). 

ZDDMG.=Zeitschrift der Deutschen Morgenlãndischen Gesellschaft. 
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Akataññu Jakata (No. 90).--Chuyện Kẻ Vong Ơn. Một thương 
nhơn được bạn đồng hành ở một xứ khác đối đải tốt, nhưng từ chối 
đáp lại, bị thuộc hạ của bạn trả thù. Chuyện được kể cho 
Anäathapindika nghe; ông cũng từng bị một thương nhơn bạn vong 
gn ^^ 

(91 ¡377-9, 


1. Akatuññatä Sutta.--Người xử sự không tôt trong việc làm, lời 
nói và ý nghĩ, và vô ơn bạc nghĩa sanh xuông địa ngục °), 
(ĐA, ii. 226. 


2. Akatuññatäã Sutta.—Như trên ®), 
(ĐA j, 229, 


Akatti.-- Xem Akitti. 


Akanitthä devä.--Sắc Cứu Cánh Thiên. Một bậc chư Thiên sống 
trên từng cao nhứt của năm Vô nhiệt thiên °”. Trong kinh Đại Bồn 
(Mahäpadäna Suta) ® Phật nói rằng Ngài có viếng trú xứ của họ và 
đàm đạo với họ; chư Thiên sanh ra tại đây nhờ từng sống cuộc đời 
phạm hạnh dưới nhiều Phật khác nhau. Trong kinh Đề Thích Sở Vấn 
(Sakkapafha Suía) °', Thiên chủ Sakka nói họ là những vị Thiên 
cao nhút, và mong rằng ông cũng sẽ được cộng trú với họ trong kiếp 
chót của ông. Phật Âm nói họ được gọi như vậy vì họ có đạo hạnh 
và hạnh phúc tối thượng, và không có ai còn non lòng trẻ đạ 
(sabbeh eva sagunehi ca bhavasampatiya ca je‡tha n ah etha 
kanitthati akani††hä) ®. Theo Thanh Tịnh Đạo (p. 634) thế giới của 
họ được ví như một Phạm giới (Brahmaloka), nơi sanh trưởng và 
nhập Vô Dư Niết bàn của các Anahàm (p. 710) ®. Đời sống của chư 
Thiên này dài 16.000 kiếpba 9. Đôi khi Anahàm sanh ra cùng với 
chư Thiên Avihã và kết thúc sự thị hiện vào lần tái sanh tới trong cõi 
của Akanitthä. Họ được gọi là “%ddhamsolä--đắc đạo quả” ?, 
Akanittha-bhavana là giới hạn trên cùng của cảnh sắc giới 
(rñpãvacara-bhimi) *® và được xem như điểm cao nhứt của vũ trụ, 
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Avici là điểm thấp nhứt. Được biết sự tranh chấp giữa các sư ở 
Kosambiï và tiếng hoan hô của đám đông chứng kiến sự chiết cành 
cây Bồ đề °' lan tận đến cõi của chư Thiên Akanitthä +9. 

DD.ii.237. #“D.i52f ©) Tpj4., 286. 


® DA. ii, 280. VbhA. 521 [ãyunã ca paññaya ca Akanitthä jetthakã sabba-devehi 
panriataräa devä (=DA. 11. 739)]. 


© Xem thêm ItA. 40; DA. iii. 740. ( Kvụ. 201. 
Œ) DhA. iii. 289 £: xem thêm S. v.201. f#Ủ Ps, ¡, 84 
© Mbv. 150-1; xem thêm MiI. 284. ŒĐ®] jj¡, 487, 


Akarabhanda.--Một làng ở Tích Lan do vua KittisiriräjasTha 
cúng dường cho Nha xá lợi 0). 
CC, c.23. 


Akalahka.--Một võ quan Cola chiến đấu chống quân Tích Lan 
của Vua Parakkamabähu I, trong lần xâm chiếm sau cùng của 
vương quốc Pandu ©. 

tÐ Cv, Ixxvii. 17, 55, 80, 90. 


Akälarävi Jãkata (No. 119).-Chuyện Con Gà Gáy Phi Thời. 
Một con gà trống thuộc một trường của các Bàlamôn trẻ bị bẻ cổ vì 
gáy sái mùa. Một tỳkheo gây ồn ào quá trớn là đề tài của chuyện vừa 
kế ®, Trong Chú giải Pháp Cú ® tên của câu chuyện là 
Akalaravikukkuta Jãkafa; Jãtaka nói về Trưởng lão Padhãnikatissa, 
người bị ví như là con gà trồng. 

(1.¡.435-6. (ii, 142 £ 


Akitti (v.!,Akatti).--Ông là một bá hộ ở Benares. Sau khi hiến 
hết gia tài, ông lui vào rừng tu khổ hạnh với cô em tên Yasavafi. 
Lúc thấy tặng phẩm đem đến để tỏ lòng ngưỡng mộ sự thánh thiện 
của ông, ông tìm cách ẩn trong bóng tối, rời em, về sống ở 
KãradTpa, lúc bấy giờ là AhidTpa (đảo Răn Rồng), và ăn lá cây Kãra 
rảy nước lã. Vì ngọn lửa công đức của ông, ngôi của Thiên chủ 
Sakka nóng lên; Thiên chủ (Anuruddha ở kiếp trước) thử và vừa 
lòng thấy những thành công thế tục và tham dục không phải là mục 
đích của ông, bèn ban ông đặc ân, kế cả việc Người sẽ không. viếng 
thăm ông để công phu tu tập khổ hạnh của ông không bị quấy rầy ©'. 

Chuyện của ông được kể trong Cariyãpitaka (p. 1) để minh chứng 
cho đàna balamậtđa (dãnaparamitã).. Nimi Jãkafa ° liệt kê ông trong 
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danh sách I1 hiền giả đi ngang qua cõi của quỷ đói để sanh lên cõi 
Phạm thiên. Kinh Jãtaka-maäla °® gọi ông là Agastya, nhưng ông 
không phải là vị hiên giả Vệđà có tên trùng ®. Có thê ông thuộc 
dòng dõi Kassapa (Kassapagotta) vì trong mâu chuyện kê trong 
truyện Jakata, Sakka gọi ông là “Kassapa” ®. 

Œ] jv, 236 £  J vị, 99, những người khác là bảy anh em 
Vamahanu, Somayäga, Manojava, Samudda, Mapha, Bharata, và 
Kãlikarakkhiya; và Angirasa, Kassapa và Kisavaccha. Xem thêm KhA. 127 f. 

® No. 7. ® Xem Mục lục Vedic s.y. @ 1, 
1v. 240-1. 


Akitti Jãataka (No. 480).-Chuyện Hiền Giả Akitti. Xem s.v. 
Akitti. Kế rằng ở Jetavana có một thí chủ quảng đại sống trong 
thành Sãvatth1. Ông này thỉnh Phật và, trong suốt bảy ngày, cúng 
dường nhiều phẩm vật lên Phật cũng như các tỳkheo đi theo Phật. 
Vào ngày chót ông cúng dường chư Alahán đủ thứ vật dụng. Phật 
tán thán lòng quảng đại của ông và nói với ông rằng thật sáng suốt 
các bậc lão thành đã chia sớt của mình với người khác, dầu rằng họ 
không có gì để ăn ngoài lá cây kãra và nước lã ©). 

0Ð], iv. 236 ff. 


Akitti-tittha Bến mà Akatti dùng để qua sông sau khi rời 
Benares ?', 
ĐI G20 1g 


Akitti-dvära.--Công qua đó Akitti rời thành ®. 
0 Ji, 237. 


Akusala Sutta—Kinh Bất Thiện. Người gây tội qua thân, khâu 
và ý sẽ sanh xuông địa ngục °°, 
( A.¡, 292, 


-_ Akusaladhamma Sutta.—Kinh Pháp Bất Thiện. Giảng về pháp 
bât thiện và pháp thiện °). 
0S, v, 18, 


Akusalamũla Sutta——Kinh Căn Bất Thiện. Nói về ba căn bất 


thiện: tham, sân, sĩ 0), 
ŒA.¡.201;  M.¡. 47, 489. 
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Akodha-avihimsã Sutta—Kinh Bất Nghịch-Bất Hại. Để làm 
hoà diệu chư Thiên, Thiên chủ Sakka bảo rằng chớ để lòng phẫn nộ, 
chớ đề lòng sân hận ®', 

t8. ¡. 240. 


Akodhana Sutta.--Xem Accaya-akodhana Sutta. 


Akkantasaññaka Thera.--Alahán. Trong một kiếp trước ngài có 
cúng đường chiếc áo rách của mình lên Phật Tissa. Có lần ông sanh 
ra làm vua với vương hiệu Sunanda °©'. 

(ĐAp.i.211£ 


AkkamanTiya Vagga.--Phẩm 3: Phẩm Khó Sử Dụng, Chương 
Một Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh °®'. 
(ĐA. ¡. 5-6. 


AkkamanTya Sutta—Tâm không được tu tập, khó sử dụng và 
đưa đến bất lợi lớn; tâm được tu tập, dễ sử dụng và đưa đến lợi ích 
lớn ®, 

A.1. I-10 (2 trong bản copy thiểu đoạn này). 


Akkosa Vagga.--Phẩm 5: Phẩm Mắng Nhiếc, Chương Mười 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh ®'. 
Œ A.v,77-01. 


I. Akkosa Sutta—Kinh Phi Báng. Thuyết cho Akkosaka- 
Bhãradväja răng phí báng nhăm vào người không phi báng về lại 
người phỉ báng, cũng như quà biêu khách mà khách không nhận sẽ 
trở vê người biêu ©), 

Cổ 1öiE 

2. Akkosa Sutta—Kinh Phi Báng. Nói về năm nguy hại chờ đợi 
tỳkheo mang tội phỉ báng ®'. 

(ĐA, ii, 252. 

Akkosaka-Bhãradväja—Bàlamôn ở Rãjagaha-phẩn nộ vì 


người anh cả mình ® đã xuất gia theo Phật--đến gặp và phi báng 
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Phật. Về sau ông cũng xuất gia theo Phật và đắc quả Alahán ?. Biệt 
danh của Akkosaka do SangTtikärä đặt để phận biệt ông với tác giả 
của bài văn 500 câu châm biếm Phật ®. Asurindaka-Bhãradväja là 
em của ông ; ông còn hai em nữa là SundarT Bhäãradväja và 
Bilahgika-Bharadväja cũng xuất gia và đắc quả Alahán ®). 

Œ® KS. ¡. 201, no. 4; xem thêm s.v. Dhãnañjãnï. @® S.¡. 161 f 
MA. ¡. 808. ĐA. 1,170, (9 Tịđ,. ¡. 178. 

°) DhA. iv. 163. 


Akkosaka-Bharadvija Vatthu- Chuyện của Akkosaka- 
Bhãradväja nói trên °°. 
©) DhA. iv. l61 £ 


Akkosaka Vagga.--Phẩm 22: Phẩm Mắng Nhiếc, Chương Năm 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh ®'. 
CA, ii. 252-6. 


Akkhakkhäyika.--Trận đói trên vùng núi Koffa ở Tích Lan dưới 
triều đại của Vua Dutthagämini. Vua bán bông tai để mua thực 
phẩm cúng dường năm trưởng lão &#7mãsava. Trận đói có tên như 
vậy vì loại hạt zkkha (Terminnalia bellerica)--thường chỉ để làm hột 
súc sắc--được dùng để ăn. Atthakathä kế trong Mahãvamsa Tïkã ® 
gọi trận đói đó là Päsänachätaka. 

Œ Mhv. xxxii.29-30. — p, 593, 


Akkhakhanda.--Phẩm trong W7đ/„zra JZfaka nói về những sự 
kiện đưa đến việc Vua Dhanañjaya trao Trí giả Vidhura khi ngài 
thua cá cược với Dạxoa Punnaka °©'. 

t1, vi. 286. 


Akkhana Sutta.—Nói về tám điều không thuận tiện của đời sống 
tỳkheo t°, 

0A, iv. 225 £ 

I1. Akkhanti Sutta— Năm sự nguy hại chờ chực tỳkheo hay cãi 
cọ, kiện tụng °, 

0A, ii. 254. 


2. Akkhanti Sutta.—Như trên, nhưng với chút ít thay đi ©'. 
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(ĐA. ii. 255. 


Akkhama Sutta.--Đức tính mà vương tượng phải có và đức tính 
tương tợ mà tỳkheo phải có °). 
CA, li, 157 £ 


Akkhara-Kosa.-- Xem Ekakkhara Kosa. 


Akkharamälä.--Chú giải bằng văn vần ngắn về các chữ cái Päli 
và Sinhalese việt bởi Nãgasena, một học giả Tích Lan trong thê kỷ 
185 

PT DU, 283, 


AkkharavisodhanT.--Một công trình bằng tiếng Päli viết ở Miến 
Điện ®), 
0) Sãs, 154. 


Akkhipijäã.-Lễ hội do Asoka tổ chức để cúng đường Phật nhơn 
dịp Mãhakäla dựng lên cho ông Tôn tượng Đức Phật. Lễ hội kéo 
dài bảy hôm ®._ Mahãvamsa Tïkã nói rằng vua trai thực bảy ngày, 
đứng nhìn Tôn tượng không nháy mắt. Tuy nhiên cả vào thời của 
Tikã nghĩa của chữ này cũng không rõ ràng 

£ Mhv. v. 94. '? Xem MT. 209 f. 


Akhilã.-Nữ Đại đệ tử của Phật Sikhĩ °; Chú giải gọi bà là 
Makhilä °). 
©® Bụ. xxi. 21.  BụA. 204; xem thêm J. ¡. 41. 


Agati Sutta—Kinh Lạc Đạo. Ba kinh về agzi và gaii --mà ở 
đây định nghĩa như tà nghiệp gây bởi tham, sân, si—và ngược lại là 
chánh nghiệp °'. 

CĐ A.ii.18f 


Agada.—Chuyên luân vương 16 lần liên tiếp; Trưởng lão Sabãhu 


trong một kiêp trước 0°, 
Œ) ThagA. ¡. 124. 
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Agahya Sutta.—Chư Thiên và người đời thích thú sắc, âm thanh, 
vân vân., nhưng vì các thứ này biên hoại nên họ sông đời đau khô ), 
Œ) S.iv. 126£ 


I. Agärava Sutta——Về năm sức mạnh làm tỳkheo phóng dật 
không thê khép vào giới luật ©'. 
ĐÀ, THỊ, T2) 


2. Agärava Sutta—Tỳkheo phóng dật không bao giờ có thê có 
đời sông cao hay đạt được tâm tịnh °. 
®A,iii. 14 £ 


3. Agärava Sutta—Tỳkheo phóng dật sẽ không bao giờ có thể 
an trú trong Pháp hay đạt được thăng trí °'. 
ĐA, Hi 15£ 


Agariya Vimäãna.--Cung điện trên cõi Tam Thập Tam Thiên 
trong ây có một đôi Thiên tử, như người ở RãJagaha, từng hành thiện 
@) 

(D Vy, vị; VvA. 286-7. 


Aggañña Sutta.--Phẩm 27: Kinh Khởi Thế Nhơn Bổn của 
Trường Bộ Kinh ®. Đó là một Thánh điển Phật giáo đề cập đến 
nhiều vấn đề, trong ấy có sự tiến hóa của thế giới, con người và xã 
hội. Kiêu mạn của Bàlamôn cho mình là thừa tự hợp pháp của Phạm 
thiên được xét đến và bị bác bỏ; yếu tố đạo đức đuợc xem quan trọng 
hơn yếu tố dòng dõi ?. Được thuyết cho Vãsettha và Bhãradväja 
tại Pubbãräma (Thành Tín Viên Lâm). 

Phần lớn của kinh này (từ đoạn đầu của phần nguồn gốc vũ 
trụ đến đoạn bầu cử vị vua đầu tiên) được thấy trong Mahãävastu ®). 

(ID, ii. 80 £. ® Xem tóm lược của kinh trong Dial. ¡. 105 f. Œƒ 
Madhura Suua. ti. 228-48. 


Aggadhanuggahapandita.--Xem CũJa Dh*. 
Aggapandita.—Ông sanh trưởng ở Miến Điện, là tác giả viết 


Lokuppattipakarana tại Pagan vào thế kỷ thứ 13 ®. Patikatthamain 
gọi tài liệu này là LokuppattipakãäsanmT “. Sãsanavamsa nói vê ba 
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thầy có cùng tên Aggapandita: Mahã Aggapandita (chính là tác giả 
nói ở đây), Dutiya Aggapandita (thị giả--saddhivihärika của ông) và 
Tatiya Aggapandita (cháu của ông); tất cả đều sông tại thị trấn 


Arimaddanapura và nổi tiếng là học giả. 
2 Gv, 64,67.“ Bode, l6, n.3. G74, 


Aggappasãäda Sutta.--Được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo ® liên 
quan đên hông danh “Anuttara—Vô Thượng” của Phật. 

(Œ)¡. 207; xem thêm Šp. 1. 120 và KhA. 19. Kinh bị thất lạc không tìm ra. Có 
người nghĩ (Vm. ¡. 207, n. 2) đó là kinh Œárava Suíia. Tác giả G. P. Malalasekera 
nghĩ đó được đê cập trong A. 1. 34, phâm vê agøgappasada (xem Phụ lục). 


AggapIthaka-päsäda.—Lâu đài trong thành Anurädhapura. 
Nghe nói lúc IJanãga tiến vô thành này, sau lễ hội ở Hồ Tissa, xe ông 
do kẻ thù của ông trước đây là những Lambakanna kéo; những 
người này bị ách tròng vô cô và xếp hàng dài đến tận Aggapthaka- 


pãsada °©. 
©® MT. 646. 


Aggapupphiya Thera.--Alahán. Trong một kiếp trước ông có 
cúng dường Phật SikhI bông hái từ ngọn cây, nên ông có danh xưng 
đó. Vào một kiếp sau, ông sanh làm chuyên luân vương với vương 
hiệu Amita ®°. 

f2 Ap, ¡. 229. 


-_ 1, Aggabodhi—Con của Bhayasiva thuộc dòng dõi Moriya. 
Ong làm phó vương ở Mahänäga t°'. 
tÐ Cv. xIi. 70, 93. 


2. Aggabohi I—Vua Tích Lan (568-601 A.C.), cháu của 
Mahänäga. Về triều đại của ông, xem Cv. xlii. 1-39. Ông được biết 
đôi khi như là con của BhayasTva t. 

€ Xem Geiger, Cv., trans. ¡. 64, n. l. 


3. Aggabodhi II.—Vua Tích Lan (601-1I1 A.C.). Cháu của 


Aggabodhi L. Còn được gọi là Khuddaggabodhi hoặc Khuddaräja 
@) 


(ÐCy, xIii. 38 £. 
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4. Aggabodhi IIIL_—Vua Tích Lan (628 và 641 A.C.). Con của 
Silãmeghavanna; còn được gọi là Sirisahghabodhi. Ông thoái vị 
nhiều lần ®, 

Œ® Cy, x]v, 23. 


5. Agøabodhi.—Anh em chú bác với Vua Dãthopatissa II (650- 
58 A.C.). Là một vương tử trẻ (yuvaräja) cai trị Dakkhinadesa ° 
dưới triều đại Dãthopatissa II. 

® Cy, xIv. 23. 


6. Aggabodhi.—Con của Mahätissa, tự tuyên bố mình là con 
cháu của Okkäka và Sanghasivä. Ong trị vì Rohana °'. 
tCy, xIv. 38-48. 


7. Aggabodhi IV.—Vua Tích Lan; còn gọi là Sirisanghabodhi, 
trị vì từ 626 đên 641 A.C. và chết vì một bịnh nan y ®), 
0 Cv, xIv. 38-48. 


8. Aggabodhi V.—Vua Tích Lan (717-17 A.C.), có thể là trưởng 


nam của Mãnavamma ®', 
€® Cy, xlviii. l và lvii. 25; xem Geiger, Cv. trans. 1. 108 n. và 195, n. 2. 


9, Agøabodhi VIL—Vua Tích Lan (727-66 A.C.), con của 
Kassapa, em của Mahinda I, có lần trị vì PãeTnadesa °. Ông làm 
vua với vương hiệu Silãmegha ®), 

® Gv, xIviii. 32. ® mbị4, vv. 42, 60, 61, 76, 90; xem Geiger, Cv. trans. 
1 [14,n.2. 


10. Aggabodhi VII——Vua Tích Lan (766-72 A.C.), con của 
Mahinda I. Thoạt tiên ông trị vì Dakkhinadesa, sau đó cùng làm 
vua với Aggabodhi VI. Ông thành hôn với Sahghã, công chúa của 
Vua Dakkhinadesa và lên ngôi sau khi vua cha băng hà '. 

t9 Cv, xIviii. 39, 60, 61, 68, 80. 


11. Aggabodhi.—Anh cô cậu của Sanghä, hoàng hậu của Vua 
Aggabodhi VII. Lúc bị ghẻ lạnh, hoàng hậu gia nhập NI Đoàn theo 
lời khuyên của cha, ông đi theo bà nhưng bị phát giác. VỀ sau, gia 
đình hoà hợp °'. 

t?Cv, xIviii. 50, 60-1. 
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12. Aggabodhi VIIIL——Vua Tích Lan (801-12 A.C.), có thể là em 


của Mahinda II ®'. 
© Cy, xlix. 43-64; xem thêm Cv. trans. ¡. 126 n. 


13. Aggabodhi IX.—Vua Tích Lan (828-3I A.C.), con của 


Dappula II ©'. 
tŒ Cv, xlix. 83-92. 


14. Aggabodhi—Một đại thần của Sena IH, làm vua ở 
Malaya,Tích Lan. Ong xây dựng Nãgasäla-parivena °'. 
t9 Cv, li. 36. 


Aggabodhipadhãnaghara.—TỊnh xá xây bởi Vua Aggabodhi 
IV để Trưởng lão Dãthãsiva trụ trì. Nhiều làng được nhà vua cúng 
dường để lấy lợi tức bảo trì tịnh xá ®. 

(ÐCy, xIvi, 11 


Agsøabodhiparivena—lăng xá trong jJetavanarama ở 
Anuradhapura được xây dựng bởi Potthasãta, tướng của Aggabodhi 
IV 9®), 

Cv. xIvi. 23. 


Aggalapura.—Kinh thành mà Revata đến trên đường đi từ 
Soreyya tới Sahajãti, trước khi Hội đông Vesali nhóm họp °`. 
(2 Vịn, ii. 300. 


Aggavafi Parisãä Sutta.—Nói về ba hội chúng: tối thắng, bất hòa 
và hài hòa °), 
® A.¡.242-4. 


Aggavamsa.--Trưởng lão ở Pagan. Ông là người soạn thảo văn 
phạm Päli, Saddaniti, vào năm 1154 ®. Ông cũng là giáo thọ của 
Vua Pagan, Narapatisithu “. Gandha-Vamsa xem ông là bản dân của 
Jambudipa ®, nhưng tên tuổi ông lại thấy trong số những trưởng lão 
thù thắng của tịnh xá ở vùng cao nguyên phía trên Pagan, nơi được 
gọi là cái nôi của văn học Päli-Miến Điện ®'. 

© Gv. 63; SvD. v. 1238; Sãs. 74. ® Bode, 16. 6n, 
67. ® Forchhammer Report, p. 2; Jardine Prize Essay, p. 34. 
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Aggasävaka Vatthu.—Biên niên sử của hai Tôn giả Sãriputta 
và Mogøalläna °'. 
0 DhA. ¡. 83-114. 


Aggäni Sutta.—Kinh Khởi Thế Nhơn Bồn. Bốn tuyệt hảo của 
giới, định, tuệ, và vô châp ?), 
Œ A. ii. 79; xem ỚS. ii. 88. n. 2. 


Aggälava Cetiya.--Đền thờ quan trọng ở Älavĩ (có thể do đó mà 
có tên này), đầu tiên là nơi thờ cúng đa thân, nhưng về sau được biến 
thành tịnh xá Phật giáo. Phật có dừng chơn lại đây nhiều lần trên 
đường du hành. Tại đây, Phật chế ra nhiều giới luật, ví như luật cắm 
tỳkheo đào đất ® và đốn cây ®, dùng nước chưa được lọc để xây cất 
® ngủ chung phòng với sadI ®, [(2?7?) give new buildings In hand] ®). 
Nhóm Lục Sư Chabbaggiyä bị khiển trách tại đây vì phạm lỗi ưng 
xả (nissaggb) ''. Kinh Vangisa Suíia được thuyết cho Vahgsa tại 
đây, trong lễ tang của giáo thọ sư của ông là Nigrodhakappa °®'. 
Trong những năm đầu của thời sadi, VangTsa ở trong đền này cùng sư 
phụ, và ông đã bất mãn hai lần, một lần vì nữ nhơn, lần khác vì tập 
quán cô độc của sư phụ ®. Sau đó, ông bất mãn một lần nữa vì tự 
kiêu về thắng trí (paiibhãna) của mình 1°. Tại đây Phật ngợi khen 
Hatthaka Alavaka, người đã đến viếng Phật với nhiều đệ tử; số đệ 
tử này, theo lời của Hatthaka, về sau rất trung thành với ông nhờ 
hành trì bốn pháp của sangahavaiihini do Phật dạy °°. 

Nhiều nữ cư sĩ và tỳkheo ni đến đây vào ban ngày để nghe 
Phật giảng nhưng không ai đến trong các lần giảng về đêm “?. Tại 
đây Manikantha Jãtlaka °® cũng như BrahmadaHa Jãtaka và 
Atthisena Jãtaka %9 (liên hệ đến sự xây cất liêu cốc) được Phật 
thuyết. Xem thêm s.v. Ä]av1. 


€) SnA. ¡. 344; SA. ¡. 207; ® Vịn, iv, 32. 6 
Thid., 34. Ó® pịa., 48. ® p3, 16, @ 
Vin. ii. 172 Ø Vịn, iii. 224. ® Sen, 50. 

® S_¡.185-6. q9 Tp. 187, qŒĐ A. jv, 216- 
20. €? J.¡, 160. 
Œ)J ¡¡. 282, d9 J_ jjj, 78, d9 7/2, 351, 
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1. Aggi Suttaa—Kinh Lửa. Một số tỳkheo đến 
Paribbãjakãräma ở Sãvathi để luận đàm với du sĩ ngoại đạo 
(paribbajaka) các du sĩ ngoại đạo (Phật) này cho rằng giáo lý của họ 
giông như giáo lý của Đức Phật. Các tỳkheo tham dự không thê bác 
bỏ luận cứ của họ nên phải thỉnh ý Phật. Phật giải thích răng bồ đề 
phần (bojÿha»ga) là một đặc điểm của Pháp, và nếu bị hỏi về pháp 
này, du sĩ ngoại đạo sẽ không thê trả lời ©). 

SN J0: 


2. Aggi Sutta.—Kinh Lửa. Nói về bảy loại lửa ©). 
(ĐA ív.4. 


Aggika Jãtaka (No. 129).--Chuyện Kẻ Thờ Lửa. Chuyện con 
chó rừng có bộ lông bị lửa rừng cháy xém tự phong thánh với tên 
Bhãradvãäja và tự cho phép ăn thịt các con chuột trung thành với nó 
@) 


(9.1. 461. 


1. Aggika-Bhãradväaja—Bàlamôn ở Sãvathi thuộc tộc 
Bhãraväja. Một lần đi khát thực nọ, Phật gặp ông chuẩn bị tế thần 
lửa, bèn dừng chơn trước nhà ông. Ông sỉ mạ Phật là đầu trọc và hạ 
tiện (mundaka và vasala). Phật thuyết cho ông nghe kinh Ƒasala 
Sw#a (còn gọi là Aggika Bhãradväja Sutta) và chuyển hóa ông ®, 
Biệt danh Aggika của ông xuất phát từ việc ông tế thần lửa °). 

f)§n, 21-5 (2 SnA. ¡. 174 £. 


2. Aggika-Bhãradväja—Bàlamôn ở Rãjagaha, cũng thờ lửa 
nhưng khác với Bàlamôn nói trên. Trong lúc ông đang chuẫn bị lễ tế 
thần lửa, vì lòng bï mẫn, Phật dừng trước nhà ô ông đề khất thực. Ông 
bảo với Phật rằng lễ vật này chỉ dành cho ai biết “ba cổ xe” tức ba bộ 
kinh Vệđà. Phật giảng cho ông nghe một ý nghĩa khác của “ba cô 
xe”; (xem Aggika Sutta dưới đây). Vì đó, vị Bàlamôn xuất gia theo 
Phật, gia nhập Tăng Đoàn và về sau chứng quả Alahán °, 

(2S.¡. 166 Ê; SA. ¡. 179. 


3. Aggika-Bhãradväãja.—Danh xưng mà con chó rừng tự lấy đặt 
cho mình trong kinh 4ggika .Jataka (q.V.). 


2O 
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Aggika-Bhãradväja Sutta— Một tên khác của kinh Vasala 
Sutfa. 


Aggika Suta—Kinh Phật thuyết cho Bàlamôn Aggika- 
Bhãradväja [2|. Ông khoe tinh thông Vệđà. Phật thuyết rằng bập 
bẹ một số câu kinh không làm cho một người có phiền não và không 
thành thực trở thành Bàlamôn. Người phải biết các kiếp sống trước, 
hiểu các thế giới khác và có thần trí (abjiZñã) khả dĩ chấm đứt tái 
sanh. Aggika-Bhãradväja cúng dường Phật buổi thọ thực do ông 
chuẩn bị gọi là công đức Phật đã chỉ dạy ông, nhưng Phật từ chối vì 
“Phật không nhận bồng lộc”. Bàlamôn có thê cúng đường nếu muốn 
tỏ lòng kính trọng Phật, chớ không phải vì Ngài biết nói kinh ®. 

S.1. 166-7. 


Aggikkhandopama Sutta—Kinh Hoả Tụ Khí. Do Phật thuyết 
nhơn khi thấy lửa cháy giữa lúc du hành trong Kosala với đại chúng 
tỳkheo. Lúc lửa sân hận khởi lên, nên tìm nơi an trú, chấp nhận và 
kiên trì, hơn là giả sống đời tỳkheo và nhận vật cúng dường của thiện 
tín trong lúc tâm hành bắt thiện °. Được biết sau khi nghe kinh này, 
có 60 tỳkheo mửa máu tươi, 60 rời Tăng Đoàn vì mất tự tín, và 60 
chứng ngộ Alahán °. Chú giải nói thêm rằng Phật biết trước hậu 
quả, và biết về sau có thêm nhiều tỳkheo hoàn tục vì sợ hậu quả tàn 
khóc đến với họ; sự ra đi của tỳkheo nhiều đến nổi Tăng Đòan bị 
thiếu hụt một cách trầm trọng và nhanh chóng. 

Đề đối kháng với kinh này, kinh Cñlaccharãsanghãta Sutta 
® được thuyết. Cũlaccharãsaighäta Sutta được xem như một ví dụ 
của các kinh đặt nền tảng trên sự chứng nghiệm trực tiếp; trong 
trường hợp này là lửa ®. Kinh do Mahinda thuyết trong Tịnh thất 
Nandana bên Tích Lan, trong ngày cúng dường Mahãmeghavana 
lên Tăng Đoàn ®; và do Yonaka Dhammarakkita thuyết một lần 
khác ở Aparantaka ®. 

Sự mửa máu tươi nói trên làm một đề tài của tình thế nan giải 
trong Milinda ®?, 


(ŒA.jv.128f£ 7b, 135. 6) AA. ¡. 38-40. @ 
MA. ¡. 14; xem thêm AA. ¡. 32, 267. ® Mhv. xv. 176; Mbv. 133. 
(® Mhv. xii. 34; Mbv. 114. ®n, 164. 
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1. Aggidatta——Ký Đắc, Quốc sư ở Kosala. Trước tiên ông làm 
quốc sư của Vua Mahäkosala rồi sau đó của Vua Pasenadi, hoàng 
tử của Mahãkosala. Về sau ông xuất thế ly gia và cùng một số đệ tử 
du hành trong Anga, Magadha và Kururattha, thuyết về sự tôn thờ 
thiên nhiên. Nhìn thấy nhơn duyên (2anissaya) của ông, Phật gởi 
Tôn giả Moggallãna đến giáo hoá ô ông. Đến nơi ấn cư của Aggidatta 
nhưng không được cúng dường chỗ cư trú, Tôn giá, Mụckiênliên bèn 
dùng thần thông đánh bại Xà vương Ahicchatta sống gần đó và an 
trú trong trú xứ của Xà vương. Trong lúc Aggidatta và đệ tử của ông 
kinh ngạc về chuyện xảy ra, Phật thị hiện. Họ liền đảnh lễ Ngài vì 
biết rằng Ngài còn cao siêu hơn Tôn giả nữa. Phật nói về con đường 
lầm lạc họ đang đi. Sau bài pháp tất cả đều chứng đắc Alahán °. 

fÐ DhA. iii. 241-7. 


2. Aggidatta.——Ký Đắc. Bàlamôn ở Benares và là cha của Bồ tát 
Somadatta. Ông sống bằng nghề cày. Một hôm con bò cày của ông 
chết. Theo đề nghị của con, ông trình xin vua con bò thay thế. Để 
đạt sở nguyện, Somadatta kiên nhẫn chỉ ông mọi nghỉ thức chầu vua. 
vi nhiên, trong phút quan trọng tấu trình, ông nói lộn từ “nhận” ra 

“cho”. Nhanh trí, Somadatta giúp ông cứu vãn tình thế ®. Kinh 
Xin 0 Jãtaka không thấy nói đến tên Aggidatta. Trong kiếp này 


ông là Trưởng lão Lãludãyi. 
) DhA. iii. 124-5 (® J ii. 164 £ 


3. Aggidatta—Ký Đắc. Bàlamôn ở Khemavati, cha của Phật 
Kakusandha. Phu nhơn của ông là bà Visaäkhä °). 

t?D, ii. 7; Bv. xxii. 14; J. ¡. 42. 

4. Aggidatta—Ký Đắc. Xem Gahvarafiriya. 

1. Aggideva.—Con trai thứ năm của Devagabbhä và Upsägara 
° và là một trong nhóm Mười anh em nối tiêng 
Andhavenhudäsaputtä. 

(J,iv. 81 £; PvA. 93 và 111. 


2. Aggideva.—Xem Agøibhagavä. 
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1. Aggideva.—Chuyền luân vương sống vào 11 kiếp trước; một 
tiên kiêp của trưởng lão Päpaniväriya °©'. 
Œ An. ¡. 213. 


Agginibbapaka (v./. Agginibbapana). --Chuyền luân vương của 
§6 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão Mãnava ©, còn được 


Apadana ” gọi là Sammukhäthavika. 
fŒ ThagA. ¡. 162 £. (2ï, 158-0, 


Aggibrahma— Cháu của Asoka và là phu quân của 
Sanghamittä. Ông gia nhập Tăng Đoàn cùng ngày với 
Tissakumära, em của Asoka ®), 

(Œ Mhv. v. 169; Sp. ¡. 51; Mbv. 102. 


Aggi-Bhagavä.— Thiên thần (có thể cũng là Vệđà Agni) mà ai 
thờ cúng sẽ được ân phước tái sanh lên cõi Phạm thiên. Vào ngày 
sanh con, ngọn lửa sanh (7đ/asg¡/) được khêu lên; khi con tới tuổi và 
muốn ly gia, ngọn lửa â ấy được đem vô rừng, và Aggi-Bhagavã được 
đảnh lễ ©, 

Kinh Nanguttha Jãtaka ® kế rằng Bồ Tát được tặng con bò, 
Ngài muốn dâng lên Aggi-Bhagavä thịt bò. Nhưng nghĩ rằng thiên 
thần sẽ không ngon miệng với thịt thiếu muối, ông đi tìm muối. Lúc 
trở lại, con bò đã bị các thợ săn ăn thịt, chỉ còn cái đuôi, một đùi và 
mảnh da. “Nếu Ngài, Aggi-Bhagavä, không có thần quyền tự chăm 
sóc mình, làm sao coi sóc ta ?” Nói xong, ông dùng nước dập tắt lửa 
và bỏ đi ân tu. Trong các kệ liên hệ Aggi được gọi là Jãtaveda. 

Trong kinh Santhava Jãtaka ®, Bồ tát là người dâng hiến cho 
thiên thần. Có lần ông dâng sữa khuấy với bơ, lửa bốc cháy và thiêu 
rụi cốc của ông, ông mất lòng tin. Trong chuyện này, Aggi-Bhagavä 
được nghĩ là Mahä Brahmä ®°. 

Chú giải kinh 8hưridafa Jãfaka ® gọi thiên thần là 
Aggideva và ghi rằng vua Mujalinda có hỏi các vị phạm tăng hữu 
học đường lên thiên đàng. Vua được trình tấu rằng Aggideva là một 
brahmanadevatã bực nhứt, và người nên được cúng dường bơ tươi. 
Xem thêm .Jätaveda. 

G1, 1, 285: “) Jbi4., 494-5. ®J.1.43-5. 

'® Xem thêm KS. ¡. 209, n. 4. ') J. vi. 202. 
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Aggimäla (v./. AggimälT).—Vùng biển thần thoại xuất hiện như 
một vừng lửa và chứa đầy vàng ®. Đó là một trong những biển mà 
các thương gia vượt qua được kề trong kinh Suppäraka Jäkaia. 

0Ð]. iv. 139-40. 


Aggimittãä.--Một trong những tỳkheo ni theo Sanghamittä qua 
Tích Lan 0, 
© Dpv. xv. 78; xviii. 11. 


Aggimukha.—Một loại răn; a1 bị rắn này căn, thân sẽ nóng rang 
@) 


© DhsA. 300; Vsm. 368. 


Aggivacchagota Suta (ơ/  Aggivaccha Sutfta)—Kinh 
Vacchagotta vê Lửa. Do Du sĩ ngoại đạo (Phật) Vacchagotta thuyết 
tại Jetavana về sự nguy hiểm và vô bổ khi lý luận vê thế giới, đời 
sống, vân vân. °, Kinh có tên như vậy vì ân dụ lửa được nói trong 
kinh. Lửa cháy thành ngọn ai cũng thấy, nhưng khi bị dập tắt rồi 
không ai có thê nói lửa mật hay còn. 

tCĐ.M. ¡. 483 fF 


Aggivaddhamänaka.--Hồ nước do Vua Tích Lan Vasabha xây 


(v./. Abhi*). 
(Ð Mhv. xxxv. 95, 


Aggivessa.--Một trong những quan hầu của Vua E]eyya °. Xem 
mục dưới. 
(ĐA, ïi. 181, 


Aggivessana—Có thể là tên của một tộc Bàlamôn, tộc 
Agnivesyäyana. Kiểu cách, Ksatriya lấy tên này từ các Bàlamôn 
quân sư nghỉ lễ (øwrohia) của họ ®._ Phật dùng tên này để gọi 
Saccaka Niganthãputta “' và Dighanakha Paribbäjaka ®. Trong 
kinh Danmtabhữmi Suta, Sadi Aciravata được Thái tử Jeyasena đến 
thăm gọi bằng tên ấy, và Phật cũng gọi như vậy. 

© Further Dialogues, ¡. 162 n. (ŒM. ¡. 220 f; 237 £. 

È) Jbi4., 497 †. (®M. ii. 128 £ 
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Aggisama.-Trưởng lão Pupphathũpiya sanh làm chuyên luân 
vương l6 lân liên tiêp và trị vì dưới vương hiệu này °), 
Œ Ap. ¡. 156. 


Aggisama.—Xem Abhisama. 
Aggisikha.— Tên của Trưởng lão Gatasaññaka. Trong nhiều 


kiếp trước ông sanh làm chuyền luân vương ba lần liên tiếp °. 
) Ap. 1. 127 
p. 1. 127. 


Aggismim Sutta——Năm đặc tính bất thiện của lửa °. 
)A. ii. 256. 


Aghamñila Sutta.—Nói về căn nguyên của khổ °', 
`§.iii. 32. 





Ankura.—Con trai thứ mười của Devagabbhä và Upsãgara ®° và 
là một người của nhóm Thập Huynh Đệ Andhakavenhudäsaputtä 
(g.v.). Ankura chia phần giang sơn của mình (tóm thâu bởi mười anh 
em) cho em gái là Añjanäa rồi đi buôn # Trong Ngạ quỷ sự 
(Petavatthu) '? có câu chuyện về sự nghiệp sau cùng của Ankura. Có 
lần ông và một đồng nghiệp Bàlamôn đưa một đoàn gồm cả ngàn xe 
từ Dväravatĩ đến Kamboja. Dọc đường đoàn thiếu nước; nhưng 
ông gặp và kết thân được với một dạxoa có nhiều thần lực, từng là 
một người giúp việc trung tín của ông ở kiếp trước. Đồng nghiệp 
ông đề nghị không nên tiếp tục đi Kamboja mà nên dụ Dạxoa theo họ 
trở, về DvãravatI; đề nghị này làm ông rất khó chịu. Bấy giờ dạxoa 
xuất hiện và, để trả lời các câu hỏi của Añkura, Dạxoa TÓi răng người 
từng làm thợ may ở Bheruva, nơi có một trưởng giả rất hào phóng là 
Asayha; Dạ xoa từng chỉ đường cho nhiều người ăn xin đến gặp ông. 
Khâm phục, Ankura trở lại Dväravafi ngay; tại đây ông sống hết cuộc 
đời 60.000 năm của ông ®' và bố thí rất rộng rãi ®. Ông tái sanh về 
cõi Tam Thập Tam Thiên. 

Trong câu hội của chư Thiên đến nghe Phật thuyết Vi điệu 
pháp, Añkura ngồi ở đằng sau ® , trong lúc Indaka người chỉ cúng 
dường Trưởng lão Anurudha một muông cơm lại ngôi đăng, trước 
gân Phật. Phật ghi nhận sự kiện này và nói rằng Indaka may mắn tìm 
được người có phạm hạnh cao để cúng dường còn người nhận vật 
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thực do Ankura cúng dường có phạm hạnh không bằng. Do đó, cần 
phải cúng dường một cách sáng suôt. Sau khi nghe xong bài pháp, 
Ankura chứng quả Dự lưu °). 

Si), IM,BÍCH (Ð Pv, 23 ff; PvA.IIIfE - _'? DhA nói 
10.000 (/oe. im#a); Sp. ¡. 245.) Có đến 3000 bếp cung cấp thực phẩm cho các trung 
tâm cúng dường và 60.000 thanh niên đốn củi. Š' cách 12 dặm (DhA. 
iii. 219); cách 10 dặm (Pv. 28, v. 65). ® DhA. ii. 222; /hịd, ïv. 82. 
Xem thêm Luders, ZDMG. 58, 700. 


Ankura Vatthu.--Chuyện của Ankura ©). 
t9, DhA. iv. 80-2. 


Ankurapeta Vatthu.--Xem Ankura. Theo MA. (¡. 225) và DA. 
(¡. 178), trong câu chuyện từ 2zajmacariya (phạm hạnh) được dùng 
đê chỉ veyyãvacca. 


Aikolaka Thera—Alahán. Trong kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Siddatha bông z#koia. Trong 36 kiếp trước, có lần ông 
làm chuyền luân vương mệnh danh Devagajjita ©'. 

(9 Áp, ¡. 199, 


Aikolaka-pupphiya Thera.—Alahán. Trong kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Paduma bông z##oia °. Trong ThagA. '” kệ 
Apadãna là của Trưởng lão Anipana; có người nghĩ trưởng lão này 
chính là Alahán Ankolaka-pupphiya. 

Œ An. ¡. 287. (2 ¡.335-6, 


1. Anga.—(Xem thêm Ang3). Ương Già. Một trong l6 cường 
quốc (Mahäjanapadä) nêu trong Kinh tạng ®. Quốc độ này nằm về 
phía Đông và cách Magadha bởi sông Campä, có thủ phủ là Campãä 
gần thị trân Bhagalpur hiện nay ®. Hai thành phố khác được nói đến 
là Bhaddiya ®' và Assapuraf. 

Quốc độ thường được gọi theo tên của dân tộc là Angä, 
nhưng thỉnh thoảng '? cũng được gọi là Angarattha. Vào thời Phật, 
xứ này tùng phục Magadha '; được biết Vua Bimbisära của 
Magadha rất được dân Añga mến mộ ? nên bấy giờ hai dân tộc sống 
rất hoà thuận !%, 
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Quốc độ Anga hình như không lần nào giành được độc lập, 
dầu truyền thuyết có nói nhiều về những trận giặc giữa hai xứ ®). 

Trong thời Phật, Angaräjä chỉ một phú hộ từng giúp chỗ ăn 
ở cho một Bàlamôn °°. 

Hai dân tộc Anga và Magadha thường được nêu chung, nên 
vào thời của Phật họ được xem như một dân tộc. Có lần họ dâng 
Uruvela-Kassapa rất nhiều lễ vật để ông làm lễ tế linh đình ®", 
Theo phong tục, họ tế Mahã-Brahmã hằng năm với hy vọng được 
ban ân phước ngản lần nhiều hơn. Một lần nọ, Thiên chủ Sakka thị 
hiện và cùng đi với họ đến viếng Phật; Phật khuyên họ không nên tốn 
công tốn của cho các tế lễ vô ích đó 1, 

Có nhiều kinh được thuyết tại Anga, ví như So#adanda Sufta 
và hai kinh Maha- và Chla-AÁssapura Sutta. 

Kinh Mahägocinda Sufta nói rằng, trong quá khứ, có lần Vua 
Dhatarattha trị vì Anga. Nhưng đó có lẽ là một quốc độ khác +, 
Sona Kolivisa trước khi xuất gia là một địa chủ (paddhagu) ở Ahga 
(2 

Œ® Ee. A.i.213; iv. 252, 256, 260. Các quốc gia được đề cập là Anga, Bagadha, 
Kasi, Kosala, VaJjI, Malla, CetT, Vamsä, Kuru, Pañcala, Macchã, Suräsena, Assaka, 


Avanti, Gandhãra, và Kamboja. Nhiều danh sách tương tợ được tìm thấy trong 
nhiều kinh sách khác, e.g., D. ii. 200 Kế 10 quốc gia được kể); xem thêm Miu. ¡. 34 
@) 


và 1. 198; và Lai. 24 “3 ( Cunningham, pp. 546-7. 

DA. ¡. 271. ®M.¡. 271. ® cơ, DhA. ¡. 384. 
(®) ThagA. ¡. 548. Ø MA. ¡. 304. ® 1, 

ii.211. ® Eơ..J.iv. 454; J.v. 316; J. vi. 272. “ĐM. ii. 163. 
0 Vịn, ¡. 27. 0? SA.¡. 269-70. 63) 

Dial. 1. 270 n.; xem thêm The Rãmaãyang 1. 8, 9, 17, 25. a4 Thag. v. 

632. 


2. Anga—Nhà vua. Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sumana ©; 
Buddhavamsa gọi Varuna và Sarana là aggua†{haka của Šumana 
và Udena là paƒ†haka. 

0 BuA. 130. ” Bu. v. 28. 


3. Anga—Vua Benares có nhiều lông chơn. Ông hỏi các 
Bàlamôn đường lên thiên đàng và được tấu trình rằng ông phải lui vô 
rừng canh ngọn lửa thiêng mới mong đạt được ý nguyện. Ông lên 
Himavä, đem theo nhiều bò và nữ nhơn, và làm y như lời được dạy. 
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Sữa và bơ còn dư sau tế lễ bị thải bỏ, biến thành nhiều dòng sông 
nhỏ, sông Hăng, và thậm chí thành cả biên. 
Sau đó ông trở thành bạn đông hành của Đê Thích (Indra) °'. 
Si J291205, 


4. Anøa—Vua của xứ Anga (Ương Già). Ông và vua xứ 
Magadha luôn luôn lâm chiến. Sau cùng, nhờ sự giúp đỡ của Xà 


vương Campeyya, Magadha chiếm Añga và giết chết ông °', 
6)1.1v;453: 


5. Anga.—Một trong những Phật Độc Giác được liệt kê trong 
danh sách của Chú giải Apadaäna °'). 
Œ ADA. ¡. 107. 


1. Anga Sutta——Năm quyền lực của nữ nhơn: sắc đẹp, tài sản, 
gia thê, con trai, và đức hạnh ®), 
(8. iv, 241. 


2. Anga Sutta.—Như lý tác ý làm cho bảy giác chi sung mãn 
(bojjhanga) °). 
C6, v, 101: 


3. Anga Sutta—Làm bạn với thiện làm cho bảy giác chi sung 
mãn ©), 
CHẾ, M00: 


4. Ahga Sutta.-Bón chi của bậc Tuđàhườn (so/ãpafi): hợp với 
thiện, nghe thiện pháp, tỉnh thức, và hành theo pháp °'. 
°§, v, 404. 


Ahgagäma.--Hồ do Parakkamabähu I xây. °°. 
Œ Cy, Ixxix. 37. 


Angaka.—Được đê ra như một ví dụ của cái tên, Angaka-manavo 
@®) 


€ DA. ¡. 36. 


Anganika-Bhãradväja.—Con của một Bàlamôn rất giàu có ở 
Ukkatthä, gân Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi học xong các học thuật, ông 


28 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿ew¿ ?2A(¿ 


xuất thế tu theo lối tự hành xác đề hối lỗi với mục đích đạt sự trường 
sanh. Trong lúc du hành, ông gặp Phật rồi theo Phật và tu đạt lục 
thông. 

Về sau, ông sống trong rừng gần làng Kundiya của dân 


Kuru . Trong Theragathä °, các câu kệ vê ông được nói ở 
Uggäräma gân đó, với một sô Bàlamôn quen biệt đên từ 
Uttaräpatha. 


Trong kiếp trước ông có gặp và đánh lễ Phật Sikhi. 
® Vy, 219-21; ThagA. ¡. 339-41. 


Ahgati—Vua của vương quốc Videha trị vì tại kinh thành 
Mithilä. Chánh hậu của ông có sanh cho ông một công chúa tên 
Rujã; tất cả 16 ngàn vợ khác của ông đều không con. 

Đại thần của ông là Vijaya, Sunãma và Alãta. 

Ông hỏi một nhà tu khổ hạnh, Guna, về luân thường đạo lý, 
rồi theo lời khuyên của ông ấy, ông chỉ chú tâm vui hưởng dục lạc. 
Rujä, trái lại, là người phạm hạnh; nàng luôn luôn cố gắng cứu ông ra 
khỏi những giáo lý dị giáo. Tuy nhiên, nhà vua chỉ sám hối những 
lỗi lầm mình đã làm khi Bồ Tát—sanh ra với thế danh MahãBrahmã 
Nãrada--xuống thế như một nhà tu khô hạnh và tả cho vua nghe khổ 
cảnh ở các địa ngục. 

Ông là một tiền thân của Uruvela Kassapa ©), 

0Ð]. vị, 220-55. 


Ahganakola—Một làng ở miền Nam Tích Lan, trú xứ của 
AmbapäsãnaväsT-Cittagutta °'. 
SIM. 552, 


Anganasälaka.—Một làng do Aggabodhi II cúng dường cho 
Abhaya-(giri-) vihãra °'. 
tCv, xIii. 63. 


Angamu.— Tên xa xưa của một nơi ở Tích Lan mà bây giờ là 
Ambagamuva °). Senäpati Deva có trú tại đây một lân °. 

f Geiger Cv. trans. ¡.298,n.3. — ?Cy, Ixxx. 130. 

Angarãjã.—Thủ trưởng của xứ Anga vào thời của Phật. Xem 


Anga. 
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Anga.-Thủ trưởng của xứ Anga (Ương-già). Theo Chú giải ® 
kinh Digha Nikãya °, ông được gọi như thế vì có đôi chơn đẹp. 
Theo phong tục, tên của dân tộc thường được dùng để đặt tên cho 
quốc gia. 

V1 2g, 


1. Ahgäni Sutta.—Về năm chi phần của sự tu tập tỉnh tấn giác 
chỉ (oadhãng) ®). 
(ĐÀ, ii. 65. 


2. Angãni Sutta.--Về năm pháp mà tỳkheo cần thành đạt và năm 
tánh mà tỳkheo phải đoạn diệt hầu được tương xứng và sanh về cõi 
Thiên ?), 

(0A, v. 16-17. 


Angãrapabbata.--Núi than rực hồng, một cảnh cực hình của Đại 
địa ngục Mahäniraya t'. 
0 Kvu. 597. 


Algika Sutta.--Về sự tu tập Thánh chánh định gồm có năm chỉ 
phân °'. 
(ĐA, lii, 25-9. 


1. Angirassa (v./. Angirasa)——ƯƠơngkỳsá. Tên của Phật được 
nhắc đến nhiều lần trong Tam Tạng °. Chú giải nêu ba từ nguyên: 
theo Buddhaghosa đó là “sự phát quang với nhiều màu khác nhau của 
thân thể ” và như vậy, từ này được áp dụng cho tất cả các Phật; theo 
Dhammapaäla, Angirassa được định nghĩa là có những thành đạt ví 
như một đức tánh; theo một số người, Agirassa là tên riêng mà Vua 
Tịnh Phạn đặt cho Thái Tử, ngoài tên Siddhatha ®. Cũng nên biết 
rằng theo truyền thống Vệđà, dòng dõi Gotama thuộc bộ tộc 
Angirasa; do đó Phật có tên Angirassa bởi thừa kế, như trường hợp 
của Sátđềly (Ksatriya) đối với một dòng tộc Bàlamôn 6). 

® Eø., Vin. ¡.25; D. iii. 196; S. ¡. 196; A. iii. 239; Thag. v. 536; J. ¡. 116. 


(? DA. iii. 963. 3) ThagA. ¡. 503. Nên biết thêm rằng trong 
A A.1. 381 Siddatha được gọi là Añgirassa Kumãära. ® Xem Ƒedic 
Tndex s.v. Gotama. Š' Xem Thomas: Le and Legend oƒ the Bhudảa, p. 


22-3. 
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2. Angirasa.--Một tên khác (4¿girasa gahapaii) của Asayhat'. 
(by, p. 25, vv. 23 và 27 ff; cũng vậy PvA. 124. 


3. Ahgirasa—Một trong mười nhà tiên tri từng chủ tế nhiều lễ 
lớn và rât tính thông kinh Vệđà 0, Mười vị này được xem như là 
những người từng thảo ra và tụng đọc kinh Vệđà ®. 

Œ® Các vị khác là Atthaka, Vämaka, Vãmadeva, Vessämitta, Yamataggi, 
Bhãradväja, Vãsettha, Kassapa, và Bhagu. Danh sách này được thây nhiêu nơi, 
eg., Vin.¡. 245; A. ii. 224;M.ii. 169, 200. ®D,¡.238. 





4. Ahgirasa—Lương y nổi danh °®. Rhys Davis nghĩ rằng mối 
liên quan giữa vị lương y và tên Angirasa là do bùa chú chống bịnh 
tật được thấy đề cập trong Atharva Veda ®), 

t Mi. 272. '' MII. trans. ii. 109, n. 3. 


5. Angirasa.—Một vì vua là con cháu củaVua Mahãsammafa, tô 
tiên của dòng tộc Sãkya t°. 
Œ Mhv. ii. 4; và Dpv. iii. 6. 


6. Ahgirasa.—Nhà tu khổ hạnh. Tên được ghi trong danh sách 
gồm 11 đạo sĩ khổ hạnh đã vượt khỏi cõi quỷ đói và sanh lên cõi 
Phạm thiên nhờ lối sống phạm hạnh của họ ©). 

Œ)J, vị. 99. Xem thêm Akitti về những vị khác. 





7. Angirasa.—Nhà tu khổ hạnh tên AngTrasa Gotama bị Vua 
Aijjuna có ngàn tay. giết. Ông làm nhà vua phần nộ và bị vua bắn 
chết bằng mũi tên tâm thuốc độc “” vì ông quây động thú vật trong 
lúc vua đang đợi săn mỗi. Angirasa này có thê là một trong những 
Agtrasa nói trên. 

t1, v. 135, 144 và 145; DA. ¡. 266. 


Angirasi.--Một từ nói lên sự trìu mến (Người Rực Rõ) mà 
Pañcasikha dùng để gọi Suriyavaccasã ©'. 
Chú giải ' nói rằng nàng được gọi như vậy vì nàng có chơn 
tay chói sáng (aige rasmiyo assãti Angiras]). 
6), 265. (2 DA. iii. 701. 
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Anguttara Nikãya.—Tăng Chi Bộ Kinh. Bộ thứ tư của Sutta 
Pitaka gồm 11 chương (nipãta) và 9.557 kinh ®. Có thể là để dễ tìm, 
kinh được xếp thành tụ đánh số từ 1, 2,....11; chương 1 được gọi là 
chương một pháp, chương 2 là chương hai pháp, vân vân. Mỗi 
chương được chia làm nhiều phẩm (vagga). Cách sắp xếp này dĩ 
nhiên ảnh hưởng đến nội dung của kinh và ít khi thấy có lập luận. 
Danh sách thường ngắn gọn và các giải thích cũng ngắn gọn °). 

Trong lần Kết tập thứ nhứt, Anuruddha được mời trì 120 
tụng phẩm (bhãnavära) của bộ Nikãya và tụng đọc cho đệ tử của ngài 
nghe °), 

Vào thời mạt pháp, Tạng kinh đầu tiên bị quên lãng sẽ là 
Anguttara Nikãya và theo thứ tự từ chương 11 đến chương 1 ®. 

Kinh còn được gọi là Ekuttara ®. Kinh có trích kể Parãyana 
nên được xem như được biên tập muộn về sau này ®. 

Chú giải Anguttara Nikãya được gọi là Manorathapiran. 

(ĐA, v.361; DA. ¡. 23; Gv. 56. ''? Xem thêm ghi chú của Hardy, 
A. v.introd. p. vii. ®) DA. ¡. 15. Mbv. 94. ® MA. 881. 

®) MiI. 392. Cần nhớ rằng Ekottarägama Sũtra của Trung Hoa 
không giống Anguttara Nikãya (A. ¡. mtrod. Ix., n. 4). ® ¡ 133 và 
134; 1i. 45. Vệ các trích dân trong và từ Añguttara Nikãya, xem A. v., Introd. p. 1x., 
mn. 3 và 4. 


Anguttaratthakathä.—Trích dẫn trong chú giải của Jäkata °. 
ĐẠT, lời, 


Aguttara-fikã.--Viết bởi Candagomi, một tác giả Tích Lan ®. 
(Œ Svd. v. 1201. 


Aguttaranavafikã.--Viết bởi Sãriputta, cũng là tác giả của 
SarätthadTpanE—Vinaya-tIkã (4.v.) ©. 
t)0y 71, 


Aguttaräpa.—Ương Già Bắc Phương Thuỷ. Địa danh trên phía 
Bắc của sông MahT, là một phần của lãnh thô Anga, nằm bên kia 
sông (4nga eva so janapado; Gangaäya (Mahãmahigangaya) pana yã 
uftarena ãpo, tãsam avidurattä UItarapaHi vuccafi) °). 

Phật từng an trú trong làng Apapa của Aiguttaräpa lúc 
Jatila Keniya đến viếng Ngài. Và cũng tại đây kinh Selz Sa được 
thuyết ?. Từ Bhaddiya (ở Anga) ® Phật đi Añguttaräpa rồi Äpana 
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%, Quốc độ này có vẻ giàu vì từng cúng dường Phật và chúng 
Tỳkheo 1.250 vị đi theo Phật lúc bấy giờ ®). 

Các kinh khác được thuyết tại đây là Pofalijya ® và 
Lofukikopama ®. 

Äpana hình như là thị trấn chánh vì luôn luôn được nhắc đến 
khi đề cập chung đến Anguttarãpa. 


( SnA. ii. 437. Ó Sn, 102 f. 6) DhA. ¡. 384. 
® Vịn,¡.243-5; DhA. iii. 363. ® Sn, 102 £. 
(6M. ¡. 359, @® phịa., 441. 


Angulimäla (Angulimalaka). —ƯƠơng Quật Ma La. Tên cướp do 
Phật giáo hóa vào năm hoằng pháp thứ 20 của Ngài, và sau đó đắc 
quả Alahán ®. Chàng là con của Bàlamôn Bhaggava, quốc sư của 
vua Kosala và bà Mantäni. Chàng sanh nhằm sao trộm đạo, và đêm 
chàng sanh ra tất cả các áo gláp trong thành phố kể cả áo giáp của 
vua đều chiếu sáng. Bởi điềm này không gây hại cho ai nên chàng 
được đặt tên là Ahimsaka “). 

Ở Takkasilã chàng rất được thầy cưng chiều nhưng bị chúng 
bạn ganh ghét. Các bạn này xúi dục thầy hạ Añgulimäla. Ông bèn 
đòi công dạy dỗ bằng 1.000 ngón tay phải. Angulimäla phải đón 
đường khách qua lại rừng Jãlin trong Kosala để giết lấy ngón tay 
của họ. Chàng xỏ ngón tay chặt được thành xâu đeo trước ngực. Do 
đó chàng có tên Angulimala. 

Hành động cướp giết của Angulimala làm dân chúng sợ phải 
bỏ làng lánh nạn. Vua gởi quân đến tìm bắt tên cướp mà không ai 
biết mặt. Mẹ chàng đoán biết sự việc bèn đến cảnh báo chàng. Lúc 
bấy giờ chàng chỉ còn thiếu một lóng tay. Chàng quyết giết mẹ để 
cho đủ số. Phật nhìn thấy căn duyên („»amisssaya) của chàng nên 
đích thân đi 30 do tuần ®' đến rừng để cản ngăn chàng giết mẹ. Phật 
thị hiện phép thần thông vi diệu giúp Angulimãla từ bỏ ác nghiệp. 
Chàng được Phật truyền giới tỳkheo theo nghỉ thức “ehi bhikhu 
pabbajja” ® trong lúc dân chúng hò la đòi mạng chàng. Sau đó, Phật 
đưa tân thọ tỳkheo đến diện kiến vua Pasenadi trong dịp ông đến 
Jetavana. Pasenadi rất đổi kinh ngạc, nhưng vui mừng, và hứa cung 
cấp cho ông mọi thứ cần thiết. Nhưng ông chọn hạnh đầu đà và 
khước từ sự cúng dường của vua. 
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Lúc vô thành khát thực, tỳkheo Angulimäla bị đám đông tấn 
công. Theo lời dạy của Phật, ông kham nhẫn nhận lãnh quả báo của 
nghiệp ông đã tạo ra. 

Theo Dhammapadafthakathã ®' Añgulimäla chết không bao 
lâu sau khi xuất gia. 

Có câu chuyện kê làm thế nào giúp một sản phụ. bớt đau lúc 
chuyên bụng nhờ vào lời thề với lòng chơn thật rằng “... từ ngày 
Thánh sanh đến nay, chưa bao giờ cô ý giết hại chúng sanh.. 
(...yato aqham sabbanffutabud dhassa ariyassa ariyãya jãHya Jato.. j 
Lời thề này được xem như một phù chú hộ trì @øaria) để xua đuôi 
mọi hiễm nguy và được gọi là Ahgulimäla Paritta. Nước dùng để 
rửa tảng đá mà Angulimäla ngồi trong nhà của sản phụ được xem 
như linh được ®%. 

Trong kinh Angulimala Sutta, vua Pasenadi gọi Angulimaäla 
là Gaggøa MantänTput(a, cha chàng từng có tên là Gagga. Truyện 
rất phô thông và cũng được kê trong Avadãna Sataka (No. 27). 

Trong 4sadisadana của vua Kosala, Angulimala được một 
thớt voi chưa thuần che lộng; voi đứng hoàn toàn yên lặng không 
khác gì lực tịch tịnh của Angulimala ), 

Sự cảm hóa Añgulimäla thường được kế như một hành động 
bi mẫn và hy hữu của Phật, ví như trong Šu/asoma Jãtaka '® nói về 
người. Chuyện kê Angulimaäla như là người có nghiệp thiện sanh lên 
đề thay thế nghiệp ác '°. 

Vì chuyện của Añgulimala mà có luật không quy y tykheo 
cho người trộm cướp bị bắt +9, 

Về sự trùng hợp với Kalmãsapäda, xem J.T.P.S., 1909, pp. 
240 ff. 

® Chuyện của chàng được kế trong Majjhima Cy., 743 ff. và 
Thag. Cy., ii. 57 ff. Hai chuyện có khác biệt trong chỉ tiết; tác giả có 
lược kê cả hai văn bản. ® Thag. Cy. nói răng chàng được gọi 
trước tiên là Himsaka và sau đó là Ahimsaka. Xem thêm Ps. øƒ'/he 
Brethen, 323. n. 3. ® DA. 1. 240; J. ¡v. 180. @ Thag. 
S68-70. ® 111, 169, ® M. 1. 103-4; MA. 747 E. 
Ø® DhA. 1i. 185; xem thêm DA. ii. 654. ® 1, 
v. 450 £; xem thêm j. 1v. 180; SnA. 11. 440; DhA. 1. 124. ® 
A.1. 309. 09 Vịn, 1, 74. 
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Ộ Angulimäla Paritta——Ương Quật Ma La Chú. Xem ở trên; được 
đê cập trong Milindapañha (p. 151) nơi danh sách các Paritta. 


Aigulimäla-pitaka—Đề cập trong danh sách của những công 
trình ngoại giáo ©, 
0) SA. 11. 150; Sp. 1v. 742. 


Angulimäla Sutta.——Ương Quật Ma La Kinh. Nói về sự cảm hóa 
tên cướp và cực lạc khi ông chứng đặc giải thoát ©'. 
(®M. 1. 97 


Acarin Sutta.—Đức Phật đi tìm vị ngọt, hiểm nguy và sự xuất ly 
của địa giới; Ngài đã tìm ra. Và Ngài đi tìm và cũng đã tìm ra vị 
ngọt, hiêm nguy và sự xuât ly của thuỷ giới, hoả giới và phong giới 
@) 

€6..11, 171. 


1. Acala.--Irưởng lão. Một trong những trưởng lão thủ thắng 
tham gia vào việc kiên tạo Mahã Thũữpa °'). 
0? MT. 526. 


2. Acala—Phụ tá của kiến trúc sư xây dựng Mahã Thũpa °'. 
® MT. 535. 


Acala Cetiya.—Tên của địa điểm nằm chỗ công vô Sankassa, 
nơi Phật đặt chơn mặt lúc Ngài bước xuống từ cõi Tam Thập Tam 
Thiên ®. 

0 DhA. 1i. 227 (Xem Phụ lục). 


Acintita Sutta——Kinh Bất Khả Tư Nghì. Bốn bất khả tư nghì: 
chư Phật, suy tư của các Ngài, sự suy đoán thế gian, và sở hành 
(point of action) ©°. 

0A, 11. 80. 


Aciravata.—VỊ sadi từng trò chuyện với Vương tử Jayasena về 
đời sông của tỳkheo. Aciravata lập lại câu chuyện này với Phật; Ngài 
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bèn thuyết kinh Damfabhữmi Suữa ®. Vị sadi mệnh danh là 
Aggivessana. 
(®ĐM. ii. 128 f. 


1. AciravafL——Tên của con sông ở Oudh, tức là sông Rãpti hiện 
nay; một trong năm sông lớn (PañcamahãnadI) °) chảy từ Hy Mã 
Lạp Sơn theo hướng Đông ® ra biển. Vào mùa khô sông cạn chỉ còn 
là một đáy cát °'. Sông đi ngang Kosala, và qua vườn cây sung trong 
thành Sãvatthi; sông có thê nhìn thấy từ sân trong cung của Vua 
Pasenadi “. Dưới phía Nam của sông là Manasäkafa và trên bờ 
Nam có vườn xoài nơi mà Đức Phật thỉnh thoảng dừng chơn ®). Kinh 
Tevijja Suiía được thuyết tại đây, và sông Aciravati được dùng làm 
ân dụ chỉ sự vô nghĩa của các lễ tế và cầu khẩn: vô ích khi đứng bên 
bờ sông này gọi bờ sông kia sang. 

Dưới sông có nhiều bãi, tắm, mà vài nơi là chỗ của cung phi 
tắm khoả thân; tỳkheo ni cũng tắm như vậy cho đến khi giới luật cắm 
® được chế định. Tuy nhiên, các nữ tu Chabbaggiya tiếp tục tắm 
khoả thân cho đến mãi về sau 0), 

Sông được qua lại bằng bè ®. Nhiều lúc sông tràn gây lũ lụt; 
Vidũdabha và quân của ông bị lũ quét ra biển bởi sông này +9, 

Sông có nhiều chỗ tắm kín đáo mà tỳkheo và Bàlamôn 
thường đến +: Tôn giả Sãriputta có lần tắm tại đây “?. Cũng có chỗ 
chơi thê thao dưới nước mà nhiều tỳkheo Sattarasa-vaggiya thường 
đến chơi °*, 

Có lần Đức Phật được kể rằng nhiều tỳkheo Pañcavaggiya 
có tật hay bắt bò lội qua sông này +. 

Trưởng lão Sivalï dùng lại trên sông AcrravafT trên đường 
lên Hy Mã Lạp Sơn với 500 đệ tử “9. Trong thời Phật Ca Diếp sông 
chảy quanh Sãvatthi, và nơi chỗ pháo đài phía Đông sông chảy vô 
một hồ to và rộng, trong ấy có chỗ tắm riêng dành cho vua, dân, Đức 
Phật, và Tăng Đoàn °°. 

Dân sống dọc sông làm nghề chài lưới “?. Gần sông có làng 
Dandakappa trong Kosala, nơi mà có lần Tôn giả Änanda lưu trú 
với nhiều tỳkheo khác; chư vị có xuống tắm dưới sông này “%, 

Được kể rằng có hai lần thiên nga bay ngang sông bị tỳkheo 


liệng đá trúng mắt “°. Tại sông này con của Pafäcäräã bị chết đuối 
(0) 
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Kapila sanh ra trong sông này làm con cá vàng vì các ác 
hành của ông trước đây ?°. Trong Avadãna Šataka ”? tên sông là 
Ajiravati, và theo Kinh Dịch--I Tsing (p. 156) tên ấy có nghĩa là con 
sông của Aji (rồng). 





® Vịn, 11. 237 2S, v. 39. etfc. ® A, Iv. 
101. ® Vịn. iv. II1-12; SnA. 1. 19. ® D1. 235- 
6. ®) Vịn, ¡, 293; 1v. 278. ® Vịn, 1v. 259 £. 

® Vị. 11.63. 2 D.1.244-5;M. 11. I17; J. 1v. 167. 
0® DhA. ¡. 360. äÐ Vị, 1v. I6]. a2 
AA.I.315. d3 Vịn, 1v. I11-2. 0 Vịn, 1, 101. 
œ3 AA.1. 139. d9 MA. 1. 371. VIỦ) UdA. 
360. œ3 A, 11. 402. (? J.1. 418 và 1. 366. Xem 
thêm DhA. 1v. 5 và 8 f. ® DhA. 11. 264. 6G 7b, 1v. 
41; xem thêm Kapila Š. 1, 63; thêm 1i. 60. 


2. Aciraval—Con kênh ở Tích Lan chạy từ sông 
Mahävälukagangä về phía Tây. Từ kênh này có bốn con kênh khác 
chảy ra hướng Đông: Sataruddhä, Nibbindä, Dhavalä, và S1dã °'. 

0? Cy, lxxix. SI-3. 


1. Acela-Kassapa.—Đạo sĩ khoả thân khổ hạnh. Ông đến viếng 
Phật tại Ujuññã trong Vườn Nai Kanna-katthala và hỏi có phải 
Ngài xem thường mọi hình thức hành xác để chuộc lỗi và sỉ vả người 
tu khổ hạnh. Cuộc đàm thoại này được ghi trong kinh Kassapa- 
Sihanada Sufa ®. Sau thời gian bỗn tháng thử thách thường lệ, ông 
gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán ®. Majjhima Nikãya 
® có ghi rằng ông là bạn lâu năm của Trưởng lão Bakkula; sau khi 
nói chuyện với trưởng lão, trưởng lão xin quy y với ông. 

Xem thêm Acela-Kassapa [3]. 

®D,1. lóI Œ. ® /b/đ7., 177; nhưng theo DA. (. 
363) ông được quy y ngay lập tức. ®>M. HH. 124 fF; 
xem thêm AA. 1. 171. 


2. Acela-Kassapa.-Một bạn thân của gia đình Cittagapahati. 


Sau 30 năm sông đời Du sĩ ngoại đạo (Phật), ông thú nhận với Citta 
rằng ông không thu đạt được kiến thức gì hay ho. Citta nói với ông 
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về thành đạt của ông; Kassapa mong được gia nhập Tăng Đoàn. Ông 
được quy y và không bao lâu sau đắc quả Alahán ®'. 
( S, 1v. 300 fF. 


3. Acela-Kassapa.--Kassapa nói trong 4cela Sa ® có thê là 
Kassapa [1] nói trên; nhưng những chuyện kế về các cuộc đàm thoại 
rất khác biệt. 

® S11 18 f; xem thêm SA. 11. 26 . 


1. Acela Sutta.—Ghi lại một loạt câu hỏi mà Du sĩ ngoại đạo 
Acela-Kassapa (có thê là Kassapa [3]) bạch vân Phật °'. 
0S, 11. 18 £ (Xem Appendix). 


2. Acela Sutta.—Ghi câu chuyện về cuộc đàm thoại của Phật với 
Acela-Kassapa [2|. 


Acelaka Vagga.—[5], Phẩm Đạo Sĩ Loã Thể, Chương Ưng Đối 
Trị (Pacittiya), Tạng Luật (Vinaya PItaka) 0). 
® Vịn. 11. 195 Œ. ; 1b/đ., v. 19-21. 


Accaya (akodhana) Sutta—Kinh Tội Lỗi. Nói về hai hạng 
người ngu sỉ: hạng không thấy phạm tội là phạm tội và hạng không 
chấp nhận phát lồ tội phạm đúng pháp °. 

® S.¡. 239. 


Accãäyika Sutta.—Kinh Khân Thiết. Nhiệm vụ khẩn thiết của 
nhà nông và của nhà sư °), 
0 A,¡.239-40. 


Accima—Nhà vua. Một trong những con cháu của 
Mahäsammata °). Ông có 28 người con và cháu với tuổi thọ rất cao 
và trị vì KusävafI, Rãjagaha và Mithilä. 

® Dpv. 1i. 8; Mtu. 1i. 5 f; xem thêm Mu. 1. 348. MT. 126. 


AccimukhIi.--Công chúa của Xà vương Dhatarattha. Nàng là em 


khác mẹ với Bồ tát Bhũridatta, người mà nàng cùng anh là 
Sudassana cứu thoát khỏi quyên lực của chàng dụ rắn tên 
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Alambãna. Nàng có thê phun lửa và độc dược giết người. Chuyện 
được kể trong Bhữridatta Jãtaka ©). 
Tỳkheo ni Uppalavannä ® (v./. AceImukh) là hiện kiếp của 
công chúa. 
0 J, vị, 157  JDïđ,, 219, 


1. Accuta.—Một bá hộ của thời Phật Kakusandha từng xây ông 
Thần giữ chùa (saäghãrãma) bằng gạch đúc bằng vàng tại nơi mà sau 
này Anäthapindika dựng lên Jetavanäräma °. Ông là đại cư sĩ của 
Kakusandha và là một Mahäsäla-setthi “). 

®J.1.94; ApA. 1. 82. ® DA, 11. 424; xem thêm Bv. 
xxII. 22. 


2. Accuta.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
(ĐM. 1. 70; ApA. 1. 106-7. 


3. Accuta.--Một ấn sĩ có răng đen và tóc xoắn sống trong rừng 
Vanka gần Vanhkagiri. Ông hướng dẫn Jũjaka đến trú xứ của 
Vessantara trong rừng °.. Ông là tiền thân của Tôn giả Sãriputta ?. 

C1, VÌ, 322 ® Jb/đ., 593. 


Accufagamabyämaka.—Phật độc giác, có tên trong danh sách 
của 100 Phật độc giác từng trú trên núi Isigili °). 
(OM. 1H. 70. ApA. 1. 107. 


AccutagämI.--Một đồng hành của Vijaya trong chuyến đi chỉnh 
phục Tích Lan. Ông thành lập làng định cư Ujjeni ®. Mahãvamsa ?® 
có nói đến sự thành lập Ujjeni nhưng không có đề cập đến ông. 

® Dpv. 1x. 32, 36. ® vịi, 45. 


Acutadevä.--Một bậc chư Thiên có mặt trong thính chúng nghe 
thuyết kinh Mahã-Samaya Suffa ©). 
0D. ï. 260. 


Accuftavarnadanta.--Một thớt voi của Ekaräja °). 
®J, vi, 135. Xem thêm Jãtaka trans. vi. 72. 
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Accenfti Sutta.—Thì giờ đi qua, nên chăm chỉ °'. 
Và ii 


Acchagallaka (hay Acchagiri).--Tịnh xá xây bởi Vua Sũratissa, 
năm về phía Đông của Anurädhapura và gần Dahegallaka ®. Theo 
Mahävamsa Tikã ”, Vua Devänampiyatissa cũng có xây một 
Acchavihãra ở phía Nam của thành phô. Để phân biệt hai tịnh xá, 
tịnh xá của Vua Sữratissa được gọi là Purimayacchagallaka. Tại 
đây, với sự trợ giúp của Trưởng lão Mahäfissa thuộc Kuppikkala °), 
Vi{tägamani Abhaya có tổ chức một lễ hội tôn vinh Đức Phật. 

® Mhv. xxi. 60. ® MT. 424. 6) Mhv. 
xXxXxII1. 67-8. 


Acchagiri—Xem Acchagallaka. 


Accharä Sutta.—Liên quan đến một tỳkheo chết lúc đứng dựa 
cột trên sân thượng vì bị quá sức. Vì chưa hoàn tất công việc của 
kiếp trước, ông tái sanh vào cõi Tam Thập Tam Thiên đứng dựa vào 
cột cửa. Được thiên thần ca hát vinh danh, ông nghĩ rằng mình còn 
là một tỳkheo cho tới khi họ mang giá kiếng đến để ông thấy rõ mặt. 
Ông thất vọng và tìm gặp Thầy. Ngài thuyết kinh cho ông nghe 9), 

S1. 33; SA.1.67 £ 


1. Acchariya Sutta— Phật giảng những pháp kỳ diệu và con 
đường đên bờ bên kia ®), 
PM LINS Sợ k; 


2. Acchariya Sutta.—Bón nhiệm mầu xảy ra liên quan đến sự ra 
đời của Tathãgata t°. 
9A, 11, 130-1; œ D. 1. 13, 15; M. 1. 118. 


Acchariyabbhuta (hay Acchariyadhamma) Sutta—Kinh Hy 
Hữu Vị Tăng Hữu Pháp. Những kỳ diệu hiện ra chầu sự ra đời của 
chúng sanh được sanh ra đề thành Phật. Những kỳ diệu này được mô 
tả từ lúc người rời cõi Tusita. Ananda giảng giải tỉ mi và được Phật 
nghe và chuẩn thuận ®', 


4O 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


®M.11. 118 


Ajakaran.——Con sông mà trên bờ có xây tịnh xá Lonagiri (hoặc 
Lena*), trú xứ của Trưởng lão Sabbaka (hay Sappaka) ®). Trên bờ 
sông này có động của Trưởng lão Bhũta ?. Sông này có thể là một 
nhánh của Aciravafi °). 

0? Thag. 307 fF. ® Jb/đ., 518 f; ThagA. 1. 493 £. 

® Brethen, 187. n. 2. 


Ajakalapaka.-Một Dạxoa tìm cách nhát Phật, nhưng sau trở 
thành đồ đệ của Ngài °. Lúc trở về từ một cuộc hội dạxoa, 
Ajakalãpaka thấy Phật ngồi trên gối mình như từng nghe Satägira và 
Hemavata (4.v.) kế trong buổi hội. Giận dữ, người muốn đuôi Phật 
nhưng không được và sau đó lại xin quy y với Phật “). 

Có hai giải thích về tên Ajakalãpaka: aje kaläpetva 
bandhanena ajakofthasena saddhim balim paticchaH, no añfnatha... 
kecipana qjake viya saHe lãpeftl, 4jaka-lapako tỉ °” (những ai dâng 
lễ tế lên Dạxoa này sẽ kêu be he như cừu). 


® Ud. 4-5. 2 UdA. 63 ff. Về ghi chú của đoạn này xem 
J.P.T.S. 1886, 94 fF. ® UdA. 64. 

Ajakaläpaka-cetiya.-Đền thờ ở Pãvã, nơi cúng tế Dạxoa 
Ajakalapaka °'. 

® U4. 4. 


Ajagara— Một quỷ đói sống ở Gijjhakũta mà Tôn giả 
Mụckiềnkiên thấy được, còn Trưởng lão đồng hành của ngài là 
Lakkhana không thấy. Về sau để trả lời câu hỏi của Lakkhana, Phật 
tiết lộ quá khứ của quỷ đói ấy. Người là một tên cướp vào thời Phật 
Ca Diếp vô tình bị bá hộ Sumangala nhục mạ; Sumangala là người 
xây Gandhakuti cho Phật Ca Diếp. Tên cướp tìm cách trả thù và làm 
Sumangala nổi giận bằng cách gầy nhiều tội ác tày trỜI đối với ông. 
Nhưng ông không mảy may phẫn nộ, và một lần nọ sau khi cúng 
dường Phật xong, ông hồi hướng công đức ấy cho tên cướp. Tên 
cướp hối hận, nhưng nghiệp ác của người quá to không làm sao 
người đạt thành chánh quả °®). 

0? DhA. 11. 60 
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Ajapãla.—Con của quốc sư của Vua Esukärï (.v.). Ông cùng 
ba anh xuất thế. Ông là Anuruddha trong hiện kiếp ©. 
Ông mang tên Ajapäla vì lớn lên giữa đám người chăn trừu. 
0],1v. 476 . 


Ajacca.--Một trong những đệ tử nói trong S?lavữnamsana .Jaãtaka 
từng tìm cách chiêm đoạt tình yêu của con gái thây mình nhưng thât 
bại ©), 

lo Jụ TH. E0) 


Ajacca Sutta—Xem Ajara Sutta. 


Ajapãla-nigrodha—Một cô thụ nổi tiếng trong văn học Phật 
giáo. Cây mọc ở Uruvelãä trên bờ sông Ni Liên, gần cây Bồ Đề. 
Tuần lễ sau khi đắc đạo, Phật đến ngồi trong thế bông sen dưới gốc 
cây này trong một tuần. Tại đó Ngài gặp Bàlamôn Huhunkajätika 
®,_ Hai tuần sau Ngài đi từ Rãjãyatana (4. v.) ® đến đó một lần nữa. 
Lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati thị hiện và thỉnh cầu Ngài nói 
pháp. Thoạt tiên Ngài do dự vì Pháp Ngài chứng ngộ quá thâm diệu 
sợ quần chúng khó hiểu thấu, nhưng sau cùng Ngài chuyên Pháp luân 
%, Theo Majjhima Atthakathã “, chuyện xảy ra ngay sau bữa cơm 
cúng dường của Tapassu và Bhalluka. Khi Phật ước ao có ai đó làm 
thầy Ngài, Sahampati thị hiện trở lại và đề nghị Pháp là thầy của 
Ngài 9). 

Cũng tại Ajapala-mpgrodha, ngay sau khi Phật chứng ngộ, 
Mãra tìm cách thuyết phục Ngài diệt độ tức khắc '9. Nhiều đối thoại 
khác với Mara tại đây được ghi lại trong Samyutta Nikaya “). 

Cũng tại đây Đức Phật có lưu lại một thời gian trước khi 
thành đạo ®, và cũng chính tại đây Ngài được nàng Sujätä dâng cho 
chén cháo sữa '). 

Tại đây, vào tuần thứ năm sau khi thành đạo, ba ái nữ của 
Mãra tìm cách mê hoặc Ngài #9, 

Nhiều từ nguyên được đề nghị cho tên này: (a) đưới bóng 
mát của cô thụ đám chăn trừu (4/api3) nghỉ ngơi; (b) Bàlamôn già 
không thể đọc kinh Vệđà, sống tại đây, trong nhà có tường và thành 
luỹ (ma japamf tỉ = qjapã, mantãnam anajhãyakã = qjapa, aãlemfi 
ariyami nivãsam etthãti = 4japälo ti); (c) chỗ trừu núp bóng giữa 
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trưa ®, Phật giáo Bắc tông nói rằng cây do một mục đồng trồng để 
che mưa nắng cho Bồ Tát trong sáu năm tu khổ hạnh của Ngài °”. 

Hai kinh Brahmna °° và Magga °° về Tứ niện xứ và một kinh 
Brahmä nữa về Ngũ căn (indriyani) được Phật nói về các tư duy xảy 
đến nhiều lần trong lúc Ngài ngồi dưới cội cổ thụ này không bao lâu 
sau khi thành đạo. Nhiều Bàlamôn già viếng Phật lúc bấy giờ và hỏi 
chớ sự thật có phải là Ngài không tôn trọng tuôi tác chăng. Ngài bèn 
thuyết bốn kinh Thera-karanä dhammä ©® cho quý vị này nghe. 

® Vịn. 1. 2-3; ® Thịä., 4. 6 /biđ., 5-7; 
trong tám tuần sau khi thành đạo, theo Buddhaghosa, SA. ¡. 152. 
Ø1,385;.J.1. 81. ©®-A, H, 20 f; S. 1. 138 £ 
® D1. 112. ®S,1. 103 £. là 
D. 1. 267. ®J.1. 16, 69, 09 /bid, 78, 469. 
09 UdA. 51. 0” Beal. Romantic Legend oŸ` 
the Buddha, 192, 238; Mtu. 11. 302. SN LÓT: 
09 Jbịđ., 185. 03 7b/đ., 232 £. 09 A11. 22. 


Ajara Sutta—Kinh Bất Hoại. Đức Phật nói về vô lậu và con 
đường đưa đền vô lậu ? (v./. Ajajjara). 
0? S, 1v. 369; Vm. ¡. 294. 


Ajarasã Sutta.— Thuyết cho một vị Thiên nghe để ca ngợi trí tuệ 
@) 


(9S, 1. 36. 


Ajãtasattu.—Axàthế. Thái tử của Bimbisarä, vua trị vì 
Makiệtđà, và là em khác mẹ của Abhayarãjakumãra. Ông kế vì 
cha. Mẹ ông là ái nữ của Mahäkosala °. Ông thành hôn với 
Vajirä, công chúa của Vua Pasenadi ” và có vương tử là 
Udäyibhadda °'). 

Axàthế lớn lên như một thanh niên quý tộc tuấn tú. Lúc bấy 
giờ, Devadatta, đang tìm cách trả thù Phật, thấy nơi chàng thanh 
niên này một lợi khí tốt nên cô công lôi kéo chàng về phe mình. 
Khâm phục thần thông của Devadatta, Axàthế biến mình làm đệ tử 
trung kiên của Devadatta “. Chàng xây cho Devadatta một tự viện ở 
Gayäs1sa và phục dịch ông ngày đêm. Chàng dâng cơm nước và có 
khi đưa tới những 500 cô xe với 500 nồi thức ăn ®). 
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Devadatta thuyết phục chàng soán ngôi, và nếu cần giết cả 
phụ vương. Khi Vua Bìnhsa biết được ý đồ của con, ông thoái vị và 
nhường ngôi cho con. Nhưng Devadatta chưa vừa lòng và muốn tân 
vương phải giết vua cha '9 vì ông này từng là người nhiệt tình hộ trì 
Phật. 

Nhiều lần Axàthế giúp Devadatta ám hại Phật ”. Sau cùng 
ông hối hận và tự thú ®; nhưng vì quá hỗ thẹn, ông tránh không dám 
gặp Phật cho đến khi ông được ngự y của mình là Jivaka 
Komärabhacea thuyết phục. Cuối cùng ông đến gặp Phật nhưng rất 
run sợ; ông sợ đến nồi tưởng chừng có âm mưu ngay trong tịnh xá 
tịch tịnh của Phật tại vườn xoài của JTvaka ở RãJagaha °). Trong dịp 
thăm viếng này Phật thuyết kinh Sđmaññaphala Sufa. Vua Axàthê 
cho biết ngài từng học với nhiều sư nhưng chưa có ai ngài vừa ý. 
Phật tiếp Axàthê rất mực ân cần và không bao giờ nhắc tới sự bất 
kính của vua. Trái lại, khi Axàthế tỏ lời hối hận sau thời kinh, Phật 
chấp nhận sự tự thú của ông và tha thứ dễ dàng. Khi vua Axàthề ra 
về, Phật nói với các tỳkheo rằng những việc làm bắt thiện của vua đã 
gây nên ác nghiệp trong đời này chí cả đời sau của ông, và nếu ông 
không phạm tội, Chơn Nhãn (SotäpattIimagøga, theo Chú giải) sẽ mở 
ra cho ông trong dịp nghe kinh này °°. Từ đó nhà vua trở thành đệ tử 
cư sĩ trung kiên của Phật, dầu rằng ông không bao giờ viếng Phật hay 
một tỳkheo nào khác trong Tăng Đoàn đề thảo luận về đức hạnh 0", 
Ông rất quý trọng Phật, đến đôi khi nghe nói Upaka Mandikãputta 
thưa gởi có vẻ thiếu lễ độ với Phật, ông nỗi trận lôi đình liền +?. 

Thiên chủ Sakka nói rằng trong số người ngoại đạo 
(puthujjana) ông là người mộ đạo Phật nhứt °°. Khi Đức Phật diệt 
độ vào năm thứ tám của triều đại ông “®, các đại thần của ông không 
dám trình tấu lên ông ngay vì sợ ông bị vỡ tim chết. Lấy lý do trừ tà 
vì cơn ác mộng ông vừa trải qua, các quan đại thần đặt ông trong 
chậu chứa bốn thứ đồ ngọt (ca/nadra) rồi mới nhẹ nhàng trình 
tấu tin dữ. Ông ngất lịm tức khắc; ông chỉ nhận thức được sau khi 
được chuyên hai lần sang hai chậu khác °°. Ông thất vọng và than 
khóc như “một người mất trí”, nhớ tới những đức tánh của Phật và 
nghĩ tới những nơi Phật đến. Sau đó, ông gởi sứ giả đến thỉnh phần 
xá lợi Phật rồi kéo dài lễ hội tôn kính cúng dường xá lợi cho đến khi 
các vị Alahán thỉnh cầu Thiên chủ can thiệp để vua thuận đưa xá lợi 
về Rãjagaha, nơi mà ông đã cho xây một tháp tôn trí xá lợi bằng đá 
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09.. Hai tháng sau, trong lần Kết tập thứ nhứt, ông đứng ra bảo trợ và 


hết lòng giúp đỡ cuộc họp +”. 

Có nhiều sự việc xảy ra trong triều đại của vua Axàthế được 
ghi trong sử sách. Bìnhsa vương kết hôn với em gái của Vua 
Batưnặc, và sau khi ông bị giết, hoàng hậu chết trong đau khổ. Lúc 
về nhà chồng, bà được cha là Mahãkosala cho lợi tức của làng Kãsï 
làm của hồi môn. Nhưng sau khi Vua Bìnhsa chết Vua Batưnặc lấy 
lại của hồi môn của em mình. Do đó, vua Axàthế động binh chống 
cậu “®.. Ông thắng ba trận đầu nhưng sau đó thua đậm, ông và quân 
ông bị bắt sống; vua Batưnặc thắng nhờ có quân sư là Trưởng lão 
Dhanuggahatissa. Hứa sẽ không gây can qua nữa, ông được thả và 
được Vua Batưnặc gả công chúa Vajirã với hồi môn là lợi tức của 
làng Kasĩ nói trên °”. 

Axàthế quên mau lời hứa cũ. (Xem /aramata Jãtaka, ]. ïi. 
237£.). 

Sau đó, khi bị con là Viđũdabha xoán ngôi vì sự phản trắc 
của đại thần Dĩgha Kãrãyana, Vua Batưnặc về Rãjagaha xin Axàthế 
cứu viện. Dọc đường ông băng hà vì kiệt sức và Axàthề làm lễ tống 
táng ông tươm tất 29, 

Khoảng một năm trước khi Phật nhập diệt, Axàthế gởi Cận 
đại thần Bàlamôn Vassakära đến yết kiến đảnh lễ Phật để thầm vấn 
kế về việc gây chiến với dân Vajji và cơ hội chiến thắng địch. Đức 
Phật trả lời răng dân Vajji từng hành trì bảy điều an sanh học nơi 
Phật nên khó thể bị đánh bại “°, Theo Samyutta Nikãya, Phật nói 
thời cơ chỉ đến và Axàthế chỉ thắng khi nào dân Vajji từ bỏ lối sống 
phạm hạnh của họ #?. Cơ hội này đến ba năm sau: nhờ sự phản bội 
của Vassakãra ông có thể gây chia rẽ giữa các gia đình thế lực ở 
Vesäali. (Ông đánh úp và tiêu diệt hoàn toàn Vesäli khi thấy đối 
phương suy yếu #*. Có tin đồn rằng Vua Candappajjota chuẩn bị 
đánh vua Axàthế để trả thù cho Bìnhsa vương, nhưng không có sử 
sách nào ghi trận chiến này 2°. 

Cuối triều của vua Axàthê rất ít được sử sách ghi chép lại. 
Chỉ biết rằng ông bị con là Udaya hay UdãyTbhadda  ° giết; Udaya 
ra đời đúng vào ngày ông nội chàng là vua Bìnhsa chết vì không chịu 
nổi sự tra tân trong ngục thất 29. 

Được biết vua Axàthế sợ con mình sẽ giết mình nên thầm 
mong Udaya xuất gia làm tỳkheo ”°. 


45 


“2+ TO¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


Triều đại Axàthế kéo dài 32 năm ?®. Chính ông đã xây thành 
Pälätiputfa (3. v.) sau thành thủ phủ của Magadha. 

Không ai biết tên thiệt của Axàthế là gì Tước vị 
Vedehiputta kèm theo tên ông có thể có nghĩa là “con trai của phu 
nhơn Videha.” Vào thời Phật Âm hình như có nhiều sự lầm lẫn về 
nghĩa của từ này. Theo Phật Âm °Đ Videhi có nghĩa là “khôn ngoan, 
sáng suốt”. Hình như có một nghĩa khác nữa nhưng Phật Âm bác bỏ: 
Axàthế là con trai của hoàng hậu Videha. Videhi có thể là tên con 
gái, tên gia đình hay tên tộc của mẹ ông. Theo một nhà uyên thâm 
Tây Tạng, bà có tên VãsavI và được gọi là Videhi vì sanh ở Videha 
39 (Xem thêm s. y. Vedehikä). 

Chữ Ajãtasattu có hai nghĩa. Phật Âm nghĩ rằng ông có tên 
đó vì các vị tiên tri tiên đoán sự thù địch giữa ông và cha ông ngay 
trước khi ông sanh ra. Chuyện kể rằng mẹ ông luôn luôn muốn hút 
máu trên ngón tay cái của vua Bìnhsa trong lúc bà mang thai. Sự cầu 
tự của bà như ý, nhưng sau khi nghe lời tiên tri, bà muốn phá thai ®?, 
song bị Bìnhsa vương cản ngăn. Ra đời, ông rất được phụ hoàng và 
hoàng mẫu nuông chiều. Chuyện kế rằng trong một lần nắm tay cha 
viếng lâu đài nguy nga của Jotika, Hoàng tử nghĩ cha là “đồ ngu” 
nếu không chiếm lấy dinh thự này. Khi lên ngôi, ông chiếm dinh thự 
này thiệt ®°. Một lần khác, trong lúc vua cha đang chầu, Hoàng tử 
kêu đau vì mụt nhọt trên đầu ngón tay, gia nhơn phải đưa Hoàng tử 
đến để vua cha ngậm ngón tay con cho mụt nhọt bể ra trong miệng 
mình và nuốt luôn máu mủ 9%, 

Một nghĩa khác được tìm thấy trong Upanisad °9 ghi là 
“người mả không có a1 đứng lên làm kẻ thù”. 

Theo Chú giải của Tương Bộ kinh Ê9, Axàthế tái sanh nơi 
Lohakumbhiya niraya sau khi băng hà. Ông sẽ chịu khổ hình ở đó 
trong 60.000 năm, và về sau sẽ thành Phật Độc giác với tên 
Viditavisesa (v./. VijitãvT). Tội giết cha của Axàthế được xem như 
ví dụ điển hình của đoạn nghiệp (upacchedaka-kamma) có khả năng 
đoạn diệt tất cả ảnh hưởng của thiện nghiệp ®?. Tội giết cha của ông 
còn được xem như tội ngũ nghịch lớn nhứt °. 

Axàthế bị dân Nigantha căm thù tột độ. Pháp Cú Chú giải ®9 
nêu lý do rằng khi Mụckiềnkiên bị cướp giết, vua phái gián điệp đi 
tìm hung thủ. Bị bắt, các thủ phạm khai là bị dân Nigantha xúi giục. 


(29) 
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Vua bèn bắt 500 dân Nigantha đem chôn sống trong sân hoàng cung, 
chỉ chừa đầu trên mặt đất, rồi cho cày đi ngang qua. 


E7] 111,12 Ly “ J, 1v. 3443. ®D, ¡. 50. 
® Vịn, ¡i. 185; J.1. 185-6. ® S11. 242. 
® DA. 1. 135-7. Theo Sawkicca Jataka (]. v. 262 fÐ ông từng 
giết cha trong những kiếp trước. 6“ an. , Ú 


Devadatta. Theo Sz#&icca Jãtaka (I. ¡. 510 £.) trong những kiếp 
trước ông từng gây tội và có lần mắt mạng vì hậu quả đó. 

0.1. SỐ, ®D, 1. 49-50; J. v. 262-9. Một cảnh 
của chuyến thăm viếng ấy là đề tài của bảng khắc chìm thấy trong 
Barhut Tope (Cunningham, PI. xvi., fig. 36, và p. 135). 9) 
D.1.85-6. Nói rằng từ ngày cha ông chết ông không thể ngủ yên vì 
các giấc chiêm bao hãi hùng, nhứt là sau khi ông nghe về số phận tàn 
khóc của Devadatta (J. ¡. 508). Ông chỉ ngủ được sau khi viêng Phật 


(DA. 1. 238). d? Xem DA. 1. 238, “fipnam. ralananam 
mahasakkaram akãsi `. d2 A,1i. 182. “DA. 1. 
610. 0® Mhv. ii. 32. 0 DA, ii. 605-6. 

0® DA. 1i. 610. 0? Sp. 1. 10-11; DA. 1. 8-9. 


0% Trước đó hai cậu cháu rất thuận thảo. Có lần Axàthế gởi 
Vua Batưnặc một khúc vải ngoại nhập 16 x 8 cubit, may trên cột để 
làm trướng. Trướng này Vua Batưnặc biếu lại Änanda (M. ii. 116). 
09 S, 1, 82-5; J. 1. 403-4; Ava§. 54-7; J. 1v. 343 £ : 
DhA. 1i. 259. Xem s. v. Pasenadi. ¿9 1D. ii. 72 
f ° S.¡i. 26§. Theo Jainas Axàthế giao tranh với 
Cedaga, Vua Vesäli để chiếm đoạt một thớt voi đặc biệt (Hoernle on 
Äjmaka in ERE ¡.). Chỉ tiết, xem s. y. Liechavi. 
4® M. 1H. 7; MA. ii. 853; xem thêm ddhist India, p. 13. 
#® Mhv. 1v. l. 9 DA. ¡. 137. vi 
DA. 1. 153. 2Ö Mhv. 11. 31; xem Geiger”s Introd. to Mhv. 
trans. xI fF.; xem thêm Samaddar: Giories of Magadha, 17, n. 3; thêm 
Vincent Smith: Early History oƒ ld¡a, pp. 26 fF. Nơi Theo 
Jains ông được gọi là Kunika hoặc Konika, có thể là tên riêng (Dial. 
11. 79.n. Ï). 39 DA, ¡, 139, 32 Rockhil, p. 63. 
Trong sách Pali bà thường được gọi là KosaladevI (4. v.). 
6 DA. ¡. 133 ff; J. iii. 121-2; ngự viên nơi bà muốn phá thai 
có tên là Maddakucchi (SA. 1. 61). 33 DhA. 1v. 
211 và 222 f. Lúc thiếu thời ông thường theo cha viếng Phật (DA. ¡. 
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152). #9 DA. 1. 138. #® Dial. 11. 78 £. 
9 1, 237-8. 62 bơ. AA.1. 369. 
6® Eơ, AA.I.335. °” 11, 66 £. 


1. Ajita——Đạo sư. Ông dành trọn thì giờ của mình để giảng giải 
giới luật Balađềmộcxoa cho tỳkheo. Trong Kết tập lần thứ nhì ông là 
vị sư có 10 hạ lạp và được giao cho nhiệm vụ sắp xếp chỗ ngồi của 
các vị trưởng lão ®', 

0 Vị. 1i. 305. 


2. Ajita.-Một Du sĩ ngoại đạo đến viếng Phật và yêu cầu Phật 
thuyết pháp. Phật nói với các tỳkheo về sự khác biệt giữa đhamma 
và adhamma °). 

0A, v. 229 fF 


3. Ajita—A Dật Đa Bồ Tát. Bàlamôn, Bồ Tát vào thời Phật 
Sobhita °©). 
®J.1.35, 


4. Ajita.—Tướng của bộ tộc Licchavi và đệ tử của Phật. Ngay 
sau khi chêt ông tái sanh lên cði Tam Thập Tam Thiên; ông tìm gặp 
Phật đê bác bỏ lời của tỳkheo khoả thân khô hạnh Pãtikaputta nói 
răng ông được sanh ra ở Mahãnrraya nhờ đã theo giáo pháp của Phật 
œ@) 

9D, 11, 15-16; DA. HH. 825. 


5. Ajita-mãnava—Một trong những đồ đệ của BãvarT từng 
viếng Phật theo lời dạy của sư phụ ông. Ông là người đầu tiên vấn 
Phật, và những câu hỏi của ông gom thành Ajitamänavapucchäã 
trong Phẩm Parãyana của Sutta Nipãta °®. Sau cuộc đàm thoại, ông 
đắc quả Alahán cùng với một ngàn đệ tử và gia nhập Tăng Đoàn 
Ông là con của một Bàlamôn ở Sãvatthi và là øggãsaniya của Vua 
Kosala ®), 

Theo Chú giải Ahguttara '? ông là cháu của Bãvar, và ông 


này đặc biệt yêu cầu ông trở về báo cáo cuộc tham vấn với Đức Phật 
6), 
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Trong một kiếp trước ông có dâng trái &kapi#ha lên Phật 
Vipassl. Ông có thể là trưởng lão Kapittha-phaladãyaka ở 
Apadãna ®. Trong Theragäthä ? có câu kệ nói về Ajita-mãnava. 
Kinh Samyutta ® có đề cập đến các Ajita-pucchã, và trong kinh này 
Phật giảng chỉ tiết về Ajita-pucchã cho Sãriputta nghe. 


°® Sn, 197 £, ® SnA. 587, xem thêm ThagA. (in/?4), nói 
rằng ông đắc quả Alahán về sau. ' ThagA. ¡. 73 f. 
® 1, 184. ®' ThagA. loc. cít. “@ 
Ap. ii. 449, Ø , 20, ®j, 47 Ý 


6. Ajita.—Trưởng lão ®), có thê là Ajita [5], nhưng chuyện về ông 
hoàn toàn khác biệt với chuyện của Ajita-mãnava kê trong Chú giải 
Theragãthã. Vào thời Phật Padumuttara ông có đốt cây đèn dâng 
lên bậc Toản Giác. Nhờ đó ông hưởng an lạc trên Thiên giới trong 
vòng 60.000 kiếpba, và vào thời Phật Thích Ca, khi ông tái sanh từ 
cõi Trời Đâu Suất, ngày sanh của ông được chiếu sáng. Được biết 
ông là đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh BãvarT ® nhưng có nghe nói về 
Phật lúc ông ở Himavä. Về sau, ông đắc quả Alahán. 

0 Áp. 1. 335 ff. ® Jb¡đ., 337, 28. 


7. Ajita—lên thế tục của Phật Metteya trong lần tái sanh chót 
trước khi đặc đạo ?), 
® Anaøata-Vamsa, pp. 43, 45, 56. 


8. Ajita—Phật Độc Giác sống vào 91 kiếp trước. Trưởng lão 
Däsaka có dâng xoài lên ông °° trong một kiệp trước (z./. Ajina). 
0) ThagA. 1. 68. 


9. Ajita.—Bàlamôn, một tiền kiếp của Trưởng lão Citapijaka; 
ông có cúng dường bông lên Phật SikhT trong một kiêp trước °'. 
® Ap. ¡. 243. 


Ajita Sutta —Do Phật thuyết cho Du sĩ ngoại đạo Ajita nghe về 


sự khác biệt giữa đhaưmưna và adhamma °'). 
® A, v. 229 f. 
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Ajitakesakambala (Ajitakesakambal).—Một trong sáu Giáo 
trưởng ngoại đạo (Phật) sống cùng thời với Đức Phật. Ông được mô 
tả như “một vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội 
(Tiuhaka), có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần 
chúng tôn sùng” ©), 

Trong S$ãmafññaphala Suita ®, Vua Ajätasattu nói rằng Ajita 
dạy chủ thuyết “đoạn diệt”, tức là mất tất cả sau khi chết. Ông là 
người theo thuyết hư vô không tin thiện cũng không tin ác. Lời dạy 
của Ajita cho AJãtasattu còn được ghi lại trong những kinh sách khác 
° và cho thấy ô ông là một người nguy biện (sophist). Tên ông thường 
gần liền với danh sách rập khuôn của sáu /Jaka, dầu rằng quan 
điểm của các ông không phản ảnh quan điểm của Ajita như nói trong 
Saãmaññaphala Sutta ®. Ông được gọi là Kesakambali vì ông choàng 
khăn dệt bằng tóc người, một chứng tích của sự khổ hạnh. Khăn lạnh 
hay nóng tuỳ theo tiết trời lạnh hay nóng, rất thô, và có mùi khó ngửi 
6) 

Theo Míahabodhi Jaraka, Phật bác giáo thuyết của Ajita ®. 
Ajita lớn tuổi hơn Phật nhiều vì Vua Pasenadi, trong những ngày 
đầu gặp Phật, có bạch răng “Tôn giả Gotama, trẻ tuổi, sanh sau đẻ 
muộn” ®, 

Trong Milinda-pañha, nhà vua nói rằng ngài có viếng một 
thầy tên Ajitakesakambala. Đó không thể là Ajita nói ở đây; có thể là 
một thầy có cùng một quan điểm với Ajita °. Về người tu khô hạnh 
vận khăn bằng tóc người được đề cặp nhiều trong Thánh điền Päli ®). 

9S.1.Ó8. ® D, 1. 55. Theo kinh sách Tây Tạng, ông 
dạy rằng tất cả chúng sanh phải sống trong vòng luân hồi 84.000 đại 
kiếp trước khi dến điểm cuối cùng: không có gì cản ngăn được. 
Rockhill: 103-4. 3 EÖÔơ., S. 11. 207;M. 1. 515. 

® E.ø., S. ¡v. 398, trong ấy ông được kề như có nói đến sự tái 
sanh của đồ đệ, dầu rằng ông chối bỏ sự tái sanh. Trong A. ¡. 286, 
ông bị nhận lầm với Makkhali Gosäla. ® DA. 1. 144: MA. 1. 
422-3. ® ]J, v, 246. ®S.1.Ó68. vết 
“Không có quả hay kết quả của nghiệp thiện hoặc ác,” 'p.4. Quan 
điểm của ông được ghi ở p. 25 nhưng không có đề cập đến tên ông. 
Xem thêm ghi chú 2 trong MII. trans., p. 8. ẹ) 
D. ¡. 167; M. ¡. 77, 238; A. ¡. 240; tranh luận về giáo thuyết của Ajita, 
xem Barua: PreBuddhistic Indian Philosophy, pp. 287 FF. 
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Ajitañjaya—Vua ở Ketumati. Ông là tiền thân của Trưởng lão 
Todeyya (4. v). 


Ajitapucchã hoặc Ajitapañhä.—Kinh thứ nhì, Phẩm Parãyana, 
NÑipäta Sutta. Xem Ajita-(mãnava). 


Ajitarattha (v./. Addika- hay Addila-rattha).—Quốc gia nơi mà 
bá hộ Ghosita sanh ra như một người nghẻo tên Kotũhalaka vào 
một kiếp trước °. 

0? DA. 1. 317; DhA. 1. 169 £ 


Ajina.— Trưởng lão. Ông thuộc một gia đình Bàlamôn nghèo ở 
Sãvatthi và được gọi như thế vì lúc sanh ra ông được bọc trong 
miếng da trừu. Ông có xem lễ cúng dường Jetavana, và khâm phục 
vẻ uy nghi của Phật, ông quy y và về sau đắc quả Alahán. Tuy nhiên, 
vì các điều bất thiện ông làm trước đây, ô ông không được vinh danh, ít 
được biết đến, và bị sadi khinh miệt ®. Ông có thê là Trưởng lão 
Ghatamandadäyaka trong Apadãna ?. Trong một kiếp trước, ông 
có dâng bơ làm thuốc lên Phật Độc Giác Sucintita. 

0 Thag. 129-30; ThagA. ¡. 250. 1ï, 436. 


Ajinadäyaka.— Trưởng lão sau đắc quả Alahán. Ông có cúng 
dường một mảnh da cừu lên Phật Sikhĩ. Năm kiếp trước ông là 
Chuyền luân vương Sudãyaka ©'. 

0 Ap. 1. 213-14. 


AijTvaka, có thể là một cái tên °. 
®].¡. 403. 


Ajelaka-Sutta.—Nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận 
dê và dê rừng °'. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
NV. 


Ajjuka—Một tỳkheo ở VesalT. Trong khi can thiệp vào cuộc 


tranh chấp đất đai của một cư sĩ đồ đệ của ông, ông bị cáo buộc có 
thái độ thiên lệch và bị báo cáo lên Tôn giả Ananda. Chuyện được 
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đưa lên tới Upäli, và Ajjuka được xử thắng kiện °. Phật tán thán Tôn 
giả Upäll “). 
0 Vịn, 111. 66-7. “' ThagA. 1. 370; AA. 1. 172. 


1. Ajjuna.—Trưởng lão. Con của nghị viên ở Sävatth. Lúc trẻ 
ông theo đạo của người Nigantha, nhưng không toại nguyện. Ông 
khâm phục Phép thần thông Song hành (Twin-miracle) của Phật, xuất 
gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán °. Ông có thê là Trưởng lão 
Sãlapupphadäyaka nói trong Apadana ?. Vào thời Phật VipassT, 
ông sanh ra làm sư tử và có dâng lên Phật cành sãla trổ bông. 

0) Thag. v. 88; ThagA. 1. 186. ® 1, 169, 


2. Ajjuna.—Phật Độc Giác sống vào 91 kiếp trước. Trưởng lão 
Panasaphaladäyaka (4. v.) có cúng dường Phật trái mít chín °°. 
0, Ap. ¡. 297. 


3. Ajjuna.--Phật Độc Giác sống vào 94 kiếp trước. Trưởng lão 
Ajelaphaladäyaka có cúng dường Phật trái a/ela ©. 
0 Ap. 11. 446. 


4. Ajjuna.—Con trai thứ bảy của Devagabbhä và Upasägara; 
một người trong nhóm Thập Huynh Đệ Andhakavenhuputt(äã ° (4. 
y.). 

(®J,1v. 81; Pv. 93. 


5. Ajjuna—Vua ở Kekakã và là một người bắn cung lỗi lạc. 
Ông tra tấn Hiền giả Gotama và bị tiêu diệt dầu rất vạm vỡ và có 
ngàn tay ®. Trong Sarabhanga Jãtaka ông được kể như đã từng 
phạm tội đối với Angirasa ®. Ông được xác nhận là Arjuna và 
được gọi tên Kãrtaviraya trong Ka/hasarifsãgara f và trong 
Uttarakanda của Ramayana 9). 

Ông thường lập lễ tế đàn ®. 

(®]J.v, 267. ® J. v. 135; xem thêm DA. 1. 266. 

1, 639, ® Sarga 32. ĐT, 
vi. 201. 
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6. Ajjuna.——Con trưởng trong số năm người con của Vua Pãndu; 
tất cả đêu thành hôn với Kanhã. Khi biết nàng ngoại tình với tên gù 
nô lệ, tất cả bỏ rơi nàng và về sống ở Himavã °.. Ajjuna là tiền thân 
của Điều vương Kunäla ®. 

Đình, Ms k3.) T ® Jb¡đ., 427. 


Ajjunapupphiya.— Trưởng lão, có thể chính là Trưởng lão 
Sambhũta (4. v.). 


Ajjunhatta-pabbata.--Xem Ambahaftha-pabbata. 


Aijjhorära—Một trong sáu con cá thần thoại không lồ của Đại 
Dương. Cá dài 500 đo tuần và sống bằng rong mọc trên đá °, 
(9J.v. 462. 


Añcanavana.—Xem Añjanavana. 


Afñjana.-Một người thuộc dòng Thích Ca. Là con của 
Devadaha và cha của hai phu nhơn của Vua Tịnh Phạn là 
Mahämäyä và Mahäpajäpati. Phu nhơn ông là Sulakkhanä °'. 
Theo Mahavamsa ', ông là con của Devadahasakka và có người em 
gái là Kaccãnäã; hoàng hậu của ông là Yasodharä. Ngoài hai con gái 
kế trên ông có hai con trai, Dandapäni và Suppabuddha. Xem 
thêm s. v. Suppabuddha. 

0 Ap. ïI. 538, v. 115; xem thêm ThigA. 152. f0 jD,“1 7 Thị, 


Añjanadevi—Con gái của Devagabbhã và Upasagara. Lúc 
mười em trai bà, các Andhakavenhuputtã, chiếm Jambudipa và 
sống ở Dväravafi, họ chia vương quốc làm mười phần và quên. phần 
của bà chị. Añkura bèn hiến bà phần của mình và đi buôn. Về sau, 
khi cả nhà, trừ Ankura, bị diệt, bà tránh được thảm hoạ °°. 

(2 J. 1v. 80, 84, 88, 89; PvA. 111-12. 


Añjana-pabbata.—Một trong sáu đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn từ đó 
phát nguôn năm con sông lớn và quanh đó có bảy hồ to ©), 
Pabbafa, một trong bảy đồ đệ quan trọng của Bồ Tát 
Jofipäla, có ấn cư ở đó ®). 
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Có 412, l0 Thi, 133. 


Añjana-vana (z./. Añcana-vana)—An Thiền Lâm. Vườn ở 
Sãketa trong ấy có Vườn Nai là nơi mà Đức Phật thường an trú. Một 
lần nọ Kakudha đến viếng Phật ® và cũng có viếng Du sĩ ngoại đạo 
(Phật) Kuñdaliya ® sống gần đó. Các kinh Szkefa Su#a ®, Säketa 
Jãtaka ® và .Jarã Sufta được Phật thuyết tại Vườn Nai này. 

Lúc Ananda ở đây có tỳkheo ni thuộc phái Jatila đến viếng 
và hỏi ông về việc hành thiền định (samadji) ®. 

Trưởng lão Jambugämiyaputta ®° sống tại đây lúc còn là 
sadi. Có lần Phật trú ở Añjanavana với một đại chúng tỳkheo nên 
nhiều tỳkheo phải ngủ ngoài bãi cát của sông Sarabhũ gân đó. Về 
đêm nước dâng cao, Trưởng lão Gavampati dùng thần thông kiểm 
soát mực nước ?, 

Trưởng lão Bhũta ® trú ở Añjana-vana trong lúc viếng họ 
hàng ở Sãketa, và Trưởng lão Añjanavaniya ngồi cả mùa mưa trên 
ghế đài tại đây °. Tại đây Sujãtã gặp Phật, nghe pháp và đắc quả 
Alahán #9, 

Vào thời xưa, Vua Kosala thường đi săn trong vườn này, do 
đó có chuyện Nai Nandiya gặp ông “". 

Vườn có tên như thế vì được che rậm bởi dây leo zñ/ana có 
bông màu collyrium (?) “2. Añjana, theo một số người khác là một 
loại cây mọc lan (2). 

®S.¡.54. Cà Ni Đi Oh ® Jb/đ., 219, 

® J,1. 308; DhA. 1i. 317 fF; SnA. 531. ®A, 1V. 
427-8. ® ThagA. 1. 86; SnA. 531. °i 
1Did, 1. 104; Thag. v. 38. ® ThagA. 1. 494. 

0 Thy. 1. 127: 09 Thịg. vv. 145-50. . 
J. 1. 270 £. 02 ThagA. 1. 128; SA. 11. 195. 


Afñjanavaniya Thera.—Con của một vì vương ở Vesäll, trong 
lãnh thổ Vajji. Vào thời bấy giờ Vesäli bị ba tai ương cùng lúc: hạn 
hán, bịnh tật và ma quỷ. Phật giải tỏa sự sợ hãi của dân chúng bằng 
cách thuyết kinh Rafana Sa. Trong thính chúng có con của vì 
vương ở VesälT; ông bèn xuất gia. Ông lên sống ở Afiana-vana, và 
vào mùa mưa ông kê chiếc ghế dài cũ của mình lên bốn hòn đá, phủ 
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cỏ kín chỉ chừa một lỗ nhỏ đề ra vô. Ông thiền trên ghế này cho đến 
khi đắc quả Alahán ®, 

Trong một kiếp trước ông là thợ kết vòng hoa tên 
Sudassana; ông có cúng dường bông lên Phật Padumutfara. Ông 
tái sanh làm vua 16 lần với vương hiệu Devuttara. 

Ông được xác nhận là Mutthipupphiya trong Apadãna ®). 

0? Thag. v. 55; ThagA. 1. 127 f. 1,142. 


Afñjanavasabha.—Vương tượng của Vua Dhanañjaya trị vì 
Kưru. Voi được kể là có phép làm mưa. Các Bảlamôn có lần khẩn 
cầu phép lạ ấy trong một mùa năng hạn ở Dantapura, Kalinga. 
Nhưng mưa không đến, voi bị xem như không linh thiêng và bị trả về 
Vua Dhanañjaya °). 

(9J.11. 368 £; DhA. 1v. 88 £. 


Añjalr.--Một trong những nữ tu theo Sanghamittä đi Tích Lan t°. 
+ Dịp. xvi. 24. 


_Añjasa.-Một vì vua vào hai kiếp trước, cha của Sunanda, tiền 
kiệp của Upäli °'. 
0 Ap. ¡. 45, v. I11; ThagA. ¡. 367. 


Añña Sutta—Về kết quả của sự tu tập và làm cho sung mãn Tứ 
niệm xứ ?, 
£2S,v, 181. 


“Aññam jiväm aññam sarTrram” Sut(a.-Răng thân là một 
chuyện, linh hôn là một chuyện khác; quan điêm của một số người °'. 
® S11. 215. 


Aññanä Sutta.—Năm cuộc nói chuyện có cùng một tên với Du sĩ 
ngoại đạo Vacchagotta vê hậu quả của vô tri °). 


0S, 11, 257-9, 


I. Aññatara Sutta.——Về dây chuyền của lý nhơn duyên ®. 
(0S, 11, 75-6. 
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2. Aññatara Sutta.—Ít hơn là những chúng sanh được tái sanh 
làm người. Còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi 
loài Người. Vì sao? Vì không thấy bốn Thánh đề °. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993|. 

®S, v. 465. 


Aññatara-Brahma Sutta--Một Phạm thiên nói rằng không 
người sống ấn dật hay Bàlamôn nào có thể lên thế giới của ông. 
Phật, Mogallana, Mahäkassapa, Mahäkappina, và Anuruddha 
đều đến đây và phá kiến ông ®'. 

9S,1. 144 Ê. 


Aññatara-Bhikkhu Sutta—Hai tỳkheo có tên này hỏi về đời 
sông phạm hạnh và sự đoạn tận các lậu hoặc °°. 
®S, v. 7-8. 


Aññatara Vatthu.--Nhiều câu chuyện kể trong Sớ giải kinh Pháp 
Cú chỉ được ghi dưới tựa đề như Aññatara-itthi vatthu, Aññatara- 
kutumbika vatthu, vân vân. Liên quan đến các chuyện này, xin đọc 
Mục lục DhA (Vol. v.). 


Aññatitthiya Bhãnavära.-Chấm dứt chương l6 của thiên 2 
Khandhaka của Mahãvagga (2) °'. 
0 Vịn, 1. 115. 


Aññatitthiya Vagga.--Nhiều bài giảng trả lời câu hỏi của các du 
sĩ ngoại đạo t°, 
GIẾ, AM A1 


Aññatitthiya Sutta—Mô tả chuyến viếng thăm của Tôn giả 
Sãriputta với một số du sĩ ngoại đạo ở Rãjagaha và các tranh luận 
phát sanh từ cuộc viếng thăm ây. Änanda trình tường Phật; Ngài xác 
chứng và giảng giải cặn kẽ thêm °'. 

VỀ N11 „221, 


Aññata-Kondañña (v/  Aññata-Kondañña) Thera—A Nhã 
Kiêu Trân Như. Ong là con trai của một gia đình Bàlamôn rât giàu 
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có ở Donavathhu gần Kapilavatthu. Ông ra đời trước Phật và đươc 
gọi theo tên tộc là Kondañña. Ông thông thạo ba kinh Vệđả, rất giỏi 
về khoa xem tướng. Ông là một trong tám Bàlamôn ®' được mời đến 
để xem tướng Hoàng tử sơ sanh SĩĐạtTa; tuy là một thầy trẻ nhưng 
ông đoan chắc Thái tử sẽ thành Phật. Sau đó, ông sống chờ Bồ Tát 
xuất thế. Khi thái tử ly gia xong, ông cùng bốn vị khác xuất thế và 
tất cả năm vị trở thành Nhóm Năm VỊ Pañcavaggiyã “. Sau khi 
thành đạo, Phật có đến viếng năm vị này ở Isipatana và thuyết kinh 
Dhammacakkappavattana Sua; Kondañña và 18 triệu Bàlamôn bèn 
chứng đắc Sơ Quá. Vì ô ông là người đầu tiên hiểu Phật pháp, Phật ca 
ngợi ông hai lần bằng câu “aññãsi vat gho Kondafñño--Kondañña đã 
hiểu được ”; do đó ông được biết với tên Aññata Kondañña ®. Năm 
ngảy sau, khi kinh Anaffalakhana Sufta được thuyết, ông đạt quả 
Alahán ®. Ông là người đầu tiên quy y bằng nghi thức “Thuận lai, 
Tỳkheo--Eji, bikkhu ” và là tỳkheo đầu tiên thọ đại giới (tỳkheo). Về 
sau, giữa hội chúng ở Jetavana, Phật tuyên bố ông là người liễu tri 
Phật pháp đầu tiên ®. Ông cũng được xem như tối thắng trong các 
Tkheo đệ tử lâu ngày của Thê Tôn a#aññnnam) ”. Trong hội 
chúng ông ngồi sau hai trưởng lão. Nhận thấy sự hiện diện của ông 
cạnh bên Phật có nhiều bắt tiện cho ông và nhiều người khác ”, ông 
xin phép Phật ra sống nơi bờ sông Mandäkinï ở Chaddanta-vana; 
ông sống tại đây 12 năm và chỉ trở về khi Phật diệt độ. Voi rừng 
thay phiên nhau dâng thức ăn và phục dịch ông. Sau khi từ biệt Phật, 
ông trở lại Chaddanta-vana và tịch diệt tại đây ®. Được biết ®' tất cả 
mọi người sống trong Himavä đều khóc thương ông. Đám tang ông 
được tổ chức linh đình với tám ngàn thớt voi do chư Thiên 
Nãgadätta dẫn đầu. Tắt cả chư Thiên thuộc hàng cao cũng như thấp 
đều có mặt và mỗi chư Thiên dâng một lát trầm hương. Có năm trăm 
tỳkheo do Anuruddha hướng dẫn đến dự. Xá lợi của ông được đưa 
đến Trúc lâm và dâng lên Phật và được chính tay Ngài đặt vô linh 
miếu bằng bạc xuất phát từ thế gian. Buddhaghosa nói răng linh 
miếu hiện điện trong cả thời của ông 9, 

Nhiều kệ về Kondañña được viết trong Theragäthä khuyên 
bảo đạo hữu độc thân sống đời đạo hạnh vì tất cả đều vô thường, khô 
và vô ngã 0Ð, 
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Có một lần ông thuyết pháp cho Thiên chủ Sakka theo lời 
yêu cầu của chính Thiên chủ. Sakka rất vừa ý vì cho rằng bài pháp 
có giá trị không thua pháp do Phật thuyết “?. 

VangTsa có lần tán dương đức hạnh của ông trước mặt Phật 
q3) 

Vào thời Phật Padumuttara, phú gia Kondañña thấy một 
tỳkheo được cung kính, ông muốn được như vậy trong tương lai. Để 
đạt thành sở nguyện ông làm nhiều việc thiện; một trong những việc 
làm ấy là xây một điện nạm vàng để tôn trí xá lợi Phật. Vào thời 
Vipassï ông là phú gia Mahäkãla từng dâng Phật trái cây đầu mùa 
của vườn ông trong chín giai đoạn khác nhau của vụ mùa “1. 

Theo Apadanä “9 ông cúng dường bữa ăn đầu tiên lên 
Padumuttara sau khi ông giác ngộ. 

Punna MantänTput(a, cháu gọi ông bằng cậu, được ông truyền 
giới 09, 

° Các vị khác là Rama, Dhaja, Lakkhana, Manti, Bhoja, 
Suyäma, và Sudatta. Trong Melinda (236) nơi có ghi tên của tám vị 
này, tên của Kondañña là Yañña. ® J. 1. 65 ƒ AA. 1. 78-84; 
ThagA. 1, I £. ® Vịn, 1. 12; UdA. 324, 371; Mu, 11, 333. 
Cần ghi nhận rằng trong MSS Miến Điện tên gọi là Aññãsi-K°. Theo 
Cy. Añãaãsi-K” được giải là “oa/ivedha K””. Trong ThagA ông được 
gọi là Añña K°. Bà Rhys Davids nghĩ rằng Aññã là tên riêng 


(Œotama the Man, p. 12). ® Vịn, ¡. 13-14. G 
AA.1. 84. ® A1. 23. ” Xem thêm lý do 
trong AA. 1. 84; SA. 1. 216. ® SA.1. 218. ® 6A, 1, 
219. 09 7bịa, 0Ð Thag. 674-88. 03 
Thag. v. 673; ThagA. ¡i. 3. SN, 0g, HN, 
ThagA. ii. 1; DhA. ¡. 80. d1, 48 E 7he Divy (430) có 
đề cập đến một tiền kiếp khác của Kondañña. 09 ThaøA. 1. 
SWẾ 


Aññatitthiya Sutta.--Những giải đáp cho tông đồ của các giáo 
phái khác khi được hỏi về tham dục, sân hận và sĩ mê ®), 
0 A,1. 199-201. 


Afata——Hàn Địa Ngục. Một trong những địa ngục Vô gián 
(Avrei) ghi trong danh sách của địa ngục “?. Buddhaghosa ? nói rắng 
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đó không phải là tên của những địa ngục khác nhau mà chỉ là những 
thời kỳ ở AvTei mà ai vô đó đều phải nhận lãnh tuỳ theo nghiệp của 
mình. 

2S, 1. 150; Sn. 126. ® SA. 1. 170; SnA. 476. 


Aftftakarana Sutta.--Xem Attha*. 


1. Atthaka—Asáca. Nhà hiền triết từng viết và đọc chú nồi tiếng 
thường được kế với chín vị khác ® như là các bậc tiên tri cổ của giới 
Bàlamôn. Họ kiêng thực phẩm ngoại thời. Họ là những đạo sư đầu 
tiên của các Bàlamôn Tevijja ? và là những tế sư lớn ®). 

Họ được xem như hiền giả có nhiều giáo thuyết bô ích, ví 
như họ đã phân biệt năm hạng Bàlamôn: brahmasama, devasama, 
mariyäda, sambhinnamariyäãda, và brahmanacandäla ®. Các hiền giả 
này không cho rằng mình đã nhận và biết rõ năm đức tính (sự thật, sự 
khắc khổ, sự tiết hạnh, sự học hỏi, và sự hào phóng) đề cập bởi các 
Bàlamôn để đạt sự xứng đáng và tốt đẹp ', dầu rằng tông đồ của họ 
sông tuồng như nhận thức được rõ ràng năm đức tính ây. Ngoài ra, 
họ cũng không bao giờ nghĩ họ đã thấy và biết rằng “chỉ ở đây mới 
có sự thật còn ở nơi khác tất cả đều hão huyền” 9. Chú giải 
Vimänavatthu ghi rằng Phật đã nhận thức những điều các hiền giả kia 
đã nghĩ và mong cầu ?. (#rahmacimtitan tỉ brahmehi Atthakadihi 
cintatam, pañcacakkhuma diftham.) 

Được biết Atthaka và các nhà tiên tri nói trên có thiên nhãn 
và từng xử dụng lời dạy của Phật Ca Diếp trong kinh sách của họ. 
Do đó (vào lúc bấy giờ) nội dung của ba kinh Vệđà rất trùng hợp với 
Phật pháp; nhưng về sau các Bàlamôn lại thay đôi ®. 

Atthaka thường được xem là Astaka, tác giả của Rg-veda x. 
104, ngoại trừ trường hợp tên ấy là tên bị nhằm lẫn mà một số Atri 
muốn tránh ®. 

°Vãmaka, Vämadeva, Vessamitta Vamatagơi, Angirasa, 
Bhãradvãja, Vãse(tha, và Bhagu. Vin. 1. 245; D. 1. 104; DA. 1. 273. 

® D, 1.238. ® A,1v, 61. bà 
A. 1. 224 . ® M. ï¡. 199-200. LỌC BÊ: 
169. 0p, 265. 6® DA, 1273. Nó 
VT. 130. n. 2. 
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2. Atfhaka.—Một nhà vua. Liệt kê trong danh sách các vì vua 
trong quá khứ không thể chứng đắc cao hơn dục giới, dầu đã cúng 
dường nhiều và cúng tế lớn °. 

có, VỊ, 09. 


3. Atfhaka.—Một nhà vua. Liệt kê trong danh sách các vì vua 
từng trao dồi giới hạnh, tận tình chăm lo các tykheo ân cư khổ hạnh, 
và được lên thiên giới của Thiên chủ Sakka °'. 

1, V1, 251, 


4. Atthaka.—Một nhà vua. Khi Dandaka (từng phạm tội với 
Kisavaccha) và giang sơn của ông bị huỷ diệt, ba vương thần của 
ông là Kalinga, At{thaka và Bhimaratha đến tham vấn Bồ tát 
Sarabhanga về vận số của Dandaka và các tội đồ. Hoài nghi của họ 
được giải toả, và sau khi nghe Sarabhanga xong họ thoát khỏi dục 
tình (&Zmaräga) ®. Sakka cũng có mặt trong buôi tham vấn và cũng 
có đặt nhiều câu hỏi với Sarabhaga. 

0, v, 135-49. 


5. Atthaka.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
(OP M. 11. 70; Ấp. 1. 107. 


Atthakanagara.--Thị trấn của viên ngoại Dasama. Dasama là 
người mà trong một chuyến đi Päfaliputta vì công ăn việc làm đã 
đến tham vấn Änanda ở Beluvagãäma °®. Câu chuyện được ghi lại 
trong kinh 4ƒfhaka-nãgara Sutta. 

O° M. 1.349 f; A. v. 342-7. 


Atthaka-nägara Sutta—Kinh Bát Thánh. Kế lại các câu mà 
Dasama ở Atthakanagara hỏi Änanda lúc ông ở Beluvagãma. Hỏi về 
11 ngõ dẫn tới Nípbàn, qua đó người có thê tự cứu mình ®), 

0® M.1.349f; A. v. 342-7. 


Atthaka-Vagga.--Phâm thứ tư của Sutta Nipãta: Phẩm Nghĩa. 


Gồm l6 bài kinh, tất cả được giảng trong Mahã Niddesa. Cũng có 
thê là tên của các phâm trong nhiêu kinh sách khác, vì có nghe rắng 
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một lần nọ trước mặt Phật Trưởng lão Sona ngâm tất cả các dòng kệ 
trong Atthaka-vaggikäni “. 

Nandamätä Upãsikã có lần đọc Atthakavagga và 
Parãyanavagga trên lầu nhà; Vessavana và đồ đệ của ông có nghe bà 
đọc lúc đi trên đường đến viếng Phật ®. Như vậy Atthaka-Vagga đã 
được đọc từ thời Phật còn hiện tiền. 

Trong văn tự Sankrit, Atthaka-Vagga được biết dưới tựa đề 4z:ha- 
vagga và được các dịch giả Trung hoa biết dưới tựa đề đó. Không ai 
hiểu ý nghĩa của tựa ấy là gì và cũng không có ai dẫn giải bản kinh 
thứ nhì (Gwhaffhaka) và ba kinh Du‡†hafthaka, Suddhaftha và 
Paramafthaka, mà chỉ biết đó là “Tám câu kệ trong hang đá”. Vì có 
lời bình riêng rẽ trong A⁄ahã Niddesa và được dịch ra tiếng Hoa, 
Atthaka-Vagga có thể là một bản riêng biệt vào một thời nào đó ®. 

® Vin. ¡. 196-7. DhA. (iv. 101-2) có chép rằng ông đọc lại l6 
đoạn của Atthakavagøa. ® SnA. 1. 370; nhưng xem 
A. iv. 63, trong ấy chỉ có Paräyana được đề cập. 6) Xem 
Thomas, øp. cí., 274. 


Atthaka Sutta—Kinh Thứ Tám. Có hai bản cùng tên. Nói về 
phương pháp không chê thọ, sự đoạn tận và sáu cách khinh an thọ °°. 
®S.iv.221£ 


Atthakathä-Therä.—Nói trong Chú giải Trường Bộ Kinh °) như 
là có thể giải quyết mọi nghi hoặc phát xuất trong tâm của Trưởng 
lão Mahäã Sfvali của làng ân cư. 

0111. 728. 


Atthakathäcariya.-Các Luận sư (?). Họ sống trước thời của 
Boddhaghosa bởi ông có đê cập đên họ 9), 
0 Eơ., AA.1.273. 


1. Atthangika Sutfa.--Sự vật trôi theo cùng dòng và liên hợp làm 
như thê, vì chúng có một giới chung (4z) khả dĩ tạo sự kêt hợp, ví 
dụ các chánh kiên thuận hợp với nhau vì có cùng phâm chât chung 
@) 


®S,11. 168. 
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2. Atthangika Sutta.--Về người bất xứng, người rất bất xứng, và 
người xứng đáng °®), 
09 A, ii, 220 


Atthangika-magga Sutta.—Bát chánh đạo của bậc tôn giả là con 
đường đưa đến vô vi (asaukhaia) °). 
(0S, 1v. 367. 


Atthapuggala Sutta.—Hai bộ kinh nói về tám hạng người đáng 
được đảnh lễ và cúng dường ?', 
0A, 1v. 292, 293. 


Atthama.--Phật Độc giác được liệt kê trong danh sách các Phật 
Độc giác t'. 
(®ĐM. 11. 70; ApA. 1. 106. 


Atfhasata Sutta (*Pariyäya).—Kinh 108 Cảm Thọ. Mô tả 108 
thọ, mỗi 36 thọ trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai ?), 
®S,1v. 231. 


Atthasadda Jãtaka (N0. 418).--Chuyện Tám Tiếng Kêu. Thuyết 
ở Jetavana. Một đêm nọ Pasenadi nghe tiếng kêu của bốn người 
dưới địa ngục. Ông đến tham kiến Phật °. Phật thuật cho ông nghe 
chuyện của vì vua ở Benares trước đây nghe tám tiếng kêu bất 
thường làm ông kinh sợ trong lúc ông đang ngôi trên giường lúc nửa 
đêm. Sợ hãi của ông chỉ chấm dứt khi đuợc Bồ Tát giải thích đó là 
những tiếng kêu tự nhiên °). 

® Chuyện được kế đầy đủ trong Lohakumbhi Jãkata; 1. ii. 43 f. 

2 J, 11. 428-34. 


Atthasahassa—Một thị trấn trong Rohana, Tích Lan °, năm về 
phía Đông của Valaveganga hiện nay ). 

® Cv. lxi. 24. lxxv. 154. ® Xem Geiger, Cv. trans., 
227,n. 4. 


Atthãna Jãtaka (No. 425).—Chuyện của Những Sự Kiện Không 
Thê Xảy Ra. Về sự bất tín và phản bội của nữ nhơn. Một thương gia 
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trẻ tên Mahädhana bảo trợ cho một tình nhơn, cho nàng 1000 đồng 
ngày. Một hôm đến với nàng nhưng không kịp lấy tiền đem theo, 
chàng bị đuổi ra khỏi cửa. Kinh tởm, chàng bỏ đi tu khổ hạnh ®. 
Chuyện được kế cho một tỳkheo muốn rời Tăng Đoàn vì một 
nữ nhơn. 
01,111. 474 Ff. 


Atthäna Vagga.—Một nhóm “bất khả”; ví dụ như sự hiện diện 
của hai Phật cùng lúc, hoặc hành động bât thiện mà đem lại quả tôt °°. 
0 A,1. 26-30. 


Atthãnaparikappa Sutta——Nói trong 4/hasãlinï °®: tham chiếu 
Anguttara ¡. 222. Kinh thuyết rằng tứ đại thay đổi tính chất đễ hơn 
một Thánh đệ tử, có lòng tin bất thối chuyên đối với Phật, Pháp và 
Tăng, tái sanh vào địa ngục với súc sanh hoặc vảo cõi ngạ quỷ. 

“B550: 


Atthika Sutta.--Mộ số kinh nói về lợi ích của sự tu tập cốt tưởng 
q) 


(0? S,v, 129 ff. 


Atthipesĩ Sutta.-Thuyết về một quỷ đói trơ xương mà 
Mụckiềnkiên và Lakkhana thấy gần Núi Linh thứu Gijjhakũta. 
Người từng làm đồ tế giết trâu bò ở Rãjagaha ©'. 

2S.11. 254. 


Atthisena——Bồ Tát. Ông xuất thân từ một gia đình Bàlamôn ở 
Benares, theo học tại Takkasilã và trở thành nhà tu. Ông sống trong 
vườn thượng uyên theo lời yêu cầu của vua, nhưng không bao giờ xin 
vua ân huệ gì dẫu có bị thôi thúc ?', 

3T 11: 352 1. 


Atfhisena Jãtaka (No. 403).-Chuyện Trí Giả Atthisena. Vài 
tỳkheo ở AlavT đi xin vật liệu và sự hỗ trợ ở nhiều nơi để cất nhà cho 
họ. Dân chúng phiền hà và lánh mặt. Lúc Mahäkassapa đến Älavĩ, 
bà con chạy trốn tưởng rằng ông là một trong những tỳkheo đi xin 
nói trên. Hỏi ra biết lý do, ông bèn trình lên Phật lúc Ngài đang ở 
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Aggälavacetiya. Phật khiến trách các tỳkheo, nói rằng trước đây các 
samôn và kẻ ân tu, dầu được các vua cho phép chọn lựa, vẫn không 
bao giờ đi khát thực, vì quan niện rằng đi xin không vui thú mà cũng 
chẳng thú vị gì. Trong dịp này Phật thuyết kinh Manikantha Jãtaka 
œ@) 


01,111-.392: L1, 


Atthissara.— Tên của Devadatta khi trở thành Phật Độc Giác sau 
khi thọ khô dưới địa ngục °`. 
® DhA. ¡. 125; MII. 111. 


Addha Vagga.—Phẩm thứ 3 của Pañcaka Nipãta trong Chú giải 
Jataka ®, 
011.111, 211-227. 


Addha Sutta [2].——Nói về vị Thánh đệ tử được gọi là giàu nhờ 
thành tựu bốn pháp: lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp và 
Tăng, và các giới ?), 

€9 S.v..402. 


Addhakäsr TherI.--Thời Phật Kassapa, bà là một tykheo mi trì 
giới cân thận, nhưng bà lại gọi một nữ Trưởng lão Alahán là đĩ điểm; 
do đó bà bị đoạ xuống địa ngục. Kiếp này, bà là con của một người 
gia thế giàu sang ở Rãjagaha, nhưng bà phải làm đĩ vì lời nói tội lỗi 
của kiếp trước. Khi được nghe kinh Phật, bà xuất gia nhập Đạo tràng 
tỳkheo ni. Muốn được thọ đại giới, bà ra đi tìm đến Sãvatthi, nhưng 
bị bọn phóng đăng chận đường không cho đi. Bà bèn gởi người đến 
vấn Phật. Phật cho phép bà quy y qua một sứ giả °. Trường hợp của 
bà là một tiền lệ 2. Về sau bà đắc quả Alahán. 

Có người nghĩ rằng tên “nửa-KãsT” của bà có nghĩa là bà lấy 
500 đồng mỗi lần đi khách; theo Phật Âm, kãsï bằng 1000 và cái gì 
có giá trị 1000 được gọi là kãsiya. 

Một nghĩa khác được ghi bởi Dhammapala '°. Lợi tức của 
vua tích lũy môi ngày bằng 1000. Khách của Addhakãsĩ phải trả một 
số tiền như vậy mới được ngủ với bà một đêm. Chuyện này vinh vào 
những câu kệ nói về bà đrong Therigatha °; do đó bà được gọi là 
KãsI. Nhưng về sau nhiều người không có được 1000, chỉ trả phân 
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nữa cũng có thể sống với bà một ngày; vì vậy bà được biết dưới tên 
AddhakasI. 
0) Thig. vv. 25-6; ThigA.. 30 ff; Vin. 1. 277; Ap. 1. 610-11. 
® Sp. 1. 242. 9 VT, 111. 360, n. 3; và VT. 1. 195-6, 
n.3. ® ThịigA. 32. ®%v, 25, 


Addhacandiya Thera.—Alahán. Trong kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Tissa một tràng hoa hình trăng liềm. Có lần ông làm vua 
dưới vương hiệu Devapa °°. 

0 Ap. 1.231. 


Addhacelaka Thera.—Trong một tiền kiếp ô ông có dâng lên Phật 
Tissa phân nửa y của ông. Ông làm vua 32 lần dưới các vương hiệu 
Samanta và Odana. Ông đắc quả Alahán ®. 

0) Ap. 1. 134. 


Addhabhita Sutta-Thuyết tại Trúc Lâm viên trong 
Kalandakaniväpa. Tất cả đều bị đau khô: mắt, nhãn vật, nhãn thức, 
vân vân. (v./. Andhabhũta) °'. 

9S, ïv. 20-1. 


Addhamäsaka.—Vua. Ông là một người nghèo khó ở Benares. 
Ông tiết kiệm nữa xu (addha- mãsa&a) và giâu trong tường gạch. Vợ 
ông cũng có giấu nữa xu. Lúc có lễ hội, muôn cùng vợ đi dự, ông đi 
sáu đậm đưới nắng nóng để lấy tiền để dành. Thấy ông vừa đi vừa ca 
hát ngang qua hoàng cung, và biết được mục đích của ông, vua 
Udaya tặng ông nữa giang san. Ông chọn phân nửa có giấu nửa xu. 
Về sau ông đi tu khổ hạnh. Chuyện của ông được kể trong 
Gangamala Jãtaka °. Ông là tiền thân của Änanda trong kiếp này 
) 


0], 111. 449 ff; iv. 174. hd, 1m. 454. 
Animandavya.--Xem Mandavya. 
AndabharTgamakiftaka Sutta.--Chuyện của một kẻ lừa đảo sanh 


ra làm quỷ đói. Dái (a#đa) của ông không lồ. Ông là một trong số 
quỷ đói mà Mahãmoggalläna và bạn đồng hành của ngài là Trưởng 
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lão Lakkhana thấy trên đường đi từ Gijjhakũta đến Rãjagaha. Ông 
từng là một quan toà ăn hối lộ ở Rãjagaha; ông nhận tiền và xử 
không công minh ®), 

®S.ii.258 ® SA. ii. 162. (trong bài không thấy có số 
[2D 


Andabhita Jãtaka (No. 62).-Chuyện Cô Gái Trên Bảy Từng 
Lầu. Về bản tánh độc ác bâm sanh của nữ nhơn. Một cô gái được 
dưỡng dục trong môi trường chỉ có nữ nhơn, ngoài chồng nàng là 
quốc sư của vua. Vị quốc sư muốn lấy kết quả của phương pháp 
dưỡng dục này. để đánh bại vua trong cá cược mà vua luôn luôn 
thắng: vua nói rằng sự thật là tất cả nữ nhơn đều phản trắc. Quốc sư 
muôn tạo nên ngoại lệ đề chứng minh lời vua sai. Ông thành công 
trong lúc đầu. Nhưng về sau nàng bắt đầu tằng tịu với anh bán bông 
và bị bắt quả tang ®. Tên của kinh là 4đabhia vì cô gái nói trong 
kinh được gìn giữ từ lúc còn là bào thai (andabhzra) trong bụng mẹ. 

Chuyện kê cho một tỳkheo có nhiều bâng khuâng vì đam mê 
của mình. 

].1. 289 . 


Atappä-devä.—Vô Nhiệt Thiên. Bậc chư Thiên mà chúng sanh 
ngưỡng mộ như gương tốt °. Quý vị thuộc cõi Suddhãvãsã ®'. 
Theo Phật Âm ®, chư Thiên này được gọi như vậy vì chư vị không 
gây đau khổ cho ai cả (na kañci sattam tapemi). Chư vị là những 
Anahàm ®, 

(O® M.1. 289; 11. 103. ® I1, 52; D.11, 237. 

® DA. ii. 480; VibhA. 521. ® (ïn mắt đoạn này). 


Atarandä-mahäbhodikkhandha.—Một làng ở Rohana nơi mà 
quân của Dhamilädhikäri dẹp bọn phiên loạn °'. 


® Cv, lxxv. 97. 


Atieäri Sutta.--Về nữ nhơn phạm dâm sanh vào địa ngục ©'. 
®S, 1v. 242. 


Atitti Sutta.—Không có sự thoả mãn trong việc mê ngủ, mê rượu 
và mê làm tình ®', 
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9 A,1. 261. 


Atideva—Bồ Tát sanh ra làm Bàlamôn trong triều của Phật 
Revata. Nghe Phật thuyết pháp, ông tự phong mình lên bậc cao hơn 
®,_ Ông trú trong thành phố Rammavafi ®). 

(2J.1.35; Bu. vị I0. Mbv. 10. “ BuA. 134. 


Atiniväsa Sutta.—Năm quả bắt thiện của a/invãsa ©). 
00A, 1i. 258. 


Atipandita.-Vị Bồ Tát có lần sanh ra làm con của một thương 
nhơn ở Benares và có tên Pandita. Ong hùn hạp với người tên 
Atipandita; Atipandita muôn lừa gạt ông nhưng không được °'. 

t01,1.465 1: 


1. Atimuttaka—Nghĩa địa gần Benares, nơi chôn giấu đồ đạc 
của bọn trộm cắp. Hai nhà tu khổ hạnh Mandavya và Dĩpãyana 
sống tại đây 0, 

€0, 3V, 28-E 


2. Atimuttaka.—Sadi, cháu của Sankicca. Trên đường về nhà để 
xin phép cha mẹ (theo lệnh của Sañkicca) cho thọ đại giới, ông bị 
bọn thảo khấu bắt và chỉ được thả ra khi hứa sẽ không tiết lộ sào 
huyệt của chúng. Về sau thấy cha mẹ chọn đi con đường ấy, ông 
không nói như đã hứa. Khâm phục sự trung tín của ông, bọn cướp 
muốn xuất gia với ông. Ông đưa họ đến ông Sañkicca rồi sau đó 
trình lên Phật °. 

Vào thời Phật Atthadassi, ông là một phú gia thường cúng 
dường sư sãi sau khi Phật nhập diệt '). 

Ông được kề như là một người rất sáng giá trong dòng tộc ®). 

Tên ông thường được đọc là Adhimuttaka. 

® DhA. ii. 252-3; SA. ¡. 44-5; xem thêm ThagA. ii. 11 f. nói rằng 
ông bị cướp bắt sau khi đắc quả Alahán. Nhiều chỉ tiết khác cũng 
khác biệt. “ Ap. ¡. 88.  SA.1. 45. 


Atimuttaka-saämanera Vatthu.— Xem Atimuttaka [2]. 
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Atimbara.—Quan đại thần của Dũ{thagãmani °. 
® Sd§. 77. 


Afitänäãgatapaccuppanna Suttas.--Gồm ba kinh. Thấy rằng các 
hành (sa#khãra) vô thường, khô và vô ngã, Thánh đệ tử không tiếc 
nuối quá khứ, không hoan hỷ vị lai, hướng đến yếm ly, ly tham, 
đoạn điệt đối với tương lai ®. 

9S, 11. 19-20. 


Afitena Sutta.— Thấy rằng mắt, tai, vân vân., của quá khứ đều vô 
thường, Thánh đệ tử nhàm chán và nên ly tham °', 
t18,4V. 51. 


1. Atula——Ưubàtắc ở Sãvathi. Ông đi cùng 500 người khác đến 
nghe Revata giảng, nhưng ông này không giảng vì chỉ muốn độc cư. 
Nổi giận, ông đến gặp Xálợiphất; nghe qua lời phàn nàn, Xálợiphất 
bèn giảng cho ông bài Vĩ Diệu Pháp dài. Phiền lòng, ông viếng 
Ananda và kể lại chuyện ấy; Änanda thuyết cho ông một bài kinh 
ngắn. Thất vọng, ông tìm Phật; Phật chỉ cho ông biết rằng ông quá 
VỘI vã trong việc kết tội người khác. Sau bải pháp, Atula và các bạn 
đồng hành chứng Sơ Quả °'. 

® DhA. H1. 325-9. 


„2. Atula—Xà vương. Bồ Tát trong thời Phật Sumana. Ông cho 
tâu nhạc Phật nghe và cúng dường đôi y lên Phật ©'. 
®]J.1. 34; Bu. v. 15 £; Mbv.10. 


3. Atula.—Xà vương. Bồ Tát trong thời Phật Vipassi. Ông cúng 
dường Phật chiêc ghê vàng nạm ngọc 0), 
®J.1. 41; Mbv. L1; Bu. xx. 10f 


4. Atula.—Y sĩ thù thắng được kê tên trong danh sách với sáu vị 
nữa ©), 


VỀ NHI 22, 


5. Atula—Con của SikhI, sau thành Phật Sikhi. Mẹ ông là 
Sabbakämä ®'. 
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® Bu. xxi. 17; DA. 1. 422. 


Atulamba.—Cây xoài do nghệ sĩ xiệc Bhandu-kanpa hoá ra để 
làm cho hoàng tử Mahäpanäda cười. Xoài có tên là Vessavana và 
không ai có thê tiếp cận được °. 

® J,.1v. 324; xem thêm 1i. 397. 


Atulya—Một nhà vua Một tiền kiếp của Trưởng lão 
Äsanatthavika. Ông làm vua bảy lần với tên Atulya trong 27 kiếp 
trước °), 

® Ap. 1. 255. 


1. Atta Sutta.— Bạn hữu với thiện làm cho sung mãn Bát chánh 
đạo ©, 
0S, v. 36. 


2. Atfa Sutta.——Tykheo bạn hữu với thiện làm cho sung mãn Bát 
chánh đạo ®. 
CN No 27. 


Attakãra Sutta.—Nói về cá tính và vô cá tính; thuyết để trả lời 
các câu hỏi của một Bàlamôn t'. 
® A,iii. 337 £ 


Attänuväda Sutta.—Về bốn loại sợ hãi: sợ hãi tự mình trách, sợ 
hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, và sợ hãi ác thú °), 
® A,11. 121 Ê. 


Attadanda Suta—Kinh thứ 15 của Phẩm Atthakavagga trong 
Sutta Nipãta °. Phật thuyết kinh này lúc Ngài đi giảng hoà giữa hai 
dân tộc Sakiya và Koliya, và là kinh cuôi cùng Phật thuyết trong 
nhơn duyên này. Sau khi nghe kinh, hai bên giải quyết được mối bất 
hoà, và mỗi bên có 500 người xuất gia vào Tăng Đoàn theo nghi thức 
ehibhikkhupabbajjä °. Kinh nói về nhiều khía cạnh khác nhau của 
sự tự chủ và mô tả một người được gọi là mâu mi (mi). 

Sn. 182 f. “ SnA. 566-9; J. v. 413-4. 
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Attantäpa Sutta——Về người tự hành xác mình như tỳkheo khổ 
hạnh, người làm khổ kẻ khác như đồ tế, ngư phủ, vân vân., và người 
hành hạ cả mình lẫn người khác như vua chúa ?', 

® A, 11. 203 ff. 


Attadattha Thera.—Khi Phật cho biết Ngài sẽ nhập diệt trong 
vòng bốn tháng tới, nhiều vị phàm tăng (pwhujjana-monk) đến ở gần 
Phật nhưng chăng biết làm gì. Chỉ có Trưởng lão Atthadattha chọn 
sống độc cư và tích cực thực hiện ý định xuất gia của mình trong lúc 
Phật còn tại thế. Việc làm của ông đến tai Phật, Ngài hết lòng tán 
thán ông và lấy ông làm ví dụ cho những người khác. Sau bài pháp 
của Phật, ông đắc quả Alahán 0©), 

0 DhA. 1i. 158-64. 


Attahita Sutta.—Kinh Tự Tại. Ba kinh về bốn hạng người trên 
thế gian: vì lợi của mình, vì lợi của người; vì lợi của mình và người; 
không vì lợi của mình và người t'. 

® A,11, 97 fF. 


AttadTpa Vagga.—Phẩm 5: Tự Mình Làm Hòn Đảo, Chương I: 
Tương Ưng Uẫn, Tập 3: Thiên Uấn, Samyutta Nikãya °®. Gồm 10 
kinh nói về bản tánh của sắc và tự ngã. 

®S, 11. 42 ff. 


AtfadTpa Sutta.—Tykheo phải nương tựa nơi mình, nương tựa 
nơi Pháp. Họ phải tìm nguồn gốc của sự vật trong tánh vô thường 
của ngũ uầẫn ©, 

0S, 1v. 42 £. 


AttãIhidhãtusena Vihära.—Tự viện xây bởi vua Dhãtusena °'. 
0 Cÿ, xxxvI11. 49. 


Atthakarana Sutta——Pasenadi thưa với Phật rằng lúc ngồi trong 
án đường (z/fhakarana) nghe các Sátđếly đại phú, Bàlamôn đại phú, 
cũng như các phú hào dụng ý nói lời vọng ngôn vì dục vọng, ông rất 
ngán ngắm. Phật giảng giãi rằng những hành động đó là nguồn đau 
khổ kéo dài của họ trong thời gian lâu ® (v./. Atta*). 
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®S.1.74£ 


Atthakãma Vagga— Phẩm thứ 5 của Eka Nipãta trong 
Jatakatthakathä ®'. 
0].1. 234-61. 


Atthakula Sutta.—Về lý do tại sao một số gia đình có tài sản 
không lô nhưng không giữ được lâu °'. 
0 A, 11. 249 £. 


1. Atthadassi—VỊ Phật thứ 14 trong số 24 Phật. Ông sanh ở 
Sobhana trong hoa viên Sucindhanu; cha mẹ ông là Sägara và 
Sudassanä ®. Ông được đặt tên như vậy vì lúc ông sanh ra dân 
chúng tìm được kho tàng chôn giấu từ lâu. Phu nhơn ông là Visãkhã 
và con ông là Sena (Sela theo Chú giải Buddhavamsa). Ông sống 
10.000 năm và làm viên ngoại ở ba nơ —Amaragiri, Suragiri, và 
Girivahana. Ông rời nhà bằng ngựa tên Sudassana. Trong thời 
gian tám tháng sông khổ hạnh ông được long nữ Sucindharä đem 
cho cơm nâu với sữa. Long nhơn Dhammaruci cho ông cỏ để lót 
ngồi dưới gốc cây cầy (campaka, có nhựa trăng dùng để thắp đèn), 
nơi ông đạt thành chánh quả. Ông thuyết bài pháp đầu tiên trong 
vườn Anomäã gần Anoma. Đệ tử chánh của ông là hoàng tử Santa 
và Upasanta, con của giáo sĩ ở Sucandaka. Hai nữ đệ tử chánh của 
ông là Dhammä và Sudhamma. Abhaya làm thị giả cho ông; 
Nakula và Nisabha là nam cư sĩ và Makilãä và Sumandä là nữ cư sĩ 
của ông. Bồ Tát là một tỳkheo khổ hạnh tốc rối (jatila) Susĩma ở 
Campaka, từng cúng dường Phật một vòng hoa đem từ cõi chư Thiên 
về. Atthadassi thị tịch lúc 100.000 tuổi tại Anomäräma trong 
Anupama; xá lợi của ông được chia đi nhiều nơi. Ông thị hiện trong 
Mandakappa cùng với hai vị nữa là PIyadassT và DhammadassIT “), 

® Bu. xv.; BuA. 178 ff. ® J.¡, 39, 


2. Atthadassi.—Trưởng lão ở Tích Lan từng cùng với hai vị nữa 
là Buddhamitta và Buddhadeva yêu cầu Jãtakatthakathä được soạn 
thảo ©®. Ông có thê là vị từng trú ở Mahävihãra trong Anurãdhapura 
6), 


®J.1. 1; Gv. 68. ® Xem Đãii Lí! oƒ Ceylon, 125. 
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3. Atthadass—Một trong những vua thần thoại của 
Kapilavatthu °`. 
0 DỊp. 11. 41. 


4. AtthadassT.——Trưởng lão ở Tích Lan mà nhiều người cho là tác 
giả của Bhesajjamañjisã và từng là trưởng nhóm Pañca-mnla- 
parivena °©'. 

0 Đãjj Lit. oƒ Ceylon, 215. 


Atthavasa Vagga.—Phẩm 17: Phẩm Thứ Mười Bảy, Chương Hai 
Pháp, Añguttara Nikaya °'. Đề cập đến việc Phật chế lập học giới 
cho các tỳkheo vê sự hành trì thiền chỉ (samaz/ha) và thiền quán 
(vipassanä) đê trị tham ái, vân vân. 

® A,1. 98-100. 


1. Atthavyäkhyana.—Sách về văn phạm hay luận bình ® do 
Cũñlabuddha (Tích Lan) việt. 
0) Sãs. 34; Bode: 4i Lí. oƒ Burma, 28. 


2. Atthavyäkhyäna.—Bởi Culla-Vajira (Tích Lan) °). 
t? Cv, 60. 


3. Atthavyäkhyäna.—Gandhavamsa nói rằng Atthävyäkhyãna do 
Culla-Vimalabuddhi viết theo quan niệm riêng của ông chớ không 
bị lệ thuộc vào ai cả ?). 

09 Gv, 70. 


Atthasandassaka Thera.—Alahán. Vào thời Padumuttara ông là 
một Bàlamôn tên Nãrada. Thấy Phật được chăm sóc bởi các tỳkheo 
trong lúc du hành, ông tán thán Phật bằng ba dòng kệ*. Ông sanh ra 
làm vua Sukhita ° vào 130 kiếp trước. Có thể ông chính là Trưởng 
lão Nagita. 

0) Ap. 1. 168. 


Atthasälin (Atthasälin).—Pháp Tụ Luận Chú. Chú giải của 
Phật Am vê Dhammasanganippakaraqa của Abhidhamma PItaka. 
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Thoạt tiên Chú giải được viết ở Ấn Độ, nhưng sau đó có thê được tu 
chính ở Tích Lan vì trong ấy có nói đến ' Samantapäsädikã, nhiều 
Atthakatha khác nhau và Visuddhimagøa. 

® Mhv. xxxvI. 225; Sãs. 3l. ® np, 97-8. 


Atthassadvära Jãtaka (No. 84).— Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc. 
Bồ Tát có lần sanh ra làm một bá hộ ở Benares. Ông có người con 
rất thông minh nhưng cũng rất lo âu cho tâm linh mình lúc chàng mới 
11 tuổi. Một ngày nọ cậu hỏi cha những đường đưa tới hạnh phúc; 
cậu đi theo các đường ấy khi được cha cho biết. 

Chuyện được kề liên quan đến một cậu bé tương tợ, con của 
một bá hộ ở Sãävathi. Không trả lời được, cha cậu đưa cậu đến gặp 
Phật đang ngụ tại Jetavana t°, 

0].1. 366-7. 


“Atthinukhopariyäya” Sutta—Có phương cách nào làm cho 
tỳkheo có thể nói rằng mình đã đạt được tuệ? “Có,” Đức Phật trả lời; 
nhìn một vật hay nghe một tiếng, tỳkheo nhận ra bằng nhãn tuệ hoặc 
trí tuệ, dẫu vật hay tiếng ầy có làm người hân hoan hay không. 
Phương pháp ấy dẫn đến trí tuệ, khác với niềm tin, lời đồn, vân vân. 
Ô) 


C1. 1ó L8, 


Atthiräga Sutta——Mọi sống còn đều tuỳ thuộc vào tứ thực: 
kabalinkara (đoàn thực), phassa (xúc thực), manosancefana (tư 
thực), viZñãna (thức thực). Được dẫn giải bằng nhiều ân dụ ®. 

(9S, ï¡. 101-6. 


Attho Sutta.——Xem Virocana-asurinda Sutta. 


Athabbana (Athabbana).—Một lãnh vực hiểu biết mà tỳkheo 
không được biết đến ®. Khi nói cùng với Tam Vệđà, đó là nhánh thứ 
tư; còn nhánh thứ năm là z⁄/hzsa ”. Athabbana được giải như là 
athabbanika-manta-payoga (sự buôn bán wonder-worker) ®). 

® Sn, vs. 927, ® DA. 1. 247. ® SnA. 11. 
564. 
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Athalayunnäda.—Một quận ở miền Nam Ấn Độ 0), 
® Cv, IxxvIi. 261. 


Athalayũru-nadä]vära.—Một tộc trưởng Damila °'. 
® Cv, Ixxvi. 140, 260; lxxvi1, 27. 


Andata Vagga. —Phẩm thứ 4, Chương I Pháp, Anguttara Nikãya 
0®, Gồm 10 kinh về tâm không điều phục. 
ĐA,1.6Ê. 


Adalidda Sutta.——Người không bần cùng là người làm sung mãn 
bảy giác chị 0, 
0 S, v, 100. 


_Adassanã Sutta.—Trên thế gian có nhiều ý kiến vì không hiện 
kiên ngũ hành (saøkhaãrđ), bản tánh của ngũ hành, vân vân. °'. 
(2S, 1i. 260. 


Aditi.—Mẹ của mặt trời có tên là Adieca được giải như 4điiyã 
putfo ©, 
0® DA. ii. 963. 


Adinna Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lấy của không 
cho. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ lấy của không cho 
® [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

06, v. 469. 


Adinnapubbaka.—Bàlamôn ở Sãävathi, cha của Matthakundali, 
có tên như vậy vì không bao giờ ông cho ai vật gì cả. Về sau, khi 
Matthakundalr (sanh vê cõi trời) viêng ông và khuyên ông quy y 
Phật, ông mời Phật và tỳkheo theo Phật vê nhà trai tăng. Sau bữa trai 
tăng Matthakundali thị hiện trở lại, và Adinnapubbaka đắc Sơ Quả ® 
sau khi nghe Phật thuyết pháp. 

+? DhA. ¡. 25-30; VvA. 322 £. 
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Addilarattha——Vương quốc. Vào một thuở nọ, trong vương 
quốc này có một nhà nghèo tên Kotñhalaka mà trong thời hiện tại là 
bá hộ Ghosita. Kotũhalaka và gia đình rời vương quốc vì đói kém ®', 

0 DA. 1. 317; MA. 1. 539. 


Adnasattu.-- Xem Alinasattu. 


Adukkhamasukhi Sutta.—Một nhóm 26 khế kinh nói về những 
dị giáo đê cập đên linh hôn °'. 
0® §, ii. 20-2. 


Addha Vagga.—Phẩm 7: Phẩm Thắng, Chương 1: Tương Ưng 
Chư Thiên, Samyutta Nikãya °?. Chú giải Samyutta ”' gọi đó là 
Anvavagøa. 

0S,1. 39-41. ® SA. 1. 75. Xem thêm KS. 1. 54, n. 
4. 


Addhariyä-brãhmanä.—Chữ thấy trong danh sách của các sư 
Bàlamôn trong kinh Tam Minh (7evija Sufa) °.. Họ dạy sự cộng trú 
với Phạm Thiên. Đó chính là các Bàlamôn Adhvaryu. 

S001, 251g 


Addhuvasïla.—Một thanh niên trộm đồ trang sức nhằm đoạt quả 
tìm của con gái của thầy mình. Chàng không thành công trong ý đồ. 
Chuyện được kề trong kinh S?lzvữnamsana Jãtaka t©). 

®J, 1i, 18-20. 


Adhanapäli.—Nói lên như một ví dụ của một cái tên t'. 
®J.¡.403. 


Adhamma.—Một thiên thần Kãmãvacara, Devadatta, trong một 
kiếp trước. Ông hiện ra trong những ngày chay và khiến trách nam 
giới sống đời bất thiện. Có lần ông gặp Dhamma (Bồ Tát) và cùng 
nhau bàn luận giữa không trung. Khi cuộc luận bàn kết thúc, 
Adhamma đâm đầu thăng xuống địa ngục °®°, 

Xe của ông được gọi là Adhammayäna. 

0J,¡v. 100-3. 
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Adhamma Vagga—Phẩm 10: Phẩm Phi Pháp, Chương Một 
Pháp, Añguttara Nikãya °®. Gồm 42 kinh đại khái nói về những bất 
hạnh, bắt lợi, bất lạc, đau khổ gây ra bởi tỳkheo mô tả cái không phải 
pháp là pháp và ngược lại. 

0 A,1. 16-19. 


Adhamma Sutfa.—Ba kinh mô tả pháp (đhamưna) và phi pháp 
(adhamma) cùng những đặc tính khác biệt giữa chúng °). Trong kinh 
thứ ba Ấnanda giải thích cặn kẽ những gì Phật đã thuyết văn tắt cho 
tỳkheo. 

0A, v. 222 fF 


Adhammavädï——Một tỳkheo sống ngay sau khi Phật Kassapa 
diệt độ. Phạm tội, ông bị đồng nghiệp Dhammavädi kết án; ông dụ 
dỗ một số tỳkheo thông hiểu luật (øiayadhara) đưa ra lời phê ex 
parte có lợi cho ông °). Hai tỳkheo trách nhiệm lời phê này là 
Hemavata và Sätägira °©'. 

0 SnA. 1. 195-7. 


Adhammika Sutta.—Những tai hại gây ra bởi sự không quang 
minh chính trực của vua và những lợi lạc do sự quang minh chính 
trực của vua đem lại 0, 

0? A1. 74 Ê. 


A dharatteri——Một thị trấn ở miền Nam Ấn Độ 0, 
® Cy. lxxvii. 69. 


Adhikakkä.--Một bến nước làm chỗ tắm nổi tiếng mà khách hành 
hương thường xuống tắm để tây tội lỗi trần tục. Có tên trong danh 
sách sông ngòi và bãi tắm ©). 

(S M.1. 39, 


Adhikarana Vagga—Phẩm 2: Phẩm Tranh Luận, Chương Hai 


Pháp, Anguttara Nikãya. Gồm 10 kinh nói về giá trị của sự tự xét 
trong các cuộc tranh luận và những đê tài khác, ví như lý do được 
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sanh lên cõi thiện hay cõi dữ, dễ duôi với sự vô luân, tính cách thiêng 
liêng của từ Pháp, vân vân. °', 
® A.1. 52-8. 


Adhikaranasamatha Vagga.—Phẩm của Suttavibhahga nói về 
thủ tục dàn xêp các tranh luận. 


- Adhicitta Sutta.—Kinh Tăng Thượng Tâm. Đức tính mà tỳkheo 
cân có đề phát triên tâm thức tôi thăng (higher consciousness) (. 
® A,ii. 256 f. Được trích dẫn trong Chú giải Vibhanga, 229 f. 


Adhicchattiya Thera—Alahán. Trong một kiếp trước ông có 
đặt chiếc lọng lên tháp xá lợi của Phật Atthadassĩ °. Ông và 
Sãmidatta °' có thê là một (v./. Chattädhichattiya). 

0 Ap. ¡. 170. 2 ThagA. ¡. 189. 


Adhigama Sutta.—Kinh Chứng Đắc. Về đức tánh cần thiết cho 
sự thành tựu và làm sung mãn những trạng thái tôt °°. 
0 A,11. 431 £ 


1. Adhimutta——Một Bàlamôn ở Sãvatthi. Không bằng lòng với 
quan điểm của giới Bàlamôn, ông đi tìm sự cứu rỗi ở nơi khác. Được 
nghe Phật thuyết pháp nhơn dịp cúng dường Jetavana, ông xuất gia, 
gia nhập Tăng Đoàn và sau đó đắc quả Alahán °®. Ông có câu kệ về 
một ít tỳkheo to béo trong Theragathä “). 

Vào thời Phật Padumuttara ông là một Bàlamôn hữu học và 
tu theo lối khổ hạnh. Sau đó, ông gặp Phật, dâng Phật chiếc áo bằng 
vỏ cây và đặt kệ tán thán Ngài. Ông có thể chính là Sabbakittika 
trong Apadana ®, 

0 ThagA. 1. 224. 2v, 114. 1, 323-4. 


2. Adhimutta.—Xem Atimuttaka [2]. 
Adhimutti Sutta.——Kinh Thắng Giải. Thuyết cho Änanda về 10 


thần lực của Tathãgata ©. 
0A, v. 36 £ 
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Adhokurahgäma.—Một làng trong quận Ä|isãra trên miền Bắc 
Tích Lan; một thành lũy nơi đó Gajabãahu bị Parakkamabähu I bắt 
œ®) 


Ó Cơ, lxx, 171, 
Adhogangä.—Xem Gangä. 


Adhopupphiya Thera. —Bồ Tát. Trong một kiếp trước ông là 
một ân sĩ có nhiều thần lực ở Hy Mã Lạp Sơn. Ông có dâng bông 
lên Đại đệ tử của Phật SikhI là Abhibhi. Sau đó ông bị trắng nuốt 
@ 


® Ap. ¡. 128-0. 


Anangana Jãtaka—Được đề cập trong Chú giải Aủguttara 
Nikãya ®, trong số các kinh Bồn Sanh do Phật thuyết tại Sahkassa 
để trả lời cho Sãriputta. Không có chuyện nào dưới tên này được 
thấy trong Chú giải Jãtaka, nhưng kệ dẫn trong Chú giải Añguttara 
được thây trong JJãnasodhana Jãkafa ?®, một tên khác. Một 
Anangana Vatiu được kế trong Samantapäsãdikä ®, song quy dẫn 
không rõ ràng và có thê quy dẫn về 4#zhgana Suta 0nJỀd) 

001.74. “J.1. 473 f. 1,158. 


Anangana Sutta.—Do Sãriputta thuyết và Moggalläna nhận xét 
về bản chất của các cầu uê (a¿ganãni) như tham, sân, sỉ, ác, bất thiện, 
tham dục và về lợi lạc của sự xem xét chính mình và diệt trừ cấu uế 
@) 


°M.1. 24 

Anatam Sutta——Xem Anta. 

Ananaka Sutta.—Bốn niềm vui lớn của viên ngoại: vui làm chủ 
nhơn, có tài sản, không nợ nân, và không bị chê trách ®), 

® A,11, 69 £, 

AnaticärT Sutta——Người nữ nhơn không thông dâm sẽ sanh lên 


thiên đảng ®), 
® S,1v. 244. 
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_ 1, Anatta Sutta—Kinh Vô Ngã. Thuyết cho Rãdha ở Sãvathi 
đê trả lời câu hỏi của ông “Thê nào là vô ngã?”0', 
0S, 11, 196, 


.2 và 3 Anatta Suttas—Kinh Vô Ngã. Cơ duyên như nhau. 
Răng cái gì không có ngã phải đoạn trừ lòng dục và tham °, 
0S, 1i, 199 và 201. 


4. Anatta Sutta——Kinh Vô Ngã. Được tu tập, ý niệm “vô ngã” 
đưa đền lợi ích lớn ®, 
®S, v. 138. 


Anattaniya Sutta——Kinh Vô Ngã. Cái gì vô ngã, phải đoạn trừ 
lòng dục ®', 
Ó)S. 1H, 78, 


Anattalakhana Vatthu—Chuyện về 500 tỳkheo. Thấy được 
quá khứ của họ, Phật khuyên họ nên nhìn lại sự “ích kỷ” của các uấn 
0® Quý vị tỳkheo này dành hết thì giờ của mình đề thiền về đề tài này 
trong vòng 20.000 năm theo sự phân phối của Phật Kassapa. 

® DhA. I1. 406-7. 


Anattalakhana Sutta— Thuyết năm ngày sau kinh 
DhammacaRkapavattana Suia cho nhón năm tỳkheo Pañcavaggiya; 
quý vị này đắc quả Alahán sau khi nghe hết bài kinh ®. Vô ngã được 
thấy trong ngũ uân và ngũ uân đều vô thường và khổ. Kinh không đề 
cập đến câu hỏi chớ có hay không có ngã; kinh chỉ nói rằng ngũ uân 
vô ngã. 

Trong Samyutta Nikaya ° kinh được gọi là Pañca Sutta, con 
số 5 ngụ ý kinh đã được nhóm Pañcavaggiyä nghe. 

0 Vịn, 1. 13-14; J. 1. 82; 1v. 180; Dpv. 1. 34; MA. 1. 390; AA. 1. 
57, 84. ® 11, 66 £. 


1. Anattã Sutta.—Tất cả các uẫn đều vô ngã. Biết vậy, Thánh đệ 


tử cảm thấy khiếp sợ và không còn trở lui trạng thái này nữa, tức 
thoát vòng sanh tử °'. 
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V18, 111x291; 


2. Anattä Sutta.—Như trên ?, 
® S111. 77. 


3. Anattä Sutta.--Tất cả các căn (mắt, tai, vân vân.), trần (sắc, 
thanh, vân vân.) ngoại (5đhir4) và nội (aj/hafa) đêu vô ngã t'. 
® §,1v. 2, 4, 6. 


4. Anattã Sutta.--Tất cả đều vô thường ®'. 
®S,1v. 28. 


Anattena Sutta.—Tham và dục vô ngã nên phải được đoạn trừ ©'. 
0® S, 1i, 178. 





Anatthatãäya Sutta.—Tâm không được điều phục dẫn đến bắt lợi 
lớn ®', 
® A,1. 16. 


Anatthapucchakabrahmana XVatthu— Chuyện của một 
Bàlamôn hỏi có phải Phật chỉ biết các thiện pháp hay biết cả các ác 
pháp. Phật không có sự nghi ngờ °?'. 

0'DhA. 1i. 227-9. 


Ananutappiya Sutta—Do Sãriputta thuyết về người tỳ kheo 
phải tự phạt mình đê không có cơ hội cho sự ăn năn °), 
0A, 1i. 294 £. 


Ananusociya Jãtaka (No. 328).—Chuyện Khóc Người Chết. Bồ 
Tát sanh ra làm một Bàlamôn giàu có ở Benares. Sau khi học xong ở 
Takkasila, ông được cha mẹ khuyến khích lập gia đình. BỊ áp lực, 
ông đồng ý với điều kiện cha mẹ tìm ra một nữ nhơn như hình tượng 
vàng mà ông muốn nặn ra. Mai dong được gởi đi nhiều nơi và họ tìm 
ra cô gái l6 tuổi tên Samillabhãsinï trong vương quốc Kãsi. Cô 
cũng không muốn lấy chồng nhưng chìu lòng mẹ cha. Tuy thành đôi 
lứa, chàng và nàng sống đời độc thân. Khi cha mẹ qua đời hai người 
biếu hết tài sản và đi tu theo lối khổ hạnh. Samillabhäsini chết vì kiết 


So 
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ly do thức ăn không sạch gây ra. Đi khất thực về, Bồ Tát thấy nàng 
nằm chết trên ghế dài, nhưng vẫn thản nhiên trai thực đưới sự ngạc 
nhiên của người chung quanh. Được hỏi, ông trả lời: “Sao tôi phải 
khóc? Cái gì có đặc tánh tan hoại thì tan hoại.” 

Chuyện được kế liên quan đến một địa chủ tuyệt vọng lúc vợ 
ông mất. Thấy được nhơn duyên (amissaya) của ông, Phật đến gặp 
ông và kế cho ông nghe câu chuyện, do đó ông đạt Sơ Quả °. 

Œ 1, 111, 92-7. 


Ananussuta Sutta.—Năm thần lực của Tathãgata Ð. 
®A,1i.9 £ 


Ananta—Xà vương được đề cập dưới Anantapokkharanl, 
nhưng không có chỗ nào trong kinh xưa nói tới. Ông còn được gọi là 
Anantabhoøa. Xem chỉ tiết trong Epic Mythology (pp. 23-4) của 
Hopkins. 


Anantakäya.—Một viên tuỳ tùng của vua Milinda được vua phái 
đi hộ vệ Nãgasena từ tự viện đến Sagala. Dọc đường ông hỏi 
Trưởng lão về linh hồn. Trưởng lão dùng Vi Diệu Pháp giải thích 
cho ông nghe; ông rất thích thú và theo đạo luôn ®. Có thể đó là 
Anfiochus, tuỳ tùng của Menander “', 

® MII. 30-1. ® Milinda Questions, I. xix., xIii. 


Anantajäli——Một nhà vua. Một tiền kiếp của Bhãjanadäyaka 
vào 53 kiêp trước °) (v./. Antarajäli). 
® Ap. ¡. 218. 


Anantajina—Mỹ từ dành cho Phật. Lúc đạo sĩ ngoại đạo 
(/ivika) Upaka thấy Phật và nghe nói về những thành tựu của Ngài, 
ông dùng từ Anantajina để tán thán Ngài °. Sau đó, khi có cãi vã với 
vợ ông là bà Cãpã, ông tìm đến Phật ở Sãvatthi và dùng từ 
Anantajina để hỏi tìm Ngài ?. 

0) ThagA. ¡. 220. ® Jb/đ., 222; SnA. 1. 260; 
MA. 1. 389. 
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Anantapokkharan. —Hồ nước do Parakkamabähu I xây trong 
Pulatthipura. Tam cấp vòng quanh hồ được thiết kế như hình Xà 
vương Ananta khoanh tròn °). 

0? Cv, Ixxii. 120. 


Anantarapeyyäla.—Một chương của Vidhura Jataka °°. 
(017. vị, 304. 


Anantarabhandaka-tittha.—Một bến nước trên Mahäväluka- 
gangã ở Tích Lan ®), 
0? Cv. lxxI. l6. 


Anantavä Sutta.—Kinh Vô Biên. Nói về thế gian như vô biên ©'. 
® S_iii. 215. 


1. Anabhirati Jãkata (No. 65)—Chuyện Nỗ Bất Mãn. Nữ nhơn 
không thê được xem như của riêng tư. Họ là chung của tất cả; lòng 
mên khách của họ phải được chia xẻ cho mọi người. 

Một Bồ Tát có lần làm nhà giáo thù thắng ở Benares. Một 
học trò của ông thấy vợ ông ngoại tình, không chịu được, bèn bỏ học. 
BỊ hỏi tại sao, người học trò kể lại mọi chuyện của bà vợ thầy mình; 
ông bèn an ủi cậu học trò bằng cách nói rằng tất cả nữ nhơn đều 
không chính chuyên. 

Chuyện được kề cho một ưubàtắc trên đường đến viếng Phật. 
Lần nọ khi biết vợ mình không chung tình, ông cãi với vợ và không 
đến tịnh xá nữa ©), 

0® J,¡. 301-2; xem thêm DhA.iii. 348 ff., chỉ tiết ghi ở đây có phần 
hơi khác biệt. 


2. Anabhirati Jãkata (No. 185)—Chuyện Tâm Bất Tịnh. Nói 
với một Bàlamôn trẻ ở Sãävatthi, người thuộc lòng ba kinh Vệđà. Khi 
chàng cưới vợ, tâm chàng tối sầm. Chàng đến yét kiến Phật. Phật nói 
chuyện vui vẻ và qua câu chuyện, chàng khám phá thấy trí nhớ của 
mình bị sa sút. Phật cho biết Ngài cũng bị như vậy hôi trước. Tâm 
minh mãn rất cần cho trí nhớ °', 

0J.11, 99-101. 
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Anabhirati Sutta.—Kinh Tâm Bắt Tịnh. Ý nghĩ chán ghét thế 
gian, nêu được tu tập, sẽ rât hữu ích °, 
® S, v. 132. 


Anabhirati-bhikkhu Vatthu.--Chuyện của một sư bất tịnh. Vì 
bận đi học xa, sư không được gọi về kịp thời để thấy mặt cha lần 
chót. Lúc trên giường bệnh cha sư có đưa cho em sư 100 đồng để 
cho sư. Thoạt tiên nhà sư khước từ, nhưng sau đó sư có ý muốn lấy 
và hoàn tục. Sự do dự làm sư sanh bệnh và sư được đưa tới Phật. 
Phật bảo sư kể ra những gì muốn mua sắm VỚI số tiền đó, rồi nói rõ 
rằng của thừa hưởng nhỏ quá và không có tiền của nào đủ để thoả 
mãn nhu cầu của người đời. Phật thuyết kinh Mandhaiä Jãtaka để 
minh họa lời nói của Ngài °'. 

0 DhA. 1i. 238-45. 


Anabhisamaya Sutta— Thuyết cho Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta. Có một số kiến sai khác khởi lên ở đời vì vô kiến đối 
với sắc, vân vân. 0©, 

0S, 11. 260. 


Anamatagsa Samyut(a.—[15] Chương 4: Tương Ưng Vô Thi, 
Samyutta Nikãya. Nói về Vô thi là luân hồi ®. Sau lần Kết tập thứ 
ba, Trưởng lão Rakkhita đến Vanaväsa, thuyết kinh này tại đây, và 
giáo hóa 60.000 người °. Mahinda cũng thuyết kinh này tại 
Nandanavana ở Anuradhapura °' chỉ bốn ngày sau khi đến Tích Lan. 
Các tỳkheo Pätheyyaka đắc quả Alahán sau khi nghe Phật thuyết 


kinh này ). 
® S11. 178 ff ® Mbv. xii. 32 f. 
® /b/đ., xv. 186; Sp. 1. 81; Mbv. 114. @ 
DhA. 1i. 32. 


_ Anägata Sutta.—Năm loại sợ hãi dự đoán khả dĩ giúp tỳkheo 
sông trong rừng thêm nhiệt tâm và năng động t. 
0A, 1i. 100 £. 


Anägatavamsa.—Một bài kệ về Phật tương lai Metteyya do 
Trưởng lão Kassapa °) ở quận Cola ” việt. Bài kệ có lẽ dựa trên một 
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bài viết trước ®. Có một phụ chú (/7&ã) viết bởi một Upatissa, có thể 
là tác giá của Mahabodhivamsa. Những câu mở đầu của bài kệ viết 
rằng chuyện được Phật kể theo lời thỉnh cầu của Xálợiphất. Về câu 
chuyện, xem J.P.T.S., 1886, pp. 32 ff. 

09 Gv. 61. “ Svd. v. 1204. VN... 
160 £. 


AnägãmI Sutta—Kinh Bất Lai. Sáu đức tánh cần thiết cho sự 
đặc quả Bất lai °'. 
® A, iii. 421. 


Anagami-thera Vatthu Chuyện của một tỳkheo đắc quả 
Anahàm. Nhưng khi đệ tử hỏi, ông không nói về sự chứng đắc này. 
Sau khi chết, ông tái sanh về Suddhãvãsã. Đệ tử của ông thương 
tiếc ông, nhưng không biết hết sự thật, và được Phật chỉ đường đắc 
quả ©, 

® DhA. 1i. 288-9. 


Anãtha.—Phật Độc Giác của 3l kiếp trước. Trưởng lão 
Uddälapuphiya có cúng dường ngài bông đ4aäia ®). 
® Ap. ¡. 288. 


Anäthapindika—Cấp Cô Độc. Se//hi ở Sãvatthi, thù thắng nhờ 
cúng dường rất rộng rãi. Ông gặp Phật lần đầu tiên ở Rãjagaha một 
năm sau khi Phật đắc đạo °; ông đến Rãjagaha vì công việc làm ăn. 
Anh vợ ông cũng là một bá hộ nhưng ở Rãjagaha. Lúc đến nhà thăm 
anh, ông ngạc nhiên thấy anh tự tay lo nấu nướng cúng dường Phật 
và đệ tử của Ngài; bữa cơm linh đình đến nổi ông tưởng chừng nhà 
anh có tiệc cưới hoặc được vua ngự. Biết ra lý do, ông rất mong 
được yết kiến Phật, và hôm sau ông được diện kiến với Phật °. Vì 
quá nôn nao với cuộc diện kiến, đêm trước đó ông thức giấc những 
ba lần. Sáng sớm hôm sau ông lên đường đến Sĩtavana, nơi Phật 
đang lưu trú; trời còn tối nhưng ông vẫn đi nhờ có Sĩvaka, một dạxoa 
tốt bụng đưa đường với nhiều lời khuyến khích. Hơn nữa, lòng mộ 
đạo thành khẩn của ông đã làm bóng đêm tan biến. 

Lúc đến nơi, Anäthapindika được quỷ thần mở cửa cho vào. 
Bấy giờ Phật đang đi thiền tới lui trong không khí dịu mát của ban 
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mai. Phật tiếp ông. Phật nói với ông về nhiều khía cạnh của pháp 
Ngài giảng dạy. Anäthapindika liền ngộ đạo và đắc quả Dự lưu. 
Ông mời Phật thọ trai ngày hôm sau và tự tay dâng mọi vật thực, dầu 
răng ông anh bá hộ, ông Thị trưởng Rãjagaha và Bìnhsa vương đều 
muốn được đóng góp. Sau buổi trai thực mà ông tự tay cúng dường, 
ông thỉnh Phật lưu lại Sãävatthi trong mùa mưa sắp tới. Phật nhận lời 
và nói rằng: “Ô viên ngoại, các Như Lai vui thú với sự cô độc.” 
“Thưa Đắng Chí tôn, con hiểu, con hiểu,” viên ngoại bạch Phật. 

Lúc xong công việc ở Rãjagaha, Anäthapindika trở về 
Sãvatthi. Ra về, ông đặn dò bạn và người thân ®' chuẩn bị chỗ ở, 
công viên, nhà nghỉ, và quà dọc theo đường về Sãvatthi để đón rước 
Phật. Biết ý Phật khi Ngài chấp nhận lời mời, Anäthapindika tìm 
một nơi tĩnh mịch gần Sãvatthi, chỗ mà Phật có thể nghỉ lại, và thấy 
vườn Jetakumãra thích hợp nhứt. Ông mua vườn nảy với giá rât 
đắc và xây Jetavanäräma trong đó ®. Việc làm này và nhiều điều 
thiện khác dành cho Sãsana làm Anathapindika nồi tiếng là người bố 
thí hào phóng nhứt ®). 

Gia chủ Anathapindika có tên riêng là Sudatta, nhưng luôn 
luôn được gọi là Anathapindika (người cứu giúp kẻ bần cùng) vì tính 
hào phóng của ông; nhưng ông rất hoan hỷ khi Phật gọi tên riêng của 
ông ”, Ông trả 180 triệu để mua Jetavana, một số tiền tương tợ để 
xây tịnh xá, và 180 triệu nữa để làm lễ cúng dường. Ông nuôi ăn 100 
tỳkheo trong nhà, cộng thêm khách, dân làng, người tàn tật, vân vân. 
Năm trăm chỗ lúc nào cũng được dành sẵn cho khách vãng lai ®. 

Cha của Anathapindika là Bá hộ Sumana ®), 

Phu nhơn của Anathapindika là Bà Puññalakkhanä “°; ông 
bà có một trai là Kãla và ba gái là Maãha-Subhaddä, Cũla- 
Subhaddhä và Sumanäa. Dâu của ông bà là Sujãtã, con của Bá hộ 
Dhanañjaya và em gái út của BàVisäkhã. Cô dâu rất cao ngạo và 
đối xử tệ với kẻ ăn người ở °D, 

Dầu được cha khuyến khích, con trai ông không mấy mộ 
đạo. Sau cùng chàng được cho tiền mới chịu đi nghe Phật thuyết 
pháp °?. Ba gái, trái lại, rất sùng đạo và luôn luôn giúp cha trong 
việc tiếp đãi tỳkheo. Hai người con đầu đắc Sơ quả, lập gia đình và ở 
bên chồng. Còn Sumanä đắc Nhị Quả và cứ độc thân. Thất vọng vì 
không tìm được tắm chồng nàng tuyệt thực đến chết; nàng tái sanh 
vào cõi Trời Đâu suất 0°), 
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Kinh Bhadraghata Jãtaka có nói đến cháu của ông 
Anathapindika hoang phí gia tài thừa hưởng lên đến 400 triệu. Được 
chú cho lần đầu 1000 và lần sau 500 để đi buôn, nhưng người cháu 
này tiêu pha hết. Anäthapindika còn cho hai bộ quần áo nữa. Hết 
tiền anh xin thêm nhưng bị chú tống cổ ra khỏi nhà. Người ta thấy 
anh nằm chết dọc bên tường rào. 

Sách còn kể chuyện cô gái tên Punnã, một gia nhơn trong 
nhà của Anathapindika. Một lần nọ, Phật rời Jetavana ra đi chuyến 
du hành thường lệ. Vua, Anathapindika, và nhiều nhà tai mắt khác 
tìm cách ngăn cản nhưng không được. Nhưng Punnä thuyết phục 
được Phật. Để tưởng thưởng, Anäthapindika nhận nàng làm dưỡng 
tử °.. Vào ngày chay (uposatha), cả nhà ông ăn chay; họ luôn luôn 
giữ ngũ giới rất cân thận (1. 1i. 257). 

Nghe kế rằng có một thợ cày của ông quên ngày chay và ra 
đồng làm việc; sau đó nhớ lại, anh nhứt định không ăn và chết đói. 
Anh tái sanh lên cõi chư Thiên #9, 

Anathapindika có cơ sở buôn bán trong làng ở Kãsi; ông dặn 
người quản lý phải cúng dường tỳkheo đi ngang qua đó “”. Ông có 
một gia nhơn với cái tên không hên là Kãlakanni (nguyền rủa); 
Kalakanmi từng chơi với Anathapindika lúc nhỏ. Một ngày xui xẻo 
nọ, Kãlakanni bước chơn vô chỗ làm ăn của chủ khiến bạn của ông 
thấy và phản đối Anäthapindika nuôi người có tên đen như vậy trong 
nhà, nhưng ông không nghe lời bạn. Một hôm lúc Anathapindika 
bận đi công chuyện, trộm viếng nhà ông, Kãlakanni nhanh trí đuôi 
được trộm đi “°), 

Một chuyện tương tợ được kế về một người bạn khác của 
ông cũng được ông mướn làm °°), 

Nhưng không phải ai làm cho ông đều thông minh. Một chị 
ở của ông thây con ruôồi đậu trên mẹ ông bèn lấy chày đập và làm 
chết bà 0, 

Một con ở khác mượn vợ ông món trang sức rồi đi chơi với 
bạn, bị một người đàn ông muốn gạt lấy đồ trang sức của cô. Biết ý 
đồ của người này, cô đây ông xuống giếng và liệng đá đến chết ?Ð, 

Chuyện của người chăn bò tên Nanda của Anathapindika 
được kê ở nơi khác (s. v. Nanda). 

Các bạn của ông Anäthapindika không phải đều là người tốt: 
ông có người bạn làm chủ quán rượu ''?). 
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Vì sự quảng đại vị tha ông Anathapindika nghèo dần. Tuy 
nhiên ông vẫn tiếp tục bố thí dầu chỉ có trong tay hạt thức ăn của 
chìm hay cháo hâm. Một đêm nọ nữ thiên canh cửa nhà ông xuất 
hiện báo cho ông biết gia tài ông đã cạn kiệt; nghe nói mỗi lần Phật 
hay tỳkheo đến, nữ thiên phải rời nơi trú ngụ, do đó bà sanh ganh tị. 
Bà đi ra với con và không dễ tìm nơi tạm trú nên phải tìm hỏi nhiều 
thiên thần kế cả Sakka. Sakka khuyên bà nên tìm cách đòi lại cho 
Anäthapindika số nợ 180.000 và 180.000 nữa đang nằm dưới đáy 
biển, luôn cả 180.000 không có giấy tờ. Bà làm thành công và được 
nhận trở về 2°, 

Mỗi ngày Anãthapindika đều đều đến viếng Phật hai lần, có 
lúc đi với bạn 29. Lần nào ông cũng đem theo vật thực cúng đường 
các tỳkheo trẻ. Được biết ông không bao giờ hỏi Phật điều gì sợ làm 
bận rộn Ngài. Ông cũng không muốn Phật phải nói pháp cho ông 
nghe để đổi lại sự hào phóng của ông ?°. Tuy nhiên Phật tự động nói 
pháp nhiều lần. Các pháp này, được ghi trong Añguttara Nikãya, nói 
vê sự quan trọng có tâm được gìn giữ chu đáo như nhà có đầu hồi 
được bảo vệ cân thận 29: về những lợi lạc mà người nhận thức ăn có 
được (đời sống, sắc đẹp, hạnh phúc, sức lực); về bốn bổn phận tạo 
nên nhiệm vụ của một viên ngoại mộ đạo (giisãmikiccãmi) '”— 
(cúng dường y, thực phẩm, thuốc men, chỗ ở); về bốn điều kiện 
thành công rất khó đạt (tài sản tạo ra bằng cách chơn chánh, lời nói 
thiện, sông lâu, tái sanh trong hạnh phúc; về bốn loại hạnh phúc mà 
viên ngoại muốn tìm (làm chủ, tài sản, không nợ, không bị chê trách) 
. Cũng có nói về năm hình thức hoan hỷ do có được tài sản bằng 
cách chơn chánh (hoan hỷ--do mình cũng như người thân và bạn 
mình biết, an toàn lúc cần, khả năng trả thuế và chi tiêu cho đạo 
mình, cúng dường để được tái sanh hạnh phúc) '°®: năm thứ mong 
cầu khó thành đạt (sống lâu, sắc đẹp, hạnh phúc, tiếng tăm, điều kiện 
tốt để tái sanh) °°: năm hành động tội lỗi biến người thành ác độc 
(làm hại đời sống, vân vân.) 6): thiếu sáng suốt trong sự thoả mãn 
cúng dường mả quên tự hỏi mình có cảm nhận được sự vui sướng 
sanh ra từ sự dễ duôi chăng (một cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho 
Anathapindika) °°. 

Phật thuyết kinh Velzma Su#ía để động viên Anäthapindika 
lúc ông nghĩ không còn cơ hội cúng dường vật thực quý giá lên 
tỳkheo vì bị lâm vào cảnh sa sút ®°. Một dịp khác Phật kê cho ông 
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nghe sở dĩ Dự lưu hạnh phúc vì người không còn sợ hãi nữa: sợ bị sa 
địa ngục, sống với thú, trong cõi của ngạ quỷ, hay trong những cõi 
bất hạnh khác; phần ông chắc sẽ đạt thành chánh quả ®9. 

Trong kinh khác, Phật nói với Anäthapindika rằng không 
phải phú gia nào cũng biết vui thú một cách chính đáng và hữu ích 
45) 

Có ít nhứt một kinh trả lời Anãthapindika hỏi về quà biếu và 
người đáng nhận quà °9. Cũng được biết răng ông có thỉnh ý Phật về 
đám cưới của con gái ông là Cũla Subhaddä °”. 

Anãäthapindika chết trước Phật. Lúc bị bệnh nặng ông có cho 
người đi mời Xálợiphất đến (có lẽ ông không muốn làm bận lòng 
Phật). Xálợiphất đến với Änanda và nói kinh Anäthapindikovada 
Suữia ®®.. Ông hết đau khi ông chú tâm vô đời sống phạm hạnh và 
những hành động mộ đạo của ông. Ông bèn dâng hai vị Trưởng lão 
thức ăn trong nôi của ông và sau đó ông tắt thở, tái sanh lên cõi 
Tusita. Cùng đêm hôm ấy ông viếng Phật ở Jetavana và nói lời ca 
tụng Jetavana cũng như Xálợiphất đang sống tại đó, khuyến cáo 
những người khác nên theo lời dạy của Phật. 

Trên thiên giới ông sẽ sống lâu như Visäkhã và Sakka ®°, 
Một số sự việc liên quan đến Anathapindika được ghi lại trong nhiều 
kinh Bốn Sanh khác nhau. Có lần ông được nhờ điều tra trường hợp 
của một tỳkheo ni mang thai 9, 

Một lần nọ Phật du hành khỏi Jetavana, Anathapindika rất 
buôn vì không còn ai để ông kính vấn an; theo lời đề nghị của Phật, 
một nhánh của cây Bồ Đề được trồng trước cửa Jetavana (J. iv. 229). 

Một lần khác, có một Bàlamôn nghe nói đến vận may của 
Anäthapindika bèn xin đến gặp để học tìm. Người tìm thấy trên 
mông con gà trống trắng của Anãthapindika. Người bèn xin con gà 
và ông không ngân ngại biếu. Nhưng cái vận may ấy chợt bay đi, 
đến đậu trên gỗi, rồi trên nữ trang và sau cùng trên đầu của bà 
Anãäthapindika. Ước muốn của vị Bàlamôn không như ý ®), 

Anäthapindika bị phinh hai lần. Một lần ông bị dụ uống thứ 
rượu pha chế. Thoạt tiên ông kinh ngạc thái độ xắc láo của bọn bất 
lương, nhưng sau đó ông tìm cách giáo hoá làm họ sợ và trốn biệt '°. 
Lần thứ nhì bọn cướp phục kích ông trên đường về; nhờ nhanh chơn 
ông thoát nạn 4), 
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Mỗi lần viếng Phật, Anathapindika luôn luôn thuật lại những 
gì ông nghe thấy và Phật kế những điều tương tợ xảy ra trong quá 
khứ. Kinh Bốn Sanh Phật thuyết liên quan đến vẫn đề gồm có: 
Apannaka, Khadirangara, Rohim, Varum, Pummapdti Kalakanmi, 
Akatannu, Ver, Kusanal, Si, Bhadraghata  Visavha  Hữ, 
Sirikalakanm, và Sulasa t9. 

Anathapimdika không những là một thương gia lanh lợi mà 
còn là một nhà hùng biện nhiệt tình. Anguttara Nikãya có kê chuyền 
thăm các Paribbãjaka khi ông không biết làm gì hay hơn. Rồi một 
cuộc tranh luận xảy ra liên quan đến quan điểm của họ và giáo pháp 
của Phật do ông trình bày. Ông thuyết làm các Paribbãjaka phải lặng 
thính luôn. Khi Phật nghe kế, Phật tán thán và cảm phục tài tranh 
luận của ông. 

Thời Phật Padumattara, Anathapidika là viên ngoại ở 
Hamsava. Một hôm ông nghe Phật nói đến một đệ tử cư sĩ được 
xem là người cúng đường hỗ trợ bậc nhứt của Phật. Ông bèn quyết 
tâm bắt chước làm người cúng dường bậc nhứt vào một kiếp sau. 
Mong ước của ông thành tựu như ý trong hiện kiếp. Anäthapindika 
đôi khi được gọi là Mahã Anäthapindika để phân biệt với Cũñla 


Anäthapindika. - 
® Chuyện được kê trong Vin. ii. 154 ff; SA. 1. 240 ff., etc. 
® Vịn, 1. 15S-6. ®% Ông có rât nhiêu bạn và 


người quen và là adeyyacaco, loc. cíi., p. 158. Xem }. ï. 92, nói rằng 
Anathapindika là người chịu mọi phí tốn. Chi phí cho mỗi tịnh xá là 


1.000 đồng. Tịnh xá xây cách nhau một do tuần. ® ø y. cho 
chỉ tiết. Ø A.1.25. ® AA.1. 208; MA. 1. 
50.  Vịn, 1i. 156. ®- AA., ¡. 208-909, 


Theo DhA. ¡. 128, mỗi ngày ông nuôi ăn 1.000 tỳkheo; nhưng J. II. 
119 nói rằng có tỳkheo đến từ xa trễ bữa ăn và bị chết đói. 


® AA. lọc. cỉt. d® J.1i, 410; J. 11. 435. Bà là em của 
bá hộ ở Rãjagaha. SA. ¡. 240. 6U 1, 1H, 347. . 
Xem s. v. Käla. d3 DhA. 1. 128 f. ( 14) 1. 1". 
431. 0? MA. ¡. 347-8. 0% MA. ¡. 540-1. 

0? Vịn, iv. 162 £ 08 J1, 364 £. 

0 7b/đ, 441. 2® 7b/đj, 248 £. 69], 11. 
435. G2 J.1.251. ® DhA. 11. 10 ff; J. 1. 227 
fF. 2 J_¡, 95 ff:; theo J. ¡. 226, ông đi ba lần. 
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5 DhA. 1. 3. 9 A,1,261 1£. “? Cũng có 
dẫn chứng trong S. v. 387, theo đó, Anäthapindika tỏ ra rất mãn 
nguyện vì chưa bao giờ chênh mảng. 8 Được kế trong A. 
11. 64 ff. “? A, 11. 45-6. 39 A111. 47-8. 

39 7574, 204. 32 Jb/đ., 206-7. 

33 A, 1v, 392 f. #9 7b/đ., 405 Ý, xem 
thêm S§. v. 387 f. #9 A, v, 177 ff. 9A, 1, Ó3- 
3. 3? DhA. 11. 466. 9M, 11 258 f xem 
thêm S. v. 380-7, có ghi lại những sơ xuất xảy ra trong chuyến thăm 
viếng ấy. ” DA. ii. 740. 49 J. 1, 148. 

491,11, 410 £. 62 J.1. 268. 63 
Thid., 413. % Xem chỉ tiết dưới mỗi tên. 
43 A, v, 185-9, 


Anäathapindika Vagga.—{[2] Chương 2: Tương Ưng Thiên Tử 
(Devaputta Samyutta), Samyutta Nikãya. Có ghi một số kệ do chư 
Thiên bạch Phật trong nhiều dịp khác nhau; chư Thiên sau cùng là 
Anäthapindika (tái sanh trong cõi chư Thiên) ©'. 

E0 D120 L E, 


1. Anäthapindika Sutta——Giống như Anãthapindikoväda Sutta 
(in/a), nhưng phần lớn kinh này dùng lời an ủi, đũng cảm và khuyến 
khích do Tôn giả Xálợiphất nói cho Anathapindika nghe; được biết 
sau khi nghe kinh ông hết đau đớn. Không "thấy đề cập đến lời 
khuyên không nên bám vào những vật chất thế sự hay đến cái chết 
của Anäthapindika ngay sau đó. Nhưng có nói đến việc 
Anathapindika mời hai Trưởng lão Änanda và Xálợiphất thọ trai từ 
trong nôi của ông. Hai trưởng lão ra đi sau khi thọ trai xong và cám 
ơn ông. Änanda trình cuộc viếng thăm và giáo giới lên Phật; Ngài 
tán thán đại tuệ của Xálợiphất °°. 

2S, v. 380-5. 


2. Anäthapindika Sutta—Tên của kinh trên, nhưng Änanda 
được xem như người khuyên bảo và Anäthapindika như người cho 
rằng mình không có phạm một giới hoà kính tại gia nào 
(gihisãamicakami sikkhã padami) °©). 

(0S, v. 385-7. 
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3. Anäthapindika Sutta——Ghi lại chuyến viếng thăm Phật của 
Anäathapindika. Phật nói về Thánh đệ tử làm cho tịnh chỉ năm căn 
sợ hãi, hận thù (øñca-bhayäni verãni) thành tự bốn Dự lưu phần 
(sotapatffiyangaänj) ®'. 

(0S, v, 387-9, 


Anäthapindika-putta-Käla Vatthu—Về cuộc nói chuyện của 
con ông Anathapindika là Kãla (4. v.) °'. 
0 DhA. ii. 189-92. 


Anathapindikoväada Sut(a—Do Sãriputa nói cho 
Anäthapindika nghe lúc ông hấp hối. Đó là lời cổ võ ông không 
nên bám víu vào pháp hữu vi. Nghe nói rằng sau khi nghe kinh ông 
khóc lớn vì chưa bao giờ ông được nghe bài thuyết giáo như vậy. 
Ngay sau đó ông tắt hơi, tái sanh làm vị Thiên, và đến viếng Phật ở 
Jetavana °©), 

Trong kinh, Sãriputta nói rằng thuyết giáo như vậy không thể 
thuyết cho hàng cư sĩ áo trắng mà chỉ dành cho tỳkheo đã được thọ 
giới đứng đắn °®. Nhiều người cho rằng lời nói này cho thấy học 
thuyết bí truyền của Đạo Phật. Anathapindika yêu cầu những kinh 
như thế nên được nói cho giới cư sĩ trẻ nghe. 

AM. 1ï, 258-63. ® Jb¡đ., 261. 


Anäathapindika-Setthi Vatthu.— Chuyện của Thiên nữ giữ cửa 
nhà Anathapindika ®). : 

® DhA. ii. 9 f; xem chỉ tiệt nơi Anäthapindika. 

Anäthapindikassärãäma.—Xem .Jetavana. 

Anälaya Sutta.—Phật thuyết cách điệt sự chấp trước và con 
đường đên đó ®', 

CN, TV..372, 

Anäsava.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 


độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
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® M. 11. 70; Ấp. 1. 107. 


Anäsava Sutta—Kinh Vô Lậu Hoặc. Phật dạy vô lậu hoặc và 
con đường đên vô lậu °), 
®S, 1v. 369. 


Anikadatta——Xem Anikaratta. 


Anikaratta.—Người trị vì Vãranavati. Ông đến Mantävati cầu 
hôn với Sumedhã nhưng không được vì Sumedhã xuất gia thọ giới 
tỳkheo mi sau khi giáo hóa Anikaratta và đám tuỳ tùng của ông ° 
(./ Anikadatta). 

0 Thig. v. 462-515; ThigA. 279 £; Ap. 1. 512. 


_1. Anicca Vagga.—Phẩm 2: Vô thường, Chương I: Tương Ưng 
Uân (Khandha Samyutta) °'. 
S11. 21-5. 


2. Anicca Vagøa.—Phẩm I: Vô thường, Chương I: Tương Ưng 
Sáu Xứ (Salayatana Samyutta) °'. 
(9S, 1v. l-6. 


3. AniccaVagga.—Phẩm 5: Vô Thường, Chương I: Tương Ưng 
Sáu Xứ (Salayatana Samyutta) °'. 
0S, 1v. 28-30. 


1. Anicca Sutta (Xem thêm Yadanicca Sutta) —Thuyết tại 
Savatthi rắng năm uân đều vô thường °'. 
S11, 21: 


2. Anicca Sutta.—Thuyết tại Sãvatthi để trả lời câu hỏi của một 
tykheo °', 
6,11. 21. 


3. Anicca Sutta.-Thuyết tại Sãvatthi để trả lời câu hỏi của 


Rãdha °). 
®S, 11. 195. 
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4. Anicca Sutta.—Như [3]; đối với những gì vô thường, dục phải 
được đoạn trừ ®, 
(0S, 111, 199, 


5. Anicca Sutta.—Như [4] °'. 
®S, 11. 200. 


6. Anicea Sutta.--Tất cả các ngoại căn (giác quan) đều vô thường 
œ® 


(?S,1v. 1-2. 


7. Anicca Sutta——Như trên. Căn quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
vô thường ), 
®S, 1v. 3-4. 


8. Anicca Sutta--Về sự vô thường của cảm thọ (sense- 
perception) bên ngoài °). 
S0) VÔ, 


9. Anicea Sutta.--Tất cả đều vô thường ®, 
2S, 1v. 28. 


10. Anicca Sutta.—-Cả ba thọ--lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ 
thọ-- đêu vô thường °°. 
0 S_jv, 214. 


11. Anicca Sutta.——Tu tập tưởng vô thường được lợi ích lớn °, 
SN W. T5: 


1. Aniccatä Sutta.—Đệ tử nhận thức được vô thường của các uân 
không còn tái sanh °', 
®S, 111. 44-5. 


2. Aniccatã (hay Sañña) Sutta.--Được tu tập và làm cho sung 
mãn, tưởng vô thường đoạn tận dục tham, sắc tham, vô minh, và ngã 
mạn ?), 

®_S,11. 155-7. 
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Aniccadhamma Sutta.—Dục tham đối với những pháp có bản 
chât vô thường đêu phải được đoạn tận t°. 
0S, 11. 199, 


Aniecã Sutta.—Về bảy bậc đáng được cung kính và cúng dường 
œ® 


0 A,1v. 13-14. 


1. Anitthigandhakumära.—Bồ Tát sanh ra là con của một vì vua 
trị vì Benares. Ông ghét nhìn thấy nữ nhơn cho đến lúc ông say mê 
một nàng kỹ nữ. Ông và nàng bị đuôi ra khỏi cung. Hai người vô 
sống trong rừng, tại đây nàng dụ dỗ một tỳkheo khổ hạnh và đánh 
cặp thần thông của ông. Bồ Tát biết được sự việc bèn bỏ rơi nàng và 
bắt đầu tu khô hạnh. Chuyện được kể trong Cullapalobhana-Jäkata 
No. 263 °. 

09J.11, 329-31. 


2. Anitthigandhakumära.—Câu chuyện như trên và được kế 
trong Mahaãpalobhana Jãkata, No. 507 ®), 
0], 1v. 469-73. 


3. Anitthigandhakumära—Một Anitthigandha khác ở 
Sãvatthi. Chàng chỉ chịu thành hôn nếu cô gái đẹp hơn tượng chàng 
tạc. Mai dong được gởi đi khắp nơi và họ tìm được một cô gái l6 
tuổi ở Sävatthi có đủ điều kiện chàng đòi hỏi. Đám cưới được tiến 
hành, nhưng cô dâu chết trên đường về nhà chồng vì quá mảnh mai 
yếu đuối. Nghe tin dữ, chàng vô cùng thất vọng và đau buồn không 
kê xiết. Thấy tình trạng của chàng, Phật đến nhà nói pháp cho chàng 
nghe. Sau khi nghe hết bài pháp chàng đắc quả Dự lưu. 

Chuyện này được gọi là Anthigandhakumara Vatthu °). 
® DhA. 11. 281-4. Xin so sánh với chuyện trong Kusa .Jãtaka. 


4. Anitthigandhakumaära.—Phật Độc Giác. Ông là vương tử 
của vì vua trị vì Benares. Trong kiếp trước vào thời Phật Kassapa, 
ông làm tỳkheo trong 20,000 năm. Chuyện của ông giống như 
chuyện [3] kế trên; người con gái được chọn là công nương của vua 
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xứ Maddava trị vì tại Sãgala. Khi công nương chết trên đường về 
nhà chông, vương tử suy tư nhiêu và thành Phật Độc Giác °, Có một 
bài kệ vê ông trong kinh Khaggavisana Sutta °. 


0 SnA. 67 f.; ApA. 1. 126-7. “ Šn. p. 6. v. 36. 


Anitthigandhakumaãra Vatthu Xem Anitthigandhakumäãra 
5]. 


Anidassana Sutta—Sự không thấy và con đường đưa đến đó °. 
0S, ïv. 370. 


Animitta Sutta——Vô Tướng Kinh. Do Mụuckiènliên thuyết; ghi 
lại niềm an lạc vô biên (vô tướng tâm định—animiftacetosamadhi) 
mà ông có lần chứng nghiệm ®. 

(2S, iv. 268. 


Animisa-cetiya.—Tháp xây tại chỗ Phật ngôi sau tuần lễ thành 
đạo. Ngài ngôi không nháy mắt nơi chỗ ngồi thành đạo này. Chỗ 
năm trên phía Bắc của cội Bồ Đề 0), 

VI 


Aniyata.—Chương 3: Bắt Định, Pãrãjikã, Suttavibbhanga 0). 
0 Vịn, ii. 187-94. 


Aniruddha.—Xem Anuruddha. 


Anivatta Brahmadatta.—Vua trị vì Benares; được gọi như vậy 
vì không bao giờ ông bỏ lỡ việc nữa chừng. Một hôm ông ra công 
viên thấy lửa cháy rừng, ông mong mọi tạp nhiễm của ông bị thiêu 
rụi. Sau đó ông thấy người câu để xây con cá to, ông muốn mình 
được thoát như cá. Ông tái sanh làm Phật Độc Giác °'. 

Có một bài kệ về ông trong Khaggavisãna Sutfa ®). 

0 SnA. 1. I14-5; ApA. 1. I59-60.  Sn. v. 62. 


AnissukT Sutta.——Nữ nhơn có lòng tin, lòng tàm, lòng quý, không 
phân nộ, và có trí tuệ, sau khi mạng chung, sẽ sanh lên cõi tốt lành °. 
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0S. 1v. 244. 


AnTgha.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc 
giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
(®M. 11. 70; ApA. 1. 107. 


1. AnTkanga.—Vương tử của Vua Vikkamabähu II. Chàng bị 
Viradeva giêt ©), 
0? Cy, IxI. 40. 


2. AnTkanga.—Được biết như là Mahãdipäda. Năm 1209 ông 
giết hoàng tử chấp chánh Dhammãsoka và bị Vikkantacamũnakka 
giết ° sau 17 ngày trị vì ở Pulatthinagara. 

0? Cy, lxxx. 43. 


Anitika Sutta và Anitikadhamma Sutta.—Về vô lậu và con 
đường đên đó °', 
®S,1v. 371. 


Anukampaka Sutta—Năm cách để tỳkheo tỏ bày sự cảm mến 
của mình với cư sĩ hộ trì °). 
0 A,111. 263 £ 


Anukevatta—— Một Bàlamôn giỏi về chiến thuật. Mahosadha 
dùng ông để đánh Cñlani-Brahmadatta lúc ông chiếm vương quốc 
Videha.  Anukevatta giả làm kẻ phản bội dân tộc ông được 
Brahmadatta tín nhiệm và khuyên Brahmadatta lui binh °), 

(2 J. 1v. 406-9, 


Anugãära.--Du sĩ ngoại đạo khổ hạnh thù thắng, từng sống trong 
Paribbãjakãräma ở MoranTväpa tại Ve|luvana gần Rãjagaha. Có lẽ 
ông là một trong những bạn của Sakuludãyi có mặt lúc Phật đến 
viếng ông này ©, 

O°M. ii. 1. 


Anugsaha Sutta.—Chánh niệm (belief) có năm điều lợi lạc °. 
0 A, 11, 20-1. 
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AnujTvisamiddha.—Một tộc trưởng của Damila, đồng minh của 
Kulasekhara °°. 
0Ð Cv, lxxvi1. 33. 


Anmujjã (./ Anojäã)—Phu nhơn của Vidhurapandita. Bà có 
1,000 người con; bà gọi tất cả về để tạm biệt Vidhura lúc ông ra đi 
với Punnaka ®. Bà được xem như người nữ nhơn rất can đảm. 

0]. vị, 290. 


AnufiracärI.—Con rái có sự tranh cãi với một con rái khác vì con 
cá. Chúng kiện nhau và nhờ chồn Mãyãvĩ phân xử. Cả hai đều thua 
vì chồn đòi khúc giữa của cá, chỉ chừa đầu và đuôi cho hai con rái ©). 

091, 1i, 333 £. ; DhA. Hi. 141-2. 


Anuttariya Vagga.-Phâm 3: Phẩm Trên Tất Cả, Chương Sáu 
Pháp, Anguttara Nikaya `. 
œ® A, iii. 309-29. 


Anutfarasangämavijaya (Dhammapariyäya).—Một trong những 
tên của kinh đào Bahudhätuka °'. (xem lại) 
® M. 1i. 68. 


1. Anutfäriya Sutta—Kinh Vô Thượng nhà vua sáu vô thượng 
œ@) 


® A, 11. 284. 


2. Anutfäriya Sutta—Kinh Vô Thượng. Chỉ tiết của sáu vô 
thượng nói trên được giảng giải °'. 
0 A, 11. 325 £. 


Anudhamma Sutta——Kinh Tuỳ Pháp. Tỳkheo thực hành tùy 
Pháp sông tuỳ quán khô trong sắc, thọ, vân vân. °', 


0S, 11. 40-1. 


Anupada Vagga.-Phần 2 của Uparipaññãsa trong Majjihima 
NIkaya °. 
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M. 1i. 25 fF. 


Anupada Sutta——Kinh Bất Đoạn. Do Thế Tôn thuyết tại 
Sãvatthi để tán thán sự học hỏi và hiểu biết của Tôn giả Xálợiphắt. 
Đó là một mô tả của người đệ tử đã đạt đến sự tỉnh thông và hoàn 
hảo của tuệ, định, thức, và sự giải thoát của bậc Thánh. Kinh có nói 
đến các quán xét nội tâm được giải thích rộng mở trong 
Dhammasangani t'. 

(®®M. 1i. 25 -29., 


Anupanäli Sutta— Nữ nhơn không phẫn nộ được sanh trong 
cõi tôt lành ®), 
0S, 1v. 244. 


1. Anupama.—Thành phố nơi Phật Vessabhũ ra đời °'. 
Buddhavamsa ' gọi thành phô ây là Anomä. 
® BuA. 205, 206. ® xxịI. v. 18. 


2. Anupama.--Vườn bông ở Anupama nơi Vessabhũ ra đời và 
cũng là nơi ông đạt được hai phép thân thông sau khi đắc đạo °'. 
0 BuA. 206. 


3. Anupama.—Con của Phật Phussa °'. Trong Buddhavamsa ® 
ông được gọi là Ananda. 
0 BuA. 103, 104.  xix, 1Ó. 


4. Anupama.—Con của Phật Siddattha °'. 
® Bu. xvi1. l5. 


5. Anupama.—Thành phố nơi Phật Atthadassĩ nhập diệt tại 
Anomäräma ?), 


0 BuA. 181. 


6. Anupama.—Làng Bàlamôn vào thời Phật Anomadassi °'. 
0 BuA. 142. 
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7. Anupama.—Đạo sĩ ngoại đạo từng dâng Phật Sumana cỏ để 
làm toạ cụ °°. 
® BuA. 125. 


8. Anupama.—Con của Phật Sumana t'. 
0 BuA. 23. 


9, Anupama.--Bá hộ, cha của Anupamä [1| °'. 
® BuA. 122. 





10. Anupama.--Bá hộ, cha của Anupamä [2| °'. 
® BuA. 125. 


1. Anupamäã.—Con gái của bá hộ Anupama [9| sống trong làng 
có cùng tên. Nàng cúng dường Phật Anomadassi bữa cháo sữa ngay 
trước khi ngài giác ngộ °', 

0 BuA. 142. 


3. Anupamä.--Con gái của bá hộ Anupama [10] sống trong làng 
Anoma. Nàng cúng dường Phật Sumana bữa cháo sữa ngay trước 
khi ngài giác ngộ °. 

0 BuA. 125. 


3. Anupamãa.—Xem Mãgandiyä. 


_ Anupalakkhanä Sutta—Có kiến sai khác vì có tưởng không 
đăng quán tức kỳ thị °'. 
9S, 111, 261. 


Anupädãya Sutta—Sống phạm hạnh là sống hướng đến sự giải 
thoát viên mãn, không có châp thủ °'. 
CS, V. 29, 


Anupiya (Anupiyä)—Quận trong xứ Malla nằm về phía Đông 
của Kapilavatthu. Sau khi tự thọ giới, Phật đi từ Anomä đến đây và 
dừng bước trong vườn xoải, nơi Ngài trú lại tuần lễ đầu tiên sau khi 
xuất thế và trước khi lên đường đến Rãjagaha, 30 dặm cách 
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Kapilavatthu. Ngài trở lại đây trên đường từ Kapilatthu về; Ngài đi 
Kapilavatthu đề thăm thân quyến, và được rất nhiều hoàng thân trong 
tộc Sakiya xuất gia, nhập Đạo tràng, như Bhaddiya, Anuruddha, 
Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta, và người cắt tóc Upäli “). 

Trong lần sau này Phật thuyết kinh Sukhavihäari Jataka °©). 
Từ Anupiya Phật đi Kosambi '°. Gần Anupiya có vườn bông là nơi 
sanh sông của Du sĩ Bhaggavagotta. Phật có viếng ông một lần lúc 
ở Anupiya, và trong lần đó Ngài thuyết kinh Pãƒika Sufta S). 

Anupla là nơi sanh trưởng của Dabba Mallaputta 9). 

Một lần nọ, lúc Sona Pofiriyaputta đang thiền, từ trong 
vườn xoài Phật phóng hào quang thành tựu (glory) đến để khuyến 
khích ông :), 

Vườn xoài thuộc vương tộc Malla; họ có xây một tịnh xá 
trong ấy đề làm trú xứ của Phật ®). 

Anupiya còn được viết là Anopiya hay Anipiya ®. Xem 
thêm v. s. Anomä. 


09J.1. 65-6. ® Vịn, 1i. 180 £ ; AA. 1. 108; DhA. 1. 133; iv. 
127. ® ].1. 140. ® Vịn, 1. 184. Mở 
D.1. 1. ®' ThagA. 1. 41; the Ap. lại nói là Kusinara 
(1. 473). # ThagA. 1. 316. sỹ 
UdA. 161; DA. 11. 816. ® J.1. 140. 


Anupubba.—Sctthi ở Savatthi. Ông được gọi như vậy vì ông lập 
được nhiều thiện công đức; việc ông làm hôm nay luôn luôn tốt hơn 
việc ông làm hôm qua, với mục đích là để giải thoát ông khỏi khổ 
đau. Sau cùng ông gia nhập Tăng Đoàn. Nhưng thấy giới luật quá 
nhiều và phiền toái, ông muốn hoàn tục. Đồng môn ông đưa ông đến 
yết kiến Phật. Phật bảo ông chỉ cần giữ một giới mà thôi: phòng hộ 
tâm mình; ông làm theo và đắc quả Nhập lưu °©'. 

0 DhA. ¡. 297-3000. 


Anubuddha Sutta—Được thuyết tại Bandagãma, về sự quan 
trọng của chánh kiên °°. 


®A.1 LÝ. 


Anumana Suta—Do Mahãmoggallãna thuyết tại 
Bhesakalävana ở Sumsumäragrm trong xứ Bhagga. Nói vê sự khiên 
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trách tỳkheo và sự tự quán xét. Cũng nên ghi nhận một điểm quan 
trọng là Phật không được nhắc tới lần nào trong kinh ®. Phật Âm nói 
rằng kinh được người xưa (Porãnã) biết như Bhikkhupätimokkha 
và sự tự xét mình phải được lập lại ba lần mỗi ngày ?. Hình ảnh 
tỳkheo có tâm bắt thiện trong kinh thường được trích dẫn ®). 

(®M. ¡. 95-100. ® MA. 1. 294. ® Eơ., sp. 
11. 612. 


Anumãnapañha—Một trong những chương nổi tiếng của 
Milinda Pañha ®. Nói về sự hiện điện của Phật băng cách suy luận 
từ những dữ kiện về và những liên hệ đến Ngài. Trong ấy cũng có 
mô tả Pháp Thành (Dhamnanagara), nơi hoàn hảo không tưởng của 
Phật giáo, và phát hoạ đời sống tại nơi đó trong lúc chương này được 
viết ra. 

0329-47. 


Anura.—Tướng của Vua Vanga, cháu cô cậu của SThabälhu, cha 
của Vijaya. Lúc Sihabãhu cùng mẹ và em gái rời hang sư tử, ông 
gặp Anura đang trị vì quốc độ ngoại biên. Về sau Anura thành hôn 
với mẹ của Sihabaähu °°. 

(Ð Mv. vi. 16-20; MT. 246. 


Anuräja.—Vương tử của Sunanda, vua của Surabhi vào thời 
Phật Mangala. Ông theo cha viếng Phật. Nghe Phật thuyết ông đắc 
quả Alahán ©', 

0 BuA. 119-20. 


1. Anurädha.—Trưởng lão Analuật. Một lần nọ, lúc ông sống 
trong lâm cốc tại Mahavana ở Vesäll, gần trú xứ của Phật, có một sỐ 
đạo sĩ khô hạnh đến hỏi ông chớ Như Lai có còn không sau khi diệt 
độ. Không vừa ý với câu trả lời của ông, họ gọi ông là “ngu sỉ” rồi 
bỏ đi. Sau đó, Anurãdha đến thỉnh vấn Thế Tôn. Phật hỏi ông: “Vì 
không thê nói rằng Như Lai thật sự thường còn trong đời sống này thì 
thử hỏi làm sau nói được về Ngài sau khi chết?” ®, 

0® S, iii. 116-19; chuyện được lập lại với chút sửa đổi trong S. iv. 
380-6. 
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2. Anuradha.—Một trong những người theo Vijaya qua Tích 
Lan. Về sau ông làm quan lúc Vijaya lên ngôi Thánh vương và thành 
lập làng Anuradha °'. 

0Ð Mhv. v1. 43. 


3. Anuräadha— Ông hoàng dòng dõi Sakiya em của 
Bhaddakaccãnäã; ông chú của Pandukabhaya. Ông thành lập làng 
Anurädha và có xây một hồ nước. Ông cũng có xây dinh thự cho 
mình ở phía Nam của Anurãdhagäma. Về sau ông giao tất cả lại cho 
cháu là Pandukabhaya °'. 

0Ð Mhv. vi. 43-4. 


Anuradhagaäma.—Tên làng định cư lập bởi hai ông Anuradha. 
Làng gần sông Kadamba °. Thủ phủ Anurädhapura sau được xây 
dựng gần đó ®. 

0 Mhv. ¡x. 9. 76. 


Anurädhapura.—Thủ phủ của Tích Lan trong 15 thế kỷ nay. 
Thủ phủ được xây nơi làng định cư do hai ông Anurädha lập trên bờ 
sông Kadamba, do đó tên gọi là Anuradhapura °). Pandukabhaya 
(394-307 B.C.) là vua sáng lập Anuradhapura khi ông dời đô từ 
Upatissagãma °© về và thủ đô tồn tại cho đến thời của Aggabodhi IV 
(A.C. 626-41). Sau một thời gian gián đoạn ngắn, nơi đây lại được 
chọn làm thủ đô một lần nữa và tồn tại cho đến lúc hoàng cung được 
dời đi nơi khác ®. Sau đó nơi này trở nên hoang tàn trong suốt thế 
kỷ thứ I1. 

Pandukabhaya làm tăng vẻ đẹp của Anuradhapura bằng cách 
cho đào hai hồ nhơn tạo J ayaväpl và Abhayavapi. Dọc theo 
Abhayavipi, ông thiết kế thủ đô gôm bốn ngoại thành, nghĩa địa, 
làng dành riêng cho thợ săn và phu dọn dẹp, miếu môn cho ngoại 
giáo, cư xá cho kỹ sư và công chức. Trưởng lão cũng được đặt để 
cho các tôn giáo như Jaina, AjTvaka, tỳkheo du mục và bàlamôn. 
Bệnh viện và nhà nghỉ cũng được xây. Người bảo vệ 
(nagaraguitika) được cắt đặt, một cho ngày và một cho đêm . 

Thế tử kế vị Pandukabhaya là Mutasiva lập thêm vườn hoa 
trái Mahämegha #) năm vê phía Nam của thủ đô; ngoài thành Nam 
của thủ đô có thêm công viên Nandana hay Jotivana '°. 
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Dưới triều Piyatissa, kế tiếp triều Mutasiva (lúc Phật giáo 
được du nhập), vua cùng thần dân dựng nhiều công trình đề vinh 
danh đạo mới. Trong số này có I0 công trình nổi tiếng ở 
Anuradhapura “”, và Mahameghavana dành cho Đạo tràng Phật giáo 
về sau trở thành trung tâm Phật giáo của toàn đảo. Trong công viên 
này Piyatissa có trồng nhánh bồ đề chiết từ cội ở Gayã ®. 

Liền sau đó, thủ phủ bị dân Tamil tiến chiếm nhưng được 
Du(thagamani (101-77 B.C.) giải phóng; Dutthagãmani là vị anh 
hùng trong Mahãvamsa. Nhiều chương của Đại Vương Thống Sử 
này được dành để mô tả các công trình do ông xây dựng ở 
Anuräadhapura để vinh danh đạo giáo mới du nhập ®, đặc biệt là 
Maricavatti-viharä, Lohapäsãda và Mahã Thupa. 

Vài năm sau, dân Tamil chiếm và giữ thủ phủ một lần nữa 
cho đến khi Vattagãmani (29-17 B.C.) dẹp tan họ. Dưới triều ông 
có xây thêm Abhayagiri Thũpa rất to và một tịnh xá nối liền 19, 

Lịch sử của thủ phủ sau đó có ghi lại nhiều công trình tu sửa, 
tân trang, xây thêm và giữ gìn mà các vì vua nối tiếp nhau thực hiện. 
Công trình xây dựng quan trọng sau cùng là Jetavanäräma của Vua 
Mahäsena (A.C. 334-61) 0Ð, 

Lúc bấy giờ, Anurãdhapura là một trung tâm Phật giáo nổi 
tiếng và được nhiều khách phương xa đến học hỏi. Một trong những 
học giả lừng danh ấy là Ngài Phật Âm “2. Cũng vào lúc bấy giờ 
Dhãtusena (A.C. 460-78) tổ chức lại hệ thống phân phối nước và 
xây hồ chứa nước Kãlaväpi “°. 

Từ hồi này trở đi, quốc gia bị khủng hoảng liên miên, và Cứ 
mỗi lần có biến động, các phe phái đều nhờ tới dân Tamil của miền 
Nam Ấn Độ trợ giúp. Do đó, đất quanh Anurãdhapura không sao giữ 
nổi khiến vua tôi phải đời đô về Pulatthipura hôi đầu thế kỷ thứ 9 và 
tiếp tục ở đó cho đến thế kỷ thứ 11, trừ một giai đoạn ngắn. Sau 
cùng, khoảng A.C. 1300 (chỉ tiết thời gian không được biết rõ) thủ đô 
Anuradhapura bị bỏ hoang. Trong một khoảng thời gian dài, cho 
đến lúc Pulatthipura thành thủ đô, Anurädhapura là trung tâm Phật 
giáo rất thịnh hành, và các kiến trúc Phật giáo luôn được trùng tu 
tươm tất 0, 

Một số chỉ tiết vụn vặt về Anuradhapura được tìm thấy trong 
các Chú giải ©3, 
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Anuradhapura rất nổi tiếng trong khắp Châu Diêm Phù 
(Jambudipa) tức Ấn Độ ngày nay, nơi có nhiều tỳkheo và cư sĩ học 
giả đến viếng. 

Tường thành bao quanh thủ đô, có từ thời Mahavamsa được 
soạn thảo, do Vua Vasabha #” xây, và theo Tikã #3, cao những 18 
cubit (mỗi cubit dài lối 45 cm). 

0 MT. 293; Mhv. x. 76; phong tục này hình như bị lãng quên về 
sau, vì trong Mbv. !® có nói rằng thủ đô được gọi như thế bởi đó là 
nơi cư trú của dân chúng được thoả mãn (amurodhijana); hay đó chỉ 


là sự lập lại của một âm (alliteration). ® Mhv. x. 
75-1. ® Xem Cv. xlvi 34, theo đó thủ đô mới 
Pulatthinagara thoạt tiên chỉ được xem như cung điên của vua. 

® Mô tả đầy đủ, xem Mhv. x. 80-102. 6) 
Mhv. xi. 2. ® Mlhv. xv. 2, I1. @ Danh 
sách, xem Mhv. xx. 17 fF. ® Chị tiết, xem 
Mhv. xVIi1 và XIX. ® Mlhv. xxvi. —XXXII. 

09 Mhhvw. xxxiii. 80-3. 09 Mhv. xxxii. 33 Ý. 

d2 7b¡đ., 215 ff.; xem thêm Fa Hsien. Mộ) 
lTbid., XXXVIHI. 42. d9 Mlhv. lxxvI. 106-20; Ixxvi1, 96 f; 
Ixxxviii, 80 f. 05 Eø, Rằng có hai indakhila (Sp. 
11. 299); đường chánh chạy từ Thũparãma nơi có cửa thành chánh 
(UdA. 238; DA. ii. 573). “® Ƒơ  Bàlamôn đến từ 
Pãtaliputta để gặp Trưởng lão Mahänãäga (AA. ¡. 384). tế 
Mhvw. xxxv. 97, 08 n, 654. 


Anuräräma.—Tự viện nằm về phía Bắc của Mahãgãma dưới 
miền Nam Tích Lan, do vua Vasabha xây; ông còn là người cúng 
dường cho tự viện 1.000 #ar7sz đất trong làng Heligama ®'. 

Trưởng lão Mahätissa sống ở đây vào thời Vohãratissa ®). 
Vua Vasabha cũng có xây một bát quan trai giới đường cho 
tự viện °), 

® Mhv. xxxv. 83; MT. 652. ® Mhv. xxxvi. 30. 

® 15iđ., 37. 


1. Anuruddha Thera.—Trưởng lão Analuật. Anh em chú bác và 
cũng là một trong những đại đệ tử tối thắng của Phật. Ông là con của 
Thích tử Amitodana và em của Mahãnãma. Lúc nhiều thân nhơn 
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của các gia đình khác thuộc dòng họ Thích Ca gia nhập Tăng Đoàn, 
Mahãnãma buồn không thấy ai trong gia đình mình quy y Phật. Ông 
bèn đề nghị với các em mình nên có một người xuất gia. Thoạt tiên 
Anuruddha chần chừ không muốn nhận lời bởi ông có cuộc sống từ 
thuở ấu thơ đến nay rất cao sang, sống ở mỗi cung điện vào mỗi mùa 
và vui chơi thoả thích với vũ, nhạc và kịch. Sau đó, ông bằng lòng vì 
nghe anh nói đến những lo âu không dứt của gia đình. Tuy nhiên ông 
không được mẹ đồng ý cho đến khi có người anh em cô cậu là 
Bhaddiya cùng đi. Hai anh em đi cùng với Ananda, Bhagu, 
Kimbila, Devadatta và người thợ hớt tóc Upäli đến Vườn Xoài 
Anupiya yết kiến Phật và được Phật truyền giới. Trước khi mùa mưa 
chấm dứt, Anuruddha đắc được thiên nhãn thông (đibbacakkhu) ®), 
và về sau trở thành tối thắng trong hàng đệ tử có thiên nhãn thông ®). 

Tiếp theo, Anuruddha được Xálợiphất dạy cho thiền về tám 
tư duy của bậc vĩ nhơn ®); để thực hành ông đi đến 
PäcInavamsadäya trong xứ Ceti. Ông làu thông hết bảy nhưng 
không thể thiền được đề tài thứ tám. Biết được khó khăn của 
Anuruddha, Phật đến viếng ông và dạy cho ông. Nhờ đó Anuruddha 
thành tựu trí tuệ viên mãn và đắc quả Alahán bậc cao tột '®. 

Trong Kinh điển, Anuruddha được xem như tỳkheo đồng 
phạm hạnh trung tín và dễ mến, rất thương yêu người thân thuộc và 
Phật; bù lại ông cũng được mọi người mến thương. Trong các buôi 
hội họp ông ngồi gần Phật ®. Lúc Phật buôn lòng vì sự tranh cãi của 
các sư ở Kosambi, Ngài ra đi tìm không khí dễ chịu hơn và đến 
PacTInavamsadaya, nơi có Anuruddha, Nandiya và Kimbila. Kinh 
Upakkilesa Sufta (M. iii. 153 f.) nói về vị ngọt của sự hoà thuận và 
không sai sót, hình như được thuyết cho Anuruddha trong nhơn 
duyên này, bởi lẽ nghe kể rằng sau đó chỉ có ông nói rất hân hoan 
được nghe kinh chớ hai vị kia không thấy nói gì. Và trong kinh 
Nalakapäna Sufta (M. ¡. 462 ff.), tuy có nhiều bậc thiện tri thức tham 
dự nhưng Phật hỏi thắng Anuruddha và chính Anuruddha trả lời thế 
cho mọi người. Xem thêm kinh Cøja- và Mahã-GŒGosinga Suffa. 

Anuruddha có mặt lúc Phật nhập Nípbàn ở Kusinärä và biết 
trước thời điểm Ngài nhập diệt. Kệ ông nói lúc bấy giờ rất thâm trầm 
và trầm tư chớ không như của Änanda chăng hạn '9. Chính ông an ủi 
chư tỳkheo và khuyên giải chư vị về con đường phải đi trong tương 
lai. Và cũng chính ông là người mà dân Malla ở Kusinärä thỉnh ý về 
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tang lễ của Phật “. Về sau, trong lần Kết tập thứ nhứt ông giữ vai trò 
quan trọng và được giao phó trọng trách trì (custody) kính Anguttara 
Nikaya ®. 

Kệ về Anuruddha trong Theragätha '' nói rằng ông không có 
ngủ trong suốt 40 năm, và ông chỉ ngủ trong canh chót suốt 30 năm 
còn lại của đời ông. Tư liệu ây °” còn ghi rằng một lần nọ Thiên nữ 
Jãlinï °°, phu nhơn ông trong một kiếp trước thấy ông già với tóc bắt 
đầu hoa râm, tìm cách khuyến dụ ông bằng những lạc thú của thiên 
giới, nhưng ông nói với bà rằng ông không cần những thứ ấy, ông 
không còn tái sanh. 

Anuruddha diệt độ tại Ve]luvagaäma ở xứ Vajji, dưới bóng tre 
q3) 

Vào thời Phật Padumuttara, Anuruddha là một nhà giàu có. 
Nghe nói đến một đạo sĩ có thiên nhãn thông, ông ước mong được 
đắc như vậy vào kiếp sau. Nhắm tới mục đích ây, ông lập nhiều 
thiện công đức, kế cả việc tô chức lễ hoa đăng trước mộ Phật. Vào 
thời Phật Kassapa ông sanh ra ở Benares; một hôm ông đặt nhiều 
chén bơ chung quanh mộ Phật làm đèn và đội trên đầu mình một 
chén rồi đi kinh hành quanh mộ suốt đêm. 

Sau đó Anuruddha tái sanh vào một gia đình nghèo ở 
Benares với tên Annabhära (người đội thức ăn). Một hôm, trong lúc 
làm việc cho chủ là bá hộ Sumana, ông cúng dường Phật Độc giác 
Uparittha bữa cơm. Nghe Thiên nhơn báo việc làm thánh thiện của 
Annabhãra, bá hộ Sumana tưởng thưởng và cất nhắc ông trong 
thương trường. Vua rất vừa lòng với ông, có ban cho ông một khu 
đất để cất nhà; đất này lại chứa nhiều kho tàng quý giá. Nhờ vào sự 
tích trữ của cải, ông được thăng lên hàng Dhanasetfhi °*. 

Theo Chú giải Dhammapada, nhờ quả tốt do sự cúng dường 
Phật Độc giác, Anuruddha không bao giờ thiếu thốn—đó là ước 
nguyện của ông. Có một chuyện ngồ ngộ liên quan đến việc này. 
Một lần nọ chơi banh với bạn, ông bị thua và phải trả bằng kẹo. Mẹ 
ông gởi kẹo cho. Nhưng ông tiếp tục thua hoài cho đến lúc không 
còn kẹo để trả. Mẹ ông có gởi lời tới ông, nhưng ông không hiểu 
nghĩa của lời nói “không còn.” Đề cho ông biết, mẹ ông bèn gởi đến 
ông cái chén không. Thiên thần giữ kinh thành xếp đầy bánh trên 
trời vô chén đề ông khỏi thất vọng. Về sau mỗi lần gởi bánh cho con, 
mẹ ông gởi cái chén không để chén được đầy dọc đường “*. 
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Apadãna +® có kể câu chuyện trong quá khứ của ông. Một 
hôm vào thời Phật Sumedha, Anuruddha thấy Phật thiền dưới gốc 
cây, bèn thắp đèn quanh Ngài trong bảy hôm liền. Kết quả là ông 
làm vua trên cõi Thiên 30 kiếp và làm vua dưới thế 28 lần. Ông có 
thể nhìn xa một dặm ban ngày cũng như ban đêm. 

Anuruddha có nhiều dịp chuyện trò với Phật và thường được 
tỳkheo cũng như cư sĩ tham vấn về pháp học như pháp hành. Kinh 
Anuruddha +9 kế ông đi với AbhTya Kaceäna và hai tỳkheo ni đến 
nhà của người thợ mộc của vua là Pañcakanga để thọ trai. Sau phần 
thọ trai,người thợ mộc hỏi ông về sự khác biệt giữa vô lượng tâm giải 
thoát và đại hành tâm giải thoát. Cuộc thảo luận dẫn đến câu chuyện 
của bốn hữu sanh tức bốn sự sanh khởi cho một đời sống mới trong 
bốn cõi Quang thiên (Thiểu, Vô lượng, Tạp nhiễm, và Biến tỉnh 
Quang thiên), và đề trả lời câu hỏi của AbhTya Kaccãna, Anuruddha 
giảng luôn bản tánh của bốn hữu sanh đó. Vào giai đoạn chót của 
cuộc thảo luận, Anuruddha nói ông từng sống với các chư Thiên này. 

Samyutta Nikãya +” kể rằng Anuruddha có hỏi Phật về nữ 
nhơn: làm thế nào nữ nhơn có thể sanh lên thiện thú, thiên giới hay 
vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Câu hỏi tương tợ được ghi 
trong kinh Aiguttara Nikãya. Anuruddha từng được một số chư 
Thiên Manäpakäyikã đến viếng và đờn ca cho nghe; họ còn biểu 
diễn thuật thay đổi màu da theo ý muốn. Ông đến và hỏi Phật làm 
thế nào để nữ nhơn có thể sanh ra trong cõi Thiên này °*, 

Được biết “® Anuruddha còn được Xálợiphất và Mụckiènliên 
hỏi về sekha (bậc hữu học) và asekhz (bậc vô học) và đại thắng trí 
(abhiññä). Về đoạn này, Chú _glải Samyutta °” nói rằng ông thường 
thức dậy sớm và sau khi tây trần ông vô cốc ngồi để thắng tri cả ngàn 
kiếp trong quá khứ cũng như hiện tại. Với thiên nhãn thông ông biết 
được một ngàn vũ trụ và sự vận hành của chúng. 

Anuruddha Samyuwfa °Đ có nói về một loạt câu hỏi của 
MụckiŠnliên về bốn niệm xứ, cách trì hành bốn niệm xứ, vân vân. 
Anuruddha rất chú trọng đến sự thành tựu niệm xứ bởi niệm xứ được 
lập đi lập lại nhiều lần trong kinh văn của ông. Ông dành hết tâm lực 
của mình cho sự phát triển các niệm xứ và cô võ thính chúng hành trì 
2, Một lần nọ, lúc ở trong Andhavana, Sãvatthi ông bị bệnh nặng, 
nhưng ông không cảm thấy khổ thọ về thân vì, ông nói, tâm ông khéo 
an trú trên bốn niệm xứ #.. Dầu ông dạy niệm xứ nhưng ông không 
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nổi tiếng là giảng sư. Ông trong tư thế hưu nên không bao giờ can dự 
vào các tranh luận của tỳkheo. 

Thần thông của Anuruddha thường được nhắc đến. Ông là 
người đã lên cõi Phạm Thiên để phá kiến các Phạm Thiên tự hào cho 
rằng không có đạo sĩ khô hạnh nào có thể đến được cõi của chư vị 2®. 
Mẹ của Dạxoa Piyahkara, trong một đêm đi tìm thực phẩm, nghe 
ông đọc tụng Pháp Cú đã đứng im nghe kinh '°'. 

Lực thần thông của Anuruddha hình như không thê cản đồng 
liêu của ông là Abhiñjika nói nhiều °9 hoặc Bãhiya phá hoại Tăng 
chúng ??, Trong dòng tộc Vajji ông rất được mến chuộng, cũng như 
Nandiya và Kimbila. Dạxoa Digha nói với Phật rằng người trong hai 
giới đêbà và phạm tăng ganh tị với dân Vajji vì sự hiện diện của các 
bậc tỳkheo tối thắng đó '*, 

Trong nhiều kinh Bổn Sanh, Anuruddha được ví như là 
những nhơn vật của 4/7avau. Trong nhiều trường hợp ông được 
gọi là Sakka, đeus ex machina của câu chuyện ”°. Ở những nơi khác 
ông được ví như nhiều nhơn vật khác nhau: Pabbata trong /zđriya 
(1m1. 469) và Sarabhanga (v. 151); vua trong Candakinnara (1v. 288); 
Ajapãla trong Ha/hipaia (iv. 491); Sucirata trong Sambhava (v. 
67); Pañcasikha trong Sđhabho/7ana (v. 412); và người đánh xe 
ngựa trong Kuzudhamma (1n. 381). 

Ngoài ra, tên Anuruddha còn được thấy trong nhiều truyền 
thuyết của Chú giải Pháp Cú. Chuyện Cũlasubhaddä kế rằng sau 
khi Phật viếng và rất hoan hỷ với sự tiếp đón nồng hậu của bà 
Ugganagara theo lời thỉnh cầu của Cũlasubhaddã, Anuruddha được 
gia chủ mời ở lại thêm để bà và các tân thọ đệ tử học hỏi thêm. Lúc 
Phật nhập hạ trên cõi Tam Thập Tam Thiên để thuyết Vi diệu pháp, 
chính Anuruddha là người báo cáo với dân trong cõi thế về việc làm 
của Phật lúc bấy giờ 6), 

Sumanasãmanera Vatthu °? kể rằng sau khi giác ngộ, 
Anuruddha tìm người bạn và cũng là người ơn của mình trong kiếp 
trước là Sumana-setthi. Bá hộ Sumana được sanh ra gần rừng 
Vindhyä và có tên là Cũ]asumana, con của một người quen tên 
Mahämunda, và được Anuruddha truyền giới lúc ông mới 7 tuổi. 
Cậu bé đắc quả Alahán ngay trong phòng thế phát. 
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Theo Petavatthu ®, nhờ cúng dường Anuruddha một muỗng cơm, 
Indaka lên cõi Tam Thập Tam Thiên, và hơn hắn Añkura, người 
từng đem gia sản mình ra để bồ thí. 

Anuruddha có một người em gái, RohinT bị bệnh ngoài da nên 
phải luôn luôn ở trong phòng; cô cũng không muốn tiếp Trưởng lão 
khi ông về thăm nhà. Nhưng ông muốn gặp cô và khuyên cô bán hết 
nữ trang mình để cúng dường một tịnh xá cho Phật và đệ tử của Ngài 
an trú. Về sau cô đặc quả Dự lưu và tái sanh làm phu nhơn của 
Sakka 8°, 

Trong Kinh điển Mahãyãna, tên của Anuruddha là Aniruddha. 
Kinh Lalitavistara ghi rằng Anuruddha đeo trang sức của Bồ Tát khi 
Bồ Tát xuất thế ly cung. Đôi khi ông được xem như con của 
Dronodana 9. Theo Dulva, chính Anuruddha biết Änanda còn là 
bậc vô học (zsekha), đưa ông ra khỏi lần Kết tập thứ nhứt cho đến 


khi ông đắc quả Alahán 69, 

?Vịn, 1i. 180-3. “ A,1.23. X Danh 
sách trong A. iv. 228 £._ Một cuộc chuyện trò khác với Xálợiphất 
trước khi ông đắc quả Alahán được ghi trong A. ¡. 2§1-2. Mư 
A. 1V. loc. cí. ; AA. 108§-9; Thag. 901. ® Bu. v. 60. 


® D, ii. 156-7. Xem thêm Oldenberg, Nachrichten der 
Wissenschaflen zu (Œoffingen, 1902, p. 168 £; và PrzluskI-]A. maIi- 


juin, 1918, pp. 485 fF. ®D, ï. 160 £. ® DA. ¡. 15. 

® 004; ThagA. II. 72. 0° Thag. 908; xem 

thêm S. ¡. 200. 0Ð ThagA. ii. 73; về chi tiết của câu chuyện 

xem SA. 1. 225-6. 0? Thaø. 919. Xem thêm Psalms oƒ 

the Brethren, p. 331. n. 1. Tác giả không tìm ra dẫn chứng trong 

Hatthigama. 03 ThagA. ii. 65 ff; Thag. 910; DhA. iv. 120 
Œ. 0® Xem thêm DhA. iv. 124 ff. H2 P50 

09M. ii. 144 Ê. 0” S,ïv. 240-5. Ú® A, iv, 

262 ff. 0” S. v, 174-6, thêm 299 £. 0 SA, 1H, 

183. C9 S, v, 294, #2 7b¡¿j., 299-306. Ông xem 


thiên nhãn thông là thành đạt tột bực. Do đó, trong Mahãgosinga (M. 
¡. 213) ông tuyên bố thiên nhãn thông có giá trị hơn học thuyết, thiền, 
tu trong rừng, vi diệu pháp, hay sự tự quán triệt. “3 S, v, 302, 
nhưng xem DhA. iv. 129 nói răng ông bị cúm dạ dày. lu 

S. 1. 145. Các vị khác là Moggallana, Mahäkasssapa và 
Mahäkappina. 2S. 1, 209; SA. 1. 237-8. 
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26 S. 11, 203-204. 2 A, 11. 239, 
3 Trong Cũlagosinga Sutta. M. 1. 210. Do đó 
trong Manicora (J. 1. 125); Guttla (H. 257); Ayakuta (mM. 147); 
Mahãäsuka (11. 494); Cullasika (11. 496); Kanha (v. 14); Akitti (1v. 
242); Sadhma (1v. 360); S11 (1v. 412); Mahasuttasoma (v. 511); Sama 
(vi. 95); Nimi (vi. 129); Mahãsumagga (vi. 329); Vessantara (v1. 


593). 39 DhA. ii. 471. 69 7b/đ., 218 
f; SnA. (1. 570) nói rằng Phật lên Tãvatimsa theo lời thỉnh cầu của 
Anuruddha. 32 DhA. ¡v. 120 fF 63) 
Pv. p. 27, vv. 58-60. 3 DhA. iii. 295 £. 65) 
Do đó, e.g., Mtu. 1. 75; 11. 117. xem Beal, Records of. Western World, 
ii. 38 n. (thiếu số) về ý nghĩa chữ Anuruddha. 36 Rockjuill, 
p. I5T. 


.2. Anuruddha.—Phật Độc Giác mà Trưởng lão Nanda trong một 
kiệp trước có dâng tám bông sen °° 
0 Ap. ïI. 350. 


3. Anuruddha (hoặc Anuruddhaka).—Một trong những vua 
phạm tội giết cha ở Magadha. Ông giết cha mình là 
Udayabhaddaka và bị con là Munda giết lại ©'. 

® Mhv. 1v. 2-3; Mbv., p. 96; nhưng xem DA. 1. 153, theo đó 
Anuruddha được ghi là con của Mahämunda và là cha của 
Nãgadãsa. Trong Divyävadäna (p. 359) tên Anuruddha không có 
trong danh sách người kế vị Bimbisãra. 


4. Anuruddha.—Thị giả của Phật Piyadassi. Để trả lời câu hỏi 
của ông, Phật tiết lộ sự thành tựu trong tương lai của Trưởng lão 
Nigrodha và Trưởng lão Tissa “. 

0) ThagA. ¡. 75; Ap. 1. 431. “ ThagA. 1. 273. 


5. Anuruddha.--Thị giả của Phật Kondañña °'. 
® Bu. 1i. 30; J. 1. 30. 


6. Anuruddha-lác giả của 4bhidhammattha-saigaha, 
Paramattha-vimcchayva Namaripapariccheda và, có thê cả 
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Anuruddha Sataka ®. Ông sống tại Tịnh xá Mũlasoma, có thể vào 
thế kỷ 11 hay 12 ®), 

0? Gv. 61, 67; SdS. 64; Sãs. 69. ® Chỉ tiết, xem 
P.L.C., s. v. 


7. Anuruddha.--Thầy của Trưởng lão Mahãsumma. Một thời 
ông cúng dường Tăng lữ một chén đầy bơ lỏng. Chuyện được nêu ra 
trong cuộc thảo luận: chén bơ đem đến cho một tỳkheo nào đó có thê 
được dùng cho cả Tăng lữ không? °' Chén bơ này dâng lên Trưởng 
lão, nhưng được Tăng lữ dùng, và là đúng giới luật (*4øiy4). 

(0 Sp. 111. 698-0, 


8. Anuruddha.——Vua của Ramañña. Ông giúp Vijayabähu I lập 
lại Tăng Đoàn ở Tích Lan °. Ông còn được gọi là Anorata (4. v.). 
Cv. lx. 5-7; xem GeIger, Cv. trans. 1. 214, n. 4. 


1. Anuruddha Sutta——Do Trưởng lão Anuruddha thuyết cho 
người thợ mộc của vua là Pañcakanga, tại Sävatthi sau buổi thọ trai 
do ông cúng dường Trưởng lão và ba vị tỳkheo khác. Kinh nói về 
hai pháp giải thoát tâm——vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải 
thoát--, và về kết quả do sự thành tựu hai pháp ấy-- duyên tái sanh 
trong cõi của các Quang Thiên. Abhiya-Kaccãna trong đoản tuỳ 
tùng của Anuruddha hỏi ông tại sao có sự khác biệt về cường độ sáng 
chói của các Quang Thiên; ông được giải đáp thỏa đáng t'. 

®®M. iii. 144-52. Kinh số 127. 


2. Anuruddha Sutta.—Ghi lại chuyện Thiên nữ JãlinT đến viếng 
Trưởng lão Anuruddha, và sự thất bại của bà khi bà dụ dỗ ông bằng 
những vui thú của thiên giới ?'. 

® S,¡. 200. 

3. Anuruddha Sutta.--Để trả lời Anuruddha, Phật giảng giải tại 
sao chúng sanh sanh ra làm nữ nhơn ®), 


 A.1.281-3. 


4. Anuruddha Sutta—Hai kinh nói rằng Xálợiphất khuyên 
Anuruddha bỏ sự khoe khoang vê những thành đạt của mình và lưu 
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tâm đến cảnh giới trường sanh (amafa-dhaiu). Kinh cũng nói làm thế 
nào Anuruddha theo lời khuyên và đắc quả Alahán °', 
0 A,1.281-3. 


5. Anuruddha Sutta--Về tám tư duy của bậc đại nhơn 
(nahãpurisa vitakkq). 

Anuruddha đạt được bảy tư duy và Phật đặc biệt đến viếng 
ông để dạy ông tư duy thứ tám và giúp ông đắc quả Alahán. Về sau 
Phật nói lại kinh này cho chúng tỳkheo nghe t°. 

0? A,1v. 228 ff. 


6. Anuruddha Sut(a.—Phật giảng cho Anuruddha nghe làm thế 
nào nữ nhơn có thê sanh ra trong cõi Manapakayikadeva ), 
A. 1v. 262 ff. 


Anuruddha Samyutta--SỐ [52], Chương §: Tương Ưng 
Anurudha, Tập 5: Thiên Đại Phẩm, Samyutta Nikãya. Nói về những 
chuyện liên quan đến Anuruddha; sự hành thiền bốn niệm xứ của 
ông tại Jetavana và những lợi lạc do sự phát triển niệm xứ đem lại; sự 
khiển trách tỳkheo trên bờ sông Sutana; đàm luận của ông với 
Xálợiphất và Mụckiềnliên ở Sãketa và trong Vườn Ambapalĩ; kinh 
ông thuyết tại Salalägãra; lúc ông bệnh ở Andhavana; và chuyện làm 
thê nào ông chứng các thần thông, vân vân. ©'. 

0S, v. 294 fF. 


1. Anula.—Trưởng lão sống trong Kofipabbatamahävihãra ở 
Tích Lan. Ông chứng thiên nhãn thông nên khi thấy vợ của 
Lakunfaka-atimbara là Sumanäã có lần biến thành con heo, ông 
ngạc nhiên đến nồi bà nghe ông thốt nên lời. Bà được ông kể lại câu 
chuyện của bà trong kiếp trước. Bà còn được thiên nhãn của ông 
nhìn thấy các kiếp trước của bà °'. 

0 DhA. 1v. 50-1. 


2. Anula.—Xem Mahäã Anula. 


Anulatissapabbata.--Tịnh xá ở GangäräjI bên phía Đông Tích 
Lan do Kanifthatissa xây dựng °'. 
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(® Mhv. xxxvI. l5. 


1. Anula.—Công chúa của vua Tích Lan Mutasiva và là phu 
nhơn của Mahänäga; Mahanäga là em của Mutasiva và làm phó 
vương của Devänampiya-Tissa. Cùng với 500 nữ nhơn nữa, bà 
nghe Vua Mahinda thuyết kinh Petavatthu, Vimanavatthu và Sacca 
Samyutta; tất cả đều đắc quả Dự lưu. Tiếp theo, các bả nghe Vua 
Mahinda thuyết kinh Mahameghavana và đều đắc quả Tưđàhàm; bấy 
giờ các bà thỉnh cầu Vua Mahinda cho các bà thọ giới; Sanghamittä 
được phái đến ? để giáo giới các bà. Trong lúc chờ đợi, Anulã và 
các bà sống trong Upãsikã Vihãra ® và trì mười giới bốn. Sau khi 
thọ giới xong, bà Anulã đắc quả Alahán và là vị nữ Alahán đầu tiên 
của Tích Lan. 


0Ð Mhv. xiv. 56-7; Dpv. xi. 8; xI. 82. ® Mhw. xv. 18-19; 
Sp. 1. 90 fF; Dpv. xv. 73 fF. ® Mhv. xvi1. 9-12. T¡ã (p. 
388) nói rằng các bà nguyện giữ giới ăn ngày một lần 
(ekãsanikanga); xem thêm Mbv. pp. 121, 144, 167. “Ð 


Mbv. xiIx. 65; xvI. 41. 


2. Anulä.--Quả phụ của vua Tích Lan Khallãftanäga và sau đó 
làm vợ của Vaffagämani °. Khi Vattagamani chạy trốn kẻ thù, ông 
chỉ đem theo một bà vợ là bà Anulã vì bà có con ®. Về sau, trong lúc 
được Tanasiva che chở trốn ở Malaya, Anulã lại gây gỗ với vợ của 
Tanasiva; Vaftagãmani bèn giết Tanasiva ®). 

® Mbv. xxXxII. 35, 36. ® /b¡đ., 45. 

t3 75/4, 62 fF. 


3. Anulä.--Phu nhơn của Coranäga và là hoàng hậu của Tích Lan 
trong 4 tháng (trong A.C. 12-16). Bà là một người nữ nhơn dâm dục. 
Bà giết chồng để có thể lấy con của Mahäcila là Tissa. Nhưng 
không bao lâu bà chán chàng và thuốc chết chàng. Tiếp theo bà tuần 
tự lấy tên lính ngự lâm Siva; ông thợ mộc Tamil Vatuka; người kéo 
gô tên Tỉssa; và tỳkheo của hoàng gia Damila Niliya; tất cả các ông 
chồng. này của bà đều bị bà thuốc chết. Bà giết ông chồng sau cùng 
vì muôn sông chung với cả 30 lính hoảng gia. 

Sau cùng, bà bị Kufakannatissa giết ©). 

0 Mhv. xxxIv. 16-34; Dpv. xIx. 50 fF. 


113 


“2+ TD¿ếu ad, “?w T¿dew¿ ?2A(¿ 


4. Anulä.—Nữ Đại đệ tử của Phật Kassapa °'. 
® Bu. xxv. 40; J. ¡. 43. 


5. Anulãä—Con gái của Cũñ]asetthi ở Benares. Bà sống với 
chồng ở Andhakavinda. Sau khi cha chết, bà cúng dường vị 
Bàlamôn nảo có tên như cha bà, nhưng việc công đức này không đem 
lại cho cha bà lợi lạc nào cả ®), 

0 PvA. 105 fF. 


6. Anulã.—Một trong những nữ đại cư sĩ của Phật Mangala ©'. 
0® Bu. Iv. 25. 


Anulepadaäyaka.—Alahán. Vào thời Atthadassl, ông dâng hồ 
lên một tỳkheo đê ông tu bô nhà cửa °©'. 
0 Ap. 1.251. 


Anulomadäyaka Thera—Alahán. Ông dựng rào quanh cội Bồ 
đề của Phật AnomadassT; Phật rất hoan hỷ. Do đó, vào lần tái sanh 
sau ông làm vua với vương hiệu Sabbagghana (z./. Subboghana) °'. 
Ông được quy là Trưởng lão Mettaji °). 

® Ap. 1. 251. ® ThagA. 1. 194. 


Anuvattanã Sutta.—Như con trai trưởng của chuyền luân vương 
trị vì nhờ có năm đức tính như cha, Xálợiphất chăm sóc Vương quốc 
Chơn Như (Kingdom of Righteousness) do Phật thành lập °'. 

0A, 11. 148-9. 


Anuvindakã.—Tên của một người được kê chung với rât nhiêu 
người khác đi tìm và nhận được sự hiêu khách trong nhà của 
Jatukannika, lúc ông là một bá hộ ở HamsavafI vào một kiêp trước 
@) 


0 Ap. 1. 247. 
Anusamsävaka.—Alahán. Vào một kiếp trước ông có cúng 


dường Phật Vipassĩ một muỗng cơm đây ®'. 
0 An, ¡, 247. 
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_ 1, Anusaya Sutfa.—Kinh Tuỳ Miên. Thuyết cho Rãhula nghe 
đê trả lời câu ông hỏi làm thê nào vứt bỏ ngã mạn tuỳ miên °), 
® S, 1i. 252; xem Rahulãa Sutta ?. 


2. Anusaya Sutta——Kinh Tuỳ Miên. Sống cuộc sông phạm hạnh 
để nhô tận gốc tuỳ miên. 
0S.v, 28. 


3. Anusaya Sutta—Kinh Tuỳ Miên. Được tu tập, năm căn đưa 
đến sự nhồ sạch các tuỳ miên ®, 
(0 S,v, 236. 


4. Anusaya Sutta.—Kinh Tuỳ Miên. Định niệm hơi thở đưa đến 
sự nhô sạch tuỳ miên °', 
®S, v. 340. 


Anusayä Sutta.—Kinh Tuỳ Miên. Nói về cách làm thế nào để 
nhô sạch tuỳ miên 0), 
CS, 1v, 32. 


Anusäsikä.—Tên của con chìm tham lam trong kinh 4sãsika 
Jãkafa ©). 
J.1. 429, 


Anusäsika Jãkata (N0. 115).--Chuyện Người Giáo Giới. Thuyết 
tại Jetavana về một tỳkheo ni tham vị đi khất thực trong những khu 
mà các nữ tu khác không đến. Để dành những khu này cho riêng 
mình, nữ tu ấy doạ các tỳkheo ni khác rằng nơi đó rất nguy hiểm. 
Một hôm, tỳkheo ni bị con cừu húc gãy chơn trong khi cô đi khất 
thực; thế là bí mật của cô hiện thành sự thật. Chuyện quá khứ nói về 
con chim tham lam bị xe cán chết ngay trên đường nó thường săn 
môi; trước đó chim quỷ quyệt nói với bạn rằng đường đó rất nguy 
hiểm. Vị tỳkheo ni nói trên giống như con chim tham lam vậy ©'. 

02J.1.428-30. 
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1. Anusissa——Nhà tu khổ hạnh. Ông là đại môn đệ của Bồ Tát 
Sarabhanga; ông sống chung với Bồ Tát. Ông được xác định là 
Ananda ©', 

0], 11. 463, 469. 


2. Anusissa.—Có thể chính là Anusissa [I] nói trên. Đạo sĩ khổ 
hạnh và là đại môn đệ của Bồ Tát Jotipäla. Vào đoạn chót của câu 
chuyện, Jotipãla được xác định là Sarabhahga dầu không được giải 
thích. Khi nhiều vua khác nhau và cả Sakka đến viếng Sarabhanga 
để nhờ ông giải tỏa những nghi ngờ của họ, chính Anusissa hướng 
dẫn họ Đặp Bồ Tát theo lời yêu cầu của người anh em tỳkheo khô 
hạnh. Ở đây ông cũng được gọi là Ananda ©', 

0, v, 133-40; 151. 


Anusota Sutta.—Về bốn hạng người: người trôi theo dòng và 
người lội ngược dòng; người đứng lại và người bước qua bờ bên kia 
@) 

0 A,1,5 Ê 


1. Anussati Sutta——Sáu pháp mà các tỳkheo cần phải nhớ ®. 
09A, 1i, 284. 


2. Anusati Sutta.—Dẫn giải đầy đủ chỉ tiết hơn của kinh nói trên 
œ® 


® A, 11. 312 


Anũma.—Tên mà Dạxoa Punnaka dùng để trốn Dhanañjaya, 
dầu rằng ông bị xem như một nô lệ. Chữ này có cùng nghĩa với chữ 
Punnaka ®°. 

0, vị, 273-4. 


Anñpama Thera.—Ông thuộc gia đình giàu có ở Kosala và có 
tên như vậy (không chỉ sánh bằng, Peerless) vì hình sắc đẹp đẽ của 
ông. Khi trưởng thành ông bị thôi thúc bởi Nhơn duyện 
(Upanissayakamma), tời gia đình, vô sông trong rừng, và hành thiền 
quán. Tâm ông đi rong một thời gian, nhưng nhờ tinh tấn, ông đắc 
quả Alahán °'. 
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Ba mươi kiếp trước ông từng cúng dường bông lên Phật Độc 
Giác Paduma ®. Ông với Trưởng lão Ankolapupphiya được xem 
như là một ®). 
0) Thag. vv. 213-4. ? ThagA. 1. 334-6. 61 
287. 


Aniipiya.--Xem Anupiya. 


Anekavanna.—Một Thiên tử trên cõi Tãvatimsa uy nghi hơn cả 
Thiên chủ Sakka nhờ đã hành thiện. Khi ông ra đường ở Tãvatimsa, 
Sakka phải lần trốn vì hỗ thẹn ®'. 

Vimãnavatthu có nói đến ông và ông có kể lại những lời này 
cho Tôn giả Mụckiềnliên nghe. Vào thời Phật Sumedha ông làm 
tỳkheo, nhưng về sau ông thất vọng và rời Tăng Đoàn. Lúc Phật nhập 
diệt, ông hồi tiếc đã bỏ lỡ cơ hội; ông bèn đến đảnh lễ Bảo Tháp và 
nguyện g1ữ gIới. 

0? DhA. 1. 426-7. “ pp. 74-5; VvA. 318 Œ. 


Anekavannavimäna.—Trú xứ của Thiên tử Anekavanna ©), 
0Ð Vv, 74-5, 


Anejakã.—Một bậc chư Thiên được nhắc đến như từng có mặt 
trong buôi thuyết kinh Maha-Samaya Sufta ©). 
1D. 1. 160. 


1. Anojä.—Hoàng hậu của Mahäkappina khi ông làm vua và 
trước khi gia nhập Tăng Đoàn. Bà còn là phu nhơn của ông trong 
nhiều kiếp trước, từng giúp ông hành trì nhiều pháp thiện. Trong 
hiện kiếp bà là chánh hậu của ông. Bà được gọi như vậy vì da bà có 
màu cam của bông no/ä. 

Lúc Kappina xuất gia, bà và nhiều bạn đi tiễn ông bằng xe 
bò, qua sông với một lời nguyễn (saccajiriyä) rằng “Phật không chỉ 
thị hiện cho nam nhơn mà cho cả nữ nhơn.” 

Khi gặp Phật và nghe Phật nói pháp, bà và các bạn đều đắc 
quả Dự lưu. Bà được Uppalavanuä làm lễ xuất gia °, 
Visuddhimagga ghi rằng lúc bà nghe Phật thuyết pháp, Mahakappina 
cũng có mặt nhưng được Phật biến không cho ai thấy ông. Chừng bà 
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hỏi nhà vua có mặt ở đây không, Phật hỏi lại: “Bà muốn tìm nhà vua 
hay cái ngã ?” “Ngã” là câu trả lời 2), 
(0 AA. 1. pp. 176 ff; SA. H., pp. 178 FF vn Ti 293, 


~»? 


Câu chuyện về “ngã dường như được mượn của Vi. 1. 23. 
2. Anojä.—Xem Anujjä. 


1. Anotatta—Anâuđạttrí. Một trong bảy hồ nước của Hy Mã 
Lạp Sơn °®. Chung quanh hồ có năm ngọn núi là Sudassanakũfa, 
Citrakita, Kalakita, Gandhamaädana, và Keläsa. Sudassanakita 
có hình cong lỗi như mỏ quạ đứng xừng xựng chung quanh hồ. Hồ 
dài 150 lý (1 lý = 4,8 km), rộng 50 lý và sâu 50 lý. Mưa rơi trên năm 
ngọn và sông suối trên các triền đều đồ về hồ này. Ánh mặt trời và 
ánh trăng không thể chiếu thăng xuống hồ mà chỉ phản chiếu. Do đó, 
nước hồ luôn luôn lạnh và hồ được gọi bằng tên Anotatta. Có nhiều 
bãi tắm nước trong veo và không có cá hay rùa; những nơi này là chỗ 
mà chư Phật, Phật Độc Giác, và Alahán đến tắm, cũng như chư Thiên 
và dạxoa đến chơi thể thao. Có bốn cửa sông ở bốn hướng: 
Sihamukha, Hatthimukha, Assamukha, và Usabhamukha. Cửa 
SIihamukha có nhiều sư tử, cửa Hatthimukha có nhiều voi, cửa 
Assamukha có nhiều ngựa và cửa Usabhamukha có nhiều trâu bò. 
Từ bốn cửa có bốn con sông lớn chảy ra. Sông cửa Đông chảy quanh 
hồ ba vòng, qua nhiều đồi núi không người trước khi ra biển. Hai 
sông chảy theo hướng Bắc và Tây cũng qua nhiều đổi núi không 
người trước khi ra biên. Sông cửa Nam, như sông cửa Đông, cũng 
chảy quanh hồ ba vòng trước khi trực chỉ phương Nam; từ đây sông 
theo hẻm núi lối 60 lý, rớt xuống thành cái thác rộng sáu dậm. Nước 
đỗ trên tảng đá có tên là Tiyaggala và tạo nên hồ Tiyaggala- 
pokkharam sâu 50 lý. Từ hồ này nước chảy theo khe đá dài 60 lý, 
trước khi chìm xuống lòng đất thành dòng sông ngầm dài 60 lý đến 
đụng hòn núi nghiêng tên Vijjha. Tại đây sông chia thành năm nhánh 
như năm ngón tay. Khúc sông chạy quanh hồ Anotatta có tên là 
Avattagangã; khúc 60 lý chảy theo hẻm núi được gọi là 
Kahhagaigã; thác cao 60 lý là Äkãsagangã; khúc 60 lý chảy từ hồ 
Tiyaggala-pokkharanT và qua hẻm núi là Bahalagangä, và khúc 
sông ngầm là Ummaggagahgã. Năm nhánh sông nói trên là Gahgä, 
Yamunä, Aciravafï, Sarabhũ, và Mahi '). 
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Ngọn gió Siñcanakaväfa (gió rải sương nước) lấy hơi nước 
trong hồ Anotatta và rải xuống núi Gandhamädana ®. Hồ sẽ cạn 
sau cùng nếu địa cầu hết nước ®. Tắm trong hồ Anotatta ví như được 
tây trần viên mãn. Mẹ của Phật mong mỏi mình được đến hồ đề tây 
trần lúc bà mang thai; có nghĩa bà mong được hạ sanh một người con 
Thánh ®, 

Vào thời thế giới chưa có Phật ra đời, các Phật Độc Giác ở 
Gandhamadana thị hiện và dùng nước hồ rửa mặt trước khi khinh 
không về Isipatana ® hoặc đến các nơi khác ”. Phật thường tới 
Anotatta để tắm rửa và từ đó đi Uttarakuru khất thực, trở về hồ trai 
thực, và ở lại đây suốt buôi trưa nóng ®. 

Nhiều bậc thánh nhơn khác cũng thường làm như vậy ®. 

Có nhiều chỗ tắm dọc bờ hồ dành riêng cho Phật, Phật Độc 
Giác, tykheo, đạo sĩ khô hạnh, Tứ Thiên vương và chư Thiên, và 
Thiên nữ; mỗi bậc tắm mỗi nơi khác nhau. Nơi bãi tắm của Thiên 
nữ, có lần Kãlakanm và Sirï cãi nhau để dành tắm trước “9, Có 
chuyện kể rằng nhiều Thiên nữ tắm ở hồ nhưng nghỉ ngơi trên bờ 
sông Manosilãtala gần đó 0", 

Ai lấy được nước hồ Anotatta người đó được xem như đắc 
đại thần thông. Vì vậy, khi muốn cho mọi người biết về thần thông 
của Sumana-Sãmanera, Phật nói rằng Ngài muốn có nước hồ 
Anotatta để rửa chơn; không ai có thể làm được trừ Sadi Sumana ®?, 
Và Sona, để cho 101 vì vương và tuỳ tùng tiễn đưa anh mình đi ấn tu 
biết thần thông của mình, tự đi lấy nước hồ Anotatta cho mọi người 
dùng +3, Lấy nước hồ Anotatta cho bậc cao trọng nào dùng là một 
cử chỉ cung kính đối với bậc ấy. Do đó, khi Thiên nga vương 
Javahamsa và vua Benares kết tình thâm giao, Javahamsa đi lấy 
nước hồ Anotatta để vua Benares tắm °, Xà vương Pannaka ở 
Anotatta hứa cung cấp nước hồ cho Sumana-Sãmanera để chuộc lỗi 
bắt nhã của mình lúc trước “°: và Nanda muốn anh mình tha cho lỗi 
không tuân lời, nghĩ rằng chỉ có cách dâng anh nước hồ Anotatta là 
có ý nghĩa nhứt “9. Nước hồ Anotatta có thể trị bệnh °”. Dùng nước 
hồ Anotatta hằng ngày là một bằng chứng của sự giàu sang. Thiên 
thần đem đến Asoka tám pingo nước hồ Anotatta trong 16 chậu cho 
ông dùng +9, Vessavana dùng nữ dạxoa thay phiên đi lấy nước hỗ 
Anotatta để ông dùng, mỗi phiên kéo dài 4-5 tháng. Công việc này 
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rất kham khổ nên có nhiều nữ dạxoa chết trước khi làm xong nhiệm 
vụ 

ĐÈbà và dạxoa thường tô chức các buổi hội họp trên bờ hồ 
Anotatta; trong các buổi hội này họ hay tranh tài ”°. Thỉnh thoảng 
Phật có đến dự với nhiều tỳkheo đi theo và Ngài hay thuyết pháp hay 
tuyên cáo ?Đ, Tỳkheo thường ở lại đây hành thiền và chỉ đến khi 
được gọi °”. 

Một đại kiếp được xem như là khoảng thời gian cần thiết đề 
rút hết nước hồ Anotatta bằng cách nhúng cọng cỏ #„sz vô nước rồi 
lây ra rải cứ vài trăm năm một lần 2°. 

Như nước hồ Anotatta theo sông Hằng chảy ra biển và không 
bao giờ trở lại, Bồ Tát không bao giờ trở lại ý định thành Phật mà 
làm một chuyền luân vương 9°. 

Divyävadãna có nói đến một bậc chư Thiên sống gần 
Anotatfa, gọi là Anavatapta-käyikädevatä “°. 

® Các hồ khác là Kannamunda, Rathakära, Chaddanta, 


Kunäla, Mandäkini, và SThappapäta. “SnA. ¡I. 407-0; 
MA. 1i. 585 ; AA. ii. 759-60. ' SnA. 1. Ó6. Kh 
A.1v. I0I1. ® MA. 1i. 918. ® MA. 1. 386. 

@ EÚơ,, J. 111, 319, 1v. 368. ° E.g. 


trước khi viếng Uruvelakassapa (Vin. ¡. 28); và một lần nữa trong 
khoảng thời gian ba tháng ông ở Tãvatimsa (DhA. 11. 222); xem 
thêm j. 1. 80. ® Eơ, MãtangapanditA, J. iv. 379; xem 
thêm DhA. 1. 211. C9 T, 111, 257 TH, W7. nia2 
392. 02 DhA. 1v. 134 ff. 03 J,v, 320-1. 

89 J, iy, 213. 03 DhA. 1v. 134. Xem thêm ThagA. 
457 đề biết chỉ tiết câu chuyện. d9 J_v, 314. 

œ” DhA. iv. 129. 0 Sp. 1. 42; Mhv. v. 24; 84; 
xi. 30. 0 DhA. 1. 40. 20) Ƒ ø.. trong số con gái của 
Vessavana, trình diễn khả năng múa (VvA. 131-2). 69 
E.g., Ap. 1. 299. #2 Dvy, 399, 49 PvA, 254. 

® MII. 286-7. HD. 193) 


2. Anotatta.—Một trong những hồ nước do Parakkamabähu I 


xây. Có con kinh tên BhagTrathI chảy vào đó °. 
0? Cv, lxxxIx. 49. 
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Anottappamnlakä-fni Sutta——Tuỳ thuộc theo giới các chúng 
sanh cùng hoà hợp cùng đi với nhau: kế ít nghe với kẻ ít nghe, kẻ tỉnh 
cần với kẻ tinh cần, kẻ có trí với kẻ có trí, và ngược lại °. 

95.11. 163. 


AnottäpI Sutta—Ghi lại câu chuyện giữa Mahäkassapa và 
Sãriputfa ở Isipatana. Người không có nhiệt tâm (anđ/äpï) và không 
có biết sợ tội lỗi (anozfäpï) không thê giác ngộ hay đạt Nípbàn ©'. 

CS, 1951 


Anodhi Sutta——Ba kinh nói về sự phát triển tưởng vô biên của 
vô thường, khô, và vô ngã ?), 
0 A,111. 443 £ 


Anopama.—Nơi sanh của Phật Vessabhũ và là thủ đô của cha 
ông là Vua SuppatTta °'. 

D, ii. 7; nhưng Bu. xxii. I8 gọi đó là Anoma. The BuA. (p. 
205) gọi đó là Anipama. 


1.Anopamä.—Á¡ nữ của bá hộ Majjha ở Sãketa. Cô được gọi 
như vậy vì hương sắc của cô. Tới lúc cập kê cô được rất nhiều người 
tai mắt cầu hôn với lễ vật quý giá nhưng nàng không thích lập gia 
đình. Nàng nghe Phật thuyết pháp, chiêm nghiệm bài pháp của Ngài 
và chứng quả Tam Thiền. Sau đó nàng gia nhập Tăng Đoàn, và bảy 
ngày sau đắc quả Alahán ®, 

0) Thịg. vv. 15I-6; ThịgA. 138 £ 


2. Anopamiä.-- Xem Mãgandiyä. 


1. Anoma—Thành phố sanh quán của Vessabhũ (Xem 
Anopama). 


2. Anoma.--Ngọn núi gần Himavä 0). 
0 Ap. 1. 345. 


3. Anoma.—Hoa viên ở Khema nơi Tissa ra đời ?), 
® BuA. 188. 
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4. Anoma.—Tỳkheo khổ hạnh sống vào thời Phật Piyadassi. 
Ông cúng dường Phật xâu chuỗi nạm ngọc và bữa ăn trái cây. Trong 
hiện kiếp ông là Trưởng lão Hemaka 0©). 

0 Ấp. 1. 351-4. 


5. Anoma.—Vua của Jambudipa vào 50 kiếp trước; một tiền kiếp 
của Trưởng lão Bakkula °'. 
0 Ap. ¡. 329. 


6. Anoma.—Tên một quận vảo thời Phật Sumana; nơi cư ngụ 
của Anupamä, người từng cúng dường Phật bữa cháo sữa ®'. 
0 BuA. 125. 


7. Anoma.—Một trong hai đại đệ tử của Phật AnomadassT °), 
Ông thuyết cho Sarada-täpasa nghe nhơn dịp ông này muốn trờ 
thành một thượng thanh văn (aggasãvakq). 

0 J.1. 36; BuA. 145; DhA. 1. 88 ff. The Bu. (vi. 2l) gọi ông là 
Asoka. 


8. Anoma.—Thị giả riêng của Phật Sobhita °). 
0].1. 35; BuA. 140; The Bu. (v1. 21) gọi ông là Anuma. 


9. Anoma.—Một tu sĩ ngoại đạo dâng cỏ lên Phật Anomadassĩ 
đê làm toạ cụ ®), 
® BuA. 142. 


10. Anoma.—Kinh thành có hoa viên nơi mà Atthadassĩ thuyết 
pháp lân đâu tiên °'. 
0 Bu. xv. I8. 


11. Anoma.—Kinh thành nơi sanh của Phật Piyadassl, và cũng là 
thủ đô của Vua Sudinna t©'. 


0J.1.39. The0 Bu. (xv. 18), gọi là Sudhañña. 


1. Anomadassi—Vị Phật thứ bảy. Ông sanh ra trong vườn 
Sunanda ở CandavafT; cha mẹ của ông là ông Yasavä và bà 
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Yasodharä. Ông sống trong ba cung điện khác nhau: Siri, Upasiri 
và Vaddha °. Phu nhơn ông là Sirimä và con ông là Upaväna. 
Ông xuất gia lúc 10.000 tuổi, ra đi bằng kiệu, và tu khổ hạnh 10 
tháng. Thôn nữ Anupamäã cúng dường ông bữa cháo sữa trước khi 
ông thành đạo và tỳkheo ngoại đạo dâng ông cỏ để làm toạ cụ. Cội 
Bồ đề của ông là ĐÔC cây 4jjuna. 

Ông thuyết pháp lần đầu tiên trong vườn Sudassana ở 
Subhavafi. Lưỡng thần thông của ông được chứng đắc tại Osadhĩ 
dưới gốc cây asana. Nisabha và Asoka (z./. Anoma) là hai nam Đại 
đệ tử còn SundarT và Sumanä là hai nữ Đại đệ tử của ông. Trong số 
đại cư sĩ có Nandivaddha và Sirivaddha là hai ông và Uppalãä và 
Padumä là hai bà. 

Vua Dhammaka là vì vương đệ tử của ông. Ông có thị giả 
tên Varuna. Ông sống 100.000 năm và diệt độ tại Dhammäräma. 

Ông có ba hội chúng với 800, 700 và 600 ngàn người. 

Bồ Tát là một trưởng dạxoa có nhiều thế lực từng tiếp đón 
Phật và đại chúng tỳkheo tuỳ tùng “). 

Chính bài pháp do hai đại đệ tử của ông là Nisabha và 
Anoma thuyết đã làm Sarada-täpasa (Säriputta trong kiếp chót) có 
ước vọng trở thành một thanh văn cao nhứt (aggasãvaka). Về sau có 
Sirivaddha (Mogøalläna) phục vụ Phật theo đề nghị của Sarada và 
với ước vọng được làm đệ nhị đệ tử của Phật Cô Đàm ®), 

Trưởng lão Bakkula là một tỳkheo khổ hạnh trong thời 
Anomadassï. Phật có lần bị đau bụng và nhờ đạo sĩ khổ hạnh này 
chữa hết '. 

Nghe nói lúc Phật Anomadassi sanh ra, có bảy báu từ từng 
trời rơi xuống, do đó ông có tên Anomadassï. Trong lúc ông còn 
trong bụng mẹ, hào quang của ông chiếu sáng một vùng chung rộng 
tám gang tay đường bán kính ®). 


0® Sirivaddha, theo BuA. ® Bu. x. ; BuA. 141-6. 
®) DhA. ¡. 88-94. ® AA.1. 169; MII. 216. 
®) BuA. 141. 


2. Anomadassĩ.—Đạo sĩ khổ hạnh cúng dường cỏ để Phật Sikhï 
làm toạ cụ ®). 
® BuA. 201. 
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3. Anomadassi—Một Tăng Thống (Saủgharãja) Tích Lan. 
Hatthavanagalla-Vihära-Vamsa được soạn thảo ® theo lời yêu cầu 
của ông. Ông là tác giả của Daivajña-kãma-dhemu, một công trình 
nghiên cứu thiên văn. Ông được xem như Trưởng lão mà, theo 
Cũlavamsa ®, Hatthavanagøalla thừa lệnh vua xây một đền thờ ba 
tầng với tháp nhọn đồ sộ. 

® Ấn bản d°Alwis, p. 7, n. 6. ? ]xxxvii. vv. 37-9; xem 
thêm P.L.C. 219. 


4. Anomadassĩ.— Trưởng lão Tích Lan. Theo lời yêu cầu của 
ông, một đệ tử của Änanda Vanaratana viết Chú giải gọi là 
Sãratthasamuccaya về bốn tụng phẩm (bhãnavãra là một phần kinh 
tụng có 8000 chữ) của Tam Tạng °'. 

® PLLKC., 227 Công trình được xuất bản trong Simon 
Hewavitarana Bequest Series (Colombo), vol. xxvii. Tham luận về 
Anomadassĩ này, xem Introduction, p. x-xI. 


Anomasatta.—Một danh hiệu của Phật °'. 
® UdA. 304; KhA. 170. 


1. Anomã.—Con sông đài 30 lý nằm về phía Đông của 
Kapilavatthu, nơi Gotama đến, sau khi rời hoàng cung ®. Sông 
rộng 8 szbha (lỗi 140 cubit, mỗi cubit bằng 4 ngón tay) nhưng ngựa 
Kanthaka nhảy qua cái một. Tại đây, Gotama cắt râu tóc và thay áo 
vàng của đạo sĩ khô hạnh do Bàlamôn Ghatikãra tặng. 

Trên bờ sông có vườn xoài của Anupiya ”. Sông chảy qua 
ba quốc gia và Kapilavatthu '*. Đường từ sông đến Rãjagaha dài 30 
lý; Gotama phải mắt hết bảy ngày đi bộ trên đoạn đường này '` trong 
lúc ngài chỉ mất một đêm đi ngựa từ Kapilavatthu đến Anomä 6), 

Tên Anomä có nghĩa là “Huy hoàng” hay “Không phải tầm 
thường" ®, 

Theo Cunningham ”), Anomã và Aumi hiện tại là một. Ông 
nghĩ rằng Anomã có nghĩa là “nhỏ” để phân biệt với các sông lớn 
khác trong vùng, và tiếng Päli nguyên bản là Oma. Ông còn nói 
thêm rằng sự lầm lẫn là do nơi sự hiểu lầm câu trả lời của Channa. 
Biện luận của Cunningham khó thể được chấp nhận vì, theo truyền 
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thống ghi trong Chú giải Jãtaka và các tài liệu khác, tên sông được 
xem như một điềm lành dẫn đến sự thành tựu mà Gotama mong cầu. 
Mặt khác, Thomas ® nghĩ rằng Anomä không nhất thiết phải 
có thật. Có thê nơi phía Đông của Kapilavatthu có một địa danh liên 
quan đến Đại Sự Xuất Thế của Gotama. Phải chăng đó là chỗ gần 
Anupiya trong vương quốc Malla mà các tên Anomä, Anomiya, 
Anuvaniya, Anumaniya là những biến thể của Anupiya trong các 


thô ngữ ®'. 

® Theo Lalia Vistara, sông chỉ cách thành đô sáu do tuần, và 
Cunningham chấp nhận điều này (p. 485 f£.). 2 J. 1, 64 
SnA. 382. ® BuA. 5. Xứ của Sakiya, Kolliya và Malla; 
xem Exposifor ¡. 43 n., theo đó ba vương quốc là Kapilavatthu, 
Devadaha và Koliya. ® J.1.65; SnA. 382. 6 
VvA. 314. ®' Xem J. ¡. 64, theo đó Gotama hỏi Channa 


tên sông và Chamna trả lời rằng “Thật rất huy hoàng.” Goftama nói 
“Lành thay!” Gotama nói, “sự xuất thế của ta cũng sẽ rất anomi.” 
Chữ Miến Điện là Anomanãma. Theo Phật Âm (SA. ¡. 67) đó có 
nghĩa không “khuyết điểm,” tức tuyệt mỹ thiên phú 
(sabbagunasamannagatatfa avekalla-namam; paripiranamam). 

® Lọc cí., p. 61 và n. l. ® Mahavastu không có nói 
đến con sông nào cả, chỉ có Anomiya là tên của một thị trấn cách 
Kapilavatthu 12 lý. Tên Anuvaineya và Maneya chỉ thấy trong 
Lalitavistara. 


2. Anomä.—M của Phật Nãrada ®©'. 
® Bu. x. 18; J. 1. 37. 


1. Anomäräma.—Một hoa viên ở Anupama. Phật Atthadassr 
nhập diệt tại đây ®'. 
+ Bu. xv. 26. 


2. Anomäräma.—Một hoa viên trong thành Kañcanavelu. Phật 


Siddattha diệt độ tại đây ©'. 
® Bu. xvii. 24; BuA. 188. 
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Anomiya Sutta—Có kệ xưng tán Phật, Người được gọi là Bậc 


Hoàn Toàn 4nømanzma , Kệ này cũng được thây trong Sutta 
Nipata “. 
CÀ, 33, ® Sn,p. 177. 


Anorata— Tên thường được biết đến của  Anuruddha 
(Anawrata), vua Miễn Điện (Ramañña). Ông là một nhà cải cách 
đạo giáo, và trong sứ mạng này ông được một sư Talaing tên 
Arahanta ° trợ giúp. 

® Bode: Paäli Lít. oƒ Burma, pp. 11-13. 


Anta Jãtaka (No. 295) —Chuyện Loài Hạ Liệt. Thuyết tại 
Veluvana về Devadatta và Kokälika ca tụng lẫn nhau để thu phục 
đệ tử. Chuyện xưa nói về con quạ thấy con cáo đang xé xác con bò 
mộng, muốn chia phần, bèn ve ván cáo. Quạ và cáo chỉ Kokãlika và 
Devadatta ©), 

1.11. 440-1. 


_Anta Vagga.—Phẩm l: Phẩm Biên, Chương Một Tương Ưng 
Uân, Sô ?, Tập 3: Thiên Ưng Uân, Samyutta Nikãya Ð). 
(9S,11. 157 FF. 


Anta Sutta.—Phật dạy sự chấm dứt và con đường đưa đến bờ bên 
kia ®. Xem thêm Ana Sutta. 
®S, 1v, 373. 


Antaka.--Xem Mãra. 


Anfagamegiri.—Tự viện do vua Dhãtusena xây dựng °'. 
0 Cv, xxxvII1. 48. 


Antaravaddhamäna.—Một ngọn núi ở Tích Lan. Chuyện liên 
quan đến núi này được kể trong Chú giải Samyutta ®. Một nông phu 
thọ giới với Pingala Buddharakkhita ở Ambariyavihära_ mắt con 
bò trong buổi cày. Đi tìm bò, ông vô núi và bị trăn quân. Ông định 
giết trăn nhưng tự chế vì muốn giữ giới. Trăn thả ông ra. (r.. 
Uftaravad*'). 
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9 SA. 11 L12-13; DhSA. 103. 


Antaravitthi——Một trong những làng do Vijayabahu I ban cho 
các tykheo LãbhaväsI. Làng ở Rãjarattha, không xa Pulatthipura °), 
có thể giữa thị trấn ấy và Kotthasãra. Làng được kể trong chuyện các 
trận chiến xảy ra ở ngoại ô Pulatthipura ®). 

®_ Cv. lx. 68. ® 7b7đ., lxi. 46; lxx. 322; xem thêm 
Cv. trans. 1. 221, n. 4, và 229, n. 2. 


Antarapeyyäla——Trung Lược Phẩm của Nidãna Samyutta gồm 
12 kinh với nội dung tóm lược ?, 
0S, 11. 130 ff. 


Antarasobbha.—Một chỗ ở Tích Lan. Tại đây Thủ trưởng 
Damila là Mahäkottha °) hàng phục Dutthagämani. 

Về sau vua Manävamma xây Devavihãra tại đây ?. Chú 
giải Majjhima Nikaya ® có ghi răng Maliyadeva thuyết 
Mahasalayatamika Sufa cũng tại đây và lúc bây giờ có 60 tykheo đặc 
quả Alahán. 

0 Mhv. xxv. []. “ Cv, lvi. 4. ®1¡, 1024. 


Antaraganga.—Tự viện ở Tích Lan mà chi phí do lợi tức của 
làng Cullamätika đem về; làng do Jeffhatissa II cúng dường °'. 
0? Cy, xliv. 100. 


Antalikkhacara.—Vì vua trị vì vào 32 kiếp trước; một tiền kiếp 
của Trưởng lão Akãsukkhupiya °'. 
® Ap. ¡. 230. 


Antavä Sutta—Nguồn gốc của (tà) kiến cho rằng thế gian hữu 
biên ©), 
® S,11, 214. 


Antã Sutta —Bốn biên (division) riêng biệt: sự chấp bản thân 


này (Sakkãya), sự sanh khởi, sự tiêu diệt và con đường đưa đến đó °. 
® S11. 157-8. 
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Anture]i——Làng do vua Aggabodhi IV cúng dường để lấy lợi 
tức chi tiêu cho Padhãna-ghara mà ông xây làm trú xứ của Trưởng 
lão Dãthäãsiva °'. 

0? Cv, xIvI. 13. 


Anteväsĩ Sutta.——Tỳkheo sống không có đệ tử nội trú, không có 
đạo sư, là sống an lạc, thoải mái. Chỉ các ác bắt thiện không trú ở 
trong vị ấy. Các ác bất thiện không theo sát vị ấy, vị ấy được gọi là 
không có đạo sư ®, 

(9S, 1v. 136-8. 


Andu.—Một làng gần Pulatthipura °. 
® C\y. lix. 5. 


Andha Sutta.—Về ba hạng người: mù, chột, và có đủ hai mắt 0), 
® A,11. 128 £ 





Andhã.—Được ghi trong Samantapasäadikã °), cùng với các người 
Damila như không phải là Thánh giả (wi/akkha—người dã man); tên 
có thể cũng là tên Andhaka (8) (4. v.). 

® ¡, 255; xem thêm VibhA. 387-8, trong ấy có đề cập đến ngôn 
ngữ Andhaka. Vào thời Phật Âm, kinh Vệđà được dạy bằng tiếng 
Andha (MA. !. 113). 


Andhakarattha.--Xem Andhakãä [1J. 


Andhakavinda.—Làng trong vương quốc Malla, cách Rãjagaha 
ba gãwufa (1 gãvuía=lối 2 dặm Anh). Có lần Phật đi từ Benares đến 
Andhakavinda với 1.250 tỳkheo và nhiều cư sĩ đi theo; những cư sĩ 
này có mang theo lương thực để thay phiên nhau cúng dường Phật và 
tỳkheo. Có rất nhiều người cúng dường nên một Bàlamôn 
(Andhakavindabraähmana) phải đợi những hai tháng mới tới phiên 
mình. Sau hai tháng, nhận thấy đồ vật mình sắp hư hỏng mà phiên 
thì chưa thấy tới, vị Bàlamôn bèn vào trong kho chứa lương thực để 
xem có gì thiếu mà ông có thể cung cấp. Không thấy có gạo, sửa và 
mật cục, ông liền đến gặp Ãnanda, và qua Änanda ông được Phật cho 
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phép soạn một bữa cơm sữa với mật cục để cúng dường Phật và chư 
Tăng. Sau trai thời Phật thuyết về mười đặc tính tốt của cơm sữa ®). 

Cùng lúc, một quan lại trong quận vừa mới quy y cũng soạn 
bữa ăn thịt để cúng dường. Tăng lữ mới dùng cơm sửa nên không 
thể ăn nhiều; vị quan thất vọng và có nhiều cử chỉ không đẹp. Sau đó 
ông hối tiếc, và Phật đoan quyết với ông rằng ông sẽ sanh lên thiên 
giới °, Trên đường từ Andhakavinda trở vê Rajagaha, Phật gặp 
Belattha Kacccäna ®. 

Một lần khác, trong lúc Phật an trú tại Andhakavinda, có 
Phạm thiên Sahampati đến với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn 
vùng cho đến khuya; sau đó ông đến gặp Phật và xướng kệ ngôn cổ 
võ tỳkheo sông đời phạm hạnh 6). 

Cũng tại đây Phật nói với Änanda sự cần thiết phải khuyên 
nhũ và khuyến khích các tỳkheo mới gia nhập Tăng Đoàn về năm 
điều: hạnh kiểm tốt, sự gìn giữ năm căn (giác quan), không nên nói 
nhiều, thích nơi yên tĩnh, và hành trì chánh kiến '®. 

Một lần nọ, tại Andhakavinda Phật bị trúng gió. Ananda 
được gọi đến để lấy cháo cho Phật dùng. Vợ của vị lương y trong 
làng cúng dường cháo với tất cả lòng thành, và bà tái sanh về cõi 
Tãvatimsa, trong ấy trú xứ của bà có tên là Kañjikãdãyikavimäãna 
® Một đạo hữu khác xây cúng dường Phật một Gandhakuti ở 
Andhakavinda và đích thân chăm sóc Phật lúc Ngài về đó. Cận sự 
nam ấy cũng được sanh về cõi Tãvatimsa trong cung điện (vinãn4) 
bằng vàng ®%, 

Con của Cñ]asefthi là Anulã sống ở Andhakavinda sau khi 
lập gia đình, và tại đây nàng cúng dường thế cho cha đã khuất núi ®). 

® Vịn. ¡. 109; Vịn. Texts. I. 254, n. 2. ® Vịn, ¡. 220 £ 
chính lời khen ấy của Phật đã khiến Visãkhã xin Ngài cho phép bà 
cúng dường cơm sữa cho các tỳkheo trong suốt đời bà; xem thêm 
UdA. 112. ® Vịn, 1, 222 f_ Nhơn dịp này Phật 
lập giới luật cắm tỳkheo nhận cơm sữa ở nơi khác trong cùng ngày 
mà các vị được mời trai tắng cơm sữa. ® Vịn.1. 224 £ 

Ø® S1. 154. ® A, 1i. 138-9; xem Sp. 1v. 789. 

 VvA, 185-6. ® /b¡id., 302-3. ® PvA. 105- 
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Andhakavinda Brãhmana—Xem Andhakavinda. Chuyện 
được kê đê minh chứng tại sao đệ tử của Phật cúng đường nhiêu °'. 
( Zø., UdA. 112. 


Andhakavinda Vagga.—Phẩm 12: Andhakavinda, Chương Năm 
Pháp (Pañcaka Nipäta), Anguttara Nikaya Nikaya °°. 
0 A, 111. 136-42. 


1. Andhakavinda Sutta——Ghi lại chuyện Sahampati đảnh lễ 
Phật ở Andhakavinda (4. v.) °'. 
®S.1. 154. 


2. Andhakavinda Sutta.--Thuyết tại Andhakavinda cho 
Ananda nghe về năm thứ mà các tỳkheo mới gia nhập Tăng Đoàn 
phải được khuyên bảo một cách nghiêm túc °. 

® A,11. 138 £ 


Andhakavenhu.--Chồng của Nandagopã; Nandagopã là người 
giúp việc của Devagabbhä, công chúa của Vua Mahäkamsa. 

Mười con trai của Devagabbhã và Upasägara được nuôi 
dưỡng như con của Nandagopã và Andhakavenhu; mười anh em này 
sau làm thành nhóm Thập Huynh Đệ Andhakavenhudäsaput(ä °©° 
(4. v.). Andhakavenhu-(däsa)—-puttä. 

Có lời tiên đoán trong ngày sanh Công chúa Devagabbha 
rằng một trong. số con trai của bà sẽ tiêu điệt dòng họ Kamsa. Do sợ 
con bị giết, mỗi lần sanh con trai, công chúa tráo con mình với con 
của Nandagopã; và cứ mỗi lần Devagabbha sanh con trai thì 
Nandagopä sanh con gái, nên việc tráo con không khó khăn. 

Mười người con trai của Devagabbhãä và Upasägara là: 
Vasudeva, Baladeva, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, 
Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, Ghatapandita, và Ankura “. Họ 
có một em gái là AñjanadevI. Lúc lớn lên họ trở thành cướp đường 
và giựt cả quà gởi cho Vua Kamsa. Vua truy biết được tông tích của 
họ và lập kế diệt trừ. Hai tên đô vật, Cãnura và Mutthika, được 
chọn thi đấu với họ. Mười anh em ưng thuận đấu và đi cướp giựt áo 
quần, nước hoa, vân vân., để chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Baladeva 
giết chết cả hai nhà đô vật. Trong lúc giẫy chết, Mutthika thốt lên lời 
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mong được tái sanh làm dạxoa; chàng được như ý nguyện và sanh 
làm dạxoa trong rừng Kãlamattiya. Lúc vua tìm cách bắt mười anh 
em, Vãsudeva liệng bánh xe cắt đứt cô vua và người em phó vương 
của ông là Upakamsa. 

Kinh sợ, dân chúng yêu cầu mười anh em kia che chở cho; 
do đó họ trị vì tại Asitañjana. Từ đó họ đi chính phục toàn 
JambudTpa, từ Ayojjhäã (mà vua là Kãlasena bị họ bắt cầm tù) đến 
Dväravati mà họ chiếm được nhờ sự giúp đở của KanhadTpäyana. 

Họ lập kinh đô ở DvãravatT và chia vương quốc làm 10 phần, 
quên đi người em gái Añjanadevĩ. Khi biết được mình lầm lẫn, 
Anñkura tặng phần mình cho em và đi buôn ®). 

Các anh em sanh rất nhiều trai và gái; được biết một đời 
người lúc bấy giờ là 20.000 năm. Về sau, các con trai của họ quấy 
phá hiền giả Kanhadïpäyana bằng cách mặc đồ nữ nhơn cho một đàn 
ông rồi hỏi hiền nhơn chớ bà nên sanh ra con gì. “Một bó củi xiêm 
gai,” ông trả lời, “mà dòng Vãsudeva sẽ bị tiêu diệt vì đó.'" Họ cười 
và đó hiền nhơn. Vào ngày thứ bảy người đàn ông hoá trang bài tiết 
một bó củi xiêm gai mà họ lấy đốt và rải tro xuống sông. Từ các tro 
đó chìm gần công thành mọc lên loại cây eraka. Một hôm, trong lúc 
vui chơi thể thao đưới sông, các vua cùng gia đình và gia nhơn bắt 
đầu gây sự; họ bứt lá eraka làm khi “ĐIỚI Và giết lần nhau, trừ 
Vãsudeva, Baladeva, Añjanadevĩ, và quốc sư của họ chạy thoát bằng 
xe. Như vậy lời tiên tri đã ứng nghiệm. 

Những người chạy thoát đến khu rừng Kã|amattiya, trú xứ 
của Dạxoa Mutthika. Khi Mutthika thấy biết Baladeva là đối thủ đô 
vật trước kia bèn khêu khích ông. Baladeva nhận lời và “bị nuốt 
chứng như ăn củ cải.” 

Vãsudeva tiếp tục chạy với những người còn lại và trốn nghỉ 
đêm trong bụi rậm. Một người đi săn tưởng lầm là con heo rừng nên 
đâm chết ông. Khi Vãsudeva nghe tên người đi săn là Jarã (Tuôi 
Cao), ông đành nhận cái chết. Như vậy, tất cả đều chết hết trừ 
Añjanadevĩ ®; nhưng về sau, Añjanadevĩ cũng không còn được nhắc 
tới nữa. 

Kumbha Jataka ®) nói các Andhakavenhu bị tiêu diệt vì rượu 
chè quá độ. Chuyện này ai cũng biết vì được kề đi kể lại như truyền 
thuyết %9. 


131 


“2+ TD¿ếu Daaú “?w TS¿ew¿ ?2A(¿ 


® J.ïv, 79-81. 2® Cowell thấy câu chuyện có vẽ 
hoang đường (Jataka, trans. iv. 5] n.); ¿ƒ' cùng với câu chuyện là 
truyền thuyết Krsna trong Harivamsa; xem thêm ƒis„u Puräna của 
Wilson (Halls Ed.), v. 147 £; và tài liệu về Krsna trong Epic 


Mythology, pp. 214 †. @) Sử liệu về sau của Ankura có thể 
tìm thây trong PvA. I11 ff. Xem v. s. Ankura. ®J, iy, 79 
Œ. ®J.v.p.1§. 6o, trong Sankicca Jãt. 


(v. 267) và trong Vv., p. 58. 


1. Andhakä.—Được liệt kê trong danh sách các tộc đến đảnh lễ 
Trưởng lão Jatukannika khi ông sanh làm bá hộ ở Hamvasati °'. 

Xứ Andhakarattha nằm trên bờ sông GodhãvarT và gần nơi 
BãävarI trú ngụ. Assaka và Alaka, nói trong Vatthugathãä của 
Parayanavagøa ”, được mô tả trong Chú giải Sutta Nipäta như vua 
của Andhaka ®. Trong Aitareya Brahmana '® các Andhaka được kể 
chung với các Pulinda, vân vân., như một tộc bị ruồng bỏ. Vào thời 
Asoka họ sống chung với nhau một lần nữa 9. Mahãbhãrata '® xếp 
các Pulinda, Andha và Sabara chung trong Daksinapatha. 

Ó An. H. 359.  Sn, 977. 6® SnA, 1, 
581; theo Vincent Smith, họ xuất phát từ miền Nam Ấn Độ, giữa hai 
con sông Krsqa và GödävarT Z.D.M.GŒ. 56, 657 fF); xem thêm 
Burgess: 4rch. Reporfs on W. India,n. 132 và m1. 54. Cunningham: 
603-607. ® vịI, 18. ® Vincent Smith: 
Z.D.M.G. 56, 652 f. ® xii, 207, 42. 


2. Andhakã —Ánđạtla Phái. Một phái tỳkheo lớn, ly khai khỏi 
Theraväda, gồm một số tộc nhỏ như Pubbaseliya, Aparaseliya, 
Rãjagirika và Siddhatthika °. Cho đến thời Phật Âm họ còn rất 
mạnh 2, Andhaka không được kế như một tộc riêng biệt trong 
Mahävamsa hay DIpavamsa. Nhưng trong Mahävamsa, các tộc mà 
trên nói là con cháu của Andhaka (RãJagirnya, Siddhatthikã, Pubba- 
và Apara-seliyã) được công nhận ®. Có nhiều quan điểm được xem 
như chung cho Andhaka hoặc cho một số tộc, nhưng cũng có nhiều 
quan điểm riêng cho từng nhóm nhỏ 

® Points of Controversy, p. 104 (extract from Kathävatthu Cy.). 

® /b¡đ., XXXIV. ® Mhv. v. 12 f; xem thêm 
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Mbv. 97. Về các trường phái và những liên quan, xem Pois 
oƒ Controversy, pp. xxxv-xÌv. Về Andhaka, đặc biệt xem pp. xliii. ff. 

® Xem đúc kết của vấn đề trong Poiws oƒ Coniroversy, pp. 
XX-XXIV. 


Andhakãära.—Một làng Tích Lan do vua Aggabodhi IV cúng 
dường để chu cấp cho Pađhãna-ghara mà vua xây cho Trưởng lão 
Dãthãsiva ©'. 

0 Cv, xIvi. 12, 


Andhakãra Vagga—Phẩm thứ hai của Pãcitiya trong 
Bhikkhunivibbanga ®'. 
0 Vịn, iv. 268-71. 


Andhakãra Sutta—Ám Kinh. Rơi vào tối tăm sanh khởi, vân 
vân., còn đáng sợ hãi hơn sự tối tăm của hắc ám giữa các thế giới 
(lokantarika) °). 

0S. v.454-5. 


Andhaftthakathä.—Một trong những Chú giải sử dụng bởi Phật 
Âm ®.. Được truyền thừa ở Kãñcipura (Conjevaram) dưới miền Nam 
Ấn Độ. 

® Sp. 1v. 747. 


Andhanäraka.—Một làng Tích Lan do vua Aggabodhi IV cúng 
dường cho Padhãna-ghara mà nhà vua xây cho Trưởng lão 
Dãthãsiva °'. 

(® Cv, xIvi. 13. 


Andhapura.—Thành phố ở xứ Seriva, trên bờ sông Telaväha. 
Trong lúc đi chào hàng tại đây, Bồ Tát (bấy giờ là dân Seriva) không 
làm vừa lòng một khách chào hàng khác (mà trong kiếp này là 
Devadatta). Đó là nguyên do sanh ra thù hiềm của Devadatta đối 
với Phật °), 

SÁT 1, 1112.115) 


Andhabhuta Sutta.--Xem Addhabhũta Sutta. 
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Andhavana.—Khu rừng dưới phía Nam của Sãvatthi cách thành 
phố một gãvu/a. Rừng được canh giữ cân thận. Tỳkheo ni thường 
đến đây độc cư. Trong thời Phật Kassapa trộm cướp có đón đường 
một cận sự Bất lai tại rừng này. Ông là Sorata ®°; ông chu du 
Jambudipa để xin tiền xây tháp Phật (Buddha”s cetiya). Chúng khoét 
mắt và giết ông. Sau đó tất cả bọn cướp không còn ai thấy đường; do 
đó tên khu rừng có tên là “Mù,” nhưng được dịch sai thành “Tối”). 
Tên này được giữ trong suốt hai thời kỳ của hai vị Phật ®). 

Có một thiền đường (pađhãna-ghara) xây trong rừng này 
cho các tăng ni thiền quán ®. Nhiều chuyện được kể, nhứt là về các 
ni bị Mãra dụ dỗ ở Andhavana ®. 

Có lần Anuruddha sống tại Andhavana và bị bệnh nặng ®'. 
Cũng tại đây Phật thuyết cho Rãhula nghe kinh Cữia-Rãhulovãda 
khiến Rãhula đắc quả Alahán '%. 

Trong số những người sống trong Andhavana có các Trưởng 
lão Khema, Soma ”) và Sãriputta ®; Sãriputa chứng nghiệm định 
(samadhi) (ông chứng đắc bhavanirodha là Nípbàn). 

Chú giải Theragatha “) có ghi lại cuộc thảo luận giữa 
Sãriputta và Punna về sự thanh tịnh hoá nghiệp (0isuddhikamma). 
Kinh Vammikä Suta ®® trả lời các câu hỏi của một Phạm thiên Bắt 
lai, VỊ đồng phạm hạnh của ông ở kiếp trước, cho Kumära-kassapa, 
trong lúc ông ở Andhavana. 

Có lần, bọn cướp mai phục chờ Vua Pasenadi qua rừng trên 
đường đến yết kiến Phật. Nhờ được báo tin đúng lúc, nhà vua cho 
quân bao vây khu rừng, bắt trọn ổ cướp, đem xâu từng tên vào cọc , 
và bêu dọc theo đường. Nghe nói, dầu biết sự việc, Phật không trách 
vua bởi ngài có lý do riêng của ngài °”. 

Nữ Trưởng lão Uppalavanna bị một thanh niên Bảàlamôn tên 
Ananda hiếp dâm trong côc tại rừng Andhavana, và từ đó tỳkheo ni 
không còn thấy sống tu tập trong rừng này nữa °”. 

Pãrãjikã °® có kế nhiều chuyện về các tỳykheo phạm tội với 
gái chăn bò và nhiều người khác, và vê một số tỳkheo ăn thịt bò do 
bọn cướp bò ăn dư °°. Tại đây, Uppalavannã có được một miếng thịt 
bò và nàng muốn nhờ Udãyi dâng lên Phật bằng cách “hối lộ” cho 
ông cái áo lót trong #$, 
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Pärichattakavimãna 19 là đền đài có chung số phận với một 
người nữ nhơn ngắt nhánh bông lúc đi hái củi trong Andhavana, cúng 
dường bông ấy lên Phật. 

Giới luật cắm tỳkheo vô làng trong lúc chỉ mặc có áo ngắn và 
quần được chế ra vì chuyện một tỳkheo bị cướp lột áo trong rừng 
Andhavana °”, 

0 Vasodhara, theo Samyutta Cy. 2 Chuyện được kế 
trong MA. 1. 336 ff: và SA. 1. 148. ® MA. 1. 338. 

® Ƒ.z., Alavikä, Somä, Kisägotami, Vijayä, Uppalavannä, 

Cãlä, Upacälä, Sisũpacälä, Selä,Vajirã; J. 1. 128 ff. và ThigA. 64, 


66, 163. GÀ Si V. 302: ® S, 1v, 105-7; AA. 1. 145. 
® A, 111. 358. ® Jbiđ., v. 9. “th ID 
39. 09M. ¡. 143 f. 09 Xem SA. 1. 131-2. Bà 
Rhys Davids nghi ngờ câu chuyện không thật; KS. 1. 127 n. 
02 DhA. 1. 49, 52. 03 Vịn, 11. 28 Œ. 
0 7bj4., 64. + Chuyện được kế trong Vin. ii. 
208-9. 09 WvA, 127 ứ” Vin, ¡, 298, 


1. Anna Sutta.—Tất cả sanh vật đều cần thực phẩm, nên thực 
phâm cân được bô thí với lòng tin và tâm thanh tịnh °°. 
®S.1.32. 


2. Anna Sutta ©, 
® A, 1i. 86 f; xem thêm GS. 1i. 9, n.l. 


1. Annabhära.—Một du sĩ ngoại đạo (Phật) thù thắng sống tại 
khu vườn du sĩ (Paribbäjakaräma) trên bờ sông SappinT gần 
Rajagaha. Ông được kê như có sống với hai du sĩ ngoại đạo thù 
thắng khác là Varadhara và Sakuludäyi. Phật viếng ông và nói về 
bốn pháp cú được biết là tối sơ, không bị các Samôn, Bàlamôn có trí 
quở trách: không tham, không sân, chánh niệm, chánh định °'. 

Một lần khác quý ông bàn về “bốn sự thật Bàlamôn.” Phật 
viếng các ông và nói Ngài tin nơi bốn sự thật Bàlamôn như sau: “Tất 
cả loài hữu tình không được làm hại.”; “Mọi dục vô thường, khô, 
chịu sự biến hoại.”; “Tất cả hữu vô thường, khổ, chịu sự biến hoại.” 
“Ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy thông 


135 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì.”. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1996]. 
0 A,1¡. 29-31. ® Jb¡đ., 176-7. 


2. Annabhära.--Tiền kiếp của Trưởng lão Anuruddha. Chuyện 
ông được kê trong chuyện của Trưởng lão. 


1. Annasamsävaka Thera—Alahán. Bốn kiếp trước ông có 
cúng dường bữa ăn lên Phật Siddattha °'. 
0 Ap. 1. 78. 


2. Annasamsävaka.—Trưởng lão thứ nhì có cùng tên. Chuyện 
của ông giông như chuyện kê trên; có thê chung là một người °°. 
® Ap. 1. 261. 


Anva Vagøa.--Xem Addha Vagøa. 


Apagata Sutta—GhI lại câu chuyện giữa Phật và Rãhula ở 
Jetavana. Phật giảng cách làm thế nào để tâm viễn ly được ngã kiến 
“cái tôi” và ngã sở kiến “của tôi.” ® 

® S, 1i. 253; xem Rähula Sutta [3]. 


Apacara.—Một vì vua vào kiếpba thứ nhứt. Ông là con của 
Cara và trị vì tại SotthivafT-nagara ở xứ Cetiya. Ông là tổ tiên của 
dòng Sakiya. Ông thuộc dòng Mahäsammata từng chứng bốn thần 
thông: đi trên hư không, được bốn Thiên nhơn hộ vệ, thân phát 
hương trầm, và miệng phát hương sen. 

Lúc làm hoảng tử, ông có hứa sẽ bổ nhiệm bạn đồng môn 
Kosakalamba, em của quốc sư Kapila, làm quốc sư khi lên ngôi 
báu. Nhưng khi Apacara lên ngôi, Kapila dành chức quốc sư cho con 
và đi tu nhập thất. Biết ra, Apacara hứa sẽ lấy lại chức quốc sư cho 
Kosakalamba bằng một lời nói dối. Kosakalamba phản đối, vì sự nói 
dối cho đến nay chưa xảy ra trên đời. Tuy nhiên, vua vẫn theo đuôi ý 
định mình, và trong bảy lần liên tiếp ông nói dối rằng chức quốc sư là 
của Kosakambala vì ông thâm niên hơn con của Kapila. Trong lần 
nói đối đầu tiên ông mắt hết thần thông và rơi xuông đất; rồi mỗi lần 
nói dối tiếp theo, ông bị lún sâu hơn xuống lòng đất cho đến khi lửa 
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A tì địa ngục (4w7c¡) nuốt ông. Ông là người nói dối đầu tiên trên thế 
gian. 

Apacara có năm con. Tất cả đều nhờ Kapila bảo bọc và rời 
thành đô đi lập năm thị trấn khác nhau có tên là Hatthipura, 
Assapura, SThapura, Uttarapañcäla, và Daddarapura °. Theo 
Chú giải Sutta Nipata (1i. 352) Makhädeva là con của Apacara. Nhà 
vua là tiền kiếp của Devadatta ®. v./. Upacara, Upavara và 
Uparuvara. Milinda (p. 202) gọi ông là Suraparicara. 

0® Xem chỉ tiết ở mỗi tên. 2 Chuyện được kể trong 
Cetfiya .Jataka (J. 11. 454-61; xem thêm Mhv. "1. 2; DA. 1. 258 £; Dpv. 
111. 5). 


Apaccakkhakamma Sutta——Năm kinh của Phật giảng cho 
Vacchagotta: một số tà kiến sai khác khởi lên do vô tri đối với sắc, 
thọ, tưởng, hành, và thức ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

9S. 11. 262. 


Apaccupalakkhanã Sutta—Như trên, chỉ thay thế “vì không 
phân biệt” băng “vô tri” °?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
9S, 111. 261. 


Apaccupekkhanäã Sutta——Như trên, chỉ thay thế “vì không xem 
xét” bằng “vì không phân biệt” ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

0S, 11. 262. 


Apannaka Jãkata (N0. 1).—Chuyện Pháp Tối Thượng. Thuyết 
tại Jetavana cho Anäthapindika và 500 bạn ngoại đạo của ông nghe; 
họ đi với nhà bá hộ đến nghe kinh và sau khi nghe Phật thuyết xong 
tất cả đều xin quy y Phật. Nhưng sau khi Phật rời Sãvatthi đi 
RãJagaha, họ bỏ Phật trở lại đạo cũ , rồi lúc Phật trở về Sãvatthi họ 
trở lại theo Phật. 

Chuyện của thời xưa nói về hai thương nhơn đi trong đoàn 
vượt sa mạc. BỊ dạxoa xúi dục, một thương nhơn trút bỏ nước uống 
của mình và bị chết khát cùng với đoàn người và thú vật theo ông. 
Người kia không tin dạxoa và đi được hết đoạn đường bình an. 
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Kinh dạy rằng ai theo tà luận sẽ bị lạc lỗi. Thương nhơn điên 
rồ kia chính là tiền thân của Devadatta ®. Jãkata này sẽ là một trong 
những kinh bị quên lãng sau cùng khi Phật pháp không còn nữa vảo 
cuối thời Kãliyuga ®). 

V1, 03,11,  AA,1. 51. 


1. Apannaka Vagga.—Phẩm 8: Không Hý Luận, Chương Bốn 
Pháp, Anguttara Nikãya. Gồm I0 kinh nói về nhiều đề tài khác nhau, 
kế cả một trích sao từ Ä⁄ahãparinibbãna Sutta và kinh nói tại sao nữ 
nhơn không ngồi giữa pháp đình, không dấn thân vào sự nghiệp, 
không đi đến tinh tuý của sự nghiệp ©'. 

0 A,11. 76-83. 


2. Apannaka Vagga—Phâm thứ nhứt của Ekanipäta trong 
Jatakatthakattha ®'. 
0J.1. 95-142. 


1. Apannaka Sutta—Kinh Trung Bộ số 60: Kinh Không Gì 
Chuyển Hướng. Thuyết cho một số Bàlamôn gia chủ ở Sãlã. Khi 
nghe họ nói họ không có một Đạo sư khả ái nào đề đặt lòng tin, Phật 
bèn khuyên quý vị ây lấy pháp không gì chuyền hướng mà Phật sẽ 
giảng để hành trì. Trong bài giảng, Phật dẫn chứng lập thuyết của 
nhiều trường phái khác, nhứt là lập thuyết của Jaina và ÄjTvaka, kể cả 
sáu sanh thú t°. 

Kinh kết thúc rằng lý tưởng Alahán là đỉnh cao có thể đạt 
được bởi hạng người không hành khô mình, không hành khổ TBƯỜI, 
ngay trong hiện tại không có tham dục, không có khao khát, cảm giác 
lạc thọ “). 

0 Về phần tham luận: xem Further Dial. ¡. 293, n. 1. Xe 
M.¡.400-13. Về nguồn gốc của từ, xem Weber: /„đ. Sứ. 11. 150, và 
Kuhn: Öeir., trong ấy gốc của từ là a-prahna-ka. Phật Âm cho định 
nghĩa sau aviruddha advejjhagaãmi ekasangahiko (MA. 11. 630). 


2. Apannaka Sutta.—Quả tốt hoặc xấu do giới đem lại, vân vân., 
đều không sai chạy như cái đỗ của hột xúc xắc ®. 
® A,1.270. 
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Apannakatä Sutta.—Nói về ba tính của tỳkheo đi theo con 
đường thực hành không có lỗi lầm (apannakapatipadä): hộ trì các 
căn, tiết độ trong ăn uống, và tinh tấn hộ phòng ®'. 

0 A,1,113 £ 


Apadäna.—Kinh Thí Dụ. Phần 13 của Khuddakanikaya. Đây là 
Vitae Sanctorum của Phật giáo gồm bi tiêu sử của Trưởng lão 
Tăng và 40 tiêu sử của Trưởng lão Ni; tất cả đều sống trong thời kỳ 
của Phật Thích Ca. Ngoài ra còn có hai chương dẫn nhập, 
Buddhäpadäna và Paccekabuddhäpadäna, nói về Phật và Phật Độc 
Giác. Cũng nên biết rằng trong Buddhãpadãna không có nói đến đời 
sống của Phật Thích Ca, lúc Ngài là Cồ Đàm hay trước đó hoặc khi 
Ngài là Bồ Tát (xem s. v. Pubbakammapiloti). Và 
Paccekabuddhapadana cũng không có kể chuyện đời của ai. Kệ là 
những gì có thê gọi một cách chính xác là đãna và được thây trong 
Khaggavisana Suffa của Sutta Nipäta °?. 

Hầu hết các chuyện đều được kể trong Paramatthadipanl, 
Chú giải về Thera- và TherT-gãthã, trích từ Apadãna với câu dẫn nhập 
“tena vuttan Apadäne. ” Nhưng trong nhiều trường hợp, tên có kệ đi 
kèm trong ParamatthadIpar không trùng với tên có kệ đi kèm \ trong 
hiệu ®. Trong Apadana thỉnh thoảng có sự trùng lập, một chuyện 
được kể hai nơi với chút đỉnh thay đổi về từ ngữ, còn tên thì như 
nhau. Không biết lý do tại sao, có thê vì lỗi ấn loát '9. 

Apadãna được xem như một trong những kinh điển sau cùng 
của Phật giáo. Lý do là vì các kinh sách sau cùng như Buddhavamsa 
chỉ nói đến 24 vị Phật trước Phật Thích Ca, còn Apadãna đề cập tới 
35 vị. Có điều chắc chắn là những truyền thuyết khác nhau trong 
Apadãna được viết trong nhiều thời điểm khác nhau 6). 

Theo Sumaigala Vilãsin ®, Dĩghabhãnaka, bao gồm 
Khuddaka Nikaya trong Abhidhammapitaka, không công nhận 
Apadana. Majjhimabhãnaka xếp Apadãna trong Khuddaka Nikãya, 
và Khuddaka Nikãya được xem như thuộc Suttapifaka. 

Apadana có Chú giải gọi là Visuddhajanaviläsini. 

® Cy. có cho thêm chỉ tiết của 12 vị Trưởng lão không thấy ghi 
trong Apadana: YVasa, NadTkassapa, Gayakassapa, Kimbila, 
Vajjiputta, Uttara, Apara-Uttara, Bhaddaji, Sivika, Upaväna và 
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Ratthapäla. ? Trong Cp. \ahãpadana Suffa (D. 
ii. 1 fF.) từ Apadãna có nghĩa là truyền thiết của Phật hay vị Thượng 
Tôn—trong trường hợp này là I1 vị Phật. Mahãpadãna có thể được 
định nghĩa là Chuyện Vĩ Đại, tức là chuyện về Phật Pháp, người 
thuyết hay sự thuyết giảng: cp. tựa của Mahãvastu (Dial. ii. 3). 

®  FEơ, Usabha Thera (ThagA. ¡. 320), gọi là 
Kosumbaphaliya (Ap. 1. 449); và Isidinna (Hai 1. 312), được 
gọi (Ap. 1. 415) Sumanaviijaniya. E.ư., 
Amnasamsävaka 1 Ap. 1. 78 và 1. 261; xem thêm Introduction to the 
P.T.S. Edition. ® Về những liên hệ đến Apadãna, 
xem tải liệu của Rhys Davids trong ERE và Les Apadãnas du Sua 
(Congress of Orienfalists, Leyden, 1895) của Muller. @ 1, 
15. Xem thêm Przyluskl: La Légende de l'Empereur A4LÌoka, pp. v1 
f, 214. 





Apadãniya Thera—Alahán. Vào 92 kiếp trước, ông từng tán 
thán đời sông của Phật (apadanam kittayissam) °'. 
® Ap, ¡. 241. 


Apadika.—Con sông. Trong kiếp trước đưới danh nghĩa một đạo 
sĩ tóc rối tên Nãrada, Trưởng lão Vasabha có xây trên bờ sông này 
một bảo tháp tôn vinh Đức Phật ©'. 

0) ThagA. 1. 258; Ap. 11. 437. 


Apanthaka.—Cho như một tên riêng trong đoạn nói rằng tên chỉ 
là tiêng chỉ định đơn thuân chớ không có ý nghĩa gì cả. Do đó 
“Panthakas” (Hướng đạo) lại đi lạc đường, và “Apanthakas” cũng 
vậy ?, 

01.1.4083. 


Aparagotama.—Xem Gotama [3]. 


Aparagoyäna—Iây Ngưu Hoá Châu. Một trong bốn đại châu 
lục của địa câu. Châu này nằm về phía Tây của Sineru và rộng 
7.000 do tuần (1 đo tuần = lối 7 đặm Anh). Có 500 đảo bao quanh ©', 
Theo Anguttara Nikãya ”, mỗi vũ trụ (cak#avala) có một 
Aparagoyäna với người ở ® nhưng họ không có nhà mà ngủ trên đất 
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®, Giữa trung tâm của châu lục có cây Kađamba thân to 15 do tuần 
và cao 50 do tuần. Cây này sống trọn một kiếpba '9. Hoàng hôn ở 
JambudTpa là canh hai ở Aparagoyäna; chạng vạng ở Aparagoyana là 
nữa đêm ở JambudiTpa, và hoàng hôn là đứng bóng ở ]ambudTpa, 
chạng vạng ở Pubbavideha và nữa đêm ở Uttarakuru ®. 

Một Chuyển luân vương thoạt tiên chiếm Pubbavideha ở phía 
Đông và Jambudipa ở phía Nam, rồi chiếm Aparagoyäna ở phía Tây 
và Uttarakuru ở phía Bắc Ó), Theo đó, sau khi chiếm xong JambidTpa, 
vua Mandhãtã cùng quân thần xuất chinh chiếm tiếp Aparagoyäna ®). 

Trong một cuộc cờ với Dhanañjaya, Punnaka đánh cá bằng một 
viên ngọc mà khi nhìn vô đó người ta có thê thấy châu Aparagoyäna 
(9) 

Trong bồi cảnh này tên được đặt cho là Goyäniya +9. 

Một số dân đi với Mandhãtã từ Aparagoyäna đến lập nghiệp ở 
JambudTpa. Xứ họ chinh phục được gọi là Aparanta °. 


0Ð SnA. ii. 443. @)¡, 227: v. 59. ®  KhA, 
123: ® ThagA. ii. 187-8. ® DhsA. 298; AA. i. 
264; Vm. 206. ® DA. iii. 868. ® Mbv. 73-4; BuA. 
Hi. ® Dyy, 215.  J, ¡v, 278; cũng thấy như 


vậy trong xâu chuỗi nói trong /#ãrapradãna Jãi. (Mtu. ii. 68). 

0 Cũng như vậy trong Mahävastu: Aparagodänika, 
*ơøodãniya (1. 159, 378, eíc). Trong Dulva, được gọi là 
Aparagaudani (Rockhill, 84). 09 DA. ¡ïi. 482; MA. ¡. 484. 


Aparanna.—Con kên kên sống ở Gijjhapabbata. Nó có con tên 
Migälopa rất khoẻ và liều lĩnh, có thể bay cao hơn đồng bọn. Dầu 
được cha dặn trước, nó vẫn bay lên cao thật cao và bị gió Verambha 
thôi tạt ra từng mãnh. 

Aparanna chỉ Bồ Tát 0. 

(9.11. 256-7. 


Aparantaka (Aparanta)—Một trong những quốc gia mà Vua 
Asoka gởi sứ thần đến sau lần Kết tập thứ ba. Sứ giả trưởng đoàn là 
Yonaka Dhammarakkhita °. Ông thuyết cho dân ở đó nghe kinh 
Aggikkhandopamä Suia; kết quả có 37.000 người được giáo hoá theo 
đạo Phật và 1.000 đàn ông cùng một số nữ nhơn đông hơn gia nhập 
Tăng Đoàn °. Xứ này gồm phần đất phía Bắc của Gujarät, 
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Kãthiãwar, Kachch, và Sindh ®. Có thể Phật giáo được biết từ thời 
của Đức Phật ®). 

Nghe nói khi Mandhätã gồm thâu bốn châu, dân chúng ở ba 
châu kia đến J ambudipa xin sanh sông. Lúc vua băng hà, họ không 
biết làm sao trở về nên xin ở lại và lập làng ngay tại Jambudipa. Lời 
cầu xin được chấp thuận; do đó làng mạc do dân của Aparagoyäna 
lập nên được gọi là Aparanta °? (./. Aparantaka). 

0 Mhv. xII. 5; DpV. VI. 7. ® Mhv. xI. 34-6; Šp. 1. 67. 

° Fleet J.R.A,S. 1910, p. 427; theo karly History oƒ 
Dekkan (p. 23), Bhandarkar xếp xứ này trong Bắc Konkan; xem thêm 
Burgess: Arch. Reporís 11. 131. Theo Ngài Huyền Trang, xứ này gồm 
Sindh, Tây Rãjaputãna, Cutch, Gujarat, và phần đất sát bờ Narmadã. 
Cunningham: 4øcí. Geog. öƒ lnđia, ghi chú, p. 690; và Law: Earlp 
Œeography 56 fF. ® Dutt: Early Hist. oƒ Bsm. p. 190; 
Dvy., pp. 45 ff; nhưng dẫn chứng là của Sunãparanta. 3 
DA. 1. 482; MA. 1. 184. 


Aparantä.--Được đề cập trong danh sách các tộc 0 
0 Ap. ïI. 359. 


Aparaseliyä— Tây Sơn Trụ Bộ. Một tiểu giáo phái của 
Andhakãä. Đức tin của họ hình như cũng giống đức tin của 
Pubbaseliyä °);Pubbaseliya là một trong I7 tôn phái không chánh 
thống ở Jambudipa. Trung tâm của họ ở Dhanakataka, trong xứ 
Andhaka, gân Kañcipura và Amaravati, trên bờ biển Đông Nam của 
Ấn Độ ?. Theo truyền thống, họ có mối liên hệ với phái Cetiyaväda 
6), 

® KvuA. được kế trong Poiw oƒ Confroversy, pp. 5 và 104. 
Xem thêm Dpv. v. 54; Mhv. v. 12; Mbv. 97, Về đức tin của họ: xem 
de la Vallée Poussin: J.R.4.S., April, 1019, pp. 413 ff. @) 
Poimfs oƒ Confroversy, xÌ1; xem thêm Walters: Ón Yuan ChWwang, 11. 
214 ff. ® VỀ một tranh luận: xem Pois oƒ` Confroversy, 
XỈHI-IV. 

1. Aparäjita—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 
Phật độc giác từng trú trên núi Isigili (I 

(®M. 111. 70; xem thêm ApA. 1. 107 và MA. 1ï. 890. 
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2. Aparãjita.——Một Chuyền luân vương sống vào bảy kiếp trước, 
một tiên kiêp của Trưởng lão Avyädhika °'. 
0 Ap. 1.215. 


3. Aparãjita—Một gia chủ ở Bandhumati. Khi anh cả của ông 
xuất gia và. đắc quả Alahán vào thời Phật VipassT, ông tìm thỉnh ý 
anh mình về cách sử dụng tài sản để tạo công đức. Ông được khuyên 
nên xây dựng một Œzødhakufi cúng dường Phật. Ông theo lời 
khuyên và dùng tất cả mọi loại kim khí cùng đá quý và cung cấp mọi 
thứ sang quý như nước tâm bông thơm cho kuti. Ba lần, kuti được 
trải châu báu lên tới đầu gối để ai đi nghe Phật thuyết pháp muốn 
lượm thì lượm. Lúc khánh thành Gandhakuti, Aparäjita tiếp đón 
6.800.000 tỳkheo trong 9 tháng. Trong kiếp này ông tái sanh làm bá 
hộ Jotika. Trong một tiền kiếp ông có cúng dường Phật Độc Giác 
cây mía t, 

+? DhA. iv. 199-207. 


4. Aparäjita——Cháu của ông Aparäjita nói trên. Ông xin chú cho 
ông đóng góp vô GŒandhaku/¡, nhưng bị từ chối. Ông bèn xây chuồng 
voi gân đó. 

Trong kiếp này ông sanh làm bá hộ Mendaka ®. 

DhA. 1v. 203. 


Aparädifthi Sutta.——Có một Phạm thiên khởi lên (tà) kiến rằng 
không Bàlamôn hay Samôn nào có thê đến cõi ông. Để phá kiến này, 
Phật đến đó và ngồi trên hư không, trên đầu Phạm thiên ấy, toàn thân 
phun lửa. Theo sau Phật là các vị Moggallana, Mahäkassapa, 
Mahäkappina và Anuruddha. Thoạt tiên Phạm thiên bị giao động 
bởi sự có mặt của Phật và các đại đệ tử đi theo, nhưng sau đó rất vui 
mừng được biết, qua câu trả lời của Moggallana cho một Phạm thiên 
chúng rằng còn có nhiều đệ tử của Phật có thê làm như ông và đồng 
liêu của ông, và họ là những bậc lậu tận Alahán ®, 

09 S,1. 144-6. 


Aparika. Xem Apadika. 
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Aparihãni Sutta.—Có bảy điều không tôn giảm, tức là thất bồ đề 
phân (0oøjjhanga) °'. 
® S. v. 85; xem thêm ¡7đ., 94. 


1. Aparihãniya Sutta.——Về sáu điều giúp tránh sự tổn giảm °, 
(09 A, 11, 310; đ£ A. 1i. 329-30. 


2. Aparihäniya Sutta.—Một Thiên tử viếng Phật ở Jetavana và 
đề cập đến sáu điều giúp tránh sự tốn giảm. Phật lấy đó làm đề tài 
thuyết cho tỳkheo nghe °, 

0 A, 11. 330 £ 


Apalãla.—Xà vương, được giáo hóa bởi Đức Phật, và được kế 
chung với Araväla, Dhanapäla và Pãrileyyaka. Tên ông thường 
được nói tới khi đề cập đến tứ như ý túc của Phật ®. “Phải chăng 
Phật không được tán thán bởi súc sanh như Äravalä, vân vân.?” 

Theo tác giả, câu chuyện giáo hóa Apaläla (Apaladamana) 
không thấy ghi trong Thánh điên. Trong Samantapäsãädikã '?, chuyện 
giáo hoá Apaläla được kế như một trong những chuyện không được 
chánh thức ghi trong ba lần Kết tập. Tuy nhiên chuyện được phổ 
biến rất sớm trong dân gian Tích Lan; bằng chứng cụ thể là cảnh của 
câu chuyện được thấy vẽ lại trong điện xá lợi của Mahã Thũpa ®. 
Divyävadãna ® có dẫn chứng câu chuyện và nói rằng Xà vương được 
Phật giáo hóa trước khi Ngài nhập diệt. Ngài Huyền Trang có viết rõ 
về chuyện này ®. Vào thời Phật Kassapa, Apaläla là một người có 
nhiều thần lực tên Gangi. Ông khống chế các rắn đánh phá xứ sở và 
được dân chúng dâng cống nạp đền ơn. Về sau, một số quên cống 
nạp khiến Gangi phẫn nộ và tự biến mình thành rắn sau khi mệnh 
chung. 

Phật Cô Đàm đến viếng và thuyết pháp cho ông nghe. Ông 
theo con đường của Phật; nhưng ông được đặc cách nhận một vụ mùa 
mỗi 12 năm để làm phương tiện sanh sống. Do đó mà con Sông 
Trắng (Šubhavastu) ngập lụt mỗi 12 năm. Chuyện được kể trong 
Sũträlahkãra và nhiều kinh sách Đại thừa khác *°, 

00 E,ø., BuA. 29. “ 1v, 742.  Mhv. xxx. 
84. ® pp. 348, 385. ® Beal: Wecords oƒ_ the 
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Western World. ® Xem Nariman: Sanskrit Buddhism, pp. 
194, 274. 


Apalãladamana.—Xem Apaläla. 
Apalokita—Xem Apalokina. 


Apalokina Sutta.—Phật dạy sự không già và con đường dẫn đến 
đó ?) (y./. Apalokita). 
®S_1v. 370. VỆ cái tên, xem KS. 1v. 262. n. 2. 


Apassena—Một Chuyên luân vương sống vào sáu kiếp trước; 
một tiên kiêp của Trưởng lão Arakkhadäyaka °'. 
0 Ap.I.215. 


Apãyimha Vagga.—Phẩm thứ 9 của Ekanipãta trong Jãtaka ©). 
2J.1. 30-79, 


J1. Apära Sutta.—Được tu tập và làm cho sung mãn, Thất bồ đề 
phân giúp đưa đên bờ bên kia °'. 
®S,v.81. Vê tên xem KS. v. 225, n. 3. 


2. Apära Sutta.—Như trên, nói về bốn như ý túc (/ddhipädä) ®. 
®S,v. 254. 


Apãsãdika Sutta.—Hai kinh về tâm bất thiện không có hoan hỷ, 
chống đối cứng rắn. Tâm này là tâm hoang vu (không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn) ®. 

0A, 11. 255-6. 


_Apiläpiya.—Một Chuyển luân vương vào 86 kiếp trước; một tiền 
kiêp của Trưởng lão Tỉkandipupphiya °'. 
0® Ap. ¡. 202. 


Aputtaka.—Một bá hộ ở Sãvatthi chết không để lại di chúc. 


Kinh Samyutta Nikãya ° nói rằng Vua Pasenadi của Kosala đến 
viếng Phật lúc giữa trưa và bạch răng ông vừa cho chuyền tài sản của 
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bá hộ ấy vô ngân khó triều đình gồm “ tới tám triệu đồng tiền vàng, 
không nói đến tiền bằng bạc.” Vậy mà Aputta chỉ ăn có cháo gạo lức 
hâm của hôm trước và chỉ mặc vải gai. 

Trong một kinh khác của cùng một Nikãya '), Phật được cho 
biết về quá khứ của vị triệu phú gia chủ. Trong kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Độc Giác Tagarasikhi, nhưng sau đó ông tiếc phải 
chỉ để cho bọn phục dịch hay làm công ăn thức ăn khất thực này. 

Cũng trong kiếp ấy, ông đã giết đứa con duy nhứt của anh 
chỉ vì muôn bảo vệ tài sản mình. 

Do việc cúng dường, ông tái sanh bảy lần về cõi Thiên và 
bảy lần làm bá hộ ở Sãvatthi. Sự hối tiếc làm ông không có thọ 
hưởng năm dục công đức. Vì giết cháu trong kiếp trước, kiếp này 
ông không có con và chết không người thừa kế. Sau kiếp này ông sẽ 
tái sanh trong địa ngục Mahãroruva ?. 

01, 89-01, 21, 01-3, % Trong Mfayhaka 
Jất. (J. iii. 299 f.), có câu chuyện đầy đủ về quá khứ và tương lai của 
bá hộ, với nhiều chỉ tiết tỉ mỉ sanh động không thấy có trong 
Samyutta, nhưng không có nói đến bảy lần tái sanh trên cung trời hay 
ở Sãvatthi của ông. Kinh này còn nói thêm rằng gia nhơn của vua 
phải mất bảy ngày đêm mới chuyên hết tài sản của bá hộ. Aputta 
trong kinh này không được gọi là Aputta mà là Agantuka (Kỳ lạ). 
Xem thêm DhA. 1v. 76-80. 


1. Aputtaka Sutta—Nói về phần đầu của câu chuyện kề trên và 
luân lý rút ra từ đó; đặc biệt là về con người bủn xin, có tài sản nhưng 
không dám ăn xài cho mình hay người khác, như hồ có nước ngọt mà 
ở trong vùng hoang đã. Trái lại, người giàu có mà rộng lượng giống 
như hồ nước ở gần làng ©. 

00S,1. 89-91. 


2. Aputtaka Sutta.—Nói về quá khứ của Aputtaka như kề trên; 
tài sản mà người tạo được cần đề lại cho người khác dùng: như vậy, 
nên tích trữ cho đời sống khác bằng cách sử dụng đúng mức tài sản 
hiện có t°. 

®S,1. 91-3. 


Aputtasetthi Vatthu.— Chuyện của Aputtaka nói trên t°°. 
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0 DhA. 1v. 76-80. 


Appam-supati Sutta.——Năm hạng người ngủ rất ít °. 
0 A, 11. 156. 


Appakã (hoặc Virata) Vagga—Đoạn §: Kính trọng Samôn, 
Phẩm 7: Bánh Xe Lược Thuyết, Chương 12: Tương Ưng Sự Thật 
(Sacca Samyutta), Samyutta Nikaya °°. 

0S, v. 468-70. 


Appacinf.—Con cá sống trong sông Hằng với hai cá em là 
BahucintI và Mitacini. Nó và BahucintT bị ngư ông lưới và được 
Mitacinfi cứu thoát ©. 

® Chuyện được kê trong Miacinf Jãt. (¡. 427-8). 


Appafivani Sutta.——Với người không biết sanh, trụ, thủ, ái, thọ, 
xúc, vân vân., chắc chắn không có sự quay lại để tìm kiếm kiến thức 
0® [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.11. 132. 


Appatividitã Sutta.—Nói bởi một Thiên tử; Phật đã thị hiện, bây 
giờ là lúc mà ai chưa nhận thức được sự thật hãy hướng câu ', 
SN, 1.4, 


Appativedhäã Sutta.— Thuyết cho Vacchagotta. Một số (tà) kiến 
sai khác khởi lên do không tưởng sắc, vân vân. t), 
(0S, 11, 261. 


Appamatta Sutta——Xem Asamatta. 

Appamattaka Vagga.-Đoạn 44: Một Pháp, Phẩm 19: Không 
Phóng Dật, Chương Một Pháp, Anguttara Nikãya. Cũng như trong 
thiên nhiên, trong thế giới tâm linh, chỉ có một SỐ Ít chọn trong SỐ 
đông được lợi lạc °°. 

A.1. 35-8. 


Appamateyya Sutta——Xem Matteyya. 
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Appamänasubhä.—Vô Lượng Tịnh Thiên. Một bậc chư Thiên 
của Rñpaloka an trú trong tam thiền ®. Quý vị này có đời sống dài 
32 kiếpba ?. Chúng sanh ở đây đã đạt không vô biên xứ, hay đã có 
đầy đủ tín, giới, văn, thí, và trí tuệ ®). 

0 Abhs., p. 21. ® /b¡đj, 23: xem thêm Kvu. 207; 
VibhA. 520. ® M. iii. 102. (Kinh Hành Sanh số 120). 


Appamaäanäbhäã.—Vô Lượng Quang Thiên. Một bậc chư Thiên 
đắc nhị thiền của Rñũpaloka °®. Quý vị này có đời sống đài bốn 
kiếpba ?. Chúng sanh ở đây đã đạt vô lượng tâm giải thoát, tức cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. ...với tâm câu hữu với bị, ...với tâm 
câu hữu với hỷ, ... an trú, biến mãn, một phương với tâm câu hữu với 
xả, ... quảng đại, vô biên, không hận, không sân ®. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1992]. 

0 AbhS., p. 21. ® /b¡đj, 23: xem thêm Kvu. 207; 
VibhA. 520. ®G® M. 1H. 147. 


1. Appamäda Vagga.—Phẩm 2 của Dhammapada. 


2. Appamäda Vagga— Trong Tập 5: Thiên Đại Phẩm 
(Mahävagga) của Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikãya) có nhiều phẩm 
được gọi là Appamädavagga. Do đó có Phẩm 5 của Magga Samyutta 
®„ Phẩm 10 và 15 của Bojjhahga ®, Phẩm 7 của Satipatthãna ®), 
Phẩm 9 và 14 của Indriya ®, Phẩm 2 của Sammappadhãna '9, Phẩm 2 
và 7 của Bala 9, Phẩm 5 của Iddhipäda ”, và Phẩm 2 của Jhãna ®. 

06, v. 41-5. 2 135, 138. S01. cà 
240, 242. ĐA, Ø 250,252. lú 
291. ® 308. 


1. Appamäda Sutta [2] —Thuyết cho Pasenadi nghe. Không 
phóng dật có thê đưa đến chứng đắc và thành đạt hạnh phúc đời này 
lẫn đời sau; cũng như chơn voi được xem là to lớn hơn tất cả các loại 
chơn, không phóng dật là đức tính cao quý nhứt °, 

00S.1. 8Ó, 87. 
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2. Appamada Sutta.—Không phóng dật phải được thực hành bởi 
những ai không biêt bản chât của sanh, trụ, vân vân. °'. 
S.11. 132. 


3. Appamaäda Sutta [2].—Không phóng dật là đức tánh báo hiệu 
của sự tu tập và làm sung mãn Thánh Bát Chánh Đạo °', 
0S, v.30, 32. 


4. Appamaäda Sutta [2].—Không phóng dật vô cùng hữu ích cho 
sự sanh khởi của Thánh Bát Chánh Đạo ®: không có điều kiện nào 
hơn sự tu tập và làm cho sung mãn Bát Chánh Đạo ). 

Na: 0 1Dïg, 35, 36.317, 


5. Appamäda Sutta.--Về bốn cơ hội mà sự không phóng dật cần 
được áp dụng ?), 
® A,1i, 119 £ 


6. Appamäda Sutta. -Thuyết để trả lời một Bàlamôn. Không 
phóng dật đưa đến thành công trong đời này lẫn đời sau, nếu được tu 
tập và làm cho sung mãn °'. 

09A, 11, 364. 


7. Appamäda Sutta.--Giống như Aparihäniya Sutta [2], nhưng 
có thêm Sưmadhigaravaiä °). 
® A,1v,27 E 


8. Appamäda Sutta.—Không phóng dật tốt đẹp và cao quý nhứt 
trong các đức tính ®', 
6 A,v.21Ê 


Appamädoväda.—Tựa đề của Phẩm Không Phóng Dật trong 
kinh Pháp Cú (Sô 21-23) 0. 
09], v, 66. 


Appameyya Sutta.—Về ba hạng người, bậc Alahán không thể đo 


lường được (2ppameyya) t). 
0? A.,1.266. 
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1. Appassuta Sutta.—Đầy đủ năm pháp (bất tín, vô tàm, vô quý, 
phạm dâm, ác tuệ), nữ nhơn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi đữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục ), 

®S,1v. 242. 


2. Appassufa Sutta —Bồn hạng người, một số có kiến thức hạn 
hẹp, một số khác minh triết 0. 
0A1. 6 Ê. 


Appiyã.—Xem Suppiyä. 


Appihã.—Sadi sống ở Suvannakufi trong Dakkhinagirivihãra. 
Một ngày sau khi ông thọ giới, mẹ ông chuẩn bị chỗ ngồi và vật thực 
để cúng dường tám tỳkheo, và, nhờ thần thông, số chỗ và vật thực 
này đủ cho 68.000 tỳkheo. Chuyện được kê để chỉ năng lực của thần 
thông liên quan đến các lễ tế ở Mahã Thũpa “,  (ø. 
Ambasuppiya). 

CMT.352. 


Apheggusãra—Luận án về các đề tài Vi Diệu Pháp soạn thảo 
bởi một học giả ở Hamsavati, Miễn Điện, vào thê kỷ thứ 14 ®', 
0 Bode: øp. c., 36 và n. 2; Sãs. 48. 


ApheggusäradTpanĩ.—Sách viết ở Hamsavati mà tác giả có thê là 
MahäãsuvannadTpa, giáo thọ của Hoàng hậu SIvalr. Theo Catalogue 
1n the British Museum của Nevill, sách được mô tả như là một 
anufikã nói về vật chất (matter) trong AbhidhammatthavibhävanT 
@) 


® Bode: øp. cí., 36, n. 2. 


Ababa Niraya.—Không phải là tên của một địa ngục đặc biệt mà 
tên của một thời kỳ trong Aviei (con số với 76 con số không). Một kỳ 
của Ababa bằng 400 kỳ của Abbuda; một Abbuda được biết như là 
khoảng thời gian cần thiết để lấy 20 Kosalan Khãris (bằng một xe) 
hột mè (⁄/a), lấy một hột mỗi thế kỷ 0). 
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® Sn. p. 126; S. 1. 152; SA. 1. 170; xem thêm KS. 1. 190, n.I và 2. 
SnA. (1. 477) Abbuda = 100.000 zminnahufa; AA. 11. 853. 


-_ 1. Abbuda.—Một thời kỳ khổ trong Atỳ địa ngục Avici. Xem chỉ 
tiệt trong mục Ababa. 


2. Abbuda.—Vì vua của thời thật xa xưa; một tiền kiếp của 
Trưởng lão Nigganthipupphiya °'. 
® Ap. 1. 263. 


Abbha Sutta.—Có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, về Ý, 
về lời nói, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư 
Thiên thuộc loại Thần Mây mưa °', 

®S, 1i. 256. 


Abbhañjanadäyaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông 
có dâng thuốc mỡ lên Phật Kondañña. Nhờ đó, 15 kiếp sau ông tái 
sanh làm Chuyên luân vương Cirappa ®'. 

0) Áp. 1. 236. 


Abbhantara Jãäkata (No. 281) Chuyện Trái Xoài Chánh 
Trung. Bimbäadevĩ bị chứng đầy hơi được chửa bằng nước cốt xoài 
và đường, mà Sãriputta xin được của vua Kosala, theo lời khân cầu 
của Rahula. Nghe nói bệnh tình của BimbadevI, vua ban lịnh cung 
cấp nước xoài liên tục cho bà. Khi biết chuyện xảy ra, Phật bèn thuật 
chuyện xưa cho biết không phải đó là lần đầu tiên Xálợiphất dâng 
nước xoài cho Bimbadev1. 

Affavatthu nói về chánh hậu của Vua Benares. Không an 
tâm vì sự hành xác của một đạo sư khổ hạnh, Thiên chủ Sakka muốn 
giết ông, và làm hoàng hậu nảy sanh ý muốn có một “Trái xoài Chính 
trung--Midmost Mango”(4bbhamtara-Amba). Sau một thời gian tìm 
kiếm khá lâu— trong lúc ấy, đạo sĩ khô hạnh và các đồng liêu bị đuổi 
ra khỏi ngự uyên vì bị cáo buộc đã ăn xoài trong vườn—một con két 
quen thuộc trong cung được phái đi tìm trái xoài đó. Két lên Hy Mã 
Lạp Sơn và được các két bạn trên vùng thất sơn cho biết xoài đó chỉ 
đơm trên một cây xoài được canh chừng cân mật của Thiên vương 
Vessavana. Két bí mật bay đến đó vào lúc ban đêm, nhưng bị yêu 
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tỉnh canh gác bắt và định giết đi. Két nói rằng rất hoan hỷ được chết 
trong lúc thi hành nhiệm vụ; lời nói này tạo sự trân quý và két được 
tha mạng. Theo lời khuyên của các yêu tinh, két tìm nhờ đạo sĩ khổ 
hạnh dJotirasa đang sông trong côc Kañcanapati và được 
Vessavana cúng đường mỗi ngày bốn trái xoài. Đạo sĩ cho két hai 
trái để một làm quà cho két và một cho hoàng hậu °'. 
Ananda chỉ két và Sãriputta chỉ Jotirasa. 
0 J. 1i. 392-400. 


Abbhantara Vagga—Phẩm thứ 4 của Tikã Nipãta trong 
Jatakatthakathä ®'. 
0]. ï¡. 392-430. 


Abbhavalahakä.—Chư thiên thuộc một trong những bậc thần 
Mây, Mây mưa. Xem Abbha Sutta °'. 
9S, 11. 256. 


Abbhahattha.—Xem Ambahattha. 


Abbhasa—Vào I1 kiếp trước có 35 vì vương có cùng tên 
Abbhasa; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão NIta ® (w. 
Ambaramsa). 

0) ThagA. 1. 182. 


Abbhähata Sutta—Thế gian bị áp đảo bởi tử, lão, hoại, và dục 
œ® 

? S,1. 40. Các kệ trong chuyện của Trưởng lão Sirimanda 
(Thag. v. 448) 


Abbhuta Sutta.—Phật thuyết sự hy hữu và con đường đến đó °'. 
t7 :-IVr 37L: 


Abbhutadhamma.—Aphùđạtma. Tên của một trong chín chi 
phận (ứng già--zgz) của Pháp °. Theo Phật Âm (DA. ¡. 24), 
Abbhutadhamma bao gồm tất cả các đoạn nói về các kỳ điệu, ví như 
tứ diệu mô tả trong Mahaparimnibbana Sutta °). 
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® Vịn, 11. 8; M. 1. 133; A. 1. 103; Pug. 43; MII. 344, vân vân. 
® D.,11. 145. 


1. Abbhutadhamma Sutta.—Nói về kỳ diệu theo đó chúng sanh 
buông bỏ hêt mọi bâm chât của mình lúc nghe Phật thuyêt pháp °'. 
® A1. 131 £ 


2. Abbhutadhamma Sutta.—Xem Phụ đính. 


Abbhokäsa Sutta.—Nói về năm hạng người tìm sự thanh tịnh ®'. 
00 A, 1ï. 220. 


-_ 1, Abhabba Sutta—Những pháp khác nhau và điều kiện cần có 
đề chúng sanh khởi °', 
0A, v. 144 £. 


2. Abhabba Sutta.—Mười điều kiện quan trọng của bậc Alahán 
@) 


0A, v. 209. 


1. Abhaya Thera.—Alahán. Ông là một Bàlamôn ở Sãvatthi 
xuất gia nhập Tăng Đoàn khi nghe Phật nói pháp. Một hôm, trong 
lúc đi khất thực trong làng, ông bị rối loạn tâm thần vì một nữ nhơn 
ăn mặc hấp dẫn. Nhưng ông lấy được bình tĩnh và phát triển huệ bát 
nhã ®), 

Trong một tiền kiếp, ông có gặp Phật Sumedha trong rừng 
và có dâng lên ngài một vòng hoa sz/z/z. Vào 19 kiếp trước ông tái 
sanh làm vua 16 lần dưới vương hiệu Mimmita. Ông được xác định 
là Trưởng lão Vatamsakiya nói trong Apadana “. 

0? Thag. v. 98; ThagA. ¡. 201-2. 1, 174. 


2. Abhaya.—Thường được gọi là Abhayaräjakumära. Ông là 
con của Vua Bimbisära và Padumavafi, người đẹp trai của Ujjem1. 
Lúc bảy tuổi, ông được mẹ gởi vô cung sống với bạn cùng lứa. 
Thoạt tiên cậu bé được Nigantha Nãtaputta giáo huấn; ông dạy cho 
cậu một câu đó để thử “Sadi Gotama.” Khi thấy Phật ung dung trả 
lời, cậu công tử nhận ra sự thất bại của Nigantha và sự Giác ngộ Tối 
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thắng của Đức Thiện Thệ, Người mà cậu xin quy y và làm đạo sư cho 
mình. Về sau, khi vua băng hà, tâm bị giao động mạnh, Abhaya xuất 
gia, gia nhập Tăng Đoàn. Trong dịp Phật thuyết kinh 
Tãlacchiggalipama Suta ®, ông đắc quả Dự lưu, và sau đó đắc quả 
Alahán ”. Kinh 3b h)ariiakimiio Sufía °' có nói đến chuyện thử 
Sadi Gotama nói trên. Kinh cũng có kể rằng lúc bấy giờ công tử có 
một người con trai nhỏ mà ông rất mến thương. 

Samyutta Nikãya '® kế rằng Abhaya có viếng Phật ở 
Gijjhakũta và thỉnh ý Ngài về các lập thuyết của Pũrana Kassapa. 
Phật dạy ông thất bồ đề phần. 

Trong Vinaya 9, Abhaya được kể như tìm thấy Jivaka 
Komärabhacca nằm trên đống phân (do mẹ là kiều nữ SãlãvatT 
quăng ở đó) và đem về nuôi. 

Mặt khác, Chú giải Anguttara ® nói rằng Abhaya là cha ruột 
của JTvaka. 

Abhaya có công dẹp loạn ngoài biên thuỳ nên được cha là 
Bimbisära ban thưởng cho một cô gái có tài ca múa. Trong suốt bảy 
hôm liền ông chỉ vui thú với cô nàng, nhưng sang ngày thứ bảy cô 
chết. Buôn rầu, ông tìm đến Phật và được Phật xoa dịu nỗi u buồn ), 

Apadãna có ghi lại chuyện của ông trong nhiều kiếp trước. 
Ông từng là một Bàlamôn làu thông kinh Vệđà ở Hamsavati. Khi 
nghe Phật Padumuttara thuyết, ông chuyên đạo và gia nhập Tăng 
Đoàn; tại đây ông dành nhiều thì giờ tán thán sự cao cả của Phật. 

Chú giải Theragäthä ® có trích dẫn, trong chuyện của ông, 
một số kệ từ Apadãna mà chính Apadãna nói là của Trưởng lão 
Ketakapupphiya. Kệ nói rằng ông dâng một bông dứa rừng 
(ketaka) lên Phật Vipassi. Có thể Ketakapupphiya là danh hiệu của 
một trưởng lão khác mà tên thật là Abhaya, và do đó mới có sự lầm 
lẫn 09, 

Xem thêm Abbhaya [3]. 

® Có thể cũng là §. v. 455 và M. iii. 169. 2 Thag. 26; 
ThagA. 1. 83-4, xem thêm ThigA. 39. Trong ThagA, tên của mẹ ông 
không thấy nói đến. ®M. ¡. 392 ff. ®S.v. 126- 
8. ® 1,269, 61,216. VÀ 
DhA. 11. 166-7; c/ chuyện của Santati. ® 11, 502-4. 

® 1, 83-4. 09 11, 449-50. 
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3. Abhaya—Một công dân Licchavi ở Vesäli nói chung ®), 
nhưng bị lầm lẫn với Abhayarãjakumaära. Có lần ông đi với một 
người Licchavi khác, Pandita Kumaãraka, đến viếng Tôn giả 
Ananda ở Kñtãgãrasãlã trong Vesäli, và thảo luận với ông về một số 
giáo pháp của Nigantha Nãtaputfa. Tôn giả dạy ông ba đường 
thanh tịnh ®. Một lần khác ông viếng Phật, cũng tại Vesäli, với 
Licchavi Sãlha; Sã|ha hỏi Phật vê sự thanh tịnh của giới đức vả tu 
khổ hạnh. Phật thuyết cho ông nghe Thánh Đạo và giảng giải những 
hàm ý bằng nhiều so sánh ®. Không nghe nói có người nào chuyển 
đạo theo Phật trong dịp này. 

0 E.ø., GS. 1. 200, n. 2; 1. 2I1,n. 2; KS. v. 107, n. 2. số 
Chỉ tiết: xem A. ¡. 220-2. ® Xem A. ii. 2024. 


4. Abhaya.— Trưởng lão. Ông và Trưởng lão Tissadatta được kế 
chung trong nhiều Chú giải °, như ví dụ của người đáng được làm 
bạn, vì có „paƒfhifa-safi..Ề Đây có thể chỉ Abhaya [I| hay một trong 
ba Abhaya trùng tên nói trong Chú giải Dĩgha về Mahãparinibbãna 
Sutta ' trong sự lý giải từ „a†thita-saii. 

0 DA. 11. 786; MA. 1. 234; AA. 1. 273; VIbhA. 275. Mà 
DA. 1". 530: Mahägatimba-Abhaya, DIghabhaãnaka-Abhaya và 
Tipifaka-Culäbhaya (4. v.). 


5. Abhaya—Vua Tích Lan (lúc bấy giờ được biết như là 
OjadIpa) trong thời kỳ của Phật Kakusandha. Thủ đô của ông là 
Abhayanagara °`. 

0® Sp. 1. 86; Mhv. xv. 59. 


6. Abhaya.—Vua Tích Lan (414-394 B.C.). Ông là con trai 
trưởng của Panduväsudeva và trị vì ở Upatissagãma. Về sau, khi 
Pandukäbhaya xoán ngôi, ông giết tất cả chín người chú ruột, chỉ 
chừa Abhaya vì Abhaya tùng làm bạn với ông và mẹ ông là 
Ummädacittä °). Abhaya được cử làm Wagaragufika (Quản lý Đô 
thị), quản lý chánh quyền lúc ban đêm; ông là người đầu tiên giữ 
chức vụ này ), 

® Chính ông là người cứu Cittã khỏi bị giết lúc ra đời. Mhv. ix. 3. 

“ Mhv. 1x. 3, 9; x. 52, 80, 105. 
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7. Abhaya.—Thị giả của Phật Atthadassi ©'. 
0 Bu. xv. 19. 


8. Abhaya.—Hoàng tử của vua Tích Lan Mufasiva ®°. Ông 
nhường ngôi cho em là Tissa. Về sau Tissa được biết với tên 
Devänampiyatissa ©). 

MT. 302. 


9. Abhaya.—Cha của Khañjadeva °'. 
0 Mhv. xxĩi. 78. 


10. Abhaya.—Đạo sĩ, Trưởng lão của các đạo sĩ khổ hạnh sống 
trong tự viện Pañcaparivenamila. Ông được Vua Kitfisirimegha 
(q. v. ) phái đi rước Thái tử °'. 

0? Cv, lxvI. 61. 


11. Abhaya.—Tác giả của M⁄ahãjïkã về Saddatthabhedacintä ©'. 
Ông là người Pagan, và được xem như tác giả của 
Sambhandhacintä-fIkã “). 

® Gv. 63.  Bode, øø. cií., 22, và n. 8. 


12. Abhaya.—Một tên cướp, thường được gọi là Cora-Abhaya 
(q. V.). 


13. Abhaya (Abhayupassaya).—N¡I viện xây bởi vua Mahäsena 
@) 


0 Mhv. xxxvii. 43. 

14. Abhaya.—Cháu của Vua Tích Lan Khallãtanäga (50-43 
BœG) 

+ MT. 444. 


Về những người khác có tên Abhaya, xem dưới mỗi danh mục, ví 
như Mahãgatimba, DIghabhãnaka, Meghavanna, vân vân. 


Abhaya Sutta.—Về ý nghĩa của sự vô uý ®'. 
® A.1v. 455. 
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Abhayagallaka.—Tịnh xá xây bởi vua Mahãcili-Mahätissa ở 
Tích Lan ®'. 
0 Mhv. xxXIV. 8. 


Abhayagiri—Vô Uý Sơn Tự. Một tự viện nỗi tiếng trên phía 
Bắc của Anurädhapura, gồm một tịnh xá và một tháp vĩ đại. Hiện 
nay chỉ còn có ngôi bảo tháp. Kiến trúc do vua Vatfagãmani 
Abhaya dựng trong khung cảnh của Titthãrãäma cổ, 217 năm 10 
tháng và 10 ngày sau khi thành lập Mahävihãra °'. Truyền thuyết nói 
răng khi vua chạy trốn. dân Tamil, ông đi ngang qua Titthãrãma, và 
Nigantha Giri (đang sông ở đó) mắng chửi ông. Vua thể sẽ xây một 
tịnh xá ngay chỗ đó ° khi ông trở lại ngôi báu. Vua thực hiện lời thề 
và tên của tịnh xá được ghép từ hai tên là tên ông vả tên của 
Nigantha Tự viện được giao cho Trưởng lão Mahätissa ở 
Kuppikala và hai tykheo mí trông coI; Kuppikala từng che chở vua 
trong lúc ngải gặp nạn. 

Tịnh xá vương lên rất nhanh trên phương diện tiền tài cũng 
như quyền lực. Tuy nhiên, không bao lâu sau các tỳkheo ly khai 
Mahavihara vì, theo Mahavamsa ®, một tỳkheo có tên Mahãtissa 
sống trong Mahãävihãra bị tân xuất bởi ông giao du với những gia 
đình cư sĩ. Môn đệ của ông là Bahalamassutfissa phẫn nộ với 
Abhayagrri và ra lập hệ phái riêng. 

Theo sử liệu Tích lan Nikãya Sangraha các tỳkheo ly khai 
liền được một nhóm tỳkheo Vajjiputtaka gia nhập: Vajjiputtaka ở 
Pallãräma, Ấn Độ, do Trưởng lão Dhammaruci hướng dẫn. Môn 
phái mới thành lập được gọi là Dhammaruci ÑNikãya và có trụ sở 
chánh ở Abhayagi. 

Trong một khoảng thời gian dài, hai hệ phái Mahaävihãra và 
Abhayagiri hình như sống thân thiện trong sự hào phóng như nhau 
của các đệ tử °”, Nhờ đó, Gajabaãhukagämani nâng tháp 
Abhayuttara-thũpa (tháp Abhayagiri được gọi như vậy lúc bấy giờ) 
lên cao hơn và dùng hồ Gãmanifissa để gia tăng canh tác lấy lợi 
nhuận giúp tịnh xá ®. Kanitthatissa xây một tăng xá hoành trắng 
lấy tên là Ratanapäsãda ? ngay trong tịnh xá để dâng cho Trưởng 
lão Mahãnäga. 
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Nhưng dưới triều của Vohärakatissa, phái Abhayagiri công 
khai thừa nhận Vaitulya Pifaka dị giáo ®. Với sự trợ giúp của quốc 
vụ khanh Kapila, vua cho mở cuộc điều tra. Kết quả là sách dị giáo 
bị đốt và phái Abhayagiri bị thất sủng '°. 

Ngay sau đó, phái dị giáo tìm được sự hồ trợ của "Vua 
Mahäsena và phá tan cơ sở của Mahävihãra cũng như mang tất cả 
vật liệu về Abhayagiri 0%, Về sau, Vua Mahãsena hồi hận; ông đốt 
hết kinh sách đị giáo của tôn phái Abhayagiri và sang hồ trợ tôn phái 
Mahävihãra. Nhưng hệ phái Abhayagiri sau đó phục hồi được uy thế 
bởi được biết vua Strimeghavanna kế vị Mahãsena có trồng cây bồ 
đề (gọi là Tissavasabha) %" ở Abhayagiri, và gốc bồ đề này được 
bao che bằng một tầng bậc đá “2. Ít năm sau Vua Mahãnãma (409- 
31) và hoàng hậu trở thành người hộ trì đắc lực của Abhayagiri °°. 
Dhãtusena được kế như đã nới rộng Abhayuttara-vihãra °® và 
Silãkãla được kể như có công đối với tịnh xá và cội bồ đề %5, 
Mahãnäga hiến làng dệt Jambela cho Uffaravihãära +9, 
Aggabodhi I xây một hồ tắm trong tịnh xá “” và vì vua kế vị, 
Aggabodhi HH, xây sảnh đường Dãthãgøabodhi °*: Dathagsabodhi 
được gọi theo tên của vua và hoàng hậu. 

Trong tịnh xá ở Abhayagiri có kim thân Phật bằng đá mà 
người ta gọi bằng nhiều tên khác nhau, như Silãsambuddha, 
Kãlasela, Kãlasatthã, Silãsattha, và Silãmayamuninda 9, Tất cả 
đều được giữ rất thiêng liêng. Buddhadäsa đặt hai viên ngọc 
nãgamazi lên mắt kim thân °?; ngọc bị mất và được Dhãtusena cho 
thay thế; Dhãtusena còn trang trí kim thân theo nhiều cách khác nhau 
#°,. Về sau Silãmeghavanna trùng tu, trang trí lại, và lập quỹ chăm 
sóc kim thân ”?. Vị vua này, được biết, còn tìm cách canh tân hệ 
phái Abhayagiri, nhưng dự tính này đã đem đến cho ông tai hoạ ®°. 
Jeffhatissa ban cho tịnh xá làng Mahadaragiri '°. Dathopatissa xây 
Kuppira-parivena nối liền tịnh xá và tự viện Tiputthulla lẫn sang 
khu vực của Mahävihãra bất kế sự phản đối của phái Mahãvihãra ?°. 
Aggabodhi VII xây thêm Sabhattudesabhoga “9, và Mahinda II 
xây thêm Mahälekha-parivena và Ratanapäsäda nhiều tầng với 
nhiều trang hoàng đắc giá ?''. 

Sena I xây Virahkuräräma và hiến cho các Mahãsanghikas 
# trong lúc phi tần Sahghã xây nhà ở Mahindasena ®*, và cận thần 
Uttara xây một nhà ở khác mang tên Utfarasena; Uttara còn cung 
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cấp chỉ phí bảo trì. Hai quân thần khác, Vajira và Rakkhasa xây hai 
nhà ở mang tên Vajirasenaka và Rakkhasa °°. 

Dưới triều Sena II tỳkheo Pamsukulika, còn ở trong 
Abhayagiri °", tách ra lập chi phái đặc biệt. Sangha, Hoàng hậu của 
Udaya II, xây và hiến toà Sahghasenapabbata °?. Kassapa IV xây 
đền (pãsãda) mang tên ông và ban cho một làng kèm theo ®. Người 
kế vị ông Kassapa V „ dựng Bhandikã-parivena và 
Silãmeghapabbata và ban cho mỗi nơi một làng $9. 

Sena III sử dụng 40.000 #ahãpana để mua hòn đá viền tháp. 
Tỳkheo Abhayagiri làm thân với Vijayabãhu I (lúc ấy là Kitti) lẫn 
em ông, và được V1Jayabahu xây cho Uttaramäla-parivena, tự viện 
này có thể được xây nói liền với tịnh xá °5. 

Dưới triều đại Parakkamabähu I, khi nhà vua lên ngôi, ông 
muốn cải tô phái Abhayagiri, nhưng vô vọng °®9. Thấy Abhayagiri- 
thũpa bị dân Tam] tàn phá, ông tu sửa lại và nâng lên cao 160 cubit 
62, Khi Anurädhapura bị bỏ phế, Abhayagiri bị rơi vào quên lãng, và 
tự viện bị phá huỷ hoàn toàn. 

Rõ ràng có sự tranh chấp gay go giữa hai hệ phái Abhayagiri 
và Mahãvihãra. Sự tranh chấp có vẻ cá nhơn lúc ban đầu, nhưng vê 
sau ăn sâu vô chủ thuyết. Không có kinh sách nào nói rõ vê những 
khác biệt giữa hai chủ thuyết, chỉ biết có sự đốt kinh sách bởi một số 
vua chúa sùng đạo quá trớn. Cũng không biết hệ phái Abhayagiri giữ 
vai trò nào trong lãnh vực kinh sách. Chỉ có thể nghĩ rằng cả hai 
Jãtakatthakathã °” và Sahassavatthuppakarana °” (một tập hợp 
khác của các câu chuyện) đều là công trỉnh của Abhayagirl. 

Ngài Pháp Hiển có sống hai năm ở Tích Lan với phái 
Abhayagiri vì tài liệu ông đem về có nhiều kinh sách của trường phái 
ngoại đạo. Theo ông, lúc bấy giờ có 5.000 tỳkheo ở Abhayagiri “9, 

Trong biên niên sử, Abhayagiri được gọi bằng nhiều tên: 
Abhayuttara, Abhayavihara, Abhayäcala, và Uttaravihära. 


® Mhv. xxx1ii. 78-83. ® Jb¡đ., 43-4. 6) 
Tbid., 95 ft. ® pp. I1, 12; xem thêm P.L.C. 42. 
® 7b/đ7., 52 f; Mhv. xxxv. 20, 57, 119-22; xxxIv. 7-14. 
®) 757đ., xxxv. L19-22. ® xxxvi. 7, 8. ® 
Của tỳkheo Mahayana (xem Mhv. trans. 259, n. 2). &? 
Mhv. xxxvI. 40-1. d9 PT ,C, 53; Mhv. xxxvH. 10-16. 
dĐ Cy, trans. 1. 9,n. 3. a2 Cv. 
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XXXVII. 9]. œ3 7bïä., 212. Œ® 77đ., xlv. 31-2. 
0® Một tên khác của Abhayagir1; xem CV. trans. 1. 8, 
n. 2; 61,n. 6. EP CV, XI: 28: 09 bịd., 63-5. 


Œ? Cy, xxxIx. 7; XXXVII. 65; 61-2; xem thêm vv. 51, 77, §7. 
Trong Abhayagiri còn có ảnh tượng khác gọi là Abhiseka (4. v.). 


#9 Cy, xxxvii. 123. %Ð Chị tiết: Cv. xxxviii. 62 
f. G2 ƑĐ/đj., x]iv. 68. ® /b/đj., 75 fF. 

@® 7b¡đ., 96. 25) 72/dj., x]v. 29 ff. 6? 
Thiđ., 135-40; xem thêm trans. của Geiger. 123, n. 2. G8 
Cv. l. 68-0. 3 Jb¡dj, 79. 6 7b, 83. 

6Ð Cv, trans. 1. I08, n. 1. 62 Cv, II. 86-7. 

63 727đ, 11. 13; Cv. trans. I. 162, n. 4. 6® Cv, l1. 
58-9. 65 Cụ, Jvii. 18, 23. 6® 707đ, lxxvi1. 2l 
fr. 62 ƑJb¡j, 98. 62P.L.C. 124, 125. 

6 7Đ/đj., 128. 4® Ea Hsienˆs Travels, 67 ff. 


Abhayagirikã.—Các tỳkheo ở Abhayagiri-vihãra °'. 
0 Mhv. xxxiii. 97-8. 


Abhayankara.—Một trong những thớt voi của Vua Vasavatti trị 
vì Benares t, 
Đàn], Vi, lâ»: 


Abhayanagara.—Thủ đô của Vua Tích Lan Abhaya [ŠỊ, lúc đảo 
này được gọi là Ojadipa. Năm về phía Đông của sông Kadamba °). 
0 Mhv. xv. 58-0. 


Abhayanäga.—Bào đệ của Vua Vohärikatissa. Với sự hỗ trợ 
của chú là Subhadeva, ông mưu đồ chống nhà vua; ông được dân 
Damila ủng hộ lật đỗ và giết vua. Abhayanäga trị vì tám năm (291-9 
A.C.) ®, 

0 Mhv. xxvi. 42-53. 


AbhayattherI-Xem Abhayä. 


Abhayamatä.—Tỳkheo ni Trưởng lão. Bà là một kỹ nữ tên 
Padumavafi, người đẹp của Ujjen. Vua Bimbisära nghe nói đên 
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sắc đẹp của bà bèn truyền cho quân sư nghỉ lễ (øurojia) tạo dịp để 
ông gặp mặt. Nhờ thần chú, quân sư gọi được Dạxoa Kumbhira đưa 
vua đi UJJen. Bà sanh cho vua một trai tên Abhayaräjakumäãra. 
Về sau Abhayarãjakumãra gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. 
Chính trong chuyện của ông mà Padumavai được gọi là 
Abhayamatä. Nghe Abhayarãjakumära thuyết, bà xuất gia và sau đó 
đắc quả Alahán °. Trong Therigäthäã °' có hai kệ về bà. 

Vào thời Phật Tissa, thây Phật khất thực, bà cũng dường một 
muỗng cơm với tâm hoan hỷ. Kết quả là bà được làm hoàng hậu 
trên cõi Thiên 36 lần và là chánh hậu của 50 Chuyển luân vương ®). 
Bà chính là Katacchubhikkhadäyikä nói trong Apadãäna 9). 

0? ThigA. 31-2. @ 33, 34, ® ThigA. 
32. ® 11, 516-7. 


Abhayaräjakumära Sutta——Có đề cập đến giai đoạn Hoàng tử 
Abhaya (4. v.) viếng Phật ở Rãjagaha và thỉnh giáo Ngài về câu đồ 
do Nigantha Nãtaputfa đặt ra: Tathagatha có khi nảo nói điều gì 
không vui hay làm phật lòng người khác? Nếu có, vậy Ngài khác với 
người thường chỗ nào? Nếu không, tại sao Phật đã nói Devadatta là 
người vô đạo, kẻ trầm luân, vân vân.—những lời làm Devadatta nỗi 
giận? 

Phật dãy rằng các câu hỏi này cần có chất thực, và khi thấy 
con của Devadatta ngồi trên về ông—ông hoàng đang nuôi con của 
Devadatta—Ngài hỏi ông phải làm sao khi hòn đá hay cây gậy vô 
miệng ông. “Phải lấy ra dầu có máu chảy,” ông trả lời. Phật liên nÓI: 
“Phải vậy, Phật nên nói đúng lúc những sự thật làm phiền lòng, nếu 
cần thiết và có lợi lạc.” 

Sau buổi chuyện trò, Abhaya nhận Phật làm Thầy mình ®. 

®M.1.391 


Abharäja-parivena—Tăng xá xây bởi Vua Vijayabãhu IV nối 
liền với Vanaggämapäsäda Vihãra. Ông. xây vì muốn hồi hướng 
công đức lên cha là Parakkamabäku II. Ông cũng ban cho vihãra 
rất nhiều bồng lộc ©. 

® Cy. Ixxxviii. 51-2; Cv. trans. ii. 186, n. 4. 
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Abhayaväpi—Hồ nước trong Anuradhapura do Vua 
Pandukäbhaya xây °. Dưới đầu thấp của hồ có Dạxoa Cittarãja 
trú ngụ ”. Hồ cạn vào mùa khô, và có lần Devänampiyatissa dùng 
bùn móc dưới đáy hồ xây một chánh điện tạm để tôn trí xá lợi mang 
từ Jambudipa về ®. Hành lang bao quanh Maricavatfti Vihãra do 
Dutthagaämani xây lấn tới hồ Abhaya '?. Dưới triều Bhãtikãbhaya 
nước được đưa bằng máy từ hồ lên đỉnh Mahã Thũpa để tưới cây 
kiếng ®. Hồ nằm trên vị trí mà hiện giờ là Basavakkulam 


® Mhv. x. 88. ® /b¡đ., 84. 6 Thid., 
xvii. 35. ® 75ïđ., xxvi. 20. Ø) Thid, 
xxXxIVv. 45. ®' Geiøer, Mhv. trans. 74, n. 3. 


Abhaya-Vihãra.—Một tên khác của Abhayagiri Vihãra. 


Abhayasamäna Sutta.-- Thuyết cho Jãnussoni nghe về những 
người không sợ hãi khi tử thân gân kê t. 
ĐÁ 2112 J7 1, 


Abhayä.—Tykheo ni Trưởng lão. Bà thuộc một gia đình ở 
Ujjeni và là bạn của Abhayamät(ä (Padumavati). Khi bạn bà gia 
nhập Tăng Đoàn, Abhayã cũng xuất gia. Trong lúc bà ngồi thiền nơi 
Sĩtavana, Phật chiếu hào quang để khuyến khích bà; sau đó bà đắc 
quả Alahán ®. Có hai câu kệ về bà trong Therigäthä ®). 

Vào thời kỳ Phật SikhIi, bà sanh ra trong một gia đình quý 
phái và làm Chánh hậu của Vua Arunavä, phụ thân của Phật. Một 
hôm bà dâng lên Phật bông sen mà vua tặng bà. Do công đức này, 
trong nhiều kiếp sau bà có đa màu bông sen và thơm ngát hương sen. 

Bà làm hoàng hậu trên cõi Thiên 72 lần và làm chánh hậu 
của 63 Chuyển luân vương ®. Bà chính là Sattuppalamälikã nói 
trong Apadana ®. 

0 ThigA. 33-4. Vói CA ® ThigA. loc. cử. 

411. 517-18. 


Abhayäcala.—Một tên khác của Abhayagiri. 


Abhayuttara.—Một tên khác của Abhayagiri. 
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Abhayupassaya.--Ni viện; xem Abhaya. 


Abhayũñvara——Tên của tám tụng phẩm trong Khandhaka thứ 
nhút của Mahavagga trong Vinaya PItaka. 


Abhayebaläkapaäsana—Một nơi trong Anurädhapura, một 
trong những điểm bao gồm. trong giới Sima được đánh dấu bởi 
Devänampiyatissa °. Địa điểm năm trên Abhayaväpi ®). 

® Mhv. xv. 13; xem Phụ lục B của bản của GeIger. @) 
Mbv. 135. 


Abhijãna Sutta.—Xem Parijäna. 


Abhiñjika Thera.—Trưởng lão đồng liêu của Anuruddha. Có 
lần khi Phật yêu cầu Mahã Kassapa thuyết pháp cho tỳkheo nghe, 
Mahã Kassapa nói rằng không thê được vì các tỳkheo như Bhanda, 
đồng liêu của Ânanda, và Abhiñjika không kham nhẫn, không kính 
trọng lời giáo giới. Phật gọi các vị này đến và có lời khuyên bảo. 
Nghe Phật nói, quý vị hối hận về cách ứng xử của mình và hứa sẽ 
không để tâm này khởi lên trong tương lai ® (v./ Abhijika, 
Abhiñjika). 

0S, 11. 204-5. 


Abhiññã Vagga—Phẩm 26: Thắng Tri, Chương 4 Pháp 
(Catukka Nipata), Anguttara Nikãya. Gôm I0 kinh ®', 

09 A,11. 246-53. 

1. Abhiññã Sutta.—Về thắng tri và những áp dụng ®'. 

0 A,11. 246 £ 


_2. Abhiññä Sutta.—Một số kinh nói về những pháp có thể thủ 
đặc qua sự thăng tri tham dục (ãga) °'. 
HA - nỈ) 277, 


Abhiññãpariññeyya Sutta.—Tắt cả đều phải được thắng tri là vô 


thường, khô và vô ngã ?'. 
® S_ív. 29. 
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Abhiññeyya Sutta.—Như trên. 


Abhinha Jãtaka (No. 27).-Chuyện Đôi Bạn Thân Thiết. 
Chuyện của con chó và con voi của vua chung sống và cùng lớn lên 
để làm bạn và tối cần cho nhau. Chó thường đùa bằng cách đu đưa 
trên vòi voi. Một hôm chó bị anh nài voi bán. Voi bỏ ăn cho đến khi 
chó được thả trở về theo bố cáo của vua. 

Chuyện được kẻ liên quan đến hai tỳkheo ở Sãvatthi rất thân 
nhau và sống chung nhau lâu dài ®. 

0].1, 189 £ 


Abhidhamma Pifaka.—VI Diệu Pháp. Tạng thứ 3 của Tam 
Tạng. Gồm bảy bộ: DhammasaiganTI, Vibhahga, Kathãvatthu, 
Puggalapaññati, Dhãtukathä, Yamaka và Patthãna; tất cả được 
gọi là Pakarana. Chỉ trong Biên niên và Chú giải chữ ấy mới được 
dùng làm tựa của Tạng thứ ba ®. Trong Kinh điển, chữ ấy có nghĩa 
“pháp đặc biệt,” tức là Chủ thuyết đơn thuần (không có pha trộn 
thêm văn học hay truyện cá nhơn, vân vân.), và thỉnh thoảng được 
kèm theo chữ abjivinaya ®. Có đề nghị cho rằng, vì chữ 
abhidhamma đứng một mình không thấy có trong Sutta Nipãta, 
Samyutta hay Anguttara, và chỉ được thấy một đôi lần trong Dĩgha 
và Majjima, chữ ây chỉ được dùng vào lúc cuối của thời kỳ mà bốn 
đại Nikaya hình thành ®. 

Các Mahäsaighika không chấp nhận đưa Abhidhamma vào 
Kinh Tạng vì họ không công nhận VI Diệu Pháp là lời của Phật °, 

Theo các Dighabhänaka, Abhidhamma PItaka bao gồm toàn 
bộ Khuddaka Nikãya trừ Cariyapitaka, Apadana và Buddhavamsa °'. 

Theo cách phân chia khác, năm Nikãya không phải là thành 
phần của Dhamma mà là của toàn bộ Kinh điền, và trong bộ thứ năm 
có cả hai Vinaya và Abhidhamma ®), 

Phật Âm có ghi lại truyền thuyết rằng. Abhidhamma được 
Phật thuyết lần đầu tiên trên Tãvatimsa, dưới gốc cây Paricchataka, 
lúc Ngài ngồi trên ngai của Thiên chủ Sakka, trong dịp viếng thăm 
thân mẫu trên cõi ấy. Sau đó Phật dạy lại cho Xálợiphất trên bờ. hồ 
Anotatta, chỗ mà Xálợiphất đến đề phục vụ Phật trong lúc Ngài viếng 
Tãvatimsa ”). 


164 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿ew¿ ?2A(¿ 


Truyền thuyết còn nói thêm rằng sau khi đắc quả, Phật đành 
tuần lễ thứ tư ngự ở Ratanaghara, tập trung tâm trí vào từng chỉ tiết 
một của các chủ thuyết phức tạp của Abhidhamma +9, 

Theo bản Cullavagga của các Kết tập °, Abhiđhamma 
Pitaka không được nói lại trong Đại hội nảo cả. 

Việc mà Abhidhamma không được đề cập trong kinh nào và 
chỉ có Dhamma và Vinaya được đề cập cho thấy rằng, vào một lúc 
nào đó, Abhidhamma không được tách rời thành một tạng riêng biệt. 
Trên thực tế, Abhidhamma không được các nhà Chú giải gọi là lời 
của Phật dạy theo nghĩa như các kinh. Chỉ có một phần trong đó, 
Kathävatthu “?, được giảng trong lần Kết tập thứ ba. 

Bảy tập Abhidhamma được xem như rất đặc biệt đối với hệ 
phái Theraväda; tuy nhiên có bằng chứng cho thấy nhiều môn phái 
khác, nhút là Vaibhasika (Sarvastivada) và Sautrantika, xem 
Abhidhamma như tạng thiêng liêng °*). 

Về nội dung, Abhidhamma không nêu lên triết lý được sắp 
đặt theo một hệ thông nào mà là một Chú giải Dhamma như thấy 
trong Sutta-Pitaka. Hâu hết có tánh cách tâm lý và luận lý; các chủ 
thuyết chánh được đề cập hay bàn luận đều được đề xuất trong kinh, 
và như vậy, được xem như dĩ nhiên “®. Ngoài các Chú giải về bảy 
bộ, một công trình luận bình về toàn bộ Pitaka gọi là Abhidhamma 
Mũlatkã được soạn thảo bởi Ananda Vanaratanafissa thuộc 
trường phái VanaväsT của Tích Lan. 

Änanda Vanaratanatissa dựa trên các Chú giải của Phật Âm, 
nhưng có nhiều nơi ông không đồng ý với Phật Âm. Công trình được 
soạn theo lời yêu câu của Trưởng lão Buddhamitfa và tu chính bởi 
Mahäã Kassapa ở Pulatthipura. 

Có một phụ chú 4zƒïkã do Culla Dhammapäla soạn ®°. 


® Xem thảo luận trong DA. I. 15, 18 £. ® E.ơ, Vin, 

1. 64; 11. 144; 1v. 344. 3ø. D. 1i, 267;M. 1. 272. 
® New Päli Dict. s. v. ®' Xem Dial. 1i. 199 

về nguồn gốc của Abhidamma. ®, Dpv. v. 32-8. 

® DA, 1. 15. ® /Ƒb¡đ., 23. ® VỊbhA. p. 
1; AA.I. 7l etc. 091.1.78. 09 Chaps. xi và xI; 
nhưng xem DA. 1. l5 conwa. 2 Nhưng xem 
Kathävatthu. “Xem Tãränätha: Œeschichte  des 
Buddhismus °® 156 (296). + Thảo luận về nội dung: 
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xem tài liệu về Abhidhamma trong ERE. +9 Gv..60,:69. Chỉ 
tiết: xem P.LC., pp. 210-2. Gv. “? cũng có đê cập đên 
Abhidhammagandhi, có thê là bản tự vựng. 


Abhidhammattha-vikäsinï.—Phụ chú (tikã) về 
Abhidhammävatära của Buddhadatta do Sumangala soạn °`. 
® Gv. 62; Svd. v. 1227. 


Abhidhammattha-sangaha—Thăng Pháp Tập Yếu Luận. Bản 
trích yếu của Abhidhamma do Anuruddha viết; Anuruddha viết 
trong lúc ông sống tại Mũlasoma Vihäãra ®. Lúc bấy giờ có một phụ 
chú (ï#ã) tựa đề Poräna TTkã do Navavimalabuddhi, Tích Lan, 
soạn '?), 

Một số tài liệu giảng giải Abhiđhammattha-sangaha khác là: 
tài liệu do Sumangala và Chappafa viết; Sihalavyäkhyãna của 
Candagomi; 4ƒ7ka của Vepullabuddhi; hai Navãn»ƒ/*ã, một của 
Ariyavamsa và một của tác giả không rõ tên; và ƒ/varana °). 


©® Chỉ tiết, xem P.L.C. 168-72. ® Compendium oŸ 
Philosophy, Preface 1x. 6) Xem Sãs. 69, 71; Svd. 1202, 1223; 
Gv. 64, 65, 75. 


Abhidhammapannarasatthãna—Soạn bởi Nava (Culla-) 
Vimala-buddhi và giảng giải một sô đoạn trong Abhidhamma ®'), 
0? Gv. 64, 74; Bode. øp. cí., 27-ổ. 


Abhidhammavibhãnavä Một phụ chú (#a) về 
Abhidhammatthasangaha viết bởi Sumangala, đệ tử của Xálợiphất 
(Navavimalabuddhi) °'. 

® Gv, p. 62; Svd. 1227. @) Compendium of 
Philosophy, Preface 1x. 


Abhidhammävatära.—Nhập Atyđạtma Luận. Luận án VI Diệu 
Pháp do Buddhadatta ở Uragapura soạn. Sách được viết tại Ấn Độ 
trong xứ Cola. Đó là một dẫn nhập vào sự khảo cứu Abhidhamma và 
có nhiều điểm giống Visuddhimagga; tuy nhiên công trình này của 
Buddhadatta ít đi sâu và dễ hiểu hơn công trình của Phật Âm; tự 
vựng của ông rất nhiều và văn phong của ông rất rõ ràng. 
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Công trình được viết bằng văn vần với một ít văn xuôi xen 
kẻ đó đây đề chú giải ©. 
Có hai phụ chú (7#), một của Väcissara Mahãsämi ở 
Mahävihãra và một của Sumangala, đệ tử của Xálợiphất ?. 
©® Gv. 69; chỉ tiết: xem P.L.C. 107-8. 


AbhidhãnappadTpikãä.—Danh Nghĩa Minh Đăng Kinh. Tự điển 
Pãli do Trưởng lão Moggalläna, Tích Lan, soạn vào thế kỷ thứ 12, 
theo văn phong và phương pháp Sanskrit Amarakosa. Gồm ba phần 
để cập đến “siêu thế, thế gian và linh tỉnh”. Mỗi phần được chia 
thành nhiều mục (section) liên quan với nhau. Chung chung, sách là 
quyền tự điển đồng nghĩa; tất cả danh hiệu nói vê một vật đặc biệt 
nào đó đều được xếp chung và viết theo văn vần đề dễ nhớ. 

Samvannanä được soạn bởi một Quốc vụ khanh Miễn Điện 
dưới thời Vua Kittisihasũra (A.C. 1351). Bản trình bày này được 
dịch ra tiếng Miễn Điện trong thế kỷ thứ 18. Tại Tích Lan, có một 
sanna và một †ikã, sanna xưa hơn và có giá trị hơn nhiều ®. 

® Œv. 62, 63; Svd. v. 1253; Sad. 65; xem thêm P.L.C. 187-9; 
Bode,, øø. cữ., 67. 


Abhinandana Sutta.—Một hay tất cả năm uấn sanh khởi, đau 
khô sẽ sanh khởi; đoạn diệt một hay tât cả năm uân, khô sẽ đoạn diệt 
@) 


6S. d1 31. 


Abhinandamäna Sutta.-AI hoan hỷ với sắc, vân vân., sẽ bị 
Mãra trói buộc; ai không hoan hỷ được giải thoát khỏi Ác ma t), 
CN, DÌTs 7) 


Abhinandena Sutta [2]—Ai ưa thích mắt, tai, vân vân., sẽ ưa 
thích khổ; ai không có sự ưa thích này sẽ thoát khổ. Sự thấy, Sự 
nghe, vân vân., cũng thế 0), 

®S,1v. 13. 


Abhinivesa Sutta—Kinh Chấp Thủ. Do chấp thủ năm uẫn nên 


tà kiên khởi lên, vì năm uân vô thường, khô, vô ngã 0, 
®S,11i. 186. 
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1. AbhinThãra Sutta.—Trong số những người tu thiền, có người 
thiện xảo về Thiên định và kiên trì trong Thiên định, người khác thì 
khác ®'. 

0S, 11. 267. 


2. Abhinrhara Sutta—Như trên, nhưng “sở duyên” thay thế cho 
“thiên định” ®, 
0S, 11. 276. 


Abhibhuyya Sutta.—Nữ nhơn có được năm khả năng (sắc đẹp, 
tài sản, thân thê, con trai, và giới hạnh) tiêp tục chính phục chồng ®), 
0® S, 1v. 246. 


1. Abhibhi.--Đại đệ tử của Phật Sikhi ®. 4z,navafr Suta kê 
rằng ông theo Phật đến cõi Phạm thiên, và theo lời yêu cầu của Phật, 
ông thuyết bài pháp về sự đi kèm nhau của những thần thông. Ông 
chứng minh rằng chỉ bằng bài pháp như thuyết cho một nhóm tỳkheo 
nghe, ông có thể đứng trong cõi Phạm thiên làm cho tiếng nói của 
ông nghe tận hằng ngàn cõi ?. Kệ thuyết trong dịp này, theo 
Theragãthã, nói về Abhibhũta ®). 

Trong Aủguttara Nikãya ®, được biết Ãnanda có hỏi Phật 
chớ thần lực của Abhibhũ so với thần lực của Phật như thế nào. Phật 
trả lời rằng Abhibhũ chỉ là một đệ tử thường, rồi Ngài mô tả thần lực 
bất khả tư nghì của các Tathãgata. 

Abhibhũ là một Bàlamôn vì, được biết, ông được gọi như 
vậy trong kinh Arunavai nói trên; nhưng trong Chú giải 
Buddhavamsa Š)' ông được gọi là một zãjapufa. 

Trong Chú giải Patisambhidhamagga °' chuyện của ông 
được xem như một ví dụ của thần biến (vikubbana-iddhi), theo đó 
một người có thể biến mình để được thấy ở nhiều nơi trong một lúc. 
Nghe nói ông còn phát triển kasina xanh (ø/akasina) để thu hút thế 
gian. 

Trưởng lão Adhopupphiya từng nhập thất trên Hy Mã Lạp 
Sơn trong thời của Phật SikhT và có dâng bông lên Abhibhũ !', 
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9D. 1.9; J.1. 41; Bu. xxI. 20. 25.L.154E 
9v, 1147-8. ®1,226£; AA.1. 436 £. S5, 
202. ® 488 £ Ớ Ap. 1. 128-9, 


2. Abhibhũ.—Thắng Giả. Một bậc chư Thiên thuộc vô sắc giới 
(Aripa) °' sống trên một cõi ngang với Quảng quả thiên 
(Vehapphalã). Trong Mzlaparijyäya Suiía, từ này được dùng để chỉ 
tất cả Asaññasattädevä. Phật Âm giải nghĩa từ này bằng cách nói 
tằng abhibhavr tỉ AbhibhH, kim abhibhavï tỉ? caHäro khandhe, 
aripino. Họ có sắc diện đẹp và sống lâu, được xem như vô tận và 
tương tợ với Phạm thiên ?. Trong Ðrahưmanimantanika Suia ®, Phật 
gọi mình là một Abhihũ (=người chinh phục). 

°M.¡. T. “ MA. ¡. 30. ›M.¡. 329, 


3. Abhibhñ.—Danh của vị Bồ Tát đã đắc viễn ly (wivara„a) đưới 
triều Gotama. Ông sẽ là Phật thứ sáu sau Gotama °', 
+? Anagata Vamsa, p. 37. 


1. Abhibhũ Sutta.—Về sự khôn lường của thần lực của Phật ®'. 
0 A,1. 226 £; còn được gọi là Sihanäda Sutta trong Chú giải. 


2. Abhibhñ Sutta.—Về tám giai đoạn của sự làm chủ các giác 
quan (abhibhãyaphanaani) ©). 
0 A, 1v. 305 £ 


Abhibhita.— Trưởng lão. Ông sanh ra trong một gia đình vương 
tộc ở Vettha (./. Veffhipura) và kế tục làm chủ tài sản của cha. Khi 
Phật du hóa đến thị trấn, Abhibhũta nghe được và cúng dường Ngài 
bữa cơm. Về sau, ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. 
Trong Theragäathãä có ba câu kệ vê Abhibhita được xướng lên, nghe 
nói, khi thân bằng và quản gia đến than với ông rằng ông đã bỏ họ bơ 
vơ không người hướng dẫn ©). Câu kệ thứ nhì, thấy trong những tài 
liệu khác 2, nói đến Abhibhũ, Đại đệ tử của Phật Sikhi. Nhưng 
trong Milindapañha ®, Nãgasema quy câu kệ thứ nhì này cho Phật, 
và trong Mahaãparinibbana Suffa °) câu kệ thứ ba cũng được quy cho 
Phật. Câu kệ thứ nhì cũng được quy cho Phật trong Divyävadana ®, 
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nhưng ở những nơi khác trong cùng sách ấy, câu kệ này được biết do 
chư Thiên tử xướng. 

Trong một tiền kiếp vào thời Phật Vessabhũ, Abhibhũta 
từng là gia chủ và đã có đức tin nơi Đạo (Faith), đạo mà ông đến do 
sự giới thiệu của các bạn. Khi Phật nhập diệt, dân chúng tụ họp đề 
xin xá lợi, và Abhibhita, người dập tắt lửa bằng nước hoa, có cơ hội 
trước tiên đề thỉnh xá lợi nào ông muốn '), 

Ông được xem như là Trưởng lão Citakanibbäpaka trong 
Apadana ®). 


0) Thag. vân vân. 255-7; ThagA. 1. 372 f.  Ñ„¿ 1. 156: 
0) 245, 9D, ii, 121. ® p, 200. 
6p, 560, ® ThagA. 1. 372. 
® ¡¡, 408. 


Abhimärapayojanã.—lên của một âm mưu, có sự tham gia của 
Devadatta và Ajãtasattu, nhắm dùng những tay cung băn hạ Phật t'. 
J.1. 142; vị. 130 £; DA. 1. 154. 


Abhiya Kaccãna.--Xem Sabhiya Kaccäna. 


Abhirãädhana.—Một người bạn của Sambhñta Sĩtavaniya. Ông 
cùng đi với Sambhita, Bhũmija và Jeyyasena đến nghe Phật nói 
pháp °'. 

0 ThagA. 1. 47. 


Abhirämäã.—Một trong ba cung điện mà Phật Närada cư ngụ lúc 
là cư sĩ ©. 
+ Bu. x. 19. 


Abhirũpäa-Nandä Theri—Bà là con gái của thủ trưởng Sakiya, 
Khemaka. Bà sanh ở Kapilavatthu và được đặt tên Nandã. Vì sắc 
đẹp và sự duyên dáng vượt bực, bà được gọi là Abhiripa-Nanda. 

Vào ngày dành cho bà chọn phu quân, chàng thanh niên 
Thích tử bà chọn rủi chết ° và bà bị cha mẹ ép buộc phải xuất gia. 
Trong Ni Đoàn, bà tránh mặt Phật sợ bị Phật quở trách mình tự sĩ mê 
với sắc đẹp của mình. Để tìm cách cho bà gặp Ngài, Phật chỉ thị cho 
Mahä Pajäpati đưa tất cả tỳkheo ni đến để được chỉ giáo. Đến lượt 
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Nandã, bà nhờ một người khác thay bà. Phật không nhận người thay 
thế nên bà phải đích thân tới. Trong lúc bà nghe Phật thuyết, Phật 
hoá ra một thiên hương rồi làm cho nàng héo hon vì tuổi già, để cho 
Abhriripa-Nanda thấy và khổ não. Rồi vào một lúc thuận tiện Phật 
nói cho bà biết tướng vô thường của sắc đẹp. Công phu thiền quán 
về đề tài này, bà đắc quả Alahán °). 

Hai câu kệ Phật thuyết cho bà nghe mà bà dùng làm đề tài 
tham thiền được kể trong Therigãthã ®). 

Vào thời Phật Vipassĩ, Nanda là con gái của một phú hộ giàu 
có trong thị trân Bandhumatï của Phật. Nghe Phật thuyết, bà theo 
Ngài, và khi Ngài diệt độ, bà dâng một chiếc tán bằng vàng cần ngọc 
thạch lên tháp xây ngay trên nên hoả táng Phật ®. 

Các kệ kế trong Chú giải Therigäthã (như được rút ra từ 
Apadana) thật sự thuộc Metfä, và được tìm thấy trong Apadãana (1H. 
515), quy nguyên về Ekapindadäyikã. Các câu kệ thật sự được quy 
cho bà thấy trong Apadãna dưới tên của Abhiriũpã Nandã, và phù hợp 
với câu chuyện kê trong Chú giải TherTgãthã. 

°' Chuyện trong Apadana (ï¡. 609) không có nói đến cái chết của 
người câu hôn, mà nói răng có nhiều người cầu hôn khiến bà gặp khó 
khăn, khó khăn mà cha mẹ bà muốn tránh bằng cách ép bà xuất gia. 
 ThigA. 81 Ê; SnA. 1. 241-2. % vân vân. 

19, 20. ® Áp. 11. 608. 


Abhivaddhamäanaka.—Xem Aggivaddhamäãnaka. 


1. Abhisanda Sutta [3]—Lòng tịnh tín bất thối chuyển đối với 
Phật, Pháp và Tăng và sự thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính—đó là bốn triều phước thiện đem lại hạnh phúc ©'. 

0S, v, 391-2. 


2. Abhisanda hoặc Sayhaka Sutta |3|.—Như trên; phước thiện 
tồn trữ gia tăng theo như bốn triều nói trên không sao tính nổi, như 
triều của biển cả ®'. 

Trong hai tụ kinh thứ hai và ba, đức tính thứ tư là (a) tâm 
thoát khỏi cầu uề của xan tham; (b) thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các 
pháp), trí tuệ của các bậc Thánh thể nhập (các pháp). 

0S, v. 399-402. 
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3. Abhisanda Sutta.—Tỳkheo thành tựu được năm triều phước 
thiện @øuññabhisand2) nhờ có định lực trong mọi sở hành t', 
® A, 1i 5L Ê 


4. Abhisanda Sutta—Tkheo tu tập đức tánh sẽ thành tựu được 
tám triêu phước thiện °'. 
® A.1v.245 £ 


Abhisamaya Kathä Chương 3 của Paññavagsa trong 
Patisambhidamagga ®', 
®®1¡, 215 ff. 


Abhisamaya Vagga—Phẩm 6: Phẩm Chứng Đạt, Chương I2: 
Tương Ưng Sự Thật (Sacca Samyutta), Samyutta Nikãya ?', 
0v, 459 


Abhisamaya Samyutta.—Tương Ưng “3, Chương 2: Tương Ưng 
Minh Kiên, Tập 2: Thiên Nhơn Duyên, Samyutta Nikãya t`. 
C211, 133-ÍE: 


Abhisambodhi-alankãära—Bài thi gồm 100 khổ đặt bởi 
Saranankara Sangharäja, Tích Lan, vào thế kỷ thứ 18. Nói về đời 
sống của Đức Phật từ lúc Ngài sanh với tên Sumedha vào thời 
Dipankara, chí đến lần tái sanh chót với tên Siddhattha 0). 

ĐÓ BC, 281, 


Abhisambuddha-gäthã.—Tựa đề các khổ kệ minh hoạ và tóm 
lược các câu chuyện tiền thân của Đức Phật, do Ngài tự xướng sau 
khi đắc quả hoặc trước khi ấy lúc Ngài còn là Bồ Tát ®. 

0 Xem Buddhist Birth Stories, Introd. 


Abhisammata—Vì vua vào 63 kiếp trước; một tiền kiếp của 


Trưởng lão Pãfalipupphiya °'. 
00 Ap. 1. 123. 
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Abhisammataka—Một dạxoa trưởng. Trưởng lão Upaväna là 
một người rất nghèo vào thời Phật Padumuttara. Ông trương y vai 
trái (w#aräsanga) của ông lên làm cờ trên đền xây trên xá lợi của 
Phật. Ông được chư Thiên cử làm người trông coi lễ vật trong đền, và 
đi nhiễu quanh đền ba lần với cờ hiệu trong lúc không ai có thê thấy 
được ông °', 

0) ThagA. ¡. 308; Ap. 1. 72. 


Abhisãma.—Vì vua vào 15 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Udakãsanadäyaka t°'. 
0 Ap. 1. 218. 


Abhiseka—Danh hiệu của kim thân Phật trong Abhayagir- 
vihãra. Vua Dhãtusena trang trí kim thân bằng vàng °, và vào thời 
Kassapa I có một tướng lãnh (senapa/i) tên Migära xây điện thờ kim 
thân ?. Migãra còn lập ra lễ hội thường kỳ đảnh lễ “Phật Abhiseka” 
@) 

(Ð Cv. xxXVIII. 67. ) Jbid., xxX1X. 6. s° 
Thiđ., 40; xem thêm bản dịch của Geiger, 1. 35, n. 7; 3ó, n. 2. 


AmaccharT Sutta.——Có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, không 
phẫn nộ, có trí tuệ, người nữ nhơn được sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này 0), 

0S, 1v. 244. 


Amata.—Hồ Bắt Tử. Trong lúc đi tìm hồ nước này Bhaddasäla 
gặp Phật Nãrada °'. 
® BuA. 154. 


Amata Vagga.—Tương Ưng “?, Phẩm 5: Phẩm Bắt Tử, Chương 
3: Tương Ưng Niệm Xứ, Tập 5: Thiên Đại Phâm, Samyutta Nikãya 
Ô) 


®S, v. 184-90. 
1. Amata Sutta.—Phật thuyết sự Bất tử và con đường đưa đến đó 


0), 
95. 1v. 370. 
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2. Amata Sutta—Đề cập đến tâm vững vàng trong Tứ niện xứ, 
nhưng đừng xem đó là Bất tử , tức là đừng lầm lẫn phương tiện với 
cứu cánh °', 

® S, v. 184; xem thêm KS. v. 161, n.1. 


3. Amata Sutta.—Nói về bản chất của Bắt tử ©). 
® A, iv. 455. 


Amaftadundubhi.—Một trong những tên mà kinh Bahudhatuka 
Suiia được biết đến ®. Như quân sĩ trong trận mạc, môn đệ phát triển 
trí huệ theo phương pháp của kinh sẽ làm vang danh bậc Alahán—do 
đó có tên như vậy “). 

® M. 11. 67. ® MA. 11. 888. 


Amadha.—Xem Damatha. 
1. Amara.—Xem AmaravafI. 


2. Amara.—Một thị trấn vào thời Phật Siddhattha. Tại đây Phật 
đi đến hoa viên (Amaruyyäna) thành phố và để lại dấu chơn chỉ 
đoạn đường Ngài vừa đi qua. Hai trưởng thượng của thành phố, cũng 
là hai anh em Sambahula và Sumita, thấy dấu chơn Ngài, lần theo 
đến hoa viên, nghe Phật thuyết pháp và đắc quả Alahán ®'. 

0 BuA. 186. 


1. Amaragiri——Một trong ba dinh thự Phật Atthadassï trú ngụ 
trong suốt cuộc sống đời cư sĩ của ông °. 
® Bu. xv. l5. 


2. Amaragiri—lự viện ở Tích Lan, nơi mà trưởng lão 
Vanaratana sanh sống. Vào thời Bhuvanekabähu IV, nơi này hình 
như là nhà của đạo sĩ ngoại đạo ®), 

®P.L.C. 240. 


Amarapura.—Một thành phố ở Miễn Điện do Vua Bodðpayä 
thiết lập °°. Trưởng lão Nãnäbhivamsa sông tại đó và là trưởng lão 
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của phái Amarapura. Các sư này về sau có đưa qua Tích Lan một số 
kinh sách Päli viết bởi tỳkheo Miến Điện, biết nhiều trong giới tu ở 
Miền Điện hơn trong giới tu ở Tích Lan ®). 

® Bode, p. 74; Sãs. 130.  Bode, p. 78. 


1. Amaravati.—Một thị trấn vào thời Phật Dĩpankara, còn được 
gọi là Amara. Sumedha sanh ra tại đây trong một gia đình rất giàu 
có và nổi tiếng thế giới sau khi ông hiên hết tài sản mình ®. Theo 
Mahäãbodhivamsa ” thị trấn được gọi như vậy vì được cư trú bởi 
người giống như Thiên thần. 

® Bụu. 11. 5; J. 1. 6; DhA. 1. 83, etc. ® n, 2, 


2. Amaravati.—Một thị trấn vào thời Phật Kondañña rộng I8 lý. 
Chính tại Devavana, gần thị trần, Kondañña thuyết bài kinh đầu tiên 
0 (y./. Arundhavafl). 

0 BuA. 108-9. 


3. Amaravafi.— Thị trấn của Sakka, vua của chư Thiên °, 
® Sp. 1. 49; Cv. lxxx. 5; được mô tả trong Mahabharata 11. 1714 
ff.; xem thêm Hopkins, Ep¡c Máy£hology, 140 f. 


Amarä (AmarädevTr)—Phu nhơn của Mahosadha. Bà là con 
gái của một thương buôn gặp vận rủi. Trong lúc ổi tìm vợ, 
Mahosadha gặp nàng đang đem cơm đến cho cha và bắt chuyện với 
nàng. Ông đặt nhiều câu hỏi và nàng trả lời như đánh đố. 
Mahosadha đến nhà cha nàng làm việc như một thợ may hầu có dịp 
quan sát tánh tình cô nàng. Ông thử tâm tính và tánh tình nàng bằng 
nhiều cách, và ông rất vừa lòng. Ông Xin Cưới nàng với sự chấp 
thuận của Hoàng hậu Udumbarä. Nàng rất bình dân với mọi người 
và giúp đỡ chồng rất đắc lực trong việc phá vỡ nhiều âm mưu độc hại 
của kẻ thù °', 

Trong kiếp này Amarä là người đẹp Bimbädevĩ ®). 

Trong Milinda ®, nhà vua kế lại chuyện của Amarädevĩ ở lại 
trong làng lúc chồng đi xa, và đã chống lại sự dụ dỗ bội bạc chồng. 
“Nếu đó là sự thật, làm sao,” vua hỏi, “có thể thanh minh lời Phật nói 
rằng “tất cả nữ nhơn đều sai lầm, làm mắt lòng tin nơi người khác, kế 
cả người bệnh tật”?” Nãgasena giải thích bằng cách nói rằng Amarã 
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không dấy vào tội lỗi vì bà không có tánh kín đáo, không có cơ hội 
hay đúng người theo đuôi (because she had neither real secrecy nor 
opportumty nor the right wooer!). 

0 J, vi. 364-72; chuyện còn thấy trong Mtu. ii. 83. —Í 
1V. 478. 3 pp. 205 FF. ) Thật ra, lời này không thật 
sự là của Phật. Được tìm thấy trong Kư„äla Jãtaka (1. v. 435) là một 
chuyện dân gian Ấn Độ hơn là một tín ngưỡng Phật giáo. 


Amarädevĩ-pañha.—Là lời nói lắc léo như câu đồ của Amarä chỉ 
đường cho Mahosadha đến nhà nàng: “Ÿena safbilangä ca 
dWigunapalaso ca pupphito, yenãdãmi tena vadämi yena nãdãmi na 
tena vadami esa maggo yavamajjhakassa eiam channapatham 
yửjanalfri.” Được học giả giải thích như sau: vô làng, ông sẽ thấy 
một tiệm bánh, kế là một tiệm cháo; đi sâu vô tới cây gõ đang trổ 
bông, ông lấy con đường bên mặt. 

Lời nói lắc léo này được gọi là Amarãdevipañha trong J. ¡. 
425, và là Channapathapañha trong nmagga Kakafa, nơi mà cầu 
ấy thật sự được thấy trong câu chuyện °'. 

0], vị. 365-6. 


Amarinda.—Tên của Sakka, vua của chư Thiên °, 
® Z.ø., ThigA. 151, 112. 


Amita.—VÌ vua vào 25 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão 
Aggapupphiya (z./ Amitobhava, Amitogata). 


Amitañjala——Vì vua vào 14 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Sãlapupphiya °' (v./. Asitañjala). 
0® Ap. ¡. 219. 


1. Amitä.—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật Padumuttara 
@) 


+ Bu. xi. 25; J. 1. 37; SA. 11. 68; DA. 1i. 489. 


2. Amitä.—Một trong ái nữ của SIhahanu (cô kia là Pami(ä) và 
là em của Suddhodana, phụ vương của Phật. Bà lập gia đình với 
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Thích tử Suppabuddha và có hai con là Bhaddakaccänä và 
Devadatta. Bà là cháu nội của Devadahasakka °'. 
Bà là cô của Phật, và là mẹ của Trưởng lão Tissa “ (vy./. 


Amafä). l 
0 Mhv. 1i. 16-22; xem Rockhill, p. 13, trong ây con bà được gọi là 
Kalyänavardhana.  ThagA. 1. 105; MA. ¡. 289. 


Amitäbha.—Vì vua vào 25 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Ekasaññaka °'. 
0 Ap.¡.210. 


Amifodana.—Con của STihahanu và Kaccänä (con gái của 
Devadahasakka) và là em của Suddhodana °. Ông là cha của 
Mahänãma và Anuruddha °. Trong nhiều kinh sách khác ® 
Ananda cũng được xem là con của Amitodana. Theo Kinh điển 
Sanskrit “ ông được gọi là Amrtodana và là cha của Devadatta. 
Cũng có nói tới một người con khác của ông, Sakka Pandu, trốn 
thoát cuộc tàn sát dòng Sakiya bởi Vidũdabha °). 


® Mhv. ii. 20; SnA. 1. 357.  DhA. ¡v. 124. M 
DA. 1. 492; AA. 1. 162. ® E,.ø, Rockhill, p. 13, và Bigandet 
1. 13; xem thêm Mu. 1. 352. ® Mlhv. viii. 18, 19. 


Amitobhava.--Xem Amita. 
Amitta.-- Xem Somamitta. 
Amittaka—Xem Amittabhä. 


Amittatäpana.—Vì vua vào 17 kiếp trước; một tiền kiếp của 
Trưởng lão Pavittha °®, được xác định như có thể là Ekadamsaniya 
nói trong Apadana “'. 

0) ThagA. 1. 185. ®¡, 168. 


Amittatäapanä.—Người vợ trẻ của Bàlamôn Jũjuka ở Kälinga. 
Cô bị cha mẹ cho để trừ nợ. Bị bạn cùng đi lấy nước chế nhạo, cô 
nàng đòi phải có người ở. Đề làm vừa lòng cô, Jũjuka đến 
Vessantara xin con của ông đề về làm đây tớ ©). 
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Trong kiếp này, Amittatäpanä là Ciãñcamãnavikä °). 
0. vị, 521-4. 


Amittabhã.—Vì vua vào 25 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng 
lão Bhojanadäyaka °) (y./ Amittaka]. 
® Ap. ¡. 253. 


Amoraphaliya Thera—Alahán. Ông có dâng lên Phật VipassT 
trái amora ® vào 91 kiếp trước. Các câu kệ quy nguyên cho ông 
trong Apadana lại được nói là của hai tỳkheo Isidatta ” và Gotama 
 (y./ Amodaphaliya). 

0 Ap. 1. 447.  ThagA. 1. 238. €) 
lhid., 1. 256. 


1. Amba Jätaka (N0. 124).—Trong một mùa hạn hán khốc liệt, 
một sư trưởng của 500 đạo sĩ khổ hạnh tu trên Hy Mã Lạp Sơn cung 
cấp nước cho thú vật bằng cách lấy một gốc cây rỗng làm máng. Đề 
trả ơn, thú vật đem đến ông hoa quả đủ cho ông và 500 đệ tử dùng. 
Chuyện được kê liên quan đến một đạo sĩ rất tận tuy trong công việc, 
làm giỏi và tận tâm. Vì việc làm thiện này, dân chúng cúng dường 
mỗi ngày đầy đủ cho 500 môn đệ của ông. 

1.1. 449-51. 


2. Amba Jãtaka (No. 474).—Chuyện Trái Xoài. Chuyện của 
một Bàlamôn trẻ học được bùa mê nơi một hiền giả Candala. Bùa có 
khả năng làm xoài thơm ngon trô trái trái mùa. Chàng trồ tài cho vua 
xem, và khi được hỏi đến tên thầy dạy, chàng nói dối rằng học được 
ở Takkasilãä. Lập tức bùa của chàng mất hết hiệu lực. Vua dạy chàng 
về xin lỗi đạo sư và học lại, nhưng đạo sư không nhận khiến chàng 
phải đi lang thang và chết trong rừng. 

Chuyện được kể liên quan đến Devadatta từng khước từ 
Phật là bậc Đạo sư của ông khiến ông bị mặt đất há miệng và rơi 
xuống Vô Gián Địa Ngục ®, 

0J,ïv, 200-7. 


Amba Sutta.—Bốn loại xoài (chín, vân vân.) và bốn hạng tỳkheo 
tương tợ ?, 
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0® A,11. 106 £ 


1. Ambagäma—Làng ở Tích Lan gần Pulatthipura mà 
Ambagamuva hiện nay có thể là đó. Tại làng này có xảy ra trận đánh 
giữa Gajabahu và Parakkamabähu I °. Parakkamabähu II xây 
cầu dài 32 cubit trên sông KhajjotanadT ở Ambagãma ®). 

ĐÓ CN DRXC, 22.1 ® Jb/đ., IxxxvI. 23. 


2. Ambagäma.—Một trong những làng gần Vesäli mà Phật đến 
viếng trong chuyến du hành sau cùng của Ngài °®. Làng ở giữa 
Bhandagama và Bhoganagara, trên đường từ Vesäli đi Kusinara. Đó 
là đường đi từ Vesãli theo hướng Bắc lên xứ Malla; những làng khác 
gần Ambagãma là Hatthigãma và Jambugãma. 

Cũng nên biết rằng Anupiya không có tên trong danh sách 
của các làng này, dầu ở trong Malla. Thomas ? nghĩ rằng con đường 
tới KusInãra đi qua phía Đông của Anuplya. 

#2T).1, 123. ® @p. cí., 148, n. 1. 


Ambanganatthäna—Nơi Devänampiyatissa dâng Mahinda 
trái xoài. Trưởng lão ăn xoài và lấy hột trồng lại. Đất rung chuyển 
và cây xoài mọc lên tức khắc. Trưởng lão tuyên bố nơi này sẽ là 
điểm hội của Tăng lữ Tích Lan và gọi đây là Ambaigana 

(9 Sp. 1. IOI. 


Ambacora Jätaka (No. 344) —Chuyện Người Ăn Trộm Xoài. 
Chuyện của một đạo sĩ khổ hạnh thâm độc cất cho mình một cái cốc 
trong vườn xoài trên bờ sông gần Benares, và ăn xoài chín rụng. Đề 
nhát ông, Thiên chủ Sakka biến vườn xoài như có đạo tặc quây phá. 
Sau khi đi khất thực về, thấy như vậy, đạo sĩ bèn bắt tội bốn cô gái 
của một thương buôn đã lẻn vô vườn trộm xoài. Bốn cô thề độc 
không có ăn trộm xoài và được thả đi. 

Chuyện kể liên quan đến một trưởng lão gia nhập Tăng Đoàn 
trong lúc tuổi về chiều; thay vì lo tu tập ông đi tìm xoài. Xoài bị 
trộm, ông buộc bốn cô con gái của một thương buôn giàu mới đặt 
chơn vô vườn tội ăn cắp. Các cô thề không có trộm xoài và được thả 
ra về 0, 

0,11, 137-9, 
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1. Ambattha (thường được gọi là Ambatfha-mãnava).— 
Amatrú. Thanh niên Bàlamôn thuộc tộc Ambattha là đệ tử của 
Bàlamôn Pokkharasädi ở Ukka{(hä. Chàng thông thạo ba Vệđà và 
các kinh sách phụ thuộc, kế cả các Lokäyata, ghi trong 4inbaffha 
Suiia ®._ Một lần nọ, theo lời yêu cầu của đạo sư, chàng đi viếng Phật 
trong rừng Iechãnaikala và bắt đầu câu chuyện bằng cách xỉ vả 
người trong tộc Sãakya và gọi họ là kẻ bần tiện. Hình như có lần đi 
công việc cho Pokkharasadi ở Kapilavatthu, Ambattha đến Mote Hall 
(2?) của họ Thích và bị lăng mạ tại đây “). 

Phật hỏi Ambattha thuộc họ nào ba lần; đến lần thứ ba chàng 
mới trả lời thuộc Kanhãyana-gotta; Phật tìm nguồn gốc của chàng 
và biết ông tô chàng sanh ra từ một nô lệ Disã của Okkäaka. Mới 
sanh ra, bé biết nói liền; vì chuyện lạ này bé được đặt tên là Kanha 
(đen tối), và do đó họ của gia đình cũng là Kanha ®.  Ambattha 
không phản đối mà còn nhận đó là sự thật vì đang bị Dạxoa 
Vajirapäni doạ sẽ bửa đầu làm bảy bằng búa tầm sét. Đây là dịp đề 
Phật thuyết về sự không nên hãnh diện về tông tộc mình và sự cần có 
giới đức tốt ®). 

Sau bài pháp, Phật đi tới lui ngoài cốc để Ambattha nhìn thấy 
32 tướng hảo của bậc đại nhơn. Chàng thanh niên trở về báo cáo 
cho Bàlamôn Pokkharasädi câu chuyện xảy ra. Vị Bàlamôn nổi 
giận, trách mắng, và đuổi chàng ra khỏi cửa. Sau đó, vị Bàlamôn 
đích thân đến viếng và thỉnh Phật thọ trai. Trong kinh tuỳ hỷ, Phật 
dạy ông giáo pháp của Ngài; Bàlamôn Pokkharasädi cùng tất cả đệ tử 
và gia nhơn của ông ở Ukkatthã xin quy y. Về sau, Pokkharasãdi đắc 
quả Dự lưu ®. Không nghe nói về Ambattha. 

Buddhaghosa ?? nói rằng Phật rõ biết Thanh niên Ambattha 
chưa đủ duyên để chứng quả trong kiếp này nên không nói kinh 
chuyên hoá chàng. Vả lại, Ambattha viếng Phật chỉ vì tướng hảo của 
Ngài. Còn bài kinh dài Ambattha Sutta mà Phật thuyết là để cho 
chàng lập lại cho Bảàlamôn Pokkarasadl. 

Có thuyết nói rằng Ambatftha xác định với Tế sư Kãvinda 
của Vua Vedeha trong Mahä-Ummagga Jãtaka ® có thể là 
Ambattha nói trong kinh này. 

®D.¡. 87 f. ® Jb¡đ., 9]. ®' Kanha về sau trở 
thành một nhà tiên trị lớn và cưới MaddariipI, con gái của Okkãka 
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(10. 1. 96-7. ® DA. 1. 278. ® DA. 1. 274. 
® J.1v, 478. 


2. Ambattha.—Vì vua vào thuở xa xưa mà Rähulamäfäã trong 
một tiền kiếp từng làm người hầu cận nữ của ông. Trong kiếp ấy, bà 
có cúng dường cho một Thánh giả, và được tái sanh làm hoàng hậu 
của vua ở Benares t, 

®J.11. 413-14. 


Ambatthakola.—Một quận ở Tích Lan gần Kurunegala hiện nay, 
cách Anuradhapura 5Š dặm. Khi Dutthagaämani dự định xây Mahäã 
Thũpa, bạc hiện ra gần hang trong quận do thần lực của chư Thiên. 
Một thương nhơn phát hiện và tâu lên vua; vua đích thân đến lấy bạc 
cho tháp °°. 

Về sau, Amandagãmani Abhaya xây Rajatalena Vihãra 
tại đó “”, Chính trong quận này, quanh nơi Kuthãri Vihãra, 
Mogøgalläna đánh bại người anh giết cha là Kassapa I ®'. 

Theo Mahavamsa Tikãa, chính tại Ambafthakola Vua 
Mahäcũli Mahäfissa từng làm việc trong một lò đường ở Sannagiri 
để kiếm tiền cúng đường (v./. Ambatthakolalena). 

0 Mhv. xxviii. 20-35. “ Mhv. xxxv. 4, 5. 

® Cy, xxxIx. 21 . ® MT. 624; Mlhv. xxxiv. 4. 


thiếu phần ambattha-gotta 


Ambattha-vijjä—Bùa mê do ông tổ của người Kanhãyana là 
Kanha học được từ các đạo sư đầu đà Dakhinajanapada. Bùa mê có 
mãnh lực triệt hạ những ai muốn làm hại người có bùa này. Nhờ bùa 
mê, Kanha chiếm được mối tình của Maddaripï, con gái của 
Okkaka °'. 

0 D.1.96; DA. 1. 265. 


Ambattha Sutta—Kinh Amatrú. Thuyết tại Iecchãnaikala lúc 
Ambattha-mãnava đến viếng Phật ©. 

Nhiều dẫn chứng thường được trích từ Chú giải của kinh này, 

trong ấy có sự giải thích cặn kẻ của từ cZrikiã ”. Cũng như 
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Sonadanda và Ki†adanra, Ambattha Sutta được xem như một trong 
những luận đàm quan trọng của Phật với đối thủ của Ngài ®. Tám 
loại minh (v//z) được giảng giải tỉ mỉ trong kinh này 9). 
0 D,1,87 f.  AA.1. 407. ® MA. 1. 697, 
® Sp.1. 116; 1. 495. 


Ambatthaja—Vào 70 kiếp trước, có 14 vì vua có chung danh 
hiệu này; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Ambadäyaka 0. 
0 Ap. 1. 117. 


Ambatittha—Một làng trong xứ Cetiya gần Bhaddavatikä. 
Lúc du hành gần đó, Phật được các mục đồng báo cho biết không nên 
vô làng vì trong hang của Jatila có một mãng xà kinh khủng. Trong 
lúc Phật còn ở Bhaddavatikä, Trưởng lão Sãgata đã đến động Jatila 
và chiếm ngụ khu gần bếp lửa. Xà vương không vừa ý, nhưng bị 
trưởng lão dùng: thần thông khuất phục. Sau đó, trưởng lão đến 
Bhaddavatikã viếng Phật và cùng Ngài đi Kosambi. Tiếng đồn 
trưởng lão thắng Xà vương truyền nhanh, và dân chúng KosambT tiếp 
đón ông rất trọng thể. Ông đến nhà dân uống rượu và say mèm khiến 
dân phải cõng ông về gặp Phật. Trong dịp này Phật thuyết sự dùng 
chất say là phạm giới Ưng đối trị (0ãcifiya) ©. 

0) Vịn, 1v. I08-10; AA. 1. 178. 


1. Ambatitthaka.— Thành trì của Tamil được bảo vệ bằng con 
sông và giao thông hào bao quanh. Thành bị Duffhagämani chiếm 
sau bốn tháng bao vây °. Trong thành có một Damila Titthamba rất 
tài, nhưng bị Dutthagamanmi mua chuộc bằng cách hứa gả mẹ mình 
cho ông ?. Gần thành có một bến nước có thể dùng để qua sông 
Mahäväluka-gangä. 

® Mhv. xxv. 7-9. ® MT.473 f. 


2. Ambatitthaka.—Đạo sĩ tóc rỗi sống ở Ambatittha [1]. 
Ambatthala—Vùng cao nguyên hẹp ngay dưới chơn ngọn 
Silãkifa của núi Missaka trên đảo Tích Lan. Mahinda và tuỳ tùng 


đến tại một nơi gần đó trong chuyến đi từ Jambudipa ®. Tại đó Vua 
Mahädäthika-Mahänäga có xây Ambatthala Thũpa; trong lúc chu 
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toàn sự an ninh của việc xây tháp nhà vua xém chết. Trong ngày 
khánh thành, vua cho che toàn bộ tháp và dâng đại lễ Giribhandapiijä 
2, Kanifthatissaka có xây tự viện nối liền với tháp; tự viện này về 
sau được Gothäbhaya trùng tu ®. 

Dhãtusena đã xây lại hoặc nới rộng tự viện. Ông dự tính 
dâng tự viện này cho các tôn phái Theraväda nhưng sau đó lại dâng 
cho Dhammarucika theo lời thỉnh cầu của tôn phái này ®. Trong 
Ambatthala Cetiya 9, Sirimeghavanna có đặt tượng vàng của 
Mahinda cao to như người thật. 

Truyền thuyết nói rằng chỗ này được gọi như vậy theo câu 
đồ của cây xoài (Mhv. xiv. 17 ff) mà Mahinda dùng đề thử sự sáng 
suốt của Devänampiyatissa. Hiện nay xoài còn được trồng quanh 
cetiya để đánh dấu câu chuyện kể trên ®. 

Các tên khác của nơi này là Cetiyambatthala ® và 
Therambatthalaka °). 


® Mhv. x11. 20. 2 Jb/đ., xxIv. 68-81. 6) 
lbiả., xxXiv. 9. ® 757đ., 106. ® CV, xxXVIl. 76. 
® 7/b/đŸ., xXxXVII. 69. ® C\y. trans. 1. 4. n. 
S. ® Cv, xxxviI. 69. ® Mhv. xxxvI. 106. 


Ambadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật AnomadassI, ông 
là một con khỉ từng hái dâng Phật trái xoài lúc gặp Phật tên Hy Mã 
Lạp Sơn. Do công đức này, ông được tự tại trên các cõi chư Thiên 
trong 57 kiếp và làm vua 14 lần dưới vương hiệu Ambatthaja ©'. 

0) Ấp. 1. 116-7. 


Ambadugga.--Hồ nước do Kutakannatissa xây ở Tích Lan ®, 
® Mhv. xxxiv. 33. 


Ambapälr (Ambapälikäã).--Kỹ nữ vương giả ở Vesäli. Chuyện 
được kể rằng viên quan trông coi ngự uyền có lượm được một bé gái 
dưới gốc xoài —do đó bé có tên như vậy—và đem về nuôi. Bé lớn 
thành một quốc sắc thiên hương, khiến vương tôn công tử xa gần 
tranh nhau để chiếm nàng. Đề tránh sự xung đột, họ đặt nàng làm kỹ 
nữ đề mọi hàng vương giả có thê viếng thăm. Về sau, nàng trở thành 
đệ tử trung kiên của Phật và dâng lên Phật với Tăng Đoàn tịnh xá 
nàng cho xây ngay trong vườn của nàng. Việc này xảy ra trong 


183 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


chuyến du hành sau cùng của Phật đến Vesäli, trước khi Ngài nhập 
diệt. Được biết khi nghe Phật đến Kotigăma gần Vesäli, nàng cùng 
tuỳ tùng đi xe lộng lẫy ra yết kiến Phật, và sau khi nghe pháp xong, 
nàng mời Phật và chư tăng thọ trai vào ngày hôm sau. Phật nhận lời 
mời và vì vậy phải từ chối lời mời của các công tử Licchavi ở Vesäli 
@) 

Sau bữa thọ trai, Ambapälï dâng vườn xoài của mình lên 
Phật và Tăng Đoàn. Phật nhận quà cúng dường của nàng và trú lại 
đây một thời gian trước khi đi Beluva °). 

AmbapälT có một con trai, Vimala-Kondañña; về sau ông 
trở thành trưởng lão nồi danh. Một hôm nghe ông nói pháp, bà xuất 
gia và công phu tu tập nội quán bằng cách chiêm nghiệm luật vô 
thường xảy ra ngay trong thân thể lão suy của bà. Bà đắc quả Alahán 
@) 

Có 19 câu kệ về bà ghi trong Therigãthã ®. 

Vào thời Phật SikhI bà đã từng đi tu. Trong lúc còn là một 
nữ sadi, bà có tham dự đoàn tỳkheo mi đến lễ bái trước một đền thờ. 
Thấy bãi nước miếng trên sân đền và không biết là của ai, bà mở lời 
mắng rằng: “Kỹ nữ nào đã nh nước miếng ra đây?” Thật ra đó là 
bãi nước miệng do một nữ trưởng lão Alahán đi trước khạc nhanh 
xuống sân đền. Vì lời mắng mỏ này, bà bị đoạ làm kỹ nữ trong lần 
tái sanh chót của bà #) 

Apadãna (và cả trong ThigA) có cho nhiều chỉ tiết hơn về 
Ambapäalr Bà là con của gia đình Khattiya trong thời Phật Phussa, 
và từng làm nhiều điều thiện nên được sanh làm mỹ nhơn trong nhiều 
kiếp sau. Vì lời phi báng tỳkheo nỉ nói trên , bà bị đoạ địa ngục và về 
sau bị đoạ làm kỹ nữ trong 10.000 kiếp. Vào thời Phật Kassapa bà 
sống độc thân '9, 

Được biết bà lấy 50 kahapana cho mỗi đêm đi khách, và 
Vesäli có một thời rất thịnh vượng nhờ bà. Thấy vậy, Bimbisãra bèn 
rước một kỹ nữ cho kinh đô Rãjagaha của ông “'. 

Trong số khách đến với Ambapälï có cả Bimbisära, và chính 
ông là cha ruột của con trai bà là Vimala-Kondañña ®. 

Trong Theragäthã °' có hai câu kệ mà truyền thuyết nói là 
của Änanda dùng để khuyên các tỳkheo bị Ambapälï hốt hồn. 
Không thấy nói kệ này được dùng trước hay sau khi bà gia nhập 
Tăng Đoàn. 
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° Trên đường yết kiến Phật trở về, vì quá đổi vui mừng về ý nghĩ 
thỉnh Phật đến thọ trai ngày hôm sau, Ambapälr từ chối không 
nhường đường cho các công tử Licchavi đi viếng Phật. Bà nhất 
quyết mời Phật bằng mọi giá. DA nói rằng trước khi Ambapälï đến 
viếng, Phật khuyên các tỳkheo cần kiên định và tĩnh thức đề tránh bị 
nàng hốt hồn. (DA. ii. 545). ® Vịn, ¡. 231-3; D. ii. 95-8; 
hai câu chuyện có đôi phần khác biệt, ví như theo Dipha, Phật đã ngụ 
trong Ampapalivana chớ không phải trong Kotigama lúc kỹ nữ đến 


yết kiến. ®) ThịgA. 206-7. ® ` 252-70, 
® ThịgA. 206-7. ® Ap, ii 613 fŸ; 
ThigA. 213 f. ® Vịn, ¡, 268. ® ThagA, i. 146. 


® vân vân. 1020-21; ThagA. 1. 129. 


Ambapäli Vagga.—Phẩm I: Ambapäli, Tương Ưng “”, Chương 
3: Tương Ưng Niệm Xứ (Satipatthãäna Samyutta), Thiên Đại Phẩm 
(Mahävagga), Samyutta Nikaya t°'. 

(9S, v. 141-8. 


1. Ambapälï Sutta.— Thuyết ở Ambapälivana. Tứ niệm xứ là 
con đường duy nhứt dẫn đến sự tịnh hoá chúng sanh, sự chứng ngộ 
Nípbàn, vân vân. °', 

0S, v, 140. 


2. AmbapälT Sutta.--Luận đàm giữa Anuruddha và Sãriputta 
trong Ambapälivana. Xálợiphất hỏi về sự thanh tịnh và nét trong 
sáng của Anuruddha. Anuruddha trả lời đó là do nơi công phu hành 
trì Tứ niệm xứ; ông dành trọn đời mình để tu tập, và các Alahán 
thường cũng làm như vậy °. 

t9 S,.v. 301. 


Ambapälivana.—Vườn xoài của AmbapälT cúng dường Phật và 
Tăng Đoàn. Vườn nằm ở Vesäli và được dâng lên Phật trong chuyến 
đi sau cùng của Ngài đến thị trấn này và sau khi Ngài nhận lời thọ 
trai tại dinh nàng °). Hình như cả Phật lẫn tỳkheo đều từng trú tại đây 
TỒi, trong những lần du hành đến Vesäli trước đó ®. Được biết Phật 
có thuyết ba kinh tại vườn này; hai kinh nói về Tứ niệm xứ ®, còn 
kinh thứ ba đề cập đến tướng vô thường của các hành (§afiliard) và 
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mô tả tiến trình theo đó vũ trụ sẽ bị huỷ diệt bởi bảy mặt trời thiêu rụi 
mọi thứ trên thế gian. Trong kinh thứ ba còn có thêm câu chuyện của 
sư Sunetta cũng bị già chết, dầu đã thành Đại Phạm Thiên. 

Kính Samyutta còn ghi câu chuyện giữa Sãrputta và 
Anuruddha trong lúc ngụ tại Ambapalivana ®). 

Vườn trồng xoài và được gọi tên như vậy vì là của Ambapälï 
(6) 

09 Vịn, 1. 231-3. ? Theo D. 1i. 94, Phật ở trong vườn 
rồi trước khi Ambapälï đến viếng: xem thêm S. v. 301, về chuyện 
xảy ra trước khi Phật du hành lần sau cùng vì lúc bấy giờ Xálợiphất 
còn tại thế. ®S.v. 141 fF. ® A, ïv. 100-6. 

® S, v, 301. 61 DA. 1. 545. 


Ambapäsãna.— Tự viện trong làng Anganakola dưới miền Nam 
Tích Lan, nơi cư trú của Trưởng lão Cittagutta °'. 
“UNTT 332: 


1. Ambapindiya Thera.—Alahán. Ông là một người cao lớn vĩ 
đại tên Romasa, từng cúng dường Phật Vipassĩ một chùm xoài °'. 
0 Ap. 1.247. 


2. Ambapindiya—Alahán. Ông từng đầu thai làm voi trong thời 
Phật Siddhattha. Thấy Phật trong rừng, voi dâng ngài một chùm 
xoài. Do công đức này, ông sanh về cõi Tusita ©). 

0 Ap. 1. 395. 


Ambamäla Vihãra.—Tịnh xá ở Rohana do Dappula I xây °'. 
® Cv, xIv. 55. 


Ambayägadäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, lúc vào 
rừng trên đường kinh doanh, ông gặp Phật và cúng dường xoài °' (./. 
Appa*). 

Ó.Ap.1,221. 
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Ambayägu(yäga?)-dãyaka Thera— Alahán. Vào 91 kiếp trước 
ông gặp Phật Độc giác SataramsiT khi Phật mới vừa xả định 
(samadhj), và có cũng dường nước xoài (2) °). 

® Ap. 1. 284. 


Ambaramsa.—Xem Abbhasa. 


Ambara-Ambaravati.—Tên đôi của thành phố Uttarakuru ®. 
0D, 1ï, 201; DA. 11. 966. 


Ambariya Vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan, nơi cư trú của Trưởng 
lão Pingala-Buddharakkhita. Gần Antaravaddhamãna-pabbata 
0 Cũng là nơi cư trú của Trưởng lão Pindapätika-Tissa °. 

09 SA. 1i. 113; MA. ¡. 165; DhsA. 103 ® AA.1. 227. 


Ambala—Có thể là tên của nóc tháp của Tịnh xá Jetavana. 
Sumakha Jãtaka được thuyết tại đây, nói về con chó sống trong 
dưỡng đường (resting-hall) của nó ?', 

0.11. 246. 


1. Ambalatthikã.--Ngự uyên giữa Rãjagaha và Nãlandã. Trong 
vườn có nhà nghĩ dành cho vương gia (đjãgarakq), mà Phật và 
tỳkheo trong Tăng Đoàn thường an trú trong các chuyến du hành 
ngang đây. Tại đây Phật thuyết kinh Brahnajäla Suia °. Phật Âm 
2 nói rằng vườn có nhiều bóng mát và được gọi như vậy vì trước cửa 
vưòn có nhiều cây xoài non. Vườn được bao bọc bởi bức tường đất 
kiên cố, và nhà nghỉ được trang trí với nhiều tranh vẽ làm vui mắt 
vua. 

Vườn là nơi nghỉ chơn sau cùng của Phật, và nghe nói tại đây 
Ngài thuyết cho rất đông tỳkheo nghe pháp ®. Kinh quan trọng nhứt 
mà Phật nói trong vườn Ambalatthikã có thể là Rãhulovãda Sutta 
được gọi là 4mbalathika-Rähuloväda Sufa, vì được thuyết trong 
vườn xoài ®. Theo văn cảnh, hình như Ambalatthikã rất gần (đi bộ 
dễ dàng) Kalandakaniväpa trong Rãjagaha ®. 


® Vịn. ¡i. 287; D. ¡. l1. ® DA. ¡. 41-2. Nó 
D. 1. 81; Ngài ở lại đó một đêm (UdA. 408). ®M. 1. 414 
tr ®) Xem thêm [4]. 
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2. Ambalatthikã.—Vườn bông trong làng Bàlamôn Khãnumata. 
Phật có đên đây trong một chuyên du hành qua. Magadha; trong dịp 


này Ngài nói kinh Kzƒadamia Suiía '). Phật Âm ? nói rắng vườn 
bông Ambalatthikã này giống như hoa viên có cùng tên nằm giữa 
RãJagaha và Nalandã. 

68/12: 4 1), “ DA. ¡. 294. 


3. Ambalatthikãa—Địa danh nằm về phía Đông của Đền 
Lohapäsäda, trong Anurädhapura. Một lần nọ, khi các Trưởng lão 
Dighabhãnaka tụng kinh #rzimajäla Suữa ở đó, địa cầu rung 
chuyên từ đưới nước lên ®, 

Một lần khác, Vua Vasabha nghe các Dĩghabhãnaka tụng 
kinh Mahäsudassana Suifa tưởng rằng họ đang bàn về những gì họ 
đang ăn uống, bèn đến gần để nghe; biết ra, vua tán thán các tỳkheo 
@) 

Nơi nói đây có lẽ không phải là công viên mà là một kiến 
trúc thuộc Lohapäsada. Câu chuyện về kiến trúc thuộc Lohapasãda 
kê trong Mahãvamsa ®' nói rằng các hoạ đồ được vẽ theo đồ hoạ của 
lâu đài ngọc của Thiên nữ Biram. Phần chính giữa của lâu đài này, 
gọi là Ambalafthikapäsäda, “được thấy tứ phía, rất sáng, có nhiều 
cờ hiệu đuôi én treo đây.” 

Vua Dutthagamanl có thể đã xây một trung đường tương tợ 
Ambalatthikapasada trong Điện Lohapasada 9). 

® DA. 1. 131. ® Jb/dđL, 11. 635. bú Mhv. 
xxvii. 11-20. ® Điểm này được số [4] dưới đây công nhận. 


4. Ambalafthikã—Theo Phật Âm °, Ambalatthikã, trong ấy 
kinh có cùng tên Rabulovada Su#a được thuyết, không phải là hoa 
viên, mà là pãszđa, một thứ thiền đường (oadhãnaghara-sankhepa) 
xây quanh Veluvana-vihãra để những ai cần sự tĩnh mịch. Được 
biết Rãhula sống rất lâu tại đây, từ ngày ông thọ giới lúc 7 tuôi. 

0? MA. 11. 635. 


Ambalatthika-Rãhuloväda Sutta.—Kinh Trung Bộ số 61: Giáo 


giới LaHâuLa ở rừng Ambala. Do Phật thuyệt tại Ambalafthikã (gân 
Ve|uvana) cho Rãhula nghe. Kinh nói vê Samôn hạnh của những 
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người biết mà nói láo, không có tàm quý. Hạnh ấy như chút ít nước 
còn lại trong chậu nước, như chút nước đó được đồ đi, như cái chậu 
lật úp, như cái chậu trống không. Không có việc ác gì mả người nói 
dối không làm, họ liều lĩnh như voi khi lâm chiến không giữ vòi 
mình (ngụ ý quăng bỏ mạng sống). Phải chiêm nghiệm thường 
xuyên hầu loại bỏ tất cả những gì dẫn đến sự khổ đau cho mình hay 
người khác, và phản tỉnh nhiều lần để tịnh hóa thân, khâu, và ý 
nghiệp °). Rahula dĩ nhiên hãy còn quá trẻ khi nghe kinh này, do đó 
Phật thường dùng ân dụ đề dạy dỗ ®). 

Chú giải nói rằng cần thuyết kinh này cho tỳkheo trẻ nghe, 
vì họ có thể nói những điêu đúng cũng như sai; họ có khuynh hướng 
tưởng tri mọi thứ. Kinh dạy Rãhula tránh nói đối ®). 

Ambalatthika-Rahulovada Sutta là kinh được đề cập trong 
Bhãbrã Edict của Asoka như rất đáng được tất cả các tỳkheo học hỏi 
® (y./ Ambalatthiya*). 

(®M. ¡. 414-20. 2 Theo Cy., lúc bấy giờ người mới 
có 7 tuổi (MA. ¡. 636). MA. 1. 635 f; AA. 1. 145; 1. 547. 
®' Xem Mookerj1: 4soka, p. 119. 


Ambalala.—Một địa điểm trong Rohana, gần Kantakavana, nơi 
mà lực lượng của Parakkamabähu I do Rakkha thông lãnh đã đạt 
được nhiều chiến thắng vẻ vang ®), 

0? Cv, Jxxiv. 58. 


1. Ambavana.—Padhãnaghara ở Tích Lan do Kassapa III xây 
dựng ®'. 
0? Cy, xiviii. 25. 


2. Ambavana.—Một địa danh ở Tích Lan, gần làng Khiraväpi, 
không xa Pulatthinagara. Tên địa danh được đặt theo tên của sông 
Ambanganga chảy ngang thung lũng Matale °), 

(® C\v, Ixvi. 85; IxIx. 9; lxx. 98, 191-6. Xem thêm C\v. trans. 1. 
260, n. 1. 

Xem thêm các đề mục Anupiya, Katuttha, Jivaka, Cunda, 
Todeyya, Päväãrika, và Vedaññä vê các nơi khác có tên Ambavana 
và liên quan đến các tên vừa kể trên. 
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Ambaväpi.—Hồ ở Bũkakalla bên Tích Lan. Hồ do một người 
Damila, Pottthakuftha, cúng dường cho thiền đường Mãfambiya- 
padhãnaghara °). 

0? Cvy, xlIvi. 19-20. 


Ambaväsaväpi——Một trong những hồ do Parkkamabãhu I 
trùng tu trước đại chiên  °. 
® Cv, Ixvii. 43. Vê sự định danh, xem Cv. trans. ¡. 280, n. 5. 


Ambasakkhara.—Một trong những tộc trưởng Licchavi ở Vesäli 
trong thời Phật. Ông theo chủ nghĩa hư vô (nihilist). 

Một lần nọ khi đi ngang kinh thành, thấy một nữ nhơn đẹp và 
muốn chiếm đoạt, ông bèn trưng dụng chồng bà. Một hôm, ông ra 
lệnh cho ông này phải đem bùn và sen từ một hồ cách xa ba dặm về 
trong một ngày, nếu không ông sẽ bị trừng phạt. Cùng lúc 
Ambasakkhara ra lệnh cho quân canh đóng cửa thành sớm hơn mọi 
khi. Ông chồng trở về trước khi trời tối, thấy cửa đóng, bèn nhờ tên 
trộm đang bị cột ngoài thành làm chứng cho mình đã về trước khi 
trời lặn. 

Chú của tên trộm là một thương buôn đạo hạnh ở Vesäli, 
nhưng bị bêu đầu vì bị cáo buộc có đính líu đến tội phạm của cháu. 
Ông tái sanh làm quỹ đói (pe/a) có thần thông nhờ công đức ông làm 
trước đây. Tuy nhiên, vì có lần ông giỡn chơi bằng cách giâu áo 
quần của người bạn đang tắm sông, ông bị tái sanh trần truồng. Mỗi 
đêm ông hiện về để khuyến khích cháu mình ráng sống, vì ông biết 
khổ ải đang chờ cháu ông dưới địa ngục. 

Lúc được xin làm chứng, tên trộm nói đợi ông chú quỷ đói 
đến sẽ hỏi ý kiến. Ông chồng làm y lời. Sáng hôm sau, ông được gọi 
đến trước Ambasakkhara và viện øí làm chứng cho ông. 
Ambasakkhara thuận, gặp p/z lúc đêm đến, và biết hết mọi việc đả 
xảy ra. Khâm phục, ông bèn đề nghị giúp cho pez thoát khỏi cảnh 
trần truồng. Ông được khuyên nên gặp Trưởng lão Kappitaka đang 
sống tại Kapinaccanã trong xứ Vajji, và dâng y cho trưởng lão dưới 
danh nghĩa của pía. Ông làm theo lời, và pe/z thoát ngay cảnh trần 
truồng bằng bộ y thiên thần. Từ đó, Ambasakkhara theo đạo, và sau 
khi nghe pháp do Kappitaka thuyết, đắc quả Dự lưu. Tên trộm bị 
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đóng cọc được thả và chữa trị bởi quan ngự y; về sau ông đắc quả 
Alahán 9), 
® Pv, 45-57; PvA. 215-44. 


Ambasakkharapeta Vatthu.—Chuyện của Ambasakkhara và 
pefa kê trên. Trưởng lão Kappitaka thuật chuyện cho Phật nghe, và 
Phật nhơn cơ hội này nói pháp cho một đám đông t°. 

0) PvA. 243-4. 


Ambasandã—Một làng Bàlamôn ở Magadha nằm về hướng 
Đông của Rãjagaha. Phía Bắc của làng là núi Vediyaka, trong ấy có 
Indasälaguhä, nơi mà kinh Szk#apañha được thuyết. Trong dịp 
thuyết kinh này, có Thiên chủ Sakka và tuỳ tùng đến viếng Phật nên 
cả làng đều được gội hồng ân ®', 

Tên làng được đặt dựa theo sự việc là làng nằm gần nhiều 
vườn xoài 

0)'1).11, 202,1, DA. 1ii. 697, 


Ambasämanera.— Tên của Siläkäla. Lúc là sadi ở Bodhimanda 
Vihära, ông làm công quả cho cộng đồng với tâm thành và sự thiện 
xảo. Có lần ông cúng dường xoài cho Tăng Đoàn, và tỳkheo đặt cho 
ông tên đó ®), 

® Cÿ, xxxix. 48 fF. 


Ambasuppiya—Xem Appihã. 


Ambahattha.--Ngọn đổi ở Sunäãparanfa, nơi mà Trưởng lão 
Punna có ở một thời gian sau khi đến xứ đó. Em ông sông trong 
làng thương buôn gần đó và cúng dường ông mỗi khi ông đi khất 
thực ° (z./. Ajjuhatha, Abbhahattha]. 

0 MA. 1i. 1015; SA. 1. 15. 


Ambätaka Thera—Alahán. Ông có cúng dường Phật một trái 
xoài vào 15 kiếp trước °, 
Có thể ông chính là Trưởng lão Rãjadatta ®). 
0 Ap. 1. 394. ? ThagA. 1. 403. 
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Ambäfakavana—Ngôi vườn ở Macchikãsanda thuộc 
Cittagahapati. Rất hân hoan với Trưởng lão Mahãnäma ở 
Macchikasanda, Citta mời ông thọ trai, và sau đó nghe ông nói pháp 
rồi cúng dường ngôi vườn cho Tăng Đoàn. Trong lễ cúng đường, 
trời đất rung chuyển. VỀ sau ông xây trong vườn tự viện 
Ambätakäräma để cho mọi tỳkheo tiện dụng °. Tự viện có nhiều 
tỳkheo an trú, và Cittagahapati thường luận bản với các tỳkheo này 
@) 

Trong số các trưởng lão thù thắng đến viếng tự viện, có 
Isidatta ở Avanti (từng trả lời Citta về lý do có nhiều quan điểm trên 
thế gian) ®, Mahaka (nhờ có thần thông, từng tạo mưa và sâm sét, và 
về sau có trình diễn cho Citta xem một kỳ điệu) ®, Kãmabhũ (thuyết 
cho Citta nghe nhiều đề tài khác nhau) '9, và Godatta ® Trưởng lão 
Lakunfaka Bhaddiya cũng có ngụ tại đầy: ông sống trong thầm lặng 
và công phu hành thiền 0), 

Sau Ambataka là Migapathaka, một làng phụ thuộc của 
Citta ® (y./. Ambälavana). 


 AA.1. 209; DhA. 11. 74. “ S, 1v, 281-97, bói 
lhid., 283-8. ® Jb/đ., 288-901. ® Jb/đ., 91-5. 
® Jbịd., 295-7. ứ Thag. v. 466. ® SA, 1H, 


93. 


Ambäfakiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có gặp 
Phật Vessabhũ trên núi và cúng dường một trái xoài °”. 
0 Ap. ïi, 399, 


Ambälaväpi——Hồ nước do Parakkamabähu I trùng tu °”. Có 
con kinh tên TambapanmT chảy vô hô từ phía Bắc “). 

0? Cvy, lxvI. 46. ® Jb7đ., Ixx1x. 50. 

Ambäãlavana.—Xem Ambätaka. 

Ambila-janapada.—Châu quận ở Tích Lan trong ấy có tịnh xá 


Rajatalena °'. 
0 MT. 400. 
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Ambilapassava.—Một làng ở Tích Lan, gần Kurunda, nơi an trú 
của Mahaäsiva °. Aggabodhi I xây tịnh xá tại đây và cúng dường 
làng để lấy lợi tức duy trì tịnh xá. Tịnh xá và làng được cúng đường 
cho đạo sĩ đầu đà của dòng Theraväda ®). 

0 Gần Mannar, Cv. trans. ¡. 6ó, n. 6. ® Cv. x]i. 17. 


Ambilayagu—Một làng ở Tích Lan, nơi cư ngụ của 
Dät{thãnäma, cha của Dhãtusena °'. 
0 Cy, xxxvIH, l5, 


Ambilahãra Vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan. Có lần Trưởng lão 
Tipitaka-Culla-Nãga thuyết kinh Mahã Saläyatanika Sutfa tại đây. 
Thính chúng nam xếp dài cả gãvuta (đặm) và Thánh chúng xếp hàng 
dài cả lý. Sau buổi thuyết pháp có cả ngàn thính chúng đắc quả 
Alahán ®', 

0? MA. 11. 1025. 


Ambilapika—Một làng mà Vua Jetthatissa II cúng dường đề 
cung câp thực phâm cho tịnh xá Kassapagiri °'. 
0 Cy, xliv. 98. 


Ambillapadara.—Một làng mà Vua Aggabodhi III cúng dường 
cho tự viện Cetiyapabbata °'. 
ÓC, xIiv, [22, 


Ambutthi.—Hồ nước do Vua Upatissa II xây ©'. 
0C, xxxvii. 185. 


Ambuyyãna—Tu viện bên Tích Lan, trong ấy Vua Udaya I 
(hoặc Dappula) có xây tịnh thất Dappulapabbata ° và Vua Sena I 
hoàn tất công tác xây dựng về sau ?, 

® Cv, xlix. 30; 77s. ¡. 126, n. I. Theo Cv. 1. 80, tịnh thất do 
Mahädeva chớ không phải vua xây. ® Cvy, |. 80. 


Ayakifa Jãtaka (No. 347)—Chuyện Cái Chày, Sắt. Bồ Tát có 


lần sanh ra tại Benares và làm vua tại đây. Thời bấy giờ còn tục lệ 
sát sanh tế thần để cầu xin ân phước, nhưng Bồ Tát tuyên bố không 
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có sanh mạng nảo phải bị giết. Mất nguồn thực phẩm, các dạxoa bèn 
gởi người lên gặp Bồ Tát. Tên dạxoa đến giường ông lúc ban đêm 
định giết ông. Lúc bấy giờ, nhận thấy ngai mình nóng lên và biết 
được sự việc, Thiên chủ Sakka đích thân hạ giới và đứng canh chừng 
Bồ Tát. Bồ Tát thấy dạxoa đứng bên mình sửa soạn ra tay nhưng 
không được, và sau đó biết có Sakka hộ độ mình °. 
Lý do thuyết kinh này có ghi rõ trong Mahãkanha Jäkara. 
1.11. 145-7. 


Ayogula Sutta.-Ananda hỏi chớ có thể nào Phật dùng thần 
thông đề lên cõi Phạm thiên bằng thân làm bằng tâm cũng như thân 
xương thịt không. Phật trả lời được và giảng giải cách định thân 
trong tâm và định tâm trong thân; thân sẽ trở thành hảo quang và nhu 
nhuyễn. Như một cầu thép nướng cả ngày trong lửa hoặc một chùm 
bông vải trên cầu bông kế nhẹ đưa theo gió, thân sẽ bay bồng lên 
không trung và tiếp nhận nhiều thứ huyền lực ©'. 

0S, v. 282-4. 


Ayoghara —Bồ Tát có lần sanh ra làm con của vua Benares. Hai 
con đầu lòng của Hoàng hậu đương kim đều bị ăn bởi một nữ chăng. 
Đến người con thứ ba, vua cho xây một nhà thép (ayoghara) và Bỗ 
Tát được sanh ra tại đây, do đó ông có tên Ayoghara. Ayoghara 
được nuôi dưỡng trong nhà thép này, dầu rằng nữ chẳng đã chết. Lúc 
Ayoghara lên ló, phụ vương muôn trao ngôi báu, bèn đưa ông đi 
diễu hành trong phố. Kinh ngạc thấy những gì ông thấy hôm nay, 
ông hỏi tại sao trước đây ông không được thấy. Khi nghe được lý do, 
ông nhận biết mọi cuộc sống là một nhà tù; dầu đã thoát khỏi nanh 
vuôt của nữ chẳng, ông còn bị già và chết đe doạ. Do đó, ông tuyên 
bố từ bỏ đời sông gia đình ngay sau khi lễ diễn hành chấm dứt. Phụ 
vương và nhiều thân thuộc khác của ông chuyền theo đường ông đi, 
cùng với ông vô rừng, nơi có sẵn một chỗ ấn cư đặc biệt do 
Vissakamma xây cho theo lệnh của Thiên chủ Sakka °', 

0 J, iv. 490-99, 


Ayoghara Jãkata (No. 510).—Chuyện Vương Tử Trong Ngôi 


Nhà Sắt. Chuyện của Hoàng tử Ayoghara kế trên. : 
Chuyện được kề liên quan đến Đại sự Xuất thế của Phật. 


194 


“2+ TD¿ếu ad “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


Trong Jãatakamalä tên được ghi là Ayogrha °', 
® Jatakamalä, No. 32. 


1. Ayojjhä.—Một thành phố trên bờ sông Hằng ®. Hai lần viếng 
thành phố này của Phật được ghi trong Kinh điển: trong lần đầu Phật 
thuyết kinh Phena Su#a ®, và lần sau, kinh Dãrukkhandha Sutta ®). 
Trong hai dẫn chứng trên, thành phố được nói là trên bờ sông Hằng, 
mà thành phố thường được gọi là Ayojjhã (Ayodhya) chắc chắn 
không năm trên sông Hằng. Vì vậy, tài liệu có thể dựa trên nguồn 
gốc nhằm lẫn hoặc thiếu chính xác; cũng có thẻ tài liệu đề cập đến 
một cộng đồng di cư từ Ayojjhã. Cũng nên ghi nhận thêm rằng 
trong Dãrukkhandha Sutta một số MSS gọi Kosambi là Ayojjhã. 
Nhưng Kosambi (4. v.) ở trên bờ sông Jumnã chớ không phải sông 
Hằng. 

Trong thời kỳ Phật giáo, Ayojjha trên Sarayn là thủ đô của 
Dakkhina Kosala, một xứ ngoại biên /ønapada) đại để năm trên 
phần đất Oudh hiện nay. Như vậy, Ayodhya. của Rãmãyana cách 
Fyzabad hiện nay chừng một dặm. Chú giải Bồn sanh '® có nói đến 
Ayojjhã; Ayojjhã này là thành phố đề cặp trong các thiên anh hùng 
ca Sanskrt. Đó là thủ đô của Vua Kälasena. Thủ đô bị 
Andhavenhuputtã vây hãm; sau đó ông phá thành và bắt sống vua. 
Sau khi chiếm thủ đô, ông tiến quân đến Dvãravati. 

Dipavamsa '® nói đến Ayujjhanagara như thủ đô của Vua 
Arindama, và 5Š con cháu của ông. 

Theo Phật Âm ?„, dân chúng Ayujjhanagara có xây cúng 
dường Phật một tịnh xá tiên địa điểm bao phủ bởi rừng già và gần 
chỗ uốn cong của con sông. 

Có lần, chiến binh Jagatipäla thuộc dòng Rãma đến Tích 
Lan từ Ayojjhã, giết Hoàng tử Vikkampandu, soán ngôi, và trị vì 
Rohana trong năm năm Ê#`, 


® Xem mục dưới. ® S, 111. 140 fF. 6) Xem 
Thomas: øp. cï., 15; cƒˆ Saketa. ® J, 1v, 82. bởi 
11. L5. ® SA. 1i. 233-4. ® Cv, Ivi. 13 fF. 


2. Ayojjhã.—Thủ đô Thái Lan. Tại đây, Vua Vị ayarãjasiha của 
Tích Lan thu phục được nhiều tỳkheo cho quốc gia ông ®. Ít năm 
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VỚI TỤC đích đó. 

Vua Thái Lan dành nhiều ưu tiên cho sứ thần và cho phép 
thu nhận tỳkheo. Tỳkheo Thái đến Tích Lan từ Ayojjhã thành lập 
trên đảo này một dòng tu giống dòng tu nơi quê nhà ®). 

® Cv, xcviii. 91 £ ® /ÐDjj, c. 60-139; xem thêm 
J.R.A.S. (Ceylon Branch), 1903, No. 54, pp. 17 . 


1. Ayonisa (hoặc Vitakkita) Sutta.——Một tỳkheo sống trong rừng 
ở Kosala bị quỷ nhập và khởi sanh những tư duy ác, bât thiện. VỊ 
Thiên trú trong rừng này đến gặp và khuyên ông từ bỏ con đường tối 
tăm và trở vê nương tựa Phật, Pháp Tăng °'. 

S81) 205, 


2. Ayoniso Sutta—Do phi như lý tác ý, dục tham chưa sanh 
được sanh khởi, và dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại; 
sân, hôn trầm, trạo hối, nghi hoặc, và niệm giác chỉ cũng như vậy. 
Những điều trái ngược sẽ xảy ra khi như lý tác ý được hành trì 0). 

(0S, v, 84 


Ayya-Uttiya (*Ika)——Em của Tissa, vua của Kalyäni. Ông là 
tình nhơn của hoàng hậu, và khi bị phát giác, trốn khỏi hoàng thành 
về sống trong quận được đặt theo tên ông. Ông nhờ người cải dạng 
làm tỳkheo đưa thư đến hoàng hậu, nhưng bị phát giác ®. Xem tiếp 
câu chuyện nơi Kalyäpi-Tissa. 

0 Mhv. xxii. 13 ff; MT. 307. 


Ayyakã Sutta.—Bà nội của Pasenadi mắt lúc 120 tuổi. Pasenadi 
Tất yêu mến bà nên muốn làm bất cứ điều gì. để bà thọ thêm. Buôn 
rầu, ông đến gặp Phật và Phật an ủi ông bằng cách nói rằng mọi 
chúng sanh đều phải chết 0). 

®S.¡.96 


Ayyakã-kälaka.—Bồ Tát từng sanh làm con bò mộng đen như 


mực. Lúc nhỏ, bò con được biêu cho một bà lớn tuôi, và bà nuôi bò 
như con mình, do đó bò có tên ây (“Đen của bả”). Trẻ nít thường cởi 
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nó chơi. Một hôm, có thương nhơn đưa 500 xe băng ngang qua sông, 
nhưng bò của ông không đủ khoẻ; ông muốn nhờ chú bò con tiếp tay. 
Bò con Bồ Tát đòi 1000 tiền công. Xong công tác, thương nhơn định 
ăn lường bằng cách chỉ trả phân nửa số đã thoả thuận. Nhưng bò 
không để ông đi. Trọn số tiền kiếm được bò đem về cho bà lão; bà 
rất vui mừng ©, 

0J.1. 194-6. 


Ayyamitta Thera— Trưởng lão sống ở Kassakalena. Trong 
làng ông khất thực có một tín nữ lo cho ông như con mình. Một hôm 
trưởng lão nghe bà dặn con gái bà về việc cũng dường và biết rằng bà 
phải nhịn ăn mới có vật thực trọng quý cho ông. Nghĩ mình không 
xứng đáng với sự cúng dường nảy, ông trở về Kassakalena toạ thị và 
nguyện không đứng lên cho đến khi đắc quả Alahán. Ông toại 
nguyện ngay trong đêm và chư Thiên trong động hát lời tán thán ông. 
Hôm sau ông đi khất thực như thường lệ, và tín nữ biết ông đã thành 
đạo °), 

Ông còn được gọi là Mahãmitta. 

61, 195: “ A, 1v. 136-8. 


Araka—Bồ Tát, sanh ra làm đạo sư Bàlamôn. Chuyện của ông 
được kể trong 4Araka Jãkafa. Ông còn được kể trong Dhammaddhaja 
Jãtaka °°, trong ấy, dưới tên gọi Araka, ông giảng giải cách ông phát 
triển tinh thần từ bi và trì hành tứ vô lượng tâm (brahimavihãra) trong 
bảy năm, và tái sanh lên cõi Phạm thiên. 

Tên ông lại được thấy trong danh sách các vị đạo sư trong 
Anguttara Nikãya ?. Được biết trong số môn đệ của Araka, ai theo 
lời dạy của ông đều sanh về cõi Phạm thiên, trong lúc các trò khác 
sanh xuống nhiều từng địa ngục khác nhau. Trong Anguttara 
Nikãya, không thấy nói đến việc ông dạy Tứ vô lượng tâm. 

C0, 11: LỘ:  A, 1v. 136-8. 


Araka Jãtaka (No. 169)—Chuyện Đạo Sư Araka. Bồ Tát; có 
lần sanh ra trong gia đình Bàlamôn và được đặt tên Araka. Trưởng 
thành, ông đi tu, lên sống trên Hy Mã Lạp Sơn, và làm đạo sư dạy 
một số đông đệ tử. Ông dạy giá trị của Tứ vô lượng tâm. Ông tái 
sanh về cỏi Phạm thiên và sống trên đó bảy kiếpba. 
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Chuyện được kể cho tỳkheo ở Jetavana nghe qua kinh Ä⁄e/a 
Sufta ®°), 
(9J.11, 60-2. 


Araka Sutta.—Lời dạy của Araka (g. v.) 0. 
0 A, 1v. 136 ff. 


Araja.—Một trong những lâu đài Dhammadassĩ dùng trước khi 
thành Phật °'. 
® Bu. xvi. 14. 


Arañjaragiri—Dãy núi ở Majjhimadesa. Gần núi có một thị 
trần đông dân cư trên bờ sông. Dọc sông có nhiều chỗ tắm với nhiều 
kỹ nữ đến ngồi để dụ dỗ các ông đi tắm. Hiền giả Nãrada có lần bị 
dụ dỗ như vậy ®', 

Arañjaragiri là một trong những nơi Vessanftara và gia đình 
đi ngang từ nhà đến Vankagiri. Những chặng đường nối tiếp sau 
đây dài 5 lý mỗi chặng: Jetuttara-Suvannagiritäla-Kontimara- 
ArañJaragiri-Dunniviftha °._ Đó là con đường của kẻ bị đày đi biệt 
xứ (v./. Arañjara*). 

0,111. 463. ® Jbịđ., vị. S14.  7b¡d., 493. 


Arañña.--Tứ đại lâm viên thường được nói trong kinh '?. Một 
thời đây là những nơi trù phú và đông đúc của nhiều vương quốc, 
nhưng vê sau bị phá điêu tàn bởi thiên thần vì vua chúa ở đây phạm 
tội đối với thánh thần. Bốn rừng lớn ấy là: Dandaka*, Kalinga*, 
Mejjha*, và Mãtanga*. Xem chỉ tiết dưới mỗi tiết mục. 

ki 25-0016) là. 15/0c 


Arañña Jãkata (No. 348).— Chuyện Chốn Rừng hoang. Bồ Tát 
sanh ra trong một gia đình Bàlamôn. Ông học tất cả các học thuật ở 
Takkasila, nhưng bỏ lên Hy Mã Lạp Sơn với con để tu nhập thất, sau 
khi vợ ông mất. Một hôm có cô gái trốn bọn cướp đến động ô ông; cô 
này quyến rũ con ông. Lúc bị dụ dỗ trốn theo cô, cậu con đến hỏi ẪA 
cha. Cha cậu ngăn không cho cậu đi và dạy cậu cách thiền bí truyền 
(mystic meditation) °.. Lý do thuật chuyện này được phi trong Cu/la- 
Naradakassapa Jãkata. 
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0.111. 147-9. 


1. Arañña Vagga—Phẩm thứ 3 của Phụ chú Nipãta trong 
Jatakattha 9). 
0®], iii. 354 fF. 


2. Aralña Vagga. —Phẩm 19: Rừng, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikãya. Gồm 10 kinh mô tả 10 hạng người, mỗi hạng có 
mỗi pháp tu khổ hạnh, và mỗi hạng có một người giỏi nhứt trong số 
năm người có đời khổ tu như nhau nhưng với những động cơ khác 
nhau ®, 

09A, 11 219-21. 


1. Arañña Sutta.—Được một vị Thiên nói trước Phật đề tán thán 
cuộc sông đơn giản của các tykheo trong rừng. Phật giảng lý do của 
sự thanh tịnh và sắc thù diệu của quý vị này ° 

Đã ly T901 


2. Arañña Sutta.—Về một hạng tỳkheo cần tìm rừng đề tu ®. 
0 A, 11. 252. 


3. Arañña Sutta—Về những lợi lạc của sự phát triển 
anãpaãnasdfi ©), 
A,11i. 121. 


4. Arañña Sutta—Về những đức tính mà tỳkheo cần có để 
hưởng cuộc sông tu trong rừng t', 
® A, 1i. 135 f. 


Araññakutikã.—Nói về nhiều ấn cư trong rừng vào thời Phật. 
Ví như ân cư gần Rãjagaha mà Mahã Moggallãna °' và Mahã 
Kassapa an trú “. Nhiều tỳkheo trong Tăng Đoàn cũng có ở đó thỉnh 
thoảng, ví như Sadi Aciravata ©'. Phật có an trú trong ân cư gần 
Dighambalika ® và một ân cư khác gần Himavã ® đôi lần. 

CT1, 33, Gò Thịđ.. 71: ®GM, 11. 128. 

® DhA. 1. 235. ® Jb7đ., 11. 31, 129. 
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Araññaväasr Nikãya—Một tôn phái ở Tích Lan thường dành 
nhiều thì giờ để tham thiền trong những nơi cô tịch. Họ rất trung 
thành với Mahävihãra. Họ được biết đến lần đầu tiên trong thế kỷ 
thứ 6, dưới triều Aggabodhi II, lúc vua của Kãliñga đến Tích Lan và 
gia nhập Tăng Đoàn điều khiển bởi Trưởng lão thù thắng Jotipäla. 
Dòng tu này hình như có nhiều liên hệ với các tỳkheo Phật giáo 
Kãlinga. Một số hiền giả nổi danh của dòng là: Ananda 
Vanaraftanatissa  Vedcha, Cola, Buddhappiya,  Culla 
Dhammapäla, Medhankara, đệ tử của Ananda và Siddhattha. 

Tỳkheo ấn cư trong rừng (Araññaväsin) rất được 
Paräkkammabähu của Dambadeniya mến chuộng °'. 
0 Chỉ tiết: xem P.L.C. 210-3, 226, 229. 


Araññasatta—VÌì vua vào 20 kiệp trước ; một tiên thân của 
Trưởng lão Nimittasaññaka ®©) (y./. Araññamanna; Araññasanta). 


Aranañjaha.—Xem Arunañjaha. 


AranadTpiya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước, ông là một vị 
Thiên trở xuống thế gian với tâm nguyện lớn là đốt sáng năm ngọn 
đèn cho người khác soi. Do công đức này, 50 kiếp qua ông sanh làm 
vua, Samantacakkhu °' (z./. Apannad*, Arannad). 

0 Ap. 1.231. 


Aranavibhanga Sutta —Kinh số 139: Vô Tránh Phân Biệt của 
Majjima Nikãya được thuyết ở Jetavana. Kinh trình bày và giảng 
giải con đường giải thoát là Trung Đạo, Bát Chánh Đạo, tránh xa hai 
cực đoan là dục lạc (hạ liệt, đê tiện và vô bổ) và khổ hạnh (đau đớn, 
khổ và vô bổ). Kinh cũng nói đến phương pháp hoằng pháp: người 
thuyết giáo không tán thán không chỉ trích mà chỉ thuyết pháp, biết 
phán xét về lạc và chú tâm vào nội lạc, bằng cách nói từ từ, dùng 
ngôn ngữ thông thường, tránh địa phương ngữ, không nói lời mích 
lòng, không nói lời bí mật. 

Sau bài giảng, Thiện gia nam tử Subhũti được tân thán đã 
hành trì vô tránh pháp °'. 

(0A M. 1ï, 230; MA. 1ï. 977-8. 
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Aranã Sutta.—Về Vô lậu. Được thuyết để trả lời cho một vị 
Thiên hỏi ai là người vô lậu và đáng được mọi người tôn kính. 
Samôn, Phật nói, rât đáng được vậy 0). 

®S5.1.44-5. 


Arani Sutta.——Có năm căn (ndriya): lạc. khổ, hỷ, ưu, xả. Cọ hai 
thanh gỗ, nhiệt sẽ sanh và lửa sẽ bốc; phân cách chúng, nhiệt và lửa 
nây sanh sẽ bị dập tắt. Cũng vậy, sự tiếp xúc với những gì kinh 
nghiệm cho là thoải mái sẽ làm khởi sanh căn lạc (sukhindriy4), vân 
vân. °', 

8..v, 21133. 


1. Aranemi.—Đạo sư Bàlamôn của thời xa xưa có tên trong danh 
sách của sáu đạo sư được gọi là purohi/a (quân sư nghi lễ của triều 
đình)”. Họ hành trì ø#zs (bất bạo động), và từ chối nhục dục, họ 
thoát khỏi luyến ái. Kết quả là họ tái sanh về Phạm giới. Họ có 
nhiều đệ tử. 

? A, 1H 373. Các vị khác là Sunetta Mũgapakkha, 
Kuddälaka, Hatthipäla, và Jotfipäla. Trong A. 1v. 135 f, có thêm 
Araka; xem thêm Divy, 632. 


2. Aranemi.—Theo sử liệu Tây Tạng, đó là một vì vua, Aranemi 
Brahmadatta, ở Sãvatthi, và là cha của Pasenadi. Ông bị đày ra 
khỏi vương quốc và sông ở Campä °, Xem Mahäkosala. 

0 Rockhill, pp. 1ó, 70. 


1. Arati Sutta.—Kinh Bất Như Ý. Lúc ở Ãlavĩ, có lần Tôn giá 
VangTsa thấy giáo thọ sư mình là Nigrodha Kappa không rời côc 
sau khi đi khất thực về và thấy nữ nhơn đến coi vườn của tịnh xá, tâm 
ông sanh bất mãn và ông bị lòng dục nổi lên. Ông viết nhiều vần kệ 
tự khiển trách và xướng cho mình nghe. Các kệ này tạo nên Arati 
Sutta 0, 

(9 S,1. 186-7. 


2. Arati Sutta.—Ba trạng thái bất thiện và phương cách diệt 
chúng °, 
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0A, 11. 448. 


AratfI—Một trong ba con gái của Mara, hai cô kia là Tanhã và 
Ragãä ©. Thấy cha mình thất vọng trong các mưu đồ ngăn cản 
Gotama thành đạo, các con đề nghị để mình bày mưu dụ dễ. Việc 
xảy ra vào tuần thứ năm sau khi Phật đạt thành chánh quả. Được 
Mãra chấp thuận, các cô đến với Phật bằng nhiều hình thức và chiêu 
bài khác nhau. Họ ca múa trong lúc Phật tham thiền dưới cội 
Ajapala. Phật cho họ biết Ngài đã vượt lên trên mọi quyến rũ của 
dục lạc, và sau cùng họ trở về với cha ?. 

Samyutta kế các cô hỏi Phật về Ngài và giáo lý của Ngài. 
Câu hỏi của Arati là làm thế nào một ông đã qua năm trận lụt có thể 
qua trận thứ sáu °`. 

+? Tên của ba cô là RatI, Prĩ và Trạnã theo Đuddha-Caria, 
(xin), và RafI, ArafT và Trsnä theo Lai. (353). ® S. 1, 124- 
7; J.1. 78-80; DhA. 1. 201 £, 11. 196, 199; SN. v. 835. c, 
Giảng thích: xem KS. 1. 158, n. 3. 


Arammäñ.—Một tộc có tên trong danh sách các tộc °', 
0 Ap. 1. 359. 


Aravacchã.—Một trong những sông mà Kappina đã qua trên 
đường đi từ vương quôc của ông là Kukkutavafi đến Sãvatthi để yết 
kiến Phật. Sông rộng hai lý và sâu một lý. Không có đò đưa;nhà vua 
và đoàn tuỳ tùng qua sông trên lưng ngựa bằng cách thiền về Tam 


Bảo và thân lực tối thắng của Phật °. Về sau, Hoàng hậu của 
Kappina cũng làm thê '). 
® DhA, 1i. 119-20. ® /bịđ., 124. 


Araväla—Xà vương sống trong Araväladaha ở Kasmira- 
Gandhãra. Ông có tật hay phá hoại mùa màng bằng cách tạo ra mưa 
đá. Lúc Trưởng lão Majjhantika được Hội đồng của 
Moggaliputtatissa phái đi cải giáo Kasmira-Gandhãra, ông đến đứng 
trên không Aravaladaha cho các Nãga thấy. Được tin, Xà vương ra 
tìm cách làm cho trưởng lão kinh sợ. Thất bại trong mưu đồ, Xà 
vương nhìn nhận sự thất bại của mình và nghe trưởng lão thuyết 
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kímh. Xà vương và 84 ngàn đệ tử quy y và thọ ngũ giới (v./ 
Araväla). 
0, Sp. 1. 65; Mhv. xii. 9-20. 


Araväladaha.—Hô làm nơi cư trú của Xà vương Araväla. 


1. Araham Sutta.—Nếu Alahán dùng từ “tôi” và “của tôi” trong 
câu chuyện, ông có thiên về cái ngã hoặc linh hồn chăng? Phật nói 
“Không”. Ông chỉ theo sự thông dụng °'. Theo Phật Âm, câu hỏi do 
một vị Thiên trong rừng đặt vì từng nghe nhiều vị Alahán trong rừng 
nói như vậy. Sở dĩ bà hỏi vì bà ngại không biết các vị Alahán ấy có 
kiêu mạn (ng) không '). 

(9S,1. 14-5. 2 SA.1.41. 


2. Araham Sutta—Alahán là người đã thật sự thấy rõ sự sanh, 
diệt, vân vân. của năm thủ uẫn (upãdãnakkhandhä). Các vị ấy đã 
được giải thoát không có chấp thủ ®. 

9S, 11. 161. 


3. Araham Sutta—Thánh đệ tử thật sự biết rõ sự tập khởi, sự 
châm dứt, vân vân., của năm căn, vị ây quyêt chắc chứng quả giác 
ngộ ®), 

0S, v, 194. 


4. Araham Sutta.—Tkheo thật sự nhìn thấy sự sanh, diệt, vân 
vân., như nói trên 0©, 
006, v. 194. 


5. Araham (hoặc Buddha) Sutta—Do tu tập và làm cho sung 
mãn bốn như ý túc, Như Lai được gọi là bậc Alahán, Chánh Đẳng 
Giác ®', 

0S. v, 257, 


6. Araham Sutta——Các đắng Alahán Toàn giác hiểu biết trọn 


vẹn bốn Thánh đề cao thượng thật như là ®. 
®S,v. 4343. 
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7. Araham Sutta.—Sáu pháp cần yếu của bậc Alahán ®, 
® A,11. 421. 


1. Arahatta Vagga.—Phẩm 8: Alahán, Chương 6 Pháp (Chakka 
Nipãta), Anguttara Nikãya. Nói về sáu pháp để đắc quả Alahán hoặc 
đề sống tự tại ©). 

0A, 1i. 429-34. 


_2. Arahatta Vagga.—Phẩm 2: Alahán, Chương I: Tương Ưng 
Uân (Khandha Samyutta), Samyutta Nikaya °'. 
®S, 1i. 73-61. 


1. Arahatta Sutta.—OGhIi lại câu chuyện giữa Du sĩ ngoại đạo 
Jambukhãdaka và Sãriputta. “Ai là Alahán?” “Đoạn tận tham, 
sân, s1.” Và “Đạo lộ đưa đên chứng đặc Alahán?” “Bát chánh đạo” 
@) 


ĐỀ Ñy TWC 28): 


2. Arahatta Sutta.—Sáu pháp cần yếu của bậc Alahán ®). 
09A, 1i. 430. 


Arahanta.--Đạo sĩ Talaing, giáo thọ và có vấn của Anuruddhä. 
Vua của Miễn Điện. Ông thiết lập nhiều. cải cách có ảnh hưởng quan 
trọng cho Tăng Đoàn Miễn Điện đưới triều ông ©'. 

® Bode, øø. cír., 12-3. 


1. Arahanta Vagga.—Phâm I1: Alahán, Chương 7: Tương Ưng 
Bàlamôn, Samyutta Nikãya °). 
9 S.1. 160-72. 


2. Arahanta Vagga.—Phẩm thứ 7 của kinh Pháp Cú. 
Arahanta Sutta [2l—Cho đến hữu tình cư, cho đến tột đỉnh của 
hữu,những bậc ây là tôi thượng, tôi thăng, đó là các bậc Alahán. Quý 


vị đạt được nhờ huệ bát nhã đôi với các hành (shankhãra) °). 
®S, 111. 82-4. 
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1. Arahã Sutta.— Thuyết tại Sãvatthi cho Rãdha nghe. Tỳkheo 
thật sự biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vân vân., của năm thủ uẩn, vị 
ấy được giải thoát, không có chấp thủ, và được gọi là Alahán ®'. 

95.11. 193. 


2. Arahã Sutta.—Như trên, nhưng sáu căn thay cho năm uâẫn °, 
5, v. 205. 


3. Arahã Sutta—Như trên, nhưng năm căn (/ndriyz) thay cho 
năm uân °©', 
2S, v. 208. 


Arikäri—Tịnh xá ở Tích Lan. Không được biết ai xây. Chỉ biết 
Udaya I trùng tu khi thấy tự viện xuông câp trầm trọng. Ông có xây 
thêm một nhà đề chân thực và một đền thờ ø›ãsđa) °). 

0 Cy. xlix. 32. 


1. Aritfha—Đạo sĩ. Ông bị Tăng Đoàn thâu y 
(ukkhepaniyakamma) vì không chịu từ bỏ một lý thuyết tội lỗi, đó là, 
rằng ông không được đắm chìm trong những trạng huống tâm mà 
Phật gọi là chướng ngại. 

Aritha xuất Tăng Đoàn và chỉ trở về sau khi 
ukkhepaniyakamma được thu hồi ©. 

Ông là một nhà luyện chim ưng (gaddhabadhipufta) °). 

Trường hợp của ông được xem như phạm tội pãc/faya vì ông đã 
không chịu từ bỏ quan niệm sai, dầu rằng các tỳkheo đồng phạm 
hạnh đã ba lần khuyên can ®). 

Dẫu ông bị khép tội, các tỳkheo Chabaggiya vẫn giao du với 
ông, do đó họ bị tội pãciaya 9. Được biết Phật có khiến trách 
Tykheo ni Thullanandä vì liên lạc với Ariftha sau khi ông bị thâu y 
6) 

Ý kiến trái với lời dạy của Phật mà Arittha cố bám lấy là 
nhơn duyên đưa đến sự thuyết kinh Alagaddipama Su#ta 9. Trong 
Samyutta Nikãya ?, Arittha được ghi là có trình với Phật rằng ông 
công phu hành trì tập niệm hơi thở vô hơi thở ra và có mô tả công 
phu ấy. Phật dạy ông phương pháp đề sự tập niệm được toàn hảo 
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từng chi tiết một. Trong Samanatapäsadika, Arittha bị liệt kê trong 
danh sách các nghịch tử của giáo lý (Sãsana) ®. 


0? Vịn, ii. 25-8. Xem ghi chú trong VT. ¡I. 377. 
® Vịn, iv, 135. ® Jb/đ., 137. 6 
lbid., 218. 6M. ¡. 130 fF. ®S,v.314-5. 
® Sp. 1v. 874. 


2. Ari{tha.—Cận sự nam nói trong Aiguttara Nikãya ®) thuộc 
danh sách của các gia chủ và tín nam đã thấy và nhận thức được sự 
bất tử và có lòng tin bất thối chuyên nơi Phật, Pháp, Tăng. Họ theo 
con đường thánh thiện và đạt được trí tuệ và giải thoát. 

® 111, 45T. 


3. Ari{tha——Phật Độc Giác kê trong danh sách các Phật Độc 
Giác ©', 
(OP AM, 1. 69; ApA. 1. 106; xem thêm Netti, 143. 


4. Ari{tha.—Cháu của Devaänampiyatissa. Xem Mahäã Ariftha. 


5. Arifftha—Con của Long vương Dhataraffha Xem 
Kãnärittha. 


6. Ari(tha.—Sứ giả của Vessavana được sử dụng trong công tác 
ghi và phô biến các tuyên cáo của ông ?. 
®D. 1i. 201. 


Arittha Sutta——Ghi lại câu chuyện giữa Ariftha [1] và Phật về 
sự tập niệm hơi thở vô hơi thở ra. Phật hỏi các tỳkheo có hành trì 
không. Arittha thưa rằng ông có hành trì và trình bày phương cách 
của ông. Phật không ngợi khen mà giảng giải cách làm thế nào để sự 
tập niệm hoàn hảo trong từng chỉ tiết ©. 

0S, v.314-5. 


Aritthakãä—Một bậc chư Thiên có mặt trong lần thuyết kinh 


Mahasamaya  Sutta. Họ như bông màu xanh nước biển 
(ummnäpupphanibhäsino) ®). 
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®D,. ii. 260. Phật Âm giảng “ummäpupphanibhãsino” như là một 
bậc của chư Thiên (DA. 11. 690). 


Aritthajanaka—Con của Vua Mahäjanaka, nối ngôi cha với 
danh hiệu Mithilãä. Em ông là Phó vương Polajanaka, về sau giết 
ông và tiếm ngôi. Con của Aritthajana là Hoàng tử Mahäãjanaka đắc 
quả Alahán °'. 

0. vị. 30-42. 


Arittha-thapita-ghara.—Xem Siïrivaddhaghara. 


Aritthapabbata.—Ngọn núi ở Tích Lan nằm giữa Anurãdhapura 
và Pulatthpuva. Đó là ngọn Ritigala hiện tại và gần Habarane hiện 
nay trên tỉnh Trung-Bắc °. Pandukãbhaya sống tại đây bảy năm để 
đợi địp gây chiến với các chú mình, và sau cùng ông chiến thắng như 
ý“. Dưới chơn núi, Sũratissa có xây Makulaka Vihãra ®). 

Jec{thafissa chiếm ngọn núi trước khi chiến đấu với 
Aggabodhi II, và tại đây ông đã tổ chức lực lượng của ông 6). 

Sena Ï xây một tự viện trên núi dành cho Pamsukulika và 
cúng dường nhiều khoảng lộc lớn ®. 

Hiện nay nơi này có rất nhiều di tích cỗ ?'. 


® Mhv. trans. 72, n. 3. ® Mhv. x. 63-72. 
®) 757đ, xxI. Ó. ® JĐ7đ., xxXII. 27. Ø) 
C\v. xliv. 8ó. ® 757đ, 1. 63. ®% Xem Hocart: 


Memoirs oƒ the Arch. Survey oƒ Ceylon 1. 44. 


Aritthapura—Thành phố trong vương quốc Sivi của Vua Sivi 
®,. Đó cũng là nơi sanh của Ummadanfĩ ®. Thành phố nằm trên 
đường đi từ Mithilã đến Pañcãla ®). 

0 J. 1v. 401. Thiể., v. 212. ® Jb/đ., vị. 419. 


Ariftha Vihãra—Timnh xá do Lañjakafissa xây trong 
Arifthapabbata t°'. 
® Mhv. xxxI1. 27; Mhv. trans. 230, n. 6. 


1. Arindama.—Bồ Tát. Ông sanh làm con của vua xứ Magadha 
ở Rãjagaha và làm vua ở Benares. Vào thời Phật SikhI, ông có cúng 
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dường một cách rất rộng rãi lên Phật và tỳkheo; ông dâng Tăng Đoàn 
thớt voi với tắm phủ trọn thân mà ông chuộc lại bằng cách chồng 
phẩm vật lên cao tới đầu voi ®. Ông có người bạn là con của quốc sư 
Sonaka và cùng người bạn này theo học ở Takkasila. Sau khi học 
xong, hai người du hành tìm thêm kinh nghiệm. Trong lúc hai người 
chu du, Arindama được bầu lên thế Vua Benares băng hà nhưng 
không con nối dõi, và Sonaka trở thành Phật Độc Giác. Bốn mươi 
năm sau, Arindama mong được gặp Sonaka, nhưng không ai tìm ra 
ông, dầu khoảng tiền thưởng rất lớn. Mười năm sau Sonaka gặp vua 
qua sự giúp đở ân cần của một chàng trai lên 7 sống trong hậu cung; 
chàng trai này nghe được bài hát đo vua viết để nói lên lòng mong 
đợi Sonaka. Nhưng trong lần gặp gở, vua không nhận ra Sonaka, và 
Sonaka không tiết lộ danh tánh mà chỉ nói với vua về sự vui thú xuất 
gia, rồi biến mất. Cảm khích lời nói của ông, vua quyết định thoái vị 
để đi tu khổ hạnh. Vua chỉ định con trưởng là Dĩghãvu nối ngôi và 
trao truyền cơ nghiệp. Về sau ông thọ sở năng siêu nhiên và sanh về 
cõi Phạm thiên ®. 

Arindama được kể cùng với Mahãjanaka như ví dụ của vua 
từ bỏ ngai vàng để sống đời khổ hạnh ®. Câu chuyện được thuật 
trong Mahãvastu ®, nhưng với một số chỉ tiết khác biệt với chỉ tiết 
ghi trong Jãtaka nói rằng Arindama là vua ở Mithilã. 

Trong cả hai kinh, mẹ của Dighävu, chánh hậu, được ghi là 
chết trước khi vua xuất thế. 

Theo Chú giải của Buddhavamsa ®, kinh đô của Arindama 
là Paribhuttanagara. (v./. Arindamaka). 

(2J.1.41; Bu. xxi. 9. ®J,v, 247-61. CÓ. TÐNVE„ (111; 
489. ® 111, 449 f. '®' BuA. 203. 


2. Arindama.—Vua vào thời Phật Sumana. Lúc bấy ĐIỜ CÓ 
chuyện tranh cải lớn về øodha, và sanh chúng trên ngàn thế giới 
chia làm hai phe. Để xóa mọi nghi ngờ, hai bên được Arindama 
hướng dẫn đến yết kiến Phật. Phật tọa trên núi Yugandhara trong 
lúc Arindama ngồi trên tảng đá vàng cùng với 900.000.000.000 đệ 
tử; đá vàng bay lên từ địa cầu gần nơi Sañkassa do hạnh lực của ông. 
Phật thuyết pháp, và khi bài pháp kết thúc tất cả đều đắc quả Alahán 
@) 

0 BuA. 128-9. 
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3. Arindama.—Vua ở Uttara. Lúc Phật Reveta đến thủ đô, vua 
đến viếng Ngài cùng với ba mươi triệu dân chúng. Hôm sau có buổi 
cúng dường Phật và tỳkheo rất lớn và lễ hoa đăng trong khuông viên 
rộng ba lý. Phật thuyết pháp, và hằng ngàn người đắc quả ©. 

® Bu. vi. 4; BuA. 133. 


4. Arindama.—Một vì vua vào 4l kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Sannidhäpaka °'. 
0) Ấp. 1. 97, 


5. Arindama.—Vua ở Hamsavati. Vì bất cần, vua mất hết tài 
sản, vị bá hộ (se/fhi) của ông (tiền kiếp của Jatukannika) bù lại 
bằng cách biếu vua bảy thứ châu báu °. 

0) Áp. 1. 360. 


6. Arindama.—Tên vinh cho xe báu của Chuyển luân vương 
(Cakkavati's cakkarafana) vì xe này đã chính phục được quân thù 
œ® 


( Mbv. 72. 


Arimaddana— Tên của thành phố Pagan ở Miến Điện 
(Rãmañña), được ghi trong Kinh điển Päli. Dưới triều Vua 
Parakkamabähu I của Tích Lan, Vua Arimaddana gây hắn với ông, 
đối xử tỆ VỚI SỨ thần của ông, và bắt cóc công chúa đi từ Tích Lan 
đến Kamboja. Parakkama bèn gởi một đạo quân viễn chinh dưới 
quyền thống lãnh của Damilãdhikãri Ädicca đến trừng trị, và chinh 
phục được toàn xứ sở '. 

Về sau Vijayabähu II của Tích Lan lập lại tình giao hảo với 
vì vua trị vì Arimaddana, và có gởi đi một bức thơ do chính ông viết 
bằng ngôn ngữ của Mãgadha. Kết quả là hai bên ký hoà ước, và 
tỳkheo hai nơi liên lạc nhau thường xuyên hơn ®), 

Theo một số chuyên gia dẫn bởi Minayeff ®, thành phố có 
rất đông nữ nhơn uyên thâm. Trong Gandhavamsa ® có một danh 
sách gồm 23 sư viết kinh sách bằng tiếng Arimaddana. Từ tư liệu 
này, được biết Arimaddana có tên là Pukkãma (Pukkãmasahnkhate 
Arimaddananagare) mà bằng chứng được thấy nơi nhiều tài liệu 
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khác , Ngoài ra, NyäsappadTpaikã “” do một tỳkheo ở 
Arimaddana thảo. Arimaddana còn là nơi sanh thành của Trưởng lão 


Chapata ®. 
0 Bode: øp. cứ., 14.  Cv, IxxvI. 10-75. NÓ 
lhid., lxxx. 6-8. ® Recherches sur Bouddhisme, p. 70. 
8p, 67, ®' Forchhammer: Jardine Prize Essay, pp. 
29,32. Tnd. Ani. 1893, p. 17.  Svd. v. 1240. sã 
lhid., 1241. 


Arimaddavijayagăma.—Tên làng và tên hồ nước. Kinh 
SomavafT do Parakkamabähu I đào nói liền Arimaddavijayagãma với 
hồ Kaddũravaddhamãna °'. 

t? Cv, Ixxix. 56. 


Arimanda.—Thành phố nơi mà Bồ Tát sanh ra làm Khattiya 
(người thuộc dòng chiên sĩ) VijatävT vào thời Phật Phussa °'. 
® BuA. 194. 


1. Ariya—Tên một xứ và dân tộc ở dưới miền Nam Ấn Độ. 
PalandTpa là một khu của xứ này. Có một thời, vị vua ở đây, 
Viradeva, xuất chinh chồng Jayabähu I của Tích Lan ®. 

Ariya cũng là tên của một triều đại, triều đại Ariya của 
Pãndya (Pandu), Nam Ấn Độ ®), 

® Cv, lxi. 36 f ® /Ð/đj, lxii. l5; xem thêm C\v. 

trans. I. 239, n. 1. 


2. Ariya—Một ngư phủ trong cộng đồng gần cửa Bắc của 
Sãvatthi. Thấy được nhơn duyên Tuđàhườn của ông, Phật cùng Tăng 
Đoàn đến và dừng lại gần chỗ ông câu. Kế, Phật hỏi tên của mỗi 
tỳkheo đi theo, tin rằng ông câu cũng muốn được hỏi như vậy. Biết 
ông là Ariya, Phật nói răng ông không xứng đáng mang tên ấy vì 
Ariya không bao giờ sát sanh hại vật. Sau bài thuyết, ông đắc quả 
Tuđàhườn ®'). 

® DhA. 1i. 396-8. 


3. Ariya.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
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(®®M. 11. 70; xem thêm ApA. 1. 107. 


_1. Ariya Sutta.--Tấn tu bảy giác chi sẽ tấn tu Bát chánh đạo đưa 
đên sự diệt khô ?), 
CN: 8 


2. Ariya Sutta.--Nễu được tu tập, được làm cho sung mãn, Tứ 
niệm xứ sẽ dân đền sự tận diệt khô đau ®'. 
®S, v. 166. 


Ariyakoti.—Tự viện (có thể ở Tích Lan), trú xứ của Trưởng lão 
Mahä Datta ®'. 
0? MA.¡. 131. 


Ariyapariyesanãä Sutta——Trung Bộ Kinh số 26: Thánh Cầu. 
Thuyết tại Sãvatthi, trong tịnh thất của Bàlamôn Rammaka. Một số 
tykheo thưa với Änanda rằng họ muốn được nghe Phật nói pháp, vì 
đã khá lâu rồi họ không được nghe Phật thuyết. Ông đề nghị họ đến 
tịnh thất của Ramada và có thê được toại nguyện. Ngày hôm ấy, lúc 
đúng ngọ, Ananda ở với Phật tại Pubbãräma trong 
Migaramatupäsada, và đến chiều, sau khi Phật rửa tay rửa chơn ở 
Pubbakotthaka xong, Änanda đề nghị với Ngài đến tịnh thất 
Rammaka. Phật đồng ý và cả hai đến đó. Lúc bấy giờ các tỳkheo 
đang thảo luận về Giáo lý; Phật đợi đến lúc cuộc thảo luận châm dứt 
mới lên tiếng tán thán và nói. về hai sự tìm cầu trên thế gian—phIi 
Thánh cầu hạ tiện và Thánh cầu giải thoát. Ngài nói rằng trước khi 
thành đạo, Ngài cũng đi tìm, theo học với nhiều đạo sư, như Alãra- 
Kaälãma và Uddaka Rãmaputta. Ngài còn nói thêm, khi quý đạo sư 
này không đem đến cho Ngài những gì mong muốn, Ngài đến 
Uruvelã và tìm ra tại đây sự an lạc của Nípbàn ®. Kinh tiếp tục 
thuyết tại sao Phật không muốn nói pháp sau khi đắc đạo, Phạm thiên 
Sahampati thỉnh nguyện thế nào, gặp ÃjTvaka Upaka làm sao, và tại 
sao chuyển Pháp luân cho nhóm năm thầy Kiều Trần Như 
(Pañcavaggiya). Sau cùng kinh trình bày chỉ tiết về năm dục trưởng 
dưỡng, những hiểm nguy do dục lạc đem đến, và sự giải thoát cùng 
sự an tâm khi dục ái bị tận diệt '). 
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Trong Chú giải ®, kinh được gọi là Pãsaräsi, vì ân dụ dùng 
trong đoạn cuối của kinh so sánh dục ái với cái bây nai. 
Attasälinï có dẫn chứng kinh này ®). 
® Tiểu sử còn được thấy trong các kinh ÄM⁄ahã-saccaka, 
Bodhirajakumara, và Sangärava. Cũng được nói từng phần trong 
Vinaya và Digha Nikãya. ® M. 1. 160-75. Sĩ 
MA. 1. 369 ff. *Ẻ By: 


Ariyabälisika Vatthu.--Chuyện của ngư ông kể trên Ariya [2|. 


1. Ariyamagga Vagga.—Phâm I5: Tikandati, Chương Năm Pháp 
(Dasaka Nipata), Anguttara Nikaya °'. Gồm 10 kinh về chánh kiến 
và tà kiến và hậu quả ©'. 

(9 A, v. 244-7. 


2. Ariyamagga Vagga.--Phẩm I0: Rừng, Chương Năm Pháp 
(Dasaka Nipäta), Anguttara Nikãya  °). Gồm 10 kính vê cách sống đề 
trở thành đệ nhứt, tối thắng, thượng thủ, tối thượng, tối diệu ©. 

0® A, v. 2278-81. 


Ariyamaøga Sutta.—Con đường của Thánh đệ tử gồm các việc 
làm không tối mà cũng không sáng, với hậu quả không tối mà cũng 
không sáng °), 

c2 1: 


Ariyamuni —Một rong những tỳkheo được Vua ở Ayol jhã gởi 
thọ cụ túc giới (upasampadä) cho tykheo trên đảo. Ông được xem 
như chỉ đứng sau Upäli, trưởng lão của đoàn tỳkheo Thái Lan t'. 

® Cy, c. 95: xem thêm C\v. trans. 11. 282, n. 2. 


1. Ariyavamsa.—Sưu tập có thể là của cuộc đời của nhiều vị nổi 
danh của Phật giáo. Sưu tập này thâu lượm tại Tích Lan và được đọc 
cho công chúng nghe để học hỏi. Một thời, đọc Ariyavamsa tại tịnh 
xá trong các lễ Phật giáo lớn là một thông lệ. Vua Vohäraka-Tissa 
ủng hộ việc cúng dường trai thực trên toàn đảo Tích Lan vào những 
ngày đọc Ariyavamsa °©), 
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Kính có tên là 4riyavamsa, được nói trong các Chú giải ® 
như kinh thuyết bởi chính Đức Phật theo sáng kiến của Ngài 
(attajjhãsaya). Kinh nói đó có thể là kinh về bốn Ariyavamsã trong 
Anguttara Nikãya °). Xem thêm Mahã-Ariyavamsa. 

® Mhv. xxxvI. 38; Mhv. trans. 258, n. 6. ® DA. 1. 50; 
MA. 1. 14. ® A1. 27. 


2. Ariyavamsa.—Một đạo sĩ danh tiếng và cũng là một tác giả 
vào thế kỷ thứ 5. Ông là người Pagan và là để tử của dòng tu 
Chapafa. Ông là học trò của Ye-din nổi danh (“gánh nước”) ở 
Sagaing °, và được thầy dạy cho Abhidhammattha-vibhävanm, mà 
ông hân hoan và chí thành học tập. Về sau, Ariyavamsa viết một 
Chú giải về công trình này và gọi đó là Manisaramañjũsä. Có câu 
chuyện rất đễ thương nói răng ông đọc Chú giải cho đồng môn nghe 
và vui vẻ đón nhận các sữa đối do các đồng môn đóng góp. 

Trong số công trình của ông còn có ManidTpa, một phụ chú 
(kã) cho Atthasälin; một quyên văn phạm, Gandhäãbharana; và 
một nghiên cứu về các Jãkata có tên là Jãtakavisodhana. 

Ariyavamsa chỉ sống ở Sagaing một thời gian, về sau ông 
dạy ở Ava; nhà vua thỉnh thoảng có đến nghe ông thuyết. Ông là một 
trong những nhà văn học đầu tiên của Miến Điện viết về các vấn đề 
siêu hình băng bản ngữ--Anufikã về Abhidhamma ?. Gandhavamsa 
®% nói ông có biên soạn một tài liệu nữa, Mahãnissara 
(Mahãnissaya?), nhưng Sãsanavamsa không có đề cập đến. 

0 Về chuyện của ông, xem Bode, øø. cử., 41 f. @) 
Sãs. p. 41 ff. ® 64-5. 


Ariyavamsälankära—Do Trưởng lão Ñãnãbhisäsanadhaja 
Mahã-dhammarãjaguru của Miễn Điện viết; Trưởng lão còn là tác giả 
của Pefakälankära và nhiêu tài liệu khác ®. 

+ Sãs. 134. 


Ariyavasã Sutta.—Mười nơi cư trú của các Thánh giả trong quá 


khứ, hiện tại và tương lai °). 
0A, v, 209, 
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1. Ariyasävaka Sutta.— Thuyết tại Savatthi. Thánh đệ tử được tu 
học chu đáo sẽ không ngạc nhiên về nhơn quả của việc xảy ra; ông 
biết rõ đó chỉ là sự sanh diệt trên thế gian. Vị này được gọi là kiến 
đạt, đứng gõ cửa Bất tử 0. 

ĐỀN, 11. 72: 


2. Ariyasävaka Sutta.—Như trên, với chút thay đổi trong đoạn 
chót về hình thức, chớ nội dung không thay đôi ®'. 
Đ N;Ð Ty TỢ: 


Ariyä Sutta.—Được tu tập, bốn như ý túc sẽ dẫn đến sự đoạn diệt 
trọn vẹn khổ đau. Quý vị ấy là Thánh lãnh đạo (arijyaniyyaänikä) dẫn 
dắt những ai thực hiện tu tập °°. 

Đi N2: 


Ariyakari——Tự viện ở Rohana, Nam Tích Lan. Dappula cúng 
dường tự viện cho làng Mãlavatthu và xây trong đó một điện thờ tôn 
tượng (Image house). Ông còn cho trang trí tôn tượng chùm trung mi 
quý hiểm („aloma) và đắp tượng bằng chiếc y vàng (hemapaf†a) 
@ 


® Cy, x]v. 60-1. 


Ariyälankära. —Có bốn Trưởng lão mang tên này ở Miễn Điện; 
tất cả đều uyên thâm văn kinh Pali. VỊ thứ nhứt (Ariyalankãra ở 
Ava) chuyên vê đhafupaccayavibhaga, tức rất giỏi về văn phạm ®, 
Đệ tử của ông là Tiểu Ariyãlaäkãra nổi tiếng trong các luận bình về 
Atthasalm, Sankhepavannana, Abhidhammatthavibhavan, và 
Vibhanga. Ông còn soạn một phụ chú (&Z) bằng tiếng Pãli về 
Kaccäyanabheda, Säratthavikãsini, và khởi xướng công trình dẫn 
đến sự tu chính bộ văm phạm Kaccäyana bằng tiếng Miến Điện ®). 

Hai vị kia, không thấy có công trình nào còn được lưu giữ. 

0) Sãs. p. 106-12. ® Jb7đ., [1-1; Bode, øø. cí., 52-3. 


Aruka Sutta.—Nói về người mà tâm như một vết thương lộ 
thiên, ngược lại với người mà tâm ngời sáng như sét hoặc long lanh 
như kim cương °°. 

C A,1 123 £E 
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1. Aruna.—Người hoàng phái (khattiya), cha của Phật SikhI và 
chồng của Pabhävati °. Chánh hậu của Aruna là Nữ Trưởng lão 
Abhayä trong hiện kiếp ?. Một thứ hậu của ông tái sanh lần sau 
cùng làm Nữ Trưởng lão Somä ®, người mà được quy nguyên như là 
Uppaladäyikäã trong Apadana ®. Trong Samyutta Nikãya #, ông 
được gọi là Arunavä. 

0 Bu. xxI. 15; J. 1. 41; AA. 1. 436. ® ThigA. 41. 

 ThigA. 66. ®, Ap. 11. 601 £ 0 1c 12, 


2. Aruna.—Vua Assaka của Pofali trong xứ Assaka. Mong được 
chiến đầu nhưng không tìm ra đối thủ, Vua Kãlinga thời bấy giờ bèn 
nghĩ ra một kế. Bằng chiếc xe có mui kín và một toán hầu võ trang, 
ông gởi bốn công chúa kiều điễm của hoàng cung đến các thị trấn lân 
cận và tuyên cáo rằng vua nào muốn cưới các công chúa làm vợ phải 
đấu với ông. Không ai dám liều lĩnh cho đến khi các công chúa đến 
Potali trong xứ Assaka. Thậm chí vua xứ Assaka cũng chỉ gởi quà 
mừng xã giao, nhưng viên quan Nandisena, rất thủ đoạn, khẩn cầu vì 
vua nảy cưới các công chúa, nói rằng ông sẽ đích thân cam kết nhận 
hết hậu quả. Vua Kãlinga liền xuất chinh. Trên đường đến Potali, 
ông gặp Bồ Tát đang tu khổ hạnh, liền hỏi Ngài về vận may thăng 
trận của mình. Bồ Tát hứa rằng Ngài sẽ gặp Thiên chủ Sakka về vấn 
đề này vào ngày mai. Sau khi gặp Sakka xong, Ngài báo cho vua 
biết quân Kãlinga sẽ thắng. Nandisena có nghe lời tiên tri này 
nhưng, không hoảng sợ, ông cứ gom lực lượng Assaka và quân đồng 
minh. Rồi nhờ một kế hoạch dự trù chu đáo, ông được sự hộ trì của 
thần linh Kãliñga (từng chiến đấu cho Kãliaga và bị Assaka sát hại). 
Ông đánh bại quân Kälinga, và vua Kalinga phải đào tâu. Thấy lời 
tiên tri của mình sai, Bồ Tát bèn tìm gặp Sakka; Sakka an úi Ngài và 
bảo răng: “Có bao giờ ông nghe nÓI răng, dầu thiên thần có hỗ trợ 
người anh hùng gan dạ với kiên quyết đũng cảm, người ấy vẫn không 
thành công?” 

VỀ sau, theo đề nghị của Nandisena, vua Assaka đòi Kalinga 
nộp của hồi môn cho bốn công chúa, và được vua Kãlinga đồng ý °). 

0 Trong chuyện chánh, tên của vua được ghi là Assaka, nhưng 
nhà bác học nói tên thật của ông là Aruna. ® Chuyện 
được kể trong Kãlinga Jãkafa (1. ïii. 3 ff). 
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3. Aruna—Lạc uyên gần Anupama, nơi mà Phật Vessabhũ 
thuyết bài pháp đâu tiên cho hai đại đệ tử của ông là Sona và Uttara 
@) 


® Bu. xxii. 22, BuA. 205. 


4. Aruna.—Tên của bông sen mọc trong thế giới của Xà vương. 
Một trong những ước nguyện của Uppalavannäã là có sắc như màu 
của bông sen Aruna ?), 

00 Ap. 1. 554 (v. 39). 


5. Aruna.—Một bậc chư Thiên có mặt trong lần thuyết kinh 
Maha-Samaya Sua. Họ có màu sắc khác nhau, tài năng kỳ diệu, 
thần lực phi thường, và sức quyến rũ cùng sự ủng hộ tuyệt vời °'. 

®D, ï. 260. 


_ Arunaka.—Vào 36 kiếp trước có bảy vì vua trùng tên Arunaka; 
tât cả là tiên thân của Trưởng lão Vatthadäyaka °'. 
0) Ap. 1. I16. 


Arunañjaha.—Vào 70 kiếp trước có l6 vì vua trùng tên 
ArunañJaha. Tât cả là tiên thân của Trưởng lão Asokapijaka °). 
0) Áp. 1. 199, 


Arunapäla.—Vì vua vào 35 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng 
lão Kanikärapupphiya (chính là Ujjaya) ©°. Trong Chú giải 
Theragatha ”' ông được gọi là Arunabala. 

0 Ap. ¡. 203. (nà 119, 

Arunapura.—Một thành phố vào thời Phật SikhI Ampabälï 
sanh ra tại đây trong một gia đình Bàlamôn ®. Có thể chính là 
Arunavafi (g. v.). 

0 Ấp. 1. 613; ThigA. 1. 213. 


Arunabala.-- Xem Arunapäla. 
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1. Arunavafi.—Tên thành phố và xứ sở của Vua Arunavä, và là 
nơi sanh của Phật SikhI °. Chính từ đây Sikhi và Abhibhũ lên cõi 
Phạm thiên để thuyết giảng cho Phạm thiên và tuỳ tùng nghe ®. Lúc 
bấy giờ Trưởng lão Salalapupphiya làm bánh mứt bán ở Arunavafi 
3, Xem thêm Arunapura. 

( Bư. xxi. 15. N91: ® ÁP, 1. 
218. 


2. Arunavaf[—Tinh xá trong làng Ifthakãvaf ở Magadha. 
Sãriputta có lân an trú tại đây °'. 
(® PvA. 67. 


Arunavafi Sutta——Ghi lại dịp Abhibhũ viếng cõi Phạm thiên ®. 
Abbhibhũ chọn chủ đề là hành động và nghị lực, và kệ ông xướng 
trong dịp này bắt đầu bằng “4rabhatha, nikkhamatha, yuñjatha 
buddhasäsane ” rất thường được trích dẫn. 

Phật Âm nói răng Abhibhu chọn chủ đề này trong số tất cả 
các học thuyết tìm thấy trong Tipitaka, vì ông biết răng chủ đề ấy có 
thê được thính chúng, người cũng như không phải là người, chấp 
nhận. 

Nghe một sadi ở PãcTInapabbata tụng kinh ArunavatfT Sutta, 
Trưởng lão Milakkhatissa của Tích Lan lắng tai chú ý đến các câu 
kệ và có cảm tưởng rằng kệ được thuyết để khuyến khích tỳkheo có 
nhiệt tâm như ông, ông cô gắng và đắc quả Anahàm. Không bao lâu 
sau ông đắc quả Alahán ®), 

Được biết kinh do Phật thuyết vào một ngày trăng tròn tháng 
Jetthamasa ). 

0S.1. 154. SA. 1. 172-3. ® AA.1. 21-2. 

® Jb¡đ., 436. 


Arunaväa.--Xem Aruna [1]. 
ArundhavafI.--Xem AmaravafI [2]. 
Aruppala—Một trong những làng do Kittisirirãjasiha cúng 


dường cho Gangäräma Vihära đề có phương tiện tu bỗ ®. 
GÀ 6, 255092 b2 
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Alakadeva.—Một trưởng lão từng theo Majjhima đến Hy Mã 
Lạp Sơn ®. Ông giáo hóa cho năm quận trên đó và truyền giới cho 
100.000 tỳkheo 2. Trong DIpavamsa ®, ông được gọi là 
Mũlakadeva. 


0 Sp. 1. 68. ® Mbv. 115. ® viii, 10. 
Alakã.—Thị trấn của Thần Kubera °„ một tên khác của 
Alakamandä. 


0® Cv, ixxiv. 207; lxxx. 5. 


AlakkhI.— Thiên nữ của Vận RủI. Bà vui thú với đàn ông và các 
việc làm bât thiện ?'. 
Ø1], v. 112-4. 


Alankäranissaya—Học giả chuyên về Swubodhalankära của 
Sangharakkhita; tài liệu này do một tỳkheo Miến Điện thảo vào 
năm 1880 A.C. ° 

® Bode, øp. c¡f., 95. 


Alagakkonära—Một hoàng tử nổi tiếng ở Tích Lan vào thời 
Vikkamabähu IV. Ông thuộc gia đình Giri và sống ở Peraddonï 
(hiện nay là Peradeniya). Cj/avarnsa không có nói nhiều về ông, trừ 
việc ông rất phạm hạnh, mộ đạo và có làm nhiều điều tốt lành, ví như 
phát huy Tăng Đoàn ông còn là người sáng lập 
Jayavaddhanakofta, thị trấn mà về sau trở thành thủ phủ của Tích 
Lan °°. Trái lại, Biên niên sử của Tích Lan nói rất nhiều về ông, nhứt 
là về thành công của ông trong việc đánh đồ quyền lực tột đỉnh của 
Vua Jaffna vào lúc bấy giờ .. Trước đây người ta nghĩ rằng 
Alagakkonaãra lên ngôi sau này dưới vương hiệu Bhuvanekabäahu V, 
nhưng giả thiết này nay không còn giá trị ®). 

® Cv, xci. 3-9. ® Xem C\v. 77. 1i. 212, n. 4. 

® 7b¡đ.„ 213, n. 4, và dẫn chứng ghi trong đó. 


Alagaddũpama Sutta—Trung Bộ Kinh số 22: Ví Dụ Con Rắn. 


Thuyết tại Jctavana cho Arifttha nghe về ngoại đạo (Phật). Tỳkheo 
Arittha cho rằng theo Đạo giáo mà ông hiểu, tâm trạng, như ái dục 
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chẳng hạng, mà Phật gọi là chướng ngại, không gây trở ngại nào cho 
người đắm nhiễm cả. Phật hỏi và Arittha công nhận rằng đó là quan 
niệm của ông, Phật khiến trách ông không có chút hiểu biết nào về 
Pháp và Luật. 

Người khờ dại thuộc lòng Đạo giáo (Doctrine) mà không 
hiểu yếu nghĩa làm mắt hết ý nghĩa của sự thuộc lòng, không thấy vui 
thú trong sự thuộc lòng, và chỉ dùng sự thuộc lòng để làm phương 
tiện cản ngăn người khác hoặc dẫn chứng, họ giông như người năm 
đuôi hay thân răn, rất dễ bị rắn cắn chết hay bị thương nặng. Trái lại, 
người hiểu Đạo giống như người biết dùng chảng hai đè đầu rắn rồi 
năm cô rắn. 

Kinh còn ngụ ngôn về chiếc bè. Đạo được ví như chiếc bè 
để vượt qua lũ lụt rôi thả bè đi. Cả những việc tốt cũng phải bỏ, nói 
chỉ việc xâu? 

Đoạn chót của kinh có đặt nhiều câu hỏi, nhứt là về sự tự 
điều khiển mình, do nhiều tỳkheo đặt ra mà Phật có trả lời °. 

Phật Âm ®' gọi kinh là một ví dụ của các kinh dùng ân dụ để 
giảng giải (a/thena upamam parivarefva). (v.Í. Alagadda Sutta). 

(®M.1. 13o ;M.1. 321 Œ. ® MA. 1. 136. 


Alambusã.—Thiên nữ do Thiên chủ Sakka gởi đến để cám dỗ 
hiền giả Isisinga; chuyện được kể trong 4/ambusä /Jãkafa. Trong 
kiếp này nàng là vợ của đạo sĩ nói trong kinh Alambusã Jãkata °. 
Trong Vimanavaffhu ”, tên nàng được ghi trong danh sách tiên nữ 
phục vụ Sakka và các hậu của ông bằng đàn ca múa hát. 

(®Ị,v, 152-61. ® p, 16, v.l0; xem thêm CSB. 29. 
Ji R bon 


Alambusa Jãkata (No. 523)—Chuyện Thiên Nữ Alambusa. 
Isinga, con của Bồ Tát và con nai cái uông nước trong ây có tinh 
dịch của Bồ Tát; ông tu kô hạnh như cha mình. Ông được cha 
khuyến cáo về những thủ đoạn gian trá của nữ nhơn, và sông trong 
rừng hành trì lối tu khắc khổ nhứt. Hạnh tu của ông làm ngai của 
Sakka rung động. Sợ có kình địch, Sakka bèn phái tiên nữ tuyệt trần 
Alambusã hạ giới để dụ dỗ ông và làm suy vi đạo hạnh của ông. 
Nàng thành công, và trong ba năm liền ông nằm trong vòng tay của 
nảng. Về sau, nhận biết được sự việc xảy ra, ông liền từ bỏ dục lạc, 
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và qua công phu hành thiền huyền bí ông đắc thiền. Alambusã tạ tội 
và được chấp thuận. Chuyện được kê liên quan đến một tỳkheo bị vợ 
mình của thời sống tại gia trước đây dụ dỗ ©'. 
Trong Chú giải của Digha Nikãya ®, tên của tỳkheo khổ 

hạnh được ghi là Migasingi 

®J, v. 152-61. Xem thêm Mi‡¿mkã J. (v. 193 £.) trong ấy Isiàda bị 
dụ dỗ bởi Nalinikã.  1¡, 370; xem thêm Sp. 1. 214. Cp. 
chuyện của Rsya§ryñga trong Rãmãyana (¡. 9). Chuyện được kể trong 
Bharhut Tope (xem Cunningham, CBS. 29, pl. 15). 


Alasaka.—Tên của bệnh làm chết Korakhattiya ®. Rhys Davids 
dịch là “epilepsy” (động kinh) và nghĩ rằng tên này đối lại với /zsikä, 
“synovial fluid” (hoạt dịch) “'. 

61), m1, 7. ® DjaŸ, 1i. 12. n. 2. 


Alasandä.—Thị trấn trong xứ của Vonas. Tại đó có một cộng 
đồng Phật giáo lớn. Theo M⁄ahãvzmsa °, Trưởng lão Yonaka Mahä 
Dhammarakkhita từ Alasandä đến Anurädhapura với 30.000 
tỳkheo. 

Trong Milindapañha ®, Alasandä được kể trong danh sách 
của những nơi như China, Benares và Gandhãra. Ở những trang khác 
của sách ấy ®, Vua Milinda được kể là có nói rằng ông sanh trong 
một làng tên Kakasi ở trong Alasandã, nhưng ông nói Alasandã là 
một hòn đảo cách Sãgala 200 lý. 

Thông thường, Alasandä được chấp nhận là một đảo trên 
sông Indus trong địa phận Baktria. Geiger '9 nghĩ rằng đó có thê là 
thị trần do Vua Macedonia lập trong xứ Paropanisadae gần Kabul. 

Trong Apadãäna '9, Alasandakã được kể trong danh sách của 
những bộ tộc. 


® xxIx. 40 ® p, 327. ® 82, 83. 
® Eơ., trong Questions oŸ King Milinda, 1., p. xxIi (xem 
thêm CHI, p. 550). ® Mhv. 77s. 194, n. 3. @ 1, 


359. 


Alãäta—Quan cận thần và tướng của Angati, vua của Videha. 
Ông được mô tả như rất minh triết, vui tươi, làm cha nhiều lần, và rất 
kinh nghiệm. Khi Aủgati hỏi ý các quan về phương pháp và phương 
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tiện để tiêu khiển ông cùng thần dân, Alãta đề nghị nên xuất chinh ồ 
ạt với binh mã hùng hậu. Một đại thần khác, Vijaya, đề nghị vua 
nên viếng, một samôn hay bàlamôn; đề nghị này được vua chấp 
thuận. Tiếp theo, Alãta thuyết phục Aủgati đến viêng ÄÃjïvika Guna 
thuộc gia đình Kassapa; Guna rất hân hoan được Alãta đến thăm. 
Khi Guna thuyết quan điểm của ông rằng việc thiện hay bắt thiện đều 
vô ích như nhau, ông được Alãta đồng tình. Alãta nói rằng trong 
kiếp trước ông là Piñgala, một người săn bò ở Benares từng gây tội 
ác, nhưng ông đâu phải trả quả bất thiện nào. 

Về sau, con gái Angati là Rujã giải thích rằng sự hưng thịnh 
của Alata hiện nay là quả của việc làm thiện của ông trong quá khứ 
và việc làm bất thiện của ông hiện nay sẽ theo thời gian nảy sanh 
quả bắt thiện. Bà nói thêm rằng Alãta không biết điều này, vì ông chỉ 
nhớ được có một kiếp còn bà nhớ tới bảy kiếp °'. 

Alãta là tiền thân của Devadatta ®). 

Trong kinh, ông thỉnh thoảng được gọi là Alãtaka, có thê vì 
lý do vần luật. 

® Xem Mahã Nãrada-Kassapa Jãkata (]. vì. 222 TE:). @) 
lhid, 255. E.g., pp. 221, 230. 


Alinacitta.——Vua ở Benares; một trong những kiếp của Bồ Tát. 
Ông được gọi như vậy (“Win-heart--Thắng Tâm”) vì ông được sanh 
ra có tâm thâu phục. Ông lên ngôi lúc mới bảy tuổi. Chuyện của ông 
được kể trong Alinacita Jãtaka. 


Almacitta Jãtaka (No. 156).— Chuyện Hoàng Tử Có Tâm Thâu 
Phục. Chuyện của Bồ Tát khi Ngài sanh là Almacitta, vua ở 
Benares. 

Một con voi đi trong rừng giẫm lên miếng dăm xiêm gai bỏ 
lại bởi thợ rừng đẫn gỗ để xây Benares. Đau quá, voi đến nằm vạ 
trước mặt thợ rừng. Thợ rừng gấp đăm ra và bó thuốc cho vết 
thương. Để trả ơn, voi dành hết khoảng đời mình làm việc cho thợ 
rừng, và trước khi chết tình nguyện con mình nối nghiệp công tác; 
voIi con là một bạch tượng thuộc dòng cao và phi thường. Một hôm, 
nữa bánh phân khô của voi con theo lũ trôi xuống chỗ tắm của voi 
của vua trong Benares. Ngửi ra mùi quý phái của con vật, các voi 
vua bỏ đi không chịu xuống tắm. Biết được lý do, vua bèn quyết 
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định tìm bắt voi con ấy cho mình. Ông đi bè lên nguồn. Ông thấy 
đám thợ rừng và voi con đang làm việc. Thợ rừng đồng ý biếu voi 
con cho vua, nhưng voi con không chịu đi cho đến khi nào các thợ 
rừng được đền bù xứng đáng. Voi con được rước về kinh đô, và nhờ 
sự trợ lực của voI vua, trở thành vị chủ tối cao trên toàn lảnh thô Ấn 
Độ. 

Theo thời gian, Chánh hậu mang thai; nhưng vua băng hà 
trước khi thái tử hạ sanh. Tiếp theo, Benares bị Vua Kosala vây hãm, 
nhưng không bị tấn công trong bảy hôm; các nhà chiêm tỉnh đoán 
rằng sau khoảng thời gian này hài nhi sẽ chào đời. Dân chúng trong 
Benares đồng ý đầu hàng, nêu hài nhi sanh ra không phải là một bé 
trai. Sau bảy ngày, hoàng hậu hạ sanh một hoàng tử lấy tên 
Almacitta; dân chúng Benares liền ứng chiến với vua Kosala. Sợ bị 
bại trận, hoàng hậu cải trang cho con, rồi đưa con đến voi để được 
voi che chở. Tin vua băng hà được giữ kín không cho voi biết, vì sợ 
voi sẽ đứt tim chết theo. Tuy nhiên, khi được tin, voi xông ra phá 
vòng vây và bắt sống vua Kosala. 

Về sau, Alinacitta lên ngôi và trị vì toàn cõi Jambudipa ®). 

Chuyện này và chuyện trong Szvara Jãtaka được kế liên 
quan đến một tỳkheo có tâm uỷ mị (faint-hearted). Xem chỉ tiết 
trong s. y. Samvara. Voi trong Jãtaka là tykheo có tâm uỷ mỊị và voi 
cha là Sãriputta. 

Jãtaka này cũng nói về Phật, liên quan đến Trưởng lão Rãdha 
mà Sãriputta đã cưu mang dạy dỗ vì mang ơn của một muỗng cơm 
cúng đường mà Rãdha có lần dâng lên trong lúc ông chưa xuất gia. 
Phật cho biết không phải đây là lần đầu Sãriputta biết ơn ®. 

® Nghe nói rằng sanh vật cao thượng (noble animals) không bao 
giờ tiêu tiện đưới nước. 2 J.¡i. 17-23. @ 
DhA. 1. 106. 


Alinasattu.—Bồ Tát, sanh làm con của Jayaddisa (¿. v.), Vua 
của Uttarapañcäla trong Kampilla. Lớn lên, bé được dạy đầy đủ 
mọi nghệ thuật, và được vua cha phong cho làm Phó vương. Về sau, 
đời của Jayaddisa bị ký thác cho yêu tính ăn thịt người (2o7isãđa). 
Alinasattu tình nguyện thế mạng cho cha. Thấy Alĩnasattu không sợ 
hãi và sẵn sàng hiến dâng, chằng tỉnh khâm phục, không ăn thịt và 
miễn tội cho chàng. Alĩnasattu thuyết cho chẳng nghe năm giới luật, 
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và khi biết ra chằng là một con người, chàng nhường ngôi, nhưng 
chẳng không nhận ®', 
Trong những danh sách nào của các kiếp mà Bồ Tát được kể 
là có hành trì s?7aparamiia, thì Almasattu Jakata được nói tới (v.!. 
Adinasattu, Alĩnasatta, Alĩnasatta. 
Ma Ì 2210000508-08) l8 ty. nỀ 


Alomä (Alonäã?).—Một nữ nhơn nghèo ở Benares. Thấy Phật đi 
khất thực mà không có gì cúng dường, bà dâng Ngài một ít thịt khô 
củ và không muối. Bà luôn tâm niệm tới vật cúng dường, và sau khi 
chết bà sanh về cung điện trong cõi Tãvatimsa, tại đó MụckiŠnliên 
gặp bà và nghe bà kể lại chuyện của bà ® (v./. Alom8). 

® Vy, 39; VvA. 184. 


1. Alaka.—Một xứ trên bờ sông GodhävarT. BävarT sống tại địa 
điểm giữa hai phần đất của hai Vua Alaka và Assaka ®. Về phía Bắc 
của Alaka là Patitthäna “. 

0 Sn. 977. Sn. 1011. 


2. Alaka.—Một vì vua Andhaka của xứ Alaka °. Xem Alaka 
[H. 


Alakhiya-räyara.—Một tướng lãnh Tamil từng chiến đấu bên 
cạnh Kulasekhara chồng Parakkama-bähu L °'. 
0? Cv, lxxvI. 145. 


Alagvanagiri——Một địa danh ở dưới miền Nam Ấn Độ, bị quân 
của Parakkama-bähu I chiêm °'. 
(? Cvy. lxxvII. 12. 


Alajanapada.—Một quận mà Trưởng lão Isidatta ghé viếng trên 
đường trở về sau khi hành hương đến Mahä-Vihãra. Trẻ con ở 
Alajanapada lượm vỏ trái cây do người đi hái trái bỏ lại và dâng lên 
Isidatta và đồng môn của ông là Mahãsona. Nghe nói đó là bữa ăn 
duy nhứt của hai ông trong tuần ©, 

0 VịbhA. 447. 
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Alattũiru.—Tên của hai thủ trưởng Damila trong quân đội của 
Kulasekhara. Hai ông tham dự nhiều trận đánh và sau cùng bị quân 
của Parakkamabähu I bắt ®. 

0? Cv, Ixxvi. 140, 184, 214, 217, 220, 305. 


Alandanägaräjamahesĩ—Tên thấy trong Szmamfapäsadikä ®), 
trong một cuộc thảo luận xem cái gì là kap?piza và cải gì không phải 
là kappiya (thích hợp, đúng luật) đôi với tỳkheo. Tỳkheo không nên 
nhận hay sử dụng hồ nước hoặc những gì tương tợ, trừ phi được cúng 
dường. Nhưng nêu người chủ hồ, vân vân., hay người thừa kế, hay vị 
cả trong làng nếu không người thừa kế, biết Tăng tỳkheo sử dụng hồ 
rồi tặng hồ cho tỳkheo, hồ tặng trở nên &appiya. “như trường hợp của 
thùng nước múc bởi tykheo ở Ci(talapabbata và 
Alandanägarãjamahesĩ—có nghĩa là về sau nước được biếu cho 
tỳkheo bởi zmahes7 (hoàng hậu), như vậy là kap?iya. 

02111. 680. 


Alara.—Một điền chủ ở Mithilä, còn được gọi là Videha và 
Videhiputta, dân của xứ Videha ®. Trong chuyến đi buôn trên xe 
ngựa với 500 cô xe hàng, ông thấy Xà vương Sañkhapäla bị bọn thô 
bỉ đối xử tàn tệ, đem lòng xót thương, bèn cho bọn thổ bỉ và vợ con 
chúng quà đề cứu thoát Xà vương. Xà vương Saikhapala liền mời 
người ơn viếng Xà quốc; Alara. đến sống tại đây một năm tròn trong 
sự huy hoàng. Về sau, biết ra rằng sở hữu tuyệt vời của Xà vương là 
quả của những việc làm thiện trước đây, ông lên Hy Mã Lạp Sơn tu 
khô hạnh, và sau đó an trú trong ngự uyên ở Benares. Thấy ông đi 
khất thực, nhà vua rất hân hoan với dáng điệu của ông và mời ông vô 
cung. Theo lời yêu: cầu của vua, ông thuật lại chuyện ông gặp 
Sankhapala và cuộc sống của ông tiếp theo sau đó, và cô võ vua làm 
điều đạo hạnh. 

Về sau ông sanh về cõi Phạm thiên ®). 
Alarä là tiền thân của Sãriputta ® (v./. AJãra). 

0. v, 166, 167.  Hhid., U71. & Xem 
Sankhapala ]. (v. 161 ff). 


Alãära Kãlãma.—Xem Alãra Kãlãma. 
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1. Allakappa.—Xứ gần Magadha. Lúc các Bulis của Allakappa 
nghe tin Phật nhập diệt, họ gởi sứ thần đến Malla chia phần xá lợi, vì 
cho rằng mình cũng là người thuộc dòng chiến sĩ (&z/iy4) như Phật. 
Được xá lợi, họ xây tháp thờ °. Allakappa hình như có lập chánh 
phủ cộng hoà, nhưng ảnh hưởng không mấy lớn. Theo Chú giải 
Dhammapäda ?„ Allakappa rộng 10 lý và có vì vua rất thân thiện với 
vua của VethadTpaka. Hai vị có qua lại với nhau trong một thời gian 
dài, đo đó hai vương quốc phải rất gần nhau. 

®D, 1. 166-7; Bv. xxvI1. 2. ® DhA. 1. 161. 


2. Allakappa—Vua xứ Allakappa và là bạn của vua ở 
Vethadipaka. Cả hai thoái vị và cùng đi tu khổ hạnh trên Hy Mã 
Lạp Sơn. Thoạt tiên họ sông chung, về sau họ sống riêng và gặp 
nhau mỗi hai tuần một lần, trong ngày chay tịnh. 

Vethadipaka chết và tái sanh làm vua uy dũng của chư Thiên. 
Ngay sau đó, lúc viêng Allakappa, ông biết rằng sự tu hành của bạn 
bị voi rừng quấy phá, ông bèn cho Allakappa cây đàn để dụ voi và 
ảnh hưởng chúng mỗi khi đàn lên tiếng. Đàn có ba dây; khảy dây thứ 
nhúứt, voi sẽ chạy lánh xa; dây thứ nhì, voi sẽ chạy đi nhưng nhìn lại 
mỗi bước của mình; và dây thứ ba, voi chúa sẽ đến quỳ đưa lưng cho 
người đàn ngồi. 

Một thời gian sau, Allakappa gặp hoàng hậu của Vua 
Parantapa ở Kosambi và Hoàng tử Udena, người từng được sanh ra 
trong rừng; hoàng hậu được con chim ưng to chở bay tới đó. 
Allakappa đem họ về tịnh xá và chăm sóc cân thận, không biết rằng 
họ thuộc hàng vương tộc. VỀ sau, ông sống với hoàng hậu như vợ 
chồng. Một hôm, bằng cách chiêm tỉnh số mạng của Parantapa, ông 
biết vua đã băng hà; ông thuật chuyện cho vợ nghe, bà thú nhận tông 
tích mình và cho biết Udena là người nối ngôi chánh thức của vua. 
Allakappa biếu Udãna cây đàn và dạy cách đàn để người khảy hầu 
thâu phục lại vương quốc. Xem s. v. Udena. 


Avakannaka.—Ghi trong luật Pzc¡iya °) như một ví dụ của tên 


hạ tiện (hmanama). 
® Vịn. 1v. 6 fF. 
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- 1, Avafaphaliya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước, trong một 
lân tái sanh, ông cúng dường một trái øz/a (tala?) lên Phật Độc Giác 
Sataramsi °. Có thê ông chính là Trưởng lão Sambula Kaccãäyana 
) 


0 Áp. 1i. 409. ThagA.. 1. 314. 


2. Avataphaliya Thera.—Chuyện của ông giống chuyện của [1] 
nói trên, chỉ khác tên Phật Độc Giác là Sahassaramsi (hay đó chỉ là 
một tính ngữ ?) ®. Ông có thể chính là Trưởng lão Melajina ®). 

0 Ap. 1. 445. ThagA. 1. 252. 


Avanfaphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có 
cúng dường một trái cây không cuốn (zvzz/a) lên Phật Độc Giác 
Sataramsi ©). 

0) Ap. 1. 294. 


1. Avanfi——Ương Đề Na. Một trong bốn vương quốc vào thời 
Phật. Ba vương quốc kia là: Magadha, Kosala và Vamsa (hay 
Vatsa). Avanti còn được nói đến trong 16 xứ ngoại biên (/anapada) 
0, Kính đô là UjjenT (g. v.). Nhưng theo một tài liệu khác °, 
Mähissati có một thời là thủ đô của Avanti. Rất có thể Avanti cổ 
được chia làm hai miền, Miền Bắc có thủ đô là Ujjen và thủ đô của 
miền Nam (còn gọi là Avanti Dakkhinäpatha) là Mãhissati 
(Mãhiémat) ®. Lý luận vừa nói được công nhận vì rằng 
Mahabharata “® ghi Avanti và Mãhismat là hai xứ riêng biệt. 

Vào thời Phật, vua của Avanti là Pajjota, một người có khí 
tiết hung hăng ® nên được gọi là Canda Pajjota. Ông muốn chiếm 
lân quốc Kosambï do Udena trị vì, nhưng mưu toan của ông không 
như ý nguyện. Trái lại, con gái ông là Vãsuladattã trở thành hoàng 
hậu của Udena, và hai vương quôc kết tình thâm giao !9, 

Vương quốc Assaka luôn luôn được nói đến liên quan với 
Avanti. Ngay trong thời Phật tại thế, Avanti đã là một trung tâm của 
Phật giáo. Trong số những nam và tỳkheo ni thù thăng sanh ra hay 
ngụ tại AvanfI có: Mahã Kaccäna, Nanda Kumäraputta, Sona 
Kufikanna, Dhammapäla, Abhayaräjakumãra, Isidatta, và 
Isidäs1. 
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Được biết, khi Pajjota nghe Phật hạ thế, ông gởi con của 
quốc sư là Kaceãna và bảy vị nữa đến thỉnh Phật về Avanti. 

Được nghe Phật thuyết, các sứ giả đều đắc quả Alahán, và 
khi Kaccãna đạt lời mời của vua, Phật yêu cầu ông trở về triều thay 
mặt cho Phật. Kaccana trở lại Avanti và giáo hóa PaJJota theo con 
đường của Phật ”, Từ đó, Kaccana ở lại Avanti một thời gian khá 
lâu tại Kuraraghara, trong Papãäta Pabbata ®. 

Đạo được gieo lúc bấy giờ hình như không được bành trướng 
rộng cho mãi đến về sau; được biết Mahã Kaccãna gặp trở ngại trong 
việc tìm cho đủ mười tỳkheo để Sona Kutikanna có thể thọ giới 
tỳkheo; mãi đến ba năm sau ông mới thành công ®'. Về sau, khi đến 
viếng Phật ở Savatthi, Sona Kutikamna trình lên Phật lời yêu cầu của 
Mahã Kaccäna rằng giới luật đặc cách nên được đặt ra cho Avanti 
Dakkhinäpatha và các xứ ngoại biên +", Phật chấp thuận, và trong số 
các luật đặc cách mới lập có: ® Giới tỳkheo được thọ chỉ với bốn 
tỳkheo và một Vinayadhara; °' Tỳkheo được phép dùng giày có đệm 
lót dày (vì đất Avanti có lớp mặt đen, gồ ghề và giẫm dạp bởi trâu 
bò); ® Tỳkheo được tắm rửa thường xuyên (người Avanti rất thích 
tắm rửa); '®' Da dê, da trừu, vân vân., có thê dùng để đắp; '®9 Y cúng 
dường có thể được nhận dùm cho tỳkheo đã rời trú xứ, và luật 10- 
ngày trong trường hợp này chỉ được áp dụng lúc y thật sự đến tay 
tỳkheo (vì đường đi khó khăn) °, 

Vào thời kỳ Kết tập, Vesäli Avanti đã trở thành một trong 
những trung tâm Phật giáo lớn, vì được biết khi Yasa 
Kãkandakaputa gởi sứ giả mời đại diện của AvantI, Avanti gởi tới 
88 Alahán tham dự “?. 

Ngoài các địa điểm kể trên, trong Avanti còn có 
Ghanaselapabbata, Makkarakata và Velugäma; trong Jaina còn 
có thêm Sudar§anapura °). 

Ngay trong thời Phật, có tin đồn rằng Vua Avanti chuẩn bị 
tấn công Magadha, nhưng không được nghe nói ông có tấn công +, 
Nhưng sau đó, trước thời Candagupta, Avanti được sáp nhập với 
Magadha. Trước khi Asoka lên ngôi ở Magadha, ông là Phó vương 
Magadha ở Avanti và trị vì Ujjeni; Mahinda và Sanghamittä sanh 
ra và lớn lên tại UJJeni °°. Nhưng sứ sở này giữ tên củ của mình ít ra 
là đến thế kỷ thứ nhì trước công nguyên, như thấy trong Rudradãman 
ở Junagadh °#°®, 
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Avanti nay được quy nguyên là phần lãnh thổ trên miền Bắc 
của Dãy Vindhaya và về phía Đông Bắc của Bombay, tương ứng đại 
để với Mãlva, Nimãr và các phần kề cận các tỉnh Trung Phần hiện 
nay °”, 

Trong ÄMilindapañha “®, Avanti được kế như một trong ba 
mandala hay phần lớn của JambudTpa, hai phần kia là Pãcĩna và 
Dakkhinäpatha. 

Theo truyền thuyết mới nhứt ghi trong Buddhavamsa 0°, 
chiếu của Phật (øis7đana) và thảm được lưu giữ tại Avanti, sau khi 
Ngài nhập diệt. 

Có lúc Avanti được xem như cái nôi của ngôn ngữ Päli hiện 
hành 9, Còn có ý kiến cho rằng trường phái tỳkheo Avanti--thiết lập 
bởi Mahä Kaccãna, được xem như người dẫn giải và phân tích quan 
trọng nhứt trong thời Phật tại thế--sống tương đối biệt lập (như thấy ở 
trên) vì đường đi lại khó khăn ®Đ và chú tâm tu hạnh đầu đà 
(dhutaväda) °?— phát triển những ngành học đặc biệt liên quan đến 
văn phạm và sự giải thích học thuyết bằng cách luận bình phân tích. 
Văn phạm PälI quy nguyên cho Kaccayana và Weffi-ppakarana là hai 
công trình của trường phái này . 

Avanti là một trong những phần của địa cầu theo sự phân 
chia của Vua Renu với sự trợ giúp của Đại Quản gia của ông là 
Mahä-Govinda. Lúc bấy giờ Avanti đưới triều Vua Vessabhũ và có 
thủ phủ là Mahissati “°. 

(9A, ¡. 213; 1v. 252, 256, 260. C1}. 3đ: bó 
Bhandarkar; Carmichael Lecfures (1918), p. 54. ® 1ï, 31, 10. 
® Vịn, ¡, 195, Chuyện thơ mộng của 
đám cưới được mô tả trong DhA. 1. 191 ff. Sơ lược, xem s. v. 
Vãsuladattä. Ø ThagA. 1. 485. SN, 
11. 9, 12; 1v. 115-16; A. v. 46; xem thêm UdA. 307. bó 
Vin. 1. 195, 09 7/2, 197-8. 0? Cp. luật TH AER DI bùi 
nhứt (Vin. 111. 195-6). 02 Vịn, 1i, 298-9, 
Luật: Kgafriya Tribes, p. 148. 09 E Úơ,M. 1H. 7. 
0 Mhv. xII. 8 fF. 09 Buddhist India, p. 28. 
ủ” Law: Œeography oƒ Early Buddhism, p. 22. 

ú# 7x. ¡¡. 250, n. l. 0” Bu. xxviii. 10. 

20 Ƒ.ơ., trong Đua. India, pp. L53-4. #) Nhưng 
Avanti trải đường đi của 10 đệ tử của Bävari khi họ đi từ Patifthäna 
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đến Sävatthi. 2 Vịn, ¡¡. 299, %® Về thảo luận, 
xem PLC. 181 ff. #® D, 11. 235-6. 


2. Avanti.—Vua của Ujjeni vào một thời kỳ xa xưa. Dưới triều 
ông, Bồ Tát sanh ra với tên Citta, trong làng Candãla ở ngoại ô 
Ujjeni. Chuyện ông được kế trong C¡/a-Sambhita Jãkata ©). 

(®,J, iv. 390 ff. 


Avanfiputta——Vua của Madhura. Mẹ ông là em của Pajjota, 
vua của Avanfi, do đó ông có tên Avantiputta °®. Có lần ông đến 
viếng Mahä Kaccäna đang sống trong Động Gundã ở Madhurã. 
Chuyện của hai ông được ghi lại trong Madhura Suffa ®. Nghe nói 
sau câu chuyện, Avantiputta đi theo con đường của Phật dạy. 

0 MA. ¡1. 738. ® M. ii. 83-90. 


Avandiya.—Một thủ trưởng Damila từng chiến đấu bên cạnh 
Kulasekhara chồng Parakkamabähu [ °'. 
0? CV, IxxvIi. 146. 


Avaruddhaka.--Dạxoa. Sau khi phục vụ Vessavana 20 năm ông 
được thưởng cho một cậu bé mà sau nảy được biết với tên 
Äyuvaddhana. Đến ngày số của cậu bé châm hết, dạxoa đến đòi 
phần thưởng của mình. Ông gặp Phật và đệ tử của Ngài đang tụng 
kinh và làm mọi bí tích để ngăn chận tử thần. Avaruddhaka phải lùi 
lại 12 lý để chừa chỗ cho các bậc trưởng thượng của ông, và, như 
vậy, không thể bắt được bé đem đi ®. 

0 DhA. ii. 237-8. 


Avaroja—Một gia chủ trong thời Phật Vipassil. Ông có một 
cháu cùng tên Avaroja của chú. Lúc chú mình xây Gandhakufi cho 
Phật, ông muốn hỗ trợ một phần nhưng bị chú từ chối. Ông bèn xây 
Kuñjarasäla (Tượng Đường) đối diện với gandhakuti; phòng Voi 
này được trang trí bằng bảy thứ đá quý. Giữa Kuñjarasala có một 
sảnh đường trang hoàng bằng ngọc; dưới sảnh đường là chiếc ngai 
dành cho Phật với bốn chơn là bốn sơn dương bằng vàng: sơn đương 
vàng còn được thấy chỗ bệ để chơn (hai con) và chung quanh sảnh 
đường (sáu con). Trong lễ lạc thành, Avaroja thỉnh Phật và 6§ ngàn 
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tỳkheo, và ông chuẩn bị đủ phẩm vật cúng dường mọi người trong 
bốn tháng. 

Ông Avaroja này (người cháu) trở thành Mendaka, nhà bá 
hộ nồi danh của Benares trong kiếp này ©. 

Có một chuyện khác giống như chuyện của hai ông Avaroja 
là chuyện của hai chú cháu trùng tên Aparäjita cũng xảy ra trong 
thời Phật Vipassi. Được biết người cháu sau cũng thành bá hộ 
Mendaka trong kiếp chót của ông '?. Chắc chắn có sự lầm lẫn trong 
truyền thuyết. 

0 DhA. 1i. 364 fF. ®) Jb¡đ., 1v. 202-3. 


Avavädakãä.—Một nữ Licchavi. Cha mẹ nàng đều theo phái 
Nigantha, và có biệt tài tranh biện. Avavadakã có ba chị em là 
Saccã, Lolã và Paf{äcärä và một em trai là Saccaka. Các chị em 
nàng được cha mẹ dạy một ngàn luận đề tranh luận, và khi cha mẹ 
mắt, họ làm Paribbãjaka đi đó đây tranh luận. Mỗi khi đến một thành 
nào các nàng đều cắm một cành đào đỏ trước cửa thành để thách 
thức người muốn tranh luận với các nàng. Tại thành Sävathi, các 
nàng bị Tôn giả Sãriputta đánh bại. Thế là bốn nàng xin Tôn giả 
cho gia nhập Tăng Đoàn, vì cha mẹ các nàng có khuyên các chị em 
nàng răng nêu tranh luận thua ai thì làm vợ người ây, nêu người ấy là 
tu sĩ thì tôn ông làm thầy. Về sau, các nàng đều đắc quả Alahán . 

Chuyện tiền kiếp của các nàng được ghi trong Cu/la Kalinga 
JataRa ©). 
61.11, 1 


Aväriya Jãtaka (No. 376).—Chuyện Người Lái Đò. Có lần, lúc 
Bồ Tát là một đầu đà sống trong ngự uyên theo lời mời của Vua 
Benares, ông khuyến cáo vua về đức tánh chánh trực và từ bi. Rất 
hoan hý, vua muốn được cúng dường ngài một làng mà lợi tức lên 
đến cả ngàn đồng tiền, nhưng tỳkheo đầu đà khước từ. Tỳkheo đầu 
đà sống trong ngự uyên 12 năm; sau đó, ông muốn thay đổi, chu du 
và đến bến đò trên sông Ganges, nơi có ông lái đò ngớ ngân tên 
Aväriyapitä. Ông đưa Bồ Tát qua sông với điều kiện Bồ Tát phải 
nói cách làm tăng gia sản, sức khoẻ, cuộc sống và đức độ của ông. 
Qua bên kia sông, Bồ Tát khuyên ông phải lây tiền đò trước khi đưa 
khách qua sông nếu ông muốn làm giàu; kế Bồ Tát xướng cho ông 
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nghe kệ về từ bi mà ngài từng xướng mỗi ngày cho vua nghe trong 
suốt 12 năm qua. Căm giận vì nghĩ rằng mình bị gạt, ông lái đò xông 
đánh Bồ Tát; vợ ông, đang đem bữa ăn đến, tìm cách can ông. Do đó 
ông đánh bà luôn, làm đô hết thức ăn và làm bà bị sấy thai. Ông bị 
giải lên vua và bị vua trừng phạt. 

Lời khuyên bảo tốt vô dụng đối với kẻ điên cuồng, cũng như 
vàng rồng vô dụng đối với thú vật. 

Chuyện được kể liên quan đến người đưa đò ở Aciravafi. 
Một chiều nọ, có một tỳkheo đến nhờ ông đưa qua sông, ông bực 
mình nên cô quơ dầm làm ướt y sư và làm sư bị chậm trễ. Hai lái đò 
là một người °'. 

0]. 11. 228-32. 


Aväriya Vagga—Phần đầu tiên của Cjhakka Nipiia trong 
JataRatthakatha ©). 
(09,J, 11. 228-74. 


Avãriyapitãñ.—Ông lái đò trong Avãriya Jãkata. 


Aväriyä.—Con gái của Aväriyapitã °'. 
(91. 11, 230. 


Avikakkã (v./ cho Adhikakk8). 


1. Avijjã Vagga.—Phẩm 2: Phẩm Thyết Pháp, Chương 1: Tương 
Ưng Uân, Tập 3: Thiên Uân, Samyutta Nikãya 0), 
® S, iii. 170-7. 


2. Avijjã Vagga.—Phâm I: Phẩm Vô Minh, Chương 1: Tương 
Ưng 6 Xứ, Tập 4: Thiên Sáu Xứ, Samuytta Nikãya ?'. 
© S, ïv, 30-5. 


3. Avijjã Vagga.—Phâm I: Phẩm Vô Minh, Chương 1: Tương 


Ưng Đạo, Tập 5: Thiên Đại Phẩm, Tương Ưng Bộ °'. 
9S, v, I-12. 
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1. Avijjã Sutta—Sự không hiểu biết của kẻ phàm phu 
(puthujjana) gồm có sự không biết bản chất, sự sanh, sự diệt, và con 
đường đưa đến đó của năm uân ° 

®S,11. 162. 


2. Avijjã Sutta—Nơi những ai biết và thấy mắt, cảnh sắc, vân 
vân., là vô thường, vô minh tận diệt và trí tuệ khởi sanh °', 
006, 1v. 30. 


3. Avijja Sutta—Vô minh đoạn tận, minh sanh khởi bằng cách 
thây và biết mắt, vân vân., vô thường °), 
® S, 1v. 49-50. 


4. Avijja Sutta—Vô minh đoạn tận, minh sanh khởi do liễu tri 
các pháp nên thây tướng thay đôi °', 
Mi N5 LẺ 


5. Avijjã Sutta—Kinh thứ chín của Chương 5: Tương Ưng 
Samandaka, Tập 4: Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Bộ ©), 
®S, 1v. 261-2. 


6. Avijjã Sutta——Khi vô minh dẫn đường, tà kiến sanh khởi, vân 
vân.; tình huông trái ngược xảy ra với trí tuệ °'. 
Nà 


7. Avijjã Sutta—Không biết rõ Khổ, Khổ tập, Khổ diệt, con 
Đường đưa đến Khổ diệt là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô 
minh #, 

0S, v. 420. 


Avijjäpaccaya Suttfa.—Hai kinh. Do duyên vô minh có hành; do 
hành có thức, vân vân., như vậy là do lý Nhơn duyên (?aficca- 
Samuppäaaa) °®'. 

(0S, 11. 60-3. 


1. Avitakka Sutta— Trong một lần viếng thăm Sãriputta, 
Ananda đê ý thây SãrIputta rât an tịnh và có sắc trong sáng, bèn hỏi 
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làm thế nào ông được vậy. Sãriputta nói ông đã an trú một ngày 
trong nhị thiên, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm ®'), 
0S, 11. 236. 


2. Avitakka Sutta.——MụckiŠnliên kế cho tỳkheo nghe làm thế 
nảo ông đăc nhị thiên qua sự trợ giúp của Phật °°. 
6 S„1v, 263. 


Aviduire Nidãna.— Chuyện của Phật Gotama từ lúc Ngài rời cõi 
Tusita đến lúc thành đạo dưới cội Bồ đề được gọi là Avidũre Nidãna 
®,. Toàn câu chuyện phù hợp từng chữ một với chuyện kế trong 
MadhuratthaviläsinT, Chú giải của Phật Âm về Buddhavamsa; có 
thể cả hai đều trích chung một nguồn ®). 

€?T1,1/2: 47-71, “ PUC. 125-6. 


Avihã.—Quảng Quả Thiên. Một bậc chư Thiên. Cõi của chư 
Thiên này được xếp trong năm cõi sắc giới (rñpa) cao nhút, 
Suddhäväsã °. Các Anahàm được sanh ra trong Avihäã và đắc quả 
Alahán tại đây 2. Có bảy vị đắc quả Alahán ngay sau khi tái sanh 
trong Aviha: Upaka, Palapanda, Pukkusäat, Bhaddiya, 
Kindadeva, Bãhudanti, và Pingiya ®. Avihã có nghĩa là “không rớt 
từ sự thành công phát đạt” (“not falling from prosperIty”——4ffano 
sampattiyã na hãyanfti Avihä) ®. Đời sông ở Avihã dài 1000 kiếpba 
9, Các vị đắc đạo quả (w„ddhamso¿a) bắt đầu cuộc đời ở Avihã và kết 
thúc ở Akanitthä °®. 

Phật có lần viếng Avihä 0, 


(0D. 1. 52; 1i. 237; M. 1l. 103. “) la. 40. 
® MA. 1i. 999, ® VịbhA. 521; DA. ii. 480. 
® DA. 11. 740. 6 PsA, 319; DhA. 1ii. 289-90. 
®D, 1. 50-1. 


Avihimsäã Sutta——Xem Akodha Sutta. 
Avici—Atỳ-, Vô Gián Địa Ngục. Một trong tám đại địa ngục 


(mahãniraya) °, rộng 10 ngàn lý và là một phần của vũ trụ 
(cakkavala). 
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Milhndapanha (p. 5), trái lại, đặt Avici ra ngoài địa cầu. 
Spence Hardy ® ghi nhận một truyền thuyết cho rằng Avici nằm 700 
dặm ngay dưới cộ Bồ đề ở Gayã. Trong những kinh sách sau này, ví 
như Chú giải Pháp Cú, Avici được mô tả như nằm dưới địa cầu, vì 
như được kể, địa cầu được rộng mở để ngọn lửa địa ngục vói lên 
cuốn kẻ bị tội xuống ®. Hình như Avici được dành cho những ai gây 
tội tải trời, trong số ây có Devadatfa; Cunda, người mổ heo; 
Ananda, người đã hãm cô em bà con mình là Nữ Trưởng lão 
Uppalavannã; đạo sĩ đầu đà Jambuka, người đã chữi một Alahán 
trong kiếp trước; người giết Phật Độc Giác Sunetta; STvalT, người 
từng phong toả một thị trấn trong kiếp trước; Suppabuddha, người 
chửi Phật; Mallikã, người cư xử tồi tệ với một con chó (bà rớt xuống 
đó chỉ trong bảy ngày); Ciñca-Mãnavikä, người đã vu khống Phật; 
và Kapila, em của Sodhana, người xỉ vả các tỳkheo đạo hạnh ®). 

Theo Phật Âm, Avici thường được gọi là Mahã Niraya '® và 
mô tả nhiều lần trong Nikãya ”. Đó là một khoảng vuông 100 lý mỗi 
cạnh, có bốn cửa, tường bằng thép và sàn bằng thép chảy nóng. 

Dhammapadafthakathä có mô tả các hình phạt đang chờ tội 
nhơn ở Avici. Ví dụ khi Devadatta rơi xuống đó, thân ông trở thành 
100 lý cao, đầu ông từ tai này qua tai kia bị trồng vô cái sọ bằng thép; 
chơn ông giẫm lên thép lỏng đến mắt cá; cây cọc sắt to như thân cây 
cọ đâm từ hông Tây sang hông Đông xuyên qua ngực; nhiều cọc 
khác đâm xuyên từ Nam và Bắc ®). 

Lửa của Avĩci mạnh đến nổi ai nhìn vào từ 100 lý xa sẽ bị 
đui '”. Nó huỷ hoại ngay hòn đá to như cái nhà có đầu hồi, tuy nhiên 
sanh chúng của Avĩci không bị đốt cháy mà ấm như nằm trong lòng 
mẹ °®, 

Sanh chúng của Avici chịu khổ trong những thời gian không 
hạn định. Do đó, Mallika, hoàng hậu của Pasenadi chỉ ở đó có bảy 
ngày °, trong lúc Devadatta, theo số mạng, phải ở tới 100.000 
kiếpba “?. Sutta Nipãta “® có ghi một số thời kỳ khổ chỉ định cho 
một số chúng sanh, mà theo Phật Âm “°, họ phải ở lại Avici: 
Abbuda, Nirabbuda, Ababa, Ahaha, Atafta  Kumuda, 
Sogandhika, Uppalaka, Pundarika, và Paduma; thời gian của các 
ông từ trên xuống đưới được tính theo cấp số nhơn 20 (ví dụ, 20 
Abbuda = I Nirabbuda, vân vân.). 

Một cách hành hình khác còn được mô tả trong Saräjita °°. 
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Cũng nên biết rằng từ Avici chỉ được nói đến một lần trong 
bốn Nikãya--đặc biệt trong một đoạn của Cakkavaffi-Sihanada Sutta 
trong Digha Nikãya °®9—tuy nhiên trong văn cảnh đó chữ Avici 
không có nghĩa là địa ngục. Tên Avĩci không thấy ghi trong danh 
sách các địa ngục nói trong Su#a Nikãya °? và Samyutta “3, Tuy 
nhiên, tên ấy có thấy trong một kệ của /⁄iu//aka (N0. 89) được lập 
lại trong cả hai Vinaya t° và Dhammasahganï °Ð, và trong ấy tên 
được đặc biệt gọi là n„raya. 

Trong đoạn của Đïez nói trên, Avici được dẫn chứng liên 
quan đến một sự bộc phát dân số, số dân sẽ đến JambudTpa trong 
tương lai. Nhà cửa san sát đến nổi gà có thể bay từ nhà này qua nhà 
kế cận, và người ta cho như vậy là Avici (zvici maññe). Rhys Davids 
“Đ nghĩ rằng chữ ấy (mà bà địch là Biển sâu không sóng——Waveless 
Deep) có thể được dùng lúc ban đầu để chỉ mật số dân cư. Phật Âm 
#2 giảng đó là “niranfara-puriia` ° (đầy không gián đoạn) có thê trong 
nghĩa nơi đó có đầy lửa. Trong Visuddhimagga ?°, từ Avici đồng 
nghĩa với 7ara (lão suy-desintegratilon) và được dùng liên quan đến 
sự suy thoái của đất, nước, núi, trời, trăng, vân vân. 

Avici thường được quy là điễm thấp nhứt của vũ trụ 2°. Cự 
hình chánh ở đó là sức nóng '). 


0], v. 266. ” SnA. 1i. 443. ® Mfanual — oŸ 
Buddhism, p. 26. ® Eơ, DhA. 1. 127, 147; 11. I§I1. 
® Chỉ tiết và dẫn chứng: xem ở mỗi tên; xem thêm 
MII. 357. ® AA.1. 376. ® Eø, M.1H., 183; 
A.1. 141-2. ® DhA. L. 148. ® A,1. 142. 
09 DhA. 1. 127; MII. 67. 0Ð DhA. 1i. 121. 
02 Jbịđ., 1. 148. 03p, 126. 0® SnA. 1. 
476. 09 SA, 1i¡, 100. 09D, 1i. 75; lập lại trong A. 
1,9: 0” pp. 126-31. ki Dã o2 sư 
1i. 20. ® Phân đoạn 1280. G9) Dial. 11. 73, n.1. 
42 đa, II. 855. 43 II, 449. ,Ð 
Do đó, e.ø., Vsm. 11. 390, 486; Mbv. 57. #5 MnidA.., p..8. 


Avela—Một trong những dinh thự sử dụng bởi Phật Revata 
trong kiêp chót của ông ?'. 
® Bu. vIị. l7. 
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Avyäkata Vagga—Phâm thứ 4 của Szữaka Nipäia trong 
Anguttara Nikãya ®. Có 10 kinh nói về nhiều đề tài khác nhau, như 
bảy purisagati, anupädä parinibbäna, sự hiểu biết của Phạm thiên về 
sa-upädisesa-nibbäna và anupädisesa-nibbäna do Muckiènliên giáo 
giảng, lý do tại sao Pháp không tồn tại lâu, bảy loại người làm vợ như 
là kẻ sát nhơn, vân vân. 

0 A, 1v. 67-98. 


Avyäkata Samyutta—Đoạn [44], Chương 10: Tương Ung 
Không Thuyết, Samyutta Nikaya °'). 
®S,1v. 374-405. 


Avyädhika Thera—Alahán. Vào một kiếp trước ông có xây nhà 
sưởi âm (aggisala) đề cúng dường Phật VipassT và một bệnh viện với 
nhà tắm có nước nóng cho người bệnh. Về sau, vào bảy kiếp trước 
đây, ông làm vua với vương hiệu là Aparäjita ©'. 

0 Ap.I.215. 


Avyäpajjha Sutta.—Phật dạy Vô lậu (zrzess) và đường đến 
bên kia t) 
ĐÀN, TWU2 TT, 


Asankiya Jãtaka (N0. 76). —Chuyện Người Không Sợ Hãi. Bồ 
Tát sanh ra làm một Bàlamôn ở Benares và đi tu khô hạnh. Trên 
đường du hành, có lần Ngài đi cùng một nhóm thương nhơn. Đoàn 
dừng lại nghỉ đêm; trong lúc các thương nhơn ngủ, đạo sĩ thức đi tới 
đi lui. Bọn trộm muốn ra tay nhưng không dám lại gần vì sợ sự canh 
phòng của đạo sĩ. Hôm sau, biết được sự việc, thương nhơn hỏi đạo 
sĩ có run sợ lúc thấy trộm đến chăng, đạo sĩ trả lời: “Thấy trộm mà sợ 
hãi chỉ xảy ra nơi người giàu có. Tôi không có đồng xu dính túi, tại 
sao tôi phải sợ?” 

Ông tái sanh về cõi Phạm thiên. 

Chuyện được kể cho một cận sự nam ở Thành Sãvatthinghe; 
ông cũng từng giữ cho một đoàn thương buôn khỏi bị trộm. “Giữ 
cho mình, người ấy giữ dùm người khác; giữ cho người khác, người 
ấy giữ cho mình” 0), 

0J.1.332-4. 
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Asankhata Samyutta—Tương Ưng Vô Vi. Còn được gọi là 
Nibbãana Samyutta. Đoạn [43], Chương 9: Tương Ưng Vô Vi, Tập 
4: Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Bộ ®, 

0S, 1v. 359-73. 


Asankhata Sutta.—Một tụ kinh mô tả con đường vô vi 
(asankhata) 0). 
®S, 1v. 362 ff. 


Asaññataparikkhãära-bhikkhu XVatthu—Chuyện của một 
tỳkheo không gìn giữ đứng đắn những vật dụng cần thiết. Vật dụng 
hư hại khi bị phơi nắng phơi mưa và bị kiến đục. Bị trình lên Phật và 
khi được hỏi, ông không tỏ vẻ quan tâm và nói rằng đó chỉ là chuyện 
vặt. Phật dạy cho ông thấy sự cư xử thiếu khôn ngoan của ông và lập 
ra giới luật không tỳkheo nào được phép không xếp cất giường khi 
giường được bày lộ thiên °), 

0 DhA. 11. 15-6. 


Asaññasattä.—Dân cư của trú xứ thứ năm trong số chín trú xứ 
của chúng sanh (sa/ãvãsđ). Các chúng sanh này không tỉnh thức và 
không kinh nghiệm được gì cả °®. Mỗi khi có một ý tưởng đến với 
họ, họ rơi và tình trạng vô thức ”. Đạo sĩ Bàlamôn tu hạnh đầu đà 
công phu hành trì thiền quán liên tục và đạt tứ thiền, thấy những bất 
lợi bám víu vào tư duy nên tìm mọi cách để xả bỏ mọi suy tưởng. 
Chết trong trạng huống đó, họ sẽ tái sanh về cõi của Asaññasattã; họ 
chỉ có sắc chớ không có danh (thọ, tưởng, hành, thức). Họ sống lâu 
mau tùy theo thiền lực của họ; rồi hễ có một ý tưởng nào đến với họ 
họ chết tức khắc ®), 

Các Andhaka cho rằng các chư Thiên này thật sự chỉ hữu 
thức thỉnh thoảng, điều mà các Theravädin bác bỏ vì vô lý '®. 

Trưởng lão Sobhita có lần tái sanh vào cõi Asaññasattã và có 
thể nhớ lại cuộc sống đó. Các chư Thiên này sống rất lâu '®. 

0 A, 1v. 401. D.1.28. DA. 1. 118. là 
Kvu. 262. ® ThagA. 1. 291. 


Asatthärãma.—Địa điểm nhập diệt của Phật Piyadassi ©'. 
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® Bu. xIv. 27. 


1. Asadisa—Bồ Tát sanh làm con của Brahmadatta, Vua ở 
Benares. Brahmadatta còn là tên của em ông Asadisa. Sau khi cha 
mất, vương quốc được dâng cho Asadisa, nhưng ông từ chối và 
truyền lại cho em. Nhận thấy sự có mặt của ông trong kinh thành 
làm em lo âu, ông rời Benares và đến phục vụ một vị vua khác như 
một tay cung. Một lần nọ, ông bắn rơi trái xoài bằng một phát tên rơi 
từ trên xuông; mũi tên này, lúc bay lên, đến tận cõi của 
Cätummahäräjikä, từ đó tên bị quay trở lại vì một mũi tên khác; tên 
này, sau khi làm xong nhiệm vụ, bay bổng lên Tãvatimsa. 

Về sau, lúc nghe tin có bảy vì vua gây chiến với em mình, 
Asadisa bắn một mũi tên có mang thông điệp vào dĩa thức ăn của các 
vua đang nhập tiệc; tất cả đều bỏ chạy. 

Sau đó, ông đi tu hạnh đầu đà, và tái sanh về cõi Phạm thiên 
@) 

0,J. 11, 86-92, 


2. Asadisa—Làng Bảlamôn, trú xứ của Sunettä, người từng 
cúng dường Phật Siddhattha bữa cơm sữa °'. 
BuA. 185. 


Asadisa Jãkata (No. 181) Chuyện Hoàng Tử Vô Địch. 
Chuyện của Hoàng tử Asadisa. Được kế liên quan đến Đại Sự Xuất 
Thế (the Great Renunciation): Bồ Tát từng từ bỏ ngai vàng nhiều lần 
trong tiền kiếp ®. Phần sau của câu chuyện được kế trong 
Mahävastu và được gọi là Šaraksepana Jãkata °. Chuyện được nói 
đến trong Bharhut Stũpa và trong Sanchi Tope ®. Vua Kittisiri của 
Tích Lan có viết một áng thơ rất đẹp bằng tiếng Sanhalese dựa trên 
Jataka này ®). 


® J. 1i. 86-92. ® Mu. ii. 82-3. 6) 
Cunninbgham, p. 70, và Plate xxvI. 13. ® Ferpusson, 7ree 
and Serpent Worship. p. 181. Plate xxXxvI. 6 Cv. 


Supplement 101, vs. 13. 


Asadisa Vagga— Phẩm thứ 4 của ĐDuka Nipãiz trong 
Jatakatthakatha ©). 
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0J.11 86-113. 


Asadisadäna.— Sự cúng dường lễ vật tối thuợng lên Phật và 
Tăng chúng do Vua Pasenadi thực hiện. Nhà vua làm theo ý và dưới 
sự hướng dẫn của Hoàng hậu Mallikä, nhằm mục đích cho thấy sự 
hào phóng của ông vượt lên trên mọi sự rộng rãi của thần dân đối với 
Phật và Tăng lữ. Không thể có sự cúng dường nào huy hoàng hơn: 
thiếu nữ hoàng phái (khattiya maidens) hầu quạt trong lúc vương 
tượng che lọng trăng và thuyền vàng đầy bông với hương thơm được 
xếp đầy trong trai đường. Tứ sự cúng dường tối thượng được dâng 
lên Phật—một lộng trắng, một tọa cụ, một sảng tọa và một ghế để 
chơn. Những lễ vật này vô giá, và mỗi vị Phật chỉ được cúng dường 
như vậy một lần °. 

Các kinh Bốn Sanh 4difa, Dasabrahmana và Sivi được 
thuyết trong dịp cúng dường Asadisadãna này. 

0? DA. 1i. 653-4; DhA. ii. 183-6. 


Asadisadäna Vatthu.—Chuyện của Asadisadäna và quả của 
chuyện này. Chuyện của hai cận thần của Pasenadi là Kãja và 
dunha °'. 

0 Xem s. y. Kã]a. 


Asaddha Sutta—Có yếu nghĩa là nh kết hợp với (theo từ 
nguyên “chảy theo với”), ví dụ người không tin kết hợp với người 
không tin, người làm biếng với người làm biếng, vân vân. 0). 

® S11, 159. 


Asaddhamnlakäpañca Sutta—Đại để giống như Asaddha 
Sutta ®), 
(9S, ï¡. 160-1. 


Asanabodhiya Thera—Alahán. Vào thời Phật Tissa, ông có 
trồng cây 4sana tương đương với cây Bồ đề của Phật lúc bấy giờ và 
chăm sóc cây trong năm năm. Phật rất đắc ý với ông và tiên đoán 
tương lai ông sẽ huy hoàng. Trong 30 kiếp ông sống với chư Thiên; 
77 kiếp trước ông là chuyên luân vươngDandasena và trong kiếpba 
tiếp sau đó ông làm vua bảy lần với vương hiệu là Samantanemi. 
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Vào 25 kiếp trước ông là một thiếu niên thuộc dòng hoàng tộc có tên 
Punnaka ®), 
0 Ap.¡. I10-11. 


Asani Sutta.—Cái gì xảy ra từ sắm sét? So với hiễm nguy do lợi 
lộc, ân huệ, hay nịnh hót đưa đến hiền nhơn hữu học, hậu quả ấy tai 
hại như thế nào? °, 

Chú giải nói rằng sắm sét chỉ giết một đời, còn lợi lộc, vân 
vân. đưa con người đến cảnh khổ triền miên ®). 

°° 11220, 2 SA. 11. 154. 


Asandhimittä.—Chánh hậu của Dhammäsoka. Ông cho bà sử 
dụng tám gánh nước đưa về từ hồ Anotatta °. Bà là đệ tử thuần 
thành của Phật. Bà mất vào năm thứ 30 của triều đại Asoka ?. Lúc 
chuẩn bị đưa nhánh Bồ Đề sang Tích Lan, bà dùng đủ thứ bông có 
hương thơm ngọt ngào để trang trí cành cây ®. 

Nghe các tỳkheo nói rằng tiếng của chim cu rừng (karavika) 
như tiếng của Phật, bà liền được vua ban cho một karavika để nghe 
tiếng chim hót. Hân hoan với ý nghĩ rằng giọng nói của Phật du 
dương và êm ái, bà đắc quả Dự lưu ®'. 

Bà được gọi là Asandhimttä vì các khớp tay chơn của bà chỉ 
xuất lộ khi bà cong hay thư giản tứ chỉ °'. 

Trong một tiền kiếp, khi Asoka là người buôn mật cúng 
dường mật lên Phật độc giác, bà là thiếu nữ chỉ đường để Phật đến 
hàng mật. Bấy giờ bà mong ước được làm chánh hậu của vua ở 
Jambudïpa và có tay chơn đẹp với khớp xương không lộ liễu %9. 


I1 Mhv. v. 85; ; Sp. (1. 42) nói là hai. ® Mhv. xx. 2. 
® Mbv. 152. ® DA. 1. 453; MA. ii. 771. 
® MT. 136. ® Mhv. v. 59-60. 


1. Asappurisa.—Người có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định là người phi chơn nhơn 
(asappurisa); đôi lại là người chơn nhơn 

9S, v, 19, 
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2. Asappurisa Sutta——Như số [I] trên, nhưng nói thêm rằng 
người tệ hơn phi chơn nhơn theo tà giải thoát. Đối lại là người tốt 
đẹp hơn chơn nhơn °°, 

®S,v. 20. 


1. Asama.—Đệ tử chánh của Phật Sobhita °. Ông là em cùng 
cha khác mẹ của Phật; Phật thuyết kinh lần đầu tiên cho ông và em 
kế của ông là Sunetta nghe ®). 

® Bu. vii. 21; J. 1. 35. ® BuA 137. 


2. Asama.—Cha của Paduma và là Vua của Campä °', 
® Bu. 1x. 9: BuA. 146. 


3. Asama.—Đại cư sĩ cúng dường của Phật Paduma ®: có thê 
chính là cha Phật. Xem Asama [2]. 
® Bu. 1x. 23. 


4. Asama.—Một Thiên tử có lần đến viếng Phật ở Veluvana với 
Sahali, Nivika, Akofaka, Vetambari và Mãpava-Gämiya. Họ tán 
thán thầy họ (ngoại đạo sư) trước mặt Phật. Asama tán thán Pũrana- 
Kassapa °. Có thể Asana là tên của một lớp; xem Asamä 0©. 

CN, 1.65; 


Asamatta Sutta.—Giao du với người có đức, nghe Pháp, suy tư 
và sông theo giới luật--nếu được tu tập, các điều này sẽ dẫn đến trí 
tuệ viên mản ®, 

Có thể kinh này nên được gọi là Appamatta thay vì 
Asamatfa; tài liệu ghi cả hai tên. 
®S, v,412. 


Asamapekkhanä Sutta.—Một số tà kiến khác khởi lên ở đời đo 
vô tri đối với sự sanh, diệt của sắc, vân vân. Được thuyết tại Thành 
Sãvatthi cho Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ®), 

®S, 1ii. 261. 
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1. Asamä.—Một bậc chư Thiên có mặt trong lần thuyết kinh 
Mahã Samaya. Họ được liệt kê chung với anh em sanh đôi Yama 
q) 


“21.11. 250, 


2. Asamä.—Mẹ của Phật Paduma và hoàng hậu của Vua Asama 
@) 


+ Bu. 1x. 16; ]. 1. 36. 


3. Asamã.—Đại nữ môn đệ của Phật Padumuttara °'. 
® Bu. ix. 25; DA. 1i. 489; J. 1. 37. 


Asamähita Sutta.——Tủùy theo giới, chúng sanh hòa hợp với nhau, 
ví như kẻ tà định hòa hợp với kẻ tà định ®'. 
(9S, 11. 166. 


Asampadãna Jãkata (No. 131)—Chuyện Kẻ Vong Ơn. Bồ Tát 
sanh ra ở Rãjagaha và được biết như bá hộ Sahkha; gia tài ông trị giá 
800 triệu đồng vàng. Ông có người bạn, bá hộ Piliya, ở Benares, 
cũng giàu có không kém. Mất hết gia sản, Piliya tìm gặp Sankha và 
được ông này chia cho phân nữa gia tài mình. Về sau, Sahkha bị 
khánh kiệt; ông cùng vợ đến Benares nhờ lại Piliya. Piliya thí cho 
hai ông bà một đùi trừu và đuôi đi. Trên đường về, ông gặp người 
giúp việc cũ mà ông cho theo Piliya trước đây. Người giúp việc này 
làm thân với hai vợ chồng Sañkha, và nhờ sự trợ giúp của các bạn 
trình lên vua sự vong ân của Piliya. Vua xử Piliya phải giao hết tài 
sản mình cho Sañkha, nhưng Saủkha không nhận mà chỉ mong lấy lại 
phần mà ông cho Piliya lúc trước thôi. 

Chuyện được kể liên quan đến sự vong ân của Devadatta ©'. 
09J.1.465-9. 


Asampadäna Vagga— Phẩm l4 của E#z Nipãia trong 
JataRatthakatha ©). 
0J.1.465-86. 


Asayha.—Một bá hộ ở Bheruva. Ông cúng dường và bố thí rất 
rộng lượng. Ong tái sanh lên cõi Tãvatimsa. Một người làm công 
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cho Ankura về Bheruva làm thợ may thường chỉ đường cho ai muốn 
tìm Asayha; ông tái sanh làm một dạxoa rất thế lực ®. Trong Pe/a- 
Vatthu Asayha có lần được gọi là Angirasa °). 

® ĐvA, 112. 2n, 25, v. 23. 


Asallakkhanãä Sutta——Được thuyết cho Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta. Một số tà kiến khác khởi lên ở đời đo vô tri đối với sự 
sanh, diệt của sắc, vân vân. ?, 

S11. 261. 


Asãtamanta Jãkata (No. 61).— Chuyện Bài Kinh Khô Đau. Bồ 
Tát có lần làm thầy thù thắng ở Takkasilãä. Một thiếu niên Bàlamôn 
ở Benares đến thọ giáo ông và trở về nhà sau khi học xong. Mẹ cậu, 
trái lại, muốn cậu xuất gia đề theo chăm sóc Aggibhagavã đang sống 
trong rừng. Do đó, bà gởi cậu trở lại học với Thầy để may ra cậu học 
thêm được “Asãtamanta” (Kinh Khổ). Thầy cậu có mẹ già 120 tuôi 
mà ông tự chăm sóc. Khi cậu trở lại học, cậu được giao cho trách 
nhiệm chăm sóc cụ bà. Ác thay, cụ bà phải lòng cậu và lập mưu giết 
con. 

Bồ Tát biết được âm mưu ấy bèn tạc một tượng gỗ đặt lên 
giường mình. Bà mẹ chém xuống một rựa; biết mình đã lầm, bà té 
xuông sàn chết. Do đó, cậu học được Asãtamanta; cậu trở về nhà với 
cha mẹ rồi sông ân cư. Kãpilãnï là bà mẹ trong câu chuyện; Mahã 
Kasapa là ông cha và Ananda là cậu học trò. 

Chuyện này và kinh Ummadanfi Jãtaka được kê cho một 
tỳkheo bâng khuâng vì dục vọng, để cảnh cáo ông về bản tánh bất 
thiện của nữ nhơn ?', 

(9, J, 1. 285-9, 


Asätarũpa Jãtaka (No. 100).—Chuyện Sắc Thân Bất Lạc. Có 
lần Bồ Tát làm vua ở Benares. Vua Kosala gây chiến với ông, giết 
chết ông và bắt hoàng hậu của ông về làm hoàng hậu mình. Hoàng 
tử thoát nạn bằng một đường cống. Về sau chàng trở lại với đoàn 
quân hùng hậu. Mẹ hoàng tử nghe tin, đề nghị ông phong tỏa thành 
thay vì tiến đánh. Ông làm theo lời mẹ dạy và đặt quân phong tỏa sát 
bìa thành; vào ngày thứ bảy, dân cư trong thành cắt đầu vua đem giao 
cho hoàng tử. 
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Hoàng tử là Sĩvali trong kiếp này. Sự phong tỏa là nguyên 
nhơn khiến ông phải ở trong bụng mẹ những bảy năm, và mẹ ông 
phải chuyển bụng bảy ngày mới sanh được Người mẹ là 
Suppaväsä, con gái của Vua Koliya. 

Chuyện do Phật kể để giải thích lý do của sự thai nghén lâu 
ngày của Supaväsãa ?'. 

®J.¡.407-10. Trong DhA. ii. 198 ff. cũng có kinh Bổn sanh này 
với chút ít chỉ tiết khác biệt. 


Asipøaha Silãkãla.—Xem Silakäla. 


1. Asita.—Đạo sĩ Atuđà. Thường được gọi là Simeon Phật giáo 
(Simeon là con của Jacob và Leah, theo Thánh kinh Genesis 29:33), 
dầu sự so sánh không đúng. Ông là một hiền giả và là quốc. Sư của 
Sihahanu, cha của Suddodana. Về sau, ông làm thầy dạy 
Suddhodana và tiếp theo làm quốc sư. Ông đến viếng thăm vua ngày 
hai buổi, sáng và tôi. Vua rất kính trọng ông như thuở vua còn là học 
trò của ông; được biết đó là đặc tính của các vua dòng Sakiya. Khi 
vua rời ngôi báu, Asita lìa thế sự và về sống trong ngự uyên. Sau 
một thời gian công phu tu luyện, ông đắc các thần thông. Từ đó trở 
đi ông thỉnh thoảng lên viếng các cõi chư Thiên một đôi ngày mỗi 
lần. Một lần nọ, lúc đang ở trên Tãvatimsa, ông thấy nơi nơi đều 
được trang hoàng lộng lây và thiên thần đang hân hoan vui thú. Hỏi 
ra, ông biết răng Siddhattha Gotama, người sẽ làm Phật, vừa được 
hạ sanh. Ông liền đến hoàng cung của Suddhodana xin viếng hoàng 
tử sơ sanh. Nhìn thấy các điểm lành trên thân thể hoàng tử, ông biết 
hoàng tử sẽ thành bậc Giác Ngộ. Ông rất hân hoan, nhưng ông 
không khỏi buồn cho mình sẽ không được nghe vị Giác Ngộ thuyết 
pháp, vì đến lúc bấy giờ ông sẽ tái sanh lên cõi Vô sắc ĐIỚI rôi; ông 
khóc. Sau khi đoán xong vận mạng của hoàng tử, ông đến gặp con 
của em gái ông là Nalaka đề thọ giới cho nàng và cũng để đưa tin 
cho biết Nalaka sẽ được nghe lời dạy của Phật trong tương lai. Sau 
đó, Asita tái sanh về cõi Arũpa ®. 

Theo Phật Âm ?„ Asita có tên như vậy vì da vẻ sậm màu của 
ông. Ông còn có tên thứ nhì là Kanha Devala ®. Các tên khác là: 
Kanha Sïiri 9, Siri Kanha Š' và Kãla Devala 9). 
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Ông không phải là Asita Devala (g. v.) còn được gọi là 
Kãla Devala. 

Lalita Vistara có nêu hai lối giải thích về sự tiên đoán của 
Asita, một bằng văn vần và một bằng văn xuôi; cả hai có đôi chút chi 
tiết chánh yếu khác biệt với giải thích bằng tiếng Päli. Hai giải thích 
trong Lalifa Vistara mô tả Asita như một nhà hiên triết lớn sống trên 
Hy mã lạp sơn mà Suddhodana không biết, và gọi tên cháu ông là 
Naradatta. 

Đây là sự lầm lẫn giữa chuyện của ông Asita và chuyện của 
Asita Devala. 

Trong Mahãvastu ”, ông được nói đến như con của Bàlamôn 
Ujjeni sống ấn cư trên núi Vindhyã. Cũng nên biết rằng trong 
Jatäka, ông được mô tả như một đạo sĩ ân cư tu khổ hạnh (/ãpasa) 
chớ không phải là nhà tiên tri (757). 

Vì không có ai đáng để Bồ Tát bái lạy, nên nếu như đặt đầu của 

bé sơ sanh dưới chơn đạo sĩ, đầu đạo sĩ sẽ bị chẻ làm bảy. 

Tãpasa có thể nhìn thấy 40 kiếp trong quá khứ và 40 kiếp 
trong tương lai ®), 


? Šn., pp. 131-36; SnA. 11. 483 ff; J. 1. 54 £. ® SnA. 1. 
483. ® Jbid., 487. ® Sn. v. 689. kỹ 
SnA. 487. 6 J:1. 54, 11, 30 £. 


® J.¡. 54-5. Xem Thomas, op. cỉt, pp. 38 fẼ., về sự trưởng 
thành của Asita. 


2. Asita.—Một Phật độc giác được liệt kê trong danh sách của các 
Phật độc giác 0). 
(PM. 11. 70; ApA. 1. 107. 


3. Asita.——Một người kết vòng hoa vào thời Phật SikhT. Lúc đưa 
vòng hoa đến hoàng cung, ông gặp Phật và cúng dường Phật. Do 
công đức này, ông tái sanh làm vua với vương hiệu Dvebhära 25 
kiếp trước đây. Trong kiếp này ông là Trưởng lão Sukatäveliya °. 

0 Ap. 1. 217. 


1. Asita Devala.—Hiền giả (si). Chuyện ông được kế trong 


Assalayana Sufa +. Một dạo nọ, có bảy hiện giả Bàlamôn sông với 
chỏi tranh vách đât trong rừng. Các ông quan niệm răng Bàlamôn là 
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người thuộc dòng cao nhứt và chỉ có họ mới là con chánh thông của 
Phạm thiên. Nghe nói vậy, Asita Devala khóac y vàng, đi dép cứng 
và chống gậy quyền ra trước cốc, quở trách họ. Các Bàlamôn bèn 
nguyên rũa ông với mục đích làm ông cháy thành than, nhưng họ 
càng rũa ông càng đẹp ra và đễ mến hơn. Có cảm tưởng răng lối tu 
khổ hạnh của họ không đem lại kết quả như ý, họ đến hỏi Asita và 
được trả lời rằng họ nên từ bỏ ảo tưởng. Biết được tông tích của 
Asita, các Bàlamôn đánh lễ ông và xin theo học với ông. Asita khảo 
sát và thâm vấn họ về các kỳ vọng của họ liên quan đến tổ tông họ; 
không ai có câu trả lời thỏa đáng. Sau đó, họ lảnh ý Asita và từ bỏ 
quan niệm cho mình là trên hết. 
Phật Âm nói rằng Asita Devala là Bồ Tát ®). 
®M. 1. 154 ® MA. 11. 785. 


2. Asita Devala.— Thường được gọi là Kãla Devala, có thê trùng 
với [1] nói trên, và được kê trong driya Jaräka °. Ông là một trong 
bảy môn đệ chánh của Bồ Tát Sarabhanga và sống với cả ngàn hiền 
giả trong Avanti Dakkhinäpatha. Ông có người em tên Nãrada, 
cũng tu khổ hạnh, sống ở Arañjara. Lúc Nãrada sỉ mê kỳ nữ quý 
phái trên bờ sông Arañjara, Kãla Devada bay đến và kịp thời đưa 
Sãlissara, Mendissara cùng Pabbatissara lại để khuyến cáo 
Narada. Các vị này không khuyên được Nãrada; Asia Devala bèn 
thỉnh thầy của các hiền giả là Sarabhanga để vị sư này cùng môn đệ 
thuyết phục Nãrada từ bỏ mối tình với kỳ nữ. 

Trong kiếp này Kã|a Devala là Mahã Kaccäna ®). 

0]. 11. 463 fF. ® Jb¡đ., 469. 


Asitañjana—Thành phố trong vùng Kamsa ở Utfaräpatha và 
là kinh đô của Vua Mahãäkamsa và Andhakavenhudãsaputtä °'. 
Đó cũng là nơi sanh trưởng của hai thương buôn Tapassu và 
Bhalluka “'. 

0].1v. 79; PvA. 111. ® AA.1. 207. 


Asitañjala—Xem Amitañjala. 


Asitäbhi.—Phu nhơn của Hoàng tử Brahmadat(a. Chuyện của 
bà được kê trong 4siabhñữ Jãkata. 
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Asitäbhi Jãkata (No. 234).— Chuyện Nàng Asitãbhũ. Bồ Tát có 
lần sanh làm đạo sĩ khổ hạnh trên Hy mã lạp sơn. Lúc bấy giờ, vua ở 
Benares, vì ghen với con mình là Hoàng tử Brahmadattfa, ra lệnh 
trục xuất hoàng tử và công chúa là Asitäbhi. Cả hai lên Hy mã lạp 
sơn sông trong chòi lợp bằng lá cây. Một hôm, hoàng tử ra đi, theo 
một CandakinnarT và bỏ rơi công chúa. Asitabhu bèn đến gặp Bồ 
Tát, và phát huy được một sô thần thông trước khi trở lại lều. Thất 
vọng vì mối tình không đạt được, Brahmadatta trở về lều. Ông thấy 
vợ mình đang ngồi điềm nhiên trên không trung, ca hát hân hoan vì 
được giải thoát. Khi nàng ra đi, chàng sống một mình trong lều cho 
đến khi cha mắt; bấy giờ chàng kế vị cha lên ngôi báu. 

Chuyện được kể liên quan đến một cô gái trẻ, con của nô lệ 
làm việc cho hai đại môn đệ. Nàng có chồng nhưng bị chồng bỏ bê; 
nàng bèn đến gặp hai đại môn đệ nói trên. Nàng được dạy cho tu học 
và đắc quả Dự lưu; về sau nàng đắc quả Alahán. 

Nàng là Asitäbhũ trong kiếp trước ®. 

Chuyện được kế trong Chú giải Vibhanga ® liên quan đến 
Vua Benares; nhà vua đi cùng hoàng hậu vô rừng để ăn thịt nướng, 
ông bèn si mê con thích đề huờn nhơn cái (#¿„naz7) và phế bỏ hoàng 
hậu. Lúc trở về, ông thấy hoàng hậu bay bổng ra đi nhờ công phu 
luyện thần thông. Một tiên nữ trên cây bèn ngâm câu kệ, kế ví dụ 
của Asitabhũ. 

61,11, 229 fF “ p, 470. 


Asipattavana.—Ngục Rừng Lá Gươm. Một trong những hình 
phạt của địa ngục. Nhìn từ xa, vườn có vẻ như vườn xoải, nhưng khi 
ngục chúng vô vườn hái trái, lá cây bén như gươm rơi xuống cắt đứt 
chơn họ ), 

® Sn. v. 673; SnA.. 11. 481. 


Asibandhakaputta.—Thôn trưởng (gãmaz„i). Lúc đến vườn xoài 
Pärileyyaka ở Nãlandã yết kiến Phật, ông vấn đạo và những câu hỏi 
của ông được ghi trong Sayuffa Nikaya °). Một trong những câu 
hỏi của ông liên quan đến tập tục của người Bàlamôn 
Pacchäbhũmaka (Bàlamôn ở trên đải đất miền Tây; có thể ông 
thuộc vùng này). Đó là họ nhắc người chết lên không trung, đưa ra 
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ngoài và gọi hồn để người này sớm lên thiên đàng. Dĩ nhiên, với tư 
cách là một Alahán, vân vân., Phật có thể làm cho cả thế gian lên 
thiên đàng nếu Ngài muốn. Phật trả lời Ngài không thể và, bằng 
nhiều ân dụ, giảng răng chỉ có nghiệp mới có thê dẫn dắt con người 
đến chỗ tái sanh. Một lần khác, đề trả lời, Phật nói với ông rằng Phật 
giảng giải pháp một cách viên mãn cho một sỐ chớ không phải cho 
tất cả các môn đệ; ; Cũng như người nông dân cấy lúa trong thữa ruộng 
hạng nhứt trước rồi mới tới ruộng hạng nhì, ruộng hạng ba. 

Asibandhakaputta thưa rằng, theo Đạo sư Nigantha Nãtaputta 
2 con người thường sống thế nào thì vận mạng của họ sẽ như thế ấy. 
Phật chỉ sự phi lý của quan niệm này và nói rằng tất cả các Như lai 
đều có đặt giới luật rõ ràng để hướng dẫn môn đệ đắc quả. 

Kinh sách có ghi rằng một lần nọ, khi Nãlandã bị nạn đói 
hoành hành, Asibandhaka đến viếng Đạo sư Nigantha Nãtaputta và 
được ông giao cho trọng trách đi đối thoại với Phật nhằm mục đích 
hạ Ngài. Thoạt tiên Asibandhaka rất do dự, nhưng sau đó được thầy 
đề xuất cho một câu mẹo để hỏi Phật, ông thuận lên đường. Có phải 
thật rằng Phật ca tụng từ bi với người trong cùng bộ tộc? Tại sao, rồi 
Phật có đi khất thực trong thôn xóm bị đói kém chăng? Phật trả lời 
rằng có tám cách làm hại người trong cùng bộ tộc, và khất thực 
không phải là một trong tám cách đó. Cảm phục, Asibandhakaputta 
quy y Phật. 

Câu chuyện giữa Phật và Asibandhakaputta nói về sự tái 
sanh do nghiệp lực được kế trong Ne/fippakarana ®. 

® 1v, 312 ff. 2 Ông được mô tả như một Migarha-sãvaka 
(S. 1v. 317). (9 Hhid., 332 Tí. ® pp. 45-47. 


Asilakkhana Jãkata (N0. 126)—Chuyện Tướng Của Kiếm. 
Trong Benares có một Bàlamôn có thể đoán sự may mắn của gươm 
đao bằng cách ngửi. Một hôm, trong lúc ngửi ông lỡ hắt hơi khiến 
lưỡi gươm cắt đứt chót mũi ông. Vua ban cho ông chót mũi giã mà 
không ai có thê phân biệt thiệt hư. 

Vua có một công nương và một cháu nuôi sống chung nhau; 
đến tuổi trưởng thành hai người yêu nhau tha thiết. Họ muốn cưới 
nhau, nhưng vua không tán thành và chia rẽ đôi trẻ. Công tử bèn hối 
lộ một mụ già để được toại nguyện. Mụ già trình vua rằng công 
nương bị tà nhập và muốn cứu nàng chỉ có cách nhờ quân sĩ hộ tống 
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nàng vô nghĩa địa, đặt nàng lên chiếc giường mà dưới đó có một xác 
chết, rồi tắm nàng để trừ tà. 

Xác chết dưới giường không ai khác hơn là công tử; chàng 
được trao cho một ít tiêu để có thể làm mình hắc hơi đúng lúc. Quân 
sĩ được cho biết nếu phép trừ tà linh nghiệm, xác chết sẽ hắt hơi rồi 
ngồi đậy và đem chết chóc cho ai mà xác đụng phải. Lúc nghe xác 
hắt hơi, tất cả quân sĩ bỏ chạy tán loạn. Âm mưu thành công. Đôi 
uyên ương cưới nhau và được vua tha thứ. Về sau, họ lên ngôi trị vì 
thiên hạ. 

Một hôm, Bàlamôn thử gươm vô tình đứng ngoài nắng bị 
năng nóng làm chảy chót mũi giã. Ông ôm đầu hỗ thẹn. “Không sao 
đâu,” quân vương vừa cười vừa nói, “hắt hơi không tốt cho một số 
người nhưng tốt cho một số khác. Hắc hơi làm ông rơi mũi giã, 
nhưng đem lại cho trầm ngai vàng và hoàng hậu.” 

Chuyện được kế liên quan đến một Bàlamôn sống trong 
vương quốc Kosala; ông thử gươm bằng cách ngửi. Ông chỉ nói tốt 
cho các gươm đao mà chủ có hối lộ cho ông. Một hôm ông ngửi phải 
chiếc gươm có rắc tiêu của ông chủ bất mãn, khiến ông hắc hơi và bị 
gươm xẻ đôi chiếc mũi. Tỳkheo có lần nói chuyện của ông ngay lúc 
Phật đến; Phật kể chuyện xưa cho tỳkheo nghe. 

Hai Bàlamôn nói trong hai câu chuyện chỉ là một người trong 
hai kiếp khác nhau 

09J.1.455-8. 


Asisikarika Sutta—Ghi lại chuyện của Tôn giả MụckiŠnliên 
thấy một người với lông bằng đao kiếm trên đường ông đi từ núi 
Gijjhakũta đến Rãjagaha với Lakkhapa. các đao kiếm ấy tiếp tục 
dựng đứng và chực chờ rơi xuống đâm ông. Ông kêu những tiếng 
kêu đau đón °'. 

CN nH, 2216 


AsTfi Nipäta.--Phâm thứ 21 của .Jã/aka‡†hakathä ©). 
®],v. 333-257. 


1. Asubha Sutta——Kinh Bắt Tịnh. Có bốn con đường tiến bộ đối 


với một tỳkheo sống quán chiêu sự không hấp dẫn của thân, sự kinh 
tớởm của thực phâm, vân vân. Sự giải thoát của ông dâu như thê nào 
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cũng bị trì trệ, nêu năm căn ông (tín, lực, vân vân.) không trong sáng 
@) 


® A, 1i, 150 fF. 


2. Asubha Sutta.—Kinh Bất Tịnh. Tu tập tưởng bắt tịnh đưa đến 
lợi lạc lớn °'. 
08, v. 132. 


Asubhakammika Tissa Thera.—Được dẫn chứng trong Chú giải 
Majjhima °) như một ví dụ của tỳkheo không còn tham dục vì ông 
nghĩ nhiều về ô trược và chỉ kết thân với bạn lành. Ông là bậc 
Alahán. 

0? MA. 1. 228; J. ii. 534; MT. 401. 


Asura—Atula. Trong Kinh điển Päli, Atula được xếp là thần 
linh cấp thấp, cùng hạng với Thíchđềhuờn nhơn (supaza), 
Cànthátbà (gandhabba), Dạxoa (yakkha) °), Calâula (garula), và Xà 
vương (ga) ?,  Atula là một trong bến khổ cảnh của người tái 
sanh; ba cảnh kia là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ ®. Trận chiến 
giữa chư Thiên và atula được kể nhiều, cả trong các kinh tạng cổ, và 
được mô tả tương tợ trong nhiều đoạn ®. Vua Atula thường được gọi 
là Asurinda ®S; nhiều Atula được ghi công là người chỉ đạo mà 
Vepacitti '9 và Rãhu ° là hai ví dụ điển hình. Cũng có thê kê thêm: 
Pahäräda ®' (y./ Mahäbhadda), Sambara °), Verocana °°, Bali °°, 
Sucitti “?, và Namuci t°), 

Atula sống trong đại dương sau khi bị Vajira-hattha (Indra) 
chinh phục, và được xem như anh em của Vãsava. Họ có uy lực 
kỳ lạ và một thời rất huy hoàng. Họ có mặt trong lần thuyết pháp 
kinh ÄMahã Samaya Sufta 09. Phật Âm 09 nói rằng họ là hậu duệ của 
Atula đồng trinh Sujãtã. 

Có nhiều bậc Atula Tam Tạng có nêu hai bậc là 
Kälakañjaka và Dãnaveghasa; Dãnaveghasa là Atula có mang cung 
tên trên tay #”, còn Kalakañjaka có hình dáng đáng sợ #® và được 
xem như Atula thuộc bậc thấp nhứt “°. 

Có một lúc Atula an trú trên Tavatimsa chung với chư Thiên. 
Khi Magha Mãnavaka sanh làm Thiên chủ Sakka, ông không chịu 
chia vương quốc với người khác nên chuốc rượu cho các Atula say 


(4) 
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để đem thảy họ xuống hồ dưới Sineru. Họ rơi xuống chỗ thấp nhứt 
của Sineru được gọi là Asurabhanava, rộng cỡ Tavatimsa. Dưới đó 
có cây Cittapatah; lúc cây này trồ bông, các Atula biết mình không 
còn ở trên cõi chư Thiên nữa. Để chiếm lại vương quốc, họ leo lên 
Sineru như “kiến leo cột.” Được cấp báo, Sakka ra đại đương nghĩnh 
chiến, nhưng thất bại và kịp tầu thoát bằng xe Vejayantapãsäda của 
ông. Sợ xe mình cán chết Calâula, ông phải quay đầu lại. Atula 
tưởng lầm rằng Thiên chủ trở lại vì được tăng viện, bèn bỏ chạy về 
Asurabhavana. Thiên chủ Sakka chiếm lại thành; trong giây phút 
chiến thắng đó xe Vejayantapäsãda hiện từ đất lên. Để ngăn sự trở 
lại của Atula, Thiên chủ giao việc canh phòng cho Naga, Garula, 
Kumbhanda, Yakkha, và Tứ đại thiên vương. Mọi nơi đều có hình 
tượng Indra cầm lôi sắm trên tay 0, 

Atula thỉnh thoảng còn được gọi là Pubbadevä “° và có 
vương quốc rộng khỏang 10.000 lý 22, 

Vào thời Phật Âm, danh tánh vang lừng lúc trước của Atula 
(tương dương với Ahura) không còn nữa. Sự giải thích của ông về 
cái danh này rất lý thú. Lúc Thiên chủ Sakka sanh ra cùng đồng hành 
của mình trong thế giới Atula (về sau thành Tãvatimsa), Atula có chế 
ra một loại thức uông gọi là ga#đjapäna. Thiên chủ khuyên đồng 
hành của ông đừng dùng, trong lúc các Atula cứ dùng nên bị say và 
bị gieo xuống hồ dưới Sineru. Rơi được nữa đường, họ tỉnh say và 
nguyện sẽ không bao giờ dùng các chất say (surzZ) nữa; do đó họ 
mang tên Asura. 

Chú giải Anguttara 2° định nghĩa Asura là Đ7bhaccha, tức 
ghê tởm, đồi bại. Họ có cái trống tên ÄJambara (¿. v.) làm bằng 
càng cua. Họ bỏ trống lại trong trận chiến với Thiên chủ, và Thiên 
chủ lấy dùng từ lúc bấy giờ. ?°. 

“ ĐA, 1, 51. ® MII. 117. +9. ý 3IE203)..J2 ÝT, 
595; J. v. 186; Pxv. 1v. I1. ® Eơ., D. ii. 285; S. 1. 222; 
1v. 201 ff; v. 447; M. 1. 253; A. Iv. 432; xem thêm S. 1. 216 fF. 

® Sakka còn được gọi là Asurinda và Asurädhipa; xem 
E.ø., J. 1. 66 (Asurindena pavi†thadevanaram viya) và }. v. 245, trong 
ấy được biết từ lúc chỉnh phục xong Atula, ông được gọi là 


AsuradhIpa. ® E.ơ., S.1. 222; Iv. 201 ff; J. 1. 205. 
® A,11. L7, 53; I1. 243. ® A. 1v. 197, 200. 
®S.1.227. 0® S,¡. 225; có thê đó là một tên 
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khác của Rãhu (xem DA. 11. 689). 09 D, ii, 259, 

62 Thig. 03 7bịa, ly Được gọi là 
Asurappamaddana ở những bài kinh khác (J. v. 139). khởi 
Xem DA. 11. 689. Đó không thê là Sujãtã ái nữ của 
Vepacitti mà Thiên chủ cưới làm phu nhơn (J. 1. 205-6). Xem thêm 
Dãnavä. #? Xem s. v. #® D, Ti, 2509, 


U2D, ii. 7; xem thêm s. y. Kãlañkajaka và Vepacitti. 

9 J. ¡. 202-4; DhA. ¡. 272-80; cũng câu chuyện ây với chút ít 
chỉ tiết khác biệt được thấy trong SnA. 484-5. Chú giải này nói rằng 
khi Thiên chủ sanh ra cùng với họ, ông được các Atula đón rước rất 
nồng hậu; xem chuyện chinh chiến của Atula trong Sayufta Nikaya 


1.216 Œ. Mài SnA. 484. #2 7b¡đj., 485; ở chỗ 
khác trong cùng trang thây ghi 100.000 lý. GP VN, 4, 
260. 2 11, 526. 43 J, 11, 344. 


Asura Vagga.—Phẩm 10: Phẩm Asura, Chương Bốn Pháp, Tăng 
Chi Bộ Kinh. Gồm kinh nói về sự phân loại của bốn hạng người trên 
thế gian, với ít nhiều chỉ tiết mô tả mỗi hạng °'. 

0 A,11. 91-101. 


Asura Sutta——Đoạn l: Các Atula. Bồn hạng người trên thế gian: 
Atula (a) với quyến thuộc Atula, (b) với quyên thuộc chư Thiên; chư 
Thiên (a) với quyến thuộc chư thiên, (b) với quyến thuộc Atula. 
Trong hạng thứ nhứt là hạng ác giới theo ác pháp, vân vân. +. 

® A,11. 91. 


Asurinda (Asurindaka) Sutta--KẾ lại buổi gặp gỡ của 
Asurinda Bhãradväja với Phật ở Veluvana. Lúc Asurinda nghe nói 
có một Bàlamôn thuộc dòng họ Bhãradväja đã xuất gia với Thế 
Tôn, ông phẫn nộ, đến gặp Phật và xỉ vả Ngài. Phật im lặng, 
Asurinda tưởng Ngài đã chịu thua. Nhưng sau đó Ngài nói rằng tệ 
nhút trong hai người là người xỉ vả lại khi bị xỉ vả; người không xỉ vả 
thắng cuộc những hai lần: người tìm lợi ích cho mình và cho người 
œ®) 

Si. 163 £; SA. 1. 178. 
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Asurindaka Bhãradvãja— Một trong số các ông có tên 
Bhãradväja. Cuộc gặp gỡ của ông với Phật được mô tả trên, trong 
kinh Asưinda Su#ữa. Ông là người thứ ba trong số ba anh em 
Bhãradväja; cả ba đều quy y Phật °. Theo Bà Rhys Davids ?, “Tên 
(quỷ .. chief) nghe rất ngoại giáo đối với người 
Bàlamôn” “trả lời của Phật gợi sự liên tưởng đến Thiên chủ 
Sakka S; rõ HN (trong Samyuứia, 1. 221) khiến người ta có thê tin 
đó là một huyền thoại bị chẻ đôi hay chuyền đổi.” 

0? MA. 11. 80. ® KS.1203.n. 2. 


Asela—Con của Mutasiva, và là em của Devãnampiyafissa. 
Khi hai Damila Sena và Guttaka đánh thăng Sũratissa và tiếm ngôi, 
Asela đánh bại họ và lên ngôi ở Anaradhapura trong 10 năm (155- 
145 B.C.) °' trước khi bị Flãra hạ. 

Asela là một trong gia đình chín anh em, tám anh em kia là 
Abhaya, Devänampiyatissa Uttiya, Mahãsiva, Mahäanäga, 
Mattäbhaya, Sũratissa, và Kira °). 

Ông có xây một tháp trong Asokamälaka *°. 

0 Mhv. xxI. l1; Cv. lxxxI. 20; Epy. Zeyl. II. Introd., p. 5, n. I. 

“ Mhv. xxI. 13. MT. 303. mi 
lhid., 253. 


1. Asoka—A Dục Vương. Đại đế của vương quốc Magadha. 
Ông là con của Bindusãra. Bindusära có 16 bà vợ và 101 người con. 
Biên niên sử Päãli (Đipavamsa và Mahävamsa) ® chỉ nói đến ba 
người con là Sumana (Susĩima theo truyền thuyết của phương Bắc), 
Asoka, và Tissa (em ruột út của Asoka). Mahavamsa Tïkaä ” có ghì 
tên của mẹ các ông là Dhammã và gọi bà là AggamahesI (Chánh hậu 
của Vua Bindusara); bà thuộc tộc Moriyavamsa. Giáo thọ của gia 
đình Dhammaã là Janasäna, một đạo sĩ ngoài Phật giáo °®), 

Asoka được cử làm Thống đốc Avanfi (mà thủ phủ là 
Ujjeni) từ khi còn rất trẻ ®. Lúc Vua Bindusära lâm bịnh nặng, 
Asoka rời Ujjeni về Pãfaliputta, năm quyền cai quản thủ đô và lên 
ngôi hoảng đề. Theo Mahãvamsa ®, ông đã giết hết các anh em, trừ 
Tissa, để thực hiện mộng đoạt ngôi cửu ngũ, và do đó ông có tên 
Candäsoka (cz/đa: tàn bạo) 9. Thật khó quyết đoán sự thật của câu 
chuyện này. Thạch sắc chỉ (Rock Edicts) của Asoka ghi rằng ông có 
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rất nhiều anh chị em và quyên thuộc sống trong thời sắc chỉ được ban 
ra tại Päfaliputta cũng như ở những đô thị khác ”. Riêng em út ông 
là Tissa được ông cử làm phó vương („arđ/4) °, nhưng Tissa (4. v.) 
chọn xuất gia và về sau đắc quả Alahán. Chú giải Theragatha °” còn 
đề cập đến một người em nữa, VT(äsoka, cũng đắc quả Alahán. 

Asoka có 16 bà vợ. Người vợ thứ nhứt của ông là con gái 
của thương gia Vedisagiri mà ông gặp trong lần đến nhà thương gia 
trên đường đi UJjeni “°.. Bà nhủ danh Devi, còn được gọi là Vedisa- 
Mahädevw. Bà xuất thân từ một gia đình Sakiya đi cư sang Vedisa 
để trốn Vidũdabha °°. Bà sanh hai con, một trai tên Mahinda và 
một gái tên Sanghamittã; Saủgphamitãä về sau là vợ của 
Aggibrahmäã và mẹ của Sumana. Bà Devï không có theo Asoka về 
Pataliputta, vì Hoàng hậu của Vua Asoka ở đó là Asandhamittä °°. 
Asandhamittä mất năm thứ 30 của triều đại Asoka; bốn năm sau, Vua 
Asoka sắc phong Tissarakkhã làm Hoàng hậu °°, 

Theo Mahavamsa °®, Asoka lên ngôi 218 năm sau khi Phật 
nhập diệt nhưng bốn năm sau mới đăng quang. Biên niên sử °” có 
ghi nhiều truyền thuyết về uy lực phi thường của ông. Lệnh của ông 
lan lên không trung và xuống đất những một do tuần. Ông được chư 
Thiên cung cấp nước từ hồ Anotatta và đủ thứ vật dụng sang quý mỗi 
ngày. Dạxoa, Xà vương, cả chuột và cu rừng cũng lo chăm sóc ông, 
và nhiều thú vật khác đến hy sanh trong bếp hoàng cung đề cung cấp 
thức ăn cho ông. 

Thoạt tiên Asoka giữ lệ cúng dường của vua cha đặt ra, 
nhưng không bao lâu sau ông thất vọng nơi người được cúng dường 
và chuyền sang tìm bậc thánh giả (holy men). Bấy giờ, qua cử sô 
hoàng cung, ông thấy cháu ông là Sadi Nigrodha đang đi khất thực. 
Sẵn tình thâm giao từ kiếp trước “®, ông có thiện cảm với Nigrodha 
ngay và cho mời sadi vô cung. Nigrodha thuyết cho ông nghe kinh 
Appamädavagsa; ông rất hoan hỷ. Sau đó, ông ngưng cúng dường 
các hệ phái khác và chỉ cúng dường Nigrodha và tỳkheo của Tăng 
Đoàn. Lợi tức của ông, theo Sømamhapäsadikã (¡. 52), lên đến 
500.000 đồng mỗi ngày. Ông dùng tiền của này để làm việc thiện — 
cúng dường Nigrodha 100.000 để ông tùy tiện sử dụng, một số tương 
đương để cúng dường dầu thơm và bông lên các đền thờ, 100.000 đề 
hoằng pháp, 100.000 để lo cho an sanh của Tăng Đoàn, và số còn lại 
giúp đở thuốc men cho người bệnh. Đối với Nigrodha, ngoài lễ vật 
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thường nhụt, ông dâng y ba lần mỗi ngày bằng cách đặt y trên lưng 
voi được trang sức với nhiều vòng hoa đẹp. Sadi Nigrodha chia y 
cho các tỳkheo đồng viện “”, 

Được Mogøsaliputta-Tissa cho biết có 84 ngàn Pháp môn, 
Đại để Asoka cho xây 84 ngàn tịnh xá trong nhiều kinh thành và một 
Asokärama tại Pafaliputta. Với sự trợ lực của Xà vương Mãhakala, 
ông cho đúc tôn tượng Đức Phật to như người thật và luôn luôn cúng 
kính rất nhiều lễ vật. 

Vào năm thứ sáu của triều đại ông, Asoka cho hai con là 
Mahinda, 20, và Sanghamittã, 18, thọ giới với hai Đại sư 
Mogsaliputta-Tissa và Dhammapälä “°®. Công đức này đưa ông từ 
paccadäyaka lên sãsanadayadin. 

Nhằm mục đích thanh lọc hàng ngũ tỳkheo và loại trừ chủ 
thuyết ngọai đạo, Asoka bảo trợ Kết tập lần thứ ba và nhờ 
Moggaliputta-Tissa chủ trì. Nghe nói khi biết các tỳkheo sùng đạo 
không chịu thọ bát quan trai giới chung với tỳkheo mà họ cho là 
không xứng đáng, Asoka phái quan đại thần đến để giải hòa. Nhưng 
quan viên này hiệu lầm lệnh của ông và cho chém đầu nhiều tỳkheo 
chơn chính khiến bào đệ Tissa (lúc bấy giờ đã xuất gia) phải can 
thiệp “5, 

Vào năm thứ 17 của triều đại ông, sau khi Kết tập viên mãn, 
Asoka phái nhiều trưởng lão đi hoằng pháp nhiều nơi: Majjhantika 
đi KasmTra và Gandhäãra; Mahäadeva đi Mahisamandala; 
Rakkhita đi Vanaväsa; Yona Dhammarakkhita đi Aparantaka; 
Mahärakkhita đi Yona; Majjhima đi Himälaya; Sona và Uttara 
đi Suvannabhimi; Mahinda cùng I{thiya, Uttiya, Sambala và 
Bhaddasäla đi Lankã “°. Năm sau, ông gởi Sañghamittä và nhánh 
Bồ đề chiết từ cội chánh ở Boddhagayä đi Tích Lan theo lời thỉnh 
nguyện của Vua Tích Lan Devanampiyatissa “?. Trước đó, ông đã 
gởi cháu ngoại mình là Sumana đến Tích Lan để an vị một ít xá lợi 
Phật và chiếc bình bát của Phật trong các bảo tháp Œ°. 

Đại đế Asoka trị vì 37 năm 2, Vào cuối đời, ông được tôn 
danh là Dhammäsoka vì công đức thánh thiện của ông 3. 
Dipavamsa còn gọi ông là PiyadassT “9. 

Biên niên sử ghi rằng Asoka và Devanampiya Tissa của Tích 
Lan là hai bạn tâm giao--dầu chưa lần nào gặp mặt —ngay trước khi 
Mahinda đi sứ qua Tích Lan. Tissa từng gởi tặng ông nhiều báu vật 
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và ông cũng đã hồi đáp tình bằng hữu ấy một cách rất xứng đáng. 
Ông gởi đến Tích Lan một phái bộ gồm toàn đại thần do ông kén 
chọn cùng phẩm vật thượng hạng mà Tissa có thể dùng đủ cho một 
lần đăng quang thứ hai. Ông còn gởi theo một thông điệp đặc biệt 
như sau: “Quả nhơn đã quy y Phật, Pháp và Tăng, và tuyên bó rằng 
quả nhơn là tín đồ của đạo Phật. Hởi bậc thức giả, hảy cầu tìm 
chuyên hóa tâm mình, quy y Tam Bảo.” #?, 

Milindapañha °® có nói đến chuyện Asoka gặp kỳ nữ 
Bindumati ở Pãtaliputta, người đã biến nước sông Hằng chảy ngược 
dòng để trình diễn uy lực của lời Nguyện cầu Chơn thật (4c øƒ 
Truth). Theo Petavatthu Atthakatha “°, có vì vua ở Surattha, danh 
xưng Pingala, thường đến viếng Asoka để có vấn ông. Có thể đó là 
một bạn thân hay quan phụ đạo của ông. 

Asoka được gọi là đipacakkavafi chớ không phài là 
padesaräjä (tiểu vương) như Bimbisãra và Pasenadi Ê9. 

® Các nguồn tài lệu chính nói về Asoka gồm có: Dipavamsa 
(chương 1., v., vI., VI., xI., vân vân.), Äqhãwvarnsa (V., XI., XX., vân 
vân. ), Samamfapäsadikã (pp. 35 ff). Vài nguồn khác là 
Divyävadãna passin và Avadänasafaka ii. 200 ff. Về tham luận chỉ 
tiết của các nguồn và nội dung, xem Lø Légende de l'Empereur 
Asoka của Prszlyski. ® p, 125; Mbv. 98. Theo kinh điển 
của phương Bắc (Eg., Asokävadänamäiäa) bà được gọi tên 
SubhadrängT, con gái của một Bàlamôn ở Campä. NÓ 
Sự việc ấy giải thích lý do Asoka bảo trợ các đạo sĩ ngoại đạo vào lúc 
ban đầu. ® Divy. nói rằng ông ở Takkasilã với bộ chỉ 
huy ở Uttaräpatha, tại đó ông thay thế Susĩma và dập tắt một cuộc 
nổi loạn. ©® y, 20; Mbv. 98. ® Mhv. v. 
198. Xem Mookherj1, 4soka, pp. 3-6. là 
Mhv. v. 33. ®¡, 295 f. Tài liệu phương Bắc có nhiều sai 
biệt khi nói đến anh em của ông. Xem Mookherji, p. 6. GÓ 
Mhv. xi1. 8 09 Mbv.. pp. 98, 116. 0? Mhv. v. 
85. 03 /b/đ., xx. I-3. Bia trên trụ Allahabad ghi tên một 
hoàng hậu khác, KãruväkT, mẹ của Tivara. Divy. (chương xxvIl) 
ghi tên Padmävati, mẹ của Kunäla. Ngoài các con nói trên còn có 
Jalauka, Caärumati (Mookherj1, p. 9). MU 21, 22, 

03 7b¡đ., 22 fF. 0% Asoka, IDevanamplyatissa và 
Nigrodha là ba anh em đi buôn mật và có lần cúng dường mật lên 
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một Phật độc giác. Assandhamittä là thiếu nữ chỉ đường cho Phật 
độc giác đến hàng mật. Chuyện được kể trong Mhv. v. 49 ff. 
0” MA. 11. 931. 03 /b/đ., v. 197, 209. lu 
Ibid., vs. 240 ff. ® /jj,„ 280; trong kinh điển của Bắc 
phương tên của Moggaliputtai-Tissa là Upagupta. Chính vì lần Kết 
tập đó mà Kathavatthu (4. v.) được soạn thảo. C) Thịđ., x1. 
1-8. Về chỉ tiết của công tác và tên của nơi đến, xem nơi mỗi tên; 
danh sách tên này còn được thấy trong Szamapäsadikä, nơi có 
thêm nhiều chỉ tiết hữu ích. Xem Mookherji, pp. 33 ff để biết thêm 
về các vị này. 2 Mhv. xx. l. #3 /b/đ., xvi. 10 fF. 
(9 Jbjd., xx. 6. #3 7b/đ., v. 189. vo 
t.ø., vi. l, 5, 25. Vương hiệu Devänampiya mà Asoka dùng trong 
các bia cũng được người cùng thời với ông là Tissa dùng ở Tích Lan, 
và cháu nội của ông là Dasaratha dùng để khắc bia trong Hang của 
Đổi Nãgarjun. Còn được dùng bởi nhiều vua Tích Lan: 
Vankanäsika Tissa, Gajabãhukagämini và Mahallaka-Näøa (Ep. 
Zeyl. 1. 60. f). #? Mhv. xi. 18-36. VU g1. 12 là 
“) 244 ff. 39 Sp, ¡¡. 309. 


2. Asoka.—Xem Käãläsoka. 
3. Asoka.—Xem VItãäsoka. 


4. Asoka.—Bàlamôn vào thời Phật Kassapa. Ông cúng dường 
tám bữa ăn mỗi ngày lên tỳkheo và giao trọng trách phân phôi cho bà 
Biranml (4. v.) °). 

0 Mhv. xxvii. II. 


5. Asoka.—Thị giả của Phật Vipassĩ ®. Có lần ông bị bệnh và 
được chữa trị bởi y sư Trưởng lão Tiekiechaka (Tekicehakäm) “). 
®J,.1. 41; Bu. xx. 28. ” Ap. 1. 190; ThagA. 1. 442. 


6. Asoka.—Đại môn đệ chánh của Phật vị lai Metteyya ®). Theo 


Mahavamsa ” ông phải là hậu thân của Dutthagäman. 
0 Anagatavamsa. v. 97. ® xxxii. 81. 
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7. Asoka—Tỳkheo ở Ñãtikã. Có lần Đức Phật đến Ñãtikã và an 
trú tại Giñjakãvasatha, Tôn giả Änanda trình rằng Asoka đã qua đời 
và hỏi Phật chớ ông về đâu? Phật nói rằng Asoka là Alahán, ông 
chứng Nípbàn °°. 

C1329. 


8. Asoka.-- Xem Anoma [7|. 


9. Asoka.-Ngọn núi gần Hy mã lạp sơn. Vào thời Phật 
Sumedha, Vissakamma có xây côc ân cư trên đó °, 
0 Ap. 11. 342. 


Asokapũjaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước, ông là quan 
giữ ngự uyên ở Tivarä có cúng dường Phật Paduma bông asok4. 
Vào 70 kiếp trước ông tái sanh làm vua 16 lần dưới vương hiệu 
Arunañjaha °'. 

0 Ap. ¡. 199, 


Asokamälaka.—Một điểm trong vườn Mahäsãgara nằm về phía 
Bắc của Nãgamälaka, nơi mà Phật Kassapa thuyết cho dân chúng 
lúc Ngài viếng Tích Lan. Có 4.000 thính chúng chuyển đạo ®. Về 
sau, Vua Asela xây đền thờ tại đó '. 

0 Mhv. xv. 153 fF. CT1. 252, 


Asokamaäla.—Phu nhơn của Hoàng tử Sãli. Bà là một nữ nhơn 
hạ tiện (cađ2la) nhưng rất đẹp, đẹp đến nỗi hoàng tử phải từ quyền 
nối ngôi đề cưới bà °®. Trong kiếp trước hai người từng là vợ chồng 
có tên Nagã và Tissa, và từng sông ở Mundagangä, Tích Lan. Một 
hôm, ông chồng nhận con heo của gả thợ săn trả công cho ông đã rèn 
đồ cho gả. Trong lúc làm heo, ông cầu mong có tám tỳkheo thánh 
giả đến nhà ông khất thực. Bà vợ cũng mong như vậy. Họ trang 
hoàng nhà cửa, dọn sẵn tám ghế, rắc cát trên đường làng, và chờ 
khách Đoán được ước vọng của chủ nhơn, Trưởng lão 
Dhammadinna cùng bảy đồng liêu đến từ PiyangudTpa. Sau khi 
trai thực xong, các ông cám ơn rồi ra về. Về sau, ông chồng được tái 
sanh làm SãÏlI, con của Dutthagämani, nhưng bà vợ lại bị sanh làm 
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người hạ tiện vì oan khiên của kiếp trước. Bà làm con gái út trong số 
bảy người con của một ông thợ mộc. Một hôm bị mẹ mắng vì cầu 
thả, bà tức giận và mắng lại mẹ; do đó bà bị đọa làm con của gia đình 
hạ tiện “. 

0 Mhv. xxII. 2-4. ? MT. 606 £. 


1. Asokã.—Tỳkheo ni ở Ñãtikã. Khi Änanda trình rằng bà đã 
chết trong Giñjakãvasatha ở Ñãtikã và hỏi Đức Phật chớ bà sanh về 
đâu? Phật trả lời rằng bà tái sanh ngay về Suddhävãsã, không còn 
phải trở lui cõi đời này nữa t'. 

®S, v. 358. 


2. Asokã.—Một trong hai nữ Đại đệ tử của Phật Mangala °°. 
® Bu. 1v. 24; J. 1. 34. 


Asokäräma.—Tự viện ở Päfaliputta do Asoka xây dựng trong 
ba năm. Tại đây, Tissa, bào đệ của Đại đề, thọ giới tỳkheo. Cũng tại 
đây, các tỳkheo không chịu làm lễ thọ bát quan trai trong bảy năm 
qua bị triệu về bởi quan đại thần do Asoka biệt phái; viên quan này 
xử trảm nhiều tỳkheo vì hiểu lầm chiếu chỉ của vua. Và cũng tại đây, 
Mogøgaliputa Tissa chủ trì Đại hội Kết tập lần thứ ba ®. 

Asoka thường nuôi ăn tới 60 ngàn tỳkheo trong Asokãrama. 

Trong ngày đặt viên đá xây Mahäã Thũpa ở Anuradhapura, 
có 60 ngàn tỳkheo từ Asokãrãma đến dự dưới sự hướng dẫn của 
Mittinna “). 

Asokãräma cũng là nơi trú của Dhammarakkhita, thầy của 
Nãgasena ®). 

Tự viện được trông coi bởi Trưởng lão Indagutta do vua 
công cử ), 

Từ Tự viện Asokarama này Mahinda lên đường đi công tác 
Tích Lan 8. 

0 Mhv. v. 80, 163, 174, 236, 276. ® JDjd, xxIx. 36. 
® MII. 16-18. ® Sp. 1. 48-9. bà 

hd, 69. 
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Assa Sutta—Một hôm, người giữ ngựa (4ssaroha) Assa ở 
Rãjagaha đến hỏi Phật chớ có thật là mã sư sẽ được sanh cộng trú 
với chư Thiên tên là Sarañjita nếu công tác hăng say, tinh tấn? Phật 
giải thích rằng đó là tà kiến và hậu quả là sẽ sanh xuống địa ngục hay 
vào cõi súc sanh. Assa rất đổi kinh hoàng và sau đó tự quy y Phật ©) 

(9S, 1v. 310. 


1. Assaka.——Vì vua được nêu danh trong Nữmi Jakafa, trong danh 
sách các vị vua, như DudTpa, Sägara, Sela, vân vân., không thể tái 
sanh về cõi cao hơn cõi ngạ quỷ ©. 

0], vị, 99, 


2. Assaka.—Vua trị vì Potali trong vương quốc Kãsi. Ông rất 
yêu thương Chánh hậu UbbarT của ông. Lúc bà qua đời, ông rất nhớ 
nhung nên đặt quan tài bà dưới long sản, năm lên trên, và chay tịnh 
bảy ngày. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đang tu khô hạnh trên Hy mã lạp sơn 
đến viêng Potali. Vua bèn ngự đến ngự uyễn viếng Ngài, vì được tấu 
trình rằng Bồ Tát sẽ biến hóa cho ông thấy lại Ubbarr. Bồ Tát chỉ 
cho ông biết giờ đây Ubbarï sanh làm con trùn ăn phân trong ngự 
uyên bởi lúc trước bà đã làm nhiều điều bất thiện vì quá tự hào về sắc 
đẹp của mình. Thấy vua hoài nghi, Bồ Tát biến bà nói và bà tuyên bố 
rằng bà đang lo cho con trùn phối ngâu của bà hơn là Assaka phu 
quân của bà trong kiếp trước. Assaka trở về cung, chôn xác bà, 
phong tân hoàng hậu, và sống chơn chánh ®, 

0J.11, 155-8. 


3. Assaka—Vua của Potanagara trong vương quốc Assaka, 
ngay sau khi Phật diệt độ. Ông có hai bà hậu và là cha của Sujãta. 
Ông di chúc vương quốc lại cho con của bà hậu trẻ ©, 

Xem Aruna [2|. 

0 VvA, 259-60. 


4. Assaka—Ma Thấp Na Ka. Assaka là một trong l6 
Mahajanapada (xứ ngoài biên to) ghi trong 4¿gufftara Nikaya 9), 
Nhưng danh sách trong kinh .Jønavasabha Sufia không thấy nói đến 
xứ này 2. Được biết dân Assaka lập nghiệp ở GodãvarT, và tự viện 
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kín của BãvarT nằm trong xứ này, gần Alaka hay Mulaka (quận 
quanh Paithan) ®). 

Xứ Assaka được kế với Avanti ® giống như Anga với 
Magadha. Trong danh sách, vị trí của Assaka ở giữa Sũrasena và 
Avanti cho thấy rằng Assaka năm ngay trên phía Tây Bắc của Avanti 
lúc danh sách được thành lập. Trong trường hợp đó, có thể làng định 
cư GodävarT trong Dakhinäpatha được lập sau. 

Assaka Jãtaka '9 có đề cập đến một vì vua Assaka mà quốc 
độ nằm trong vương quốc Kãsĩ. Theo chỉ tiết này, có nghĩa rằng thủ 
phủ của Assaka, Potana “ hoặc Potali #, không liên quan tới 
Godävar1. 

Theo Cuila Kalinga Jãkata ®, có lần Vua Assaka (Aruna) 
chấp nhận thách thức của Vua Kälihga ở Dantapura và chiến thắng 
vẻ vang. Về sau, Assaka cưới công chúa của Kãliñga nên tình giao 
hảo giữa đôi bên trở nên rất thắm thiết. Hãthigumphã Inscription của 
Khãravela kể rằng Khãravela, không đếm xia đến Vua SãtakarnI, gởi 
một đạo bính hùng mạnh chính Tây (2achime đisam); quân này đã 
gây kinh hoàng cho tỉnh ly (ø0agara) Assaka (hay Asika). Tác giả 
Law + nghĩ rằng Assaka trong Culla Kaliàga Jãtaka, Asikanagara 
trong Hãthigumphã Inscription và Assaka trong Sutta Nipãta đều là 
một và là một chỗ. Có thê đúng nếu Potana và Potali được xem như 
hai thị trấn khác nhau, thủ phủ của hai nhóm cư dân khác nhau có 
cùng một tên. 

Nhiều học giả Sanskrit có nói đến cả A§makã lẫn A$vakã. 
Khó thể quyết đoán đó là hai tộc khác nhau hay hai tên khác nhau 
của một tộc. Trong S##ãiankãra, Asahga việt A§maga như một 
phần đất của vùng châu thổ sông Indus. Chỉ tiết này cho thấy 
Aá$maka tương đương với Assakenus của học giả Hy Lạp, nằm về 
phía Đông của Sarasvati, cách biển lối 25 dặm, trong thung lũng 
Swat. Pãnini có đề cập đến dân A§maka °", Theo Mãrkandeya 
Puräna và Brhat Samhifa, Assaka nằm về phía Tây Bắc. Có người 
nghĩ rằng kinh đô Potana của Assaka chính là Paudanya của 
Mahãbhaãrata “”. Trong Chú giải Kautlya của Artha§asta, 
Bhattasvami xem A§maka là Mahärastra ?°?. 

Không bao lâu sau khi Phật diệt độ, có một vì vua Assaka trị 


vì Potali, và ông cùng hoàng tử Sũjata được Mahäã Kaccãnäã quy y 
(4) 
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Vào thời Vua Renu, vua Potana của Assaka là Brahmadatta 
(5) 


Vào thời Đức Phật vua Assaka được ghi là Andhakaräjä. 
Ông bán cho tịnh xá của BävarT cuộc đât với giá một ngàn #9, 


® A.,1.213; iv. 252, 256, 260. ® am, ÿ, 6) 
Sn. v. 977, ® Law, Early Geography, 2l. 6 T, 
v. 317. ® JbjđL, 11. 155. (0? Eø, D.i. 235; J. li. 3. 

Đ Eø.J.i,155, ® Jbjđ„ 1ii. 3-5. 
09 (2p, cỉt,„ p. 21. dĐịy, 173, 09 {, 
71, A1. ủ3 Law, op. cỉt., 22. 9 VvA, 2259-67. 
05 D, jj, 236. 09 SnA. 1i. 581. 


Assaka Jãtaka (No. 207).-Chuyện Vua Assaka |2|. Chuyện 
được kê cho một tỳkheo bị xao lãng công phu vì nghĩ nhớ đến người 
vợ cũ. Ông là hậu kiếp của Assaka ©, 

(9J.1¡. 158. 


Assakanna.—Một trong những núi quanh Sineru ®_ Assakanna 
cao hơn Vinataka, và giữa hai núi có biên SIdantara Samudda “'. 
0 SnA. 1i. 443; Šp. ¡. 119. @T.1v. 125. 


Assagutta Thera.—Irưởng lão tu ân cư trong Vattaniya. Tại 
đây Trưởng lão nhận hướng dẫn Nãgasena do thầy của ông gởi đến 
để nhập hạ. Trưởng lão có một bà đệ tử già rất sùng đạo từng theo 
chăm sóc ông trong 30 năm qua. Chính vì bà mà Trưởng lão thuyết 
kinh, và khi nghe kinh xong, Nãgasena chứng Tuđàhườn °'. 

Sau khi ra hạ  Assaguta gởi Nãgasena đến 
Dhammarakkhita ở Pataliputta °. Chính Assagutta can thiệp với 
Thiên chủ Sakka để cho Mahäsena rời cõi Thiên sanh về cõi TƯỜI 
làm Nãgasena (Na Tiên) để nhiếp phục Vua Milanda phục hồi đạo 
Phật. Là giáo trưởng của Tăng Đoàn lúc bấy giờ, Trưởng lão 
Assagutfta triệu tập cuộc họp các vị Alahán trên đỉnh núi 
Yugandhara để thảo luận nguy cơ đến với Phật giáo (chư Tăng, đạo 
hữu vắng bóng trong các chùa chiền) vì Vua Milinda đã dùng uy lực 
của trí tuệ áp đảo Samôn, Bảlamôn, đạo sĩ trong cõi Jambudipa °®). 
Trong các Chú giải ông được nêu lên như ví dụ của một người bạn 
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tốt (walyãnamifta), rất từ bi mà ai gần đều thâm nhập được hạnh lành 
diệt bắt thiện. 
+ Bà cũng chứng quả Tuđàhuờn (MII. 16). ® Jbịd. 
3®) Ƒbjđ., 6. ® DA, 11. 779; AA. 1. 28; VIbhA. 
272: 


1. Assaji Thera.—Đạo sĩ thứ năm của Pafcavaggiya. Khi Phật 
chuyển Pháp luân ông là người sau cùng thấy được Sự Thật; Phật 
phải giảng thêm cho ông và Mahãnãma hiểu trong lúc ba đạo sĩ kia 
đi khát thực ®. Ông chứng quả Alahán như bốn đồng liêu sau pháp 
hội thuyết kinh 4nafalakkhana Su#a ®. Ông là đạo sư chuyên hóa 
tâm đạo của Xálợiphất và Mụckiềnliên. Trên đường lang thang tìm 
Chơn lý Vĩnh hằng (Eternal Truth), Xálợiphất thấy Tôn giả Assaji 
khất thực trong kinh thành Rãjagaha, cảm khích thái độ của ông, bèn 
theo ông cho đến khi ông khất thực xong. Tìm dịp thuận lợi, 
Xálợiphất hỏi Tôn giả Assaji về đạo sư của ông và chủ thuyết mà ông 
theo tu tập. Thoạt tiên Tôn giả Assaji lưỡng lự không muốn thuyết, 
vì như ông nói, ông chỉ là một tỳkheo trẻ trong Tăng Đoàn. Nhưng 
Xálợiphất khẩn cầu ông nói những gì ông hiểu biết, và kệ mà Tôn „ 
Assaji nói trở thành bất hủ, vì đó là cốt lõi của lời Phật dạy: “ 
dhammaã hetuppabhava tesam hettmu Tathagafto aha tfesañ ca - 
nirodho, evamwvadï Mahaãsamano. ” 

Xálợiphất hiểu ngay lời dạy và vội vã đem tin vui về cho 
MụckiŠnliên biết rằng ông đã tìm ra chơn lý ®). 

Xálợiphất rất cung kính Tôn giả Assaji, và được biết từ ngày 
gặp Tôn giả, ông luôn chấp tay hướng về nơi Tôn giả trú với lòng 
ngưỡng mộ, và ông luôn quay đầu về hướng đó lúc năm ngủ ®'. 

Một hôm, trên đường đi thâu phục môn đệ, Nigantha (tông 
đồ đạo Jain) Saccaka gặp Tôn giả Assaji đang khất thực trong 
Vesäli, bèn vấn ông về Phật pháp vì biết ô ông là đệ tử thủ thắng của 
Phật (ñã/aññatara-sävaka). Tôn giả tóm tắt cho ông nghe Phật pháp 
ghi trong kinh Anattalakkhana Sutta. Nghĩ rằng mình thừa sức phá 
kiến Phật , Saccaka đi cùng một số đông dân Licchavi đến vấn Phật. 
Phật thuyết kinh Cữla-Saccaka Nikaya trong địp này ®. Chú giải cho 
biết Tôn giả Assaji chọn phương pháp này vì ông không muốn đề cho 
Saccaka còn có cơ hội tranh cãi nữa. 
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Theo Samyufa Nikaya °', Phật có viếng Tôn "giả Assaji khi 
ông bị bệnh nặng ở Kãš:yšt8in0 gần Rãjagaha. Ông trình Phật 
rằng ông không thê vô thiền vì khó thở và không tìm được sự cân 
bằng thân tâm. Đức Phật khuyến khích và khuyên ông nên an trú 
trong vô thường và vô ngã. 

® Vịn. ¡. 13. Ông chứng Sơ đạo vào ngày thứ tư của quý đó (AA. 


1. 84). ® Vịn, 1, 14; J.1. 82. ® Vịn, ¡. 39 fF; 
chuyện được kề trong DhA (¡. 75 ff) với chút ít chỉ tiết sai biệt. 

® DhA. iv. 150-1. CM.1. 227 ft. là 
MA. 1. 452. ® S11. 124 Ff. 


2. Assaji—Một trong hai vị đạo trưởng của nhóm Assaji- 
Punabbasukãä (4. v.), vị kia là Punabbasu. Ông là một trong số 
Chabbaggiyä, các vị kia là Mettiya, Bhummajaka, Panduka và 
Lohitaka ©'. 

01.11. 387; MA. 11. 668. 


Assaji Sutta—— Ghi lại câu chuyện Phật thăm Assaji kể trong 
Assaji Thera [1] °'. 
(9S, 1m1. 124-6. 


Assaji-Punabbasukãä.—Môn đệ của Assaji và Punabbasu. Họ 
sống, tại Kitägiri, giữa hai thành Sãvatthi và Alavi. Họ phạm nhiều 
tội lỗi vì hành ác pháp. Họ trồng bông, kết tràng, rồi gởi tới nữ nhơn 
con gái của gia đình gia giáo. Họ bắt nữ nhơn làm đây tớ cho mình, 
nói lời đối trá với họ, và phá giới ăn ngoài thời, xức dầu thơm, xem 
ca hát, và đánh cuộc ®. Lối sống phóng túng ấy được dân chúng 
chuộng, khiến tỳkheo thánh thiện bị bỏ rơi. 

Nghe một tỳkheo từng sống trong khu vực họ kể lại những 
việc làm bất chánh â ầy, Đức Phật họp Tăng Đoàn rồi gởi hai Tôn giả 
Xálợiphất và Mụckiènliên đi cùng một số tỳkheo (đi cho đông sợ 
đám ngoan có kia quá đam mê trở thành hung hăng) đến đó đề thi 
hành Pabbäjaniyakamma (Giới luật Tân xuất, Act of Banishment). 
Đại diện Tăng Đoàn đến KItagimi và ra lệnh tấn xuất các AssalI- 
Punabbasukã. Thay vì thừa lệnh, những tỳkheo này lại mắng chửi 
chư Tăng đại diện, vu khống các vị thiếu vô tư, bỏ Kĩtägiri và bỏ 
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luôn Tăng Đoàn. Khi được bạch trình, Đức Phật thâu hồi 
Pabbđjaniyakamma (°vì không giúp ích được gì”) °. 

Chú giải Dhammapada nói rằng Assaji và Punabbasu thoạt 
tiên là đệ tử của Xálợiphất và Mụckiènliên, và khi hai Aggasavaka 
khiến trách hai ông và môn đệ của hai ông về giới hạnh bất xứng của 
họ, một số chuyên hóa còn số khác hoàn tục. 

Các Assaji-Punabbasuka hình như không thích Xálợiphất và 
Mụckiènliên. Một lần nọ, họ được lệnh soạn chỗ nghỉ ngơi cho Phật, 
Xálợiphất, Mụckiềnliên và 500 tỳkheo tùy tùng đang trên đường đến 
Sãvatthi, nhưng họ trả lời chỉ lo cho Phật chớ không lo cho Xálợiphất 
và Mụckiènliên vì “họ là người có ái dục bất thiện và bị ảnh hưởng 
bởi các ái dục đó.” ®, 

Nhưng theo nhiều kinh điển khác, cả Đức Phật cũng bị các 
Assaji-Punabbasukã coi nhẹ. Khi nghe nói Phật chỉ trai thực một lần 
trong ngày và phương cách này giúp Phật khỏe mạnh, họ bảo rằng họ 
ăn sáng, trưa, tối và ngoại thời, và nhận thấy rất thoải mái nên không 
cần phải. đổi lỗi sống. Tuy nhiên, sự thật là ngay khi Phật triệu tập 
họ, họ vẫn ngoan ngoãn đến và chú tâm nghe lời giáo hóa về sự tuân 
thủ hoàn tòan đạo sư mà mình đặt niềm tin. Và được biết, sau khi 
nghe Phật thuyết, họ “vẫn có tâm hân hoan,” nhưng không thấy có 
băng chứng nói họ cải thiện. 

Trong các Chú giải ®, Assaji-Punabbasukã được kế như một 
ví dụ của những người không quan tâm trì giới mà họ đã thọ. 

Samantäpädäsilä ° ghi rằng sở đĩ Assaji-Punabbasukã chọn 
Kitägiri làm chốn sanh sống vì nơi này có đủ hai ngọn gió mùa, sản 
xuất ba vụ, và có chỗ cất nhà thuận lợi. 

Nhóm của họ lên đến 500 tỳkheo. 


0? Họ phạm I8 giới (Sp. 111. 625). ® Vịn, 1, 9-13, 14, 
lby 11, 109, ® Vịn, 1. L71. ở 
KTitagrri Sutta (M. 1. 473 f.). Kộ ERG 1A. 1.220: 

® 1m1, 614. 


Assaji-Punabbasuka-Vatthu.--Chuyện kế chuyến viếng thăm 
Assaji-Punabbasuka của hai Aggasavaka nói trên °', 
® DhA. ii. 108-10. 
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Assatara—Một tộc của các Xà vương (Nga) có mặt trong lần 
thuyết kinh Mahasamaya Suíía '). Phật Âm ® nói họ sống dưới chơn 
núi Sineru và rất hùng mạnh, có thê chống cự lại cả Supanna ®. 

Họ là những Xà vương mà Dhataraftha quy tụ để giúp ông 
thắng Samuddajäã ®. Họ luôn luôn được kê chung với các Xà vương 
Kambala. 

61T).1¡, 259. “ DA. 1i. 688. ®J, vị, 165. 


Assapäla—Con trai thứ hai của quốc sư của Vua Esukäri. 
Chàng sanh ra trong cõi người theo lời yêu cầu của Thiên chủ Sakka. 
Cha chàng muốn chàng được nuôi dưỡng với mã phu (2ssapäia) đề 
chàng không ly gia. Anh em chàng là: Hatthipäla, Gopäla và 
Ajapala. Chàng theo Hatthipäla tu khổ hạnh và sống trên bờ sông 
Hãng Ð, 

0 J.1v. 476 Œ. ® Jb¡đ., 491. 


Assapura—Mã Thành. Thị trấn trong vương quốc Alga. Tại 
đây Phật thuyết hai kinh Ä⁄ahã Assapura và Cñla Assapura ©). 

Theo Cefiya Jafaka, Assapura được xây bởi vương tử thứ nhì 
trong số năm vương tử của Vua Upacara của Ceti, trên địa điểm ông 
thấy con bạch mã. Assapura nằm về phía Nam của thủ phủ 
Sotthivatii của Upacara 0), 

(OP M.1. 271 ; /b¡d, 281 ff; MA. 1. 483. 


Assapura Suftas——Xem Mahã Assapura và Cữla Assapura. 


1. Assamandala.—Một bến cạn trên Mahävälukagangä ở Tích 
Lan °®.  Geiger có nhắc đến một huyền thoại liên quan tới 
Kacchakatittha; trong trường hợp này nó phải gần Mahãgantofa, 
phía Đông của Polonnaruva “), 

® Cv. Ixxii. 27. ® Cy, 7rs. ii. 321,n. 5. 


2. Assamandala.—Một trong những địa điểm nằm trong vùng do 


Vua Devänampiyatissa đánh dấu để Mahävihãra làm tăng sự °. 
0Ð Mv. xv. 15 trong Phụ Bản B của Geiger”s Edition. 
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Assamukha.—Một trong bốn con sông chảy vô Hồ Anofatta. 
Có nhiêu ngựa sông trên bờ sông này 0`. 
+ SnA. ii. 438; UdA. 301. 


Assaläyana.—Bàlamôn trẻ, 16 tuổi, ở thành Sävatthi, rất thông 
thạo Kinh Vệđà và các đề tài liên hệ. Có 500 Bàlamôn sống trong 
thủ phủ yêu cầu chàng đến thảo luận với Phật để bác bỏ giáo lý của 
Ngài. Chàng chỉ chấp thuận sau nhiều lần được nài ni, vì chàng nói, 
Gotama là một người suy tư sâu sắc, có chủ thuyết riêng, rất khó 
đánh bại. Chàng đến viếng Phật và hỏi Phật nghĩ thế nào khi người 
ta nói rằng chỉ có Bàlamôn mới là người thuộc dòng cao, những 
người con hợp pháp của Phạm thiên. Phật giảng cho chàng thấy thái 
độ tự phụ đó không có căn bản, mà chỉ có giới đức mới đưa con 
người đến sự thanh tịnh và bất kỳ ai trong bốn giai cấp xã hội cũng 
đêu có thê trưởng dưỡng giới đức â ấy. Assaläyana ngôi im và rất bất 
mãn. Nhưng khi Phật kê cho chàng nghe câu chuyện xưa theo đó 
Asita Devala đã đánh bại các Bảlamôn có tư tưởng tưởng tợ, chàng 
mới dịu xuống. và bắt đầu cảm phục Phật. Sau đó, chàng xin quy y 
Phật °. Phật Âm ® có nói thêm răng Assalayana trở thành đệ tử rất 
thuần thành của Phật và có xây đền thờ ngay trong dinh để tu tập, và 
tiếp theo sau đó, tất cả con cháu trong gia đình ông cho đến thời Phật 
Âm đều xây đền thờ tương tợ trong tư gia họ. 

Có giả thuyết nói rằng Assalãya là cha của Mahãkotthita, 
(4. v.) và là chồng của Candavafi. Tuy nhiên, giá thuyết này hơi khó 
chấp, nhận: Mahãkotthita nói rằng ông quy y Phật sau khi nghe Phật 
thuyết bài pháp từng giáo hoá cha ông (yadã me piaram Buddho 
vinayT sabbasuddhiyäa) ®. Nếu là sự thật, đó không thể nào là bài 
pháp .4ssalayana Suíía, bởi vào lúc pháp này được thuyết Assalãyana 
chỉ mới 16 tuổi; hơn thế nữa, không có pháp nào nói về 
“sabbasuddhi ” được thuyết cho Assalãyana nghe. 

®M. 1i. 147 “ MA. 11. 785. ® ThgA. 1 
31; Ap. 1. 480. 1.372. 


Assalayana Sutta— Ghi lại câu chuyện giữa Phật và 


Assaläyana lúc ông đến viếng Phật 0. 
®M.1. 147 
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Assaraäma.—Nơi Phật SikhT nhập diệt °. Buadhavamsa ? gọi 
đó là Dussäräma. 
® BuA. 204. ? Bu. xxi. 28. 


Assäroha.—Có thể là biệt danh của mã phu đến yết kiến Phật mà 
câu chuyện được ghi lại trong Assa Sutta. Ông được mô tả như là 
thôn trưởng (gđmani). 

® S,1v, 310. 


Assäsa Sutta.—Ghi lại chuyện giữa Tôn giả Xálợiphất và Du sĩ 
Jambukhãdaka, luận bàn về cái gì tạo nên an lạc asszsa và làm thế 
nào đạt được an lạc đó ®). 

®S,1v. 254. 


Assu Sutta——Kinh Nước Mắt. Thuyết tại Sãvatthi. Lượng nước 
mắt do người sống trong vòng luân hồi đồ ra vì khổ não lớn hơn 
lượng nước của bốn đại dương. Do đó, con người nên phá chấp mọi 
việc trên thế gian 0), 

0S, 11, 179-80. 


Assutavata Sutta.—Người vô học có thể kinh tởm cái thân sắc vì 
thấy thân sắc hư hoại, nhưng không ghê tởm cái tâm; tâm như con 
vượn buông cành này bắt cành khác. Người hữu học không chấp 
trước chăng những thân sắc mà cả các uân, và cầu mong giải thoát ©). 

0S, 1v, 94. 


Assutavä Sutta.--Cọ sát hai thanh gỗ, lửa sẽ bốc; không có sự cọ 
sát, sẽ không có lửa. Cũng vậy, từ sự cọ sát nây sanh thọ; dừng sự cọ 
sát, thọ chấm dứt. Người có học biết như vậy và chứng quả °?. 

®S,ív. 95, 


Ahaha.—Hàn Địa Ngục. Một trong những địa ngục liệt kê trong 
danh sách của kinh S⁄a-NipZia ®.Đó là tên của một thời kỳ khổ ải 
trong Aviei và bằng khoảng thời gian của 20 Ababä °). 

Đá, 125, “ SnA. 11. 476; S.1. 152. 


Ahimsaka.—Tên của Añgulimäla lúc ban đầu (4. v.). 


268 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


Ahimsaka Sutta—GhI lại cuộc nói chuyện của Phật với 
Ahimsaka Bhãradväja °'. 
®S,1. 164. 


Ahimsaka Bhãradväja— Một trong những anh em của 
Bhãradväja. Ông đến viếng Phật ở Sãvatthi và được Phật đề nghị nên 
sông xứng đáng với tên của ông bằng cách không làm hại ai 
(ahimsa). Được biết về sau ông đắc quả Alahán ®. Phật Âm ® 
không biết chắc tại sao tên ông, theo ông nói, do các nhà xã luận 
(Recensionists) đặt cho. Phật Âm nghĩ răng ông được gọi tên như 
vậy có thể vì tên thật của ông như thế hoặc vì nội dung của cuộc thảo 
luận giữa ông với Phật. 

9 S.1. 164. 2 SA. 1. 179, 


Ahigundika Jãkata (No. 365).— Chuyện Người Luyện Rắn. 
Chuyện của một phù thuỷ răn ở Benares; ông cũng đã thuần hoá 
được con khỉ. Lần nọ trong một lễ hội, ông đề con khi lại với một 
người quản lý bắp (Bồ Tát) và đem rắn đi biểu diễn kiếm tiền. Khi 
được Bồ Tát chăm sóc rất chu đáo. Bảy ngày sau phù thủ trở về, say 
mèm, và xử tệ với khỉ. Lúc ông ngủ, khỉ thoát đi và không trở lại dầu 
ông có lời dụ dỗ. 

Chuyện được kể liên quan đế một sadi được một Trưởng lão 
tiếng tâm truyền giới. Vị Trưởng lão đối xử tệ với ông khiến ông bực 
tức bỏ Tăng Đoàn ra đi. Trưởng lão khuyến dụ ông trở lại, nhưng 
sau hai lần xảy ra, ông từ chối trở về ®. Sadi là con khi dụ trong 
chuyện. 

1,11, 197-9. 


Ahicchatta—Chúa của các Xả vương. Ông sống trong đụn cát 
do Aggidatta (4. v.) và đệ tử của ông vun đắp bằng cách nguyện đem 
về một bình cát để đỗ xuống ở chỗ được chỉ định, mỗi khi họ sanh 
khỏi một ý niệm tội lỗi. Khi Tôn giả MụckiŠnliên viếng Aggaditta và 
hỏi xin một nơi an trú, Aggaditta từ chối; nhưng Tôn giả vân nghỉ 
trên đụn cát dầu Aggaditta có phản đối. Tôn giả Mụckiênliên khuất 
phục quyền lực của Xà vương chúa bằng thần thông của mình, và khi 
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Aggidatta cùng đệ tử đến viếng chúa sáng hôm sau, họ thấy chúa 
mình phùng mang làm lộng che nắng trên đầu Tôn giả 0. 
® DhA. ii. 241 ff. 


Ahidipa.—Tên củ của KãradTpa, gần NãgadTpa. Akitti có lưu 
lại đây một thời gian t°. 
(2J.1v. 238. 


Ahinda Sutta.——Muốn tự bảo vệ, phải làm thân với bốn vương 
tộc Xà vương sau; Virũpakkha, Eräpatha, Chabyäputfa, và 
Kanhã-gotamaka. Kinh này được thuyết sau khi một tỳkheo bị rắn 
cắn ở Sãvatthi 0), 

(0? A,1i.72. Cp. Vin. 1. 109; SA. 1i. 144. 


Ahipäraka.—Đại thần vừa là tổng tư lệnh, vừa là bạn và có vẫn 
của Vua Sivi ở Ari(thapura. Hai người từng là bạn thân ở 
Takkasilã lúc thiếu thời. Phu nhơn của Ahiparaka là Umadanf; bà 
có sắc đẹp mê hồn. Chuyện của họ được kế trong mmnadami 
Jãkaía. Trong hiện kiếp ông là Tôn giả Sãriputta ®). 

0 J, v, 209 fF. Và (2/1: 00929 


Ahipeta——Được Tôn giả Mụckiềnliên viếng thăm khi ông cùng 
đi với Lakkhana từ Gijjhakũta đến Rãjagaha. Ông thuật chuyện quỷ 
đói trước sự hiện diện của Đức Phật. Thuở xa xưa, có vị Phật Độc 
Giác sống trong thảo am trên bờ sông gần Benares. Ông được dân 
trong thành đến viếng mỗi ngày hai thời sáng tối, và cúng đường 
nhiều vật thực. Trên đường đến thảo am, thí chủ phải qua một thửa 
ruộng, nên lúa bị dẫm đạp hư nát. Ông nông dân chủ ruộng phiền hà, 
có găng cản ngăn, nhưng không được. Một hôm nhơn lúc Phật đi 
vắng, ông đốt rụi am. Khi khai thật việc làm của mình, ông bị dân 
đập chết. Ông bị đoạ xuống Avici cho đến khi địa cầu được nâng cao 
một do tuần, và ông sanh làm quỷ đói, có thân dài 25 lý cuộn tròn 
trong lữa ®), 

® DhA. 1i. 64 ff; xem thêm S. ii. 254. 


1. Ahirika Sutta—Người không có đức tin, đức hạnh và hỗ thẹn 
bị định phân sanh xuông địa ngục °'. 
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ĐÁ, 1Ì... 


2. Ahirika Sutta.——Người không biết hồ thẹn diệt sự an sanh của 
mình. Người biệt hô thẹn tạo hạnh phúc cho mình ®), 
® A,11. 229. 


“Ahirikamilakã cattäro” Sutta. —Bốn kinh nói về giống nhau 
kết hợp với giống nhau, không hồ thẹn kết hợp với không hô thẹn, 
vân vân. t', 

9S,11. 162 £ 


Ahogangä.--Ngọn núi ở miền Bắc Ấn, trên thượng lưu sông 
Hằng. Trưởng lão Sambhita Sãnaväsi từng sống tại đây một đạo, 
và tại đây ông được Yasa Kãkandaputta viêng thăm. Cũng tại đây 
các Alahán nhóm họp để thảo luận những biện pháp đối phó với 
tỳkheo Vesäli; trong hội nghị này có tỳkheo đến từ bờ cõi phía Tây 
lẫn tỳkheo từ Avanti-Dakkhinäpatha ©°.  Moggaliputta sống một 
mình trong Ahogaủgä suốt bảy năm ròng, trước khi Kết tập lần thứ 
ba nhóm họp, lần kết tập mà ông ngóng đợi ?. Mahãvamsa mô tả 
Ahogagã như “ở trên sông Hằng” (uddham Gangäya). 

Moggaliputta Tissa từng đi từ Ahogangä đến Pãtaliputta 
bằng bè ®), 

® Vịn. 1i. 298-9. ® Mhvw. v. 233; xem thêm Vin. 
Texts, ii. 146, n. I. (Mbv., p. 106, viết „pari Gaigãya; xem thêm Sp. 
1:57). SSp. 1.57. 
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Á 


Akañikha Vagøa—Phâm §: Phẩm Ước Nguyện, Chương Mười 
Pháp, Tăng Chỉ Bộ Kinh. Gồm 10 kinh về đề tài như “sống không 
phải là cây gai”, mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý là những chướng 
ngại, nữ Cư sĩ Migasalã hỏi về sanh thú tương lai của người sống 
phạm hạnh và người sông không phạm hạnh, ác tỳkheo như con quạ 
thành tựu với mười tà pháp, ni Kiên tử (Niganthaputta) thành tựu với 
mười tà pháp, vân vân. °', 

09A, v. 131-51. 


1. Äkankheyya Sutta.—Kinh số 6: Ước Nguyện, Trung Bộ Kinh, 
được thuyết tại Jetavana. Phải thành tựu viên mãn giới hạnh, giới 
bốn, tỳkheo mới mong được các đồng phạm hạnh thương mến; được 
thọ các vật dụng như y phục, vân vân; được đắc bốn thiền na; diệt tận 
khổ đau; hay chứng được các loại thần thông; vân vân. Kinh này 
thường được thuyết như một pháp thoại tự thuyết của Phật (z#ano 
qjƑhãsayen 'eva). 

(OP M. 1. 33-6. ® EÖơ., DA. 1. 50; MA.1. 13. 


_2. Äkhankkheyya Sutta.—Thuyết cho các tỳkheo tại Jetavana 
vê những tham vọng làm dây động tâm tư của tỳkheo °', 
00A, v. 31-3. 


1. Akãsa Sutta.—Cuộc đàm thoại giữa hai Tôn giả Sãriputta và 
AÄnanda tại thành Sãvatthi về sự chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ ®. Tên đầy đủ của kinh phải là Äkãsãnañcãyatana. 

US, 11: 237. 


2. Akãsa Sutta.—Trên hư không có nhiều loại gió thổi từ nhiều 
phương khác nhau—nóng, lạnh, có bụi, vân vân. Cũng vậy, trong 
thân có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên ®. 

®S,1v. 218. 
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3. Akãsa Sutta——Tôn giả Mụckiềnliên giảng cho tỳkheo nghe 
làm thê nào ông chứng và trú Không vô biên xứ (ãkãsãnañcãyqtana) 
@® 

0S, 1v. 266 


4. Äkãsa Sutta.—Như trên không trung có nhiều loại gió thối từ 
nhiều phương, khi tỳkheo tu tập Bát chánh đạo, bốn niệm xứ, bốn 
chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chỉ được tu tập 
đi đến sung mãn 0, 

CÓ, 4g: 


1. Akãsagangä —Con sông chảy từ Hồ Anotatta về phương 
Nam; sông có nhiều khúc, môi khúc mang một tên. Đoạn 60 lý rớt từ 
trên không trung xuống được gọi là Akãsagangä °©', Pháp thoại của 
Phật nói vê nhiêu đề tài khác nhau (0akiakakathä) giỗng như dòng 
nước chảy xuống của Äkãsagangã ®); biện tài của các thuyết giả xảo 
diệu cũng giông vậy `. 

Đất sét nhuyễn trong vùng Äkãsagahgã chảy xuống (rộng 30 
do tuần) được gọi là “sét bơ” (øavania- maífiRa) vì độ nhuyễn của 
đất. Loại đất sét này được các sadi mang vê trải trên nên của Mahã 
Thñũpa trong Anurädhapura ®. Điểm đất sét được lấy có tên là 
TintasTsakola °). 


® SnA. ii. 439; MA. 586, vân vân. 2 AA .1. 04; DhA. 
11. 360. ® # ø., DhA. 1v. 18; J. 1. 65. @ Mhv. 
XXIX. 5Š Ê. ® MT. 515. 


2. Äkãsagahgä.—Con kinh rộng do Parakkamabähu I xây để 
đưa nước từ Kãragangã đên Parakkamasamudda °©'. 
0? Cv. lxxix. 25. 


Akãsagotta—Một y sĩ ở Rãjagaha quăng cái ống thông (fistula) 
tới một tỳkheo bạn. Lúc yết kiến Phật ông kể chuyện ông làm để làm 
trò cười. Sau khi kiểm tra sự việc, Phật tuyên bồ việc ông làm là một 
tội trọng (/ullaccaya) °©), 

0 Vịn, 1. 215-6. 
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Akãsacetiya—— Tháp trong Rohana ở Nam Tích Lan, không xa 
mấy Cittalapablata Vihãra; tháp được gọi như vậy vì đứng trên 
đỉnh của một khối đá to. Không biết ai xây tháp và xây hồi nào. Chỉ 
biết bực đá dùng để lên xuống tháp là do Vua Kãkavanna-Tissa xây 
sau này 0, 

Có hai tháp trùng tên Äkãsacetiya, một ở Rohana và một ở 
phía Nam Anuradhapura. Tháp sau được nói trong chương 33 của 
Mahãavamsa '). 

Vua Vatfagämani đi cùng hoàng hậu lên viếng Ãkãsacetiya, 
thấy cận thần Kapisĩsa từ trên đi xuống mà không quỳ thi lễ, ông nỗi 
giận; Kapisisa lên tháp để quét sân. 

Äkãsacetiya này nằm gần Acchagalla Vihãra; theo 
Mahavamsa Tikã °Ó Acchagalla Vihãra nắm vê phía Đông của 
Anuradhapura. 

Rất có thể Äkãsacetiya là tên thông dụng của các tháp xây 
trên đỉnh đá, vì Chú giải ' cũng có nói đến một Äkãsacetiya tại 
Sumanagiri (Sumanakũfa), nơi mà Tướng Tamil DIghajantu dâng 
lên chiếc áo lụa đỏ. 

0 Mhv. xxII. 26. “ Vers, 68-9, ® MT. 302. 

® AA.1. 375; MA. 1. 955. 


Akãsãnañcãyatanipagädevä.—Một bậc chư Thiên sanh trong 
Không vô biên xứ (Zkãsãnañcäyøfana) ®. Họ thuộc cõi Sắc giới và 
có tuổi thọ dài 20 ngàn kiếpba ?. Tâm họ sanh diệt từng chập ®'. 
Trong cỏi 4rữpävacarabhimi, chư Thiên này thuộc bậc thấp nhứt, 
còn bậc cao nhứt là Nevasaññänäsaññã °). 

(®M. ii. 103. “ A,1.267; AbhS.. p. 23. 


 Kvu. ¡. 207-8. CÀ PSìï1. 0: 


Äkãsukkhipiya Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Siddhattha một bông sen và liệng lên không trung 
trên đầu ông một bông khác. Vào 30 kiếp trước ông làm vua với 
vương hiệu Antatikkhacara °'. 

0 Ap. ¡. 230. 


1. Akiñcañña Sutta.—Buỗi đàm luận giữa hai Tôn giả Sãriputta 
và Ananda về Vô sở hữu xứ (ãkiãñcaññãyatang) Ð). 
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®S, 11. 237. 


2.Äkiñcañña Sutta.—Tôn giả Mụckiềnliên nói với tỳkheo làm 
thê nào ông chứng và trú trong Không vô biên xứ °, 
(®S, 1v. 267. 


Akiñcãyatanũpäagädevä. ——Một bậc chư Thiên sanh trong Không 
vô biên xứ (Akiñcãyatana), cõi Sắc giới thứ ba. Tuổi thọ của chư vị 
là 60 ngàn kiếpba ®). 

® M. 11. 103. “' AbhS. 23. 


Akotaka——Một Thiên tử. Ông đi cùng với Asama, Sahali, 
Ninka, Vetambari, và Mãnava-Gamiya đến yết kiến Phật ở 
Veluvana. Trước mặt Phật, Akofaka nói kệ tắn thán các ngoại đạo 
sư như Pakuddha-Kätiyäna (s¡c.), Nigantha, Makkhali và Pũrana. 
Vetambari tìm cách hàn gắn băng những lời kệ hạ giá trị của các vị 
thầy mà Äkotaka vừa khen tặng ®. 

98,1.65. 


Ägantuka.—Một bá hộ ở thành Sãvatthi. Giàu nhưng ông không 
hưởng mà cũng không bố thí. Ông ăn cám với cháo hâm, mặc vải 
thô, và đi xe cũ với chiếc dù lá. Sau khi mạng chung ông sanh về 
Roruva-niraya. Ông không có thừa kế nên gia tài của ông bị cho 
nhập ngân khó, và lính triều đình phải mất bảy ngày bảy đêm mới 
đem hết vô kho. 

Để trả lời Vua Pasenadi, Phật tiết lộ tại sao AÄgantuka keo 
kiệt như vậy. Trong một tiền kiếp, lúc đi chầu vua, ông gặp Phật Độc 
giác TagarasIkhI và ra lệnh cho gia nhơn cúng dường Phật bữa ăn 
dành cho ông. Trên đường đi châu về, thấy Phật ôm bình bát đầy 
thức ăn ngon từ nhà một thương nhơn ra, ông ước mong phải chi ông 
dành thức ăn đã cúng dường cho gia nhơn để họ trả lại ơn bằng cách 
phục dịch °©), 

Lý do ông Ägantuka không có người thừa tự được kế trong 
Mayhaka JataRa. 

0], 1i. 290-300. 
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Ägantuka Sutta.——Như một nhà khách, nơi đi đến của khách đủ 
hạng (Sátđếly, Bàlamôn, vân vân) từ nhiều phương (Đông, Tây, vân 
vân), tỳkheo tu tập làm cho sung mãn Bát chánh đạo, nhờ thắng trí, 
họ liễu tri năm thủ uẫn (upãdãnakkhandhä) cần phải liễu tri, đoạn tận 
vô minh, hữu và ái (avijjä và bhavafanhä) cần phải đoạn tận, chứng 
ngộ minh và giải thoát cần phải chứng ngộ, và tu tập chỉ và quán 
(samatha và vipassanä) cần phải tu tập °°. 

0S, v. 51-2. 


Äøãra Sutta——Như một nhà khách, nơi đi đến của khách đủ loại 
(Sátđếly, Bàlamôn, vân vân) từ nhiều phương (Đông, Tây, vân vân), 
trong thân này có nhiều thọ sai biệt khởi lên: lạc, khổ, và bất lạc, bất 
khổ; liên hệ và không liên hệ đến vật chất °'. 

GD S.IV, 219, 


Äghãta Vagga.—Phẩm 17: Phẩm Hiềm Hận, Chương Năm Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm 10 kinh về nhiều đề tài khác nhau, kế cả 
buôi tranh luận giữa hai Tôn giả Sãriputta và Udãyi °. 
® A, iii. 185-202. 


1. Äghãta Sutta.—Về chín pháp làm sanh khởi xung đột ©'. 
0 A, 1v. 408. 





2. Äghãta Sutta.——Về chín pháp điều phục xung đột ®'. 
® A, 1v. 408-9. 


1. Äghãtavinaya Sutta——Năm chi pháp trừ khử hiềm hận: làm 
sanh khởi từ, bi và xả; thực hiện vô niệm, vô tác ý; và an lập nghiệp 
do mình tạo °°. 

09A, 111 185-6. 


2. Aghãtavinaya Sutta.—Bài pháp do Tôn giả Sãriputta thuyết 
cho tỳkheo về sân hận khởi lên trong người và phương cách điều 
phục. Nhiều ân dụ được dùng để minh hoạ ®'. 

® A, 11, 186-90. 
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Acãmadäyikã.—Một gia đình ở Rãj agaha bị bệnh dịch làm chết 
tất cả trừ một nữ nhơn. Bà phá tường ° trốn qua sống sau vườn của 
nhà bên cạnh. Các hàng xóm thương tình đem cho bà cơm thừa. 
Một hôm, sau bảy ngày đêm hành thiền diệt tận định (øửodha- 
samäpaứi), Tôn giả Mahä Kassapa biết mình có thể giúp bà, bèn đi 
đến bà đề khất thực. Không có gì để cúng dường ngoài nước cơm, bà 
xin ông đi đến nơi khác. Nhưng Tôn giả cho biết muốn được bà cúng 
dường; ông đã từ chối sự cũng dường của Thiên chủ Sakka và các bà 
con trong nhà trước vườn bà đang ở. Bà liền cúng dường với tâm 
hoan hỷ nước cơm bà có, và Tôn giả nói rằng ba kiếp trước bà là mẹ 
của ông. Đêm hôm ấy bà mạng chung và sanh lên cung điện 
(vimãng) giữa các vị Thiên Nimmänarati. Chuyện của bả là nhơn 
duyên của 4cãmadäyikä- Vimana Vatthu ?®. 

©® Đó là cách thông thường đề khỏi lây bệnh. ® Vv,p. 17; 
VvA. 99 ff. 


Acãravitthigama.—Một làng cách Anurädhapura ba lý về phía 
Đông Bắc. Lúc Vua Dutthagamani tìm vật liệu đê xây Mahä 
Thũpa, trong làng xuât hiện nhiêu vàng cục lớn băng đâu ngón tay 
@) 


® Mhv. xxvI. 13-15. 


Äjañña Jãtaka (N0. 24)—Chuyện Đôi Ngựa Nòi Tốt. Một thời, 
Vua Brahmadatta trị vì thành Benares, có bảy vị vua bao vây thành. 
Một chiến sĩ cỡi xe, thắng hai con ngựa anh em vào xe, ra đánh tan 
sáu đội quân và bắt sông sáu nhà vua. Lúc bấy giờ, con ngựa anh 
(Bồ Tát) bị thương. Chiến sĩ mở ngựa ấy ra, đặt nó nằm nghiêng một 
bên, và cởi áo giáp cho nó, rồi thắng con ngựa khác vô xe. Ngựa Bồ 
Tát gọi chiến sĩ nói kệ rằng là con ngựa nòi giống tốt, nó phải tiếp tục 
chiến đấu bất kỳ trong hoàn cảnh nào và ở đâu. Chiến sĩ đỡ ngựa 
dậy, thắng vào xe, tiếp tục ra trận đánh tan đạo quân thứ bảy, và bắt 
sông luôn nhà vua của đội quân thứ bảy này. 

Ngựa Bồ Tát khuyến giáo vua chớ giết bảy ông vua thua 
trận, mà bắt họ phải thề trung thành rồi thả họ ra. Nói xong, ngựa Bồ 
Tát mệnh chung và được hoả táng trọng thẻ. 

Chuyện được kể cho tỳkheo từ bỏ tỉnh tấn ®. 

(J.1. 181-2. 
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1. Ajañña Sutta——Con ngựa thuần chủng của vua đầy đủ bốn 
đức tánh: sắc đẹp, sức mạnh, tốc lực, và cân đối. Cũng vậy, tỳkheo 
đầy đủ với bốn pháp sắc đẹp (giữ giới), sức mạnh (đặc trưng như tin 
cần, tỉnh tấn, vân vân), tốc lực (quán sát Tứ Diệu Đệ), và cân đối (tứ 
sự), đáng được tôn trọng, cúng dường, và là vô thượng phước điền ở 
đời ®), 

A.1. 250-1. 


2. Ajañña Sutta.—Như trên, nhưng tốc lực nội quán của tỳkheo 
được mô tả như đoạn diệt lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát ©). 

® A.1i.251-2. 


3. Äjañña Sutta——Về tám đức tính mà con ngựa cần có để đáng 
được gọi là ngựa của vua, và tám đức tánh tương tợ mà tỳkheo phải 
đạt để đáng được tôn trọng, cúng dường, và là vô thượng phước điền 
ở đời ©', 

0 A,1v. 188 fF 


1. Äjãni Sutta.—Về năm đức tánh mà con ngựa thuần chủng của 
vua phải có và năm đức tính tương tợ mà tỳkheo phải đạt để đáng 
được tôn trọng, cúng dường, và là vô thượng phước điền ở đời: trực 
hành, chạy nhanh, nhu nhuyền lanh lẹ, nhẫn nhục, và hiền lành ®. 

0A, 111. 248. 


2. Äjãni Sutta——Ba kinh nói về sáu pháp mà nếu thành tựu, vị 
tỳkheo đáng được tôn trọng, cúng dường, và là vô thượng phước điền 
ở đời ©', 

0A, 11. 282-4. 


Ajãniya Sutta—Ba kinh đại để giống kinh Äjañña [1], chỉ 
không có đức tánh thứ tư (cân đối). Ba kinh giải đức tính tốc lực của 
tỳkheo theo ba cách khác nhau t. 

0 A.1.244. 
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AjIvaka Sutta—Cuộc luận đàm giữa Tôn giả Ananda và một 
gia chủ đồ đệ của các du sĩ ngoại đạo (Phật) (4/aka). Gia chủ hỏi 
Tôn giả Änanda giáo thuyết của ai tốt nhứt, ai là người phạm hạnh, 
và ai là bậc Thiện thệ trên thế gian này. Tôn giả Änanda nói về các 
đặc điểm khả dĩ giúp đưa đến quyết định về các câu hỏi này, không 
tán thán mà cũng không chỉ trích. Gia chủ rất hoan hỷ ®). 

0 A,1.217 FF. 


Äjïvaka.—Kẻ Du hành ngoại đạo (Phật). Là nhà tu khổ hạnh lõa 
thê (xem E.g., Vin. ¡. 291), đệ tử của Makkhali Gosãla, mà quan 
điểm Phật giáo cho là hạng quỷ biện (sophist) nhứt. Nhiều dẫn 
chứng về các Ãjïvaka được kế trong Kinh điển, và chỉ có một số ít 
được ca tụng. Trong kinh M⁄ahã Saccaka Suffa, họ được kế như hạng 
“loã thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay sau khi ăn, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng lại, 
không nhận đồ ăn mang lại, không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không 
nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn 
bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn 
tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn 
cá, thịt, không uông rượu nâu, rượu men, cho đến không uống cháo.” 
Họ sống thực hành các hạnh hành hạ, hành khô thân thê; họ áp dụng 
kịch khô đạo lộ. 

Tevijja Vacchagoffa Sutfa ? có kế rằng không mấy tà mạng 
ngoại đạo Äjïvaka có thê diệt tận khô đau, và Đức Phật nhớ chỉ có 
một Äjïvaka sanh Thiên trong suốt 99 kiếp và vị này thuyết về 
nghiệp và về tác dụng của nghiệp. Ở những nơi khác, họ được xem 
như “con của bà mẹ không con.” Họ ca tụng họ và chê bai người 
khác, nhưng họ chỉ có được ba ngôi sao sáng, đó là quý vị Nanda 
Vaccha, Kisa Sankicca và Makkhali Gosäla VỊ thứ tư, 
Panduputfa, trước là con người làm xe, được kể trong kinh 
Anangana Sufa ®: và có thêm vị Upaka thù thắng (4. v .). 

Không có ai ngờ vực việc Äjïvaka được nhiều người quý 
mến và tin theo 9. Họ có nhiều đệ tử sáng giá như quan chức lớn 
trong pháp đình '” và các quân thần giữ vai trò quan trọng trong nhiều 
thế kỷ, như quý vị từng được Vua Asoka ân tứ bồng lộc triều đình 
trong ba lần liên tiếp 
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Quan điểm của AÄjTvaka được nói đến trong nhiều kinh sách, 
và đặc biệt nhứt là trong S2maññaphala Suífa nơi mà Makkhali 
Gosaka được xem như Giáo trưởng #. Theo ông, không có nhơn, 
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; cũng vậy, không có 
nhơn, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có 
cái gọi là tự tác, tha tác, nhơn tác, lực, tinh tấn, nhơn lực, sự cô gắng 
CỦa Con người. Tắt cả loài hữu tình, sanh vật, sanh loại, sanh mạng 
đều không tự tại, không lực, không tính tấn; tất cả đều bị dẫn dắt và 
chỉ phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh 
của chúng; chỉ theo sáu loại thác sanh (chalabhj7aiiyo) chúng hưởng 
thọ khổ hay lạc. Vũ trụ được chia làm nhiều chủng loại, nhiều loại 
nghiệp, và nhiều cách thác sanh khác nhau. Có 840 vạn đại kiếp 
trong ấy kẻ ngu như người hiền sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ tận 
diệt khô đau. Không thể đo lường khổ và lạc bằng những vật đo 
lường, trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư 
thiếu thốn. Tóm lại, điểm cốt lõi của giáo thuyết Äjïvaka là “luân hồi 
tịnh hoá--samsãra-suddhi ”, nói rằng tất cả loài hữu tình, sanh vật, 
sanh loại, sanh mạng, sau khi lưu chuyển luân hồi, sẽ được và phải 
được tịnh hóa. 

Phật Âm '` giảng cách xếp loại của ÃjTvaka như sau: tất cả 
loài hữu tình (s/) gồm tất cả các loài thú vật như lạc đà, bò, lừa, 
vân vân; tất cả sanh vật (0z) gồm các vật và loài hữu tình chia 
thành loài có một giác quan (ekendriya), loài có hai giác quan, vân 
vân; tất cả các hữu (bã) gồm các sanh vật chia thành sanh loại như 
noản sanh, thai sanh, vân vân; và tất cả sanh chất /ïvã) gồm sanh 
chất như lúa, lúa mạch, lúa mì, vân vân. 

Sự phân chia loài người thành sáu sanh loại (chalabhjafiyo) 
rất đáng được lưu ý. Phật Âm gọi sáu sanh loại ấy bằng các từ sau: 
kanha, ma, lohita, halidda, sukka, và paramasukka. Sự phân chia 
này rất giống với sáu Le§yas “' của đạo Jaina. Tăng Chi Bộ Kinh #Ð 
có đề cập đến một học thuyết tương tợ và cho đó là học thuyết của 
Pirana Kassapa. 

Theo Gosala °”¿ có 140 vạn chủng loại thác sanh 
(pamukhayoniyo) và nhiều cách tái sanh, viz. bảy tưởng thai 
(sañmigabbha) sanh ra do thụ thai, bảy vô tưởng thai (asañfñigabbhđ) 
như lúa, vân vân, bảy tiết thai („ganthigabbhä;) sanh ra từ những tiết 
như mía, vân vân. Đó cho thấy Äjïvakã tin nơi sự thay đổi dần dần 
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nhưng vô tận của sự sống và nơi sự tái diễn liên tục của chu kỳ sanh 
sống. Mỗi cá thể có sự tồn tại, nếu không riêng cho cá nhơn, ít ra 
cũng trong chủng loại. Nói chung, trên thế gian này mọi vật sanh ra 
vì nhu cầu. Định mệnh (zigzi¡) điều phục tất cả, và mọi vật vận hành 
theo một quy trình bất di bất dịch. Như cuộn chỉ tung ra sẽ được kéo 
dài đến mức độ nào đó, mỗi chúng sanh sống, tác hành, thọ hưởng, 
và chết theo cách đã được định sẵn (sandhavinä, samsaritva 
dukkhassamam karissami) Bản tánh riêng (bhãva) ?* của mỗi 
chúng sanh tuỳ thuộc vào lớp, hay loài, hay típ mà chúng sanh ấy tuỳ 
thuộc. 

Trong số chủ thuyết ngoại đạo, Phật xem chủ thuyết của 
Äjïvaka như hạ liệt nhứt, vì chủ thuyết này phủ nhận nghiệp hành 
(kiriya), tỉnh tấn (wirjya), và nghiệp quả (#ammna), và đĩ nhiên đáng bị 
khinh miệt (0a(ikkhirto) °®. Phật không biết có một người nào đưa 
đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài người như Makkhali. 
Như cái lờ cá đặt ở cửa sông, Makkhali xuất hiện trên thế gian làm 
cái lờ người đem đến bất hạnh cho con người “°. 

Theo Phật Âm +9, Pũrana phủ nhận hành băng cách đề xuất 
chủ thuyết về sự thụ động của tâm; Ajita phủ nhận nghiệp; và 
Makkhali phủ nhận cả nghiệp hành lẫn nghiệp quả. 

Chủ thuyết của Makkhali Gosãla về tám giai đoạn phát triển 
của con người (2/£ha purisabhumi) °” khai màu cho giáo lý Phật giáo 
về tám nhơn địa (a/fha purisapuggalã) mà Phật Âm ® gọi là: 
manda, khidđãä, vĩmarmsana, ujugata, sekha, samana, jina, và panHa. 

Giai đoạn đầu từ ngày lọt lòng đến ngày thứ bảy. Trong giai 
đoạn hai, bé nào sanh từ pháp bất thiện khóc mãi, bé nào sanh từ 
thiện pháp cười, nhớ lại các kiếp trước. Trong giai đoạn ba, bé bắt 
đầu đi nhờ được đìu dắt. Kế tiếp, giai đoạn bé đi vững là wgafa- 
bhimi_ Các giai đoạn tiếp theo là học tập (sekha-bhumi), ly gia 
(samana-bhumi), hiểu biết (wÿãnana-bhữmi), theo thầy đ0ina-bhimi), 
và tịnh khẩu (pannaka- bhum¡). Như vậy sự phát triển tâm và trí xảy 
ra song song với sự phát triển cơ thể, tức là có sự tương tác tâm thân. 

Thuở trước, ngay trong thời kỳ Tăng Chi Bộ Kinh được soạn 
thảo, hình như không ai biết rõ ÄÃjTvaka tin tưởng chủ thuyết đặc biệt 
nào. Do đó, trong kinh Ä⁄ahãl¡ Sa của Tương Ưng Bộ “9 một số 
quan điểm của Gosãla („afthi hefw, naHhi paccayo sattãnam 
sankilesaya) được gắn cho Pũrana Kassapa. Tương Ưng Bộ Kinh có 


281 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


lần ?° lầm Makkhali Gosäla là Ajita Kesakambala, và một lần khác 
# nhỉ quan điểm chaJabhijãii của Purana Kassapa là của Makkhali. 

Có một nhóm Ãjïvaka sống nơi phía sau Jetavana. Thấy họ 
hành trì khổ hạnh, như ngồi xốm, đu quay tròn trên không trung, tự 
đốt bằng năm loại lửa, các tỳkheo bạch hỏi Phật về lợi lạc của sự 
hành xác này. Phật trả lời rằng: “Không có mãi mai nào cả,” rồi kể 
câu chuyện “Cái đuôi bò” cho quý vị tỳkheo nghe “?, 

AijTvaka thường được mời coi ngày, đoán mộng, vân vân 2, 

Có một làng Äjïvaka trong Anuradhapura do Pandukabhaya 
xây dựng “°. 

Thomas # và tiếp theo là Hoernle, nghĩ rằng từ Ajvaka có 
thê là tên mà các người đối lập đặt ra để chỉ người có lỗi sông khổ 
hạnh. Do đó, không thể luận ra răng cái tên thấy cho đến thế kỷ tứ 
13 luôn luôn quy nguyên cho môn đệ của Makkhali Gosala; đây là 
một điểm nên được nghiên cứu lại. 

®M. ¡. 238; xem thêm S. ¡. 66 trong ấy có một Thiên tử tán thán 
Gosäla khéo điều phục, tự chế bằng khô hạnh và yếm ly, từ bỏ các lời 
nói, gây đấu tranh với người, thăng bằng, tránh phạm tội, nói những 
lời thực ngữ. Lời chỉ trích ÃjTvakã sống khổ hạnh có thể phát xuất từ 
sự lên án tỳkheo che lộng. (Vin. ii. 130). ® M. 1. 483. 

®® M.1. 524. ®M.1. 31. K 

Xem, E.g., trường hợp của Pasenadi trong S. ¡. 68, ngoài cuộc viếng 
thăm của Axàthế nói trong Sưmafñfñaphala Sufa; thêm S. 1v. 398. 


® Vịn. ii. 165; 1v. 71. @® Hultsch: Asoka 
Imscripfions, xem Index. ® D, 1. 53-4 [xem kinh sô 2: Samôn 
Quả]; xem thêm M. 1. 516 f. ® DA. 1. 161. ú9 


Ghi lại, như trong U#aradhyãyana Sutta (Jaina Sufías của ]acobl 1. 
213). Đó cho thây hình như có sự bao hàm quan niệm rằng tâm luôn 
luôn trong trắng từ lúc khởi thuỷ. Màu sắc nhuộm tâm tạo nên sanh 
loại (z/a, vân vân) do nơi tập quán và hành động. Sự tỉnh tấn cốt ở 
chỗ khôi phục tâm đề tâm trở lại sự trong trắng của lúc ban đầu. So 
sánh với lời dạy của Phật trong A. 11. 384 ff (Đoạn: Sáu Loại, Phẩm 
6: Phẩm Đại Phẩm, Chương Sáu Pháp) và M. ¡. 38. aĐ 


111. 383-4. 2D, 1. 54; xem thêm S. 1ii. 2l]. tà) 

DA. ¡. ló1. 0® A.¡. 286. d9 A, ¡. 33 [Phẩm 
18: Phẩm Makkhali, Chương Một Pháp]. d9 DA, j, 
166. ủ” E.ơ., Barua: Pre-Buddhistic Indian Philosophy, p 
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314. d8. DA, : I.l162; xem thêm Uvasaga-Dasao của 
Hoernle, 1. p. 24, trong ây øa#na được ghi là panna. So sánh với ]. 
1V. 496-7 (manda-dasaka, khidda-dasaka, amnna-dasaka, vần vân). 


H1N0, 601,286: “9 
11. 383-4. 31.1.4951, C) XI: J. TL 
287 và MT. 190. #® Mhv. x. 102. X9 HỆ 7P (2E ĐT 


p. 130. Nhưng trong DhA. 1. 309, các đạo sĩ thuộc tôn phái khác 
nhau được phận biệt là acelaka, 4jvaka, nigan†ha, và tãpasa. Xen 
chỉ tiết về ÄjTvaka trong Artiele in E#4 của Hoernle và bài viết của 
Barua trong Caicuffta Umiversiy Journal oƒ the Department oƒ 
Leffers, vol. l1. nd. Nhiều đoạn được viết theo HT. Thích 
Minh Châu, 1991, 1992, 1993, 1996. 


Atãnã{ñ.—Một thị trấn ở Utfarakuru, được kế chung với 
Kusinätä, Parakusinätä và Nãt{ãpuriyä °'. 
®D, 1. 200. 


Ätãnãfiya Sutta——Trường Bộ Asánangchi Hộ Kinh, Số 32, được 
thuyết tại Gijjhakũta °. 

Sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương, bốn Thiên vương đến 
đảnh lễ Thế Tôn. Đại Thiên vương Vessavana bạch Phật rằng có 
nhiều đạxoa không tin tưởng lời Phật dạy phải giữ ngũ giới, như 
không sát sanh, không trộm cắp, vân vân, và đề nghị Phật cho phép 
tỳkheo, tỳkheo ni, và nam nữ cư sĩ học thuộc bài Hộ kinh Ätãnãtiya 
để tạo tín tâm cho các dạxoa chưa có tín tâm hầu họ trở thành những 
kẻ hộ trì, không làm hại các đệ tử Phật, và che chở cho những ai hành 
trì Phật pháp. Phật ấn chứng, và Vessavana ứng khâu đọc tụng. 

Phần đầu của bài hộ kinh tán thán và kính lễ bảy Phật quá 
khứ và hiện tại, bắt đầu bằng Phật Vipassĩ. Phần kế đề cập đến các 
Thiên tử với Bốn Đại Thiên Vương đứng hàng đầu; phần sau cùng 
mô tả 4l Thiên tử khác không theo thứ lớp nào bằng những vần kệ 
không hay nhưng dễ nhớ. 

Danh sách các vị Thiên tử nói trên rất giống đoạn 10-20 
trong Mahäãsamaya Sutta. 

Atänätiya Sutta được xem như thần chú (øari) ảnh hưởng 
lớn đến nhiều tín ngưỡng trên thế giới ®. Ở Tích Lan chẳng hạn, 
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kinh được tụng với tâm thành sau lễ Paritta (Minh hộ), nhứt là để xua 
đuôi tà ma và cầu an cho bệnh nhơn. 
Atmnatiya Sutta được ghi trong danh sách Pariftas của 
Milinda-pañha °). 
®D. ii. 194 fF. ® VibhA. 430. p. 151; về sự quan 
trọng của kinh này đối với sử Ấn Độ, xem Rhys Davids, Buddhisí 
Tnđïa, pp. 219-37. 


Anañjasappãya Sutta—Do Phật thuyết cho các tỳkheo ở 
Kammassadhamma trong xứ Kuru; có Tôn giả Ananda bên cạnh. 
Nói về Chơn thường (Äañjasappäya) và với nhiều cách hành thiền 
về sự không xúc động (impassibility) và chứng ngộ giải thoát. Chơn 
bất tử (true deathlessness) là tâm giải thoát (hearts delivrance) 
(anupadl cittassa vimokkho], và có nhiều đường đưa đến đó °. Phật 
Âm ® nói rằng kinh này mô tả quả Alahán của Sukkhavipassalä. 
Alahán quả được đề cập chín lần trong kinh, việc làm được tán thán 
là khéo dạy (sukathitam). 

® M. 11261 FF ® MA. 1. 85T. 


Ani Sutta.--Cái trống tên Anaka của dân Dasãraha mà thùng 
trống biến mắt chỉ còn những cái chốt chêm ở những chỗ nứt. Cũng 
vậy, những bài kinh do Như Lai thuyết rất thâm sâu, nghĩa lý rất 
thâm diệu, nhưng nảo ai lóng tai nghe, học thuộc lòng, hiểu thấu đáo. 
Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, những bải thơ với những 
danh từ hoa mỹ, với những câu văn hoa mỹ, do các đệ tử thuyết 
giảng, họ sẽ lóng tai nghe, học thuộc lòng, học thấu đáo ®'. 

9S, 11. 266-7. 


Animandavya.—Xem Animandavya. 

1. Ätappa Sutta—Đối với ai không như thật biết và thấy hoại, 
diệt, vân vân, tinh tân cân phải thực hành ©), 

®S.11, 132. 

2. Ätappa Sutta.—Về những dịp mà nhiệt tâm (Z/aøpa) cần được 


thực hành ®'. 
® A.¡. 153. 
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Atuma Thera.—Con của bá hộ ở Sãvatthi. Lúc trưởng thành, 
mẹ ông tìm vợ cho ông, nhưng theo nhơn duyên, ông xuất thế ly gia 
và thọ giới. Mẹ ông tìm cách dụ ông vê nhưng ông cương quyết 
không và về sau đắc quả Alahán ®, 

Vào thời Phật VipassT, ông là một gia chủ có cúng dường 
Phật nước hoa và phấn thơm. 

Vào 33 kiếp trước, ông làm vua đưới vương hiệu Sugandha. 
Ẩtuma có thê chính là Trưởng lão Gandhodakiya nói trong Apadãna 
@) 


0? Thag. v. 72; ThagA. 1. 160. ® Áp. 1. I57-8. 


Ätumäã.—Thị trấn nằm giữa Kusinärä và Sãvatthi. Một thời, 
Phật và đại chúng tỳkheo đến viếng thị trấn này. Lúc bấy giờ, ở đây 
có một thợ hớt tóc được truyền giới tỳkheo muộn (một 
buddhapabbajita mà Phật Âm quy nguyên là buddhapabbajiia 
Subhadda). Ông có hai người con rất đẹp trai và là thợ hớt tóc lành 
nghề. Nghe tin Phật đến, ông gởi hai con đi xin gạo, muối, dầu và 
thực phẩm. Vận dụng ưu điểm của mình, hai người con xin được rất 
nhiều. Lúc Phật an trú trong Bhũsãgãra, hai anh em cúng dường 
cháo gạo. Nhưng Phật từ chối vì, theo giới luật, một tỳkheo không 
được nhờ một tỳkheo khác xin vật thực dùm. 

Trong nhơn duyên này, giới luật đ„&kaƒa được chế định: 
tỳkheo trước kia là thợ hớt tóc không được đem theo mình đồ nghề 
hớt tóc '). 

Mahä Parinibbäna Suữa ®' nói rằng Phật có thuyết cho 
Pukkusa một lần nữa cũng trong địp Ngài an trú tại Bhũsãgãra trong 
Atumä. Rằng có hai anh em nông dân và bốn con bò bị xét đánh 
trong một cơn mưa. Dân chúng tụ họp đông đảo chỗ sét đánh, và 
một người trong đám đông thấy Phật ra, đến bạch hỏi chớ Phật có 
hay biết gì không? Phật nói Ngài an trú trong thiền định nên không 
thấy mà cũng không nghe. Đó là trạng thái tâm trầm lặng của bậc 
xuất gia. 

0? DA. 1i. 599, “ Vịn, ¡, 249-50. BÀ 
D.1. 131-2. 


285 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


Adãsamandapa —Một trong số kiến trúc do Parakkamabähu I 
xây cất trong Dipuyyäna ở Pulatthipura. Kiến trúc được gọi như 
vậy vì các tường đều bằng kiếng ®, 

® Cv, Ixxii. 119. 


Ädãsamukha.—Bồ Tát sanh ra làm vua ở Benares. Ông là con 
của Janasandha (còn được gọi là Dasaratha). Ông được gọi tên 
Ädãsamukha vì sắc mặt ông đẹp như mặt gương vàng đánh bóng. 
Phụ vương ông băng hà lúc ông mới lên bảy; quần thần phải thử ông 
nhiều phen mới đưa ông lên ngôi. 

Trí tuệ ông được tiếng khắp mọi nơi. Một lần nọ, có một gia 
nhơn cũ của vua cha (Gãmani Canda) bị giải trước công đường vì 
14 tội do dân chúng cáo buộc. Vua phán quyết phân minh và giải 
quyết ổn thoả mọi bề. Chuyện được kề trong Ởãmani Canda Jãtaka 
œ) 


0J.11. 297-310. 


AÄdicca.—Một tên khác của Suriya, Thái Dương ®. Theo Phật 
Âm, đó là con của Aditi (4điñiya puffo). Ädicca cũng là tên tộc của 
các Thích tử được gọi là Ädieca ?. Phật Âm xem đó là tên tộc của 
các Khattiya, chung với tộc Kondañña. 

Xem Adiccabandhu dưới đây. 
®D, 11. 196.  Sn., 423. ®) VịbhA. 466. 


Adicca Damilãädhikãäri.——Một công bộc đặc sắc và cũng là một 
quần thần của Parakkamabähu I. Ông thỉnh cầu và được giao phó 
nhiệm vụ viễn chinh chống Rãmäñña °. Hình như ông chết không 
lâu sau cuộc viễn chinh ®). 

® Cv, Ixxvi., vers. 39, 63-64; chỉ tiết: xem Parakkamabähu I. 

? Xem Cv. 77s. 11. p. 69, n. 3. 


Ädicca Sutta.—Rạng đông là điềm báo trước mặt trời mọc; cũng 
vậy, làm bạn với thiện (&alyãnamifaiä) là điềm báo trước bảy giác 
chi sanh khởi °'. 

®S, v. 101; so sánh với S. v. 29. 
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1. Adiecabandhu.—Một danh hiệu thường dùng của Phật °Ð. Chú 
giải Vữmänavatfhu ® nói rằng Adieca (Thái dương) thuộc dòng 
Gotama; Phật cũng thuộc dòng Gotama nên có danh hiệu 
Ädiccabandhu. Một số kinh sách khác cũng giải thích như vậy: Phật 
sanh ra trong cùng 47a 7đíi và là hậu duệ của Thái dương (/n 
paficca fassa ariyaya jatiya Jafatff4), hoặc Thái dương là thân thích 
của Phật vì Thái đương là orasapwia (con nuôi bằng vú) của Phật, lý 
do là Thái dương là môn đệ của Phật. Do đó, trong Tương Ưng Bộ 
Kinh Phật gọi Thái dương là “?»zzma pajã, ” mà Phật Âm ® giải thích 
là môn đệ và con tinh thần. 

Ädicca được mô tả như fapa/am mukham ®. 

0® E.ơ., D. 11. 197; Sn. 1128; Thag. 26, 158, 417, vân vân. 

“p, 116. la Ta 7đ ® SA. 1. 86. 
MA. 1. 783. 


2. Adieeabandhu.—Phật Độc Giác có công giúp cho hoàng tử ở 
Benares, tác giả của dòng kệ thứ 20 của kinh Khaggavisana Suffa, trở 
thành Phật Độc Giác. Hoàng tử xuất thế và sống trong ngự viên của 
vua cha gần thành phố. Chàng rất tĩnh tâm, công phu thiền quán và 
không mảy may dao động vì sự thăm viếng của phụ hoàng, mẫu 
hoàng hay thân bằng nào. Thấy vậy, Ädiccabandhu đến viếng và 
khuyên hoàng tử vô rừng sống đời sadl thật sự và tụng đọc hai vần kệ 
đầu trong Sa Nipäia ©). 

® Sn. 54; SnA. ¡. 104-5; xem thêm ApA. ï. 105, 152. 


Ädiccupatthäna Jãtaka (No. 175).—Chuyện Đảnh Lễ Mặt Trời. 
Có con vượn thường đến viếng am thất của một số đạo sĩ khổ hạnh 
mà vị trưởng lão là Bồ Tát. Lúc chư đạo sĩ không có nhà, vượn vào 
tuôn đồ vật dụng tứ tung và gây nhiều hư hỏng. Lúc chư đạo sĩ trở 
về sau mùa an cư, tín chủ thường đem nhiều tứ sự đến cúng dường, 
vượn chờ đợi ở ngoài và giả vờ đảnh lễ Thái dương. Tín chủ mến mộ 
cử chỉ thánh thiện của vượn ta và bắt đầu tán thán. Nhưng Bồ Tát 
biết và nói thật tính nết của vượn ®), 

Chuyền được kể đề nói về kẻ man trá. 

ĐT, i1, 2<, 
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Äditta Jãtaka (N0. 424) —Chuyện Ngọn Lửa Đốt Cháy. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm vua Bharata ở Roruva, trong xứ Sovira. Ông 
là người hiền đức rất được mến chuộng; còn Chánh hậu 
Samuddavijayäã của ông là người có trí tuệ cao siêu. 

Muốn cúng dường Phật Độc Giác hơn là các vị khác, vua 
tham khảo chánh hậu, thi hành theo đề nghị của bà, và tuyên cáo thần 
dân phải giữ giới luật. Riêng ông công phu tu tập và bố thí rộng rãi. 
Một hôm ông dâng hoa lên phương Đông và cầu nguyện mọi Phật 
Độc Giác trong phương này đến để ông cúng dường. Lời nguyện của 
ông không có kết quả. Ông tiếp tục và tuần tự dâng lễ như vậy lên ba 
phương còn lại. Đến ngày thứ tư có bảy Phật Độc Giác đến; quý vị 
an trú trong Nandamñlapabbhära trên phương Bắc. Vua và hoàng 
hậu trai thực quý vị trong bảy ngày và cúng dường tứ sự đầy đủ. Quý 
vị Phật Độc Giác tuần tự rời cung từng người một; mỗi. vị đọc vần kệ 
cám ơn và khuyến khích nhà vua cùng hoàng hậu sống đời thanh 
tịnh. 

Chuyện được kể liên quan đến Asadisadãäna của Vua 
Pasenadi, đề chỉ rằng các bậc hiền trí thuở trước cũng cúng dường. 

Đó cũng là câu chuyện được dẫn như Swcira Jãkafa trong 
phần duyên khởi của Dasa Brãhmana Jãkata ° và như Sovira Jãkata 
trong phần duyên khởi của Svi Jãkafa ®). 

0]. 11. 469-74. 2 J, 1v. 360. ® Jb¡/đ., 401. 


Äditta Vagga.—Phẩm 5: Phẩm Thiêu Cháy, Tương Ưng Bộ Kinh 
qœ) 


09S,1. 31-6. 


1. Äditta Sutta—Kệ nói trước mặt Thế Tôn tại Jetavana bởi 
một vị Thiên đến yết kiến Ngài. Như người cứu vớt được bất cứ gì 
trong trận hoả hoạn, người trí thọ dụng và bố thí, và khi ngày cùng 
đến, sẽ được sanh Thiên ®', 

08 4E Ly 


2. Äditta Sutta.—Tất cả các uân đều bốc cháy. Thấy vậy, bậc 


Thánh giả ghê tởm chúng, và qua sự thánh tri đặc giải thoát t°. 
CS ¿111 71: 
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3. Aditta Sutta [1]——Như Ädittapariyäya Sutta ở dưới ®'. 
®S,1v, 19, 


Adittapariyäya Sutta— Tên của kinh do Phật thuyết tại 
Gayäsĩsa, sau khi nói chuyện về Tebhãätikajatilãä (Uruvela 
Kassapa, NadI Kassapa và Gayã Kassapa). 

Tất cả đều bị bốc cháy: mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc bị bốc 
cháy. Cũng vậy đối với các giác quan kia. Tắt cả bị bốc cháy bởi lửa 
tham, lửa sân, lửa sỉ, bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Thấy 
vậy, vị theo Bát chánh đạo nhàm chán đối với chúng. Do nhằm chắn 
nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. 

Sau khi kinh kết thúc, hàng ngàn tỳkheo hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, và được giải thoát ®©. 

Được biết Ãdittapariyäya Sufa được thuyết về 
Pi(thipäsäna tại Gayäs1sa “Đó là trú xứ thứ ba được ghi nhận của 
Thế Tôn và cũng được gọi là Äditta Sutta (Xem Äditta Sutta [3]). 

0 Vịn, 1. 34-5; J. ¡. 82; ïv. 180. - AA, 1 166; 
ThagA. 1. 435. 


«Ädittena” Sutta.—Thật tốt hơn, nếu các căn bị hủy hoại với 
một cây kim bằng sắt nung đỏ. Như vậy, không có chấp thủ tướng 
riêng hay tướng chung đối với các trần do căn nhận thức. Thật tốt 
hơn là năm ngủ. Năm ngủ thì không có suy nghĩ những vấn đề đề có 
thể bị những vấn đề tư duy chinh phục. Nhưng càng tốt hơn, nếu có 
sự quán xét về tướng vô thường của các căn, thọ, thức và xúc khởi 
lên do căn duyên. Biết tất cả đều vô thường, vị Thánh giả sẽ nhàm 
chám, sẽ ly tham, được giải thoát °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

S.1V. 168 £ 


Ädipädakajambu—Địa điểm ở Tích Lan, nơi mà Ädipäda 
Vikkamabähu đánh bại Mãnäbharana và anh em của ông 0, 
(? Cv. lxI. 15. 


Ädipädapunnägakhanda.—Địa điểm trong quận Guttasäla ở 


Rohana, Nam Tích Lan. Tại đây quân của Parakkamabähu I đụng 
độ với quân phiên loạn trong trận Rohapa °°. 
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(®?C\y. Jxxv. 14. 


Ädimalaya.—Tướng của Vua Vijayabãhu I. Ông công khai nỗi 
dậy chống vua và đưa quân đến làng Andu, gần Pulatthipura. Vua 
xuất chinh diệt ông ©. 

0? Cv, lix. 4-6. 


Ädiya Sutta.— Thuyết tại Jetavana cho Anäthapindika về năm 
lý do gây dựng tài sản một cách hợp pháp: tự làm mình an lạc; làm 
cho cha mẹ, vợ con, bạn bè an lạc; làm cho các tai hoạ bị chận đứng; 
hiến cúng cho vua, đạo, bà con, hương linh đã chết; cúng đường tôi 
thượng, đưa đến cảnh giới chư Thiên, cõi trời 0. 

0 A, 11. 45 Ê. 


Adhãradãyaka Thera—Alahán. Ông dâng lên Phật SikhT chiếc 
ghế ngồi (ãdhãraka). Vào 27 kiếp trước ông làm vua bốn lần với 
vương hiệu Samantavaruna °'. 

® Áp, 1. 207. 


Adhipateyya Sutta—Về ba “uỷ thác” để hướng dân tỳkheo: 
mình, thế giới và Pháp °. 

® A, ¡. 147 f; Về ý nghĩa của kinh, xem Rhys Davids, 
J.R.A.S.,April 1933, pp. 329 ff. 


Anaka (r. /. Anaka).—Cái trống minga (trống định âm--kettle 
drum) của dân Dasãraha. Khi cái trống nứt, dân chúng đóng vào 
chỗ nứt một cái chốt. Sau một thời gian, cái thùng trống không còn 
mà chỉ còn những cái chốt. 

Nguồn gôc của cái trồng được kế trong Kakka‡a Sufa. Có 
con Cua Vàng sống trong hồ Kuliradaha bị voi dẫm chết khiến hai 
càng rớt ra. Hồ bị nước sông Hằng tràn vô vào mùa lụt, và khi nước 
rút, hai càng cua theo nước xuống sông Hằng rồi trôi ra biển. Dân 
Asura vớt được một càng lấy làm trống Alambara. Càng kia được 
nhóm Thập Huynh Đệ (của dân Dasäraha nói trên) vớt và họ dùng 
làm ra trống Änaka ?) 

Chú giải Tương Ưng Bộ ® nói rằng trống có màu vàng như 
sáp vì càng cua bị nắng gió làm khô. Tiếng trống nghe xa đến 12 lý 
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và chỉ được dùng trong dịp lễ hội. Khi nghe trống, dân chúng tụ họp 
và diễn hành trên xe trang hoàng rực rỡ. Các tụ họp này được gọi là 
Anaka vì trống kêu gọi tập họp (mahajanam pakkosiwva viya anefr tỉ 
Ẩnako). Về sau, khi thùng trỗng không còn, trống không còn vang 
nữa nên ngay trong sảnh đường cũng không nghe. 
Trống Änaka được dùng như ẩn dụ trong kinh Äni Sutta '°. 

®S, 1i. 266. 2 J, ii. 344; Chuyện Tiền thân được trích 

trong SA. ii. 167-8, với nhiều chỉ tiết khác biệt. ® jj, 167-§. 
® S, 11. 266-7; xem thêm KS. 1i. 178, n. 4. 


Anañcãyatana Sutta.—Về ba xứ: không vô biên xứ, thức vô biên 
xứ, và không sở hữu xứ °), 
® A.1.267. 


Anañjasappäya Sutta——Xem Anañjasappäya Sutta. 


1. AÄnanda.—Một Đại đệ tử của Đức Phật. Ông là người bà con 
chú bác của Ngài và rất quý trọng Ngài. 

Ông sanh ra từ Tusita cùng ngày với Bồ Tát. Cha ông là 
Thích tử Amitodana, em của Vua Suddhodana °. Ông có hai anh 
em là Mahãnãma và Anuruddha (4. v.) (có thể là anh em cùng cha 
khác mẹ.) 

AÄnanda gia nhập Tăng Đoàn vào năm thứ nhì sau khi Phật 
thành đạo, cùng lúc với nhiều Thích tử hoàng thân khác, như 
Bhaddiya, Anuruddha, Bhagu, Kimbila, và Devadat(a, và được 
Phật truyền giới ?; Thầy tế độ (upaj/hãya) của ông là Belatthasĩsa ®). 
Ngay sau đó, ông nghe kinh do Punna Mantäniputta thuyết và đắc 
quả Dự lưu ®. 

Trong 20 năm từ ngày thành đạo, Phật có nhiều thị giả khác 
nhau, như quý Tykheo Nãgasamala, Naägita Upaväna, 
Sunakkhatta, và quý Sadi Cunda, Sãägata, Rãdha, Meghiya. Nghe 
nói Phật không thật sự hài lòng với al cả. Đến năm thứ 20, Đức Phật 
cho biết Ngài đã lớn tuổi và muốn có một thị giả thường trực hết lòng 
hết dạ với Ngài ®. 

Hầu hết các đại đệ tử xin được làm thị giả của Phật, nhưng 
Phật từ chối. Chỉ còn có Änanda đang ngồi im lặng. Khi được hỏi 
sao ông không tình nguyện, Änanda trả lời rằng Phật biết chọn ai rồi. 


201 


“2+ TD¿ếu Daa6, “?w TS¿ew¿ ?2A(¿ 


Lúc Phật ngỏ ý muốn Änanda, ông hoan hÿ nhận lời với vài điều 
kiện. Đó là Phật đừng bao giờ chia cho ông thực phẩm khát thực hay 
y được cúng dường; không cắt cho ông chỗ an trú riêng (“hương cốc- 
-fragrant cell”); không cho phép ông cùng đi với Phật đến chỗ Phật 
được mời trai thực. Ông nói thêm, nếu không làm vậy, Änanda phục 
vụ Phật vì để được chia ăn, mặc và được mời. Ngoài ra, ông xin 
được phép nhận lời thế cho Phật; được đưa đến yết kiến Phật những 
vị từ phương xa về; trình Phật mọi tình trạng khó xử; và được Phật 
lập lại những lời dạy trong lúc ông vắng mặt. Chỉ khi nào những 
thỉnh cầu của ông được chấp thuận, thiện nam tín nữ mới tin tưởng 
ông và mới biết rằng Phật thật sự đánh giá ông. Đức Phật chấp thuận 
thỉnh cầu của ông. 

Từ đó, trong vòng 20 năm, Änanda theo hầu Phật như bóng 
với hình. Ông dâng Ngài nước, tăm xỉa răng, rửa chơn Ngài, theo 
Ngài đến mọi nơi, quét dọn cốc của ngài, vân vân. Ban ngày, ông ở 
bên cạnh Phật, làm hết những việc nhỏ nhặt giúp Phật. Ban đêm, với 
gậy quyền và đuốc sẵn trên tay, ông đi chín vòng quanh liêu Gandha 
của Phật để ứng phó khi cần và cũng đề Phật an giác ®). 

Có rất nhiều ví dụ về sự lo lắng của Ananda dành cho Phật, 
đặc biệt là lúc Phật sắp nhập diệt, được kể trong Mahä Parinibbäna 
Suữia. Thật cảm động khi biết Änanda cùng tuổi với Phật (sanh cùng 
ngày) mà lại lo cho Phật từng ly từng tí, như dâng Ngài nước uống, 
tăm rửa Ngài, thoa bóp Ngài, soạn chỗ Ngài nằm, và nhận những chỉ 
thị quan trọng sau cùng của Ngài. Được biết mỗi lần Phật bệnh, 
Änanda cũng bệnh theo vì đồng cảm ®) và ông biết được mọi thay đôi 
trong người của Phật °°, 

Một lần nọ, làm theo lời dạy của Devadat(a, người giữ voi 
của hoàng cung để con voi say Nãlãgiri sút xiềng chạy trên đường 
Phật đang kinh hành. Thấy voi đâm đầu chạy tới, Änanda ra cản. 
Phật gọi ông ba lần, nhưng ông không nghe. Phật bèn dùng thần 
thông xoay trái đất để Änanda lọt ra khỏi đường voi chạy “, Nhiều 
lúc Ananda quá tận tình khiến Phật không vui—ví như lúc ông nấu 
cháo /eka†uka (cháo với ba chất cay) dâng Phật chữa chứng đau bụng 
®, ông biết là phạm giới (vì cháo ông nâu ngay trong liêu và từ thực 
phẩm ô ông cất giữ trong liêu), nhưng vẫn cứ làm vì tin rằng cháo ấy sẽ 
làm Ngài hết bệnh. 
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AÄnanda phục vụ rất hữu hiệu. Mỗi khi Phật muốn câu hội 
tỳkheo hay gởi thông điệp ra ngoài, chính ông là người chu toàn công 
tác S5. 

AÄnanda bạch trình Phật những gì ông nghe và cho là hay ho, 
lợi lạc °®. Nam nữ cư sĩ muốn cúng dường Phật và chư Tăng thường 
tham vấn ông, và ông luôn luôn có lời khuyên nhủ “9. Khi chư Tăng 
đến xin được nghe Phật nói pháp, ông luôn luôn cố gắng làm họ vừa 
lòng 9. Nếu thấy cuộc yết kiến Phật đem lại lợi lạc, ông trình xin 
Phật gặp mặt người xin yết kiến và giải quyết khó khăn của họ, ví 
như ông từng thu xếp để Nigantha Saccaka °?, và hai Bàlamôn 
Sangãrava và Rammaka “°® được yết kiến Phật. Cũng vậy, ông đưa 
Samiddhi đến gặp Phật khi ông biết Samiddhi đã nói lên những quan 
niệm không đúng với lời Phật dạy °°. Ông đã thỉnh cầu Phật thuyết 
về quán hơi thở (ãnãpãnasati) cho Kimbila và một số tỳkheo nghe vì 
ông biết pháp thoại của Phật giúp ích quý vị này ?°, 

Một đạo, ở Vesäli, có một số tỳkheo đi đến tự sát vì hỗ thẹn 
và nhàm chán thân mình, sau khi nghe pháp thoại quán xác chết 
(asubha). Änanda bạch xin Phật dạy cho các tỳkheo một số pháp 
giúp đạt sự liễu tri (añna) °°. 

Änanda có trồng cây Bồ Đề Änanda-Bodhi (4. v.) để thiện 
nam tín nữ chiêm bái trong lúc Phật du hành không có ở nhà. 

Änanda luôn luôn để ý không cho ai làm Phật hao mòn tâm 
sức một cách vô ích. Ngay khi ông bạch Phật vụ tỳkheo Vesali tự 
sát, ông đợi lúc Phật chấm dứt hai tuần độc cư để không làm bận tâm 
Ngài như theo lời dạy. 

Khi Subhadda muốn yết kiến Phật lúc Ngài sắp nhập diệt, 
Ananda từ chối cho đến khi được lệnh của Đạo Sư ”?.. Cùng ngày 
hôm ấy, khi dân chúng Malla ở Kusinärä cùng gia đình đến để giã 
biệt Đức Phật, Änanda thu xếp để từng nhóm được vào và không ai 
bị chậm trễ , 

Ông thường tránh cho Phật những tình huống khó chịu, ví 
như ngăn chận hai đệ tử sùng đạo thuyết phục Ngài làm chuyện trái 
lương tâm 2°, 

Ông còn đi rảo quanh đề lây cất những gì thiện nam tín nữ bỏ 
quên lại sau mỗi buổi pháp thoại 2°. 

Ananda thường được quý vị đồng phạm hạnh tham vấn trong 
những vấn đề khó khăn. Một lần nọ, ValgTsa ”° tâm sự với ông về 
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việc ông bị dục ái quấy phá và xin lời khuyên bảo. Chư vị 
Kãmabhũ 2?, Udäyi “3, Channa “?, và Bhadda 9° đến với ông vì 
những học thuyết khác nhau. Bàlamôn Ghosita °° và Unnäbha ®?, 
dân Licchavi Abhaya và Panditakumäraka °*, Du sĩ Channa #° 
và Kokanuda ®5, nam cận sự Migasälä °°, gia chủ ở Kosambi Š', 
và Vua Pasenadi trị vì Kosala ®® đến với ô ông để học hỏi và tìm con 
đường giải thoát. Nhiều lúc tỳkheo không hiểu hết các bài pháp ngắn 
của Phật đến xin Ananda giảng giải thêm, bởi ông có tiếng là người 
có thể giảng sâu vấn đề °, 

Nghe nói rằng Phật thường cố ý nói ngắn gọn để Ãnanda 
giảng giải thêm. Lời giảng của Ananda sau đó được trình lên Phật và 
đó là những dịp tốt để Phật tán thán sự quán triệt của Änanda. 9, 
Kinh Sekha Su#a ® có kế rằng sau khi Phật thuyết cho các Thích tử 
ở Kapilavatthu đến nữa đêm, Ngài yêu cầu Änanda thuyết tiếp để 
Ngài có chút thì giờ nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi xong, Phật dậy và 
ngợi khen tài trí của Änanda trong việc thuyết giảng này. Một lần 
khác, Phật nhờ Änanda thuyết cho tỳkheo nghe những kỳ diệu trong 
ngày đản sanh của Đức Phật; Phật ngồi nghe rồi đồng ý, và do công 
đức này có kinh 4cchari-yabbuta-Dhamma Sutta Ê°. 

Nhiều khi Ananda đề nghị ân dụ đề Phật dùng trong kinh, ví 
như ân dụ DJammayäna “®®: hay đề nghị tên kinh qua ân dụ, như 
Madhupindika Sutta “®: hay đề nghị Phật đặt một tên dễ nhớ, như 
Bahudhatuka Sutta 3. 

Trong nhiều trường hợp, Änanda tự thuyết kinh cho tỳkheo 
%® cũng như cư sĩ “, Kinh Sandaka Su#a ghi lại cuộc viễng thăm 
Du sĩ Sandaka của Änanda và đệ tử ông, và nói rõ làm thế nào ông 
chuyên hóa Sandaka bằng bài pháp thoại do ông thuyết. Änanda 
cũng thường lập lại cho hội chúng bài kinh ông nghe Phật thuyết; 
AÄnanda được phép thỉnh vấn Phật mọi vấn đề mà ông muốn được 
làm sáng tỏ. Ông tất thích học hỏi cho đến đổi ông có thê thỉnh vấn 
Phật khi Phật mĩm cười (M. 1. 45, 50, 74; A. 11. 214 Ê; J. 11. 405; 1v. 
7). Và, trong một ít trường hợp, nếu Phật im lặng ông cũng thỉnh vấn 
(S. 1v. 400). 

Änanda biết Phật không hành động khi không có lý do chính 
xác. Khi người hầu quạt Upavãna được bảo lui, Änanda muốn biết 
lý đo và được trả lời vì sự hiện điện của Upavãna làm cho một số phi 
nhơn không đến yết kiến Phật được (D. ii. 139). Phật luôn luôn trả 
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lời Änanda một cách thoả đáng. Câu trả lời của Phật cho Änanda về 
cái chết của các công dân Ñãtikã (D. ii. 91 ff.) “9 làm thành một bài 
kinh dài #°, 

Thông thường, Änanda thỉnh vấn Phật về những pháp liên 
quan đến giá pháp, ví như về đoạn diệt wirodha) (S. iii. 24); thế giới 
(loka) (S. iv. 53); rỗng không (suñña) (S. 1v. 54; M. iii. 104-24); thọ 
hưởng (wedan3) (S. ïv. 219-21); thần thông (i44) (S. v. 282-4; 286); 
quán số tức (ãnãpãnasafi) (S. v. 328-34); hữu (bhava), vân vân (A. ¡. 
223 f.); về sáu chalabhijãti của Pũrana Kassapa (g. v.); mục tiêu và 
mục đích của giới (57/2) (A. v. I £, lập lại trong v. 311 £); năng lực 
của thiền chỉ (samäđhi) (A. v. 7 £., lập lại trong v. 318 và A. ¡. 132 
f.); sự chia rẽ Tăng chúng (sazghabheda) (A. v. 75 ff); đức tính cần 
thiết để có vấn tỳkheo (A. iv. 279 ff.); tiếng nói của Phật nghe đến ba 
ngàn Đại thiên thế giới (A. ¡. 226 £.); pháp mà tỳkheo phải thành tựu 
để an lạc (A. iii. 132 f); những pháp khác nhau để quán triệt tứ đại 
(M. iii. 62 £); sanh thú của “Thánh giả” (DhA. iii. 246). Ông cũng 
hay tham luận với Phật như được thuật trong Mahaparinibbana 
Sufa. Một ít đề tài, như động đất (D. ii. 107 ff; A. iv. 312 ff.) và 
một số Thiên nhơn khác nhau hiện diện trong lúc Phật nhập diệt (D. 
ii. 139 f), được cho là do Ananda thuyết để làm mấẫu chốt cho những 
tư duy liên quan, tư duy rất phô thông trong giới Phật tử hiện đại. 

Không phải tất cả những kinh do Änanda thuyết là lời giải 
đáp của Phật đối với những câu hỏi ông đặt ra. Có thể đó là những 
luận đàm của ông với những người ông gặp hay những lời ông nghe 
được. Ông đem. về bạch Phật đề Phật giảng giải thêm. Luận đàm với 
Vua Pasenadi về Kalyãnamiffaiä là một ví dụ. Änanda bạch Phật và 
Phật nói thêm (S. ¡. 87-9; v. 2-3). Một ví dụ nữa là câu chuyện ông 
viếng Paribbajakärama ở Kosambi, tại đó ông nghe nói vê một 
tỳykheo mà người ta gọi là #4đasa sau 12 năm sông độc thân; từ đó 
Phật giảng giải về bảy nửidasavafthu (A. iv. 37 ff. Chuyện của 
Udãyï thuyết trước hội chúng đông đả bao vây được Ãnanda bạch 
Phật và Phật nói người thuyết phải có nội tâm an trú được năm pháp 
mới thành công (A. iii. 184). Chuyển giữa Udãyi và người thợ mộc 
Pañcakanga về thọ (feelings) được Ananda nghe; ông bạch câu 
chuyện lên Phật và được Phật giảng rõ hơn (A. 1v. 222 f M. 1. 397 
f). Cũng vậy, Phật giảng thêm sau khi nghe Änanda kể chuyện ông 
nghe giữa Tôn giả Xálợiphất và các du sĩ (S. ii. 35-7) và Bhũmiya 
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(5S. 1i. 39-41). Trong trường hợp của nam cư sĩ Migasälã (A. Hi. 347; 
v. 137), Änanda trả lời theo sự hiểu biết của mình rồi bạch vấn Phật 
vả sau cùng nói lại cho thật đúng với Pháp. 

Có lúc Ananda không trả lời mà phải bạch Phật trước, ví như 
khi ông được hỏi về suy đoán của Phật về quả mà Devadatta phải trả 
cho tội lỗi ô ông gây ra (A. ii. 402). Cũng vậy, khi Tapussa hỏi ông 
tại sao đời sông ở nhà không hấp dẫn đôi với cư sĩ, ông bạch thắng 
với Phật; bấy giờ Phật đang nghỉ trưa ở Mahävana trong 
Uruvelakappa (A. 1v. 436 £). Một lần nọ Änanda tưởng tượng mình 
hiểu hết cái lý duyên khởi sâu xa kia và thưa với Phật ông rất hân 
hoan. Phật nói ông hiểu rất ít và nói pháp Ä⁄4ahãnidãna Su#a cho ông 
nghe (D. 1i. 55 f; S. 1. 92-3). Nghĩ Phật sẽ diệt độ, Änanda ngây ngô 
nói Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài không có lời di giáo lại cho 
chúng tỳkheo (D. 1. 98 ff; S. v. 152-4.) 

Nhiều lần Änanda đưa tin lên Phật và được Phật thuyết kinh 
cho nghe, ví dụ như ông đưa tin về cái chết của Nigantha Nãtaputta 
và âm mưu của Devadatta (nói trên rồi), và tin Phagguna mệnh 
chung với các căn đã được sáng chói, Phật xác nhận nếu nghe Pháp 
đúng thời và thâm sát ý nghĩa, có sáu lợi ích đem lại cho người nghe 
Pháp (A. 11. 381 £). Hay là, Girimäananda bị bệnh và Phật có đến 
thăm ông không? Phật bảo Änanda đến và thuyết cho ông nghe về 
mười tưởng (aniccasafñña, vân vân) và ông sẽ bình phục (A. v 108 
f). Tôn giả Ananda muốn vào rừng sống độc cư đề không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần; Phật thuyết vô thường (S. iii. 187; iv. 54- 5). 

Phật thường tự thuyết cho AÄnanda, ví như về hành 
(sankhara) (S. 11. 37-40); về tykheo không có lòng tín, sẽ không 
được tăng trưởng trong Pháp và Luật này (A. v. 152 fE.); về sự hiểu 
biết của Phật phải thuyết pháp nào cho phù hợp với những người 
khác nhau (A. v. 36 £.); vê sự phóng dật và hậu quả (A. ¡. 50 Ð; vê 
những khuyên bảo đối với tân thọ tỳkheo (A. iii. 138 £); về lời 
khuyên bạn bè đề đem lại cho họ an lạc (A. ¡. 222). 

Pháp thoại do Phật tự thuyết cho Tôn giả Ananda như nói 
trên được ghi đầy đủ trong Mahã Parinibbãna Suta. Nhiều bài pháp 
tưởng chừng như rập khuôn trong nhiều kinh về sau, ví dụ tám hội 
chúng, tám “nhơn duyên đại địa chấn động,” tám giải thoát (D. 1. 
112). Còn có chuyện mà rất khó đoan chắc là chính do Phật nói lên, 
ví như về lễ nghi đảnh lễ nhục thân Thế Tôn sau khi Ngài nhập diệt 
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và những nơi hành hương cho thiện nam tín nữ sùng đạo. Trong một 
số trường hợp, lời nói của Phật với Änanda có hậu ý cho người khác 
nghe với, ví dụ Phật thuyết khi Uday1 và SãrIputta thỉnh ý Phật, vì hai 
vị không đồng ý về pháp diệt thọ tưởng định (A. 1i. 192 fE.), hay 
Phật chuẩn thuận câu trả lời của Ãnanda về niệm niệm 
(anussafifthana) trong lúc UdayT không trả lời được (A. 11. 322 fE.). 
Änanda bạch hỏi có thể có loại cây hương nào, có hương bay thuận 
gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gió? 
Phật nói bài kinh (A. ¡. 222 f; DhA. ¡. 420 ff) rất phổ biến: “chỉ 
hương người đức hạnh bay ngược chiều gió thôi, chỉ có Bậc Chơn 
nhơn biến mãn mọi phương trời” Đôi khi Änanda xen vào câu 
chuyện hoặc để bạch hỏi hoặc đề đề nghị ấn dụ giúp Phật, ví như 
trong những lần Phật nói pháp cho Du sĩ Utfiya (A. v. 194), cho 
Bàlamôn Sangärava (A. ¡. 169), hoặc cho Vidũdabha, vương tử của 
Vua Pasenadh (M. 1. 130). 

AÄnanda cũng hay bạch xin Phật nói kinh cho người khác 
nghe. Kinh năm phần kiết sử (M. ¡. 433) là một ví dụ. Và kinh 
Indriyabhävanä Sufa (M. iii. 298 ff.) về căn tu tập là một ví dụ khác, 
trong ấy AÄnanda bạch xin Phật nói cho đệ tử của Pãrãsariya là 
Uttara nghe. 

Phật Âm có ghi lại một danh sách các kinh tán thán sự xuất 
chúng và thiện xảo của Tôn giả Ananda như sau: Sekha, Bahitiya, 
Anañjasappaya, Œopaka-Moggallana, Bahudhatuka, CũlasuRññata, 
Mahasunnaa, Acchariyabbhuta Bhaddekarata, Miahanidana, 
Mahäparinibbäna, Subha, và Cñ|aniyalokadhätu. (Về nội dụng của 
kinh xem mỗi kinh). Có kể lại nhiều cuộc đàm thoại giữa Ananda và 
chư tôn giả đồng phạm hạnh như Tôn giả Xálợiphất ®Ð. Ông tỏ vẻ rất 
hài lòng và không ngân ngại nói lên những khó khăn của ông. Ông 
từng hỏi Tôn giả Xálợiphất tại sao chỉ một ít chúng sanh trên thế gian 
này được chứng Nípbàn (A. ii. 167); hoặc hỏi về thiền định 
(samadhi) (A. v. 8). Mặt khác, ít ra là trong hai lần (A. iii. 201 f; 
361 £), Tôn giả Xálợiphất tán thán sự thiện xảo của Ananda vì 
Änanda hỏi mà Xálợiphất mong Änanda nói và Änanda nói “thiện 
xảo về nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cú, thiện xảo về địa 
phương ngữ, thiện xảo về liên hệ trước sau.” 

Chư tôn giả bạn của Änanda gồm có: Sãriputta, Moggallãna, 
Mahã Kassapa, Anuruddha, và Kañkhã Revata °?. Quý vị đều là 
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Sahghanavaka với nhau; ông rất được chư tôn giả đồng phạm hạnh 
quý mến '%. Đặc biệt Sãriputta và Änanda là hai bạn thâm giao nhứt. 
Được biết Sãriputta quý Ãnanda vì Änanda lo cho Phật như Sãriputta 
muốn làm, và Änanda kính trọng Sãriputta vì Sãriputta là Đại đệ tử 
của Phật. Tân thọ tỳkheo do vị này truyền “Biới CÓ thể đến vị kia để 
học hỏi. Hai vị chia cho nhau những miêng ngon vật lạ. Có lần 
Änanda được một Bàlamôn cúng dường bộ y đắt piá, AÄnanda tặng 
ngay bộ y đó cho Sãriputta, nhưng Sãriputta đi vắng, Änanda được 
Phật cho phép giữ y đến khi Sãriputta về '%. 

Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh #3, có lời Ananda tán thán 
Sãriputta là bậc ˆ “hiển trí, đại tuệ, quảng: tuệ, hỷ tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, 
quyết trạch tuệ, ít dục, biết đủ, viễn ly, bất cộng trú, tinh cần, tinh tấn, 
biện tài, nghe lời trung ngôn, cáo tội trung thực, chỉ trích ác pháp”. 
Khi nghe tin Sãriputta liễu đạo, Ananda cùng đi và Sadi Cunda 
(Cunda là thị giả của Sãriputta)) đưa y bát của Sãriputta đến Phật và 
bạch trình, rồi nói “thân ông cảm thấy yếu ớt như lau sậy (bàng 
hoàng), các phương hướng không hiện ra rõ ràng, và pháp sẽ không 
được giảng cho ông,” khi ông nghe tin Tôn giả SãrIputta đã mệnh 
chung %9. Chú giải còn nói thêm rằng Š? Änanda run “như con gà 
vừa thoát khỏi miệng con mèo.” 

Änanda rất được Mahä Kassapa yêu chuộng. Được biết 
chính ông thu xếp để Ananda được bầu vô Đại Hội Kết Tập lần thứ 
nhứt, và khi nghe tin Änanda đắc quả Alahán, chính ông là người tán 
thán đầu tiên . Änanda rất kính trọng Mahã Kassapa. Có lần ông 
không tham dự một lễ thọ cụ túc giới („»asampađä) vì ông sợ thất lễ 
với vị Trưởng lão khi phải đọc tên Kassapa trong buổi lễ °°. Lúc 
chuyện trò, Kassapa gọi Ananda là “Zwwso, ” và Änanda gọi Kassapa 
là “bhanfe”. Một lần nọ, Kassapa gọi Änanda là “kẻ dẫm đạp ngũ 
cốc,” “kẻ phá hoại lương gia,” là “đứa trẻ này không biết lượng sức 
mình,” vì hạnh kiểm xấu của một ít tỳkheo trẻ là đệ tử của Ãnanda, 
khi họ đi du hành đến Dakkhipagiri. Nghe vậy, Änanda không 
buôn, nhưng Tỳkheo ni Thullanadä bất bình và thốt ra những lời 
không hoan hý: "Sao Tôn giả Mahã Kassapa, trước kia là người theo 
ngoại đạo, lại nghĩ có thê không hài lòng và gọi Tôn giả Änanda, bậc 
Thánh Vedeha là đứa trẻ?" Mahã Kassapa than phiền với Änanda về 
lời lẽ của Thullanada 9, 
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Một lần khác, sau ba lần được Ananda mời mọc, Kassapa đi 
với Änanda đến trú xứ của chư tỳkheo ni. Tại đây ông thuyết pháp. 
Tykheo ni Thullafissã không hoan hỷ nói lên những lời không hoan 
hý: "Làm sao Tôn giả Mahã Kassapa trước mặt Vedehamuni Änanda, 
lại nghĩ đến thuyết pháp; ví như một người bán kim lại nghĩ, có thê 
bán kim cho người làm kim?” Ananda bạch xin Kassapa kham nhẫn 
bằng cách nói rằng dầu thế nào ông cũng là bậc trưởng thượng và tha 
cho lỗi lầm của Thullatissã: “Hãy kham nhẫn, thưa Tôn giả Kassapa, 
ngu sĩ là đàn bà!” 60, 

Trong đoạn trên, Änanda được gọi là Vedehamuni. Chú 
giải 2 giải thích là pangifamuni, và nói thêm rằng pandito hi 
ñãnasankhatena vedena thati sabbakiccani karoti, tasma vedeho ti 
vuccdti; vedeho ca so muni cã tỉ vedehamuni 63. 

AÄnanda được gọi là người tiên phong bênh vực phụ nữ. 
Công đức này có lẽ làm ông thù thắng so cả với Mahã Kassapa. 
Chính Ananda là vị trưởng lão ba lần bạch xin Phật cho nữ nhơn xuất 
gia nhập Tăng Đoàn, nhưng cả ba lần ông đều bị Phật từ chối. 
Ananda bèn đôi cách vận động. Ông bạch hỏi Phật chớ nữ nhơn có 
khả năng chứng đạo quả không? Phật trả lời có. Änanda được thế và 
vận động thêm, sau cùng Phật cho phép nữ nhơn gia nhập Tăng Đoàn 
với một số điều kiện. Bà PajãpafI Gotami và các Thích nữ đi theo 
bà hết lời cám ơn Änanda 9: quý vị này bị Phật từ chối trước đây 
nhưng không nản lòng, cứ từ Kapilavatthu theo Phật lên Vesali. Gặp 
quý vị ây đứng ngoài Kitägarasalã khóc và chơn sưng vù, AÄnanda 
bèn phát tâm trình xin Phật như nói trên. Liên quan đến chuyện này, 
hình như Phật có nói rằng 9 nếu Änanda không xin Ngài cho nữ 
nhơn gia nhập Tăng Đoàn, Giáo lý (Sãsana) có thể sẽ kéo dài một 
ngàn năm thay vì 500 năm như hiện giờ. 

Sự bệnh vực nữ giới còn là nguyên nhơn làm cho AÄnanda bị 
chư tỳkheo đồng phạm hạnh bắt tội vào lúc cuối cuộc Kết tập lần thứ 
nhứt (Xem bên dưới). 

Vì quyên lợi của nữ nhơn, Ananda đã bạch hỏi Phật: “ Do 
nhơn gì, do duyên gì, nữ nhơn không ngồi giữa trong pháp đình, 
không có dẫn thân vào sự nghiệp, không đi đến tỉnh túy của sự 
nghiệp?” 4. 
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Ananda thường hay thuyết pháp cho tỳkheo ni nghe. “”. Ông 
còn thu xếp. để đưa các vị thuyết pháp đến thuyết thường xuyên cho 
tỳkheo ni. Ông cũng là vị trưởng lão thường thuyết cho nữ cư sĩ '%, 

Trong các pháp thoại của Änanda, nữ nhơn thường đứng 
quanh, hầu quạt và đặt câu hỏi. Lúc ông đến Kosambi để công bố 
giáo lệnh đối với tỳkheo vô kỷ luật Channa, cung phi của Vua 
Udena được tin đến rất đông; quý bà rất thán phục ông và cúng 
dường ông những 500 y 9, Trong địp này ông thuyết phục Vua 
Udena về ý thức (consciousness) mà các tỳkheo trẻ của dòng Thích 
ca áp dụng trong việc sử dụng không hoang phí những gì được cúng 
dường. Hoan hỷ, vua cúng dường thêm 500 y nữa, và 1000 y này 
Änanda đem biếu cho tỳkheo trong Tăng Đoàn. 

Một chuyện tương tợ được kế liên quan đến các nữ nhơn 
trong cung Vua Pasenadi. Thoạt tiên, vua rất giận. Nhưng sau đó 
ông hiểu ra và cúng đường Änanda 1000 y 09, 

Lần nọ, Vua Pasenadi bạch xin Phật đến hoàng cung thường 
kỳ để giảng giải giới luật cho Hoàng Hậu Mallikã và Thứ hậu 
Vãñsabhakhattiyã cùng các cung phi của ông nghe. Không thể đến 
thường kỳ một chỗ nào, Phật giao trách vụ này lại cho Ananda 0, 
Ông thi hành đúng hẹn; Hoàng hậu Mallikã tỏ ra là một đệ tử chuyên 
cần, còn Thứ hậu Vãsabhakhattiyä thì không. 

Chú giải Jãtaka nói rằng nữ nhơn trong cung được hỏi chớ 
trong số 80 đại đệ tử của Phật, họ chọn ai để thuyết kinh cho họ, tất 
cả đêu đồng ý là Änanda. Về chuyện xảy ra trong cung liên quan đến 
AÄnanda, xem Mahaäsãra Jãfaka và s.v. Pasenadi. 

Theo Chú giải kinh Tăng Chi Bộ 3, Änanda có tướng sắc 
đẹp ưa nhìn. 

Änanda thường được mời đi an ủi người bệnh. Ông đến 
viếng lúc các gia chủ vị liệt kê sau nằm trên giường bệnh: 
Anathapindika (M. ñi. 258), Sirivaddha (5. v. 176 £), Mãnadinna 
(ibid., L77 Ð). Ông còn đi với Phật đến viếng và giúp đở tỳkheo đau 
ôm “%, 

Được biết vào lúc Phật nghỉ trưa, Änanda thường đến nói 
chuyện và chăm sóc các tỳkheo bị bệnh ”°. Ông không bao giờ thiếu 
thì giờ giúp đỡ. Lần nọ ông giúp một gia đình chăn bò bị dịch hạch 
chết hết chỉ còn hai bé con, bằng cách đem hai cháu bé về và đặc 
cách bạch Phật cho chúng thọ giới để ông có thể dưỡng nuôi 9. 
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Khi biết hai bạn mình là Roja và Malla không có lòng tin nơi 
Phật, ông rất buồn lòng và đặc biệt bạch Phật giúp cho Roja trở thành 
một Phật tử thuần thành. Về sau, ông được Phật cho phép Roja cúng 
dường một bữa cơm có canh rau ?, và Roja cúng dường Änanda bộ 
y ,. Theo Jãtakatthakathã , có lần Roja tìm cách dụ ông hoàn tục. 

Tính mẫn cảm của Ananda còn được nhìn thấy trong câu 
chuyện của một nữ nhơn muốn được đóng góp vào công trình tạo 
dựng tịnh xá của Bà Visakha. Bà mua một tắm thảm rất đắt tiền 
nhưng thảm không đề đâu được cả vì trông rất xấu xí so với các trang 
trí khác. Änanda giúp bà toại nguyện #9, 

Một lần nọ, trong đại hội chúng tỳkheo ở Jetavana, Phật tán 
thán Änanda là đệ tử tối thăng, đầy đủ ức niệm, đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, 
đầy đủ sự kiên trì, và là thị giả ®°. Và không lâu trước ngày nhập 
diệt, Phật lại tán thán Änanda một lần nữa #2: ông biết lúc thuận tiện 
đưa khách đến yết kiến Phật; ông có đủ bốn đức tánh làm cho mọi 
người, tỳkheo và tỳkheo ni cũng như nam nữ cư sĩ đều hoan hỷ đến 
với ông %®: khi ông thuyết người nghe hoan hỷ và không biết chán 
(84) 

Một bằng chứng cho thấy Phật rất quý Ãnanda: Ngài yêu cầu 
ông vẻ kiểu _y cho tỳkheo với nhiều mảnh khâu lại như những thửa 
ruộng nối tiếp ở Magadha (Vin. ¡. 287) được gọi là “điều”. Dầu thân 
cận Phật —có lẽ cũng tại vì vậy——Änanda chỉ đắc quả Alahán sau khi 
Phật nhập Nípbàn °°. Chưa phải là Alahán nhưng Änanda đắc 
patisambhidä (liễu trì), một pháp mà rất ít bậc hữu học chứng được 
%9. Lúc Mahã Kassapa tô chức cuộc Kết tập lần thứ nhứt, Änanda là 
một trong số 500 vị trưởng lão được mời tham dự. Ông là tỳkheo 
chưa chứng quả Alahán (hữu học —sekha) duy nhút trong đại hội, 
một đặc miễn quan trọng; trong lúc chư Alahán câu hội bàn thảo 
trường hợp của ông, một ghế trống đã được dành trước cho ông #°, 

Được biết Änanda chứng đắc sáu thần trí (ãbhiññã) lúc đang 
nằm ngủ, đầu hầu như không trên gối và chơn hầu như không rời đất. 
Ông được mô tả như đắc quả Alahán trong lúc không trú trong một 
oai nghi nào. Lúc ông xuất hiện trong đại hội Kết tập, Mahã Kassapa 
đón rước ông rất nồng hậu và tuyên thuyết ba lần trong hoan hỷ 18%, 
Trong Kết tập, ông được mời trả lời tham vấn của Mahã Kassapa và 
cùng Mahã Kassapa trùng tuyên Kinh (đối với Luật). 
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AÄnanda được xem như một Dhammabhandäøãrika (Vị Thủ 
Kho Giáo Pháp) vì ông có trí nhớ siêu việt; nghe nói ông nhớ mọi chi 
tiết Phật nói ra, từ 1 đến 60 ngản chữ theo thứ tự và không sót một 
vần %9, 

Trong bốn Nikãya đầu tiên của Sa Pi‡aka, mỗi kinh đều 
bắt đầu bằng câu “Tôi nghe như vầy,” chữ “Tôi” ở đây chỉ Änanda. 
Ananda không phải có mặt mỗi lúc Phật thuyết pháp, nhưng ông có 
mặt trong hầu hết các pháp thoại. Trong trường hợp ông văng mặt, 
Phật nói lại cho ông nghe, theo như điều kiện mà ông xin trước khi 
nhận làm thị giả cho Phật. 

Được biết Änanda học được 82 ngàn pháp (đề tài) từ Phật và 
hai ngàn pháp khác từ các vị đồng phạm hạnh ®°. Ông còn có khả 
năng nói nhanh; ông có thể nói tám chữ trong lúc người thường nói 
một chữ; Phật có thể nói 16 chữ trong lúc Änanda nói một chữ ®°, 
Ananda có thể nhớ khi được nghe; ông có thê nhớ 15 ngàn bài kệ, 
mỗi bài dài bốn câu ??, 

Änanda sông rất thọ °*. Vần kệ tán thán đọc lúc ông tịch diệt 
được ghi trong bài kệ về ông trong Theragäthäã 9. 

Bài kệ Änanda dùng để mô tả tâm trạng ông sau khi Phật 
nhập Nípbàn được ông tụng đọc ngay sau khi Phật nhập diệt ”. Ba 
tháng trước đó, nghe nói Phật sẽ nhập diệt, ông bạch xin Phật trụ thế. 
Phật trả lời rằng Ngài có thể làm cho nhục thân của Ngài kéo dài tuổi 
thọ bằng một kiếp trái đất nêu có lời thỉnh cầu; Ngài đã nói lên sự 
việc này nhiều lần rồi, nhứt là lúc ở Rãjagaha và Vesäli “”. Nhưng 
Änanda “tăm tối” (vì quá yêu mến Phật và vì bị Ma vương quây phá) 
không hiểu lời Phật dạy nên không có bạch xin Phật tiếp tục trụ thế; 
giờ đây đã trễ rồi, Phật phải nhập diệt như đã hứa với Ma vương lúc 
Ngài mới thành Phật và mới nói cách nay ba tháng °”?: như vậy 
Ananda có “lỗi,” có “khuyết điểm” đó ®%, 

Lúc ngày nhập diệt gần kề, Phật nhận thấy Änanda không có 
bên cạnh; hỏi ra Ngài biết răng ông đứng khóc trong tịnh xá vì thất 
vọng. Ông biết Đức Phật sẽ không còn tại thể và ông phải tu tập một 
mình. Phật cho gọi ông đến và an ủi rằng “mọi vật ái luyến, tốt đẹp 
đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt.” “Này Änanda, đã lâu ngày, 
ngươi đối với Như Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, 
có một không hai, vô lượng với khâu nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, 
an lạc, có một không hai, vô lượng với ý nghiệp đây lòng từ ái, lợi 
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ích, an lạc, có một không hai. Này Änanda, ngươi là người tác thành 
công đức. Hãy cố gắng tỉnh tấn lên, ngươi sẽ chứng bậc Vô lậu, 
không bao lâu đâu.” ”?. 

Một lần trước đây, khi Udãyï đùa với Änanda rằng ông thân 
cận Phật nhưng chăng có được gì, Phật nói “Chớ có nói như vậy. 
Này UdäyI, nêu Ananda chưa có đoạn tận tham và mệnh chung, 
nhưng với tâm tịnh tín của mình, vị ấy có thê bảy lần ngự trị trên thế 
giới chư Thiên, có thê bảy lần ngự trị trên cõi J ambudipa này. Nhưng 
này UdãyT, Ananda ngay trong hiện tại sẽ được Bát-Niết-bàn.” 099, 

Änanda hết lòng thỉnh cầu Phật nhập diệt trong một thành đô 
lớn, như RãJagaha hay Sãvatthi, chớ không phải ở Kusinärä, một 
thành phố, mà ông gọi, với “phên trát đất” (wattle-and-daub) ở giữa 
rừng già. Ông chỉ hoan hý khi được Phật nói về quá khứ huy hoàng 
của Kusinärã, nơi có tên Kusävafï từng là thành đô của Hoàng Đề 
Mahäã Sudassana °°". 

Ngay trước lúc Phật diệt độ, Phật dặn dò ông báo cho dân 
chúng Malla biết, và sau khi Phật diệt độ, Anurudha giao phó cho 
ông chủ trì lễ trà tỳ với sự trợ giúp của dân chúng Malla ở Kusinärã 
4%, Trước đó + Änanda đã được Phật dạy phải làm thế nào với 
nhục thân của Ngài. 

Vào cuỗi đại hội Kết tập lần thứ nhứt, Änanda được giao phó 
cho nhiệm vụ truyền thừa không thiếu sót Trường Bộ Kinh cho môn 
đệ của ông “, Ông cũng được đại hội đồng Thánh Tăng giao phó 
nhiệm vụ đích thân áp chuyển di giáo lệnh phạt tội Phạm đàn 
(Brahmadanda) đến Channa._ Ãnanda không thê làm được công tác 
này một mình, vì Chamna là một tỳkheo vô kỷ luật, nên cùng đi với 
một số tỳkheo. Khi nghe Änanda thuật lại di giáo của Phật về sự 
trừng phạt mình, Channa kinh cảm, hỗ thẹn, quyết lòng phục thiện, 
và được xá tội °, Có thể Phật cũng như chư trưởng lão biết tài 
thuyết phục của Änanda nên chọn ông thực hiện công tác khó khăn 
này 09), 

Tuy được ngưỡng mộ, nhưng Änanda không tránh khỏi bị 
bạn đồng liêu kết tội trong một số vẫn đề: (a) không bạch hỏi Phật 
những học giới nhỏ nhặt chỉ tiết nào mà Tăng Đoàn có thể huỷ bỏ 
0%: (b) dầm lên hạ y (y mùa nhập hạ) của Phật trong lúc may vá; (c) 
để cho tỳkheo ni đảnh lễ thân xá lợi của Thế Tôn trước nhứt !°: (đ) 
đã không bạch xin Phật trụ thế thêm “"": (e) ra công vận động cho nữ 
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12), 


nhơn gia nhập Tăng Đoàn Änanda trình rằng ông không thấy 
lầm lỗi nào của ông trong các tội nói trên, nhưng ông vân nhận tội. 
Một lần khác, ông bị kết tội [1] đã vào làng khất thực với áo trong và 
quần +: [2] mặc y mỏng nhẹ gió thối bay lất phất 1°, 

Vào những năm chót của đời ông, Änanda dành thì giờ dạy 
dỗ, thuyết pháp và khuyến khích tỳkheo trẻ. Trong số những vị có 
dịp tham luận với ông, được kể: Dasama ở A{thakanagara °°; 
Gopaka Mogalläna “'° và Subha Todeyyaputta °"”, 

Kinh tạng Päli không có nói đến ngày nhập diệt của Tôn giả 
Änanda. Theo Ngài Pháp Hiển “'*®, lúc Änanda trên đường đi từ 
Magadha đến Vesäli để nhập diệt, Vua Axàthế được tin ông đến, 
cùng tuỳ tùng ra bờ sông Rohini đảnh lễ ông. Các vị thủ trưởng ở 
Vesäli cũng ra yết kiến ông trên bờ sông. Không muốn làm phiền 
lòng ai, Tôn giả Änanda vào Hoả biến xứ (7/okasina) và nhục thân 
ông tự thiêu giữa dòng sông. Xá lợi ông được chia làm hai phần và 
tháp xá lợi được xây cất đề tôn trí “'°, 

Vào thời Phật Padumuttara, Änanda là Vương tử của Vua 
Ananda ở Hamvasafi, và là anh em khác mẹ với Phật Padumuttara. 
Tên ông là Sumana. Vua Änanda không cho ai ngoài ông phục dịch 
Phật. Cho đến lúc thế tử Sumana đẹp tan quân phiếm loạn ngoài biên 
cương và đòi phần thưởng của mình là được phục dịch Phật và chư 
tỳkheo, vua mới đành lòng đồng ý nếu được Phật chấp thuận. Lúc 
đến tịnh thất để bạch xin Phật, Sumana rất khâm phục sự trung tín và 
nhiệt tâm của vị thị giả, cũng như thần thông của vị này. Nghe Phật 
thuyết đó là kết quả của thiện hành, Sumana quyết định sống đời 
phạm hạnh. Sumana còn mua một ngôi vườn Sobhana của gia chủ 
Sobhana và xây một tự viện giá đến 1000 đồng vàng đề Phật an trú. 
Dọc đường từ kinh thành đến Vườn Sobhana, ông cho xây nhiều tịnh 
xá, mỗi tịnh xá ở mỗi dặm. Trong lễ cúng dường tự viện Sobhana, 
Sumana nguyện sẽ được là thị giả của vị Phật tương lai, như tykheo 
thị giả Sumana của Phật Padumuttara hiện tiền. Rồi ông tinh tấn gia 
tăng công đức. Vào thời Phật Kassapa, ông dâng chiếc ngoại y của 
ông cho một tỳkheo để dùng bưng bát. Về sau, ông sanh về cõi 
Thiên và làm vua trị vì Benares. Ông xây tám tịnh xá cho tám Phật 
Độc Giác ngay trong ngự viên của ông °”? và cúng dường quý vị này 
trong vòng mười ngàn năm. Theo Apadaäna “?", ông làm Thiên chủ 
34 lần và làm vua dưới thế 58 lần. 
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Tên của Tôn giả Änanda rất thường thấy trong Kinh Bổn 
Sanh. Ông được biết như Suriyakumãra trong 2evadhama .Jãkata 
(¡. 133), Cullalohita trong Ä⁄„„/kø (1. 198), Pajjuna trong Maccha (. 
332), Kãlakanni trong KZ/akam”¡ (1. 365), Rãdha trong Rãäha (. 
496), Pot(hapäda trong ®#Zđha¿ II (i 134), Cullanandiya trong 
Cullanandiya (1. 202), Gãmanicanda trong GŒđnanicanga, 11 310), 
Cullalohita trong SZ/zkø (1n. 420), Dabbasena trong ##⁄arđ7a (H1. 
15), Potthapäda trong Kz/Z5„ (1m1. 100), Bäãranasisetthi trong P?ƒha 
(ii. 121), Vedehatäpasa trong Œøzndhära (11. 369), Sumangala 
trong S%wuangala (H1. 444), Anusissa trong /zødzzya (HI: 469), 
Mandavya trong Ka#hadipayana (1v. 37), Pottika trong Migrodha 
(iv. 43), Pañcasikha trong Ö/Jarakosiya (1v. 69), Rohineyya trong 
Ghafa (iv. 8l), Yudhifthila trong Yvaf/7aya (1v. 123), Bharata 
trong øasarzíha (iv. 130), Mãtali trong Kanha (v. 186), 
Sudhabhojana (v. 412), Nimi (vi. 129) và Kulavaka (¡. 206), Kãlinga 
trong Kalngabodlhi (iv. 236), Vissakamma trong 51zwc¡ (1v. 325), 
Sambhiñtapandita trong S2mbhziz (iv. 401), Ci(tamiga trong 
Rohantamiea (1v. 423), Sumukha trong Harmsa (1v. 430), Anusissa 
trong Sarabhanga (v. 151), Somadatta trong Cwilasufasoma (v. 
192),người đánh xe Sunanda trong wmnadamfi (v. 227), em của 
Kusa trong K¿sz (v. 312), Nanda trong Sowa-Nanda (v. 332), 
Sumukha trong Cữiahamsa (v. 334) và Mahahamsa (v. 382), 
Bàlamôn Nanda trong Míahđ Sufasoma (v. 511), Somadatta trong 
Bhñridafa (vi. 219). Ông cũng là người thợ hớt tóc trong 
Makhadeva (1. 139), antevasika trong Asaãfamamía (1. 289), chủ tướng 
cướp trong 7zkwa (i. 299), Bàlamôn trong S4rambha (. 375), 
Saffubhasfa (11. 351), Palasa (11. 25), Junha (1v. 100), và Salikedära 
(iv. 282); con yêu trên cây trong Køsưnđj¡ (1. 443), người tập voi 
trong Sưznedha (1. 446), em của Bồ Tát trong Mfanikanfha (1. 286), 
kẻ cướp trong Seyya (11. 403), thị giả trong Saïkha (1v. 22), một trong 
bảy anh em trong ¡sa (iv. 314), lương y STvaka trong Š7w (1v. 
412), và người làm tên trong Mahäã-Janaka (1v. 68). 

Trong nhiều kiếp ông sanh làm thú: két trong Saccaikira (i. 
327), Abbhanmfara (n. 400) và Miaha-ummagga (vì. 478), chó rừng 
trong Gưza (ii. 30), ngỗng trống trong Vimiaka (ii. 40), rùa trong 
Kacchapa (1. 81), kỳ nhông trong Culapadưma (1n. 121), rái cả trong 
Sasz (11. 56), thiên nga con trong Wezw (H1. 248), cua trong 
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Suvannakakkataka (ii. 298), rắn tỉnh khôn trong Mahãpaduma (1v. 
196), con chó lông hung trong Mahabodhi (v. 246), và vua kên kên 
trong Ku„afa (v. 456). 

Ông làm vua rất nhiều lần trong Migrodhamiga (i. 153), 
Kukkura (I. 178), Bhojajãngya (¡. 181), 4jañña (i. 182), Tiữha (. 
185), Mahilamukha (1. 188), Mudulakkhana (1. 306), Kuddäila (I. 
315), Mahasupina (l. 345), Affisa (l 354), Mahasara (387), 
Salitaka (I. 420), Bandhanamokkhha (1. 440), Ekapanna (1 508), 
Gagøa (1. L7), Suhanu (1. 32), Mora (H. 38), Susữma (1. 50), ŒGi7ha 
(H. 52), Kalyanadhamma (H 65), Kalãayamufthi (1. 76), 
Sangamavacara (H. 95), Walodaka (H. 97), Giridana (H. 99), 
Pabbatipatthara (H1. 127), Punnanadr (1. 175), Kacchapa (1. 178), 
Kosừa (1. 209), Œwffila (H. 257), Sankappa (1. 277), Kundaka- 
Kucchi-Sindhava (1. 291), Siri (H. 415), Nanacchanda (". 429), 
Supaffa (1. 436), Chavaka (m1. 30), Sayha (11. 33), Brahmadaffa (11. 
S1), ®4/ovada (m. 112), Kesava (H1. 145), Swussond/ (m. 190), 
Avariya (M. 232), Nandiyamiga (M. 274), Dhajavihefha (1L 307), 
Kuku (11. 321), Sutftamu (11. 330), A†fhisena (m1. 355), Mahãkapï (M1. 
375), Dalhadhamma (mm. 388), Susữma (11 397), Af†thasadda (M. 
434), Afthana (m1. 478), Cullabodhi (1v. 27), Mafiposaka (1v. 95), 
Bhaddasila (1v. 157) Mittamtta (iv. 199), Amba (Iv. 207), 
Javahamsa (v. 218) Da (v. 228), Nurumiga (H. 263), 
Sarabhamiga (1. 275), Uddalaka (1v. 304), Dasabrahmana (1v. 368), 
Bhikkhãparampara (1v. 374), Satfigumba (1v. 437), Kumbha (v. 20), 
Tesakuna (v. 125), và Sama (vị. 95). 

Ông làm vua ở Benares như biết trong Kãka (¡. 486), 
Tacasara (m. 206) và Sankhapala (v. 177); Vua Mallika trong 
Rajovada (n. 5), Vua Kosala trong Míanikungala (m. 155), Vua 
Vanka trong GŒhz/a (11. 170), Vua của Kosavya trong Djmakari 
(mi. 402), Vua Addhamäsaka trong Œzøgzmia (11. 454), và Vua 
Dhanañjaya trong Sưmbhawa (v. 67) và Vidhurapandgira (vì. 329). 

Trong Äahã Naradakassapa Jãtaka °? Ananda sanh làm 
công nương Rujä, con của Vua Angati. 

Chú giải Dhammmapäda ®?®) nói rằng khi làm thợ rèn, Änanda 
có tằng tju với vợ người ta. Hậu quả là ông đoạ địa ngục rất lâu và 
tái sanh làm vợ người ta 14 lần, rồi sanh bảy kiếp nữa mới hết tội. 
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Không ai biết chắc chắn Änanda gia nhập Tăng Đoàn lúc 
nào. Kinh điển nói rằng ông thọ giới tỳkheo vào niên đại thứ nhì của 
Đức Phật. Các câu kệ gán cho ông trong Theragatha (135) nói rằng 
ông làm người hữu học những 25 năm. Như vậy có thể kết luận rằng 
ông gia nhập Tăng Đoàn trong vòng 20 năm sau khi Bồ Tát thành 
đạo, và thuyết cho rằng ông thọ đại giới tỳkheo một lượt với 
Devadatta không chấp nhận được “?9.. Änanda vẫn còn là một vị hữu 
học vào cuối đời của Đức Phật như ông đã nói trong bài kệ ông than 
lúc Phật nhập Nípbàn. Hai mươi lăm năm ông kể đó là khoảng thời 
gian ông làm thị giả cho Phật chớ không phải khoảng đời tykheo của 
ông. Trong khoảng thời gian ấy, “tuy là bậc hữu học nhưng không có 
ý bất thiện nào phát khởi nơi ông,” ám chỉ sự thân cận và tận tâm của 
ông không cho phép ông có ý bất thiện nào cả. Tuy nhiên, ông than 
không thê trở thành bậc vô học trong lúc Phật còn tại thế. Nếu được 
dẫn giải như vừa nói—và tác giả Malalasekera thấy không có lý do 
nào không thê dẫn giải như vậy—không có sự không nhất quán trong 
chuyện thọ tỳkheo của Tôn giả Ananda. 

® Theo Mu. (iii. 176), Ananda là con của Šuklodana và anh em 
của Devadatta và Upadhäna. Mẹ ông là MrgiI. ® Vi, 11, 
182.  ThagA. 1. 68; xem thêm DA. ¡I. 418 ff; Vin. I. 
202; 1v. 86. ® Trong S. ii. 105, Änanda công nhận sự 
chịu ơn của mình đối với Punna và có nói đến bài pháp Punna thuyết 
cho ông nghe. ® Phật nói rằng đôi lúc thị giả không nghe 
lời Ngài và có vị bỏ y bát rời Ngài. ®- Tuy nhiên, 
AÄnanda có nhận hai y của Pukkusa, người Malla, cúng dường Phật 
(D. 1. 133); Phật Âm giải thích rằng Ananda nhận y vì biết nhiệm kỳ 
thị giả của mình sắp mãn và cũng đề tránh tiếng nói rằng sau 25 năm 
phục vụ, Phật không có cho ông gì cả; sau đó Änanda dâng hai y ấy 
trở lên Phật (DA. 11. 570). 0, Thag. v. 1039. 

® Chuyện ghi đây được tóm lược từ AA. ¡. 159 fF. và ThagA. 
ii, 121 ff. Về ân huệ, xem J. iv. 96: Ananda có xin ân huệ trước đó, 
hồi lúc xưa. Kinh sách Tây Tạng có ghi lại câu chuyện Änanda gia 
nhập Tăng Đoàn rất lý thú; xem Rockhill: Le oƒ the Buddha, 57-8. 

®D, ¡¡. 99. 0 /ơ., điện sắc sáng chói 
của Thế Tôn sau lần yết kiến của Dạxoa Janavasabha (D. ii. 204) và 
mảu da lợt lạt của Ngài trước phút nhập diệt, và rõ ràng nhứt lúc 
Ngài đắp chiếc y do Pukkusa dâng (/b¡d., 133). 691..v;225- 
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6; trong nhơn duyên này kinh Cữjahamsa Jãtaka được thuyết cho 
thấy trong các kiếp trước Änanda từng liều mình cứu Phật; xem thêm 
DhA. ¡. 119. Trong C//2vagga chuyện Nãlãgiri không có đề cập 
đến tiền kiếp của Änanda (Vin. ii. 195). “2 Vịn, 1. 210-11. 

d3 Xem ví như D. 1i. 199; 147; Vin. 1. 80; M. 1. 456. 

09 ƑE ø., sự nhập diệt của Nigantha Nãtaputta ông 
biết qua Cuda Samanuddesa (D.ii. 118; M. ii. 244); cũng vậy, âm 


mưu hại Phật của Devadatta (Vin. 11. 198). 03) Ƒơ., lúc 
Phật đi một mình vô rừng Pärileyya (S. 11. 95; DhA. 1. 50 £). 

CÔ ớt, CÓ ƠN| 1,257, 09 S1, 163; M. 1. 
lốI.  “®®M.iii.208. 6° S. v. 323. Thỉnh cầu của Ananda 


có lúc cũng không được chấp thuận. Một lần nọ, ông thỉnh câu Phật 
tụng đọc Pãtimokkha nhưng Ngài từ chôi cho đên khi vị tỳkheo phạm 


giới bị tân xuất (Vin. ii. 236 £.). @Ð S, v, 320 f. Xi, 
D. 1. 149. #9 Jbịd., 148. lôi 8, 
Boddhirakakumära, khi ông thỉnh Phật đi trên thảm trong dinh ông, 
Kokanada (Vin. 1.128; M. 11. 94).  DhA. ¡. 410. 
2 S1, 188; Thag. vers. 1223-6. #? S,1v. 165-6. 
3 S.v, 166-8; A. 1v. 449. ® S, 11, 133-4. 
69 S_v, 171-3; ThagA. ¡. 474; tuy nhiên ông không thể bị sử 
dụng bởi Bhandu (4. v.). 69S.v, 13. 62 S.v, 2172. 
63 A1, 220. Mã 200 Án Ki, 
A. v. 196. 9 A, 11. 347, và A. v. 137. No 
A.1.217. B0 M1 LÊ: Trong dịp này Vua Pasenadi 
dâng Änanda khúc vải nhập cảng đắt giá của Axàthế gởi biếu vua. 
3 A,v, 225; S.1v. 93. É0 MA, 1 


81; về tán đương tương tợ xem e.g., A. v. 229. Nghe nói có lần một 
địa chủ thỉnh vấn Phật làm thế nào vinh danh Pháp, Phật trả lời rằng 
ông nên vinh danh Änanda nếu ông muốn vinh danh Pháp (. iv. 


369). ®ÐM. ¡. 353 fF. ®® M. iii. 119 fF. 
&® S.v, 5, ®®M. ¡. 114; cp. Upaväna đề nghị 
tên cho kinh Pãsãđika Su#a (D. iii.141). 45M, iii. 67. 
69, A.ii. 156 Ê; v. 6. 6? Eơ., A. ii. 194. 
đÖM, 11. 189 £. 4 Trong trường 


hợp này kinh được kết thúc bằng sự mô tả của Dhammãdãäsa (Cái 
Gương Chơn Thực —Mmror of Truth) được dùng luôn luôn; xem 
thêm S. v. 356-60. 59 Pqbba/7a Suffa (Sn. 72 ff) được 
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thuyết vì Ananda thỉnh cầu Phật kể lại Sự Đại Xuất Thế (SnA. ii. 


381); xem thêm Pubbayogävacara Suffa (SnA. 1. 47). 69 
Xem thêm cuộc đàm luận của ông với Musfila, và Saviftha và 
Nãrada ở KosambiI trong Ghositäräma (S. 1. I13 £.). no 
E.ơ,M.1.212£ 3 MA. 1. 436. 6® Vịn, 1, 
289; Sp. 11. 36-7; MA. 1. 436. ®° 1, 63-4. Sỹ 
S. v. 161; Thag. vers. 1034-5. 6 SA.1. 180. 68) 
DA. 1. 11. ® Vịn, ¡, 92, 6 S11, 217 fF. 


®15, 1, 215 ff; Kinh sách Tây Tạng ghi rằng khi 
Kassapa nhập diệt, Vua Axảthê rât đau buôn vì ông không được đên 
đảnh lê nhục thân của Trưởng lão. Ananda đưa vua đên núi nơi an 


táng Trưởng lão (Rockhill, øp. c., p. 162, n. 2). lv 
SA. 1. 132. 3 So sánh với nguôn gôộc của chữ 


Vedehiputta liên quan đến Axàthế. Xem thêm s. y. Vedehikã. Mtu. 
(ii. 176-7) nói rằng khi Thái Tử xuất thế, Änanda mong được đi 
theo, nhưng mẹ ông không cho vì anh ông là Devadatta đã xuất thế 
rồi. Bấy giờ Ananda đi qua xứ Videha và trở thành một muni. Phải 
chăng đó là một dẫn giải khác của từ Vedehamuni? lu 
Vin. ii. 253 ff. Ãnanda được nói đến như là người trung gian của 
Pajãäpati Gotami trong M. ii. 253 f. 6 Vịn, 1i. 256. 

9 A, j¡. 82. Xem thêm GS. ii. 92, n. 2, về giải thích của từ 
chót. 62 ƑEÔơ., S. v. 154 ff; Thag. v. 1020; ThagA. ii. 129. 

681,210, 6 Vịn, 1i. 290. lu 
J.1. 24 . Nãc P2201 091,582. 

ti 4U SÓ Đội ® Vịn, 1, 302. (3 SDp, 1H, 
651. 6 Vịn, ¡, 79; Ananda biếu một tỳkheo trẻ phục địch 
ông 500 y của Pasenadi cúng dường: vị tỳkheo phân phối số y này 
cho đồng liêu. ứ? Vịn, ¡. 247-9. Œ8) Jbj4j,,¡. 296, 

VI 231, %9 DhA. 1. 415 £. sm 
A.1.24£ 62D, 11, 144-5; A. ii. 132; A. v. 229; SA. 1i. 
94F % Ông được gọi là Änanda vì ông đem niềm hoan 
hỷ đến cho thân thích (ThagA. ii. 123). % Nhưng xem 
chuyện của Atula (DhA. 11. 327); Atula không vừa lòng với pháp 
thoại của Ananda. %5 Phật Âm có kế chuyện Änanda bị 
dẫn co lúc ông xuất thế (DA. ¡. 9 ff.); xem thêm Vin. ii. 286. 

%9 VIbhA. 388. %? Ông bận an ủi giới tại gia sau khi 
Phật nhập diệt và không có thì giờ hành thiền. Sau cùng, chính một 
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vị Thiên trong rừng trú xứ của ông ở Kosala trông chừng ông (5. ¡. 
199-200); nhưng theo ThagA. ¡. 237, công đức ây là của Trưởng lão 
Vajjiputta. ®%®  Phậ Âm nói rằng theo 
Majjhimabhanakã, Änanda xuất hiện trên ghế dành cho ông trong 
lúc tất cả nhìn về ông; ông đến từ đất, một số khác nói ông đến từ hư 
không. Theo ThagA. 1. 130, chính Phạm Thiên của Suddhãväãsa 
tuyên bố Änanda đắc quả Alahán với các Phạm Thiên khác trong Đại 


hội Kết tập. %9 ThagA. ii. 134. %0 Thạg, v, 
1024. 09 MA. 1. 283. 0 MA. 1. 501. 68) 
Theo DhA. ii. 99, 120 năm; cũng như Bakkula, ông được kê sống rất 
thọ (AA. 1. 596). 9 Vers, 1047-09. bói 
IJ,11/:L97; 9 Xem, E.ø., D. 102 f. lu lhid, 
105-6. 08 7D/đjJ., 114-8. 0 /0/j, 144. Trong nhơn 
duyên này kinh Paz/ãsa Jãkaa được thuyết (J. iii. 23 ff.). là, 
A.I.228. 099D, 1. 146. 092 757đ, 158 f. 

099 7574, 141 £. 09 DA, 1. 15. Điện 
D.1. 154. 09) Vịn, ¡¡. 290-2. 02 Xem S. 


ii. 235 ff, trong ấy Phật xếp ông cùng với Xálợiphất và Mụckiènliên 
như những vị có khả năng giàn xếp tranh chấp giữa tỳkheo. 





0%) Vịn, 1¡, 288-9. d% Xem D. 11. 154. 

19 Không được kế ở nơi khác, nhưng xem Rockhill, øp. cỉ:., 
p. 154. ŒĐD,. 1. 115. œ1 Vịn. 11. 253. {HỆ) 
Vịn. ¡. 298. 019 JĐ74„ 11. 136. 59M, 1. 
349 £. 019 75/đ., 111. 7; Thag., vs. 1024. œ6? D, 1. 
204. 01% Giles Trans. 44. Chuyên còn được kể trong DhA. 
ii. 99 ff., với nhiều chỉ tiết khác biệt. “3 Xem thêm 
Rockhill, øø. cứ., 165 f. 022 ThagA. 1. 121 fF. vn 
1.52 £ 022 J.jv, 255. a1, 327, U49 
E.g., Vin. 1. 182. 0) Vers, 1039 fT. 26) 


Xem ví như Thomas, øp. cứ, 123. Xem thêm tài liệu của Rhys 
Davids vê Devadatta trong ERE. 


2. Ananda— Vua Sátđểy ở HamsavaT, cha của Phật 
Padumuttara °. Ông có với một phi khác công nương Nandã, sau 
trở thành Ni Trưởng lão Pakulä trong kiếp hiện tiền ?. Một lần nọ, 
cùng đi với 20 cận thần và 20 ngàn thần dân, ông đến yết kiến Phật 
Padumuttara ở Mithilã, thọ giới bằng nghi thức Thiện lai “eji- 
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bhikkhu-pabbajjä, ” và đắc quả Alahán ®. Phật đi về Hamsavati với 
họ và tại đây Ngài thuyết 8uddhavamsa ®®. 
Một thế tử của Vua Änanda tên Sumana là em khác mẹ với 
Padumuttara; vị thế tử này là Ananda, thị giả của Phật Gotama ®. 
®J.1. 37; Bu. xi. 19. ® ThigA. 91. 6) 
MA. 11. 722; DA. 1. 488. ® BuA. 160. KÓ 
ThagA. 1. 122. 


3. Ananda.—Em khác mẹ với Phật Mahgala. Ông đến yết kiến 
Phật Maigala với 900 triệu đệ tử. Sau khi nghe Phật thuyết pháp tất 
cả đều đắc quả Alahán 9), 

S1; 3U: 


4. Ananda.—Con của Phật Tissa; mẹ ông là Subhaddä ©'. 
® Bu. xviii. 18. 


5. Ananda—Con của Phật Phussa; mẹ ông là Kisãgotami °, 
Chú giải Buaddhavưmsa ° lại gọi ông là Anupama. 
® Bu. xIx. l6. 2p, 192. 


6. Ananda—Phật Độc Giác vào 91 kiếp trước. Trưởng lão 
Citakapũjaka trong kiếp trước từng xuống từ cõi Trời xuống và long 
trọng làm lễ trà tỳ vị Phật Độc Giác này °. Theo Ma/j/hima Nikãya 
và Chú giải của kinh này ?, có bốn vị Phật Độc Giác trùng tên 
Änanda. 

œ® 


( Ap. 1.227. ® M. 111. 70; MA. 1ï. 890. 


7. Änanda.—Vua kên kên sống với 10 ngàn kên kên trên Núi 
Linh Thứu và có đến nghe Kupäla thuyết kinh. Khi Kunäla kết thúc 
pháp thoại của ông, Änanda cũng thuyết và nói về ác tánh của nữ 
nhơn ®, Vua sống trong Kunäladaha với Nãrada, Devala, 
Punnamukha, chim cúc cu, và Kunäla ®. Trong hiện kiếp vua kên 
kên là Trưởng lão Ananda, thị giả của Phật Thích Ca ®), 

0], v, 424.  SnA. 1. 359. ®J.v. 456. 
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8. Ananda.—Vua loài cá, được cá bầu trị vì chúng °. Vua này là 
một trong sáu khủng thú đưới biển. Ông sống trong một góc biển và 
mỗi sáng chiều các cá đều đến chầu vua. Ông sống bằng rong mọc 
trên đá cho đến khi ông ăn nhầm phải một con cá. Rất thích khâu vị 
này và khi biết ra, ông bắt đầu ăn cá nhưng không cá nào biết. Nhận 
thấy số cá giảm dần, cá bắt đầu đặt câu hỏi. Một ngày nọ, có con cá 
tỉnh khôn nằm trốn bên tai của ông và khám phá ông bắt ăn con cá lội 
sau đàn. Lúc tin được loan ra, các cá sợ chạy trốn hết. Vua cá tìm 
chúng khắp nơi và nghĩ rằng chúng trốn trong núi nên dùng thân 
cuộn tròn trái núi. Thấy cái đuôi đài 50 lý của mình bên kia núi 
tưởng là cá chạy trốn, ông cắn mạnh và đau điếng. Nhưng theo mùi 
máu, vua cá tự ăn mình từng miếng một. Bộ xương còn lại của ông 
to như trái núi. Các Thánh khổ hạnh trên không trung thấy bộ xương 
bèn thuật chuyện lại cho người nghe, và câu chuyện trở thành hy hữu 
trên cõi Jambudipa. Trong kinh Mahä Sutasoma Jãtaka, được biết 
Kälahatthi kề chuyện này cho vua nghe ?, và Änanda được xem như 
ví dụ của sự dối trá ®), 

01.1.2097; 1, 352. ® J, v. 462-4. ® MA. 1. 
138. 


9. Änanda.—Một dạxoa được cúng dường cho đền Änanda. 
Đền nằm tại Bhoganagara và về sau được biến thành Tịnh Xá Phật 
giáo ®. Phật có an trú tại đây trong chuyến du hành sau cùng của 
Ngài và Ngài có thuyết về bốn Đại xứ (ca#äro mahäpadesä) ®. Từ 
đó Phật đi đến Pävã. 

0® AA. 1i. 550. ® D, 1. 123-6; A. ïi. 167. 


10. Änanda.—Bá hộ ở Sävatthi. Tài sản ông lên đến 800 trệu 
đồng nhưng ông rất hà tiện. Ông có người con tên Mũlasiri. Cứ mỗi 
nữa tháng ông họp thân thích và trước mặt bà con, ông dạy Mũlasim 
nên góp nhóp để gia tăng tài sản sẵn có thay vì bố thí. Sau khi mệnh 
chung nhà bá hộ tái sanh vào một gia đình Candãla sống ngoài công 
thành, còn con ông được vua cử thay thế ông. 

Từ ngày Ananda được thụ thai trong gia đình Candala, tai 
ương đến tới tấp với người trong nhà. Biết có một Jonah đến với họ, 
họ ra công tìm; thấy được nguyên nhơn, gia đình đưa bà mẹ mang 
thai ra khỏi nhà. Khi sanh ra, đứa bé là một quái vật với các cơ quan 
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ở vào những vị trí hoàn toàn bất thường. Lớn lên, chàng được cho 
mỗi cái chén mẻ và đuổi đi ăn xin. Một hôm chàng đến và vô được 
nhà mà chàng ở trong kiếp trước, nhưng bị gia nhơn phác giác và 
đuôi ra. Vừa lúc ấy Phật đi ngang, thấy vậy, bèn cho gọi Milasiri, và 
tin ông biết người hành khất này chính là cha ông trước đây. Nhờ có 
bằng chứng, Mũlasiri tin lời Phật và xin quy y với Phật ®. Được biết 
có 84 ngàn người đạt giác ngộ nhơn dịp Phật thuyết kinh cho 
Mũlasiri nghe về cha của ông ?), 

0 DhA. ii. 25-8; Chuyện được dẫn chứng từ Milindapañha (p. 
350). ® AA.1. 57. 


11. Ananda.—Tác giả của \⁄øatikã; Mũlatikã là Sớ giải của Chú 
giải do Phật Âm soạn về Vi Diệu Pháp °. Ông gốc Ấn Độ, đến Tích 
Lan và làm Tăng trưởng của phái Vanaväsi Tích Lan. Ông sống vào 
thế kỷ thứ § hay 9 sau công nguyên. Ông soạn Milatikã theo lời yêu 
cầu của tỳkheo Buddhamitta. Ông có thể là Ananda, thầy của 
Culla Dhammapäla (xem bên dưới) ?. Ông còn được biết dưới 
danh hiệu Vanaratana Tissa qua nhưng mối liên lạc với trường phái 
Vanaväs1. 

+, Gv. 60, 69; Sãs. 69, 9ĐP,EUG,2051 2161 


12. Änanda— Thầy của Culla Dhammapäla, tác giả của 
Saccasankhepa +. Saddhamma Sanghala “ghi răng Ananda là tác 
giả của Saccasañkhepa. Xem thêm Ananda [11]. 

Cơ, , 


13. Ananda.—Thầy của Buddhappiya, tác giả của Rữpasiddii. 
Ông người Tích Lan vì Buddhappiya gọi ông là 
“Tambapanmiddhaja. ” Ông cũng thuộc trường phái Vanaväsi. Ông 
có dịch bằng lời qua tiếng Tích Lan Pada-Sãdhana của Piyadassi và 
Khudda-Sikkhä. Ông là đệ tử của Udumbaragiri Medhaikara, đệ 
tử của Tôn giả Xálợiphất, và sống vào thời Vijayabãhu III ©'. 

Ông là thầy của Vadeha, tác giả của Samanfakifavanmana 
®,. Xem thêm Buddhavamsa Vanaratana Ananda. 

SE. CC 212; 
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14. Ananda.— Tác giả của Saddhammopäyana, còn được gọi là 
Abbhayagiri-Kavicakravarti Änanda và có thể cùng thời với 
Ananda [I3]. Sách ông viết về Buddhasoma, một người bạn và 
cũng là đồng hành của ông. Một Änanda nữa, có thể là một tác giả 
sống về sau, cũng có soạn một chú giải bằng tiếng Tích Lan về 
Saddhammopäyana t`. 

G9 SG Á 912, 


15. Ẩnanda—Đồng liêu của Chapafa và là sáng lập viên của 
Sihala-Sangha ở Miến Điện °. Về sau ông bị cắt đứt liên lạc với 
cộng đồng vì ông tìm cách gởi cho gia đình con voi mà Vua 
Narapati cúng dường. Đồng liêu của ông khuyên ông nên thả voi 
theo lời dạy của Phật vì lòng bị mẫn đối với loài vật. Ananda trả lời 
rằng Phật cũng có dạy phải có lòng bi mẫn đối với thân thích °®. Ông 
mắt năm 1246 ®), 

® Sãs. 65. ® Bode,: øø. ci1., 24. 6 
Forchammer: Jardine Prize Essay, p. 35. 


1ó. Ananda—Ở Hamsavadi. Tác giả của Madhusaratthadipam, 
một phụ chú (7#) vê Vi Diệu Pháp °°. 
0 Sãs. 48; nhưng xem Bode,: øp. c., 47-8. 


17. Ananda.— Được gọi là Mãnava để phân việt với các vị khác. 
Ông là một thanh niên Bàlamôn, anh em cô cậu với Nữ Trưởng lão 
Uppalavannä, người mà ông từng yêu khi bà còn là cư sĩ. Một hôm, 
sau khi Nữ trưởng lão khi đi khất thực trở về tịnh xá ở Andhavana, 
Änandamãnava từ chỗ trốn đưới gầm giường nhảy ra ôm bà. Mặc 
dầu bị chống đối và khiển trách, ông vần thoả được thú tính của 
mình. Vì ác hạnh ông gây nên, đất nứt ra và nuốt ông xuống địa 
ngục AvIci ©). 

Đề ngăn ngừa bạo động tương tợ xảy ra trong tương lai, Vua 
Pasenadi xứ Kosala cho xây một tịnh xá cho nữ tỳkheo bên trong 
vòng thành, theo lời đề nghị của Phật. Từ dạo ấy, quý vị nữ tu đều 
sông trong vòng hoàng thành ®), 

+? DhA. ii. 49-50. L7/211: 10153) ly Ú 
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Ananda Vagga—Phâm 8: Phẩm Änanda, Chương Ba Pháp, 
Tăng Chị Bộ Kinh. Gôm 10 kinh; kinh chót có lời tiên đoán của Phật 
nói với UdãyT rắng Änanda ngay trong hiện tại sẽ được Bát Nípbàn 
@) 


® A.1.215-28. 


1. Ananda Sutta—Thuyết bởi Änanda cho Vangisa. Một lần 
nọ, trong lúc cùng đi khất thực trong thành Sãvatthi, VangTsa thú 
nhận rằng tâm ông sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. Änanda 
thuyết cho ông cách tu tập đề tâm được an tịnh °. 

(9S,1. 188. 


2. Ananda Sutta.—Một thời, Tôn giả Ananda trú trong một khu 
rừng của xứ Kosala. Ông rất bận rộn với số đông cư sĩ đến yết kiến 
ông. Một vị Thiên trú ở khu rừng này thương xót ông, liền đến cảnh 
giác rằng ông nên công phu hành thiên và chấm dứt tiếp các cư sĩ ®, 
Theo Phật Âm ®), lúc bấy giờ là khoảng thời gian sau khi Phật nhập 
Nípbàn và Änanda sắp đắc quả Alahán. Dân chúng biết ông thân cận 
Phật nên muốn hỏi ông vê sự nhập Nípbàn của Phật, và ông phải 
khuyên giải họ khi thấy họ sầu bi. Ông thường du hành với y bát của 
Phật. Trong Theragäthä ®, những lời khuyên giải tương tự được biết 
do Vajjiputta nói ra. 

06, 1. 199, SA.1.225. % vẹr, 119; ThagA. 
1, 237. 


3. Ananda Sutta.—Do Phật thuyết cho Ananda, khi ông hỏi thế 
nào được gọi là đoạn diệt (ørodha). Băng cách diệt tận năm uân ®), 
®S, 11. 24-5. 


4. Ananda Sutta— Câu chuyện giữa Phật và Ananda tại 
Jctavana. Phật hỏi AÄnanda những pháp nào sự sanh khởi được thấy 
rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong " tồn tại, sự biến đổi được thấy 
rõ? Ananda trả lời đó là “năm uân.” Phật tán thán câu trả lời của 
Ananda 0, 

(0S, 11. 37-8. 
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5. Änanda Sutta.—Như trên, nhưng sự được thấy rõ không chỉ ở 
hiện tại mà cả trong quá khứ và vị lai ®), 
0S, ii. 38-9. 


6. Ananda Sutta.—Ãnanda nói với chư tỳkheo ở Jetavana rằng 
lúc ông và đồng liêu mới tu học, Tôn giả Punna Mantäniputta giúp 
đở các ông rất nhiều và từng dạy các ông rằng do chấp thủ, khởi lên 
(tư tưởng) "Tôi là", không phải không chấp thủ. Sau khi nghe Tôn 
giả thuyết, Ananda và đồng liêu đều chứng tri Chánh pháp ®'. 

9S, 111, 105-6. 


7. Ananda Sutta. —Thuyết tại Jetavana. Ananda bạch hỏi Phật 
về như ý túc: bản chất, sự tu tập, và quả. Phật khai sáng ông ®), 
(0S, v, 285-6. 


8. Ananda Sutta.—Như trên, với sự phụ hoạ của Änanda tuyên 
thuyêt răng chư tykheo phải quý trọng Phật là Người chỉ đường, vân 
vân ?, 

0S, v. 286. 


9. Ananda Sutta.—Thuyét tại Jetavana. Änanda được Phật dạy 
cách định niệm hơi thở ra và hơi thở vô (ãnãpãnasaii) để làm cho 
viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn bảy giác chị. Bảy giác chị được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. Phương 
pháp tu tập được giảng giải chỉ tiết Ð. 

006, v, 328-33. 


10. Ananda Sutta.—Như trên, chỉ có khác chỗ 7 và 8 giống nhau. 


1I. Änanda Sutta— Ghi lại cuộc đến thăm Ananda của 
Xálợiphất tại trú xứ của hai tôn giả là Jetavana. Xálợiphất nói với 
Änanda rằng bậc Dự lưu thành tựu tịnh tín đối với Phật, Pháp, Tăng. 
Ngoài ra, không như kẻ phảm phu, bậc Dự lưu thành tựu tịnh tín đối 
VỚI Các giới 0), 

®S, v. 362-4. 
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12. Änanda Suta—Do Phật thuyết tại Ghositãrãma ở 
Kosambi. AÄnanda bạch hỏi Phật chúng tykheo làm thế nào đề thành 
tựu an ôn trú (0hãsuvihãra) và được Phật thuyết cho nghe °. 

09 A,111. 132-4. 


13. Änanda Sutta.—Câu chuyện giữa Änanda* và Kofthita về 
kết quả của sự đoạn diệt và ly tham sáu xúc xứ ©. 

® A, ii. 162. P.T. §. đặt kinh này dưới tựa đề Kofthia Suta, 
nhưng Chú giải và Uddãna đặt vào phần cuối của Vagga và xem như 
một kinh riêng biệt. * Trong Tăng Chi Bộ Kinh do HT. Thích Minh 
Châu dịch Việt, 1996, Phẩm 1§: Tư Tâm Sở, (IV) (174) Kotthita, 
kinh viết rằng: “Rồi Tôn giả Mahãkotthta đi đến Tôn giả 
Sariputta,...” thay vì Änanda (2). 


14. Änanda Sutta.—Tôn giả Änanda đến Tôn giả Xálợiphất và 
bạch hỏi làm thế nào để một tỳkheo học, nhớ, quán sát Pháp, và dạy 
Pháp. Xálợiphất đề nghị Änanda tự trả lời và ông đã tìm ra câu trả 
lời. Sau cùng, Xálợiphất tán thán Änanda và gọi ông là hình ảnh của 
một chơn tỳkheo ?), 

0A, 11, 361-2. 


15. Änanda Sutta—Do Phật thuyết để trả lời câu hỏi của 
Ananda là làm thế nào để tận diệt niệm “tôi” và “của tôi” và tánh 
kiêu ngạo °. Kinh quy về Pưunaka-pañha của Parãyana. 

® A, 132 £ 


16. AÄnanda Sutta——Änanda nói với UdãyT về con đường thoát 
ly vi diệu của Thế Tôn và bản chất của tưởng. Trong câu chuyện 
Ananda có nói đến SỰ viếng thăm của một tỳkheo mi theo phái Jatia 
và câu hỏi của bà về Thiền định ®. 

0 A, 1v. 426. 


17. Ananda Sutta——Thuyết bởi Änanda cho chư tỳkheo nghe về 


người thiện và người bắt thiện °. 
®A.v.6f£ 
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18. Ananda Sutta.--Về 10 pháp tỳkheo phải thành tựu qua sự 
hành trì lời Phật dạy °'. 
Œ® A.v. 152 


Ananda hoặc Atthatta Sutta——Du sĩ Vacchagotta đến bạch lời 
thăm hỏi Phật về sự hiện hữu của ngã. Phật không trả lời dầu câu hỏi 
được hỏi lại lần nữa. Vacchagotta ra ổi. Về sau, để trả lời câu hỏi 
của Ananda, Phật giải thích rằng Ngài im lặng bởi trả lời cho 
Vacchagotta sẽ đưa đến sự hiểu lầm ®, 

0S, ¡ív. 400-1. 


Anandakumãra. — Thợ mộc đóng tàu, do Mahosadha phái đi 
cùng 300 người lên nguồn sông Hằng, tìm gỗ đóng 300 tàu, chuẩn bị 
cho chuyền viếng thăm thủ phủ Pañcãla của ông, để xây cất công thự 
cho Vua Vedeha °', 

0], vị. 427. 


Anandabodhi.—Cây bồ đề do Änanda trồng trước công vào 
Jetavana. Dân chúng thành Sãvatthi do Gia chủ Anäthapindika 
hướng dẫn đề nghị với Änanda nên có một chỗ đề họ dâng bông và 
nước thơm lên Phật trong lúc Ngài đi du hành vắng. Sau khi thỉnh ý 
Phật và với sự trợ giúp của MụckiŠnliên, Änanda lấy hột bồ đề của 
cây mẹ ở Gayä về trông ở một địa điểm trước công vào Jetavana, 
trước sự hiện diện của nhiều nhà tai mắt, kể cả Vua Pasenadi ở 
Kosala và Visakha. Hột giống được AnathapIndika tự tay đặt trong 
chậu bằng vàng với đất thơm. Hột nấy mầm ngay và lên cao 50 
cubits với năm cành, mỗi cành dài 50 cubits. Nhà vua làm lễ tưới 
quanh cây bằng nước thơm đựng trong 800 chậu bằng vàng và bạc. 
Nhằm mục đích tôn phong cây bồ đề mới trồng này, Đức Phật ngồi 
nhập định dưới cây một đêm, theo lời đề nghị của Ananda. Vì cây 
được trồng theo đề nghị của Änanda nên có tên là Änandabodhi ®). 
Cây được rất nhiều khách thập phương đi hành hương chiêm bái ®). 
Và có hai kinh, Paduma Jataka và Kalingabodlhi Jãtaka, nói về cây 
bô đề này. 

0]. 1v. 228-30. 1.11, 321, 


318 


“2+ TO¿ếu ad, “?w TS¿dex¿ ?2A(¿ 


Ananda-bhaddekarata Sufa—Do Änanda thuyết tại 
Jetavana cho hội chúng tỳkheoo về Nhứt dạ hiền giả 
(Bhaddekaratta). Phật xuất hiện và nghe nói về kinh Änanda thuyết 
bèn hỏi Änanda thuyết như thế nào. nanda lặp lại bài kinh 
Bhaddekaratta Sufta (q. v.) mà ông học được của Phật trước đây. 
Phật tự tụng đọc lại bài kinh từ đầu đến cuối và tán thán sự thiện xảo 
của Ananda ?, 

®M. iii. 189-91. [Kinh số 131]. 


Anandamãnava.—Xem Ananda [17]. 


Anandäã.—Một trong năm công nương của chánh hậu của một vì 
vua thuộc triều đại Okkãka Đệ Tam ©. A⁄4hãvamsa TTkã ? nói rằng 
Okkäla là vì vua trẻ nhứt trong số l6 vị vua thuộc triều đại 
Mahäsammata nhưng không có nói đến ba triều đại Okkãka. 

Bà chánh hậu nói trên là Hatthä (+. / Bhattä). 

0? DA. 1. 258; SnA. 1. 352. “5, 84. 


«Änandena Sutta”.—Änanda bạch xin Phật thuyết pháp văn tắt 
cho ông đề ông có thể sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Phật dạy vô thường ®'. 

9S.11. 187-8. 


Anapana Kathä— Đoạn thứ ba của Ä⁄4hãvagga của 
Pattisambhidamagsa °®). 
0® Ps.1. 162 Œ. 


Anäñpãna Vagga.— Phẩm 7: Hơi Thở Ra Hơi Thở Vô, Chương 2: 
Tương Ưng Giác Chi, Tương Ưng Bộ Kinh ©), 
®S,v.311-41. 


Anäpäana Samyutta——Đoạn [54] tức Chương 10: Hơi Thở Vô, 
Hơi Thở Ra, Tương Ưng Bộ Kinh ©. 
0S, v. 311-41. 


Anäpäna Sutta.—Tu tập và làm cho sung mãn hơi thở vô hơi thở 
ra đưa đên nghỉa lợi lớn °'. 
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V9 NG | 2. 


Änãñpãnasafi Sutta.— Thuyết tại Sãvatthi vào lễ Komudl, ngày 
rằm với Trăng tròn của tháng Tư. Phật xuất hiện trong lúc chư đại đệ 
tử của Ngài bận rộn giảng dạy môn đệ mình quả thù thắng của những 
bực chứng đắc khác nhau ®. Phật hoan hỷ thấy hội chúng tỳkheo 
đông đảo có phạm hạnh khó thấy trên đời. Thấy một số tỳkheo đang 
chuyên tâm tu tập quán niệm hơi thở, Ngài bèn giảng giải “như thế 
nào là tu tập nhập tức xuất tức niệm? Như thế nào là làm cho sung 
mãn? Như thế nào là quả lớn, công đức lớn?” Quán niệm hơi thở 
“được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên 
mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho bảy 
giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho minh giải thoát (vijjavimutti) được viên mãn.” ®), 

® Chú giải nói rằng Phật không đi du hành vì muốn chư tỳkheo 
có địp tu tập đề chứng đắc. (MA. ii. 895-6). ® M.. iii. 78- 
88. [Kinh số 118, Trung Bộ Kinh]. 


1. Anisamsa Vagga.—Phẩm 10: Lợi Ích, Chương Sáu Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh. Gôm 10 kinh về nhiêu đê tài khác nhau °°. 
0 A, 111. 441-5. 


2. Anisamsa Vagga.—Phẩm I: Phẩm Lợi Ích, Chương Mười 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh, gồm 10 kinh °), 
0A, v. 1-14. 


Anisamsa Sutta.—Về sáu lợi ích khi chứng ngộ Sơ quả Dự lưu 
(Sotãpattiphala) ®), 
® A, 111. 441. 


Apana.—Thị trấn (có thể là thủ đô) trong xứ Anguttaräpa. Phật 
có lần viếng thị trấn này với 1.250 tỳkheo và được dJatila Keniya 
mời thọ thực. Từ Apana Phật đi Kusinärä ®?. Trong Tương Ưng Bộ 
Kinh ®, Äpana được gọi là một thị trấn (4#gãnam nigamo), và Phật 
được kế là có ở lại đây với Xálợiphất. Nhiều kinh được thuyết tại 
Apana, như Po/aliya Sufa (về Potaliya) ®, Lafukikopana Sutfa (về 
Udãäyi) ®, Seđz %/a (về Sela) 9, và Saddha hay Apana Sutta °). 
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Apana là thị trần Bàlamôn và là trú xứ của Trưởng lão Sela '®. Trong 
dịp đến Apana, Phật giáo giới Sela và Keniya. Bấy giờ Ngài an trú 
lại đây một tuần lễ và truyền giới thêm cho 300 đạo sĩ tùy tùng của 
Sela 9), 

Theo Phật Âm +, thị trấn được gọi là Äpana vì có 20 ngàn 
tiệm bazaars (apa„a) và được phân biệt vì các äpana này (ãpananam 
ussannafa). Gần thị trấn, trên bờ sông MahT, có rừng cây nơi mà 
Phật an trú khi đến Äpana. 


0 Vịn, 1. 245 ff. (® Tbid., 241. Đ)- N5 
“ME.1. 3301, ®M.1. 447 Œ. lo 
M. ïi. 146 ff; Sn. pp. 102 fF ®S,.v.225-7. bh 
ThagA. 1. 47. ® Sn.,p. 112. 09 MA. 11. 586. 


Apana Sutta——Xem Saddha Sutta. 


Apati—Một đoạn của ƒzaya Piaka, chương thứ 4 của 
Parivara °), 
® Vịn, v, 91 fF. 


Apatti Vagga.—Phẩm 25: Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội, Chương Bốn 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh °©). 
® A, ii. 239-46. 


1. Apatti Sutta. —Lúc trú tại Ghositärãma trong xứ Kosambi, 
Änanda bạch trình Phật rằng Bãhiya đứng về phía phá hoà hợp tăng 
và sự tranh chấp trong Tăng Đoàn chưa chấm dứt được bởi 
Anuruddha là đồng trú với Bãhiya nên không muốn can thiệp. Phật 
nói với ông không nên trông cậy vào Anuruddha vì ông ây không có 
tài đàn xếp tranh chấp. Tiếp theo, Phật giảng về bốn lợi ích mà ác 
tykheo thích thú với phá hoà hợp tăng °'. 

KU A,11, 220 1, 


2. Äpatti Sutta.—Nói về bốn sợ hãi phạm tội, như kẻ trộm bị bắt 


và bị gia hình hay kẻ gây tội tự thú và bị trừng phạt °'. 
0 A, 1i. 240-443. 
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Apã—Một hàng chư Thiên có mặt trong lần thuyết kinh 
Mahãsamaya Sutta ®). 
Phật Âm ' nói chư vị sanh như chư Thiên vì đã công phu 
hành trì Zpokasina trong nhiều kiếp trước. 
`), 1, 259. ® DA. 11, 689. 


Apãna.—Một trong những vị tù trưởng Vanni ở Tích Lan bị 
Bhuvanekabähu I chinh phục ®'. 
0 Cv, xe. 33. 


Apãyika Vagga—Phẩm 12: Phẩm Đoạ Xứ, Chương Ba Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh 9), 
® A.¡.265-73. 


Apãyika Sutta.—Về ba hạng người bị đoạ xướng địa ngục ©'. 
®A,1.265. 


Äbhassara.—Cõi Phạm Thiên nơi mà chư Thiên có thân chiếu 
sáng như chớp. Cõi này thuộc Sắc giới và thuộc từng nhị thiền An 
Chư Thiên ở đây sống băng sự vui thích (obakkha) ?®. Đời sông của 
chư vị là hai kiếpba. Họ rất có thê bị tái sanh vào khổ cảnh ®. Thỉnh 
thoảng họ nói lên lời vui thích “ho sukham, aho sukham.” Âm 
thanh này là âm thanh thù thắng nhứt. Họ hoàn toàn đắm trong hạnh 
phúc (sukhena abhisaññä parisaññä) *®. Thế giới của họ là đài thứ 
ba của tâm thức (wiãñãna†hi1¡), họ có thân đồng nhứt nhưng thọ khác 
nhau (ekaftakäyä nãnaffasaññino) ®. Trong những thời kỳ phát triển 
vũ trụ, nhiều chúng sanh sanh ra trong cõi Quang Âm Thiên 
(Abhassara) và xem như chư Thiên thuộc bậc cao nhứt dầu vậy họ 
cũng có thê có bị đổi khác '. Trong danh sách chư Thiên ”, họ 
được xếp dưới chư Vô Lượng Quang Thiên (Appamãnäbhä) và trên 
chư Biến Tịnh Thiên (Subhä). 

Chư Bồ Tát thỉnh thoảng sanh ra trong cõi Quang Âm Thiên 
®, nhưng không bao giờ sanh trong cõi Sắc giới , ngay cả trong lúc 
quý vị hành thiền sắc giới. Baka Brahmä sanh ra trong Vô Lượng 
Quang Thiên sau khi qua Vehapphala và Biến Tịnh Thiên, và lúc bấy 
giờ ông có quan niệm mình bắt diệt. 
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Phật đến Phạm Thiên Baka và nói lên tà kiến của ông ®'. 
Trong quy trình tiến hoá của vũ trụ, sanh chúng sanh ra trong cối 
Quang Âm Thiên. Sớm hay muộn khi thế giới thối chuyển 
(vivaffari), đền đài của Trời Phạm Thiên (Brahmavimãna) xuất hiện 
nhưng trống không. Kế, một sanh chúng nào đó, vì đã hết đời trên 
cõi đó hay vì hết phước báu, rời cõi Äbhassara và tái sanh trong 
Brahmavimãna. Sau đó, nhiều chúng sanh khác theo bước của vị 
này, và từ đó những chúng sanh sanh ra trên cõi Trời nghĩ rằng mình 
là Phạm Thiên bắt diệt, vân vân 09, 

Khi chư Thiên của cõi Äbhassara tái sanh làm người, đời 
sống của họ tiếp tục giống như đời họ sống trên cõi Trời. Với thời 
gian, họ mất dần đặc tính cố hữu và phát triển đặc thù danh sắc của 
loài người “°. Phật Âm *°? nói rằng sự tái sanh của họ trên địa cầu 
xảy ra theo pháp hoá sanh (o2apaifika) và tâm tạo (manomay4). 

Vào lúc thế giới bị huỷ diệt bởi lửa, lửa lan đến cõi 
Äbhassara; nếu bởi nước, nước dâng đến Subhakinna; nếu bởi gió, 
gió thôi đến Vehapphala °°. 

Theo Phật Âm “®, chư Quan Âm Thiên được gọi như vậy vì 
họ có thân chiếu sáng ra mọi phía như ánh sáng của cây đuốc 
(dandadipikaya acci viya efesam sarmatfo aãbhãä chỹịjiwã chỹjiwã 
patamfT viya sarati visarafi tỉ Abhassard). 


® Abbs. v. 3; Compendium 138, n. 4. ® S.1. 114; DhA. I1. 

258; J. vị. 55. ® A, ii. 127; nhưng xem Abhs. v. 6 nói rằng 
đời sông của họ là tám kiếpba. ® A, 1ii. 202; D. ii. 219. 

9 A, iv. 40, 401; D. ii. 69; D. iii. 253. 9 A, v. 60. 

® E.g.„M. ¡. 289. ® AA. ¡. 73; J. ¡Ì. 

406, 473; M. ¡. 329; MA. ¡. 553; SA. ¡. 162. ® J_ jii. 359, 

d9 D, jii. 29. Ð Chỉ tiết, xem D. iii. 84 fF., 

PsA. 253. ú2 DA. iii. 865. 03 CwpA. 9, 


09 MA. ¡. 29; VibhA. 520; cp. DA. 1i. 510. 


Abhã.—Danh từ chung chỉ chư Thiên có thân chói sáng, ví như 
chư Thiểu Quang Thiên (Parittäbhã) và Vô Lượng Quang Thiên 
(Appamänäbhä) °'. 

(® M. 11. 102; MA. 1. 902. 
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ÄAbhã Vagga.—Phẩm 15: Ánh Sáng, Chương Bốn Pháp, Tăng 
Chi Bộ Kinh. Gồm 10 kinh về những đề mục như bốn loại hào 
quang, bốn thời, bốn hạnh ác về lời nói, bốn hạnh thiện về lời nói, và 
bốn lõi (sãra) ©. 

® A, ii. 139-41. 


Äbhã Sutta—Có bốn loại hào quang: hào quang mặt trời, hào 
quang mặt trăng, hào quang lửa, hào quang trí tuệ; hào quang trí tuệ 
là tối thượng ®©), 

9 A,1, 139. 


Amakadhañña-peyyäla——Phẩm 9: Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng 
Thuyết, Chương Mười Pháp, Tương Ưng Bộ Kinh. Gồm danh sách 
các thứ mà Thánh tỳkheo từ bỏ t°. 

0® S, v. 470-3. 


Amagandha.—Một vị Bàlamôn. Trước khi Đức Phật xuất hiện, 
Amagandha là một đạo sĩ tu khổ hạnh trên Hy Mã Lạp Sơn với 500 
đệ tử. Họ không ăn thịt hay cá. Mỗi năm, họ xuống núi tìm muối và 
giấm, và dân làng tiếp đón họ rất trọng thê trong bồn tháng. 

Một lần nọ khi Phật đến làng với chư tỳkheo, dân chúng 
theo nghe pháp của Ngài. Năm ấy, Amagandha và đệ tử xuống làng 
như thường lệ, nhưng không còn được đón tiếp trọng thể như lúc 
trước. VỊ Bàlamôn hỏi thăm và biết rằng có Phật xuất thế. Rất hân 
hoan, ông muốn biết Phật có ăn “đmaganda, ” tức, theo ông, thịt và 
cá chăng? Ông TÁC, thất vọng khi biết Phật không cắm ăn 
“ãmagandha. ” Vì muốn nghe đích thân Phật nói ra, ông tìm yết kiến 
Phật ở Jetavana. Phật nói răng ãmagandha không phải là thịt hay cá, 
nhưng là những ác hành, và ai muốn kiên nên tránh làm ác. Câu hỏi 
tương tợ được bạch Phật Kassapa bởi Đạo sĩ khổ hạnh Tissa; Tissa 
sau trở thành đại đệ tử của Phật Kassapa. Thuật lại câu chuyện giữa 
Phật Kassapa và Đạo sĩ Tissa, Đức Phật nói kinh 4magandha Sufa. 
VỊ Bàlamôn và môn đệ của ông xin gia nhập Tăng Đoàn và vải ngày 
sau đắc quả Alahán ®, 

® Sn., pp. 42-5; SnA. 1. 278 fF. 
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Amagandha Sutta.—Nói về câu chuyện giữa Phật và Bàlamôn 
ÄAmagandha nói trên °. Theo Phật Âm ?, đó là sự lặp lại của câu 
chuyện giữa Phật Kassapa và Đạo sĩ khổ hạnh Tissa, người sau trở 
thành đại đệ tử của Phật Kassapa. 

Kinh rất đặc biệt vì đó là một trong số ít kinh ghi lại lời 
thuyết giảng của các vị Phật tiền nhiệm. Giáo pháp của Phật Thích 
Ca giông hệt những gì đã thuyết từ lâu trước đây. Một bằng chứng 
cho thấy một nhận định hiển nhiên được công nhận bởi tất cả các 
Thánh giả. 

® Sn. 42 ff. SnA. 1. 280 fF. 


Amandagãmanï Abhaya.—Con trai của Mahädäthika và là vua 
Tích Lan trong chín năm tám tháng. Ông bị em là Kanirajãnu-Tissa 
giết chết. Ông có hai con, một trai Cũ]ãäbhaya và một gái Sĩvali. 
Hanäga là cháu ông. 

Ämandagamani nâng chót tháp hình nón của Mãha Thũpa 
lên cao hơn và xây thêm nhiều kiến trúc phụ thuộc trong 
Lohapäsãäda và Thũpärãma. Ông còn kiến tạo tịnh xá Rajatalena 
và hồ Mahägãämendi dưới phía Nam của Anurãdhapura mà sau 
này ông cúng đường cho tịnh xá Dakkhina. Ông ban hành lệnh cắm 
giết thú vật ở Tích Lan và trồng bí rợ khắp mọi nơi. Ông cúng đường 
y và bình bát cho tất cả chư Tăng ở Tích Lan ; bình bát chứa đầy bí 
tợ (kumbhandaka), do đó ông được gọi là Ämandagämani 0). 

Em ông, Kanirajãnu-Tissa, soán ngôi và giết chết ông °, 
Ämandagämani còn được biết với tên Amanda và Amandiya. 

® 4manda trùng nghĩa với Kưmnbhandaka. Mhv. xxxv. 
1-10; MT. 640. 


Amandaphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào một kiếp trước, lúc 
đang chuyên chở trái cây, ông thấy Phật Padumuttara và cúng 
dường ngài trái ãmanga (bí ?). Trong kiếp hiện tại ông đắc quả 
Alahán ®'. 

0 Ap. 1. 459. 


Amalakïivana—Vườn ở Cãtumä. Có lần Phật an trú tại đây, và 


lúc bây giờ Ngài thuyệt kinh CZfuma Suffa °). 
°M.¡. 456. 
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Amalacetiya.—Tháp bên Tích Lan. Không biết ai xây tháp này. 
Aggabodhi I có giương cây lộng che tháp °'. 
0 Cvy, xII. 62. 


Amasicakiñeikka Sutta.—Một trong tám kinh (tụ tám kinh) nói 
về không nói dối vì lợi đắc—và, trong trường hợp này, vì bất kỳ thứ 
gì trên thế gian 0, 

tS.11, 234. 


1. Ayatana Sutta.——Một thời, Phật trú tại Kũtãgãrasälã ở Vesäli 
và thuyết kinh về sáu xúc xứ (salãyafan4). Chư tỳkheo tập trung tư 
tưởng lắng tai nghe pháp cho đến lúc Mãra xuất hiện hét to để “làm 
mờ mắt các tỳkheo ấy.” Phật khuyên chư tỳkheo đừng để “Ác Ma 
làm mờ mắt các Ông.” Ác Ma biết Thế Tôn đã biết sự có mặt của 
ông nên biến mất tại chỗ ®', 

VN, 1. 112: 


2. Ayatana Sutta——Có bốn Thánh đề liên quan đến sáu nội xứ. 
Phải tính tân tu tập đê diệt khô t). 
®S,v. 426. 


Ayasmanta.—VỊ tướng lãnh của Vua Sãhasamalla. Ayasmanta 
truất phế vua và đưa chánh hậu của Kittinissahka là Kalyänavati 
lên ngôi. Nhưng chánh hậu không có thực quyền vì mọi quyền binh 
đều trong tay ông. Cữ/zvz7msa gọi ông là người có sự can đảm vô 
song và là một hậu duệ của tộc Valliggama. Ông giết Adhikãrin 
Deva và cho xây tịnh xá ở Valliggaäma. Ông còn xây một pariveia 
mang tên ông, Sarãjakulavaddhana (một danh xưng khủng khiếp) 
và ban đất cùng nhiều sở hữu khác cho phần bảo trì. Ông có cho 
thiết lập bộ luật cần thiết cho nền hành chánh của ông. 

Ông bị giết bởi Mahãdipäda AnTkanga 0). 
® Cv. Ixxx. 33-44. Chỉ tiết: xem Geiger Cv. 77s. ii. 130, n. 2. 


Ayägadäyaka Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông có 
đảnh lễ tháp của Phật Sikhi với tâm hoan hỷ và cúng tiền cho thợ 
mộc cất một ãyZga °®. Kết quả là ông sanh về cõi Trời và có khả 
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năng làm chư Thiên tùng phục mình. Ông có thể làm mưa theo ý 
muốn ®), 

® Theo ApA, là một trai đường đề cúng dường. ĐT 
Ap. 1. 89-90. 


1. Ayãcana Vagga. —Phẩm 12: Phẩm Hy Cầu, Chương Hai Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm II kinh với nhiều đề mục khác nhau °, 
® A1, 89-01, 


2. Ayãcana Vagga.—Phâm 3: Phẩm Sơ Vấn, Chương 2: Tương 
Ưng Rãdha, Tương Ưng Bộ Kinh ®©, 
0S, 11. 198-200. 


1. Ayãcana Sutta.—Tỳkheo có lòng tin, nếu chơn chánh mong 
cầu, hãy mong cầu được như Sãriputta, Moggallãna; tỳkheo nỉ 
được như Khemaä và Uppalavannã; gia chủ được như Citta và 
Hatthaka; nữ cư sĩ được như Khujjuttarä và Velukan{akI, mẹ của 
Nanda °'. 

A.1. 164. 


2. Ayãcana Sutta——Răng tám tuần sau khi thành đạo, trong lúc 
tham thiền tại Uruvelãä, Phật nghĩ rằng Pháp Ngài chứng ngộ khó thể 
thuyết cho thế gian vì không hợp với tâm tánh của phàm nhơn. Hiểu 
được tâm ý Phật, Thiên chủ Sahampaf xuất hiện và thuyết phục 
Ngài. Ông đoan chắc rằng trên thế gian có nhiều người hiểu được 
Pháp của Ngài nếu được nghe. Phật thấy lời thỉnh cầu của Thiên chủ 
hữu lý nên nhận lời thuyết pháp độ chúng sanh °'. 

Kinh được việt nguyên văn trong ƒizzya ” và gần như 
nguyên văn trong ?rường Bộ Kinh °) như một giai đoạn trong cuộc 
đời của mỗi Phật được đề cập, nhưng với hai biến thể; đoạn nói về 
Thiên chủ lập lại lời thỉnh cầu ba lần và bài kệ thỉnh cầu như viết 
trong Tương Ưng Bộ Kinh lại không thấy trong hai kinh nói trên. 

®S,1. 136 00 1,/1711. 11, 36 fF. 


Ayäcitabhatta Jãtaka (No. 19).--Chuyện LỄ Cúng Do Có Lời 


(Tiền Thân Ayacitabhatia). Thuở xưa, có một gia chủ ở xứ Kãsi 
nguyện rằng ông sẽ làm lễ dâng lên gốc cô thụ trong làng nếu ông 
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thành công trong chuyến đi làm ăn sắp, tới. Lúc trở về, ông giết nhiều 
sanh vật để tạ thần. Thần cổ thụ xuất hiện và khuyên gia chủ nên 
“thoát hiện tại” bằng cách từ bỏ sát sanh. 

Chuyện được Phật kê để trả lời một số tỳkheo thấy rằng quần 
chúng đi buôn thường hay cầu nguyện bằng cách giết thú vật cúng tạ 
thần linh, nếu lúc trở về được an toàn và thành công. Các tỳkheo 
muốn biết những sát sanh â ấy có đem đến lợi ích gì không? ®', 

Chuyện tiền thân này còn được biết như Pãnavadha Jãtaka 
) 


09J.1, 169,  Feer: JA. 1876, p. 516. 


I1. Ấyu Sufta— Thuyết tại Kalandakaniväpa trong thành 
Rãjagaha. Phật nói với chư tỳkheo răng cuộc đời rất ngăn ngủi rồi 
phải đi thôi. Hãy làm điều lành và sống đời phạm hạnh. Ác ma đến 
Thế Tôn và nói kệ rằng: “Loài người thọ mang dài, người lành chớ 
âu lo, bú sữa no, hãy sống, tử vong đâu có đến.” Phật nói lên sự 
không thật của lời nói Ác ma ®), 

0 S,1. 108. 


2. Ấyu Sutta.—Thuyết tại địa điểm nói trên trong một dịp khác. 
Mãra nói lên ý mình, và Phật bác bỏ ý ây. Mara biên mật t, 
08,1. 108-9, 


Ayupäla——Một vị Trưởng lão an trú trong Sankheyya Parivena 
gần Sagala. VỊ chiêm tỉnh của Vua Milinda báo cho Trưởng lão biết 
vua muốn gặp ông. Được ông thuận, vua đến với 500 tuỳ tùng người 
Yonaka. Vua luận bàn với vị Trưởng lão về mục đích của người 
tỳkheo, và Äyupãla không thể bác bỏ luận cứ của vua ®. 

®MII. 19 £ 


Ayupälã (Ayupäl).— Trưởng lão ni Alahán, giáo thọ của 
Sanghamittä °©'. 
® Mhv. v. 208; Sp. 1. 5I. 


Ayuvaddhana Kumäãra— Có hai Bàlamôn ở Dighalambika 


làm đạo sĩ và tu khổ hạnh trong 48 năm. Rôi một trong hai hoàn tục, 
làm gia chủ, tạo trâu bò, cưới vợ, và sanh con tên DIghãyu. Một 
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hôm, vị kia xuống thành phó, gia chủ cùng đi với vợ con đến viếng 
ông. Lúc họ đảnh lễ, đạo sĩ chỉ chúc hai vợ chồng gia chủ sống lâu, 
chớ không chúc người con. Khi được hỏi, đạo sĩ cho biết người con 
chỉ còn sông có bảy ngày, và khuyên họ nên yết kiến Thế Tôn để hỏi 
xem có phương cách nào cứu con mình không. Họ đến yết kiến Phật; 
lúc bấy giờ Phật đang an trú tại Äraññakutikäã trong Dĩghalambika. 
Phật khuyên họ xây một sảnh đường ngoài cửa nhà, đặt con vào đó, 
và mời chư tỳkheo đến đọc thần chú liên tục trong bảy ngày. Vào 
ngày thứ bảy, Phật xuất hiện với rất đông chư Thiên. Dạxoa được 
phép ăn Dighãyu là Avaruddhaka xuất hiện đúng vào giờ tử của 
chàng để đòi mạng chàng. Nhưng vì sự hiện diện đông đảo của chư 
Thiên, dạxoa không đến gần để bắt Dighäyu được. Phật bèn tuyên 
thuyết Dighãyu sống 120 năm và được đổi tên thành Äyuvaddhana. 
Lúc trưởng thành ông làm thủ lãnh của 500 môn đệ °'. 
0? DhA. 1. 235 fF. 


AÄyussa Sutta. —Hai kinh nói về năm pháp (như ăn quá độ, vân 
vân) không gia tăng tuôi thọ, và năm pháp làm gia tăng tuổi thọ ® 
0® A,1. 145. 


Äyñra.—Đại thần của Vua Maddava ở Benares. Lúc Maddava 
để tang cho hoàng hậu, Ayũra và bạn đại thần Pukkusa trợ giúp Đại 
thần cô vấn Senaka khuyên nhủ nhà vua bớt ưu sầu. Chuyện được 
kê trong Dasannaka Jãkata ©). 

Trong kiếp này Äyñra là Mụckiênliên ®), 

ĐT, 11,337 HT, ® 7b/đ., 341. 


Arakkha Sutta.—Nô lực cần được tu tập để giữ ý không đi rong 
trong say đắm, không ác, không lừa dối, và không theo đường vạch 
ra bởi tà sư (false teachers?) °), 

0® A,1. 120. 


1. Ärakkhadäyaka Thera—Alahán. Trong một tiền kiếp, ông 
có xây rảo (veđ¡) quanh tháp của Phật Siddhattha và dự trù sự bảo 
vệ. Sáu kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Apassena ©'. 

0® Ap, ¡.214-15. 
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2. Arakkhadãyaka Thera—Alahán. Ông có xây rào quanh tháp 
của Phật Dhammadinna và dự trù cả sự bảo vệ. Do công đức này 
ông đắc quả Alahán ngay trong kiếp này °. 

0 Ap. 1. 253. 


Arañjara.—Xem Arañjara. 


Ärabhati Sutta——Có năm hạng người trên thế gian. Hạng người 
làm lỗi và ân hận, vân vân t'. 
0 A,11. 165-7. 


Arabbhavatthu Sutta.—Về tám địp trong ấy nỗ lực phải được tu 
tập, vân vân ° 
® A,iv. 334 £ 


1. Arammapa Sutta.—Có vị tu Thiên, thiện xảo về Thiền định 
trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về Thiền chứng trong Thiền 
định. Có vị tu Thiền, thiện xảo về Thiền chứng trong Thiền định, 
nhưng không thiện xảo về Thiền định trong Thiền định. Có vị tu 
Thiền, không thiện xảo về Thiền định trong Thiền định, cũng không 
thiện xảo về Thiền chứng trong Thiền định ©'. 

2S, 11. 266. 


2. Arammana Sutta—Vị ấy thiện xảo trong Thiền định nhưng 
không thiện xảo trong sở duyên, vân vân (như trên) °. 
® S, 1H. 275. 


Araväla—Xem Araväla. 


Äramä Vagga.—Phần 6 của Pãcifriya của Bikkhunï Vibhahga Ð). 
0 Vịn, iv. 306-17. 


Arãma Sutta.—Xem Sãriputta-Kotfhita Sutta. 
Arämadanda—Bàlamôn. Một thời, lúc Mahä Kaccãna an trú 


tại Varanä trên bờ sông Kaddamadaha, Ärãmadanda đến yết kiến 
và hỏi ông tại sao người Sátđêly tranh châp với người Sátđêly, người 
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Bàlamôn tranh chấp với người Bàlamôn, và gia chủ tranh chấp với 
gia chủ. “Do nhơn thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm 
chiếm, bị đăm trước bởi các dục tham,” Mahã Kaccãna trả lời; và vì 
lý do tương tợ, ấn sĩ với ân sĩ. “Có người nào trên đời này vượt qua 
sự trói buộc ấy?” “Có,” Mahã Kaccãna nói, “Thế Tôn đang an trú tại 
Sãvatthi,” và tiếp theo ông mô tả các đức tánh của Thế Tôn. 
Ärãmadanda đứng lên, vỗ tay và hướng về Sãvatthi tán thán Đức 
Phật. Từ đó ông trở thành đệ tử của Mahaã Kaccãna ®), 
A.1. 65-7. 


Arãmadäyaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có 
lập một vườn cây cao bóng mát cho Phật Siddhattha, và cúng dường 
Phật hoa trái trong vườn. Vào 37 kiếp trước ông tái sanh làm vua 
bảy lần dưới vương hiệu Mudusitala °. 

® Ap. 1. 251. 


1. Arãmadũsaka Jãtaka (No. 46).—Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn. 
Một thời, tại Benares có lễ hội và tất cả dân trong thành tu họp ăn 
mừng. Muốm tham dự lễ hội, người giữ ngự uyên đến con khi chúa 
của đàn khỉ sống. trong ngự uyên và nói răng các khi ở đây được 
hưởng nhiều lộc rồi, vậy nay hãy giúp ông tưới nước vườn để ông có 
để đi dự lễ. Khi chúa đồng ý và bắt đầu phân phát bao da chứa nước 
cũng như thùng tưới cho đàn khi. Để tránh xa xỉ nước, khi chúa bảo 
các khi nhồ cây lên rồi tưới nước vô rễ cây, cây có rễ ăn sâu nên 
được tưới nhiều nước hơn cây có rễ ăn cạn. Lúc bấy giờ có một 
người hiền trí thấy khi làm vậy bèn nghĩ ra rằng kẻ ngu sỉ muốn làm 
đêu tốt hoá ra làm hại. 

Chuyện được Phật kế lúc Ngài an trú tại một làng nhỏ ở 
Kosala. Bấy giờ có một điền chủ thỉnh Phật và Tăng chúng thọ thực 
và sau đó đi kinh hành trong vườn. Thấy một khuỷnh đất trồng trong 
vườn, các tỳkheo hỏi người giữ vườn tại sao, và được trả lời răng lúc 
bắt đầu trồng cây có một đứa trẻ nhồ các cây non lên rồi mới tưới 
nước nhiều ít tuỳ theo cây có rễ nhiều hay ít. Chuyện được bạch với 
Phật và Phật kê chuyện quá khứ ®'. 

® J. ¡. 249-51. Chuyện được khắc trong Tháp Bharhut: xem 
Cinningham, PI. x]v. 5. 
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2. Araämadũsaka Jãtaka (No. 268).--Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn. 
Chuyện như trên, trừ việc khi được yêu cầu tưới vườn trong bảy 
ngày, và câu chuyện giữa người hiền trí (trong trường hợp này là một 
trưởng giả trẻ tuôi ở Benares) và khi chúa có chỗ khác biệt. 

Chuyện được kể về người thanh niên ở Dakkhinägiri chớ 
không phải ở Kosala như nói trên °', 

091.11. 345-7. 


Arãmassa—Một làng bên Tích Lan do Vua Udaya I ban để 
phụng trì Loharipa (kim thân băng đông của Thê Tôn) °). 
0? Cv. xÌix. l7. 


Arãmikagäma.— Tên của làng do Bìnhsa Vương cúng dường 
Trưởng lão Pilindavaccha. Trong làng có 500 người giữ công viên, 
và Trưởng lão Piindavaccha sông nhờ vào sự cúng dường của dân 
sông trong làng. Làng còn được gọi là Pilindagãma và nằm gần 
Rãjagaha °'. 

09 Vịn, 1. 207-8; 111. 249. 


Ariyakkhattayodhä.—Lính đánh thuê ở Tích Lan; tư lệnh là 
tướng Thakuraka. Lúc Sátđếly Mitta lên ngôi, ông tìm cách thu 
phục nhâm tâm của các lính này bằng cách cho tiền. Nhưng họ 
không nhận, và Tướng Thakuraka đến thắng hoàng cung chặt đầu 
Vua Mifta trong lúc ông đang ngự trên ngai. Được hỏi, Tướng 
Thakuraka trả lời ông hành động theo lệnh của vì vua hợp pháp, 
Bhuvanekabähu L, đang sống lưu vong. Sau đó, quân Äriya hợp với 
quân Sïhala và tái lập Bhuvanekabahu lên ngôi t'. 

Geiger ” nghĩ răng các lính đánh thuê này đến từ Nam Ấn 
Độ. Nhưng danh tánh của vị tướng Thakuraka gợi ý họ là người 
Rajput. 
® C\y. xc. 16-30. ® Cy, 77s. ii. 202, n. 3. 


Ariyacakkavatti.— Tướng Damila Ông đi từ vương quốc 
Pandu với một đoàn quân đông và đồ bộ lên Tích Lan vào lúc đói 
kém đang hoành hành triều đại của Vua Bhuvanekabähu I. Được 
biết ô ông không phải là một Ariya nhưng có uy quyền to. Trên đường 
tiến vô thủ phủ Subhagiri, ông gây nhiều tang tóc đau thương cho 
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vương quốc. Tại thủ đô ông đoạt Nha Xá lợi và lấy nhiều cô vật quý 
giá đem về cho Vua Kulasekhara 0. 

0, Cv, xc. 43-7. Kulasekhara trị vì từ 1268-1308. Tướng 
Äriyacakkavatti của ông được đề cập trong South Indian Inscription 
(NÓ. 110, trong Annual Report oƒ Epigraphy, Southern Circle, 
Madras, 1903). 


Ärohanta.—Một quan nhiếp chánh ở Sãvatthi. Ông gia nhập 
Tăng Đoàn và phu nhơn ông thọ giới tỳkheo m. Họ thọ thực chung 
và bà chăm lo cho ông, như hầu quạt hay dâng nước. Ông không cho 
bà chăm sóc vì nghĩ đó không hợp lẽ, bà giận đồ nước lên đầu ông và 
quất ông bằng quạt. Bà bị Phật quở trách ®. 

0 Vịn, iv. 263. 


1. Älamba.—Có thể là tên của một trong số rất đông nhạc công 
phụng sự Sakka và các phu nhơn của ông ® Dhammapäla “ trích 
dẫn quan điểm này và bác bỏ luôn, nói rằng tên không phải của một 
nhạc công mà là của một nhạc cụ. Tuy nhiên quan điểm cho rằng đó 
là tên của một nhạc công có thê đúng hơn ®), 

® Vwy, pp. 16, 47. 2 VvA. 96. ® Về tham 
luận, xem Hardy: W7mãnavafthu Commenfary (P. T. S.). 372-3. 


2. Alamba.—Xem Alambäyana. 


Alambagäma.--Hồ nước bên Tích Lan do Jefthatissa xây °. 
® Mhv. xxvI. 131. 


Alambanadäyaka Thera—Alahán. Trong một kiếp trước ông 
có cúng dường Phật Atthadassĩ một đ/zmbana (prop?). Vào 60 kiếp 
trước ông sanh ra làm vua ba lần đưới vương hiệu Ekãpassita ©'. 

0 Ap. 1.213. 


Alambäyana. —Nguyên thuỷ đó là tên của một thần chú của Vua 
Kimxiđiễu (Garuda) dạy cho một đạo sĩ khổ hạnh; Vua Kimxiđiều vô 
tình bứng gốc cây cô thụ mọc ở cuối đường của đạo sĩ đi. Đạo sĩ dạy 
thần chú lại cho một Bàlamôn nghèo ở Benares; người Bàlamôn này 
trốn nợ vô rừng ở và theo chăm sóc cho vị đạo sĩ. Sau khi học được 
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thần chú, người Bàlamôn đổi tên thành ÄÃlambäyana và bỏ rừng ra đi. 
Lúc đi dọc theo sông Yamunä, ông gặp một nhóm đông Nãga đang 
tụ họp quanh viên ngọc Naga, sau khi chơi thể thao xong. Ngọc 
Nãga có thể làm người mong câu được toại nguyện như ý. Khi nghe 
Alambäyana đọc thần chú, các Nãga bỏ chạy vì tưởng ông là 
Kimxiđiểu; Älambãyana đoạt ngọc. Ngay sau đó, Ãlambãyana gặp 
một Bàlamôn vô gia cư và con ông là Somadatta. Älambãyana tặng 
hai cha con này viên ngọc để được họ đưa đi gặp Xà vương 
Bhũridatta. Nhờ thần chú, Älambäyana chinh phục Bhiridatta và 
bắt đầu trình diễn sự thiện xảo của Nãga. Sau cùng, Bhũridatta được 
anh Sudassana và chị Accimukhi cứu thoát. Trong cuộc thi tải giữa 
Alambäyana và Sudassana, Accimukhï (z. v.) biến làm con cóc rôi 
nhỏ ba giọt mủ lên tay anh, và mủ được cho chảy xuống cái hang 
chứa phân bò dự liệu trước. Một ngọn lửa cháy cao và Älambãyana 
bị nướng sống; đa ông đôi màu và ông trở thành người cùi. 

Chuyện được kể trong 8hữridatta Jãkata °). 

Tên Älambãyana còn được biết như Alambãna và như 
Alamba. 

0], 1v, 179-907, 


Alindaka.—Có thê là tên của một tự viện ở Tích Lan. Trưởng 
lão Mahã Phussadeva có trú tại đây (4. v.) °. 
® SA. 11. 154; VIbhA. 352. 


Aluvadäyaka Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có dâng 
một (trái ?) ãiuva lên Phật Độc Giác Sudassana, trên chỗ gân Hy Mã 
Lạp Sơn ®'. 

0 Ap. 1. 237. 


Aloka Sutta.—Có bốn loại ánh sáng: của trăng, mặt trời, lửa, và 
trí tuệ; lửa trí tuệ thù thăng nhứt °'. 
® A.1. 139. 


Alokalena.—Cái động trong lăn nứt gây ra bởi một trận đất chuồi 
kinh khủng vào thời nguyên thuỷ, cách Matale hiện nay không xa 
(Tích Lan). Truyền thuyết nói rằng tại đây, Kinh Phật được viết ra 
lần đầu tiên ở Tích Lan, dưới sự bảo trợ của Vua Vattagãmani. 
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Miến Điện tin rằng các 4//hakathäã của Phật Âm cũng được viết ra tại 


động này , Trong động có hình ảnh của Đức Phật do Vua 
VijayarãjasTha cho lập '). 
® Mhv. xxii. 100 £. Xem PLC. 43 £. ® CV, xeviil. 65. 


Alakamandä.—Còn được gọi là Älakã. Thành phố thần thánh, 
hùng vĩ, thịnh vượng của Dạxoa ®'.. Đó là một trong những thành phố 
lớn của Uttarakuru và có hoàng cung của Vua Kuvera 2. Tên 
Älakã thường được dùng như một ẩn dụ để chỉ những đô thị giàu 
sang và thịnh vượng °. Trong Cuila Vagga, từ ãlakamanda được 
dùng như tỉnh từ (0ihãra ã|akamanda hon) có nghĩa đông người, và 
Phật Âm giải thích bằng câu “đjakamandä tỉ ekanganä 
manussabhikimna. ” 

®D, ii. 147, 170; MII 2. ®D, ii. 201; Cv. xxxix. 5. 

3E .ơ., Cv. xxxvII, 106; lxxxI. 3; MT. 411; BuA. 55. 


Alambara Trống của Atula làm bằng cái càng cua ở 
Kuliradaha (xem chuyện s. v. Anaka). Các Atula bỏ trông lúc bại 
trận và Sakka chiếm lấy. Tiếng trống nghe như một tràng sắm nên 
trống được gọi là ÄJambara-megha ®. 

91.11. 344. 


Alava Sutta.—Ghi lại câu chuyện giữa Phật và Alavaka Yakkha 
(q. v.) tại Alavi °'. 
0 Sĩ, 213-15. 


1. Alavaka—Vua ở Alavi. Thông thường, cứ mỗi bảy ngày ông 
tổ chức một cuộc đi săn đề cho quân ông luôn luôn tinh nhuệ. Một 
hôm, trong buổi đi săn, con mồi chạy thoát khỏi chỗ vua đang rình. 
Theo thông lệ, vua phải theo bắt mỗi. Vì vậy, ông theo con mỗi ba 
dặm, bắt được môi, cắt ra làm hai, và mang trong pingo. Trên đường 
về ông đi ngang cây cổ thụ là trú xứ của Dạxoa Alavaka. Dạxoa 
được chúa dạxoa ban cho ân huệ ăn thịt bất kỳ ai đi dưới gốc cây cô 
thụ. Dạxoa bèn bắt vua. Vua chỉ được thả sau khi hứa sẽ cung cấp 
đều đặn cho dạxoa mỗi lần một người và một tô thực phẩm ®. Xem 
Alavaka Yakkha để biết hết câu chuyện. 
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0 SnA. 1.217 f. 


2. Alavaka.-Dạxoa nói trên. Nhờ sự hỗ trợ của Thị trưởng và 
quân thân của ông, Vua Alavaka có thê giữ lời hứa một thời gian 
bằng cách gởi tội phạm dâng Dạxoa. Dạxoa có thần lực làm ai thấy 
ông là thân bị mềm nhữn như bơ. Đến lúc không còn tội phạm, vua 
bắt thần dân phải hy sanh mỗi nhà một đứa trẻ để dâng cho Dạxoa. 
Các bà mang thai sắp sanh nở đều lục tục rời kinh thành để tránh 
khỏi phải hy sanh con. Sau 12 năm, không còn con nít để dâng cho 
Dạxoa ngoài con của vua là ÄJavaka Kumãra. Ngày dâng đến, vua 
cho con trang phục lộng lẫy. Qua Nhãn Từ bi, Phật bèn đến trú xứ 
của Dạxoa. 

Bấy giờ ÄJavaka bận đi họp với các dạxoa khác trên Hy Mã 
Lạp Sơn. Viên giữ cửa Gadrabha cho Phật vào nhưng cảnh báo vua 
về bản tánh hung hăng của Dạxoa. Phật lên ngồi trên ngai của Dạxoa 
trong lúc Gadrabha lên Hy Mã Lạp Sơn báo tin có Phật đến nhà. Lúc 
ấy có hai Dạxoa Sãtãgira và Hemavata bay ngang trú xú của 
Alavaka nhưng không bay qua được; họ biết có Phật đang ngự tại trú 
xứ này, họ xuống đảnh lễ Phật trong lúc Ngài đang nói pháp cho các 
nữ dạxoa nghe. Sau đó họ ra đi, tiếp tục cuộc hành trình đến nơi họp. 

Khi nghe Gadrabha cũng như Sãtãägira và Hemavata nói có 
Phật trong trú xứ mình, Alavaka nỗi xung, buông lời thóa mạ Phật, 
và tức tốc trở về trú xứ. Dùng tất cả thần lực, kế cà Dussũvudha là 
khí giới lợi hại nhứt của mình, nhưng Dạxoa không sao đuổi Phật 
xuống ngai. Dạxoa bèn đến bên Phật và yêu cầu Ngài rời trú xứ của 
mình; Phật chấp thuận lời yêu cầu. Sau đó, Dạxao lại mời Phật trở 
lại Phật đến. Dạxoa mời ba lần và Phật đến ba lần nghĩ rằng sự 
thông cảm sẽ làm giảm khí phân nộ của Dạxoa. Nhưng tới lần mời 
thứ tư, Phật từ chối không đến. Dạxoa bèn xoay qua vấn Phật nhằm 
mục đích làm Phật mỏi mòn, Phật sẵn sảng trả lời. Và, sau khi nghe 
hết các câu trả lời của Phật, Dạxoa đắc Sơ quả ®. 

Vào lúc chiều tối, quân thần của Vua Alavaka đem thế tử 
Älavaka Kumara đến dâng Dạxoa. Thấy Dạxoa reo vui sau khi nghe 
kinh Phật thuyết, mọi người đều kinh ngạc. Tuy nhiên họ vẫn dâng 
thế tử và Dạxoa trao thế tử cho Phật. Phật ban hồng ân cho thế tử và 
trả thế tử lại cho quân thần của Vua Alavaka. Thế tử được trao tay từ 
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Dạxoa sang Phật rồi sang người của vua được gọi là Hathaka 
Alavaka ®. 

Khi vua và thần dân nghe tin Dạxoa theo làm đệ tử của Phật, 
họ xây ngay một trú xứ gần Vessavana và cúng dường đủ thứ bông 
hoa, dầu thơm, vân vân, lên Dạxoa ®, Trú xứ của Dạxoa cách 
Sãvatthi 30 đặm nên Phật có thê tới lui trong, một ngày ®. Trú xứ 
toạ lạc trên phần đất (bhưumma{tham) gần cội cô thụ, được bảo vệ bởi 
bốn bức tường, và có lưới sắt phủ trên nóc, giống như một chiếc xe. 
Trú xứ rộng ba dặm và phía trên không trung có đường bay lên Hy 
Mã Lạp Sơn ®. Các đạo sĩ ân tu thấy trú xứ muốn tìm biết đó là gì 
mà nguy nga vậy. Ãlavaka hỏi họ về lòng tin. Nếu họ không trả lời 
được, Dạxoa sẽ biến mình thành một hình thê nhỏ, nhập vô tâm họ để 
làm họ cuông loạn '!®. 

Älavaka luôn luôn gọi lớn tên mình mỗi khi xuống núi Hy 
Mã Lạp Sơn nhằm mục đích thắng Phật. Ông đứng chơn trái trên cao 
nguyên Manosilãtala và chơn mặt trên Keläsakũfa. Tiếng gọi của 
ông nghe thấu tận Jambudïpa, và được truyền thuyết xem như một 
trong bốn tiếng nghe được xa nhứt “. Älavaka có một khí giới đặc 
thù là Dussävudha, tương tợ như Vajirävudha của Thiên chủ 
Sakka, Gadävudha của Vessavana, và Nayanäavudha của Yama. 
Dussãvudha, nếu được tung lên không trung, sẽ làm tan mây mưa 
trong vòng 12 năm; nếu được tung xuông đất, sẽ giết hại cây côi mùa 
màng cũng trong vòng l2 năm; và nêu tung xuông biển, sẽ làm cạn 
đại dương và có thể biến Sinery thành từng mảnh. Dussãvudha được 
mô tả như vatthävudha là mảnh vải làm một phần y (/arijy4) của 
Dạxoa. Câu chuyện của Dạxoa có ba điều nồi bật nhứt: [1] Dạxoa ăn 
thịt người; [2| lời hứa cung cấp đầy đủ vật thực của vì vua bị Dạxoa 
bắt; và [3] sự giáo hoá của Dạxoa. Giáo sư Watanabe '9 xếp chuyện 
này trong nhóm các câu chuyện Kaửnãsapaada. 

Sự giáo hoá Dạxoa được xem như một trong những việc làm 
quan trọng trong đời Phật °'. 

Tên Ãlavaka được thấy trong 4/ãnãfiya Su#a. Tên này 
thường được Phật tử vái van khi hữu sự “” (Xem thêm Alavaka 
Suftta). 

0 SnA. 1. 239. ® 7b/đ., 239-40. ® Chuyện 
của ÄJavaka được mô tả đầy đủ trong SnA. ¡. 217-40 và trong SA. ¡. 
244-59.. Còn được mô tả vắn tắt trong AA. ¡. 211-2 với chút ít thay 
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đỗi. ® SnA. ¡. 220. 9 Jbịđ., 222. (9 
Tbid., 228. ® Jb¡đ3, 223; xem thêm s. v. Punnaka, 
Vissakamma và Kusä. ® J,T. P. S. 1909-10, pp. 240 fF. 

® E.ơ., J.1v. 180; vị. 329; Mhv. xxx. 84. d®..D, 1H, 
205. 


1. Alavaka Sutta—Ghi lại tám câu Dạxoa Alavaka hỏi Phật và 
trả lời của Phật. Nghe nói rằng ® cha mẹ của Älavaka được Phật 
Kassapa dạy cho các câu hỏi và trả lời này, và ông bà dạy lại cho 
Alavaka trong lúc thiếu thời. Nhưng Alavaka không nhớ nên phải 
viết xuống những lá vàng bằng sơn son để cất giữ. Lúc được Phật trả 
lời, Dạxoa soát thấy các câu trả lời ấy giống hệt các câu trả lời của 
Phật Kassapa '). 

Chuyện được kể trong cả hai kinh Sướa Nipãa ® và 
SamyuHa Nikãya ®. 

Kinh Ãlavaka còn được xếp trong nhóm các câu thần chú 
Paritta. 

® SnA. 1. 228. ® Tbïd., 231. vẽ 
pP. 31-33. 61,213 FF 


2. Alavaka Sutta.—Đàm đạo giữa Phật và Hatthaka Älavaka 
trong ây có nói răng Ngài là một trong những người rât hạnh phúc °', 
9 A,1. 136 £ 


Alavaka-gajjita.——Phật Âm xếp ÄJavaka-gajjita trong danh sách 
các tài liệu dị giáo ?), 
09 SA. 1i. 150; Sp. 1v. 742. 


Alavaka-pucchã.—Tên gọi của các câu Alavaka hỏi Phật và 
được nói đến trong kinh 4Javaka Suffa (q. v.) °`. 
® VịibhA. 432. 


Alavakã (v. / ÄlJavikã).— Tên gọi các đạo sĩ ở ÄJavI. Phật Âm ® 
nói rằng tất cả các trẻ sanh tại Älavĩ được gọi là Älavakã. Các 
Tỳkheo Älavakã được nhắc đến nhiều lần trong ƒizzyz ? liên quan 
tới các tội phạm thuộc về øavakamna (tu bỗ và chỉnh trang trú xứ), 
và về các giới luật giới hạn tỳkheo trong các công tác tương tự. Lần 
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nọ, lúc một tỳkheo đốn cây cô thụ, trú xứ của một vị nữ Thiên, Thiên 
nữ này muốn hại tỳkheo. Nhưng dẫn cơn thịnh nộ, Thiên nữ đến yết 
kiến Phật để than phiền. Phật tán thán Thiên nữ và thuyết kinh 
Uraga SuHa 9). 

Phần dẫn nhập của Manikantha Jakaía °* có nói rằng vì sự 
nài nỉ dai đẳng của các tỳkheo này quấy rầy dân chúng ở Ä|avĩ nên 
họ phải lẫn tránh mỗi khi thấy đạo sĩ áo vàng trên đường đi tớI. 

0Ð Sp. 11. 561. ® 11, 172 ff; 1H. 8Š; 1v. 34-5. 

° SnA.1. 4-5. S1 J2, 28225: 


Alavandapperumäla— Tướng Damila bị Parakkamabähu I 
đánh bại ®. Ông là một tuỳ tùng thân cận của Vua Kulasekhara. 
Trong trận Pãtapa ông bị thương và tâu thoát, nhưng bị quân thù bắt 
giết ngựa ông ”'. Ông có thê là ÄJavanda, người bị Parakkamabähu I 
giết tại làng Vadali ®). 

0? Cv, Ixxvi. 128. lộ DDI(4.) 222342 2225 S 
la, 134. 


Alavi-Gotama.—Trưởng lão. Theo Phật Âm ®, vị Trưởng lão 
này đắc quả Alahán qua tín tâm. Trong %4 Nipãia ”, ông được đề 
cặp bởi vần kệ của Phật nói vớiĐại sĩ Pingiya. 

® SnA. 11. 606. ® vers. 1146. 


1. Alavikã.—Xem Alavakä. 
2. Alavikäã.--Tkheo ni. Xem Selã. 


AlJavikãä Sutta—Gh¡i lại câu chuyện giữa Tỳkheo ni Alavikä 
(Selã) và Ác ma; chuyện kết thúc trong sự bối rỗi của Ác ma 9), 
Œ S1, 128 Í. 


AlavI—Thị trấn cách Sãvatthi 30 do tuần ® và Benares 12 do 
tuần ®, nằm giữa Sãvatthi và Rãjagaha °'. Phật có an trú nhiều lần 
trong đền Aggälava (4. v.) gần thị trấn này. Vào năm thứ 16 sau khi 
thành đạo, Đức Thế Tôn có an cư kiết hạ tại Älavï và thuyết cho 84 
ngàn đệ tử nghe giáo pháp của Ngài ®. Vua Alavï được gọi là 
Alavaka và dân chúng Älavï là ÄJavakã. Thị trấn được biết đến vì 
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có trú xứ của Dạxoa Alavaka và Hatthaka Alavaka. Nữ Trưởng 
lão Sẽla sanh trưởng tại Alavï nên được gọi là Älavikã ®. Tại Alavĩ 
có một Tăng chúng đông với nhiều tỳkheo bận rộn với công tác xây 
dựng tịnh xá cho mình ®%), 

Lần nọ, trong lúc an trú tại Sävatthi, Phật có tiếp một nông 
dân ở Älavĩ đến xin được giáo hóa. Do nhơn duyên này Phật quyết 
định đi Alavĩ thuyết pháp. Biết Phật đến ÄJavĩ, người nông dân hăm 
hở đến yết kiến Phật. Nhưng vì con bò đi rong, ông phải mất thì giờ 
tìm kiếm, thành thử bị chậm trể. Sợ lỡ cơ hội, ông lật đật ra đi quên 
đem theo thức ăn. Lúc Phật và các tỳkheo được cúng dường trai 
phạn, Phật đợi ông đến để chia cho thức ăn, và khi ông no bụng và 
sẵn sàng nghe pháp, Phật mới thuyết. Sau khi nghe hết bài pháp, ông 
nông dân đắc quả Dự lưu ?. 

Một lần khác Phật đi từ Jetavana đến Ä|avĩ vì muốn độ cho 
con gái của một thợ dệt #), 

Cunninegham và Hoernle nghĩ rằng Älavĩ là Newal hay 
Nawal của quận Urao trong United Provinces. Theo Nandalal Dey, 
Alavĩ là Aviwa, 27 dặm trên phía Đông Bắc của Etwah ”), 

Bà Rhys Davids nói rằng Ä]|avï nằm trên sông Hằng +: có lẽ 
bà dựa vào lời hâm doạ thảy Phật qua bên kia sông Hằng của 
Alavaka (“pãra-Gaigaya”như ghi trong kinh %4 NipZ/a) nêu câu 
hỏi của Dạxoa không được Phật giải đáp. Tác giả tin rằng nhóm từ 
“pãra-Gangaya” chỉ là một thuật ngữ không hàm ý nghĩa địa dư. 

® SnA. ¡. 220. 2 Xem Walters: ii. 6l; Pháp Hiển, 
60, 62. ® Phật đi từ Sãvatthi đến Kifãgiri, ÄJavĩ và sau 
cùng là Rãjagaha (Vi. II. 170-75). ® BuA. 3. 

®' ThigA. 62-3. ®) Xem s. v., Alavakã. @® 
DhA. 11. 262-3. ®' Xem câu chuyện trong DhA. 11. 170 f. 

® Law: Œeog. 0ƒ Early Buddhism, p. 24. 09 Đs, oƒthe 
Brethren, 408. 80,32: 


Alãra.—Xem Alära. 
-_ Alãra Kãlãma.—Một trong hai vị đạo sư mà Thái tử Gotama 
đên thọ giáo sau khi xuât thê; vị kia là Uddaka Ramaputta. Phật có 


kê chuyện thọ giáo này trong 4riyaparivesina Suia ”. Đạo sĩ 
Gotama làu thông học thuyết của thây trong thời gian rât ngăn, kê cả 
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Vô sở hữu xứ (4kiñcaññãyafana), và được Đạo sư Alãra xem như 
ngang hàng. Nhưng chưa thoả mãn, Gotama rời Thầy Ä|ãra tìm sư 
học đạo thêm. Sau sáu năm khổ hạnh, Đạo sĩ Gotama chứng ngộ và 
khi được Thiên chủ Sahampati yêu cầu thuyết pháp độ sanh, Thế 
Tôn nghĩ ngay đến Đạo sư Ä|ãra, nhưng ông đả mệnh chung bảy 
ngày trước đó rồi °. 

Kinh điển không có nói nhiều về Đạo sư Älãra. Nhưng đệ tử 
của ông, Pukkusa, có bạch Phật rằng Đạo sư là người hành trì thiền 
định. Một thời, Đạo sư ngồi tỉnh thức ngoài trời nhưng không nghe 
tiếng của 500 xe đi ngang. Kinh M⁄ahã Parinibbãna Sutta 9 có nói 
Pukkusa là đệ tử của Đạo sư, và được chuyên hoá sau khi nghe Phật 
thuyết kinh. 

Như nói trên, mục tiêu của Đạo sư Alãra là đạt Vô sở hữu 
xứ. Trong Đuddhacarita ®, A§vagosha có tóm gọn giáo lý mà ông 
nói là của Ärãda hay Ãlara. Giáo lý này có giỗng—nhưng ít thôi— 
giáo lý Sãñkhya. Tuy nhiên trong các điểm chính mà Đạo sư Ä|ara 
dạy không thấy bóng dáng của hệ tư tưởng Sankhya. Trả lời các câu 
hỏi của Đạo sĩ Gotama về sự tu tập và sự giải thoát, Đạo sư ÃJãra mô 
tả một hành trình giống như những gì tỳkheo Phật giáo sau này phải 
hành đề chứng ngộ trừ sự chứng ngộ rốt ráo. Tỳkheo đắc bốn thiền 
rồi tuần tự đắc vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, và tánh không. Ba 
giai đoạn sau được xem như ba giai đoạn đầu tiên của bốn Chứng đắc 
Œ) 

Theo Phật Âm ®, Bharandu Kãlãma là môn đệ của Ä|ãra 
cùng thời với Gotama, nên được gọi là thầy tu củ (øwzãna- 
sabrahmacärï) ° của Phật. Cũng theo Phật Âm *°, trong danh tánh 
Alara Kalama, Alära là tên riêng; ông được gọi như vậy vì ông cao 
và ngăm đen (đïgha-pingala). 

® Milindapañha (p. 236) nói Älãra là vị thầy thứ tư của 
Gotama. ThigA. (p. 2) nói Gotama đến Bhaggava trước khi đến 


Alara. Mtu. (ii. 117 f) và Lai. (330 ?) còn nói khác nữa. @ 
M. 1. 163-5; thêm 240 ff; 1i. 94 f. 212 fF. ®.. VIbhA. 
432. ® Vịn, ¡. 7. ® D, ïi. 130; Vsm. 330. 

t xi, T7 TT: ” Xem Thomas, øø. c., p. 229-30; 
xem thêm MA. ïi. 881; VibhA. 432. ® AA.1I. 458. 

® A.1.2717. 09 DA, ii. 569. 
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Alãhanaparivena—Một trong những kiến trúc tôn giáo trong 
Pulatthipura do Parakkamabälhu I xây. Cạnh bên là paszđa hoành 
tráng xây cho Trưởng lão Sãriputta °'. 

Geiger 2 nghĩ đó là nhóm kiến trúc toạ lạc ngoài thị trấn 
được biết như là Jetavanärãma (nhưng biết sai). 

® Cy. Ixxviii. 48-9. ® Cy, Trs. ¡. 296, n. 4. 


Aligama.—Một pháo đài trong quận Alisãra trên bờ sông nay có 
tên là Ambangaiga. Tại đây xảy ra trận chiến quyết định giữa quân 
của Parakkamabähu và quân của Gajabähu °'. 

0 Cvy, Ixx. 113 ff, và ghi chú của Gelger trong Cv. 77s. 1. 296, n. 
4. 


1. Alisãära—Một thôn ở Tích Lan, nay là Elahera trong quận 
Matale Thôn nằm về phía Đông Bắc Nãlanda trên sông 
Ambaủganga. Có lần trọn thôn được Vijayabähu cúng dường cho 
tăng chúng ở Pulatthipura °. Về sau, tại thôn này xảy ra nhiều cuộc 
giao tranh ác liệt giữa Gajabahu và Parakkamabähu L. 
Parakkamabähu I chiến thắng và lấy Älisãra làm bàn đạp chiếm 
Pulatthipura. 

0) Cv, Ix. 14, và ghi chú của Geiger trong Cv. 77s. ¡. 215, n. 6. 


2. Alisarä—Con kinh ở Tích Lan, dường như dẫn nước từ 
Ambaganga. Vua Vasabha chia một phần nước của kinh này cho 
Muecela Vihära ở Tissavaddhamaäanaka °'. 

0 Mhv. xxxv. 84. 


1. Avatfagangä.— Tên của con sông chảy từ lạch Nam của 
Anotatta (¿. v,), vòng quanh hồ ba lần trước khi trở thành 
Kanhagangä °'. 

® SnA. 1i. 439, etc. 


2. Ävattagangä.—Nhánh kinh do Parakkamabähu I đào để đưa 


nước từ Anotattaväpĩ về phía Nam °', 
0? Cv, Ixxix. 50. 
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Avarana Sutta.—Có năm triên cái bao phủ tâm và làm suy yêu 
trí tuệ: tham, sân, hôn trâm thuy miên, trạo hôi, và nghĩ ®), 
® A, 11. 63-4. 


Ävaranatã Sutfa.-- Thành tựu sáu pháp sau, dầu có nghe diệu 
pháp, cũng không thê bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp: 
đoạn mạng sống của mẹ; đoạn mạng sống của cha; đoạn mạng sống 
của Alahán; với ác tâm làm Như Lai chảy máu; phá hòa hiệp Tăng; 
ác tuệ, sĩ mê, câm ngọng “). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0 A, 11. 436-7. 


Avarana-nivarana Sutta—(Còn gọi là NIvaranävarana). Có 
năm chướng ngại (như nói trên) làm ô nhiễm tâm và suy yếu trí tuệ, 
và bảy giác chỉ làm cho sung mãn đưa đến chứng ngộ quả minh và 
giải thoát °°. 

(0S, v, 94-6. 


Avantikã.—Tên chỉ các tỳkheo ở Avanfi từng giúp Yasa 
Kãkandakaputta khắc phục tính chât dị giáo của các Vajjiputtaka 
@) 


(9 Mhv. ¡iv. 19 . 


Avãsika Vagga.—Phẩm 24: Phẩm Trú Tại Chỗ, Chương Năm 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm 10 kinh đề cặp đến năm pháp mà nếu 
thành tựu vị Tỷ-kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu 
tập. Nếu không thành tựu, vị tỳkheo trú tại chỗ trở thành không đáng 
được làm gương để tu tập °. 

0A, 111 261-7. 


Avenika Sutta—Có năm đau khổ riêng biệt mà người đàn bà 
phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông: người đàn bà về nhà chồng 
không có bả con; có kinh nguyệt; phải mang thai; phải sanh con, phải 
hầu hạ đàn ông ®'. 

9S, 1v, 239. 


Aveyya.—Vì vua vào 49 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Samäãdapaka °). y. /. Avekkheyya. 
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® Ap. 1, 185. 


AÄvopupphiya Thera.—Alahán. Nghe Phật Sikhï nói pháp, ông 
rất hân hoan bèn tung hoa lên không trung để cúng dường. Vào 20 
kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu là Sumedha °©'. 

0® Ap.1. 112. 


Asanka Jãkata (No. 380).—Chuyện Thiên Nữ Asaika. Một 
thời, Bồ Tát tu khổ hạnh trên Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ có một Thiên 
nữ trên cõi Tãvatimsa giáng trần đầu thai làm một thiếu nữ trong hoa 
sen nở trong hồ gần nơi Bộ Tát an trú. Bồ Tát nhận thấy điểm khác 
lạ trên hoa sen này bèn lội ra, mở hoa sen và gặp cô bé gái. Ngài 
đem cô bé về thảo am nuôi nắng và đặt cho tên Äsanka. Một hôm, 
Thiên chủ Sakka đến hội kiến với Bồ Tát, thấy cô bé, và hỏi nàng 
cần gì. Thiên chủ hoá hiện cho cô bé một cung bằng pha lê, cùng với 
bảo tọa, y phục, nữ trang, thực phẩm thần và tiên tửu. Nghe tâu về 
nhan sắc của nàng, Vua Benares đi đến với đoàn tuỳ tùng đông đảo 
để xin cưới nàng. Bồ Tát ưng thuận với điều kiện vua phải nói trúng 
tên cô gái. Vua mất một năm mà không tìm ra tên nàng, đành phải 
hồi cung trong thất vọng. Lúc bấy giờ Äsaủka hiện ra trên cửa số 
pha lê và tâu vua về tiên tửu chứa trong trái quý hiếm của giây leo 
Äsävafï trên cõi Tãvatimsa mà các Thiên tử chịu nhịn khát đê chờ 
tiên tửu ấy. Nàng khuyến khích vua thử tìm lại. Một năm nữa trôi 
qua không kết quả. Nàng lại khuyến khích vua bằng cách kể câu 
chuyện của con hạc đậu trên đỉnh đồi được Thiên chủ hoá hiện đem 
thức ăn lên thoả mãn hạc. Đến cuối năm thứ ba vua vẫn chưa tìm ra 
tên nàng con gái. Thất vọng, ông định hồi cung. Cô gái xuất hiện 
trên cửa sô và trò chuyện với vua. Trong câu chuyện, tên nàng được 
vua nói ra. Khi được nàng cho biết như vậy, vua nói lên tên nàng là 
Asanka. Vua bèn đến yết kiến Bồ Tát và được Bồ Tát chấp thuận 
cuộc hôn nhơn giữa vua và nàng Äsanka. Xem thêm Indriya 
Jãtaka. 

J. m1. 248-54. 


Asañkã.—Con nuôi của Bồ Tát đề cập trong Äsañka Jãkata. 
Nàng được gọi như vậy vì sự nghi ngờ (Zsa¡kđ) của Bồ Tát vê đoá 
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sen lạ trong hô; trong lúc các đoá sen khác nở rôi tàn nhưng đoá sen 
này đứng sững và tươi mãi °`, 
J. 11. 250. 


Asanatthavika Thera—Alahán. Trong một tiền kiếp, ông đi du 
hành trong rừng bị lạc đường và tới đền Uttama của Phật Sikhi. 
Nhớ lại các hạnh lành của Phật, ông thốt lời tán thán và vào đền kính 
lễ. Vào 27 kiếp trước ông làm vua bảy lần đưới vương hiệu Atulya 
@) 


® Ap. ¡. 255. 


Äsanupatthäyaka Thera—Alahán. Vào T18 kiếp trước, ông có 
cúng dường một toạ cụ (s/ãsan4) lên Phật AtthadassT và phục vụ 
Phật Vào 107 kiệp trước, ông làm vua dưới vương hiệu 


Sannibbäpakakhattiya °. Có thể ông chính là Trưởng lão 
RamanTyakutika “. 
0 Ap. 1. 144. “ ThagA. ¡. 132 ff. 


1. Asava Sutta.—Bằng vào sự đoạn trừ lậu hoặc, vị tỳkheo thành 
tựu sáu pháp nói trong kinh đáng được cung kính và cúng dường. 
Kinh cũng có đề cập đến các phương pháp đoạn trừ lậu hoặc °'. 

® A, 11, 387-94. 


2. Asava Sutta.—Có mười pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn diệt: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định, chánh trí, chánh giải thoát ©). 

0A, v. 237. 


1. Asavakkhaya Sutta.—Được tu tập, được làm cho sung mãn, 
năm tưởng sau đây đưa đến sự đoạn trừ lậu hoặc: tưởng bất tịnh, 
tưởng ghê tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả 
thế giới, tưởng vô thường, tưởng chết 0. 

09A, 111. 83. 


2. Äsavakkhaya Sutta.—Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn vì 
mục đích đoạn trừ lậu hoặc °. 
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®S,v. 28. 


3. Asavakkhaya Sutta—Được tu tập, được làm cho sung mãn, 
năm căn tín, tấn, niệm, định, và tuệ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc 
(ãsava) ©, 

06. v, 236, 


4. Asavakkhaya Sutta—Được tu tập, được làm cho sung mãn, 
định niệm hơi thở vô hơi thở ra đưa đên đoạn tận các lậu hoặc 0, 
A. v. 340. 


5. Äsavakkhaya Sutta.—Do biết, do thấy: "Đây là Khổ", các lậu 
hoặc được đoạn tận °'. 
0® S, v. 434. 


1. Asavãnam-khaya Sutta——Do tu tập, do làm cho sung mãn 
năm căn (tín, vân vân), tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát t'. 

t18,x. 203. 


Äsñ.—Ái nữ của Thiên chủ Sakka. Một lần nọ, Nãrada trở về 
nơi an trú là Kañcanaguhãä trên đỉnh Manosilatala, với đoá hoa 
Pãricchattaka trên tay. Bốn ái nữ của Sakka—Asã (Hy Vọng), 
Saddhãä (Thành Tín), Siri (Vĩnh Quang) và HirT (Danh Dụ)--đang 
nghỉ giải lao trên Manosilatala sau khi chơi thể thao dưới hồ 
Anotatta--thấy hoa muốn xin. Ông bảo ông sẽ tặng cho vương hậu 
mà các nàng tự bầu ra. Nhưng ô ông lại được yêu câu chọn Thiên nữ 
tối thăng ấy; ông chối từ và xin nhường cho Thiên chủ chọn. Thiên 
chủ đưa các con đến ân sĩ Macchariya-Kosiya trên Hy Mã Lạp Sơn. 
Trước đó ông có gởi đến đạo sĩ một chén thức ăn của chư Thiên và 
nói với con mình rằng ai được chia chén thức ăn này là người tối 
thắng. Kosiya chọn Hir đề chia chén thức ăn. Từ chối Äsã, Kosiya 
nói: “Người đời nói với ta rằng bất cứ ai làm nàng hài lòng, nàng ban 
hy vọng cho kẻ ấy bằng cách hoàn thành kết quả của niềm hy vọng, 
còn ai không làm nàng vui lòng, thì nàng không ban cho kẻ ây. Như 
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thể, thành công không đến với kẻ ấy là do nàng, mà nàng lại tạo ra 
thât bại kia.” Ông cũng nói như vậy với Saddhã và Siri. : 

Chuyện cũng được kê trong Sudhãbhojana Jãtaka sô 535 
@) 


Ấò], 392. T1, 


Äsã Vagga.—Phẩm I1: Phâm Các Hy Vọng, Chương Hai Pháp, 
Tăng Chỉ Bộ Kinh ®. Gồm 10 kinh nói về nhiều đề tài khác nhau. 
09 A.,1. 86-8. 


Äsävat.— Dây leo thiên mọc trong vườn Cittalatãä trên cõi 
Tãvatimsa. Trái của Asävati chứa tiên tửu mà ai uống một lần sẽ 
say suốt bốn tháng và nằm yên trên thiên tọa. Trái chỉ trồ một lần 
trong một ngàn năm, và các Thiên tử ân nhẫn chờ tiên tửu ấy ©'. 

0]. 11, 250-1; Ap. 1. 41. 


Äsimsa Vagga.—Phẩm 6, Chương Hai Pháp, .JZfaka†thakathä ©. 
®J.1. 261-84. 


Asivisa Vagøa— Phẩm 19, Sajãydtana Samyufta, Samyuta 
Nihaya °), 
0]. 1v. 172-204. 


1. ÄsIvisa Sutta. —Thuyết tại Sãvatthi. Có bốn con rắn độc với 
sức nóng tột độ, với nọc đọc mãnh liệt (bốn đại chũng mahabhiua: 
địa, thuỷ, hoả, phong) mà người phải luôn chăm sóc, nêu muốn sống 
không muốn chết, nếu muốn lạc ghét khổ. Sợ rắn độc người ấy chạy 
trốn, nhưng bị theo sau lưng bởi năm kẻ sát nhơn (năm thủ uân 
upäadanakkhandhã: sắc, thọ, tưởng, hành, thức) cần phải giết. Sợ rắn, 
sợ kẻ sát nhơn, người ấy chạy trôn nữa, nhưng lại bị đuôi bởi một tên 
cướp nhà, giết người với ngọn kiến dơ lên (dục tham, n„andiraga). Sợ 
răn, sợ kẻ sát nhơn, Sợ tên cướp, người ây tiếp tục chạy trốn và đến 
một làng trống vắng, nơi mà mọi thứ đều rỗng không (sáu nội xứ, 
ajjhattikãyatana). Người ta nói với người ấy rằng bọn cướp phá làng 
sẽ đến (sáu ngoại xứ, bãhirãyafana). Chạy trỗn nữa, người đến một 
đầm nước lớn (bốn bộc lưu, ogjz: dục, hữu, kiến, vô minh) mà bờ 
bên này đầy hiểm nguy (thân kiến) và bờ bên kia an lành (Nípbàn). 
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Nhưng không có thuyền bè hay cầu đi qua, người ấy tom góp (tỉnh 
tấn, tỉnh cần) cỏ cây làm bẻ (Bát chánh đạo) vượt qua bờ an lành. 
Người đến đất lành an toàn (bậc Alahán) ®. 

0S, 1v. 172-5. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


2. Äsĩvisa Sutta——Có bốn loại răn trên đời: có nọc độc nhưng 
không có ác độc, ác độc nhưng không có nọc độc, vừa độc vừa ác, 
không độc không ác. Cũng vậy, có bốn hạng người: dễ sân nhưng 
mau quên, chậm sân nhưng khó quên, vân vân °', 

9 A,1. L10. 


Äsĩvisopama Sutta—Xà Dụ Kinh. Có thể là Äsĩvisa Sutta [1] 
hoặc [|2]. Do Trưởng lão Majjhantika thuyết cho Xà vương 
Aravalä và dân chúng ở Kasmira và Gandhãra. Tám mươi ngàn 
thính giả được giáo hoá và 100 ngàn quy y sau khi nghe kinh °. Còn 
được Trưởng lão Mahinda thuyết trong Nandanavana ở 
Anurädhapura ba ngày sau khi ông đến Tích Lan. Có 30 ngàn 
người được giáo hóa . 

® Sp. 1. 66; Mhv. xi. 26. ® Jbjđ, xv. 178-9; Šp. 1. 80; 
Mbv. 1343. 


Äseva Sutta——Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị Tỳ- 
kheo phát từ tâm; vị ây được gọi là vị Tỳkheo đúng nghĩa °', 
0 A,1. 10. 


Äsevitabba Sutta—Nói về những hạnh của người đáng được 
làm gương °'. 
® A.1.124 £ 


1. Ahãra Sutta.—Thuyết tại Jetavana về bốn loại thức ăn khiến 
cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến 
cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh ®', 

® S11, II-12. 


2. Ahãra Sutta.—Một nhóm kinh nói về món ăn cho các giác chi 

và các triên cái và không phải món ăn cho các giác chi và các triên 
400 
cái ©), 
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0S, v, 102-7. 


Ahuneyya Vagga—Phẩm I: Phẩm Đáng Được Cung Kính, 
Chương Sáu Pháp, Tăng Chị Bộ Kinh. Gôm 10 kinh ®). 
A. 1, 279-88. 


1. Ähuneyya Sutta.— Thuyết tại Jetavana. Thành tựu được sáu 
pháp nói trong kinh, tỳkheo được cung kính và cúng dường °), 
0 A, 1i, 279, 


2. Ahuneyya Sutta.—Tỳkheo chứng được thần thông (zbhiññä;) 
được cung kính và cúng dường ®), 
® A, 1i, 280-1. 


3. Ähuneyya Sutta.—Hai kinh về tám pháp mà tỳkheo thành tựu 
xứng đáng được cung kính và cúng dường ?', 
® A, ¡v. 290. 


4. Ahuneyya Sutta.—Có chín hạng người đáng được tôn kính và 
cúng dường: bậc Alahán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Alahán; 
bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bất lai; bậc Nhất lai, 
bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất Lai; bậc Dự lưu, bậc đã hướng 


đến chứng đắc quả Dự lưu; bậc chuyên tánh (goirabhữ) ®. [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 
0 A,1v. 373. 


5. Ähuneyya Sutta—Về mười hạng người đáng được cung kính 
và cúng dường : Như lai, bậc Alahán, Chánh đăng Giác, bậc Độc 
giác, bậc Giải thoát cả hai phần, bậc Tuệ giải thoát, bậc Thân chứng, 
bậc Kiến chí, bậc Tín giải thoát, bậc Tùy pháp hành, bậc Tùy tín 
hành, bậc Chuyên tánh ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A, v, 23. 
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Ingirisi.—Anh ngữ ®'. 
Đà be, WrG1:.20, 


Icchã Sutta—“Ước muốn trói buộc đời, Điều phục dục được 
thoát, Ước muốn được đoạn trừ, Mọi triền phược đoạn tận.” ®', 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.1.40. 


Icchaãnangala.—Làng Bàlamôn trong xứ Kosala. Tại đây, Phật 
thuyết kinh 4mbaffha Su#ữa ® lúc Ngài an trú trong khu rừng 
(vanasanda) tên Iechänankala. Theo kinh, làng được biết như gần 
lãnh địa của Bàlamôn Pokkharasädi ở Ukka{thã. Làng là nơi sanh 
sông của các Bàlamôn “Mahãsãla”. Kính Su Nipara ° gọi tên làng 
là Ieehãnankala và có nói đến một số Bàlamôn thù thắng, như 
CankI, Tärukkha, Pokkarasäti, Jãnussoni, và Todeyya, và luôn cả 
hai thanh niên uyên bác Väsettha và Bhãradvãja. Vasettha và 
Bhãradvãja bất phân thắng bại trong cuộc tranh luận của mình nên 
xin yết kiến Phật để nhờ Phật chỉ giáo [xem kinh Wãseftha Su#a ®]. 
Theo Phật Âm %, các Bàlamôn uyên bác Vệđà ở Kosala thường đến 
lcchanangala hội họp để đọc tụng Vệđà hoặc cùng nhau tìm hiểu 
nghĩa lý nhiệm mầu của kinh '®. 

Phật có lần an trú những ba tháng trong rừng cây ở 
Icchanangala. Theo Sưmyuita Nikaya °), Ngài sống hầu như hoàn 
toàn độc cư và chỉ có một tykheo thị giả theo hầu cơm nước. Nhưng 
Tăng Chi Bộ Kinh ® lại nói rằng Ngài không sống độc cư được, vì 
dân làng kéo đến yết kiến gây huyên náo liên tục, khiến Ngài phải 
gởi thị giả là Nãgita ra để phủ dụ đám người ngưỡng mộ này. 


® D.¡.87. 6n, 115: ® /b72, 115 ff M. 
1. 146 FF. ® SnA. 1. 462. ®' Sáu tháng một lân 
(MA. 1i. 796). '® Quý vị Bàlamôn này họp ở Ukkatthä dưới 


sự chủ trì của Pokkharasät để thanh tây đăng cấp của họ 
0atisodhanatftham), và ở Icchaãnankala đê đọc Kinh Vệđà (manfe 
sodhetukamđg), MA. 11. 796. 
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Icchãnangala Sutta—Thuyết cho chư tỳkheo sau khi Phật kết 
thúc ba tháng độc cư tại làng Bàlamôn Iechãnaigala nói trên. Nếu 
có du sĩ ngoại đạo nào hỏi Phật an trú thế nào trong mùa mưa, vị 
tỳkheo trả lời rằng với định niệm hơi thở vô hơi thở ra, Thế Tôn an 
trú nhiều trong mùa mưa. AI tu tập, làm cho sung mãn định niệm hơi 
thở vô, hơi thở ra, sẽ sống theo Thánh trú và đưa đến đoạn tận các lậu 
hoặc ?, 

®S,v.323f. 


Icchãnangalaka.—Một cận sự nam ở Icchãnangala. Ông là 
môn đệ thuần thành của Phật và thường đến viếng Phật. °. Một lần 
nọ, đến yết kiến Phật tại Jetavana sau một thời gian dài văng bóng, 
ông được hỏi tại sao. Ông trả lời vì quá bận. Trong nhơn duyên này 
Phật nói lên lời hân hoan của cuộc đời không bị ràng buộc °°. 

® UdA. 115. ® Ud.,p. 13. 


Iftfiya—Xem I{thiya. 


I{thakävatI.——Một làng trong xứ Magadha, được kể chung với 
DigharäjT như trú xứ của các ngoại đạo Samsãramocaka. Gần đó 
có Arunavafivihãra, tịnh xá mà Sãriputfa từng an trú với môt Tăng 
chúng đông. Làng giữ tên này trong vòng 500 năm ®', 

Petavatthu ® có đề cập đến một nữ nhơn ở Itthakävati sanh ra 
làm quỷ đói eía. 

®,PvA. 67. ® pp. 12-13. 


1. I{thã Sutta.— Thuyết cho Gia chủ Anäthapindika về năm 
pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời và cách thành tựu: 
tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn, và cõi trời 0, 

9S, 11, 47-9. 


2. I{thã Sutta—Thuyết cho Gia chủ Anäthapindika về mười 
pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời và cách thành tựu: 
tài sản, dung sắc, không bệnh, giới đức, phạm hạnh, bạn bẻ, nhiều trí, 
trí tuệ, các pháp, Thiên giới. Chướng ngại cũng được đề cập: thụ 
động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản; không trang sức, 
không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc; hành động không thích 
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ứng là chướng ngại cho không bệnh; ác bằng hữu là chướng ngại cho 
giới đức; không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh; lừa 
dối là chướng ngại cho các bạn bè; không học tập là chướng ngại cho 
nhiều trí; không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ; không có 
chú tâm, không có quán sát là chướng ngại cho các pháp; tà hạnh là 
chướng ngại cho Thiên giới °). 

ĐA, v. 135 £. 


I{thiya.— Tên của một vi tỳkheo đi theo Mahinda đến viếng Tích 
Lan °, Vua Sirimeghavanna có tạc hình Itthiya và chưng bày cạnh 
bên hình của Mahinda cùng nhiều vị đồng hành khác trong đền mà 
ông xây nơi góc Đông Nam của hoàng cung. Vua còn ăn lễ lạc thành 
trọn một năm ` (y. 7. Itfiya, Iddhiya). 

0 Mhv. xii. 7; Dpv. xI. L2; Sp. 1. 71; Mbv. 116; DhsA. 32. 

 Cv, xxxvII. vân vân. §7 ff. 


Idagalissara.—Một làng năm về phía Nam của Ấn Độ, nơi mà 
Kulasekhara đóng quân trong lúc chiên tranh với Tích Lan °', 
0? Cvy, lxxvi. 149. 


Ina Sutta——Nói rõ về các bất lợi, vật chất và tinh thần, của nghèo 
khó và nợ nân kéo theo ®), 
A. 11. 351-4. 


Itivuttaka.—Như Thị Thuyết Kinh. Quyền thứ tư của Tiểu Bộ 
Kinh (Khuddaka Nikaya). Gồm 110 kinh, mỗi kinh đều bắt đầu bằng 
câu “Phật thuyết như vầy--vwfữam hetam Bhagavaiäa. Theo 
Dhammapala ® các kinh này được Phật thuyết thỉnh thoảng cho 
Tỳkheo ni Khujjuttarã ở Kosambi. Rồi bà thuyết lại các kinh này 
cho 500 nữ đệ tử sông trong cung của Udena dưới sự hướng dẫn của 
SamaävafI. Vì là thuyết lại, nên bà luôn luôn nói lên câu ghi trên và 
không cần nói đến nhơn duyên của kinh được thuyết. Vả lại, thính 
chúng của Khujjuttarä rất quen thuộc với kinh. 

Trong lần Kết tập tại Rãjagaha, chính Tôn giả Änanda lập 
lại các kinh này cho Hội đồng kết tập. 

lItivuttaka còn là tên của một trong chín chi phận (ứng giả-- 
anga) của lời dạy của Phật và được định nghĩa như sau: vw/am 
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hetam Bhagavatd tỉ ãdinayappavaHä dasuffarasatam suiftanta 
Irivutakam tỉ veditabbam °. 

Trong Kwmmäsapinda Jãtaka *, Itivuttaka được đề cập bằng 
một từ số nhiều (Iivutfakesu) và có một kinh tán dương các đức tính 
quảng đại được trích dẫn từ đó. Có thể, Itivuttaka được đúc kết từ sự 
nghiên cứu chuyên sâu của các lời dạy của Phật dưới một khía cạnh 
nảo đó và cho một mục tiêu đặc biệt. 

0Ð J(A. 24 F. DA. I. 24. J. 11. 409 (1. 21). 


Itthi Vagga.—Phẩm 7 của Eka Nipäia trong .Jãtaka-katthakathä 
œ) 


(9J.1. 85-315. 


1. Iddhi Sutta.—Tôn giả Anuruddha nói với các tỳkheo rằng do 
tu tập và làm cho sung mãn bốn niệm xứ, ông thực hiện được nhiều 
loại thần thông, như một thân hiện ra nhiều thân. Ông còn đến được 
cõi Phạm thiên ®). 

®S, v. 303. 


2. Iddhi Sutta—Như trên nhưng thần thông ở đây là thiên nhĩ 
thông có thê nghe được xa và gân t", 
00 S, v. 304. 


Iddhikathä.—Phần z của Pañfñävagga trong 
Patisambhidamagga  °. 
©® Ps, ii. 205-15. 


Iddhipäda Vagga.—Phẩm 9:, Chương Chín Pháp, Tăng Chi Bộ 
Kinh ®. Gồm 10 kinh nói về sự tu tập và làm cho sung mãn bốn như 
ý túc ©, 

®A, 1v. 463-4. 


1. Iddhipäda Sutta.—Sự tu tập và làm cho sung mãn (a) thần túc 
câu hữu với dục định tinh cần hành, (b) thần túc câu hữu với tỉnh tấn 
định tỉnh cần hành, (c) thần túc câu hữu với tâm định tỉnh cần hành, 
(d) thần túc câu hữu với tư duy định tỉnh cần hành, và (e) thứ năm là 
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tăng thượng tỉnh tấn, đưa đến một trong hai quả, ngay trong hiện tại 
được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được Bắt lai ®. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1996|. 

0 A, 111. 81-2. 


2. Iddhipada Sutta.—Trước khi giác ngộ, còn là Bồ Tát, Phật tu 
tập bốn thần túc và làm tăng thượng tỉnh tấn (năm pháp như trên) nên 
đạt được thần thông dầu thuộc hành xứ nào ®, 

0 A, 11. 82-3. 


3. Iddhipäda Sutta——Bồn như ý túc là con đường đưa đến vô vi 
(asankhara) 0). 
0S, ïv. 360. 


4. Iddhipäda Sutta—Con đường đưa đến vô vi nói trên nên 
được tu tập câu hữu với dục định, tinh tấn định, tâm định, tư duy định 
tinh cần hành ®, 

® S,1v. 365. 


Iddhipäda Samyutta.—[51] Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc, 
Tương Ung Bộ Kinh °. Gồm tám phẩm. Đó cũng là Đoạn 7 của 
Mahavagga. 

0S, v. 254-93. 


Iddhiya.——Xem I{thiya. 


Iddhivaddhana.—Một trong những cung điện mà Phật Sumana 
sanh sông đời thê tục °), 

® BuA. 125; Bu. v. 22 có nói đên nhiều tên khác của các lâu đài 
này. 


Idhalokika Sutta Hai kinh Phật thuyết cho Visakhãä tại 
Migärãämätupäsäda. Để thắng trên thế gian này, nữ nhơn phải 
thành tự bốn pháp sau: nhiệm vụ làm vợ hoàn tất, được người làm 
quý mến, được chồng thương yêu, gìn giữ tài sản của nhà chồng. Và 
được tái sanh cộng trú với chư Thiên khả ái, nữ nhơn cần có tín tâm, 
đức hạnh, lòng quảng đại và trí tuệ °'. 
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0 A, 1v. 269 ff. 


Inandapada.—Trưởng tộc Damila mà Kulasekhara đầu quân 
làm đông minh. Ông là một vị chỉ huy của quân ở Uccankuttha ®'. 
0? Cv, lxxvII. 74 ff. 


1. Inda.—Theo 4/ãnãfiya Suffa, Inda là tên của 91 người con của 
Dhatarattha, vua của tộc Gandhabba, một tộc được xem như có 
sức lực vô song và là đệ tử của Phật °', 

Inda cũng là tên của 91 người con của Virilha, vua của tộc 
Kumbhanda “; của Virũpakkha, vua của các Nãga °®; và của 
Kuvera, vua của các Yakkha ®. Trong kinh nói trên, Inda được đề 
cập cùng với Soma, Varuna và nhiều Thiên tử khác như một 
Yakkha mà Phật tử thường khấn vái mỗi khi cần được che chở ®. 
Ngoài ra, theo Maha Samaya Sufía 9, Inda còn là tên của các con của 
Tứ Thiên vương. 

®D,iii. 197. ® Jb/đ., 198. ®n, 199, 

® np, 202. ® p, 204. lở 
D. 1/257 Ê 


2. Inda.—Tên Päli của Indra. Inda rất ít khi được nghe nói đến 
trong Kinh Bộ Päli. Trong một đoạn hiếm thấy ® Inda được đề cập 
cùng lúc với Soma, Varuna, Isãna, Pajäpati, Brahmä, Mahiddi, và 
Yãma, như là một Thiên thần mà các Bàlamôn thường vái van để 
được hợp nhứt với Phạm thiên sau khi thân hoại mạng chung. Ở một 
đoạn khác, ông được mô tả như ngồi chung với Pajãpati và các vị 
thần khác trong Hội đường tên Sudhammä. Hai đồng hành của ông 
nghe lời khuyên bảo của Gopaka xin quy y Phật và được vẻ vang 
hơn Inda cũng như các vị Thiên khác nhiêu. Trong cùng yếu nghĩa 
ấy, Thiên chủ Vãsava, giống như Thiên chủ Sakka, được Gopaka 
đảnh lễ là “Indra”. 

Trong lúc kết tập Kinh Bộ Päli, tín ngưởng nơi Thần Vệđà 
Indra trong dân gian dường như không còn mạnh lắm, nên Indra 
được xem như Sakka, dầu rằng Indra và Sakka là hai khái niệm khác 
biệt. (Xem s. v. Sakka). 
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Trong Kinh điển gần đây, nhứt là trong JZ/akafthakarthä, tên 
Indra được thấy nhiều hơn, nhưng luôn luôn được hiểu là Sakka. Ít 
ra trong một kinh, người ta thấy nói rõ rằng:“Sakka tỉ Indo. ” 

Trong 4Ayakữta Jãtaka ®, Indra được gọi là Vua Trời Đế 
Thích (evãr/ã) trong một kệ, rồi ở kệ tiếp theo ông được gọi là 
Maghavä tức phu quân của Sujã và được mô tả là “ đeyãnam indo. ” 
Indra là vị thần được tôn kính nhứt. Ông không già, không chết, và 
do đó, ông là vị Thiên chủ hạnh phúc nhứt ®, hạnh phúc có thể đạt 
được qua sự lễ tế ?. Ông từng chinh phục các Atula một mình ®), 
Ông thường được vinh danh là vị Thần của chiến thắng /ayafzm 
paii) ”, và tượng trưng cho sự dũng cảm tối thắng 09, 

Indra có cải trang xuống viêng địa giới °?, Ông còn là Thiên 
thần đứng ra trừng phạt dân gian đắc trọng tội bằng lưỡi tầm sét +? 

Inda giải trí trong hoa viên Nandana “3. Vụi thú của ông là 
vui thú lý tưởng; quanh ông luôn luôn có bậu bạn “® và nhiều phu 
nhơn với tình yêu thương tha thiết “5. Chư Thiên trên cõi Tãvatimsa 
được gọi là Inda-purohitä, vì, dưới sự hướng dẫn của Inda, họ luôn 
luôn tìm cách phát huy hạnh phúc của chư Thiên và loài người #9, 
Inda được gọi là Tidivapuravara và Suravaratara °?. Thủ phủ của 
ông là Masakkasaära °*. 

Trong các cuộc tế lễ, pa/ãsayafthi (chồi Butea) mà các tế sư 
dùng được mô tả như cánh tay mặt của Indra °°), 

Tộc của Indra là Kosiya “°: ông được gọi là Vatrabhi vì 
ông chiến thắng Vatra (Sanskrit: Vrtra) ”?. Và, ông được gọi là 
Vajirahatta “” vì có lưỡi tầm sét Indavajira “*. Lôi sắm của ông 
nổ to nhứt và kinh khủng nhứt ?°; lôi sắm này không thê bị cản bởi 
bất cứ thứ gì và luôn luôn trúng đích nên được gọi là awirajjhamaka 
(5) 

Sau khi chiến thắng Atula, hình tượng của ông được tạc 
(Indapatimä) và dựng quanh Cittakũfa để dọa Atula phòng khi họ 
trở lại đòi danh dự bị mất của mình 9, 

Được sanh cộng trú với Indra (Indasahavyaia) là một vinh 
hạnh lớn Z?. 

Có một loài côn trùng màu đỏ xuất hiện sau cơn mưa được 
gọi là indogopakä (kiễn cánh) mà không ai biết nguyên do tại sao #®, 
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Chú giải Uđãna ?° gọi Indra là Vidojã, nhưng có thể là sai; 
danh hiệu đúng là “Visamucchajapam japarri,” như ghi trong vài 
MSS. 

Inda là Thần độ mạng của bò, nên khi bò bị giết hại ông rất 
phẫn nộ Ê9, 

®D,1. 244-5. ® 7bịđ., 1i. 274; trong M. I1. 140; J. v. 
411 và vi. 568, ông được kế với Phạm thiên và Pajãpati; trong J. iv. 
568, 57I có danh sách liệt kê ông cùng với Brahma, Pajäpati, 
Soma, Yama, và Vessavana. ®J,v, 115. ® J, 
11. 146. ®' Sn. 316. ® Jb/đ., 515. bái 
lbid., 5T. ® J, iv, 347; ông được gọi là Asurinda và 
Asurädhipa; xem s. v. Asura. kh 77292 củi 
Mhv. xxx. 10. 691. v. 33. 0? DhA. 1v. 105. 

d3 J.v, 158. 0 J. v, 506; Šn. v. 679. 

d3 J. vị, 240. d® J, vị, 127; chư Thiên trên cõi 
Tãvatimsa còn được gọi là Sa-indakä (/b¡4., 568). ũÐ 
D.1m. 176. 09 J vị, 271. 09T vi.212. 

#9 7bịđ., 5o]. ST, Vý day: KP 0.1, 224, 

3D, 11, 259; DA. 1. 689. 2 UdA. 67. 
 VịbhA. 333. 5 J, vị, 125-6; xem thêm J. 
1. 203-4; DhA. ¡. 280. ¿2 E.ø., J.v. 411. KP 
Xem Brethren, p. 18 n., và N.D.P. s. v. 2 n.75,n. 12. 
39 Sn, 310. 


1. Indaka.—Dạxoa sống trong Indakñta gần Rãjagaha. Lúc 
Phật an trú tại Indakũta, Dạxoa đến thỉnh vấn tại sao sanh mạng có 
trong thân (danh trong sắc). Phật trả lời bằng cách mô tả chu trình 
hình thành con người từ thai nhi đến hài nhi theo luật tăng trưởng chớ 
không theo mệnh lệnh của sanh mạng ), 

® S,1, 206. ® SA.1. 231. 


2. Indaka.—Một vị Thiên. Lúc thiếu thời ông có dâng lên Tôn 
giả Anuruddha một muỗng cơm. Do công đức này ông được sanh 
lên cõi Tam Thập Tam Thiên như một vị Thiên uy nghi và quyên lực. 
Lúc Phật lên cõi ấy thuyết VỊ Diệu Pháp cho chư Thiên, chư vị có ít 
uy lực phải nhường chỗ trước cho chư vị có nhiều uy lực hơn. Do 
đó, Ankura (4. v.) thoạt tiên ngồi gần Phật bị tuột xuống xa đến 12 
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lý. Còn Indaka thì không; vì uy lực cao của ông nên không ai có thể 
di dời ông. Nhưng Añkura hào phóng hơn Indaka; ông ban bố sự hào 
phóng này đến các vị chưa là thánh. Đó là giải thích Phật thuyết cho 
chư Thiên khi Ngài thấy sự khác biệt của vị thế giữa hai người; 
Indaka hơn Ankura tới 10 pháp ®). 

Trong Pefavaffiu “, Indaka được gọi là dạxoa, nhưng Chú 
giải ® lại nói rằng ông là một Thiên tử (đeva-pu#a). Như vậy, ông 
không phải là Indaka [1 |. 

0) Pv, pp. 27 f.; PvA. 136-8; DhA. ii. 219-20; 80-1. CĐ, 
28, v. 69. lên,.139: 


Indaka Sutta.—GhI lại câu hỏi của Indaka và câu trả lời của 
Phật ®'. 
02 S.1. 206. 


Indakita.—Ngọn núi gần Rãjagaha, trú xứ của Dạxoa Indaka. 
Có lân Phật an trú tại đây °'. 
S.1. 206. 


IndakhTla Sutta—Như một hột bông hay một hột bông kappasa 
bị gió nhẹ thổi, Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật rõ biết: 
"Đây là Khổ": như một cột đá (imdakhiia) không rung chuyền, không 
lay chuyền, không động chuyền, Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật 
rõ biết: "Đây là Khô" ®, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v.443-5. 


1. Indagutta.— Trưởng lão. Ông giám sát sự xây cất Mahathipa 
ở Anuradhapura °'. Vua Dufthagamani tham khảo ông về mọi chỉ 
tiết và cử ông làm giám thị (kammadhi{hayaka) ngay từ lúc đầu ®), 
Ông có đại thần thông; ông có tạo một chiếc lộng thao to bằng vũ trụ 
để che tất cả những người tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên kiến tạo 
Mahä Thũpa tránh mọi tai uơng ®. Ông ngồi cạnh vua suốt buổi lễ 
đặt viễn đá đầu tiên ®. Ngoài ra, nhờ vào thần thông của ông, người 
Tích Lan nào muốn đến chiêm bái xá lợi trong Mahã Thupa đều được 
đến Anurãdhapura ngay sau khi lời ước nguyện thốt ra, và trở về 
trong cùng ngày °). 
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VỊ Indagutta này có lẽ chính là Trưởng lão Indagutta làm sư 
trưởng của đại ø4rivena ở Räãjagaha và là người qua Tích Lan cùng 
với 80 ngàn tỳkheo đê đặt viên đá đầu tiên của Maha Thũupa '°. 


® Mhv. xxxviii. 98; Dpv. xix. 5, Ó, 8. 2 MT. 550 f. 
® Mhv. xxxI. 85. ® /b7äd,. 105. @ 
Tbiad., 115. ®) 757đ., xx1x. 30. 


2. Indagutta.—Vị Trưởng lão do các tỳkheo ở Pãfaliputta bầu ra 
để trông coi việc xây cất 84 ngàn tháp đề xướng bởi Vua Asoka. 
Bằng vào thần thông của ông, ông thu xếp cho lễ hội cúng đường tất 
cả các tháp xảy ra trong cùng một ngày t'. 

® Mhv. v. 174; Šp. 1. 49. 


Indadvära—Một trong 14 cổng thành Pulatthipura do 
Parakkamabälu I xây °'. 
(?Cv, lIxxii. 160. 


Indapatta (Indapattana, Indapattha).—Thị trấn trong xứ Kuru. 
Trong Kurudhamma .Jãkafa 0, Dhanañjaya Koravya (dq. v.) là vua 
của Kuru và là chủ nhơn của kỳ tượng Añjanavasabha có thể làm 
mưa. Thị trấn rộng bảy lý và được nối liền bằng đường bộ với 
Bäränas1 ®. Thuở xa xưa, Indapatta được xem như một trong ba thị 
trần quan trọng của JambudiTpa, hai thị trấn kia là Uttarapañcäla và 
Kekaka ®. Theo vần kệ thấy trong phần cuối của Buddhavamsa ®, 
đao cạo và kim của Phật được thờ tại Indapatta. 

Thủ đô Delhi hiện tại nằm gần Indaputta. 

0], 1i, 265 f.; xem thêm J. 111. 400; 1v. 361; v. 457; vị. 255; Cyp. 1. 
3, v. 1. “ J, v, 57; 484. 3I./Dnj., 59: bê 
1i. 213, 214. ® Bu. xxvI1. l1. 


IndavarT.——Nữ Đại thí chủ hộ trì của Phật Nãrada °'. 
® Bu. x. 25. 


Indasama.—Vua vào 13 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 


Setuccha °', còn được gọi là Khajjakadäyaka “). 
+ ThagA. ¡. 207. ® Ap, ¡. 182. 
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Indasamänagotta.—Đạo sĩ ân tu trên Tuyết Sơn với nhiều vị ân 
tu khác. Ông có nuôi một con voi nhỏ; sư phụ ông là Bồ Tát có lần 
khuyên ông không nên nuôi con vật nguy hiểm ấ Ấy, nhưng ông không 
nghe lời. Một hôm lúc các ân sĩ đi xa, voi nổi cơn và vật chết chủ 
mình khi ông trở về 0). 

0® J.ï¡. 41-3. [Chuyện số 161: Chuyện Ân sĩ Indasamänagotta]. 


Indasamäanagota Jäkata (No. 161).—Chuyện Ấn sĩ 
Indasamãnagotta. Chuyện kê về một tỳkheo khó bảo giống như ấn 
Sĩ nói trong kinh t°, 

Xem chỉ tiết của câu chuyện trong Gijjha Jãtaka (No. 427). 

91.11.41 fF 


Indasälaka.—Cái động có kích thước như chiếc giường trong cốc 
của tỳkheo, gần Vallipãsãna Vihãra. Động là trú xứ của trưởng lão 
Mahäa-Nägasena. Lúc ông bệnh, có tám ngàn Alahán và dân chúng 
của hai cõi Thiên hướng dẫn bởi Thiên chủ Sakka đến chăm sóc. 
Tất cả đều có chỗ trong động 0), 

É? MỊT. 322, 


Indasälaguhä.— Động trong núi Vediya, nằm về phía Bắc của 
làng Bàlamôn có tên Ambasandä và phía Đông của Rãjagaha. Một 
thời, lúc Phật an trú tại đây, Thiên chủ Sakka có đến yết kiến và 
thỉnh vẫn Ngài nhiều câu được ghi lại trong Sakkapafha Sutfa °`. 

Phật Âm ? nói rằng động nằm giữa hai mái đá de Ta VỚI cây 
sãia mọc trước cửa. Dân làng làm thêm cửa cái, cửa số và trang 
hoàng lại trước khi cúng dường động lên Phật. Ngài Pháp Hiển Ai 
nói động có người ở và cách Nãlanda chừng một do tuần về phía 
Đông Bắc. Nhưng Ngài Huyền Trang '° lại nói rằng động không có 
người ở. Cả hai vị đi hành hương này đều có thấy nhiều vết khắc 
trên đá mà Ngài Pháp Hiên cho là những câu trả lời cho Thiên chủ do 
Phật viết ra; Ngài Huyền Trang gọi đó là những câu hỏi và câu trả lời 
viết trên đá. 

Động Indasäalaguhã được xác định là cái động nằm cách làng 
Giriyek hiện nay lối hai dặm về phía Tây Nam ®'. 

Nghe nói có 800 triệu chư Thiên ngộ đạo sau khi nghe kinh 
Sakkapañha Suita '®°. 
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%D. 1. 263. DA. 1ii. 697, ® Giles, 48 £. 
® Ông gọi đó là Indraka-saila-gihä (Beal. ii. 180-1). 
® CAGT. 539 £; Stein. Ind. Antiq. 1901, p. 54. (@ 
MII. 349. 
IndranagarL—Thủ đô của Indra °“. ˆ Một tên khác của 
Amarävafi. 


(® Cv. IxxxvII. 121. 


Indriya Jãkata (No. 423).—Một thời, có một đạo sĩ khổ hạnh tên 
Nãrada, em của Kã|adevala, đệ tử của Jotipäla (còn được gọi là 
Sarabhanga), ân tu trên xứ núi Arañj ara. Cạnh trú xứ của Nãrada 
là bờ sông nơi mà các kỳ nữ thường xuống tăm để dụ dỗ người thích 
hoa. Phải lòng một cô nàng, Nãrada biến thiền, bỏ ăn và ốm o gầy 
mòn. Biết bệnh của em mình, Kãladevala khuyên can. Nhưng 
Nãrada không nghe; ông cũng không nghe các bạn đồng tu như 
Sãlissara, Mendissara và Pabbatissara Sau cùng Sư phụ 
Sarabhanga được thỉnh đến; Nãrada hứa sẽ diệt ái dục của mình. 

Chuyện được kề liên quan đến một tỳkheo thối thất. 

Chuyện kể một sadi đi khất thực chung với các vị giáo thọ và 
Sư trưởng, không được cúng dường như ý, vì ông chỉ là một sadi 
trong hàng giáo phẩm. Bất mãn, ông trở về nhà người vợ cũ và được 
bà thay cơm cúng dường hâm hiu bằng các thứ ngon vật lạ. Bị quyến 
rủ, ông muốn trở lại đời sống cư sĩ trước đây. Ông bèn về tịnh xá trả 
y bát cho giáo thọ và giám hộ. Quý vị này đưa ông đến yết kiến 
Phật. Phật thuyết kinh /mdriya Jãkafa, chỉ cho thấy trong một tiền 
kiếp Ngài cũng bị người đàn bà quyến rũ. Nãrada là vị tỳkheo thối 
thất và nàng kỹ nữ là người vợ trong đời cư sĩ của ông ®), 

Được biết trong nhơn duyên này, Phật còn thuyết thêm các 
kinh sau: Kandgina Jataka ?”, Radha Jataka °, Ruhaka Jãtaka ®, 
Kanavera Jãtaka ©, Asanka Jätaka ®, và Alambusa Jataka °?. 

Indriya Jãtaka còn được dẫn trong Kữmavilãpa Jãtaka ®, 
nhưng mối liên quan giữa hai kinh không rõ; có thể là dẫn chứng của 
một kinh khác trùng tên. 


0 J. 11, 461-9. 2 J.1. 153 . ® /U¡äđ, 495 TỶ. 
®}.1i. 113 fF ® J, 11, 58 FF. 6 Jbịd., 248 
Œ. HỆ. 12-41, ®J.1. 443 . 
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1. Indriya Sutta.—Thành tựu sáu pháp—năm căn và thắng trí do 
đoạn trừ lậu hoặc --tỳkheo đáng được cung kính và cúng dường, vân 
vân , 

A.1. 281. 


2. Indriya Sutta.—Với căn không được phòng hộ, giới đi đến 
hủy hoại; với giới không có, chánh định đi đến hủy hoại; với chánh 
định không có, tri kiến như thật đi đến hủy hoại; với tri kiến như thật 
không có, nhàm chán, ly tham đi đến hủy hoại; với nhàm chán, ly 
tham không có, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. Đối lại, nếu có sự 
phòng hộ, các pháp nói trên sẽ thành tựu °'. 

09A, 111, 360. 


3. Indriya Sutta——Nếu quán sự sanh diệt trong sáu căn, vị 
tỳkheo nhàm chán đối với sáu căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết 
rằng: "Ta đã được giải thoát".Vị ấy biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, vị tykheo thành tựu các căn ®. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993|. 

S.1v. 140. 


4. Indriya Sutta.——Năm căn (tín căn, vân vân) là con đường đưa 
đến vô vi 0, 
0S, ¡v. 361. 


5. Indriya Sutta.—Tu tập năm căn (tín căn, vân vân), y cứ viễn 
ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ là con đường đưa đến 
vô vị °), 

(®S,1v. 365. 


6. Indriya Sutta.—Tôn giả Anuruddha nói với các tỳkheo rằng 
đo tu tập và làm cho sung mãn bôn niệm xứ (sa/i2aƒfhän4), ông biệt 
rõ như thật các căn thượng hạ (indriyaparopariyaffi) của các loại hữu 
tình và các loại người °. 
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9 6.v; 305. 


Indriyakathä.—Phâm 4 của Mahavagga trong 
Patisambhidamagsa t). 
0?11., pp. 1-35. 


Indriyagocara Sutta——Đề cập trong .4//haslinr °, tức Chú giải 
về Dhammasangani của Phật Âm. Đoạn trích dẫn nhự sau: “ekđm 
mahãabhutam upadäaya paãsãdo pathavidhatuyaä trị mahabhiutehi 
susangahito apodhãtuya ca tựodhatuyä ca vãyodhãfuya ca.” Kinh 
này cho đến nay chưa được tìm thấy. 

® pp. 307-8. 


Indriyabhãvan Suta- Thuyết ở Kajahgalã tại 
Mukheluvana. Thanh niên Bàlamôn Uttara, đệ tử của Pãrãsariya 
đến viếng Thế Tôn và được Thế Tôn hỏi chớ sư phụ của chàng có 
thuyết vệ căn tu tập cho đệ tử của ông không? Uttara bạch Pãrasariya 
có dạy rằng không nên thấy sắc bằng mắt, không nên nghe tiếng bằng 
tai. Phật nói, nêu như vậy, người mù và người điếc sẽ có căn tu tập 
sao? Thấy Uttara ngồi lặng thính, Ananda bạch xin Phật giảng giải 
thêm. Phật bèn thuyết kinh /mdriyabhävanä Suta bằng nhiều ví dụ 
khác nhau ®'. 

Chú giải Theragäthä ® nói rằng Pãrãpariya (có thể cũng là 
Pãrãsariya nói trên) được Phật thuyết cho nghe driyabhävanä Sutta 
rồi ông học thuộc lòng kinh này, suy nghiệm giáo nghĩa và đắc thắng 
trí. Theragathä ®' có nói sơ lược đến các suy nghiệm của Pãrãpariya, 
những suy nghiệm đã đưa ông đến chứng ngộ. 

®M. iii. 298-302 [Kinh Căn Tu Tập, số 152]. NỘN Tp Thu 

 vv. 726 E. 


Indriyäni Sutta.—Có bốn căn: tín căn (szddhä;), tắn căn (wiriya), 
niệm căn (sz/¡), và định căn (samadhi) ©). 
® A.1, 141. 


Irandafi.—Công chúa của Xà vương Varuna. Khi nàng biết mẹ 


mình, Vimalä, ước ao có quả tim của Vidhura, nàng quyết định tìm 
cho mình một tâm chông khả dĩ thoả mãm ước ao của mẹ. Nàng bèn 
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lên Tuyết Sơn, trải một giường hoa, nằm lên, và ca hát. Dạxoa 
Punnaka, cháu của Vessavana, nghe tiếng nàng và đến xin làm 
chồng nàng. Nàng đưa chàng về yết kiến cha và được ông chấp 
thuận cho cưới lrandati với điêu kiện chàng có thể dâng bà Vimalãä 
quả tim của Vidhura. Khi Punnaka hoàn thành nhiệm vụ, như tả 
trong Vidhura-pandita .Jataka, chàng cưới lrandatr làm vợ ?'. 

(J. vị. 263-327. 


Hañkiya—Một tộc trưởng ở miền Nam Ấn Độ bị Vua 
Parakkamabähu I chinh phục °®. Về sau ông trở thành đồng minh 
của Parakkamabahu và được Parakkamabahu ban cho bông tai cũng 
như nhiều đồ trang sức khác như đặc ân của vua. Parakkamabãhu 
còn phong ông tước vị Rãjavesibhujanga-Silãmegha °°. 

® Cv, lxxvi. 98. ® 7b¡jđj,  191-2; về vương 
tước, xem GeIger, Cv. Trs. 1. 10, n. 3. 


Hanga.—Xem Sena Ilanga và Rakkhaka-llanga. 


IIisa—Một bá hộ ở Rãjagaha ®'. Ông vừa gù, vừa vẹo, vừa lé. 
Ông không tin đạo và rất keo kiệt, không bao giờ bố thí cho ai vật 
thực gì. Ông cũng không biết cách xài tiền của ông cho ông. 

Ông bà của ông qua bảy thế hệ đều quảng đại, nhưng ông lại 
đóng cửa trung tâm chẩn bần và đuổi tất cả các người nghèo khổ ra 
đi. 

Một hôm, thấy người nông phu uống rượu với cá khô, ông ao 
ước được uống như vậy. Sau một thời gian tự kèm chế, ông sai tên 
nô lệ trong nhà ra quán mua một xu rượu và giấu rượu trong lùm cây 
gần mé sông đề ông uống không ai thấy. 

Lúc bấy giờ, cha của Illisa, Thiên chủ Sakka, biết được con 
mình là người bần tiện, hạ giới để cản ngăn. Giả làm IIlisa, ông vào 
cung hiến tất cả tài sản của Illsa cho vua. Vua từ chối. Ông bèn đến 
nhà Illsa cho mở kho bố thí. Gia nhơn tưởng Sakka giả Illisa là 
Ilsa, và bà vợ IIlTsa tưởng chồng mình say rượu nên có hành động 
hào phóng đó; không ai phản đối. 

Trong số những người được hưởng lộc bất ngờ, có một nông 
dân từng đánh xe cho IIlisa. Chất lên xe bảy bảo vật, ông đi về nhà 
ngang qua bụi cây chỗ IIlisa trốn uống rượu, hân hoan ca hát tán thán 
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IIisa. Nghe tên mình, IIITsa bước ra và ngạc nhiên thấy bảo vật mình 
bị chở đi. Ông tìm cách cản ngăn nhưng bị người đánh xe đánh ngả; 
ông này không nhận ra IIlisa thật. IIlsa lật đật về nhà nhưng bị ngăn 
lỗi. Ông tìm yết kiến vua. Nghe ông phân trần, vua cho điều tra và 
biết có tới hai Illisa giống nhau như hai giọt nước, cả nốt ruồi trên 
đầu cũng giống hệt. 

Không ai, kế vợ con ông và người thường hớt tóc cho ông 
cũng không biết ai thật ai giả. Thất vọng, IIiisa ngả ra bất tỉnh. 
Thiên chủ Sakka hiện nguyên hình và nói với IIlisa rằng gia tài chính 
là của ông chớ không phải của IIisa vì Iiisa không có làm ra. Ông 
yêu cầu IIlisa làm việc tốt và nên hào phóng, bằng không IIlisa sẽ bị 
lưỡi tầm sét của Indra giáng xuống đầu. 

Nghe lời khuyên, IIITsa trở nên người hành thiện '°. 

' Lúc vào đề, tên Vua trị vì Benares được nhắc đến, nhưng sau đó 
chuyện kề răng Sakka hạ xuống Rãjagaha (p. 350), do đó Rãjagaha là 
nơi cư trú của Illisa . “ J.1. 349 Œ. 


IIIsa Jãkata (N0. 78).—Chuyện của Illisa như nói trên. Chuyện 
được kể theo lời của Tôn giả MụckiÈnliên về một nhà triệu phú keo 
kiệt tên Maccharikosiya (q. v.) ở Sakkhara. Maccharikosiya là 


IIsa trong quá khứ °'. Chuyện được xem như một ví dụ về thần 
thông mà Tôn giả Mụckiênliên dùng đề biên việc nhỏ ra to “). 
ST, 212349 1L, 2. Vam. 1i. 403. 


IJanäga.—Vua Tích Lan (A.D. 93-102). Ông là cháu chú bác của 
Vua Ämandagämani Abhaya. Ngôi của Ämanda được truyền cho 
con là CñũJãbhaya rồi cho con gái út là Sfvalĩ. Hoàng hậu Sival bị 
llanäga truất phê sau khi trị vì chỉ bốn tháng. Trong năm đầu tên trên 
ngai vàng, llanaga bị dân Lambakanpa làm loạn và quản thúc ông. 
Truyền thuyết nói rằng ông được ngự tượng cứu và trốn sang 
Rohana. Ba năm sau, ông tiến đánh và giết gần sạch quân 
Lambakanna; số còn lại bị ô ông bắt, cắt mũi và chặt chơn đề trả thù. 

Ông truyền ngôi lại cho con là Candamukha Siva và ban 
cho voI cứu ông thửa ruộng gọi là Hatthibhoga. 

Trong lúc lưu vong ở Rohana, I|anäga xây hai hồ, Tissa và 
Dura, và trùng tu Nãgamahävihãra. Ông cúng dường 
Mahäpaduma lên Trưởng lão Tulãdhãra, vị Trưởng lão từng vì ông 
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nói kinh Kapi Jãkaa. Ông còn dâng đất đai để lẫy lợi tức bảo trì tịnh 
xá 0, 
0 Mhv. xxxv. 14-45; Dpv. xxI. 41 f. 


Isayo Araññakãa (hoặc Gandha) Sutta.—Vào thuở xa xưa, có 
nhiều ẩn sĩ hiền thiện sông trong lều tranh giữa rừng già “Một 
hôm, Sakka và Vepacitti đến viếng. Vepacitti vô am thất bằng cửa 
chính, mang hia, cầm đao kiếm, miệt thị và phạm thượng các vị ân sĩ. 
Trái lại, Sakka đi vô bằng cửa thường, tháo giày và gác kiếm; ông 
còn xếp lọng, đứng phía sau các ân sĩ, và chấp tay vái chào. Các vị 
ân sĩ hỏi Sakka chớ ông có kinh tởm mùi người của quý vị không, vì 
ông là Thiên chủ. Sakka trả lời rằng mùi của bậc phạm hạnh rất quý, 
như mùi của tràng hoa có nhiều loại ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

® Theo Phật Âm, họ sống trên Hy Mã Lạp Sơn (SA. ¡. 265); 
Vepacitti và Sakka là cha vợ và chàng rễ; họ tranh cải thỉnh thoảng; ở 
đây họ rất thân thiện. 2 S.¡. 226. 


Isayo Samuddakä (hoặc Sambara) Sutta.--Vào thuở xa xưa, có 
nhiều ấn sĩ hiền thiện sống trong chòi lá trên bờ biển. Lúc bấy Đ1Ờ CÓ 
trận chiến giữa chư Thiên và các Atula. Các vị ân sĩ nghĩ rằng chư 
Thiên sống theo chơn pháp còn Atula sống phi pháp, nên sợ Atula. 
Do đó, quý vị đến gặp Vua Atula là Sambara đề xin được bảo đảm 
vô uý, nhưng không được như ý vì họ bị cáo buộc theo Thiên chủ. 
Quý vị bèn thốt lời chú nguyện chống Vua Atula rằng ông gieo ác sẽ 
gặt ác. Trong đêm ấy, Sambara bị hoảng hốt ba lần ®, 

Phật Âm ® thêm rằng vì lời chú nguyện của các vị ẩn sĩ, tâm 
Sambara bị giao động và ông có tên là Vepacitti (điên loạn). 
(0S.1.227-8. SA. 1. 266. 


Isigana.—Có thê là tên của một Phật Độc Giác mà có lần Bồ Tát 
đã sỉ vả. Chuyện không có gì làm băng chứng chắc chăn °©, 
0 Ap. ¡. 299: xem ghi chú. 


Isigili—Chư Thánh Sơn. Một trong năm ngọn núi chung quanh 


Rãjagaha và là một điểm đẹp của thành phố ®. Trên sườn núi có 
tảng đá đen được gọi là Kälasilä, một địa điêm mà Phật và Tăng 
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đoàn thường tới lui ”®. Đó cũng là nơi mà Godhika và Vakkali °' tự 
vẫn, và Tôn giả Mụckiènliên bị cướp giết ®. 

Theo Cữja Dukkhakkhanda, tại Kãlasilã có một số đông 
Nigantha tu tập pháp khổ hạnh của Nigantha Nãtaputta; họ không 
bao giờ ngồi xuống và luôn luôn chịu đựng nhiều cơn đau bộc phát. 
Phật hỏi han họ và giảng cho họ nghe kinh CữJla Dukkhakkhanga nói 
trên; kinh này còn được thuyết cho Mahãnäma ®). 

Một lần nọ, lúc an trú trên Kãlasilä, Phật có tán thán 
Rãjagaha và dành cho Ananda cơ hội thỉnh Ngài sống trọn một 
kiếpba, nhưng Tôn giả Änanda bị vô minh che khuất không tiếp lẫy 
cơ hội đó 9). 

Kinh điển nói rằng Phật có đến viếng Isigilapassa nhiều lần, 
và trong một lần, Ngài có nghe Vaigisa tán thán Tôn giả 
MụckiŠnliên ?'), 

Trong /sigili Su#a *®, Phật được kế có nói rằng các núi quanh 
Rãjagaha, như Vebhãra, Pandava, Vepulla và Gillhakñfa đều thay 
đổi tên mới, trừ Isigili vẫn giữ danh xưng cũ. 

Một thời, có 500 Phật Độc Giác an trú tại Isigili một thời 
gian dài; chư vị được thấy đi vô núi, nhưng khi vô rồi không còn thấy 
quý vị đâu nữa cả. Thấy vậy, người ta nói núi này “nuốt” (/sĩ gilafï tỉ 
= Isigili) chư Phật Độc Giác. 

Phật Âm ®' nói rằng lúc chư Phật Độc Giác đi khất thực về, 
đá mở ra như cánh cửa xếp để đón chư vị. Giữa lòng đá, chư vị tạo 
ra am thất, vân vân. 


®D, 1. 116. ® Xem E.g., Vin. ii. 76, trong ấy có nói rằng 
Dabba Mallaputta được chư tỳkheo hỏi xin nơi an trú; xem thêm 
Vin. I1. 41. KH, 1.121; H, | 21⁄1,  jy2 MS, 410) 
f; DhA. 11. 65. ®M.¡i.91 f D. 1. 116. 
 S, 1. 194; Thag. vân vân. 1249 ff. M. 11. 68- 
gÉ lỆ ® MA. 1i. 889. 


Isigili Sutta——Trung Bộ Kinh số 116: Kinh Thôn Tiên ®. Thuyết 
tại Isigili cho chư tỳkheo nghe. Kinh dẫn giải lý do tại sao Isigili có 
tên như vậy, và liệt kê danh sách chư Phật Độc Giác an trú tại đó 

(OSM. 11. 68 
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Isindã.—Tên của một tộc được liệt kê trong danh sách của các tộc 
@®) 


® Ap. ii. 359, 


1. Isidatta.—Trưởng lão. Ông là con của một hướng dẫn viên 
các đoàn buôn du mục ở Vaddhagäma (r. /. Velugäma) trong 
Avanti. Qua sự giao dịch bằng thư tín ông làm người bạn chưa bao 
giờ gặp mặt của Citta-gahapati ở Macchikãsanda. Bạn ông có đưa 
ông tin về sự tối thắng của Thế Tôn, ông rất hân hoan, quy y với 
Mahä-kaccãna, và về sau đắc quả Alahán. Ông có theo Mahã- 
kaccäna đến yết kiến Phật và được Phật tiếp đón niềm nở ®, 
Theragäthä ® có ghi lại vần kệ ông bạch Phật khi được hỏi về sự an 
sinh của ông. 

Isidatta từng làm gia chủ trong thời Phật Vipassi. Một lần 
nọ, thấy Phật đi trên đường, ông rất thán phục oai nghi của ngài nên 
có dâng lên ngài trái ãmoda ®. Ông có lẽ chính là Amodapaliya nói 
trong Apadana 9). 

Theo Samyufa Nikãya ®, Isidatta có lần sanh sống với nhiều 
tỳkheo cao niên tại Macchikasanda trong động Ambäfaka. Trong 
một dịp mời chư tỳkheo thọ trai, Citta-gahapati có hỏi về giới sai biệt 
tánh mà Phật đã dạy. Tôn giả trưởng lão không trả lời; Isidatta, vị 
tỳkheo ít tuôi nhứt, bạch xin trả lời câu hỏi đó và làm thoả mãn Citta. 
Cũng như vậy, Citta hỏi về một số (tà) kiến, như thế giới hữu biên 
hay vô biên?, vân vân. Sau buổi nói kinh, Citta biết vị thuyết không 
ai khác hơn là người bạn chưa bao giờ gặp mặt của mình, Isidatta. 
Khâm phục, ông mời Isidatta ở lại Macchikasanda một thời gian để 
ông thù tiếp. Nhưng ngay ngày hôm ấy Isidatta rời Macchikãsahda 
và không bao giờ trở lại °). 


0) ThagA. ¡. 238. ®,v, 120. ® ThagA. 
loc. cit. ®1. 447. ® 1v, 283-8, xem thêm AA. 
1. 210. ®' Theo Phật Âm (AA. ¡. 210), vì ông không muôn ở 


lại sau khi được nhận diện. 


2. Isidatta—Viên thị thần (chamberlain--/apzfi) của Vua 
Pasenadi ở Kosala. Isidatta luôn luôn được đề cặp chung với 
Puräna. Nhiệm vụ của hai ông là phục vụ các cung tân lúc quý vị 
này cỡi voi trong ngự uyên. Vì nhiệm vụ, hai ông thường thân cận 
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các công nương, và hai ông có lần bạch Phật rằng họ không sao giữ 
tâm mình được trong trắng ven toàn. 

Isidatta và Purãna có lần đến Sãdhuka công tác. Nghe Phật 
đang đợi y làm xong trước khi lên đường du hành, hai ông chờ cơ hội 
đến yết kiến. Khi nhơn duyên đến, hai ông theo Phật và bạch rằng họ 
rất hân hoan khi được gần Phật và rất buồn bực khi Phật đi xa. Phật 
thuyết sự phóng khoáng của người không nhà và khuyên hai ông nên 
tỉnh tấn tu tập. Ngài tán thán lòng tín thành của hai ông đối với Phật 
và Pháp cũng như các đức tánh của hai ông mà bồ thí là một, rất quý 
hiểm ®), 

Chú giải Sømyuita ® nói rằng Isidatta đắc Quả Nhất Lai, còn 
Purana, Quả Dự Lưu. 

Trong Dammacetiya °), Vua Pasenadi bạch Phật rằng ông rất 
hoan hỷ biết Isidatta và Puräna kính lễ Thế Tôn và quý trọng pháp 
của Ngài. Vua nói: “Họ là là thợ đóng xe của Trẫm, bồng lộc và 
danh dự của họ tuỳ thuộc nơi Trầm, vậy mà họ phục vụ Trằm không 
bằng phục vụ Ngài.” 

Một lần nọ, Vua và hai ông phải qua đêm trong một căn nhà 
đông người. Hai ông năm hướng đâu về Phật và đưa chơn về phía 
vua, đàm đạo Phật pháp suốt đêm! 

Isidatta là chú của Nữ đệ tử Migasälä, còn Puräna là cha của 
MIgasalã. 

Purana được gọi là một Đrahmacari, còn Isidata thì không; 
nhưng sau khi mệnh chung, cả hai đều sanh lên cõi Tusita. Liên quan 
đến vẫn đề này, Migasãlã có hỏi Änanda tại sao người có hạnh khác 
nhau (phạm hạnh và không phạm hạnh) lại đồng sanh về một cõi ®). 

Isidatta được Phật nói đến như những người có sáu pháp 
chứng đắc sự bắt tử: lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, 
đối với Tăng, Thánh giới, Thánh trí, và Thánh giải thoát '®. 

Anägafa Vamsa ? nói rằng khi vị Phật tương lai Metteyya 
xuất thế, 84 ngản vị Phật khác dưới sự hướng dẫn của Isidatta và 
Purãna sẽ xuất hiện theo Ngài. 


0® Của riêng hai vị, theo Phật Âm (SA. ¡. 215). kh LỂN 
v. 348-52; Net. 134 £ ©1215. ®M. ii. 123 
fF ® A, 11. 348 Ê; v. 138 F, 143 £ Theo MA. H. 756, 


hình như là Đzahmacäri. Brahmacari ở đây không thể có nghĩa là 
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độc thân, vì Purana phải có vợ bởi Migasälã gọi ông là cha của bà 
(pitä). ® A11. 451. và 


3. Isidatta.—Vua thành Soreyya. Phật Anomadassï nói pháp 
cho ông và 80 ngàn đệ tử của ông nghe. Tât cả đắc quả Alahán 9, 
BuA. 143-4. 


4. Isidatta——Một trong bốn sư trưởng của Tăng Đoàn Tích Lan 
trong thời kỳ Brãhmanatissa-cora tàn phá đất đai. Hai vị kia là 
Cñ]asiva và Mahãsona. Về chuyện liên quan đến chư vị, xem s. v. 
Mahaãsona. 


1. Isidatta Sutta.—Ghi lại các câu hỏi của Citta-gahapati và câu 
trả lời của Trưởng lão Isidatta về giới sai biệt tánh °°. 
0S, 1v. 283-5. 


2. Isidatta Sutta.—Như trên, nhưng về các (tà) kiến dấy lên trên 
đời. Isidatta trả lời rằng tất cả đều do sự có mặt của thân kiến 
(sakkãyadifthi), rồi ông giải thích như thế nào thân kiến có mặt và 
như thế nào thân kiến không có mặt ©'. 

0S, iv. 286-8. 


Isidãäsa.—Trưởng lão. Ông có người em cũng là Tykheo 
Isibhatta. Sau khi an cư kiết hạ ở Sãvathi xong, hai ông về an trú 
trong làng. Dân làng cúng dường hai ông y và vật thực, nhưng hai 
ông không nhận y, vì theo giới luật y là tài sản của Tăng Đoàn cho 
đến khi lễ dâng y Kathina được chánh thức cử hành. Chuyện được 
kê liên quan đến việc nhận y ngoài nơi mà tỳkheo an cư kiết hạ °. 

0 Vịn, ], 299, 


Isidãsĩ TherT.—Bà là con gái của của một thương g1a giàu có và 
giới hạnh ở Ujjen. Đến tuổi trưởng thành, bà được gả cho con của 
một thương nhơn ở Sãketa. 

Bà về nhà chồng sống hạnh phúc trong một tháng, nhưng sau 
đó, vì nghiệp chướng, bà bị chồng đuôi ra khỏi nhà. Bà tái giá nhưng 
cũng gặp phải cảnh như trước. Lần thứ ba bà se duyên với một tu sĩ. 
Cha bà khuyến dụ ông bỏ đời sống tu hành, nhưng kết quả không như 
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ý, ông chỉ sống với vợ được mươi lăm hôm rồi thôi. Isidãsĩ bèn đến 
gặp Nữ trưởng lão Jinadattä và mời bà trai thực tại nhà. Nàng quy y 
với Jinadattä, gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. 

Trong Therigathäa °) có 47 vần kệ mô tả không những đời 
hiện tại mà cả tiền kiếp của nữ Trưởng lão Isidãsi. Bà từng là thợ 
vàng ở Erakaccha và bị tội gian dâm. Do đó, bà bị đoạ xuống địa 
ngục một thời gian dài, rồi tái sanh làm khi, cừu, bò, nô lệ ái nam ái 
nữ, và con gái người đánh xe. Trong kiếp chót, bà bị bán để trả nợ 
cho cha. Lúc lên 16, bà được con của một thương gia yêu và cưới 
làm vợ. Thương gia đã có vợ rồi nên sự có mặt của bà gây bất hoà 
trong gia đình ông. Vì vậy, trong kiếp này, bà bị ghét bỏ bởi các ông 
chồng lấy bà. Chuyện bà luân lưu trong sanh tử luân hồi được 
Trưởng lão Isidäsĩ kế lại để trả lời cho mộtNữ trưởng lão đồng phạm 
hạnh, Bodhi “). 

Bà Rhys Davids ® nghĩ rằng kệ Isidãäs trong 7herigathä cho 
thấy văn học mới in dấu của văn học xưa. Quang cảnh là 
Päfaliputta chớ không phải một thị trấn nào khác được nói trong 
Kinh điển, và tên của nữ Trưởng lão Jinadattã truyền giới cho bà rất 
quan trọng. Theo bà Davids, ở đây có thể có ảnh hưởng của đạo 
Jaina. 

Trong Dipavamsa „ Isidasï (Isidãsikä) được liệt kê trong 
danh sách các nữ trưởng lão xuất chúng từng điều khiến ni chúng. 

+ vv, 400-47. “ ThigA. 260 fF. SỐ 
SIsters, Introd. pp. xxII f. t9 xvii,Đ9. 


Isidinna——Trưởng lão. Ông là con của một bá hộ ở 
Sunãparanta. Ông từng chứng kiến sự kỳ diệu của Thế Tôn khi 
Ngài nhận Candana-maälã (Xâu chuỗi Chiên đàn) °', và, sau khi 
nghe Thế Tôn nói pháp ô ông đắc Sơ quả. Trong lúc sống đời gia chủ, 
một Thiên tử động lòng trắc ân đến khuyên ông rời bỏ đời này. Ông 
gia nhập Tăng Đoàn và sau đó đắc quả Alahán ?. 

Trong 7heragathä ®' có hai vần kệ do ông thốt lên để thú 
nhận các si mê ngu xuẫn của mình (2ñ); chúng cũng chính là điều 
mà Thiên tử từng nói với ông. 

Vào thời Phật VipassT, ông làm gia chủ và có kính lễ cội Bồ 
Đề của Phật bằng tràng hoa rẻ quạt với bông sưuana ®. Ông có thể 
chính là SumanavTjaniya nói trong 4padana °). 
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0 Có thể là Candanamälaka (4. v.). ® ThaøgA. 1. 312-3. 
 vv, 87-6. ® ThagA. 312 £. Xó 
Ap. „1. 415. 


1. Isipatana.—Một khoảng không gian rộng gần Benares, địa 
điểm của Vườn Nai nổi tiếng hay Migadäya. Vườn cách Uruvelã 1§ 
lý, và từ Uruvelã này năm anh em Kiều Trần Như bỏ đi Isipatana sau 
khi bỏ Đạo sĩ Gotama, vì Đạo sĩ không chịu hành lối tu khô hạnh của 
họ nữa ®. Sau khi đắc đạo, Phật rời Uruvelã, đến gặp năm vị này tại 
Isipatana, và chuyển Pháp luân vào một hôm trăng tròn của tháng 
Äsalha ®. Cũng tại đây, Đức Thế Tôn an cư trong mùa mưa đầu 
tiên. 

Tất cả các Phật thuyết kinh đầu tiên của quý vị tại Migadãya 
ở Isipatana; đó là một trong bốn avÿahifatthänämi (địa điềm không 
sai), ba địa điểm kia là Bodhi-pallanka, điểm trước công Sahkassa 
nơi Thế Tôn đặt chơn xuống đất lúc từ Tävatimsa trở về, và điểm đặt 
chiếc giường trong Gandhakuti ở Jetavana ®. 

lIsipatana được Thế Tôn kể như một trong bốn nơi mà khách 
hành hương nên viếng 1®. 

Isipatana được gọi như vậy vì đây là khởi điểm của các 
chuyến du hành trên không trung của các nhà hiền triết đến từ Tuyết 
Sơn (1sayo eftha nipafanfi uppatamti cãti-lsipatanam). 

Vườn mang tên Migadäya vì nai được đi lại tư do không bị ai 
săn đuôi. 

Chư Phật Độc Giác, sau khi thiền trú bảy ngày ở 
Gandhamädana, tắm trong Hồ Anotatta và du hành trên không 
trung đến khất thực giữa dân chúng, đều đặt chơn xuống đất tại 
Isipatana ®). 

Thỉnh thoảng, có chư Phật Độc Giác đến lsipatana từ 
Nandamñnlaka-pabbhära °'. 

Isipatana được gắn liền với Phật qua nhiều sanh hoạt khác, 
ngoài sự chuyên Pháp luân của Ngài. Tại đây, Yassa đến yết kiến 
Thế Tôn và đắc quả Alahán *®. Tại đây, Thế Tôn chế giới luật cắm 
tỳkheo đi giày làm bằng lá kè /zljpor °. Cũng tại đây, Ngài chế giới 
luật câm ăn một sô loại thịt trong ây có thịt người “°. Và tại đây, 
Mãra đến yết kiến Thế Tôn hai lần và hai lần phải biến mắt tại chỗ 
với buồn khổ và thất vọng #", 
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Ngoài Dhammacakkappavattana Sufa, nhiều kinh khác được 
Phật thuyết tại Isipatana, ví như Pañca Sufa (S. iii. 66 f.), Rathakãra 
hay Pacetana Suífa (A. 1. 110 F), hai Pãsa Sufữã (S. 1. 105 Ê), 
Samaya Sutta (A. iii. 320 ff.), Katuviya Sufa (A. ¡. 279 f.), kinh về 
“Con đường đến bờ bên kia” trong câu hỏi của Ä⁄e/eyya (A. iii. 399 
£), và Dhammadinna Sufa (S. v. 406 f) thuyết vì cư sĩ 
Dhammadinna. 

Nhiều vị cao tăng trong Tăng Đoàn có đến an trú tại 
Isipatana, và nhiều cuộc đàm đạo tại đây được ghi lại, ví như cuộc 
đàm đạo giữa Tôn giả Sãriputta với Tôn giả Mahäkotthita °°, và 
giữa Tôn giả Mahakotthita với Citta-Hatthisãäriputta °°. 

Chuyện các Tyỳkheo Trưởng lão giúp Tôn giả Channa nói 
trong Tương Ưng Bộ Kinh #° xảy ra tại Isipatana. 

Theo M⁄ahãvamsa, được biết có một Tăng chúng đông sống 
tại Isipatana vào thế kỷ 2 trước TL.; bằng chứng là có tới 12 ngàn vị 
đã đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên kiến tạo Mahä Thũpa ở 
Anurädhapura dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Dhammasena +. 

Ngài Huyền Trang °® nói có gặp 1.500 tỳkheo theo Tiểu 
Thừa (Hinayäna) ở Isipatana. Ông còn cho biết thêm rằng có một tự 
viện cao trên 60 m, rất kiên cố trong vòng rào của Sahghãrãma. 
Giữa chánh điện là kim thân Đức Thế Tôn to như người thật trong tư 
thế chuyên Pháp luân. Bên phía Tây Nam còn vết tích của tháp đá do 
Vua Asoka xây °”?. Trước mặt là trụ đá ghi dấu chỗ Thế Tôn thuyết 
pháp lần đầu tiên. Kế bên là một tháp khác xây trên chỗ năm Anh 
em Kiều Trần Như ngồi thiền đợi Đức Thế Tôn đến, và một chỗ nữa 
nơi 500 Phật Độc Giác nhập Nípbản. Gần đó là nơi mà Phật vị lai 
Metteyya thành Phật. 

Ngài Huyền Trang trích dẫn Nigrodhamiya Jãtaka “® nói về 
cội nguôn của Migadaya. Theo ông, Vườn Nai là khu rừng mà Vua 
thành Benares nói trong Jãkata ban cho để nai có thể sanh sống tự do, 
không bị săn bắt. 

Theo Udapäna Jãtaka °°, có một cái giếng cô gần Isipatana 
mà chư tỳkheo sống tại đây vào thời Đức Phật có sử dụng. 

Vào thuở xa xưa, ngoài tên Isipatana thường gọi “°, Isipatana 
còn mang nhiều tên khác “" như Khema-uyyäna vào thời Phật 
Vipassĩ chẳng hạn. Theo truyền thống, tất cả chư Phật đến Isipatana 
bằng cách đi trên không trung để thuyết bài pháp đầu tiên. Nhưng 
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Phật Thích Ca đến đây bằng đường bộ, vì Ngài biết rằng đi bộ sẽ gặp 
được Du sĩ Upaka “°?. 

Isipatana là Saranath hiện nay, cách Benares sáu dặm. 
Cunningham ® cho rằng Migadãya là khu rừng rộng lối nữa dặm, từ 
Mộ Dhammek về phía Bắc đến Chaukundi về phía Nam. 

01.1.68. ® Vịn, ¡. 10 £; trong dịp này 80 koti, tức 800 
triệu Phạm thiên và vô số vị Thiên chứng Sự Thật (MII. 30); (130 
koti, theo MII 350). Lai. (528) có đầy đủ chỉ tiết của chuyến du hành 
này. Thế Tôn không có tiền qua đò sông Hằng nên đi trên không. 
Khi biết được tin này, Vua Bimbisära bãi bỏ tiền đò cho mọi tỳkheo. 


® BuA., p. 3. ® BuA. 247; DA. 1". 424. 

® D1. 141. ® MA. 1. 387; AA. 1. 347 nói 
thêm rằng các Trưởng lão cũng thọ trì bát quan trai giới tại Isipatana. 

MA. 1i. 1019; PsA. 437-8. “1 IÀ,IHộ 1ý: HỘ 
f ® /b/đ, 189. lhịd, 216 fE; giới về thịt 
người cần thiết vì Supiyã đã lấy thịt mình nâu cháo chổ tỳykheo bịnh 
ăn. 95,1. 105 E É® S,1i, 112, Ê; Hi, lố7 †; 
1V. 162 f; 384 fE 03A, 11. 392 £ lầu 
S.11. 132 £. 0 Mhv. xxIx. 3l. 9 Beal: 
Recordđs oƒthe Western Word, II. 45 fẼ. 60 The Diy. (389- 


94) nói rằng Asoka tâm sự với Upagupta ý muốn viếng những Phật 
tích và xây tháp ở đó. Do đó, ông đến Lumbini, Bodhimũla, 
Isipatana, Migadäya, và KusInagara (xem ®ock Edicf, VI). 

É59J.1, 145 0 J, 1i. 345 fF. đÐ Eơ, vào 
thời của Phật Phussa (Bu. xix. 18), Dhammadasr (BuA. 182) và 
Kassapa (BuA. 218). Kassapa sanh ra tại đây (/b¡a., 217). 

#1 Xem ở mỗi đề mục tên của chư vị. 2 DA. 11. 
471. 3 Arch. Reports, 1. p. 107. 


2. Isipatana.—Tu viện do Parakkamabahu I xây ngoài ngoại ô 
Rãjavesibhujanga của Pulatthipura °`. 

0 Cv, lxxvIii. 79; nhưng xem thêm IlxxIIH. IŠ1-Š và Cv. Trs. 11. 18, 
n. 3. 


Isibhatta Thera.— Em của Isidäsa (4. v.). 
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Isibhñmangana—Địa điểm trong Anurädhapura nơi Vua 
Uttiya tôn trí phân nữa xá lợi của Mahinda °). Dinavamsa ” gọi đó 
là Isibhũmi. 

0 Mhv. xx. 46. ® xvii, 109, 


Isimuggadãyaka.— Trưởng lão. Ông cúng dường isi⁄gga trộn 
mật lên Phật Padumuttara và 108,000 tỳkheo. Do công đức này 
trong 44 kiếp trước ông làm vua 3§ lần dưới vương hiệu 
Mahisamantfa ©', 

0 Ap. ¡. 193-4. 


Isisinga.——Ân sĩ, con của Bồ Tát và con nai cái. Chuyện được kế 
trong A4lambusa .Jãtaka và Na|imikã Jãtaka (q.V). 


Issatta Sutta——Vua Pasenadi bạch vấn Phật về pháp cúng 
dường. Phật nói phải cúng dường với tâm hoan hý. Câu hỏi kế là 
cúng dường chỗ nào được quả lớn. “Cho người trì giới được quả 
lớn,” Phật trả lời. Tiếp theo, Phật lấy ví dụ của một thanh niên thuộc 
bất kỳ giai cấp nào được rèn luyện cho chiến trường với một thanh 
niên không được rèn luyện đề hỏi nhà vua ủng hộ ai. Rồi Phật kê các 
pháp mà người trì giới thành tựu °'. 

Chú giải mô tả cuộc thảo luận như công khai, trước cử toạ 
đông có nhiều Trưởng lão của nhiều trường phái khác nhau, “cào đất 
bằng chơn”. Quý vị từng bị Phật làm lu mờ và từng cáo buộc Phật đã 
cổ võ dân chúng cho chính mình và đệ tử của mình. Trong nhơn 
duyên này, Vua Pasenadi dành cho Đức Thế Tôn cơ hội đề minh oan. 

®S.1.98£ ® SA, ¡. 129 £ 


Issara Sutta—Một bài kinh trong Tương Ưng Chư Thiên 
(Devatãä Samyufia) hỏi thể nào là tôn chủ trên đời, hàng hoá gì tối 
thượng, vân vân ? Và được trả lời rằng thế lực là chủ ở đời, nữ nhơn 
là vật tối thượng, vân vân ®. 

®S.1.43. 


Issarasamanäraäma (Issarasamanavihãra, Issarasamanaka).—— 


Một trong những tịnh xá trong Anurädhapura, do 
Devänampiyatissa xây ngay trên chỗ mà Ari{tha cộng trú với 500 
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đệ tử sau khi được Mahinda truyền giới °®. Việc xây dựng tịnh xá 
này là công trình lớn thứ bảy của Devanampiyatissa '). 

Một trong tám nhánh chiếc từ cội Bồ Đề ở Anurädhapura 
được đem trồng tại Issarasamanärãma ®, 

Candamukha Siva có xây một hồ nước gần 
Manikãragämaka và cúng dường cho tịnh xá ', trong lúc Vasabha 
xây bát quan trai giới đường °) và Vohäraka Tissa xây tường quanh 
tịnh xá ®. Kassapa I trùng tu tịnh xá và nới rộng khuông viên. Ông 
còn mua đất trong làng đề lấy lợi tức bảo trì tịnh xá. Lúc vua có ý 
dâng tịnh xá cho Tỳkheo Nam Tông, chư tỳkheo khước từ vì sợ xảy 
ra tranh giành. Do đó, vua dâng tu viện lên Thế Tôn và được chư 
tỳkheo chấp nhận vì tịnh xá là của Thế Tôn 

Theo Ä⁄4hãvưmsa Tikã ®, tịnh xá còn được gọi là 
Kassapagiri, có thể là sau khi được Kassapa I trùng tu như nói trên 
®, Xem thêm Kassapagiri. 

Tịnh xá thoạt tiên được gọi là Issarasamana vì liên quan đến 
500 ¿ssaradärakä (trưởng giả) đên gia nhập Tăng Đoàn cùng lúc với 
Atritha °° Phụ chú giải còn thêm rằng Sãliya, con của 
DutthagaämanmT, nới rộng tịnh xá do lợi tức đem về từ dân của ông 
sông trong các làng nằm về phía Nam của Anurãdhapura. Ông 
thường đến Mahindaguhä trong tịnh xá để thọ bát quan trai vào 


những ngày chay. 
Trong Samamapasadika °?/ tịnh xá được gọi là 
Issaranimmäna. 
® Mhv. xx. l4; xix. 66. ® /b¡đ.„ xx. 20. 6 
Tbiịd., xix. 61; Mbv. 162. ® Mhv. xxxv. 47. Ø) 
lhid., 81. 6) Jbjđ., xxXVI. 36. ø Cv. 
xxxix. 10-14; xem thêm ” dưới đây. ® pp, 407 và 652. 


: ® Xem thêm Cv. Trs. 1. 43, n. 7, và Ep. Zeyl. 1. 3l 
ff, trong ây vihãra được thây ghi là “lsuramenu-Bo-Upulvan- 
Kasubgrri” trên một bia của Mahinda IV. 10 MT. 416. 

02607. 02 ¡, 100. 


Issariya—Tướng Damila bị Vua Dutthagämanpi chinh phục tại 


Hãl]akola °'. 
® Mhv. xxv. L1. 
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Issä Sutta——Tỳkheo ni thành tựu năm pháp kể cả ham muốn, 
không sao tránh khỏi con đường dân đên địa ngục ®). 
09A, 1i. 140. 


Issäpakata-itthi Vatthu.—Chuyện của một nữ chủ nhơn xử tội 
người tớ gái mà chồng bà gian dâm. Bà trói tay chơn, cắt mũi và 
nhốt cô tớ gái này trong phòng kín. Đề giấu việc bà làm, bà mời 
chồng đi nghe Phật thuyết pháp. Nhưng có một số thân quyến. khám 
phá ra âm mưu của bà và giải thoát được cô nữ tỳ. Cô bèn đến chỗ 
Phật thuyết đề tố cáo việc làm của người chủ ác độc. Phật chỉ sự dại 
dột của người làm ác mà hy vọng không bị khám phá. Được biết cả 
hai bà chủ và ông chồng đắc quả Dự lưu sau khi nghe hết thời kinh. 
Còn nữ tỳ được tự do °', 

® DhA. 1i. 486-7. 


IssukT Sutta.—Nữ nhơn bất tín, vô tàm, vô quý, sân hận, ác tuệ bị 


đoạ vào địa ngục ?', 
® S,1v. 241. 
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Isidhara.—Một trong bảy ngọn núi quanh Sineru. Đó là trú xứ 
của các Thiên vương, chư ĐÈbà và Dạxoa 0®, Núi này cao hơn 
Karavika, và giữa hai núi là Sidantara-samudda; cạnh bên Isidhara 
là Yugandhara cao hơn, và giữa hai núi này là một SIdantara- 
samudda khác °). 

Mahavasfu gọi núi này là ISãndhara. 
® SnA. II. 443; Sp. 1. 119; Dvy. 217. ® J. vị. 125. 
®)1¡, 300. 


Isãdantã.—Một hạng voi được liệt kê cùng với dân Hemavata và 
các dân tộc khác ®). 

Chúng có vòi như gọng xe cong cong ), 

0Ð Vy, xx, 0, 2 VvA, 104. 


Isana—Một Thiên vương. 7evjja Suứữa ® nói ông được 
Bàlamôn khấn như họ khấn các Thiên vương Indra, Soma, Varuna, 
Pajãpati, và Brahmä. 

Ông điều khiển chư Thiên trong trận chiến với Atula. Indra 
cổ võ rằng khi lâm chiến, nếu cảm thấy sợ sệt, hãy nhìn lên đuôi 
ngọn cờ của mình hay của Thiên vương Pajäpati, Varuna hoặc Isãna 
thì sợ hãi sẽ tan biến ®), 

Trong buổi họp chư Thiên, Ïsãna ngồi nơi ghế thứ tư cạnh 
Varuna. Ông có vóc dáng đẹp và tuôi thọ như Indra ®. 

Isãna là tên cũ của Rudra (Šiva) ®. Quan niệm về ông bị 
thay đôi vào thời của Phật Âm, theo đó ông có ghế ngồi gần Sakka, 
tức dưới bậc của ông. Có thể ông là một trong 33 vị Thiên trên cõi 
Tãvatimsa °). 

D.1. 244. Ø § 1 219, ® SA, 1. 262. 

®' Bothlinck and Roth: Vorferbuch. ® K§, 1. 
28I1,n. 4. 
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Ukkamsamala—Tkheo học giả ở Ava. Ông thông thạo văn 
chương và có viết hai quyền sách về tiếng PAli, ƒa„mabodhana và 
Likhananaya t`. 

® Sãs.,p. 120. 


- Ukkamsika.—Nhà vua trị vì Rãmañña(Miến Điện ngày nay). 
Ong là một học giả thù thăng ° 
® Chỉ tiết, xem Bode, øø. cí., 50, 52. 


Ukkacelãä.—Xem Ukkä. 


Ukkatthã.—Thị trần trong xứ Kosala, gần Hy Mã Lạp Sơn. Vua 
Kosala hiến thị trấn này với tất cả các sắc thuế mà triều đình không 
thâu cho Pokkharasäfi để tán thán sự thiện xảo của ông. Thị trấn có 
đông dân cư, nhiều đồng cỏ, rừng, cũng như bắp. Gần thị trấn có 
rừng Icchãnangala mà mỗi khi Phật đến an trú, Pokkharasäad đều gởi 
đệ tử ông tới trước rồi ông đích thân đến yết kiến Ngài sau ®. 

Ukkatthä được nối liền với Setavyä ® và Vesäli ® bằng 
đường bộ. 

Hai kinh Milapariyaya Suita ® và Milapariyaya Jaãkafa 9 
được thuyết tại Subhagavana trong Ukkatthä. Ukkafthã cũng là trú 
xứ của Ahganika-Bhãradväja “. Phật Âm ® giải rằng thị trấn mang 
tên Ukkatthäã vì được xây cất dưới ánh sáng của các ngọn đuốc (k#ä) 
vào ban đêm, có thê để cho kịp ngày lành tháng tốt. 

Trong Brahmanimamtika Sutta ®, Phật nói rằng lúc an trú tại 
Subhagavana, Ngài có nghe nói đến các ác tà kiến của Phạm Thiên 
Baka và Ngài lên cõi Phạm thiên để giáo cách Chơn lý cho Baka. 
Divyävadäna gọi thị trấn ấy là Ukkatã 09, 


®D.1.87; DA. 1. 245. ® Xem 4mbaftha Sutta. 
® A, ii. 37. Chatta đi từ Setavyä đến Ukkatthä đề thọ giáo 
với Pokkharasati (VvA. 229). tò T.11, 259, K 
M.1.1fF ® J, ii. 259 £.  ThagA. 339. 
® MA.I.9; AA. 1. 504. ®M.1. 326; nhưng xem S. 1. 
142; J. ii. 359. 09p, 621. 


38o 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


Ukkant{hita-aññatarabhikkhussa Vatthu.—lên của chuyện 
Anupubba (4.v.) trong Sớ giải Dhammapada ®). 
0ï, 297-3000. 


Ukkanagara.—Tự viện (có thể ở Tích Lan). Đó là trú xứ của 
Trưởng lão Mahävyaggha và 700 vị nữa °'. 
0Ð Mhv. xxxii. 54. 


Ukkalä.—Tỉnh ly /anapađa) trong vùng mà hiện nay là Orissa °), 
Hai thương nhơn Tapassu và Bhalluka trên đường đi từ Ukkalã đến 
Majjhimadesa ®' được một ĐÈbà là một thân nhơn xưa của hai ông 
khuyên nên đến yết kiến Phật tại Rãjãyatanamnla, gần Uruvelã, và 
cúng dường Ngài vật thực. Hai ông thực hiện lời khuyên ®). 

Sớ giải Theragäthä ® có nói đến các đoàn lữ hành ở thành 
phố mang tên Pokkharavafi (có thể một thị trấn ở Ukkalã); chắc họ 
đi Rãjagaha vì được biết họ có yết kiến Phật sau khi Ngài chuyển 
Pháp luân và có nghe Phật thuyết ở đó. 

Dân chúng ở Ukkalãä cũng như ở Vassa và Bhañña được 
xem như theo vô nhơn luận, vô tác luận, hư vô luận (ahefuvadä, 
akiriyavada, natthikavada) ®). 

Mahävasu 9 xếp Ukkalã trong Utfaräpatha và xem 
Adhisthãna như nơi xuất phát của Tapussa và Bhalluka. 

Mahäbhararta ° liệt kê Ukkalä nhiều lần trong nhiều danh 
sách của các tộc (v. /. Okkal3). 


(ĐCAG., p. 733. 2 J.¡. 80. ® Vịn, ¡. 4. 

® J.1. 48 £. ® A, 1i. 31; S. ii. 72; M. HH. 

78; Kvu. 60; AA. 1I. 497; xem thêm KS. 11. 63, và GS. 11. 34, n. 3. 
® ii. 303.  E,ơ., trong Bhïsmapärvan 


1x. 365; Drona Iv. 122. 


Ukkãñcelä.—Một làng trong quốc độ Vajji, dọc bờ sông Hằng, 
trên đường từ Rãjagaha đến Vesäli, và nằm gần Vesäli °®. Một thời, 
Tôn giả Sãriputta an trú tại đây và có Du sĩ Sãamandaka đến viếng 
và nói về Nípbàn ?. Một thời gian sau, sau khi hai Tôn giả Sãriputta 
và Moggallãna tịch diệt (trong vòng hai tuần), Phật đến Ukkãcelã 
trên đường đi Vesäli và có nói trước Tăng chúng ở Ukkãcelã rằng 
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Tăng Đoàn bị mất mát lớn cũng như tán thán công đức của hai Tôn 
giả ©, 

Ukkãcelã là nơi Phật thuyết kinh Cữlagopälaka Suffa '®. 

Phật Âm ® nói rằng vào ngày động thô đề xây cất thị trân, cá 
vô bờ rất nhiều, và dân chúng lấy vải (celZ) bó rồi nhúng dầu đốt làm 
đuốc (wkkã) để bắt. Do đó, thị trân có tên Ukkãcelã (z. /. Ukkäcelä, 
Ukkävel). 


Ukkäcelã Sutta.—Nói về Phật tán thán hai Đại đệ tử của Ngài là 
hai Tôn giả Sãriputta và Moggalläna sau khi hai Tôn giả nhập 
Nípbàn °'. 

t0 V165: 


Ukkãsatika Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước, Ông có gặp 
Phật Độc Giác Kosika trên Hy Mã Lạp Sơn, hành thiền, và chiếu 
sáng Phật bằng 100 ngọn đuốc trong bảy ngày. Sang ngày thứ tắm 
ông cúng dường Phật. Do công đức này ông sanh vê cõi Tusita và 
có thân chiếu sáng xa 100 lý. Vào 55 kiếp trước, ông trị vì 
Jambudipa mà thủ đô là Sobhana do Vissakamma xây bằng vàng ®). 

0 Ap. 1. 414-5. 


Ukkofana Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ hối lộ, gian trá, 
lừa đảo; nhiều hơn là chúng sanh không từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo 
0 [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

CS, v, 473. 


Ukkhã Sutta.--Tu tập tâm từ (4) sáng, trưa và tối tốt hơn là 
cho 100 cái nồi (/k&hã) ® vào buôi sáng, 100 cái nồi vào buổi trưa và 
100 cái nồi vào buổi tối ?. 

® Chú giải giảng „#&Jã là cái nồi lớn có miệng rộng (mahã 
mukha-ukkhal); SA. 11. 164. ® S, 11. 264. 


Ukkhi(tapadumiya “Thera.—Alahán. Vào thời Phật 
Padumuttara ông là người làm vòng hoa ở HamsavatI. Lần nọ, lúc 
ông hái bông sen trong hồ, Phật xuất hiện với nhiều đệ tử. Ông bẻ 
bông sen tung lên không trung hy vọng bông được lơ lửng trên Phật; 
Phật dùng thần thông biến bông sen lơ lửng trên không. Do công đức 
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này ông sanh lên Tävatimsa trong cung điện mang tên Satapatta. 
Ông làm vua trên cõi Thiên một ngàn lần và dưới thê 500 lần ®, 
0 Ap. 1. 275 £. 


Ukkhepakata-Vaccha Thera. —Ông là con của gia đình 
Bàlamôn Vaccha. Nghe Phật thuyết, ông gia nhập Tăng Đoàn và trú 
trong một làng ở Kosala. Ông học Phật pháp với nhiều tỳkheo, 
nhưng chỉ sau khi được Tôn giả Sãriputta dạy, ông mới phân biệt 
Kinh, Luật và Luận. Và ông làu thông Tam Tạng Kinh trước lần Kết 
tập thứ nhứt °®. Ông hành thiền và đắc quả Alahán ?. VỀ sau ông 
làm giảng sư dạy Pháp. 

Theo Dhammnapala ®, ông có biệt hiệu Ukkhepakata vì ông 
có thể đọc tụng vanh vách ba Tạng. 

Ông từng làm gia chủ trong thời Phật Siddhattha và từng 
giúp một phường hội xây giảng đường cho Phật thuyết kinh bằng 
cách dâng một trụ cột. 

Vào 55 kiếp trước, ông làm vua dưới vương hiệu Yasodhara 
và vào 21 kiếp trước, ông làm vua đưới vương hiệu Udena. Cung 
điện bảy từng của ông được xây trên một cột. Ông có thể là Trưởng 
lão Ekatthambhika trong 4padana 9). 

0 Xem Brethren, p. 66. n. Ì. '? Thag. v. 65; ThagA. 1. 147 
f. 3 ThagA. 1. 149. (1.5967, 


1. Ugga.—Một bá hộ vào thời Phật Konaägamana. Một thời ông 
là một trong những cư sĩ hộ trì chánh của Phật và có xây cho Phật 
một trú xứ rộng nửa lý, bên cạnh chỗ xây Jetavana sau này ©). 

J.1. 94; Bu. xxIv. 24. 


2. Ugga—Quan nhiếp chánh của Vua Pasenadi xứ Kosala °'. 
Một lần, ông đến yết kiến Phật và bạch rằng ông muốn giàu như bá 
hộ Migara, cháu nội của Rohana; bấy giờ ông có gia tài trị giá 100 
ngàn đồng vàng, không kể bạc. Phật thuyết rằng tất cả của cải ấy có 
thê mất đi dễ dàng, nhưng bảy giác chỉ của bậc Thánh (như đức tin, 
giới, vân vân) thì không °). 

0 AA. 1. 697,  A, 1v. 6-7, 
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3. Ugga.—Một vị trong số tuỳ tùng của Vua Eleyya. Ông là đệ tử 
của Uddaka-Rãmaputta, vị Đại sư mà mọi người, kế cả vua, đều ái 
kính ®', 

0 A,11. 180. 


4. Ugga.—Gia chủ ở Hattigăma(ka) trong xứ Vajji. Ông được 
Phật tán thán là gia chủ tối thắng về hộ trì Tăng chúng 
(sanghupatthäkãnam) °®. Sau khi cha chết, ông được cử làm chủ 
ngân khố (se†thi). Lần nọ, khi Phật du hành đến Hattigama và trú 
trong Nãgavanuyyäna, Ugga đến yết kiến tại hoa viên; ông đi cùng 
nhiều vũ nữ và sau một tiệc rượu kéo dài bảy ngày. Gặp Phật, Ugga 
rất đôi hỗ thẹn nên cơn say của ông tan mất. Phật nói pháp cho ông 
nghe, và sau đó ông đắc quả Bắt Lai. Từ đó, ông giải tán đám vũ nữ 
và bắt đầu lo hộ trì Tăng chúng. Đêm đến, chư Thiên xuất hiện kể 
chuyện chứng đắc khác nhau của các tỳkheo, ngụ ý ông nên chọn 
tỳykheo phạm hạnh mà cúng dường. Nhưng ông cúng dường mọi 
tỳkheo với tâm hoan hÿ bình đẳng ®). 

Có lần Phật nói Ugga thành tựu tám pháp kỳ diệu. Một 
tỳkheo nghe vậy đến hỏi ông về tám pháp ấy. Ugga nói rằng ông 
không biết gì về lời Phật dạy, rồi ông tiếp tục mô tả tám pháp ông 
chứng nghiệm: [1] Ngay sau khi gặp Phật, cơn say của ông biến mắt. 
Ông theo Phật và được Phật thuyết. nhiều pháp môn, như bố thí, giới, 
vân vân. [2] Ông được Phật thuyết cho nghe Tứ Diệu Đế, khi Phật 
thấy ông đủ duyên; ông hiểu và chứng đắc. [51 Ông có bốn bà vợ trẻ 
đẹp mà ông cung cấp rất đầy đủ khi ông quyết định bước vào đời độc 
thân; đối với một bà muốn lập lại gia đình, ông tìm cho một tắm 
chồng mà tâm ông không mảy may hờn ghen. [4] Ông bố thí tài sản 
to lớn của ông cho người sống đời phạm hạnh. [5] Ông hộ trì rất đắc 
lực bất kỳ tỳkheo nào được ông hộ trì, ông tinh tấn nghe bất kỳ 
tỳkheo nào thuyết pháp; đối với tỳkheo không thuyết pháp. ông dạy 
cho pháp. [6] Chư Thiên nói về các sự chứng đắc khác nhau của các 
tỳkheo, nhưng ông cúng dường mọi tỳkheo như nhau. [7] Ông không 
hãnh diện được hầu chuyện với chư Thiên. [§] Ông không âu lo ngày 
mệnh chung, vì Phật có nói ông không còn tái sanh vào thế giới này 
nữa. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 
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VỊ tỳkheo bạch lại Phật câu chuyện Ugøa nói với ông, và 
Phật nói rằng đó là tám pháp mà Phật có trong trí khi tán đương Ugga 
@) 

Samyutta Nikãya ® có ghi lại chuyến viếng thăm Phật của 
Ugga tại Hatthigamaka. Ông bạch hỏi Phật tại sao ngay trong hiện 
tại có một sô loài hữu tình được hoàn toàn tịch tịnh, còn một sô khác 
thì không? Vì tham ái, Phật đáp. 

Ugga từng làm gia chủ vào thời Phật Padumuttara. Có lần 
ông nghe Phật thuyết và nói đến một cư sĩ hộ trì Tăng Đoàn rất chu 
đáo, ông muốn được như vị cư sĩ đó và hành thiện đề đạt mục đích ấy 


®, y./. Ugøata. 
® A.1. 26. ® AA.1.214-5. ® A, 1v. 212-6. 
® S.ív. 109 £. ® AA.I. 214. 


5. Ugga.—Gia chủ ở Vesäli được Phật tán thán là cư sĩ tối thắng 
vì ông bồ thí các món đồ khả ý (m„anäpadãyakãnam) °. 

Không ai biết tên thật của ông; ông được gọi là Ugga-sefthi 
vì có thân cao lớn, là người cao thượng và có nhơn cách. Lần đầu 
tiên yết kiến Phật, ông đắc Sơ quả và sau đó đắc Quả Bất Lai. Về 
già, một hôm ông chợt có ý tưởng sau, lúc ông độc cư: “Ta sẽ cúng 
dường Phật vật thực gì ta xem là khả ý với ta nhứt, và nghe nói rằng 
người cúng dường như vậy sẽ được sở nguyện. Ta ước ao Thế Tôn 
đến với ta ngay bây giờ.” Đọc được ý ông, Phật xuất hiện trước cửa 
nhà ông cùng với một số tỳkheo. Ông cung kỉnh Phật và chư vị 
tỳkheo, cúng dường trai thực, và bạch rắng ông sẽ cúng dường Phật 
và chư tỳkheo bất kỳ vật thực gì khả ý ®). 

Lúc trú tại Kũ{ägärasälã ở Vesaäli, Phật nói với chư tỳkheo 
rằng Ugga thành tựu tám pháp kỳ diệu. Đoạn sau của câu chuyện 
giông như đoạn nói về Ugga ở Hatthigaämaka ở trên. Chuyện được 
bạch lên Phật và Phật ấn chứng các hạnh nói trên ®). 

Samyutta Nikãya ® lập lại đưới đề mục Ugga ở Vesäli lần nói 
pháp của Phật về lý do tại sao một số loài hữu tình ngay trong hiện 
tại không được tịch tịnh, còn một số khác thì được? Đây có lẽ là do 
nơi người soạn ghép câu chuyện với Ugga nào đó. 

Tăng Chi Bộ Kinh ®' có liệt kê những gì Ugga cho là khả ý; 
được biết ô ông cúng dường Phật các món khả ý này. Danh sách gồm 
có cớm gạo năn hình bông saía, thịt heo con và y Kãsi. Ngoài Phật, 
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ông còn dâng cúng lên 500 tỳkheo nữa. Kinh cũng có nói rằng Ugga 
chết sớm và tái sanh cộng trú với Manomayadeväa. Từ cõi Thiên, 
ông có đến yết kiến Phật và được biết ông đạt được sở nguyện (tức 
đắc quả Alahán). 

Ugga được xếp trong danh sách gia chủ thành tựu sáu chỉ 
pháp kỳ diệu: tín tâm bát thối chuyên đối với Phật, Pháp, Tăng, Phạm 
hạnh, trí tuệ, và giải thoát ?), 

Ý định muốn làm gia chủ bồ thí vật thực khả ý đến với ông 
lần đầu tiên vào thời Phật Padmuttara, lúc ông làm gia chủ ở 
Hamsavati; ông nghe Phật mô tả một cư sĩ của ông từng bó thí vật 
khả ý ®). 

A, I1. 26; trong SA. II. 26, ông bị mô tả sai là aggo 
panTtadäayakãnam--danh hiệu của Mahänäma. 2 AA, 1. 
213-4.  A, 1v. 208-12. ® S, 1v, 109 £. li 
A.1m. 59-51. ® AA. 11. 602. ® A,1v. 451. 

® AA.I. 213. 


6. Ugga.— Trưởng lão. Ông là con của một chủ ngân khố ở 
Ugga, trong xứ Kosala. Lúc Phật trú tại Bhaddãrãma, Ugga có đến 
nghe Ngài thuyết kinh rồi quy y Tam Bảo và gia nhập Tăng Đoàn. 
Không bao lâu sau, ông đắc quả Alahán ®, 

Ông làm gia chủ trong thời Phật Sikhĩ và có dâng lên Phật 
bông kefzia. Do công đức này ông tái sanh làm vua 12 lần. Ông có 
thê chính là Trưởng lão Sudassana nói trong 4padãna ®). 

0) Thag. v. 80; ThagA. 1. 174-5. ® 1, 164-5. 


7. Ugga.—Một chủ ngân khố ở thị trấn Ugga. Ông là bạn của 
Trưởng giả Anäthapindika và theo vài truyền thuyết ông còn là sui 
gia với Anathapindika nữa; dâu ông là Cñ]a Sudhaddäã. Ông và gia 
đình theo nhóm Nigantha, nhưng về sau chuyên theo Phật do ảnh 
hưởng của cô dâu. Về câu chuyện, xem s.v. Cũ]a Sudhaddã. Xem 
thêm Kãlaka [1]. 


8. Ugga.—Một thị xã (migama) trong xứ Kosala. Phật có an trú 
tại đây, trong Bhaddärãma °'. Thị xã là nơi sanh sống của Chủ ngân 
khố Ugga, và một thời là thánh địa của các Nigantha. Sau khi gia 
đình Ugøa theo Phật, do ảnh hưởng của nàng dâu CũJa Sudhaddä, 
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dân trong thị xã cũng xin được chuyển hoá. Theo lời yêu cầu đặc 
biệt của Phật, Tôn giả Anuruddha có đến đây để thuyết pháp một 
thời gian cho các Phật tử mới quy y '”. Uggãrama nói trong chuyện 
Anganika Bhãradväja ° có thê cũng ở trong Ugga, nếu như vậy, 
Ugøga năm gân làng Kundiya của xứ Kưru. 

0) ThagA. 1. 174. “' DhA. iii. 465-9; theo ThagA. 1. 65 
Mahä Subhaddã cũng sống tại Ugga, trong một gia đình vô thần. 

3 ThagA. 1. 339; Brethren, 1157, n. 4. 


1. Ugga Sutta—Ghi lại cuộc thảo luận giữa Phật và Ugga [2] 
(q.v.), Đại thần của Vua Pasenadi °'. 
Œ® A,1V. 6-7, 


2. Ugøa Sutta—Nói về tám pháp kỳ diệu thành tựu bởi Ugga ở 
Vesäli °. Xem Ugøa [5]. 
0 A,1v. 208-12. 


3. Ugøa Sutta——Nói về tám pháp kỳ diệu thành tựu bởi Ugga ở 
Hatthig3maka °. Xem Ugøa [4]. 
® A.iv.212-16. 


1. Uggata.—Xem Ugøa [|4]. 


2. Uggata—Người thuộc dòng Sátđếly ở Sumangala, cha của 
Phật Sujãta °. 
®J.1.38; Bu. xIii. 20. 


3. Uggata—Vua Kälinga. Ông cùng Vua Sañjayani là 
Bhimaratha và Vua Hastinäpura là Atthaka tìm Bồ Tát 
Sarabhanga để biết các Vua Kaläbu, Nãlikira, Ajjuna, và Dandakĩ 
sanh về cõi nào, sau khi họ tự làm cho thân hoại mạng chung, và xứ 
sở họ tiêu tan vì đã đối xử tệ bạc với các Thánh giả ©. 

Chuyện được kể trong Sarabhahga Jãtaka (q.v.). 

Bậc uyên thâm về Kinh Bồn Sanh ®' luận rằng Uggata không 
phải là tên của Vua Kãliñga mà là một danh xưng và giải thích bằng 
câu canđo viya suriyo vịya ca pãka‡o pañfñato. 
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Trái lại, Mahãvasiu ® chắc chắn rằng Ugga là tên của nhà 
vua, như tên BhImaratha và Asthamaka (Atthaka), và tên của hai kinh 
đô của hai vì vua này là SañJayanfI và HastInãpura. 

0 1.v, 135 ® Jbjđ, 137. ® 11, 364 £ 


4. Uggata—Vua vào thời Phật Sobhita. Ông xây tịnh xá 
Surinda ở Sunandavafï và một tịnh xá nữa tên Dhammaganäräma 
ở Mekhalãä. Ông cúng dường hai tịnh xá này lên Phật và Tăng Đoàn. 
Trong lễ cúng dường tịnh xá thứ nhứt có một triệu người và tịnh xá 
sau có 900 ngàn đắc quả Alahán ®'. 

® Bu. vi. 9 £; BuA. 139. 


5. Uggata.—Vào 29. kiếp trước, có l6 nhà vua trị vì dưới vương 
hiệu Ugøata; tât cả là tiên kiếp của Trưởng lão Citakapũjaka °'. 
0 Ap. 1. 11. 


6. Uggata.—Vì vua vào 1,051 kiếp trước; tiền kiếp của Trưởng 
lão Dhajadäyaka °'. 
0) Áp. 1. 109. 


7. Uggata.— Vào 14 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu Ugøata, tiên kiệp của Trưởng lão Parappasäadaka °) hay Bhũta 
@) 


0 Ap. 1. 114. “' ThagA. I. 494. 


UggatasarTra—Bàlamôn ở Mahäsäla, được gọi như vậy vì ông 
cao to và có gia tài kết xù “”, Trong lúc sửa soạn tế đàn với nhiều súc 
vật, ông đến Jetavana yết kiến Phật đề thỉnh vấn về lợi lạc của tế đàn 
như vậy. Ba lần ông thưa rằng ông nghe nói hạ lửa xuống (đđhãna) 
và dựng trụ tế đàn lên (/ssãpana) được lợi ích lớn. Ba lần Phật nói 
có nghe như vậy, và Uggatasarira tưởng chừng Phật đã đồng. tình. 
Nghe vậy, Tôn giả Änanda đề nghị Dggatasarira nên bạch rằng : 
“Con muôn nhen nhúm ngọn lửa, con muôn dựng trụ tế đàn, bạch xin 
Phật giáo giới cho con.” Bấy giờ Phật nói rằng có ba ngọn lửa cần 
được đoạn trừ: lửa dục, lửa sân và lửa hận, và ba ngọn lửa cần được 
trưởng dưỡng: lửa đáng cung kính (cha mẹ), lửa gia chủ (vợ con, 
người ăn người làm), và lửa đáng cúng dường (Thánh nhơn và ân sĩ). 
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Sau bài pháp thoại, Uggatasarira trở thành đệ tử của Phật và 
thả hết các súc vật sắp bị đưa vào trụ tế đàn ®), 
0 AA. 1i. 714. ® A, 1v. 41-6. 


Ugganagara.—Xem Ugøa [8]. 


Uggarinda.—Một trong số cư sĩ hộ trì chính của Phật Nãrada °'. 
ð5BU:X: 29: 


Uggasena.—Vua của thành Benares. Xà vương Campeyya bị 
một Bàlamôn chuyên dụ rắn đưa tới trước nhà vua để làm trò. Khi 
nghe hiền tý Sumanä thuật lại câu chuyện, vua truyền thả 
Campeyya. Về sau, Campeyya rước vua về thê giới Nãga và tiếp đón 
trọng thể. Tuỳ tùng của Uggasena được phép chọn lựa vật thực gì 
thích để đem về ®, 

Chuyện được kể trong Campeyya Jãtaka (q.v.). 
Trong kiếp này Uggasena là Tôn giả Sãriputta ®). 
0], v. 458 .; Mu. 11. 177 Œ. “ J. v, 468. 


2. Ugøasena.—Con của một chủ ngân khố ở Rãjagaha. Ông yêu 
một nhà ảo thuật tài ba, cưới nàng và đi luôn theo đoàn. Khi biết 
nàng xem thường ông vì ông không có khả năng làm trò, ông học và 
trở thành một nhà đu bay tuyệt xảo. Bấy giờ, Phật biết Ủggasena đã 
đủ duyên chuyển hóa, Ngài bèn vào chỗ đoàn xiệc trình diễn, biến 
khán giả không hâm mộ ông, khiến ô ông thất vọng. Rồi Ngài cho Tôn 
giả Moggallãna đến yêu cầu ông tiếp tục trình điễn. Trong lúc ấy 
ông được Ngài nói pháp và ông đắc quả Alahán ngay khi ông đứng 
yên trên đầu cây sào. Về sau, ông xuất gia thành tỳkheo. Bà vợ ông 
cũng xuất thế và cũng đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Kassapa hai người là vợ chồng. Trên đường 
đến chùa để làm công quả, ông bà gặp một Trưởng lão và chia nữa 
phần cơm mình cho ông với ước mong sau này sẽ chứng ngộ Chơn 
Lý như vị Trưởng lão. VỊ Trưởng lão nhìn về tương lai của họ và 
thấy họ sẽ đạt được sở nguyện bèn mĩm cười. Thấy ông cười, bà vợ 
nói ông phải là một diễn viên, ông chồng đồng ý. Vì câu nói ấy mà 
trong kiếp này hai ông bà phải làm xiệc, nhưng nhờ hạnh bố thí ông 
bà đắc quả Alahán ®, 
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0 DhA. 1v. 59-85; thêm 7/4, 159. 
3. Uggasena.—Nhà vua. Hoàng hậu của ông là Dinnä (4.v.). 


Uggasena-Nanda.—Vua Magadha, một trong chín nhà vua có 
cùng danh hiệu Nanda °'. 
+ Mbv. 98. 


Uggasena Vatthu.—Chuyện của Uggasena [2| ở RãJagaha °'. 
+? DhA. Iv. 59-65; /b¡d., 159. 


Uggaha Mendakanatä— Cháu nội của Chủ ngân khố 
Mendaka; ông sống ở Bhaddiya. Một lần nọ, lúc Phật an trú tại 
Jatiyavana ở Bhaddiya, ông thỉnh Phật và ba tỳkheo về nhà thọ trai. 
Sau lễ thọ trai, ông bạch xin Phật giáo giới các con gái sắp về nhà 
chồng của mình. Phật thuyết kinh Uggaha Sutta °. 

® Chú giải nói rằng trong ngày cưới Phật có đến (AA. 1. 597). 

® A, 11. 36 f. 


Uggaha Sutta.— Thuyết tại Bhaddhiya vì các ái nữ của Uggaha 
Mendakanattã ngay trước khi về nhà chồng. Người vợ phải dậy 
sớm ngủ trễ, làm vừa lòng chồng, làm chồng vui thú, ngọt ngào với 
chồng. Người vợ phải kính trọng cha mẹ, các bậc trên trước cũng 
như những ai mà chồng quý trọng; phải khéo léo và giỏi giang trong 
công việc nhà; phải trông coi người ăn kẻ ở, cung cấp họ mọi vật 
dụng cần thiết, giúp đở và tử tế với họ; phải phòng hộ tiền bạc và gìn 
giữ của cải; phải luôn luôn trau dồi đức hạnh ®. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1996]. 

® A, 111. 36 


Uggãrãma. --Hoa viên, có thê gần làng Kundiya của dân Kưru. 
Nghe nói Anganika Bhãradväja có viếng nơi này một lần ®. Xem 
thêm Ugga [8]. 

0) ThagA. ¡. 339. 


Uggahamana-Samana-Mandikãputta.—Du sĩ ngoại đạo (Phật). 
Một lân, lúc ông trú tại Samayappavädaka, trong vườn ông Mallika, 
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gần Sãvatthi, có ông thợ mộc (hapaii) Pañcakanga, trên đường đi 
yết kiến Phật, ghé qua thăm và cùng ông đàm đạo; cuộc nói chuyện 
này sau được bạch lại Phật ° và ghi lại trong kinh Samapa- 
Mandikä. 

Theo Phật Âm ®), tên của vị Du sĩ là Sumana, nhưng ông 
được gọi là Ugsahamana vì ông có biệt tài học ít việc (bởi ông luôn 
luôn học việc?). 

Chalmers nghĩ rằng có thê mẹ ông có tên Sumanã và tên này 
bị biến thể thành Sưazä và được đọc thêm zmwđikã đề có nghĩa “ân 
sĩ đầu trọc”. 

(ẢM, 11, 22 Í. ® MA. 1. 710. ® Further Dialogues 
1. l2 n. 


Ugghatitaññu Sutta.—Trên đời có bốn hạng người: biết nhanh 
và tông quát, biết nhờ chỉ tiết, biết nhờ chỉ dẫn, và chỉ biết sách vỡ 
(không biết thực hành) °. 

Qà ĐA, T1. 132: 


Uccañkuttha—Một địa danh dưới miền Nam Án Độ, nơi trú 
quân của nhiều tướng sĩ mà Kulasekhara đã chiêu mộ được để 
chống Parakkamabähu [ °). 

0Ð Cv, lxxvI1. 78. 


Ucchanga Jätaka (No. 67).— Chuyện Người Đàn Bà Thôn Quê. 
Ba người cày ruộng ngoài bìa rừng bị bắt giải lên triều đình vì bị 
tưởng lằm là cướp. Trong lúc vua đang xét xử, có một bà nhà quê 
chạy vào kêu khóc xin “một cái gì che thân”. Vua ban cho tắm áo. 
Gia nhơn vào tâu bà không xin tâm áo mà xin tấm chồng. Vua cho 
triệu bà để hỏi, bà tâu là đúng như vậy. Vừa ý, vua hỏi bà về mối 
liên hệ giữa ba tội nhơn và bà muốn ai được thả. Bà tâu đó là chồng, 
em và con, và xin cho chồng được thả vì hai người kia có thể thay thế 
được. Nghe qua, vua thả cả ba. 

Câu chuyện được kế về một bả nhà quê ở Kosala kêu oan và 
được vua thả về ba người như trường hợp kê trên ©'. 

0J.1. 306-8. 
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Uccatalanka—Trú xứ của Trưởng lão Mahãänäga °® (y. 7 
Uccavälika, Uccavänka). 
0 VịbhA. 489. 


Ucchangapupphiya Thera—Alahán. Vào thời Phật VipassI, 
ông là một thợ kết vòng hoa ở BandhumafI. Thấy Phật du hành với 
đại chúng tỳkheo trên đường, ông bèn lấy một bông trên đùi cúng 
dường ®'). 

0 Ap. 11. 374-5. 


Uccangamäya.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 
Phật độc giác từng trú trên núi Isigili °'. 
(OP M. 1ï. 70; ApA. ¡ï. 107. 


Ucchitthabhat(a Jätaka (No. 212)—Chuyện Thức Ăn Thừa. 
Trong xứ Kãsĩ, tại một làng nhỏ, có một bà vợ gian dâm. Một hôm, 
vị Bàlamôn chồng bà đi văng, bà rước tình nhơn về nhà lo cơm nước 
và đứng ngoài cửa canh chừng chồng. Vị Bàlamôn trở về bất thình 
lình, bà lật đật đưa tình nhơn vô trốn trong nhà kho. Xong, bà bới 
cơm nóng đề lên chén của tình nhơn ăn đỡ và dâng lên chồng. Được 
hỏi tại sao cơm mặt nóng còn cơm dưới đáy chén lạnh, bà không trả 
lời. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đang đứng khất thực chứng kiến hết câu 
chuyện. Ông thuật lại cho vị Bàlamôn nghe. Cả hai người vợ và 
người tình bị một trận đòn nên thân. 

Chuyện kê liên quan đến một tỳkheo bị luyến á ái bởi người vợ 
cũ. Thế Tôn kể để chỉ cho ông biết trong tiền kiếp ông từng bị người 
vợ cũ cho ăn cơm thừa của tình nhơn bà ?). 

(0 J, 11, 167 fí. 


Ucchu.—Tên của câu chuyện trong Pzíavaffhu. Ngạ quỷ nói 
trong chuyện trú gần Veluvana. Một lần nọ, có một ông đi trên 
đường, tay ôm bó mía, và miệng xước mía. Sau ông là một người 
giới đức đi cùng với đứa con nhỏ. Bé thấy mía bèn đòi. Người đàn 
ông đi nhanh lên làm quen với ông, nhưng ông không cho khúc mía 
mà chỉ quăng cho một chót đuôi ăn dư. Ông này, sau khi thân hoại 
mạng chung, tái sanh làm ngạ quỷ. Chung quanh ngạ quỷ là vườn 
mía, nhưng ngạ quỷ không ăn được vì hễ ăn là bị rách ruột. Một 


392 


“2+ TO¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


hôm, Tôn giả Moggalläna kế lại cho ngạ quỷ nghe tiền kiếp mình. 
Ông yêu câu ngạ quỷ bẻ cho ông cây mía đề dâng lên Phật và chư 
Tăng. Do công đức này ngạ quỷ được sanh về Tãävatimsa ©'. 

® Pv, pp. 61 £; PvA. 257 Œ. 


Ucchukhandika—Trưởng lão. Vào thời Phật Vipassĩ ông là 
người giữ cửa ở Bandhumafi, từng dâng lên Phật một lóng mía °'. 
Ông có thể chính là Trưởng lão Kosiya ®). 

0) Ấp. 1. 393.  ThagA. 1. 431 £. 


1. Ucchu-vimäna, còn được gọi là Ucchudäyikã-vimäna.— 
Thiếu nữ thuộc gia đình sùng đạo, thường hay chia cho người mộ đạo 
phân nửa những gì nàng nhận được. Nàng được gả về một nhà 
không theo đạo. Một hôm, thấy Tôn giả Moggalläna đi khất thực, 
nàng cúng dường khúc mía dành cho mẹ chồng và hy vọng mẹ chồng 
mình sẽ đồng ý. Nhưng khi nghe câu chuyện, bà mẹ chồng phang 
nàng cái ghế đâu khiến nàng chết tức khắc; nàng sanh về Tãvatimsa. 

Về sau, nàng đến yết kiến Tôn giả Moggallãna và nói rõ tông 
tích mình. 
Nơi nàng trú được gọi là Ucchudäyikä-vimãna °'. 
0? Vy, 24 f; VvA. 124 ff. 


2. Ucchu-vimana—Như chuyện trên, chỉ khác ở chỗ nàng bị 
ném băng cục đât t°. 
0 Vv, 44 f; VvA. 203 ff. 


Ujita.——Một người hướng dẫn đoàn du mục từng cùng với Ojita 
cúng dường Phật SikhT bữa cơm sau khi Ngài đặc đạo °'. 
0) ThagA. 1. 48. 


thị xã ở Kosala. Một thời, Phật trú tại Vườn Nai ở Kannakatthala, 
Vua Pasenadi đang công du tại Ujuññã có đến yết kiến Ngài. Ngài 
thuyết kinh Ka#uakatthala ®°. 
Cũng tại đây, Nigantha Kassapa đến yết kiến Đức Phật và 
chuyện này được ghi lại trong kinh Kassapa Sihanada °®. 
(®M. 1. 125 f; MA. 1. 757. ® D,1. 161. Œ. 
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1. Ujjaya, Ujjãäya.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 
100 Phật độc giác từng trú trên núi Isigili °'. 
(® M. 111. 70. 


2. Ujjaya.—TIrưởng lão. Ông là con của Bảlamôn Sotthiya ở 
RãJagaha, rât thông thạo ba Kinh Vệđà. Chưa thoả mãn với Vệđà, 
ông tìm Phật nghe kinh ở Veluvana. Sau đó ông gia nhập Tăng Đoàn 
và lui vào rừng ấn tu với pháp môn thiền đã học được. Ông đắc quả 
Alahán. : 

Trong kiệp trước ông có dâng Phật bông kaikãra. 
Vào 35 kiệp trước ông làm vua dưới vương hiệu Arunabala 
@) 
Ông có thê chính là Kanikärapupphiya nói trong 4padãna 
) 
0 Thag. v. 67; ThagA. 1. I18 F. ® Ap, 1. 203. 


3. Ujjaya.—Bàlamôn. Có lần ông đến bạch hỏi Phật có nghĩ rằng 
tế đàn đem đến lợi lạc không? Phật trả lời rằng Ngài không tán thán 
các tế đàn có sự giết chóc thú vật, nhưng tán thán các tế đàn không có 
sát sanh như bố thí thường làm lâu nay, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia 
đình ®', 

Nihãya này °“' còn ghi lại một lần. viếng thăm khác của 
Ujjaya; bấy giờ ông bạch Phật ông muốn sống ấn, xa mọi thú vui 
(upaväsa) và xin được lời giáo giới khả dĩ đem đến an lạc trong đời 
này lẫn đời sau. Xem Ujjaya Sutta [2]. 
® A,1. 42. “ A,1v. 255 £. 


1. Ujjaya Sutta.—Phật trả lời Bàlamôn Ujjaya hỏi về các tế đàn 
0 Xem Ujjaya [3| trên. 
®A.ii. 42. 


2. Ujjaya Sutta.—Ujjiya bạch xin Phật giáo giới để được an lạc 
trong đời này lẫn đời sau như nói trong kinh trên. Phật thuyết bốn 
pháp đem đến an lạc trong đời này: đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng 
hộ, làm bạn với thiện, và sống thăng băng điều hoà; và bốn pháp đem 
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lại an lạc trong đời sau: đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố 
thí, và đây đủ trí tuệ °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 
0A, 1v. 285-0, 


Ujjuhãna.--Ngọn đồi có rừng già dày đặc và nhiều suối tràn bờ 
vào mùa mưa, rất khó ở. 
Theo một số người khác, Ujjahãna là một loài chim có thể 
chịu mưa chịu lạnh ®°. 
0) Thag. 597; ThagA. 1. 536. 


1. Ujjem.--Thủ đô của Avanti (4. ụ. ). Vào thời Đức Phật, Canda- 
Pajjota °' làm vua UjjenI và có mối giao hoà tốt đẹp với Seniya 
Bimbisära của lân quôc Magadha °). 

Giữa Ujjenï và Benares có con đường rất nổi tiếng về thương 
mại và văn hoá ®), 

Chính tại Ujjenĩ, Sona Kutikanna gặp Pe/z khuyên ông xuất 
thế 9, 

Con đường mà các đệ tử của BãvarT đi Sävatthi chạy ngang 
Uijem ®. 

Ujjenï còn là nơi sanh trưởng của Mahä Kaccãna ®, Isidãsỉ 
 Abhaya ở), và kỹ nữ PadumavafT, mẹ của Abhaya ?`. 

Trước khi kế vì Phụ hoàng ở Päfaliputta, Asoka làm Phó 
vương nhiều năm ở Ujjen. Và trong thời kỳ này Mahinda và 
Sanghamittä ra đời °°. 

Mahinda sống sáu tháng ở Dakkhinagiri Vihãra tại Ujjen, 
trước khi đi Tích Lan °°. Dakkhinagiri Vihãra là trú xứ của 40 ngàn 
tỳkheo sống vào thời xây dựng Mahäã Thũpa ở Anurãdhapura, dưới 
sự hướng dẫn của Mahäã Sangharakkhita °?. 

Các Kinh Bồn Sanh °° nói Ujjenï là thủ đô của Avanti từ thời 
rất xa xưa. Nhưng trong Ä⁄ahãgovinda Suia 09, Mähissati được gọi 
là thủ đô. Có thể Mãhissati mất tầm quan trọng trước kia và được 
thay thế bởi UjjenI, vì Mãhissati được đề cập truớc Ujjenï trong một 
sô các nơi mà đệ tử của Bãvari có đi qua trên đường đến Sãvatthi 0°. 

UjjenT giống với chữ Ozenẽ của tiếng Hy Lạp, khoảng 77 độ 
Đông và 23 độ Bắc +9. 

0 Vịn, 1. 276; DhA. 1. 192. Nhưng sau khi Bimbisara 
chết, Pajjota có nghĩ đến gây chiến với Vua Axàthế. Xem M. iii. 7. 
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® Xem e.g., J. ii. 248 ff. nói rằng nhạc công Guttila 


của Benares so tải với nhạc trưởng Mũsila của Ujjeni. @ 
UdA. 307 £. ® Sn. 1011. ®' ThagA. I1. 483. 
® Thig. v. 405. ® ThagA. 41. @ 
ThigA. 39. 09 Mhv. xi1. 10 f.; Mbv. 99.; Sp. 1. 70. 
09 Mhv. xH. 5. KP TDỊN., XXIX, 4, THỦ 
F.ø., trong ]. 1v. 390, AvantiI MahãraJa trị vì UJJen như thủ đô của 
A vanti. GIẾT), 11: 235) 0” Šn. v. 1011. tụ) 


Buad. India, p. 40; xem thêm CAGI. 560, và Beal: Records of the 
'Western Word, (1. 270). 


2. UjjenI—Thành phố ở Tích Lan do Đại thần AccutagämI của 
Vua Vijaya xây dựng °). 
0 Dpv. 1x. 36; Mhv. vii. 45. 


3. Ujjenĩ.--Thị trấn (øigazn4), nơi cư trú của ái nữ của Chủ ngân 
khố Rucinandä, người từng cúng dường bữa cơm sữa lên Phật 
Padumuttara ngay trước khi Ngài thành đạo °®'. 

0 BuA. 158. 


Ujjenika—Tên gọi người dân sống ở Ujjenï °. Pajotta được 
gọi là Ujjenika (Ujjenaka) räjä °. 
® MII. 331. ® MA. 1i. 738. 


Ujjhaggika Vagga.--Phần thứ 2 của Sekhiyä của Vinaya Pitaka 
œ® 


(9 Vịn. iv. 197-8. 


Ujjhãnasaññika.—Tên gọi một nhóm Đbà đến Jetavana viếng 
Phật vào đêm khuya. Họ công kích Phật nhưng sau đó tạ lỗi và được 
Phật tha thứ ®. Phật Âm ®' giải thích rằng họ không phải thuộc một 
cõi Thiên nào khác mà là tên đo các Trưởng lão gán cho vì lời bắt bẻ 
của họ. Họ nghe (lầm) rằng Phật tán thán tỳkheo hành trì thiểu dục, 
trong lúc Ngài mặc lụa là, ăn như ông hoàng, sống trong Hương cốc 
như Thiên cư và dùng thuốc tốt. 

®S.1.23-5, 2 SA, 1. 50 £. 
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Ujjhãnasaññino Sutta— Ghi lại cuộc yết kiến Phật của 
Ujjhãnasaññikã °'. 
® S.¡.23-25. 


UjjhãnasaññT.— Trưởng lão. Ông mang tên này vì ông hay bới 
lông tìm vết đối với các tỳkheo. Ông được trình lên Phật, và Phật 
thuyết bài pháp không tán thán hành động như vậy của ông °). 

0 DhA. I1. 376-7. 


U(thãna Sufa- Trong thời an trú trên lầu tại 
Migaramätupäsäda, Phật nghe các tân thọ tỳkheo trạo cử, dao động, 
nói ôn về các bữa ăn cũng như nhiều vấn đề thế tục khác. Phật muốn 
Tôn giả Moggallãna đến đó và dùng oai lực thần thông thị uy. 

Tôn giả Moggallãna làm cả toà lầu rung chuyên như tàu gặp 
sóng. Sợ hãi, các tân thọ tykheo đến yết kiến Phật và xin được che 
chở. Phật giải thích Tôn giả Moggallãna muốn cho các ông học một 
bài học lo tu tập và làm sung mãn các pháp với “tư duy không quá 
thụ động, cũng không quá hăng say, không co rút phía trong, không 
phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng.” 

Các tân tỳkheo sau đó chú tâm thọ trì lời dạy của Phật và đắc quả 
Alahán °”. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0 Sn. 331-4; ŠnA. 1., 336 f; œƒ S. v. 269. ff. 


Uddita Sutta.—Phật thuyết để trả lời cho một vị Thiên. Đời bị 
khát ái treo cột, già nua bao phủ và sự chết đóng kín ®. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

9S.1.40. 


Unnalomaghara.—Kiến trúc trong Rãjãyatanadhãtu-vihära ở 
NãgadTpa do Vua Agøgabodhi II kiên tạo °. 
? Cy, xIi. 62. 


Unnäbha.—Bàlamôn. Có lần ông yết kiến Phật tại Sãvatthi và 
bạch rằng năm căn (đriyã) có đối cảnh khác nhau, hành cảnh khác 
nhau, không dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau. Vậy cái gì làm 
chỗ quy tựa và cái gì dung nạp hành cảnh đối cảnh của chúng? Phật 
nói ý làm chỗ quy tựa cho chúng, ý dung nạp hành cảnh đối cảnh của 
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chúng. Cái gì làm chỗ quy tựa cho ý? Niệm. Vân vân. Và sau cùng 
cái gì làm chỗ quy tựa cho Nípbàn? Câu hỏi đi quá xa không thê 
nắm được chỗ tận cùng của câu hỏi. Phạm hạnh được sống đề thê 
nhập Nípbàn, Phạm hạnh lấy Nípbàn làm mục đích, lấy Nípbàn làm 
cứu cánh. 

Sau khi hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy, vị Bàlamôn ra về. Phật 
nói với các tỳkheo vị Bảlamôn Unnabha đắc Tam quả và, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ không trở lại cõi đời này nữa ®. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

Nikãya này ? có ghi lại cuộc thăm viếng của Unnäbha với 
Tôn giả Änanda tại Kosambï. Ông hỏi Tôn giả mục đích của cuộc 
sống Phạm hạnh và được trả lời là để đoạn tận lòng dục bằng thiền 
quán. Đây là công phu hành trì trọn đời? Tôn giả dùng ân dụ cho 
biết công phu này có lúc chấm dứt. Unnäbha tán thán Tôn giả. 
Umnabha này có thể là một Bàlamôn khác trùng tên. 

D0, 21-712 (0 Thidj, 272 †. 


Unnäbha Sutta.--Chuyện giữa Đức Thế Tôn và Unnäbha nói 
trên ?, 
CN. V. 27 


Unnanäbhï.—Con nhện to bằng cái bánh xe, sống trong hang 
trên núi Cittakifa. Vào mùa mưa, ngỗng trời sống. trên núi rút trốn 
vô hang. Mỗi tháng nhện dệt một đường chỉ to bằng sợi dây luộc 
trước miệng hang. Đến cuối mùa mưa, có một con ngỗng tơ được 
cho ăn gấp đôi đê đủ sức phá lưới nhện cho đoàn thoát ra. Năm nọ, 
mưa kéo dài tới năm tháng. Ngỗng thiếu thức ăn nên buộc phải ăn cả 
trứng lẫn con mình. Đến lúc hết mưa, không có con nào đủ sức phá 
lưới nhện, nên bị nhện hút máu từng con một và các ngỗng 
Dhatarattha đều bị giết sạch °. 

2. v. 469-70. 


Unha Sutta.—Lúc chư Thiên Unhavalãhaka ước muốn thân họ 
được hoan lạc, khí hậu trở nên nóng theo ước muôn của họ °', 


9S, 11, 251. 


Unhanagara.—Làng sanh trưởng của Hatthadäf{ha (4. v.) °`. 
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® Cv. xIvI. 45. 


Unhavalãhakã— Một bậc chư Thiên sống trong cỏi 
Cãtummahäräjika °. Khi họ ước muốn nhiệt biến thân họ hoan lạc, 
thời tiết trở nên nóng (Xem Unha Sutta trên) 

0Ð NidA. 108; VibhA. 519. 


Utulhipupphiya Thera.—Alahán. Ông kết vòng hoa øwjhi¡ và 
dâng lên cội Bô Đê. Đó là vào lúc băt đầu của đại kiếp này ®), 
0 Ap. ïI. 398. 


1. Utta—Trưởng lão. Ông cùng vị đồng phạm hạnh là 
Dhanuggahafissa sông trong chòi gân tịnh xá Jetavana. Một đêm 
nọ, sứ giả của Vua Pasenadi đi tìm kế để chống Vua Ajãtasattu tình 
cờ nghe được câu chuyện giữa hai ông. Vua Pasenadi làm theo lời 
đó và chiến thắng ®), 

Về câu chuyện giữa hai ông, xem Danuggahatissa. 

0.11. 403-4. 


2. Utta.—Xem Datta (Mantidatta). 


1. Uttama.—Tác giả của Balavafara-Hkãä và Lingatthavivadna- 
fika. Ông là người Pagan °®), 
0? Gv. 63, 73; xem thêm Bode, øø. ci/., 22 và n. l. 


—%5 Uttama.—Đền thờ Phật Sikhĩ. Trưởng lão Äsanatthavika gặp 
đên này lúc du hành trong rừng và có vào đảnh lễ ©), 
0 Ap.1.255. 


3. Uftama.—Một vị tướng của Mãnãbharana. Ông bị Rakkha 
đánh bại tại Vacäväftaka °'. 
É Cự, lxx. 295, 


Uttamadevĩ Vihãra— Tinh xá nằm về phía Đông của 


Anurädhapura °°. 
® UdA. 158; MA. 1. 471. 


399 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


1. Uttamä.--Nữ Trưởng lão. Bà sanh ra trong một gia đình chủ 
ngân khố ở Sãvatthi. Nghe Phật Patãcäräã thuyết, bà xin gia nhập 
Tăng Đoàn. Bà không thể đạt trí tuệ cao cho đến khi Phật khuyên 
nhủ sau khi nhìn thấy tâm bà. Bà đắc quả Alahán ©), 

Theo 4padana (dẫn chứng trong ThigA.), bà vào Tăng Đoàn 
lúc bảy tuổi và đắc quả Alahán trong hai thất. 

Vào thời Phật VipassT bà làm nô tỳ cho nhà Bandhumafi. 
Lúc bấy giờ, Vua Bandhumä (cha của Vipassï) ăn chay, hành cúng 
dường và nghe pháp; dân chúng theo ông rất đông. Bà hành trì theo 
gương chủ và chay tịnh rất tinh tấn; nhờ đó bà sanh về Tãävatimsa. 
Bà làm chánh hậu của Thiên vương 64 lần và làm hoàng hậu của 
Chuyền luân vương trong 63 kiếp. 

Bà chính là Ekũposathikã nói trong 4padãna °. 

0? Thig. vv. 42-4; ThigA. 46 ff. “ Ap. 1. 522 f£. 


2. Uttamaä.--Nữ Trưởng lão. Bà là con gái của một Bàlamôn thù 
thắng ở Kosala. Nghe Phật thuyết pháp trong một chuyến du hành 
của Ngài, bà xuất thế và đắc quả Alahán. Bà cũng làm nô tỳ cho nhà 
Bandhumaifi trong thời Phật Vipassi. Một hôm thấy vị Alahán đi 
khất thực, bà hân hoan cúng đường ngài bánh ©'. 

Bà có thể chính là Modakadäyikã nói trong 4padãna °). 

0) Thịg. vv. 45-7; ThigA. 49 £. 1i, 524 †, 


1. Uttara.—Trưởng lão. Ông là con của một Bàlamôn thù thắng 
ở Rãjagaha °°. Ông rất thông thạo Kinh Vệđà. Ông còn nổi tiếng vì 
dòng tộc, sắc diện, trí tuệ, và đạo đức. Quan Đại thần Vassakãra 
muốn gả con cho ông nhưng ông từ chối vì đã chọn con đường xuất 
thế; ông xin theo học giáo lý với Tôn giả Sãriputfa. 

Một hôm, trên đường đi tìm thầy chữa bệnh cho Tôn giả 
Sãriputta, ông ghé xuống mé nước rửa miệng trong lúc đề bát trên bờ 
hồ. Một tên trộm bị rượt đem bỏ vô bát ông nữ trang đánh cắp để 
bôn tấu. Ông bị bắt và Vassakãra ban lệnh đóng trăn ông để rửa hận. 
Phật thấy được sự trưởng thành Xe thức của ông, đến đặt tay lên đầu 
ông như “một trận mưa vàng rồng,” và khuyên ông quán chiếu. Vui 
mừng và hạnh phúc được Thế Tôn vuốt đầu, ông đắc quả Alahán. 
Ông đứng lên trên không trung từ chỗ đóng trăn, và các vết thương tự 
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nhiên lành lại. Nói với các tỳkheo đồng phạm hạnh, ông cho biết khi 
đã thấy và biết cái khổ của tái sanh, ông quên hắn cái khô hiện tại °. 

Vào thời Phật Sumedha, ông là một phù thuỷ (%jj/ãdhara). 
Một hôm, trong lúc du hành trên hư không, ông thấy Phật ngồi dưới 
gốc cây trong rừng, ông hân hoan cúng dường ba bông &aøikãra. Vì 
thần thông của Phật, bông lơ lửng trên hư không và tạo trên ông một 
tàn che. Về sau, ông sanh lên Tãävatimsa trong cung của ông tên là 
Kanikara. 

Ông làm vua chư Thiên 105 lần, và vua đưới thế 103 lần. 

Theo 4padãna (dẫn trong 7hag4.), ông đắc quả Alahán lúc 
bảy tuổi. Sự việc này không phù hợp với đoạn còn lại của câu 
chuyện; có thể có sự lầm lẫn với Uttara nào khác. 

Uttara có thể chính là Tinikanikärapupphiya nói trong 
Apadana °). 

® Ở Sãvatthi, theo Apadãna. 2 Thag. vv. 121-2; ThagA. 

1. 240 f. ® Ấp. 1. 441 fF. 


2. Uttara.—Trưởng lão. Ông là con của một Bàlamôn ở Sãketa. 
Trong một chuyến đi buôn ở Sãvatthi, ông thấy Thần thông Song 
hành (Twin Miracle) do Phật thị hiện. Rồi khi nghe Phật thuyết kinh 
Kãlakärãma tại Sãketa, ông xin gia nhập Tăng Đoàn. Ông tháp tùng 
Phật đến Rãjagaha và về sau đắc quả Alahán ®), 

Vào thời Phật Siddhattha ông là một gia chủ hết lòng tin nơi 
Phật. Khi Phật nhập diệt, ông họp gia đình và cùng đảnh lễ xá lợi 
Phật. 

Ông chính là Dhãtupũjaka nói trong 4padãna ®). 

Có thê chính Trưởng lão này được nói đến trong U/ara Suita 
@) 

02 Thag. vv. 161-2; ThagA. 1. 283 f. 11, 425. 
® A, 1v. 162 fF 


3. Uttara— Một Thiên tử Ông đến yết kiến Phật tại 
Ahjanavana ở Säketa. Ông đọc vần kệ rồi Phật đọc một vần nói 
hơn rõ điều ông nói ®. 

®S.¡. 54. 
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4. Uttara.— Trưởng lão. Vào thời dị giáo Vajji, ông là thị giả của 
Đại Trưởng lão Revata và đã được 20 hạ lạp trong Tăng Đoản. Dân 
Vajji tại Vesäli có thuyết phục và được ông chấp thuận nhận cho họ 
dâng một y. Đổi lại, ông công khai nói với Tăng Đoàn rằng các 
tỳkheo PäcInaka theo Chơn Giáo còn các tỳkheo Pätheyyaka thì 
không. Nghe được việc làm của ông, Trưởng lão Revata không cho 
ông làm thị giả nữa. Các tỳykheo ở Vesäli bèn theo ông và làm đệ tử 
của ông °, 

0 Vịn, 1i. 302-3; Mhv. 1v. 30. 


5. Uftara——Alahán. Ông được Vua Asoka gởi đi cùng Sona đến 
giáo hoá các Suvannabhũmi sau khi Kết Tập lần 3 kết thúc. Quý 
ông chinh phục được một nữ quỷ nhơn và các đệ tử của bà, các quỷ 
sứ này hay trồi lên mặt biển đi tìm ăn thịt các con của vua chúa. 
Trong nhơn duyên này hai ông thuyết kinh 8rana/aäla. Sáu mươi 
ngàn người được giáo hoá, 500 con nhà thế phiệt trở thành tỳkheo và 
1500 nữ nhơn thuộc gia đình phạm hạnh được truyền giới tỳkheo ni. 

Từ đó, các vương tử sanh ra trong triều đêu được gọi là 
Sonuttara ©). 

® Mhv. iv. 6; 44-54; Sp. ¡. 68 f; Mbv. 115; Dipavamsa nói rằng 

Sonuttara chỉ là một người (v11. 10). 


6. Uttara.—Thanh niên Bàlamôn (Uttara-mänava), học trò của 
Pãräsariya. Có lần ông đến viếng Phật trong Mukheluvana tại 
Kajangalã và được Phật thuyết cho nghe kinh /mdriya-bhävana ©'. 

Có thể chính Mãnava này được nói trong kinh PãyZsi. Sau 
khi Payäsi Rãjañña được giáo hoá, ông đặt ra lệ cúng dường cho 
toàn thể, nhưng vật thực cúng đường chỉ toàn là cháo và đồ ăn thừa, 
và y bằng vải thô. Uttara, một trong những tuỳ tùng của ông, nói lời 
mai mỉa về lòng quảng đại của ông, và để cho Pãyãsi thấy việc ông 
làm, ông đích thân cúng dường vật thực ngon và tốt. Do công đức 
này, sau khi thân hoại mạng chung, ông sanh lên cõi Tãvafimsa, còn 
Payasl sanh về  Serisakavimãna trống vắng ở  CỐI 
Cãtummahäräjika “). 

0 M. 1i. 298 “D, 1i. 354-7; xem thêm VvA. 297 
£. mà chỉ tiết có chút khác biệt. 
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7. Uttara—Một thanh niên ở Kosambi, con của một cận thần 
của Vua Udena. Lúc cha ông chết, vua cử ông làm một số công tác 
trong thành phố mà cha ông bỏ đở. 

Một hôm trong lúc vô rừng đẳng gỗ, ông gặp và đảnh lễ 
Trưởng lão Mahä Kaccäna vì ngưỡng mộ. Vì ông, Trưởng lão 
thuyết kinh. Ông mời Trưởng lão và tuỳ tùng về nhà thọ trai. Sau lễ 
thọ trai, Uttara theo Trưởng lão về tịnh xá và thỉnh cầu Trưởng lão từ 
Tày về sau đến nhà ông thọ thực. Ông đắc Sơ quả và xây một tịnh xá. 
Ông khuyến khích quyến thuộc tham gia các việc làm phước đức, 
nhưng mẹ ông không chịu làm mà còn nặng lời với các tỳkheo. Hậu 
quả là bà bị sanh xuống cõi ngạ quỷ ° (Xem Uttaramätä). 

0) PvA. 140 ff. 


8. Uttara.—Thanh niên Bàlamôn. Xà vương Erakapatta hứa gả 
con cho ai trả lời được các câu hỏi của ông-hy vọng theo đó biết 
được có một vị Phật ra đời trên thế gian. Uttara muốn tranh tài. 
Luôn luôn mong được đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, Phật đến 
gặp Uttara trên đường chàng đi về triều của Xà vương và chỉ cho 
chàng cách trả lời. Sau bài giảng của Thế Tôn, Uttara đắc quả Dự 
Lưu. Sau khi nghe các câu trả lời của Uttara, Xà vương rất khâm 
phục và bèn theo chàng đến yết kiến Phật. Phật vì ông và đông đảo 
thính chúng thuyết kinh ®. 

+ DhA. ii. 230 ff. 


9. Uttara.-Đệ tử của Brahmäãyu. Ông được thầy gởi đi từ 
Mithilã đến Videha để tìm hiểu xem Phật có những tướng hảo siêu 
nhơn nào. Để biết chắc rằng Phật có 32 tướng tốt, ông kiên trì theo 
dấu chơn Phật trong bảy tháng để quan sát mọi oai nghỉ của Ngài. 
Sau đó ông trở vê báo cáo với thầy những gì đã thấy ®. Phật Âm ® 
giải thích rằng Uttara được gọi là Buddhavĩmamsaka-mãnava vì 
từng bám sát Phật để quan sát. 

(® M. 1. 134 f; SnA. 1. 37. ® MA. 1. 765. 


10. Uttara—Thanh niên từng làm tuỳ viên cho Vua Pasenadi. 


Phật dạy chàng vần kệ để chàng đọc môi khi vua ngồi vào bàn ăn. 
Kệ nói về sự lợi lạc của sự tiết chế trong ăn uống °?. 
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® DhA. 1v. 17; nhưng xem S. 1. 81-2 nói về một vần kệ khác trong 
ây chàng thanh niên có tên Sudassana. 


11. Uttara.—Thái tử. Phật Konägamana vì ông nói pháp tại 
Surindavati, trong một đêm trăng tròn của Mãgha. Về sau ông trở 
thành ageasavaka của Phật °). 

® Bu. xxiv. 22; BuA. 215; J. ¡. 43. 


12. Uttara—Em của Phật Vessabhi. Vì ông và Sona Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên tại lạc viên Aruna gần Anupama. VỀ sau 
ông trở thành aggasãvaka của Phật °'. 

® Bu. xxIv. 23; BuA 205; J. 1. 42; D. 1. 4. 


13. Uttara.—Con của Phật Kakusandha trong kiếp sau cùng của 
ông ?, 
® Bu. xxII. l7. 


14. Uttara.—Tên của một vị Bồ Tát trong thời Phật Sumedha. 
Ông dùng 800 triệu để cúng dường Phật và tỳkheo. Về sau ông gia 
nhập Tăng Đoàn °'. 

0J.1. 37-8; Bu. xi. II. 


15. Uttara.—Sátđếly, cha của Phật Mangala °. 
® Bu. 1v. 22; J. 1. 34. 


16. Uttara.--Con của Phật Padumutfara trong kiếp sau cùng của 
ông ®._ Ông là vị Bồ Tát ®. 

® Bu. xi. 21. 2 SA. 11. 67; DA. 1ï. 488; nhưng xem J. ¡. 37 
và Bu. xi. 11. trong ấy Bồ Tát có tên Jatila Ratthika. 


17. Uttara.—Cháu bà con của Vua Tích Lan Khallatanäga. Ông 
cùng anh em âm mưu giết vua. Bại lộ, ông nhảy vô lửa tự vận ?), 
® MT. 612. 


18. Uttara.—Một chủ khó rất giàu ở Sãvatthi. Ông có người con 


mang tên Uttara-seffhi-putta được kế trong z/aka Jãtaka ©) (q.v.). 
t.J.1.43 211. 
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19. Uttara.—Thành phố nơi sanh trưởng của Phật Maigala 0. 
® Bu. 1v. 22; J. 1. 34. 


20. Uttara.—Thành phố của Vua Arindama. Tại đây, Phật 
Revata thuyêt pháp cho nhà vua và thính chúng nghe t°. 
0 BuA. 139. 


21. Uttara.--Thị trấn (zigzm4) nơi mà Phật Revafa tọa thiền 
trong bảy ngày. Sau thời thiền, Ngài thuyết cho thính chúng nghe về 
diệt thọ tưởng định (nirodhasamapatiij) ®). 

® BuA. 133-4; đây có thê cũng là [20]. 


22. Uttara.—Một trong số cung điện của Phật Paduma trước khi 
ngài xuât thê ©, 
9 Bu. 1x. l7. 


23. Uttara.—Một thị trần trong xứ Koliya. Có lần Phật an trú tại 
đây và có Thôn trưởng Päfaliya đên yêt kiên °). y. / Uttaraka. 
0 S. iv. 340. 


24. Uttara.—Nữ tịnh xá do Vua Mahäsena xây t`. 
® Mhv. xxxvII. 43. 





25. Uttara.--VỊ tướng của Mogøalläna L ®', 
® Cv, xxxIx. 58. 


26. Uttara.— Thiền đường (0adhãnagara) xây dựng bởi Uttara 
[25]. 


27. Uttara.—Quan nhiếp chánh của Sena I. Ông xây một chỗ an 
trú mang tên Uttarasena trong Abhayuttara Vihãra °'. 
? Cy, 1. 83. 


28. Uttara.—Trưởng lão. Ông cùng 60 ngàn tu sĩ đi từ nơi an trú 


Vattaniya trong rừng Vindhyä đến Anurädhapura đề dự lễ đặt viễn 
đá đầu tiên kiến tạo của Mahä Thũpa °. 
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0 Mhv. xxIx. 40; Dpv. x1x. 6. 


29. Uttara.—Một chủ ngân khố ở Uttaragäma, cha của Uttara 
[13] °'. 
0 BuA. 116. 


30. Uttara.—Du sĩ từng dâng tám nắm cỏ lên Phật Mangala để 
Ngài làm toạ cụ ?), 
® BuA. 116. 


1. Uttara Sutta.—Câu chuyện giữa Thiên tử Uttara [3| với Phật. 
Thiên tử nói đời người rất ngắn, hãy tạo công đức đề đến chơn an lạc. 
Phật nói tuổi thọ chẳng là bao, hãy bỏ mọi thế lợi để hướng cầu tịch 
tịnh ®, 

S.1, 54. 


2. Uttara Sutta—Do Trưởng lão Utfara [|6] thuyết tại 
Dhavajãlikã, trong Mahisavatthu trên núi Sankheyya vì các 
tỳkheo. Thỉnh thoảng chúng ta nên quán chiếu các bất hạnh của 
mình, của người cũng như các thành công của mình và của người. 
Vessavana nghe kinh này lúc đi buôn trên đường Bắc Nam. Ông 
đến Tãvatimsa để báo cáo với Thiên chủ kinh ông được nghe 
Trưởng lão Uttara thuyết. Thiên chủ bèn đến hỏi Trưởng lão chớ 
kinh này được thuyết từ trí sáng (øafibhãna) của ông hay do ông 
nghe Phật nói. Uttara trả lời rằng lời của ông được trích từ giáo pháp 
của Phật như tay hốt nắm gạo trong đống gạo. Thiên chủ lập lại bài 
kinh có cùng pháp môn mà ông nghe Phật thuyết cho tỳkheo tại 
Gijjhaki{a ở RãJagaha t'. 

0) A, 1v. 162-6. 

Uttarakä.—Làng của dòng tộc Bumũ. Phật có lần trú tại đây 
cùng với Sunakkhatta. Trong lúc ấy Korakkhattiya cũng đang trú 
tại đó ©, 

9D. H1. 6. 


Uttarakumära.—Bồ Tát. Xem Uttara [16|. 
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1. Uttarakuru.—Bắc Câu Lưu Châu. Quốc độ thần thoại được 
kê trong Kinh Bộ Päli và các kinh tạng về sau. Chỉ tiết được mô tả 
trong kinh 4ƒ£ãnãtiya Sufa ©®. Người sống tại đây không có tài sản 
mà cũng không có vợ riêng; họ cũng không cân làm việc đề sống. 
Bắp chín tự động và gạo hương tự nhiên được nấu chín trên bếp. 
Dân làng cõi bò, dùng xe do đàn ông đàn bà kéo, con gái con trai 
kéo. Vua cỡi voi ngựa, đi xe trời và kiệu công. Thành phố được xây 
giữa hư không: Atänäatä, Kusinäafä, Nãfapuriyä, Parakusinä{ä, 
KapITvanta, Janogha, Navanavafiya, Ambara-Ambaravafiya, và 
kinh đô là ÄAJakamandä. 

Vua của quốc độ Uttarakuru là Thiên vương Kuvera, còn 
được gọi là Vessavana và tên của thành ông (đ7adharm¡) là Visăna. 
Các sứ quán mang tên Tatolãa, Tattala, Tatotalä, Ojasi, Tejasi, 
Tetojasi, Sũra, Rãja, Ariftha, và Nemi. Có hồ nước lớn tên 
Dharani và giảng đường tên Bhagalavafi nơi mà các Dạxoa ở 
Uttarakuru đến câu hội. 

Quốc độ được kế nằm về phía Bắc của JambudTpa, rộng 
8000 lý và được biển bao quanh ?._ Đôi khi ®' quốc độ được xem như 
một trong bốn MahädIpä; ba châu kia là Aparagoyãna, 
Pubbavideha và JambudTpa, mỗi châu có 500 đảo nhỏ bao quanh. 
Bồn châu này tạo nên Cakkavä]a với Núi Tu Di chính giữa, một hệ 
thống châu trên mặt phẳng. Cakkaväla do vị Chuyên luân vương trị 
vì, và hoàng hậu của ông phải xuất thân từ tộc của Vua Madda hoặc 
từ Uttakuru; trong trường hợp sau, bà đến với ông theo tự nguyện vì 
duyên lành ®). 

Cây trong Uttarakuru có tàn và trái quanh năm; có cả cây 
Kapparukkha sông trọn một đại kiếp *®. Uttarakuru không có nhà; 
dân ngủ dưới đất nên được gọi là bwữzmnisayã ?). 

Người ở Uttarakuru hơn cả chư Thiên trên TãvatImsa trong 
bốn lãnh vực sau: không tham (mamä), không tài sản riêng 
(apariggahä), có mạng sông nhứt định (øiyaãyukã), và tao nhã 
(visesabhuno). Nhưng họ thua người ở Jambudipa trên phương diện 
gan đạ, tỉnh thức và giới hạnh +9, 

Được kê Phật có đến Uttarakuru khất thực nhiều lần. Sau khi 
thọ thực trên đó, Ngài đến Hồ Anotatta, tắm rửa và nghỉ lưng trên bờ 
hồ +, Đến Uttarakuru khất thực là một thần thông lớn “?, nhưng 
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phải không chỉ Phật mới có, mà các Phật Độc giác và nhiều ân sĩ 
nghe nói cũng có °*, 

Phu nhơn của Jotika là người Uttarakuru, được chư Thiên 
đưa đến với Jotika. Bà chỉ đem theo cái nồi nấu nửa lít gạo và ba cục 
thuỷ tính. Nồi không bao giờ thiếu cơm. Mỗi khi muốn có cơm, bà 
đồ gạo vô nồi rồi bắt nồi lên ba khối thuỷ tỉnh; nhiệt phát từ thuỷ tỉnh 
sẽ dứt khi cơm chín. Bà nấu càri cũng bằng cách ấy “®. Uttarakuru 
không bao giờ thiếu ăn. Một thời nọ, Verañjã bị nạn đói, được biết 
Tôn giả Moggallãna đề nghị với Phật và các tỳkheo đến Uttarakuru 
khất thực °°. Y phục dân chúng Uttarakuru mặc giống y của Thiên 
tứ, 

Đàn ông Uttarakuru rất đạo hạnh vì họ luôn luôn giữ giới 
(pakati-s1la) ©”°. 

Uttarakuru có thể là xứ Kưru nói trong Rg-Veda °%, 

®D, ii. 199 f; ở đây Uttarakuru được nói đến như một châu 
thành (øwza); xem thêm Uttarakuru trong HopkImns: #gic Mythology, 


p. 186. ® DA. ¡. 623; BuA. 113. li 
E.g., A.1. 227; v. 59; SnA. I1. 443. ® D, 1. 173; DA. 1. 
623. ® DA. ¡i. 626; KhA. 173. 6® AA, 1. 
264; MA. ii. 948.  ThagA. 1i. 187-8. số 
Dân Uttarakuru acchand¡ka (VIbhA. 461). ® Một ngàn 
năm; sau đó họ sanh về cung trời, theo Phật Âm (AA. ii. 806). 

09 A,ïv. 396; Kvu. 99, “2 xem E.ø., Vin. 1. 27-8; 
DhsA. 16; DhA. 11. 222. 02 Eơ., Rohita (SA. 1. 93); 
cũng vậy MII. 84. 03 Xem È.ø., J. v. 316; vi. 100; MA. 
1. 340; SnA. ii. 420. 0 DhA. ¡v. 209 ff. 03 
Vin. I1. 7. 0® Xem E.ø., PvA. 76. “? Vsm, 1. 
lộ; 03 Xem Vedie Index (s. v.). 


2. Uttarakuru.—Hoa viên do Parakkamabähu I thiết kế ©. 
® Cvy, lxxix. L1. 


Uttarakurukã.—Dân của Uttarakuru ©, 
® A, 1v. 396, 


Uttaragama.—Làng ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão Pingala- 
Buddharakkhita. Có 100 gia đình sông trong làng, và Trưởng lão 
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thỉnh thoảng nhập thiền chứng (sưmãpa#ii) ngay tại cửa của mỗi nhà 
trong lúc khât thực °®'. 
0 MA. i1. 978. 


Uttaracilabhãjaniya—Được đề cập trong Chú giải Vibhanga 
œ) 


0 p, 308. 


Uttarajiva.—Tu sĩ người Pagan đến Mahävihãra, Tích Lan, năm 
A.D. 1154. Ông đi cùng với Chapafa và có đem theo một bổn 
Saddaniri do Aggavamsa vừa viết xong 0. 

NỔ rối E5 601. 


Utfaratissäräma.—Một tự viện bên Tích Lan do Đại thần Tissa 
của Vatfagãmani xây dựng. Tự viện được cúng dường cho Trưởng 
lão Mahätissa ở Kambuøgalla ©) (Kapikkala?). 

® Mhv. xxxiii. 92; MT. 622. 


Uttaradesa.-- Tỉnh bên Tích Lan, có thể nằm về phía Bắc của 
Anurädhapura. Dân Tamil thường chiếm cứ tỉnh này và tù trưởng 
của họ không tùng phục Vua Tích Lan. Vua Tích Lan thỉnh thoảng 
chinh phục vùng đất này để đem lại hoà bình và an ninh cho Tích 
Lan #, 

Tỉnh nằm ở vị trí bàn đạp thuận lơi cho sự xăm chiếm Tích 
Lan đến từ Ân Độ ®. Tỉnh còn mang tên Uttararattha ®). 
® Xem È.øg., Cv. xliv. 71; xIvii. 3, 54; xÌvi1. 83-4, 95, 112. 
® E.ơ., Cv. ]. 14. 3 Ƒ,ơ., Cv. lxx. 92. 


Uttaradhãtusena-vihära.—IDo Vua Dhãtusena xây t), 
® CV, xxxvII1. 48. 


Uttarapañcäla— Thượng Luân Thành. Khi Vua Apacara 
(Upacara) xứ Ceti bị lửa Atỳ địa ngục thiêu vì tội lỗi, năm con của 
ông đến xin Bảlamôn Kapila che chở. Ông khuyên họ nên xây thành 
phố mới. Thành phố do người con thứ 4 xây mang tên 
Uttarapafcala. Thành phố nằm về phía Bắc của Ceti nơi mà thái tử 
thấy một vòng (cak&apafjara) làm băng ngọc thạch ©'. 
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Theo Kamama Jätaka ® và Kumbhakara Jataka °®), Pañcäla 
hay Uttarapañcäla là tên của một xứ (raƒ£ha) có thủ đô là Kampilla. 
Còn theo 8rahmadatta Jãtaka '9, Uttarapañcäla là tên của thành phố 
và Kampilla là tên của xứ; được biết vua Pañcãla trị vì tại đó. 

Somanassa Jãtaka ® có nói đến một thành phố tên Uttara- 
pañcäla trong xứ Kuru với vị vua tên Renu. Không biết rõ rằng đây 
có phải là một thành phố khác chăng. Xem thêm Pañcäla. 

0.11. 461. t2 J, 11, 214. ©11.111;379 1E 

® 1i, 79; cũng vậy trong C7#a-Sambhita Jãtaka (Iv. 396). 
Pañcala còn là tên của vua Uttarapañcäla trong Søffigumba Jãtaka 
(iv. 430), Jayadddisa Jaãtaka (v. 21.), và Gandatindu .Jãtaka (v. 98). 
Trong tất cả kinh vừa kể, Uttarapñcäla là tên của thành phố Kampilla. 
Trong Maha Ummagga Jafaka (vị. 391 fÈ), Culani Brahmadatta là 
vua của Uttarapañcäla. ® J.1v. 444. 


Uttarapäla——Trưởng lão. Ông là con của một Bàlamôn ở 
Sãvatthi. Khi đến tuổi trưởng thành, ông chiêm ngưỡng Thần thông 
Song hành và xin gia nhập Tăng Đoàn. Một hôm, trong lúc hồi 
tưởng lung tung, tâm ông bị tru nặng bởi các ước muốn dục lạc thế 
gian; nhưng sau khi tranh thủ quyết liệt, ông chấm dứt được các tư 
tưởng bất thiện và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật VipassT, ông có cất cái cầu cho Phật đi qua ©. 
Ông chính là Setudãyaka nói trong 4padãna ®). 
0) Thag. 252-4; ThagA. 1. 371 . “1ï, 408. 


1. Uttaramadhurä.—Xem s. y. Madhurä. 


2. Uttaramadhurä.--Hoa viên, sanh quán của Phật Mangala °'. 
® BuA. 115. 


1. Uttaramätä.--Mẹ của Uttara; Uttara là con trai của Quan đại 
thần của Vua Udena (xem Utfara [7l). Bà Uttaramatäa rất bỏn xẻn. 
Khi Uttara bố thí, bà mắng con và chê bai người nhận bố thí. Nhưng 
một lần nọ, bà chấp nhận cúng dường một bó lông công cho lễ cúng 
dường một tịnh xá. Sau khi thân hoại mạng chung, bả sanh làm ngạ 
quỷ. Nhờ công đức dâng lông công bà có mớ tóc đẹp, nhưng khi bà 
xuống suối uống nước, nước suối biến thành máu °. Bà phải đi lang 
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thang đói khát trong 45 năm, cho đến một hôm thấy Trưởng lão 
Kaikhä-Revata trên bờ sông Hằng, bà dùng tóc che thân trần và đến 
xin Trưởng lão cho bà một ngụm nước. Nghe qua câu chuyện bà kể, 
vị Trưởng lão thay bà bố thí tứ sự cho các tỳkheo; nhờ đó bà được 
giải thoát và an lạc 
Theo Wisuddhimagga ®, Uttaramätã có thê đi trên hư không 

nhờ thần thông sẵn có nơi bà do nghiệp lực. Đây có thể là chuyện 
của một nữ nhơn khác (Xem [2] dưới đây). 

® Bà nói với con rằng của bồ thí của ông sẽ biến thành máu trong 
kiếp sau của ông. “ Pv, 28 f; PvA. 140 f. SH 5TL, 
382. 


2. Uttaramaätä.--Nữ Dạxoa, mẹ của Punabbasu và Uttara. Một 
thời, khi bà đi kiếm ăn ngang qua Jetavana vào chập tối, với con gái 
trên hông và con trai trên đầu ngón tay, bà thấy một đám đông đang 
chăm chú nghe Phật nói pháp. Bà cũng muốn được chút lợi lạc nên 
dừng lại thúc con im lặng và chăm chú lắng nghe. Theo nhơn duyên 
của bà và con bà, Phật thuyết để cho hai mẹ con hiểu khiến hai mẹ 
con đắc quả Dự Lưu sau bài pháp. Bà lập tức thoát khỏi đời sông 
buồn thảm của một nữ Dạxoa và sống đời an lạc trong một gốc cây 
gần Hương Cốc của Phật. 

Bé Uttarä hãy còn quá nhỏ để có thể thể nhập Sự Thật ®'. 

09 S.¡. 210; SA. 1. 238-40; DA. ii. 509 £. 


Uftaramila Nikãya.—Một chi của tông phái Abhayagiri ở Tích 
Lan. Chi phái này được đặt tại Uttarola Vihära, một tịnh xá do Vua 
Mãnavamma xây và cúng dường cho các tykheo ở Abhayagm 
Vihãra, để đền đáp ơn thâu nhận bào huynh của ông vào Tăng Đoàn, 
dầu ông bị chột mắt lúc thực hành yoga. Bào huynh của vua là vị 
trưởng lão đầu tiên của tịnh xá và là sư trưởng của 600 tu sĩ trú trong 
tịnh xá này. Ông được ban cho mọi đặc ân, kế cả có đến năm hạng 
gia nhơn hộ trì. Ông còn được vua cử giám sát Nha xá lợi °®. Theo 
một bia chú Tamil của Mãnavamma, ông giữ lấy sự bảo trợ 
(patronage) Uttaramũla Nikãya nhưng giao quyền giám sát Nha xá 
lợi cho Tykheo Mogalläna 2 trong chi phái. Anuruddha, tác giả 
của Amuruddha Šataka và Abhidhammattha-Saigaha, mô tả ông như 
một “UpasthavIra” của Uttaramila Nikaya. 
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Trong những năm về sau, chỉ phái Uttaramũla Nikãya có đào 
tạo được nhiều ngôi sao sáng trên nền trời văn học Tích Lan, như nhà 
văn phạm học Moggalläna, Vilgammila, Mahä Thera và ŠrT 
Rãhula ©`. 

® Cv, lvii. 7-L1, và 16-26; xem thêm Geiger”s 77s. 1. 194, n. 2 và 
KÃ ® Epj. Zey., volL 11., pt. v1., pp. 250 ff. Xó 
Chỉ tiết, xem P.L.C., passim. 


Uttara-rãja-putta——Được kế trong Sømanfapäsadika ® như có 
dâng lên Trưởng lão Mahãpaduma một tháp bằng vàng mà Trưởng 
lão không nhận vì giới luật không cho phép °'. 

0 Sp. 11. 544. 


Uttaravaddhamäna.—Xem Antaravaddhamäna. 


Uttaravinicchaya.—Chú giải W?naya Pifaka do Buddhadatta 
biên soạn để phụ thêm cho Vinayavinicchaya của ông. Trong bản 
thảo hai tài liệu luôn luôn đi chung với nhau. Tài liệu được hiến cho 
một đệ tử của tác giả là Sahkhapäla. Vãcissara có viết một phụ chú 
(tikã) về tài liệu này ®. 

® Gv. 59,62. Tài liệu được P.T.S. xuất bản (1928). 


Uttara-Vihära.—Một tên khác của Abhayagiri-Vihãra (g.v.). 
Tăng chúng sống tại Utttara-Vihära dường như có giữ một biên 
niên như Tăng chúng ở Mahä Vihãra. Biên niên sử này được dẫn 
trong Mahãvamsa Tikã như Uñtara-Vihara-afthakathä và Uitara- 
Vihãra-Mahãvamsa. Theo những trích dẫn từ các tài liệu này trong 
Mahävamsa Tïkã, biên niên của Uifara-Vihãra có nhiều chỉ tiết khác 
với truyền thông của M⁄ahä-Vihära. Không thể nói chắc chắn tài liệu 
có ghi lại những luận bình về Kinh Điển Päli bên cạnh những sử liệu 
@® 

® Chi tiết: xem Geiger: Dipavamsa và Mahävamsa, pp. 50 
fF.; và Mahavamsa †1kã của GŒ. P. Malalasekara. 


Uttarasena—Một kiến trúc làm chỗ ở trong Abhayuttara- 


vihãra (Abhayagiri) do Đại thần Uffara của Vua Sena I xây và 
trang trí 0, 
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® Cy, |. 83. 
Uttarahimavanta.—Xem Himavä. 


1. Uttarä.--Nữ Trưởng lão. Bà sanh ra trong gia đình Sãkya ở 
Kapilavatthu. Bà là một phu nhơn trong triều của Bồ Tát và về sau 
xuất thế ly gia cùng lúc với Pajäpaf Gotami. Khi bà tỏ ngộ, Phật 
đến với bà và khuyến khích bà; bà đắc quả Alahán ®. 

0 Thịg. v. 15; ThigA. 21 £. 


2. Uttarä.—Bà là con gái của một trưởng tộc ở Sãvatthi. Sau khi 
nghe Pa{ãcärä thuyết, bà xin gia nhập Tăng Đoàn và sau đó đắc quả 
Alahán. 

Therigäthä có ghi lại bảy vần kệ của bà đọc sau khi đắc quả 
Alahán, nói lên quyết tâm của bà toạ thiền cho đến khi đắc quả giải 
thoát. Bà có lập lại các vần kệ này cho Patãcãrã 0. 

0 Thig. vv. 175-81; ThigA. 161-2. 


3. Uttarä.—7heragäthä có ghi lại hai vần kệ ©® nói rằng của Tôn 
giả Ananda đọc đê khiên trách một cận sự nữ tên Uttarä từng rât 
hãnh diện với sắc đẹp của mình. Một sô người khác nói răng kệ được 
dùng đê khiên trách những ai có tâm điên đảo vì sắc của Ambapälr 
@ 

0) Thag. 1020-1.  ThaøA. ii. 129. 


4. Uttarä Nandamätä.—Nữ cư sĩ trưởng của nhóm nữ đệ tử hộ 
trì Phật °. Trong Tăng Chi Bộ Kinh “, bà được mô tả như một nữ đệ 
tử cư sĩ tu thiền tối thắng, nhưng đó có thể là một Uttarã khác. Bà 
còn được liệt kê trong danh sách ®) các nữ cư sĩ thọ bát quan trai giới. 

Theo Chú giải 4»gwfara, bà là con gái của Punnasiha 
(Punnaka) (2.v.), một gia nhơn của tài chủ Sumana ở Rãjagaha. Về 
sau, khi Punnasiha trở thành tải chủ đànna (đhana-seffhj) vì có tài 
sản kết xù do kết quả của bữa cơm cúng dường Tôn giả Sãriputta, 
ông lập lễ trai đàn bảy ngày để cúng đường Phật và Tăng chúng. 
Vào ngày thứ bảy, sau bài pháp thoại tạ ơn của Phật, PunnasTha và tất 
cả vợ con đều đắc Sơ quả. 
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Lúc tài chủ Sumana xIn cưới Uttara cho con trai ông, ông bị 
từ chối vì không thuộc tôn phái của Phật. Pumna nói với Sumana 
rằng Uttarã là đệ tử của Phật và hằng ngày nàng dâng Phật bông tốn 
một đồng kahapana (tiền Ấn Đội. Khi Sumana hứa giúp Uttara dâng 
lên Phật môi ngày hai kahãpaa tiền bông, ông gả Uttarã. Sau nhiều 
lần thuyết phục chồng để mình được chay tịnh như lúc còn bên nhà 
cha mẹ ruột, Uttarä không thành công. Nàng bèn xin cha 15 ngàn 
kahãpana để mướn kỹ nữ Sirimä lo cho chồng trong mươi lăm hôm 
lúc bà thọ bát quan trai. Vào ngày chay cuối cùng, trong lúc Uttarã 
bận lo vật thực cúng dường Phật, chồng bà đi dạo cùng với Sirimä và 
thấy bà làm việc cực nhọc, bèn cười bà ngu sỉ không biết hưởng gia 
tài sẵn có. Uttarã cười lại ông không biết dùng đúng mức gia tài sẵn 
có. Còn Sirimä nghĩ rằng vợ chồng họ vui cười với nhau trước mặt 
nàng nên ghen tức và chụp bình dầu sôi quăng tới Uttarä. Uttarã cám 
thương Sirimã, và dầu không làm phỏng được nàng. Sirimã nhận 
biết mình điên, xin lỗi Uttarä. Uttarä đưa nàng đến yết kiến Phật, 
bạch Ngài câu chuyện, và xin Ngài tha tội cho Sirimma. Vì Sirnma 
Phật thuyết pháp và nàng đắc Sơ quả. 

Chú giải ƒimãnavafthu ® và Chú giải Dhammapada '® cô ghì 
lại chuyện kể trên với nhiều chỉ tiết khác biệt. Theo hai chú giải này, 
sau khi Phật kết thúc pháp thoại, Uttarä đắc quả Tưđàhàm, còn chồng 
nàng và cha chồng đắc quả Dự Lưu. 

Sau khi thân hoại mạng chung, Uttarä sanh về Tãvatimsa 
trong một đền đài (winãna). Tôn giả Moggallãna có gặp nàng trong 
một lần viếng Tavatimsa và khi nghe kế chuyện nàng, có bạch lại 
Phật. 

Rất lạ là Nanda không được nhắc đến lúc nào cả. Có ý kiến 
cho rằng Uttarã Nandamatä có thê chính là Velukanf-Nanda-mätä, 
nhưng tác giả Malalasekera không cho sự xác định là đúng. Chuyện 
của Uttarä được kể trong Wisuddhimagga ® chứng tỏ lửa không thể 
làm phỏng người sống trong thương yêu, và một lần nữa ®' cho thấy 
ví dụ của lực thần thông được tỏa rộng bởi định (difused by 


concentrafion). 
® Bu. xxvi. 20. ® 1, 26. ® A, 1v. 347; AA. 11. 
791. ® 1, 240 ff. ® pp, 631 ff; Vv. 11 £. 
® 111, 302 ff; xem thêm 111. 104. ® Eơ., Brethren 4I, 
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n. Ì. ®,p, 313. ® p, 380-1; thêm Ps. 1i. 212; 
PsA. 497. 


5. Uttarä.—Phu nhơn của PunnasTha và mẹ của Uttarä [4| °'. 
® VvA, 63; DhA. 11. 302. 


6. Uttarä.—Ái nữ của Nandaka. Nandaka là tướng của Pingala, 
vua của Surattha °©'. 
0 ĐvA. 241 £ 


7. Uttara.—Nữ Dạxoa, em của Punabbasu. và chuyện của nữ 
dạxoa này xem Uttaramätä [2|. 


8. Uttarä.—Me của Phật Mangala °'. 
® Bu. iv. 18; J. 1. 34. 


9. Utt(arä.—Bàlamôn. Mẹ của Phật Konägamana và cũng là 
agsgasävikã của ông °°, 
®J.1.43;:D.1. 7; Bu. xxiv. 17, 23. 


10. Uttarã.—4gsasavika của Phật Nãrada t'. 
(®J.1.37; Bu. x. 24. 


11. Uttarä.—Phu nhơn của Phật Paduma trong kiếp cư sĩ sau 
cùng của ông ?), 
® Bu. 1x. 18. 


12. Uttarä.—Một trong các nữ đệ tử hộ trì chánh của Phật 
VipassT ©', 

+ Bu. xx. 30. 

13. Uttarã.—Á¡i nữ của bá hộ Uttara. Nàng cúng dường Phật 
Mangala một bữa cơm sửa ngay trước khi ngài đắc ngộ °'. 


t BuA. 116. 


Uttaräpa.—Tên của vùng đất năm về phía Bắc của sông Mahi ®, 
Xem thêm Anguttaräpa. 
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0 SnA. 1. 437. 


Uttaräpatha.-Bắc Phần Phần đất trên miền Bắc của 
JambudTpa mà ranh giới không được xác định trong Kinh điển Päli. 
Có thuyết nói rằng Uttaräpatha là tên của con đường thương buôn 
quan trọng trên miền Bắc, đi từ Sävatthi đến Takkasilã trong xứ 
Gandhära. Chính tên con đường được dùng để gọi vùng đất đường 
đi ngang qua, như trường hợp của Dakkhinäpatha. Nếu giả thuyết 
này đúng, vùng Uttarãpatha bao gồm trọn miền Bắc của Ấn Độ, từ 
Ahga ở phía Đông đến Gandhãra trên phía Đông Bắc, và từ Hy Mã 
Lạp Sơn trên phía Bắc đến Vindhyäã dưới phía Nam ®'. Các đơn vị 
hành chánh quan trọng được kế trong Kinh điển Päli gồm có 
KasmTra-Gandhära và Kamboja. Vùng này nổi tiếng từ lâu là có 
ngựa và người buôn ngựa °; ngựa của Uttarapatha được đem bán tận 
Benares ). 

Trong Uttarapatha có xứ Kamsabhoga mà vua là 
Mahäkamsa ® trị vì tại Asitañjana. Divyävadana ® còn kê thêm 
một thành phố khác là Utpalavati. 

Theo Ä⁄ahãvasiu O, Tapassu và Bhalluka sống tại Ukkala 
trong Uttaräpatha. Trong Uttaräpatha còn có đại học nổi tiếng 
Taksa§ila ®). 

Giữa Uttaräpatha và Sãvathi có sự buôn bán rất bình thường 
(9) 

Trưởng lão Ahganika Bhãradväja có nhiều bạn đồng phạm 
hạnh sống ở Uttaräpatha 0°, 

® Xem Law, Early ŒGeog. of Bsm., pp. 48 FF. @) Theo 
truyền thống Bàlamôn như ghi trong Kãwyamimãmsã (p. 93), 
Uttaräpatha nằm về phía Tây của Prithudaka (Pehoa, lỗi 14 dặm về 


phía Tây của Thãneswar). %' Xem #È.ø., Vin. II. 6; Sp. 
1.175: J.11,. 287: ©].1v, 79. LOẠI tố 
470. 2111-02: ® Mu. II. 166. mẽ 
PvA. 100. 09 ThagA. 1. 339. 


Uttaräpathaka.—Người sống trong Uttaräpatha °'. 
(9J.1¡. 31; Vin. 1H. 6. 
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1. Uttaräräama.—Điện tôn trí Tôn Tượng (nage-howse) do 
Parakkamabãhu I thiết kế trên phía Bắc của Pulatthipurä. 
Uttararama được tạc trong đá và có ba động--động Vijjadhara, động 
với tôn tượng toạ thiền và động với tôn tượng năm nghiêng °), 

® Cy, Ixxviii. 74 fF.; mô tả, xem Cv. 77s. 1., [1I, n. 2; Bell: Arch. 
Survey oƒ Ceylon ƒor 1907, DP. 7 : 


2. Uttaräräama.—Tự viện nơi Phật Mangala câu Đại Hội 
(Sannipaia) thứ 2 với sự có mặt của các thân thuộc của ông ®), 
0 BuA. 120. 


Uttaräla.--Hồ nước trùng tu bởi Vua Parakkamabähu [ °. 
(?Ð CV, Ixvii. 47. 


Uttarä]ha.—Liêu cốc (øarivena) của tỳkheo trú tại Abhayagiri- 
vihãra, trong ấy Sena I lúc làm A⁄ahãdipãda có dựng liêu mang tên 
ông ?' và Sena II xây một lâu đài (oasaäa) °. 

® Cv, |. 77. ® 7Đ¡đ., l1. 75; xem thêm C\v. 7rs. 1. 145, n. 2. 


Uttari (-manussadhamma) Sut(a—Có sáu pháp không được 
đoạn tận sẽ đưa tỳkheo đến thối đoạ, tức là không thể chứng ngộ các 
pháp thượng nhơn tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh: thất 
niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong 
ăn uống, nguy trá, hư đàm °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0A, 111, 430. 


Uttarika.—Tên “bé tí” của Uttarä mà nữ Dạxoa Uttaramätä 
(q.v.) dùng đề gọi con gái mình ®'. 
®S.1. 210. 


UttarT.--Nữ tu sĩ. Bà tiếp tục đi khất thực cho đến khi bà 120 tuổi 
thọ. Một hôm trên đường khất thực về, bà gặp một vị tỳkheo và dâng 
hết vật thực trong bát cho ông. Bà cũng làm vậy vào hai ngày kế 
tiếp. Ngày thứ tư, bà gặp Phật ở một nơi đông đúc. Bà bước lui và 
đạp lên y mình khiến bị té ngã. Phật đến và nói với bà, bà đắc quả 
Dự Lưu ®'. 

0 DhA. ii. 110-11. 
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Uttareyyadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara 
ông là một nhà hữu học ở HamsavafTI. Một hôm ông đi tắm với đệ tử 
và gặp Phật; ông dâng y trên (arza) lên Phật. Y bay lơ lửng trên 
không trung che Phật và chư tỳkheo. Do công đức này trong 30 ngàn 
kiếp ông sanh lên cõi của chư Thiên, và làm Thiên vương 50 lần, làm 
vua đưới thế 36 lần. Ở đâu ông đến, ông đều được che bởi thượng 
vật (fine material) và muốn gì được nây 0), 

0 Ap. 1. 272-3. 


Uftaromnla, Uttaro]a.—Xem Ufttaramnla. 
Uttika.—Xem Uttiya. 


Utfinna Thera.—Trưởng lão hướng dẫn 280 ngàn tỳkheo từ 
Kasmra đến Anuradhapura dự lễ đặt viễn đá đầu tiên kiến tạo 
Mahä-Thupa °`. 

® Mhv. xxIx. 37. 


1. Utfiya, Uttika—Ông là con của một Bàlamôn ở Sãvatthi. 
Đến tuôi trưởng thành, ông ly gia xuất thế, làm du sĩ đi cầu tìm “Bắt 
tử.” Một thời, trên đường chu du, ông đến nơi Phật đang thuyết pháp 
và xin gia nhập Tăng Đoàn, nhưng vì hạnh không lành của ông, ông 
không đạt được sở nguyện. Thấy các tỳkheo khác đạt được sở cầu, 
ông bạch xin Phật nói cho bài pháp ngắn gọn mà ông dùng làm pháp 
môn thiền. Trong lúc hành thiền ông bị bịnh nhưng khắc phục được 
mọi khó khăn và đắc quả Alahán ©'. 

Vào thời Phật Siddhattha ông là một con sấu sống trong 
sông Candabhägä, từng dùng lưng đưa Phật qua sông. 

Ông làm Thiên vương bảy lần và làm vua dưới thế ba lần ?. 

VỊ Uttiya này chính là vị Trưởng lão trùng tên nói trong Tăng 
Chi Bộ Kinh ®), theo đó Phật có trả lời cho ông biết rằng có năm dục 
công đức phải được đoạn tận bằng cách tu tập Thánh đạo Tám 
Ngành. Trong một kinh khác của Tăng Chi Bộ “, ông có bạch xin 
Phật thuyết pháp vắn tắt để ông sẽ sống một mình, an tịnh. Phật hoan 
hỷ bảo ông làm cho thanh tịnh các pháp căn bản trong các thiện pháp. 
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Có thể ô ông cũng chính là Uttiya Paribbãjaka, vị từng thỉnh 
vấn Phật về sự tồn tại của thế gian, vân vân, và từng được Tôn giả 
Änanda giúp để hiểu rõ tầm quan trọng của các câu mà Phật trả lời. 


0) Thag. v. 30; ThagA. 1. 89 f. Áp. 1. 79-80. 
6 S.v,22. ® /b¡d., 166. G 
A. v. 193 fF. 


2. Uttiya Thera.—Ông là một trong bộ tứ sanh ra làm con của 
bốn Malla-räjä ở Pãvä; ba vị kia là Godhika, Subähu và Valliya. 
Họ là bạn thâm giao, có lần cùng đi sứ đến Kapilavatthu. Tại đó, 
các ông thấy được Thần thông Song hành, xin gia nhập Tăng Đoàn, 
và đắc quả Alahán. Khi các ông đến Rãjagaha, Bìnhsa vương có 
mời quý ông an cư kiết hạ tại đó, và có cất cho mỗi ông một liêu 
nhưng quên lợp nóc khiến quý ông an trú trong liêu không nóc trong 
một thời gian dài cho đến một hôm vua nhớ lại, liêu mới được lợp 
mái và sơn phết. Sau đó, Vua Bimbisära làm lễ cúng đường lên chư 
Tăng. Các Trưởng lão nhập thất và thiền về lòng từ. Ngay sau đó, 
trời tối sầm và đồ mưa. 

Vào thời Phật Siddhattha, bốn ông là gia chủ và cũng là bạn 
thân. Một trong bốn ông có dâng lên Phật một muỗng cơm, ông thứ 
hai kính lạy Phật, ông thứ ba cúng đường nắm bông, và thứ tư kính lễ 
bằng bông sang. 

Vào thời Phật Kassapa, quý ông cũng là bạn và cùng nhau 
gia nhập Tăng Đoàn °', 

0) ThagA. v v. 5I-4; ThagA. 1. 123-6. 


3. Utfiya Thera.— Trưởng lão là người thuộc dòng Thích Ca ở 
Kapilavatthu. Lúc Phật về thăm dòng họ và thi triển thần thông, 
ông xin quy y và gia nhập Tăng Đoàn. Một lần đi khất thực, ông 
nghe một phụ nữ ca hát, tâm ông bất an. Ông trở về cốc, tự tứ, vào 
thiền với sự tinh tấn cao độ, và đắc quả Alahán ®, 

Vào thời Phật Sumedha, ông làm gia chủ có cúng dường 
Phật chiếc giường với mùng mền và thảm. 
Hai mươi kiếp trước ông làm vua ba lần đưới vương hiệu 
Suvannäbha. 
Ông có thể là Pallankadãyaka nói trong 4padãna ®). 
0? Thag. v. 99; ThagA. ¡. 202-3. “ Ap.1. 175. 
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4. Uttiya——Ka/hãvat£¿ ® có đề cập đến gia chủ Uttiya, cùng 
chung với Yasa-Kulaputta và Setu-mäãnava, đắc quả Alahán trong 
lúc sông như cư sĩ tại gia. 

và1. 200, 


5. Uttiya.—Một trong những Trưởng lão cùng đi với Mahinda 
qua Tích Lan ®. Vua Sirimeghavanna có cho tạc tượng Trưởng lão 
Uttiya và tôn trí tại điện thờ xây trong cung ở phía Đông Nam “). 

0Ð Mhv. xi1. 8; Dpv. xH. 12; Šp. 1. 70; Mbv. 116. 


6. Uttiya.—Vua Tích Lan từ 207-197 B.C. Ông là người con thứ 
tư của vua Mutasiva (307-247 B.C.) và kế nghiệp Hoàng huynh 
Devänampiyatissa (247-207 B.C.). Trong năm thứ tám của triều 
ông Trưởng lão Mahinda nhập diệt 2, và vào năm sau tới lượt 
Trưởng lão ni Sanghamittã °. Ông làm lễ táng hai vị Trưởng lão 
này rất trọng thê và xây nhiều tháp ở nhiều nơi để tôn vinh xá lợi. 
Mahävamsa Tïkã '® nói thêm rằng Uttiya có xây tháp tại 
Somanassamälaka. 

® Dpv. xii. 75; Mhv. xx. 57. (08-1 Sở 
lhid., 49. ta 2g 


7. Uttiya.—Một trong bảy chiến binh của Vua Vatfagãma. 
Ông xây Dakkhina-vihãra nằm về phía Nam của Anurãdhapura ©. 
0 Mhv. xxxiii. 88. 


8. Uttiya.—Xem Ayya-Uttiya. 


1. Uttiya hoặc Uttika Sutta—Trưởng lão Uttiya yết kiến Phật và 
bạch xin Phật giải thích năm dục. công đức mà Phật đã nói đên. Phật 
dạy phải đoạn trừ năm dục này băng cách tu tập Bát Chánh Đạo °'). 

tS,v. 22. 


2. Uttiya hoặc Uttika Sutta.-Trưởng lão Uttiya bạch xin Phật 


thuyết pháp vắn tắt để ông sẽ sống một mình và an lạc. Phật dạy ông 
phải làm cho thanh tịnh các pháp căn bản trong các thiện pháp (4dïm 
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eva visodhehi kusalesu dhammesu). Ngài nói tiếp về Tứ niệm xứ. 
Kêt quả là ông đắc quả Alahán °', 
0S, v. 166. 


3. Uttiya hoặc Uttika Sutta.—Du sĩ ngoại đạo Uttiya thỉnh vấn 
Phật “thế giới có hay không có biên tế ?”, “sanh mạng và thân thể là 
một?”, “Như Lai có tồn tại sau khi chết?” Phật đáp Ngài không có 
nói như vậy và giáo pháp của Ngài nhắm mục đích giải thoát. Nếu 
Phật thuyết pháp để giải thoát thì cả thế giới này sẽ đi ra khỏi? Ông 
thỉnh vấn Phật tiếp. Phật im lặng. Để giải tỏa sự hiểu lầm là Phật 
tránh né, Tôn giả Änanda bèn giải thích rằng không phải vấn đề 
“toàn thể thế giới thoát ra khỏi” là quan trọng mà những điều Phật 
nói là những ai đã được thoát ra khỏi đã thoát khỏi theo một con 
đường (đoạn tận năm triỀn cái, an trú trên bốn niệm xứ, vân vân), 
như người gác công của một thành trì được canh giữ nghiêm nhặt 
biết những ai ra vào thành đều đi qua công ông trực gác °°. 

0 A, v. 193-5, 


Udaka.—Xem Uraga. 


dường đề bảo trì Gangäräma-vihäãra t'. 
CV n2 10, 


1. Udakadäyaka Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông có 
dâng Phật Siddhattha bửa ăn và nước uông. Vào 6] kiệp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Vimala °). Ông có thê là Trưởng lão Sãnu 
@) 

0) Ap. 1. 205. ® ThagA. 1. 115. 


2. Udakadäyaka Thera—Alahán. Trong một tiền kiếp ông có 
lấy nước dâng Phật Padumuttara. Do công đức này ông có thể tìm 
thấy nước ở mọi nơi ông mong muốn ®. Kệ trong 4padãna của ông 
được thấy trong Chú giải 7heragathä dưới tên của hai vị Trưởng lão 
Mahä Gavaccha và Gangäfiriya °`. 

0 Ap. 11. 437. 1 ẤT 931,249, 
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Udakadäyikã Therï—Alahán. Trong một tiền kiếp bà làm 
người gánh nước mướn để nuôi con. Không có gì để bó thí, bà cho 
nước tắm. Do công đức này bà sanh về cõi trời và làm chánh hậu của 
Thiên vương 50 lần và làm hoàng hậu dưới thế 20 lần. Bà có thể tạo 
mưa như ý muốn, và thân bà không bao giờ bị nóng hay dơ °. 

0 Ap. 1, 521-2. 


Udakapabbata.—Núi trên vùng Tuyết Sơn ®), 
0]. v. 38; Ap. 1. 434. 


Udakapijaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông thấy 
Phật Padumuttfara đi trên không trung và mong được dâng ngài 
nước. Ông bèn tạt nước lên không trung, và Phật vì lòng bi mẫn 
dừng lại để hứng lẫy. 

Vào 65 kiếp trước ông làm vua ba lần dưới vương hiệu 
Sahassarãja °'. 
Ông có thể là Trưởng lão Kufivihãriya ®). 
0) Ấp. 1. 142-3. ? ThagA. 1. 129, 


Udakarahada Sut(ä [2].—Có bốn thứ nước: cạn nhưng thấy như 
sâu; sâu nhưng thấy như cạn; cạn nhưng, thấy như cạn; sâu và thấy 
như sâu. Cũng vậy, có bốn "hạng người: sắc tốt nhưng tâm không tốt; 
sắc không tốt nhưng tâm tốt; sắc không tốt mà tâm cũng không tốt; 
sắc tốt và tâm tốt °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0 A,11. 105-6. 


Udakavana.—Tên của một hoa viên do Vua Udena xây trên bờ 
sông trong xứ Kosambi. Đó là địa điểm ưa chuộng nhứt mà Trưởng 
lão Pindola-Bhäradväja thường chọn để đến du chơi trọn ngày. 
Một lần nọ, Vua Udena cùng với cung phi đến đó thưởng ngoạn. Lúc 
vua ngủ, các phi đi dạo quanh và gặp Pindola; ông vì quý cung ph 
thuyết pháp. Lúc thức dậy không thấy các nàng phi đâu, vua giận và 
đến vấn tội Trưởng lão. Ông ngồi lặng im vì biết vua không muốn tu 
tập. GIận hơn, vua doạ sẽ liệng ô kiến lên ông, nhưng Trưởng lão đã 
biến mất trước khi vua hành động °'. 

0 SnA. 11. 514 £; SA. 1H. 27 £ 
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Udakäsanadäyaka Thera.—Alahán. Vào 33 kiếp trước ông là 
ân sĩ, từng để trước cốc mình ghế và nước cho khách qua đường sử 
dụng. Ông làm vua dưới vương hiệu Abhisãma vào 15 kiếp trước ©'. 

0® Ap. 1.218. 


Udakäsecana.—Vào 33 kiếp trước có tám vì vương mang tên 
Udakäsecana, tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Bodhisaññaka 
(siãñcaka) ©). 

® Ap. ¡. 131. 


Udakũpama Sutta—Có bảy hạng người trên thế gian: hạng 
người lặn một lần rồi chìm luôn; hạng người sau khi nỗi lên, lại chìm 
xuông; hạng người sau khi nồi lên, được đứng lại; hạng người sau khi 
nôi lên, lại nhìn và thấy; hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới; hạng 
người sau khi nổi lên, đạt được chỗ có chơn đứng; hạng người sau 
khi nỗi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất 
liền, là một vị Bà-la-môn. Cũng vậy, có hạng người rơi vào tội lỗi và 
không thoát ra, vân vân °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A,1v. [I1-13. 


Udangana.—Xem Uraga. 


Udañcani Jãtaka (No. 106)—Chuyện Múc Nước. Bồ Tát và 
con trai sống trong một am thất. Một tối nọ, Bồ Tát trở về am thất 
mà không thấy con mình đem thức ăn về hay đốt lửa lên, bèn hỏi con. 
Người con trả lời chàng bị một nữ nhơn cám dễ và nàng đang đợi 
ngoài am để đưa đi. Chàng xin phép cha để ra đi. Bồ Tát thấy con bị 
luyến á ái nặng nên bằng lòng cho con ra đi, nhưng có dặn con khi nào 
muốn trở về thì cứ về. Sau một thời gian, chàng trai biết mình bị làm 
nô lệ đề thoả mãn tình nhơn, chàng quay trở lại với cha ®. 

Về nhơn duyên của câu chuyện, xem Culla-Nãrada-Kasapa 
Jãtaka (No. 477). 
09J.1.416-7. 


Udapänadäyaka Thera.—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông có xây 


một giêng nước dâng Phật VipassT ©'. 
0 Ap. 1. 188. 
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Udapänadũsaka Jäkata (No. 271).—Chuyện Kẻ Làm Bẵn Giếng 
Nước. Bồ Tát lớn lên, sống đời tu hành với nhiều ấn sĩ ở Isipatana. 
Có con chó rừng thường đến làm dơ cái giếng nước của chư vị xài. 
Một hôm các ân sĩ bắt dẫn con chó đến trước Bồ Tát. Chó nói nó chỉ 
“theo luật” của giống nó là làm dơ chỗ nào nó vừa uống nước. 

Bồ Tát khuyên chó chớ làm vậy nữa. 

1,11, 354 fí. 


1. Udaya.—Bàlamôn ở Sãävathi. Một hôm Phật đến nhà ông vả 
được ông cúng dường đầy bát với vật thực soạn riêng cho Ngài. Phật 
trở lại liền trong ba hôm; Udaya phiền lòng và nói với Phật rằng: 
“Tham lam là Sa-môn Gotama, đến đi đến lại nhiều lần!” Phật nói 
rằng, nhiều lần và nhiều lần, lúa được gieo để có nguồn thực phẩm 
liên tục; nhiều lần và nhiều lần, người làm sửa vắt sửa; nhiều lần và 
nhiều lần, sống chết luân hồi. Sau khi nghe pháp, Udayi và nhà ông 
trọn đời quy ngưỡng Phật °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, 1. 173 £; SA. 1. 199-200. 


2. Udaya.—Bàlamôn, đệ tử của BävarI. Khi đến lượt ông bạch 
Phật, ông xin Phật giải thích pháp giải thoát bằng thắng trí và sự đoạn 
diệt lậu hoặc. Vì Udaya đã đạt Tứ thiền, Phật giải thích bằng thiền 
na. Sau pháp thoại, Udaya đắc thành chánh quả °. 

+ Sn. 1006, 1105-11; SnA. 1i. 599-600. 


3. Udaya (hoặc Udayana).—Một vương tử ở HamsavafI. Vì ông 
và Brahmadeva, Phật Tissa thuyết kinh đầu tiên của Ngài trong 
Vườn Nai ở Vasavati. Về sau ông trở thành một trong hai Đại đệ tử 
của Phật T1ssa ®). 

+ Bu. xvii. 21; J. ¡. 40; BuA. 189. 


4. Udaya.—Bồ Tát sanh làm vua tại Benares. Trong một tiền 
kiếp, ông làm gia nhơn trong gia đình của Sueiparivära (g.v.), một 
gia đình luôn luôn giữ giới bát quan trai (osaíha). Một ngày chay 
nọ, ông đi làm sớm và vê muộn. Khi biết cả nhà đều không ăn tối 
xong, ông không ăn nên chết đói ngay tối hôm ấy. Trước khi tắt hơi 
ông thấy Vua Benares đi ngang với đoàn tuỳ tùng rực rỡ, ông muốn 
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được làm vua. Ông tái sanh làm Thái tử của vua Benares với tên 
Udaya. Về sau ông lên ngôi. Nghe câu chuyện của Addhamãsaka 
(q.v.) ông bèn chia nửa giang sơn cho Addhamasaka. Một hôm 
Addhamäsaka thú tội muốn giết vua đề đoạt cả giang sơn, Vua Udaya 
nhận ra sự ác độc của dục nên thoái vị lên Tuyết Sơn tu khổ hạnh. 
Lúc rời ngôi, ông có đọc bài kệ trong ấy có một bí ấn mà chỉ có Phật 
độc giác Gahgamäla mới giải đáp được về sau °. 
1.11. 444 fF. 


5. Udaya.—Vua Tích Lan. Udaya I (A.C. 792-797) được gọi là 
Dappula. Ông là con của Mahinda II; phu nhơn của ông là bà 
Senä. Ông có nhiều con; ái nữ Devã được gả cho Mahinda, con của 
Adipäda Dãthãsiva ở Rohana ®', 

® Về chỉ tiết của của triều ông, xem Cv. xlix. 1 ff; và Cv. 77s. l. 
126, n. l. 


6. Udaya.—Em của Vua Sena I và cũng là Ädipada của vua. 
Trong lúc vua đi công du, ông cưới cô em bạn dì và đưa nàng đến 
Pulatthinagara. Vua tha thứ cho ông và khi anh ông là Mahinda 
chết, ông được phong làm Mahãdipäda và được cử trấn thủ miền 
Nam. Không bao lâu sau ông bị bệnh chết °. Theo một bia ký, ông 
có người con là Mahälekhaka ° trong triều Kassapa IV. 

0? C\v, [. 6, 8, 44, 45. ? Xem C\v. 77s. 1. I38, n. 3 và 142, 
n. Ì. 


7. Udaya.—Con của Kittaggabodhi, trị vì Rohana trong thời 
Sena I (831-51 A.C.) °. 
GIÓ: | 0y 


8. Udaya.—Vua Tích Lan. Udaya II (A.C. 885-896), em của 
Vua Sena II (851-§5 A.C.) và cũng là yuyarđja của ông ®. Ông kế 
vị Sena II và trị vì được II năm. Dưới triều ông, Rohana lại một 
lần nữa được thu về dưới trướng. 

0) Cy, Ji. 63, 90 ff.; Cv. 77s. 1. 156, n. 4. 


9. Udaya.—Vua Tích Lan, Udaya III (A.C. 934-937). Ông là 
con của Mahinda và là em của Vua Sena II(8Š1-85 A.C.); mẹ ông là 
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Kitf hoặc Kittä. Thoạt tiên ông là ywyarãja của vua và sau kế vị 
vua ?, 
0Ð Cv, li. 4, 13 ff; Cv. 77s. 1. 172, n. 5 và 174, n. 6. 


10. Udaya.—Vua Tích Lan, Udaya IV (A.C. 945-953). Ông là 
bạn của Vua Sena III (937-45 A.C.)--có thể là em út của ông ® và là 
yuvarđja của ông. Udaya kế vị Sena III và trị vì tám năm. Dưới 
triều ông, dân Cola có tiến đánh Tích Lan nhưng bị đây lui ®. Ông 
có dựng Manipäsãda nhưng chưa kịp hoàn tất ®). 

0? Xem E?. Zey. 11. 59. ® Cy, lii. 28, 39 ff; xem 
thêm Cv. 77s. i. 177, n. 2. ®) Cụ, liv. 48. 


11. Udaya.—Em và cũng là yuvarđ7a của Vua Sena V (972-81 
A.C.) Trong chuyện bất hoà giữa Sena V với mẹ, Udaya đứng về 
phía mẹ °'. 

(® Cv, liv. 58, 63. 


12. Udaya.— Senãäpati (Chỉ huy trưởng) của Vua Sena V (972-81 
A.C.). Ông được vua công cử trong lúc vị Senäpati đương kim trấn ở 
biên cương. Lúc được tin, vị Senäpati đương kim đem quân về đánh 
bại Sena V và buộc nhà vua phải đài Udaya khỏi xứ °. 

(® Cv, liv. 61, 68. 


13. Udaya.—Xem thêm UdäyT-bhadda. 

Udaya Jãtaka (No. 458).-Chuyện Vua Thiện Lai. Chuyện của 
Udayabhadda và Udayabhaddãä (4.v.). Chuyện liên quan đên một 
tykheo thôi đoạ mà chi tiệt được kê trong Kusa Jãtaka. Udaya 
Jataka có nhiêu điềm giông Ananusociya Jãtaka. 

1. Udaya Sut(a—Câu chuyện giữa Phật và Bảlamôn Udaya 
(Xem Udaya [1]) °`. 

NI IV hÀ 


2. Udaya Sutta.—Xem Udaya (-mäãnava)-pucchä. 
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Udaya (-mãnava)-pucchã hoặc Udaya-pañhä.--Vấn đáp giữa 
Phật và Udaya-mänava, đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh Bãvarï (Xem 
Udaya [2|) °). 

0 Sn. 1105-11; SnA. 1i. 599-600. 


Udayaggabodhi.—Parivea (Tăng xá) do Aggabodhi VHI xây 
và được đặt tên của ông và cha ông là Udaya L °'. 
® Cv, xlix. 45; xem thêm Ep. Zey. 1. 216, 221, 227. 


Udayana.—Xem Udaya [3|. 


1. Udayabhadda.—Bồ Tát sanh làm vua Benares. Ông được gọi 
như vậy vì ông là con cầu tự. Ông có một cô em gái khác mẹ, 
Udayabhaddã. Đến lúc lập gia đình cha mẹ ông muôn ông yên bề 
gia thất, nhưng ông không ưng. Sau cùng, chiều mẹ cha, ông đồng ý 
với điều kiện tìm cho ra TRƯỜI giống như tượng vàng mà ông cho tạc. 
Có Udayabhadda đủ điều kiện nên ông phải cưới nàng. Hai người 
sống chung nhưng luôn giữ lấy sự trong trắng. Lúc Udayabhadda 
chết, nàng trở thành hoàng hậu. Vua sanh làm Thiên chủ. Vì lời hứa 
sẽ trở lại báo nàng biết sanh thú của mình, Thiên chủ đến thăm nàng 
và thử nàng bằng nhiều cách trước khi thố lộ tông tích mình. Sau đó, 
hoàng hậu xuất thế ly cung để sống đời ấn tu. Sau khi thân hoại 
mạng chung, bà sanh lên Tãvatimsa giúp việc cho Bồ Tát ©'. 

2J.1v. 104 


2. Udayabhadda.—Xem Udãyibhaddha. 


Udayabhaddä—Em cùng cha khác mẹ và là vợ của 
Udayabhadda (.v.). Trong kệ bà còn có tên Udayä. 


Udayä.—Xem Udayabhaddi. 


Udãna.—Kinh Phật Tự Thuyết. Gồm tám chương: mỗi chương 
là một phâm (aggq) gồm 10 kinh do Phật tự nói (tức không CÓ a1 
thỉnh Phật thuyết) trong nhiều dịp cảm hứng khác nhau. Mỗi kinh có 
hai phần, phần đầu văn xuôi, ghi câu chuyện do đức Phật chứng kiến 
hay do các tỳkheo kể lại, và phần thứ hai là lời cảm hứng của đức 
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Phật, phần lớn là bằng kệ ngôn theo âm tiết thông thường (Šloka, 
Tristubh, Jagati); chỉ có 1, 2 bài kinh Udãna được chép bằng văn xuôi 
®_ Udãna là bộ kinh thứ ba của Tiểu Bộ Khuddaka Nikãya °). 
Udãna còn được xem như một bộ của Pitaka xếp theo a#øa; theo 
cách phân chia này, có 82 bài kinh trong ấy trạng thái Nípbàn giải 
thoát được đề cập ®). 

Hai chuyện bằng văn xuôi và văn vần của Udãna được xem 
như kiểu mẫu Chú giải Dhammapäda ®. Udãna còn là nguồn gốc 
của 12 câu chuyện trong Chú giải và có các song đối (parallelis) cho 
ba chuyện khác. Lối một phần ba các UđZna được tiêu biểu trong 
các câu chuyện ấy ®). 


® E.ơ.,111. 10; vi. l, 3, 4. ® DA. 1. l7; nhưng xem p. 
15 trong ây nói là thứ 7. °® DA. ¡. 23-4; xem thêm UdA. pp. 
2-3. ® Xem Buad. Legends, 1. 28. ® Chị tiết, 


xem jÖ¡äd, ¡. 47-8. 
Udäyi-thera-Vatthu.—Xem Lã]udãäyi. 


Udayibhadda (Udäyibhaddaka).—Con của Vua Ajätasattu. 
Sau khi giết cha xoán ngôi, Ajãtasattu đến yết kiến Phật lần đầu tiên 
và thấy Ngài ngồi hoàn toàn tĩnh lặng bèn nảy ra ý nghĩ: “Ước gì con 
ta Udãyibhadda có được sự tĩnh lặng đó.” °). Giải thích ý nghĩ â Ấy, 
Phật Âm ' nói rằng Ajãtasattu sợ Thái tử sẽ theo gương cha giết 
mình để đoạt ngôi. Lo âu của ông rất chính đáng, vì sau đó ông bị 
Udãyibhadda xoán ngôi giết chết. Sau 16 năm trị vì, Udayibhadda lại 
bị con là Anuruddhaka giết ®. Trong niên đại thứ tám của 
Udayibhadda, Vua Vijaya của Tích Lan băng hà, và vào niên đại thứ 
15, Panduvasudeva lên ngôi “®. 2ipavamsa gọi ông là Udaya, còn 
Mahabodhivamsa gọi ông là Udäyabhadda Xem thêm s. v. 
Kãlãsoka. 


0D, ¡. 50. ® DA. 1. 153. ® Mhv. 1v. I fF 
Theo Ðyy. (369) con ông là Munda. CT1, 1 2u 
® 1v, 38; v. 97; xI. 8. ®n, 96, 


Udayi Thera—Còn được gọi là Mahã Udãäyi (và Pandita 
Udãäy¡) đê phân biệt với các Udãyi khác. Con của một Bàlamôn ở 
Kapilavatthu. Thán phục thân thông và oai đức của Phật, ông xin 
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gia nhập Tăng Đoàn và một thời sau đắc quả Alahán. Lúc Phật 
thuyết kinh Nãgopama ®' nhơn địp vương tượng Seta của Vua 
Pasenadi được dân chúng ngưỡng mộ, Udãyi hân hoan thốt lên l6 
vần kệ ca tụng các đức tính của Phật bằng cách so sánh Ngài với một 
thớt voi vĩ đại và hy hữu ?, Một thời, lúc trú tại vườn xoải của 
Todeyya tại Kãmandã, ông có chuyển hoá một đệ tử của tộc 
Verahaccäni và được chính bà Verahaccãni mời về nhà thọ thực. 
Vào lần thọ thực thứ ba, ông có duyên chuyền hoá bà qua bài pháp 
thoại °®. Sœmyufta Nikãya ® cũng có ghi lại câu chuyện giữa Udãy! 
và Anilik khi Udãyi hỏi về tánh vô ngã của thức. Vào một dịp 
khác, Udãyi có thảo luận với Pañeakanga về thọ (wedanä). Câu 
chuyện được Ananda nghe và bạch lại Phật, Phật nói Udayi đúng, 
nhưng Pañcakanga chưa chấp nhận. Udayi còn có bạch xin Phật ® 
dạy cho ông về bồ đề phần (bø/jhawga), và có lần lúc trú tại Desaka 
(Setaka ?) trong xứ Sumbha, ông có bạch Phật về việc ông tu tập 
các giác chỉ và đắc quả giải thoát 0. 

Ông bị Phật quở về lời châm biếm Änanda nói rằng Tôn giả 
không hưởng được gì trong lúc thân cận với Phật. Phật quả quyết 
Änanda sẽ đắc quả Alahán trong kiếp sống này ®, 

Udãyi là một nhà thuyết pháp hùng biện và xảo diệu vì ông 
được kế như từng thuyết trước hội chúng cư sĩ đông đảo, một biện tài 
đòi hỏi nội tâm an trú nơi năm pháp như Phật từng tuyên bố khi nghe 
nói Udãyi vì hội chúng đông đảo cư sĩ thuyết pháp '°. Theo 
Buddhaghosa “?, chính Udayi (Mahã Udäyi) này, sau khi nghe kinh 
Sampasädaniya mừng quýnh lên vì đã đắm mình trong suy tư các 
đức tánh trình bày trong kinh, và ngạc nhiên thấy Phật không bao giờ 
đề cập đến một cách công khai. Buddhaghosa °° còn xác định ông 
chính là Udãyi và Phật vì ông thuyết kinh Latukikopama °°. 

® Xem A. 111. 344 f. ® Thapg. vv. 689-704; 
ThagA. 1. 7 £; kệ của Udãyi được ghi lại trong 4guffara Nikãya 
(iii. 346-7); nhưng Chú giải (ii. 669) nói rằng kệ ấy là của Kãludãyi. 

® S.1v. 121-4. ® 1y, 166 f; một cuộc thảo 
luận khác với Ananda được ghi lại trong A. iv. 426 f 6®) 
M. 1. 396 ff.; S. 1v. 223-4; Chú giải (SA. 11. 86 và MA. 11. 629) mô tả 
Udãyi như “Pandita.” ® S,v, 86 fF. 0 Tbịd., 89. 

® A,1.228. ® A,1. 184. KIệ 
DA. 1i. 903. 9 MA. 1. 526. 02?M.1.447 
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2. Udäyi— Trưởng lão. Một thời, tới phiên ông đọc tụng 
Pãtimokkha (Giới Bỗn Tỳkheo) trước Tăng Đoàn, ông phải cáo lỗi vì 
cái giọng con quạ (kãkasaraka--crowˆs voice) của ông và ông có 
gắng rất nhiều mới đọc cho Tăng chúng nghe được. Có lẽ đó cũng là 
vị Tỳkheo đã từng phạm nhiều tội Sz»ghađisesa (Tăng tàng) ? nói 
trong Winaya. Ông bị khiển trách và bị phạt liên miên nhưng ông 
không bỏ tật ®. Trong Missaggiya (Ưng xả đối trị) ®, có câu chuyện 
về một nữ tu sĩ, người tình trước đây của Udãyi, mang thai vì chạm 
phải y của tình nhơn. Lần nọ, khi Uppala-vannã nhờ ông đưa cúng 
dường Phật một ít thịt, ông đòi bà trả công cho bằng cái nội y ®, 
Ông rất thích đàn bà và được đáp ứng như ý 9. Ông đối xử rất ác đối 
với quạ; được biết ông bắn quạ và chặt đầu lụi nướng ”. Ông được 
mô tả như người to mập ®. 

Ông có thể là Lã]udãyT (4.v.). 


VI NH1. 115, ® Jb7đ., 11. 110 Ê 119 Ê 127 £ 137, 
135 ft. 9 Jbiđ., 11. 38 fŸ. ® Jbiđ., 11 205 Ÿ. 
® Jb¡đ., 208. ®' Xem È.g., Vin. 1v. 20, 61, 68. 
 Jb¡đ., 1v. 124. 6Ð Thịg,, T71. 


3. Udãyi—Bàlamôn. Ông yết kiến Phật tại Sãvatthi và bạch hỏi 
Phật có tán thán các tế đàn không? Phật trả lời rằng Ngài không tán 
thán tế đàn có sát sanh, nhưng tán thán tế đàn không có sát sanh 0), 

0A, 11. 43 £. 


4. Udãyi——Xem thêm Käludäyï, Lã|udãyi và Sakuludäy1. Tất 
cả đêu được gọi là Udãy! thỉnh thoảng nên khó phân biệt, trong lúc 
Chú giải không có giải thích rõ ràng. 


I1. Udãyi Sutta—Đàm thoại giữa Ananda và Udãyi tại 
Ghositãrãma trong xứ Kosambï. Änanda giải thích làm thế nào Phật 
đã chứng minh rằng không những chỉ thân mà thức (consciousness) 
cũng vô ngã ?), 

9S, 1v. 166f£. 


2. Udãyi Sutta.—Udãyi yết kiến Phật tại Desaka (?) trong xứ 
Sumbha và mô tả con đường đưa ông đên chỗ rõ biệt răng: "Sanh đã 
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tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa." Đó là con đường tu tập và làm cho sung mãn 
các giác chi (øj/hanga) °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v, 89, 


3. Udãyi Sutta.——Änanda bạch Phật rằng Udãyi đã thuyết pháp 
trước một hội chúng cư sĩ đông đảo. Phật nói đó không phải dễ. AI 
muốn thuyết pháp cho một cử toạ đông đảo phải biết: thuyết tuần tự; 
thuyết với mắt nhìn vào pháp môn; thuyết vì lòng từ mãn; thuyết 
không phải vì tài vật; thuyết không làm thương tổn cho mình và cho 
người °', [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0 A,11. 184. 


4. Udayi Sutt(a.—Phật hỏi Udäyi (Lã]udãyT theo Chú giải) có 
bao nhiêu chỗ để tuỳ niệm (recollection). Phật hỏi ba lần và Udãyi 
im lặng ba lần. Phật nói kẻ ngu Udãyi này không sống chuyên tâm 
vào tăng thượng tâm và bảo Ananda trả lời. Ananda giải thích năm 
chỗ liên quan đến thiền na (hzna) °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

® A, 11. 322-5. 


1. Udumbara.—Trưởng lão ở Makuva, tác giả của Phụ giải về 
Petakopadesa ?). 
0? Gv, 75, 65. 


2. Udumbara—Tên làng Revata đi đến làng này từ 
Kannakujja và nghỉ lại đây trước khi đi tiếp đến Aggalapura và 
Sahajãti. Nhiều Trưởng lão theo Ngài đến đó để hỏi về sự dị giáo 
của dân Vajji ©'. 

0 Vịn, 1i, 299, 


Udumbara Jãtaka (No. 298).-Chuyện Trái Sung. Có hai con 
khi: một con nhỏ thó, mặt đỏ, sông trong động, còn con kia, to lớn, 
mặt đen. Vào mùa mưa, khỉ to muốn có chỗ trú bèn bảo khi nhỏ ra 
ngoải rừng vì tại đó có nhiều sung. Lúc trở về, khi nhỏ thấy động 
mình bị gia đình khi to chiếm và biết mình bị gạt. 
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Chuyện được kể liên quan đến một tỳkheo bị một tỳkheo 
khách đuôi ra khỏi trú xứ mình đề chiêm đoạt ?). 
®J.ii.444-6. 


Udumbaragiri——Xem Dhũmarakkha. 


Udumbara-devĩi.—Vợ của Pinguttara. Nàng là con của vị đạo 
sư ở Takkasilä và được gả cho PInguttara vì ông này là học trò lớn 
tuôi nhứt. Nhưng ông không có hạnh phúc với nàng. Một hôm, trên 
đường về nhà, ông thấy nàng đang trèo lên cây sung („đumbara) hải 
trái. Ông bèn lấy gai quấn quanh gốc sung rồi bỏ đi. Vua đi ngang 
thấy nàng, cưới nàng làm vợ. Nàng được gọi là Udumbara-devĩ vì 
nhơn duyên gặp vua trong hoàn cảnh đó. Khi vua nghi nàng bội bạc, 
nàng được Mahosadha minh oan. Từ đó về sau, nàng với 
Mahosadha trở thành bạn thân và, với sự cho phép của vua, nàng 
xem Mahosadha như một người anh. Khi vua định giết Mahosadha, 
Udumbara-devĩ báo cho ông biết đề đảo thoát kịp thời ©'. 

Trong kiếp hiện tại, nàng là Di{thamaigalikä °. 
0 J. 1v. 348, 352, 355, 363, 368, 384. ® Jb¡d., 478. 


Udumbaraphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật 
Vipassĩ ông làm gia chủ. Thấy Phật đi trên bờ sông Vinatä, ông hái 
một Ít trái sung cúng dường Phật °. 

Ông có thể là Trưởng lão Paccaya k 

0 Ap. 1. 295. ' Xem ThagA. 1. 341. 


Udumbarika-Sihanäda Sutta--Thuyết tại Udumbarikä- 
paribbãjakarama (Vườn của Nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ 
đoàn). Trên đường đến yét kiến Phật, Gia chủ Sandhãna nghỉ không 
phải lúc yết kiến nên dừng lại paribbãjakãrãma đề đàm đạo với Du sĩ 
NÑigrodha. Nigrodha chê trí tuệ của Phật bị hư hoại vì sống một 
mình. Thấy Phật đi trên bờ sông Sumägadhä, Nigrodha thỉnh Ngài 
vô trú xứ mình và thỉnh vấn đôi điều. Phật chuyển câu chuyện sang 
sự thành tựu và sự không thành tựu của khổ hạnh và kết thúc bằng 
cách thuyết giáo pháp đưa đến giác ngộ của Ngài. Dầu rất thán phục, 
Nigrodha và đệ tử ông không chuyên hóa theo Phật ®. Nhưng 
Buddhaghosa ? nói rằng bài pháp thoại của Phật rất có lợi về sau. 
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1D, 11. 36 . “ DA. 11. 844. 


Udumbarikä—Hoàng hậu (devi). Bà xây Udumbarikä- 
paribbãjakäräma gần Rãjagaha °. Cạnh bên ZrZma là hồ sen 
Sumäøadhãä và vườn ăn của công (Moraniväpa) ”. Kinh 
Udumbarika-SThanäda được Phật thuyết tại đây. 

0D, 1i. 36; DA. ii. 832. ® D, ii. 39. 


1. Udena.—Vua xứ Kosambi. Ông là con của Vua Parantapa. 
Lúc mẹ ông mang thai ông, bà bị con chim không lồ chở bỏ trên cây 
gần nhà của Allakappa. Và Udena ra đời trong giông bảo (z#?) nên 
có tên như vậy. Allakappa đem mẹ con ông về nuôi dưỡng. Một 
hôm, bằng cách chiêm tinh, Allakappa thấy Parantapa băng hà và báo 
tin cho mẹ Udena biết; bà bèn nói ra tông tích mình. Liền sau đó, 
Allakappa dạy Udena một số thần thông để thuần hoá voi, rồi gởi 
một bầy voi lớn đi cùng Udena về Kosambi đòi ngôi cha. 

Sau khi lên ngôi, Udena cử Ghosaka giữ ngân khố triều 
đình. Một hôm thấy con gái nuôi của Ghosaka là Sãmävafi xuống 
sông tắm, ông cho nàng tấn cung và phong làm chánh hậu. Về sau 
ông cưới thêm nàng Vãsuladattä, con của Canda Pajjot(a, vua xứ 
Ujjeni °. Udena còn có phong một chánh nữa, Mãgandiyäã (4.v.), 
người đã lợi dụng thân thế để làm hại Phật vì hận Ngài coi nhẹ mình. 
Lúc Sãmaäva quy y Phật nhờ sự giúp đỡ của người hầu 
Khujjuttarã, Magandiya xàm tấu với vua khiến nàng xém mất 
mạng. Hối lỗi đã đối xữ tệ với Sãmaävati, Vua Udena ban nàng một 
điều ước do nàng chọn. Nàng xin vua cho phép Phật gởi Tôn giả 
Änanda vào cung cùng với 500 tỳkheo để thuyết giáo các cung nữ 
mỗi ngày. Để đến ơn, các cung nữ cúng đường lên Tôn giả Änanda 
500 bộ y. Vua Udena nghe được tin này không vui, vì ông không đề 
tâm đến giáo pháp. Nhưng lúc được Tôn giả Änanda thuyết răng 
những gì cúng dường cho Tăng Đoàn không bao giờ mất, ông hoan 
hỷ cúng dường thêm 500 y nữa ?), 

Các cung nữ còn cúng dường y lên Tôn giả Pindola 
Bhãradväja, và khi Vua Udena gặp Pindola trong ngự uyễn 
Udakavana có hỏi ông về sự cúng dường này, ông ¡im lặng không trả 
lời. Udena doạ sẽ nọc ông cho kiên vàng căn, nhưng ông đã biến mắt 
trong hư không ®. Về sau, được biết Vua Udena có đến viếng 
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Pindola và có thân mật đàm đạo về sự thành tựu xả ly dục ái để thực 
hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời của chư 
tỳkheo trẻ trong lúc tuổi còn thanh xuân. Sau khi nghe Tôn giả 
Pindola thuyết, vua Udena xin quy y Phật, Pháp, Tăng và xin làm đệ 
tử của Tôn giả Pindola 9. 

Udena có người con tên Bodhi ® từng lập nhiều công đức, 
mả lâu đài Kokanada do ông xây là một ví dụ. Theo Chú giải 
Petavafihu '°, nhờ. dâng y như nói trên và lời tuyên bố liên quan đến 
công đức này, Udena còn sông sau khi Phật nhập diệt, nhưng không 
biết ông có truyền ngôi cho con hay không. 

. Trong sô tài sản của Udena, có nghe kế đến chiếc cung mà 
phải cần đến một ngàn người mới giương nổi và vương tượng 
Bhaddavatikã °). 

Udena còn được gọi là Vamsaräjä, vua của dân Vamsa hay 
Vaccha sống ở xứ Kosambi. Chú giải Uđãna %9 gọi ông là 

Trong Milinda-panha °°” có câu chuyện của nữ nhơn tên 
Gopäla-mäãtã, con của một nông dân nghèo, phải cắt tóc bán để được 
tám xu làm bữa cơm cúng dường Trưởng lão Mahã Kaccäna và bảy 
vị đồng phạm hạnh của ông. Ngay ngày nàng cúng dường, nàng trở 
thành hoàng hậu của Udena. 

9 Dhammapadaffhakaiha (L. 161 fÈ) là nguồn tài liệu chánh yếu 
của tiểu mục Udãna trên đây; chi tiết không thuộc nguồn tài liệu này 
được ghi rõ xuất xứ trích dẫn. Xin xem thêm chỉ tiết trong các tiểu 
mục mà câu chuyện Udena đề cập. ® Cũng được nói 
trong Vin. 11. 291. Chuyện xảy ra sau khi Phật nhập diệt. &Ð 
SnA. ii. 514-5; SA. iii. 27; trong một kiếp trước, Udena (dưới tên 
Mandavya) có phỉ báng thánh nhơn (xem Manga Jãtaka, }. 1v. 375 
.). ® S,1v, 110 £ SA], 111212272 S'Đ 
140. # DhA. ¡. 216. ® J, 1v, 384. bó 
E.ø., J.1V. 375; Dvy. (e.g., 528) gọi ông là Vatsaräjä. 
p. 382. 000201, 


2. Udena.—Trưởng lão. Sau thời Đức Thế Tôn nhập diệt, ông có 
lần trú tại Khemiyambavana gần Benares. Tại đây ông được 
Bàlamôn Ghotamukha đến viếng, và buổi đàm đạo của hai vị được 
ghi lại trong kinh Ghofamukha (g.v.). Sau khi nghe Udena nói, 
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Ghofamukha xin chia với Trưởng lão lộc vua Anga ban. Trưởng lão 
Udena từ chối và đề nghị Bàlamôn Ghotamukha xây một phòng hội 
cho chư tỳkheo trong Päfaliputta; phòng hội này được đặt tên ông °'. 
Xem Udena [9]. 
®M.1 157. 


3. Udena.—Một cận sự nam ở Kosala. Ông có xây một tịnh xá 
cho Tăng Đoàn, và có mời chư tỳkheo dự lễ cúng đường được tổ 
chức trong mùa nhập hạ (2ssa}) Vì giáo luật không cho phép 
tỳykheo du hành trong mùa nhập hạ, chư tỳkheo xin ông hoãn ngày 
cúng dường. Ông không hoan hỷ lắm. Chuyện được bạch Phật và 
Phật cho đôi luật: cho phép tỳkheo đi xa không quá bảy ngày trong 
mùa an cư kiết hạ Ð, 

€0 Nẵn, 1¿ 1359, 


4. Udena Thera.--Thị giả của Phật Sumana °). 
® Bu. v. 24; ]. 1. 34. 


5. Udena.—Nhà vua. Ông gia nhập Tăng Đoàn dưới thời Phật 
Kondañña cùng 900 ngàn thân dân; tât cả đêu đặc quả Alahán °`. 
0 BuA. II]. 


6. Udena.--Dạxoa. Xem Udena Cetiya. 


7. Udena.—Nhà vua, cha của Phật Siddhattha ©; còn được gọi là 
Jayasena “). 
® Bu. xvii. 13. ? BuA. 187. 


8. Udena—Nhà vua, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Ukkhepakata-vaccha ®'; 4pađZna gọi ông là Ekatthambhika “. 
0 ThagA. 1. 148. 1, 56. 


9. Udena Thera.—Alahán, có thể chính là Udena [2]. Vào thời 
Phật Padumuttara, ông là một ấn sĩ sống cùng 84 ngàn người khác 
trong ân cư gần Paduma-pabbata trên Tuyết Sơn. Nghe lời tán thán 
Phật của một dạxoa, ông tìm đến yết kiến Phật, dâng lên Phật một 
bông sen, và nói kệ tán thán Ngài t'. 
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® Ap, ii. 362 ff, 


Udena Cetiya.--Điện thờ trước thời Phật giáo, nằm về phía Đông 
của Vesäli. Ngoài Udena Cetiya, Vesäli còn có các đền Gotamaka, 
Sãrandada, Sattamba, Cäpäla, và Bahuputta được xem như danh 
lam thắng cảnh ®. Rhys Davids phỏng đoán đó là những rừng cây 
hoặc gò mồ (trees or barrows) ?. Chú giải Dhammapada ®' mô tả hai 
đền Udena và Gotamaka như “z&&hacefiya” mà người đến chiêm 
bái để mong cầu sở nguyện. Chú giải Dïgha ® nói rằng vào thời Phật 
có một tịnh xá được xây trên chỗ của đền Udena và tịnh xá này được 
hiến dâng lên Dạxoa Udena. 

® D, 1. 102; S. v. 260; A. 1v. 309; xem thêm D. 111. 9. @ 
Dial. 1. 110, n. 1, nhưng xem Law: Geography oƒ Early Buddhism. 
74 ff. 11, 246. ® 11, 554; AA. ¡I. 784; UdA. 
K2 


Udena Vatthu.--Tập chuyện Udena được xem như lý thú nhứt 
của Chú giải Dhammapada `). Gồm sáu câu chuyện có nguồn gốc và 
đặc tính khác nhau nói vê vận mệnh của vua, ba đương kim hoàng 
hậu, và quan ngân khố của triều đình. Chỉ có hai chuyện thật sự nói 
về Udena, số còn lại được đưa vô bởi những đề từ văn học. Các bản 
dịch của mỗi chuyện đều được thấy trong công trình của 
Buddhaghosa, chứng tỏ chúng được dẫn từ một nguồn gốc chung. 
Nhiều bản song đối khác được thấy trong Diwyävadãna, 
Kathäsaritsägara, nhiều bộ kinh Sanskrit, và Kandjur Tây Tạng ®). 

0 DhA. 1. 161-231. 2 Về sự phân tích tập chuyện và các 
bản song đối, xem Burlinghame, 8đ. Legends, ¡., pp. 51 và 62 ff. 


Udda Jãtaka.—Xem Uddälaka Jãtaka. 

Uddaka.—Xem Uddaka-Rãmaputta. 

Uddaka Sutta—Do Phật thuyết về bảy giác chỉ mà Đạo sư 
Uddaka-Rãmaputta đã vô lý bảo mình đã tu tập và làm cho sung 


mãn ©), 
®S.v.83f 
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Uddaka-Rãämaput(ta—Một trong những đạo sư mà Thái tử 
Gotama tìm đến để tu học sau khi xuất thế ly gia °®. Uddaka dạy 
Gotama pháp “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” (tương ưng với Tứ thiền) 
mà cha ông đã chứng đạt và thuyết giáo. Sau khi chứng đạt, Gotama 
được Thầy mình xem như đồng phạm hạnh và mời ở lại cùng Thầy 
giáo cách các đệ tử đang theo học. Nhưng Gotama chưa thoả mãn 
nên xin được ra đi ?. Phật rất kính trọng Thầy Uddaka-Rãmaputta, 
vì ngay sau khi đắc đạo, Ngài nghĩ liền đến Thây cũ, người mà Ngài 
tin có thể hiểu được giáo pháp của Ngài. Nhưng Thầy Uddaka- 
Ramaputta đã viên tịch ®. 

Kinh Vassakãra của Tăng Chi Bộ ' có nói rằng Vua Eleyya 
cùng cận vệ Yamaka, Moggalla và nhiều người khác từng là đệ tử 
của Ramaputta, và vua rất kính nễ Người. Trong Tương Ưng Bộ 
Kinh ®, Phật có thuyết rằng Uddaka Rãmaputta không phải bậc minh 
trí, lại tự nói: "Ta là bậc minh trí"; không chiến thắng tất cả, lại nói: 
"Ta chiến thăng tất cả"; không đảo lên khổ căn, lại nói: "Đã đào lên 
khổ căn". Và trong Kinh Päãsãdika 9, Phật nói với Sadi Cunda răng: 
“Uddaka con của Rãma thường nói: “Thấy mà không thấy'. Thấy cái 
gì mà không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao không 
thấy khía cạnh sắc bén của dao. Này Cunda, đấy là nghĩa của câu: 
“Thấy mà không thấy." Này Cunda, ở đây Uddaka con của Rãma đề 
cập đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không có lợi ích, nói về con dao.” [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

Trong kinh Sanskrit, Uddaka-Rãmaputta được gọi là Udraka 
Œ) 


(9J.1.66, 81. ® M. 1. 165 ff, 240 ff.; DhA. ¡. 70-1. 
CÌ NT, s/ 4,11, 180. 
® 1v, 83 £ ® D, 1H. 126-7. ® Mu. 1. 


119-20; Dvy. 392; Lai. 306 f. 


Uddãälaka—Con của Bồ Tát (lúc bấy giờ là Tế sư của Vua 
Benares) và một nữ nô tỳ mà Bồ Tát gặp trong ngự uyên. Bé sanh ra 
mang tên như vậy vì được thụ thai dưới cây đdala. Trưởng thành, 
ông đi về Takkasilä học kinh thánh, và một thời sau làm Sư trưởng 
của một hội chúng ấn sĩ đông. Trên đường khất thực, ông và đệ tử 
đến Benares và được dân chúng cúng dường rất rộng rãi. Nghe danh 
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ông, vua Benares có đi với Quốc sư đến viếng ông. Ông và đệ tử giả 
vờ làm người thánh thiện miệt mài với lối tu khô hạnh. Tế sư thấy 
được sự thiếu thật tâm của quý vị ấn tu và nhận ra tông tích của 
Uddãlaka, bèn khuyên con mình bỏ lối ân tu khổ hạnh về triều làm tế 
sư dưới sự dìu đắt của ông ®. 

0], iv. 298-304. 


Uddälaka Jãtaka (No. 487).-Chuyện Nam tử DUddalaka (kế 
trên). Kế về một tỳkheo gian đối muốn kiếm lợi dưỡng để sanh sống, 
dầu đã chọn con đường Giáo pháp. 

Nhận diện tiền thân: Uddãlaka chỉ vị tỳkheo gian dối ấy ©. 
Cùng lúc thuyết kinh này, Phật còn thuyết các kinh Bốn Sanh 
Makkata, Kuhaka và Setaketu. 

0 J, 1i. 232. Jataka này còn được mô tả trong Bharhũt Tope 

(Xem Cunningham, Plate XLV]). 


Uddãäladäyaka Thera—Alahán. Trong một tiền kiếp vào 31 
kiếp trước, ông thấy Phật Độc giác Kakudha trên bờ sông Hằng và 
có dâng ngài bông #4đãlaka ©). 

® Ap.1.225. 


Uddälapupphiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có 
dâng bông 1đZfa lên Phật Độc giác Anätha, trên bờ sông Hãng t'. 
0 Ap. 1.288. 


Uddesavibhahga Sutta.—Phật nói văn tắt rằng vị tỳkheo phải 
quán sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không 
bị chấp thủ quấy rối. Nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, 
không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy 
rối, SẼ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong 
tương lai. Chư tỳkheo lập lại lời thuyết giáo của Phật để Mahä 
Kaccäna giải thích. Khi nghe nói Mahã Kaccana đã giải thích, Phật 
tán thán ông là bậc hiền giả, bậc đại trí tuệ °°. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1992]. 

(®SM. 11. 223 
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Uddhakandaraka.—Tịnh xá dưới miền Nam Tích Lan do em 
của Vua Devaänampiyatissa là Mahänäga xây cât °'. 
® Mlhv. xxii. 9. 


Uddhakurangäma.—Tên của một làng và cũng là của một pháo 
đài trong quận Alisãra. BỊ Tướng Mãyägeha của Vua 
Parakkamabähu I đánh chiếm ®'. 

fŒ Cy, Ixx. 171. 


Uddha-gangã.—Xem Gangã. 


1. Uddhagäma.--Quận (2) bên Tích Lan. Trong quận này có làng 
Vasabha mà Mahänäøa cúng dường cho tịnh xá Jetavana °). 
£? Cự, xÌI, 97. 


2. Uddhagäma.—Làng trong xứ Rohana. Quân lực của Vua 
Parakkamabähu I có hành quân ba tháng trong làng này °', 
0 Cvy, lxxiv. 92. 


Uddhaciläbhaya—Cháu của Vua Devanampiyatissa. - Ông 
trùng tu Mahiyangana-thũpa và nâng cao thêm 30 cubits (lôi 13, 
7m). 

0 Mhv. 1. 40. 


Uddhacca Sutta.--Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phần vào 
trong ấy; cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận đứng: cái gì tạo 
ra cái "của tôi" trong tôi sẽ được chận đứng: tôi sẽ thành tựu trí; 
không cùng chia sẻ với người khác; nguyên nhơn và các pháp do 
nhơn sanh được tôi khéo thấy. Thấy được sáu lợi ích này, thật là vừa 
đủ để Tỳkheo làm cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất 
cả hành °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0A, 11. 449. 


Uddhanadvära.—Một làng trong xứ Rohana, nơi mà Ädipada 


Vikkamabähu thắng trận °. Làng thuộc vùng mang tên 
Atfhasahassa; Vua Sirivallabha trị vì tại đây và biên Uddhanadvãra 
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thành thủ đô của ông. Làng còn là một trong những nơi giao tranh 
của vua Parakkamabälu [ “). 

® Cv, Ixi. l6, 25. ® Cy, Ixxiv. 86, I13; lxxv. 182. 
Xem thêm Cv. Tïs. 1. 29. n. 4. 


Uddhambhägiya Sutta.—Tám chánh đạo cần được tu tập và làm 
cho sung mãn để đoạn diệt năm thượng phần kiết sử (sắc tham, vô 
sắc tham, mạn, trạo cử, vô minh) ®, 

®S,v.61£. 


Uddharattha.—Xem Pañcuddharattha. 


Uddhaväpi.—Tên của làng và của hồ nước. Mãragiri Nigrodha 
(q.v.) có trú tại đây ©'. 
® Cv, Ixxii. 164, 174. 


Uddhumätaka Sutta—Tu tập tưởng xác bị trương phòng lên 
đưa đền lạc trú ®), 
€? S.WI..131: 


Unnama.—Một tộc trưởng Damila bị Vua Dutthagaämani đánh 
bại. Ông là cháu của Tamba; thành trì của ông cũng có tên là 
Unnama `, 

® Mhv. xxv. 14, 15; MT. 474. 


Unnavalli.——Tên của tịnh xá mà Vua Aggabodhi I cúng dường 
cho làng Ratana đê lây lợi tức bảo trì tịnh xá t°°. 
? Cy, xIi. 18. 


1. Upaka.—Du sĩ ngoại đạo (Phật) mà Phật gặp tại Gayã trên 
đường đi từ Isipatana đến Benares để tìm năm anh em Kiều Trần 
Như hầu trao truyền giáo pháp sau khi Ngài chứng ngộ. Vừa thấy 
Phật, Upaka tỏ lời thán phục và thính vấn về những đắc chứng của 
Ngài. Nghe Phật nói về các chứng đắc của Ngài, .Upaka hỏi Ngài có 
phải là “d»ania/ina ” chăng? Vừa lúc Phật đáp rằng phải, Upaka lắc 
đầu nói: “Có thể như thế, ông bạn của tôi,” rồi bỏ đi ®. Được biết ®, 
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Phật đi bộ đến Benares thay vì dùng thần thông như các vị Phật khác, 
vì Ngài muốn gặp Upaka. 

Sau khi gặp Phật, Upaka đến xứ Vaikahãra. Tại đây ông 
phải lòng nàng Cãpä (.v.), con gái của một thợ săn; Cãpã chăm sóc 
ông trong lúc ông bị kiệt sức vì đói đã bảy hôm. Sau đó, ông được 
người thợ săn gả con cho, và vợ chồng ông sanh sống băng nghề bán 
thịt rừng do ông cha vợ săn về. Một thời gian sau, ông có con được 
đặt tên Subhadda. Mỗi khi con khóc Cãpã hát ru băng những lời 
như nhạo báng Upaka: “Con của Upaka, con của ấn sĩ, con của người 
bán thịt rừng, đừng khóc nữa.” Bực tức, ông bảo Cãpã rằng ông có 
người bạn là Anantajina, nhưng nàng không ngừng chế nhạo ông. 

Một hôm, ông ra đi tìm Phật ở Sãvatthi. Thấy ông đến, Phật 
dặn hễ ai nói đi tìm Anantajina thì đưa đến gặp Ngài. Nghe Upaka 
kế chuyện mình, Phật đưa ông gia nhập Tăng Đoàn. Nhờ tỉnh tấn 
thiền quán, Upaka đắc quả Anahàm và sanh về cõi Avihã ®), 
Samyutta Nikãya ® có ghi lại lần viễng Phật của Upaka và sáu chư 
Thiên sanh trên cõi Avihã. Theo Chú giải Ä⁄4j/hima '®, Upaka đắc 
quả Alahán ngay sau khi sanh lên cõi Avihä. 

Trong 7errgđiha ông được gọi là Kãla ® và sanh trú của 
ông được xác định là Nãla, một làng gần Cội Bồ Đề; ông sống tại đó 
với vợ cho đến khi ông bỏ nhà ra đi ?. 

Về sau, Cãpã cũng xuất thế và cũng đắc quả Alahán. 

Divyävadana ® gọi ông là Upagana. 

Lời Phật kể những hạnh của Phật không phải là một pháp 
thoại (đhamma desan3) vì xảy ra trước khi Phật chuyển Pháp luân. 
Nó chỉ đem đến thành tựu hồi tưởng (0ãsanä-bhãgiya) chớ không 
phải thành tựu học giả tức người đang đi đến nơi hoàn toàn là bậc 
thánh hữu tận (sekha- hay ribaddha-bhagiya) °). 


Lời của Phật nói với Upaka thường được trích dẫn 9, 


0J.1, 81; Vin. ¡. 8;M. 170-1; DhA. ¡v. 71-2. ® DA. 1. 
471.  ThigA. 220 ff; MA. ¡. 388 f_ Chuyện Upaka còn 
được kể trong SnA. ¡. 258 ff., với nhiều chỉ tiết khác biệt. 

® 1,35, 60. 51,389, 6v, 300, 
Đó có thể là một tên gọi trìu mến vì màu da sậm của ông. 
Ø ThigA. 225. ® p, 393, ® UdA. 54. 
09 Ƒ ơ., Kvu. 2809, 
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2. Upaka Mandikãputta—Một thời ông viếng. Phật tại núi 
Gijjhakiifa và bạch Phật quan điểm của ông: "Ai bắt đầu mắng nhiếc 
người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không 
thể bênh vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập trường 
của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội". Phật tán 
thán và nói Upeka đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội “'. Upeka 
phản đối vì bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn băng chữ khi vừa mới 
mở miệng, như con cá bị vợt khi vừa ngóc đầu khỏi mặt nước. Phật 
giải thích rằng ông cần phải được giáo hoá pháp thiện và pháp bất 
thiện với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp 
của Như Lai. Upaka rất hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Rồi ông đến 
thuật lại câu chuyện cho Vua Ajãtasattu nghe. Vua phẫn nộ và đuôi 
Upaka đi “”. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. Chú giải thêm 
rằng Vua cho người lôi cổ Upaka ra. 

Buddhaghosa °° nói rắng Upaka có đến yết kiến Phật đề biết 
Phật có trách ông vê việc ông ủng hộ Devadatta chống Phật chăng. 
Còn thuyết khác nói rằng Upaka đến mắng nhiếc Phật vì ông nghe 
nói Phật đã ký thác Devadatta xuống địa ngục. 

Upaka thuộc hàng nô lệ vì Vua AJätasattu đã gọi ông là “đứa 
trẻ làm muối.” (Iopakãrakadäraka) '®. 

® Chú giải (AA. ii. 554) giải thích rằng Upaka là người ủng hộ 
Devadatta. ® A,1. 181£ ® AA. 1H. 554-5. 

® A,m. 182. 


Upaka Sutta—Ghi lại buổi đàm thoại giữa Phật và Upaka 
Mandakäputta (4.v.) °). 
® A, ii. 181 £. 


Upakamsa.—Con của Mahãkamsa, em của Kamsa, và là vua xứ 
Asitañjana. Thời Kamsa làm vua, ỦUpakamsa làm phó vương. 
Upakamsa bị giết bởi một cái dĩa do con của Devagabbhä là 
Vãsudeva quăng ra ?), 

0], 1v, 79-82. 


Upakañcana.—Bàlamôn, em của Bô Tát Mahäkañcana. 


Chuyện của ông được kề trong Bhisa Jãtaka (.v. ) °. 
0 J, 1v. 305 fF. 
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1. UpakärI—Một thành phố của dân Pañcäla ®. Tại đây có 
miệng hang mà Vua Videha dùng để thoát thân qua Mithilã, như kể 
trong Mahã Ummagøa Jãtaka (.v.). 

0 J. vi. 448, 450, 458, 459. 


2. UpakãrT.— Thành phố mà Phật Sumedha từng thuyết pháp cho 
một thính chúng đông đảo °'. 
® BuA. 165. 


1. Upakä]a.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
(AM. 1ï. 70; ApA. 1. 107. 


2. Upakäla.--ĐỊa ngục (raya), cũng là tên của một hình phạt 
trong địa ngục đó ®), 
(2J.1v. 248. 


Upacara.—Xem Apacara. 


1. Upakkilesa Sutta.——Do Phật thuyết tại PäcTnavamsadäya, vì 
Anuruddha, Nandiya và Kimbila. Vào thời có tranh luận giữa chư 
tỳkheo ở Kosambi, trên đường đi tìm sự an tịnh, Đức Thế Tôn đi đến 
Bãlakalonaka và vì Bhagu thuyết kinh này. Sau đó, Ngài đến 
PacInavamsadaya và thuyết cho các anh em chú bác của Ngài hiểu 
phải làm thế nào để tu tập thiền quán và khắc phục khó khăn 0). 

®M. iii. 152 ff. Kệ của kinh còn được thấy trong Vinaya (¡. 349 
ff.). Một số kệ ấy được dẫn trong D2jzmwmapäda ( vv. 328-30) và 
trong Khaggavisäana Sutta của Sutfa Nipata (vv. 11, 12). 


2. Upakkilesa Sutta—Vàng phải được tỉnh chế khỏi năm uê 
nhiễm (sät, đông, thiệc, chì, và bạc) mới có thê dùng làm nữ trang. 
Cũng vậy, tâm phải được giải thoát khỏi năm uê nhiễm (tham dục, 
sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi) mới được giác ngộ với thắng 
trí 0) 

0 A, 111, 16-19, 
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3. Upakkilesa Sutta.——Có bốn uế nhiễm (mây, sương mù, khói 
và bụi, Rãhu là vua các loài Atula) làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời 
không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Cũng 
vậy, có bốn uẽ nhiễm làm các Sa môn, Bàlamôn không có cháy sáng, 
không có chói sáng, không có rực sáng: rượu, dâm dục, vàng và bạc, 
sống với tà mạng °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

ch c 


Upacäla.—Con của Upacälä và là cháu cậu mợ của Tôn giả 
Sãriputta và Khadiravaniya-Revata. Ông được Revata truyền giới 
®, Ông được liệt kê trong 4äguffara Nikãya ® như đệ tử tôi thăng, 
cùng với Cäla, Kakkata, Kalimbha, Nikatfa, và Katissaha. Chư vị 
này sống trong Kũf{ãgãrasälã ở Vesäli, nhưng khi các người 
Licchavi đến đó yết kiến Phật làm ồn, chư vị vô rừng 
Gosihdasälavana đề được yên tĩnh. 

® Thag. v. 43; ThagA. 1. 110. ® v, 1343. 


1. Upacälä.—Em gái của Tôn giả Sãriputta (hai em gái khác là 
Cälã và Sisũpacälã) và là mẹ của Upacäla. Lúc Sãriputta xuất thế 
gia nhập Tăng Đoàn, ba em gái ông cũng theo gương ông đi tu. 
Được biết lúc Upacälã ngủ trưa ở Andhavana, Mära tìm cách khêu 
dục, nhưng bà khắc phục được và đắc quả Alahán. Câu chuyện này 
được phi lại trong Therigatha ©), 

' v v, 189-95; ThigA. 165 Ÿ Samywfa (1. 133 Ê) nói cả ba chị em 
bị Mãra dụ dỗ, nhưng quý bà đều chiến thắng Mãra. Về chuyện dụ 
dỗ này, kệ Upacãlã do Cälã xướng, kệ của Sisũpacälã được gán cho 
Upacälä và kệ của Cãlã gán cho S1sũpacälä. 


2. Upacälä.-Trưởng đoàn nữ đệ tử của Phật Phussa “. Xem 
thêm Upasälä. 
®J.1. 41; Bu. xix. 20. 


3. Upacälä Sutta——Mãra dụ dỗ Upacälä vào đường tội lỗi, 


nhưng bắt thành ©'. 
®S.¡. 133. 
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. Upajotiya—Một trong những vị giữ cửa được Mandavya gọi 
đên đê đuôi Mãtanga ra khỏi nhà ông °'). 
ĐLIIY 2Ð: 


Upajjhã Sutta.——Một tỳkheo đến thưa với giáo thọ mình rằng 
ông gặp khó khăn trong lúc sống một mình. Vị giáo thọ đưa ông dến 
yết kiến Phật và được Phật dạy phải học tập như sau: “Ta sẽ bảo vệ 
các căn, có tiết độ trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, quán nhìn các 
Thiện pháp, trước đêm và sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chỉ". Ông hành trì theo lời Phật dạy và đắc quả Alahán. 
Phật dùng nhơn duyên này để nói pháp ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

0A, 11, 69-71. 


Upajjhãya.—Một vị giữ cửa nhà Mandavya được gọi tới để đuôi 
Mãtanga °`. 
09J,1v. 382. 


Upajjhãyavatta-bhãnavära.—Tụng phẩm 30 của Khandaka thứ 
nhút trong Mahãvagøa. 


1. Upafthäna Sutta.—Phật hỏi Änanda: “Mọi giới cấm, sanh 
sống Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản đều có quả phải không?” 
Änanda bạch răng: “Phàm GIỚI ' cắm, sanh sống Phạm hạnh, sự hầu hạ 
căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện tăng trưởng, pháp 
thiện đoạn tận, thời giới cắm, sanh sông Phạm hạnh, sự hầu hạ căn 
bản như vậy không có kết quả. Và, phàm giới cắm, sanh sống Phạm 
hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện 
đoạn tận, pháp thiện tăng trưởng, thời giới cắm, sanh sông Phạm 
hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy có kết quả.” Phật đồng ý. Khi 
Änanda đi rồi, Phật nói với chư tỳkheo rằng Änanda còn là bậc hữu 
học (sekha), không dễ gì tìm được người có trí tuệ ngang bằng ®, 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

ĐỀ VAO 4.295 
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2. Upatthãna Sutta.—Năm pháp làm cho người bệnh khó được 
chăm sóc chu đáo, và năm pháp làm cho người bệnh được chăm sóc 
tốt đẹp °. 

® A111. 143-4. 


_ 3. Upatthäna Sutta.——Năm pháp mà người chăm sóc bệnh nhơn 
cân thành tựu °°. 
9 A,11. 144-5. 


4. Upat(häna Sutta.—GhI lại cuộc đàm thoại giữa một Thiên tử 
và một tỳkheo sống trong rừng ở Kosala. Lúc nghỉ trưa tỳkheo hay 
ngủ. Vì muôn hạnh phúc cho tỳkheo, vị Thiện đến cảnh giác ông chớ 
để giác ngủ chinh phục mình. Tỳkheo đáp rằng: “Đã giải thoát phiền 
trược, đã nhiếp phục dục ái, sao để dục nhiệt não?” ®, 

Ê2S.1,197£ ® SA.1. 232. 


Upafthäyaka Thera.—Alahán. Trong kiếp trước ông có dâng 
lên Phật Siddhattha một thị giả (zpa‡†hãka). Vào 57 kiếp trước ông 
sanh làm vua dưới vương hiệu Balasena °'. 

0 Ap. 1.241. 


Upaddha Sutta——Do Phật thuyết trong thành phố Sakkara của 
người Sãkya. Tôn giả Ânanda bạch Phật: “Quá phân nửa đời sống 
Phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du.” Phật 
nói không phải phân nữa mà trọn đời sống Phạm hạnh, và giải thích 
®, Kosala Samyufa ® nói rằng Phật kế câu chuyện trên với Vua 
Pasenadi “. 

Cà An 2U th Thộổ Tà 


Upaddhadussadayaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật 
Padumuttara, ông là một người cày ruộng. Thấy Tỳkheo Sujãta đi 
lượm vãi để may áo, ông dâng Tỳkheo phân nữa áo ông đang mặc. 
Do công đức này ông sanh làm Thiên vương 33 lần và vua dưới thế 
77 lần ®, 

0 Ap. ïI. 436. 
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Upatapassĩ Thera—Tác giả của Vuttamälã. Ông sống trong 
Gatärä Parivena và là cháu của Sarasigamamnla Mahäsämi °. 
P.1. 2320: 


1. Upatissa.——Tên riêng của Tôn giả Sãriputta (4.v.). 


2. Upatissa—TẾ sư của vua Tích Lan Vijaya. Ông dựng làng 
định cư ở Upatissagaäma °'. 
0 Mhv. vii. 44; Dpv. 1x. 32, 36. 


3. Upatissa I.—Nhà vua trị vì Tích Lan 42 năm (362-409 A.C.). 
Ông là con trưởng của Buddhadãsa. Ông tất từ tâm và sống rất giản 
dị, cùng ăn chung trong phòng bố thí của Mahapäli. Được biết, có 
lần cung điện của ông bị dột vì mưa đêm, ông tiếp tục ngủ trong âm 
ướt bởi không muốn quấy rầy gia nhơn đang say giác. Trong một 
trận hạn hán và đói kém, ông lập đàn cầu đảo. Ông xây nhiều hồ 
nước như hồ Rajuppala, Gijjhakũta, Pokkharapäsaya, Valãhassa, 
Ambutthi, và Gondigama. Ông còn xây Khandaräja Vihãra, 
nhiều nhà thương, nhà tế bần cho sản phụ, người mù và người bịnh. 
Ông bị hoàng hậu đương kim giết chết vì bà dan díu với em ông là 
Mahänäma °'. 

® Về triều đại của Upatissa, xem Cv. 1. 37. 179 ff. 


4. Upatissa II.——Vua Tích Lan. Ông là phu quân của em gái của 
Mogøgalläna I và cũng là tướng của ông ấy. Ông giết Vua Siva I và 
soán ngôi; ông trị vì chỉ được một năm rưỡi (A.C. 522-24). Ông có 
một con trai tên Kassapa (còn được gọi là Girikassapa vì sự gan dạ) 
và một con gái, vợ của Silãkãla. Về sau Silãkãla nôi loạn và chiếm 
ngôi vua °), Upatissa thuộc dòng họ Lambakanna và trong sử liệu 
Tích Lan được gọi là Lãmäni-upatissa “). 

® Về chuyện của Upatissa, xem Cv. xli. 33 ff. @ 
Cvw. 7s. 1. 52,n. Ì. 


5. Upatisa—Con của Silãkãala và em của Dãthãpabhudi và 
Moggalläna II. Ông rât đẹp trai và được cha yêu mến nhứt. Ông bị 
Dãthãpabhutfi giết ©). 

0? Cv. xII. 33 
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6. Upatissa Thera—Được gọi là PãsãnadIpaväsi Upatissa. 
Ông là người soạn Chú giải M⁄ahãvamsa mà tác giả của Mahãvamsa 
T1%a dùng làm tài liệu cho công trình mình t', 

0 Xem #,g., MT. 47. 


7. Upatissa. — Trưởng lão ở Tambapanpidipa (Tích Lan), có thê 
là Upatissa [6] nói trên. Ông và người bạn đồng nghiệp Phussadeva 
thường được kế như chuyên gia giải thích _Yinaya. Ông có hai môn 
đệ, Mahãpaduma và Mahãsumma, nổi tiếng là vinayadhara. 
Mahãpaduma “đọc” Vinaya 18 lần với sư phụ và 9 lần với 
Mahãsumma ®._ Buddhaghosa tán thán nhiệt tình các kiến giải của 
Upatissa và thường dẫn chứng ông ®). 

+ Sp. 263 f. “ Xem #,ø., Sp. II. 456; 111 624, 714; ¡v. 890. 


§. Upatissa.—Cha của Tôn giả Sãriputta và là thôn trưởng của 
Nã|aka hay Upatissa-gama (.v.). Tên riêng của ông là Vanganta 
(q.v.) còn Upatissa là tên của dòng tộc °', 

® SnA. 1. 326. 


_ 9. Upafissa Thera.—Tác giả của Mahäbodhi-vamsa Päli. Ông 
sông ở Tích Lan, có thê vào thê kỷ thứ 10 °, 
0 Chi tiêt: xem P.L.C. 156 Œ. 


10. Upatissa Thera.—Ông có viết Chú giải về Anãgafavarnsa của 


Kassapa °'. 

Gv. p. 72. 

11. Upatissa.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 
Phật độc giác từng trú trên núi Isigili °®. Tên ông còn được thấy 
trong Apadana “). 

0. M. 1. 69. 21,280; ¡i. 454. 


12. Upatissa Thera.—Còn được gọi Arahã Upatissa. Tác giả 


của Ứimuitimagga ®. Ông có thể sống vào thế kỷ thứ nhứt trước CN 
Ø) 
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SIP,Lic. SỐ: J.P.T.S. 1919, pp. 69 ff; xem thêm NidA. 
(P.T.S.); mtrod. vị Ý. 


13. Upatissa Thera.—Tác giả của Saddhammappajjotika, Chú 
giải về Mahã Niddesa, soạn theo lời yêu cầu của Trưởng lão Deva °°. 
Ông trú tại nơi do Quan Đại thần Kittissena xây, nằm về 
phía Tây của Mahã Cetiya trong Mahävihãra ở Anurãdhapura. 
Một số MSS gọi ông là Upasena. Về tuổi thọ của ông, xem 
Saddhammappajjotikä. 
0® NidA. 1i. 108. 


Upatissa Sutta. --Thuyết bởi Tôn giả Sãriputta. "Không có cái gì 
trong đời, khi bị biến hoại, trạng huồng đổi khác, có thể khởi lên nơi 
ta sâu, bi, khổ, ưu, não". Và để trả lời Tôn giả Ânanda, Tôn giả 
Sãriputta nói kế cả Thế Tôn 6, 

0S. 112741 


1. Upatissagãma.—Làng Bàlamôn gần Rãjagaha. Cũng là sanh 
quán của Tôn giả Sãriputfa °). Tên thật của làng là Nã|aka (4.v.) 
nhưng được gọi là Upatissagama vì các thôn trưởng trong làng thuộc 
dòng Upatissa. Rất có thể cha của Sãriputta, thôn trưởng 
(gãmasãmi), cũng được gọi là Upatissa '). 

0) ThagA. II. 93; DhA. 1. 73. ? Xem SnA. 1. 326. 


2. Upatissagama.—Còn được gọi là Upatissanagara. Làng do 
Tế sư của Vua Vijaya là Upatissa thành lập. Làng nằm trên bờ sông 
Gambhira-nadI, lối bảy dặm về phía Bắc của Anurãdhapura ®©'. 
Làng là trung tâm hành chánh cho đến khi kinh đô được thành lập ?. 
Làng có 500 thanh niên xin gia nhập Tăng Đoàn ngay sau khi 
Mahinda đồ bộ lên Tích Lan ®, 

0 Mhv. vii. 44; Mhv. 77s. 58, n. 4; Dpv. 1x. 36; x. 5. @ 
Xem È.øg., Mhv. v1. 4; x. 48. ® 7b/đ., xv. 60. 


Upatissã.—Một trong hai nữ Đại đệ tử của Phật Kondañña °'. 
9 Bu. 111. 31; J. ¡. 30. 


Upadduta Sutta.--Tất cả trên đời là bị áp đảo (oppressed) ®'. 
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CS, 1v, 29. 


Upadhi.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc 
giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
® ADA. 1. 107. 


Upananda.— Trưởng lão. Ông thuộc dòng Sãkya. Nhiều chuyện 
liên hệ đến ông được nói đến trong ƒ7maya. Một lần nọ, ông hứa sẽ 
an cư kiết hạ với Vua Pasenadi xứ Kosala, nhưng trên đường đi đến 
nơi hẹn, ông thấy hai chỗ trọ có nhiều y, ông an cư tại đây. Vua 
Pasenadi rất bực mình. Khi tiếng đến tai Phật, Ngài khiến trách 
Upananda và chế ra một số giới luật nói đến lời hứa về an cư kiết hạ 
®,. Lần khác, ông an cư mùa mưa trong thành Sãvatthi, nhưng đến lễ 
dâng y ông đi hết làng này sang làng khác đề nhận y ở mọi nơi. Phật 
triệu ông đến và khiến trách ông trước Tăng Đoàn. Tuy nhiên ông 
không nghe, và sau đó ông tiếp tục an cư kiết hạ tại hai nơi để được 
nhiều y, dầu Phật chỉ cho phép mỗi tỳkheo nhận một phần y cúng 
dường mà thôi “. 

Upananda không chỉ tham y mà còn tham thực. Một hôm 
ông được mời thọ thực trong nhà của một viên chức đệ tử của Du sĩ 
ngoại đạo. Ông đến trễ nên hết chỗ ngồi. Ông bèn bảo một tỳkheo 
trẻ đứng dậy đề chỗ ông ngồi, dầu có sự phản đối ®). 

Upananda còn bị kết tội giữ cho mình tới hai chỗ an trú, một 
tại Sãvafthi và một trong làng. Được biết ông không được al mến 
chuộng vì ông bị gọi là “người hay tranh chấp, cãi vã, gây ĐÔ. nói 
chuyện không đâu, đặt câu hội pháp luật”.  Upananda rất thích 
tiền. Vinaya ®' có nói rằng: “...vì Upananda của dòng Sãkya, Phật 
chế ra giới cắm tỳkheo giữ vàng bạc.” Một lần nọ, ông đòi gia chủ 
có lệ cúng dường thịt cho ông mỗi ngày phải trả cho ông một 
kahäpana vì hôm đó gia chủ ấy lẫy thịt cũng dường cho con ăn khi 
con đòi thịt '°. 

Một hôm pananda được mời thuyết pháp tại Jetavana. 
Trong số thính chúng có một chủ ngân khố; ông này muốn cúng 
dường đền ơn; Upananda muốn được cái áo ông đang mặc. Bá hộ 
nói chừng về nhà sẽ cho người đem đến cúng đường bộ y tốt hơn, 
nhưng Upananda không chịu, khiến bá hộ phải cởi áo hiến dâng trong 
sự bối rối. Lần khác, có thí chủ muốn cúng dường ông chiếc y; ông 
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đến tận nhà nói với thí chủ loại y ông muốn và ông không nhận loại y 
nào khác “Ngoài ra, có câu chuyện nói về một Du sĩ đôi áo với 
Upananda đề lấy áo sặc sỡ hơn. Hai du sĩ khác nói với du sĩ bạn rằng 
ông bị lỗ; du sĩ đổi áo xin không đổi nữa, nhưng Upananda nhứt định 
không chịu '®. Không phải lúc nào Upananda cũng thắng cuộc. Lần 
nọ, ông cho một bạn đồng phạm hạnh chiếc y với điều kiện ông phải 
cùng du hành với ông, nhưng ông bạn lại theo Phật du hành. Ông 
mắng nhiếc bạn mình và bị bạch trình lên Phật ®). 

Upananda có tranh cải với các tykheo Chabbaggiya “°?. Có 
lần ông gây gỐ với một bạn đồng phạm hạnh và không chịu chia sớt 
thực phẩm khất thực của mình. Người bạn ông phải nhịn đói vì đã 
quá trễ để đi khát thực °. Không biết có phải ông cố ý gây gồ để 
khỏi phải chia phần mình! 

Được biết một lần nọ Dpananda đến khất thực tại một nhà 
quen. Ông đi vào giường ngồi trên giường và nói chuyện với bà chủ 
nhà trong lúc ông chủ lo đi lấy thức ăn cúng dường. Khi cúng dường 
xong, ông chủ nhà yêu cầu ông ra đi nhưng bà chủ muốn ông ở lại 
nên ông không đi ?. Trong hai trường hợp ông bị bắt gặp ngôi một 
mình với nữ gia chủ quen °3), 

Tuy nhiên, ông cũng được nhiều cư sĩ ưa thích. Có nghe kể 
rằng một thí chủ nọ bắt chư tỳkheo khất thực đợi cho tới lúc 
Upananda đến mới thí thực; ông đến sau khi đi khất thực các nhà 
khác trước °%. Và, lần khác, một thí chủ đến chùa cúng đường thực 
phẩm đã yêu cầu để Upananda ăn trước rồi chư tỳkheo khác mới 
được ăn 83, 

Chuyện Upananda làm sai trái không phải chỉ được thấy nói 
trong W7naya mà thôi. Dabbhapuppha Jãtaka °® kế rằng ông 
thường hay làm vừa lòng người khác, và khi nghe bùi tai, nhiều 
người dâng y tốt vân vân, lên ô ông, ông nhận hết cho mình. Lần nọ, 
ông lừa đảo hai đồng đạo cái mèn đắt tiền. Lúc chuyện đến tai Phật, 
Phật thuyết kinh bổn sanh cho thấy trong nhiều tiền kiếp ông từng 
cưỡng đoạt tài sản của người khác. Ông là con chó rừng tên Mãyãvĩ 
đã gạt hai con chó rừng khác đề chiếm lấy con cá rohifa của chúng 
bắt. Trong Samudda Jãtaka “”, ông được mô tả như một người ăn 
uống thô bạo, không bao giờ thoả mãn dẫu có cho ông vài xe thức ăn. 
Jãtaka kể rằng ông có lần sanh làm con quạ nước (water crow) cố 
ngăn cản không cho cá uống nước biển vì sợ hết nước cho nó uống. 
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Buddhaghosa gọi ông là một /o/a/afika, bị khinh bởi 80 ngàn người 
thuộc tộc Sakya trong Tăng Đoàn +3, 

Upananda được xem như một ví dụ về người không bao giờ 
làm những gì mình thuyết và, dĩ nhiên không được lợi lạc nào do 
biện tài của ông đem lại °°, 

Upananda có hai sadi, Kandaka và Mahaka, bị ảnh hưởng 
tánh khó ưa của thầy mình. Họ phạm lỗi bất thường khiến Phật ra 
lệnh không ai được phép truyền giới cho họ ?°, 


® Vịn. ¡. 153. 2 Vịn. ¡. 300. ® JBbjđ, ïi. 
165. ® Ƒbj4J., 168. 9 Tbị4,, 291. (9 
Tbid., ii. 236 f. ® Tbj4., 215. ® 7bj4., 240 f. 
® Tbị4., 254 f. 09 772, jv, 30. d9 Vịn, jv. 
092. d2 7b7đ., 94. d3 /ð7đ7., 95-7; xem thêm 
121, 127 và 168 về các lỗi lầm khác của ông. 0® Tbjđ., 9§, 
d3 727đ, 99, 9 J. 1, 332 ff; xem thêm 
DhA. iii. 139 fF. ú? J_ii. 441 £. 0® SD, iii. 665. 
09 7ơ., AA.¡. 92; MA. ¡. 348; Vsm. ¡. 81. 60) 


Vin. 79. Lệnh này được huỷ bỏ sau đó (xem Vi. 1. 83). 


2. Upananda.--Vị vua vào 57 kiếp trước; một tiền kiếp của 
Trưởng lão Tindukadäyaka °'. 
® Ap. ¡. 201. 


3. Upananda.—Bón Phật Độc giác được kể trong Isigili Sutta °. 
®M. iii. 70. 


4. Upananda.--Tổng tư lệnh của xứ Magadha. Ông có mặt trong 
cuộc đàm thoại giữa Ananda và Vassakãra ®. Cuộc đàm thoại được 
ghi lại trong Gopaka-Mogøgalläna Sutta. 

®M. 11. 13. 


Upananda-Säkyaputta-Thera-Vatthu—Một số mẫu chuyện về 


tính tham của Upananda Säkyaputta °©'. 
0? DhA. 1i. 139 ff; cƒ# ]. 1i. 332 Ff. 
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Upanähï Sutta—Do Phật thuyết để trả lời các câu hỏi của 
Anuruddha. Năm pháp, kế cả hận, đưa nữ nhơn đoạ địa ngục. Năm 
pháp ấy là: bất tín, vô tàm, vô quý, sân hận, ác tuệ °. 

0S, 1v, 241. 


1. Upanisãä Sutta.—Nói về duyên ®. 
0 S110 £ 


2. Upanisã Sutta.—Nói làm thế nào một người bắt thiện sẽ không 
thê chứng đắc, và ngược lại đôi với người thiện °'. 
®A, v.313 £ 


3. Upanisä Sutta—Như [2] nhưng kinh quy cho Tôn giả 
Sãriputta ©'. 
ĐA. v. 315 £ 


Upanisinna Vagga.--Phẩm 4: Phẩm Thân Cận; Tương Ưng 
Radha, Tương Ưng Bộ Kinh ®?, 
0S, 11. 200 Ff. 


Upanita.—Phật Độc giác có tên trong Isigili Sutta °'. 
®M. ii. 70. 


Upanemi.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigli °). 
(AM. 11. 70; ApA. 1. 107. 


Upaneyya Sutta.—Một Thiên tử đến viếng Phật và xướng câu kệ 
cuộc đời ngăn ngủi, hãy làm công đức để được chơn an lạc. Phật đáp 
rằng ai sợ hãi tử vong hãy bỏ mọi thế lợi để tâm hướng đến tịch tĩnh 
0) 


TÔ 
Upamañña.— Tên của gia tộc (gø/a) mà Pokkharasäti trực 


thuộc. Vì thế ông được gọi là Opamañña °©'. 
®®M. ii. 200; MA. 11. 804. 
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Upaya Sutta (gọi lầm là Upäya).—Tham luyến (›ay4) là câu 
thúc; tham luyến đoạn diệt, tự do nảy sanh. Đoạn tận tham đối với 
sắc giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ 
của thức không có hiện hữu. Không có chỗ y chỉ ấy, thức không tăng 
thịnh, không có hành động, được giải thoát, tức "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa." ° [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

S133: 


Upayanti Sutta.--Khi nào biển lớn dâng lên thì các sông lớn, các 
sông nhỏ, các hồ lớn, các hồ nhỏ dâng lên. Cũng vậy, khi nào vô 
minh dâng lên thì các hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, già chết dâng lên ©'. 

8:11, 118, 


Uparãmäã.—Một trong hai nữ Đại đệ tử của Phật Paduma °'. 
Nhưng Buddhavamsa gọi hai bà là Rãdhã và Surädhã. 
®J.1. 36. 


Uparigangä.—Xem Gangä. 


Upariftha—Phật Độc giác °. Trong một tiền kiếp, lúc 
Anuruddha sanh ra là Annabhära, ông có cúng dường Phật và ước 
nguyện; những ước nguyện này được thành tựu trong những kiếp sau 
2, Upariftha thiền bảy hôm tại Gandhamädana và khi ông gặp 
Annabhãra, Annabhãra cùng vợ về nhà lấy cơm cúng dường ông. 
Uparittha ngồi dùng cơm trên y của Annabhãra do Annabhãra trải sẵn 
dưới đất ©. 

(PM. 11. 69; ApA. 1. 106. ® DhA. 1. 113 £ €) 
AA.1. 105; Thag. 910; ThagA. 11. 66. 


Uparimandakamäla.—Một vihãra (?) tại Tích Lan; cũng là trú 
xứ của Trưởng lão Mahärakkhita (4.v.) °°. 
(097, vị, 30. 


Uparimandalaka-malaya.--Một vihãra (2?) tại Tích Lan; cũng là 
trú xứ của Trưởng lão Mahäãsangharakkhita °'. 
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0 J. 1v. 490. 


Uparuei—Nhà vua vào 3§ kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng 
lão Sucintita ©'. 
® An, i. 134, 


1. Uparevata.—SadlI, con của Phật Padumuttara. Vì thấy sadI 
mà Rãhula, lúc bấy giờ là con của Xà vương Sañkha, mong được 
làm con của Phật °, Nhưng theo Buddhavamsa ?, con của 
Padumuttara là Uttara. Dầu còn rất trẻ, Uparevata đắc được nhiều 
thần thông khiến Xà vương rất thán phục ®. 

® SnA. 1. 340; MA. 11. 722. ® xị, 21. 6) 
AA.¡.142f. Ở đây Xà vương được gọi là Pathayindhara. 


2. Uparevata.—Cháu của Tôn giả Sãriputta. Lúc Sãriputta đến 
Nalaka lần sau cùng để nhập diệt, Uparevata thấy Tôn giả ngôi dưới 
gốc cô thụ ngoài làng. Ông được yêu câu đi báo cho thân mẫu của 
Tôn giả biết Tôn giả đã về, và sắp xếp chỗ ăn ở cho 500 đệ tử của 
Tôn giả ©), 

0? DA. 1. 551; SA. Hi. 175. 


Upavatta (Upavattana).--Hồbatđan. Rừng sđïa của dân Malla ở 
Kusinära, bên kia HiraññavatI. Phật đến đây trong chuyến du hành 
sau cùng của Ngài và nhập Nípbàn trên giường soạn sẵn giữa hai cây 
sđla Tại đây Subhadda được Phật giáo hoá và cho gia nhập Tăng 
Đoàn; về sau ông đắc quả Alahán 2. Cũng tại đây Phật hỏi các 
tỳkheo có nghỉ ngờ nào về Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo và con 
đường thực hành (magga và pafipadä), hay có câu hỏi nào cần được 
giải thích ®, rồi Ngài nói lời khuyên nhủ sau cùng với chúng Tăng °°. 
Ngài thuyết kinh Mahã Sudassana °' tại đây để khai ngộ Tôn giả 
Änanda vì Tôn giả tìm cách yêu cầu Ngài nhập diệt tại một nơi quan 
trong hơn. 

Buddhaghosa '9 giải rằng con đường từ Hiraññavati đến rừng 
sãla dẫn qua bên kia bờ sông, như con đường từ KadambanadI đi 
Thũpäãräma dẫn xuyên qua Rãjamätu-vihãära trong Anuradhapura. 
Hàng cây sziz chạy dài từ Nam sang Đông rồi lên Bắc (“như con 
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đường chánh trong Anuradhapura”). Do đó có tên Ủpavattana. 
Rừng Ủpavattana năm về phía Tây Nam của Kusinara ??'. 


1D, 1. 137 ff; Dpv. xv. 70. “' Xem thêm DhA. ii. 377. 
® A11. 79. % S., 1. 157; xem thêm Ud. 
37 ® TD, 11, 169 £. ® DA. 572 £. ø 
UdA. 238. 


1. Upaväna.— Trưởng lão. Ông thuộc một gia đình Bàlamôn rất 
giàu có ở Sãvatthi. Chứng kiến oai đức của Phật trong lễ cúng 
dường Jetavana, ông xin gia nhập Tăng Đoàn và một thời sau đắc 
quả Alahán với sáu øññã. Trước khi Ananda làm thị giả (»a‡fhäka) 
của Phật, Upavãna có giữ nhiệm vụ này trong một thời gian. Lần nọ 
Phật bị bệnh phong khí, Upavana đến nhà cư sĩ bạn Devahita xin 
gánh nước nóng và một chai đường mật về để Phật tắm và uống. 
Bệnh tình của Phật thuyên giảm và Ngài tán thán sự bố thí của 
Devahita °'. 

Lúc Phật sắp nhập Nípbàn, Upavana là người hầu quạt Ngài. 
Thấy Upaväna đứng làm cản trở sự viếng thăm của chư Thiên, Phật 
bảo Upavana xê ra '). 

Upaväna có yết kiến Phật hai lần để thỉnh vấn về giáo pháp, 
một lần về khổ ® và lần khác về pháp thiết thực hiện tại 
(sanditthikadhamma) 9). 

Upavãna có yết kiến Tôn giả Sãriputta tại Ghositãärãma 
trong xứ Kosambï. Sãriputta hỏi ông: “Tỳkheo có thể biết được 
chăng, do tự mình như lý tác ý, bảy giác chị được khéo an trú trong 
ta, đưa đến lạc trú?” Upavãna giải thích cho Sãriputta nghe. Lần 
khác Upavãna hỏi Sãriputta: “Có thể có người chấm dứt (đau khổ) 
(antakara) nhờ minh, hạnh hay không?” Sãriputta trả lời rằng không 
và giảng giải: “Người phảm phu không có minh và hạnh nên không 
như thật thấy và biết, nhưng nêu có minh và hạnh đầy đủ như thật 
thấy và biết, là người chấm dứt (đau khổ)” ki 

Trong một cuộc đàm luận giữa Sãriputta và Lãludãyï (4.v.). 
không có ai ủng hộ Sãriputta cả. Chuyện đến tai Phật, Ngài nói rằng 
Änanda nên đứng về phía Sãriputta. Änanda liền đến gặp Upavãna, 
cho biết ông không dám can dự, và nhờ Upavãna đi thế. Vào một 
buôi chiều, Phật bảo Upavãna giải thích năm pháp thành tựu làm cho 
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một tỳkheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và 
được noi gương tu tập. Sau câu chuyện, Phật tán thán Upavana °'. 

Vào thời Phật Padumuttara, Upavana là một người nghẻo. 
Thấy dân chúng dâng lễ vật lên Tháp Phật (Buddha's Thũpa), ông 
giặt áo mình rồi treo lên tháp như lá phướng. Dạxoa giữ tháp 
Abhisammataka tàng hình đưa phướng đi quanh tháp. 

VỊ tỳkheo được hỏi về phép kỳ diệu này tiên đoán rằng ông 
sẽ sanh về cõi Thiên và sẽ làm Thiên vương tám lần. Ông từng là 
Cakkavafri một ngàn lần; cờ hiệu của ông phát phới ba lý trên cao ®. 
Trong kiếp vừa qua, ông có tài sản lên đến 800 triệu. 

0® ThagA. ¡. 308 ff; bệnh này không được nói đến trong Milinda 
134 f, nhưng được kể đầy đủ chỉ tiết trong S. ¡. 174 f; xem thêm 
DhA. 1v. 232 f 2D, 1. 138 £ S11, 41-2. 

® Jbiđ., 1v. 41. ® Jbid., v. 76. ® A.,1. 163. 

® A,11. 195 £ ® Áp. 1. 70 fF. 


2. Upaväna.—Con của Phật Anomadassi °'. 
0® Bu. vi. 19. 


1. Upaväana Sutta—Câu chuyện giữa Trưởng lão Upaväna và 
Tôn giả Sãriputta về sự châm dứt (anakara) (đau khô) °'. 
®A,1. 163 f 


2. Upavana Sutta.—Phật vì Trưởng lão Upaväna giải thích sự 
dâng lên của khô (dukkha-samuppada) °®). 
0S,11. 41 £ 


3. Upavãna Sutta.—Đê trả lời câu hỏi của Trưởng lão Upavãna, 
Phật giải thích “thiết thực hiện tại (sandithika).” 0. 

0S.1v. 41 £ 

4. Upaväna Sutta.—Đàm đạo giữa Tôn giả Sãriputfa và Trưởng 
lão Upaväna; Upaväna giải thích rằng do tự mình như lý tác ý, bảy 
giác chỉ được khéo an trú trong ta, đưa đến lạc trú °. 

(S,v. 76 £. 


Upaväla.—Xem Uväla. 
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1. Upasanta.—Một trong hai đệ tử chánh của Phật AtthadassT °), 
Ông là con của Tế sư Sueandaka và là bạn của Santa. Santa và 
Upasanta đến viếng Phật và tiếp đãi Phật cũng như chư tỳkheo trong 
bảy ngày. Hai vị xin gia nhập Tăng Đoàn cùng với 98 ngàn môn đệ 
@) 


® Bu. xv. 19; J. 1. 39. 


2. Upasanta.—Phật Độc giác mà Trưởng lão Vajjita cúng dường 
một bông campaka vào 31 kiêp trước °). 
02 ThagA. 1. 336; Ap. 1. 288. 


3. Upasanta (Upasantaka, Upasaññaka).—Thị giả của Phật 
Vessabhũ ®. Ông làm vua ở thành phố Nãrivähana và được Phật 
truyền giới. Ông có đem theo một Hội chúng đông đảo ®). 

® D, 1i. 6; Bu. xxI. 23; J. 1. 42. ® BuA. 206. 


Upasama Sutta—Đê trả lời một tỳkheo, Phật thuyết ai làm viên 
mãn năm căn, được quả viên mãn; ai làm từng phần năm căn, được 
quả từng phần ®. 

®S,v,202. Về tựa đề, xem KS. v. 178, n. 3. 


Upasamã TherL—Bà sanh ra trong dòng tộc Sãkya tại 
Kapilavatthu và làm phu nhơn trong triều của Bồ Tát. Về sau, bà 
theo gương Pajäpati Gotami xuất thế và gia nhập Tăng Đoàn. Một 
hôm, trong lúc bà đang thiền, Phật phóng hào quang đến và khuyến 
khích bà. Bà giác ngộ và đắc quả Alahán ©'. 

0? Thig. v. 100; ThigA. 12 £. 


Upasampadä Vagga.—Phâm 16: Phẩm Diệu Pháp, Chương Năm 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Các kinh trong phẩm này nói về: Quyết 
định tánh về diệu pháp, Diệu pháp hỗn loạn, Ác thuyết, vân vân. 0, 

0 A, 111. 271-8. 


Upasampadã Sutta.—Thành tựu 10 pháp, vị tỳkheo có khả năng 


trao truyền cụ túc giới ??, 
® A,v. 72. 
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Upasägara.—Thái tử của Vua Mahäsägara ở Uttaramadhurä. 
Sau khi vua băng hà ông làm phó vương cho anh là Sãgara. Vì bị 
nghỉ có dan díu trong hoàng cung, ông chạy sang triều của 
Úpakamsa ở Asifañjano. Tại đây ông phải lòng và cưới 
Devagabbhä khi biết nàng mang thai với ông. Ông bà sống tại 
Govaddhamana, và các con của ông bà là nhóm Thập Huynh Đệ 
Andhakavenhu-däsaputtä nồi tiếng. 


Upasäla.—Em của Phật Paduma và sau trở thành một trong hai 
Đại đệ tử của Phật °'. 
® Bu. 1x. 21; BuA. 147; J. 1. 36. 


Upasälã.—Theo Sớ giải Buddhavamsa °), Sãlã và Upasälä là hai 
nữ Đại đệ tử của Phật Phussa, nhưng 5uđdhavamsa lại gọi hai bà là 
Cãläã và Upacälä. 

0 194, ? xịx, 20. 


Upasä|ha.—Một Bàlamôn giàu có ở Rãjagaha. Ông sống gần 
một tịnh xá nhưng không có cảm tình với Phật hay chư tỳkheo. Ông 
CÓ người con hiền trí. Lúc về già, Upasãlha gọi con nói rằng khi chết 
ông muôn được hoả táng trong một nghĩa trang không có người hạ 
liệt, không có uế nhiễm. Được hỏi nơi nào cha muôn, ông đưa con 
đến Gijjhakñfa và chỉ địa điểm ông muốn. Phật thấy họ có đủ căn 
duyên nên đợi dưới chơn núi. Gặp nhau, Phật hỏi họ đi đâu. Sau khi 
nghe bạch, Phật nói kinh Bổn sanh Upasälha cho biết rằng trong 
kiếp trước Upasã|ha cũng đã từng kén chọn nơi hoả táng mình. Sau 
bài pháp thoại, cả hai cha con đều đắc Sơ quả °. 

01.11. 54 fF 


Upasäalha Jãtaka (N0. 166).— Chuyện Bàlamôn Upasalha. Vì 
Upasälha, Phật thuyết kinh này. Câu chuyện nói về kiếp trước của 
Bàlamôn Upasälhaka (cũng là Upasalha). Ông bảo con, sau khi ông 
mất, phải thiêu xác ông trong một nghĩa trang không bị uế nhiễm bởi 
những người hạ tiện. Ông đưa con lên Gijjhaknta để tìm chỗ ông 
muôn. Lúc xuống núi họ gặp Bồ Tát, vị tu khổ hạnh đã chứng đạt 
được nhiều thần thông. Bồ Tát nghe xong câu chuyện họ kê, Ngài 
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cho biết các Upasalha đã được thiêu tại đây 14 ngàn lần rồi, và nói 
pháp về con đường Bất tử ®. 
Upasä]ha Jãtaka được Phật thuyết cho Sadi Vanavãsi-Tissa 
lúc Ngài đến thăm ông tại độc cư trong rừng ®), 
91.11. 54 fF. ? DhA. 1i. 99, 


- 1, Upasiri.——Một trong những lâu đài của Phật Anomadassï sanh 
sông lúc ngài làm cư sĩ ®), 
+ Bu. vi. 18. 


2. Upasiri.—Một lâu đài của Phật Sujãta lúc ngài sống đời cư sĩ 
œ® 


® Bu. xi. 21. 


UpasTdarT——Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
® M. 1i. 70. 


Upasiva.—Một trong số đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh Bãvar1 0). 
Một thời, ông cùng đi với nhiều đồng môn đến yết kiến Phật; các câu 
ông thỉnh vấn Phật được ghi lại trong Upasĩva-mäãnava-pucchäã ®'. 
Upasïva gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. 

Theo 4pađãna °”, vào thời Phật Padumuttara ông tu khổ 
hạnh trên núi Anoma gân Hy Mã Lạp Sơn. Lần nọ Phật đến viếng 
ông, ông soạn sẵn chỗ ngôi băng cách trải cỏ và bông, và cúng dường 
Phật trái cây. Ông còn dâng lên Phật nhiều trầm hương. Do công 
đức này ông sanh về cõi Thiên trong 30 ngàn kiếp và làm Thiên 
vương 71 lân. Chuyện kể trong 4pzdãna không có đề cập đến 
Bàlamôn khô hạnh Bãvari. 

+ Sn, v. 1007. ® 7b¡đ., 1069-76. S TT 
345 ữ. 


UpasTva-mänava-pucchã—Kinh thứ sáu của Paräyanavagga. 
Kinh ghi lại các câu Upasĩva thỉnh vấn Phật và các câu trả lời của 
Phật °. Một câu hỏi của Upasiva ví như là làm thế nào vượt qua 
dòng nước lớn (ogha). Được biết ông là một ãkiãcaññãäyatanalaäbhï 
@) 
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® Sn. vv. 1069-76. ® SnA. 11. 593 f; xem thêm Ciila- 
Niddesa, p. 101. 


Upasumbha.—Tôn tượng của Thế Tôn đặt trong Bahumaigala- 
cefiya tại Anurädhapura. Vua Dhãtusena có gắn một vòng hào 
quang lên tượng °'. 

0) CV, xxxVII1. Ó6. 


Upasenä.—Một trong những nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật Tissa ©). 
® Bu. xviii. 23. 


Upasen.—Công nương của Vua Vasavatfi trị vì thành 
Pupphavafi, và là em gái của phó vương Candakumära. Bà xém bị 
tế sống chung với Candakumära và nhiều người trong hoàng tộc vì 
vua nghe lời của Tế sư tham ô Kandahäla muốn triệt hạ 
Candakumãra; vua nghe lời Tế sư bày lễ tế đàn này để mong được 
lên Thiên giới. Xem chuyện trong Kandahäla Jãtaka °'. 

00], vị. 134. 


1. Upasena Thera.--Cậu của Trưởng lão Vijitasena, và là em của 
Sena. Ông làm quản tượng. Khi nghe Phật thuyết pháp, ông xin gia 
nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán. Ông truyền giới cho 
Vijitasena ©, 

Theo Ä⁄4hãvasiu ®, Sãriputta được chuyên hóa không phải 
bởi Assaji như nói trong Kinh tạng PälI, mà bởi một Trưởng lão tên 
Upasena; vị trưởng lão này có thể chính là Upasena nói trên. 
Mahävastu còn nói đến ® một Upasena là cháu của các Tebhãtika 
Jatila. Khi các Tebhäatika nhận Phật làm bậc Đạo sư, họ quăng y mà 
họ mặc trong lúc tu khổ hạnh xuống Nerañjarä, ngay tại bờ sông 
Upasena sống ân cư. Lúc Upasena thấy. các y, ông biết đã có chuyện 
gì đó đã xảy ra cho các cậu của ông. Ông liền đến gặp họ và nghe 
nói họ đã tìm được cả triều an lạc nên xin được chuyển hoá làm 
tỳkheo. Không biết Upasena này có phải là vị Trưởng lão trùng tên 
và là bôn sư của Tôn giả Sãriputta nêu trên chăng? 

0 ThagA. 1. 424. ® 111, 60 fF. ® 7b¡đ., 431 
f 
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2. Upasena Vahgantaputta.—Ông sanh ra tại NãJaka. Cha là 
Bàlamôn Vanganta, và mẹ là Bàlamôn RũpasärT. Ông là em của 
Tôn giả Sãäriputta °. Đến tuổi trưởng thành ông làu thông ba kinh 
Vệđà, và khi nghe Phật thuyết pháp ông xim gia nhập Tăng Đoàn. 
Lúc ông mới được một hạ lạp, ông đã truyền giới cho một tỳkheo với 
mục đích để gia tăng số tu sĩ, và đề vị tỳkheo này theo ông phục vụ 
Thế Tôn. Nhưng Phật hoàn toàn không tán thán việc làm hồi hả của 
ông 2. Ông nghĩ: “Nếu nay, vì có một đệ tử, ta bị bậc Đạo Sư quở 
trách. Nay cũng nhơn lý do này, ta sẽ được Đạo Sư tán thán .” Rồi 
ông công phu tu tập thiền quán và đắc quả Alahán. Về sau, ông trì 
hành các hạnh đầu đà và khuyên nhiều tỳkheo khác làm như ông. 
Trong một thời gian ngắn, ông có nhiều đệ tử mà ai cũng dễ mến; do 
đó, Phật tuyên bồ trong số tỳkheo đễ mến toàn diện, Upasena là vị tối 
thắng (samamtapäsäsikãnam) ®). 

Buddhaghosa ® giải rằng Upasena là một vị thuyết pháp 
thiện xảo nỗi tiếng (pafhavighuftha-dhammnakathika), và nhiều người 
theo ông vì biện tài của ông. Một thời, lúc yết kiến Phật, ông được 
Phật bảo phải sống độc cư nửa tháng: chư tỳkheo đồng ý rằng ai đến 
yết kiến Phật đều phạm giới pZcifiya (2). Tuy nhiên, muốn nói 
chuyện với ông, Phật hỏi một đệ tử của Upasena rằng ông có muốn 
mặc y vá quàng không? Câu trả lời là: “Bạch Thế Tôn, không. 
Nhưng con sẽ mặc y này vì đạo sư của con.” 

Trong 7heragathä 9, có nhiều vần kệ do Upasena xướng để 
trả lời câu do một tỳkheo ở hầu hạ ông (szđdhivihãrika) hỏi ông cần 
phải làm gì khác khi các Tykheo ở Kosambi tranh cãi nhau và có nạn 
phá hòa hợp Tăng. Trong Milinda-pañha °° có nhiều kệ của Upasena 
với những ý và lời khuyên giống như trên. Udãna chị rằng một lần 
ngủ trưa nọ, ông quán chiếu niềm an lạc ông đang thọ hưởng và 
những hào quang từng đến với ông dưới sự dìu dắt của Thế Tôn. 
Biết được, Phật tán thán ông. 

Một hôm, sau khi thọ thực xong, ông ngồi vá y, trong gió 
thoảng, dưới bóng của hang Đầu rắn (Sappasondika-pabbhära), ông 
thấy hai con răn nhỏ đang nô đùa trên giây leo phủ miệng hang. Một 
con rơi xuống vai và cắn ông. Nộc rắn lan nhanh trong cơ thê ông. 
Ông gọi Sãriputta và chư tỳkheo đang ở gần đó hãy đến và nhắc cái 
giường cùng với cái thân này đưa ra ngoài, trước khi “thân này ở đây 
phân tán như một nắm rơm.” ®), 
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Vào thời Phật Padumuttara , Upasena làm gia chủ ở 
HamsavafI. Một hôm, nghe Phật tán thán một tỳkheo là người dễ 
mến tối thắng, ông mong được tán thán như vậy bởi một Đức Phật 
trong kiếp tới. Do đó, ông có gắng làm việc thiện ®. 4pađãna nói 
răng ông cúng dường bữa cơm lên Phật Padumuttara và tám tykheo; 
ông còn kết lọng bằng bông &a„ikãra để che Phật lúc Ngài thọ thực. 
Do công đức này ông làm Thiên vương 30 lần và làm Chuyển luân 
vương 2l lần. 

Cùng với Vasa Kãkandakaputta, Upasena được xem như 
một ví dụ của người trì giới Vï»aya nghiêm mật và không có chế ra 
luật lệ nào khác #, 

0 UdA. 266; DhA. 1. 188. ® Vịn, 1. 59; Sp. 1. 194; ]. H. 
449. ® A.1.24. ® AA. ¡. l52; xem 
thêm MIiI. 360 để biết chỉ tiết về việc cho tu sĩ gia nhập Tăng Đoàn 
và giới luật hiên hệ; Vin. 11. 230 ff. có một ít chỉ tiết khác biệt; sau 
khi Upasena yết kiến Phật, Phật cho phép tỳkheo tu hạnh đầu đà 
được yết kiến Ngài, cả trong lúc an cư kiết hạ. Xem thêm Sp. iii. 685 


f 9 vy, 577-86; kệ đầu tiên được dẫn từ Milinda (371) 
và kệ thứ năm cũng từ Milinda (395). ) pp, 393, 394. 
 p, 45 £; UdA. 266 ff. ® S, 1v. 40 f; SA. 1H. 10. 
® ThagA. 1. 525. 9 ¡. 62. Kệ này 
được trích dẫn từ Apadäna với một số chỉ tiết khác biệt trong ThagA. 
09 DA. ïi. 525. 


3. Upasena Thera.—Được nói đến trong Gzndhavamsa °) như là 
tác giả của Saddhammappdjjoiika, chú giải của Mahä Niddesa. 
Nhưng xem Upatissa [13]. 

® 61, 66; xem thêm Svd. 1197. 


4. Upasena.—Con của Phật Sujãta °'. 
® Bu. xiii. 22. 


Upasena Sutta.—Ghi lại chuyện Upasena Vanganftaputta bị rắn 
căn chết. Được gọi, Tôn giả Sãriputta đến thấy thân của ông không 
đổi khác hay căn của ông không biến hoại. Upesana nói rằng sở dĩ 
ông được vậy là vì ông không có ý tưởng “Tôi” hay “Của tôi” ®, 

(9 S, 1v. 40 £ 
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Upasonä.—Một trong hai nữ Đại đệ tử của Phật Sumana ©), 
® Bu. v. 27; ]. 1. 24. 


Upassaftha Sutta.—Tất cả đều bị áp đảo °. 
(9S, 1v. 29, 





Upassaya Sutta——Änanda có thuyết phục Mahä Kassapa đi với 
ông đến giàn xếp chư tỳkheo ni. Mahã Kassapa đi và nói pháp. Tuy 
nhiên Thulla-Tissã không hoan hỷ với bài pháp thoại và nói rằng: 
"Làm sao Tôn giả Mahã Kassapa trước mặt Änanda lại nghĩ đến 
thuyết pháp; ví như một người bán kim lại nghĩ có thê bán kim cho 
người làm kim?” Mahã Kassapa không hoan hỷ. Ananda xin Mahä 
Kassapa tha thứ và nói: “Ngu sĩ là đàn bà.” Mahä Kassapa lưu ý 
thính chúng rằng chính ông chớ không phải Ãnanda được Phật tuyên 
bó đắc quả thiền như Phật °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
®S.11. 214. 


Upassayadäyaka-vimäna.—Trú xứ của một người đức hạnh 
sanh trên cõi Tãvatimsa nhờ đã cúng dường chỗ ở cho một tu sĩ 
phạm hạnh. Lâu đài (vimãna) bằng vàng cao 12 do tuần ©), 

0? Vy, 64; VvA. 291 £ 


Upassutd Sutta-Một thời Phật trú tại Nätikã, trong 
Giñjakãvasatha (ngôi nhà bằng gạch). Trong khi độc cư thiên tịnh, 
Ngài nói lên lời pháp giáo này (đhammapariyayam): Do duyên căn 
(mắt, tai, vân vân) với trần (sắc, thanh, vân vân) khởi lên thức (nhản 
thức, nhỉ thức, vân vân). Do ba pháp này họp lại nên có xúc. Do 
duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có 
thủ... Như vậy là toàn bộ khô uẫn này tập khởi. Thấy một tỳkheo 
đứng nghe trộm, Phật liền nói với tỳkheo ây hãy học, học thuộc lòng 
và thọ trì pháp giáo này, vì pháp giáo này liên hệ đến mục đích, là 
cứu cảnh Phạm hạnh ®, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(0S, ív. 90 £. 
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Upägatabhäsaniya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Vipassi, ông 
là một Rakkhasa trong hồ trên Himavä. Lần nọ Phật đến viếng, yêu 
tỉnh này đảnh lễ Ngài ®. 

0) Ap. 1. 233. 


1. Upãdãna Sutta.--Ai sống, thấy vị ngọt trong các pháp được 
chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do 
duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên sanh có mặt. Do 
duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này tập khởi. Ví như một đống lửa lớn làm bằng 
nhiều xe củi được ném củi khô vào thỉnh thoảng, nên có thể cháy đỏ 
trong một thời gian dài °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S.11. 84 £ 


2. Upädãna Sutta.—Về sự chấp thủ và các pháp bị chấp thủ °'. 
9S,11, 167. 


3. Upädäna Sutta.—Phật giảng về các pháp bị chấp thủ và chấp 
thủ ®, 
(9S, 1v, 89, 


4. Upädãna Sutta.—Về các pháp bị chấp thủ và chấp thủ °. 
(9S, 1v. 108. 


5. Upädãäna Sutta——Jambukhäãdaka hỏi Sãriputta thế nào là 
thủ? Sãriputta nói có bốn loại thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, 
ngã luận thủ °'. 

®S,1v. 108. 


Upädãna-parivatta Sutta.—Về năm thủ uân (sắc thủ uẫn, thọ 
thủ uân, vân vân) và bốn chuyền, tức là uấn, sự tập khởi của uẫn, sự 
đoạn diệt của uấn, và con đường dưa đến đoạn diệt uân. Vị tỳkheo 
nào thăng tri như vậy được giải thoát, không có chấp thủ ®. [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

® S11, 58 £ 
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Upädãna-paritassanã Sutta.——Hai kinh nói về về sự chấp thủ và 
ưu não, sự không châp thủ và không ưu não °, 
(9S, 111, 15-18. 


Upädäya Sutta—Có những sắc do mắt, tai, mũi, vân vân, nhận 
biết khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nhưng 
chúng vô thường, khô, và chịu sự biến hoại. Không nên tham đắm 
chúng °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.iv. 85 £ 


Upädãyamäna Sutta—Một tỳkheo bạch xin Phật thuyết pháp 
tóm tắt để Ông sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Phật dạy ai chấp trước, người ây bị Ma trói buộc. Ai 
không chấp trước, người ây được giải thoát khỏi Ác ma. Phật hỏi 
tỳkheo có hoan hỷ và hiểu như thê nào. Vị tỳkheo thiền quán lời 
Phật dạy và đắc quả Alahán ®, 

Ho 1g 7E. 


Upäya Sutta.—Xem Upaya Sutta. 


1. Upäli Thera.—Một trong những Đại đệ tử tối thắng của Phật. 
Ông thuộc một gia đình thợ cạo ở Kapilavatthu và từng phục vụ các 
hoàng thân Sãkya. Lúc Anuruddha và các hoàng thân của ông xuất 
thế ly gia gia nhập Tăng Đoàn, Upali đi theo ông. Ông được các 
hoàng thân cho tất cả đồ trang sức, nhưng ông không nhận mà chỉ xin 
được xuất gia. Lý do ông không nhận đồ trang sức vì biết người 
Sãkya rất nóng tính và sợ thân thích của các vương tôn này nghỉ ông 
âm mưu ám hại để đoạt của. 

Theo lời yêu cầu của các công tử Sãkya, Phật truyền giới cho 
Upäli trước sự hiện diện của họ, với mục đích làm cho họ trở nên 
khiêm tốn hơn ®', Thây Tế độ (upajjhaya) của Upäli là Kappitaka 
2, Khi Upali đến yết kiến Phật về thiền quán, ông bạch xin Phật cho 
phép ông sông độc cư trong rừng. Phật không tán thán, vì biết rằng 
nêu vô rừng, Upali chỉ học được thiền; ông cần sống trong Tăng 
Đoàn để còn học pháp nữa. Upali tín thọ lời Phật dạy, hành trì thiền 
và một thời sau đắc quả Alahán. Chính Phật đích thân dạy Upäli trọn 
bộ Vinaya Pitaka ®). 
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Trong Tăng Đoàn, Phật tuyên bố Upäli là vị tỳkheo trì luật 
tối thắng (winayadharänam) ®. Ông còn được xem như một Winaye 
agganikkhifo, và trong ba trường hợp [của Ajjuka °, 
Bhãrukacchaka “ và Kumära-Kassapa ®#}, sự áp dụng giới luật 
của ông được Phật tán thán. Trong Kết tập Rãjagaha ông giữ vai trò 
lãnh đạo và quyết định mọi trùng tuyên liên quan đến ƒizaya, cũng 
như Änanda quyết định mọi trùng tuyên liên quan đến Dhamma ®). 

Theo truyền thống, Upäli là vị trưởng lão trì giới luật của 
Tăng Đoàn, và ông được phép thỉnh vấn Phật những vấn đề liên quan 
đến Vïnaya. Do đó, chúng ta thấy rằng ông đã thỉnh ý Phật về tính 
hợp pháp hay bất hợp pháp khi Tăng Đoàn thi hành một điều lệ cần 
sự có mặt của một tỳkheo, trong lúc tỳkheo ấy văng mặt 1. Một lần 
nọ, trong Tăng Đoàn có sự rạn nứt vì chia rẽ, Tăng chúng tuyên bố 
lập lại sự hoà hợp nhưng không có sự điều tra thấu đáo. Ông muốn 
biết sự tuyên bồ kia có đúng luật chăng? #°, Hành sự nên được thực 
thi đối với vị tỳkheo hội đủ bao nhiêu điều kiện? Trong khi thỉnh ý 
(đề buộc tội) vị tỳkheo hội đủ bao nhiêu điều kiện xứng đáng để được 
thính ý? VỊ tỳkheo nguyên cáo có ý muốn khiến trách vị khác nên 
quán xét nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác? %2, 
Trong trường hợp nào, thời gian quản chế được chước giảm đối với 
một tỳkheo đang bị quản chế? °°, 

Các câu hỏi của Upãli và trả lời của Phật liên quan đến 
Vinaya được ghi đầy đủ trong Nhóm Năm của Upäli (Upäli- 
Pañcaka) của Bộ Tập Yếu (Parivara) °®.. Thật khó biết câu nào do 
chính Upali hỏi và câu nào được gán cho ông vì nương theo sự uyên 
bác của ông trong vấn đề giới luật. 

Theo Winaya °®, ngay trong lúc Phật hiện tiền, được theo học 
giới luật với Upäli là một đặc ân. Lúc bấy giờ, chư tỳkheo xem Upäli 
như một đồng môn mà họ có thể đến khi gặp khó khăn. Do đó, lúc 
một số tỳkheo bị trộm y, họ đến Upäli đề được che chở 9, 

Kinh điển ít thấy đề cập đến Upäli, ngoại trừ các câu hỏi của 
ông trong ƒ7naya. Trong Tăng Chi Bộ Kinh °?, ông bạch xin Phật 
thuyết pháp một cách văn tắt, để sau khi nghe pháp, ông sẽ sống một 
mình, an tịnh, không phóng đật, nhiệt tâm, tỉnh cần. Phật nói: 
"Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn," thời ông cần 
phải nhất hướng thọ trì là: "Đây không phải Pháp, đây không phải 
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Luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn.” Trong một kinh khác °*, khi 
Upäli muôn sông độc cư trong rừng, Phật dạy rằng đời sống trong 
rừng không dễ cho người chưa làm chủ được tâm mình hoặc chưa đạt 
được tâm an tịnh. 

Về các kinh khác, xem s. v. Upäli Sutta và Ubbãhika Sutta. 

Trong 7heragäthä *°, có ba kệ của Upãli khuyến cáo tu sĩ 
đồng phạm hạnh tìm bạn cao quý và không lỗi lầm, trì giới tỳkheo, 
và sống độc cư. 

Vào thời Phật Padumuttara, Upali là một Bàlamôn giàu có 
tên Sujãta. Lúc Phật đến thành phố của cha ông đề thuyết pháp, ông 
thấy đạo sĩ khổ hạnh Sunanda trong Tăng chúng đứng giữ một vòng 
hoa phía trên Phật trong suốt bảy hôm. Phật tuyên thuyết, vào thời 
Phật Siddhattha, Sunanda sẽ trở thành một trưởng lão thù thắng như 
Trưởng lão Punna MantãänTputta. Upäli rất muốn được gặp Phật 
Siddhattha. Ngoài ra, nghe Phật Padumuttara tán thán tỳkheo Päfika 
là vị trưởng của Vinayadhara, ông cũng mong được Phật Siddhattha 
tuyên thuyết ông như vậy. Vì nhắm mục tiêu ấy, ông công phu hành 
thiện, và công phu quan trọng nhứt là việc xây cất tịnh xá Sobhana 
tốn những một trăm ngàn đồng để cúng đường Phật và Tăng chúng. 
Do công đức này ông sanh về Thiên giới trong 30 ngàn kiếp và làm 
Thiên vương một ngàn lần. Ông còn làm Chuyên luân vương một 
ngàn lần nữa. 

Hai kiếp qua, Upäli được sanh ra làm con của Khattiya 
Afljasa, với tên là Sunanda. Một hôm đang cối voi Sirika dạo trong 
vườn, Sunanda gặp Phật Độc giác Devala và mắng nhiếc vị Phật này. 
Sunanda liền bị lên cơn sốt, chàng phải chạy theo đoàn tuỳ tùng của 
Phật đề xin lỗi mới hết sốt. Nghe nói rằng nếu Phật không tha thứ, cả 
quốc độ sẽ bị tan hoại. Vì những lời mắng nhiếc này mà Sunanda tái 
sanh làm thợ cạo 9, 

Buddhaghosa #” giải rằng lúc Phật còn hiện tiền, Upali có 
ghi lại một sô chỉ thị của Phật, theo đó những người thông hiểu về 
Luật (Vinayadhara) thường dùng để dẫn giải Winaya. Ông còn nói 
thêm rằng, cùng với những chỉ thị khác, Upäli có hợp soạn lời giải 
thích về Vinaya. 

Vị truyền thừa của Trưởng lão Upäli là Dãsaka mà Trưởng 
lão gặp tại trú xứ Valikaäraäma của mình 2°. Dasaka được Trưởng 
lão Upäli đích thân dạy trọn bộ ƒ?naya. 
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Trưởng lão Upäli viên tịch vào năm thứ sáu của triều đại 
Udäyibhadda “. 

0 Vịn, ii. 182; DhA. ¡. I16 f; xem thêm Bu. 1. 61; nhưng cũng 
xem BuA. 44; Kinh điển Tây Tạng có chút ít khác biệt (xem 
Rockhill, øp. cứ., pp. 55-6); theo Äahãvasíu (m1. 179), Upäli cũng là 
thợ cạo của Phật. ? Vịn, iv. 308. ® ThaøA. 1. 
360 £, 370; AA.1. 172. ® A, i. 24; xem thêm Vin. ¡v. 142 
trong ấy Phật được kề là có tán thán Upäli. ® EÔơ., Dpv. 
1V. 3, 5; V. 7, 9. ® Vịn, 111. 66 £ Ø0 7b¡a,, 39. 

® AA.1. 158; MA. 1ï. 336; J. ¡. 148; DhA. i1. 145. 

® Vịn, 1. 286 £; DA. 1. II £; Mhv. 11. 30. Wử 
Vin. 1. 325 f. 09 7b/đ., 1, 358. 02 757đ, 11. 248 fF 

C9 Thu. 1, 33E 0® /bjj, v. 180-206; xem 

thêm Upälivagga trong Tăng Chi Bộ Kinh (v. 70 ff.). Sài 
tE.ø., Vnm. 1v. 142; Sp. 1v. 876. 0% Vịn, 111, 212; xem thêm 
chuyện Ramaniyavihäri (ThagA. 1. I16). É? A, +. 
143 f. ú® A.v, 201 fF. “3 vv, 2249-51; xem thêm 
Gotama the Man, p. 215; một kệ nữa nói là của Upãli thấy trong 
Milinda (p. 108), nhưng không có xuất xứ. 4 Ap, 1. 37 
ữ. ¿Ð Sp, 1, 272, 283. “2 Mhv. v. 107. 

“3 TDpv, v. 7 fF 


2. Upäli——Một thanh niên ở Rãjagaha. Muốn con mình sống 
thoái mái, cha mẹ chàng không buộc chàng phải học một lỗi sống nào 
cả, sợ rằng chàng sẽ không hoan hỷ theo học như vậy. Sau khi suy 
nghĩ kỹ, họ quyết định cho chàng xuất gia. Chàng gia nhập Tăng 
Đoàn cùng với l6 bạn cùng trang lứa khác. Nghe nói các chàng trai 
này sáng dậy đã đòi cơm rồi. Do đó, Phật chế giới luật không cho 
truyện giới cụ túc („pasampađa) cho ai dưới 20 tuôi ©), 

0 Vị, 1. 77 £ 


3. Upäli Thera.—4pzdãna ©' có kê câu chuyện của một Trưởng 
lão tên Upäli, khác với vị Trưởng lão lỗi lạc có cùng tên Upäli, dầu 
kệ trong 4pađãna không phân biệt được truyền thuyết của hai vị 
Trưởng lão này. Sớ giải 4padZna gọi tỳkheo này là “Bhãgineyya 
Upäli,” và mô tả ông như là cháu của Đại sư Upäli. Ông sanh tại 
Kapilavatthu, được chú truyền giới, và về sau đắc quả Alahán. 
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Bhãgmeyya Upäli từng làm gia chủ vào thời Phật 
Padumuttara. Sau đó ông xuất thế đi tu khổ hạnh trên Hy Mã Lạp 
Sơn. Tại đó ông gặp Phật cùng nhiều tỳkheo và có nói kệ tán thán. 
Do công đức này ông làm Thiên vương 18 lần và vua trên cõi thế 25 
lần. 

S101); 


4. Upäli—Được phân biệt là gia chủ Upäli-Gahapati. Ông sống 
tại Nãlandãä và là đệ tử của Nigantha Nãtaputta. Ông có mặt lúc 
Digha-Tapassĩ trình Nãtaputta chuyện ông luận chiến với Phật tại 
vườn xoài Pãvärika. Upäli quyết định đích thân đi gặp Phật để phản 
bác quan điểm của Ngài, dầu Dĩgha-Tapassĩ có can ba lần nói Samôn 
Gotama có huyễn thuật lôi cuốn ngoại đạo (Phật). Sau buổi luận đàm 
Phật (được ghi lại trong kinh Upäli ), Upali được Phật cảm hoá và 
thỉnh Ngài về nhà thọ trai. Dầu Phật đã khuyên Upäli không nên cắt 
đứt mọi lợi dưỡng dành cho các Nigantha, Upäli chỉ thị người gác 
cổng không cho một Nigantha nào được đến gặp ông và các Nigantha 
chỉ được cung cấp thực phẩm nếu họ cần. Nghe tin đồn Dpali đã 
theo Phật, Tapassi trước rôi Nataputta sau đến nhà Upãli để rõ thiệt 
hư. Lúc biết Upali đã thật sự là đệ tử của Phật, Nãtaputta thổ ra 
huyết nóng ®. Theo Buddhaghosa ”, Nãtaputta được cáng đến Pãvã 
và chết một thời gian sau đó. 

Upäli đắc quả Dự lưu ®). 

Ông được kể, cùng với Änanda, Cifta-gahapati, 
Dhammika-upäsaka, và Khujjuttarä, như vị tỳkheo đắc bốn minh 
sát (opafisambhiđ3) trong khi còn là bậc hữu học (sekha) ®). 

®°M.¡1.371 MA. 11. 621, 830. Mở 
M.1. 620. Vam. 11. 442; VIbhA. 388. 


5. Upäli Thera.—Trưởng lão của phái tỳkheo được gởi từ Thái 
lan sang Tích Lan, theo lời thỉnh cầu của Vua Kittisirirãjasiha(1767- 
1782) đề tái lập sự truyền cụ túc giới tại xứ này. Ông thường đến nói 
pháp cho vua nghe và rất được vua kính mến. Upäli mất tại Tích Lan 
vì một chứng bịnh mũi không chữa được. Tang lễ của ông được cử 
hành rất trọng thể ®. 

0? Cv, c. 71, 94, 117, 127, 142. 
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Upäli Gãthã—Kệ mà Upäli-Ghahapati xướng để tán thán Phật 
khi được Nãtaputta hỏi vê người thầy mới của ông ®. Các kệ này 
thường được trích dẫn; kệ có đến 100 ưu điểm dành tán thán Phật °). 

(0® M.1. 386. Ó 8D. 1. 257. 


Upäli Vagga.--Phẩm thứ 4: Phẩm Upäli và Änanda, Chương 
Mười Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Ghi lại các đàm luận giữa Phật với 
Upäãli ° và giữa Phật với Ãnanda, liên quan đến giới bổn. 

0A, v. 70-7. 


1. Upäli Sutta.—Ghi lại những diễn tiến đưa đến sự chuyển hoá 
Upäli-Gahapati (¿.v.). Phật được Digha-Tapassi trước rôi Upäli 
sau thỉnh vấn về hành nào trong ba hành của thân, khâu và ý được 
xem như bất thiện nhứt. Phật đáp ý hành trong lúc các đệ tử của 
NÑãtaputfa nói thân hành. Bằng nhiều biểu dụ, Phật thuyết phục 
được Upäli. Kinh kết thúc bằng một số kệ (Upäli Gãthã) của Upäli 
tán thán Phật °. 

CIM 1.371 tí. 


2. Upäli Sutta.—Trưởng lão Upäli thỉnh vấn Phật: “Do duyên 
bao nhiêu mục đích, các học pháp thiết lập cho các đệ tử Như Lai và 
giới bốn Pãtimokkha được tuyên đọc?” Phật trả lời do duyên 10 mục 
đích và tuần tự kể ra 10 mục đích ấy. Cũng vậy, có mười trường hợp 
giới bốn Pãtimokkha bị ngưng tuyên đọc ©'. 

0A, v. 70 £. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 


3. Upäli Sutta——Upäli [1] yết kiến Phật và xin được sống độc cư 
trong rừng. Phật nói bước đường này không thuận tiện cho những ai 
chưa đạt thiền định. Phật dùng nhiều ân dụ để dẫn giải mà ân dụ con 
voi được kể như sau. Có con voi to lớn suy nghĩ răng : "Ta hãy lặn 
vào hồ nước này, rồi chơi trò chơi rửa tai, rồi chơi trò chơi rửa lưng; 
sau khi chơi trò rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, 
sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta đi chỗ nào ta muốn." 
Nhưng con thỏ hay con mẻo không làm vậy được, “vì tự ngã nhỏ bé 
không tìm được chơn đứng trong nước sâu.” Kinh nói tiếp rằng nhờ 
có Như Lai trên thế gian, một gia chủ nên nghe Ngài nói Pháp, xuất 
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thế, ly gia, tu tập để chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Upäli được 
khuyên nên cộng trú với chư Tăng hơn sông độc cư trong rừng ?), 
0 A, v. 201 ff. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 


Upäli-pañcaka.--Nhóm Năm của Upali (Upäli-Pancaka) của Bộ 
Tập Yếu (Parivära) ghi lại các Upäli [I] thỉnh vân Phật và các câu 
trả lời của Phật liên quan đến Giới bổn ®. 

0 Vịn.v. 180-206. 


Upäli-pucchã-bhãnavära—Tụng phẩm 6 của Chương 9 
Khandhaka của Mahavagga °). 
0) Vịn, 1. 322-8. 


1. Upäsaka Vagga.—Phâm 2: Phẩm Cư Sĩ, Chương 7: Tương 
Ưng Bàlamôn, Tương Ưng Bộ Kinh ®, 
®S.1. 172 fF. 


2. Upäsaka Vagga.-Phẩm 18: Phâm Nam Cư Sĩ, Chương Năm 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh; nói về nam cư sĩ ?, 
® A, iii. 203-18. 


3. Upãsaka Vagøa.--Phâm 10: Phẩm Nam Cư Sĩ, Chương Mười 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh °). 
® A, v. 176-206. 


Upäsabha.—Tên của một vi Phật Độc giác t), 
(OP M, 11. 69; MA. ii. 890; ApA. 1. 106. 


Upäsikã Vihãra.--Tịnh xá mi tại Anurädhapura, xây bởi Vua 
Devänampiyatissa, để an trú Anulã và đệ tử của bà, trong lúc chờ 
Sanghamittä ° đến. Về sau, Sanghamittä an trú tại đó. Bấy giờ tịnh 
xá được nới rộng thêm 12 lầu; ba lầu--Kũpayatthithapita-ghara, 
Pi(hapita-ghara và Arittathapita-ghara--được xem như chỗ thiêng 
liêng vì tôn trí cột cờ, bánh lái và tay lái của chiếc tàu đưa nhánh Bồ 
Đề sang Tích Lan. Mười hai lầu này luôn luôn do các nữ tu chính 
thống Hatthã|haka cai quản °). 
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- '?Mhv. xvii. L2. ® /b/đ, xix.68 fF; 7¡*a (p.40§) nói 
răng các nhà thoạt tiên được gọi tên Cũlaganägära, Mahãganãägära 
và Sirivaddhãgãra. 


Upähana Jãtaka (No. 231).--Chuyện Chiếc Giày. Một thời Bồ 
Tát làm người huấn luyện voi và dạy nghề lại cho một học trò ở Kãsi. 
Sau khi học xong, trò muốn phục vụ vua với bổng lộc ngang hàng 
bồng lộc của thầy. Vua đồng ý và cho hai thầy trò thi thô tài năng. 
Trong đêm Bồ Tát chọn một thớt voi và dạy voI làm ngược lại mệnh 
lệnh mình, như bảo đi tới thì đi lui, vân vân. Trong buổi trình diễn, 
trò không sao sánh nổi tài thầy, khiến trò bị dân chúng đi xem liệng 
đá chết. Bồ Tát tuyên bố răng kẻ nông nổi giống như chiếc giày hư. 

Chuyện được kế về sự phản bội và gặp đại nạn của 
Devadatta ©'. 
ĐÀ, 11, 221 EE 


Upähana Vagga.--Phẩm thứ 9 của Duka Nipita của 
JataRatthakatha ©). 
6 1.11.221-:42: 


_Upekkhaka Sutta——Tôn giả Moggalläna nói với chư tỳkheo làm 
thê nào ông an trú trong tứ thiên °', 
(9S, 1v. 265 £. 


1. Upekhã Sutta.—Tôn giả Ananda nói rằng Tôn giả Sãriputta 
có các căn lắng địu và sắc mặt trong sáng, và hỏi ông sống thế nào 
trong ngày? Sãriputta đáp rằng ông an trú trong tứ thiền, nơi không 
có khổ cũng không có lạc, chỉ có xả (equanimity) ®. 

0S, 11. 237. 


2. Upekhä Sutta.—Tâm xả (equanimity) được tu tập và làm cho 
sung mãn đưa đên lợi ích lớn °®'. 
0S. v; 151. 


1. Uposatha.—Nhà vua, con của Varakalyäna, và là tổ tiên của 


dòng Sãkya. Con ông là Mandhatä °'. Ông là một vì vua vào đầu 
đại kiếp này ”. Trong Chú giải Digha ®' ông được đê cập như con 
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của Varamandhätä và cha của Cara. Kinh điển Sanskrit gọi ông là 
Upo§adha 9°. 

0 Dpv. I1. 4. 2 J. 1, 311; 11. 454. Kỗ 
DA.1. 258. ® Mu. 1. 348; Divy. 210. 


2. Uposatha. —Bótátđà. Tên của Bảo Tượng (Elephant- Treasure) 
của Chuyên luân vương Mahãsudassana. Ông voi này “toàn trắng, 
saftappatittha gấp bảy lần, có lực tuyệt kỹ, bay trên hư không.” ®, 
Lalita Vistara gọi ông là Bodhi. 

Uposatha còn là tên của một tộc voi, tộc thứ chín trong số 
mười tộc quan trọng đếm từ dưới lên ®. Được biết, voi của Chuyên 
luân vương đều thuộc tộc Chaddanta hoặc Uposatha. Voi 
Chaddanta mà Chuyên luân vương thu dụng phải là voi tơ nhứt, còn 
voi Uposatha phải là voi đầu đàn ®. Khi Chuyên luân vương chết, 
voi trở về với tộc củ °. Sức của một con voi Uposatha bằng sức của 
1000 triệu người ®, Trong Milndapañha #, voi chúa của tộc 
Uposatha được mô tả như rất hiền hậu, đẹp mã, cao tám cubit (3,60 
m), vòng thân chín cubit (4.0 m), dài chín cubit (4.0 m), có ba xáy 
(rut) trên thân, trắng hoàn toàn, saftappatiftha gấp bảy lần. Vì không 
ai có thê nhốt voi trong chuồng hay úp voi bằng thúng, nên không ai 
có thê bắt con cháu của Vessantara làm nô lệ. 


®D. ii. 174;M. ii. 173 £. 2 [không thấy trong bản 
chính] ® DA. ii. 573; UdA. 403. ® DA. ii. 
624; ]. iv. 232, 234; KhA. 172. ® DA. ii. 636. (6 
BuA. 37. 0p, 282. 


3. Uposatha.—Được biết như Uposatha-kumãra. Anh của 99 
em trai của Samvara, vua trị vì Benares. Lúc Samvara lên ngôi, các 
em ông phản đối và phong toả thành phố. Sau khi đàm đạo với 
Samvara, Uposatha biết ông là người xứng đáng trị vì thiên hạ, nên 
khuyên các em của ông từ bỏ mộng tiếm ngôi. Uposatha lúc bấy giờ 
chính là Sãriputta °'. 

].1v. 133 fF 


Uposatha Vagga.--Phẩm 5: Phẩm Ngày Trai Giới, Chương Tám 


Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh ®'. 
0 A, 1v. 248-73. 
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1. Uposatha Sutta—Một tỳkheo thỉnh vấn Phật do nhơn duyên 
gì một số Nãga từ trứng sanh, thai sanh, ẩm ướt sanh, hoá sanh, sông 
giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng? Phật giải thích rằng họ 
làm vậy vì họ mong được sanh thiện thú °'. 

®S,11. 241 £. 


2. Uposatha Sutta——Một hôm trai giới, Phật ngồi quây quần với 
nhiều tỳkheo trong Migäramäftu-päsäda, ở Sãvatthi. Nhìn quanh 
thấy ai cũng im lặng, Phật thốt lời tán thán và nói tiếp rằng làm thế 
nào có những tỳkheo trong chúng tỳkheo này sống đạt được địa vị 
chư Thiên, Phạm Thiên, Bất động (Imperturbable-Ảnej/a), hoặc 
Thánh vị (Ariyan state). t. 

A11, 3-1, 


3. Uposatha Sutta.--Nhơn ngày trai giới, khi đêm đã gần mãn, và 
canh một đã qua, Tôn giả Änanda bạch xin Phật hãy đọc giới bổn 
cho các tỳkheo. Änanda bạch ba lần, Phật im lặng ba lần, và sau 
cùng Ngài nói hội chúng không được thanh tịnh. Mahãmoggalläna 
nhìn quanh và thấy một người theo ác pháp, có sở hành bắt tịnh, đáng 
nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa môn nhưng tự 
nhận là Sa môn, không sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là sống Phạm 
hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, đang ngôi 
giữa chúng tykheo. Mahamoggallãna liền nắm tay đưa người ấy ra 
ngoài. Xong, Phật thuyết rằng trong biển lớn có tám pháp vi điệu 
chưa từng có, do thấy vậy, các Asurã thích thú biển lớn. Cũng vậy, 
trong Pháp và Luật này có tám pháp vi diệu, chưa từng có, do thấy 
vậy, các tỳkheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này °°. 

0A, 1v. 204 fF. 


4. Uposatha (ơ. /. Uposathanga) Sutta—Nguyện thọ trai giới, 
Visäkhã đến yết kiến Phật tại Migäramätu-pãsäda, vào lúc giữa 
trưa. Phật nói với bà rằng có ba loại trai giới: trai giới người chăn bò, 
trai giới người du sĩ khổ hạnh, và trai giới bậc Thánh. Tiếp theo, 
Ngài dẫn giải ba loại trai giới ấy ©). 

0 A,1. 206. 
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Uposathakhanda.—Đoạn hai của Bhũridatta Jätaka °'. 
0, vị. 168-70. 


Uposathakhandhaka—Chương 2: LỄ Uposatha, A⁄ahãvagga, 
Vinaya Pitaka ©), 
0 Vịn, ¡. 101-36. 


Uposathakkhandha Sutta——Một trong những kinh của 
Uposathakhandha. Kinh được trích dẫn trong 4#hasalinï như một 
tài liệu gốc (authority) mà người phản bác dùng để chứng minh rằng 
một ác ngữ hành cũng có thể dấy lên trong cửa tâm. Chú giải trình 
bày sự bác bỏ luận cứ ấy ©, 

® DhsA. 92 £. 


Uposatha-vinicchaya.—Luận thuyết về ƒizaya soạn ở Miễn 
Điện °®', 
0 Bode, øøp. ci., 44. 


Uposatha-vimäana.—Xem Uposathã. 


Uposathä.—Một nữ cư sĩ sùng đạo ở Sãketa. Bà lập nhiều công 
đức và sanh lên cõi Tãvatfimsa. Trú xứ bà là Uposatha-vimãna. 
Nghe nói ở Sãketa bà được gọi là Uposathã vì cuộc sông rất mộ đạo 
của bà. Bà đã nói với Moggalläna lời hối hận rằng bà mong. muốn 
được sanh về Nandana-vana, thay vì nghe lời Phật dạy và chấm dứt 
sanh tử luân hồi ©), 

®® Vv, 20f; VvA. 115 f. 


“Uppajjantiỉ? Sutta—Nói về lực của sự tỉnh cần tỉnh tấn 
(appanada) ©). 

CA. 1, I1, 

Uppafi Vagøa.—Xem Sukhindriya Vagøa. 


Uppafika Sutta.—Nói về năm căn--khổ, ưu, lạc hỷ, xả căn—và 
làm thê nào rõ biết chúng tập khởi, rõ biệt chúng đoạn diệt ®), Theo 
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Chú giải ?, tên của kinh này phài là Uppatipätika Sutta (kinh đề cập 
đên những gì đã qua). 
0S. v.213£ SA. 11. 192, 


Uppatha Sutta.—Các câu hỏi của một vị Thiên và câu trả lời của 
Phật. -- Cái gì gọi phi đạo? Cái gì diệt ngày đêm? Cái gì uễ Phạm 
hạnh? Cái gì tắm không nước?-- Tham dục gọi phi đạo, Tuổi tác 
diệt ngày đêm, Nữ nhơn uế Phạm hạnh, Khiến loài Người hệ lụy, 
Khổ hạnh và Phạm hạnh, Là tắm không cần nước ® [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

® S.1.38. 


Uppamna (hoặc Uppäda) Sutta—Hai kinh nói rằng có bảy giác 
chỉ này chưa khởi lên, nếu được tu tập, làm cho sung mãn, có thể 
khởi lên. Nhưng không thê không có sự hiện hữu của Như Lai ®. 

SN KẾ 


1. Uppala.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
® M. ii. 70. 


2. Uppala.—Một trong những Dạxoa gác cửa cung điện của 
Jofiya. Ông có hai ngàn đệ tử °'. 
0 DhA. iv. 209. 


3. Uppala.—Cha của Chiến binh Ummäda-Phussadeva 0). 
0 Mhv. xxIII. 82. 


4. Uppala (Uppalaka).—Một Nrraya °).. Buddhaghosa '” lại nói 
rằng đó không phải là tên của một địa ngục mà là tên của một thời kỳ 
khô trong địa ngục. 

®S,1. 152; 5n. p.126. ® SnA. 11. 476 ; xem thêm 
A.v. 173. 


5. Uppala.—Một trong những kho tàng (treasure-troves) sanh lên 


từ đât trong ngày Đản sanh của Bồ Tát. To ba gữuwz/a (lôi 9,6 km) 9), 
0? DA. 1. 284. 
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Uppaladãyikã Therï——Vào 31 kiếp trước bà là phu nhơn của 
Khattiya Aruna ở Arunavati. Một hôm, bà buồn khổ vì không có 
lập được công đức thiện nào khả dĩ đem đến cho bà thiện duyên sanh 
về cõi an lạc, bà xin ông cho phép bà được hộ trì một ân sĩ. Ông cho 
phép, và bà dâng lên vị ân sĩ một chén cơm ngon cùng hương liệu 
bọc trong một y lớn. Do công đức này bà được sanh về cối 
Tavatimsa và làm Hoàng hậu của Thiên vương 1000 lần. Thân bà 
luôn luôn có sắc của bông sen và bà có tất cả các nét đẹp của phụ nữ. 
Vào kiếp chót bà sanh trong một gia đình thuộc tộc Sakya và phục vụ 
triều của Bồ Tát như vị trưởng của cả ngàn phụ nữ trong triều. Bà 
gia nhập Tăng Đoàn, và bảy ngày sau đó bả thân hoại mạng chung, 
đắc quả Alahán °. Trong đoạn chót của 4pađdãna có một số kệ của 
bà tán thán Đức Thế Tôn. Có thể bà chính là Nữ Trưởng lão Somä ® 

0) Ấp. 1. 601-3. 


Uppalavannä. -Vị thần mà Thiên chủ Sakka giao phó trách 
nhiệm trông coi Lankä và dân chúng tại đó. Ông gặp Vijaya và đệ 
tử khi họ đồ bộ lên Tích Lan. Ông rảy nước và quấn chỉ thiêng lên 
tay để bảo vệ họ ®. Vị thần này được xem như là Thần Visnu, 
nhưng trong các thần thoại kể gần đây, hai vị thần vừa nói không 
phải là một. Vào khoảng A. D. 790, có một đền được xây để thờ 
Uppalavannã tại Devanagara (Dondra hiện nay) dưới miền Nam 
Tích Lan. Đền này bị người Bồ Đào Nha tàn phá lúc đến Tích Lan. 
Vua Virabähu có đến đây làm lễ tế đàn chiến thắng ®. Vua 
Parakkamabähu II có lần xây lại đền này. 

® Mhv. vii. 5. ® Cv.]xxxii, 49; xem thêm Cv. Trs. 
11. 152, n. 3. 


1. Uppalavannã TherT.——Trưởng lão ni Liên Hoa Sắc. Một trong 
hai nữ Đại đệ tử chánh của Phật. Bà sanh tại Säãvatthi, con của một 
bá hộ chủ ngân khố. Bà được đặt tên như vậy vì màu đa của bà giống 
màu tỉm của bông sen xanh. Lúc đến tuổi cập kê, vua cũng như dân 
trên toàn cõi Ấn Độ gởi mai mối đến xin hỏi nàng. Vì không muốn 
làm phật lòng ai cả, cha nàng đề nghị nàng xuất thế. Vì túc duyên, 
nàng hoan hỷ nhận lời cha và được truyền cụ túc giới. 
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Một hôm đến lượt Uppalavannã công quả trong Trai giới 
đường. Bà đến quét đọn và đốt đèn. Lấy ngọn đèn làm đề mục hữu 
thể, bà tham thiền đề mục lửa, đạt thiền na, và đắc quả Alahán với 
bốn minh sát (pafisambiidä). Bà đặc biệt đắc thần thông thay đổi 
hình thể (/ddhivikubbana). Lúc Phật đến cô thụ Gandamba để thị 
hiện Thần thông Song hành (Twin Miracle), bà cũng xin được thị 
hiện vài phép lạ, nhưng Phật không tán thán °'. Về sau, giữa Tăng 
chúng tại Jetavana, Ngài tuyên bố bà là vị nữ đệ tử tối thắng về thần 
thông “), 

Therigäthäã ® có nhiều kệ của bà. Ba kệ được xướng để nói 
lên khổ não của một bà mẹ không chủ tâm sống như tình địch của 
con gái mình với một người đàn ông về sau thành nhà sư 
Gangäfiriya (4.v.). Uppalavannä lập lại ba kệ này để giúp bà chiêm 
nghiệm về sự tốn hại và ghê tởm của ái dục. Hai kệ khác nói lên 
niềm hoan hỷ của bà đã đạt được những thần thông lỗi lạc, và một kệ 
nữa ghi lại phép lạ bà thực hiện với sự cho phép và chứng kiến của 
Phật. Các kệ còn lại nói về cuộc đàm đạo giữa bà và Mãra ®: bà nói 
bà đã hoàn toàn thắng ông. 

Nhiều kinh sách nói về các tình tiết liên quan đến 
Uppalavanna. Một lần nọ, một người bà con tên Ananda đã phải 
lòng bà lúc bà còn là cư sĩ. Ông trốn trong cốc bà ở Andhavana, và 
phá tịnh hạnh của bà dầu bà đã cự tuyệt. Nghe nói ông bị lửa địa 
ngục Avĩci thiêu. Từ đó về sau tỳkheo ni bị cấm an trú trong 
Andhavana ®. Được biết ' chuyện không hay đó đã nêu lên câu hỏi 
chớ bậc Alahán có hoan hỷ với ái dục và làm thoả mãn lòng ham 
muốn không? Tại sao không? Chư vị không phải là cây cối hay tổ 
kiến mà là những chúng sanh có máu đỏ kia mà. Phật nhắn mạnh 
rằng ý tưởng ái dục không bao giờ trú trong tâm của Thánh giả. 

Một lần khác, Uppalavannä thấy một ít thịt trong Andhavana 
do một tên trộm khả ái nào đó để dành cho bà. Bà lấy nấu rồi dâng 
lên Phật ở Veluvana. Bà để phần cúng dường lại nhờ Udãyi dâng 
lên Phật vì Ngài đang trên đường khất thực. Với tư cách là vị trông 
coi tịnh xá, Udãyi đòi bà hối lộ cho ông nội y của bà ?, 

Theo Chú giải Dhammnapäda '®, phép mầu mà Uppalavannã 
tình nguyện thi triển tại cội Gandamba là sự thăng thiên của một hình 
thể Chuyển luân vương, với đoàn tuỳ tùng đài 36 lý và sự đảnh lễ 
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Thế Tôn, với tất cả đệ tử của Chuyển luân vương và trước đám đông 
dân chúng. 

Uppalavannã có một đệ tử từng theo Phật trong suốt bảy năm 
để học Winaya ®). 

Uppalavannã và Khemä là thước đo đối với tỳkheo ni của 
Ngài và dạy răng nếu hy cầu một cách chơn chánh, vị tỳkheo nỉ sẽ hy 
cầu như Tỳkheo ni Khemã và Uppalavannä 09, 

Vào thời Phật Padumuttara, Uppalavanna thấy một nữ đệ tử 
được tán thán là vị thượng thủ về thần thông, và muốn mình cũng 
được như vậy vào thời của một vị Phật tương lai. Vào thời Phật 
Kassapa, bà là một trong bảy công nương của Vua KikI trị vì 
Benares, từng làm nhiều công quả, và được sanh Thiên. Về sau bà 
tái sanh trên nhơn thế và phải làm lụng để sanh sống. Một hôm, bà 
dâng lên vị Phật Độc giác mới vừa xả định phần cơm chiên của bà 
đậy bằng chiếc bông sen đẹp. Bà lấy lại bông sen nhưng rồi thay thế 
bằng chiếc bông khác với lời xin lỗi. Bà nguyện sanh được nhiều 
con như số hột cơm cúng dường và bông sen nở rộ trên những bước 
chơn của bà. Lần tái sanh kế tiếp bà sanh ra trong một bông sen và 
được một ân sĩ đem về làm con nuôi. Nghe nói đến sắc đẹp của bà, 
Vua Benares xỉn cưới bà làm chánh hậu dưới danh hiệu PadumavatfI. 
Các hậu và phi khác của vua ghen với bà vả tìm cách ám hại. Nhơn 
lúc vua xuất chinh trừ loạn ngoài biên ải, các bà đem 500 con của bà, 
kê cả hoàng tử Mahãpaduma (¿.v.), giấu trong hòm, và tâu lên vua 
rằng bà sanh ra củi khúc. Hoàng hậu PadumavatI bị đài vì bị thất 
sủng. Tuy nhiên, nhờ tài của Thiên chủ Sakka, âm mưu ám hại bà bị 
bại lộ, và bà được hồi phục quyền lực cũng như danh vọng của thuở 
trước. (Sở dĩ bà bị thất sủng một thời gian vì bà đã lấy lại chiếc bông 
sen cúng dường Phật Độc giác). Về sau, khi Mahãpaduma và các em 
ông thành Phật Độc giác, PadumavafT chết vì bị bề tim và tái sanh 
trong một làng ngoài Rãjagaha. Tại đây bà được một số Phật Độc 
giác trước đây là con bà khám phá ra và được quý ngài đến nhà thọ 
trai. Sau buôi thọ trai bà dâng lên các ngài bông sen xanh và mong 
da vẻ mình có màu như bông sen xanh ?", 

Chuyện của Uppalavannã được kề lại trong 4pzđZna, nhưng 
với nhiều chi tiết khác biệt Theo kinh này, vào thời Phật 
Padumuttara Uppalavannã là một thiếu nữ Nãga tên Vimalä. 
Vimalãä thán phục thần thông của một nữ tu sĩ nên ước ao đắc được 
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thần thông như vậy. Kinh 4pzđãna còn kế Uppalavannã sanh làm 
con của một chủ ngân khô ở Benares vào thời Phật Vipassĩ. Bà cúng 
dường Phật và Tăng chúng rất rộng rãi và thường dâng bông sen. Bà 
là người con thứ nhì của Kikĩ, tên là Samanagutta. Vào kiếp kế tiếp 
bà sanh làm ái nữ tuyệt trần của TirTtavaccha ở Arifthapura. Vào 
kiếp chót bà đắc quả Alahán trong vòng 15 hôm sau khi thọ cụ túc 
ĐIỚI. 

Tên Uppalavannãä rất thường gặp trong /JZ/aka. Trong 
Kharädiya Jãtaka “°* bà là con nai, em của Bồ Tát, trong 
Tipallatthamiga Jãtaka (0® bà là mẹ của Rãhula, rồi tái sanh làm 
con hưu đực. Bà còn là: mẹ nuôi của Ayyakälaka °?; hoàng hậu 
Mudulakkhanä °°; nữ Bàlamôn trong Särambha °”?; kỳ nữ trong 
Kurudhamma °?: con gái của một Bàlamôn (và là em của Rãhula) 
trong Dhonasäkha °°; SiridevT trong Sirikãlakanni °°; nữ thần 
trong Bhisapuppha g0: em của Manoja trong Manoja 69 con gái 
của ân sĩ trong Kumbhakära : nữ thần trong Jãgarajä 69) Sankha 
và Kiãchanda “?; em gái út t6 Jayaddisa “”: : Kundalini trong 
Tesakuna £€°; Umadanti trong UmadanfT 9°: Heridevatä trong 
Sudhäbhojana °?: nữ thần của chiếc lộng trong Mũgapakkha ®°: 
linh hồn của đại dương trong Mahäãjanaka °°: nữ thần trong Sãma 
5: Selã trong Khandahäla °°; AccimukhI trong Bhũñridatta °?, 
BherI trong Mahä-ummagøa ®3; và Kanhajinä trong Vessantara 
49) 

Chính Uppalavannã truyền giới cụ túc cho Anojã và các bạn 
của bà, theo mệnh lệnh rõ ràng của Thế Tôn 9, 

0 ThigA. 190, 195. 0 A125, ® vv, 234-5. 
® Một cuộc đàm thoại tương tự được ghi lại trong S. 
1.131 ® DhA. ii. 49 £; sự việc được nhắc đến trong 
Vin. 11. 35. ® £,ơ., DhA. 1v. 166 £. ® Vịn, 1H, 
208 f. # mr, 211. ® Vịn, 1. 261. 0 
A.1.88; ii. 164; S. ¡. 236. “" Đó là tóm tắt của Chú 
giải 7herigatha, pp. 182 ff; AA. 1. 188 ff; nhưng xem thêm DhA. 1. 
48 £. 2 j¡. 551. Nhưng vv. ¡. 15 dẫn trong ThigA. khác 
với chỉ tiết trong Apadãna, mà lại giống với ThigA. 3 
J.1. 160. 09 /bịđ., 164. 03 /bịđ., 196. 
09 Jb¡đ., 306. b0 Thi, 375. G9. T1 381. 
0 J. 11, 168. 49 Jbịd., 264. 8 
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1hiđ., 310. đĐ Jbịd., 324. #9 Jbịd., 383. 

#9 Jb¡đ., 405 5) J. 1v: 22. CÓh sả, đu 

91.1v. 314. CS Thị, :42 5, lu 

J. v. 36. 89 Jbịđ., 125. CŨ Thid., 221. đã 
lhid, 412. Ô9J.vị,.29, 39 Jbid., 68. 

bIớẺ (21-10 SÃ C9 101đ, 151. bi lhid, 
219. #9 /bịđ., 478. #9 /bịđ., 593. là 
AA.1. 178. 


2. Uppalavannä.—Một trong hai ái nữ của Kassapa I. ở Tích 
Lan; ái nữ kia là BodhI. Vua có xây một tịnh xá và đặt theo tên của 
ông cùng hai ái nữ mình t, 

Cv. xxxIx. 11; xem thêm Cv. Trs. 1. 43, n. 7. 


Uppalavannä Sutta.—GhI lại cuộc đàm thoại giữa Uppalavannä 
và Mãra ®.Ý giống như ý của các kệ trong 7herigathä ? nhưng lời 
văn khác biệt. 

8.1, 1311  vv, 230-5. 


UppalaväpI.—Một làng bên Tích Lan. Vua Kufakannpa có lưu 
lại đây một thời gian và mời Trưởng lão Cũ]asudhamma tới an trú 
trong Maäläräma Vihäãra °'. 

0 VịbhA. 452. 


Uppalä Một trong những Đại đệ tử hộ trì của Phật 
Anomadassl °©). 
® Bu. vii. 24. 


Uppätasanti—Một công trình bằng tiếng Pãli soạn bởi một 
trưởng lão ân danh của Lào vào thê kỷ thứ l6. Tài liệu nói vê các 
nghi lễ hay bùa chú xua đuôi điệm đữ hay tai ương °'. 

® Bode, øø. cí., 47, and n. 5. 

1. Uppãda Sutta—Xem Uppanmna Sutta. 


2. Uppäda Sutta.--Sự sanh khởi của tứ đại là sự sanh khởi của 
khô, sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chêt 0 
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98.11.175. 


- 3. Uppäda Sutta.—Như [2| nhưng tứ đại được thay thế bởi năm 
uân ?, 
® S11. 31 £ 


_Uppäda Samyutta——Chương 5: Tương Ưng Sanh, Tập 3: Thiên 
Uân, Tương Ưng Bộ Kinh ®, 
®S, 1i. 228-31. 


1. Uppäde Sutta [2].--Có tám pháp (chánh kiến, vân vân.) được 
tu tập, được làm cho sung mãn, chưa được sanh khởi, có thể sanh 
khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai xuất hiện ®. 

0S, v. 14. 


2. Uppäde Sutta.——Năm căn (tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn) được tu tập, được làm cho sung mãn, nêu chưa sanh khởi, sẽ 
được sanh khởi, nhưng không thê không có sự hiện hữu của Như Lai 
@) 


CHÖy N2 30): 


Uppädetabba Sutta.--Không đoạn tận sáu pháp (thân kiến, nghi, 
giới câm thủ, tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, sỉ đưa đến 
đọa xứ) tỳkheo không thê chứng tri kiến đầy đủ ®'. 

0A, 111. 438. 


“Uppadena Sutta” [2|.- Sự sanh khởi của sáu trần (sắc, thanh, 
vân vân.) là khô sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuât hiện ®), 
®S,1v. 14. 


1. UbbarI.—Công nương. Vào thời Phật Kakusandha bà là con 
gà mái. Nghe được một tỳkheo lập lại công thức thiền, bà sanh làm 
một công nương có tên UbbarT. Thấy một đồng giòi trong nhà cầu, 
bà tham thiền trên đề mục này, đắc sơ thiền và được sanh Thiên. 
Vào thời Phật Gotama bà tái sanh làm heo nái ở Rãjagaha; Phật 
thấy bà, cười mĩm và thuật lại quá khứ bà cho Tôn giả Ẩnanda nghe. 
Tiếp theo, bà luân phiên sanh vào gia đình vương tộc của 
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Suvannabhũmi, một gia đình buôn ngựa ở Suppäraka, và một gia 
đình thuyền viên ở Kãvira. Sau đó, bà tái sanh vào một gia đình 
trưởng giả ở Anurädhapura, rồi vào làm con gái của gia chủ 
Sumana trong làng Bokkanta, Nam Tích Lan. Bà được đặt tên 
Sumanä theo cha. Lúc cha bà dời về làng Mahãmuni ở Dighaväpi, 
Đại thần Du{thagãmani gặp và cưới bà, và bà về sống trong 
Mahäãpunna. 

Nhớ lại các tiền kiếp của mình qua lời của Trưởng lão Anula 
ở Kotipabbata, bà xm gia nhập Ni Đoàn Pañcabalaka. Tại 
Tissamahãräma bà nghe kinh Mahã Safipa†fhana và đắc quả Dự 
lưu. Một thời sau, bà nghe kinh 4swisopama ở Kallaka- 
Mahävihära và đắc quả Alahán. Ngày bà nhập diệt, bà kế lại 
chuyện mình, trước tiên cho các tỳkheo ni và sau đó cho Ni đoàn, với 
sự có mặt của Trưởng lão Mahã Tissa ở Mandaläräma ®'. 

0? DhA. 1v. 46 fF. 


2. UbbarI—Hoàng hậu của CũlanT Brahmadatta, vua của 
Kalila trong vương quốc Pañcäla. Trước đó, bà là con của một phụ 
nữ nghèo trong làng. Vua gặp bà trong lúc giả dạng làm thợ may chu 
du để tự biết dân tình trong xứ. Vua gặp và cưới bà. Ngay trong 
ngày cưới, vua phong bà làm chánh cung với danh hiệu UbbarT. Sau 
khi vua băng hà, bà ra mộ viếng và khóc than mỗi ngày, không ai 
khuyên lơn được. Một hôm, Bồ Tát đang tu khổ hạnh trên Himavä 
thấy bà và xuất hiện trước mặt bà. Nghe bà kể, Bồ Tát nói với bà 
rằng 86 ngàn vua Pañcäla-tất cả mang vương hiệu Cũlani 
Brahmadatta--đều được hoả thiêu tại địa điểm này và bà là hoàng hậu 
của tất cả các vì vua ấy. Ngay sau đó bà hết buồn khổ và xuất thế. 
Bà trì hành tâm từ và sanh Thiên khi đủ duyên °'. 

Bà có thể là Hoàng hậu của CñJanT Brahmadatta, vua của 
Pañcãla kể trong Mahã-Ummagøa Jãtaka '; trong trường hợp này 
tên nguyên thuỷ của bà là Nandã-devI. Theo một nhà bình giải °, 
Ubbarï không phải là tên riêng mà là tên của bất cứ phụ nữ nào trong 
triều (orodha). 

0) Pv, 32; PvA. 160-8. ® J, vị. 473, 475. 

® Jb/đ., 473. 
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Ubbarï.—Đương kim Hoàng hậu của Vua Assaka trị vì thành 
Potali trong vương quốc Kãsi. Bà có sắc đẹp vô cùng lộng lẫy, nên 
sau khi bà mệnh chung, vua truyền ướp xác bà và để trong hòm đặt 
dưới long sàng. Tuy nhiên, bà tái sanh làm con trùng nhỏ sông trong 
phân vì bà say mê bởi sắc đẹp của mình. Chuyện bà được kể trong 
Assaka Jãtaka °©). 

(9J.11, 155 fF 


4. UbbarI—Phu nhơn của Hoàng tử Brhamadatta nói trong 
Dhonasäkha Jãtaka °. Trên giường hấp hồi, ông thiết tha nhớ đến 
bà và nói đến làn da ngăm đen của bà. 

67.11, 161: 


UbbarT-peta-Vatthu.--Chuyện của UbbarT [2]. 


UbbarT Vagga.--Phẩm 2: Phẩm UbbarT của Pefava/fhu ©). 
02PvV. 32H: 


Ubbãha Sutta—Do Phật thuyết vì Upäli [1]. Có 10 pháp mà 
một tỳkheo phải thành tựu đê xứng đáng làm đoạn sự viên °). 
Đ®A.v.71£ 


UbbirT Therï.—Bà sanh trong một gia đình nghị viên rất giàu có 
ở Sãvatthi và được vua Kosala (có thê là Pasenadi) phong làm 
hoảng hậu sau khi hạ sanh Công chúa JTvä (v. / JTvanfT). Nhưng 
công chúa chết sau đó khiến bà bị điên loạn và cứ ra nghĩa địa hằng 
ngày. Một hôm, đang ngồi khóc than trên bờ sông Aciravati, bà thấy 
Phật xuất hiện trong một ánh hào quang. Nghe bà kê, Phật cho bà 
biết tại đây 84 ngàn đứa con của bà có tên Jïvã đã được hoả táng. 
Quán chiếu lời Phật dạy, bà đắc quả Alahán. 

Trong lúc còn là một thiếu nữ ở Hamsavafi vào thời Phật 
Padumuttara, bà bị bỏ ở nhà một mình. Thấy một vị Alahán khất 
thực, bà cúng đường thực phẩm. Do công đức này bà sanh lên cõi 
Tãvatimsa. Bà làm Hoàng hậu của chư Thiên 80 lần và dưới thế 70 
lần ®, 

Chú giải Therigathä không thấy nói đến việc bà gia nhập 
Tăng Đoàn, nhưng 4padana ' thì có nói. 
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0) Thịg. v v. 51-2; ThigA. 53 ff. 


Ubbhafaka.—Một hội trường do dân Malla xây trên đồi cao ở 
Pävãä. Khi xây xong, Phật được thỉnh đến ở đầu tiên. Phật đến với 
Tăng chúng và lưu trú tại đó một đêm. Trong nhơn duyên này Tôn 
giả Sãriputtfa đọc lại kinh Phúng Tụng Sangiti, No. 33 °'. 

Buddhaghosa °' giải rằng hội trường được gọi như vậy (“Cao 
Sừng Sững”) vì thấy cao vút. 
9D, 1ï, 207 FF. ® DA. 11. 971. 


Ubbhida—Một Sátđếly vào 60 ngàn kiếp trước; một tiền kiếp 
của Mahä Kassapa °). y. / Ubbiddha, Uddiya. 
0®, Ap. ¡. 34. 


Ubhaka.—Một trong mười con trai của Kãjãsoka, sau làm vua 
của vương quôc Magadha °'. y. / Ubhata, Usabha. 
0 Mbv. 98. 


Ubhatobhattha Jãtaka (N0. 139).—Chuyện Cả Hai Mặt Thất 
Bại. Một thời, có một ông câu đi câu với con trong làng. Lưỡi câu 
ông quăng xưống vướng khúc củi lớn dưới nước. Ông tưởng được cá 
lớn, bèn bảo con về báo với mẹ để bà tìm cách gây sự với hàng xóm 
Hộ: họ bận mà không đến chia phần. Lúc con đi rồi, ông lặn xuống 
nước để gở cá và rủi bị cây đâm đui cả hai mắt. Ngoài ra, áo ông đề 
trên bờ bị trộm lấy, và vợ ông bị đưa đến thôn trưởng và bị phạt đòn 
vì tội gây sự. Bồ Tát lúc bấy giờ là một vị thần cây thấy vậy rút ra 
một bài học và nói rằng việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai 
đều thất bại. Chuyện kể liên quan đến Devadatta (tức ông câu) 
người đã thất bại cả hai mặt (tài sản bị đoạn tận, Samôn hạnh không 
viên mãn) °), 

0J.1.482-4. 


Ubhatovibhanga— lên chung của ikku-vibhanga và 
Bikkhuni-vibhanga thuộc Vinaya Pitaka. Gồm 64 bhãnavãra ©'. 
Trong chín phạm trù Phật dạy (sua, geyya, vân vân.), 
Ubhato-vibhahga được xếp trong s⁄ø ®. Đôi khi từ Ubhato- 
vibhanga được dùng như varia lecfio ©. 
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(® DA. 1ï. 13; Sp. 1. 15. “ DA. 1. 23; Gv. 57. 
® #.ơ., Vin. 11. 287; xem thêm Dpv. vi. 43. 


Ubho Sutfa (v. / Ubhatobhäga).—Nói về sự giải thoát cả hai 
phân (twofold emancipation) t), 
0 A,1v. 453. 


1. Ummagøa Jãtaka.——Sœmanfapasadika °) cô ghi một công trình 
gọi là Gũ]ha-Ummagøa trong danh sách các công trình dị giáo mà 
người ta cho là lời Phật dạy, nhưng thật ra là lời dạy của những người 
không theo Phật. 

001v, 742. 


Ummagøa .Jãtaka.--Xem Mahã-Ummagøa .Jãätaka. 


Ummagga Sutta.--Một tỳkheo đi đến Thế Tôn và bạch hỏi: “Thế 
giới do cái gì hướng dẫn, thế giới do cái gì được diễn tiến, đi đến sự 
thuần phục của cái gì được khởi lên?” Phật tán thán người hỏi: “Hiền 
thiện là con đường ông đặt câu hỏi.” (bhaddako te ummaggo). Rồi 
Ngài đáp rằng “do tâm.” 

Tykheo lại thỉnh vẫn thêm: “ Cho đến như thế nào là một bậc 
nghe nhiều, trì pháp?” Phật đáp: “Nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có 
bốn câu, hiểu pháp và thực hành pháp tùy pháp, người ấy được gọi là 
vị nghe nhiều, trì pháp.” “Cho đến khi nào được gọi là bậc có nghe 
với trí tuệ thể nhập?” Phật đáp: “Tỳkheo được nghe đây là khổ, thể 
nhập và thấy ý ấy nghĩa với trí tuệ. Được nghe đây là khổ tập, thể 
nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe đây là khô diệt, thê 
nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe đây là con đường đưa 
đến khổ diệt, thể nhập và thấy ý nghĩa với trí tuệ. Như vậy, là vị 
tỳkheo có nghe với trí tuệ thê nhập. 

Cũng vậy, bậc hiền trí có suy nghĩ điều gì thí suy nghĩ lợi 
mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thê thế giới ®. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1996]. 

® A, ii. 177 £. (Về tựa của kinh và nghĩa của từ wnagga, xem 
GS. 11. 184. n. 5.). 
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Ummagøa-gangä.—Tên của khúc sông chảy từ bên phía Đông 
của hồ Anotatta ra, trước khi chia thành năm sông lớn Gangä, 
Yamuna, vân vân, Ummagga-ganga là khúc nối tiếp Bahala-gangã 
và chảy 60 lý trong lòng đất (sông ngầm) trước khi đụng khối đá 
Vijjha ©'. 

+? SnA. 1i. 439; AA.1i. 760; UdA. 302. 


Ummadanfi.—Con gái của bá hộ chủ ngân khó TirTtavaccha ở 
Arifthapura. Đến tuổi cập kê nàng có một dung sắc siêu phàm làm 
mọi người điên đảo say mê. Cha nàng muốn tiến cung nàng nên tâu 
xin Vua Sivi trong xứ (là Bồ Tát) gởi tiên tri đến xem tướng nàng 
trước. Thoạt thấy nàng các nhà tiên tri Bàlamôn này đều say mê điên 
dại khiến nàng phải đuổi họ ra khỏi nhà. Uất ức, họ về triều trình tấu 
rằng nàng là một phù thuỷ, do đó vua không triệu nàng về cung. Sau 
đó nàng được gả cho Ahipäraka, con trai của vị Đại tướng của vua. 
Oán hận vua từ chối mình, nhơn một lễ hội nọ thấy vua đi ngang qua 
cửa số, Ummadanti bèn liệng bông xuống để gây sự chú ý của nhà 
vua. Từ lúc thấy Ummadanfi, nhà vua không còn tự chủ được vì quá 
mê đắm và tương tư nàng. Khi Ahipäraka nghe chuyện xảy ra, ông 
hiến dâng phu nhơn lên vua, nhưng Vua Sivi là người rất đạo đức nên 
từ chối sự hy sinh của Ahipãraka. Sau đó, nhà vua dùng ý chí siêu 
việt của mình để vượt qua sự mê đắm. 

Vào kiếp trước Ummadanti sanh ra trong một gia đình nghèo 
ở Benares. Một hôm đi dự lễ, nàng thấy nhiều nữ nhơn cao quý mặc 
y nhuộm màu đỏ nên xin mẹ một áo tương tự. Vì nhà quá nghèo, 
nàng phải đi làm cho một gia đình một thời gian lâu mới được cho 
chiếc áo nàng mong ước. Lúc sắp sữa mặc áo mới sau khi tắm sông 
lên, UmmadanfT gặp một môn đệ của Phật Kassapa mặc áo lá cây đi 
đến vì áo ông bị trộm lấy mất lúc ông tắm, Ummadanti bèn chia cho 
ông phân nửa áo mới của mình. Thấy ông rực rỡ trong áo mới, nàng 
cúng đường luôn phân nữa còn lại và ước nguyện rằng vào kiếp tới 
nàng sẽ được hương sắc khuynh thành. 

UmmadanfT được xác định là nữ Trưởng lão Uppalavannä 
œ® 

Chuyện được kể trong Ummadanti Jãtaka ®). 

® Xem thêm ThigA. 192, v. 28, trích dẫn từ Apadãna. @ J, 
v. 209. 
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Ummadanfi Jãtaka (No.527).--Chuyện Kỹ Nữ Ummadanti (kế 
trên). Chuyện kế về một tỳkheo bị thối thất vì thấy một nữ nhơn 
tuyệt sắc trên đường khất thực trong thành Sãvatthi. Ông được đưa 
đến Phật để Ngài khuyến giáo °. Chuyện còn được thấy trong 
Jãtakamalä dưới tựa đề Ummäãdayanf Jãtaka ® với một sô chỉ tiết 
khác biệt. 

Chuyện của cô gái làm điên đảo mọi người trông thấy mình 
và của nhà vua say đắm ái dục biết chọn con đường chơn chánh, kể 
cả cái chết, thay vì thoả mãn dục vọng mình còn được thấy trong 
Kathaãsaritsagara ©). 

0) J, y, 209 H. ® No. XI. kÓ t8. 
trong /aranga thứ 15, 23 và 9]. 


Ummäda-Cittä.—Mẹ của Pandukãäbhaya, vua Tích Lan. Bà là 
ái nữ của Bhaddakaccänä và Panduväsudeva. Khi bà sanh ra, các 
Bàlamôn tiên đoán con bà sau này sẽ giết hết các chú bác của nó. Do 
đó, anh em bà tìm cách giết bà; nhưng bà được người anh cả, 
Abhaya, cứu mạng. Bà bị nhốt trong phòng xây trên một cột và có 
cửa ra vô đi qua phòng ngủ của vua. Bà được Vương tử 
Dĩghagãma yêu, và ông thường xuyên đến viếng bà lúc ban đêm 
nhờ cái thang móc. Sau khi bà có con với ông, ông cưới bà làm vợ 
@) 

Bà mang tên Ummãda-Cittã vì ai thấy sắc đẹp của bà đều bị 
say đắm điên cuông ®). 

0Ð Mhv. 1x. l ff; Dpv. x. 4. ® Mhv. 1x. 5. 


Ummäda-Phussadeva.—Xem Phussadeva. 


Ummãpupphã.—Một bậc đềbà có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya °'. Chư Thiên này được gọi như vậy vì sắc da của chư 
vị có màu xanh da trời của bông nmã '). 

0D. ïi. 260. DA. ii. 690; xem thêm /5¡đ., 562; MA. 1i. 
706. 


1. Ummäpupphiya Thera—Alahán. Trong một kiếp trước, lúc 
dự lễ vinh danh thũpa xây trên xá lợi của Phật Siddhattha, ông có 
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dâng lên thũpa một bông zã. Vào chín kiếp trước ông làm vua 
85 lần dưới vương hiệu Somadeva ®'. 
Ông là Trưởng lão Cakkhupäla °. 
0 Ap. 1. 172. ' Xem ThagA. 1. 196. 


2. Ummäpupphiya Thera—Alahán. Trong một kiếp trước, thấy 
Phật Siddhattha nhập định, ông cúng dường Phật nắm bông màu 
xanh da trời; bông làm thành chiếc lộng che Phật. Ummäpupphiya 
sanh về cõi Tusita. Vào 55 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Samantacchadana °`. 

0 Ap. 1.258. 


Ummi Sutta——Bốn hiểm nguy mà người xuống biển có thể gặp 
phải là sóng, cá mập, nước xoáy, và thuỷ quái. Cũng vậy, có bốn sợ 
hãi đối với người xuất gia sống không nhà , 

® A, ii. 123 ff. Kinh này được ghi lại như một phần của kinh 
Cafuma (M. 1. 460 `). 


Uyyãnadvära— Một cổng của thành Pulatthipura doVua 
Parakkamabähu [I xây °). 
0? CV, IxxIi. 162. 


Uraga.--Ngọn núi gần Himavä. Trong một tiền kiếp, Trưởng lão 
Gosäla thấy treo trên đó một y phấn tảo mà ông đảnh lễ ® (y. 7. 
Udaka và Udangana). 

0) ThagA. 1. 79; Ap. 11. 434. 


1. Uraga Jãtaka (No. 154).—Một thời, Vua Brahmadatta trị vì 
Benares tô chức lễ hội để thần dân nhiều cõi đến vui chơi. Trong 
đám đông có Rắn Nãga đứng gần Kimxíđiều Garuda. Vô tình Nãga 
đặt tay lên Garuda. Xoay qua thấy Garuda, Naga sợ quá bèn chạy 
trốn. Garuda rượt theo và quyết bắt Nãga. Đến sông, thấy một vị ấn 
sĩ đang tắm và để áo vỏ cây trên bờ Nãga liền hoá ra hòn ngọc chui 
vô y. Garuda biết nhưng không bắt Nãga vì nề ấn sư. Ấn sư đưa cả 
hai về am thất và biến cả hai thành bè bạn qua lời giảng về lòng từ. 

Chuyện được kể liên quan đến hai võ quan luôn luôn tranh 
cãi mỗi khi gặp nhau. Không ai can ngăn được, kế cả nhà vua. Nhìn 
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thấy hai ông đủ duyên đắc Sơ quả, Phật bèn đến nhà họ khất thực và 
vì họ nói kinh Sự Thật. Về sau hai ông trở thành bạn thân khiến ai ai 
cũng đều tán thán lời nhiếp phục của Phật °. 
Kinh Nakula Jãtaka cũng được thuyết liên quan đến chuyện 
này. 
0.1, 12-14. 


2. Uraga Jãtaka (No. 354).—Chuyện Con Rắn. Một thời Bồ Tát 
sanh làm một Bảlamôn sống trong thành Benares với vợ, con trai, 
con gái, con dâu và nữ tỳ. Họ sống hạnh phúc bên nhau và luôn được 
dạy sông với ý nghĩ về cái chết. Một hôm người con trai đốt cỏ rác 
khiến con rắn sống gần đó bị xốn mắt phóng tới căn chết. Cha chàng 
đặt thây chàng dưới gốc cây, nhắn người vê nhà khi đem cơm trưa ra 
đem theo bông bông và hương liệu, rồi tiếp tục cày tiếp. Sau bữa 
cơm, gia đình làm giàn hoả thiêu xác chàng. Không một tiếng khóc 
than. Hiệu lực đức hạnh của họ làm cho ngai của Thiên chủ Đề 
Thích nóng lên. Thiên chủ xuất hiện và hỏi từng người phải chăng 
không ai than khóc vì chẳng ai thương mến chàng. Biết rằng họ 
không khóc than vì họ sống với ý nghĩ về cái chết, Thiên chủ xưng 
danh và lấy thất bảo đồ đầy nhà họ. 

Chuyện được kể liên quan đến một địa chủ ở Sãvatthi sầu 
khổ vì con trai chết. Phật đến viếng và khuyên lơn ông ®. 
Chuyện được dẫn trong Chú giải Dhammapäada ®). 
0,111. 162 ff. DhA. 1m. 277. 


1. Uraøa Vagøa.--Phâm thứ nhứt của ,% Nipaäta. Gồm 12 kinh 
œ® 


®SŠn.1Ế. 


2. Uraga Vagga.--Phẩm thứ nhút của Peta-Vatthu. Câu chuyện 
sau cùng của phẩm này là Uraga Peta-Vatthu °'. 
®Pv,,p, I1. 


Uraga Sutta.—Kinh thứ nhứt của Sa Nipzra. Được thuyết tại 
Aggälava Cetiya trong Alavi. Trong lúc đốn cây để cất liêu cho 
mình, một tu sĩ Alavaka đốn nhằm cây trú xứ của Thần cây khiến 
trúng tay con ông. Dầu rất muốn giết hại tu sĩ, nữ thần dẫn lòng và 
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đến bạch Phật. Phật khuyên nữ thần an trú trong một cây khác ®. Kệ 
thứ nhứt thuyết vì nữ thần. Trong Chú giải Sa Nipzra còn có thêm 
nhiều kệ khác được thuyết ®.  Buddhaghosa ® giải rằng nữ thần nói 
trên an trú trong Jetavana, nơi chỗ do Phật chỉ định, nên được dịp 
nghe kinh dẫu thính chúng có đông đảo; nếu có thính chúng đông, 
thông thường thần ở đẳng cấp thấp như bà phải nhường chỗ cho thần 
có đăng câp cao hơn. Trong trường hợp của bà, bà được Phật chỉ 
định chỗ an trú nên không ai có thể đời đôi bà. 

® SnA. ¡. 3 £; chuyện còn được kể trong Vin. iv. 34 và trong 
DhA. 11. 229 £. “ SnA. 1. 15 Œ.  Sp. 1v. 761. 


Uragapura.—Irú xứ của Luận sư Buddhadatta (4.v.), tác giả 
của .Jiwãlankãra và nhiều sách khác. Ông có thể là đân Nam Ấn trú 
trên bờ sông Kãveri °). 

È2 P2] 5. 1061. 


Uracchadä.—Một trong số chín ái nữ của Vua KikI. Nàng sanh 
ra như có xâu chuỗi được vẽ sẵn trên cô nên có tên như vậy. Lúc lên 
16, nàng nghe Phật Kassapa thuyết và đắc Sơ quả. Ngay trong ngày 
hôm ấy, nàng đắc luôn quả Alahán, gia nhập Tăng Đoàn, và đắc 
Nipbàn °'. 

Vào thời Phật VipassT, cả hai Uracchadä và Hoàng hậu 
Mayã (mẫu hậu của Phật Gotama) sanh ra làm con của Vua 
Bandhumä. Một hôm Vua nhận được phẩm vật gồm một vòng hoa 
bằng vàng trị giá một ngàn đồng và một hộp trầm quý hiếm. Vua ban 
hộp trầm cho con cả và vòng vàng cho con út. Hai con xin cha cho 
phép cúng dường Phật. Nàng cả mài trầm lấy bột đựng đầy một hộp 
bằng vàng. Nàng út dùng vòng làm một xâu chuỗi để trong một hộp 
cũng bằng vàng °'. Hai công nương đến yết kiến Phật. Nàng cả cung 
kính rảy trầm hương lên thân Phật và trong Hương cốc của Ngài với 
lời nguyện được làm mẹ một vị Phật như Ngài trong tương lai. Nàng 
út cung kính đeo chuỗi lên Phật và nguyện rằng: “Cho đến lúc đắc 
quả Alahán, trang sức này (chuỗi sẵn có trên cô lúc mới sanh) không 
bao giờ rời thân tôi.” '. 

Theo Chú giải VWimavafhu °, tên của Uracchada là 
Uracchadamälä và thầy của bà là Bàlamôn Gopäla; vị Đạo sư này 
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cũng có mặt trong buôi Phật thuyết kinh cho Uracchadamälã nhưng 
không đăc quả. 
(97, vị, 481. #) Jb¡đ., 480. ' pp. 270 £. 


Urucetiya.—Xem Mahãthũpa. 


Urudhammarakkhita—Trưởng lão đến từ Ghositäirãma ở 
Kosambi, với 30 ngàn tỳkheo để dự lễ đặt viên đá đầu tiên kiến tạo 
Mahäthũpa °'. 

0Ð Mhv. xxvx. 33. 


Urubuddharakkhita.—Trưởng lão hiện diện trong lễ đặt viên đá 
đầu tiên kiến tạo Mahäthũpa. Ông đến từ Mahävana ở Vesäli, với 
18 ngàn tỳkheo °). 

® Mbv. xxix. 33. 


Urusangharakkhita. — Trưởng lão đến từ Dakkhinägiri ở Ujjeni 
với 40 ngàn tỳkheo để dự lễ đặt viên đá đầu tiên kiến tạo 
Mahäthũpa °'. 

0Ð Mhv. xxix. 35. 


1. Uruvela Sutta——Do Phật thuyết tại Jetavana. Phật nói với 
chư tỳkheo làm thế nào Ngài tự giác ngộ (không có đạo sư hướng 
dẫn). Do đó Ngài đảnh lễ và sống y chỉ Pháp ây. Sahampafi xuất 
hiện và bạch rắng chư Phật thời xưa cũng sông y chỉ Chánh Pháp °'. 

0 A, 11. 20 £. 


2. Uruvela Sutta—Phật kế cho chư tỳkheo nghe có một số 
Bàlamôn đến hỏi Ngài chớ có phải Ngài không cung kính các bậc 
trưởng lão? Ngài dạy rắng tuôi tác không chưa đủ để được cung kính 
mà còn phải có đủ bốn pháp tác thành trưởng lão mới đáng được 
cung kính. Rồi Ngài dạy về bốn pháp ấy °. 

(0 A,11, 22 †. 


Uruvelakappa.—UƯulâutầnloa Cadiếp. Một thành phố của dân 


Malla trong xứ Malla. Một thời, lúc Phật trú tại đây, Thôn trưởng 
Bhadragaka đên yêt kiên Ngài và được Ngài thuyêt pháp về sự tập 
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khởi và sự chấm dứt của khổ ®. Cũng trong dịp này Thôn trưởng 
Rãsiya cũng có đến yết kiến Phật và bạch nhiêu vấn đề liên quan đến 
giáo pháp của Ngài “'. 
Kinh còn nói, vì Tăng lữ ở Uruvelakappa, Phật có thuyết về 
Thánh trí (ariyafñaäna) °©). Lần nọ, lúc trú tại Uruvelakappa này, Phật 
nói với Tôn giả Änanda rằng Ngài muôn sông một mình tại 
Mahävana rồi Ngài đến đó và ngôi xuống dưới một gốc cây. Lúc 
ấy, Gia chủ Tapassu đến nói với AÄnanda rằng ông không hiểu tại 
sao các tỳkheo trẻ đầy tràn sức sông lại hứng khởi trong sự xuất ly. 
Ananda đưa ông đến yết kiến Phật và được Phật giải toả mọi thắc 
mắc; ông và Änanda thọ trì như vậy '®. 
CN IY, 271 ® 7b7đ., 330 fF. ® Hhịd, v. 228 †£ 
® A, 1v. 438 fF. 


Uruvela-Kassapa.—Một trong ba anh em của nhóm đạo sĩ tóc rối 
Tebhatika ở Uruvelä, hai vị kia là NadT-Kassapa và Gayä- 
Kassapa. Ông sống trên bờ sông Nerañjaräã với 500 đệ tử. Nadiï và 
Gayä cũng sống trên bờ sông này nhưng ở phía dưới xa; Nadï có 300 
đệ tử còn Gaya có 200. 

Một thời, Phật đến viếng Uruvela-Kassapa và trú qua đêm 
trong đền thờ Thần lửa, nơi mà Kassapa bạch báo với Phật có một 
răn Nãga hung tợn. Dùng thần thông Phật quy phục trước tiên Nãga 
ấy rồi sau đó một Nãga nữa, dầu cả hai có khả năng phun lửa và khói. 
Thán phục, Kassapa dâng lên Phật phần vật thực hằng ngày của 
mình. Sau đó, Phật lưu lại trong vườn gần bên chờ ngày Kassapa đủ 
duyên để được giáo hoá. Tại đây, Ngài được Tứ Thiên Vương đến 
yết kiến. Phật an trú tại Uruvela suốt mùa mưa, và trong khoảng thời 
gian này Ngài thi triển 3.500 phép thần thông, như soi tâm thức của 
Kassapa, chẻ củi cho các đạo sĩ khổ hạnh cúng tế, đun bếp để nấu 
nước nóng cho họ tắm lúc khí hậu trở lạnh, vân vân. Tuy vậy, 
Kassapa vẫn nghĩ: “Samôn có thần thông nhưng không phải là một vị 
Alahán như ta.” Sau cùng, Phật làm ông kinh ngạc khi tuyên bố Ngài 
không phải là Alahán và con đường Ngài đi không dẫn đến quả 
im Bấy giờ Kassapa mới tùng phục và thành kính xin được quy 

.. Phật khuyên ông nên hội ý với đệ tử của ông; tất cả đều đồng ý cắt 
lồ và liệng tế khí xuống sông, và tất cả đều được truyền giới. NadT- 
Kassapa và Gayäã-Kassapa đến hỏi chuyện xảy ra, rồi hai ông cùng đệ 
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tử cũng xin quy y. Vì các ông, Phật thuyết kinh Lửa (Äditta- 
pariyãya) tại Gayäãsĩsa; tất cả đắc quả Alahán. 

Từ Gayäsisa Phật đi dến Rãjagaha với ba anh em Kassapa và 
đệ tử của chư vị. Trước sự hiện diện của Vua Bimbisarä và hội 
chúng, Uevala-Kassapa tuyên bố nguyện trung thành với Phật 0. 

Về sau, trước hội chúng tỳkheo, Urevala-Kassapa được công 
bó là đệ tử tối thắng (aggam mahãparisänam) của Phật về việc ông 
có nhiều đệ tử nhứt ®. Trong Theragathä ® có ba kệ ông dùng để 
kiểm lại sự thành tựu của mình và nói làm thế nào ông được chuyên 
hoá theo Phật. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông làm gia chủ được nghe 
Phật tuyên bố một tỳkheo của Ngài có nhiều đệ tử nhứt, ông ước 
mong được tán thán như vậy trong kiếp sau, nên phát tâm hành thiện. 

Ông tái sanh làm em khác mẹ của Phật Phussa; cha ông là 
Mahinda ®. Ông cùng hai anh dẹp loạn biên cương và được tưởng 
thưởng bằng sự được phép hộ trì Phật trong ba tháng. Các ông nhờ 
ba Quan đại thần Bimbisära, Visäkha và Ratthapäla chuẩn bị chu 
đáo mọi việc, còn mình thì trì hành mười giới. 

Nhờ được sống giữa các vị Thiên và người, vào kiếp chót ba 
ông tái sanh trong một gia đình Bàlamôn có tên Kassapa. Ba anh em 
Kassapa học xong kinh Vệđà rồi xuất thế '9. 

Theo Kinh Bổn sanh Ä⁄zhã-Nãrada-Kassapa °„ Uruvela- 
Kassapa có lần sanh làm Vua Angati xứ Videha và trị vì tại thành 
Mithilãä. Nghe lời dạy của (tà) Đạo sĩ Guna, ông đắm chìm trong 
việc hưởng lạc và may được ái nữ của mình là công chúa Rujã giải 
thoát khỏi tà thuyết nhờ sự hỗ trợ của Nãrada, Phạm Thiên và cũng 
là Bồ Tát. 

Uruvela-Kassapa được gọi như vậy để phân biệt hai vị 
Kassapa kia và cũng vì ông được truyền giới tại Uruvela. Thoạt tiên 
ông có một ngàn môn đệ, các môn đệ này đều ở lại với ông sau khi 
ông được Phật truyền giới. Một thời sau, môn đệ của ông truyền giới 
cho rất nhiều đệ tử khác nên chỉ chúng đệ tử của ông rất đông ®), 

Cảnh giáo hoá Uruvela-Kassapa được thấy trong phù điêu ở 
Sanchi. Theo kinh điển Tây Tạng, Kassapa đã 120 tuổi vào lúc ông 
được giáo hoá theo Phật ®. Ngài Huyền Trang có tìm thấy một tháp 
xây ngay trên địa điểm mà Uruvela-Kassapa được giáo hoá ®, 
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Belatthasisa, một đệ tử của Uruvela-Kassapa, không bỏ thầy 
sau khi thầy theo Phật %', Trưởng lão Senaka là con của em gái 
Uruvela-Kassapa. Bảàlamôn Vacchapäla là một trong số người gia 
nhập Tăng Đoàn, sau khi thấy Kassapa đảnh lễ Phật ở Rãjagaha 

® Chuyện chuyên hoá Kassapa được ghi lại trong Vin. ¡. 24 ff. và 


AA. ¡. 165 f; còn thấy trong ThagA. ¡. 434 ff. Mộ iu, ch 9i 
 vv, 375-80. ' SThaghosa là tên ông (Ap. 
11. 481). ® Theo Bu. xix. 14. cha của Phussa là Jaysasena. 
® AA.1. 165 £; DhA. i. 83 ff; Ap. ii. 481 fF. 
ø J, vi, 220 fF; Ap. 1. 483. ® AA.1. 160. 
® Rockhill, on. c., 40. d® Beal: Buad_ Records, 11. 
130. 0Ð ThagA. 1. 67. 02 Jbịd., 388. vò 
lhịđ, 159. 


Uruvelapattana.—Xem Uruvela. 


Uruvela-päfihãriya-bhanavära.—Tụng phẩm 21 của 
Khandhaka thứ nhút, Mahãvagga, Vinaya Pitaka. 


Uruvela.—Một trong những Đại đệ tử hộ trì của Phật Sumedha 
@) 


® Bu. xi. 25. 


Uruvelamandala.—Một thôn trong Rohana, miền Nam Tích 
Lan, nơi mà ba Đại thần Bhũta, Rakkha và Kitti toàn thắng địch 
quân. Nhờ chiến thắng này các ông chiếm được bình bát và Nha xá 
lợi của Phật ®°. Theo Geiger, Uruvelamandala nằm gần Monarägala 
hiện nay “). 

(® Cv, IxxiIv. 125-8. ® Cv, Trs. 1i. 33,n. Ì. 


Uruvela-vihära.—Vihara bên Tích Lan do Vua Vijayabãhu I 
trùng tu °'.. Tịnh xá có thê năm trong thị trân Devanagara “. 
® Mhv. 1x. 59. ® Cy, 7rs. ¡. 220, n. 2. 


1. Uruvelä.--ĐỊa điêm trên bờ sông Nerañjarä, gân cội Bô Đê 


trong Buddhagayã. Tại đây, Bồ Tát đã công phu tu khổ hạnh cùng 
với năm bạn đông môn thuộc nhóm Pañcavagsiya, trong suôt sáu 
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năm, sau khi từ giã hai Thầy ÄJãra và Uddaka. Và cũng tại đây, 
nhóm Pañcavaggiya dời đi bỏ Ngài vì Ngài không còn theo lối tu khổ 
hạnh nữa ®. Chỗ Ngài tu khổ hạnh trước đây được gọi là Senã- 
nigama ®. Kinh Bồn Sanh ®' còn ghi thêm nhiều chỉ tiết khác nữa. 
Kinh nói sau khi Bồ Tát ngất xỉu vì hành xác quá độ, tin được đưa về 
Vua Suddhodana rằng Ngài đã chết, nhưng vua cha không tin vì 
luôn luôn ghi nhớ lời tiên tri của Kã]adevala. Hoặc là, Lúc Bồ Tát 
quyết định dùng thực phẩm lại, Ngài được nàng Sujãtã ® dâng cơm 
sữa; Sujãtã là con gái của Thôn trưởng Senãnï ở trong thị trấn 
Senämn1. 

Gần Uruvelã có cổ thụ Ajapäla, cây Mucalinda và cây 
Rãjãyatana mà Phật thường dùng bóng mát ngồi thiền sau khi đại 
ngộ, và cũng là nơi mà các đền như Animisa-cetiya, 
Ratanacankama-cetiya và Ratanaghara được xây cất về sau Š. 

Từ Uruvelã Phật đi đến Isipatana. Tuy nhiên, sau khi hoá 
độ 60 vị Alahán và phái chư vị đi hoằng pháp độ sanh, Ngài trở về 
Uruvelä trú trong Kappäsikavanasanda, và tại đây Ngài truyền giới 
cho Bhaddavaggiyä '°. 

Uruvelã còn là trú xứ của ba Đạo sĩ tóc rối Tebhätika là 

ruvela- Kassapa, Nadï-Kassapa và Gayã-Kassapa; ba vị này về 
sau cũng theo Phật °?. 
Theo Biên niên sử Tích Lan ®, trong lúc an cư kiết hạ tại 
Uruvelä đề chờ Đạo sĩ Uruvela- SKnySdpg đủ duyên chuyển hoá, Phật 
có qua viếng Tích Lan lần đầu tiên, trong một ngày trăng tròn của 
tháng Phussa, chín tháng sau khi Ngài đại ngộ thành Phật. 

Uruvelä từng là nơi mà Phật bị nhiều cám dỗ, nhứt là sự cám 
dỗ của Marä lúc Ngài toạ thiền dưới cội Bồ Đề. Marä đến nhiều lần 
trong bóng đêm và trời đang mưa từng hột: như một con voi chúa to 
kinh hoàng; với nhiều hình tướng cao thấp, tịnh bất tịnh; hoặc để 
gieo nghi ky xem Phật đã thật sự giải thoát chưa ”. Sau khi Marä 
không thành công, ba ái nữ của ông là Tanhã, RafI và Ragä tình 
nguyện đi cám dỗ Phật, nhưng họ cũng thất bại 09. 

Cũng tại Uruvelã Phật được Thiên chủ Sahampatfi thỉnh cầu 
thuyết pháp °; Phật khởi lên tư tưởng hành trì tứ niệm xứ là con 
đường duy nhứt đưa đến Nípbàn và được Phạm thiên SahampatT xuất 
hiện tán đồng tư tưởng ấy “?. Ở một kinh khác °®, tư tưởng hành trì 
bốn niệm xứ được thay thế bằng tư tưởng hành tì năm căn (tín căn, 


CC 
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vân vân.), và Thiên chủ Sahampati cho biết trong thời Phật Kassapa 
ông là Tỳkheo Sahaka từng hành trì năm căn. 

Từ Uruvelä có nghĩa là một bãi cát lớn (mahã vela, mahanfo 
vãlikarãsi). Từ nầy con được giải thích bằng câu chuyện như sau: 
Trước khi Phật xuất thế, có 10 ngàn đạo sĩ khổ hạnh sống trong địa 
danh này. Chư vị tự quyết định với nhau rằng hễ ai có ý tưởng bất 
thiện dây lên, vị đó phải đội một thúng cát đỗ xuống một chỗ; cát 
được đồ thành bãi lớn °®. Trong Divyävadãäna +®, địa điểm ấy được 
gọi là Uruvilvä. Theo Äahãvastu, Uruyell có bốn làng: 
Praskandaka, Baläkalpa, Ujjangala, và Jangala. 


®M. ¡. 166. 2 VỀ tên này xem s. v. ® J.¡. 67 f. 

® Chỉ tiết, xem Sujãtã. ® Về những chuyện 

xảy ra liên quan đến các địa điểm này, xem s. v. ® Vịn, ¡. 23 

f; DhA. 1. 72.  Vịn, 1. 25. ® Eø, Mhv. 1. |7 

fF.; Dpv. 1. 35, 36, 8T. ® §.1, 103 . 09 Jb/đ., 124 

f aĐ 7b¡đ., 136 ff; Vin. 1. 4 f. d2 S.v, 167; 

và 185. 03 Jbịđ., 232. 0® AA. ¡1 476; UdA. 26; 
MA. 1. 376; MT. 84. 5 0.202: 09 1ï, 207. 


2. Uruvelä.—Thị trấn bên Tích Lan do một Đại thần của Vua 
Vijaya ° xây dựng. Theo một nguồn sử liệu khác ', thị trấn được 
em của Bhaddakaccänä thành lập và mang tên Uruvela. Uruvelä 
còn là tên của một cảng vì được biết khi Vua DutthagämanT quyết 
định xây Mahã-Thũpa, có sáu xe ngọc trai to bằng trái myrobalan 
trộn với san hô xuất hiện trên đất liền tại Uruvela-pattana ®. Gần 
Uruvela có Vall-vihaära do Subha xây °). 

Theo Geiger ®, Uruvelãä nằm gần cửa sông Kalã Oya, cách 
Anurädhapura năm do tuần (lối 40 đặm) về phía Tây. 


0® Dpv. ix. 35; Mhv. vii. 45. ® 7bid., ix. 9; có thể đó là 
một khu định cư khác. ® JĐ/đ., xxVII1. 36. @ 
lbid., xxxv. 58. ® Mhv. 77s. 189, n. 2. 


3. Uruvelä.—Tên làng nơi mà Hoàng hậu Sugalã (.v.) bôn tâu 
với nhiều Thánh vật, Bình bát và Nha xá lợi °. Làng được xác định 
là Etimole hiện nay, cách Monorägala ” lối 5-6 đặm về phía Đông 
Nam. Có thể đó là Uruvelamandapa. 

® Cv, lxxiv. 88. ® Cvy, 7rs. 11. 29,1. 4. 
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Uruve]ä.—Một trong hai Đại đệ tử hộ trì của Phật Kassapa °'. 
®J.1. 43; Bu. xxv. 40. 


Uladägaäma.—Một làng trong xứ Rohapa, nơi từng xảy ra trận 
đánh lớn giữa Vua Parakkamabähu I và quân phiên loạn t'. 
(Ð Cv, Ixxv. 18. 


Ulũka Jãtaka (No. 270).—Chuyện Con Cú. Một thời, các chim 
chóc muốn có một vì vua vì thấy các loài khác đều có vua. Cú được 
đề nghị. Nhưng đến lúc bỏ thăm, Quạ không đồng ý và phát biểu 
rằng: “Mặt Cú bình thường là vậy, lúc Cú giận thì mặt sẽ như thế 
nào?” Cú bay lên đuổi Quạ, và Ngỗng trời được chọn làm vua. Từ 
đó Cú Quạ thù ghét nhau. Kinh được thuyết khi Phật nghe bạch các 
con chim cú gần Jetavana giết chết rất nhiều quạ trong đêm tối 0. 

0,1. 351-4. 


UlJära-vimäna.—Con gái của một gia đình ở Rãjagaha; nàng là 
người hộ trì Mahãmoggallãna. Nàng rất quảng đại và luôn luôn 
cúng dường phân nửa những gì nàng có. Nàng được gả về một gia 
đình không theo Phật. Một hôm, thấy. Trưởng lão Moggallãna khất 
thực, nàng lấy bánh của bà mẹ chồng đề dành cúng dường Ngài. Biết 
ra, mẹ chồng nàng nổi giận và vác chày đập nàng. Nàng chết và sanh 
lên cõi Tãvatimsa, cung điện của nàng là UJãravimäna. Về sau, 
Tôn giả Mogsgallana có lên viếng nàng trên đó °), 

® Vv,p. 24; VvA. 120. 


UJuñkasaddaka—Tên riêng của một Sadi trẻ sống với 
Mahäkassapa; về sau Sadi đốt tiêu cốc của Trưởng lão ở Rãjagaha. 
Xem chuyện được kê trong Kutidũsaka Jãtaka (4.v.) °. 

€7T,111; 7L ÊT, 


UJ]umpa.--Thị trấn của dân thuộc tộc Sakya. Một thời, Phật trú 
tại đây và được Vua Pasenadi xứ Kosala đến yết kiến vì hối hận đã 
giết chết tướng Bandhula của mình. Vua đi một mình vào 
Gandhakuti, để lại bên ngoài tất cả các bí phù của triều đình với 
Quan nhiếp chánh Dĩgha-Kãräyana. Lúc vua trở ra, ông thấy tất cả 
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tuỳ tùng đều đi mắt hết, chỉ để lại một con ngựa và một nữ nhơn giúp 
việc. Khi biết Thế tử Vidũdabha soán ngôi, Vua cha Pasenadi bỏ 
Rãjagaha ra đi tìm sự trợ giúp của Vua Ajãtasattu, nhưng ông chết 
ngoài cổng thành. Ông được Ajãtasattu tốn táng tươm tất 0). 

0 J.1v. 151 £; DhA. 1. 356. 


Ullapanagãma.—Làng nơi có cái cầu đài 30 cubit, do 
Devappatirãja ° xây trên sông Mahävälukagangä. Làng được xác 
định là Ulapane hiện nay, cách Gampola bốn dặm ®?). 

® Cv, lIxxxvi. 23. ® Cv, Trs. 1i. 173,n. 3. 


Ullabhakolakannikä.—Một làng bên Tích Lan. Một nữ nhơn 
trong làng nghe nói Trưởng lão Dĩghabhãnaka-Abhaya thuyết 
Ariyavamsa-pafipäda, nữ nhơn vừa đi vừa cho con bú suốt đoạn 
đường dài năm dặm đến để nghe. Bà đến tịnh xá, để con xuống và 
nghe luôn hai vị thuyết pháp. Sáng sớm, sau khi xong phần đầu của 
bài pháp, Trưởng lão Abhaya sắp giải lao thì bị bà quở rằng ông nên 
giải lao lúc sớm hơn. Trưởng lão đồng ý và lo kết thúc buổi pháp 
thoại. Khi ông vừa dứt lời, bà đắc quả Dự lưu ®. 

0 AA.1. 386. 


Uväla Thera.—Ông bị Tăng già yết ma vì một tội do ông làm ra. 
Thoạt tiên ông chối bỏ nhưng sau đó thú nhận, rồi chối bỏ, và nói dối 
dầu biết rằng lời mình không thật. Phật yêu cầu chư tỳkheo áp dụng 
tội xứ sở fassa-pãpiyyasikã-kamma đối với ông, tức tạm thời loại ông 
ra khỏi phần lớn sanh hoạt của Tăng Đoàn cho đến khi ông không 
còn nói quanh co và nhận tội (z. / Upaväla). 

©® Vịn. ii. 85 f; trong ấy chỉ tiết của diễn tiến được ghi rõ. 


1. Usabha Thera.—Alahán. Ông sanh trong một gia đình giàu có 
ở Kosala và gia nhập Tăng Đoàn lúc Jetavana được dâng cúng lên 
Phật. Sau khi xong giới sadi ông lên núi sống độc cư. Một hôm sau 
cơn mưa, ông ra khỏi động thất và thấy núi rừng đáng yêu; ông ngẫm 
nghĩ rằng: “Tuy VÔ fTI, Các cây và giây leo này vân tăng trưởng trọn 
vẹn nhờ có điều kiện thời tiết thuận lợi. Còn ta, đã có duyên đây đủ, 
sao không nhờ thiện tánh đề tăng trưởng?” Công phu quán chiếu như 
vậy, ông đắc quả °. 
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Vào thời Phật SikhI, ông là một đevaøwia từng dâng bông 
lên Phật; bông kết thành vòng hoa treo lơ lửng bên trên Phật trong 
bảy ngày. Vào mười kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Jutindhara. Ông được xác định là Mandäravapũjaka nói trong 
Apadana ®. 

02 Thag.v. 110; ThagA. i. 217 £. “ Ap. 1. 178. 


2. Usabha.—Ông sanh trong một gia đình Sãkya ở Kapilavatthu. 
Lúc Phật viếng nhà ông, ông ngưỡng mộ thần lực và trí tuệ của Ngài 
nên xm gia nhập Tăng Đoàn. Nhưng ông không hành trì Phật pháp 
mà chỉ ngày rong trong cộng đồng đêm ngủ. Một đêm nọ, ông chiêm 
bao thấy mình đặp y đỏ thẫm, ngôi trên lưng voi vô thành khất thực. 
Tại đó, ông thấy dân chúng hợp quân, ông xuống voi và hỗ thẹn. Ăn 
năng sự đần độn của mình, ông tinh tấn thiền quán và đắc quả Alahán 
@) 

Vào thời Phật SikhI ông làm gia chủ từng cúng dường Phật 
trái &osamba. Ông là Kosamba-phaliya nói trong Apadãna ®). 

0® Thag. 197-8; ThagA. 1. 319 £. ® Áp, 1i. 449, 


3. Usabha.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
®M. 11. 70. 


4. Usabha.—Tài chủ (sc//ñ¡j) ở Kälacampä, cha của Sona 
Kolvisa ©'. 
® A1. 131; ThagA. 1. 544. 


Usabhakkhandha—Con của DTpankara ° Xem thêm 
Sammavattakkhanda. 
® Bu. 1i. 209; Mbv. 4. 


Usabhamukha.—Một trong bốn cửa sông của hồ Anotatta. Con 
sông nối tiếp cửa sông này có tên Usabhamukhanadï; trâu bò có 
nhiều trên bờ sông này ®. 

+? SnA. ii. 438; UdA. 301. 


BOI 


“2+ TO¿ếu ad, “?w TS¿ew¿ ?2A(¿ 


1. Usabhavafi.—Tên của một thành phố trong ấy có hoa viên mà 
Phật Paduma có lần an trú một mùa mưa. Trong dịp này, dân chúng 
có dâng y lên Đại đệ tử của Ngài là Sãla °' Theo Chú giải 
Buddhavamsa ®, Phật Piyadasĩ thuyết bài pháp đầu tiên của Ngài tại 
hoa viên này, nhựng Buddhavamsa gọi nơi ây là Ussävana. 


® BuA. 148. ®p, 173. ® xịv, 119. 

2. Ubhavaf.—Đô thị trong ấy có Khemäräma, nơi Phật 
Vessabhũ nhập diệt. 

® BuA. 209. 


UsInara.—Vua trị vì Benares vào thời giáo pháp của Phật 
Kassapa chìm dần trong quên lãng. Chuyện ông được kế trong 
Mahä-Kanha Jãtaka °. Ông được kể trong danh sách các vua 
không vượt qua khỏi thế giới giác quan ?. Ở những nơi khác ®, ông 
được nói là sanh trên cõi Trời của Thiên chủ Sakka nhờ công đức hộ 
trì tận tình các Bàlamôn và ấn sĩ. 

J,1v. 15L:  J, vị, 99, €" Thịg., 251, 


Usiraddhaja.—Dãy núi làm ranh giới Bắc của Majjhimadesa °. 
(9 Vịn. 1. 197; DA. ¡. 173; J. 1. 49; KhA. 133; MA. 1. 397, etc. 


Usukäramiya Sutta——Mô tả một trong những ngạ quỷ ở 
Gijjhakũ{a mà Tôn giả Moggalläna thấy trong lúc đồng hành với 
Lakkhana. Ngạ quỷ từng là một quan toà ở Rãjagaha và rất khắc 
nghiệt với tội phạm. Ngạ quỹ có lông bằng các tên dựng đứng ©'. 

5211/2972 


Ussada.—Thiết Vi Địa Ngục tức Ngục Bằng Sắt. Địa ngục 
(niraya), tương tợ như một thành có bốn cửa và tường bao quanh. 
Chàng trai tham dục Mittavindaka đến đây nhỡ đến được kinh thành 
lộng lẫy. Chàng gặp một tội đồ đội bánh xe bén như dao, nhưng lại 
tưởng người ây như đang đội cành bông sen. Mittavindaka dành lấy 
bông, đội lên đầu, và bị đau đớn cùng cực. Đó là cực hình của những 
ai đánh đập hành hạ mẹ mình. Bấy giờ Thiên chủ Sakka đang kinh 
lý Ussada, thấy Mittavindaka, nhưng không làm gì được để giúp vì 
chàng phải trả hết quả 0©). 
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Ussada được xem như là nơi có vô vàn khổ não ®), và là nơi 
sanh ra của những a1 hứa tặng cho nhưng không giữ lời ®. Một thời 
Bồ Tát sanh ra trong Ussada vì từng có ác tâm trong lúc trị vì 
Benares; Ngài phải chịu đau khổ trong 80 ngàn năm ®. Sanh chúng 
trong Ussada bị xuyên lưỡi bằng móc nướng đỏ và kéo lê trên nền 
bằng thép nóng ®. 

0), 1v. 3 Ê; 1i. 206 Ê. 


Ussänavi{thi——Một làng bên Tích Lan do Vua Udaya I cúng 
dường để bảo trì pãsđđa trong Pucchãrãma-vihãra. Làng nghèo 
nhưng được vua biến thành sung túc ©'. 

0) Cụ, xIIx. 28, 


Ussiliya-Tissa Thera——Ông thường trú trong Abhayagiri- 
vihãra. Lúc các tu sĩ trong vihara tìm cách đưa dị giáo Vaitulya vào 
tịnh xá, ông từ chối không tán đồng và bỏ đi cùng một số nhỏ tỳkheo 
qua Dakkhinagiri-vihära. Tại đó, chư vị lập ra phái Sagaliya dưới 
sự hướng dẫn của Tỳkheo Sägala ©'. 

€9 P,LLÉC, 56; 


UssoJhi Sutta.--Nhiệt tâm (ssojJ¡) cần phải thực hành để có như 


thật trí đối với già chết 0. 
0S. ii. 132. 
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'Úcena.—Thôn dưới miền Nam Ấn Độ, nơi xuất phát của quân lực 
chông Tướng Lankãpura, nhưng họ bị chính phục sau đó °'. 

® Cv. lxxvIi. 247, 260. 

Ũni Sutta——Xem Ummi Sutta. 

Ũriyeri——Một địa điểm dưới miền Nam Ấn Độ, có thành bị hai 
Tướng Lankãpura và Jagadvijaya của Vua Parakkamabähu I vây 
hãm ®, 

® Cv. lxxvI. 58, 62. 


Ũvarattha—Xem Hũvarattha. 


Ùhã-nadi. Thiếu... 
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E 


Eka Sutfa.--Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà 
con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh không che chở được, nêu 
người đàn bà đã bị chính phục bởi sức mạnh của người làm chủ °'. 

® S,1v. 246. 


Ekakkharakosa.—Một từ quen thuộc của tiếng Pali được đệ tử 
của Saddhammakitfi là Ariyavamsa chế ra hồi thế kỷ thứ 16 ®. 
® Bode, øp. cít., 45. 


Ekacakkhu-Một thị trấn ở JambudTpa nơi mà 
Kambalavasana (hoặc Kambalavasabha) và 32 hậu duệ của ông trị 
vì. Cũng là nơi mà Brahmadeva và 15 hậu duệ của ông trị vì °°. 

0 Dpv. I1. 19, 24. 


Ekacampakapupphiya Thera—Alahán. Vào 3l kiếp trước, 
ông có cúng dường Phật Độc giác Upasanta nhánh bông campaka t`. 
Ông có thể là Trưởng lão Vajita °). 

0) Ap. 1. 288. “ ThagA. 1. 336 £. 


Ekacäriya Thera—Alahán. Vào một trăm ngàn kiếp trước, lúc 
trú tại cõi Tãvafimsa, ông nghe tiếng hoan hỷ vì có Phật xuất thế. 
Ông viếng Phật trên giường tái sanh và cúng dường cành bông 
mandãrava. Vào 60 ngàn kiếp trước, ông làm vua ba lần dưới vương 
hiệu Mahämallajana °'. 

0) Áp. 1. 196. 


1. Ekacintita——Vào l6 kiếp trước có I8 vua trị vì với vương hiệu 
này. Tât cả là tiên kiệp của Trưởng lão Sumangala °©). 
0) Ấp. 1. 148; ThagA. 1. III. 


2. Ekacintita Thera—Alahán. Lúc trên Thiên giới, thấy sắp 
mạng chung, ông rất lo âu và không biết mình sẽ tái sanh về đâu. 
Sumana, đệ tử của Phật Padumuttara, thấy hoàn cảnh ông bèn 
khuyên ông quy y Phật. Ông làm theo lời khuyên và hết ưu não °', 

0 Ap. 1. 194 £. 
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Ekachattiya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Atthadassï ông là 
một ân sĩ có đông đệ tử, sông trên bờ sông Candabhäãgä. Ông cùng 
đi với đệ tử đến yết kiến Phật và có dùng lộng che Phật. Vào 77 kiếp 
trước ông làm vua trên cõi Thiên. Ông từng làm vua dưới thế cả 
ngàn lần ©), 

t Ap. 1. 367 fF. 


Ekajjha—Một vị vua vào 57 kiếp trước; một tiền kiếp của 
Trưởng lão Phaladãyaka °). 
® Ap. ¡. 239. 


1. Ekañjalika—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy Phật 
Vipassï và chấp tay đảnh lễ Ngài ?'. 
0 Ap. ¡. 239. 


2. Ekañjalika—Một vị vua vào 14 kiếp trước, một tiền kiếp của 
Trưởng lão Enkañjaliya °°. 
0® Ap. ¡. 236. 


1.Ekañjaliya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Tissa một chỗ an trú trong vườn cây sung (đmbar4), 
tắm thảm đệt bằng hoa, và đánh lễ Ngài bằng cách chấp hai tay. Có 
lần ông làm vua dưới vương hiệu Ekañjalika ©'. 

0) Ap. 1. 236. 


2. Ekañjalika Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông gặp Phật 
Romasa trên bờ sông, và chấp tay đảnh lễ vì ngưỡng mộ tướng mạo 
sáng chói của Ngài °'. 

0 Ap. 1. 281. 


Ekatthambha-päsãäda.—Một trong những kiến trúc do Vua 
Parakkamabähu I xây. Kiến trúc vươn lên thăng đứng và có 
mahkara đặt trên đỉnh. Trong kiến trúc có một phòng trát vàng xây 
trên một cột vàng, giống như một cái động, dành cho vua sử dụng ©'. 

® Cv, Ixxiii. 92 ff; xem thêm Cv. 77s. 1i.11, n. 4. 


507 


“2+ TD¿ếu ad, “?w Sex ?2A(¿ 


Ekadamsaniya Thera—Alahán. Vào thời Phật Atthadassi ông 
là Nãrada-Kesava. Nghe Phật thuyết, ông rất hoan hỷ và đảnh lễ 
Ngài. Vào 70 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Amittatäpana (vơ. /. Amittaväsana?) ®), 

Có thể ông là Trưởng lão Paviftha °. 

0 Ap. ¡. 168. “ ThagA. 1. 185. 


1. Ekadipiya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước, ông chong 
đèn suốt đêm gần tháp xây trên di tích của Phật Siddhattha. Ông 
sông trên cõi Thiên 71 kiếp và làm Thiên vương 31 lần. Ông còn 
làm vua dưới thế 28 lần nữa. Thân ông chiếu sáng như mặt trời và 
mắt ông thấy xa một trăm dặm. Trú xứ của ông trên cõi Thiên có tên 
là EkadTpTI. Ông gia nhập Tăng Đoàn lúc bốn tuổi (2) và đắc quả 
Alahán trong vòng 15 hôm t`, 

0 Ap. 1. 373. 


2. EkadIpiya Thera.—Alahán. Trong quá khứ ông có chong đèn 
trước bồ đề sz/z/a của Phật Padumuttara. Vào 16 ngàn kiếp trước 
ông từng làm vua bốn lần dưới vương hiệu Candäbha ®'. 

0 Ap. ¡. 189. 


EkadIpI.—Trú xứ của EkadIpiya lúc ông sanh trên cõi Thiên. 
Trú xứ luôn luôn được chong sáng băng một trăm ngàn ngọn đèn °'), 
0 Ap. 1. 373. 


Ekadvära.—Một vihaãra do Vua Subha xây bên phía Đông của 
Anurädhapura, dưới chân núi Ekadvärika °). 
0 Mhv. xxxv. 58; MT. 648. 


Ekadvärika.—Xem Ekadvära. 


Ekadussadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara 
ông là người cắt cỏ ở Hamsavafi từng dâng lên Phật chiếc thượng y. 
Do công đức này ông làm vua trên cõi Thiên 36 lần và dưới thế 33 
lần. Ông có thần lực muốn áo quần lúc nào thì có lúc đó ©'. 

0 Ap. 1. 379 f. 
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1. Ekadhamma Vagga.—Phẩm thứ 16: Phẩm Một Pháp, Chương 
Một Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm 10 kinh nói về niệm Pháp, Tăng, 
Giới, Thí, Thiên, Hơi thở vô, Hơi thở ra, Chết, Thân, và An tịnh. 
Pháp này, được tu tập và làm cho sung mãn, đưa đến giác ngộ 0©). 

® A.¡.30. 


2. Ekadhamma Vagga.—Chương 10: Tương Ưng Hơi thở Vô 
Hơi Thở Ra (4napäna Samuyfia), Tương Ưng Bộ Kinh 9), 
096, v., 311-41. 


Ekadhamma-peyyãla.—Hai tụ kinh nói về nhiều pháp khác nhau 
(như làm bạn với thiện, giới hạnh, ước muốn, ngã, kiến, không phóng 
dật, như lý), mỗi pháp làm cái đi trước để tu tập Thánh đạo Tám 
ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành 0, 

®S,v.32 


1. Ekadhamma Sutta.—Không có một pháp nào khác, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các pháp có khả năng 
sanh kiết sử bằng bảy giác chỉ °. 

0S, v. 88. 


2. Ekadhamma Sutta.--Có một pháp, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến có lợi ích lớn. Đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 
Kinh cũng có dạy pháp hành trì niệm hơi thở vô, hơi thở ra °°. 

®S,v.311£ 


1. Ekadhammasavaniya Thera.—Ông là con của một chủ ngân 
khố ở Setavyä. Ông yết kiến Phật lúc Ngài đến viếng thành phố 
ông và trú trong rừng Simsapä. Vì ông, Phật thuyết tánh vô thường 
của vạn hữu, và sau bài pháp này ông đắc quả Alahán. Ông có tên 
như vậy vì ông giác ngộ sau khi chỉ nghe một bải kinh. 

Vào thời Phật Padumuttara ông làm Thần cây từng hộ trì, 
cúng dường thực phẩm và chỉ đường cho tỳkheo đi lạc đường. Sau 
khi Phật Kassapa nhập diệt, ông sanh làm con của Suyäma và cháu 
nội của KikI, và làm vua thành Benares dưới vương hiệu KiKI 
Brahmadatta. Không tìm ra ai thuyết được Phật pháp, ông chán và 
từ ngôi lên Himavä. Thiên chủ Sakka xuất hiện và trích dẫn một ít 
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vần kệ về tánh vô thường của vạn hữu cho ông biết. Thoả mãn, ông 
trở lại kinh thành ®. 
0? Thag. v. 67; ThagA. 1. IŠ1 f. kvẽ TẾ C27210 


2. Ekadhammasavaniya Thera—Alahán Vào thời Phật 
Padumuttara ông là một Jatila có nhiều thần thông. Một hôm, lúc 
du hành trên không trung, ông bị khựng lại. Thì ra, Phật đang nói 
kinh dưới đất. Ông nghe kinh về vô thường, và lúc trở về trú xứ ông 
tham thiền về pháp ấy. Về sau ông sanh lên cõi Tãvatimsa. Ông 
làm vua trên cõi Thiên 41 lần và dưới thế 21 lần. Trong kiếp sau 
cùng, ông được nghe một tỳkheo nói về vô thường trong nhà của cha 
ông. Sau khi pháp thoại kết thúc, ông nhớ lại chứng đắc trước đây 
của mình và trở thành Alahán ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ ông chỉ mới 
lên bảy t°. 

0 Ap. 1. 385. 


Ekadhammika.—Xem Ekadhammasavaniya [1]. 


Ekadhrtu Sutta.--Một tín nữ chơn chánh khuyên dạy đứa con gái 
độc nhất của mình hãy giống như Nữ cư sĩ Khujjuttarä hoặc 
Velukanfakiyä, mẹ của Nanda, và nếu con gái mình là tỳkheo ni, 
hãy giống như Trưởng lão Ni Khemä và Uppalavannã °. 

(2S, 11. 236. 


Ekanä]ã.—Một làng Bàlamôn gần Dakkhinagiri, nằm về phía 
Nam của Rãjagaha. Một hôm trong Pháp triều thứ 11, Phật có đến 
viếng làng này, và tại đây Ngài vì Kãsi-Bhãradväja thuyết kmh; 
kinh mang tên ông và có công năng chuyền hoá ông °. Gần làng có 
Dakkhinagiri-vihära “). 

? Sn. pp. 12 fF; SnA. 1. 172 fF. ® SA. 1. 188. 

Ekanälika.-Nạn đói hoành hành Tích Lan dưới triều Vua 
Kuñcanäga. Trong lúc dân chúng thiếu ăn, vua vẫn giữ lệ cúng 
dường lớn ứnahäpejä) cho 500 tỳkheo °), 

® Mhv. xxxvi. 20. 


Ekantaka Sutta.——Xem Janapada và Sedaka Sutta. 


510 


“2+ TD¿ếu ad, “?w T¿dew¿ ?2A(¿ 


EkantadukkhT và EkantasukhT Suttä.—Hai kinh: một nói rằng, 
sau khi chết, tự ngã có sắc chỉ là khổ; kinh kia nói rằng, sau khi chết, 
tự ngã chỉ là lạc ®), 

®S, 11. 219 . 


Ekapaññita.—Xem Ekaphusita. 


Ekapanna Jãtaka (N0. 149).--Chuyện Cây Một Lá. Bồ-tát là 
một Bàlamôn, xuất gia làm vị ân sĩ, đạt được các Thắng trí và Thiền 
chứng, và sống ở Hy Mã Lạp Sơn. Một thời sau, Bồ Tát xuống núi 
và trú trong ngự uyên. Hoan hỷ với oai nghỉ của Bồ Tát, vua cho 
mời ngải vô triều và thỉnh cầu Ngài sống qua mùa mưa trong thượng 
uyên. Vua có một Thái tử độc ác, hung bạo mà vua cũng như các 
thân thích và đại thần không thể nhiếp phục, nên sau cùng phải nhờ 
đến vị ân sĩ. Một hôm, Thái tử cùng đi đạo với vị ẩn sĩ trong VƯỜn. 
Vị ấn sĩ bảo Thái tử hái một lá của cây mmba con nhai thử. Vừa cắn 
lá, Thái tử nhả ra ngay vì đẳng quá. “Vị đăng có trong cây con, vị 
này sẽ như thế nào khi cây lớn?” Bồ Tát hỏi Thái tử, và từ đó Ngài 
nói về đạo đức của Thái tử. Thái tử học được bài học quý và an trú 
vững chắc trên lời khuyên của Bồ Tát. 

Chuyện được kể về một người dân Licchavi tên Duffha °. 

027.1, 504-8. 


Ekapattadayaka Thera.—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông là một 
thợ gôm ở Hamsavafi, từng cúng dường Phật một cái chén gôm đẹp. 
Do công đức này ông luôn luôn có thực phâm đựng trong chén bằng 
vàng hay bằng bạc ®._ Ông có thê là Trưởng lão Mahãeunda ®). 

0 Ap. 1. 444. Xem ThagA. 1.262. 


Ekapada Jãtaka (N0. 238) —Chuyện Một Chữ. Một thời Bồ Tát 
sanh làm một thương gia giàu ở Benares. Một hôm, con ông lên ngồi 
trên về ông, và xin cha hãy nói cho con một việc chỉ gồm có một chữ 
nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa Người cha đáp: “Tài năng” 
(dakkhaya). Chuyện kê về con của một điền chủ hỏi cha về cái cửa 
“Dvãrapañha” (cửa vào Đạo). Người cha không thể trả lời bèn đưa 
con đến yết kiến Phật ©'. 
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0J.11. 236. 


Ekapadumiya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara 
ông là vua của thiên nga. Thấy Phật gần hồ nơi ông trú, ông bèn 
dâng Phật một cành bông sen ®), 

0? Ap. 1. 276. 


Ekapindadäyikãä Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước bà là 
hoàng hậu của Vua Bandhumä ở Bandhumafi. Công phu hành 
thiện với ước mong được tái sanh về cõi an lạc, bà tâu xin vua cho 
phép bà cúng dường vật thực lên một tỳkheo m. Bà sanh Thiên 30 
lần và làm hoàng hậu của chư Thiên vương. Bà còn là hoàng hậu của 
20 vua dưới thế ®. Bà có thể là Nữ Trưởng lão Mettä ®). 

0 Ap. 1. 515 £. “ ThigA. 36 £. 


Ekapuggala Vagga.--Phẩm 13: Phẩm Một Người, Chương Một 
Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm bảy kinh, sáu kinh nói về Như Lai và 
một kinh nói về Tôn giả Sãriputta ©. 

6 A122 


Ekapuggala Sutta.—Tụ kinh nói về sự xuất hiện của một người, 
không có người thứ hai. Đó là Như Lai ®. Kinh được dẫn trong 
Katävatthu ° và Milindapanha °©). 

l2 2E 29/28 8 1,65, ®np, 242. 


1. EkapundarTka.—Vườn của du sĩ ngoại đạo (Phật) và là trú xứ 
của Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ©. Vườn gần nơi Phật đang an trú 
là Kũtägarasala, trong Mahavana ở Vesali. Phật đến viếng 
Vacchagotta và thuyết kinh Tevijja-Vacchagotfa °'. Buddhaghosa ° 
giải rằng sở dĩ vườn có tên như vậy vì trong ấy có cây Xoài Trăng 
độc nhứt (setambarukkha). 

(O®M.1.481 £ ® MA. 11. 673. 


2. EkapundarTika.—Thớt voi của Vua Pasenadi. Lúc cỡi voi đi 


dạo, vua gặp Tôn giả Änanda, theo ông về tịnh xá, và câu chuyện 
giữa hai ông được ghi lại trong Bähitika Sutta °'. 
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Trên hông voi có một đốm trắng lớn như trái thốt nốt, nên 
voi có tên như vậy ), 
CIM,1H, 112£ “ MA. 752. 


3. Ekapundarika——Alahán. Vào 91 kiếp trước ông gặp Phật 
Độc giác Romasa và đảnh lễ Ngài với cành bông sen °', 
0 Ap. 1.238. 


Ekaputtika-Brahmadatta.—Vua trị vì Benares. Ông chỉ có một 
hoàng tử mà ông hết lòng yêu thương. Một hôm, trong lúc vua vui 
chơi trong thượng uyên, hoàng tử chợt ngã bệnh và chết. Sợ vua vỡ 
tim, triều thần không dám tâu trình tin đữ. Nhưng vua biết quán 
chiếu Sự chết nên giác ngộ và thành Phật Độc giác. Kệ của ông được 
ghi lại trong Khaggøavisäna Sutta °'. 

® Sn. v. 41; SnA. 1. 85 ƒ; ApA. ¡. 138. 


Ekapupphiya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước, ông là một 
yêu tỉnh isãca) ở cổng thành Nam (Bandhumati ?). Thấy Phật 
ông dâng Ngài một bông độc nhứt có được lúc bấy giờ ©). 

0 Ap. ¡. 240. 


Ekaphusita.—Một vị vua vào 26 kiếp trước; một tiền kiếp của 
Trưởng lão Saccasaññaka °'. y. / Ekapaññita. 
0 Ap. ¡. 209. 


Ekabala—Vương quốc trong JambudTpa trị vì bởi Vua 
Sankhapäla. Một thời vua chiêu mộ một đạo quân lớn. Được mật 
báo, Vua Mahosadha gởi con két của ông đi tìm thiệt hư °'. 

® J. vị. 390. 


EkabTjT Sutta.—Nói về năm căn (tín căn,..., tuệ căn) và lợi lạc 
được đem tới do nơi sự tu tập nhiều hay ít ®, 
Kinh điển gọi đó là Ekäbhiñña Sutta, nhưng không có căn 
cứ vững chắc ?), 
®S, v. 204. ? Xem KS. v. 180. 
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Ekabbohärä.—Một tập (division) của Đại Tăng Chúng Bộ 
(Mahäsaighika) °®.Mahäsanghika được gọi như vậy vì thuyết rằng 
“tất cả các học thuyết đều được hiểu bởi người có trí tuệ độc nhứt và 
trực tiếp, vì tất cả các thuyết của Phật đều được hiểu bởi người hiền 
trí.” ® Mahãsanghika còn thuyết thêm rằng các Như Lai không bị lệ 
thuộc bởi luật thế gian, và các Bánh xe Pháp của các Như Lai không 
tương đồng; Bồ Tát không đi qua các giai đoạn liên tiếp của sự thai 
nghén; Bồ Tát được sanh ra tuỳ cơ từ chúng sanh thấp để hộ độ nhơn 
sanh; người có trí tuệ thông hiểu hết Tứ Diệu Đề; ai có sự hộ phòng 
tận điệt mọi chấp trước (yoga, attachment) ®). 

0 Dpv. v. 40; Mhv. v. 4. ® Rockhill, op.c., 183. 

3 Jb/đ, 187 F. 


Ekamandäriya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông là một 
Thiên tử trẻ trên cõi Tãvatimsa, thấy Phật Vipassĩ, ông cúng dường 
bằng cách giữ một zzndãrava hoa che Phật trong suốt bảy ngày °. 

0) Ap. 1. 286. 


1. Ekarãja.—Vua trị vì Benares và cũng chính là Bồ Tát. Ông 
đuôi một cận thần vì phạm giới hạnh trong hậu cung. VỊ cận thần 
này sang đầu quân Vua Dabbasena xứ Kosala và xúi giục vì vua này 
gây chiến với Vua Ekaraja. Ekaraja bị Dabbasena bắt lúc đang ngôi 
trên ngai, giữa triều thần, rồi bị trói và {reo ngược đầu bằng một SỢI 
dây mặc vào thanh cửa. Ekaraja vẫn phát triển lòng từ đối với 
Dabbasena và nhờ định lực tỉnh tấn, ông nhập trạng thái thiền định, 
làm bung các dây trói và ngồi tréo chân trên không. Còn Dabbasena 
bị tấn công bởi cơn đau đốt cháy cả thân xác. Theo lời khuyên giải 
của triều thần, Dabbasena thả Ekarãja ra mới hết đau đớn. Sau khi 
biết Ekarãja là vị Thánh vương, Dabbasena cung kính xin lỗi và khôi 
phục lại ngai vàng cho Ekaraja °'. 

Về sự đuôi cận thần phạm giới hạnh và các chi tiết khác, xem 
Mahäsilava Jãtaka (. v.); trong kinh này vua EkaraJa được gọi là 
Silava. Được biết hai kinh Ekarãja và Mahãsïlava có nhiều điểm dị 
đồng. Xem thêm Seyya Jãtaka trong ấy vua Ekarãja được gọi là 
Kamsa, và so sánh kinh này với Ghata Jãtaka. Kinh Ekaraja là một 
ví dụ của tiền kiếp mà Bồ Tát hành trì hạnh từ một cách hoàn hảo ?). 
Chuyện của Ekaraja là câu chuyện chót của Cariya Pi†aka °. Theo 
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Chú giải của Cariyäã Pi†aka ®, Ekaraja là Thánh hiệu của vua, còn tên 
của ông là Silava như nói trên. Nhưng học giả về Ekarãja nói rằng 
Ekaraja chính là tên của vua #). 
# 1,1M, 13-15. ® £ ơ., BuA. 51; Mbv. 11. 
® No, XIV. ®p, 205. ® J,11, 14. 


2. Ekarãja.—Vua trị vì Pupphavafi (tức Benares). Ông là con 
của Vasavatti và là cha của Candakumära. Về chuyện của ông, 
xem Kandahäla Jãtaka °). Ông thuộc tộc Kondañña °). 

ĐÔ, Ý: 12 ¿ k9 Tin. | 1. 


Ekaräja Jãtaka (N0. 303)—Chuyện VỊ Thánh Vương. Kê 
chuyện của Ekaräja [l] (z.v.).. Vê nhơn duyên của câu chuyện, xem 
Seyyamsa Jãtaka. 


Ekavajjaka-Brahmadatta—Nhà vua. Ông là người rất sốt 
sắng, luôn luôn tiếp khách nào muốn yết kiến bất kỳ về việc gì. Ông 
luôn luôn cho phép người đến yết kiến một mình, tức không có sự 
hiện diện của cận thần, do đó ông được mệnh danh là Ekavajjaka 
(“mình ên”). Một lần, thấy hai quân thần tranh chấp nhau vì muốn 
được cai trị một làng, ông quán chiếu sự bất thiện của tham ái, chứng 
ngộ và trở thành Phật Độc giác. Kệ của ông được ghi trong kinh 
Khagsavisana °'. 

® Sn. v. 40; SnA. 1. 84 f. 


Ekavandiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông thấy Phật 
Vesabhũ và đảnh lễ với tất cả tâm thành. Ông sanh làm vua dưới 
vương hiệu Vigatãänanda vào 24 kiếp trước °, 

0 Ap. 1. 217. 


1. Ekavihãriya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Kassapa ông gia 
nhập Tăng Đoàn và sống độc cư. Trong kiếp này ông cũng thích 
sông độc cư 0Ð), 

0 Ap. ïi. 390 £. 


2. Ekavihãriya.—Một tỳkheo thù thắng thích sống độc cư. Khi 
Phật được bạch, Ngài nói kệ tán thắn ông giữa Tăng chúng ?', 
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0 DhA. II. 471 £. 
3. Ekavihãriya.—Xem Tissakumäãra, em của Vua Asoka. 


Ekasankhiya Thera—Alahán. Trong lễ hội đảnh lễ cây Bồ đề 
của Phật Vipassĩ, ông thôi tù và ốc trọn ngày để cúng dường Phật. 
Vào 71 kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu Sudassana °. 

0 Ap. 1. 391. 


1. Ekasaññaka Thera—Alahán. Trong quá khứ ông có cúng 
dường Tỳkheo Khanda, đệ tử của Phật Vessabhũ. Vào 40 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Varuna °. Chú giải 4pađãna 
nói rằng ông được gọi như vậy vì trong kiếp chót ông có nhớ lại lần 
ông cúng dường Tykheo Khanda. 

0 Ap. 1. 121. 


2. Ekasaññaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có thấy 
một y vá quảng treo trong rừng và hoan hý đảnh lễ. Ông sanh làm 
vua đưới vương hiệu Amitäbha vào 25 kiếp trước ©. 

0 Ap. ¡. 210 £. 


Ekasäfaka.—Bàlamôn rất nghèo sống trong thời Phật Vipassi. 
Ông được gọi như vậy vì ông và vợ ông dùng chung một áo mỗi khi 
ra ngoài bởi gia đình chỉ có một chiếc áo độc nhứt đó. Phật Vipassĩ 
có thông lệ chỉ thuyết pháp bảy năm một lần. Lần nọ, được nghe 
pháp của Phật, ông rất hoan hỷ và muốn cúng đường. Sau nhiều phút 
đắng đo, ông dâng lên Phật chiếc y độc nhứt của gia đình, và reo lớn: 
“Ông đã thắng.” Nghe tiếng reo của ông và biết được lý do của 
người hoan hý, Vua Bandhumäã biếu ô ông nhiều phẩm vật quý giá, kê 
cả một nhóm tám (sưbba(fhaka) °). Ông đem tất cả phẩm vật này 
cúng dường Phật, chỉ để lại hai bộ y, một cho ông và một cho bà, 
theo lời yêu cầu của vua. Sau đó, vua cử ông làm TẾ sư của triều 
đình “. 

Trong Chú giải 4¿guara ông được xác định là một tiền kiếp 
của Trưởng lão Mahã Kassapa. Chú giải 2hammapäda ® có đề cập 
đến một Bàlamôn khác tên là Culla-Ekasätaka. Tuy nhiên, vị 
Bàlamôn này được kê là sống trong thời Phật Gotama, dầu rằng câu 
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chuyện giống y chuyện kế trên, trừ có tên của vì vua là Pasenadi của 
xứ Kosala. Không có chỉ tiết nào nói về việc vị Bàlamôn được cử 
làm Tế sư @øwrohi4). Ngoài ra, tặng vật vua ban cho ông gồm 
sabbacafukka (nhóm bốn) chớ không phải sabbafthaka. Hơn thế 
nữa, Culla-Ekasataka được xác định là Mahã-Ekasäfaka; được biết 
Maha-Ekasataka sống vào thời Phật Vipassi. Như vậy, rõ rằng có sự 
nhằm lẫn trong truyền thuyết. 

Chuyện của Ekasãtaka được kể trong Ä⁄ilindapafñha ® như là 
một trong số bảy trường hợp nói răng tâm sùng đạo đem lại lợi lạc 
ngay trong kiếp hiện tại. 

® Sabbatthaka là một tặng phẩm gồm tám đơn vị, như tám thớt 
voi, tám con ngựa, tám ngàn đồng tiền, vân vân (DhA. iii. 3); nhưng 
trong MII. 7ïs. 11. 147, n. 1, saôbaffhaka có nghĩa là một chức vụ 
(office).  AA. 1. 92 ff; cũng vậy ThagA. ii. 136. Nó 
lọc. cỉi. ® DhA. I1. 1 fF ® pp. 115,291. 


Ekasälä.—Một làng Bàlamôn trong xứ Kosala. Một thời, Phật 
trú tại đây và Ngài có thuyết pháp cho cư sĩ. Trong lúc đại chúng cư 
sĩ đoanh vây nghe pháp, Mãra muốn làm mờ mắt đại chúng này, đề 
nghị Phật không giảng dạy cho ai cả. Phật bác lời đề nghị của Mãra 
và Mãra biến mất tại chỗ 0©), 

ĐMN,1. 111]: 


Ekassara.—Vị vua vào 94 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng 
lão Kisalayapijaka °'. 
0) Ap. 1. 200. 


Ekäpassita—Vào 62 kiếp trước có ba vị vua trị vì dưới một 
vương hiệu Ekãpassita; tất cả đều là tiền kiếp của Trưởng lão 
Alambanadäyaka ©). 

0 Ap. 1.213. 


Ekãäbhiñña Sutta—Xem EkabiIjI. 
1. Ekasanadayaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật 


Padumutfara ông là đạo sĩ khô hạnh Nãrada-Kassapa sống gần núi 
Kosika. Một lần nọ, thấy Phật đi ngang qua rừng, ông dâng Phật 
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chiếc ghế ngồi và bạch lời tán thán. Vì ông Phật thuyết một bài kinh 
ngắn. Ông sanh làm vua trên Thiên giới 50 lần và đưới thế 80 lần. 
Lúc nào muốn, ông đều có thể tìm ra chiếc ghế, dầu ở trong rừng hay 
dưới sông °), 

0? Ấp. 1. 381 £. 


2. Ekãsanadäyaka. — lrưởng, lão. Vào thời Phật Padumuttara, 
ông và phu nhơn rời cõi Thiên xuống thế hộ trì Tỳkheo Devala ©). 
0 Ap. 1. 226. 


Ekãsanadäyikã TherI—Alahán. Bà được xác định là UbbirT 
(.v. về chuyện quá khứ của bài). 


Ekäsanika Sutta——Nói về năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần 
(ekãsanikanga) ©). 
9A, 111. 220. 


Ekähaväpi.—Về hồ nước do Vua Parakkamabähu I xây 0. 
® Cv, lxxIx. 28. 


Ekuttara.—Xem Anguttara. 


Ekuddäna (Ekuddãniya) Thera.—Alahán. Ông là con của một 
Bàlamôn giàu có ở Sãvatthi, xin gia nhập Tăng Đoàn vì ngưỡng mộ 
oai nghi của Đức Phật lúc ông thấy Ngài trong lễ cúng dường 
Jetavana. Ông sống trong rừng suốt thời gian thọ Sadi. Một hôm 
ông đến yết kiến Phật. Phật thấy Tôn _glả Sãriputta đang mái mê 
trầm tư gần đó, xướng lên vần kệ nói rằng đối với tỳkheo có tư duy 
cao thượng và tỉnh thức, khổ não không thê đến ®. Sadi học kệ ấy 
rồi trở về rừng công phu thiền quán về ý nghĩa của vần kệ, do đó ông 
được gọi là Ekuddãniya. Sau đó ông chứng đắc và trở thành bậc 
Alahán. Về sau, lúc Tôn giả Änanda yêu cầu ông nói pháp, ông 
dùng vần kệ ấy làm kim chỉ nam. 

Được biết vào thời Phật Atthadassĩ ông là một Trưởng 
dạxoa, từng khóc than vì đã lỡ mất duyên may khi Phật nhập diệt. 
Một đệ tử của Phật, Sãgara, khuyến khích ông cúng dường lên tháp 
Phật. Vào thời Phật Kassapa ông làm gia chủ và có nghe Phật 
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xướng vần kệ nói trên. Ông bèn gia nhập Tăng Đoàn, hành thiền 20 
ngàn năm, nhưng không đắc chứng ®), 

Trong những ngày trai giới, Ekuddana thường kêu gọi lâm 
thần (deities of the forest) dự buôi đọc giới bổn và nghe ông đọc vần 
kệ nói trên; các lâm thần rất hoan hỷ. Một hôm trai giới nọ, có hai 
trưởng lão thông thạo Kinh điển đến viếng ông, mỗi vị đem theo 500 
tỳkheo tuỳ tùng. Thấy chư tỳkheo, ông rất hoan 'hý và nói: “Hôm nay 
chúng ta sẽ được nghe Giới luật.” Được yêu câu giải thích, ông nói 
khi Pháp được thuyết, rừng già sẽ rộn rã tiếng reo vui của chư Thiên. 
Đề chư tỳkheo tin lời, ông lên sàng tọa và đọc vần kệ của ông. Tiếng 
hoan hô của chư Thiên vang dội cả khu rừng. Chư trưởng lão rất khó 
chịu và bạch trình Phật. Phật giảng răng số kiến thức không quan 
trọng bằng phẩm chất của sự hiểu biết. 

Kệ của Ekuddãna nói trên được thấy trong Vinaya ® và được 
Cñlapanthaka sử dụng thường xuyên. Mỗi lần tới phiên ông thuyết 
pháp cho chư tỳkheo mi ở Sãvatthi, ni chúng không mong thâu đạt 
được gì hơn bởi ông cứ lập đi lập lại vân kệ cũ của ông. Nghe nói 
vậy, ông thi triển thần thông về sự hiểu biết Pháp của ông, và rất 
được ngưỡng mộ. 

0 Xem Dhammmapäaada, 259. “ ThagA. 1. 153 f; Thag. v. 
68.  DhA, I1. 384 £. ® Vịn, iv. 54. 


Ekiũposathikã TherI—Alahán. Trong quá khứ, bà là một nô tỳ, 
một người gánh nước trong thành Bandhumad. Thấy Vua 
Bandhumä chay tịnh, bà thọ giới và hành trì rất nghiêm mật. Bà 
sanh làm Hoàng hậu của Thiên vương 64 lần và của vua dưới thế 63 
lần. Bà có dung sắc màu vàng kim. Trong kiếp chót của bà, bà đắc 
quả Alahán trong vòng tám tháng và Nípbàn lúc lên bảy °. Bà được 
xác định là Trưởng lão Uttamä “). 

Ó Ab,.HU. 522 {: “' Xem ThigA. 46 ff. 


Ekũnavisatipañha.—Một đoạn của Mahã-Ummagøa Jãtaka đề 
cập đến 19 câu hỏi được Đại sĩ Mahosadha giải đáp, trong lúc triều 
đình không có một bậc tài trí nào giải được °°. 

0]. vị. 334-45. 
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Eịã Sutta.—Hai kinh nói về tánh bất thiện của ái nhiễm (@/Z) và 
con đường diệt ái nhiễm 0`. 
0S. iv. 64-6. 


Enikũla—Xem Enĩ. Chuyên gia về JZ/aka giải thích như sau: 
“Emiya nãma nadiyä khle. ” 
01,111. 361. 


Enijangha Sutta——Một kinh trong 2evz/4-samyufa. Một vị 
Thiên bạch hỏi Phật làm thế nào để đửng dưng với đòi hỏi của giác 
quan, câu thúc như con nai hay con sư tử bị chặt chân. Lời đáp của 
Phật là bằng cách diệt ái dục thế gian ©, 

® S.¡. 16. [nd: có phần khác biệt với bản Việt dịch của HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 


Eniphassã.—Có thể là tên của một nhạc cụ hay của một hạng 
nhạc công phục vụ Thiên chủ Sakka và các hậu của ông “'. 
® Vv, xvin. l1; |. 26; VvA. 94, 211; vê nghĩa xem 372. 


EnI——Tên của con sông. Theo Bakabrahma Jätaka (2.v.), một 
trong những hạnh lành của Phạm thiên Baka là giải thoát cho dân 
làng sông trên bờ sông #7 (E„/kzie) trong một cuộc bố ráp. Lúc bấy 
giờ Baka là đạo sĩ khô hạnh Kesava, còn Bồ Tát là Kappa, đệ tử của 
ông ®, 

0S,1. 143; J. 1n. 361; SA. 1. 163. 


Etadagga Vagga.--Phẩm 14: Phẩm Người Tối Thắng, Chương 
Một Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Liệt kê danh tánh của các nam nữ đệ 
tử tối thắng của Phật °'. 

0 A,1. 23-6. 


“Etam-mama” Sutta.—Nó1 làm thê nào sanh khởi (tà) kiên “Cái 
này của tôi, cái này là tôi.” ®), 


9S, 111, 181. 


Eraka Thera.—Alahán. Ông là con của một gia đình thù thắng ở 
Savatthi. Ong có nhiêu lợi điêm hơn người, nhứt là sắc diện đẹp và 
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sự dễ mến; cha mẹ ông tìm cưới cho ông bà vợ rất xứng đôi. Tuy 
nhiên, vì bấy giờ là kiếp chót của ông nên ông tìm thỉnh ý Phật. Sau 
khi nghe Phật nói pháp, ông xuất thế dầu phải đấu tranh rất khó khăn 
với các ý bất thiện. Tiếp theo, Phật khuyên nhủ ông và ông đắc quả 
Alahán ®', 

Vào thời Phật Siddhattha ông làm gia chủ. Một hôm, không 
có gì cúng dường Phật, ông ra quét đường cho Phật đi và đứng cung 
kính chấp tay đảnh lễ. Vào 57 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Suppabuddha. 

Ông có thể là Trưởng lão Maggadäyaka nói trong 4padãna 
) 

0 Thag. v. 93; ThagA. ¡. 192 f; về tên, xem Ö#rze(hen, p.86, n. 2. 
“ Ap.1. 173. 


Erakaccha.—Một thành phố trong xứ của dân Dasanna. Đó là 
nơi cư trú của chủ ngân khô Dhanapälaka °. Jsidãsĩ có lần tái sanh 
làm thợ kim hoàn giàu có trong thành phố này ®). 

® Pv, 20; PvA. 90 fF. ® Thig. 435; xem thêm Buddhist 
Tndiïa, p. 40. 


Krakapatta—Xà vương. Vào thời Phật Kassapa ông là một 
tỳkheo. Một hôm, trong lúc đi trên thuyền, ông với tay níu lá eraka 
khiến lá bị gảy. Dầu hành thiền suốt 20 ngàn năm trong rừng, lúc 
chết ô ông không sao không hối hận về sự lầm lỡ cũ, và ông sanh làm 
con rắn to như chiếc xuồng độc mộc; ông rất sầu khổ và thất vọng. 
Ông có một người con gái mà ông đã ra công dạy cho một bải hát. 
Rồi cứ mỗi hai tuần ông và con nôi lên trên mặt sông Hằng để nàng 
nhảy múa và ca hát. Cha nàng hứa sẽ gả nàng cho ai hát đối được 
với nàng. Nhiều chàng trai đến cầu hôn nhưng không ai hát đối 
thành công. Sau cùng, có một chàng Bàlamôn, Uttara (g.v.) được 
Phật dạy dỗ chu đáo đến và đối đáp thông suốt. (Uttara đắc Sơ quả 
sau khi học xong với Phật). Erakapatta biết ngay có một vị Phật xuất 
hiện và yêu cầu Uttara đưa ông đến yết kiến Ngài. Ngay khi gặp 
Phật, Erakapatta tỏ ra rất buồn khổ vì tình huống của ông: Phật bèn 
an ủi ông. Được biết Xà vương có thể đạt được quả chuyền hoá, nếu 
ông không phải là một con rắn ©). 

0 DhA. 1i. 230-6. 
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Erakävilla——Một làng trong xứ Rohana, Tích Lan, nơi Vua 
Mahäsena có xây một tịnh xá sau khi phá đên thờ của người ngoại 
đạo 0®, 

® Mhv. xxxvii. 41; MT. 685. 


Erandagalla.--Hồ nước do Vijayabãhu I xây ®'. 
Œ Cy, lx. 49. 


Eräpatha—Một vương tộc Nãga, thường được kê chung với các 
tộc Virũpakkha, Chabbyäputta, và Kanhagotamaka mà tất cả 
được mô tả như “Nagarajakulani.” °'. Đề bảo vệ mình khỏi bị loài 
rắn làm hại, chư tỳkheo được khuyên bảo nên mở rộng từ tâm đối với 
bốn tộc rắn nói trên ®), 

J1, 145. ® A,11. 72; Vin. 1. 109 £. 


1. Eravana.—Thớt voi của Sakka. Voi này do Vua Magadha 
biếu cho Mãgha và đồng môn vì các việc làm tốt lành của quý ông 
trên thế gian. Do công đức này, khi Mãgha và đồng môn sanh về cõi 
Tãvatimsa, Eravana cũng sanh Thiên và trở thành bạn của các ông. 
Thông thường Eravana là một vị Thiên như bao nhiêu Thiên tử khác 
vì trên thiên giới không có thú vật. Nhưng lúc ra vườn chơi, Eravana 
hiện hình con voi to 150 lý với 33 cái đầu (#mbha) cho 33 thiên tử. 
Mỗi đầu có chu vi lỗi 2-3 phần 4 lý và bảy ngà. Mỗi ngà dài 50 lý, 
mang bảy cụm sen, mỗi cụm có bảy bông, mỗi bông có bảy cánh, và 
trên mỗi cánh có bảy tiên nữ (Padumaccharä) đang nhảy múa. Riêng 
Sakka được một đầu đặc biệt, Sudassana, 30 lý chu vi, với chiếc tán 
rộng 12 lý toàn bằng đá quý và một ghế dựa nạm ngọc dài một lý để 
Sakka nằm ®), 

Dhammika Sutta °' có đề cập đến Erãvana cùng tập hội với 
chư Thiên đảnh lễ Thế Tôn. Erävana còn được nói là từng đi nghe 
kinh Mahãsamaya với các Nãga ®. Trong nhiều kinh sách khác ® 
Eravana được ghi nhận là một Thiên tử và Nãøga chỉ là một loại gia hệ 
(ätiyä). Nhiều Iãtaka ® có nói đến chuyện Sakka cỡi Erãvana, nhứt 
là khi nói về các vua diễn hành trên lưng voi ®. Erävana là một điểm 
đặc trưng của cõi Tavatimsa “?, 
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0® DhA. ¡. 273 f; xem thêm SnA. ¡. 368 £. (trong ấy có một ít khác 
biệt).  Sn, v, 379, ® D, ii. 258; có thể là nói 
đến một xà vương, vì ông được nói chung với nhiều nãga. ® E.g,, 
MA.1. 472; DA. 11. 688; xem thêm VvA. 15 và Kvu. 1i. 599. 
G J.v. 137. 6® E.ơ., lbid, 1i. 392. œ@ 
lhbid., vì. 278. 


2. Erävana.—Voi thiên của Candakumãra (4.v.) °). 
00, vị. 147. 


Erähu]u.—Một địa điểm bên Tích Lan, nơi xảy ra cuộc giao 
tranh giữa Vua Parakkamabähu I và quân địch °. Nơi này được 
xác định là Eravur hiện nay, trên phía Tây-Bắc của Batticaloa °). 

0 Cvy, lxxiv. 91. ® Cụ, 7rs. ii. 30. n. 3. 


Erukkatta (Erukkhãvũra).—Một làng dưới miền Nam Án Độ bị 
quân Kukasekhara chiếm trong trận đánh nhau với quân Tích Lan 
của Lankãpura °'. 

® Cv, IxxvI. 149, 167. 


Elakamära.—Vua trị vì Benares. Vua trị vì Kosala xâm chiếm 
quốc độ của phụ vương ông, giết vua và bắt hoàng hậu đem đi trong 
khi bà đang mang thai. Lúc sanh ra, bé bị đem bỏ trong nghĩa địa vì 
sợ bị vua Kosala biết tông tích và giết chết. Bé được một ông chăn 
cừu cứu đem về nuôi. Từ lúc đem bé về, cừu của nhà ông chết dần, 
do đó bé được gọi là Elakamara (Tai ương của Cừu-Goat's Bane). 
Ông chăn cừu bèn bỏ bé vô nồi rồi thả trôi sông. Bé được một người 
thợ sửa đồ lặt vặt thuộc hạng hạ tiện vớt đem về làm con nuôi. 
Trưởng thành, một hôm chàng theo cha về kinh. Công chúa 
KurangavT thấy và phải lòng chàng. Gia nhân bắt gặp hai người tình 
tự bèn trình tấu vua. Lúc chàng sắp lên đoạn đầu đài, hoàng hậu, bị 
ám ảnh bởi vong hồn của vua cha của Elakamara, thú nhận chàng 
không phải là người hạ tiện mà chính là hoảng tử của vua Benares. 
Vua Kosala truyền ban ngôi Benares cho Elakamãra và gả luôn công 
chúa Kuragavĩ cho tân vương. Chalangakumära được cử làm 
Thầy của tân vương, và về sau làm Tổng tư lệnh quân lực. 
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KurangavI sau đó dan díu với Chalahgakumãra và với cả g1a 
nhân của ông là Dhananteväsĩ °. Chuyện của nàng được Kunäla kê 
trong bài pháp nổi tiếng của ông về sự nhẹ dạ của đàn bà ®). 

0 J. v. 430 Œ. lhiad., 424. 


Elãra.—Vua trị vì Anurãdhapura (145-101 B.C.)——Ông người 
xứ Cola, đến Tích Lan, chiếm ngôi của Vua Asela. Ä⁄4hãvamsa ® 
nói rằng ông trị vì “băng công lý như nhau đối với bạn hay thù.” Có 
nhiều truyền thuyết về sự chuộng công bằng và lòng tốt của ông. 
Không phải là Phật tử nhưng ông luôn luôn tôn trọng đạo Phật. Ông 
còn được tiếng là người tu tập tinh tấn, có thể cầu mưa lúc cần. 

Elara có Tướng Mitta ”, Tư lệnh DIghajantu, và thớt voi 
Mahäpabbata. Trong trận chiến với Vua DutthagämänI, ông bị 
DutthagãmãnT giết chết trong một cuộc tỷ thí tai đôi. Để vinh danh 
tỉnh thân thượng võ của ông, đám tang ông được cử hành trọng thê và 
một tháp thờ được dựng lên ngay trên chỗ hoả táng ông. Trong nhiều 
thế hệ, nhạc bị cấm trong khuôn viên của đền thờ này để tỏ lòng tôn 
kính ông ®). 

Mahävamsa Tiïkã có nói dến '®' một điện thờ (shrine) mang 
tên Elãrapatimäghara được dựng ngay trên địa điểm hoả thiêu ông. 
Điện nằm về phía Nam Anurãdhapura, bên kia làng gốm. 

0 xxI, 14 £. ® Jbjđ., xxII. 4. 3 Jb/đ4, xxv.54-74; 
Dpv. xviii. 49 fF. ® p, 349, 


Eleyya.—Một r7a, có thể là ở xứ Magadha. Ông là đệ tử trung 
kiên của Đạo sĩ Uddaka-Rãmaputta. Tuỳ tùng của ông gồm có 
Yamaka, Mogøalla, Uggøa, Nãvindaki, Gandhabba, và Aggivessa; 
tất cả đều thọ giáo chung một thầy ©'. 

0 A,11. 180 £ 


Esenã Sutta.--Tụ kinh nói về ba loại tầm cầu (esznã): tầm cầu về 
dục, tầm cầu về hữu và tầm cầu về phạm hạnh. Vì mục đích đoạn tận 
ba tầm cầu này mà Thánh đạo Tám ngành được tu tập °®. Kinh được 
lập lại đối với bảy giác chỉ (ojha»ga) °, bốn niệm xứ 
(satipatthäna) ®, căn (indriya) '®, lực (bala) ®, thần thông 
(iddhipada) *®, và thiền na (hãng) ®). 


524 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


h0 ® Jb¡đ., 136. 1.191. li 
240, 242. 6150.222. 6201, ki 
309. 


Esikãä.—Một xứ trong JambudTpa. Thành phố Pannakata trong 
Eskã là nơi sanh của một phụ nữ được mô tả trong 
Caturitthivimãna (4. v.) °`. 

® Vy, 42; VvA. 195. 


1. EsukãrT—Bàlamôn. Ông đến Jetavana thỉnh vấn Phật về bốn 
loại phụng sự đối với bốn đăng cấp mà Bảlamôn chủ trương. Phật 
đáp răng Bàlamôn đặt ra bốn đăng cập theo dòng dõi mà không tham 
khảo ai hết; tất cả bốn đẳng cấp đều có thê sông phạm hạnh như 
nhau, đó là sự phụng sự chơn chánh, và tất cả có thể hành trì Pháp, 
đó là sự giàu có chơn chánh. Sau bài pháp, EusukãrT xin quy y, được 
làm cư sĩ, và trọn đòi quy ngưỡng Phật °'. 

®M. ii. 177 fF. [Trung Bộ Kinh số 96]. 


2. Esukärï—Vua trị vì Benares. Ông và Tế sư của ông là bạn 
đồng môn thân thiết. Cả hai ông đều không có con. Một hôm, hai 
ông giao ước răng hễ ai có con thì tài sản của cả hai sẽ được trao cho 
người con ấy. Nhờ sự cầu khẩn hộ của Nữ thần cây đa, Tế sư có bốn 
con tra—Hatthipäla, Assapäla, Gopäla, và Ajapäla. Khi lớn lên, 
các người con này đều lần lượt rời bỏ thế tục. Về sau các ông được 
tế sư, vua và quần thần theo vết chân chuyền hoá sống đời tu hành. 

Esukãrï là tiền thân của Suddhodana. 
Chuyện được kể trong Hatthipäla Jãtaka °). 
0 J,¡v. 473 ff. [Chuyện Tiền Thân số 509]. 


EsukãrT Sutta—Ghi lại câu chuyện giữa Phật và Bàlamôn 
EsukãrT nói trên t). 
®M. 1i. 177 EF 


“Eso me attfä” Sutta.—Nói vê "Cái nảy là ngã, cái này sau khi 


chết sẽ thường còn, vân vân " ®, 
® S111. 182. 
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OkãsalokasũdanI——Công trình soạn bởi một tác giả vô danh, 
được nói đến trong Gandhavarnsa ©). Công trình này còn được gọi là 
Okãsaloka “. 

0p, 62. ®n. 72, 


Okilini-Sapattangärakokiri Sutta. Chuyện của một nữ ngạ quỷ 
nói trong Lakkhana Samyufía. Bà là người đàn bà cằn cỗi, khô héo, 
dính đầy than mồ hóng, đang đi trên hư không. Bà ấy kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn. Tôn giả Moggalläna © nói người đàn bà ấy là đệ 
nhất phu nhơn của vua xứ Kalihga. Bà ta vì ghen tức nên đã đồ lò 
than hồng lên một vương nữ ca múa đang xoa bóp vua. 

(9S, ¡i. 260; SA. 1. 163. 


Okkanftika Samyutta. Thiếu... 


Okkalä.—Dân của Okkalajapanada ®: được kể trong danh sách 
của các bộ tộc nói trong 4padãna °). 
0 MA. i1. 894. ® ¡¡, 359, 


1. Okkäka.—Vì vua sơ tổ của các tộc Sãkya và Koliya. 
Ambattha Sutta © nói rằng thuở xưa, Vua Okkãka muốn trao ngôi 
cho hoàng tử con bà hoàng hậu mới lập mà vua rất thương yêu, nên 
đuôi ra khỏi nước các người con đầu của mình là các vương tử 
Okkamukha, Karakanda, Hatthinika, và Sinipura “'. BỊ tân xuất 
khỏi nước, những vương tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên 
một hồ nước, trên sườn núi Hy mã lạp sơn. Vì sợ huyết thống của 
mình bị lẫn lộn với huyết thống khác, các vị vương tử này ăn năm với 
những người chị của mình và tạo nên tộc Sãkya. Truyền thuyết được 
ghi lại ngắn gọn nhưng được dẫn giải rộng với nhiều chỉ tiết trong 
các Chú giải. Theo Buddhaghosa, có ba triều đại mệnh danh 
Okkaka, và ba nhà vua đều là hậu thân của Cao tô Mahãsammata và 
nối nghiệp theo chuỗi thừa kế Makäñdeva. 

Vua Okkaka đệ tam có năm vương hậu: Bhattä, Cittä, 
Jantũ, Jälinï, và Visäkhã; mỗi hậu có 500 cung phi. Chánh hậu có 
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bốn hoàng tử nêu trên và năm công chúa là Piyã, Suppiyã, Anandä, 
Vijitä, và Vijitasenä ®). 

Sau khi sanh chín người con, Chánh hậu Bhattä băng hà. 
Vua cưới một công chúa trẻ đẹp khác và lập bà lên làm chánh hậu. 
Bà sanh cho ông Hoàng tử Jantu mà ông rất trìu mến. Do đó vua 
hứa sẽ ban cho chánh hậu một đặc ân. Bà muốn Jantu nối nghiệp 
cha, nên chi vua phải đày các hoàng huynh của hoàng tử ra khỏi xứ 
như nói trên 

Mahãvamsa ® có liệt kê một số hậu duệ của Okkäka: 
NÑipuna, Candimä, Candamukkha, Sivisañjaya, Vessantara, Jäli, 
Sihavähana, và Sihassara. Các vị này có tất cả 84 ngàn con cháu 
mả người chót là Jayasena. Con của Jayasena là SIhahanu, và 
Sihahanu là ông nội của Đức Phật. Trong 27pavzmsa '° cũng có một 
danh sách tương tợ. 

Okkãka có một nữ tỳ tên Disã; nàng sanh một đứa con đen là 
Kanha. Kanha là tổ tiên của dân Kanhãyana mà tộc Ambaffha là 
một nhánh. Về sau, Kanha trở thành một ân sĩ vĩ đại và xin cưới 
thêm một người con nữa của Okkaka, MadddaripT “', nhờ chú lực 
của ông. 

Theo Brãhmanadhammika Sutta °, chính trong thời của 
Okkãka tục lệ tế đàn băng cách giết thú vật được bắt đầu. Bấy giờ 
chư Thiên gián thêm xuông loài người nhiều tai ách khác; được biết 
trước thời kỳ tế đàn, con người chỉ chịu ba khổ nạn là dục, đói và già. 

Người ta nói rằng '°' tên Okkãka được đặt cho vua vì khi ông 
nói, ánh sáng thoát ra từ mệng ông như một ngọn đuốc (kaihanakale 
ukkã viya mukhafo pabha niccharafi). 

Dầu Phạn dịch của tên Pãli là Iksaväku, Okkãka không thê là 
Iksavaku của các Purana, tức con của Manu, con của Thái dương. 
Tên Päli rõ ràng là cô xưa như trong hình thức Okkãmukha, còn tên 
Iksaväku xem chừng như được tạo ra để thích hợp với câu chuyện về 
dân Purana #°, 

Theo Ä⁄4havasfu, [ksavaku trị vì dân Kosala tại kinh đô 
Säketa, tức Ayodhã. Xem thêm s.y. Säkya. 

Chlavarsa có nói đến Mahätissa, Sagara và Sahasamalla 
(q.v.) như con cháu của Okkaka. 

®D.1.92. ® /ahãvasíu (lầm Iksaväku với tô phụ 
Sujãta của ông) có nói đến năm người con của Iksaväku: Opura, 
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Ulkãmukha, Karandaka, Hastika§irsa, và Niputa (I. 348). Xem 


thêm Rockhill, p. 9 ff. ® Mtu. gọi họ là Suddhã, Vimalä, 
Vijitã, Jãla, và JäIT. ® DA. ¡. 258 £; SnA. 1. 352 f. 
® 11, 12-18. ® 11, 41-5. @ D,1. 93, 
9ó. (Khuddaripi trong bản Việt dịch của HT. Thích Minh Châu). 
® Šn.p. 52 f.; AA. 1. 737. ® DA. 1. 
258. 0% Về luận bàn, xem Thomas, 0D. CÍf., . 6. 


2. Okkãka.—Vua trị vì Kusävafi trong xứ Malla. Ông có l6 
ngàn phi tần và chánh hậu là SilavatT. Chánh hậu và vua muốn cầu 
con. Nhờ sự giúp đở của Pham thiên Sakka, STlavafi hạ sanh Kusa 
và Jayampati. Chuyện được kể trong Kusa Jãtaka ©. 

(2J.v. 278. 


Okkãmukha.—Vua trị vì Kapilavatthu. Ông là một tổ phụ của 
tộc Sakya và là con cả của Okkäka (2.v.) và Chánh hậu Bhattä 
(hoặc Hatthä). 


Ogadha hoặc Safayha Sutta——Một Thánh đệ tử thành tựu lòng 
tin bất động đối với Phật, Pháp, và Tăng, và thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính, nhập Phạm hạnh và an lạc ° 

® S, v, 343 f. Về tên, xem KS. v. 298, n. l. 


Ogalha hoặc KulagharanT Sutta—Có một tỳkheo trú tại một 
khu rừng trong xứ Kosala. Ông ấy sống thân mật quá đáng 
(4jjhogalhappaíío) với một gia đình. Một vị Thiên trú ở khu rừng 
ấy, vì thương xót muốn cảnh giác tỳkheo, bèn biến thành gia phụ 
(kulagharani) của gia đình và đến hỏi tỳ kheo sao lại có người bỏ phí 
thì giờ mình trong những câu chuyện không dứt. Họ không bị phiền 
sao? Tỳkheo đáp răng ân sĩ chớ cảm thấy bực phiền ®. Chú giải “ 
nói răng vị tỳkheo là bậc Alahán, nhưng vị Thiên không biết và 
không hiểu tại sao ông bỏ thì giờ thăm viêng gia chủ. Câu hỏi của vị 
Thiên nhằm mục đích mong ông sông đời ấn sĩ. 

®S.¡. 201. VÀ S1. 221, 


Ogha Vagga.—Phẩm Bộc Lưu. Nhiều phẩm trong Szmyufra 
NMikayva được gọi băng tên này: Magga Samyufa (S. v. 59), 
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Bojhanga (v. 136, 139), Safipa††hana (v. 191), Indriya (v. 241, 242), 
Samnappadhana (v. 247), Bala (v. 251, 253), ldádhipada (v. 292), và 
Jhãng (v. 309). 


1. Ogha Sutta.—Một Thiên tử yết kiến Phật tại Jetavana và bạch 
hỏi làm thế nào Ngài vượt khỏi bộc lưu. “Không đứng lại, không 
bước tới,” Ngài đáp. Thiên tử bối rối cho đến khi được Phật giảng 
thêm rằng khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống: khi Ta bước tới, thời 
Ta trôi giạt. Vị Thiên đảnh lễ Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ °. Chú 
giải ° thêm rằng vị Thiên tự đại, nghĩ rằng biết Phật nên có câu trả 
lời hỏi khó hiểu khiến ông bối rối (vy./. Oghatarana Sutta). 

® S1. 1, ® SA. 1. 14. 


2. Opha Sutta—Tôn giả Sãriputta giải thích cho Du sĩ 
Jambukhädaka về bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc 
lưu, và vô minh bộc lưu ®. 

®S,1v. 257 £. 


3. Opha Sutta—lôn giá Sãriputta giải thích cho Du sĩ 
Sãmandaka về bồn bộc lưu °'. 
® S,iv. 261. 


4. Ogha Sutta.—Phật dạy tỳkheo về bốn bộc lưu ®. 
0S, vị. 59, 


Oghätaka.—Một Bàlamôn nghèo ở Kosala, cha của Nữ Trưởng 
lão Muttä °). 
0 ThigA. 14. 


OjadIpa.—Tên của xứ Tích Lan vảo thời Phật Kakusandha, có 
thủ đô là Abhayanagara và vua trị vì là Abhaya. Phật viếng 
OJjadipa và trú tại vườn Mahatitthha °. Núi trong xứ OjadTpa là 
Devakũtfa, tức Pilayakita hiện nay “). 

0 Mhv. xv. 57 ff.; Dpv. 1. 73; ix. 20, xvi1. 5, 16, 23; xv. 35-8; Sp. 
1. 83. ® Mbv. 126. 
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Ojasi——Gia nhơn của Vua Kuvera trị vì xứ Uttarakuru °°. Ông 
rao truyền các thông điệp của nhà vua trong toàn cõi của vương quốc. 
0D, 1i. 201; DA. 1ï. 967. 


Ojita——Một trong hai trưởng đoàn thương nhơn (người kia là 
Ujita) từng cúng dường Phật Sikhĩ bữa cơm sau khi Ngài chứng đắc 
0 Trong chuyện Phật Gotama, cũng có hai thương buôn tương tợ 
cúng dường Phật là Tapassu và Bhallika. 

0) ThagA. 1. 48. 


Offabhãsã.—Một trong I§ ngôn ngữ phố biến trên thế giới, 
nhưng không có ngôn ngữ nào thích hợp cho sự tuyên thuyết Giáo 
Pháp °'. 

+ VịbhA. 388. 


Otthaddha.—Một người Licchavi tên Mahäli nhưng được gọi 
Otthaddha vì có môi như môi thỏ (zđdhoffhafäya) °. Ông đến 
Kñftägärasälã trong Vesäli để yết kiến Phật trong lúc Phật đang chỉ 
tịnh (không tiếp khách). Nhờ sự bạch xin của Sadi Siha, Otthaddha 
được Thế Tôn tiếp kiến cùng với một số đông dân Licchavĩ; các 
khách trang điểm lộng lẫy dầu mới thọ bát quan trai giới hồi sáng. 
Câu chuyện giữa Otthaddha và Đức Phật được ghi lại trong Mahäli 
Sutta “. 

Buddhaghosa gọi Otthaddha là phó vương (7474). 

0? DA. 1. 310. D.1. 150 ữ. 


Oddaka.—Tên của một dòng tộc, được ghi trong danh sách các 
tọc °® 
® Áp. 11. 358. 


Onata Sutta.—Nói về bốn loại người trên thế gian: thấp và thấp, 
thấp và cao, cao và thấp, cao và cao ?, Chú giải nói răng mỗi người 
là như vậy, nhưng có thê hay sẽ trở thành như vậy. 

® A, ii. 86; cũng thấy trong Pug. 52 và Pug. 7. 


Otturämallaka—Thôn trưởng của vùng Dhanumandala bị 
Tướng Rakkha chinh phục °°. 
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® Cv., lxx. 17, 18, 28. 


Odakä Sutta.--Nhiều hơn là các chúng sanh được sanh ra trong 
nước và ít hơn là các chúng sanh được sanh trên đất liền (/hal-/ä). 
Đây nói về sự không thấy bốn Thánh đề ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

(0S, v. 467. 


Odãätagayhä.—Một bậc chư Thiên xuất sắc (được mô tả như 
paămokkhä), có đền dự buôi thuyệt kinh Mahãsamaya Sutta °'. 
9D, 1. 260. 


Odumbaragäma.--Hồ nước do Vua Parakkamabähu I xây °. 
0? Cv, Ixviii. 48. 


Odumbarangana.—Một làng do Vua Jefthatissa III cũng dường 
cho Padhanaghara trong Mahãnäga Vihãra °). 


9 Qy. xIÍv. 97. 

l. (Opamañña— Một trong những tên của Bảlamôn 
Pokkharasäti °'. Ông được gọi như vậy vì tên tộc của ông là 
Mupamañña °. 

AM. ï¡. 200. ®' MA. 1i. 804. 

2. Opamañña.—Một Cànthátbà chúa có đến dự buổi thuyết kinh 
Mahãsamaya Sutta °. Ông còn được liệt kê trong danh sách các 
tướng dạxoa (yakkha generals) xuât sắc của Atãnãtiya Sutta ®). 

9 110957 1hbiđ., 11. 204. 


Opamma Samyutta.--Đoạn [20] tức Chương I1: Tương Ưng Thí 
Dụ, Tương Ưng Bộ Kinh. Gồm nhiêu thí dụ (opammna) °. 
® S11, 262 fF. 


Oparakkhi——Một trong bốn phu nhơn của Candakumãra (.v) 


0), 
0]. vị. 148. 
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Opavuyha Thera—Alahán. Trong tiền kiếp ông có cúng đường 
Phật Padumutfara một con ngựa đjniya, nhưng Đại đệ tử của Phật 
bảo với ông rằng Phật không thể nhận sanh vật cúng đường. Ông 
liền cúng dường phẩm vật tương đương với giá trị của con ngựa. 
Ông làm vua 28 lần trong Jambudipa. Vào 34 kiếp trước ông từng là 
một Chuyển luân vương có nhiều thế lực °. 

0 Ap. ¡. 106 £. 


Opasäda.—Một làng Bàlamôn trong xứ Kosala, cũng là nơi cư 
trú của Canki Cañkï sống trong một thái ấp (fñef) của Vua 
Pasenadi ban. Trên mạng Bắc của làng có rừng cây sđ/a, nơi nhiều 
thần linh được dâng lễ tế. Phật có an trú tại đây trong một chuyến du 
hành t°. 

AM. 1i, 164. 


Obhäsa Sut(a.--Có bốn loại ánh sáng: ánh sáng mặt trăng, ánh 
sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ là 
tối thượng 

É? À.11, 139 


1. Orambhãägiya Sutta.--Năm hạ phần kiết sử (thân kiến, nghị, 
giới cắm thủ, dục tham, sân) được đoạn diệt bằng cách tu tập Bát 
chánh đạo ?'. 

6S, v.61. 


2. Orambhägiya Sutta.--Năm hạ phần kiết sử (thân kiến, nghị, 
giới cấm thủ, dục tham, sân) được đoạn diệt bằng cách tu tập bốn 
niệm xứ °), 

® A,1v. 459, 


Orima Sutta—Nói về bờ bên này và bờ bên kia. Tà kiến 
(micchadifthi) là bờ bên này, chánh kiên (sammadffhi) là bờ bên kia 
@Œ) 


ĐA, v. 233. 


Oväda Vagga.--Phâm thứ ba của Pãcifiya trong Suffavibhahga 
œ® 
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0® Vịn, ¡v. 49-69: cũng vậy v. 16-18. 


Oväda Sutta.--Đề trả lời một câu hỏi, Phật giải thích cho Tôn giả 
Ananda về tám pháp mà tỳkheo phải thành tựu để xứng đáng làm 
giáo giới cho đệ tử mình °, 

® A,1v. 279 £ 


Orittiyñrutombama.—Một địa điểm dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
® Cv, lxxvi. 209, 


Olandä.—Trong C#/avzmsa, Olandãä là tên gọi người Hoà Lan ở 
Tích Lan 9, 
0 Xem Cv. Index. 


Osadha.—Xem Mahosadha. 


1. Osadhï.—Sao mai được dùng để mô tả sự sáng trắng (odZia, 
odafavama, vân vân) ?,¿ và sự sáng rạng rỡ và sáng trong 
(parisuddha-Osadhitärakãä viya) ®.  Buddhaghosa ®' nói rằng sở đĩ 
được gọi như vậy vì người ta thường sắc và uống thuốc lúc sao xuất 
hiện vào ban mai (S&kkã tãrakã tfassä udayato palthãya tena 
sañnanena osadhani ganhanfi pỉ pavanfi: tasma (sadhT taraka tỉ 
yuccdfi.) 

Chú giải của /#vutaka '® lại giải thích rằng thuốc linh hiệu vì 
được nhiều tia ánh sáng (/ssannã pabhäã etäya dhĩyati osadhimam vã 
anubalappadayikattãä Osadh)). 

®D, ii. III. ® Jt, 20; MA. 1i. 638, 772; cũng vậy Vsm. 11. 
412. ® MA. 11. 714. ® TA. 72. 


2. OsadhI Tên của một thành. Tại cửa thành này Phật 
Anomadassi có thi triển Thần thông Song hành ®; do đó, Osadhĩ là 
một tên trước đây của Sankassa (4.v.). 

0 BuA. 89. 
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K 


1. Kamsa.—Một tên khác của Vua Brahmadatta trị vì Benares; 
ông là cha của Samuddajä °'. 
®]J, vị, 108 G3, 


2. Kamsa—Ông trị vì Benares nên còn được gọi là 
Bäränasiggaha (chủ thành Benares). Theo Seyya Jãtaka °, ông bị 
Vua Kosala bắt vì sự phản bội của một cận thần, và về sau được thả 
vì lòng bi mẫn (đối với người cướp nước) của ông khiến vị vua thắng 
trận bị giày vò như thiêu đốt. Trong Ekaräja Jãtaka và Mahãsilava 
Jãtaka Vua Kamsa được nói đề cập với nhiều danh hiệu khác. Ở 
đây có sự lầm lẫn, phải chăng vì ba kinh mô tả một câu chuyện như 
nhau. 

Có thê Kamsa Bãrãnasiggaha này được chim cú Vessantara 
2 nói đến trong vần kệ của kinh Tesakuna Jãtaka. Ở đây, 
Baranasiggaha được giải nghĩa như sau: cafuhi sangahavatthihi 
Barãnasim gahefva vaftamo. 
01.11. 403. #1,v, 112. 


3. Kamsa.—Con của Mahäkamsa và em của Upakamsa và 
Devagabbhä. Về sau ông làm vua trị vì thủ phủ Asitañjana tại 
Kamsabhoga trong Uttaräpatha. Ông bị giết bởi Vasudeva, một 
trong số Mười anh em Andhakavenhudãsaputtä °'. 

ko li 207350 


Kamsabhoga—Một vùng của Utfaräpatha có thủ phủ là 


Asitañjana, nơi trị vì của Mahãkamsa và các kê thừa của ông °), 
(®J,1v, 79; PvA. II]. 
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Kamsavamsa—Dòng dõi của Mahäkamsa, bị con của 
Devagabbhä tiêu diệt °'. 
EU .1V¿ 79, 


Kakacipama Sutta.—Irung Bộ Kinh Ví Dụ Cái Cưa, Số 21. 
Phật thuyết kinh này để dạy Tôn giả Moliya-Phagguna từ bỏ dục 
vọng liên hệ thế tục, và sống với tâm từ bị, vì ông thường bất mãn 
với chư tỳkheo do thân cận, bênh vực chư tỳ kheo ni. Nếu có tỳkheo 
nảo nói xâu các tỳkheo ni Ấy, ông liền phẫn nộ vấn tội ngay; ngược 
lại, nêu có tỳkheo nào nói xấu ông các tỳkheo nỉ ấy liền phân nộ vân 
tội ngay. Phật dạy một tỳkheo không được khởi tâm phẫn nộ dầu có 
bị cưa tay cưa chơn bằng cái cưa hai lưỡi (ubhafodandakena 
kakacena). Tên của kinh do chính Phật đặt °'. 

Kinh có nói đến nữ gia chủ Videhikã nỗi tiếng rất nhu thuận 
cho đến khi nữ tỳ thử và khám phá nữ chủ mình có nội sân nhưng 
không bộc lộ chớ không phải không có. Cái cưa là ví dụ duy nhứt 
trong kinh Kakacũpama. Ví dụ cái cưa được dẫn trong 
Mahahatthipadopama Sutta ° và nhiều kinh khác ® để nói về sự 
thiếu kham nhẫn. 

M1122 ® Jb/đ., 189. ® Eơ., DA. 
1. 123. 


Kakantaka Jätaka.—Như Kakantaka-Pañha (4.v.). 


Kakantaka-Pañha— Chuyện được kể trong Mahã-ummaga 
Jãtaka ® về con tắc kè. Thoạt tiên tắc kè cung kính vua nên được 
vua ban cho mỗi ngày năm xu thịt. Vào ngày trai giới, không tìm ra 
thịt, xu của ngày ây được buộc vào cổ của tắc kè. Một thời sau, tắc 
kè có nhiều xu trên cô nghĩ mình giàu như vua nên sanh ra kiêu mạn 
và không bò xuống đánh lễ vua nữa °. 

(91, vị. 346 Ÿ. 


Kakantaka Vagga- Phẩm thứ lã của Ekanipira, 


Jatakatthakatha ©). 
®_J.1.487-511 
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Kakutthä (Kakutthä, Kukuttä)—Con sông gần Kusinärä. 
Phật dừng lại uống nước và tắm trong sông này trước khi vô 
Kusinärã để nhập diệt. Trên bờ sông có vườn xoài mà Ngài ngồi lại 
nghỉ trên chiếc y do Cundaka trải sẵn. Lúc bấy giờ Ngài nói rằng 
người thợ rèn Cundaka không có gì phải hối hận đã cúng dường Ngài 
bữa ăn cuối cùng ®, Truyền thuyết nói lúc Phật xuống sông tắm, bờ 
sông và cá trong sông đều hoá vàng. 

9D, 1, 129, 134 f; Ud. vũ. 5; ỦdA. 402 f. ® DA. 1H. 
571. 


1. Kakudha (v/. Kakkafa)—Một cư sĩ của Phật sống tại 
Nãdikã. Lúc Phật đến Nãdikã trong chuyến du hành chót của Ngài, 
Tôn giả Änanda hỏi Ngài về sanh trú của Kakudha đã mệnh chung 
tại Nadika. Phật nói cư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, 
hóa sanh (thiên giớ!), và từ đó nhập Nípbàn không còn trở lại đời này 
nữa *°, 

Và) 17,11, 05 


2. Kakudha—Một vị Thiên. Ông viếng Phật tại Añjanavana ở 
Sãketa và bạch hỏi Ngài có hoan hỷ hay sầu muộn không? Phật đáp 
Ngài đã vượt khỏi chỗ người đời đắm say và hoàn toàn giải thoát °. 
Chú giải ® nói rằng Kakudha là một Phạm thiên theo hầu Tôn giả 
Mogøgalläna, và như vậy xác nhận ông với Kakudha [3]. Ông sông 
với Trưởng lão lúc thiếu thời, mệnh chung trong trạng thái nhập định, 
và sanh Thiên. 

28.1.5341 “ SA. 1. 89, 


3. Kakudha.—Có thể là Kakudha [2| nói trên. Ông sống trong 
Koliya và là thị giả của Tôn giả Moggalläna. Sau khi mệnh chung, 
ông sanh giữa chư Thiên Tâm tạo (mind-born deva--ÄMfanomaya). 
Ông có hình dáng to lớn bằng “hai trong ba thửa ruộng thông thường 
trong làng ở Magadha, và được cấu tạo theo cách không phải là ông 
cũng không phải là những người khác” Biết được ý đồ của 
Devadatta muốn lãnh đạo Tăng Đoàn, ông báo cho Tôn giả 
Moggallana, và Tôn giả bạch lại Phật. Phật bảo giữ kín việc này. 
Moggallãna trình Phật rằng kinh nghiệm cho ông biết Kakudha nói 
sự thật ®. 
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0 Ví. 11. I§S £ 


4. Kakudha.—Phật Độc giác vào 31 kiếp trước mà Trưởng lão 
Uddäladäyaka có dâng lên một cành bông trong một tiên kiệp t'. 
0 Ap. 1. 225. 


5. Kakudha.—Con chim vào thời Phật Padumuttara và là một 
tiền kiếp của Trưởng lão Malitavambha. Con chim có dâng lên Phật 
cảnh bông sen °. y./. Kukkuttha. 

0) ThagA. ¡. 211; Ap. ¡. 180. 


6. Kakudha Kaccäna.—Xem Pakudha Kaccäna. 


7. Kakudha .—Cái hồ nhỏ trong Mahãmeghavana, nằm giữa 
Mahä Thũpa và Thũpärãma. Mahäã Thũpa nằm trên đầu hồ và là 
nơi được thánh hoá bởi sự viếng thăm của bốn vị Phật trong đại kiếp 
hiện tại °. Lañjatissa xem ra như đã gây bất lợi lớn khi xây đê giữ 
nước hồ, khiến vùng đất chung quanh thiêu nước ?. Cái đê (pãli) của 
ao làm một phần của sữnz (chỗ của chư tăng làm ranh giới để hành 
Tăng sự) trong Anurädhapura ®. 


® Mhv. xv. 53 ff. ® /b¡đ., xxxIii. 23 f; MT. 611. 
® Mbv. 135 f. 
Kakudha Vagga.--Phẩm 10: Phẩm Kakudha, Chương Năm Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh °), 
® A, iii. 118-26. 


Kakudha Sutta—Ghi lại chuyến viếng Phật của Thiên nữ 
Kakudha tại Añjanavana ở Säketa. Xem Kakudha [2]. 


Kakusandha.—VỊ Phật thứ 22 trong số 24 vị Phật và là vị Phật 
thứ nhứt trong năm vị Phật của đại kiếp Bhadda hiện nay. Ngài là 
con của Bà Visãkhã và Bàlamôn Aggidatta (làm Quốc sư của Vua 
Khemankara trị vì Khemavaf). Ngài được sanh ra trong ngự viên 
Khema và sống bốn ngàn năm trong ba cung điện Ruei, Suruci và 
Vaddhana (hoặc Rativaddhana). Phu nhơn Ngài là Bà 
Virocamänä (hoặc Rocanm), và con Ngài là Uttara. 
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Ngài xuất thế bằng cách đi xe bò và tu khổ hạnh trong tám 
tháng. Trước khi đắc đạo Ngài được cúng dường một bửa cơm sữa 
bởi con gái của Bàlamôn Vajirindha ở làng Sucirindha, và cỏ để 
làm bồ đoàn bởi người coi ruộng 6@avapdlaka) Subhadda. Bồ Đề 
của Ngài là cây Sa. Ngài thuyết kinh đầu tiên cho 84 ngàn tu sĩ 
tại công viên gần thành Makila. Ngài thi triển Thần thông Song 
hành dưới tàn cây SZ/z tại cửa thành Kannakujja. Trong số các đệ 
tử do Ngài giáo hoá có Dạxoa Naradeva. 

Phật Kakusandha có thân cao 40 cubit. Ngài mệnh chung ở 
tuổi 40 ngàn tại vườn Khema. Tháp xây trên di tích của Ngài cao 
một lý. 

Phật Kakusandha có hai Nam Đại đệ tử là Vidhura và 
SañjTva; hai Nữ Đại đệ tử là Samä và Campä; Thị giả là Buddhija; 
hai Nam Cư sĩ hộ trì chánh là Accuta và Samana, và hai Nữ Cư sĩ 
hộ trì chánh là Nandã và Sunandä. Phật Kakusandha giữ ngày bát 
quan trai (2osa/h4) hằng năm 6), Ngài thường bị Ác ma Dũsĩ (một 
tiền kiếp của Moggallãna) quấy phá để thử sự kham nhẫn của Ngài 
@) 

Vào thời Phật Kakusandha, núi Vepulla ở Rãjagaha được 
gọi là PäcTnavamsa, và dân chúng được gọi là Tiraväã ®). 

Tịnh xá do Accuta xây tại địa điểm mà Trưởng giả 
Anäthapindika dựng Jetavanäräma rộng nửa lý; cuộc đất này được 
mua bằng rùa vàng (golden kacchapa) mà con số đủ đề trải lên đó ®). 

Theo Biên niên sử Tích Lan ®, Phật Kakusandha có đến Tích 
Lan. Lúc bấy giờ đảo này mang tên OjadTipa với thủ đô là 
Abhayanagara, nơi vua Abhaya trị vì. Mahämeghavana được gọi 
là Mahäfittha. Phật đến với 40 ngàn đệ tử để hoá giải dịch do dạxoa 
gây ra. Ngài ngự trên đỉnh núi Devakita để cho mọi người nhìn 
thây. Nhà vua có thỉnh Ngài và đệ tử về cung độ trai, và cúng dường 
vườn Mahãätittha; Ngài có đến vườn nhập thiền định và một số địa 
điểm trong vườn được thánh hóa. Sau đó, Tỳkheo ni Rueãnandã có 
đưa qua đảo một nhánh của cây Bồ Đề, theo mong cầu của Ngài. 
Trước khi trở về Jambudipa, Phật tặng cho dân chúng bình nước của 
Ngài để tôn trí, và để lại đảo hai Đại đệ tử là Mahãädeva và 
Rucãnandãä đề hộ độ Tăng lữ mới nhập đạo. 

Trong Kinh điển Bắc tông, danh hiệu của Phật Kakusandha 
là Krakucchanda “`. 
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®D, 1. 7; Bu. xxII.; J. 1. 42; BuA. 209 f. ® DhA. 11. 
236. ® M1. 333 ff.; Thag. 1187. ® 1j, 190 £. 
Ø) J1, 94, ®Dpv. ii. 66; xv. 25, 34; 

xvi1. 09, 16, vân vân; Mhv. xv. 57-90. ® Xem Divy, 254, 


418 £; Mu. 11. 247, 330. 


2. Kakusandha Thera—Tác giả của Dhá/uvamsa Tích Lan, có 
thê là một bản dịch từ tiếng Pãli. Ông được nói là sống vào thế kỷ 
thứ 15 ®, 

là xối Dã 99245 x7 


Kakusandha Sutta——Với Thế Tôn Kakusandha, trước khi Ngài 
giác ngộ, còn là Bồ-tát, đã khởi lên tư tưởng sau đây: "Thật sự thế 
giới này đang lâm nguy, bị sanh, bị già, bị chết, đoạn diệt và tái sanh; 
và từ nơi đau khổ này, không biết xuất ly, thoát khỏi già và chết; từ 
nơi đau khổ này, không biết khi nào biết đến xuất ly, thoát khỏi già 
và chết" ®, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, 11, 9, 


1. Kakkafa.—Một tỳkheo thù thắng được kể chung với Cãla, 
Upacäla, Kalimbha, Nikata và Kafissaha như từng an trú với Phật 
tại Kũ{ãgãrasälã ở Vesäli. Lúc dân Licchavi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, các tỳkheo muốn được an tĩnh nên vô các rừng gần đó, mà rừng 
Gosingasälavana °©° là một. 

ĐA, v. 133 £ 


2. Kakkata.—Một cư sĩ của Nãdikã (Ñatikã) được kế cùng với 
nhiêu cư sĩ khác ®, Ông là Kakudha [1]. 
0 S, v, 138. 


Kakkata Jätaka (N0. 267).—Chuyện Con Cua. Một thời, có con 
cua vàng lớn bằng cái sân đập lúa sống trong hồ Kuliradaha trên Hy 
Mã Lạp Sơn. Cua bắt ăn thịt nhiều voi xuống hồ uống nước, khiến 
voi sống quanh hồ sợ bỏ đi nơi khác. Bồ Tát lúc bấy giờ đầu thai làm 
một trong những voi Ấy. Voi trẻ này xin phép cha đi cùng mẹ, vợ và 
một số bạn trở về hồ quyết bắt cua. Đàn voi xuống, hồ, và voi trẻ lên 
sau cùng nên bị cua kẹp vào chân. Voi trẻ đau, rồng lên khiến đàn 
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voi đi theo chạy tán loạn. Để vợ mình không bỏ chạy, voi trẻ xướng 
bài kệ. Voi vợ quay lại đọc bài kệ an ủi chồng, rồi xướng bài kệ nữa 
cầu xin cua thả chồng mình. Bị tiếng nói của nữ nhơn chỉnh phục, 
cua nới lỏng càng. Voi liền nhắc chân lên đạp chết cua. Hai càng 
cua sau này được lấy làm trồng Anaka và Alambara (4.v.). 

Chuyện được kế về người vợ của một điền chủ ở Sãvatthi. 
Hai ô ông bà đi góp nợ bị cướp vây bắt. Muốn chiếm nhan sắc của bà, 
chủ soái của đám cướp định giết ông. Bà doạ tự tử nếu ông bị giết 
chết; cả hai được thả. Voi vợ trong chuyện chỉ bà vợ của điền chủ ®'. 

Câu chuyện được minh hoạ trong Đền Barhut ?). 

Chuyện được xem như một ấn dụ của sự hy sanh mà Tôn giả 
Ananda luôn dành cho Đức Phật. Dẫn chứng từ Suvannakakkafa 
Jãtaka (4.v.). 

Chuyện còn được kê trong Chú giải Samyutta ® và nói rằng 
Bồ Tát được cứu không phải bởi người vợ mà là bà mẹ. 

0,1. 341-5. “'Cuningham; Barhut plate xxv. 2. 
 DhA. ¡. 119. ® SA. 11. 167. 


Kakkatarasadäyaka-vimana Vatthu—Chuyện của một nông 
dân ở Magadhakhetta từng cúng dường cháo cua cho một tỳkheo bị 
đau tai; bệnh của tỳkheo được chữa khỏi. Sau khi mệnh chung, ông 
sanh lên cõi Tãvatimsa, và lâu đài của ông có cổng được trang trí 
bằng con cua vàng mười càng 

0? Vv, 54; VvA. 243 ff. 


Kakkara Jãtaka (N0. 209).-Chuyện Con Chim Mỗi. Có con 
chim khôn lẫn tránh ông nông dân tìm cách bẫy nó. Giận con chim 
khôn, ông nông dân lập kế hoá trang làm cây cho chim đậu, nhưng 
chim cười vào mặt ông. 

Chuyện được kế về một tỳkheo trẻ đồng trú với Trưởng lão 
Sãriputta. Tỳkheo này lo cho thân thể mình (như không ăn quá 
nóng hay quá lạnh, ăn cơm nhão hay khô, vân vân) nên được gọi là 
khéo léo chăm sóc thân thể. Con chim khôn chỉ vị tỳkheo °. 

Chuyện có nhiều chỗ giống với Sakuntaka Jãtaka thứ hai 
trong Mahävastu, nhứt là ở đoạn chót ?, y./. Kukkura. 

0T, 11, lồi £ ? Mtu. 11. 250. 
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Kakkarapatta.—Một thành phố trong xứ Koliya. Lúc Phật an 
trú tại đây có người Koliya mệnh danh DIghajänu đên yêt kiên t'. 
(9 A.1v. 281. 


Kakkäru Jãtaka (N0. 326).—Chuyện Thiên Hoa Kakkãru. Có 
một lễ hội lớn trong kinh thành Benares tham dự bởi người trong 
thành cũng như chư Thiên. Có bốn vị Thiên thần từ cõi Tävatimsa 
đem tràng thiên hoa &akkãru đến dự; mùi hương của bông làm thơm 
khắp cả kinh thành. Dân chúng xôn xao và các Thiên thần xuất hiện 
cùng tràng hoa. Được hỏi xin bông, Thiên thần nói các bông này chỉ 
xứng với những vị thần có đại lực; còn đối với hạng thấp kém, những 
kẻ ngu si, tội lỗi trong cõi người thì bông này không xứng hợp. 
Nhưng những ai trong cõi người có được những đức hạnh như thế... 
như thế... thì những bông này xứng hợp với họ. Một giáo sĩ nói dối 
ông có đủ đức hạnh như thế và được đặt tràng hoa lên đầu. Lúc các 
Thiên thần biến đi, đầu ông bị đau nhức khốc liệt; ông muốn gở tràng 
hoa xuống nhưng không được. Thấy ông đau đớn suốt bảy ngày, vua 
muốn cứu ông nên mở lễ hội thứ hai như lễ hội trước để Thiên thần 
tới dự. Bấy giờ vị giáo sĩ thú nhận đã nói dối. Sau khi quở trách, các 
Thần gở tràng hoa khỏi đầu ông, khuyến dụ mọi người, rồi quay về 
trú xứ riêng của họ. 

Chuyện này do bậc Đạo Sư kể liên quan đến Devadatta từng 
gây sự ly gián trong Tăng Đoàn rồi bỏ đi với các đệ tử của ông; khi 
đám này tan rã, ông hộc ra một dòng máu nóng °”. y./ Kakkaru, 
Takkaru. 

0], 111. 86-90. 


Kakkäãrupupphiya Thera—Alahán. Thiếu phần này 


Kakkãrupijaka Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông là 
Thiên tử, từng cúng dường Phật Sikhi bông k&a&&karu. Chín kiệp 


trước ông làm vua dưới vương hiệu Sattuttama °. Ông chính là 
Trưởng lão Jenta “. 
(Ð Ap. 1. 177. “ ThagA. ¡. 219. 


Kakkola.—Một quận dưới miền Nam Ấn Độ từng cung cấp quân 
cho Vua Kulasekhara trị vì miền Nam Ấn Độ. °®', 
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(®?C\v. lxxvI1. 2. 


Kakkhalavitthi.—Một làng do Vua Jefthatissa II cúng dường 
cho Ve]uvana-vihära (gần Anuradhapura) ©). 
® Cv, x]v. 90, 


Kakkala.— Tên riêng của Vua Jetthatfissa I. Một số quần thần 
của ông không muốn đi đưa đám tang cha ông. Ông khuyên dụ họ và 
khi họ tụ họp lại để đi, ông đóng cửa phòng và giết hết, rồi đóng cọc 
xác họ quanh hoả đàn của cha ông. Do đó ông có tên như vậy °'. 

® Mhv. xxxvI. 118-22. 


Kaikhäã-Revata Thera.—Ông thuộc một gia đình rất giàu có 
trong thành Saãvatthi. Một hôm, sau khi cơm trưa xong, ông đi nghe 
Phật thuyết pháp, ngưỡng mộ lời Phật dạy và xin gia nhập Tăng 
Đoàn °. Ông chứng quả Alahán bằng cách hành thiền; ông được 
tuyên bồ là vị tỳkheo tối thắng về tu thiền ”. Trước lúc đắc quả, ông 
bị động tâm vì không biết cái gì ông có thể dùng và cái gì không 
(akappiyä mugga, na kappanti muggã paribhufjitum, eíc). Đặc thù 
của ông được nhiều người biết đến nên ông có tên như vậy ®). 

Vào thời Phật Padumuttara ông là một Bàlamôn ở 
Hamsavati, rất thông thạo Vệđà. Một hôm nghe Phật tuyên bố một 
đệ tử của Ngài là đệ nhứt về thiền, ông mong được như vậy trong 
một kiếp sau '®. Ông thường được kể chung với một số đệ tử xuất 
sắc như Anuruddha, Nandiya, Kimbila, Kundadhãna, và Ẩnanda 
trong lần thuyết kinh Nalakapäna ®. Mahägosihga Sutta ® có ghi 
cuộc luận đàm của Mogøallaäna, Mahäã Kassapa, Anuruddha, 
Revata, và Änanda, trong ấy Revata tán thán như tỳ kheo tối thăng 
về sự thích thiền và thói quen tu độc cư. 

Trưởng lão Kankhã-Revata còn sống sau khi Phật nhập diệt. 

Trong Uttaramätu-peta Vatthu ”, mẹ của Uttara được kế 
sanh làm peta lang thang đó đây trong 45 năm không có nước (nước 
nào bà muốn uống đều biến thành máu vì trước đó bà phỉ báng Thánh 
nhơn nhận vật thực do con bà cúng dường). Một hôm bà đến khẩn 
cầu Revata cứu độ; lúc bấy giờ Revata đang nghỉ trưa trên bờ sông 
Hằng. Revata cúng dường Tăng Đoàn thay mặt bà, nhờ đó bà thoát 
khỏi nạn chịu khát. 
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® Theo 4padãna (ii. 49), ông nghe Phật thuyếp pháp tại 


Kapilavatthu. ® A,1. 24; Ud. v. 7; AA. 1. 129 £; Thag. 3; 
ThagA. 33 f.  UdA. 314. É Áp, 1, 
419£. ®®M.1. 462. ® Jb/đ, 212 fF. €9 
PvA. 141 fF 


Kañkhãvitarani.—Chú giải của Buddhaghosa về Pãtimokkha 
của Vïnaya Piaka. Chú giải này còn có tên Matikatthakathã. Lời 
ghi cuối sách (colophon) còn có bản tóm tắt, một loại uddăna, của 
mục lục. Nghe nói chú giải được soạn theo lời yêu cầu của Trưởng 
lão Sona, và được Buddhaghosa khẳng định rằng không có chữ nào 
trong ấy đi sai lệch với Giáo pháp hay các Chú giải của Mahavihara 
®, Gandhavamsa ° có nói đến một Tïkã về KankhãvitaranT tựa đề 
Vinayatthamañjũsä do Buddhanäga soạn theo yêu cầu của 
Sumedha. 

0n, 204 (ed. Jewavitarane Bequest Series); Gv. 59, 69. 

6] £., 71; cũng vậy Svd. 1212. 


Kaikheyya Sutta.— Thích tử Mahãnãma viếng Trưởng lão 
Lomasavangsa tại Nigrodhãräma trong Kapilavatthu và hỏi 
Trưởng lão hữu học trú với Như Lai trú là một, hay hữu học trú là 
khác, Như Lai trú là khác? Trưởng lão đáp rằng bậc hữu học đang 
đoạn trừ năm triền cái còn bậc Alahán đã tận diệt chúng rồi 0). 

CN, V327 + 


Kaigakondakalappa thiếu phần này 

Kangakondapperayara—Một Tộc trưởng Damila bị Vua 
Parakkamabähu I khuât phục °'. 

0? Cvy. lxxvI. 179. 


Kahgakondäna.—Một thành lũy dưới miền Nam Ấn Độ 0). 
® Cv, IxxvI. 183. 


Kaigayara——Một Tộc trưởng Damila, đồng mỉnh của Vua 


Kulasekhara; ông bị tướng của Parakkamabälhu I đánh bại °'. 
® Cv. IxxvI. 140, 260, 316; lxxvH. 15. 
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Kacangala.—Xem Kajangala. 


Kaccana—Xem Mahä-Kaccäna, Pakudha-Kaccäna, Pubba- 
Kaccana, Sambula-Kaccäna, Sabhiya-Kaccäna, vân vân. Xem 
thêm Kaccäyana. 


Kaccäna hoặc Kaccäyana là tên tộc, Kaccänagotta °)——Một 
tỳkheo tên Kaccãänagotta, được đề cập trong Tương Ưng Bộ Kinh ®), 
đến Sãvatthi yết kiến Phật về chánh kiến. Kinh do Phật thuyết trong 
nhơn duyên này và được Tôn giả Ânanda kê lại trong lúc luận đàm 
với Chamna ®). Xem thêm Kãtiyäm. 

Kañcana-mänava thuộc Kaccãanagotta 9). 
Kaccãnagotta được kế như thuộc đăng cấp cao, cùng đăng 
cấp với Moggalläna và Vasiftha ®. 

0 AA.1. 116, 410. ® 6.11. 16 f: ® S11, 134. 

® AA.1. 116, 410. ® Vịn, 1v. 6. 


Kaccãna Peyyäla.——Được đề cập trong Chú giải về Tăng Chi Bộ 
Kinh ?' cùng với các kinh Madhupindika Sutta và Päräyana Sutta 
nói về Mahã Kaccãna, vị Trưởng lão mà Phật tuyên bố là đệ tử tối 
thắng về việc giảng giải chỉ tiết những gì được ông nghe tóm tắt. 
Xem thêm Kaccäna Sutta. 

0 AA.1. 118. 


Kaccãna Sutta.—Do Trưởng lão Mahä Kaccãna thuyết cho các 
tỳkheo về sáu Tùy niệm xứ: Như Lai, Pháp, Tăng, giới, thí của mình, 
và chư Thiên ®. Kinh này được dẫn trong J¡suddhimagga °”. Xem 
thêm Kaccäna Peyyäla. 

® A, 11, 314 Œ. 2p, 519. 


1. Kaccänä.—Một công nương thuộc tộc Säkya, con của Thôn 
trưởng Devadahasakka của thôn (igama) Devadaha và là em của 
Añjanasakka. Bà lập gia đình với Sihahanu (ông nội của Bồ Tát) 
và có năm trai, hai gái: Suddhodana, Dhotodana, Sakkodana, 
Sukkodanna, Amitodana, Amitä, và Pamitä ©'. 

® Mhv. 1i. 17-20. 
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2. Kaccänä.—Xem Bhaddakaccänä. 


Kaccäni Jãtaka (N0. 417).—Chuyện Hiền Mẫu Kaccãni. Một 
thanh niên rất tận tụy với mẹ sau khi cha chết. Ngày nọ, bà mẹ cưới 
cho chàng một người vợ dầu chàng chưa muốn lập gia đình. Vợ 
chàng lập mưu ly gián mẹ con khiến bà mẹ phải ra đi. Sau khi bà ra 
đi rôi, con dâu bà sanh con trai, nên thường rêu rao với chồng và 
hàng xóm rằng việc sanh con trai ấy không thê xảy ra trước kia vì bà 
còn ở trong nhà. Nghe vậy, bà than rằng những lời ấy chỉ có thể 
được thốt ra khi Công chánh (Right—Dhamma) đã chết trên đời này. 
Rồi bà ra nghĩa địa làm lễ tế thần Công chánh đã chết. Lúc bấy giờ 
ngôi của Thiên chủ nóng lên, ông bước xuống, nghe chuyện, bèn 
dùng thần lực mình hòa giải mẹ với con và dâu. Trong kệ xướng bởi 
Thiên chủ, bà mẹ được gọi là Kaccäni và KätiyänI. Bậc học giả giải 
thích rằng bà thuộc tộc Kaccãna. 

Chuyện được kê liên quan đến một thanh niên trong thành 
Sãvatthi từng lo nuôi dưỡng mẹ cho đến khi có vợ. Thoạt tiên nàng 
dâu phục vụ mẹ chồng chu đáo, nhưng sau đó vì ganh tỊ nàng dâu tìm 
cách làm cho chồng giận mẹ. Một hôm nàng hỏi chồng chọn ai giữa 
mẹ và vợ. Chàng thăng thắng chọn mẹ. Biết mình ngu xuẩn, nàng 
trở lại chăm sóc mẹ chồng hết sức cung kính ®. 

01, 1i. 422-8. 


Kaccini Vagga— Đoạn đầu của 4ƒhaka Nipäta của 
JataRaftakatha ©). 
0,111. 422-28. 


1. KaccänI—Bà mẹ mà chuyện được kể trong Kaccãäni Jãtaka 
nói trên. 

2. KaccänI.——Xem thêm KãtiyänI. 

1. Kaccayana Thera.—Tác giả của Kaccäyanavyakarana (q.V.). 
quyên Pãli cổ nhứt hiện có. Truyền thống chính thống xác định ông 


là Mahã Kaccäna. Ông có thê là một người Ấn ở miền Nam và 
thuộc trường phái Avanti do Mahã Kaccãna thành lập °. Có thể 
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ông cũng là tác giả của Neffippakarana (q.v.). Kaccäyana có thê 
sông vào thê kỷ thứ 5 hay 6 trước Công nguyên. 
Œandhavamsa '” nói răng Kaccäyana là tác giả của 


Kaccãyanagandha, Mahaniruttieandha, Cñlamiruttigandha, 
Pe†alopadesangandha, Nettigandha, và Vannamtigandha. 
00 P.L.C. 179 f; Gv. 66; Svd. 1233 f. Sân, 20, 


2. Kaccayana Thera.—Alahán. Trưởng lão là đệ tử của Phật 
Padumuttara, và được tuyên bố là tô thắng về việc giảng giải chỉ 
tiết những gì được nghe ngắn gọn. Chính lời tuyên bố này đã khiến 
Mahã Kaccäna mong mỏi mình cũng sẽ được như vậy trong một 
kiếp tương lai 0, 

0 Ap. ïI. 464; ThagA. 1. 484. 


3. Kaccäyana—lrong Vidhurapandita Jãtaka, Dạxoa 
Punnaka tự xưng và được gọi là Kaccäyana ©, Kaccäna ®? và 
Kãtiyãna ®. Không thấy có giải thích nào về các danh xưng này. 

(7, 1v.273, ® Jb/đ., 283, 286, 301, 327. li 
1hid., 299, 306, 308. 


4. Kaccãäyana.—Xem thêm s.v. Kaccäna. 


Kaccãyanagandha.—Một trong sáu tài liệu nói là của Mahä 
Kaccãäyana °”; đây có thê là nói đên Kaccäyanavyäkarana. 
0?" Gv. 59, 


Kaccäyanabheda.—Còn được gọi là KaccäyanabhedadTnpikä. 
Một luận án về văn phạm của Kaccayana do Mahäyasa ở Thatön 
soạn có thể vào thế kỷ 14. Một chú giải về luận án, gọi là 
SãratthavikãsinI, được soạn bởi Ariyälankãra °'. 

0 Svd. 1250; Bode, øpø. cữ., 36 f, nhưng Gv. 74 gọi tác giả là 
Dhammänanda. 


Kaccäyanayoga— lên của những cách ngôn trong 


Kaccãyanavyäkarana (4.v.) °). 
® Bode, øø. cí., p. 21. 
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Kaccäyanavannanä— Một chú giải về văn phạm của 
Kaccäyana soạn bởi một trưởng lão Tích Lan mệnh danh Vijitävi °'. 
Chú giải đề cập đến các phân đoạn về Sandhikappa ?). 

® Svd. 1242. ? Bode, øpø. cí1., 46. 


Kaccäyana-vyäkarana—Một luận án VỀ. văn phạm Pali của 
Kaccäyana. Luận án có tắm phần, mỗi phần gồm nhiều sz/⁄z và luật 
nói rất ngắn gọn; vw/⁄¡ hoặc phụ lục để giúp làm dễ hiểu các sưa; 
payoga hoặc phân tích văn phạm với ví dụ, và #yasa hoặc chú giải 
(scholia) dưới hình thức vấn đáp. Các øãsa làm thành một quyền 
riêng biệt, gọi là MukhamatfadipanI. Truyền thống chính thông 
xem toàn bộ là của Mahã Kaccãna, nhưng một truyền thống khác 
ghi trong Kaceäyanabheda nói rằng các cách ngôn do Kaccãyana 
soạn, 1z là của Sanghãnandi, 2ayoga của Brahmadatta và sa 
của Vimalabuddhi--tất cả đều thuộc trường phái Avanti (xem trên, 
s.v. Kaccäyana). 

Luận án của Kaccãyana chịu nhiều ảnh hưởng của văn phạm 
Sanskrit, nhứt là Kãtantra. Nhiều công trình sau này được soạn về 
Kaccäyana (được gọi như vậy) hoặc được đặt nền tảng trên đó; các 
công trình quan trọng nhứt là Rũpasiddhi, Kaccäyanabheda, 
Kaccäyanasära và Kaccäyanavannanäã (.v.) °). 

0® Chỉ tiết, xem P.L.C. 179 ff.; Bode, 21. 


Kaccäyanasãära.--Bản tóm tắt của Kaccäyana-vyäkarana do 
Mahäyasa soạn ° có thể là vào thế kỷ thứ 14. Bản có nhiều trích 
dẫn từ những luận án như Lãlavatära, Rũpasiddhi, Cñ]anirutti, và 
Sambandhacintä. Mahãyasa có viết một chú giải về bản tóm tắt 
này; một chú giả khác Sammohavmasim, là do 
Sadddhammavilläsa soạn °). 

0 Nhưng xem Bode, 36, n. 3, và Gv. 74. ® Bode, 37. 


Kacchaka-(Kaccha-)fittha——Một bến trên sông Mahäväluka- 
gangã, gần núi Dhũmarakkha. Tại đây, Pandukäbhaya bắt nữ 
Dạxoa Cetiyãä °. Đây còn là một điểm chiến lược trong các trận 
chiến với quân Tamil; Kãkavannatissa từng giao trọng trách bảo vệ 
bến sông này cho con là Dĩghãbhaya ?. Có thể vào một thời điểm 
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sau đó, bến sông có bị rơi vào tay của quân Tamil, vì được biết 
Dutthagämam có lần tái chiếm bến sông này từ tay của Tướng 
Kapisisa của quân Tamil '*. Theo Mahãvamsa T†kã, địa điểm cách 
Anurädhapura chín lý, nhưng Nimila phải mắt hết một ngày trời để 
đi đến đó và trở về. 

Chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh ® nói rằng có một người tên 
Mahäväcakäla tái sanh ra làm con sấu dài một sải ở đây vì ông đã 
nghỉ ngờ Giáo pháp của Thế Tôn. Một lần nọ sấu nuốt chứng 60 xe 
chở đầy đá, cả xe lần bò. 

Hiện nay bến sông được xác định là Mahãgantofa, chỗ giáp 
nước của hai sông Ambanganga và Mahaveliganga ®. Lúc xưa 
Ambaủganga có thê được gọi là Kacchakanadi, và chỗ nó gặp sông 
Mahaveligahga có Nandigämaka-vihãra “) xây bởi Vua Subha. 
Xem thêm Assamandala. 

0® Mhv. x. 59. ® Jb7đL, XXIH. |7. Kg 
lhid, xxv. 12. 322,366. Ø1. 567. 


Kacchadakaha.—Một hồ nước gần Kãlavallimandapa. Trưởng 
lão Mahãnäga ở Kãlavallimandapa ngậm nước hồ này trước khi vô 
làng khát thực để cho pháp thiền của ông không bị gián đoạn bởi các 
câu chuyện vô ích °', 

0 VibhA. 352. 


1. Kacchapa Jãätaka (N0. 178).--Chuyện Con Rùa. Có con rùa 
không chịu rời hồ dẫu biết rằng sẽ cạn, trong lúc các rùa khác bơi ra 
con sông gần đó. Lúc hạn hán đến, rùa chôn mình trong hang và bị 
người thợ gốm (B Tát) đào đất sét đào trúng, làm bề mai, khiến rùa 
chết. Trước khi tắt thở, rùa có xướng hai vần kệ nói về sự điên rồ 
của sự bám víu thái quá vào sự vật. Ông thợ gồm đem rùa về làng và 
thuyết cho dân nghe răng vì quá luyến ái với trú xứ nên rùa bị chết. 

Chuyện được kê về một thanh niên, theo lời mẹ khuyên, bỏ 
nhà lúc nhà bị bệnh dịch hoành hành. Khi bệnh dịch hết, chàng trở 
về lấy lại của cải sanh sống, và một hôm đến yết kiến Phật với nhiều 
phẩm vật cúng dường. 

Trong truyện rùa chỉ Änanda còn người thợ gốm chỉ Bồ Tát 
@) 

0. 1¡, 79-81. 
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2. Kacchapa Jãtaka (N0. 215).--Chuyện Con Rùa. Có con rùa 
làm bạn với hai con ngỗng trời sống trên núi Cittakñfa. Một hôm, 
ngỗng mời rùa đến nhà mình; rùa ngậm một que cây để hai ngỗng 
kẹp hai đầu que vào mỏ nhắc rùa bay bổng theo. Trẻ nít trong làng 
thấy vậy reo lên. Vì tánh hay nói, rùa há miệng rầy đám trẻ nít, khiến 
bị rơi xuống đất chết, gần thành vua Benares. Một cận thần (Bồ Tát) 
dùng địp này tấu trình hạnh im lặng với vì vua có tật hay nói của 
mình. 

Trong truyện, rùa chỉ Kokälika ®. Chi tiết, xem 
Mahätakkari Jãtaka. 
0® J,¡¡. 175-8; được kể lại trong DhA. iv. 91 f. 


3. Kacchapa Jãtaka (No. 273). — Chuyện Con Rùa. Có con khỉ 
nghịch ngợm thấy con rùa năm ngửa há miệng phơi năng, bèn đút tay 
vào miệng rùa, bị rùa căn không nhả. Khi kêu cứu. Một ấn sĩ (Bồ 
Tát) tu gần đó thấy khỉ xách rùa tới, khuyến dụ rùa thả khỉ ra. 

Chuyện được kê về sự tranh cãi của hai vị Đại thần trong 
triều Vua xứ Kosala °. 


0J.11, 359-61. 

Kacchapagiri—Một tên khác của Issarasamapavihara, theo 
Mahavamsa T¡kã ° Đó có thê là một biên thê của Kassapagiri 
q.V.). 

MT. 652. 


Kacchaväla.—Tịnh xá do Vajira, tướng của Dappula II, xây 
cho các Pamsukalika °©'. 
0 Cv, xIix. 80. 


Kajangala (Kajangalã).—Một thị trấn làm ranh giới bên phía 
Đông của Majjhimadesa; bên kia là Mahäsälä °'. Vào thời Phật, đó 
là một vùng trù phú cung cấp đủ thứ thực phẩm 
(dabbasambhärasulabhä) °. Một thời lúc Phật an trú tại đây, trong 
Veluvana, nhiều cư sĩ được nghe kinh Phật thuyết. Sau đó các cư sĩ 
này đến Nữ tỳkheo Kajangalã để được giải thích thêm chỉ tiết ®). 
Một dịp khác, trong lúc Phật ngụ tại Mukheluvana có đệ tử của 
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Pãrãsariya là Uttara đến yết kiến Ngài, và cuộc đàm đạo được ghi 
lại trong Indriyabhavanä Sutta “. Trong Milmdapañha ®), 
Kajangala được mô tả như một làng Bàlamôn và là sanh quán của 
Nãgasena. Kapota Jãtaka có nói đến Kajangala như là Benares '9. 
Trong Bhisa Jãtaka ° thần cây là vị trụ trì của một tịnh xá cô trong 
Kajangala, tịnh xá mà ông đã bỏ nhiều công sức tu sửa trong thời 
Phật Kassapa. 

Kajaägala được Ngài Huyền Trang xác định là Kie-chou- 
hoh-khi-lo mà ông mô tả như một thôn có 2000 lý chu vi #), 
Kajagala còn có thể là thành phố Pundavardhana nói trong 
Divyaävadäna °®).. 4vadãänasafakRa °° gọi Kajangala là Kacahgalä. 

® Vịn. ¡. 197; DA. 1. 173; MA. I. 316, vân vân; AA. 1. 55, vân vân; 


J.1. 49; Mbv. 12. 2 J, 1v, 310. 9 A,v.54£ 
® M. ii. 298 f. 9p, 10. ®9J. 11, 226-7. 
® ]J,1v, 311. ® Beal: Bua. Records, 11. 193, và n. ; 
xem thêm Cunningham, A.G.I. 713. th 2/1,/E, 
0911, 41. 


Kajangalä. —Tỳkheo ni sống trong Kajangala. Bà là người đã 
giảng giải chỉ tiết những gì Phật nói ngắn gọn với dân làng trong lúc 
Ngài an trú trong Veluvana tại Kajahgala. Nghe kể chuyện này Phật 
tán thán bà ®. Lời giảng của bà được trích dẫn trong Chú giải 
Khuddahapatha °. Chuyện của bà được kế tỉ mỉ trong 
Avadanasataka °). 

® A, v. 54 “ pp. 80, 83, 85. ST, 
41 fF 


1. Kañcana.—Một trong ba cung điện mà Phật Sumedha sử dụng 
trong đời cư sĩ chót của Ngài “. Chú giải ” gọi đó là Koñca. 

0 Bu. xII. 19. ® BuA. 163. 

2. Kañcana.—Xem Kañcanavela. 


3. Kañcana.—Xem Mahã Kañcana và Upakañcana. 


4. Kañcana.—Xem Kañcanamänava. 
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Kañcanakkhandha Jãätaka (N0. 56).—Chuyện Khối Vàng. Có 
lần Bồ Tát tái sanh làm nhà nông. Một hôm ông cày trúng một khối 
vàng dài bốn cubit và to như bắp đùi mà ông không thể nào lấy lên 
nổi; khối vàng lớn này do một thương nhơn nào đó chôn trong ruộng 
này từ đời xa xưa. Ông bèn cưa ra từng khúc đề đem về. 

Chuyện được kê về một tỳkheo muốn hoàn tục vì ông sợ các 
giới luật mà các thầy ông bắt ông học và hành trì. Phật bèn dạy ông 
ba điều là phòng hộ thân, khẩu và ý. Công phu hành trì, ông đắc quả 
Alahán. Gánh nặng trở nên nhẹ khi được chia ra từng xách nhỏ °), 

00J.1.276-8. 


Kañcanagiri—Xem Kañcanapabbata. 


Kañcanaguhä.—Động trên Hy Mã Lạp Sơn nằm đối diện với 
Cittakiñtapabbata, gần Rajatapabbata. Động là trú xứ của Bồ Tát 
khi Ngài sanh làm sư tử như nói trong Virocana Jãtaka “)' và Sigãla 
Jãtaka ©. Động cũng là nơi cư trú của ngỗng trời nói trong 
Kacchapa Jãtaka “. ˆ Trong động có cây Xoài chính trung 
Abbhantaramba ®, sở hữu của Thiên vương Vessavana. Trong 
Hatthipäla Jãtaka ®, Kañcanaguhãä được kể như nơi cư trú của nhện 
Unnäbhi và 96 ngàn con ngỗng sống trong đó trong lúc chờ mùa 
mưa chấm dứt. Gân động có hồ Chaddantadaha nên Bồ Tát lúc tái 
sanh làm voi Chaddanta dùng động này làm sào huyệt “'. Trong bối 
cảnh này, động được tả là trên Núi Suyanna (có thê là một tên khác 
của Kañcanapabbata) nằm về phía Tây của hồ Chaddanta, và được 
nói là rộng tới 12 lý. Tại đây có con voi chúa sống với đàn voi tám 
ngàn con. Nandatäpasa có lần trú tại cửa động trong bảy ngày và 
đến Uttarakuru khất thực ®. 

Các Päkahamsa cũng có sống trong động này ®' mà dân số 
có lúc lên tới 90 ngàn #9, 

Trong Sudhãbhojana Jãtaka °°, động được nói là ở trên 
đỉnh núi Manosilätala. 

Kañcanaguhã được kế là nơi sanh sống của sư tử bờm 
(kersarasiha) °°. 

®J,j¡. 176; J. v. 357 nói gần Cittakita. ®J.¡. 491 f. 
° J,11, 6. ® Jb/đ, 176. lở 

lhid., 396. ® J, 1v. 484. S0) SỤ 120 E, 
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® Jb/đ., 316, 392. ® Jb¡đ., 357, 368. 
09 /b¡đ., 381. 09 Jbịđ., 392. G0 E8, 
UdA. 71, 105. 


Kañcanadevĩi—Á¡ nữ của vua trị vì Benares và là chị của Bồ 
Tát, Mahakañcana. Theo các ông anh, bà xuất thế và sống ấn cư 
sau khi cha mẹ mất. Chuyện của bà được kê trong Bhisa Jãtaka ©'. 
Bà là một tiền kiếp của Nữ Trưởng lão Uppalavannä °). 

0 J.1v. 305 ® Jb/đ, 314. 


Kañcanapatf.--Lêu lá trên núi Kañcana, trú xứ của Đạo sĩ khô 
hạnh Jotirasa, bạn hữu của Thiên vương Vessavana °©), 
®J.¡¡. 399, 


1. Kañeanapabbata.—Núi trên dải Hy Mã Lạp Sơn ®, gần 
Kañcanaguhä, trong ấy có cây Xoài chính trung của Thiên vương 
Vessavana. Trên núi có lều của Đạo sĩ khổ hạnh Jotirasa, người tế 
Thần lửa. Núi nằm trên mạn Bắc, tạo quang cảnh hùng vĩ “, với 
triền có trường giang Sidã: đồ xuống ®.  Nimi Jãtaka ® mô tả 
Sidãnadl (nadï: sông) đồ xuống giữa hai núi Kañcana. Núi được dẫn 
đôi khi như Kañcanagiri S, đôi khi như Suvannapabbata °. Tại 
núi Kañcana này Phật Sumana có câu hội lần thứ nhì, với 900 ngàn 
đệ tử tham dự ®, 


2.11, 396 fF. ®J.v, 415. ® J, vị, 101. 
® /b¡đ., 100. ® #.ơ., UdA. 411. 
® J, vị. 100. J.1, 34. 


2. Kañcanapabbata.—Xem Kanakapabbata. 


Kañcanamälä.—Có thể là tên của chiếc lộng trắng có năm lý chu 
vi của Thiên chủ Sakka °'. 
0], v, 386. 


Kañcamänava—Tên của cha mẹ đặt cho Mahä Kaccäna; 
Kaccãna là tên tộc. Ông được gọi là Kañcana vì thân ông có sắc như 
vàng ©), 

0 ThagA. 483; AA. 1. 116. 
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Kañcanavana.--Hoa viên gần Ujjeni, trú xứ của Mahã Kaccäna 
lúc ông trở lại UJJeni sau khi thọ giới °). 
0 AA.1. 118. 


Kañcanavela—Con của Phật PiyadassT; mẹ ông là Vimalä °'. 
Chú giải Buaddhavamsa °” gọi ông là Kañcana. 
® Bu. xIv. 17. 0,172. 


Kañcanave]u.— Thành phố trong ấy có vườn Anoma là nơi nhập 
diệt của Phật Siddhattha °'. 
0 BuA. 188. 


Kañcamba.—Một Tộc trưởng Damila từng đánh lại Lankãpura 
@) 


0Ð Cvy, lxxvII. l7. 
KañcIpura.—Xem Kãñcipura. 


Katakandhakära.—Một tịnh xá hoặc làng, trú xứ của Trưởng lão 
Phussadeva nói trong Hatthipäla Jãtaka °° và trong Mũgapakkha 
Jãtaka ®. Có thê trú xứ này là Katandhakãra nói trong CữJavarnsa 
®, Tại đây có một Trưởng lão vô danh an trú mà Kassapa II rất kính 
trọng. Được biết nhà vua có cho viết trong kinh điển một bản tóm tắt 
ngắn vinh danh vị Trưởng lão này. 

Geiger '® nghĩ rằng nhà nghỉ Padhãnaghara mang tên 
Mahallaräja nối liền tịnh xá Katandhakãra; Mahallaräja được xây 
dựng bởi bào huynh của Vua Kassapa II là Aggabodhi III và Phó 
vương Mãna. 

® ]J.1v. 490. ® J. vị. 30; xem thêm Vsm. 1. 228. 

®) Cụ, x]v. 3. ® Cv, Trs.¡. 89,1. 4. 


Kafagama.—Một làng nơi Ädipada Vikkamabähu đánh bại 


Jayabähu và anh em ông °'. 
(9 Cv, lxI. 16. 
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Katacchubhikkhadäyikã TherT——Alahán. Vào 92 kiếp trước bà 
có cúng dường một muỗng thức ăn lên Phật Tissa. Do công đức này, 
bà sanh làm Hoàng hậu của Thiên vương 36 lần và của vua dưới thế 
50 lần ®. Bà được xác định là Abhayamätä ®). 

0? Ap. 1. 516 £.  ThịgA. 39 £ 


Katattha—Một trong những dạxoa gác cổng cung điện của 
Jotika. Ông giữ cửa thứ sáu và có 6000 dạxoa đệ tử °), 
® DhA. ¡v. 209. 


Kafadoräväda (?)——Một làng trong xứ Rohana dưới miền Nam 
Tích Lan °). Có thê đó là Kantakadväraväta “). 
® Cv, Ixxiv. 164.  Qelger. Cv. 77s. 1i. 36, n. 3. 


Kafandhakãra.—Xem Katakandhakãra. 


Katamorakatissa (Katamorakatissaka)—Một trong những 
tỳkheo mà Devadatta dụ theo ông để chia rẻ Tăng Đoàn; các tỳkheo 
khác là Kokälika, KandadevTputta và Samudddadatta °'. 
Katamorakatissa rất được Tykheo ni Thullãnandä kính trọng, vì 
được biết có lần bà rất thất vọng khi biết nhà quen mà bà thường 
thăm viếng không mời Katamorakatissa, Devadatta, và vân vân, mà 
lại mời Sãriputta, Moggallana, Mahã Kaccana “'. Một lần khác, 
trong dịp truyền giới cho một nữ sadi, bà mời nhiều tỳkheo đến dự; 
nhưng khi thấy có vật thực cúng dường thượng vị, bà giả lý do để gạt 
bỏ một số và chỉ giữ Devadatta, Katamorakatissa và các tỳkheo thân 
hữu °). 

Kitamarakatissa là một trong những tỳkheo mà hai vị Phật 
Độc giác Subrahmäã và Sudhãväsa ® bạch trình Phật sự không hài 
lòng của hai vị. 

0 Vịn. 1. 196; 11. 171. ® Jbđ., 1v. 66. s 
Vin. 1v. 335. ® S.1. 148. 


Katãähaka.—Con của một nữ tỳ của Bồ Tát khi Ngài sanh làm 


chủ ngân khố giàu có ở Benares. Xem chuyện trong Katähaka 
Jãtaka. 
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Katahaka Jätaka (N0. 125).— Chuyện Người Nô Lệ Katahaka. 
Phu nhơn của một nhà triệu phú giàu có (Bồ Tát ) và nữ tỳ của bà đều 
sanh được con trai trong cùng một ngày. Hai trẻ lớn lên và ăn học 
chung trong một môi trường. Con của nữ tỳ tên Katahaka. Trưởng 
thành, Katahaka được cử làm thơ ký riêng của chủ ngân khố. Một 
hôm Katahaka đến viếng một thương nhơn ngoài biên địa với phong 
thư nói là của chủ ngân khó (thư viết Katahaka là con của chủ ngân 
khổ) xin hỏi con gái ông cho con mình. Thương nhơn rất hân hoan 
gả con và xây dựng gia đình cho đôi trẻ. Toại nguyện, Katahaka trở 
nên kiêu ngạo và luôn vọng ngôn chỉ trích lỗi sống “ngoài biên địa.” 
Nghe được chuyện không hay, chủ ngân khó ra biên địa xem rõ thực 
hư. Katahaka đón gặp chủ ngân khố giữa đường, làm hết bổn phận 
của người nô lệ để xin chủ không tiết lộ tông tích mình. Cùng lúc ấy, 
Katahaka nói dối với vợ rằng những gì chàng làm là bổn phận của 
con đối với cha. Bồ Tát không tiết lộ. Tuy nhiên khi nghe vợ 
Katahaka nói Kafahaka luôn luôn than phiền về việc ăn uống, Bồ Tát 
dạy nàng một vần kệ nhằm mục đích doạ nếu Katahaka còn tiếp tục 
tật xấu đó; nàng không hiểu ý nghĩa của vần kệ nhưng Katahaka hiểu. 
Nhờ đó Katahaka trở nên thuần thục. 

Chuyện được kế liên quan đến một tỳkheo thường khoe 
khoang dòng dõi cao quý và gia tài của ông cho đến khi ông tông tích 
ông bị lộ ®. 

Theo Chú giải Dhammapäda °, chuyện được kể về một tỳ 
kheo tên Tissa luôn luôn than phiền dẫu được phục vụ chu đáo. 

®J, 451 Œ: DhA. 1. 357 fF. 


Katiyagama.—Một làng bên Tích Lan, nơi mà tướng của 
Gajabahu giêt một sô rât đông địch quân °'. 
0? Cv, lxx. 67. 


Kativapi.——Một trong những hồ nước mà Vua Parakkamabähu 
Itu bô ®), 
(?ÐCv, lxxix. 34. 


Katissabha.—Một cư sĩ ở Nãdikã được Phật tuyên bố đã đoạn 


diệt năm hạ phần kiết sử nên sau khi thân hoại mệnh chung sẽ sanh 
vê cõi Thiên cao nhứt và không bao giờ trở lại thê giới này nữa. Phật 
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giải thích để trả lời một câu hỏi của Tôn giả Änanda ®. y7. 
Katissaha. 
(1D, 1. 92; S. v. 358 £. 


1. Katissaha Thera—Alahán. Ông là một trong những người 
đồng trú với Phật tại Kũfãgãrasälã ở Vesali. Lúc các Licchavi đến 
viếng Phật và làm ôn, ông rời tịnh xá tìm chốn an tịnh, như rừng 
Gosingasälavana 0©). 

6A, vị: 133. 


2. Kafissaha.-Một trong những Đại đệ tử hộ trì của Phật 
Dhammadassĩ °). 
® Bu. xvi. 20. 


Katunnarñũ.—Hồ nước bên Tích Lan được Vua Vijayabähu I tu 
bổ ®, và sau đó được Parakkamabähu I tu bô tiếp trước khi ông lên 
ngôi °, 

0Ð Cv, lx. 48. ® Jb7đ., Ixv111. 46. 


Katuvandu.—Địa điểm gần Anurädhapura ©'. 
0? CV, Ixxii. 188. 





Katuviya Sutta.——Một lần nọ, lúc đi khất thực gần cây sung, chỗ 
buộc trâu bò, gần Isipatana, Phật thấy một tỳkheo hưởng thọ hương 
vị trống không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị hướng 
ngoại của vật dục, liền nói với vị tỳkheo ây răng ai làm cho tự ngã 
thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong các loài ruồi lằng 
sẽ không bu đậu, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Nghe lời giáo 
giới của Phật vị tỳkheo xúc động mạnh. Sau khi thọ thực xong, Phật 
lập lại lời giáo giới ây với chư tỳkheo và giải thích rằng tham ái làm 
tự ngã thối nát, bất thiện ý là mùi hôi thúi, không trí là ruồi lằng ®. 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A.,1.280 £ 


Kattha Sutta.—Nói về năm quả bất lợi của sự không dùng bàn 


chải đánh răng và ngược lại ®), 
® A, 1i. 150. 
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Katthakã—Một hạng đềbà có tham dự buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya °'. y./. Kathakä. 
0D, 1. 261. 


Katthantanagara.—Thành phố gần hồ nước Kãnavipi. Tại đây, 
Vua Sena HH ra chỉ thị cho tu bô lại hô ?. 
® Cụ, l1. 73. 


1. Kafthavähana—Nhà vua, một tiền kiếp của Bàlamôn khổ 
hạnh BävariI. Katthavahana là một thợ mộc khéo tay ở Benares, có 
16 ngàn thợ phụ. Họ thường lên Hy Mã Lạp Sơn đốn øố, bè trên 
sông Hằng về, để cất cung điện cho vua và nhà ở cho dân. Chán 
ngán việc làm khó nhọc này, họ bèn chế ra máy bay bằng gỗ nhẹ, bay 
từ Benares lên Himavä, chiếm cứ một vùng, tôn Katthavahana làm 
vua, lập vương quốc lấy tên là Katthavähanaraftha và thủ đô là 
Kat(haväahanagara. Vua trị vì với chánh pháp nên dân chúng an vui 
và đất nước phôn thịnh. Hai Vua Katthavahana và Benares giao hảo 
rất thân thiết, lập thương trường tự do và bỏ rào thuế khoá. Hai vị 
thường biếu nhau nhiều quà quý giá. Một lần, Katthavahana gởi biếu 
vua Benares tắm thảm vô giá xêp trong tám Tương cân ngà; mỗi thảm 
dài 16 cubit, rộng 8 cubit và vô cùng lộng lẫy. Không biết phải đền 
ơn bằng gì cho xứng đáng, vua Benares bèn đưa tin có Phật 
(Kassapa), Pháp và Tăng xuất thế. Thông điệp được viết trên lá 
vàng xếp trong nhiều rương, rương nhỏ trong rương lớn, và Tương 
trong cùng làm bằng bảy thứ châu ngọc còn rương ngoài cùng bằng 
gỗ quý. Các rương được xếp trên kiệu đặt trên lưng ngự tượng với 
tất cả oai nghi của nhà vua. Dọc đường, đoàn được dân chúng cung 
kính đảnh lễ như đảnh lễ vua vậy. Katthavähana ra tận biên cương 
rước kiệu về triều. Khi được biết tin, Katthavähana rất đôi hân hoan. 
Ông liền gởi cháu họ đi cùng l6 cận thần và l6 ngàn đệ tử tìm Phật 
để cung kính gởi lời đảnh lễ. Sứ thần đến Benares ngay sau khi Phật 
diệt độ. Tuy nhiên, được nghe Giáo pháp từ đệ tử của Phật, các cận 
thần và tùy tùng đều xin gia nhập Tăng đoàn, trừ cháu vua trở về 
triều trình tâu Sự VIỆC; về triều, ông có thỉnh theo bình nước của Phật, 
một nhánh Bồ Đề và một tỳkheo làu thông Giáo pháp. Nhà vua liền 
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học Pháp và hành thiện cho đến ngày mệnh chung. Sau đó, ông sanh 
về cõi của chư Thiên Kämävacara °), 
® SnA. 11. 575 fF. 


2. Katthavähana.—Vua thành Benares. Ông chính là Bồ Tát, 
sanh làm con của Vua Brahmadatta trị vì Benares và của người 
lượm củi mà vua gặp lúc nàng vừa lượm vừa hát. Chuyện nàng được 
kê trong Katthahäri Jãtaka ©'. 

0J.1. 133 ff; DhA. 1. 349; J. 1v. 148. 


3. Katthavähana.—Nhà vua. Ông là nhà xây cất, có xây cho 
Hoàng tử Bodhiräjakumäãra một cung điện tên Kokanadä vô cùng 
tráng lệ. Để không ai có thể có được một cung điện nguy nga như 
Kokanada, Hoàng tử lập mưu thủ tiêu Katthavahana, và công tác này 
được giao cho người bạn tên Sañjikãputta. Bất nhẫn vì sự tàn bạo 
của Hoàng tử, Sañjikãputa báo cho Katthavähana biết. 
Katthavähana lặng thinh, đưa gỗ khô về nói để xây cung điện nhưng 
thật sự là để tạc một con chim Garuda to đủ chở cả gia đình ông. Khi 
chim được tạc xong, cả nhà cỡi chm bay lên Hy Mã Lạp Sơn. Tại 
đây ông lập vương quốc trị vì dưới vương hiệu Katthavähana ©'. 

Chuyện xây cung điện được kế trong Dhonasäkha Jãtaka ®), 
nói rằng Hoàng tử móc mắt nhà xây cất, chớ không có nói đến việc 
tạc chim hay lập vương quốc. 

® DhA. 1i. 135 fF. 2 J;1H. 157. 


Kaf(havahananagara.—Kinh đô của vua Katthavähana [1| °, 
cách Benares một ngày đường và cách Sãvatthi 20 do tuân °), 
+ SnA. II. 576. ® Jbịđ., 579. 


Katthahãra Sutta——Một số thanh niên đệ tử Bàlamôn thuộc 
dòng Bhãradväja, đi lượm củi thấy Phật ngồi thiền trong rừng 
Kosala, liền về báo cho sư phụ. Sư phụ họ đến yết kiến Phật về mục 
đích sống cô độc trong rừng sâu. Được giải đáp thỏa đáng, vị 
Bàlamôn hoan hỷ và trọn đời quy ngưỡng Thế Tôn 

2S, 1. 180. 


Katfhahãra-Bhãradväja.—Xem Kat(hahãra Sutta. 
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Katthahäri Jãtaka (No. 7)——Chuyện Nàng Lượm Củi. Đi tới lui 
trong ngự uyền tìm bông hái trái, Vua Brahmadatta trị vì Benares 
gặp một nàng đang vừa lượm củi vừa hát. Say mê nàng, vua ăn ở với 
nàng, khiến nàng thụ thai (Bồ Tát). Vua 4rao nàng chiếc nhẫn và bảo 
nếu sanh con trai hãy đem con và nhẫn về triều. Lúc lớn khôn, chàng 
thường bị bạn trẻ trêu chọc bằng cái tên “Con không cha.” Xấu hỗ, 
chàng hỏi mẹ và khi biết được sự thật, chàng khăng khăng đòi mẹ 
dẫn về triều. Biết vậy nhưng hỗ thẹn trước thần dân, vua không dám 
nhận con. Mẹ chàng tung chàng lên hư không và nói nếu đó là sự 
thật, chàng sẽ không rớt xuống đất. Chàng ngồi kiết già trên hư 
không nói kệ yêu cầu phụ vương nhìn nhận mình. Vua hoan hỷ nhận 
con và phong mẹ chàng làm hoàng hậu. Chàng nối nghiệp cha dưới 
vương hiệu Kafthavähana. 

Chuyện được kế liên quan đến Vua Pasenadi không chịu 
nhận cho Vidũdabha (¿. v.) kế nghiệp; Vidũdabha là con của ông 
với Vãsabha-Khattiyä °'. 

01,1, 133 fP 1v. 148; DhA. 1. 349. 


Katthahäla-parivena—Tăng xá có thể ở trong hoặc gần 
Anurädhapura. Một tỳ kheo đến từ Piyangalla để tham gia vào 
việc xây cất Mahä Thũpa có ở trong Tăng xá này lúc viếng 
Anuradhapura ©). 

0 Mhv. xxx. 34. 


1. Kathina Vagga.--Đoạn đầu của \⁄ahãvibhanga, Parivärapathä 
œ®) 


® Vịn. v. 1-10. 


2. Kathina Vagga.--Đoạn đầu của Nissagiya ®. 
0 Vịn, ii. 195-223. 


Kathinakkhandha.—Chương thứ 7 của Míahavagga, Vimaya 


Pitaka °®). 
® Vịn. ¡. 253-67. 
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Kadakudda.--Tướng của Gajabähu bị Senãpati Deva bắt và giải 
giao cho Vua Parakkamabãähu I ®°. Về sau hình như ông được 
chính Parakkamabähu I phong tướng với danh hiệu Lankäpura, vì 
được biết ông từng chiến đấu cạnh vua và được giao phó cho nhiều 
chiến dịch quan trọng ®). 

® Cy. Ixx. 144. ® Jj/đ3., Ixxii. 39, 222, 272; lxxv. 
181. 


Kadiliya— Một Tộc trưởng Damla bị quân của Vua 
Parakkamabähu I đánh bại tại Kundayankotfa °'. 
0Ð Cv. lxxvI. 177. 


Kanavera Jãätaka (N0. 318)—Chuyện Vòng Hoa Kanavera. 
Một thời Bồ Tát sanh làm tướng cướp trong một làng ở Kãsĩ. Vì lời 
than phiền của dân, vua ra lệnh cho quan tông trấn bắt tên cướp và xử 
tử hình. Trên đường ra pháp trường, với vòng bông ka#awera đỏ trên 
đầu, chàng được kỹ nữ thành phố là Sãmãä trông thấy và phải lòng vì 
oai phong sáng chói của chàng. Sãmã bẻn sai người báo với quan 
tổng trần rằng tên cướp là em nàng và hối lộ quan một ngàn đồng tiền 
để chuộc chàng đưa về cho nàng. Quan tổng trấn thuận với điều kiện 
CÓ người thế mạng. Lúc bấy giờ, có thanh niên mê say nàng đến 
viếng nàng như mọi ngày. Nàng bày kế gạt thanh niên ấy đem tiền 
đến quan tông trấn và cũng. để thế mạng. Tướng cướp được Sãmã 
sủng ái, nhưng chàng nghĩ rôi đây nàng sẽ chán và phản bội. Do đó, 
chàng bày mưu đưa nàng đi chơi trong vườn, rồi giả vờ ôm nàng vào 
lòng để siết chết, lột hết vòng vàng, và tâu thoát. Tưởng người yêu 
sợ tội vì lỡ tay siết nàng quá chặt đến chết, Sãmã không nghi ngờ gì 
mà còn tìm cách gặp lại chàng. Nàng mua chuộc một số người hát 
dạo và dạy họ một số kệ nói mình còn sống để họ đi tìm người yêu 
cũ. Một hôm, tướng cướp nghe được kệ, nhưng không quay về vì 
Sãma thay đổi mãi tình thôi. Nuối tiếc, một lần nữa, Sãmäã lại theo 
cuộc sông cũ của nàng °), 

Nhơn duyên kê chuyện này được nói trong Indriya Jãtaka. 
Chuyện được trích dẫn trong Sulasã Jãtaka '' và trong phần 
duyên khởi của Kunäla Jãtaka ®). 

01.111, 58-63. “ J.11. 436. ®J. v, 446. 
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Kapaverapupphiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Gopaka (?). Lúc thấy Phật đi cùng chư 
tỳykheo trong thành, nhà vua đứng trên bao lơn rảy bông ka#avera 
xuống Ngài. Vào 87 kiếp trước ông làm vua bốn lần °®. Ông có thể 
là Trưởng lão Bandhura “). 

0 Ap. 1. 182. “ ThagA. ¡. 208. 


Kanikäracchadaniya Thera—Alahán Một lần thấy Phật 
Vessabhu nghỉ trưa trong rừng, ông hoan hỷ với oai nghi của Phật 
nên che trên Phật vòng hoa &øøikara. Vào 20 kiếp trước ông làm vua 
tám lần dưới vương hiệu Sonnäbha ®°'. 

® Ap. 1. 183. 


Kanikärapupphiya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Tissa bông #¿kãra. Vào 35 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Arunapäla (v./. Arunabala) ©®. Có thể ông là 
Trưởng lão Ujjaya “' 

0 Ap. ¡. 203. “ ThagA. ¡. 118 £. 


Kanikära-Vimäna.—Cung điện trên cõi Tävatimsa, cao 60 lý và 
rộng 30 lý. Trưởng lão Uttara sống tại đây nhờ trong một kiếp trước 
ông có cúng dường Phật Sumedha bông kzikãra `. 

0) ThagA. 1. 241. 


Kanikärapadhãnaghara.--Thiền đường trong KKhandacela 
Vihãra. Trưởng lão Padhãniya sông trong tịnh xá này ?'. 
0 MA. 1. 65. 


Kanikäravälikasamudda Vihãra—Trú xứ của Trưởng lão 
Säketa-Tissa trong suôt một mùa mưa °`, 
0? AA.I. 44. 


Kanirajãnu Tissa.—Vua Tích Lan (A.D. 89-92). Ông giết anh 
cả là Âmandagämani Abhaya để soán ngôi. Một lần, ông xử vụ 
kiện về cung bát quan trai (›osaha-house) trong Cetiyagiri vihãra, 
và xử quăng xuống động Kanira 60 tỳkheo bị buộc tội phản ông. Có 
thê do đó ông có tên Kapirajãnu °®. 
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Mhv. xxxv. 9 ff; MT. 640; Dpv. xx. 38. 


Kanira-pabbhära.--Động đá, có thể trên sườn núi Cetiya. Vua 
Kanirajãnu Tissa ra lệnh cho liệng 60 tỳkheo xuống đó vì bị buộc 
tội phản nghịch ®'. 

0Ð Mhv. xxxv. l1. 


Kanfaka (v./ Kandaka).—Sadi, được Upananda truyền giới. 
Kantaka gây tội với một sadi khác tên Mahaka. Khi chuyện xảy ra, 
Phật có chế giới cắm một tỳ kheo truyền giới cho hai sadi °®: nhưng 
sau đó giới này bị thâu hồi ?. Trong những kinh sách khác ®), 
Kantaka được nói là bị tân xuất ra khỏi Tăng Đoàn vì phá tịnh hạnh 
của Tỳkheo ni Kantakä. Theo Paciiya °”, Kantaka bị tân xuất vì có 
tà kiến như Ariftha (¿v.) và được ẩön nhận bởi các tykheo 
Chabbaggiya. Szmazapäsädikã 9 nói rằng Kantakasãmanera cùng 
với Arittha và các Vajjiputtaka chống lại giáo pháp của Phật. 

0 Vịn, 1, 79, ® Jbịd., 83. ® Jhbịd., 85. 

® Vịn, 1v. 38 £ ® 1v, 874. 


Kanfaka Sutta.—Lúc Phật an trú tại Kũ{ägärasälã trong Vesäll, 
nhiều người Licchavi danh tiếng và tùy tùng đến viếng Phật khiến 
không khí trở nên ồn ào. Một số tôn giả đệ tử của Phật, như Cäla, 
Upacäla, Kakkata, Kalimbha, Nikafa, và Kafissaha, tìm nơi an 
tĩnh bằng cách lui vô rừng, như rừng cây sala ở Gosiủga gần đó. 
Phật tán thán chư đại đệ tử mình, nói rằng “Tiếng ồn là gai cho 
thiền,” và thuyết về mười loại gai này ©. 

(9 A, v, 133-5. 


Kanftakacetiya.—Cetiya trong Cetiyapabbata. Tại đây, Trưởng 
lão KãJa-Buddharakkhita (4.v.) thuyết kinh Kã]akãrãma 0. 
Xem thêm Katthala và Kantaka. 
0? MA. 1. 469 £. 


Kantakadväraväta.—Một làng trong xứ Rohana, nơi quân của 
Vua Parakkamabähu I đánh bại kẻ thù °. Được xác định là 
Katupelella hiện nay '). 

® Cv, lxxiv. 85. ® Cvy, 7rs. 11. 29,1. 3. 
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Kantakapetaka—Một thôn ngoài biên cương của 
Dakkhinadesa, Tích Lan, có thể năm về phía Đông hay Đông Bắc 
của Matale ®), 

® Cv. Ixix. 10; Cv. 7rs. 283, no. 2. 


Kantakavana—Một địa danh trong xứ Rohapa, nơi Tướng 
Rakkha lập phòng tuyến vững chắc đề tắn công quân địch 0. 
0? Cv, lxxiv. 56. 


Kantakäã (z./ Kandakã).—Tkheo ni phạm tội thông dâm với 
Sadi Kantaka (4.v.) °'. 
0 Vịn, 1. 85. 


Kantakĩ Sutta.-Tụ gồm ba kinh. Hai Tôn giả Sãriputta và 
Moggallãna đến Anuruddha đề hỏi ông một số vấn đề. Anuruddha 
thưa răng bốn niệm xứ phải được thành tựu bởi bậc hữu học như vô 
học, và răng nhờ tu tập làm cho sung mãn bốn pháp ấy, ông đạt được 
đại thắng trí và thắng tri được một ngàn thế giới °. 

CN 2001, 


Kantakivana.--Rừng cây gần Sãketa. Cuộc đàm thoại giữa hai 
Tôn giả Sãriputta và Moggalläna tại đây được ghi lại trong Padesa 
Sutta °. Một cuộc đàm đạo khác giữa ba Tôn giả Sãriputta, 
Moggalläna và Anuruddha cũng tại đây được ghi lại trong KanfakT 
Sutta ”. Rừng còn mang tên TikanfakT ® và được Chú giải mô tả 
như mmahäã-karamadda-vana; karamadda là một loại bụi cây (Carissa 
carandas). Phật có trú tại rừng này và có thuyết kinh TikanfakT ® 
cho chư tykheo tại đây. 

®S,v. 174 £. ® Jb¡đ., 298 †. 6) day, 

® A, v. 169. 


Kanthaka.—Xem Kanthaka. 
Kanthapitthi.—Một làng quan trọng trong số các làng do Vua 


Aggabodhi IX cúng dường cho một sô tịnh xá nhỏ đê chư tỳkheo an 
trú tại đó có ăn khỏi phải vê Mahävihära như hôi trước nữa 0`. 
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0 Cvy. xÌix. 89. 
Kandaka.—Xem Kantaka. 
Kandakã.--Xem Kanftakã. 
KandakI—Xem KanfakI. 


Kandadevamälava.—Một Tộc trưởng Damila tùng đánh lại 
Tướng Lankãpura của Vua Parakkamabähu I và bị thảm bại tại 
Mundikkãra. Về sau, khi tùng phục Parakkamabähu I, Lahkãpura 
tái lập Mundikkãra cho ông và cử ông làm thôn trưởng hai thôn trong 
Mangala °'. 

® Cv, Ixxvi. 187, 208, 210. 


Kandanagara.—Một địa danh bên Tích Lan. Sũratissa có xây 
Girinelavaähanaka Vihãra trên phía Băc của địa danh này °°. 
0 Mhv. xxI. 6. 


Kandamba—Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara ®'. 
® Cv. lxxvIi. 55, 80, 90. 


Kandaraggisaäma.—Một y sĩ có tên trong danh sách các y sĩ thù 
thăng ®, 
0® MII. 272. 


Kandaräyana—Bàlamôn. Ông yết kiến Mahã Kaccãna tại 
rừng Gunda gần Madhurä và bạch rằng Samôn Kaccãna không kính 
lễ các bậc Bàlamôn già cả. Nhưng khi được Tôn giả Mahä Kaccãna 
thuyết, ông xin Tôn giả làm cư sĩ và trọn đời quy ngưỡng ®__ y7. 
Kundaräyana. 

(A1. 671, 


Kandari—Vua Benares; chuyện ông được kế trong Kandari 
Jãtaka (4.v.). 
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Kandari Jãtaka (N0. 341). Chuyện Vua Kandari. Vua Kandari 
trị vì Benares, người rất xinh đẹp. Mỗi ngày ông được một ngàn hộp 
nước hương liệu để sử dụng và được ăn cơm nấu bằng củi hương. 
Hoàng hậu, Kinnarä, là một quốc sắc thiên hương. Tế sư ông là 
Pafcalacanda. Một hôm, Kinnara đứng nhìn ra thấy một tên què 
đáng thương dưới bóng cây hồng đào (ambu), gần cửa số bà, liền say 
mê. Từ đó, mỗi đêm bà đợi vua ngủ rồi lén đem món ngon vật lạ và 
cả tình giao hoan cho chàng. Một hôm, trở về cung từ một cuộc diễn 
hành, vua thấy tên què ây bèn hỏi Tế sư chớ có nữ nhơn nảo bị dục 
tình kích động lại muốn đến gần một sanh vật đáng ghê tởm như thế 
này chăng? Nghe hỏi vậy, người què liền khoe mình được Hoàng 
hậu yêu. Theo lời đề nghị của quôc sư, vua theo dõi hành động của 
Hoàng hậu trong đêm ây. Vua thấy tên què thoá mạ và đánh Hoàng 
hậu vì bà đến trễ. Bạt tai của tên què làm bông tai của Hoàng hậu rơi 
xuống đất; vua lượm lấy chiếc bông tai này. Hôm sau vua truyền 
lệnh cho Hoàng hậu châu vua với tất cả nữ trang vua ban. Khám phá 
ra sự phản bội của bà, vua giao bà cho Tế sư để hành hình. Tế sư 
Pañcalacanda tội nghiệp người phụ nữ nên van xin vua tha thứ, vì 
Hoàng hậu chỉ hành động theo bản năng của nữ nhơn. 

Đề chứng minh lời nói của ông, Tế sư bèn cùng vua cải trang 
vi hành khắp xứ Jambudïpa đề tìm hiểu sự không chung thủy của nữ 
nhơn, kê cả một cô dâu trên đường về nhà chồng. Được thuyết phục 
rằng tất cả đàn bà như nhau, vua tha chết cho Kinnara, nhưng đuổi bà 
và người què ra khỏi thành và cho đốn luôn cây jambui. 

Chuyện được chim Kunäla kế cho bạn là Punnamukha 
nghe, thực chứng lòng không chung thủy của đàn bà. Kunäla chỉ 
Pañcälacanda °®'. 

09], v. 437-40; J. 11. 132. 


Kandina Jãtaka (N0. 13)—Chuyện Mũi Tên. Có chàng nai 
rừng luyến ái với nàng nai đồng ở làng biên địa; nàng nai vô rừng 
trong mùa bắp chín. Tới lúc nàng trở về làng, chàng đi theo nàng. 
Dân làng biết nai về, rình săn mỗi. Nàng nai đánh được hơi người 
liền xúi chàng đi trước. Chàng bị bắn chết. Nàng chạy thoát. Lúc 
bấy giờ Bồ Tát là thần rừng, thấy sự việc xảy ra, thuyết cho các vị 
khác về ba điều bỉ ổi: ông nhục gây chết chóc cho người khác; ông 
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nhục khi đất nước bị nữ nhơn cai trị; nhục là nam nhi bị nữ nhi chỉ 
phôi ®, : 
Nhơn duyên kê chuyện này được ghi trong Indriya Jãtaka. 
® J.1. 133-6. 


Kandiyñru—Một Tộc trưởng Damila đồng minh của 
Kulasekhera °'. 
0? Cy, lxxvi. 140. 


1. Kandula.—Vương tượng của Du{thagamim. Voi thuộc dòng 
Chaddanta, bị mẹ bỏ rơi, được ngư phủ Kandula bắt gặp nên được 
đặt theo tên ông. °,. Lớn lên, voi Kandula có sức mạnh phi thường. 

Lúc vua cha băng hà, có cuộc tranh ngôi giữa Du{(hagaäminI 
và em là Tissa. Tissa bắt mẹ và voi theo mình, nhưng voi thoát được 
và trở về với Dutthagammm. Voi Kandula lập nhiều chiến công rực 
rỡ chống quân Damila, đặc biệt là trong cuộc bao vây Vijitapura ®). 
Trong cuộc đầu tay đôi giữa E]ãära và DutthagamnmI, voi Kandula tấn 
công và vô hiệu hoá voi Mahäpabbata của E|ãra ®. Được biết có 
lần chiến sĩ Nandhimitta nắm ngà và đạp vô hông Kandula, voi hận 
thù ông cho đến khi ông cứu voi khỏi bị công tháp sập đè trong lúc 
voi hăng say tấn công Vijitapura ®. 

® Mhv, xxii. 62 f ® Mhv. xxiv. L5, 89. 

Mhv. xxv. 5-83. ® /b/đj, 22, 39 f; xem thêm Dpv. 
xvI. 53; Mbv. 133. 


2. Kandula.—Ngư phủ bắt gặp voi Kandula và tấu trình lên vua 
@) 


0® Mhv. xii. 62 f. 
Kanduvetti——Lãnh tụ của Damila và là vương tôn chư hầu ở 
Nam Án Độ, đông minh của Vua Kulasekhera °). 


(®? Cy. Jxxvii. 79. 


Kanduvethi—Thủ đô của NarasTha, Ấn Độ; có thể là một cách 


đọc khác của Kanduvetti °. Hultszch “' nói rằng cả hai tên đều 
đông nghĩa với Kadavarũ, tước hiệu của các vua Pallava. 
0 Cv. xIvH. 7. 2 7.R.A.S. 1913, p. 527. 
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Kannakatthala——Vườn nai ở Ujuññã. Phật có trú lại đây thính 
thoảng. Tại đây, Ngài tiếp kiến và thuyết kinh KassapasThanäda °' 
cho Acela Kassapa, cũng như tiếp kiến và thuyết kinh 
Kannakatthala ” cho vua Pasenadi. 

9D, 1. 161. ® M. 1i. 125. 


Kannakatthala Sutta—Vua Pasenadi viếng Phật trong Vườn 
Nai ở Kannakatthala. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, Pasenadi nhơn 
danh hai Hoàng hậu Somäã và Sakulä đảnh lễ và thăm hỏi Ngài. 
Tiếp theo, ông bạch hỏi Ngài phải chăng không có Samôn hay 
Bàlamôn nào toàn tri, toàn kiến? Phật đáp rằng lời dạy của Ngài 
không như vậy mà là không có một Samôn hay Bàlamôn nào có thể 
trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn. Vua tiếp tục hỏi về sự 
khác biệt và sai biệt trong bốn đăng cấp và của sự có hay không có 
chư Thiên. 

Tướng quân Vidũdabha và Tôn giả Änanda tham gia vào 
câu chuyện. Lúc bấy giờ, Bàlamôn Sañjaya Akãsagotta mà vua 
Pasenadi cho đòi vừa đến. Ông bị cáo buộc đã rao truyền thất thiệt 
lời Phật dạy; nhưng ông trình tấu chính Tướng quân Vidũdabha phổ 
biến câu chuyện trong nội cung. 

Chuyện kết thúc khi có người vào tâu xe của vua đã đến ©), 

®M. ii. 135 


Kannakujja.—Một quận trong JambudTpa, được ghi trong danh 
sách các nơi Phật đi qua trong chuyến du hành từ Verañjã đến 
Bärãnasĩ ngang qua sông Hằng [Verañjã-Soreyya-Saikassa- 
Kannakujja-Payägatittha-sông Hằng-Benares] °). Có thể đó là con 
đường mà Phật Revata đi từ Sahkassa đến Sahajãti, ngang qua 
Kannakujja, Udumbara và Aggalapura “). 

Trong Dï»avamsa ®, thành phố ấy được gọi là Kannagoccha 
và được biết tùng làm thủ đô của chín nhà vua thuộc tộc 
Mahäsammata mà vị vua chót là Naradeva. 

Theo Ngài Huyền Trang, khoảng cách giữa Sañkassa và 
Kannakujja là 200 lý, hay 33 dặm, theo hướng Tây Bắc. Còn Ngài 
Pháp Hiển nói dài 49 đặm ®). 
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Chú giải B8uddhavamsa ® nói rằng Phật Phussa thuyết pháp 
lần đầu tiên cho hai Đại đệ tử của ông tại KannakulJJa, và Phật 
Kakusandha thi triển Thần thông Song hành tại công Kannakujja. 

® Vịn, 11. II. ® Vịn, ¡¡. 299, ® 11, 26; 
MT. #” gọi đó là Kannagotta. ® Buddhist Records, p. 205; 
Giles, p. 47. Xem thêm CAGI. 433 ff; Mtu. 1. 442 F; 459 £; 485 và 
11. l6, 34. ®p, 193, ® BuA. 210. 


Kannagoccha, Kannagotta——Xem Kannakujja. 


Kannapennä.—Con sông trong quốc độ Mahimsaka, chảy từ hồ 
Sankhapäla ra. Chỗ eo sông trên đầu nguồn là núi Candaka; gần đó 
có cốc bằng lá cây của vua xứ Magadha mà Nãga Sahkhapäla thỉnh 
thoảng đến viếng ®. Khúc eo này còn được gọi là hồ Kannpennä °). 

0. v, 162 £ ® Jb/d., 168. 


Kannamunda, Kannamundaka—Một trong bảy hồ lớn trên 
Himavä °' mà nước không bao giờ ấm được °. Trên bờ hồ có mọc 
cây xoài; Vua Dadhivähana có lần được một trái và hột của trái xoài 
này cho ra cây xoài có trái chín rất ngọt ®). 

0 A, ïv. 101; DA. ¡. 164; J. v. 415; AA. 1i. 759; MA. 1i. 692, vân 
vân.  SnA. 11. 407. ® J,11, 104. 


Kannäta—Theo C#jJavamsa, Kannata là tên của dân Kanare 
dưới miên Nam Án Độ. Họ được xem như lính đánh thuê ở Tích Lan 
@) 


0 E.ø., Cv. lv. l2; lx. 24, 26; lxx. 230. 


Kannävaddhamäna.--Ngọn núi bên Tích Lan, trú xứ của Xà 
vương, cha của Cñ]odära và anh vợ của Mahodara °'. 

0 Mhv. ¡. 49; nhưng xem bản ÄM⁄ahãvamsa T1kã của tắc giả trong 
ấy tên của núi là Vaddhamana. 


Kannikãäragalla——Hồ nước bên Tích Lan được tu bổ bởi 


Gajabãhu °'. 
CV, Ixvi. 45. 
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1. Kanha.—Một tên khác của Mãra (4.v.) °). 
0® Ƒ.ơ., 5n. v. 355; M.1.377; D. ii. 262; Thag. v. 1189. 


2. Kanha.— Tên gọi của Bồ Tát tái sanh trong một gia đình 
Bàlamôn và về sau thành nhà thiện tri thức. Ông còn được gọi là 
Kanha-Tãpasa và được kể cùng với những vị mà khi tưởng nhớ đến, 
Phật mĩm cười °. Xem Kanha Jãtaka [2]. 

0 DhsA. 294, 426. 


3. Kanha.—Một tên gọi khác của Vãsudeva ®`: chú giải nói rằng 
ông thuộc tộc Kanhãyana °'. 
® J.1v. 84, 86; vi. 421; PvA. 94 fF. 


4. Kanha.—Con của Disã, nữ tỳ của Okkäka. Ông được gọi là 
Kanha vì ông đen đúa và giống như quỷ kzha, ông biết nói ngay sau 
khi lọt lòng mẹ. Ông là tô tiên của tộc Kanhãyana ©. Về sau, ông 
đi vô Dekkha, học kệ mầu và thành nhà tiên tri phi thường. Trở vê 
Okkäka, Kanha xin cưới Công chúa MaddaripI. Thoạt tiên, lời cầu 
hôn bị thắng thắng khước từ, nhưng sau khi thi triển thần lực, ông 
được chấp thuận ®). 

1711205; ® Jb¡d., 96 f.; DA. 1. 266. 


5. Kanha.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili °. 
O®M. 11. 71. 


6. Kanha.—Con chó. Xem Mahä-Kanha. 
7. Kanha.—Xem KanhadIpäyana. 


1. Kanha Jãtaka (No. 29).—Chuyện Con Bò Đen. Chuyện của 
Ayya-kãlaka (.v.). Chuyện do Phật kế cho chư tỳkheo; chư vị hết 
lời tán thán Thần thông Song hành mà Thế Tôn thi triển tại 
Sankassa. Không phải Ngài chỉ thi triển thần thông trong kiếp chót 
của Ngài. 

Bà cụ là Uppalavannä °'. 
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Chuyện còn được kê trong Tăng Chi Bộ Kinh ® với nhiều chỉ 
tiết được thêm vô. Trong Chú giải Dhammapäda đó là Kanha- 
usabha Jãataka. 

®J,.¡, 193 fF 21,415. ® 11¡, 213. 


2. Kanha Jãtaka (N0. 440)—Chuyện Hắc Hiền Giả. Chuyện 
của Kanha-tãpasa. Ông là người con độc nhứt của một Bảlamôn ở 
Benares, được ăn học thành tài tại Takkasilä, và hưởng một gia tài 
kết xù của cha mẹ để lại. Khi cha mẹ ông qua đời, ông bố thí hết gia 
tài mình và lên Hy Mã Lạp Sơn â ân cư. Ông không bao ,ðlờ xuông 
làng, chọn cây bầu làm nơi ăn chốn ở, ngủ ngay dưới gốc bầu, chỉ 
ngồi ăn mỗi ngày một lần. Ông sống hành trì giới đức của bậc xuất 
gia khổ hạnh. Chăng bao lâu, ông đạt các Thắng trí và các Thiền 
chứng (năm thần thông: Abhiññã; và tám thiền chứng: Jhaãn8) và ông 
sông nơi ấy trong hý lạc của thiền định. Ông không khất thực mà chỉ 
thọ dụng những gì tìm thấy trên một cây bầu chỗ ông an trú. Khi 
cây ra trái ông ăn trái, ra bông ông ăn bông, ra lá ông ăn lá, hết lá ông 
ăn vỏ cây. Nhờ thần lực công đức của ông, ngai vàng của Thiên chủ 
Sakka nóng lên. Sau khi thử Kanha, Thiên chủ ban ông sáu điều 
ước. Ông chỉ chọn những gì liên quan đến cuộc sống xuất thế của 
ông. Thiên chủ tuyên bố cây bầu nơi ông trú có trái quanh năm. 

Thiên chủ trong truyện chỉ Tôn giả Anuruddha. Nhà tu khổ 
hạnh mang tên Kanha vì có da màu sậm đen. 

Truyện được kế để trả lời Änanda về nụ cười mà Thế Tôn đã 
mĩm tại một chỗ nọ trong Nigrodhãräma ở Kapilavatthu; chỗ ấy là 
nơi mà nhà tu khổ hạnh (Bồ Tát) hành thiền ®. 

0)J, 1v, 6 fF. 


Kanha-usabha Jätaka.—Xem Kanha Jãtaka [1|. 
Kanhagangã.—Tên khúc sông dài 60 lý chảy ra từ hồ Anotatta 
trên nên đá ®), 


+ SnA. 1i. 439; AA. 1i. 760; UdA. 302; MA. 11. 586, vân vân. 


Kanhagundävana.—Xem Gundävana. 
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Kanhadãäsa.—Người cúng dường tịnh xá trong Käveripatfana, 
trú xứ của Buddhadatta, tác giả của \adhurafthavilasinr, tức Chú 
giải của Buddhavamsa `. 

0 BuA. 249. 


Kanhadinna Thera.—Alahán. Ông thuộc một gia đình Bàlamôn 
trong Rãjagaha. Nghe Tôn giả Sãriputta thuyết pháp, ông xin gia 
nhập Tăng đoàn và về sau chứng quả Alahán. Trong một tiền kiếp, 
ông có cúng dường Phật Sobhita bông punnaãga t). 

Ông được xác định là Kanhadinna, con của Trưởng lão 
Bhãradväja (4.v.) ?, nhưng cũng có thê là Giripunnägiya nói trong 
Apadäana ©. 

0) Thag. v. 179; ThagA. ¡. 304. “ ThagA. I1. 303. 

11, 416. 


1. Kanhadipäyana— Một nhà tu khổ hạnh có nhiều thần lực. 
Ông được nhóm Andhakavenhudäsaputtä đến thỉnh ý vì cứ mỗi lần 
tiến đánh DväravafI, thành phố này được nhấc bồng lên hư không. 
Ông bảo Tằng có con lừa đi trong phố và kêu be he khi thấy địch 
quân; bấy giờ thành phố được nhấc lên hư không Các 
Andhakavenhudäsaputtã liền đi tìm con lừa ấy để xin được trợ 
giúp. Theo lời có vân của lừa, các ông cột chặt tám cọc sắt vô các 
cổng thành để thành không thê bay lên. Các ông thành công như ý. 
@) 

và sau, các con của Andhakavenhudäsaputtä muốn thử 
thần trí của KanhadTpäyana, bèn bày một trò đùa ông. Họ cột cái 
gối vô bụng một thanh niên và trang điểm chàng làm một nữ nhơn 
mang thai để hỏi ông chừng nào hài nhi ra đời. Nhà tu khổ hạnh tiên 
đoán trong bảy ngày nữa người trước mặt ông sẽ sanh ra một mắt keo 
(a knot of acacla wood) làm tiêu diệt tộc Vãsudeva. Các con của 
Andhakavenhudãsaputtã đánh chết ông. Và, tiên tri của ông ứng 
nghiệm thành sự thật “). 

Nhà tu khổ hạnh này không phải là người nói trong 
Kanhadipäyana Jãtaka mang tên ông, vì trong ấy ông là Bồ Tát, 
trong lúc trong câu chuyện nói trên Bồ Tát là người đương thời với 
nhà tu khổ hạnh và được gọi là Ghafapandita (4.v.). 

Sự giết Kanhadïpäyana và hậu quả thường được trích dẫn ®). 
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0 J,1v. 83. ® Jbiđ., 87. t.g., J. v. l14; 267, 
273. 


2. Kanhadĩpäyana—Nhà tu khổ hạnh. Chuyện ông được kể 
trong KanhadIpäyana Jãtaka. 


Kanhadipäyana Jãtaka (N0. 444).--Chuyện Hắc Nhơn 
Kanhadipäyana. Dưới triều KosambTka ở Kosambï có hai Bàlamôn, 
Dipäyana và Mandavya, bố thí hết gia tài mình rồi lên Himavä 
sông đời khổ hạnh trong 50 năm. Sau đó, hai ông du hành qua 
Benares. Trên đường hai ông ghé thăm một thân hữu thuở trước của 
Dipäyana là gia chủ cũng có tên Mandavya; gia chủ tiếp hai ông rất 
chu đáo. Sau đó hai ông tiến về Benares và vô sống trong một nghĩa 
địa gần kinh đô. Một hôm trong lúc Dĩpäyana trở lại nhà gia chủ 
bạn, Mandavya bị hàm oan do có tên trộm bị rượt chạy ngang nghĩa 
địa làm rớt gói đồ ăn trộm chỗ ô ông ở. Ông bị vua sai đem đóng cọc 
ngay không cần xét xử. Nhờ thần lực sẵn có ông vẫn tiếp tục sống. 
Nghe bạn bị gia hình, Dipayana đến viếng. Khi hỏi ra biết bạn mình 
không hành tà đạo, Dĩpãyana ngồi xuông dước gốc cọc xiên bạn 
mình. Máu của Mandavya rơi xuông thân vàng óng ánh của 
DIpäyana đóng thành cục đen, do đó ông được gọi là Kanha- 
Dipäyana (Hắc nhơn Dĩpäyana). Nghe vậy vua cho điều tra thực hư 
và lúc biết được sự thật, vua ra lệnh phóng thích Mandavya, nhưng 
không làm sao nhồ cọc trên thân của Mandavya ra được, do đó ông 
có tên Ani-Mandavya (Mandavya mang cọc). 

Một thời sau, DTIpayana trở lại nhà của gia chủ Mandavya; tại 
đây ông cứu con của gia chủ là Yaññadatta bị rắn độc cắn lúc chơi 
banh, nhờ thực hiện một lời Nguyện cầu Chơn thật. Ông bà gia chủ 
cũng thực hiện lời Nguyện câu Chơn thật để phụ cứu con. Lúc 
nguyện cầu Chơn thật, Dĩpäyana khám phá mình không thật sự muốn 
làm ấn sĩ, ông gia chủ không tin nơi sự bố thí, còn bà gia chủ không 
thật thương yêu chồng. Cả ba khuyên giải lẫn nhau, nguyện sửa đôi 
và đều toại nguyện. 

Trong truyện, ông gia chủ Mandavya chỉ Ananda, bà chỉ 
Visakhä, con trai chỉ Rãhula, Ani-Mandavya chỉ Sãriputta, và 
Kanha-Dĩpäyana chỉ Bồ Tát 0. 
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Nhơn duyên của câu chuyện giống như trong Kusa Jãtaka 
(q.v.). 
Trong một vần kệ, Kanha-Dipäyana được gọi là Kanha °'. 
Truyện còn được kê trong Cariyapi†aka ®). 
8.1/27 TT, ® Jb/ađ., 33. p. 99 £ 


Kanhadevala.—Một tên khác của Asita °'. 
® SnA. 1. 487. 


KanhanadI.—Một tên khác của KalanadI, con sông làm ranh 
giới của Rohana °©'. 
(® Cv. l1. 20; Cv. 77s. 1. 173, n. 5. 


Kanhamitta.—Tên thật của Trưởng lão Valliya (g.v.) ở Vesali. 
y./. Gandimitta. 


Kanhaväfa——Một địa điểm ở Rohana ©'. 
® Cv, lxxv. 174. 


Kanhasiri.——Một tên khác của Asita °'. 
0? Sn. v. 689, 


1. Kanhã—Công nương của vua trị vì Kosala. Vua Brahmadatta 
xứ Kãsi chiếm xứ Kosala, giết vua và cướp chánh hậu đang mang 
thai đưa về Benares phong làm vương phi. Về sau bà sanh một gái 
mà vua vô cùng hoan hý nhận làm con, do đó công chúa được gọi là 
dvepitika (có hai cha). Đến tuôi trưởng thành, vua cha ban cho nàng 
một điều ước. Vì dục tình phát triển quá độ, nàng muốn chọn cả năm 
hoàng tử của Vua Pandu làm chồng: Ajjuna, Bhĩma, Nakula, 
Yudddhitthila, và Sahadeva °'. 

Nhờ mãnh lực của dục tình nồng nhiệt, nàng chiếm được tình 
yêu của năm chàng vương tử dễ dàng. Tuy nhiên nàng vẫn chưa thỏa 
mãn nên gian dâm với một chàng gù nô lệ phục dịch nàng. Một hôm, 
trong lúc các hoàng tử đến vây quanh đề thăm nàng bị bịnh, nàng ra 
dấu hiệu riêng cho từng người ngụ ý nàng yêu người ấy nhút, kế cả 
chàng gù. Nhưng Ajjuna sanh nghỉ, hỏi người gù và biết được sự 
thật. Năm anh em bèn bỏ nàng lên Hy Mã Lạp Sơn tu khổ hạnh. 
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Chuyện do Kunäla kể; Kunäla là Ajjuna ®). 
® Theo Mahabharata, DraupadlI, ái nữ của vua Pañcala là vợ của 
năm anh em hoàng tử. “ J, v, 424, 426 f. 


2. Kanha.—Xem Kanhäjinä. 


Kanhãgotamakä, Kanhãgotamikã—Vương tộc Nãga °'. 
® A.11. 72; J.1. 145. 


Kanhäãjinä.—Ái nữ của Vua Vessantara và Chánh hậu Maddi. 
Nàng có tên như vậy vì khi sanh ra nàng được bọc bởi một tắm da 
đen ®. Khi Vessantara bị đày ra khỏi xứ và lên Hy Mã Lạp Sơn ấn 
tu, phu nhơn Maddli và hai con Jãli và Kanhäãjina theo ông đến 
Vankagiri. Sau đó, Vessantara lén Maddï hoan hỷ bố thí hai con cho 
Bàlamôn Jñjaka để ước nguyện của ông được thành tựu (được trí tuệ 
viên mãn và sanh về Thiên cung). Hai trẻ bị JũJaka bị đối xử rất tệ 
bạc. Jãli dẫn hai trẻ đi 60 lý về triều của ông nội của hai trẻ là Vua 
Sañjaya ở Sivi. Tại đây hai trẻ được Vua SañJaya chuộc lại với giá 
mà Vessantara đã định trước đây; Kanhãjinã bằng 100 thớt voi, 100 
nô tài, 100 nữ tỳ, vân vân. Kanhãjima và Jãli sau cùng được sum họp 
với gia đình trong triều nội ©, 

Trong truyện Kanhãjinä chỉ Uppalavannä °. Trong kệ, đôi 
khi nàng được gọi là Kanhã °®). 

Bồ thí con của Vessantara được xem là bồ thí lớn nhứt của 
ông ®), 

01], vị. 487 ® Jb7đ., S13 EF. S71.vi.5393, 

® Ƒ.ơ., 546, 548, 553. ® Eơ, Milnda, 117, 275, 
284; Cyp. p. 80; DhA. 1. 406; AA. 1. 64. 


Kanhayäna.—Tên của một gia đình trong ấy có Vãsudeva (anh 
cả của nhóm Andhakavenhudäsaputf3) và thanh niên Bàlamôn 
Ambattha ®. Gia đình có tổ phụ là vị thiện tri thức Kanha. (Xem 
Kanha |4|). 

1.1. 1v. 84; vi. 421. VU. 02: 


55 


“2+ TO¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


Kataka.—Một làng bên Tích Lan do Vua Aggabodhi IV cúng 
dường để bảo trì pzđdhanäghara mà ông xây cho Trưởng lão 
Dãthãsiva °'. 

Ó Cy, xIvi, 12, 


“Kati chinde” Sutta.——Do Phật thuyết đề trả lời câu hỏi của một 
Thiên tử rắng vị Alahán phải cắt đoạn bao nhiêu? Năm, lời Phật dạy 
@) 


bóc in" 


Kattala——Một làng dưới miền Nam Ấn Độ thuộc Tondamãna ®'. 
(® Cv. IxxvH. 51. 


Kattikapabbata.—Một làng trong Rohana do Vua Dappula I 
cúng dường cho Tỉssavihãra °), 
(9 Cy, xIy, 59. 


Kattikä.—Tên của một chòm sao và cũng là tên của một tháng 
(tháng Mười sang Mười Một), lúc bấy giờ trăng tròn ở gần chòm sao 
Pleiades (Ka/ka). Đó là tháng chót của mùa mưa °, Ngày trăng 
tròn của tháng này là một ngày lễ hội lớn, và được dân chúng mừng 
to lúc về đêm ?), 

® Xem E.g., Nefi. 143. Chỉ tiết, xem N.P.D. s.v. @ 
E.g., J.1. 433, 499, 508. 


Katthaka Cetiya—Công trình do đương kim Hoàng hậu của 
Udaya I cây cất ®. Phải chăng đó là Kanfaka Cetiya (4. v.) ? ®. 
Sưmangalavilasinr ® có đề cập đến Katthakasäla-parivena (./. 
Kanthakasäla, Kandarasälä), trú xứ của Tỳkheo Mahäãsafthivassa 
(4v.) sống vào thời của Vua Vasabha Kanthakasäla (2 
Katthakasäla)-parivena cũng là trú xứ của một sadi trẻ được Tỉssa 
rất thương yêu; Tissa là cận thần của Vua Saddhã-Tissã '°. 

(® Cyv. xlix. 23. ® Xem thêm Cv. 7zs. I1. 129, n. 3. 

DA. ¡. 291. ® AA.1. 262. 


Katthakasäala.——Xem Katthaka Cetiya. 
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KatthT Sutta—Do Mahã-Cunda thuyết cho chư tỳkheo tại 
Sahajäd. Sau khi đoạn tận mười pháp này, vị tỳkheo sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật (đdhammavinayq) °). 

S2 Á. ý, 157 TE 


1. Kathã Sutta.—VỊ tỳkheo chớ có nói những chuyện của loải 
súc sanh, như chuyện về vua chúa, ăn trộm, đại thần, vân vân, hãy 
nói chuyện về khổ, về con đường đưa đến khổ diệt °'. 

0S.v.,419£. 


2. Kathã Sutta.--Thành tựu năm pháp này, vị tỳkheo thực hành 
niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu thể nhập vào bất động. 
Những pháp này bao gồm cả các câu chuyện khai tâm ®. 

0 A, 1i. 120 £. 


Kathävatthu.—Bộ Ngữ Tông. Tập thứ năm trong số bảy tập của 
Abhidhamma Pitaka °). Được sưu soạn (compiled) khi nội dung của 
ít nhúứt là ba Bộ Pháp Tụ (Dhammasangamï), Phận Tích (Vibhanga) 
và Vị Trí (Pafthäna) đã được chấp nhận là chánh thống (orthodox). 
Truyền thống Theravãda nói rằng tập này được sưu soạn trong kỳ Kết 
tập thứ ba tại Pãfaliputfa, dưới thời vua Asoka, và đặt dưới sự chủ 
trì của Trưởng lão Moggaliputta-Tissa 2. Thuyết này bị nhiều 
người bác bỏ; họ cho rằng sự sưu soạn xảy ra sau khi Phật nhập diệt 
những 218 năm chỉ là lời của các đệ tử hơn là của Phật. Nhưng các 
Chú giải giải thích rằng zmãiikã, tức nguyên lý dạy trong ấy, là của 
chính Phật đề ra, nên công trình được xem như lời Phật dạy, cũng 
như kinh Madhu-pindika do Mahã-Kaccãna thuyết được xem như 
lời dạy của Phật vậy. 

Bộ Ngữ Tông gồm 23 chương là một tập vừa ghi chép các 
quan điểm của các bộ phái không thuộc phái Thượng Tọa bộ 
(Theravada) vừa trình bày quan điểm của phái Thượng Tọa bộ về 
những, điểm ấy. Như vậy, tập này là những tư liệu để những ai muốn 
tìm hiểu sự hình thành các bộ phái, các quan điểm dị đồng và những 
tranh cãi không thể nào tránh khỏi giữa các bộ phái ấy, có thể có 
những tư liệu quí giá về sự sai biệt giữa các bộ phái Phật giáo ®). 

Có đề nghị ® rằng Rock Edict IX của Asoka bị ảnh hưởng 
bởi Kathavatthu. Trưởng lão ni Khemä, Ni trưởng của Ni đoàn, tự 


977 


“2+ TO¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


xem mình như “Kathävatthu-visaradaä” ®; như vậy, Kathavatthu đã 
được biết đến từ thời Phật còn hiện tiền. 

Chú giải Udäna '® có tham khảo Kathävatthupakarana-T1ka 
về một số chỉ tiết. 

® Còn được gọi là Tập ba như trong Mbv. 94. @) 

Mhv. v. 278; Dpv. vii. 41, 56-8. ® Xem Lời Tựa rất có giá trị 
của Poims oƒ Coniroversy của Bà Rhys Davids, vii ff. Xem thêm 
Rhys Davids về “Questions điscussed in the Kathãvatthu,” J.R.A.S. 
1892. ® E.ơ.,.J.R.A.S. 1915, 805 ff. ®. ThigA. 
135. ® UdA. 94. 


1. Kathävatthu Sutta.--Tụ gồm bảy kinh về đề tài nói chuyện— 
quá khứ, hiện tại và vị lai—và đức tánh cho biết một người có hay 
không có khả năng thảo luận. Nói chuyện đem lại lợi ích là giúp tâm 
xả bỏ chấp trước 0), 

00A, 1. 197 £; c£. D. 11. 220 (Kathavatthu). 


2. Kathävatthu Sutta.-T'ỳkheo không nên sống chú tâm vào các 
câu chuyện phù phiếm, như về vua, về ăn trộm, đại thần, vân vân. 
Đối với tỳkheo có mười đề tài nói chuyện, như chuyện về ít dục, về 
biết đủ, viễn ly, không tụ hội, tỉnh tấn, giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến ®), 

00A, v. 128 £. 


Kathãvivarana.—Sách được kể trong Gandhavamsa ©). 
œ® 
p. 605. 


Kathika Sutta.—Tỳkheo nào thuyết về sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt đối với sắc, thọ, vân vân, là vừa đủ để được gọi là tỳkheo 
thuyết pháp. Nếu đi vào thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt 
đối với sắc, thọ, vân vân, là vừa đủ để được gọi là tykheo thực hành 
pháp tùy pháp. Do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc, thọ, 
vân vân, được giải thoát, không có chấp thủ, là vừa đủ để được gọi là 
tỳkheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại °. 

(9S, 11. 163. 
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1l.  Kadamba, Kadambaka—Con sông chảy ngang 
Anuradhapura, bên phía Đông, nay gọi là Malvatu Oya °'. Gần 
sông có Nivatta-cetiya ®, Bến sông, Gangalatittha °, làm đoạn đầu 
của ranh giới sữma của Mahävihãra; lằn ranh chấm dứt trên bờ sông 
9. Đường từ Anuradhapura đến Cetiyagiri chạy ngang sông 
Kadamba; có nhiều vua mộ đạo từng cho trải thảm từ sông lên núi đề 
khách hành hương rửa chân dưới sông có thể đi chân sạch lên đền thờ 
6) 

Đường từ sông Kadamba lên Thũpãräma đi ngang 
Rãjamätudvära °. Mogøalläna II cho xây đập trên núi tạo thành 
ba hồ--Pattapäsãnaväpi, Dhanaväpi, và GarTtara ”, và Udaya II 
cho xây một đập ngăn nước tràn trên sông #), 

Vào thời Phật Kakusandha, thủ đô Abhayanagara của Tích 
Lan nằm bên phía Đông của sông Kadamba ®'), 


® Mhv. vi1. 43; và 7rs. 58, n. 3. ® Mhv. xv.10. 
® MT. 361. ® Mlhv. xv. 191. @ Thid, 
XXXIV. 78. ®@ SA.1. 173. ® Cy, x]i. 61. 
® 707đ., 1i. 130. ® Mhv. xv. 59; Dpv. xv. 39; xvii. 


12; xem thêm Mbv. 120, 134 f. 


2. Kadamba.—Núi gần Himavä, có lần là trú xú của bảy Phật 
Độc giác t), 
0® Ap. ii. 382. 


Kadambagona—Tịnh xá do Vua Aggabodhi V xây trong 
Mahäthala và hình như được dâng lên các Pamsuknlin °'. 
® Cv, x]viii. 3; Cv. 7zs.1. 110, n. 1. 


1. Kadambapupphiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông 
có cúng dường bông &ađzmmba lên bảy vị Phật Độc giác trên núi 
Kukkuta gần Himavä °). Vào 92 kiếp trước ông làm vua bảy lần, 
dưới vương hiệu Phulla (v./. Puppha [1)]). ông có thể là Trưởng lão 
Sangharakkhita °). 

0) Ap. 1. 78.  ThagA. 1. 216. 


2. Kadambapupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, thấy 
Phật VipassT đi ngang qua nhà, ông dâng bông kadamba °'. 
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® Ap. 287. 


Kadalĩigäma.—Một làng nằm trên mạn Bắc của Samantakũ{a và 
trên đường dẫn tới đó từ phía Bắc. Làng nằm trên dòng sông nhỏ 
chảy vô sông Maskeli trước khi vào sông Kelami. Vua Vijayabahu I 
có xây nhà nghỉ trong làng cho khách hành hương đến Samantakita 
œ@ 

KadalT được xác định là Kehelgamuva hiện nay '), 

Phải chăng làng Kadasena, nơi mà Devappatirãja xây cái 
cầu có 100 bậc thang, cũng là làng Kadal? ®. Có thể đó là 
Kehellenava hiện nay ®, 

® Cv. lx. 66. ® Cy, 7rs.1.221,n. 3. 6 Cv. 
lxxxvI. 41. ® Cv, Trs. 1i. 174,n. 3. 


Kadalinivätaka.—Một địa danh bên Tích Lan nằm trên đường từ 
Dakkhinadesa (đúng ra là Mahägalla) đến Anurãdhapura ©®. Tại 
đây có trận đánh nhau giữa hai Vua Sanghatissa và Mogøalläna 
(sau đó là Moggalläna III) 2. Về sau có thêm trận giữa Aggabodhi 
VI và Hoàng tử Dakkhinadesa ®. 

® Cv, 7rs.1. 114,n. 3;i. 74,n. 2. ® Cv, xl]iv. 41. 

t Jb/đ., xIvI1i. 50. 


Kadalipupphiya.—Xem Kandalpupphiya. 


KandalTphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông 


có cúng dường Phật một trái chuối ®. Ông có thể là Trưởng lão 
CũñJaka ®). 
©® Ap. ¡. 297. ® ThagA. ¡. 334. 


Kadalivata.—Một trong các Vua Vanni ở Tích Lan, tư lệnh của 
nhóm lính đánh thuê bị Bhuvanekabälu I đây ra khỏi Tích Lan °'. 
tà CM- XS 25: 


Kaddiragäma.—Một làng gần Älisãra; cứ điểm trong làng bị 


Tướng Mãyägcha của Vua Parakkamabähu I chiếm ®'. 
® Cv, lxx. 165. 
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Kaddũravaddhamãna.--Hồ nước bên Tích Lan, được nối liền 
với hồ Giriãälaka bằng kinh đào KãverL và với hồ 
Arimaddavijayaggama bằng kinh đào Somavafi. Hồ làm một bộ 
phận của hệ thông dẫn thủy nhập điền do Vua Parakkamabähu I đề 
xuất 0, 

0Ð Cy, Ixxix. 5Š f. 


Kanakadattä.—Tkheo mi, đệ tử của Konägamana, là người đưa 
nhánh Bồ đề wnbara của Phật sang Tích Lan. Bà và tùy tùng được 
Phật cho lưu lại Tích Lan ?. y./. Kantakãnandä và Kandanandä. 

? Dpv. xvii. 17. 


Kanakapabbata.-Ngọn núi gần Sankassa. Tại đây, Vua 
Arindama thỉnh vân Phật Sumangala về nirodha khiến 800 ngàn 
chúng sanh được tiếp cận Sự Thật. Núi nổi lên vì duyên may của 
Arindama ®) y./. Kañcanapabbata. 

® Bu. v. 13; BuA. 129. 


Kanakamuni.—Xem Konägamana. 
Kanakãgamana.—Xem Konägamana. 


Kanasiya.—Một Tộc trưởng Damila, bị Tướng Lankãpura chinh 
phục tại Tirivekambana °). 
0) Cv, Ixxvi. 238. 


Kanäda.—VỊ triết gia thường được kế chung với Kapila dạy rằng 
linh hỗn vô biên (øa anfava) °). 
(® UdA. 339. 


Kanittha-Tissa, Kani({tha-Tissaka—Vua Tích Lan (227-245 
A.D). Ông là em của Bhãtika-Tissa. Trong Abhayagiri, ông xây 
Ratanapäsãäda cho Trưởng lão Mahänäga ở Bhũtäräma, một bức 
tường, một parivena lớn, và Manisoma-vihära. Ông trùng tu đền 
thờ ở NãgadTpa, xây một cetiya ở Ambatthala, và cất nhiêu cốc ở 
Kukkufagiri. Ngoài ra, ông còn xây 14 päsãda trong Mahävihära, 
Bhũtãräma-vihära, Rämagonaka, tịnh xá Nandatissa, Anulatissa- 
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pabbata-vihãra, Niyelatissarama, PIlapitthi-vihãra, và 
Rãjamahã-vihãra. 
Ông có hai con là Khujjanäga và Kuñcanäga (.v.) ©). 
0 Mbv. xxxvI. 12. 


Kantaka-cetiya——Một kiến trúc trong Cetiyapabbata. Gần đó 
có rất nhiều cốc đá, mà 64 cốc là do Devãnampiya-Tissa xây °. Phải 
chăng đó là Kantaka-cetiya (g.v.) * Xem thêm Katthaka. 

0 Mhv. xvI. 12. 


Kantakänandä.—Xem Kanakadattä. 


Kanthaka (v/ Kanthaka).-Ngựa Kiền Trắc đưa Thái Tử 
Gotama trên đường xuất thế ly gia. Truyền thuyết nói rằng khi được 
Channa bắt cương, Kanthala biết giờ thiêng đã đến nên hân hoan hí 
vang. Nhưng Thiên thần bịt tiếng hí cũng như tiếng vó của Kanthaka 
để khỏi bị ai nghe; thông thường tiếng hí và vó ngựa của Kanthaka 
vang khắp kinh thành Kapilavatthu. Ngựa dài 18 cubit từ đầu chí 
đuôi, màu bạch kim như con ốc tù vả. 

Trên bước đường Thái Tử ly gia, Channa đi theo sau năm 
đuôi ngựa. Ngựa có sức mạnh phi thường; khi cần, ngựa có thể nhảy 
qua rào cao I8 gang tay với Thái Tử và Chamna trên lưng. Lúc ra 
khỏi Kapilavatthu. Thái Tử dừng ngựa lại để nhìn kinh thành lần 
chót. Tại chỗ dừng ngựa này về sau được xây dựng một cetiya lấy 
tên Kanthakanivatta. Ngựa đi 30 lý từ nửa đêm đên rạng sáng, tới 
bờ sông Anomä; theo truyền thuyết ngựa Kanthaka có thể đi trọn 
vòng vũ trụ (cakkavala) trong một đêm. Ngựa nhảy qua sông Anomä 
rộng tám sải một cách dễ dàng. Tại bờ sông này, Thái Tử ra lệnh cho 
Kanthaka trở về, nhưng đi mà ngựa cứ ngoái nhìn chủ. Khi Thái Tử 
khuất dạng, Kanthaka bể tim chết và sanh về cõi Tãävatimsa với tên 
Kanthaka-devaputta °°. 

Kanthaka sanh ra cùng ngày với Thái Tử ?. Trên Thiên giới 
Kanthaka-devaputta có cung điện lộng lẫy bằng ngọc lưu `. 
(veluriya); Tôn giả Moggalläna có đến đến cung này lúc viếng 
Tãvatimsa ). 

0 J,1. 62-5; Mu. 11. 159 £, 165, 189, 190; VibhA. 34, vân vân; 
Buddhacarita, v. 3, 68; v1. 53 fF. ® J.¡. 54; BuA. 106, 234, 
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vân vân. ® Vy, 73 f; VvA. 3111-18; xem thêm DhA. 1. 
70; 11. 195. 


Kanthakanivatta-cetiya.—Xem Kanthaka. 
Kanthakasãla-parivena.—Xem s.v. Katthaka. 


Kandagalaka.—Con chim, một tiền kiếp của Devadatta. Xem 
Kandagalaka Jãtaka. 


Kandagalaka Jätaka (No. 210)—Chuyện Con Chim Gõ Kiến. 
Bồ Tát có lần tái sanh làm con chim gõ kiến tên Khandiravaniya và 
có bạn tên Kandagalaka (chm ăn cây mềm). Một hôm 
Kandavaraniya đưa bạn đến rừng keo gai (&hađiravana) và cho bạn 
kiến từ cây này. Lúc ăn kiến, Kandagalaka sanh lòng tự ái muốn tự 
mình kiếm ăn không cần bạn giúp. Dầu được báo trước, 
Kandagalaka gõ vô thân cây keo gai có lõi cứng, bị bể mỏ và rớt 
xuống đất chết. 

Chuyện được kể liên quan đến Devadatta muốn bắt chước 
Phật nhưng kết quả là ông bị thảm hại. Kansagalaka là Devadatta ©'. 
0.1. 162-4. 


Kandara Vihãra Tịnh xá bên Tích Lan, do con của 
Saddhätissa là Thũlanätha xây °). Theo Mahavamsa T1ka ', tịnh 
xá ở trong xứ Rohana. 

® Mhv. xxxIH. l5. ® n, 442. 


Kandaraka.—Du sĩ khô hạnh có đến viếng Phật ở Campä. Xem 
Kandaraka Sutta  Buddhaghosa ° mô tả ông như là một 
channaparibbäjaka (kỗ hạnh có đắp y). 

0 MA. 11. 565. 


Kandaraka Sutta.-Lần nọ, lúc trú tại Campä, trên bờ hồ 
Gaggarä với đại chúng tykheo, Phật được Kandaraka và con của 
một quản tượng là Pessa đến yết kiến. Sau khi đảnh lễ Phật xong, 
Pessa ngồi xuông trong lúc Kandaraka đứng yên. Quan sát Tăng 
thân Im lặng quanh Phật, Kandaraka hết lời tán thán sự chơn chánh 
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hướng dẫn của Phật. Phật giải thích rằng tất cả chư Phật đều chơn 
chánh hướng dẫn đệ tử mình bốn Niệm xứ. Pessa bạch rằng dạy 
người khó hơn dạy thú vật. Phật đồng ý và liệt kê bốn loại người trên 
đời: người hành khổ mình, người hành khổ người khác, người hành 
khổ mình và người khác, và người không hành khổ cho ai cả, sống 
vượt tham ái, trong an lạc và phạm hạnh. Pessa bạch rằng ông chỉ 
thích ý loại người thứ tư chớ không thích ý ba loại người hành khổ 
kia, nói lên lý do của mình, rồi hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy và đứng 
dậy ra đi. Phật tiếc Pessa đã không kịp nghe thêm sự khác biệt giữa 
bốn hạng người. Nhưng theo lời thỉnh cầu của chư tỳkheo, Phật tiếp 
tục giải thích sự khác biệt ấy ®. 
0 .M.1. 339 fF. 


Kandaramasuka.—Xem Kal|äramatthuka. 
Kandarasäla.—Xem Katthaka. 


Kandalipupphiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp. trước ông là 
một nhà nông sống trên bờ sông Sindhũ. Có lần thấy Phật 
Siddhattha tham thiền, ông đảnh lễ và cúng dường Ngài bảy bông 
kandalrt°. v. l Kadalr. 

0 Ap. 1. 257. 


Kannamunda, Kannakatthala.——Xem Kannamunda, vân vân. 


Kapallakkhanda.—Một địa điểm ở Tích Lan trong vùng đồng 
ruộng Hahkãrapitthi. Tại đây xảy ra cuộc giao chiến lớn giữa các 
IJanäga và Lambakanna; rất nhiều Lambakanna bị thương vong ©'. 

0 Mhv. xxxv. 34. 


Kappallapũva.—Một hang gần cửa ngõ vô Jefavana, nơi mà 
Macchariyakosiya (g.v.) và phu nhơn liệng bỏ bánh dư của ông bà 
cúng dường Phật và 500 chư Tăng. Do đó địa điểm mang tên 
Kapallapiva (Hang chứa bánh chiên trong chảo) °). 

J.1. 348; DhA. ¡. 373. 
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Kapälanäga.—Tnh xá do phu nhơn của Aggabodhi II là Dathã 
xây ?, 
(? Cy, xIii. 65. 


1. Kapi Jãtaka (N0. 250).—Chuyện Con Khi. Sau khi bà chết, 
Bồ Tát dẫn con lên Hy Mã Lạp Sơn sông ân và tu khổ hạnh. Trời 
mưa không dứt hột. Cha con ông đốt lửa sưởi. Có con khỉ đắp y 
lượm được của một nhà tu khổ hạnh đã chết đến giả làm ân sĩ để 
được sưởi ấm. Ông cha nhìn ra con khi bèn đuổi đi vì nó tham lam 
độc ác làm ô uế nhà này. 

Chuyện được kề về một tỳkheo lừa đảo 0). 

0].11. 268 fF 


2. Kapi Jãtaka (N0. 404).—Chuyện Hầu Vương. Một thời Bồ 
Tát và Devadatta đều tái sanh làm khi. Có lần con khi nghịch ngợm 
leo lên ngồi trên công vòng cung của ngự viên, thả cục phân rơi trên 
đầu vị tế sư lúc ông đi qua công. Khi tế sư nhìn lên, nó lại thả thêm 
một cục phân vào miệng ông. Vị tế sư quay lại, hăm dọa bầy khi. 
Nghe vậy, khi Bồ Tát khuyên bầy khi đời đi chỗ khác sanh sống, trừ 
một con. Con khi này (Devadatta) ở lại với một bầy khi nhỏ. 

Một hôm voi của vua bị cháy phỏng (vì chuồng voi bị con 
cừu cháy làm cháy lan; cừu cháy bộ lông vì bị đánh đuổi bằng bó 
đuốc lúc nó ăn trộm lúa đang phơi.) Đang tìm cơ hội trả thù khi, vị tế 
sư bày mưu chửa voi bằng mỡ khi. Thế là cả trăm khỉ còn sống trong 
ngự viên bị băn chết. 

Chuyện được kể liên quan đến Devadatta bị đất nuốt ©'. 

0]. 11. 355 f; cp. Kãta Jãtaka. 


3. Kapi Jãtaka.—Xem Mahã-kapi Jãtaka. 
Kapittha—Một làng gần Cittalapabbata-vihãra, trú xứ của 
Phussadeva ®) (v./. Gavifta). 


(® Mbv. xxII. 82. 


Kapitthaphaladãyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, thấy 
Phật VipassT đi trên đường, ông hoan hỷ với oai nghi của Ngài nên 
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cúng dường Ngài trái kapif£ha ©. Ông có thể là Nisabha hay Ajita 
@) 

0 Ap. ï. 449. “ ThagA. 1. 318. Kộ 
lhid, 1. 73. 


Kapit(havana.—Vườn cây trên bờ sông Godhävari, trú xứ của 
Bävarï '). Theo Buddhaghosa “' đó là một cái cồn trên ngã ba sông, 
rộng ba lý. Cồn năm giữa hai vương quốc Assaka và AJaka và được 
bán với giá hai ngàn đồng. Hai vì vua còn cúng dường Bãvari hai lý 
nữa. Vườn từng là trú xứ của thánh giả, như Sarabhanga và 
Sãlissara ', và được gọi là Kapifthavana vì có nhiều cây kapiftha— 
y./. Kavifthavana, Kapi(thakavana. 

0 ThagA. 1. 73. “ SnA. 1i. 581. xa 2 

® J. 1i. 463; xem thêm Mu. 1ii. 363. 


Kapinaccanä.—Một địa điểm, có thể gần Vesäli, trú xứ của 
Trưởng lão Kappitaka, sư phụ của Upäli °. Được gọi như vậy vì 
khi và người thường nhảy múa ở đó ?. Kapinaccanã cũng có thê là 
tên của nghĩa địa gần Vesäli, trú xứ của Kappitaka (g.v.) ®). 

Đỹ BV 5U, ® PvA. 231. Vin. 1v. 308. 


1. Kapila.—Cha của Pippali-mãnava. Ông được biết nhiều hơn 
với danh hiệu Mahä-Kassapa °. 
0) ThagA. 1i. 142; nhưng xem ThigA., p. 73, kệ 56, 57. 


2. Kapila—Bàlamôn. Bồ Tát tái sanh làm TẾ sư của Vua 
Upacara ở Cetiya. Vua hứa cử bạn mình là Korakalamba, em của 
Kapila, làm tế sự nhưng quên nên cử con của Kapila vào chức vụ đó 
theo lời yêu cầu của Kapila. Lúc nhớ ra, vua cô găng thực hiện lời 
hứa mình bằng cách nói dối. Hậu quả là vua vị địa ngục Aviei nuốt. 
Năm hoàng tử con vua tìm đến xin Kapila che chở. Theo lời khuyên 
của ông, các hoàng tử rời Ceti đi lập năm thành phố khác. Đó là 
Hatthipura, Assapura, SIhapura, Uttarapañcäla, và 
Daddarapura °'. 

Kapila đôi khi được gọi là Kapilatäpasa “` và Kapila-isi lẻ 
Sự đọ sức của ông với vua Cetiya là một truyền thuyết nổi tiếng 
thường được trích dẫn ®. 
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0,111. 454 Ff. h7 3 Jbjđ., 267. 
® #.ø., trong Sankicca Jãtaka (J. v. 267). 


3. Kapila.—Bàlamôn, Bồ Tát. Lúc các hoàng tử của Vua Okkäla 
tự lưu đày và đi tìm chỗ đề lập kinh thành mới, các vị đến gặp Đạo sĩ 
Kapila đang sống trong am thất ở một bờ hồ trên Himavä. Ông rất 
am tường bJ#micäla và biết rành các đặc trưng của nhiều nơi. Ông 
biết kinh thành nào xây trên trú xứ của ông sẽ trở nên thành đô của 
Jambudïpa và dân chúng sống trong đó khó ai địch nổi. Do đó, ông 
khuyên các Hoàng tử sử dụng địa điểm này. Địa điểm được sử dụng 
và kinh thành được mang tên ông: Kapilavatthu (4.v.). Và, một am 
thất được xây trong ấy cho đạo sĩ Kapila an trú ©). 

® DA. ¡. 259 £; MT. 132 £; SnA. 1i. 353; xem thêm Mu. ¡. 348 ff. 


4. Kapila—Tykheo. Ông là em của Sodhana và anh của 
Tãpanã; mẹ ông là Sãdhin. Trọn gia đình ông gia nhập Tăng Đoàn 
của Phật Kassapa; Sodhana hành thiền và đắc quả Alahán. Kapila 
học Tam Tạng Kinh Điền, và mê say sự học hỏi này nên không lúc 
nào đồng ý với bất kỳ aI, dầu ô ông đúng hay sai. Ông không nghe lời 
ai khuyên giải và sống nếp sống bất thiện mà mẹ và em ông đều tán 
đồng. Một hôm, lúc Kapila đọc PZ‡imokkha, không có tỳ kheo nào 
đáp ứng, ông giận và tuyên bố không có Pháp có Luật gì cả. Do đó, 
ông gây trở ngại cho cho việc hành trì đạo pháp và bị đọa địa ngục 
Avici. 

Ông tái sanh làm con cá Kapilamaccha trong sông 
AciravafiI. Một hôm, có ông câu bắt được cá và trình vua Kosala. 
Cá có màu vàng; vua bèn đem cá bạch Phật để xin giải thích về màu 
lạ này. Khi cá mở miệng, cả Jetavana nghe mùi hôi thúi. Phật hỏi 
cá và cá thú thật các tội lỗi mình gây ra trước đây. Hối hận, cá chết 
và bị đọa xuống địa ngục thêm một lần nữa °. 

® DhA. iv. 37 ff; SnA. ii. 305 f; SA. ii. 152; xem thêm UdA. 179 
†; ThagA. 1. 356. 


5. Kapila—Một tỳkheo bắt thiện sống trong làng gần Kosambi. 


Ông là bạn của Pandka (4.v.) °. 
® Vịn, 11. 67. 
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6. Kapila.—Chú giải của M⁄4j/ihima ® có nói đến một tỳkheo tên 
Kapila được mô tả như tái sanh với chiếc y tăng già lê cháy rực 
(sahghafï pỉ ãditä hoiij). Đó có lẽ là một tỳkheo được kể trong 
Pãräjikã ® tái sanh làm quỷ đói thấy đi trên hư không với chiếc y 
đang cháy. 

bi Lể nh” Vin. I1. 107. 


7. Kapila—Thủ đô của Pañcälarat(ha, có tên Kapilanagara. 
Thủ đô này có lần do Vua CñJani- Brahmadatta trị vì °. Có lẽ đây 
là thành phố mà ipavzmsa ? gọi là thủ đô của AbjTtatta (v.L) 
Ajitajina) với 84 ngàn hậu duệ của ông. 

0) PvA. 161; Netti. 142. 


8. Kapila——Một Bàlamôn ở Sãgala trong xứ Madda. Ông là cha 
của Bhaddä-kapilänI Vợ ông là SucImafI °”. Chữ Kapilãäni có lẽ 
do tên ông mà ra. 

t2 ThigA. 73; Ap. 1. 583. 


9. Kapila.—Y sĩ có tên trong các y sĩ xuất sắc 0. 
Ó MH, 272. 


10. Kapila.—Một đại thần của Vua Vohärika-Tissa. Ông được 
vua cử đẹp bỏ giáo thuyết của Vetulya và kiểm soát các người theo 
dị giáo °'. 

0? Mhv. xxxvI. 41; Dpv. xxI. 44. 


11. Kapila—Một thầy triết học, thường được kể chung với 
Kanäda, chủ trương rằng linh hồn vô biên (xa amavä) ®. Có thể 
ông là người sáng lập hệ thống Sãñkhya. 

® UdA. 339; xem thêm Šveta§vatara Upanisad v. 2, và Rãmãyana 
1. 40. 


12. Kapila—Nhà tiên tri vào thuở xa xưa, có thể ông là người 
Tích Lan. Vua Parakkamabähu I có xây ở Pulatthipura một 
vihãra mang tên Kapila để tưởng nhớ ông. Tịnh xá có nhiều từng 
được trang trí lộng lẫy ®'. 

0? Cv, IxxvI1. 92 f. 
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Kapila Sutta.—Do Phật thuyết cho đại chúng về màu vàng của 
cá Kapila-maccha (xem Kapila [4]) °®. Sw„#a Nipra gọi kinh ấy là 
Dhammacariya Sutta (4.v.). 

0 SnA. 1. 305 f; DhA. 1v. 42; UdA. 180; ThagA. 1. 356. 


Kapila-nagara.—Xem Kapila [6]. 
Kapilapura.—Xem Kapilavatthu. 
Kapila-maccha.—Xem Kapila |4. 


Kapila-maccha Vattthu.-- Chuyện của Kapila-maccha °'. 
+? DhA. 1v. 37 fF. 


Kapilavatthu.--Thủ đô của dân tộc Säkya (g.v.) do các con của 
Vua Okkäka xây dựng trên trú xứ của Trưởng lão Kapila (Xem 
Kapila [3|) ®. Gần thủ đô là Vườn Lumbinï (¿.v.) nơi Bồ Tát đản 
sanh; vườn là một trong bốn thắng tích của Phật tử hành hương. Gần 
thủ đô có sông RohimT làm ranh giới giữa hai nước Kapilavatthu và 
Koliya °. Vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, Kapilavatthu là một 
cộng hòa do Vua Suddhodana trị vì. Mọi việc hành chánh, tư pháp 
và nhiều vấn đề quan trọng khác đều được thảo luận trong 
Santhägãrasälã °. Tại đây Vidũdabha được dân chúng Sãkya tiếp 
đón trịnh trọng ®. Thủ đô có thành cao 18 cubit ®. Từ thủ đô đến 
sông Anomä, đoạn đường mà Thái Tử Gotama ra đi lúc ly gia, dài 30 
do tuần 9. Thủ đô cách Rãjagaha 60 lý; sau khi giác ngộ Phật dùng 
con đường này để trở về thăm thân tộc. Cùng đi với Ngài có 20 ngàn 
tỳykheo và KãludäyT làm người hướng đạo. 

Phật và Tăng Đoàn trú tại Nigrodhãrãma gần kinh đô, và 
trong một buổi họp mặt với thân nhơn, Ngài thi triển 
Yamakapäthihãriya để mọi người thấy thần thông của Ngài, như 
Ngài từng làm dưới chân núi Gandamba “Trong dịp này Ngài còn 
thuyết Vessantara Jãtaka. Hôm sau Ngài vô kinh thành khất thực 
khiến vua cha rất đổi ngạc nhiên. Khi được giải thích đó là tập tục 
của các Phật, vua cha đặc Sơ quả; ông bèn thỉnh Phật và Tăng già vô 
cung cúng dường trai ngọ. Sau khi thọ thực xong Ngài thuyết kinh vì 
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các nữ nhơn trong cung, chỉ trừ Rãhulamãtä không có đến nghe. 
Hết bài kinh, Vua Suddhodana đạt quả Tuđàhàm và Bà Mahä- 
Pajãpati quả Dự lưu. Sau đó Phật đến viếng Rahũlamãtã và thuyết 
kinh Candakinnara Jãtaka. Hôm sau Ngài tuyên giới cho Nanda 
và bảy ngày sau cho Rãhula °®. Vì sự truyền giới cho Rãhula và theo 
lời yêu cầu của vua cha, Phật chế ra giới luật không được truyền giới 
cho ai không có phép của cha mẹ nêu họ còn sanh tiền. Vào ngày 
thứ tám, Phật thuyết kinh Mahãdhammapäla Jãtaka và vua cha 
chứng quả Anahàm. Xong, Phật trở về Rãjagaha. Trên đường về, 
Phật dừng chân lại Anupiyäã truyền giới cho Ânanda, Devadatta, 
Bhagu, Anuruddha, và Kimbila. Trong lần viếng thăm 
Kapilavatthu này, có 80 ngàn người thuộc 80 ngàn gia đình Sãakya gia 
nhập Tăng Đoàn ”.. Chú giải Buddhavamsa °° nói rằng trong chuyến 
thăm này, Phật có thuyết kinh Buddhavamsa theo lời yêu câu của 
Sãriputta. Không biết chắc Phật viếng Kapilavatthu bao nhiêu lần, 
chỉ biết nhiều lần như nhưng kinh sách đã dẫn. Ngoài lần đầu tiên 
nói trên, có hai lần rất đáng ghi nhớ. Một lần Ngài về để giải hòa hai 
dân tộc Sãkya và Koliya (đều là thân thích của Ngài) trong cuộc 
chiến dành nước sông Rohimï; trong dịp này Ngài thuyết các kinh 
Bồn sanh Phandana, Daddabha, Latukika, Rukkhadhamma, và 
Vafftaka, và Attadanda Sutta. Hoan hỷ với sự can thiệp của Phật, 
mỗi bên cho 250 thanh niên gia nhập Tăng Đoàn, và Ngài thay phiên 
đi cùng các tân đệ tử khất thực trong Kapilavatthu và thủ đô của 
Koliya “°. Trong lần này, hình như Ngài an trú tại Mahävana chớ 
không phải trong Nigrodhãrama. Lần viêng đáng lưu ý khác là khi 
Kapilavatthu bị Vua Vidũdabha (4.v.) chiếm để trả thù sự thoá mạ 
của dân Sãkya. Ba lần Vidũdabha đến, ba lần ông thấy Phật ngồi 
ngoải cổng thành Kapilavatthu dưới gốc cây không có bóng mát. 
Gần đó có cây cổ thụ đầy bóng nhưng thuộc địa phận của Vidudabha; 
Vididabha thỉnh Phật sang, nhưng Ngài thưa răng: “Thưa Quân 
vương, hãy để cho bóng của thân thích tôi che mát tôi.” Ba lần, 
Vidũdabha phải rút quân. Nhưng đến lần thứ tư, Phật dùng thiên 
nhãn nhìn thấy rõ số phận của dân tộc Sãkya rồi nên không can thiệp 
nữa €5, 

Phật còn viếng Kapilavatthu nhiều lần nữa. Có lần Ngài 
thuyết Kanha Jãtaka “*. Nhiều người Sãkya đến yết kiến Ngài tại 
hai nơi Nigrodhãrăma và Mahävana; trong số khách này có 
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Mãhãnãma 1°, Nandiya °9, Vappa “9, và có thể cả Sãrakãni +” 
nữa. 

Trong một lần viếng Kapilavatthu, Phật được thỉnh an trú 
đầu tiên trong một giảng đường °® do dân Sãkya mới cất để dân địa 
phương được hưởng an lạc lâu dài. Phật đến an trú và thuyết kinh 
Sekha “' đến quá khuya. Mệt mỏi, Ngài bảo Moggallãna (bản Việt 
ngữ của HT. Thích Minh Châu, 1992 ghi là Änanda) thuyết tiếp để 
Ngài nghỉ ngơi. Được biết lúc bấy giờ, dân chúng Sãkya trang hoàng 
kinh thành bằng đèn hoa rực rỡ cả một vùng rộng một do tuần và im 
lặng trong lúc Phật an trú tại giảng đường. 

Lo lắng về sự huyên náo gây ra bởi các tân thọ tỳykheo, Phật 
tìm cách tạo sự khâm phục của họ đề dễ bề dạy bảo. Được Thiên chủ 
Sahampati đến yết kiến và khuyến khích, Ngài trở về Nigrodharama, 
và tại đây, Ngài thị hiện thần thông; tiếp theo Ngài thuyết về đời sống 
của Thánh giả 2°, 

Có lần đến Kapilavatthu sau khi khất thực giữa dân chúng 
Kosila, Phật bảo Mahãnãma tìm một chỗ nghỉ đêm, nhưng không tìm 
đâu ra, nên Ngài phải trú tại am thất của Bharandu, người Kãlãma 
#,. Một lần khác Phật đến Kapilavatthu dưỡng bệnh #?, 

Không phải tất cả các thân thích trong dòng tộc Sãkya có đức 
tin nơi Phật dầu đã thấy thần thông của Ngài. Ví như DandapänT 
đến viếng Phật với gậy cầm tay và hỏi Phật có quan điểm nào và 
giảng thuyết những gì? Sau khi nghe Phật giải thích, Dandapänï lắc 
đầu, liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy ra đi. Còn 
những vị khác, như Kaãla-Khemaka và Ghataya, tín thọ và công phu 
cúng dường Tăng Đoàn; họ cất sàng toạ cho tỳkheo trú trong 
Nigrodharama “°®. 

Tại Kapilavatthu Phật đã truyền giới cho 10 ngàn gia chủ 
bằng nghỉ lễ Thuận lai “ehi-bikkhu-pabbajä” 95, 

Mahãnãma (4.v.) là người đến yết kiến Phật nhiều lần nhứt 
lúc Ngài trú tại Kapilavathu, và vì ông Phật thuyết kinh 
Cũladukkhakkhandha “°. 

Dakkhinävibhanga Sutta được thuyết vì có Mahãpajapat- 
Gotamï đến yết kiến Phật. Ngoài những người kẻ trên và phụ mẫu 
của Ngài, Phật chỉ còn đến viếng một người thân nữa sống trong 
Kapilavatthu là Thích nữ Käligodhäã mà thôi Z?. 

Dân sống trong Kapilavatthu được gọi là Kapilavatthavä 2°. 
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Từ Kapilavatthu có con đường đi thắng đến Vesäli “9; con 
đường Alaka-Sävatthi °° đi ngang qua Kapilavatthu mà đệ tử của 
BävarI từng dùng. 

Ngoài Kapilavatthu có ngôi rùng Mahävana chạy dài lên 
đến Hy Mã Lạp Sơn và ra tới biển ở phía bên kia 89, 

Kapilavatthu ®? không được Änanda đề nghị như một kinh 
thành lớn xứng đáng để Phật nhập diệt °?. Nhưng sau khi Ngài 
Nípbàn, xá lợi của Ngài được chia cho Kapilavatthu và được tôn trí 
trong bảo tháp xây ngay trong thành; tắm thảm Ngài dùng cũng được 
tôn trí tại bảo tháp này #°, 

Trong Kinh điển Bắc tông, Kapilavathu được gọi là 
Kapllavastu, Kapllapura và Kapllavhayapura °®°. Theo Dulva 83 
kinh thành nằm trên bờ sông Bhagirathi. 

VỊ trí của Kapllavatthu hiện nay chưa được xác định rõ ràng, 
dầu rằng có chứng tích khắc trên hai cột LumbinT và Niglfva do Vua 
Asoka dựng trước đây. Ngài Huyền Trang ®” nói chỗ của kinh thành 
xưa nay chỉ là một vùng hoang dã. Có ý kiến cho rằng làng Piprawä 
hiện nay (nỗi tiếng về bình bông) là chỗ của thành CHỦ ho Nhiều ý 
kiến khác, kế cả Rhys Davids, nói có hai thành, một cô một tân, được 
xây dựng sau cuộc xâm chiếna của Vidũdabha; làng cổ mang tên 
Tilaura Kot. Nhưng thuyết hai Kapilavatthu đã bị bác bỏ °°. 

® J.¡. 15, 49, 50, 54, 64, vân vân; xem thêm Divy 548, và 


Buddhacartita I. v. 2. ® DhA, 11, 254. ®D, 1. 0]; 
J.1v. 145. ® J.1v. 146 f. ® J.¡. 63; theo Mtu 
(¡¡. 75) có bảy tường. 6 J.1, 64. ®J.1. 87 fF; 
chuyến đến Kapilavatthu này là đề tài của một cảnh được mô tả trong 
phòng xá lợi của Maha-Thữpa (Mhv. xxx. 81). ® Cũng xem 
Văn. 1.82. ® Vịn. ii. 180; DhA. 1. 112; 1v. 124, vân vân. 
09 BuA. 4; Bu. p. 5 £. a) J, v. 412 fF; 

Sammodamãna Jãtaka hình như cũng được thuyết liên quan đến sụ 
tranh chấp này (1. ¡. 208). 100 EEh đã s72 03 
J.1v. 6 fF. d2 S, v, 369 f; A. 11. 284 f; 1v. 220 f; v. 320 
f 09 S,v, 403 £; 397 f; A. v. 334 f. ,Ó 
A.1. 196.; ND. V372, 08 MA. 11. 575. 

0ĐM,1, 353 . 9 S.1ii, 91 £; Ủd. 25. Xã: 
A.1. 276 £ 2 A,1. 219, 2M, 1. 108 £; đó là 
dịp đề thuyết kinh Madhupindika. #®M. iii. 109. 
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Thấy các sàng toạ này, Phật thuyết kinh Mahãsuññãtã. 


3) Sp. 1. 241. GÓM.1.91£ ? S, v. 396. 

® E.ơ.,S.1V. 182. “' Vịn, ¡i. 253. 
 Sn, p. 194. $9 MA. 1. 449; UdA. 184; Sp. 1. 
393. 2D, 1. 146. #9 /bïđd, 167; Bu. XxVIH. 2. 
#® Bu. xxvIii. 8. #3 Eơ, LaL p. 243, 28; 
Buddhacarita (I.v. 2) gọi đó là Kapilasyavastu. 3 6) 
Rockhill, p. I1. 3? Beal. II., p.13 £ G8) t8. 
Fleet. J..A.S. 1906, p. 180; CAGI. 711 £ 69 JR.A.. 


1906, pp. 453, 553. Xem thêm tài liệu của Mukherji về Kapilavastu 
trong ERE. 


Kapila-vihãra.—Xem Kapila [12]. 


1.Kapisisa.—Một tướng Tamil bị Dufthagaämapi chính phục tại 
Kacchatittha sau một cuộc bao vây dài bôn tháng t). y. /. Kavisisa. 


2. Kapisisa Một quan đại thần của Vua VattagamamI. Một 
hôm, sau khi quét Acchagallavihãra xong, ông xuông tam cấp 
Äkãsacetiya ngồi bên vệ đường. Vì không thấy nhà vua và hoàng 
hậu lên tam cấp nên không phủ phục. Do đó ông bị vua ra lệnh chém 
đâu t', 

0 Mhv. xxxIH. 68 Ẩ. 


Kapivantä.—Một thành phố nằm trên mạn Bắc của Utfarakuru 
œ® 


#1. 1i, 201, 
Kapulpelanda.—Xem Kabupelanda. 


1. Kapota Jãtaka (No. 42).—Chuyện Chim Bồ Câu. Có lần Bồ 
Tát sanh làm con chim bồ câu sống trong Ô rơm treo trong bếp của 
một tài chủ ở Benares. Con quạ đánh hơi mùi thơm của thức ăn, 
muốn được ăn các thức ăn Ấy, nên đến làm quen với bồ cầu. Một tối, 
sau khi đi tìm mồi với bồ câu xong, quạ theo bổ câu bay về nhà bếp; 
quạ được chú bếp cho một ô rơm như bồ câu. Một thời gian sau, qua 
giả bệnh ở nhà vì thấy trong bếp có cá do người bếp vừa làm sẵn. 
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Dầu đã được bồ câu cảnh cáo không nên tham lam của nhà bếp, qua 
vẫn xớt cá, lên ô ồ ăn lúc người bếp đi ra ngoài. Nhưng người bếp thấy 
quạ ăn cắp cá nên bắt quạ, nhồ lông, xát muối gừng, thì là, và sữa 
chua. Bồ câu về ô thấy quạ như vậy, bay đi tìm nơi khác sống. Quạ 
bị chết thảm và bị quăng vô đống rác. 

Chuyện được kê liên quan đến một tỳkheo tham lam. Ông là 
con quạ trong truyện °. 

Ø6 1,1, 241 ít. 


2. Kapota Jãtaka (No. 375).— Chuyện Chim Bồ Câu. Như trên, 
trừ một ít chỉ tiết. Con quạ bị vặt hết lông và bị xát bằng gia VỊ gồm 
gừng tươi, hột cải trắng và chà là thối, băng một miêng miêng sảnh 
khiến thân nó bị thuơng. Miếng miếng được người bếp treo lên cô nó 
DĐ 


#2, 11. 224 FT, 


Kapokandara.—Cái động gần Rãjagaha. „ Kapotakongara- 
vihãra được xây trong ấy. Một thuở, động có nhiều bô câu (apo/;) 
sanh sống nên chỉ động mang tên ấy. Lần nọ, có một dạxoa cùng bạn 
bay ngang động để đến một cuộc họp, thấy cái đầu trọc bóng láng 
mới cạo của Tôn giả Säriputta, muốn khỏ đầu này chơi, đầu người 
bạn có cảnh báo. Dạxoa bị rớt và nuốt bởi lửa của địa ngục. Còn 
Sãriputta bị chút nhức đầu; được biết cái khỏ này rất mạnh, có thể 
đập tan một con voi ), 

Theo Visuddhimagga °®), Sãriputta bị hôn mê ngay sau khi bị 
khỏ đầu. 

® UdA. 224. 2 Ud. 39 f; Thag. về sau. 998 f; PsA. 494. 

3p, 380. 


1. Kappa.—Một đệ tử của BäãvarI. Câu ông hỏi Phật được ghi lại 
trong Kappamäãnavapucchäã (.v.). Ông đặc quả Alahán t°. 
® Sn. vv. 1007, 1092-5; SnA. 11. 597. 


2. Kappa Thera—Alahán. Ông là con của vị tỉnh trưởng ở 


Magadha, đam mê lối sống phóng dật. Phật dùng thiên nhãn thấy 
ông là người có trí, bèn đến khuyên nhủ ông và dùng nhiều ấn dụ nói 
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về cái hư cấu của thân thể. Khâm phục, ông xin gia nhập Tăng Đoàn, 
và chứng quả Alahán trong lúc cạo đầu đề xuất gia. 

Vào thời Phật Siddhattha, ông là một gia chủ giàu sang, 
từng cúng dường điện thờ Phật một &apparukkha đầy vật quý giá. 
Ông tái sanh nơi đâu là nơi đó có cây trời mọc ngay trước của ông. 
Vào bảy kiếp trước ông làm vua tám lần dưới vương hiệu Sucela °). 
Ông có thể là Kapparukkhiya nói trong 4padãna ®. 

® Thag. 567-76; ThagA. 1. 521 ff. ® Ap.1. 91, 


3. Kappa—Trong Samywia Nikãya °) có hai kinh kể lại việc 
tỳkheo Kappa thỉnh vân Phật, tỳkheo này có thê là tỳkheo Kappa [3]. 
Kappa hỏi rằng: “Do biết như thế nào, do thấy như thế nào, bạch Thế 
Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, lại 
không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã SỞ kiến, ngã mạn?” Những câu 
hỏi tương tợ được Rãhula thỉnh vấn và được giải đáp tương tợ ®). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

9S, 11. 169 £. XU T321. 


4. Kappa—Một thiếu niên Bàlamôn (Bồ Tát), Kappakumära. 
Ông trở thành một hiền giả vừa là đệ tử vừa là bạn của Kesava. 
Chuyện của ông được kể trong Kesava Jãtaka °'. Chuyện còn được 
nói trong Bakabrahma Jãtaka °? và đề cập trong Szmyuta Nikãya 
®, trong ấy Bakabrahmä là Kesava, thầy của Kappa. v./ Kappaka. 

0,111 142 f. ® Jb/đ., 361; DhA. ¡. 342 £. 

3 S1. 144; SA. 1. 164; MA. 1. 555. 


5. Kappa. Xem Nigrodha-Kappa. 

1. Kappa Sutta.—Hai kinh kế lại việc Kappa thỉnh vấn Phật ©'. 
Xem Kappa |3]. 

9S, 111, 169 £ SG.1L 29:1, 

2. Kappa Sutta.--Về bốn thời kỳ không tính được của một kappa 
(aeon) ®, 


0 A,11. 142; cẼ D. 1. 14; 109; MI. 232. 


Kappaka.—Xem Kappa |4]. 
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Kappakagama (Kappukagäma).—Một tự viện bên Tích Lan, 
trú xứ của Trưởng lão Deva. Năm cơ sở trong tự viện được Vua 
Vohãrika-Tissa cho trùng tu để đền ơn Trưởng lão đã thuyết giáo 
pháp cho nhà vua nghe t', 

0 Mhv. xxxvi. 29. 


Kappakandara (z./ Kappukandara).—Tên vừa của một làng, 
của một con sông và của một tự viện. Làng là nơi sanh trưởng của 
Bharana, một vị tướng của Vua Dutthagämani °). Con sông là 
nhánh Javamäla mà Dutthagaman1 có lần vượt qua để chạy trốn anh 
mình là Tissa “. Theo chuyện này sông phải ở trong Rohana, và 
Geiger ® nghĩ rằng đó là sông Kumbukkan-Oya hiện nay. 
Mahavamsa Tikã °* nói răng Malayamahädeva từng đên 
PiyangudTpa ở Kappakandara để nhận vật thực cúng đường của Vua 


Dutthagamani . 
® Mlhv. xxiii. 64. ® Jbjđ., xxIV. 22. NÓ 
Mhv. 7rs. 165, n. 5. # p, 593. 


Kappagallaka.—Một làng trong Rohana do Vua Mahinda V lập 
và từng làm kinh đô của vương quôc ông ° 
® Cy, lv. 11. 


Kappata.—Một thương nhơn ở Benares (Bồ Tát). Ông là một 
thợ gốm có con lừa để chở đồ có thể đi bảy lý một ngày. Một hôm 
ông thợ đi với lừa vô Takkasila. Lừa gặp một lừa cái và sĩ mê 
không chịu trở về làng, cho đến khi ông thợ gốm dụ nói sẽ tìm cho 
nói con lừa cái đẹp như vậy. Ông thợ giữ lời hứa nhưng không chịu 
cung cấp thêm thực phẩm cho lừa cái và lừa con nêu có. Lừa sáng 
mắt và không còn muốn có bạn nữa. 

Lửa là Nanda, lừa cái là Janapadakalyänm °'. 

0? DhA. 1. 103 £ 


Kappatakura Thera.—Alahán. Ông thuộc một gia đình nghèo 
trong Sãävatthi. Tay xách nồi, áo giẻ rách trên vai, ông đi lượm gạo 
(ura), do đó ông có tên “GIẻ rách và Gạo——Rags and Rice”). Về sau 
ông cắt cỏ kiếm sống. Một hôm nghe thuyết pháp, ông xin gia nhập 
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Tăng Đoàn và bỏ áo giẻ rách ra. Bảy lần ông không bằng lòng, và 
bảy lần ông lấy giẻ rách quấn lại lên thân. Khi nghe câu chuyện, 
Phật quở vị tỳkheo này; ông công phu quán chiếu, ngộ và đắc quả 
Alahán. 

Vào thời Phật VipassIl, ông làm gia chủ, từng cúng dường 
Phật một ít bông ke/z#7 khi gặp Phật trên bờ sông Vinatä °. Ông có 
thê là Ketakapupphiya nói trong 4padãna ®). 

0? Thag. 199 £; ThagA. 1. 320 fF.  Ap. 1. 449. 


Kapparukkhiya Thera—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có đặt 
một kappa-rukkha làm bằng vải nhiều màu trước đền của Phật 
Siddhattha. Vào bảy kiếp trước ông làm vua tám lần đưới vương 
hiệu Sueela °®. Ông có thê là Trưởng lão Kappa ®. 

0 Ap. ¡. 90 £ “ ThagA. 1. 521 £. 


Kappäyana.—Một tên của Nigrodha-Kappa ® được gọi để tôn 
kính ông, theo Chú giải °). 
? Sn. v. 354. ® Sn. 1. 350. 


Kappäsagama.—Một làng bên Tích Lan, nơi mà Chánh hậu 
Kitfi của Vua Mahinda IV có xây hồ tắm cho chư tỳkheo °'. 
0? Cv, liv. 51. 


Kappäsika (Kappäsiya)-Vanasanda— Một ngôi vườn gần 
Uruvelä. Tại đây, các Bhaddavaggiyä gặp Phật lúc các ông đi tìm 
một người đàn bà cắp đồ của các ông. Phật thuyết kinh cho các ông 
nghe, các ông xin gia nhập Tăng Đoàn, chứng từ Sơ đến Tam quả ®. 

 Vịn, ¡. 23 f; J. 1. 82; DhA. 1. 72; Dpv. 1. 34; AA. 1. 57, 84; 
ThigA. 3. 


Kapiñcimpekula——Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara °©'. 
0? Cv. xxvII. 79. 


Kappitaka Thera. —Ông là ›a/jhãya của Upäli, có lần trú trong 


nghĩa địa gần Vesäli. Trong nghĩa địa này, ngay bên cốc của 
Kappitaka, các tỳkheo mì Chabbaggiya có xây một tháp tôn trí tro 
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cốt của các sư phụ mình. Bực mình vì tiếng than khóc của các 
tỳkheo ni này, ông đập phá tháp và rải tro tung toè khắp nơi. Căm 
thù, các tỳkheo ni định giết ông. Được Upãäli báo, Trưởng lão 
Kappitaka đi trốn. Các tỳkheo ni vô đập phá cốc ông và đồ tội cho 
Upali đã phá hư chương trình của các bà °', 

Theo Petavatthu và Chú giải Petavatthu °, Kappitata sống 
trong Kappinaccäna (gần Vesall) và được một Licchavi là 
Ambasakkhara cúng dường thay thê cho một pe/a. Một thời ông là 
một Jatila có rất nhiều dân J afila theo, vì ông từng được mô tả như 
“Jatilasahasssassa abbhantaro thero ” °®. 

® Vịn. Iv. 308. ® Pv, 50. ; PvA. 229 f. 6 
Sp. 1v. 937; PvA. 230. 


Kappina.—Xem Mahä-Kappina. 


1. Kappina Sutta. --Thấy Mahä- -Kappina từ xa đi đến, Phật nói 
với các tỳkheo rằng ông là người có đại thần thông, đại uy lực. Vị ấy 
còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ. Tiếp theo 
Phật nói thêm: Sát ly là tối thượng; Ngày, mặt trời chói sáng; Đêm, 
mặt trăng chói sáng; Trong tắm áo chiến bào; Sát ly được chói sáng; 
Trong Thiền định, Thiền tri; Bàlamôn chói sáng: Nhưng suốt cả đêm 
ngày; Phật chói sáng hào quang °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

Kệ ngôn này được trích dẫn trong nhiều kinh sách ®). 

® S11. 284. ® Ƒ.ơ., D. 11. 98; Du hành. vs. 387. 


2. Kappina Sutta.-- Thấy Mahäã-Kappina ngồi thế hoa sen, thân 
thắng đứng, tỉnh thức, Phật nói với các tỳkheo rằng ông có thể ngồi 
bất động nhờ định vào hơi thở 0. 

G8 V313 £: 


Kappuka*.—Xem Kappaka*. 
Kappñra-parivena.—Một kiến trúc do Vua Dãthopatissa II ° 
xây trong Abhayagiri-vihãra. Về sau, Vua Aggabodhi II xây thêm 


một pãsãđa trong ấy ®, rồi Vua Sena I xây một øariccheda (có thê là 
một dãy côc) °. Xem thêm Kappũra-mñlãyatana. 
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® Cy, xIv. 29. ® Jb¡đ., xÌvi. 21. 6 
Tbiad., |. 71. 


Kappiñra-mñlãyatana—Có thể đó là Kappiũra-parivena. Ái 
nữ của Vua Vijayabähu I là Yasodharä có xây trong ấy một chánh 
điện tôn trí Tôn tượng to và lộng lẫy ®). 

0 Geiger: Cv. 77s. 1. 222, n. 7. ® Cy, Ix. 83. 


Kabupelanda.—Một làng và tịnh xá bên Tích Lan. Một thời, 
trong tịnh xá có một sadi đắc nhiều thần thông, nhưng vì sỉ mê con 
gái của ông thợ dệt nên bị mất hết thần thông. VỀ sau, cô con gái bị 
ông tát tai mù hai mắt, và ông bị nghèo xác xơ. Thầy của ông cảnh 
báo ông nhưng ông không nghe ?, yv./ Kammupelanda, 
Kampupelanda, Kapupelanda. Xem thêm Kupuvena. 

0 VibhA. 294 f; nhưng xem thêm MA. ii. 699 f., trong ấy tên 
được viết khác nhau. 


Kampilla (Kampillaka, Kampilliya).—Một thành phố trong xứ 
Uttarapañcäla và có thê là kinh đô của xứ này. Dummukha có lần 
làm vua ở đây ®._ Có lúc Kampilla được gọi như một vương quốc có 
kinh đô là Uttarapañcäla. 

Có lần Alinasatta được gọi là Kampilla vì ông làm vua của 
thành phó có tên trùng ®). 

® J, 1i. 379; J. 11. 214; xem thêm Mu. 1. 283. @ 
E.ø., J. 11. 79; 1v. 396; v. 2l; v1. ®]J. v. 34; xem thêm 
Rãmäyana 1. 34. 


Kambala.—Một tộc Nãga có mặt ở Mahãsamaya ® và được đề 
cập cùng với các Assatara như sông dưới chân núi Sineru °), 
0D. 1. 258. ® J, vị. 165. 


Kambaladãyaka-Tissa—Tên của một tỳkheo mà sau này được 
biết đến như là Vanaväsĩ-Tissa (.v.). Lúc mới bảy tuôi, cậu đã biết 
tạo công đức, biết tìm mền cho các vị tỳkheo bị lạnh. Lúc bấy giờ 
cậu đi với 1000 tỳkheo lên Sãvatthi và chỉ một thời gian ngăn sau 
cậu tìm đủ số mền cần thiết. Do đó về sau ông được gọi là 
Kambaladäyaka °'. 
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0? DhA. 1i. 89 £. 
Kambugallaka—Xem Hambugallaka. 


Kamboja (Kambojaka)—Một trong l6 xứ ngoại biên lớn 
(Mahajanapada). Cũng như Gandhãra, Kamboja không phải của 
Majjhimadesa mà là của Uttaräpatha °'. Kamboja thường được 
xem như vùng có ngựa quý (assanưm ãyafanam) °'. Kũnäla Jãtaka 
nói rằng dân Kamboja bắt ngựa bằng rêu 0alap a4) °'.. Họ rưới mật 
lên rêu và trải rêu ở những nơi ngựa đến uống nước; rồi họ rưới mật 
lên cỏ dẫn lối về chuồng đề ngựa theo đó mà vô bẩy. 

Assaläyana Sutta ° ghi rằng vào thời Phật Thích Ca, trong 
Jamboja, Yona và các xứ lân cận, chỉ có hai đẳng cấp là chủ và tớ, và 
chủ có thê trở thành tớ hay ngược lại. Chú giải ' nói rằng nếu một 
gia đình Bàlamôn đến đó buôn bán, rủi ông chết, vợ ông phải làm để 
sanh sống và con ông sẽ trở thành nô lệ. 

Các Jãtaka hàm ý rằng dân Kamboja không còn tục lệ truyền 
thống nữa và đã trở thành man ri. Nhiều tài liệu khác ® ghi răng 
Kamboja không phải là nơi mà đàn bà con gái của các xứ khác đến 
viếng. Được biết Kamboja nằm trên con đường thương hồ và có con 
đường đi thắng đến Dvãraka ®). 

Theo Rock Edit, No. xi1 (Sãbhäzgarhi Text) của Asoka, 
Kamboja là một trong những xứ mà phái đoàn truyền giáo của ông có 
đến, và xứ phái đoàn đến có thê nằm trên sông Kabul +9, 

Trong sử sách cận đại °? Kamboja là tên quy cho Tây Xiêm 
La (Western Siam). 


® A,¡.213; ¡iv. 252, 256, 260. ® Eơ, DA. 1. 124; 
AA. 1.399: Vsm. 332; xem thêm J. iv. 464. ® J. v, 445. 
® 7bịđ., 446. ®M.ii. 149. 

MA. 11. 784.  Eơ., J. vi. 208, 210; xem thêm 
Manu. x. 44. ® A, 11. 82; đọc đoạn này thì nên xem GS. 11. 
92, n. 2. Chú giải (AA. ii. 523) khuyến khích đọc Kamboja. 

® Pv, p. 23. 09 Mookerji: Asoka, 168, n. l. 


ñ9 E.ø., Cv. Ixxv1. 21, 55. 
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Kamma Vagga.-Phẩm 24: PhẩmNghiệp, Chương Bốn Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh. Gồm 10 kinh. Các nhà chú giải gọi đó là 
Magøga-Vagga °'. 

®A,11. 252. 


1. Kamma Sutta.—Thành tựu bốn pháp này (thân nghiệp có tội, 
khẩu nghiệp có tội, ý nghiệp có tội, tri kiến có tội) tạo nhiều vô 
phước ®), 

®A.11. 252. 


2. Kamma Sutta.——V1 tỳkheo không bị rơi vào thối đọa nếu tránh 
vui thú trong bảy pháp này: sanh hoạt thế tục, tranh luận, ngủ, cộng 
đồng xã hội, ác dục, ác hữu, đễ duôi với sự chứng đắc ®'. 

€U A. 1v, 22, 


3. Kamma Sutta.—Nói tại Gijjhakũta cho đại chúng tykheo 
nghe Thấy Sãriputta cùng nhiều tỳkheo thượng thủ, như 
Moggalläna, Mahã Kassapa, Anuruddha, Punna ManfänIputta, 
Upäli, Ananda, và Devadatta, đang đi kinh hành Phật tán thán ưu 
điểm của mỗi vị và nói với chư tỳkheo hiện diện rằng các chúng sanh 
cùng hoà hợp cùng đi chung với nhau °'. 

VI, TỈ, d3: 


4. Kamma Sutta.—Phật thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn 
diệt các nghiệp, con đường đưa đên sự đoạn diệt các nghiệp, tức là 
Bát chánh đạo ©. 


óc) 001172 

Kammakathãä— Chương thứ bảy của Mahävagga, 
Paftisambhidämagøza °'. 

0) Ps, ¡¡. 78-80. 


Kammakãrana Vagga.-Tụ gồm 10 kinh, tạo thành phẩm thứ 
nhút của Duka Nipäta, nói về nhiều đề tài, như tội và hình phạt, học 
tập, cách thức nói, vân vân °', 

® A.1. 47 
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Kammakkhandha.-Phẩm đầu tiên của Cw/avagga, Vinaya 
Pitaka ©). 
0? Vịn, ï¡. 1-28. 


Kammapatha Vagga.—Chương ba của Dh4fu Samyuffa °). 
S841 14-1. 1. 


Kammavibhanga Sutta——Xem Cũñla* và Mahä*. 


Kammaväcä.—Nghi thức gia nhập Tăng Đoàn °'. 
® Bode, øp. c¡f., 6. Ÿ. 


Kammassadhamma.—Xem Kammäsadamma. 


Kammahãrattaka.--Vị tướng của Vua Khallãtanäga. Ông truất 
phế và giết vua tại kinh đô. Nhưng bào đệ của nhà vua là 
Vatfagämani giết ông rồi lên ngôi ®. 

® Mhv. xxxII. 33; xem thêm MT. 612. 


Kammäragaäma.—Một làng trong xứ Rohana, được xác định là 
Kamburugamuva hiện nay. Làng này là một trong những nơi đi qua 
của Kañcukinäyaka của Parakkamabähu I lúc tiến quân ®'. 

® Cy. lxxv. 47; Cv. Trs 1. 48, n. 2. 


Kammäradeva.—Một địa điểm trong Anurädhapura, bao gồm 
ranh giới snđ đánh dấu bởi Devänampiya-Tissa. Về bên trái của 
địa điểm này là nghĩa địa của dân chúng thuộc đẳng cấp thấp ®'. 

® Mbv. 135; xem thêm Mbv. xv. 13 (xem tài liệu của Geiger, p. 
332). 


Kammäãsa.—Xem Kammäãsapada. 


KKammaäsadamma, Kammäsadhamma (v/  Kammassa*).-- 
Kiềumasắtđàm. Thị trấn của dân tộc Kuru. Trong lúc du hành, Phật 
có đến đây nhiều lần; nhưng chỗ Ngài trú chỉ được kế có một lần, đó 
là lêu lửa (fñire-hut) của một Bàlamôn thuộc tộc Bhãradväja trong ấy 
có tâm thảm cỏ do chính tay vị Bàlamôn trải để Phật ngự. Trong dịp 
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này, theo Maägandiya Sutta °), Du sĩ Mãgandiya được cải hoá sau 
một cuộc đàm luận lâu Có nhiều kinh được thuyết trong 
Kammasadamma, như Mahänidäna Sutta “„ Mahãsatipatthäna 
Sutta ®, Anañjasappãya Sutta ®, kinh về sự nắm giữ nội xúc trong 
Samyutta Nikãya ©, và kinh về Mười Thánh cư trong 4äguffara '®. 
Buddhaghosa ”' nói rằng dân chúng nơi đây minh triết và thực phẩm 
bồ dưỡng; lời khen về trí tuệ cao độ của họ ám chỉ các kinh trên chắc 
là do Phật thuyết vì họ. 

Ngay trong thời của Buddhaghosa thị trấn có hai tên được đặt 
dựa theo hai từ nguyên khác nhau ®. Tên Kammäsadamma có xuất 
xứ từ chuyện của một quỷ ăn thịt người tên Kammäsapäda (.v.) 
được thuần hoá và khai hoá bởi Bồ Tát. (Kammaso ettha damito tỉ, 
Kammasadammam-Kammaso tỉ Kantnasapado porisado vuccdafi). 
Còn tên Kammasadhamma được giải thích căn cứ trên sự việc quỷ ăn 
thịt người Kammäsa được chuyên hoá tại đây và chấp nhận đạo lý 
địa phương gọi là Kuruvattadhamma của dân Kuru 
(Kururafthavasimam kira kuruvatadhammo, tasmữn Kammaso jãio, 
tam tam thanm “Kammaso cha dhamme jãđto” tỉ 
Kammasadhammam tỉ vuccafi.) 

Theo các Jataka có hai nơi trùng tên và được gọi là 
Cullãkammãsadamma và Mahãkammäsadamma để phân biệt. 
Mahãkammãsadamma là thị trấn đầu tiên được xây ngay trên chỗ mà 
quỷ ăn thịt người nói trong kinh Mahãsutasoma ®' được thuần hoá, 
trong lúc Cullãkammaäsadamma là tên của nơi mà Jayaddisa thi triển 
sự gan dạ của mình qua sự chiến thắng tên quỷ ăn thịt người kể trong 
Jayaddisa Jãtaka “9. 

Trong Divyävadãna +, thị trấn được gọi là Kammaãsadamya. 
Đó là trú xứ của các Tỳkheo ni Nanduttarä và Mittäkälikä °°. 


(LM.¡. 501. ® D, ii, 55; S. ii. 92. ® D, ii. 290; 
M.i. 55. ® M. ii. 26. ®j¡, 107 £ 
® v, 20 £ @ SA, ii. 89. ® DA, ii, 
483. ® J, v. 411. 09 J,v, 35 £ qĐ 
pp. 515 £. 42 ThịgA. 87, 89. 


Kammäsapäda— Tên của con quỷ ăn thịt người trong kinh 
Mahäsutasoma (. v.). Trước khi làm quỷ ông làm vua thành 
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Benares và sau đó được Bồ Tát Sutasoma cảm hoá. Ông chính là 
Angulimäla ©'. 

Buddhaghosa ? giải rằng tên “Chân Đốm”(*Spot-foot”) của 
ông là đo có lần ông bị thương, vết thương để lại cái thẹo như một 
miếng ván có vân (ciadãrusadiso); ông bị thương vì đạp phải cây 
cọc (&hãnw) keo và cọc đâm thủng chân, trong lúc ông chạy trốn bọn 
người đang rượt theo ?`. 

Theo Buddhaghosa *, tên ăn thịt người trong Jayaddisa 
Jãtaka cũng mang tên Kammäsa hay Kammãsapäda. Còn chỗ tên ăn 
thịt người được chuyển hoá được gọi là Kammäsadamma (4.v.). 

(9J. v. pp. 503 £, 511. ® DA. 1i. 483. S0) 
v. 472. ® DA. ii 483. Xem thêm tài liệu của Watanabe, 
“The Story of Kalmasapada and 1(s Evolution 1n Indian Literature.”” 
J.P.T.S. 1909, pp. 236 ff. 


Kammupelanda.—Xem Kabupelanda. 
Kayanibbinda Jãtaka.—Xem Kãyavicchinda. 


Kayavikkaya Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ mua bán, và 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ mua bán °), 
CN.) rau 


1. Karakanda, Karakandaka.—Con của vị Vua trưởng tộc của 
triều đại Okkäka III và của Chánh hậu Hatthã ®. Ông còn mệnh 
danh Karandaka °. 

0? SnA. 1i. 352; DA. ¡. 258; Mtu. ¡. 348. ® Mu. 1. 
352. 


2. Karakanda.—Xem Karandu. 

Karajakäya Vagga.-Phẩm 21: Phẩm Thân do Nghiệp Sanh, 
Chương Mười Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. Gôm kinh vê mươi pháp 
đưa đến địa ngục; mười pháp đưa nữ cư sĩ lên Thiên giới, vân vân t°. 


(0 A, v, 283-303. 


Karanyametta Sutta.—— Xem Metta Sutta. 
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Karanïyavimäna.— Trên đường đi tắm sông Aciravati trở về, 
một cư sĩ ở Sävatthi thấy Phật và cung thỉnh Ngài về nhà thọ thực. 
Phật nhận lời mời và được gia chủ cúng đường rất chu đáo. Nhờ vào 
công đức này ông sanh về cõi Tãvafimsa, trong cung điện 
Karaniyavimäana. Có một chuyện tương tợ nhưng vị được cúng 
dường là một tỳkheo thay vì Đức Thế Tôn °. 

® Vy, 55; VvA. 248 £. 


1. Karandaka—Một tịnh xá ân cư (assamapada) gần Hy Mã 
Lạp Sơn. Bồ Tát lúc sanh làm voi như kể trong Mãfiposaka Jãtaka 
(q.v.) kế rằng có một con voi (Bồ Tát) bị vua bắt về triều. Voi xin 
được tha trở về nuôi mẹ. Cám cảnh, vua trả tự do cho voi Bồ Tát trở 
về với mẹ. Sau đó, khi mẹ Ngài mất, Ngài đi thật xa đến tịnh xá 
Karandaka. Tại đó có 500 đạo sĩ khô hạnh an trú và vua thường đến 
cúng dường các Ngài, vì sự tôn kính đối với Bồ Tát 0. 

J,1v, 95, 


2. Karandaka.—Xem Karakanda. 
3. Karandaka.—Xem Karandu. 
Karandaka .Jãtaka _—Xem Samugøa Jãtaka. 


Karandu (z./ Karakanda, Karandaka, Karakandaka).—Vua 
trị vì Dantapura trong vương quôc Kalinga. Một hôm ông vào ngự 
uyễn hái xoài ăn. Quần thần thấy vậy bắt chước và không bao lâu 
cây xoài bị hái ăn sạch. Trên đường trở về cung, ông nhận xét thấy 
cây xoài có trái tươi tốt hồi sáng trong tình trạng bị phá hư nát, còn 
cây xoài không trái bên cạnh vẫn tươi tốt. Quán chiếu, ông chứng 
quả Phật Độc giác. Sau đó ông đi đến động Nandamnla cùng với ba 
vị vua nữa là Naggaji, Nimi và Dummukha cũng đắc tuệ giác qua 
quán chiếu như ông. Chuyện của bốn vị được kể trong 
Kumbhakära Jãtaka °). 

01, 111. 376 fF. 
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Karatiya—Một Dạxoa được kể trong kinh Ä{ãnãtiya như là một 
Thiên thân quan trọng mà Phật tử thường van vái lúc cân sự chở che 
@) 


0D. 1i. 204. 


Karamba—Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miễn Nam Ấn Độ ®`, 
® Cv, IxxvI. 139. 


Karambiya.—Một hải cảng. Một thời, có năm trăm thương nhơn 
lên tàu ra khơi. Tàu bị đắm giữa biển và chỉ còn có người sông sót 
nhờ gió đưa vào bờ Karambiya. Ông trần trụi, lang thang khất thực 
khắp nơi, và tự xưng là đạo sĩ khổ hạnh loã thể với tên Karambiya 
(v./. Karambhiya). Ông có nhiều đệ tử, kế cả vua Nãga là Pandara 
và vua Garuda. Theo lời yêu cầu của vua Kim xí điêu, ông dụ Xà 
vương kê cho ông nghe làm thế nào các Nãga thoát khỏi nanh vuốt 
của Garuda, rồi đem bí mật kê lại cho vua Garuda nghe. Sự phản bội 
của ông bị phát giác, và lúc ông thề mình vô tội, đầu ông bị chẻ làm 
bảy và ông bị rơi xuống địa ngục Avici. Chuyện được kể trong 
Pandara Jãtaka °) và được dẫn trong Milindapafñha ®°. 

Số T WV TỜ IET, “ p, 201. 


Karavälagiri.—Một địa điểm bên Tích Lan nơi mà có lần Vua 
Parakkamabäbu I hạ trại °'. 
0? Cv, IxxI. 134. 


Karavitthavillatta——Một hồ nước bên Tích Lan được Vua 
Parakkamabähu I tu bô °'. 
® Cv, Ixviii. 48. 


Karavika.—Một trong bảy ngọn núi bao quanh Sineru °). Giữa 
KaravIka và Isädhara là SIdantarasamudda °). 

0 SnA. 1. 443; Sp. ¡. 119; Vsm. 206; DhsA. 298. ỐIT. 
iv. 125; xem thêm Mu. ii. 300, trong ấy núi được gọi là Khadiraka, 
và Divy. 217, 450. 
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Karindaka.—Núi, từng là nơi làm tổng hành đỉnh của 
Däthãpabhuti trong trận chiên với Mogøgalläna °'. 
0? Cvy, xÌi. 45. 


Karinda-nadï.—Con sông dưới niền Nam Tích Lan. Trên đầu 
nguôn của sông này có núi Panjali °'. 
® Mhv. xxiii. l4; xem thêm Mhv. 77s. 221, n. l. 


Karunã Sutta.—Tâm bị (4aruna) được tu tâp và làm cho sung 
mãn đem đên nhiêu lợi lạc lớn ?). 
0S, v..131. 


Karumbnlatta, Kurummalatta.—Một Tộc trưởng Damila, đồng 
minh của Kulasekhara. Ông bị Tướng Lankãpura chinh phục °). 
® Cyv., IxxvIi. 139, 216. 


Karumhä.—Một hạng Thiên tử có mặt trong Đại hội tại Đại Lâm 
(Mahãsamaya) ®). 
®D, 1, 260. 


Karerikutikä——Một trong bốn kiến trúc quan trọng của 
Jetavana; ba kiến trúc kia là Kosambakufi, Gandhakufi và 
Salalaghara; mỗi kiến trúc xây tốn một trăm ngàn đồng. 
Karerikutkã do Trưởng giả Anäthapindika xây trên trụ. Trước 
công của kutikã có một vòm cây Karer1 [mandapa of Karer1 (varđ) 
trees], do đó kiến trúc mang tên Karerikutikã °. Mahãpadãna Sutta 
được thuyết tại đây ?. 

® DA. ii.407. Phù điêu Barhut lại diễn tả như một lều nhỏ (Dial. 
11. 4,n. l). SnA (1. 403) gọi Candanamalä là Sala|aghara. 

D1, 1 . 


Karerimandalamälä.—Sảnh đường gần Kerarikutikã. Đó là 
một căn nhà rộng bằng cột cây, nóc tranh, không có tường ®), 
Buddhaghosa gọi đó là m0/s?danasala (toạ đường, sitting-hall). Giữa 
tọa đường này và Gandhakuli là Kerarimandapa. Từ 
Kerarimandalamälã có thể được dùng để chỉ toàn bộ Gandhakuti, tức 
là Karerikutika và sảnh đường (Gandhakufi pi Kerarikutika pi salã pi 
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Karerinandalamälo tỉ vuccafi) ®. Nhưng DhammapRla lại nói rằng 
chỉ có mandapa và säalãa được gọi là Kerarimandalamala. Kinh giải 
thích: tiìapannacchadanam anovassakham mandalamalo; 
atimuttakädi latãmandapo tỉ apare ®. Các tỳkheo thường ngồi ngoài 
đây thảo luận vào lúc cuối ngày. Một đề tài thảo luận tại đây được 
ghi lại trong UđZna , và vì cuộc thảo luận này các tỳkheo bị Phật 
quở trách nặng. 
®D, ii. 1; Dial. ii. 5, n. 2. ® DA, 1i. 407. 6) 

Ủd., p. 30 £. 


Karoti——Một hạng Thiên tử liên hệ với Nãga và là một trong 
năm rào phòng thủ của chư Thiên (Deva) để chống lại Atula (Asura). 
Chú giải của Jãtaka nói rằng Karoti là tên của Supanpa (một loại 
Garuda) và được gọi như vậy vì thức ăn uống của loại Kim xí điều 
này có tên KarotI (esam karofi nãma pãnabhojanam) °®), 

0 J, 1, 204; cp. Karofapanayah, tên của một hạng Yaksa (Mu. 1. 
30, 394); xem thêm Dvy. 218. 


“Karoto” Sutta.—Nói về (tà) kiến cho rằng không có đức hạnh 
mà cũng không có tổn đức trong các hành thiện hay bất thiện °). Đây 
là lập luận của ngoại giáo do Pũrana Kassapa chủ trương °). 

0S, 1i. 208. ® Cp..D.¡. 52. 


Kalakacchagãma.—Một làng bên Tích Lan, gần KalyänT. Trong 
làng này, tại Nãga-mahävihãra, Trưởng lão Maliyadeva thuyết 
Cha-chakka Sutta; 60 vị tỳkheo chứng quả Alahán sau khi nghe 
kinh ®), 

0? MA. ii. 1025. 


Kalanduka thiếu 


Kalanduka Jätaka (N0. 127).-Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka. 
Kalanduka làm nô lệ cho một chủ ngân khố ở Benares. Nhờ viết 
bức thơ giả mạo như Kafähaka (4.v.) đã làm, chàng cưới được con 
gái của một thương buôn vùng biên địa. Chủ ngân khố tìm anh bằng 
cách nhờ con vẹt bay đi mọi nơi. Vẹt tìm thấy Kalanduka cùng vợ 
đang chơi giỡn đưới sông và đúng lúc anh nhồ sữa lên đầu vợ đề thực 
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chứng uy thế của mình. Vẹt dạy Kalanduka phải biết lượng khả năng 
của mình và doạ sẽ tố cáo anh. Chủ ngân khó cho bắt anh về và cho 
làm nô lệ như xưa ?'. 

0J.1. 458. 


Kalandakagãma.—Một làng gần Vesäli, nơi sanh trưởng của 
Sudinna ®.. Buddhaghosa '' giải răng sở đĩ làng mang tên Kalandaka 
vì có nhiều sóc sống trong đó. 

0 Vịn, 1n. 1. “ Sp. 1. 202. 


Kalandakaniväpa.--Rùng cây trong Veluvana. Tại đây thức ăn 
được để cho sóc ăn thường xuyên. Một thời, một vương tử du ngoạn 
trong rừng, lỡ chén, và ngủ say. Tùy tùng của ông để ông ngủ Và ra 
đi tìm hoa trái. Lúc â ấy có con rắn đánh mùi rượu, bò trên cây xuống, 
đến gần ông. Để cứu ông, nữ thần cây gần đó hoá thành con sóc líu 
lo đánh thức ông. Để nhớ ơn, ông ra lệnh đem thức ăn thường xuyện 
cho sóc trong rừng đó ®._ Kalandakaniväpa là nơi rất được Phật và 
chúng tỳkheo ưa chuộng. 

Xem s.vy. Veluvana. 

® UđA. 60; SnA. ii. 419. Theo một số người khác, đó là quà của 
một thương nhơn tên Kalandaka (Beal: RÑomarmic Legend, p. 315); tư 
liệu Tây Tạng nói rằng vương tử là Bimbisãra và con rắn là chủ của 
vùng đất bị vua tịch thâu. Theo các tư liệu này, tên là Kalantaka và 
được tả như tên của con chĩm (Rockhill: øp. ci., p. 43). 


Kalandakaputta—Xem Sudinna. Kalanda hoặc Kalandaka 
không phải là tên của cha ông mà là tên của làng ông °'. 
t0 Sp. 1,202. 


Kanlandagäma.—Một làng Bảàlamôn ở Tích Lan, nơi mà Vua 
Mahäsena có xây một tịnh xá trên nên của một đên Hindu °'. 
® Mhv. xxxvI1. 41. 


Kalanda-Vihãra—Một tịnh xá do Vua Mahäadäathika- 
Mahänäga xây tại Käläyana-Kannikä trong xứ Rohana °. Vua 
Aggabodhi VII cũng được nói là xây tịnh xá này, nhưng có lẽ ông 
chỉ trùng tu ?. Gần tịnh xá là làng Brãhmana ®. 
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® Mhv. xxxIv. 89; MT. 635. ? Cv. xlviii. 70. ® MT. 685. 


Kalamba (v.!. Kalamba).—Con sông gần và về phía Đông ° của 
Anuräadhapura, có thê là Kadamba ' (4.v.). 
® MA. ii. 653. ® Sp. ii. 474. 


Kalambaka-Vihãra.—TỊnh xá do Vua Saddhätissa xây °'. 
® Mhv. xxXII. 8. 


Kalambatittha-Vihãra.—TỊnh xá ở Tích Lan. Một thời có 50 
tỳkheo sống tại đây đồng ý với nhau rằng sẽ không nói chuyện cho 
đến khi tất cả chứng quả Alahán. Phát nguyện của chư vị được thành 
đạt trong vòng một tháng °. Tịnh xá có thê là Galambatittha (4.v.). 

0 DA. ¡. 190; SA. 1i. 155; SnA. 1. 57; VibhA. 353; MA. ¡. 209 £. 


Kalambadäyaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông gặp 
Phật Độc giác Romasa và dâng lên Ngài một củ cải đỏ (kalamba—— 
radish) °). 

0 Ap. 1. 393. 


Kalalahallika—Tên gọi của làng và của hồ nước gần Älisãra. 
Làng có công sự quân sự (fortifcation). Hồ được Vua 
Parakkamabähu I trùng tu °`. 

® Cv, Ixviii. 48; lxx. 73, 163; xem thêm C\v. 77s. 1.301, n.1. 


Kalasigama.—Sanh quán của Milinda trên đảo Alasandãä (hoặc 
Alexandria) trên sông Indus ®. Rhys Davids “ nghĩ rằng tên giống 
như tên gọi của làng định cư Karasi của dân Hy Lạp. 

®MII. 83. ® Mj]inda Quesfions, 1., p. XXIH. 


Kalahanagara.—Một làng xây trên địa điểm mà Pandukãbhaya 
đánh bại quận do cha của SuvannapälT gởi tới đê giải cứu nàng ?), 


® Mhv. x. 42; xem thêm Mhv. 77s. 71, n. 1, về sự xác định. 


Kalahayinädu.—Một thôn ở Nam Ấn ®'. 
® Cv, IxxvIi. 261. 
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Kalahaviväda Sutta.—Một trong sáu kinh được thuyết ở Đại hội 
tại Đại Lâm (Mahasamaya,  q.v.) trong Đại Lâm (Mahävana) gần 
Kapllavatthu. Nói về sự đầu tranh và tranh cãi. Tranh luận vê pháp 
thân thiết với mình, luyến ái ấy là quả của dục, vân vân. Kinh làm 
phâm thứ 11 của 4/fhakavagga của Sufta Nipäta Ð). 

Được biết kinh chỉ nhằm cho những tỳkheo có ác tâm 
(dosacariiaãnam) trong Tăng Đoàn °'.. Dì mầu Mahä-PajãpatT nghe 
kinh này bèn xuất thế ®). 

+? Sn. vv. 862 ff.; SnA. 361, 551 ff. ® MNIdA. 222. 

 ThigA. 3. 141. 


Kalabu.—Vua xứ KãsI. Ông hành hạ một đạo sĩ khổ hạnh (chính 
là Bồ Tát) nên bị đất hút xuông địa ngục Avici. Ông là tiền thân của 
Devadatta. Chuyện được kể trong KhantivädT Jãtaka °). 

0 J, ii. 39 ff; ông thường được đề cập trong e.g., J. v. 135, 143 ff. 


Kalãyamutthi Jãtaka (No. 176).—Chuyện Một Nắm Đậu. Vua 
Bramadatta trị vì Benares, có lần xuất chinh trong mùa mưa để đẹp 
loạn ngoài biên địa. Trên đường đi ông dừng chân để mã phu nâu 
đậu cho ngựa ăn. Có con khi trên cây tuột xuống hốt và ngốn đậu rồi 
lên cây ngồi ăn. Làm rớt một hột đậu, khi buông tay trèo xuống 
lượm khiến đậu trong tay rơi hết xuống đất. Lúc bấy giờ Bồ Tát là cô 
vấn của vua bèn trình rằng kẻ ngu kém trí bỏ ra một đồng để thu về 
một xu. Nghe vậy, vua lui binh quay về Benares. 

Chuyện được kế cho Vua Pasenadi nghe lúc ông ghé 
Jetavana yết kiến Phật trên đường xuất chinh dẹp loạn ngoài biên 
địa trong mùa mưa. VỊ vua trong chuyện chỉ Tôn giả Ananda ®', 

01,11, 74 HT: 


Kalära Sutta—Kalärakhattiya nói với Tôn giả Säriputta về 
Moliya-Phagguna từ bỏ học tập và hoàn tục. Sãriputta nói rằng 
Moliya-Phagguna không tìm được sự an ủi trong Pháp và Luật này. 
Ông còn đoan chắc rằng ông không có chút nghi ngờ nào về về quá 
khứ hay tương lai. Kalara bạch Phật câu chuyện này. Phật cho gọi 
Sãniputta và hỏi ông một số vẫn đề. Phật tán thán các câu trả lời, 
nhưng Sãriputta thú nhận với quý vị đồng phạm hạnh rằng ông cảm 
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thấy lo lắng lúc câu hỏi đầu tiên được nêu lên, và chỉ khi Phật chấp 
nhận lời đáp của ông, ông mới tự tin ®). 
(9S, 11, 50 FF. 


Kalarakkhattiya——Một tỳkheo. Ông đến viếng Tôn giả 
Sariputta và nói răng Moliya-Phagguna từ bỏ học tập và hoàn tục. 
Chuyện được kê trong Kalära Sutfa (4.v.). 


Kalärakhattiya Vagga.-Phẩm 4: Phẩm Kalãra của Nidãna 
Sưmyutta t9, 
9S, 11. 47-68. 


Kalikãla.—Một Tộc trưởng Damila, bị Tướng Lankãpura chinh 
phục °®°. 
0? Cv, lxxvI. 214 £. 


Kalikãla-sahicca-sabbaññupandita—Một danh dự dành cho 
Vua Parakkamabähu II vì sự uyên bác của ông t), 
0? Cv,. lxxxI. 3. 


Kalinga.—Xem Kaälinga. 


Kalihgara Sutta.--Thuyết tại Kũ{ãgãrasälã trong Vesäli. Sống 
trên các gối rơm, là lối sống hiện nay của dân chúng Liechavĩ, không 
phóng dật, nhiệt tâm trong nhiệm vụ, nên kẻ thù Ajãtasattu không có 
được cơ hội để xâm lăng. Trong tương lai, dân chúng Licchavi trở 
thành nhu nhược, tay chân mêm mỏng, nằm trên những đồ nằm mềm 
mại, Ajãtasattu sẽ năm được cơ hội để xâm lăng. Cũng vậy, Tỳkheo 
sông không phóng dật, Ác ma không có cơ hội; và ngược lại ©). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

9S,11. 267 £ 


Kalimbha Thera (Kalimma).—Một trong số tỳkheo sống tại 
Kñũtägãrasälã trong Vesäali. Nhận thấy sự an tĩnh trong Mahävana 
bị khuyấy động vì sự hiện diện của các dân Liechavĩ đến yết kiến 
Phật, ông và nhiều trưởng lão khác bỏ vô rừng Gosihgasãälavana °. 

ĐA, v. 133 £ 
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Kalyäna (Kalyänaka).--Vị vua thuộc tộc Mahãsammata. Ông 
là con của Vararoja và là một trong những bậc tiền bối của dân 
Sakya. Con ông là Varakalyäna °'. 

DA. 1. 258; SnA. 1. 352; J. 1. 311; 11. 454; Mhv. 1. 2; Dpv. H1.4; 
Mu. 1. 348. 


Kalyänadhamma Jãtaka (N0. 171)—Chuyện Thiện Pháp. Bồ 
Tát có lần sanh làm thương buôn giàu có ở Benares. Một hôm trong 
lúc ông đi triều kiến vua, nhạc mẫu ông đến viếng phu nhơn ông. Bà 
hỏi con có hạnh phúc với chồng không, và được con trả lời rằng 
chồng mình rất tốt như một ân sĩ. Bị điếc, bà chỉ nghe được có hai 
chữ “ân sĩ,” nên bà nổi giận tưởng con rễ mình trở thành ân sĩ. Tin 
đồn lan nhanh. Trên đường trở về, ông thương buôn được thuật lại 
rằng nhà ông ai ai cũng đang than khóc vì nghe nói ông đã xuất gia 
rồi. Nghĩ rằng một tiếng tốt không nên đề mất đi, ông trở về triều xin 
vua cho xuất gia, và lên Hy Mã Lạp Sơn tu khổ hạnh. 

Chuyện tương tợ được kê liên quan đến một thương gia ở 
Sãvatthi trên đường đi yết kiến Phật 0). 
Chuyện còn được kế trong J4fakamaia, dưới tựa đề Szesthi 
Jãtaka °. 
09.11. 63-5. 2 No. 20. 


Kalyänadhamma Vagga.—Phâm thứ ba của Duka Nipãfa của 
Jãtaka ©). 
0 J. 11. 63-86. 


Kalyäni-Tissa—Vua của dân Kalyäm, cha của 
Vihãramahädevĩ (4.v.) °®. Ông là cháu cô của Mutasĩva và cháu nội 
của Uttfiya. Em ông là Ayya-Uttiya °). 

0 Mhv. xxiI. 12 fF. “ MT. 431. 


Kalyänamitta Vagga.--Phẩm §: Phẩm Làm Bạn với Thiện, 


Chương Một Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh ®), 
0A.1.14£. 
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1. Kalyänamitta Sutta.-Điềm tướng báo trước mặt trời mọc là 
rạng đông; cũng vậy, điềm tướng báo trước sự sanh khởi của Thánh 
đạo Tám ngành chính là bạn hữu với thiện °'. 

065, v, 209, 


2. Kalyänamitta Sutta.--Làm bạn với thiện là duyên để Thánh 
đạo Tám ngành được tu tập và làm cho sung mãn °°, 
0 S,v. 31. 


3. Kalyänamitta Sutta——Không có phương cách nảo tốt hơn là 
làm bạn với thiện để cho Thánh đạo Tám ngành được tu tập và làm 
cho sung mãn ®', 

0S, v, 32. 


Kalyänavat.—Chánh cung thứ nhứt của Vua Kittinissanka. 
Sau khi Sãhasamalla băng hà, bà chấp chánh trong sáu tháng (có tài 
liệu nói là sáu năm, 1202-1208 A.C.) với sự trợ giúp của Tướng 
Äyasmanta. Bà có xây Kalyänavaf-vihãra trong làng 
Pannasälaka ©'. 

® Cv, Ixxx. 34 fF.; xem thêm Cv. 77s. 1i. 130, n. 3. 


Kalyänigăma.—Một làng gần hay trong KalyämT; trú xứ của 
Trưởng lão Mahätissa °). 
+ SnA. 1. 6. 


Kalyäni-cetiya.—Tháp xây ngay trên địa điểm mà Phật đã thuyết 
kinh vì Mani-akkhika và đệ tử của ông °. Theo truyền thống, tháp 
là nơi tôn trí toạ sảng của Phật ngự và là thánh tích hành hương từ 
bấy đến nay , Vohãrika-Tissa có dựng chiếc lộng trên tháp ®). 
(Xem thêm Kalyäni-vihära). 

(® Mhv. 1. 75 f. Xem thêm #.ø., VibhA. 295; MA. 1. 
701.  Mhv. xxxvI. 34. 


Kalyäni (Kalyänika)-vihãära.—Tịnh xá trong khuôn viên của 
Kalyäni-cetiya. Thuở trước, tịnh xá là trú xứ của nhiều tỳkheo thù 
thắng, như Dhammagutta và 500 đệ tử của ông °' và Godatfatthera 
2, Tại đây Trưởng lão Pindapätiya có lần tụng kinh Brahmajãta và 
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đất rung chuyên sau khi kinh được kết thúc ®. Gần tịnh xá có làng 
KäladTghaväpigäma, nơi mà tỳkheo trong tịnh xá đến để khất thực 
4) 

Vua Kani{tha-Tissa có xây trong Kalyam-vihãra một bát 
quan trai đường ®. Vua Vijayabãhu III trùng tu tịnh xá sau khi bị 
dân Damila phá hư, và xây lại tháp với hình chạm đầu mái bằng 
vàng. Ông còn xây một tháp canh trên cổng Đông ®), 

Vào thế kỷ thứ 15, Alagakkonära hình như có bảo trợ và mở 
mang thêm Kalyäni-vihãra °). 

Vào thế kỷ thứ 15 Kalyam-vihara được xem như một trung 
tâm chánh yêu của Tăng Đoàn Tích Lan. Được biết các tỳkheo mà 
Dhammaceti gởi từ Rãmañña đến Tích Lan được truyền giới trong 
sĩmã của tịnh xá, và khi trở về chư vị tôn phong một sĩmã tại Pegu là 
Kalyäni-sĩmä ®. 


® Mhv. xxxII. 5]. ® MA. ¡. 100. ® DA, 1, 
131. ® SnA.1.70.; AA.1. 13. ® Mhv. xxxvi. l7. 
® Cv. Ixxxi. 59 Í. ”? Xem Ceylon 

Antiquary and Litery Register 1. 152; 1. 149, 182. @ 


Bode, øø. cữ., 38. 


Kalyänippakarana.--Dữ liệu về bia ký Kalyäni nổi tiếng do 
Dhammaceti dựng gần Pegu, ghi lại chi tiết của sự thánh hoá 
Kalyänisĩimä bởi các tỳkheo được truyền giới tại Kalyãni-vihãra 
bên Tích Lan °'. 

® Bode, 23, 38 £; P.L.C. 257 £. 


Kalyäm.—Tên con sông và cũng là tên của một làng gần cửa 
sông ấy bên Tích Lan. Phật có đi cùng với 500 tỳkheo đến viếng 
làng này trong năm thứ tám sau khi thành đạo. Tại đây vào một ngày 
trăng tròn của Vesäkha, Ngài có nhận lời thuyết pháp vì Xà vương 
Mani-akkhika và các Nãga °. Chỗ Ngài ngự để thuyết pháp sau 
này là địa điểm xây cất KalyänT-cetiya. 

Một thời, KalyamT do Vua Kalyäm-Tissa trị vì. Vua có một 
công chúa tên Vihãramahädevĩ (4.v.). Truyền thuyết về công chúa 
nói rằng Kalyäm có lúc nằm cách xa biển hơn hiện nay và biển đã ăn 
mòn nhiều lý vào trong đất liền ?. Trong Kalyänï Vua Yatthäla- 
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Tiỉssa có xây một päasada năm từng; pãsãda này sau được Vua 
Parakkamabähu II trùng tu ®). 
Làng KalyänT từng là chiến trường của nhiều trận giao tranh 
khốc liệt ®. 
® Sp. 1. 89; Mhv. 1. 63, 75 ff; Dpv. 11. 42, 53; J. 1i. 128. 
® Mhv. xxii. 12 fF. Cụ, Ixxxv. 64. 
® E.ơ., Cv. lxi. 35, 39; Ixxii. 151. 


KalyänT Sutta.--Không một mỹ nhơn nào có thể chinh phục và 
ngự trị tâm của người đàn ông bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chinh 
phục và ngự trị ©). 

t9 N11. .232: 


Kallaka-vihära.—Tịnh xá bên Tích Lan gần làng Bhokkanta, 
nơi mà phu nhơn của Lakunfaka Atimbara là Sumanäã nghe kinh 
ÄsTvisopama và chứng quả Alahán ®, 

® Cv, Ixxvii. 40, 50. 


Kallakavelära.—Một Tộc trưởng Damila, anh của phu nhơn của 
Tondamãna, bị Tướng Lankäpura giêt °°. 
® Cy, Ixxvii. 40, 50. 


Kallakãlena.—Tịnh xá bên Tích Lan do Saddhãtissa xây °'. 
0 Mhv. xxXII. 7. 


Kallagama— Một làng bên Tích Lan trong ấy có 
Mandgälärämaka-vihãra (4.v.) °`. 
0? AA.1. 22, 52. 


Kallara.—Một quận dưới miền Nam Tích Lan ®'. 
® Cy. Ixxvi. 246, 259. 


Kallavä Sutta.--Có bốn vị tu thiền: vị tu thiền thiện xảo về thiền 
định trong thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ trú trong thiền 
định; vị tu thiền thiện xảo vê chỉ trú trong thiền định, nhưng không 
thiện xảo về thiền định trong thiền định; vị tu thiền không thiện xảo 
về thiền định trong thiền định, cũng không thiện xảo về chỉ trú trong 
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thiền định; và vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, và 
cũng thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. Vị sau cùng là vị tối tôn, 
tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối điệu °. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993|. 

05,11, 265. 


Kallavala, Kallavalamutta—Một làng trong xứ Magadha. 
Mahä-Mogøsalläna sống tại đây ngay sau khi được truyền giới, và 
ngay vào ngày thứ bảy sau đó ông đắc quả Alahán trong lúc thiền 
định. Và cũng tại đây, ông được Phật giáo thuyết về thụy miên ®. 

® A, 1v, 85; ThagA. 11. 94; DhA. 1. 79; AA. 1. 01. 


Kallita Sutta.--Vị ấy thiện xảo về thuần thục trong thiền định, 
nhưng (a) không thiện xảo về hành cảnh, (b) không thiện xảo về SỞ 
nguyện, (c) không thiện xảo về thận trọng, (d) không thiện xảo về 
kiên trì, (e) không thiện xảo về thích ứng ®'. 

0S, i1. 275. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


Kalãärajanaka.—Vua của kinh thành Mithilã trong vương quốc 
Videha Ông là Thái tử của Vua Nimi và thuộc triều đại 
Makhädeva. Trong lúc các vị vua khác của dòng tộc ông xuất thế 
lúc về già, ông không làm vậy. Ông là vị vua cuối cùng của triều đại 
Makhädeva, dầu ông có Hoàng tử Samankara °'. Vua Kalãrajanaka 
được gọi như vậy vì có cái răng khếnh to °). 

(G M, ni, 82; DA. lí, 851; Mhv. ñ. 11; Dpv. ii. 37; nhưng J.vi. 129 
nói rằng ông cũng xuất thế và kết thúc triều đại Makhãdeva. 

“ MA. 11. 738. 


Kalãramatthuka.—Một đạo sĩ lõa thể ở Vesäli rất được dân 
Vajji tôn kính. Ông có bảy phát nguyện: sống khoả thân; trong sạch; 
chỉ uống rượu, ăn thịt; không ăn cơm hay cháo; không bao giờ ra 
khỏi các đền Udena, Gotamaka, Sattamba, và Bahuputta. Có lần 
Sunakkhatta đến viếng ông và đặt nhiều câu hỏi, nhưng ông không 
nghe mà còn oán giận. Khi Sunakkhatta bạch trình Phật, Phật tiên 
đoán không bao lâu ông sẽ mặc y, cưới vợ. ăn cơm và cháo, ra khỏi 
vùng ông đang tự giới hạn mình, và mất hết tiếng tăm. Chuyện xảy 
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ra đúng như vậy ?,  v./ Kandaramasuka, Kalära, Kalära- 
matthaka. 
®D. ii. 9 fF 


1. Kavi Sutta.--Vẫn đáp giữa một vị Thiên với Phật về người thi 
sĩ. 

®S.1.38. 

2. Kavi Sutta——Có bốn hạng thi sĩ: thi nhơn có tưởng tượng, thi 
nhơn theo truyên thông, thi nhơn có lý luận, và thi nhơn có biện tài °). 

0 A, 1i. 230. 

Kavitthavana.—Xem Kapitthavana. 


KavisIsa.——Xem Kapisisa. 


Kasagama.—Một làng bên Tích Lan do Dãthopafissa II cúng 
dường cho Moraparivena t'. 


® Cy. xIv. 28. 

Kasälla-Hồ nước dưới miền Nam Tích Lan được Vua 
Parakkamabälhu I trùng tu °. Cũng là tên của một thành lũy nơi 
Gokanna bị đánh bại “). 

® Cy, Ixviii. 48. ® 7bịđ., lxx. 72. 


Kasina Sutta.--Mười câu của #asia ©), 
0A, v. 46. 


KasI Sutta.——Xem KasT-Bhãradväja. 


Kasr-Bhãradväja.—Một Bàlamôn thuộc tộc Bhãradväja, sống 
tại Ekanälã trong Dakkhinägiri. Phật có đến viếng ông vào năm 
thứ I1 sau khi thành đạo ®. Vị Bàlamôn được gọi như vậy vì gốc 
gác nông dân của ông. Nhờ thiên nhãn thấy duyên đắc quả Alahán 
của ông, một hôm trong, lễ gieo mạ (mangalavappa), Phật đến viếng 
ông bằng cách đứng khất thực nơi ông đang phát thức ăn cho nông 
dân dự lễ. Thấy Phật, ông bão Phật hãy làm lụng, cày cấy như ông ®). 
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Phật nói Ngài cũng là một nhà nông và giải thích tại sao (Xem kinh 
Kasr-Bhäradväja). Vị Bàlamôn rất đổi ngạc nhiên nhưng hoan hỷ 
nên cúng dường một chén cháo sữa đầy. Phật từ chối chén cơm và 
nói răng Phật không nhận thù lao vì thuyết pháp. Theo đề nghị của 
Phật, vị Bàlamôn đồ chén cháo sữa xuống sông bởi không ai có thể 
tiêu hoá vật thực đã cúng dường lên Thế Tôn ®. Khi bị đỗ xuống 
nước, cháo sữa ấy sôi lên sùng sục và bốc khói. Vị Bàlamôn hoảng 
hốt, đi đến Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, bạch xin quy y, và từ nay 
cho đến mạng chung, trọn đời quy ngưỡng. Không bao lâu sau đó, 
ông gia nhập Tăng Đoàn và chứng quả Alahán 9). 
0 Thomas, øp. cí., p. L7. 2 Sũtrãlahkãra nói rằng vị 
Bàlamôn tạt nước đuôi Phật đi (Sylvain Lévy, JA. 1908, xii. 99). 
® Thức ăn ấy đã được thêm øjä. (Xem MII. 231). 
® Sn, 12 ff; SnA. 131 fF; Sœmyu#a không có nói 
đến sự chứng đắc Alahán của ông (S. ¡. 171 ff.), nhưng Chú giải lại 
nói có (SA. 1. 188 ft). 


Kasr-Bhãradväja Sutta.——Ngụ ngôn Người Cày Ruộng của Phật 
giáo là kinh thứ tư của Phẩm Uraga của Sa Nipãra ®. Kinh nói về 
chuyện Phật viếng Kasi-Bhãradväja nói trên. Phật giải thích rằng 
trong giáo pháp của Ngài có đủ trách nhiệm của một nông dân: 
“Lòng tin là hột giống, Khổ hạnh là cơn mưa, Trí tuệ đối với Ta, Là 
ách và lưỡi cày, Xấu hồ là cán cày, Ý là sợi dây buộc, Và niệm đối 
với Ta, Là lưỡi cày, gậy thúc. Với thân khéo phòng hộ, Với lời khéo 
phòng hộ, Với món ăn trong bụng, Biết tiết độ, chế ngự, Ta tác thành 
chơn thực, Để cắt dọn cỏ rác, Sự giải thoát của Ta, Thật hiền lành 
nhu thuận. Với tỉnh cần tỉnh tấn, Ta gánh chịu trách nhiệm, Ta tự 
mình đem lại, An ổn khỏi khổ ách. "Như vậy, Ta đi tới, Không trở 
ngại thối lui, Chỗ nào Ta đi tới, Chỗ ấy không sầu muộn. Cày bừa là 
như vậy, Được quả là bất tử, Sau cày bừa như vậy, Mọi khổ được 
giải thoát.” [Theo HT. Thích Minh Châu, 1999) 

® Pp. 12 ff; xem thêm $ømyw#a (¡. 171 ff) dưới đề mục Kasĩ 
Sutta và trong Pari1a. 


KasmTra.—Một vùng trên miên Bắc Án Độ, là Kashmir hiện nay. 


Trong kinh sách Päli, Kasmira luôn luôn được kể chung với 
Gandhãra và có thê một thời thuộc vương quốc ây °°. Sau lân Kêt 
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tập thứ ba, Trưởng lão Moggaliputta có gởi Trưởng lão 
Majjhantika đến Kasmira-Gandhãra hoằng pháp. Majjhantika chỉnh 
phục và giáo hóa được Xà vương Araväla (4.v.); Xà vương đang là 
một mối hăm doạ đối với dân chúng địa phương. Ông còn giúp 
Dạxoa Pandaka, vợ ông là Hãritã và 500 con của ông bả chứng quả 
Dự lưu. Trưởng lão thuyết kinh ÄsTvisũpama cho đại chúng khiến 
80 ngàn được chuyên hoá, và 100 ngàn gia nhập Tăng Đoàn. Nghe 
nói từ bấy y vàng được cung kính khắp nơi trong Kasmira ?. Được 
biết sau khi Majjhantika đến, Kasmra có một Tăng chúng rất đông 
đảo, bằng chứng là có tới 280 ngàn tỳkheo theo Uttinna đi từ 
Kasmra đến Anurãdhapura đề dự lễ xây cất Mahã Thũpa ®'. 

Vào thời Ngài Huyền Trang, Kasmira dường như là một 
vương quốc độc lập mà vua là tín đồ của đạo thờ rắn còn hoàng hậu 
là đệ tử của Phật. Gần kinh đô có cái tháp tôn trí một nha xá lợi của 
Phật, và nha xá lợi này sau đó bị Harsavardhana của Kanoj lấy đi ®. 

Sãgala được kế là cách Kasmira 12 lý ®. 

® Xem thêm PHAI., p. 93. Nhiều Jãtaka nói rằng có hai vương 
quốc riêng biệt do một vì vua trị vì (E.ø., J. 11. 364, 378). 

® Mhv. xII. 3, 9 fF.; Dpv. v11. 4; Šp. 1. 64 ff.; xem thêm Beal, 
oøp. cỉí., 1. 134, n. 39. ®' Mhv. xxix. 37. @ 
CAGI. 104 fF; Beal, 1. 116 £., etc. ® MII. 82. 


Kassaka Sutta——Một thời, Phật thuyết tại Sävatthi cho Tăng 
chúng về Nípbàn. Ác ma giả dạng làm nông phu, mang trên vai cái 
cày lớn, tay cầm một cây gậy đâm bò, đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, 
chân lắm bùn nhơ, đi đến, hỏi Phật có thấy con bò đực của ông 
không. Phật đáp một cách rõ ràng rằng Ngài không có mắt cho các 
sở hữu, hoàn toàn thoát khỏi dục vọng thế gian, và tâm Ngài không 
phải là cửa ngõ cho Mãra sử dụng °®'. 

®S.¡. 114. 


Kassakagiri.——Xem Kassapagiri. 
Kassakalena—Động thất (có thể ở bên Tích Lan), trú xứ của 


Trưởng lão Mahämitta (g.v.) °'. 
0 VịbhA. 279 £; SA. 1i. 136 £ 
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1. Kassapa.—Được gọi là Kassapa Dasabala để tránh lầm lẫn 
với các vị Kassapa khác. Là vị Phật thứ 24, cũng là vị Phật thứ ba 
trong đại kiếp hiện tại (Bhaddakappa), và là một trong bảy vị Phật 
nói trong Kinh điền 0, 

Ngài sanh ra trong Lộc uyên tại Isipafana, Benares. Song 
thân Ngài là Brahmadatta và DhanavafI thuộc dòng tộc Kassapa. 
Ngài sống hai ngàn năm trong ba cung điện khác nhau, Hamsa, Yasa 
và Sirinanda ”. Chánh thê của Ngài là Sunandä; bà có với Ngài 
người con trai tên Vijitasena. Kassapa xuất thế, du hành trong lâu 
đài (äsãda) riêng của Ngài, và tu khô hạnh chỉ có bảy hôm. Ngay 
trước khi Ngài đắc quả, bà dâng Ngài chén cháo sữa và một yavapäia 
tên Soma dâng Ngài cỏ làm bồ đoàn. Bồ đề của Ngài là cây cổ thụ, 
và Ngài thuyết pháp lần đầu tiên tại Isipatana cho mười triệu (a crore) 
người xuất gia theo Ngài. Ngài thị hiện Thần thông Song hành dưới 
gôc cây asana ở ngoài Sundaranagara. Ngài chỉ có một Tăng 
chúng duy nhứt; trong số các vị thượng thủ của Ngài có Dạxoa 
Naradeva (¿.v.). Đại đệ tử của Ngài gồm có hai Tỳkheo Tissa và 
Bhãradväja, hai Tykheo ni Anuläa và Uruvelä, và Thị giả 
Sabbamitta. Đệ tử hộ trì chánh của Ngài là hai Cận sự nam 
Sumangala và Ghafikãra, và hai Cận sự nữ Vijitasenä và Bhaddä. 

Ngài cao 20 cubit. Ngài sống hai mươi ngàn năm và nhập 
diệt trong vườn Setavya tại Setavyä ở Kasi. Ngay trên chỗ trà tỳ 
Ngài, có xây cái tháp cao một lý bằng gạch; mỗi cục gạch giá THƯỜI 
triệu (one crore). Được biết ® trước khi xây có sự tranh luận về 
chiều cao và vật liệu của tháp; khi ý kiến được thống nhứt và công 
trình bắt đầu, đân chúng không có đủ tiền để hoàn tất tháp. Do đó, vị 
Anahàm Sorata phải chu du khắp JambudIipa để kêu ĐỌI SỰ hỗ trợ. 
Lúc được tin công tác đã hoàn tắt, ông trở vê để đảnh lễ tháp, nhưng 
rủi cho ông là ông bị bọn cướp giết chết trong rừng mà sau này được 
gọi là rừng Andhavana (.v.). 

Upavãna trong một tiền kiếp là thần giữ tháp, nên chỉ ông 
được oai nghỉ to lớn vào kiếp sau này ®. Tháp được một nữ đệ tử 
dâng cúng năm thứ hương liệu ® và Alãta cúng dường bông ãne7a !9. 
Hai vị này được tái sanh vào cõi Thiên và là hai trong số 37 nữ thần 
mà Gutfila có lần viếng thăm trên Thiên giới. Mahã-Kaccäna có 
dâng một viên gạch bằng vàng để xây dựng tháp nên da vẻ ông có 
sắc vàng ?,  Anuruddha lúc bấy giờ là một gia chủ ở Benares có 
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cúng dường tháp bơ và đường trong chén bằng đồng một cách liên 
tục Ê), 

Trong số các đệ tử của Phật Kassapa chứng quả Alahán có 
Gavesĩ; ông cùng 500 đệ tử công phu tu tập cho đên khi đắc thành 
chánh quả °.. Mahäkappina, lúc còn là người trong tộc, có xây cúng 
dường chư tỳkheo một Tăng xá với một ngàn cốc “°. Bakkula dâng 
lên chư tỳkheo đệ tử của Phật Kassapa trái cây đầu mùa của vườn 
ông nên chỉ ông có sức khoẻ đồi dào và sống thọ 0D, 

Vào thời Phật Kassapa, Bồ Tát là một thanh niên Bàlamôn 
tên Jotipäla. Jotipäla sau trở thành tỳkheo nhờ sự hướng dẫn của 
Ghafikãra “2. Về sau, Ghafikãra sanh lên cõi Phạm thiên và có 
viếng Gotama sau khi Ngài đắc đạo. Phật Gotama có nhắc lại tình 
bằng hữu xưa, mối tình mà GhatTkãra không dám nói đến vì tinh thần 
khiêm cung +®. Ä⁄4jÿ//hima Nikãya “® có nói đầy đủ chỉ tiết về sự sốt 
sắng của Ghafikãra trong việc giúp chuyên hoá Jotipäla lúc Phật 
Kassapa an trú tại Vehalinga. Kinh còn ngầm cho biết Kassapa rất 
quý trọng Ghafikãra. 

Và thời Phật Kassapa, vua Benares là KikI (.v.).. Vua KIKI 
có xây một trong bốn công của ngôi đền Kassapa; ba cổng kia được 
xây bởi Hoàng tử Pathavindhara, các cận thầu dẫn đầu là vị tướng 
soái của vua, và các công dân hướng dẫn bởi vị trưởng khố °°, 

Được biết Đại đệ tử chánh của Phật Kassapa, Tỉssa, ra đời 
cùng ngày với Phật và là bạn hữu từ lúc còn thơ. Tissa xuất thế trước 
và tu khổ hạnh. Lúc viếng Phật sau khi Ngài đắc đạo, Tissa rất đau 
buồn thấy Phật ăn thịt (Zmagandha); Phật bèn vì ông thuyết kinh 
Amagandha (q.v.) và ông được giáo hóa 09. 

Biên niên sử Tích Lan “” có ghi lại một cuộc viếng thăm 
Tích Lan của Phật Kassapa để cản ngăn cuộc chiến giữa Vua 
Jayanta và bào đệ ông. Lúc bấy giờ Tích Lan được gọi là 
MandadTpa có thủ đô là Visäla. Phật đến với 20 ngàn đệ tử và ngự 
tại Subhakifa; quan quân hai bên thấy Phật bèn ngưng ngay cuộc 
chiến. Để đáp đền, Vua Jayanta cúng dường Phật vườn 
Mahäsägara; vườn này là nơi trồng gốc Bồ đề do Sudhammäã đem 
sang theo sự mong ước của Phật Phật thuyết pháp tại 
Asokamälaka, Sudassanamälaka và Somanassamälaka và tặng 
các tân đệ tử chiếc áo mưa của Ngài để làm di tích, và giữ hai Trưởng 
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lão Sabbananda và Sudhammä với nhiều môn đồ của hai vị lại đảo 
đề hoằng pháp độ sanh. 

Vào thời Phật Kassapa, núi Vepulla ở Rãjagaha được gọi là 
Supassa và dân chúng ở đó là dân Suppiya °®; còn nhiều nơi khác 
có tên như hiện nay, e.g., Videha °°, Sävatthi 29, Kimbila “°, và 
Bãränasi “°. 

Ngoài Amagandha S„íía nói trên, có nhiều kinh nói là do 
Phật Kassapa thuyết và được truyền tụng đến thời Phật Gotama, và 
Phật Gotama chỉ dạy lại mà thôi. Một vài ví dụ điển hình: bạch vấn 
của Alavaka và Sabhiya (.v.), kệ do Bàlamôn Nanda ở Takkasilä 
dạy Sutasoma “, và Mittavinda Jãtaka (No. 104) °°. Còn có 
nhiều lời dạy khác của Phật Kassapa bị lãng quên mà người nhớ man 
mán thỉnh cầu Phật Gotama nhắc lại ”°. Chuyện Pandita-Samanera 
® có kế lại một kinh mà Phật Kassapa từng thuyết lúc Ngài, viếng 
Benares với 20 ngàn tỳkheo đệ tử. Lúc bấy giờ Ngài từ chối mọi 
dâng cúng của vương tôn công tử để nhận vật thực do hành khất 
Mahäduggata cúng dường. 

Phật Kassapa chỉ làm bố tát mỗi sáu tháng 

Giữa thời của Phật Kassapa và thời của Phật Gotama, địa cầu 
giản nở đủ để tạo nên động Sũkarakata °°. 

Tài liệu do các khách hành hương Trung Hoa ghi lại có đề 
cập đến nhiều di tích liên quan đến Phật Kassapa. Ngài Huyền Trang 
có nói đến một tháp tôn trí nguyên nhục thê của Phật nằm trên phía 
Bắc của thành phố gần Šrãvasti, nơi mà theo ông là sanh quán của 
Phật 2, và dấu chân của Phật 69, Truyện về Phật Kasspa còn được 
thấy trong Diuyavadana S9. Chú giải Pháp Cú °” có một truyện hàm 
ý răng gần làng Todeyya có một đền thờ nghĩ là của Phật Kassapa 
được dân chúng địa phương sùng kính. 

Sau khi giáo pháp của Phật Kassapa kết thúc, có một số tu sĩ 
gọi là Setavattha-samanavamsa (ân sĩ áo trăng) tìm cách phục hồi 


27) 


nhưng không thành công ®. 
0D, 1, 7, 2 BuA (217) gọi hai lâu đài đầu tiên là 
Hamsavä và Yasavä. MA. 1. 336 ff A9 
DA. ii. 580; xem thêm DhA. iii. 29 để biết một câu chuyện khác về 
sự xây dựng tháp. 97,11, 256, MÔ Ko 003/920 
® AA.1. 216. ® AA.1. 105. bu 
A. 11. 214 Œ. 09 AA.1. 175. 09 MA. 1i. 932. 
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đ? Bụu. xxv.; BuA. 217 f; D. 1ú. 7.; J.1. 43, 94; D. i1. 196; 


Mtu. ¡. 303 fF, 319. d2S,1.34f£ d® M. ii. 45 
f 0 SnA. ¡. 194. 09 7b¡đ., 280 ff. ũ? 
Mhv. xv. 128 ff; Šp. 1. 87; Dpv. xv. 55 ff; Mbv. 129. 08 
S.1i. 192. 3 J, vị, 122. Œ9 7b¡äj., 123. 

69 TDï2., 121. #2 7b¡đ., 120. “9 J, v, 476 
ft; 483. “9J.1.413. 3 Eơ, MA. 1 107, 528; 
AA.I.423. 6 DhA. ii. 127 fF. @Œ? Tbịđ., 111 
236. 28 MA. 11. 677.  Beal: op. ci., 11. 13. 

39 707đ, 1., Introd. c1. 39 E.ø., pp. 22 f; 344 f; 346 
f; xem thêm Mu, e.g., 1. 59, 303 f. 6 1j¡, 250 f. 

%3 VịphA. 432. 


2. Kassapa Thera.—Con của một Bàlamôn Udicca ở Sävatthi; 
cha ông mất lúc ông còn bé. Nghe Phật thuyết tại Jetfavana, ông 
chứng Sơ quả; rồi được mẹ cho phép, ông xuất gia thọ giới tỳkheo. 
Một lần nọ, muốn theo hầu Phật trong chuyến du hành sau mùa mưa, 
ông về cáo từ mẹ và được mẹ khuyên nhủ. Quán chiếu lời khuyên 
này, ông ngộ và đắc quả Alahán ®), 

Vào thời Phật Padumuttara ông là một Bàlamôn làu thông 
kinh Vệđà. Một hôm thấy và muốn đảnh lễ Phật, ông rải năm bông 
sumana lên không trung, bông kết thành lọng hoa che Phật. Ông làm 
vua 25 lần dưới vương hiệu Cinnamäla (./. Cittamäla) ®). 

Ông là Trưởng lão Sereyyaka nói trong 4padãna ®. 

0) Thag. v. 82. “ ThagA. 1. 177 £. hờn, 
155. 


3. Kassapa.—Một Thiên tử. Ông viếng Phật tại Jetavana vào 
một buổi tối muộn; ông tụng đọc nhiêu kệ khuyên tu sĩ công phu tu 
tập, đặc biệt nhắn mạnh đến công phu hành thiền °. 

Buddhaghosa ? nói rằng Kassapa có nghe Phật thuyết Vi 
Diệu Pháp trên cõi Tãvatimsa. Chỉ nghe được một phần, ông không 
chắc Phật có khuyên chư đệ tử hành thiền nên nghĩ ông có thể bố 
sung. Biết ô ông là người có khả năng, Phật dành cho ông cơ hội trình 
bày quan điểm mình và chuẩn nhận ý kiến của ông. 

9S.1.4Ó. ® SA. 1. 82. 
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4. Kassapa.—Một trong số mười nhà hiền trí (/s¿) của thuở xưa 
thường được đề cập trong kinh sách ® như là những Bàlamôn từng 
soạn và phố biến các thần chú mà người Bàlamôn thời nay còn đang 
dùng. Xem chỉ tiết trong s.v. Afthaka. 

00 E.ø., D. 1. 104, 238; M. 1. 169, 200; A. 11. 224; 1v.61; J. vị. 99, 


5. Kassapa (được gọi là Kassapa-mänava) —Bồ Tát trong thời 
Phật Piyadassi. Ông là một Bàlamôn làu thông kinh Vệ Đà, từng 
xây một tịnh xá giá đến mười ngàn triệu sau khi nghe Phật thuyết 

pháp °'. 

ò J.1.38; Bu. xiv. 9 f; BuA. 176. 


6. Kassapa.—Một tên khác của Bàlamôn bá hộ Akitti ở Benares 


(q.v.) °. 
® J, 1v. 240, 241; xem thêm J2fakamala vn. 13. 


7. Kassapa.—Một ân sĩ Bàlamôn (Bồ Tát), cha của Nãrada, mà 
chuyện được kê trong CñJa-Nãärada Jãtaka (4.v.) °'. 
ĐT. 221. , 


8. Kassapa.--Một ân sĩ Bảlamôn, cha của Bồ Tát trong chuyện do 
Kassapamandiya .Jätaka kê nơi [I]. 
01,111. 38. 


9, Kassapa.—Một đại sĩ, Bồ Tát, cha của Isisinga °. Phụ chú 
giảng răng Kassapa là tên tộc hay tên của họ °', 
Kệ TW: (TỒN ¿ 


10. Kassapa—Ân sĩ, còn được gọi là Nãrada, sống trong ân cư 
gần núi Kosika trên Hy Mã Lạp Sơn. Thấy Phật Padumuttara trong 
rừng, ông thỉnh Phật vê am, soạn sẵn sàng toạ, và thỉnh vấn. Ông là 
một tiền kiếp của Trưởng lão Ekãsanadäyaka ©). 

® Áp, 1i. 381. 


11. Kassapa—Một tài chủ, có thể ở Rãjagaha, từng xây 


Kassapakäräma đặt theo tên ông °'. 
® SA. 1i. 230. 
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12. Kassapa.—Vương tử của Vua Dhãtusena bằng một cuộc hôn 
nhơn không môn đăng hộ đối. Ông giết cha và lên ngôi ở Tích Lan 
dưới vương hiệu Kassapa I (478-96 A.C.). Sợ bị anh là Moggalläna 
trả thù, ông xây thành ở SThagiri và sống trong đó. Về sau, ông hồi 
hận việc thí vương phụ nên lập nhiều công đức “, như trùng tu 
Issarasamanärãma và xây thêm trong ấy kiến trúc BodhT và 
Uppalavannä mà ông đặt theo tên của ái nữ ông. 

Trong một trận kịch chiến với bào huynh, ông thua phải dùng 
gươm cắt cô tự sát ?. 

0® Chỉ tiết, xem Cv. xxxix. 8 ff. ® Ƒbjđ., xxxvII, 80 
ff.; xxxIx. 1 fF 


13. Kassapa.— Vương tử của Vua Upatissa IIHI bên Tích Lan. 
Ông có 16 đồng đội rất dũng mãnh như ông nên đã nhiều lần đầy lui 
quân Silãkãla lúc họ nồi dậy chống triều đình. Tỉnh thần đũng cảm 
của ông đã lưu danh ông là Girikassapa. Trong trận chót, Silakala 
toàn thăng, và Kassapa phải đưa phụ vương và thân tộc chạy qua 
Merukandara, nhưng ông lạc đường và sa vào vòng vây của địch. 
Kassapa chiến đấu đến khi voi của ông ngã ông mới cắt cổ tự sát ®. 

(?C\v, xIi. 8-25. 


14. Kassapa.—Bào đệ của Vua Aggabodhi III; ông được cử làm 
phó vương sau khi Mãna bị giết °. Trong cuộc chiến giữa. triều đình 
và kẻ xoán ngôi là Dãthopatissa, Kassapa lạm dụng quyền uy vua 
giao và chiếm cứ nhiều nơi thiêng liêng để đóng quân ?. Sau khi 
Vua AgsabodhI băng hà trong lúc tị nạn ở Rohana, Kassapa hạ được 
Dãthopatissa và lên ngôi trị vì dưới vương hiệu Kassapa II (641-50); 
ông đăng quang không có vương miện (có lẽ đã bị mất cắp). Trên 
ngôi, ông hối hận những việc ác hành đã qua nên cô lập nhiều công 
đức ®. Đặc biệt, ông đến đảnh lễ Trưởng lão Mahãdhammakathĩ ở 
Nãgasälã và vị Trưởng lão ở Katandhakãra. 

Ông băng hà lúc các con còn nhỏ dại nên trao ngôi cho 
Mãna ® là con của bà chị. Theo Biên niên sử, Mãnavamma là con 
của Kassapa ®. Ông cũng có một người con là Mana !9°. 
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® Cv, xliv. 123 f 2 Ƒb¡đ.„ 137 ff. ® Chi tiết, 
xem Cv. xÌIv. 147 ff; xÌv. 1 ff. ® /b¡äđ, 8. @ 
Tbid., xÌvII. 2. (9 Jbjđ., lvii. 4. 


15. Kassapa (Kassapa HH, 717-224 A.C)—Bào đệ của 
Aggabodhi V (?). Em của Kassapa là Mahinda I °' và con ông là 
Aggabodhi °. 

0.Cv. xÌviii. 20-26. ® Jbịđ., 32. 


16. Kassapa.—Một trong ba em của Sena I; hai người kia là 
Mahinda và Udaya °°. Kassapa được cử làm Ädipãda và chồng lại 
quân của vua xứ Pandu. Lúc bấy giờ ông trên đường tiến chiếm Tích 
Lan, nhưng thấy không thể thành công, ông chạy sang Kondiväta °. 
Về sau ông bị giết tại Pulatthipura theo lệnh của vua Pandu ®). Ông 
có bốn con và con trưởng là Sena ®. 

t0, 1.6. ® Jb¡đ., vv. 25 fF. ® Jbjđ., vv. 
46. ® Jbid., vv. 47. 


17. Kassapa.—Thái tử của Vua Ki(taggabodhi xứ Rohana. Lúc 
anh ông bị cô mình giết chết, ông chạy sang triều đình của Vua Sena 
L, và về sau nhờ sự giúp đở của Sena I ông dành lại được ngôi cha °. 
Ông có thể bị Adipäada Kittaggabodhi giết ®). 

®€Cv.].54fŒ. ® /b¡đ., l1. 9Ó; và Cv. Trs. 1. 167, n. 
ĐỀ 


18. Kassapa.—Bảo đệ của Vua Sena II và Udaya II. Ông là 
Mahãdipäda hoặc Yuvarãja đưới Udaya ®, và về sau làm vua dưới 
vương hiệu Kassapa IV (896-913 A.C.) ”. Công nương của ông là 
Senä kết hôn với Kassapa V ®), 

0/0.:11..Ð1., ( Jbïd, Hi. 1 ® Jb/đ., li. 94. 


19. Kassapa. —Thái tử của Vua Sena II. Vua ban cho ông một 
phần gia tài của triều đình và một phần lợi tức không lồ của đảo quốc 
®, Sanghã và Senã ° là hai hậu của ông. Ông làm Yuvaräãja dưới 
triều Kassapa IV và cai trị xứ Dakkhina ®. Sau khi vua băng hà, 
ông lên ngôi dưới vương hiệu Kassapa V (có thể từ 913-23 A.C.) ®, 
Ông có khi được gọi là con của hoàng hậu được phong thánh hai lần 
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(dvayabiseka/aia); mẹ ông là bà Sanghã, con gái của Kittaggøabodhi 
°? và Devä. Trên bia ký, Kasssapa được gọi là Abhaya- 
Silameghavanna %, Ông là một người uyên bác và được biết Chú 
giải vê Dhammapadat†hakatha bằng tiếng Sanhalese do ông soạn 
thảo 9. Ông có ba bà vợ là Vajirä °, Devä ® và Rãjim ®. Ông có 
người con tên Siddhattha chết trẻ v một người con khác là Tướng 
Sakha. Sakka điều khiến chiến dịch giúp Vua Pandu chống Vua 
Cola, nhưng ông bị dịch chết tại Cola 09, 


0® Cv. l¡. 18, 20. ® Tbj4., 18, 92. ® Jbjđ., lii. 
1. ® Tbj4., 37 ff. ® Cv, 77s. ¡. 165, n. 3. 
® Xuất bản bởi D. B. Jayatilaka, Colombo (1933). 
® Cv. lii. 62. ® Ƒbj4,, 64. ® Jbịd.,„ Ó7. 
09 7Đj¿j.„ 72-8. 


20. Kassapa.—Vương tử của Vua Sena V ®), 
09 Cy, liv. 69, 


21. Kassapa.—Vương tử của Vua Mahinda V ®, Lúc Mahinda 
bị quân Cola bắt đi, dân chúng nuôi dưỡng Kassapa. Khi Kassapa 
lên 12, vua Cola gởi một đạo quân qua Tích Lan bắt cóc chàng, 
nhưng mưu toan bị Kitti của Makkhakudrũsa và Quan nhiếp chánh 
Buddha của Maragallaka phá vỡ “). 

Kassapa lên ngôi dưới vương hiệu Vikkamabähu nhưng từ 
chối không đăng quang cho đến khi nào ông chinh phục được dân 
Dami]a trong vương quốc ông. Trong lúc mọi chuẩn bị đang tiến 
hành ông bị trúng gió (wZ/aroga) chết. Ông trị vì được 12 năm 
(1029-1041 A.C.) ®. Ông có thể là Thái tử Kassapa đã thành hôn với 
Lokitã, bà con với Mahinda V, và có với bà hai con là Moggalläna 
và Loka €, 

® Cyv, ]v. 10. ® 7b¡đJ., 24-9. ® C\y, Ivi. l-6; Cyv. 
Trs. 1. 190, n.3. ® Cy, Ivii. 28 f.; Cv. 77s. 1. 195, n. 3. 


22. Kassapa.-Tộc trưởng của Kesadhätu (z.v.). Có một thời 
gian ông điều hành việc nước tại Rohana và đánh bại dân Dami]a tại 
đây. Ông không tùng phục Kitti (và sau đó là Vua Vijayabähu I). 
Hơn thế nữa, oán giận vì công lao dẹp Damila không được khen 
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thưởng, ông chống lại Kitt; ông bị giết chết trong trận xảy ra gần 
Kãjaragäma °'. 
(9 Cv, Ivii. 65-75. 


23. Kassapa——Một Thái tử ở Jambudipa. Dưới triều của 
Parakkamabähu ông từng gởi nhiều quà quý giá dâng lên Vua 
Rãmañña; Vua Rãmañña cấm không cho sứ giả của ông đồ bộ lên 
đất ông và nhục mạ dân ông. Đó là một lý do khiến Parakkamabãhu 
I gởi quân chinh phạt Ramañña t'. 

0 Cụ, IxxvIi. 28 £. 


24. Kassapa Thera.—Theo Œandhavzrmsa t) Trưởng lão là tác 
giả của Anägatavamsa, Mohavicchedan Vimaticchedam, và 
Buddhavamsa; Buddhavamsa này không phải là Phật Sử. 
Sãsanavamsadipa ? nói rằng có ông Kassapa dân xứ Cola là tác giả 
của Vimativinodan. SZsznavrnsa ® gọi đó là Vinayafika và tác giả 
là người xứ Damila. Còn một ông Kassapa nữa tác giả của 
Mohavicchedan; MohavicchedanIr được mô tả như một 
lakkhanagandha (luận án văn phạm). 

00p, 6T. “ Kệ 1204 (xem thêm 1221) SÊy 
33; xem thêm P.L.C. 160. 


25. Kassapa—Sãsanavamsa °® có nói đến một vị Trưởng lão 
Kassapa dự phần trách nhiệm trong việc thiết lập đạo ở 
Yonakarattha. Ông là dân của xứ Trung Ân Majjhimadesa. 

@) 

p. 20. 


26. Kassapa.--SZsanavamsa °' nói rằng có một Trưởng lão tên 
Kassapa ở Arimaddana trong thời của Vua Narapati. Ông có du 
hành qua xứ Pollanka và được dân xứ này tôn làm Trưởng lão vì 
mến mộ. Thời gian sau, ông di chuyên qua Tích Lan, nhưng chuyên 
thuyền ông đi không rời bên được. Bà con rút thăm bói toán, và 
thăm rơi trúng ông liên tục, vì trong một kiếp trước ông có quấy phá 
một con chó dưới nước. Ông bị quăng xuống nước nhưng được 
Sakka biến thành sấu cứu sống. Trưởng lão đến YakkhadTpa (4.v 2); 
tại đây ông trì hành hạnh từ bi nên các yakkha mù được sáng mắt. 
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Tiếp theo, ông đến Sihalapida rồi trở về quê quán mang theo nhiều xá 
lợi, hột cây Bồ Đề, và mẫu của Mahãcetiya và Lohapäsada. 
@) 
p-. 71. 


27. Kassapa.—Tên hiệu này đôi khi được dùng như tên hiệu rút 
gọn của Kassapagotta (4.v.) Ð. Nãrada-täpassa có lần cũng được 
gọi là Kassapa “). 

0 #.ø., J. vi. 224, 225, vv, khi nói tới Äjïvaka Guna. 2 J, 
VI. 28. 


28. Kassapa.—Xem thêm Acela Kassapa, Uruvela*, Kumäãra*, 
Gayä*, Dasabala*, Nad!*, Narada*, Purana*, Mahäã*, và 
Lomasa*. Kassapa là một tên tộc quen thuộc °) và con cái sanh 
trong tộc này thường được gọi là Kassapa, ví như Uruvela-Kassapa 
và Trưởng lão Nãgita ©). 

0 Xem e.g., MA. 1. 584. ® Trong AA. 1. 165. 

®D,¡. 15T. 


Kassapa Samyutfa. -Phâm thứ 16: Phẩm Kassapa, .9đ7nyufta 
Nikãya ©. Gồm nhiều kinh liên quan đến Kassapa (g.v. về chỉ tiết). 
Kệ của Mahã-Kassapa trong Theragãthä phản ảnh tư duy của các 
kinh này. Luận bàn về khía cạnh thế tục (lokiya) của chánh tin tấn 
(sammappadhänä) nói trong Kassapa Samyufa được dẫn chứng 
trong chú giải “. 


0S, 1i. 192-225. ® # ơ., VibhA. 291. 

1. Kassapa Sutta.—Hai kinh nói về cuộc viếng Phật của Thiên tử 
Kassapa (4.v.) ©. 

®S.1. 46 £ 


2. Kassapa Sutta.—Trước khi giác ngộ, Bồ Tát Kassapa đã khởi 
lên tư tưởng sau đây: "Thật sự thế giới này đang lâm nguy, bị sanh, bị 
già, bị chết, đoạn diệt và tái sanh; và từ nơi đau khổ này, không biết 
xuất ly, thoát khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này, không biết khi nào 
biết đến xuất ly, thoát khỏi già và chết" [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. Trong kinh, tư tưởng này cũng là của chư Phật khác, từ Phật 
Vipassĩ xuống. Chỉ tiết, xem Gotama Sutta. 
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6,11. 9; c£. D. 1. 30 1. 


Kassapakäräma (Kassapärãma).—Tự viện tại Rãjagaha, có thê 
gần Veluvana. Tôn giả Assaji an trú tại đây trong những ngày bệnh 
sau cùng của cuộc đời và được Phật đến viếng thăm an ủi ®. Tự viện 
do chủ khó Kassapa xây ®). 

08,10, 125, “ SA. 1i. 230. 


Kassapagiri—Tự viện bên Tích Lan. Jeffhatissa III cúng 
dường làng Ambiläpika để làng này cung cấp lương thực cho chư 
tỳkheo ở Kassapagiri °', và Kassapa II từng dành cho tự viện này 
rất nhiều đặc ân ®), 

Tự viện có thể là một phần của “lsuramenu-Bo-Upulvan- 
Kasubgiri-Vihãra” thấy ghi trong bia ký của Mahinda IV tìm thấy ở 
Vessagiri. Hình như Kassapa I có xây nhiều cơ sở lớn trong khu 
Vessagiri và Tăng phòng (vihãra) Issarasamana; khuôn viên tự viện 
nới rộng nảy được đặt theo tên của ông và hai con gái ông là BodhI 
và Uppalavannäã, và được gọi tắt là Kassapagiri ®). 

Tên Kacchapa giri (g.v.) trong Mahãvamsa Tïkã ® chắc là 
tên viết sai của Kassapagiri, vì trong ấy được biết có 


“lssarasamanasanhhate Kacchapagirivihãare. ” Xem thêm 
Kassapavihãra. 

0? Cvy, xIiv. 98. ® Ƒbjđ., xÌv11.24. e 
Xem Ep. Zey. I. 3l ff; 1. 216; và Cv. 77s. 1. 43, n. 7. tt 


652; xem thêm 407, trong ấy có Kassapagiri. 


1. Kassapagotta.—Tên chung của con cháu tộc Kassapa. Do đó 
Du sĩ Guna được gọi là Kassapagotta và Kassapa “”. Xem thêm 
Kassapa [28]. 

1), V1, 2272, ? JĐ1Q,, 224.220.232, 


2. Kassapagotta.—Tu sĩ ở Vãsabhagäma trong xứ Kãsi. Ông có 
tật rất hiếu khách đối với các tu sĩ ở phương xa đến. Lần nọ có một 
số tu sĩ đến rồi không chịu đi vì được tiếp đón nồng hậu quá. Sau 
một thời gian, ông mệt mỏi vì phải chăm sóc các sư quá lâu. Thế là 
ông bị trách đã bỏ bê quý sư. Ông bèn đến Campä bạch Phật và 
Phật bảo ông không có lỗi gì đáng bị phiền trách cả ©). 
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0 Vị, 1. 312 f. 


3. Kassapagotta.—Tu sĩ ở Pankadhã trong xứ Kosala. Nghe 
Phật thuyết pháp, ông không vừa ý và khởi lên tư tưởng sau đây: “Ân 
sĩ đó” (ám chỉ Phật) “quá thận trọng” (adhisallikhat evãyam). Về sau 
ông ân hận và tìm Phật ở Rãjagaha để tạ lỗi. 

Phật tán thán ông đã biết mình phạm lỗi, tự thú và công phu 
tự chế 0, 
® A.,1.236 £ 


4. Kassapagotta.—Tu sĩ, có thê là một vị nói trên. Một thời ông 
sông trong rừng ở Kosala. Một hôm, thấy người thợ rừng bẫy nai, 
ông phản đối lỗi sanh sống ác độc này. Người săn nai bận rộn theo 
dõi con mỗi nên không nghe ông nói. Vị thần rừng xuất hiện và 
khuyên ông không nên phí thời giờ với một người chỉ nghe chớ 
không hiểu. Kassapa bị xúc động mạnh và sự cố gắng của ông làm 
ông giác ngộ; ông đắc quả Alahán ®. 

®S,1. 198 £ SA. 1.223. 


5. Kassapagotta.——Một vị tăng từng theo Majjhima lên vùng Hy 
Mã Lạp Sơn để hoăng pháp °. Tro cốt của ông được tìm thấy trong 
một bình thánh tích giữ tại Tope No. 2 của nhóm Sãñchi; nơi đây ông 
được gọi là “Hemavatäcariya” '. 

0 Dpv. viii. 10; Sp. 1. 68; Mbv. 115; MT. 317. @ 
Cunningham: Bhilsã Topes, 287. 


Kassapagotta hoặc Cheta Sutta——Kê lại chuyện Kassapagotta 
) tìm cách giáo hoá người thợ rừng nói trên ©', 
®S,1. 198 £ 


Kassapapäsäda.—Kiến trúc nối liền với Abhayagiri-vihãra do 
Kassapa VI xây. Kiến trúc này được bảo trì bởi sự cúng dường của 
một làng ?.. Đó được xác định là “Kasub-vad-mahapahã” từng được 
ghi trên bia ký của Mahinda IV trong Jetavanäräma °. 

® Cv, lú. 13. ® Ep. Zey. 1. 216. 
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Kassapamandiya Jãtaka (No. 312).—Một thời, Bồ Tát tái sanh 
trong một gia đình Bàlamôn ở Kasĩ. Sau khi mẹ qua đời, Bồ Tát bố 
thí tất cả tài sản của nhà mình và cùng cha với em lên Hy Mã Lạp 
Sơn ân tu. Vào mùa mưa ba cha con xuống làng và trở về ân xứ khi 
mùa mưa chấm dứt. Lúc trở về, Bồ Tát đi trước để dọn dẹp lều và để 
cha và em đi sau. Già đi chậm, bị con thúc hối ông cha giận, và cãi 
vã xảy ra. Bồ Tát quay lại tìm và được nghe kế mọi việc. Ông lăng 
lặng đưa cha và em về lều. Sau khi lo cho cha xong, Bồ Tát thưa với 
cha rằng người già nên kiên nhẫn chịu đựng với người trẻ khi chúng 
có điều sái quấy. 

Chuyện được kế liên quan đến một nhà quý phái sống ở 
Sãvatthi. Ông xuất gia nhập Tăng Đoàn. Sau khi mẹ ông qua đời, 
cha và em ông cũng gia nhập Tăng Đoàn. Ba vị đến nhập hạ tại một 
làng nọ để được dâng y. Ngày trở về trú xá, tỳkheo anh đi trước để 
dọn đẹp liêu cốc, còn tỳkheo em đi sau theo tỳkheo cha. Tỳkheo em 
cứ thúc tỳkheo cha đi mau nên có sự tranh cãi. Về trễ nên các tỳkheo 
không đến tham bái Phật được cho đến mãi hôm sau. Khi nghe xong 
câu chuyện, Phật bèn kế chuyện tiền thân ®. 

0], 11, 36-9, 


Kassaparäjaka.—Tự viện do một thái tử trẻ tên Kassapa khởi 
xây vào thời Vua Dappula và Sena I hoàn tất ®. Có bia ký '? ghi 
rằng một “KasubraJa-vehara” (có thể là tự viện nói trên) được 
Kassapa V trùng tu. 

ĐCV,[, 81. ® Ep. Zey. 1. 42 f. 


Kassapa-vihära.—Iịnh xá được Dãthopatissa II cúng dường 
làng Senama để lấy lợi tức trùng tu ®. Có thê đó là Kassapagiri- 
vihãra. 

0 Cụ, x]v. 27. 


Kassapasihanada Sutta.—Kinh thứ tám của Digha Nikãya nói 
về cuộc đàm luận giữa Phật và Acela-Kassapa về pháp tu khổ hạnh 
và một số pháp quan trọng trì hành bởi các Äjïvaka. Phật tuyên bố 
rằng tuệ quán, tự chế và tự chủ của bậc Alahán còn khó đạt hơn các 
pháp ép xác của nhà tu khổ hạnh. Ngài còn nói thêm răng sự tự hành 
xác là một chướng ngại cho sự phát triển tâm linh vì tâm bị chỉ phối. 
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Được biết sau khi nghe hết kinh, Kassapa xin gia nhập Tăng 
Đoàn và về sau đắc quả Alahán °), 
(0D. 1. 161-77. 


Kassapasena.—Tự viện do Senäpati của Vua Kassapa IV xây. 
Tự viện được hiến cho các Sãgalika °. Về sau Kassapa V có tu sửa 
lại tự viện này '). 

® Cv ]H. 17. ® Ep. Zey. 11. 40. 


Kassapiyã, Kassapikã—Một nhánh của môn phái 
SabbatthivädT. Các Sahkantika là xuất phát từ nhánh Kassapiyã 
này ®, Chú giải Kathãvafthu nói các Kassapiyä tin tưởng rằng quá 
khứ hiện tồn một phần trong hiện tại. 

0 Mhv. v. 9; Dpv.v. 48; Mbv. 96. @ Poinrs oŸ 
Confroversy, p. 101. 


Kassipitthika-vihära.—Tnh xá bên Tích Lan do Dhãtusena xây 
@ 


t® Cv. xxxvii., 49. 


Kãka.—Nô lệ của Vua Canda-Pajjota. Cha của ông là một phi 
nhơn, và ông có thê đi 60 lý một ngày. Lúc Pajjota khám phá Lương 
y Jivaka đã trốn sau khi cho ông uông thuốc có bơ sữa trâu lỏng, 
Pajjota gởi Kaka đi bắt Jfvaka về nhưng ra lệnh cho Kãka không 
được ăn bất kỳ thứ gì của Jĩvaka mời. Kãka chợt gặp một thầy thuốc 
ở Kosambï đang ăn sáng. Jïvaka mời ông ăn nhưng ông từ chối. Tuy 
nhiên, vào phút chót nghĩ chất nhựa thơm (myrobalan) không độc 
hại, ông đồng ý ăn phân nửa mà không biết răng JTvaka đã bỏ vào đó 
thuốc ông giâu trong móng tay. Kaka bị thuốc làm xổ mạnh nên 
hoảng hốt. JTvaka nói với Kãka rằng ông chỉ muốn chậm lại đôi chút, 
sau khi giao cho Kãka thớt voi trận Bhaddavatikäã °'. 

0 Vị. 1. 277 f; DhA. 1. 196. 


1. Kãka Jãtaka (No. 140).—Chuyện Con Quạ. Có lần Bồ Tát tái 
sanh làm con quạ. Một hôm quạ ỉa lên vị tế sư của triều đình ngay 
sau khi ông vừa tắm xong và áo mũ chỉnh tề. Vị tế sư đâm ra thù 
ghét loài quạ. Ngày kia, có con trừu ăn lúa phơi trên sân bị nữ nô lệ 
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coi lúa đập vô mông bằng cây đuốc đang cháy. Lửa bén lông biến 
trừu thành cây đuốc sống. Trừu chạy lăn vô đồng rơm trong chuồng 
voi. Rơm bắt lửa thiêu rụi chuồng voi khiến nhiều voi của vua bị 
phỏng nặng. Vua tham khảo ý tế sư về sự chửa trị voi. Sẵn oán quạ, 
tế sư tâu nên lây mỡ quạ chửa vết phỏng của voi. Tức nhiên quạ bị 
săn giết hằng loạt. Bồ Tát liền yết kiến vua và tấu trình đã tâm của tế 
sư. Ngài nói quạ không có mỡ vì chúng sống trong hoảng sợ triền 
miên. Vua rất hài lòng với Bồ Tát nên ra lệnh cắm giết hại thú vật, 
đặc biệt là quạ. 

Nhơn duyên đưa đến việc kể lại câu chuyện này được mô tả 
tỉ mỉ trong Bhaddasäla Jãtaka (zv.). Vua nói trong kính là 
Ananda. 


2. Kãka Jãtaka (N0. 146) -—Chuyện Con Quạ. Một thời, có con 
quạ trống đi cùng con quạ mái kiếm ăn trên bãi biền. Gặp cơm, cá, 
rượu thịt dân cúng thần Nãga, hai con quạ ăn uống no say. Lúc 
xuống nước tắm, quạ mái bị sóng kéo ra khơi và bị cá nuốt. Quạ 
trống kêu than thảm thiết. Nghe vậy. bầy quạ đến xúm nhau ngậm 
nước phun lên bờ để làm cạn biển hầu cứu quạ mái, cho đến lúc 
chúng bị kiệt sức mới thôi. Thấy tình cảnh tuyệt vọng của đàn quạ, 
Bồ Tát hoá thành thần biển với hình dáng khủng khiếp khiến tất cả 
hoảng sợ bỏ chạy. Nhờ đó chúng được an toản. 

Chuyện được kế về một số tỳkheo gia nhập Tăng Đoàn lúc 
đã có tuôi. Chư vị đến khất thực tại nhà của vợ con mình thuở trước, 
rồi tụ họp nơi nhà của một bà hộ trì để chia nhau ăn và thưởng thức 
nước xốt cũng như cà ri do bà nấu. Một hôm sau khi bà chết, các 
tỳkheo lớn tuôi này trở về tịnh xá khóc than cho người quá có. Sự 
việc được bạch lên Phật nên Phật kể câu chuyện quạ nói trên để giáo 
hoá chư tỳkheo lớn tuổi này ©). 

Theo Chú giải Pháp Cú ”, tên của bà vợ cũ hộ trì là 
Madhurapäcikã. 

0J.1.497-9, ® 11, 422. 


3. Kaka Jãtaka (N0. 395)——Chuyện Con Quạ. Bồ Tát có lần tái 


sanh làm con chim bồ câu sông trong ô đặt trong bếp của một thương 
nhơn ở Benares. Có con quạ đến làm quen để được ở gần. Một hôm 
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người đầu bếp bắt gặp quạ ăn cắp thức ăn, bèn vặt lông quạ, rải bột 
lên mình quạ, và cột cỗ quạ quăng lên thúng. 

Chuyện giống như chuyện kể trong Kapota Jãtaka và Lola 
Jãtaka (4.v.) và liên quan đến một tỳkheo háu ăn 0, 

Kapota Jãtaka ” có dẫn chứng Kaka Jataka của Navanipäta. 
Không có chuyện như vậy trong Quyên thứ Chín (Ninth Book); có 
thể đó là chuyện Cakkaväka Jãtaka (N0. 434) cũng nói về một 
tỳkheo háu ăn. 

01, 11. 314-16; xem thêm Cunningham: Bharhut Stipa, xIv. PI. 7. 
2 J.1. 241. 


Käka Sutta—Tykheo độc ác như thể con quạ vì thành tựu 10 tà 
pháp sau: ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, không từ 
bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm, và cất chứa tài sản ®. 

0A, v. 149; xem thêm GS. v. 101. 


Kãkandaka.—Bàlamôn, cha của Trưởng lão Yasa; Yasa thường 
được gọi là Yasa Kakandakaputta (4.v.) °'. 
® Mhv. iv. 12, 49, 57, vân vân; Dpv. v.23; Mbv. 96. 


KäkadTpa.—Hòn đảo năm về phía Đông của Tích Lan. Một toán 
của quân viễn chinh do Vua Parakkamabähu I gởi sang Rãmañña 
đồ bộ lên đảo có bắt một số dân địa phương đưa qua Tích Lan và 
dâng lên vua °. KãkadTpa có thể là tên của một đảo trong quần đảo 
Andaman. 

(0 Cy, IxxvI. 57. 


Käkaneru.—Một trong những ngọn núi cao nhứt trên địa cầu, 
thường được kế chung với Mälägiri, Himavä, Gijjha, Sudassana, 
và Nisabha °©), 

0, vị. 204, 212. 


Kãkanda, KäãkandI——Các chú giải gọi Kakanda là một nhà hiền 
triết của thuở xưa và liệt kê ông chung với Savattha và Kusumba. 
Trú xứ của ông về sau được gọi là Kãkandi ©'. 

® SnA. ¡. 300; cp. KhA 110; UdA. 55. 
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Käkannäqdu.—Một quận dưới miền Nam Tích Lan bị quân của 
Vua Parakkamabälu I chính phục ®). 
0? Cy, Ixxvi. 262. 


Kãkavanna-Tissa (Käkavanna).—Vua xứ Rohana, Tích Lan, 
trị vì tại kinh đô Mahãgãma. Ông là cháu cố của Vua Mahãnäøa, 
bào đệ của Vua Devänampiya-Tissa. Cha ông là Gothäbhaya °'. 
Hoàng hậu là Devĩ (được biết dưới tên Vihãradevĩ), ái nữ của Vua 
Tissa xứ Kalyäpi; bà bị ném xuống biển để chuộc tội cha làm ®), 
Con ông bả là Du{thagämapni Abhaya và Sadddhã-Tissa. 
Kãñkavanna-Tissa chiêu mộ tất cả dũng sĩ đương thời của Tích Lan 
nên Gãmani có sẵn người tài lúc đi chinh phục dân Damila °®. Tuy 
nhiên, lúc tiên khởi Kãkavanna-Tissa không cho phép Thế tử xuất 
chinh '® khiến Thế tử phải dâng lên vua đồ trang sức phụ nữ để ám 
chỉ nhà vua không phải là một đẳng nam nhi 1°. 

Kãñkavanna-Tissa rất sùng đạo; ông kiến tạo 64 tịnh xá. 
Trong số các công đức ông lập có Tissamahãräma, 
Cittalapabbatavihära ® và Mahänuggala Cetiya. Ông trị vì 64 
năm ? và được trà tỳ tại Tissamahãrãma ®°. Ông được gọi là 
Kãkavanna vì màu da sậm của ông. D7»avzmsa ® có kế rằng các 
công chúa của ông thông suốt về Chánh pháp và truyền thống 
sadddhammavamsakovidä. 


® Mhv. xv. 170 f.; Mbv. 132. 2 Mhv. xxvii. 20 ff. 
®) 757đ, xXIH. 2. ® 7Đïđ., xxI. 82 f. Ø) 
Thid., xx1v. 4. ®' Mhv. xxiI. 23. Ø Thid, 
xxIvV. l2; xem thêm AA. 1. 279. ® xxịv. 8, 13. ® 


Dpv. xviii. 20 đề cập đến Mahilã và Samanfã (2); xem thêm xix. 2l 
f 


Kãkavaliya, Kãkavalliya.—Một trong năm tải chủ (seƒ£h¡) có vô 
lượng tài sản trong vương quốc của Vua Bimbisära; bốn vị kia là 
Jotiya, Jafila, Mendaka, và Punnaka °'. Một thời ông rất nghèo, 
nhưng bà không ngần ngại cúng dường Trưởng lão Maha-Kassapa 
chén cháo lạt và chua mà bà nấu cho chồng, khi thấy trưởng lão đến 
khát thực; Trưởng lão Mahã-Kasssapa vừa xuất định sau bảy hôm toạ 
thiền. Muốn giúp ông bà, Trưởng lão dâng cháo lên tay Phật. Phật 


637 


“2+ TO¿ếu ad “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


tuyên bố phần cháo này đủ cho một Tăng chúng đông đảo. Bảy ngày 
sau đó Kakavaliya được cử làm seƒ£h¡ ®). 

Ông được kề như ví dụ của người cúng đường được quả ngay 
trong đời hiện tại, vì vật ông bồ thí thành tựu bốn thanh tịnh: sở hữu 
hợp pháp, tự nguyện hoàn toàn, đức hạnh cao dày của người được bố 
thí, và đức hạnh viên mãn của người bố thí ®). 

® DhA.¡.385; AA. ¡. 220. ' Vsm, ïi. 403. €9 
DhsA. 161 £; xem thêm AA. 1. 48, 364. 


Käkãti—Chánh hậu của nhà vua trị vì Benares (Bồ Tát). Xem 
KakãtI Jataka. 


Käkäd Jãtaka (No. 327).— Chuyện Hoàng Hậu Kakati. Kãkãti 
là chánh hậu của Vua trị vì Benares, (Bồ Tát). Có một vua Garuda 
giả dạng làm người đến chơi súC sắc với vua Benares. Trộm yêu 
KãkãtI, Vua Garuda đem bà về trú xứ mình trên bờ hồ Simbalï và 
sông với bà tại đây. Vua Benares phái nhạc công (tác giả ghi là 
physician tức y sĩ?) Natakuvera đi tìm hoàng hậu. Nhạc công ấn 
mình trong bộ lông của Garuda nên được chở về nơi trú của Kãñkãt. 
Tại đây nhạc công được Kãkãti dành cho mối tình nồng thắm. Rồi 
chàng ấn trên cánh Garuda để được đưa về Benares. Lúc Vua 
Garuda và Vua Benares chơi súc sắc, nhạc công đến hát bài nói về 
mối tình của chàng với Käkãt. Biết ra, Vua Garuda đem hoảng hậu 
trả về Benares. 

Chuyện được kế về một tỳkheo hối tiếc đã thọ giới và được 
Phật dạy rằng không thể canh phòng nữ nhơn. Tỳkheo bất mãn là 
Natakuvera ?). 
Chuyện do chim Kunäla kế trong Kunäla Jãtaka, trong ấy 
tên của Garuda là Venateyya được xác định chính là Kunäla. 
Kãkãtï Jãtaka rất giống SussondT Jãtaka ®). 
0], 11. 90-2. J.v. 428. ®J, 111, 187 fF 


Käãkãlaya.—Một làng bên Tích Lan, trong ấy có một đồn lũy của 


Damila bị Vua Parakkamabähu II chiếm ®'. 
(®?C\v. IxxxII. 12. 
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Käãkola.-Đ1a ngục. AI xuông đây đêu bị các đàn quạ, kên kên và 
chim ưng xé xác và ăn tươi °', 
tình M201, 


Kãcaragäma, Kãjaragäma, Kãtaragãäma.—Một làng dưới miền 
Nam Tích Lan trên bờ sông Manigangä (Mãnik-ganga), lỗi 10 dặm 
về phía Bắc của Tissa-mahãräma, trên con đường cũ đi từ 
Mahägãma đến Guttasäla. Làng là một trung tâm quan trọng, kê cả 
trong thời của Devãnampiya-Tissa, vì được biết các quý tộc ở 
Kãjaragãma từng đến tham dự lễ hồng cây Bỏ Đề do Sanghamittä °' 
đem sang. Trong làng có trồng một trong tám nhánh của cội Bồ Đề 
2, Còn có thêm tịnh xá do Vua Aggabodhi của Rohana ®) xây, nơi 
mà Trưởng lão Milakkha-Tissa '“® từng an trú một thời gian. Làng 
còn là một địa điểm chiến lược và có lúc được sử dụng như trụ sở của 
chánh quyền Rohana ®. Hiện nay, làng còn được nhiêu người biết vì 
trong làng có đền Skanda nổi tiếng. 

0 Mhv. xix. 54. ® /b¡đd., 62; Mbv. 161 £; Sp. 1. 100. 

® ©y. xÌv. 45. ® AA.1.22. G 
E.ø., của Loka (Cv. lvii. 2), của Kassapa, Kesadhätu (/5¡đ., 66 fF); 
xem thêm Cv. ]v1H. 6. 


Käñcipura (v.. Kãñcïpura)——Một thành phố dưới miền Nam 
Ấn Độ, trên bồ biển Coromandel, thủ phủ của Pallava, và là một 
trong bảy thánh địa của Ấn Độ; thành phố này hiện nay là 
Conjevaram. Một thời, thành phố này là trung tâm Phật giáo dưới 
miền Nam Ấn Độ và là một địa điểm hành hương mà Ngài Huyền 
Trang có đến viếng. Ông kể răng trong lúc ông ở đó, có 300 tỳkheo 
đến xin tị nạn chánh trị từ Tích Lan ©®, Theo Kinh sách Päli, 
Kãñcipura được kể là nơi sanh của Dhammapäla và có thể cả 
Anuruddha, tác giả của Abhidhammattha-Sangaha °. Một số 
người nghĩ rằng Kãñcipura là Satiyaputta của Rock Edict II của 
Asoka ©, 

0 Beal: op. c#., 1.228 £; CAGI. 627. PC, 113, 169, 

® Eơ, J.R.A.S., 1918, 54I f ; xem thêm 
Bhandarkar, Anci. Hist. o'. Decan, pp. 47, 52. 
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Kãnagãma.—Tên của một làng và cũng là tên của cái hồ nước 
trong xứ Rohana. Ba Vua Aggabodhi của Rohana có xây ba nhà 
thương cho người mù, người bệnh, và một chánh điện (Immage- 


house) trong Patimä-vihãra °®. Hồ nước về sau được Vua 
Parakkamabälu Ï trùng tu ®). 
0? Cy, xlv. 43. ® Jb/đ., IxxIx. 35. 


Kãnatälavana-tittha.—Bên đò trên sông Mahäväluka, một vị trí 
chiên lược quan trọng °'. 
0? Cv, Ixxii. 19. 


Kãnapaddãvuda.—Một địa điểm ở Tích Lan. Tại đây Vua 
Parakkamabähu I (lúc bấy giờ là Ädipãda) bị một con gấu cái tấn 
công; gấu bị ông giết ©. 

0? Cv, Ixvii. 40. 


Kãnamätä.—Một nữ cư sĩ sùng tín ở Sãvatthi, mẹ của Kãnã 


(q.v.). 


Kãnaväpï.—Hồ nước gần Cetiyagiri do Vua Sena I cúng dường 
cho chư tỳkheo địa phương sử dụng °. Về sau Sena II có xây một 
cái đập nước ngang hồ tại Katthantanagara ®': Vua Vijayabãhu I ® 
và Vua Parakkamabähu I ® đều có trùng tu đập nước này. 

CỘ CAN l1 2a Èð Jhïg...1L T3.  Jb/đ., Ix. 50. 

® 7bïđ., lxxix. 34. 


Kãna.—Á¡ nữ của Kanamätã. Sau khi được gả đi, một hôm 
nàng trở về thăm mẹ và ở lại khiến chồng nàng phải cho người qua 
rước. Không muốn con về không có quả, mẹ nàng bèn bảo nàng đợi 
để là làm bánh đem về. Lúc bánh chín, có một tỳkheo đến khát thực, 
nàng đem cúng đường một ít. Rối bốn tỳkheo khác đến, nàng cúng 
dường hết cả số bánh của mẹ làm. Bốn lần có người qua rước nàng 
về, bốn lần sự việc xảy ra như lần đầu. Căm giận, chồng nàng lấy vợ 
khác. Kãnã cũng căm giận nên sỉ vã mọi tu sĩ nàng gặp mặt, khiến 
không một tỳkheo nào dám bén mảng đến con đường của nhà mẹ 
nàng. Nghe tự sự, Phật đến viếng mẹ Kăãnã, và sau khi thọ thực 
xong, Ngài cho gọi nàng đến dạy cho nàng biết chư tỳkheo bị sỉ vã 
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oan bởi chư vị chỉ nhận những gì thí chủ cúng dường. Sau bài pháp 
thoại, Kãnã đắc Sơ quả. Vua thấy Phật từ nhà của mẹ Kãnã về và sau 
khi nghe trình tấu sự việc, bèn cho triệu Kãnã vô cung, nhận nàng 
làm con nuôi và gả nàng cho một nhà quý phái giàu sang. Từ đó, 
hạnh bồ thí của Kãnã ai cũng biết 0. 

Chính vì chuyện của Kãnã mà kinh Babbu Jãtaka (4.v.) 
được thuyết ?. Trong câu chuyện Kãnã là con chuột. 

Kãna được gọi như vậy vì nàng có sắc đẹp làm ai thấy nàng 
cũng đều đắm say (e ye fam passamti, tete rägena kãnã honfi) °. 

Hai mẹ con Kãnã được kế trong số những nữ cư sĩ giữ tám 
pháp chay tịnh (eightfold fast) °). 

® Vịn, Iv. 78 £; DhA. II. 49 ff; Samaniapasadika (1v. 819) lại kế 
một chuyện có nội dung hơi khác: Khi nghe Phật đến giáo giới Kãna, 
chồng nàng đến rước và nàng trở về với chồng. 
2 J.1, 477 £. ® Sp, lọc. cỉt. A. 

1v. 349; AA. 11. 791. 


Känãriftha— Một trong bốn người con của Xà vương 
Dhataraffha và hoàng hậu Samuddajã; ba người con kia là 
Sudassana, Bhũridatta (Bồ Tát) và Subhaga. Lúc biết mẹ mình là 
giống người chớ không phải là giống. Naøga, Kanarittha bèn thử mẹ 
bằng cách hiện nguyên hình rắn và lấy đuội ve lưng bàn chân mẹ, 
trong lúc đang được mẹ cho bú. Kinh hãi, bà mẹ thét lên và quăng 
con xuống đất; trong lúc bắt cập móng tay bà cào trúng mắt con 
khiến chàng bị đui một mắt. Từ đó, chàng (từng có tên là Arittha) 
được gọi là Kanãrittha, tức Độc nhãn Arittha °'. 

Một hôm Bhñridatta bị người bắt rắn Älambanä bắt đi (xem 
Bhũñridatta Jätaka), anh em chia nhau đi tìm; Kanarittha được phân 
công đến cõi Thiên; vì tánh khí hung hăng của chàng nên không ai 
dám đưa chàng lên cõi nhơn gian sợ chàng sẽ đốt hết làng mạc của 
cõi này ?. Sau khi tìm ra Bhũridatta và đưa về cung, Kãnãrittha từ 
Thiện giới trở về cõi Nãga được phân công làm thần canh cửa phòng 
nơi Bhũridatta dang tịnh dưỡng. Phần Subhaga, sau khi lên Tuyết 
sơn rồi xuống đại dương không tìm thấy Bhũridatta nên phiêu bạt đến 
sông Yamunä và bắt được tên Bàlamôn đã bắt Bhũridatta trước đây. 
Thấy Subhaga lôi một Bàlamôn về, chàng ngăn không cho Subhaga 
xử thô bạo với người Bàlamôn này. Chàng còn dùng nhiều lời và 
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truyện đề nói tốt về các Bàlamôn ®. Được biết trong một tiền kiếp 
chàng là một Bàlamôn làu thông việc tẾ tự. Nghe Ariftha tán thán 
người Bàlamôn, từ trên giường nằm dưỡng bệnh, Bhũñridatta bác lời 
chàng và nói rằng Arittha sai lầm khi diễn tả các Bàlamôn và kinh 
Vệđà, vì các tế lễ hy sanh theo nghỉ thức của kinh Vệđà không phải 
là điều đáng mơ tưởng và nó không thê đưa lối đến thiên giới ®. 
Kãnãrittha được xác định là Sunakkhatta ®). 

0, vị, 168. ® Jb¡đ., 190. ® 7b¡đ., 197; chỉ tiết, 

xem pp. 200 ff. ® 72/4, 205 fF. ® 7b/đ, 219. 


1. Katiyäna.—Một tên khác mà Dạxoa Punnaka (.v.) được gọi 
®_- Đó là một biên thê của Kaccäna ®), 
02T. vi. 299, 306, 308. ® 75/4, 283, 286, 301, 327. 


2. Katiyäna.—Tên của một dòng tộc, có thê là một biến thể của 
Kaccayäna, Kaccäna (.v.). 


3. Katiyäna Thera.—Con của một Bàlamôn thuộc tộc Kosiya ở 
Sãvatthi; ông được gọi Kãtiyäna vì theo họ mẹ. Lúc bạn ông gia 
nhập Tăng Đoàn, ông bắt chước và công phu thiền quán bằng cách 
ngủ rất ít. Một hôm, không cưỡng lại được hôn trầm, ông té xuống 
đât trong lúc thiền hành. Phật thấy vậy bèn đích thân đến với ông và 
khuyên ông không nên bỏ cuộc mà hãy chú tâm quán chiếu. Về sau 
ông đắc quả Alahán. Kinh Phật thuyết cho ông được ghi lại trong 
Theragatha ©), 

Theo chuyện của Sãmaññakãni kê trong Chú giải Theragathäa 
2 Kãtiyãna có một thời làm du sĩ. Bấy giờ cho đến khi gặp Phật, 
ông không còn sự hỗ trợ nào của cư sĩ hết. Do đó, ông yết kiến 
Samaññakãni để được chỉ giáo, và kết quả là ông gia nhập Tăng 
Đoàn. 
0) Thag. vv. 411-16; ThagA. ¡. 450 £. ®¡.p. 99 £. 


4. Katiyäna.—Xem Pakudha. 


1. KatiyanT (vy./. Kaccän)—Nữ cư sĩ được Phật tuyên bố là 
thượng thủ về lòng tịnh tín bât động (aveccappasada) ®), 
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Bà quyết tâm đạt sự thượng thủ này từ thời Phật 
Padumuttara. Lúc bấy giờ bà sanh trong thành phố Kuraraghara 
và có một người bạn sùng tín tên Kã]I. Một hôm bà đi với bạn đến 
nghe Trưởng lão Sona thuyết kinh Kuftikanna cho mẹ ông nghe. 
Trong lúc bà đi vắng, trộm viếng nhà bà. Nữ tỳ được sai đi lấy dầu 
để thắp đèn đến cho bà hay nhà có trộm, nhưng bà không ra về cho 
đến khi pháp thoại chấm dứt. Tên chúa trộm hoan hỷ với thái độ của 
bà nên ra lệnh cho thuộc hạ đem trả lại bà tất cả đồ đạc đánh cấp. 
Sau khi pháp thoại đứt, bà đắc Sơ quả. Hôm sau bọn trộm đến xin lỗi 
bà. Bà đưa họ tới gặp vị trưởng lão và được vị này truyền giới; về 
sau tất cả đều đắc quả Alahán ®), 

0 A,1.26. ® AA.1. 245 £ 


2. Katiyanr——Xem KaccänI Jätaka. 


Kãpathika (z./ Kãäpatika)—Một thanh niên Bảàlamôn mới l6 
tuổi đời mà đã làu thông Vệđà và thí phát. Chàng là một người 
“thuộc dòng tộc, hiểu biết, hùng biện, và uyên bác.” Chàng đến yết 
kiến Phật ở Opasäda. Bấy giờ Phật đang luận bàn với nhiều 
Bàlamôn trưởng thượng, nhưng chàng cứ vào và ngắt ngang câu 
chuyện khiến các Bàlamôn phải khiển trách. Tuy nhiên chàng được 
CankI (q.v.) vừa đến bào chửa cho chàng. Biết Kãpathika có điều 
muốn hỏi, Phật cho phép chàng lên tiếng, và từ đó câu chuyện được 
bàn lan ra nhiều vấn đề (xem Cankĩ Sut(a). Sau khi cuộc đảm luận 
chấm dứt, chàng tự tuyên bố mình là đệ tử của Phật ®. Trong kinh, 
Phật gọi Kãpathika là Bhãradväja, có thể vì chàng thuộc tộc này. 

®M. 1i. 168 


Kãpi—Con của ông Kotũhalaka và bà KäIHI Khi bỏ 
Ajitarattha chạy về Kosambï vì sợ bệnh dịch, cha mẹ ông bị đói 
nên không biết làm sao đem con theo. Bảy lần, ông cha định bỏ con 
nhưng bảy lần bà mẹ ngăn cản hành động ây 0). 

0 DhA. 1. 169 £ 


KãpilãnI.—Xem Bhaddã Kaäpilãm1. 
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Kăma Jãtaka (No. 467) — Chuyện Dục Tham. Vua thành 
Benares là Brahmadatta có hai vương tử. Lúc vua cha băng hà, 
hoàng thái tử từ chối không lên ngôi mà bỏ đến sanh sống tại một 
làng biên địa. Dân làng biết được ông là thái tử bèn nguyện đóng 
thuế cho ông thay vì cho triều đình. Triều đình cho phép việc làm 
này. Lợi tức và danh vọng làm lòng tham của ông nỗi lên ngày một 
lớn. Về sau ông đòi vương đệ mình trao lại ngai vàng và chiếm trọn 
giang sơn. Nhưng lòng tham của ông không đáy. Thiên chủ Sakka 
muôn dạy ông một bài học, nên hoá thành một thanh niên đến hứa sẽ 
giúp ông thống trị thêm ba vương quốc nữa. Ông chấp thuận nhưng 
không tìm thấy chàng thanh niên đâu nữa cả, ông sanh bệnh. Lúc 
bấy giờ có một thanh niên hiền trí (Bồ Tát) đến xin chửa bệnh cho 
vua. Sau khi nghe vua kế bị bệnh vì tham dục, Bồ Tát khuyến giáo 
vua từ bỏ tham vọng. Sau đó nhà vua trở thành một minh quân °. 

Chuyện được kề về một Bàlamôn vì ông kinh Kãmasta được 
thuyết. Kãmanita Jãtaka cũng được thuyết vì sự liên quan này. 
02J,1V„. lộT. 


1. Kãma Sutta.—Kinh thứ nhứt của Phẩm Tám (Atfhakavagga) 
của Kinh Tập (Sutta Ñipäata). Thấy một Bàlamôn đốn cây trên bờ 
sông Aciravafi để làm ruộng trồng bắp, Phật đến nói chuyện với ông. 
Ngài còn trở lại nói cuyện với người Bàlamôn này nhiều lần nữa về 
nhiều vấn đề đồng án. Người Bàlamôn rất hoan hỷ với cử chỉ lịch sự 
của Phật nên quyết định thỉnh Ngài về nhà thọ trai sau khi thu hoạch 
mùa màng xong. Nhưng trước ngày thu hoạch có cơn mưa lớn gây 
lụt lội và quét sạch mùa màng của ông. Nhìn thấy trước tai ương, 
Phật đến an ủi ông. Trong nhơn duyên này Phật thuyết kinh Kãma. 
Sau khi pháp thoại chấm dứt, ông đắc Sơ quả ®'. 

Trong kinh Kãmanr(a Jäfaka người Bàlamôn nói trên được 
gọi là KãmanTta-brahmana °. 

+ Sn. 766-71; SnA. 1i. 5II ff; J. 1v. 167 £; cp. DhA. 11. 284 ff; 
xem thêm MNId. 1. 1 ff. Đến, 11: 2 bó. 


2. Kãma Sutta.--Vẫn đáp giữa Phật và một vị Thiên. Nói về dục, 


lương thực, chớp, và không tranh luận °). 
®S.1. 44. 
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3. Kãma hay Kamaguna Sutta.—Nói về năm loại dục trưởng 
dưỡng ®'. 
® A, 1v. 458; S. v. 60. 


Kãmandã.— Tên của làng có vườn xoài của Bảlamôn Todeyya 
(q.v.). Tôn giả Udãyï có lần an trú tại đây và có tiếp kiến một đệ tử 
của một nữ Bàlamôn thuộc tộc Verahaccäni °'. 

®S,1v,121 Ê 


Kãmada.—Một Thiên tử đến yết kiến Phật và bạch rằng con 
đường của Thánh đệ tử rất khó theo và mục đích của chư vị rất khó 
đạt. Phật thuyết giáo cho ông biết rằng con đường khó đi đó đã có 
người thành tựu °). 

Chú giải giảng rằng Kãmada là một yogãvacara dưới thế, 
nhưng lâm chung trước khi đạt được Thánh quả nên ông nói lên lời 
than vãn đó. 

?S.1.48. “ SA. 1. 83. 


Kãmada Sutta—Nói về cuộc yết kiến Phật của Kãmada °', 
Được dân trong Nefippakarana °. 
®S.¡.48. ®p, 148. 


KãmanTIta.—Tên của người Bàlamôn nói trong Käma .Jätaka và 
Kãmanrta Jãtaka °'. 
ĐT, 1122455; 


Kãmanita Jã(aka (No. 228).—Chuyện Bàlamôn Kãmanita. Vua 
trị vì Benares có hai vương tử. Vương huynh sau lên ngôi và rất 
tham lam tài sản. Phần còn lại của kinh giông như nội dung của 
Kăãma Jãtaka; ba kinh thành mà Sakka đề nghị chiếm cho vua là 
Uttarapañcäla, Indapatta và Kekaka. VỊ y sĩ chữa cho vua chính 
là Sakka và được xác định là Bồ Tát ®. Nhơn duyên thuyết kinh 
giống như nói trong Kãma Jãtaka. 

(9.11. 212-16. 


Käãmabhiũ.—Một vị tỳkheo rất được cảm tình của các đồng liêu. 
Được biết lúc trú trong Gositäräma ở KosambiI ông có yêt kiên Tôn 
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giả Ananda và câu chuyện được ghi lại trong Kãmabhũ Sutta °©. 
Còn một kinh nữa cũng được gọi là Kaãmabhũ Sutta ghi lại cuộc yết 
kiến Kaămabhi của Cittagahapat tại Ambätakavana ở 
Macchikäsanda “'. 

0 S.1v. 165. ® 757đ, 291, 293. 


I. Kãmabhũ Sutta-Kãmabhũ yết kiến Änanda tại 
Ghostäräma trong Kosambï và có hỏi Tôn giả có phải con mắt là 
kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt?... Có phải ý là 
kiết sử của các pháp hay các pháp là kiết Sử của ý? Änanda thuyết 
rằng con mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là 
kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục 
tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các pháp, các 
pháp không phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục 
tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Tham dục không có nơi Thế Tôn. 
Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

Trưởng lão Kotthita hỏi Tôn giả Sãriputta cùng một câu và 
được trả lời tương tợ như kinh trên ®), 

(® S,iv. 165. ® Jbịd., 162 f. 


2. Kãmabhũ Sutta—Gia chủ Cifagahapati yết kiến Tôn giả 
Kãmabhũ tại Ambäftakavana ở Macchikäsanda và được yêu cầu 
giải đáp câu hỏi đồ rằng: 

Nalango setapacchaãdo ekãra vaftafI ratho 

Anigham passa ãyantam chinnasotam abandhanam. 

Citta giải thích rằng đó là nói về bậc Alahán và nêu lên tầm 
quan trọng của từng chữ một “Trong Uđãna ? lời đó này được nói 
là của Phật dùng đề nói về Trưởng lão Lakunfaka-Bhadddiya. 

0 S,1v. 201 £. “p, 76; UdA. 370 £; cf. DhsA. 398. 


3. Kãmabhũ Sutta——Ghi lại một cuộc yết kiến Kãmabhũ khác 
của Citta. Citta hỏi về thân hành, khâu hành và ý hành. Rồi ông hỏi 
thêm về sự diệt thọ tưởng định. Kamabhn giải thích rõ ràng, và Citta 
hoan hỷ tín thọ t'. 

œ S, ïv, 293. 
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Kãmabhogi Sutta—Vì Trưởng giả Anäthapindika Phật thuyết 
kinh này tại Jetavana. Kinh nói về mười hạng người hưởng dục trần 
(hãmabhogr). Có hạng người hưởng dục bằng cách tầm câu tài sản 
phi pháp, không chia xẻ, và cũng không làm công đức. Những hạng 
người khác hưởng dục Bên những cách khác với những hành động 
và hạnh khác nhau t, 

0A, v. 176-82. 


Kãmaviläpa Jãtaka (No. 297).--Chuyện Dục Tình Nhảm Nhí. 
Nội dung kinh này giống Puppharatta Jãtaka (4.v.). Có một người 
bị xiên qua thân. Trong lúc bị xiên như vậy, người nhìn lên trời thấy 
con quạ liền nhờ quạ nhắn về bảo vợ nhà tận hưởng thú vui trên đời 
với những ngọc ngà, lụa là chàng. để lại ®. 

Trong phân mở đầu, được biết paccuppannavaffhu được kế trong 
Puppharatta Jãtaka và zfavau trong Indriya Jãtaka. Ở đây hình 
như có sự lầm lẫn vì chuyện trong Indriya Jãtaka ” (ngoại trừ còn 
một chuyện khác nữa) không có mải may gì giống chuyện trong 
Kãmaviläpa Jãtaka hết. 

09.11. 443 £; cp. Nos 34. và 216. ® J, 111, 461 fF. 


Kãmasetfha—Một trong số chư Thiên quan trọng mà Phật tử 
thường cầu nguyện khi bị ma quỷ quấy phá °'. Trong Mahäasamaya 
Sutta ” ông được kê như chư hầu của bốn Đại Thiên vương. Ông rất 
mưu mẹo, phù thủy và giả cách. 

0D, 1i. 204. ®D.ii. 258. 


Kãmãnäkkotta—Một thành lũy dưới miền Nam Ấn Độ, bị các 
Tộc trưởng Damila Pandimandala, Viraganga và Kangakonda 
đánh chiếm °. 

0? CV, Ixxvi. 180. 


Kãmboja.—Xem Kamboja. 
1. Kãya Sutta.—Phật giảng về pháp vô vi và con đường đưa đến 


vô v1 (asankhara) ©), 
®S,ív, 359, 
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2. Kãya Sutta.--Thân y cứ món ăn, duyên món ăn được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, năm triền cái y cứ 
món ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì không an 
trú. Kinh giải thích thế nào là các món ăn ấy 0. 

(0S, v. 64. 


3. Kãya Sutta—Như trên, nhưng nói về thất bồ đề phần 
(bojjhanga) °'). 
0S, v. 64f. 


4. Kaya Sutta.—Có một số pháp cần được đoạn diệt bằng thân, 
một số khác bằng khâu, và một số khác nữa bằng ý. Kinh giải thích 
thế nào là các pháp ấy °. 

®A,v.39£ 


Kãyagatäsati Sutta—— Thuyết tại Jetavana về quán thân trên 
thân hầu chứng đạt thánh quả đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, 
diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Như 
Anñpana Sutta, kinh này thật ra chỉ là một phần của Satipatthäna 
Sutta. Về bản chất đặc biệt của kinh xem Chú giải Wibhanga (p. 
226). 

(®M. 11. 88 


Kãyagalla——Xem Kãsagalla. 


Kãyaduccarita Sutta.--Về năm quả bất thiện đem lại bởi sự ác 
hại của thân hành ®'. 
® A, 111 267. 


Kãyavicchinda Jãtaka (No. 293).—Chuyện Thân Hư Hoại. Bồ 
Tát có lần sanh ra làm một Bàlamôn tại Benares. Ông bi bệnh hoàng 
đản mà không ai chửa trị được; cả gia đình đều tuyệt vọng. Ông 
nguyện rằng khi hết bệnh ông sẽ sống đời tu hành. Sau đó, ông hết 
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bệnh thật. Ông bèn ly gia, sống đời ẩn sĩ, tu tập các thắng trí và thiền 
chứng. 

Chuyện được kế về một người sống ở Sãvatthi từng trải qua 
kinh nghiệm kể trên. Ông xin gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả 
Alahán ®, y./. Kayanibbinda. 

02J.11. 436-8. 


Kãyaviratigäthã.—Bài thơ 274 câu nói về sự chinh phục dục ái; 
một kiệt tác bằng tiếng Tích Lan có thể được soạn vào thế kỷ thứ 17. 
Có một chú giải (/kã) về kiệt tác này được nói là do một tu sĩ ở 
Pakudhanagara (Pegu?) © viết. 

Tài liệu gồm hai phần: phần đầu mô tả sự hình thành và nhơ 
nhớp cũng như vô dụng của thân thể; phần sau nói về tâm và những 
lợi lạc phát triển tâm bất chấp thân. Có một bản dịch ra tiếng 
Sanhalese có thê do chính tác giả biên soạn ®). 

+? Gv. 65, 75; Bode, øp. cí:., 44, n. 7. Lổi nh ẤP 02922. 7 


1. Kãyasakkhi Sutta—Hai Trưởng lão Savi{tha và Mahä- 
Kotthita đến viếng Tôn giả Sãriputta. Sãriputta nói có ba hạng 
người trên đời: thân chứng, kiến chí, và tín giải; đoạn Tôn giả hỏi 
hạng người nào là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Savittha chọn người 
tín giải, Mahã-Kotthita chọn người thân chứng, còn Sãriputta chọn 
người kiến chí vì nơi hạng người này tuệ căn được tăng thượng. Rồi 
ba vị đến yết kiến Thế Tôn đề thỉnh vấn. Thế Tôn đáp rằng không dễ 
gì trả lời một chiều rồi giải thích thêm ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

# A,1.118 £ 


2. Kãyasakkhi Sutta—Mô tả kãyasakkhi—vị thân chứng, tức 
người đã quán thân, chứng đạt và an trú trong Tứ thiên °), 
0 A,1v. 541. 


Kãyasattfi.——V1 Trưởng lão thường trú tại Vijayabahu-parivena. 
Vua Parakkamabähu IV có xây và cúng dường Ngài một päsada 
hai tầng rất nguy nga. Vua còn cúng đường Ngài làng Sãlagãma 0. 

( Cy, xe, 01 Í. 
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KärakapupphamañjarL— Tác phẩm về văn phạm Pãäli do 
Attaragamabandära Rãjaguru soạn vào thế kỷ thứ tám, nói về 
kaãraka, tức là cú pháp °'. 

GIÓ vIÊP y2. CÁ 


Kãragangä.—Một con sông bên Tích Lan. Sông được Vua 
Parakkamabähu I ngăn để đưa nước theo kinh Äkasaganga vô 
Parakkamasamuddda (4.v.) °. Một con kinh khác, GodävarT, dẫn 
nước từ Karaganga vô Parakkamasägara “). 

® Cvy, lxxix. 24. ® /biđj., v. 57. 


Käãranapäl.—Đang xây dựng nhà cho LicchavI ở Vesäli, 
Bàlamôn KãranapälT thấy Bảlamôn Pingiyan đến bèn hỏi ô ông đi đâu 
về. Được Pingiyan đáp là từ chỗ Samôn Gotama về, ông hỏi 
Piñgiyãnï nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Samôn Gotama? 
Piñgiyãnï tán thán Phật bằng nhiều lời lẽ ẩn dụ. Nghe vậy, 
Kãranapälï quỳ xuống đất chắp tay hướng đến Thế Tôn đảnh lễ ®, 

Chú giải ” nói rằng tên của Kãranapälï là Päla (hay PäH), 
nhưng được gọi như vậy vì ông làm quản trị viên cho nhiều gia chủ 
trưởng tộc. 

0 A, 1i. 236 fF. “ AA, 11. 636. 


Käãranapälï Sutta.—GhI lại cuộc gặp gở của hai Bảàlamôn nói 
trên °° 
09A, 11, 236-9, 


Kärandiya (Kãrandika)—Một thanh niên Bàlamôn (Bồ Tái). 
Chuyện ông được kê trong Kärandiya Sutta. 


Kãrandiya Sutta (No. 356).—Chuyện Nam Tử Kaãrandiya. Một 
thời Bồ Tát sanh làm nam tử Karandiya tại Benares. Chàng là môn 
đệ chánh của một bậc thầy thù thắng tại Takkasilã; thầy có thói quen 
hay thuyết pháp cho bất kỳ ai ông gặp. Một hôm Kãrandiya được 
thầy gởi xuông làng nhận phần bánh cúng dường. Trên đường về, 
Kãrandiya thấy cái hang bèn khiêng đá ném xuông đó. Việc làm của 
chàng bị bạn trình lại với thầy. Thầy hỏi và Kãrandiya trả lời rằng 
chàng muốn lấp đất bằng. Nếu thầy muốn pháp của thầy được mọi 


650 


“2+ TO¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


người chấp nhận, tại sao ta không thê lấp đất bằng? Thế là thầy học 
được một bài học nơi môn đệ mình. 

Chuyện được kề về Tôn giả Sãriputta có thói quen thuyết 
pháp cho mọi người, kế cả thợ săn hay ngư phủ. Họ kính cần nghe 
nhưng không hành trì. Câu chuyện được bạch trình Phật. Sãriputta 
là vị thầy trong kinh nói trên ©), 

01, 1i, 170-4. 


Käãradĩpa.—Một hòn đảo trong xứ Damila, gần NãgadTpa. Tên 
gôc của đảo là Ahidiipa. Akitfi an trú tại đây và sông băng lá với 
trái của cây kara mọc trên đảo. Do đó đảo mang tên mới là Karadipa 
œ® 


ĐT, IV 2230: 


Käãranvĩ.—Khu rừng trong ấy Trưởng lão Cittaka có an trú một 
thời gian °. Chú giải nói rằng &Zrz là tên của cây trong rừng nên 
rừng được gọi là KãranvIr. v./ Kãrambhiya. 

0) Thag. v. 22.  ThagA. 1. 78. 


Kärapitthi.—Một làng ở Tích Lan. Vua Moggallaäna III có xây 
tại đây Moggalläna-vihãra °'. 

0? Cvy, xIiv. 50. 

1. Kãrambhiya.—Xem Kãranvi. 

2. Kãrambhiya.—Xem Karambiya. 

Käraliyagiri——Tự viện ở Tích Lan, nơi an trú của Trưởng lão 
Nãgøa, người từng dạy chư tykheo Dhãíukathaã sau 18 năm bỏ việc 
học kinh điện ®'. 

0 V§m. ï. 96. 

Kãrãyana.—Xem DIgha-kãräyana. 

Kãrikã— Tác phẩm văn phạm tiếng Pãli do Trưởng lão 
Dhammasenäpati soạn lúc trú tại Ananda-vihära ở Pagan. Có một 


phụ giải nói là do chính tác giả việt °), 
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® Gv, p. 63, 73; Bode, øpø. c., 16 và n. ]. 


Kãrusã.—Được liệt kê cùng với Bhagøa trong danh sách các bộ 
tộc t, 
® Áp, 1i, 359, 


1. Käla Sutta.—Có bốn loại thời gian: nghe pháp đúng thời, đàm 
luận vê pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời °', 
0 A,1. 140. 


2. Kãla Sutta——Như trên và được giải thích bằng ấn dụ ©. 
® A,11, 140. 


3. Kãla Sutta.—Có năm bồ thí đúng thời: bố thí cho người đến, 
bố thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bố thí trong thời đói, 
phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng đầu tiên để 
cúng dường các bậc giữ giới °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A, 1. 41. 


Kã]a.—Con của Trưởng giả Anäthapindika. Thấy chàng không 
sùng tín, ông cha lo âu nên hứa sẽ thưởng một ngàn đồng nếu chàng 
chịu chay tịnh một hôm. Kã]a thắng cuộc. Hôm sau, chàng được 
hứa một ngàn đồng khác nếu chịu nghe Phật nói pháp và học thuộc 
một câu kinh. Chàng đến nghe Phật thuyết nhưng không thuộc câu 
nào cho đến khi bài kinh châm dứt (theo ý muôn của Phật). Chàng 
đắc Sơ quả và theo Phật cùng một số tỳkheo về nhà của cha. Tại đây, 
chàng được mọi người trong gia đình thưởng tiền nhưng chàng từ 
chối không nhận; Phật giảng lý do tại sao ©). 

0 DhA. I1. 189 FF. 


2. Käãla.—Trưởng lão. Có một nữ nhơn châm sóc ông như con 
ruột. Khi bà muốn đến yết kiến Phật, ông khuyên bà không nên. 
Một hôm bà đến viếng Phật mà không cho Kãla biết. Lúc biết được, 
Kãla lật đật tìm đến Phật để cản Ngài thuyết pháp cho bà nghe, vì sợ 
bà sẽ không còn lo châm sóc cho ông nữa ®), 

0 DhA. I1. 155 £. 
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3. KãJa.--Cận thần của Vua Pasenadi. Ông sầu đau vì nhà vua 
cúng dường nhiều cho Phật và _tỳkheo tại Asadisadana; biết ý ông, 
Phật nói một bài kệ duy nhứt để cám ơn đàna (2ãna) sợ rằng đầu của 
ông bị chẻ thành bảy vì sân hận. Khi biết được lý do tại sao Phật làm 
thể, nhà vua liền huyền chức Kãla 0. 

(0DA. 1i. 654 f; DhA. ii. 186-8; xem thêm ii. 89. 


4. Kã]a.—Trưởng lão ở Kosala. Ông gia nhập Tăng Đoàn lúc về 
già và sống trong rừng với ông bạn tên Junha. Lần nọ, hai ông 
không biết giải đáp thế nào cho câu hỏi lúc nào trong tháng trời lạnh, 
hai ông bèn đến thỉnh vấn Phật; Phật vì hai ông thuyết Mãlyta 
Jãtaka (q.v.) 0. 

ĐẠT, 1. T65: 


5. Käla.—Vì Du sĩ Upaka °) có màu da sậm, phu nhơn ông gọi 
ông là Kãla “). 

02 ThigA. 1. 223. ® Jb¡đ., 226. 

6. Kãla.—Vua của Nãøa; xem Mahäkäla. 

7. Kãla—Con nai đực, con của Bồ Tát; một tiền kiếp của 
Devadattfa. Chuyện được kê trong Lakkhana Jãtaka °'. 

0 J,1. 1421 

8. Käla.—Xem Kãlahatthi. 


9 Kãla.—Một trong những Niraya °'. 
21. vị. 248. 


10. Kãla.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili °). 


® M. 11. 70; ApA. 1. 107. 


11. Kã|a.—Bào huynh của Pasenadi, vua xứ Kosala °°. 
® Dy, 153. 


12. KäJa.—Xem thêm Cullakãla, Mahäã-Käla và Kã|udãyi. 
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1. Kã]aka.—Một tài chủ ở Sãketa. Ông là phu quân của Cũñ]a- 
Subhaddä (.v.) tức là nghĩa tế của Trưởng giả Anäthapindika. 
Kalaka là môn đệ của Nigantha. Lúc Phật viếng Saketa theo lời thỉnh 
cầu của Cũla-Subhaddä, Kãlaka nghe Ngài thuyết pháp và đắc quả 
Dự lưu. Ông cúng dường Phật vườn Kãlakärämä của ông và xây 
thêm trong ây một tịnh xá, sau khi đuổi các Nigantha ra khỏi vườn °'. 

® AA. ii. 482 f; nhưng xem DhA. iii. 465 f, trong ấy tên của tài 
chủ là Ugøa ở Uggapura; xem thêm Dvy. 402, trong ấy tên của 
thành phố là Pundavardhana và tên của con gái là Sumãgadhä. 


2. Kä]Jaka—Senäpati của Vua Yassapäni ở Benares, một tiền 
kiếp của Devadatta. Chuyện được kế trong Dhammaddhaja 
Jãtaka ©`. 

0].11. 186 fF 


3. Kãlaka.—Xem Ayya-Kälaka. 
4. Kalaka.—Xem A. v. I64, Sutta No. §7. 


Kãlaka Sutta——Do Phật thuyết tại Käã]akãrãma ở Sãketa, lúc 
Ngài đến viếng thành phố theo lời thỉnh cầu của CñJa-Subhaddãä °'. 

Phật biết và hiểu những gì Ngài thấy, nghe, đạt, khám phá, 
vân vân, trên thế gian này nhưng Ngài không bị tùy thuộc ?). 

Kinh đôi khi được xem như là Kälakäräma Sutta ®. Nghe 
nói sau khi pháp thoại này kết thúc, địa cầu rung chuyển như để 
chứng minh lời Phật dạy ®. 

Trưởng lão Mahärakkhita nhờ kinh này chuyển hoá được 
dân YVonaka 8), Kímnh còn được Trưởng lão Kã]|äã 
Buddhararakkhita thuyết tại Cetfiyapabbata cho một đám đông 
trong ấy có cả Vua Tissa (có thê là Saddhã-Tissa) '9. 


(Ð0AA. 11. 482 ® A.1. 24 £. lở t8. 
ThagA. 1. 284. ® DA. 1. 130-1. ® Sp. 1. 67; Mhv. 
xII. 39; Mbv. 114; Dpv. v1. 9. ® MA. 1. 470. 


Kälaka (bhikkhu) Sutta—Kinh do Phật thuyết (Kãlakam 
bhikkhum arabbha—xem Ka8laka 4). Nói vê 10 tính khí của vị 
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tỳkheo không đưa đến thân ái hay kính trọng và không đưa đến quán 
chiếu hay sống đời ân sĩ khổ hạnh. Cũng nói về 10 tính khí ngược lại 
@) 

® A, v. 164 ff. Về tên, xem A. v. 176, n. 7; xem thêm GS. v. 110, 
n.1. 


Kälakagäma.—Một làng ở Tích Lan trong ấy có Mandalãräma 
là trú xứ của Trưởng lão Mahäsona (4.v.) ®). 
0 VịbhA. 448. 


Kälakañjakã.—Một hạng Asura (¿.v.) sống tại Mahä Samaya 
và có hình tướng đáng sợ ®. Họ là hạng thấp nhứt trong số Asura. 
Có lần, Sunakkhatta được Phật cảnh báo rằng Korakkhattiya sẽ tái 
sanh trong cõi của họ sau khi ông bị chết vì chứng động kinh; sự việc 
xảy ra đúng y như lời cảnh báo ?. Bồ tát không bao giờ tái sanh 
trong cảnh giới của Kã|akañjakã °'. Trong các Chú giải, nhiều lúc từ 
Asura được xem đồng nghĩa với Kã|akañjakã ®,- Ai tái sanh trong 
cõi của Kaälakañjakã sẽ bị khát triền miên dầu có trầm mình trong 
sông Hằng ®. Các Kã|akañjaka giống ngạ quỷ về hình tướng, đời 
sông tình dục, chế độ ăn uống, tuổi thọ, và có thể kết hôn với nhau . 


® D, 1i. 259: xem thêm DA. iii. 789, 820. ®D. 11. 7 f; 
J.¡. 389. ® J, 1.44; BuA. 224. ® Eơ., J. v. 
187; PvA. 272. ® Xem VibhA. 5 về chuyện của một 
Kãlakañjaka ®' Kvu.360. 


Kã]|akannT.--Một người bạn của Kãlakanm. Hai người học chung 
trường và chơi chung nhau từ lúc còn thơ. Về sau, KãlakannT gặp 
vận xui có tìm đến bạn cũ và được Trưởng giả Anãthapindika cử 
trông coi việc làm ăn của ông. Các bạn khác của Anathapindika phản 
đối việc ông dùng người có tên xấu như vậy (kã|akannï = điềm xui 
xẻo), nhưng ông không nghe. Một hôm, trong lúc Anathapindika đi 
xa, cướp đến nhà. Lanh trí, Kã|akannï bảo gia nhơn đánh trống inh 
ỏi khiến bọn cướp tưởng nhà có đông người nên bỏ vũ khí chạy lấy 
thân. Kalakanm được tán thán. Lúc Anathapindika trình sự việc lên 
Phật, Ngài nói kinh Kä]akanm Jãtaka kể lại câu chuyện xảy ra 
trong kiếp trước ©). 

0J.1. 364 £. 
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2. KãJakanni.—Tên của người bạn của vị triệu phú kế trong 
Kãl]akanmT Jãtaka (4.v.). 


3. KãlakannI.—Á¡ nữ của Tây Thiên vương Virũpakkha. Nàng 
CÓ cãi cọ với SirT ái nữ của Đong Thiên vương Dhatarattha về việc 
xuống Hồ Anotatfa tắm trước hay sau. Chuyện được kế trong Siri- 
KäãlakanmT Jãtaka ®© trong ấy nàng được gọi là Kã]i ®. Trong một 
chỗ khác tên nàng là Alakkhi ®). 

2,111,237 TT, ® Jb¡đ., 261. lTh/g //.) 


Kä|akannï Jãtaka (No.83).--Chuyện Điềm Xui Xẻo. Chuyện 
của một triệu phú ở Benares có người bạn tên KãlakannI. Phần còn 
lại của câu chuyện giống như chuyện kế trên về Kälakanm và 


Anäathapindika °®. Liên quan đến chuyện này Phật còn thuyết 
Kusinäl Jätaka “ được gọi là Kã]akanmT Vatthu. 
00J.1. 364 £. ® Jb/đ., 441 f. 


Kãlakãrama.—Tên của ngôi vườn mà Kãlaka cúng dường Phật; 
trong vườn ông còn xây thêm một tịnh xá. Phật an trú tại tịnh xá này 
lúc Ngài viếng Säketa theo lời thỉnh cầu của Culã-Subhaddãä °'. 

0 A,11. 24; AA. 1. 482. 


Kãlakãrama Sta.—Xem Kãl|aka Sutta. 


Kãlakita—Một trong năm dãi núi bao quanh Hồ Anotatta. 
Nước hô có màu øñ7ana (collyrium) ®), 
+ SnA. 1i. 437; UdA. 300; AA. ii. 759; MA. ¡i. 585. 


Kã]akhemaka.—Thích tử có tên là Khemata, nhưng vì có màu 
da sậm nên ông được gọi là KãJakhemaka. Ông có xây một tịnh xá 
ở Nigrodhäräma, gần Kapilavatthu, nơi mà có nhiều tỳkheo đến để 
may y trong mùa Kathina. Trong dịp này Phật có thuyết Mahã- 
Suññatã Sutta ©'. 

0A M. 1i. 109; MA. 1ï. 906. 
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Kãlagallaka—Làng ở Tích Lan, có thê gần Kurunegala hiện nay. 
Trong làng có chuồng voi nơi mà Vua Bhuvanekabähu I có bắt một 
con voi °), 

Có Cy, xe. 0. 


KãlJagama.—Làng ở Tích Lan. Làng có một quan chức tự sát vì 
ân hận (»ippafisär?); ông được xem như một tắm gương tốt °. 
f® SnA. ¡. 30. 


K8lagiri_—Xem Kãlapabbata. 


Kãlagiribhanda—Một quận ở Tích Lan mà quân của Vua 
Parakkamabähu I phải tấn công 20 lần mới chiếm được ®. Làng 
được xác định là Kalugalboda-rata hiện nay “). 

® Cv. lxxI. 62. ® Cy, 7rs.1.325,n. 1. 


Kã|acampä.-- Thành phố trong xứ Anga, cách Mithilã 60 lý; có 
con đường đất nói liền hai nơi này 0), Kãlacampä thường được các 
ân sỉ khổ hạnh trên Hy Mã Lạp Sơn xuống viếng đề khất thực muối 
và gia vị ”. Kalacampä cũng là nơi cư ngụ của thân thuộc của Tướng 
Punnaka ®. Xà vương Varuna có nói với Viđhũra rằng ông và vợ 
ông một thời là dân của Kalacampa . Kalacampä có thể là một tên 
khác của Campä (.v.); Campä được dùng ít ra là hơn một lần đề chỉ 
Kãlacampa ®._ Ngoài ra, theo Chú giải Tăng Chi Bộ Kinh 9, Sona 
Kolivisa được sanh ra ở Kaãlacampä, và Chú giải 7Öeragafhä nói 
sanh quán của ông là Campä. 

C1] N31 1. lhid., 256. ® Jbịd., 274. 

CHỢ, 317. CỬ B.ơu,/J VI. 32, 6 AA, 1. 
T51; Ø ThagA. 1. 544. 


Kälatittha.--ĐỊa danh trong xứ Rohapa, nơi mà Vikkamapandu 
có cơ sở hành chánh ®, Được xác định là Kalatura hiện nay, ở trên 
cửa sông Ka]uganga. 

6 ý, vi, 12, 


Kãladïgama.—Một làng ở Tích Lan, được biết nằm gần Kalyãni 
Vihãra vì các tykheo trong tịnh xá có đên đây khât thực. Trong làng 
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có một thôn nữ si tình một tỳkheo trẻ và chết vì mỏi mòn trông chờ. 
Lúc vị tỳkheo nhận ra mình vô tình không biết mối tình của cô thôn 
nữ, vị tỳkheo cũng chết theo vì bề tim ®, 

® SnA. 1. 70; ApA. 1. 128; chuyện có đôi chút khác biệt trong AA. 
1. 13 Ê 


KãJadIghavipi. --Hồ nước ở Tích Lan. Cũlapindapatika-Tissa 
thấy con voi chết nồi trong hồ bèn dùng đề tài này để quán và đạt quả 
Alahán ®', 

0) V§m, 1. 191. 


Kãl|adTghävika.—Padhãnaghara do Hatthadätha xây t'. 
tÐ Cv, xIvi. 46. 


1. Kãladeva.— Trưởng lão, thường trú trong Valagaragiri- 
vihãra Ông nổi tiếng biết thời giờ không cần đồng hồ 
(yãmayantanalika) °°. 

0 MA. 1.100£. 


2. KãJadeva.—Nhà tiên tri tiên đoán rằng Vua Panduvãsudeva 
sẽ có bà hoàng hậu đên từ Ấn Độ 9, 
® MT. 272. 


1. Kã]adevala.—Nhà hiền triết; xem Asita-Devala [2]. 


2. Kãladevala.—Một nhà tu khổ hạnh vừa là bạn vừa là cố vấn 
củaVua Suddhodana °. Xem Asita [1]. Ông thường đến viếng 
hoàng cung, và Hoàng hậu luôn luôn thọ giáo ông cho đến lúc thọ 
thai Bồ Tát ®. 

09J.1. 54, 67, 88; vi.479. MA.I 922. 


KãlanadI—— Tên con sông bên Tích Lan, nay là sông Kaluganga. 
Devapatirãja có xây cây cầu dài 86 cubit và trồng một vườn dừa từ 
sông lên đến Bhĩmatittha-viharä ©'. 

0 Cv, xIvi. 40, 44. 
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Kãlanäga.—Xem Mahä-K8äla. 


Kãl|anägara.—Tên của một tộc. Parakkama thuộc tộc này °). 
0? Cv. lxxx. 49. 


Kãlapabbata.—Dãy núi trên Hy Mã Lạp Sơn, cao 60 lý. Tại đây 
Irandafi hát lên bài hát chiêu phu nếu ai có thể đem trái tìm của Đại 
thần Vidhura của Vua Dhanañjaya-Korabba về để chửa bệnh cho cho 
Mẫu hậu Vimalãa. Hoàng hậu Vimalä của Xà vương Varuna nghe 
biện tài thuyết pháp siêu việt của Vidhura, nhưng triều đình không 
thể triệu ông được. Do đó, bà phải giả vờ bệnh đề đòi có trái tim của 
Vidhura làm thuốc. Trên đường đi dự một cuộc họp dạxoa, Đại 
tướng Dạxoa Punnaka nghe bài hát của Irandat liền hứa sẽ đem trái 
tim của Đại thần Vidhura về hầu cầu hôn với Irandati. Sau khi bắt 
được Trí giả Vidhura, Punnaka đem ông đến Kãlapabbata và tìm 
cách giết ông để lấy quả tim đem về xứ Long vương dâng cho vương 
hậu Vimalã. Biết được thâm ý của Punnaka, Vidhura nói rằng ông 
biết Chánh pháp mà thiện nhơn phải tuân theo, vậy trước khi ông 
chết, hãy đặt ông lên đỉnh núi và nghe ông nói Pháp lành của thiện 
nhơn. Punnaka làm theo lời Vidhura. Vidhura ngồi trên pháp toà 
trên chót núi thuyết pháp và chuyên hoá Punnaka; Kã]agiri ® là tên 
núi Ấy, theo một số tài liệu. Punnaka đưa Vidhura về kinh thành. 
Vua Varuna gả công chúa IrandatI cho Punnaka. Còn Vidhura được 
trở về trú quán. 

0], vị. 255, 264, 302 ff, 309, 326. # E.Ø.,. T0ïg., :302, 
304, 309, 326; xem thêm Mu. 1i. 300. 


Kälapãsãna.—Hồ nước ở Tích Lan, một trong số 16 hồ do Vua 
Mahäsena xây °'. 
0 Mhv. xxxvii. 49. 


Kälapãsina (pãsãda)-parivena— Tăng xá trúc nối liền 
Tissãrãma trong Nandanavana tại Anurädhapura. Muốn xây gấp 
đề Trưởng lão Mahinda sử dụng, Vua Devãänampiyatissa phải dùng 
gạch sấy khô bằng đuốc. Kiến trúc có màu sậm nên được gọi như 
vậy ®.. Một thời cạnh bên parivena có cái ao tên Marutta °). 

0 Mhv. xv. 203 f; MT. 363. “ MT. 344 £. 
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Kãlapilla—Một địa danh trong xứ Rohapa bên Tích Lan. Tại 
đây quân của Vua Parakkamabähu I đánh bại quân của Gajabähu 
@) 


(® Cv. lxx. 325. 


Käãlabãhu.—Con khi, tiền kiếp của Devadatta. Xem KãJabãhu 
Jãtaka 9), 
0®], iii. 97 fỂ. 


Kãlabäahu Jãtaka (No. 329).—Chuyện Con Khi Đen Lớn. Một 
thời Bồ Tát sanh làm con két tên Rãdha và có em tên Poffhapäda. 
Hai anh em két bị người bẫy chim bắt đem về cung của Vua 
Dhanañjaya thành Benares. Chúng được chú ý chăm sóc đặc biệt. 
Sau đó, thêm khi Käl|abäahu được dâng lên vua. Khỉ được chú ý hơn 
khiến két không còn được trọng vọng như xưa nữa. Két Pofthapäda 
trở nên khó chịu. Không bao lâu sau, khỉ làm các vương tử bé nhỏ 
hoảng sợ nên bị đuổi đi, và đôi két được chú ý lại như trước theo như 
Radha từng dự đoán. 

Potthapada chỉ Ananda; Kãlabähu chỉ Devadatta . 
Chuyện được kế về việc Devadatta âm mưu giết Phật bằng 
cách thả voi Nãlägiri °) 

®J, 111. 97 ff. 


KäãJa-Buddharakkhita.—Trưởng lão ở Tích Lan. Alahán. Ông 
sanh trong một gia đình đại thần ở một làng gần Dakkhinagiri- 
viharä. Lúc đến tuổi trưởng thành, ông xin gia nhập Tăng đoàn và 
học Kinh, Luật, Luận. Một hôm đến viếng Thây, ông được bảo bố 
thí hết tài sản mình để làm ấn sĩ. Ông đến VãtakasTtapabbata- 
vihãra hành thiền và đắc quả Alahán. Trong lúc an trú tại 
Cetiyapabbata-viharä, có lần ông đảnh lễ ở Kaptaka-cetiya và 
ngôi dưới gôc cây Kalafimabara °'. Bấy giờ có một tỳkheo đến hỏi 
ông về kinh KãJakãräma và được ông thuyết giáo trọn đêm. Vua 
Tissa (có thê là Saddhã-Tissa) ngự gân đó có đến thức trọn đêm 
nghe kinh. Rất hoan hỷ, nhà vua hiến chủ quyền Tích Lan cho ông. 

Được biết vào thời Đức Phật, Trưởng lão là Mahã-Saccaka 
thuộc Nigantha. Ông được Phật thuyết cho nghe kinh Mahä- 
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Saccaka, không phải vì ông có thê hiểu kinh lúc bấy giờ, mà vì Phật 
biết kinh sẽ giúp ông nổi tiếng là Kã]a-Buddharakkhita trong đời 
sông sau cùng này °). 

0 Truyền thuyết nói rằng trong một đêm trăng non, như thế là trọn 
một chu kỳ của Kalas! ® MA. 1. 469 f. 


Kãl]a-bikkhu Sutta—Xem Kãlaka(-bikkhu) Sutta. 


Käãlamattika.-Hồ nước do Jetthatissa cúng dường Cetiya- 
Pabata-vihãra °'. 
® Mhv. xxxvi. 130. 


Kãlamattiya, Kälamattika—Khu rừng. Sau khi mệnh chung 
Mutthika sanh làm con yêu trong rừng này. Khi Baladeva đến, 
Mutthika thách Baladeva trong một cuộc đâu vật và ăn tươi Baladeva 
như ăn “củ cải.” ©), 
0J.1v. 82, 88. 


KãlamimahT.—Một nhánh của sông Mahä-Mahi °'. 
t SnA. 1. 27. 





Kãlavalli.—— Tên hồ nước mà Vua Parakkamabähu I trùng tu ©'. 
0? CV, lxxix. 36. 


Kãlavallimandapa.—V1hãra trú xứ của Trưởng lão Mahänäga 
0®, nằm trong làng Nakulanagara ®, xứ Rohana, Tích Lan ®). 

(0? DA. ¡. 190, 191; SnA. ¡. 56; VbhA. 352, 353; J. iv. 490; MT. 
606. “' DhsA. 339. ° AA. 1. 384. 


Kã]avilangika.—Xem Mahã Kassapa. 

1. Kãlavela.—Tịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão Mahä- 
Moliyadeva ®' (4.v.). 

(91, vị, 30. 


2. KãJavela—Nô tỳ của Dighagãmani. Ông từ chối lời hứa với 
anh em nhà Ummäãdasittã rằng ông sẽ giết nàng nếu nàng sanh con 
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trai, đo đó ông bị họ giết và ông tái sanh làm dạxoa °®. Sau đó ông 
cứu được đứa bé, Pandukäbhaya, ”. Lúc Pandukabhaya lên ngôi, 
nhà vua thiết lập một làng cho Kãlavela ở phía Bắc của 
Anurädhapura ®'. Nghe nói vào những ngày lễ hội các dạxoa cùng 
với Pandukabhaya hiện nguyên hình nhận diện được 9. 
Về sau, Vua Mahäsena xây tháp tại địa điểm của đền 

Kãlavela ®). 

(® Mhv. ix. 22 £. ©® Jbiả., x. 4. ® Jbid., về 
sau 84. ® Jb7đ., vs. 104. ®' Mhv. xxxvII. 44. 


1. Kãjasilãa— Hắc Thạch Tảng đá đen trên núi Isigili 
(Isigilipasee). Tại đây, Moggalläna bị cướp phục kích giết chết ° và 
Godhika °' cũng như Vakkali ® tự vận. Đó là một nơi vắng vẻ. 
Nghe nói các tykheo phương xa đến Rajagaha hay hỏi Dabba 
Mallaputta tìm cho chỗ an trú trong ấy, vì chư vị muốn thấy tận mắt 
thần thông của Dabba ®. Được biết Phật có an trú tại Kã]asillã cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo Tăng khoảng năm trăm vị, tất cả là bậc 
Alahán ®. Tôn giả Mahã Moggallãna với tâm của mình được biết 
tâm các vị ấy đã được giải thoát, không có sanh y, nên được Tôn giả 
Vangisa tán thán. Cũng tại Kälasila, một lần nọ, Phật có cho 
Änanda cơ hội để xin Ngài tiếp trụ thế, nhưng Änanda bịvô minh che 
lấp nên không hỏi xin '9. 

Chú giải Sømyu#a ” có nói về Kälasillävihara. Còn 
CñJadukkhakkhandha Sutta ® nói rằng Kã|asillã là trú xứ của một 
sỐ Nigantha đệ tử của Nãthaputta. 


0J. v. 125 £; DhA. 11. 65 f; ApA. 1. 206. nã... 
f; DhA. 1. 431 f. ® S, i1. 124. 5 S1m.. 1Í, 
76; 11. 159. ® S, 1. 194; ThagA. ii. 209. v 
D.1. 11ó. @ SA. 1i. 229. SIM. 1.02, 


2. KãJasilla.——Xem Kãlasela. 


Kã]Jasutta.—Một trong tắm địa ngục kinh hoàng °°. Người trong 
địa ngục nảy bị đặt trên nên sắt nóng, có dây nướng đỏ để in dấu trên 
thân và bị xẻ từng mảnh theo dấu ấy ®). 

0], v. 266, 267, 268. ® Jb¡đ., 270. 
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KäãJasumana.—Trưởng lão. Ông là một trong các trưởng lão có 
công hộ trì ƒ7maya ở Tích Lan sau khi Trưởng lão Mahinda mệnh 
chung °®, 

® Vịn, v. 3; Sp. 1. 104. 


I. Kãlasena—Vua trị vì Ayojjhã. Ông bị Nhóm 
Andhakavenhuputtä vây thành và bắt sông °°. 
®J.jv. 82. 


2. Kã]asena.—Một trong các thủ lãnh Dạxoa ở Tích Lan. Ông trị 
vì tại thành phố Dạxoa Sirisavatthu. Trong lễ cưới của ông với 
Polamittä, thành phố ông bị Vijaya tấn công và tiêu diệt ©. y./. 
Mahäkälasena. 

0 Mhv. vii. 32 ff; MT. 259. 


Kãl]asela.—K1m thân Đức Phật. Xem Silãäsambuddha. 


Kälahatthi——Tông tư lệnh của Porisãda, ông vua ăn thịt người 
nói trong Sutasoma Jãtaka. Khi khám phá tội ác của nhà vua, 
Kalahatthi khuyên vua thoái vị nhường ngôi cho con. Một thời sau, 
lúc vua được Sutasoma chữa trị, Kãlahatthi hỗ trợ ông trở lại ngôi cũ 
@® 

Kãlahatthi chỉ Sãriputta ”. Ông còn được gọi là Kã]a trong 
nhiều kinh ®), 

0]. v. 460-70; 805 ff. k (21/7518 5 6 
E.g., ibid., 461, 465, 468. 


Kãlagiri_——Xem Kãl|apabbata. 
- Kãlagiri-khandha.—Đoạn kinh trong Vidhurapandita Jãtaka 
kê lúc Punnaka đưa Vidhura về cõi của Naga t°'. 
Đị  [ N5 bí; 


1. Kã|ãma.—Xem Alãra Kã|ãma. 


2. Kälãma.—Tên của một gia đình hay một bộ tộc. Có một chợ 
kính (igama) của tộc Kalama ở Kosala, được gọi là Kesaputta. 
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Lúc viếng Kesaputta, Phật có thuyết một bài kinh nổi tiếng ®. Các 
Kãlãma đều thuộc dòng chiến sĩ ®. Gia đình Kã|ãma có nhiều thân 
tộc danh tiếng, như Bharandu-Kä]ãma một thời là bạn đồng phạm 
hạnh của Bồ Tát, và Älãra-Kã]ãma thầy của Bồ Tát ®). 

0 A,1. 188 “ AA.1. 418. 3 Xem s.v. 


Kãläyanakannika—MỘột địa danh trong xứ Rohana. 
Mahadathka Mahãnäaga có xây tạ đây hai tịnh xá 
Maninägapabbata và Kalanda °'. 

® Mhv. xxxiv. 89; MT. 637. 


KãJävaka.—Một tộc voi thường; mỗi con có sức mạnh của chừng 
10 người họp lại °'. 
® MA. 1. 263; UdA. 403; VibhA. 397; BuA. 37, vân vân. 


KäãJãsoka.—Con của Susunäga. Ông lên ngôi sau khi Phật nhập 
diệt đúng 90 năm và trị vì Magadha 28 năm. Dưới triều ông, ngoại 
giáo của Vajjia, mà ông ủng hộ, thâm nhập Tăng Đoàn. Em gái ông 
là Nandã khuyên ông nên chuyên sự ủng hộ của ông sang giúp các 
tỳkheo chính thống. Ông cho triệu tập một hội nghị tôn giáo tại 
Valikaäräma trong Vesäli để biết rõ thực hư; hội nghị bác bỏ ngoại 
thuyết của Vajjia 0. 

Kã|ãsoka có 10 người con trai nối nghiệp ông trong vòng 22 
năm ?, Ông và Pandukäbhaya cùng làm vua và trị vì một lượt 
trong nhiều năm ®), 

Có nhiều ý kiến trái ngược về danh hiệu của Kã|ãsoka. Một 
số nghĩ rằng ông là Kãkavanna của Purana và Udãy¡n của Jaina, và 
rằng các tên ấy chỉ là danh xưng của Udayabhadda trong Kinh điển 
Pali. Kalãsoka được cho là có công dời kinh đô của Magadha từ 
Rãjagaha đến Päfaliputta ®. 

0 Mhv. iv. 7, 8, 9, 31, 38, 39, 42, 63; Dpv. 1v. 44, 52; v. 25, 80, 
90; Sp. 1. 33. ® Mhv. v. 14. ® Sp, 1. 72. 

® Vận đề của Kãlãsoka được bàn thảo trong Inrod. to the 
Mhv. T7. xÌI. f. 


Käli——Một hồ nước ở Tích Lan do Vua Vasabha xây °®. Đó 
cũng là một hô mà Vua Parakkamabälu I trùng tu °). 
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(?Mhv. xxxv. 95. ®C\v, Ixvii. 45. 


Kãli Sutta— Lúc trú tại Nigrodhäräma, Phật có đến viếng 
Thích nữ Kãligodhã trong Kapilavatthu và nói về bốn pháp mà khi 
đã thành tựu, một vị nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu không còn bị thối 
đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ: lòng tịnh tín bất động đối với 
đức Phật, Pháp và Tăng; tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham; thích 
thú từ bỏ; thích thú chia xẻ vật bố thí. Kãligodhã trình rằng bà có tất 
cả bốn pháp ấy °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

( S, v. 396. 


Kãlikarakkhiya.—Một bậc trí giả được liệt kê trong danh sách trí 
giả, cùng với Samudda, Bharata, AngTrasa, Kassapa, Kisavaccha, 
và Akitti ®). 

®J.1v. 99, 


Kãlikã.—Xem K]i. 
Kãligotami.—Xem GotamI [1]. 


Kãligodhä.—Một Thích nữ. Bà được tuyên bố là một nữ Dự lưu. 
Buổi yết kiến Đức Phật của bà tại Nigrodhäräma trong 
Kapilavatthu được ghi lại trong Käãli Sutta °° (.v.). Trong kinh bà 
được gọi là Godhã; bà có thê thuộc dòng tộc Godha (.v.). Bà là mẹ 
của Trưởng lão Bhaddiya, người được xem như một trong những vị 
tỳkheo quý tộc ), 

Chú giải Tăng Chi Bộ Kinh ®' ghi rằng tên bà là Godhã, và 
bà được gọi là Kal]i vì có nước da sậm. Bà được xem như bậc trưởng 
thượng của các Thích nữ thời bấy giờ. Dhammapäla gọi bà là 
äãgataphalä, viññatasãsang ®. 

®S, v. 396. ” Thag. v. 864; A. ¡. 23; ThagA. 1i. 55. 

® AA. 1. 109, ® UdA. 161. 


1. Kãlinga, Kalinga.—Một cư dân Ñãtika. Lúc ở Ñãtika trong 
Giñjakãvasatha, Phật có bảo Ananda rằng Kã|iñga sẽ tái sanh trong 
Suddhaväsã và tại đó ông sẽ đắc Nípbàn ®, 

®D. ii. 92; S. v. 558 £ 
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2. Kãlinga—Ka Lăng Giới. Một quốc độ: Kãlingarattha. Là 
một trong bảy đơn vị chánh trị nói trong thời của Vua Renu mà kinh 
thành là Dantapura và vua là Sattabhũ ®°. Tuy nhiên quốc độ này 
không thấy trong danh sách của 16 xứ ngoại biên /anapada) kê trong 
Tăng Chi Bộ Kinh ', mà lại có trong danh sách của M/ddesa °?. Theo 
một truyền thuyết, sau khi Phật nhập diệt, một xá lợi răng được đưa 
về Kãlinga đề lễ kính. Từ Kãliga nha xá lợi được đưa sang Tích 
Lan dưới triều của Sirimeghavanna bởi công chúa Hemamälã (ái 
nữ của vua Kalimga là GushasTva) và phu quân nàng là Hoàng tử 
Dantakumära (thuộc hoàng tộc ở Ujjeni). Tại Tích Lan, nha xá lợi 
là một bảo vật hộ mệnh (palladrum) của nhà vua ®), 

Có nhiều Jãtaka đề cập đến Kalinga. Một thời có cơn hạn 
hán ở Dantapura. Theo lời có vấn của triều thần, nhà vua cử tám vị 
Bàlamôn đến xứ Kuru xin mượn ngự tượng Añjanavasabha để cầu 
đảo, bởi ngự tượng này có tài cầu mưa. Voi về nhưng mưa vẫn 
không đến. Vua Dantapura trả voi và xin vua Kuru giúp cho chánh 
pháp mà ông chấp trì. Được biết, nhờ vua Kuru tuân theo chánh 
pháp Kuru nên trong vương quốc ông trời mưa cứ: mỗi mươi hay 
mười lăm ngày. Đó là do uy lực đức hạnh của ông ấy. Thế rồi vua 
Dantapura thực hành theo các giới luật Kuru và tuân theo Ngũ giới. 
Bấy giờ trong khắp vương quốc Kaliñga, đâu đâu cũng có mưa '%, 

Một vua khác của Kaliủga gây sự với Arupa vì tánh hiếu 
chiến của ông. Nhưng ông thua cuộc nên phải gả bốn công chúa cho 
Aruna và tốn nhiều của hồi môn '), 

Một vì vua khác nữa của Ka|liga đi cùng hai Vua Atthaka 
và Bhimaratta đến hỏi Đạo sư Sarabhanga về số phận của 
Dandakĩ. Nghe vị Đạo sư thuyết giáo, ba vị vua biến mình làm ân sĩ 
(8) 

Nãlikira (4.v.) , một vị vua khác của Kalinga, đối xử ác với 
một Thánh nhơn nên bị địa ngục Sunakha-niraya nuốt, trong lúc 
vương quốc của ông bị tàn phá bởi thiên thần và biến thành hoang vu 
(Kãlihgãrañña) ®°. Theo Kumbhakära Jãtaka “° vì vua ấy là 
Karandu. 

Vào thời xưa hình như có sự giao hảo giữa hai xứ Kalinga và 
Vanga; Sisimä, bà nội của Vijaya, tổ phụ của người Tích Lan, là 
công chúa Kaliñga thành hôn cùng vua xứ Vanga ?°, Mối giao hảo 
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này kéo dài nhiều thế kỷ, vì được biết dưới triều Aggabhodhi II 
(601-11 A.C.) vua xứ Kalinga sang Tích Lan cùng với Hoàng hậu và 
đại thần đề gia nhập Tăng đoàn dưới sự chủ trì của Jotipãla °?. Thời 
sau, Chánh hậu của Vua Mahinda IV là người Kalinga, và Vua 
Vijayabahu cưới công chúa TilokasundarT của Kalinga °“*. Được 
biết con cháu của triều đại Kalinga từng làm vua nhiều lần ở Tích 
Lan °°, Và, Mãgha, một hậu duệ của các vua Kalinga, từng gây 
nhiều tai hoạ cho Tích Lan cũng như cho đạo giáo tại đây °°. 

Theo bia ký, Asoka tiên chiếm Kaliäga vào năm thứ 13 của 
triều ông, và đây là khúc quanh của đời ông vì ông bắt đầu ghê tởm 
chiến tranh “9. Sau đó, trong chuyến đưa nhánh Bồ Đề sang Tích 
Lan, ông có cử tám gia đình Kalinga đi theo °?. Ekavihäriya, tức 
Tissa là anh của Asoka, về hưu ở Kaliñga cùng với vị GIáo thọ 
Dhammarakkhita. Tại đây ông được Asoka xây cho Bhojakagiri- 
vihãra °*). 

Theo Vessantara Jãtaka °”, làng Bàlamôn Dunnivi(tha, trú 
xứ của Jũjaka, nằm trong xứ Kalinga. 

Kalinga là Orissa hiện nay “°, 

®D. ii. 235 f; xem thêm Mu. iii. 208; Mtu có đề cập đến Vua 
Uggata của kinh thành Dantapura (11. 364 £`). bà. 00 92117 
vân vân.  Cnid. ñ. 37. ® Bu. xxVviI. 6. 

® Cy, xxxvi. 092; xem thêm Cv. 77s. ¡I. 7, n. 4; 
Dãthãdhãtuvamsa có ghi rõ chỉ tiết (J.P.T.S. 1884, pp. 108 f.). 

®' Xem Kurudhamma Jãtaka (J. 1i. 367 ff.), và DhA. 1v. 88 £. 
Chuyện tương tợ được kế trong Vessantara Jãtaka (vi. 487), trong ấy 
các Bàlamôn Kãlinga hỏi và được cho bạch tượng của Vessantara để 


ngăn chận cơn hạn hán ở Kalihga. VÀNG NỀN 

1.,v,135£ ® Kalinga-arañña được dẫn chứng 
trong Upäli Sutta (M. ¡. 378); chuyện được kê trong J. v. 144 và với 
đầy đủ chỉ tiết trong MA. ii. 602 fỂ. 09 ]J_ jji, 376. 

0Ð Mhv. vị. l; Dpv. 1x. 2 fF. 0? Cv, xIi. 44 f. 

03 7bïđ., lix. 30. 09 Jhđ., lxiii., 7. 12 f. 

03 7b¡đ., Ixxx. 58 ff. 0% Mookerji: Asoka, pp. l6, 
37, 214. 0” Sp. 1. 96. 03 ThagA. 1. 506. 

X0] SN 22:1) “° CAGI. 590 ff; Law: Earhy 


GŒeography, 64; xem thêm Bhandarkar: Anct. Hist. of Deccan, p.12. 
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3. Kalinga.—Các vì vua của xứ Kalinga, được gọi dưới vương 
hiệu KalingaraJa hay Kalinga. Xem Kalinga [2|. Culla Kalinga và 
Mahä Kalinga cũng được sử dụng. Culla Kalinga đôi khi được gọi 
là Kalinga-kumära °©). 

C4, 230, 


4. Kalinga—Con của Culla- Kalinga. Xem Kalingabodhi 
Jãtaka. 


5. Kalihga.—Một tộc trưởng của Damila, đồng minh của Vua 
Kulasekhara °°. Ông là anh vợ của Tondamäna “`. 
® Cv, IxxvI. 174, 214, 217, 222. ® 7b¡đ., lxxvi1. 40. 


6. Kalinga-Một tộc trưởng khác của Damila, bị Vua 
Bhuvenakabähu I chinh phục ®'. 
0? Cvy, xc. 32. 


7.--Kalinga.—Xem Kalinga-bhäradväja. 


Kalingabodhi Jãtaka (No. 479).--Chuyện Cây Bồ Đề Và Thánh 
Đề Kalinga. Vua Kalilga trị vì kinh thành Dantapura có hai hoàng 
tử, Mahä Kalinga và Culla Kalihga. Các nhà tiên tri đoán rằng 
Culla Kaliàga sẽ làm ẩn sĩ, nhưng con của ông sẽ làm Chuyên luân 
thánh vương (tức vị vua ngự trị toàn cầu bằng Chánh pháp). Nghe 
lời tiên tri này, Culla Kaliñga trở nên ngạo mạn khiến Mahã Kaliäga 
phải ra lệnh bắt ông sau khi lên ngôi. Culla Kalinga thoát thân lên 
Hy Mã Lạp Sơn sống đời ân sĩ. 

Cạnh bên cốc ông có Vua và Hoàng hậu của Madda đang ấn 
tu cùng công nương của ông bà. Ba vị này bỏ kinh thành Sãägala lên 
đây để tránh gây thù oán giữa các vua trong Jambudipa tìm đến xin 
hỏi cưới nàng, bởi nàng được tiên đoán sẽ có con làm Chuyên luân 
Vương. 

Một hôm Culla Kalinga vớt được vòng bông xoài do công 
nương thả trên sông. Ông bèn đi tìm chủ nhơn của vòng hoa. Thế 
rồi hai người thành vợ chông và hạ sanh được một con trai đặt tên là 
Kalinga. 
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Lúc nhận ra sao báo điềm Maha Kalinga băng hà, Kalinga 
được gởi về gặp vị đại thần vốn là bề tôi thân tín của cha chàng đang 
sông trong kinh thành Dantapura. Sau khi tông tích được xác định, 
Kalinga được phong vương và được Tế sư Kalihga-bhãradväja tận 
tình hướng dẫn học Mười Pháp mà một Chuyển luân Thánh vương 
phải thành tựu. Rồi vào một ngày Rằm trai giới từ Cakkadaha xuất 
hiện cho vua Bánh xe báu (Bảo luân), từ dòng họ Uposatha xuất hiện 
Voi báu, từ giống quý tộc Valàha xuất hiện Ngựa báu, từ Veppulla 
xuất hiện Bảo châu, kế là Nữ vương báu cùng đám tùy tùng thị nữ và 
vương tử báu dần dần xuất hiện. Sau đó vua thống trị toàn cõi địa 
câu t, 

Một hôm, trong lúc cùng tùy tùng du hành trên hư không, 
Kalinga muốn vượt qua vùng đất quanh cây đại Bồ-đề, bảo tọa vinh 
quang của chư Phật. Voi báu không thê nào qua được dầu bị thúc 
đến chết. Tế sư quan sát chỗ này và tâu rằng đây là nơi chư Phật đã 
đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không aI có thể vượt qua 
được. Vua nghe nói về công đức của chư Phật, nên lòng đầy hoan 
hỷ, liền ban lệnh cho mọi người trần thế đem thật nhiều vòng hoa 
thơm đến cúng dường vùng đất quanh linh thọ Bồ-đề suốt bảy ngày 
đêm liền. Xem thêm Samanakolañña. 

Kalinga chỉ Ananda và Kalinga-bhãradväja chỉ Bồ Tát. 

Chuyện được kế liên quan đến cội Bồ Đề do Trưởng giả 
Anäthapindika trồng trước công Jetavana theo lời đề nghị của 
Änanda, để dân chúng đảnh lễ khi Phật đi hoằng pháp xa. Ngay sau 
khi hột thỉnh từ gốc ở Gaya được ươm xuống, cây mọc cao 50 cubit; 
Phật tôn phong cội Bồ Đề này bằng cách ngồi thiền trọn đêm tại đây 
@) 

Kalingabodhi Jãfaka còn được thấy trong Mahãbodhi- 
vamsa ®' với vài chỉ tiết khác biệt nhỏ; ví như trong ấy có nói đến 
dibba-cakkhu và bảy báu của cakkavatti. 


©® Chỉ tiết, xem J. iv. 232. ® J,1v. 228-36. Ko 
Mbv. 62 . 

Kalihga-bhäradväja-TẾ sư của Vua Kalinga. Xem 
Kalihgabodhi Jãtaka. Ông là Bồ Tát và đôi khi được gọi là 
Kãlingabrahmana °'. 

0 bơ, ].1v. 235. 
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Kalingärañña.-Xem Kalinga [2|. 


Kãlindĩ.—Con kênh trong hệ thống dẫn thủy nhập điền của Vua 
Parakkamabähu I, chảy theo hướng Nam vê Hồ Manihrra °'. 
0? CV, lxxix. 54. 


1. Kali——Xem Kalakanm |3]. 


2. Kali.—Còn gọi là Kururagharikä, được xem như vị nữ cư sĩ 
đệ tử có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng 
(anussavappasannanam) ®. Bà có chồng là người trong tộc 
Kururughara ở Avanfi và có con là Sona Kufikanna. Lúc sắp sửa 
sanh con, bà về nhà cha mẹ ở Rãjagaha. Đêm nọ, đứng hứng gió 
trên bao lơn, bà nghe Sãtäãgira và Hemavafa nói về đức hạnh của 
Phật và tính ưu việt của giáo pháp Ngài, bà thành tựu lòng tin nơi 
Phật và đắc Sơ quả. Chính trong đêm â ây bà hạ sanh Sona. Sau đó, 
bà trở lại Kururughara và tại đây bà đến yết kiến Trưởng lão Mahã 
Kaccãna mà câu chuyện được phi lại trong Kãl]i Jãtaka (4.v.). Lúc 
Sona gia nhập Tăng Đoàn dưới sự chủ trì của Maha Kaccana và đến 
yết kiến Phật, bà cho con tắm thảm quý để trải trong liêu của Đức 
Phật. Khi Sona về nhà sau lần viếng Phật vừa nói, bà yêu cầu con 
thuyết pháp lại cho bà nghe như ông từng thuyết cho Phật nghe và 
được chính Đức Phật và các thiên thần ở vạn cõi tán thán. 

Kãli được xem như vị Trưởng lão trong số các nữ đệ tử đắc 
quả Dự lưu ?. Bà là người bạn trung thành và thân thiết của 
Kãtiyänï ®. Ước vọng trở thành bậc thượng thủ trong đời này đã 
được bà khấn nguyện từ thời Phật Padumuttara lúc bà nghe một nữ 
cư sĩ được tuyên bồ là tối thăng về lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn. 
4) 

0 A,1.26. “ AA. 1. 133 ff; SnA. ¡. 208 £. Ko 
A.1. 245. ® Jb¡đ., 247. 


3. Kali—Nô tỳ của Nữ gia chủ Videhikã ở Sävatthi. Videhika 
có tiếng hiền thục, nhu thuận và ôn hòa. Kãlï nổi lên ý nghĩ thử gia 
chủ mình. Sáng hôm sau nàng thức dậy trễ. Bị chủ "hỏi, nàng thản 
nhiên trả lời có việc gì đâu? Rồi nàng tiếp tục dậy mỗi ngày mỗi trễ 
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hơn. Một sáng kia, quá tức giận, Videhika chụp then cài cửa dọi lên 
đầu Kãli. Kãli ôm đầu máu chạy ra bêu rêu với hàng xóm. Từ đó 
Videhikã không còn tiếng hiền thục, nhu thuận và ôn hòa nữa. 
Chuyện được kể trong Kacacũpama Sutfa ©'. 
( M,1.125£ 


4. Käãli—Một nữ ác ma, chị của DũsĩI (.v.) và là mẹ của Mãra 
của thời hiện tại (Vasavatti?) ©). 
OSM. 1. 333. 


5. KãJi—Người thiêu tử thí (chavadakiX4) trong thành Sävatthi. 
Thấy Trưởng lão Mahäkäla thiền trong nghĩa địa, bà cắt đùi và tay 
của một tử thi mới thiêu để làm chén uống sữa rồi đem để gần chỗ 
Trưởng lão ngồi thiền ®. 

0 Thag. 151; ThagA. ¡. 271; xem chỉ tiết trong DhA. ¡. 57 ff. 


6. KãJi.--Nữ Dạxoa. Một gia chủ nọ có người vợ không thể có 
con nên cưới bạn của vợ mình. Mỗi lần bà vợ thứ mang thai, bà vợ 
cả làm cho bà thứ xây thai. Sau cùng, bà vợ thứ mệnh chung vì xây 
thai. Trên giường bệnh, bà thứ thê sẽ trả thù. Qua nhiều kiếp ăn thịt 
con của nhau, bà vợ thứ trở thành một con quỷ ăn thịt người tên K3], 
còn bà vợ cả tái sanh trong một gia đình đạo hạnh. Quỷ cái Kã]i ăn 
thịt con của bà vợ cả hai lần, nhưng đến lần thứ ba nhờ quý bận phục 
vụ Vessavana nên bé thoát chết. Vào ngày đặt tên, cha mẹ bé đưa 
con vô Jetavana. Lúc đang cho con bú, bà mẹ thấy quỷ nên hoảng sợ 
và bỏ chạy vô giảng đường nơi Phật đang thuyết pháp. Hộ pháp 
Sumana cản không cho Kã|i vào, nhưng Phật bảo cho vào và thuyết 
cho Kãli nghe pháp; Kãli đắc Dự lưu. Rồi Phật khuyên hai bà nên 
cùng nhau làm bạn, và Kãli về sống chung với bạn mới của mình. 
Tuy nhiên không được thỏai mái, Kãji ra sống riêng ngoài làng. 
Ngoài đó, Kãli được dân chúng khẩn cầu hộ trì mùa màng và tám 
thăm thực phâm (Eight ticket-food--sa/Zkabha#a) được thiết lập để 
tưởng nhớ bà ®, 

® DhA. 1. 37 . 
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7. Kãli—Phu nhơn của Kotũihalaka (4.v.) và mẹ của Kãpi °®'. 
Kotũhalaka có tên tộc là Ghosaka. Ông được Kã|i cứu mạng và sau 
đó cưới nàng làm vợ “. Xem Ghosaka. 

0 DhA. 1. 169. ® 7b/đL, 181. 


8. Kãl]i—Nữ tỷ của một tài chủ ở Kosambi. Chính nàng tìm 
Ghosaka (4.v.) cho tài chủ, và khi tài chủ muốn vứt bỏ Ghosaka, ông 
lại nhờ nàng nữa. Nàng tìm cách giết Ghosaka bảy lần nhưng không 
được ®,_ Về sau, Kãli thú tội và được Ghosaka cùng vợ ông tha tội ?. 

0? DhA. i1. 174 Œ. ® Jb/đ., 186 f. 


9. Kãli.——Một kỹ nữ tại Benares; nàng có thê kiếm được cả ngàn 
đồng mỗi ngày. Nàng có người anh, Tundila, rất hoang phí, nên bị 
nàng đuôi đi. Một hôm, có con của một thương buôn đến viếng Kä|i, 
thấy Tundila mang khố rách bèn cho chàng áo quần của mình. Theo 
lệ của nhà Kãli, khách làng chơi đến được cung cấp áo quần để mặc 
trong đêm, nhưng họ phải trả lại lúc ra về. Do đó lúc ra về, chàng bị 
trần truồng như nhộng. 

Chuyện được kê trong Takkäriya Jãtaka ®©', trong ấy kệ gọi 
Kãli là Kälikä. 
0 J,1v. 248 f. 


Kãli Sutta--Nữ cư sĩ Käli trú ở Kururaghara đến viếng Tôn giả 
Mahã Kaccäna và nhờ ông giải thích rộng rãi những vần kệ văn tắt 
trong các Kumäripañha ©. Đó liên quan đến mười thiền án kasina 
) 


0? Kệ được nói trong S. 1. 126. ® A,v. 46 f. 


Kã|udãyT Thera.—Con của một đại thần của Vua Suddhodana ở 
Kapilavatthu. Ông sanh ra cùng ngày với Bồ Tát và là bạn của Ngài 
thuở ấu thơ. Khi Gotama xuất thế, Vua Suddhodana cử KaludayT 
làm một trong những có vấn thân tín nhứt của vua. Sau khi Bồ Tát 
thành đạo, vua Suddhodana phái nhiều quần thần đến rước Phật về 
triều, nhưng người ra đi không trở lại vì tất cả đề đắc quả Alahán sau 
khi nghe Phật thuyết kinh. Rồi nhà vua cử Kã|udãyï, biết rằng 
Kã|udãyï cũng sẽ gia nhập Tăng Đoàn ®. Cũng như các đại thần 
trước, Kã|udãyT chứng Alahán sau khi nghe Phật thuyết. 
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Mùa mưa đến, cây lá xanh tươi, bông hoa đua nở. Kã|udãyT 
nghĩ đã tới lúc Phật trở về quê viếng thăm thân tộc nên kính thỉnh 
Ngài và tán thán vẻ đẹp của thiên nhiên bằng nhiều vần kệ. Phật 
nhận lời và đành 60 ngày để đi 60 lý từ Rãjagaha về Kapilavatthu. 
Mỗi ngày Kãludãyï bay về triều báo tin của Phật và đem về cúng 
dường Phật một bát thực phẩm thượng vị của cung đình. Lúc Phật 
tới nơi, thân thích của Ngài đều đã sẵn lòng tịnh tín đối với Phật. Vì 
công đức này, Kãludãyï được tuyên bồ là vị đệ tử tối thắng vì đã làm 
cho các gia đình hoan hỷ (kulappasadakanam aggo) °). 

Kaludäay1 được gọi tên như vậy vì ông sanh vào ngảy mà dân 
chúng rất hoan hý (Udãyï) và vì màu da hơi sậm (Kã|a) của ông ®). 

Theo 4pzđãna ®, Kã|udãyT là con của một đại thần ở 
Hamsavatfi trong thời Phật Padumuttara. Bấy giờ, ông nghe Phật 
tán thán một tỳkheo có công chuyển hoá nhiều gia đình, nên muốn 
được tán thán như vậy. 

Anguttara Nikãya ® có ghi lại chuyện giữa UdayT và Tôn giả 
Ananda; Udãyï nói đây là Kã|udäyï, theo Phật Âm ®. Udãyï xin 
AÄnanda giải nghĩa rộng rãi câu hỏi Phật của Pañcälacanda- 
devaputta (xem Pañcäla Sutta) được ghi lại trong Samyufta Nikãya 
Œ) 

Chú giải Pháp Cú ® có đề cập đến một hội nghị trong ấy 
KaludayI, với thân sắc vàng, ngồi cạnh Pasenadi, lúc trời lặn ở 
phương Tây và trăng lên ở phương Đông. Änanda nhìn hai vị và biết 
rằng hai vị nhờ ân đức Phật mà được vinh quang tràn ngập. 

KaludayT được xác định là Thiên chủ Sakka trong Bhisa 
Jãtaka °). 


0 Theo Mu. 1i¡. 223, ông có Channa đi theo. “nh. 
Thag. 527-36; J. 1. 54, 86 f; AA. ¡. 107, 117; ThagA. ¡. 497 ff.; UdA. 
168; DA. 1. 425. °® AA, 1. 167; ThagA. 1. 498. 

® j¡, 500 f.; xem thêm Ap. ¡. 86 f., trong ấy có một số kệ nói 
là của Kã|udäy!. ® A, 1v. 449 £. ® AA. 11. 815. 
®S.1.48. ® jv, 143. ® J,1v. 314. 


Kãlussa.—Tên làng mà Vua Udaya I cúng dường cho NTlãräma 
@) 


(®? C\y. xlix. 1ó. 
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Kãl|ũpakãl]a.—Tên của các chủ ngục trông coI địa ngục có cùng 
tên. Họ trừng phạt tội nhơn băng tên và giáo t', 
(91. vị, 248. 


Kälũla.—Tịnh xá bên Tích Lan. Vua Aggabodhi VII có cúng 
dường cho tịnh xá này một làng đê lây lợi tức chi tiêu °°. 
® Cv, xIIx. 47. 


Kãvinda— Một trong bốn hiền trí dạy giáo pháp 
(dhammãmusãsaka) cho Vua Vedeha ở MithTlã °. Ông cùng bạn 
muốn ám hại Trí giả Mahosadha vì ganh tị. Ông bạn Senaka lập kế 
bằng cách hỏi :”Ta nên nói chuyện bí mật với ai? Nếu gã bảo: Không 
nên nói với ai cả, ta sẽ nói xấu đề hại gã với đức vua và bảo gã là tên 
phản bội.” Mahosadha đáp rằng: “ Đừng nói với ai chuyện bí mật 
của mình.” Rồi họ vào yết kiến vua và tâu rằng ông ây là tên phản 
bội và trình xin vua thử bằng cách hỏi gã: "Ta nên nói điều bí mật với 
ai, nếu gã không phản bội, gã sẽ bảo nói với người này người nọ, còn 
nếu gã phản bội, gã sẽ bảo: "Không nên nói điều bí mật với ai cả.” 

Chuyện bí mật của Kãvinda là trong nửa tháng tối trời vào 
ngày trai giới, ông bị con quỷ tên Naradeva nhập nên sủa như chó 
dại. Con trai ông biết chuyện này nên mỗi khi thấy ô ông lên cơn liền 
nhốt ô ông trong nhà '. Khi vua khám ra âm mưu của bốn hiền trí, các 
ông, kế cả Kãvinda, bị hạ ngục và đóng cọc, cho đến khi Mahosadha 
xin mới được tha ®). 

Trong kiếp này ông là Ambattha ®. 

0, vị, 330 f. ® Jbiđ., 383. 3 7574., 389. 

® Jbid., 478. 


Kãvira.--Hải cảng trong xứ Damila. Gần cảng có ngôi vườn là 
trú xứ của Akitti °, Phu nhơn của Lakunfaka Atimbara là 
Sumanä có lần tái sanh trong một gia đình thủy thủ tại Kãvira ®'. 

ĐT, 1v, 238. DhA. 1v. 50. 


Kãveri— Con kinh chảy từ hồ Giritalãaka qua 
Kaddiravaddhamäna. Kinh này là một phần của hệ thống dẫn thủy 
nhập điền của Vua Parakkamabähu I °. 

® Cv, Ixxix, 55. 
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Kaãsagalla--TỊnh xá được Vijayabähu I trùng tu °. v./. 
Kãyagalla. 
0Ð Cv, lx. 61. 


Kãsapabbata.—Núi ở Tích Lan, nằm giữa đường từ Vijitapura 
đến Anuradhapura, từng là tổng hành dinh của Pandukäbhaya °'. 
Dutthagäman có đóng quân và xây hồ gần núi ®). 

® Mhv. x.27. ® /b¡đ., xxv. 50; xem thêm Mhv. 
Trs. 70 n. 


Kãsaya.—Dân trong xứ Kãsi °. Œƒ Kãsiyo. 
2J.11. 402. 


Kãsãva Jãtaka (No. 221) —Chuyện Tắm Y Vàng). Có một 
thương nhơn đến Rãjagaha buôn bán. Ông dâng. tắm y vàng cho 
một buổi lễ bố thí do thành phố tổ chức. Ban tổ chức phân vân 
không biết dâng y lên Sãriputta hay Devadat(a; sau cùng Devadatta 
được áo. Ông đâp y vàng biểu tượng của Alahán. Khi được trình sự 
việc, Phật kể câu chuyện sau trong ây người thợ săn là Devadatta °'. 

Có một người nghèo khô ở Benares ra nghề săn voi để bán 
ngà cho thợ làm ngà. Ông đấp y vàng giả làm Phật Độc giác vô rừng 
mỗi ngày, núp trên đường voi đi để tìm cách hạ con voi chót đàn. 
Voi chúa (Bồ Tát) định quật ông nhưng rút vòi lại vì tôn trọng chiếc 
y vàng. Ông hứa sẽ không trở lại khu rừng này nữa. 

621,11, 106 ẤT. 


Kãsãäva Vagga.--Phẩm thứ § của Duka Nipãta của Chứ giải 
Jãtaka ©). 
1.11, 196-221. 


1. Kãsi (Kãsika)—Ca Thi. Một trong số 16 xứ ngoại biên mà 
kinh đô là BãränasI (4.v.). Vào thời Phật Thích Ca, xứ này thuộc 
vương quốc Kosala, và Pasenadi trị vì cả hai °. Nhưng Mahävagga 
® lại nói rằng có một Kãsika-rãjã (vua Kãsi?) từng cúng dường một 
y lên Jĩvaka. Theo Phật Âm ', đó là anh cùng cha của Pasenadi và 
có lẽ cũng là Phó vương của Pasenadi. Phụ vương của Pasenadl, 
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Mahäkosala, lúc gả công nương cho Bimbisära, có cho nàng làng 
Kãsi (Kãsigăma, ø.v.) làm của hồi môn ®. Xưa nay, nhứt là trong 
các Jãtaka, Kãsi vẫn còn được nghĩ là một vơng quốc độc lập. 

Kasi do các Bhãrata trị vì mà Dhatarattha là một vì vua 
vào thời Renu ®. Giữa Kãsi và Kosala thường có giặc giã mà thăng 
bại nhau thay đổi tùy thời. Có lần Vua Dĩghiti (z.v.) của Kosala bị 
vua Kãsi đánh bại, nhưng không bao lâu sau con của DIphiti là 
Dighäãvu chiếm lại được vương quốc ?. Trong một trận giặc khác, 
Vua Mahäsilava của Kãsi bị vua Kosala bắt, nhưng sau đó ông lại 
được phục hồi ngôi vị ®. 

Danh xưng từ ngàn xưa của vua Kaãsi là Brahmadatta (g.v.) 
và danh xưng này được thấy rất nhiều trong Jãtaka. Lắm lúc vua 
được gọi là Kãsi-rãjã. Trong số các vua trị vì Kãsi có Kikĩ và 
Kalãäbu °°. 

Vương quốc Kãsi được xem như rộng 300 lý 0, 

Kinh đô của Kãsi là BäränasI. Tuy nhiên, Vua Asoka lập 
kinh đô tại Potali °? và Vua Udaya-bhadda lập tại Surundha °*. 
Có thể các thành đô ấy nguyên thủy không thuộc Kãsi mà chỉ được 
xáp nhập vào Kãsi dưới các triều đại hùng mạnh. 

Kãsi từng là một trung tâm thương mại lớn, đông đúc và 
phôn thịnh nhứt nước. Được biết bấy giờ có rất nhiều đoàn thương 
buôn xuất phát từ Kãsi, và từ Kãsi đến Rajahaga °°® cũng như đến 
Savatthi °” có đường cái quan. Kasi TẤt nôi tiếng về tơ lụa; áo đài 
Kãsi rất được chuộng để làm quả và mỗi áO CÓ thê lên đến trăm ngàn 
đồng 9, Dầu thơm của Kãsi cũng nổi tiếng [Kãsi-vilepana #? và 
Kãsi-candana °®]. 

Ngoài các địa danh nêu trên, trong Kãsi còn có 
Vãsabhagama, Macchikãsanda (kammantagama của 
Anäathapindika), KT(ägiri và Dhammapälagama (4v). Kãsi và 
Kosala thường được kể chung 0°, 


® A,¡. 213, vân vân. ® TD,.¡.288;M.ii.I11. 6) 
Vin. 1. 281. Xem Vinaya Texts 1i. 195, n. 2. Đ J, 
1v. 342; ]J. 1. 403; SA. 1. 110, 120 £, vân vân. ®D, 1i. 235 
f.  Vịn, ¡. 334; J. ii. 487; DhA. 1. 46. đ Ợ, 
1. 262, vân vân; xem thêm 1. 409; UdA. 123. ®M. 1i. 49. 

09 J1, 39, 69 J1, v, 41; cũng vậy 11. 304, 
391. 02 J.11. 155. d3 J. 1v. 104 FF. a2 
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Vin. 1. 212. d3 727đ, 11. 10; Mbv. v. 114. a6 
A. 11. 391; UdA. 332. J1. 355, 0“ Eơ, A, 
v. 59, 


2. Kãsi hoặc Kãsika.—Thành phố sanh quán của Phật Phussa ® 
và cũng là nơi mà Ngài thuyết Øuddhavamsa ?®. Có thể đó là 
Benares và đôi khi được gọi là Kãsipura °'. Cũng còn được gọi là 
KãsipurT 9). 


® Bu. xix. l; J.1. 41. ? BuA. 193. 6) Fe. 
DhA. 1. 71; J. v.4; vI.165; M.1. 171; DhsA. 35; Cv. xII. 37. 
® PvA. 19, 


Käãsika—Tên của một thành phố. Vào 65 kiếp trước Trưởng lão 
Bodhighariya an trú tại đây như một Chuyển luân vương. Thành 
phố dài 10 lý, rộng 8 lý được Thiên tử trên cõi Tãvatimsa là 
Vissakamma xây bằng kim loại quý. Cung vua trong thành mang 
tên Mangala °). 

0 Ap. ïI. 401. 


Kãsikhanda—Một quận ở Tích Lan trong ây có 
Mahädevarattakurara-vihãära ©). 
(® Cyv. xIi. 101. 


Kãsigäma, Kãsinigama.—Có thê đó là tên chánh thức của một 
làng trong vương quốc Kãsi mà Vua Mahäkosala xứ Kosala ban cho 
công chúa làm tiền chỉ tiêu cho tắm gội và hương liệu lúc gả nàng 
cho Bimbisarä. Lợi tức của làng có thê lên đến một trăm ngàn đồng. 
Sau khi Bimbisarã qua đời, Pasenadi rút lại món quà này, khiến con 
nối nghiệp của Bimbisarã là Ajãtasattu gây chiến với Pasenadi. Về 
sau, khi Pasenadi gả công nương Vajirä cho AJãtasattu, ông cho làng 
này làm của hối môn °, 

0? J.11 403; 1v. 342; S. 82 ff; SA. 1. 110, 120 f; AA. 1i. 833; 
DhA. 1m. 259. 


Kãsipura.—Xem Kãsi [2]. 


Kãsiyo.——Dân chúng trong xứ Käãsi °'. 
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® J. v. 377, vân vân. 


Kãsumäriphalakadäyaka Thera.—Alahán. Vào 3] kiếp trước 


ông có cúng dường Phật trái kãsumäri . Ông có thể là STvaka 
Samanera °, 
® A.¡.294.  ThagA. 1. 61. 


Kãsumäãriphaliya Thera.—Alahán. Các kệ nói là của ông giống 
như kệ của Kãumäriphaladäyaka. Ông có thể là Trưởng lão 
JofIdasa °'. 

0 Ap. 1. 445. 


KasmTra.—Xem KasmTra. 


Kähalliväpi.--Hồ nước được Vua Parakkamabähu I trùng tu ©'. 
0Ð Cv, lxxIx. 37. 


Kimsila Sutta.—Do Phật thuyết để trả lời câu hỏi bắt đầu bằng 
chữ &/msila (Thế nào là giới?) của Tôn giả Sãriputta. Sãriputta đến 
yết kiến Phật có đem theo một thanh niên, con của người bạn của cha 
Tôn giả. Chàng thanh niên xuất thế, từ bỏ số tài sản vô lượng và gia 
nhập Tăng Đoàn dưới sự hướng dẫn của Tôn giả. Sau một thời gian 
tu hành, người tu sĩ trẻ này không đắc chi cả. Tôn giả Sãriputta 
muốn chàng đến để nghe Phật giáo giới, do đó mới có câu hỏi nói 
trên !?, 

Ai muốn đạt được đích tối thượng phải không ganh tỊ, bỏ 
tánh cứng đầu, không phóng dật buông lung, chơn chánh hành trì 
chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp, và an trú trên chánh pháp '. 

KimsTla Sutta là kinh thứ chín của Cwlla ƒagga của Sufta 
Nipa1a. 
® SnA. 1. 331. ' Sn. pp. 56 


Kimsukapupphiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước, ông có 
cúng dường Phật bông #msuka °). Trong Chú giải Theragatha các 
kệ của ông được nói là của hai Trưởng lão riêng biệt, Jambugaämiya 
và Somamitta ®). 
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® An. 1i. 435. ® ThagA. 1. 86 f. 6 
p 5 
Thid., 268. 


Kimsukapiñjaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước, ông có 
cúng dường Phật Siddhattha bông kữmsuka ©). 
0 Ap. 1.283. 


Kimsukavatthu.—Một làng trong xứ Rohana, nơi mà quân của 
Rakkha và Bhũta có trận tử chiên với quân thù ®', 
0? Cy, lxxIv. 75 Ÿ. 


Kimsukä Sutta——Một tỳkheo đến một tỳkheo khác và hỏi: “Cho 
đến khi nào sự thấy của tỳkheo khéo thanh tịnh? Tỳkheo kia đáp: 
“Khi nào như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của sáu xúc xứ; 
cho đến như vậy, sự thấy của Tỳkheo khéo thanh tịnh.” Chưa thỏa 
mãn, vị tỳkheo ây tiếp tục hỏi một số vị tỳkheo khác và được tuần tự 
trả lời như trên, nhưng sáu súc xứ được thay bằng năm thủ uẫn 
(upadanakkhandha). bốn đại chủng (/mahabhui4), vân vân. Sau cùng 
ông đến thỉnh vấn Phật. Phật bảo rằng các câu trả lời của chư tỳkheo 
kia không khác nào như câu trả lời của những người được hỏi cây 
kimsuka như thế nào? Dĩ nhiên, mỗi người sẽ trả lời theo sự thấy của 
mình chớ không theo sự thật như là của cây kữnsuka. Phật giải thích 
thêm bằng cách dùng câu chuyện ngụ ngôn về ngôi thành của vua ở 
biên giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với tường và tháp canh 
kiên cố và có đến sáu cửa thành °®._Cf. Kimsukopama Jãtaka. 

® S,1v, 191 ft. 


Kimsukopama Jãtaka (N0. 248) -—Chuyện Thí Dụ Cây 
Kimsuka. Có bốn tỳkheo đến gặp Phật xin đề tài thiền quán. Nhận 
được đề tài, chư vị trở vê trú xứ mình tu tập. Một vị liễu tri Sáu xứ, 
vị thứ nhì liễu tri Năm uấn, vị thứ ba liễu tri Bốn đại, và vị thứ tư liễu 
tri Mười tám giới. Tất cả bốn vị đều chứng quả Alahán. Bốn vị 
tỳkheo trình lên Phật các quả chứng của mình. Khi ấy có một tỳkheo 
khởi lên tư tưởng: "Những đề tài thiền quán này có khả năng đưa đến 
Niết-bàn, vì sao tất cả lại đạt được quả Alahán?". Ông bèn thỉnh vấn 
Phật. Phật đáp: “Sự kiện này có khác gì bốn người anh em thấy cây 
kimsuka, rồi Ngài tiếp kể câu chuyện xưa. 
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Bốn công tử của Vua Brahmadatta ở Benares yêu cầu người 
đánh xe đưa đi xem cây &suka và mỗi công tử được đưa đi xem 
mỗi thời kỳ khác nhau: lúc cây vừa hé nụ, lúc lá đã xanh, lúc hoa nở, 
và lúc trái đậu trên cành. Lúc ngồi lại mô tả cây kp„suka, bốn công 
tử đưa ra bốn nhận xét khác nhau: cây giống như bị cháy, như cây 
bàng, như miếng thịt, như cây keo. Câu chuyện được vua cha giải 
quyết. 

Vua cha là Bồ Tát ®), 

01,11, 265 Í, 


Kimsukopama Sutta——Được kể trong Kimsukopama Jãtaka; 
giông như Kimsukä Sutta. 
(9J.11. 265. 


KikI—Vua trị vì Benares vào thời Phật Kassapa. Lúc Phật 
viếng Benares, nhà vua có được nghe pháp và sau đó có thỉnh Phật 
cùng chúng tỳkheo về cúng dường. Lúc được thỉnh ở lại kinh thành 
vào mùa mưa, Ngài chối từ vì đã nhận lời của Ghaftikãra ở 
Vehalihga rồi. Thoạt tiên nhà vua phật ý, song sau khi nghe Phật 
thuyết về đức hạnh của Ghafïkãra, ông hoan hý, nên bèn gởi đến 
Vehalinga 500 xe lương thực, nhưng Ghafikara không nhận món quả 
to tát này ©), 

Vua Kikĩ có tám công nương. Một nàng tên Uracchadä đắc 
Alahán lúc mới 1ó. Còn bảy nàng kia là SamanmI, Samanä, Guttä, 
Bikkhudäsikã, Dhammä, Sudhammä, và Sanghadäsr. Vào thời 
Phật Thích Ca, quý vị nảy trở thành các Đại đệ tử Khemaä, 
Uppavavannä, Patäcärä, Gotamä, Dhammadinnä, Mahãämäyä, và 
Visakhã “. Nhà vua còn có một Hoàng tử, Pathavindhara 
(Puthuvindhara), về sau nối nghiệp phụ hoàng ®). 

Vào thời Phật Kassapa, KTki có cúng dường nhiều vật thực 
®.. Lúc Phật nhập diệt, ông còn xây một trong bốn cửa ngoài đền thờ 
của Phật. Cửa này rộng đến một lý 9. Theo Chú giải Aaguffara !®, 
KIKI là aeeupaf†häka của Kassapa. 

Kinh điển Sanskrit gọi nhà vua là KrkI và có đề cập đến một 
cung điện mang tên Kolanada của ông °), 

9D, 1. 7;M. 1. 49 fF. ® J, 1v, 481; trong Áp. (H. 
561 F), các tên được ghi là SamanI, Samanagutta, BhikkhunI, 
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Bikkhadayika, Dhammã, vân vân, và quý vị được nói là sống độc 
thân; xem thêm s.v. Sattamba; cả hai Apadana và ThigA (17. 103 £) 
đều không có tên Mãhãmãyã trong danh sách, mà lại có tên Baddã 
Kundalakesä được xác định là Bikkhadayikãä. Mu (1. 303 Ê) có nói 
đến một công nương nữa tên Mãlinï Kisãgotami. 3 ThaøgA. 1. 
l51, '® SnA. 1. 281, 283. ® Jb/đ., 194. 

® AA.I.420.  ® Ez., Mtu. ¡. 325; Divy. 22f; Avadäna§ 1. 
338, vân vân. 


Kikr-Brahmadatta—Con của Suyäma và cháu nội của Vua 
KikI; xem Trưởng lão Ekadhamma-Savaniya °). 
0 Ap. 1. 359. 


Kikumära.—Tên của một dòng tộc được đề cập trong 4padãna 
œ® 


® Ap, ii. 359, 


Kiñkinikapupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, trong 
thời Phật VipassT, ông thấy Phật tắm và dâng lên Phật bông 
kinkinika. Vào 77 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Bhimaratha °. Ông có lẽ là Trưởng lão Sirivaddha °. 

0) Ap. 1. 204.  ThagA. 1. 107. 


Kiccärattarayara.—Một Tộc trưởng Damila ở Cola, đồng minh 
của Tộc trưởng Nigaladha trị vì Velankundi °'. 
0Ð Cv,. lxxvII. l7. 


Kiãñcikkha Sutta.——Xem Amisakiñcikkha Sutta. 


Kiñchanda Jãtaka (No. 511).—Chuyện Dục Tham Kỳ Dị. Vị tế 
sư của nhà vua trị vì Benares nhận hối lộ và phân xử không công 
minh, bị sanh trong hoàn cảnh luôn luôn đau khô. Một hôm ông cho 
một bà giữ giới nọ trái xoài để ăn rồi giữ giới. Hạnh nghiệp của ông 
tạo nên phước lớn và ông tái sanh trong một nơi tươi đẹp có vườn 
xoài tốt tươi cạnh bờ sông. Vào thời ấy vua Benares đi tu khổ hạnh 
trong khu rừng gần đó. Ngày kia vua vớt được trái xoài đưới sông và 
mong được thêm xoài nữa. Một tiên nữ đưa nhà vua đến vườn xoài. 
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Tại đây ông nghe vị tế sư cũ kế chuyện vui khổ của mình. Phật kê lại 
chuyện này cho một số cư sĩ đang trì giới ©). 
Nhà vua chỉ Bồ Tát. Nữ thần chỉ Uppalavanna. 
SA, LắT, 


Kiñjaka.—Xem Giñjaka. 


Kiñjakesara.—(./. Kiãcakesara).—Vào 68 kiếp trước có bốn 
vua mang cùng tên; tất cả đều là tiền kiếp của Trưởng lão 
Bimbijäliya °'. 

0 Ap. 1. 225. 


Kitägiri (+./. KT(ägiri)—Một làng của dân Kãsi, trên đường từ 
Kãsi đến Sãvatthi. Đây là trú xứ của hai Tỳkheo Assaji và 
Punabbsu sống phóng dật và không biết hỗ thẹn. Có một tỳkheo đi 
ngang qua đó và được một cư sĩ sùng đạo nhờ ông bạch lại Phật về 
hai tykheo này. Phật bèn phái hai Tôn giả Säriputta và Moggalläna 
đến làng tuyên bố khai trừ ®. Một thời sau, Phật đi cùng một đại 
chúng tỳkheo đến làng, và Assajipunabbasukä được yêu cầu cung 
cấp chỗ an trú. Họ thuận cấp chỗ cho Phật nhưng không cho 
Sãriputta và Moggallana '). 

Theo Phật Âm ®), Kitägiri là tên của một thị trấn (wigama). 
Trong Sưmamapasadika ® Kitagri được gọi là một tỉnh ly 
Úanapada) có nhiều mưa và cây trái trù phú nên được các 
Assajipunabbasukã chọn làm nơi sanh sống. 

01.11. 387; Vin. 11. 9 Ê; 11, 179 £; DhA. n. 108 £. C 
Vin. 1. 171. ® MA. 11. 668. ® 11, 613 £ 


Kigiri Sutta—Do Phật thuyết tạ Kitãgiri cho các 
Assajipunabbasukä khi được bạch lại răng chư vị này chế giều cách 
ăn mỗi ngày một lần của Phật và tuyên bố rằng các ông ăn chiều, ăn 
sáng, ăn phi thời, và ăn ban ngày. Phật thuyết giáo rằng Ngài biết, 
thấy, giác, chứng, liễu giải với trí tuệ, nên hãy nghe lời dạy của Ngài. 
Còn chế giễu theo như các vị không thê nào đắc quả °®'. 

®M.¡1.473 Œ. 


Kittakandaka.—Hỗ nước do Gajabähu trùng tu °. 


682 


“2+ TO¿ếu ad, “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


(®?C\v. Ixviii. 45. 


Kinnarä (r./ Kinnarä)—Hoàng hậu của Vua Kandari trị vì 
Benares. Xem Kandari Jãtaka. 


Kitava.—Vua trị vì Benares. Vương tử của ông là Trưởng lão 
Kundinagariya ° trong thời Phật hiện tiền. Theo Pefhava#thu °, 
ông làm vua trị vì Rãjagaha (Giribbaja) chớ không phải Benares. 

0 DvA,177f,263 Ê 1v. 7. 


Kitaväsa.—Vua trị vì Benares. (Ông có một Hoàng tử tên 
Duf(hakumara mà theo các nhà tiên tri sẽ chết vì thiếu nước. Để vô 
hiệu hóa lời tiên tri, ông giữ con rất cân thận, cho xây nhiều hồ trong 
thành và đặt ghe nước ở mọi nơi. Một hôm, trong lúc du ngoạn trờ 
về, chàng thây người ta kính lễ một Phật Độc giác thay gì lễ kính 
chàng, chàng bèn giựt bình bát của Phật liệng xuống đất. Hoàng tử 
bị cháy thành ngọn, nhưng nước gần đó không có, và chàng bị địa 
ngục nuốt. Khi được tin đữ, Kitaväsa đau lòng khôn tả. Tuy nhiên 
nghĩ lại, ông biết ông buồn vì thương nên quyết định không thương 
nữa. 

Kitavasa là Chattapani trong Dhammaddhaja Jãtaka; 
Chattapäni là tiền kiếp của Tôn giả Sariputta °'. 

Chuyện con của Kitavãsa có nhiều điểm giống chuyện con 
của Kitava (xem Kundinagariya). Có thể Kitavãsa và Kitava là 
một. 

01.11. 194 fF 


1. Kittaggabodhi.—Cháu của Vua Dappula II. Ông cưới Devä, 
ái nữ của Vua Dappula, rồi để em mình cũng có tên là Dappula ở lại 
với nhà vua và đến Rohana. Tại đây ông chiếm xứ này và lên ngôi ©'. 
Ông có bốn vương tử là Mahinda, Kassapa, Sena, và Udaya; và ba 
công nương là Sanghã, Tissa và Kitti °). 

 Cy, xIx. 7], ® Jb7đ., |. 50 F. 


2. Kittaggabodhi.—1đipzda và là con của Trưởng lão Mahinda; 


upara/a của Vua Sena II và Vua Kitti. Ông chống lại Vua Udaya 
IL, chạy qua Rohana, và giết vua xứ này. Ông bị Hoàng tử Mahinda 
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(con của Kassapa và yyzrãja của Udaya II) bắt sống tại Malaya 
(nhờ sự trợ giúp của Tướng Vajiragga) và có thê bị vị tướng này giết 
tại Guttasäla °'. 

0? Cv, li. 94 ff. 


Kittaggabodhipabbata.--Hồ chứa nước do Vijayabähu I trùng 
tu °, 
0? Cy, ]x. 49. 


Kittãä—Xem Kitfi [I2]. 


1. Kitti.—Một văn quan của Vua Kassapa Vikkamabähu, con 
của Vua Mahinda V. Ông sống tại Makkhakudrisa. Lúc dân Cola 
đánh phá Rohana, ông được sự trợ giúp của Quan Buddha của 
Mãragallaka và đây lui họ đến tận Palatthipura. Khi vua ban cho 
ông lời ước nguyện, ông chỉ ước răng một phần của lợi tức ông dành 
cúng dường cho chư tăng khỏi phải đóng thuế ®), 

0 Cy. lv. 26 f. 


2. Kitti.--Tổng tư lệnh của Vua Kassapa Vikkamabähu. Lúc 
nhà vua băng hà, ông tiếm ngôi và trị vì được tám năm cho đến khi 
ông bị Mahälãna-Kitfi giết ©'. 

VU, EVì.7 4 


3. Kitti——Tên của Vijayabãhu I trước khi ông lên ngôi °'. 
0? Cv, lv. 3, 4ó, 49. 


4. Kitti.--Tổng tư lệnh của Vua Vikkamabähu. Ông bị giết bởi 
Viradeva Ẳ). 
? Cvy, IxI.41. 


5. Kitti Lankãdhinãtha.—Một tướng của Vua Parakkamabähu 
I. Ông và con là Tướng Lahkapura tham dự trận đánh với Vua 
Gajabähu. Để tưởng thưởng ông, vua ban cho ông chức vụ 
Lañkäñdhikari; trước đó ông được biết như Sankhanäyaka. Ông 
từng giúp giải phóng GaJabahu khỏi tay của Mãnäbharana, nhưng 
sau đó đánh bại quân của Gajabähu lúc họ tấn công 
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Parakkamabahu °®'. Kiti tham gia vào chiến dịch của 
Parakkamabãhu và đánh thắng địch quân tại bến sông 
Yakkhasũkara và tại Billagãma. Về sau, vì không tuân quân lệnh 
của vua, Kitti bị địch bắt tại Surulla ®. Tuy nhiên, ông được tha và 
gởi đến Dĩghaväpi, tại đây, ông giúp thu về cho Parakkamabãhu 
Bình Bát thiêng và Nha Xá lợi ®). 

 Cy, Ixx. 205, 215-20, 278, 300, 316. vp lhid, 
IxxI. 21, 122, 138. t 757đ, Ixxiv. 90, 110, 119, 136 ff. 


6. Kitti.—Một vị tướng khác của Vua Parakkamabähu I; một 
trong hai Dandanäyakabhãtaro (4.v.), vị kia là Sankhadhãtu. Kitti 
được phong làm Nagaragalla ©'. 

® Cy. Ixx. 280; lxxii. 162. 


7. Kitti AdipotthakT——Một văn quan của Vua Parakkamabähu 
I Thoạt tiên ông đóng tại bến Assamandala và về sau tại 
Mangalabegäma. Sau đó ông được cử đến Anuruddhapura chống 
Mahinda, và Kyãnagäma chống Mãnäbharapa °. Ông hình như 
còn được gọi là BhandärapotthakT “ và JTvitapotthakT ®). 
® Cv, Ixxii. 27, 160, 207. ® 7bïđ., lxxI. 82. 
t Jb/đ., IxxIv. 90. 


§. Kitti Lankãpura.—Một vị tướng của Vua Parakkamabähu I 
và là con của Kitti Lahkãdhinãtha ©'. Trong lúc nhà vua mở chiến 
dịch chống quân thù, Kitti đóng tại Balapäsana ®'. 

0? C\v, lxx. 218. ® Jb7đ., IxxIv. 178. 


9, Kitti Nagaragiri.—Một vị tướng của Vua Parakkamabähu I, 
Tư lệnh chiến dịch Rãmañña của quân Tích Lan và tiến đánh cảng 
Kusumi °'. 

0? Cy, Ixxvi. 60. 


10. Kitti Kesadhätu.--Một vị tướng của Vua Parakkamabähu L, 
thống lãnh quân Tích Lan đánh lại quân Damila ®. Ông có thê là 
Kitti [9J. 

® Cv, lIxxvi. 255, 269. 
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11. Kifi Senäpati-Tướng của Lilãvai. Ông truất phế 
Codagaiga, đưa Lïlãvatï lên ngôi và nhiếp chánh trong ba năm 
(1197-1200) °'. 

0 Cv. lxxx. 30. Kôi SIÊn 0002 080 


12_—Kiti (vi Kitã)/—Ái nữ của vua xứ Rohana là 
Kittaggabodhi, và là Hoàng hậu của Mahinda, Phó vương („?ar-j4) 
của Vua Sena I ® Ba bảo huynh của bà là Kassapa và Sena và 
Udaya. Bà có một công nương và ba công tử mà một là Ädipãda của 
Kittagsgabodhi “). 

0 Cc, I. 50, 60. ® 7b7đ., l1. 16, 94. 


13. Kitti.—Hoàng hậu của Vua Mahinda IV. Bà có xây một 
Tăng xá bên phía Tây của Thũpãrãma và xây nhiều nhà tắm tại đó 
cũng như ở Kappäsagama và CTvaracetiya. Bà dâng một ngọn cờ 
12 cubit dài lên Mahä Thipa °'. 

(9 Cv, Iiv. 50 fF. 


Kittigăma.—Một làng bên Tích Lan, gần Kofapabbata, sanh 
quán của Theraputtäbhaya, một dũng sĩ của Vua Dutthagãmanni “`. 
0 Mhv. xxÌI. 55. 


Kittinissanka, Nissanka Malla—Vua Tích Lan (1187-1196 
A.C.). Ông từng là Phó vương (⁄parZ/4) của Vua Vijayabähu II và 
lên ngôi sau khi Vua Mahinda VI bị giết. Ông xây một đền đá để 
tôn trí Nha Xá lợi tại Pulatthipura và trùng tu đền đá nỗi tiếng tại 
Jambukola-vihãära. Virabähu là con của ông. 

® Chị tiết, xem Cv. lIxxx. 30 ff; xem thêm C\v. 7s. ii. 27, n. 1 và 
5 


Ộ Kittinissanka-vihära.—Tịnh xá do Kittinissanka xây, có tới 100 
đến (0äsđäa), và được cúng dường chi phí bảo quản °°. 
® Cv, lxxx. 21. 


Kittiräjavälukagãma.—Một làng trong vương quốc Rohana. 


Tại đây có xảy ra trận đánh lớn của Vua Parakkamabähu [ °'. 
È) ý. lv. L7. 
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1. Kittisirimegha.—Hoàng tử của Vua Moggalläna II;ông lên 
ngôi Tích Lan từ 556 A.C. Ông bị Mahäãnäga giết không biết lúc 
nào nên không thể xác định được thời gian trị vì của ông. Rũpavati, 
Hoàng hậu của Vua Parakkamabähu I có lẽ là một hậu duệ của nhà 
vua này “), 

® Cv, x]i. 65-92; xem thêm C\v. 77s. 1. 6l. n. 2. @ 
Cv. Ixxin. 136, 142. 


2. Kittisirimegha.—Con của Hoàng hậu Mittã (Mittä là bảo tỉ 
của Vua Vijayabahu ID) và của một nhà vua Pandu (Panduräja). 
Ông có hai anh là Mãmäãbharana và Sirivallabha. Phu nhơn ông là 
Lokanäthäã °', công nương của Vijayabãhu. Sau khi Vijayabahu 
băng hà, Kitisrimepha lên trị vì xứ Dvwädasasahassaka tại 
Nahänägahula cùng với Mitã và Jayabahu I 2. Sau khi 
Mãmäbharana chết, ông chiếm luôn xứ Rohana ®. Khi Gajabähu lên 
ngôi nối nghiệp Vikkamabähu, Kittisirimegha gây chiến, nhưng ông 
bị Tướng Gokanna của Gajabähu đánh bại. Ông trở về xứ mình và 
sau đó được Parakkhama kéo quân đến SañkhanäyakatthalT ủng hộ ®). 
Parakkhama được ông nhận làm nghĩa tử, và lễ chịu ơn („»anayan4) 
được tô chức tại Baddalatthalï ® theo lệnh của Kittisirimegha. Khi 
Parakkhama ly khai, Kittisirimegha phái một đạo quân đi bắt nhưng 
không được '9. Về sau, Parakkhama đi cùng mẹ là Ratnäval đến yết 
kiến Kittisirimegha và được Kittisirimegha ra lịnh cho thần dân xem 
Parakkhama như chủ soái. Kittisirimegha băng hà không lâu sau đó 
Œ) 


t9 Cv, lix. 42, 44. ® Jbiđ., Ix1 22-7. li 
lhiđ., ÌXIH. 2. ® Jb¡đ., Ixiii. 20, 34, 43. ni lhid, 
Ixiv. 18, 25, 36. ® Jb7đ., Ixvi. 57 FF. Về lhid, 


Ixvii. 16, 55, 60, 83, 87. 


3. Kittisirimegha.—Thái tử của Vua Manäbharana và Thứ hậu 
Pabhävafi. Ông nội ông là Sirivallabha ©. Mãnãbharana trước khi 
lâm chung có trỗi yêu cầu ông theo Vua Parakkamabähu I vì ông 
hối hận đã làm hại đạo của Đức Phật. Nghe vậy, Parakkamabahu I 
cho triệu Kittisirimegha và phong làm quan trong triều ®). 

(® Cv. ]xiv. 24. ® /b/đ., IxxIi. 303, 311. 
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KittisirirajasIha.——Vua Tích Lan (1167-1782 A.C.) ° 
® Chi tiệt, xem Cv. xcix. và c. 


KittisThasũra.—Một đại thần của Burma soạn thảo ®Sawvannanã 
vê AbhidhãnappadTpikä vào năm 1531 °'. 
?Bode, øp. cử., p. 67. 


Kittisena.—Hoàng tử và thừa kế của Vua Kumãradhãtusena. 
Ông lên ngôi chỉ được chín tháng rôi bị cậu là STva git chết °'. 
0? Cv. xII. 4. 


Kinti Sutta.--Thuyết tại rừng Baliharana trong Kusinärä. Phật 
dạy chư tỳkheo phải nghe Ngài giảng với thượng trí các pháp như là 
Bồn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, 
Bảy Bồ đề phân, Thánh đạo tám ngành, và phải học tập. tất cả, trong 
tỉnh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau về nghĩa cũng 
như từ của các pháp. Kinh có tựa đề Kinti vì Phật bắt đầu bài kinh 
bằng câu “Nghĩ như thế nào?” ®, [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1992Ị. 

® M. 1i. 238 


Kindada Sutta.—Ghi lại một phần vấn đáp giữa Đức Phật và một 
vị Thiên tại Jetavana. VỊ Thiên hỏi: “Cho gì là cho lực, cho gì là 
cho sắc? vân vân.” Phật đáp: “ Cho ăn là cho lực, cho mặc là cho 
sắc, vân vân.” ®, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

S132. 


Kinnara Jãtaka=Bhatfäfiya Jãtaka——Được tìm thấy trên Bhilsa 
Tope dưới tên ây, đê phân biệt với Candakinnara Jätaka °). 

+ Xem Cunningham: Bhilsa Tope, PI. 27. 

Kinnarä.—Xem Kinnarä. 

Kinnughandu.—Một Đại Dạxoa kế trong Atänatiya Sufía mà 


Phật tử thường cầu nguyện lúc nghĩ mình bị quỷ ám ®. Ông là một 
trong các chư hầu của Tứ Thiên vương ?), 
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0D, 1i. 204.  D. 1. 258. 
Kipilikã.—Xem Kimikäla. 


Kimattha Sutta.—Khi các du sĩ ngoại đạo hỏi: “Vì mục đích gì, 
Phạm hạnh được sống dưới Samôn Gotama?” Câu trả lời phải là “do 
mục đích liễu tri đau khổ.” Và còn phải giải thích thêm rằng có đạo 
lộ đưa đến liễu tri đau khổ này. Đó là con đường Thánh đạo Tám 
ngành °), [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

CÁN (Ốc 


1. Kimatthi Sutta.--Đoạn trước giống kinh Kimattha Sutta. 
Nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi thêm khổ là gì, chư tỳkheo đáp rằng 
“mắt là khổ, nhãn xúc là khổ, vân vân.” 0), 

0S, 1v. 138. 


2. Kimatthi Sutta.——Đàm thoại giữa Tôn giả Sãriputta và Du sĩ 
Jambukhädaka tại Nãlaka. “Với mục đích gì, này Hiền giả 
Sàriputta, Phạm hạnh được sống dưới Samôn Gotama?” “Này Hiền 
giả, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn với mục đích liễu tri khô.” 
“Có con đường nào, này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ đó.” “Đấy là 
Thánh đạo Tám ngành, này Hiền giả.” ® [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

®S,iv. 253. 


3. Kimatthi Sutta.—Xem thêm Sãmandaka Samyutta. 


1. Kimatthiya Sutta.--Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, 
có lợi ích không hối tiếc, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi 
ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích khinh an. 
Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, 
có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật 
tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích 
nhàm chán, ly tham. Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Änanda, các thiện 
giới thứ lớp đưa đến tối thượng ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 
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®A.v.l£ 


2. Kimatthiya Sutta.—Như trên °'. 
®A,v.311£. 


Kimikãlä.—Con sông gần Jantugäma. Trưởng lão Meghiya 
hoan hỷ với vườn xoài trên bờ sông nên bạch xin Phật cho phép đến 
đó để thiền. Phật từ chối. hai lần, nhưng sau cùng chấp thuận. 
Meghiya đến đó nhưng trở về vì nhận thức rằng ở đó ông không định 
được. Con sông chảy qua khu vực lận cận của Cãlikã °). Theo Chú 
giải Uaãna ®, con sông được gọi như vậy vì có nhiều trùng đen 
(kãlakimmmam bahulatãyaq). v.Í. KipilHHikä. 

0 A, 1v. 354 f; ThagA. 1. 149; Ud. iv. I. só UdA. 
217. 


Kimila, Kimilã.—Xem Kimbila, Kimbilä. 


Kimpakka Jãtaka (N0. 85).—Chuyện Cây Có Trái Lạ. Bồ Tát 
lãnh đạo một đoàn lữ hành. Lúc đến đầu rừng, Bồ Tát đặn tùy tùng 
không nên ăn trái cây nào chưa biết mà không hỏi Ngài. Thấy trái 
kimpakka giỗng trái xoài, vài người hái ăn và bị chết. 

Chuyện được kế về một tỳkheo khởi tâm luyến ái vì thấy một 
thiếu nữ trang sức đẹp đẻ trong thành Sävatthi. Như trái &¿mpakka, 
năm dục rất hấp dẫn lúc thọ dụng, nhưng chúng dẫn đến địa ngục °`. 

1, 300 +, 


1. Kimbla, Kimila, Kimmila.—Trưởng lão. Một Thích tử ở 
Kapilavatthu. Ông được chuyền hoá một lượt với Bhadiya và bốn 
Thích tử quý tộc khác tại Anupiyä, ngay sau khi Phật viếng 
Kapilavatthu ®. Chú giải 7heragathä ? nói rằng lúc ở Anupiyä, 
nhắm mục đích đánh thức Kimbila, Phật gợi lên để ông nhìn thấy 
hình ảnh của một thiếu nữ xuân sắc rồi tiếp theo là hình ảnh của một 
bà lão già nua. Bị giao động mạnh, Kimbila đến yết kiến Phật, nghe 
pháp, rôi xin gia nhập Tăng Đoàn. Sau đó ông đắc quả Alahán. 

Kimbila và Anuruddha có tình đồng liêu rất thâm giao. Hai 
ông thường cùng với Nandiya sống chung lúc trong vườn lúc ngoài 
rừng. Lúc các ông trú tại vườn Päcïnavamsadäya, Phật có đến 
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viếng; bấy giờ Phật đang du hành vì buồn lòng chuyện sống không 
hoà hợp của chư tỳkheo ở Kosambï ®'. Khi các ông sống trong vườn 
Gosihga, Phật cũng có đến và thuyết kinh Cũ]a-Gosinga; trong địp 
này Dạxoa Dĩgha Parajana tán thán cả ba Tôn giả ®. Một lần khác 
Kimbila và Anuruddha cùng đi với Nandiya, Bhagu, Kundadhäna, 
Revata, và Ananda đến rừng Palasa, tại Nalakapãna trong xứ 
Kosala để nghe Phật thuyết kinh Na]akapäna ®. 

Trong ba nơi khác nhau, 4nguf#ara Nikãya ' có ghi lại câu 
chuyện giữa Phật và Kimbila tại Veluvana (Niceluvana?) ở Kimbilä. 
Tôn giả Kimbila hỏi: “Do nhơn gì, do duyên gì, sau khi Như Lai 
nhập diệt, Chánh pháp không được an trú lâu ngày?” Theo Chú giải 
Anguffara “, Kimbila này không phải là Thích tử Kimbala mà là một 
Kimbila khác; được biết đó là một se//hipufa ở Kimbilä. Ông gia 
nhập Tăng Đoàn, tu tập và đắc thiên nhãn thông nên thấy được các 
kiếp trước của ông. Ông nhớ lại lúc ông làm tỳkheo 4rong thời Phật 
Kassapa; bấy giờ Phật giáo suy tàn và không còn niêm tin, nên ông 
lên núi cao ân tu. Vì sự hồi tưởng đó mà ông có câu hỏi trên bạch 
Phật. 

Một thời khác, cũng tại Veluvana ở Kimbila, Phật hỏi 
Kimbila: “Tu tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung mãn như 
thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được quả lớn, được lợi ích 
lớn?” Kimbala lặng thinh suốt ba lần Phật hỏi. Sau cùng Änanda 
bạch xin Phật chỉ dạy để các tỳkheo cùng thọ trì. 

Vào thời Phật Kakusandha, Kimbila làm gia chủ. Sau khi 
Phật nhập diệt ông xây một sảnh đường trang trí bông sz/z/z quanh 
đền thờ của Ngài ®. Ông có thể là Trưởng lão Salamandapiya nói 
trong Apadana ®9. 

Chú giải Pháp Cú °” có kế câu chuyện Kimbila được nuôi 
dưỡng rất công phu. Một hôm, trong lúc thảo luận với hai bạn là 
Auruddha và Bhaddiya về nguồn gốc của gạo, Kimbila nói rằng gạo 
đến từ vựa lúa (koffhe, granary). 

09 Vịn, 1l. 182; DhA. 1. 112 £. ® ThagA. 1. 235 f; Thag. 
118, 155 f. Theo DhA. (¡. 117) Kimbila đắc quả Alahán ngay sau khi 
được truyền giới cùng lúc với Bhagu; xem thêm J. ¡. 140 và AA. ¡. 


108.  Vịn, 1. 350; J. 1i. 489; xem thêm Upakkilesa Sutta 
(M.1m. 155 fF.) và ThagA. 1. 275 f. ® M.. ¡. 205 ff. 
® /b/đ., 1. 462 fF. ®A, 11, 247; 339; 1v. 84. 
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® AA, ii. 642. ® S.v, 322 f. ® 
ThagA. ¡. 235. 09 Ap, j, 333. 4Ð DhA. ¡. 115; iv. 
126. 


2. Kimbila.--Một se/fhipuza ở Kimbilã, trở thành tỳkheo về sau. 
Xem Kimbila [1]. 


Kimbila Vagga.--Phẩm 21: Phẩm Kimbila, Chương Năm Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh. Gôm 10 kinh; Kinh Kimbala là kinh thứ nhút °). 
® A, iii. 247-51. 


Kimbila Sutta.—Ghi lại cuộc đàm thoại giữa Phật và Tôn giả 
Kimbila (4.v.) tại Veluvana (Niceluvana?) ở Kimbilä. Tôn giả 
bạch: “Do nhơn gì, do duyên gì, sau khi Như Lai nhập diệt, Chánh 
pháp không được an trú lâu ngày?” °, [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

09A, 1i. 247, 339, iv. 84. 


Kimbilãä—Thành phố trên sông Hằng. Tại đây, trong một 
veluvava ®, kinh Kimbila và Kimbilã được Phật thuyết ?. Theo 
Chú giải 4øguứara °®, đó là nơi sanh của se/fhipuia Kimbila 
(Kimbila [2|). Thành phố này có từ thời Phật Kasssapa và là trú xứ 
của một nữ nhơn về sau trở thành Kannamundapefi ®. Trong số 
các cung điện Nimi thấy trên Thiên giới có cung điện của một vị 
Thiên từng là người rất sùng tín ở Kimbilã ®. Một người sùng tín 
khác cũng ở Kimbilä là Rohaka và bà là Bhadditthikä 9). 

® Có thể là một øicewyana hơn là một veluvana; Chú giải 


Angutfara (11 642) gọi đó là một Mucalindavana. sa. 
247, vân vân; S. 1v. I8] £; v. 322. ® AA, 11. 642. 
® Pv, 12; PvA. lãi. ® J, vị, 121. @) 


Vv. xxI. 4; VvA. 109. 


Kimbilã Sutta. --Thuyết tại thành phố Kimbalã. Phật hỏi Tôn giả 
Kimbilã ba lần về sự hành trì hơi thở, nhưng ông im lặng cả ba lần. 
Änanda bạch xin Phật giảng cho chư tỳkheo nghe. Kinh nói về pháp 
thở và lợi lạc của pháp này °'. 

CÀ, W: 3221, 
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Kirapatika.—Gi1a chủ ở Vesäli, một đệ tử rất sùng tín của Phật. 
Một thời, lúc Phật an trú tại Vesäli, có một người nghèo đến xin 
Kiripatika tiền để cúng đường Phật. Kirapatika cho ngay và ông 
thỉnh Phật cùng đại chúng tỳkheo về nhà thọ thực. Nghe nói ông 
nghèo, chư tỳkheo thọ trai trước khi đến nhà ông, nên không thê ăn 
nhiều được. Ông rất âu lo. Nghe qua, Phật lập giới cấm tỳkheo làm 
vậy 0, 

Phật Âm ® nói rằng gia chủ là Kira, nhưng được gọi là 
Kirapatika vì ảnh hưởng sâu rộng của ông. Ông rất hậu đải người 
làm cho ông. 

® Vịn, 1v, 75 £.  Sp, 1v, 817. 


Kiräti—Một địa danh ở Tích Lan, gần Älisãra. Tại đây, 
Mãyägeha có lần chiếm được một thành lũy ©. 
Kirãti còn có thể là tên của một con sông nhỏ °). 
0) Vịn, Iv. 75 f. ® Sp. 1v. 817. 


Kirãta.—Có thể là tên của một tộc thiểu số trong rừng. Ngôn 
ngử của tộc này được xếp chung với ngôn ngữ của các sắc dân Oftta, 
Andhaka, Yonaka, và Damila, như là ngôn ngữ của Milakkha 
(không thuộc Aryan) 9), 

0) E.ơ., DA. 1. I76; VibhA. 38; xem thêm Zimmer: Altind. Leben 
34. 


Kirävãpi——Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu °; hiện 
nay là Kiraveva . 
® Cv, Ixvii. 47. ® Cv, 7rs. ¡. 280, n. 5. 


Kirindagäma.—Một làng ở Tích Lan °). 
® Cy, Ixviii. 47. 2 Cy, ¡¡. 30, n. 5. 


Kiriya Sutta.--Có ba căn bản làm phước: do bố thí, do giới đức, 
và do tu tập. Có tám loại phước nghiệp đo bố thí tạo nên dựa trên quy 
mô nhỏ, vừa hay lớn °', 

6 A,1v, 2A1 £ 
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Kilañiadäyaka Thera.—Vào 94 kiếp trước ông là một thợ dệt 
chiếu, có cúng dường Phật Siddhattha một tắm chiếu cói. Vào 77 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Jutindhara (. 
Jalandhara) °©'. 

0) Ap. 1. 219. 


Kilesa Samyutta.—[27] Chương 6: Tương Ưng Phiền Não, Tăng 
Chỉ Bộ Kinh 0 
® S11. 232-4. 


1. Kilesa Sutta—Có năm cầu uế (sắt, đồng, thiếc, chì, bạc) làm 
vàng bị uế nhiễm. Cũng vậy, có năm câu uê (tham, sân, hôn trầm 
thụy miên, trạo hối, nghĩ) làm tâm bị uế nhiễm 0. 

Cỡ Ni NA, 


2. Kilesa Sutta.--Có bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đên chứng ngộ quả minh và giải thoát t°. 
®S,v. 93, 


Kilesamära.—Xem Mära. 


Kilesiya Sutta.—Chú giải về RathavinTta Sutta ° có đề cập đến 
Kilesiya Sutta do Phật thuyết vì Trưởng lão Bhagu về hạnh ân. tu. 
Tác giả không tìm ra kinh này. Chú giải về Theragäthä ®' nói rằng 
Phật viêng Bhagu tại BAlakalonakagäma sau khi ông đắc quả 
Alahán để tán thán hạnh sông ân cư của ông (ekaviharam 
anumoditum). Chủ giải về Samyuifa °' còn nói rằng Phật viếng ông 
trên đường Ngài đi từ KosambI đến PacTnavamsadäya, và trong cuộc 
viếng thăm này Ngài thuyết về lợi lạc của sự sống ân cư 
(ekacäraväse ãnisamsa) trọn một ngày qua buôi thọ thực và trọn đêm 
(sakalapacchabhatfan c'eva tiyamaratifñ ca). Trái lại, Vinaya ® có 
nói đến cuộc viếng thăm của Phật và Phật có hỏi Bhagu về sức khoẻ 
và sự an sanh của ông, chớ không có nói đến bài kinh. v. 


Sankilesiya Sutta. 
0 MA. ¡. 361. “' ThagA. ¡. 380. Nói 
SA. 1. 222. ® Vịn, 350. 
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Kisalayapijaka Thera.—Alahán. Ông sanh tại DväravafT vào 
94 kiếp trước. Một hôm, thấy Phật Siddhattha du hành trên không 
trung cùng với chư tỳkheo tùy tùng, ông tung lên không trung một 
cành bông trang (soka) với nhiều búp đề cúng dường. Vào 27 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Ekassara °'. 

0 Ap. ¡. 200. 


Kisa-Vaccha (còn được gọi là Vaccha Kisa [H])- --Ân sĩ (7s¡), Đại 
đệ tử của Đạo sư Sarabhanga. Muốn tu ấn, ông đến sống trong ngự 
uyễn của Vua Dandaki, gần Kumbhavatfi tại Kalinga. Một kỹ nữ 
trong thành bị vua bỏ rơi đi ngang ngự uyên, thấy ông, cho là mình 
gặp điềm xấu, bèn nhồ lên ông và liệng cây tăm lên đầu ô ông. Ngay 
hôm ấy nàng được vua tiếp nên lại cho rằng nhờ nhồ lên ấn sĩ. Sau 
đó có một tế sư của triều đình bị thất sủng, nàng kỹ nữ khuyên ông 
làm như nàng trước đây, và ông được vua dùng lại. Lúc lên đường ra 
đẹp loạn ngoài biên cương, nhà vua được khuyên nên nhồ lên vị ân sĩ 
và liệng tăm lên đầu ông để được may mắn. Nhà vua cũng như binh 
sĩ của ông đều làm vậy. Một viên tướng của nhà vua và cũng là 
người hộ độ ân sĩ, trong lúc tắm ấn sĩ, nghe nói rằng Thần linh sẽ tiêu 
diệt vương quốc nếu nhà vua không tạ lỗi. Ông bèn thỉnh cầu vua 
nhưng vua không nghe. Thế là toàn thê 60 dặm của vương quốc chỉ 
còn có ba người sông sót: Kisa-Vaccha, vị tướng và Matuposaka 
Rama. Kisa-Vaccha được hai đệ tử của Sarabhanga kiệu đến thầy 
mình “), 

Chuyện thường được kể trong dân gian xứ Ấn ®), 
Kisa-Vaccha được kế trong danh sách của I1 hiền giả °. 
Ông chỉ Kolita (Moggalläna) Š. 

(21. 11. 463, 469; v. 133-6; MA. 1i. 599 ff. Xà 240V Na V 

267; DA. 1. 266. 0b Ủo;.J: Vị.09, 2W T1 


Kisasankicca.—Ân sĩ loã thể (zcelaka) cùng thời với Phật Thích 
Ca và là một Trưởng môn thù thắng, thường được kể chung với 
Nanda Vaccha và Makkhali Gosäla °®. Kisasahkicca được nói đến 
như một trong ba ngọn đuốc của các Du sĩ ®, và được xếp chung với 
các paramasukkhaabhijata trong chalabhjãti của các Ajïivaka (q.v.) 
@) 


Phật Âm “' nói răng Kisa là tên riêng còn Sañkicca là họ. 
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00 EÖỦø.,M.1. 238. ® Jb¡đ., 524. KP cÁu “ THẾ, 
384; DA. 1. 162. ® MA. 1. 463. 


1. Kisaägotami Theri—Alahán. Bà có tên là Gotami và vì bà 
mảnh mai nên được 

gọi thêm là Kisã. Bà được tuyên bố là tối thắng về mang thô y 
(Iukhacivaradharanam) °). Bà là con nhà nghèo ở Sävatthi “' nhưng 
được gả về một gia đình giàu nên chỉ bị coi rẻ ®, cho đến khi bà hạ 
sanh cho gia đình chồng một con trai. Rủi thay, con bà chết khi vừa 
biết đi. Buôn rầu và lo sợ trách nhiệm về cái chết của con, bà bồng 
xác con đi khắp xóm làng để xin thuốc cứu tử. Dân chúng cười bà 
điên. Có một hiền giả hiểu tâm trạng bà khuyên bà đến yét kiến Phật. 
Phật bảo bà đem đến Phật một hột cải từ nhà nào mà xưa nay không 
có ai chết. Trong lúc đi tìm điều không thể có, bà nhận thức được sự 
thật. Bà đặt con trong nghĩa địa rồi đến xin gia nhập Tăng Đoàn. Bà 
đắc Sơ quả, và sau đó lúc tuệ của bà được tu tập sung mãn, Phật hiện 
ra trong hao quang trước bà, và bà đắc Alahán sau khi nghe Phật 
thuyết ®. 

Bài kệ của bà ghi lại trong 75er7gaíha có chuyện của 
Patäcäräã nói lên số phần của phụ nữ mà phiền não của bà chỉ là một 
phần. 

Vào thời Phật Padumuttara bà là con gái của một gia chủ ở 
Hamsavati. Khi nghe Phật tán thán một nữ tỳkheo là tối thắng về 
mang thô y, bà nguyện một ngày sẽ được tán thán như vậy. 

Vào thời Phật Kassapa, bà là Dhammä, công nương thứ 
năm trong số bảy công nương của Vua của Kikĩ trị vì Benares; bà xin 
gia nhập Tăng Đoàn và sống độc thân ®. Trong Tittira Jãtaka bà 
làm con thắn lăn ®), 

Samuytta Nikãya ® có ghi lại chuyện Mãra đến phá bà lúc 
bà ngồi nghỉ trong rừng Andha. Bà nói lên bài kệ, Mãra biết bà đã 
nhận ra mình nên thất vọng và biến mắt tại chỗ. 

® A,¡. 25; DhA (iv. 156) có đề cập đến lời tán thán Kisãgotami 
của Phật với Sakka. ? Theo Apadãäna (p.565, vs. 19), của 
một se{thikula gặp ngày xui xẻo. °® Theo Apadäna (Œoc. cử. 
20), trừ chồng của bà. DhA ặ. 270 ff.) không có nói đến việc bà bị 
đối xử tệ; trái lại, bà rất được mến chuộng vì trước khi bà về nhà 
chồng, gia tài của cha chồng lên đến 400 triệu đều bị tiêu ra tro, và 
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lúc bà đụng đến tro ấy, tro biến thành vàng. Chuyện này cũng được 


kê trong SA. 1. 149. ® ThigA. 174 ff; Ap. n. 564 F; 
DhA. 1. 270 ff; AA. 1. 205. ® vv, 213-23. = 
Ap. 1. 564 £; ThigA. 190 £ ®J.11. 543. 8-1, 
129£. 


2. Kisägotami— Một trỉnh nữ thuộc dòng chiến sĩ ở 
Kapilavatthu. Đứng trên bao lơn, nàng thấy Siddhattha Gotama đi 
xe trở về hoàng cung khi nghe tin con mình vừa được hạ sanh. 
Gotamĩ hoan hỷ khi thấy chàng bèn nói lên nổi niềm hân hoan của 
mình trong “nibbuta-pada” nỗi tiếng („ibuftä nữna sã mãiã, vân vân.) 

Gotama rất đắc ý với chữ øibbuza (hạnh phúc tối thượng) mà 
ông gọi là giải thoát. Ông bèn gởi tặng nàng xâu chuỗi ngọc trai 
đáng giá trăm ngàn mả ông đang đeo. Nàng hoan hỷ nhận tặng vật 
như biểu hiện của tình yêu của ông ®. Có nơi nói rằng nàng là người 
em chú bác của Gotama (pifucchadhi4). 

0J.1. 60 £; BuA. 232. ® Ƒø., DhA. ¡. 70; DhSA. 
34. Có sự trùng hợp giữa chuyện này với chuyện trong Luke x1. 27. 


3. Kisägotamĩ.—Phu nhơn của Phật Phussa trong kiếp chót của 
ông. Ananda là con của hai ông bà ®), 
® Bu. xIx. l6. 


4. KisägotamTI.—Một trong những nữ đại đệ tử hộ trì Phật Tissa 
@®) 


® Bu. xviii. 23. 

1. KisägotamT Vatthu.—Xem Kisägotami [2] °'. 

2. KisägotamI Vatthu.--Chuyện của Kisägotamr [I|. Phần dẫn 
nhập có nói đên đám cưới của bà °', 

® DhA. 1. 270 ff. 

3. KisagotamT Vatthu.--Chuyện của KisägotamI [l| đắc quả Dự 


lưu °. 
® DhA. I1. 432 £. 
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4. KisägotamT Vatthu.—Phật tán thán Kisägotami [I] trước mặt 
Sakka °'. 
® Dhãtusena. iv. 156 £. 


Kihimbila—Một trong những làng mà Aggabodhi IV cúng 
đường đê tu bô pađhãnaghara của Dãthasiva t`. 
6) Cờ, xÌvI. 12; 


Kilakoffa—Một địa điểm ở miền Nam Án Độ nơi mà 
Lankãpura đánh với quân Damila °'. 
® Cy. lxxv1. 297. 


Kilanakhanda.--Đoạn của Bhũridatta Jãtaka nói về chuyện 
Bhũñridatta (Đại trí Datta) bị băt và việc chuân bị bắt ông nhảy múa 
@® 


02, vị. 186. 


1. Kilamangala—Một làng dưới miền Nam Á Độ mà Tướng 
Lañkãpura chiếm và giao cho Mãlava, một Tộc trưởng Damila °'. 
Thôn trưởng là đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị vì miền 
Nam Ấn Độ ?. Đó là một phần của Malgala, còn phần kia là 
Melamangala. 

0? Cv. Ixxvi. 209-1 l1. ® Jb7đ., IxxvI1. 80. 


2. Kilamahgala—Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara °'. 


® Cvy, lxxvi1. 80. 


Kilãkãra.—Một trong những ngự uyên do Vua Parakkamabähu 


I thiết kế ®. Dưới đầu cùng của vườn có cửa cống dẫn ra kênh 
SalalavatI '. 
® Cvy, lxxix. 12. ® 7b¡đ., 43. 


Kilãmandapa—Một kiến trúc trong Dĩpuyyäna của Vua 
Parakkamabähu. Tại đó nhà vua thường tiêu khiển với “người sành 
điệu về tâm trạng vui vẻ” (connoisseurs of the merry mood) ©. 

® Cv, Ixxi. l7. 
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Kilenilaya.—Một thành thị dưới miền Nam Ấn Độ ở biên giới 
Madhurä ®'. 
® Cv. lxxvI. 83. 


Kukutthã.—Tên sông; xem Kakutfhä. 


Kuku Jãtaka (No. 396).--Gồm nhiều ân dụ mà Bồ Tát dùng để 
khuyên cáo vua; lúc bấy giờ Bồ Tát là quốc sư về thế sự như thánh sự 
của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Nóc nhà không thể đứng vững 
nếu không có rui kèo chống đở. Cũng vậy, một nhà vua phải được 
chống đở bởi thần dân. Muốn vậy nhà vua phải sống công chánh. 
Ăn bưởi phải bỏ vỏ đắng; không thâu thuế băng hung tàn. Bông sen 
không bị bùn làm nhơ; người đức hạnh đủ thiện lương. 

Nhà vua chỉ Ẩnanda ®. Nhơn duyên thuyết kinh được đề 
cập trong Tessakuna Jãtaka. 

0,111, 317 FF. 


Kuku Vagga.--Đoạn đầu của Sa NipZia trong Chú giải Jãfaka 
œ® 


09.11, 317-63. 


1. Kukuta.—Một trong ba chủ ngân khố ở Kosambi, hai người 
kia là Ghosaka và Paväriya. Trong lúc mời chư vị ân tu thọ trai, 
ông nghe nói có Phật du hành đến Sãvatthi. Ông cùng chư vị ấn sĩ 
này đến yết kiến Phật, mỗi ông đem theo 500 xe vật thực cúng 
dường. Sau khi nghe Phật thuyết, ba ông đều đắc quả Dự lưu. Quý 
ông cúng dường Phật trong nữa tháng rồi xin phép Phật trở về 
Kosambï. Sau đó các ông xây tịnh xá trong vườn mình để Phật và 
chúng Tăng sử dụng; tịnh xá do Kukkuta xây được gọi là 
Kukkutäräma. Phật đến trú mỗi ngày một tịnh xá và được các chủ 
ngân khô đối đải nồng hậu ®. Truyền thuyết nói rằng các ông xây 
tịnh xá trên mỗi lý trên đường từ Sãvatthi đến Kosambi để Phật sử 
dụng trong chuyến du hành của Ngài. 

0 DA. ¡. 318 f; DhA. 1. 203 ff; AA. ¡. 234 £; PsA. 414. 
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2. Kukkufa.—Một thành phố ngoài biên thuỳ gần Himavä, với 
thủ phủ rộng 300 lý; Vua Mahã Kappina có lần trị vì tại đây. 
Đường từ Kukkufta đến Sãvatthi đi ngang qua ba con sông °. Xem 
Kukkufavatd. 

02 ThagA. 1. 507 £; Ap. 1. 469. 


2. Kukkuta.—Tảng đá gần Himavä, một thời là trú xứ của bảy 
Đức Phật Độc giác 0), 
0 ThagA. ¡. 216; Ap. 1. 178. 


1. Kukkuta Jãtaka (N0. 383). —ChuyệnKê Vương. Có con mèo 
tìm cách đánh lừa con gà trống--để bắt ăn thị —bằng cách tự hiến 
mình làm vợ gà. Nhưng mèo không thành công. Gà là Bồ Tát. 

Chuyện được kể vì một tỳkheo mơ tưởng đời thế tục bởi 
trông thấy một nữ nhơn trang sức diễm lệ ©). 
Kinh được minh hoạ trong Bharhut Stipa “'. 
® J1. 265 .  Cunningham: PI. xIvI. 5. 


2_ Kukkuta Jãtaka (No. 448).—Chuyện Kê Vương. Một thời, 
Bồ Tát tái sanh làm chúa một đàn gà lớn. Có một con diều hâu tìm 
cơ hội kết thân để bắt gà chúa ăn thịt, nhưng âm mưu bất thành. 
Giữa ông và tôi không thể có tình bằng hữu được, gà chúa nói. 
Chuyện được kể về âm mưu của Devadatta °. y./. Kukkuha. 

®J,1v, 55 fF 


Kukkufagiri-pariveqa—Một dãy cốc do Vua Tích Lan 
Kanitthatissa xây sau khi ông xoá hết ranh giới của Mahävihäãra °©; 
về sau Vua Mahäsena tái lập ranh giới này “. Đó còn được gọi là 
Kukkutäräma ®. Xem thêm Phụ Lục. 

® Mhv. xxxvi. 10. ® 7đ, xxxvii. 15; MT. 678. 

 # ơ., Mhv. xxxvII. 15. 


Kukkutamitta.-- Thợ săn. Chàng được cô con gái của một nhà 
giàu ở Rãjagaha yêu, lúc nhìn thấy chàng qua cửa số trên lầu bảy. 
Một hôm, được nô tỳ cho biết chàng sẽ rời thành phố hôm sau, nàng 
lén bỏ nhà theo chàng. Chàng và nàng ăn ở có bảy người con. Các 
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con lớn lên, thành gia thất và đều làm gia chủ. Ngày nọ, thấy đã đến 
lúc nói lên sự thật, Phật đến nơi gia đình Kukkutamitta sanh sống, 
lưu lại dấu chân và ngồi dưới gốc cây. Người thợ săn hôm ấy không 
săn được môi nghỉ có ai đó phá bằng cách thả con mỗi mình ra khỏi 
bẫy. Lúc thấy Phật ông liền ðiương cung. Thần thông của Phật trồng 
ông tại chỗ, và các dâu, con đến tìm ông cũng vậy. Vợ ông đến thấy 
vậy thốt lên những lời bí hiễm sau: “Đừng giết cha tôi.” (Đó có 
nghĩa bà đã đắc Dự lưu khi còn là con gái). 

Lúc nghe câu chuyện, các tỳkheo than phiền sao bà 
Kukkutamitta có thể tiếp tay với chồng trong sự giết chóc, trong lúc 
bà đã là bậc Dự lưu. Phật nói rắng sự việc không phải vậy. Một 
người có thể nắm thuốc độc trên tay nhưng không bị nhiễm độc, nếu 
tay người không bị thương tích. 

Trong một kiếp trước, có một chủ ngân khó quận tranh với 
một chủ ngân khó tỉnh trong việc xây đền đề tôn trí nha xá lợi của 
Phật Kassapa. Lúc vị chủ ngân khổ tỉnh bỏ giá cao hơn những gì vị 
chủ ngân khó quận có trong tay, vị chủ ngân khố quận nguyện hiến 
mình, vợ, con và dâu mình để phục vụ ngôi đền. Kukkutamitta là vị 
chủ ngân khố quận đó 0). 

® DhA. 1i. 24-31. 


Kukkufandakhädikä Vatthu.—Cô gái ăn trứng của con gà mái, 
gà mái hận cô. Già tái sanh làm mẻo, cô gái tái sanh làm gả; mèo ăn 
trứng của gà. Trong 500 kiếp, gà mèo, mèo gà lấy oán báo oán. Sau 
cùng, cô gái tái sanh làm một nữ nhi ở Sävatthi, còn gà mái làm 
chẳng tỉnh. Chẳng tinh ăn thịt hai đức con của nữ nhi và sắp ăn đứa 
thứ ba trong lúc bà xin tá túc trong tự viện. Phật khuyên hai bên lấy 
ân báo oán và hai đàng trở thành bạn 0°. 

0? DhA. 11. 449 £; œø. chuyện của KH ®. 


KukkutavatIï——Theo một vài truyền thuyết, thành phố mà Mahã 
Kappina trị vì trước khi xuất gia được gọi là KukkutavatI, chớ không 
phải Kukkuta (4.v.). Có thể Kukkufa là tên xứ còn Kukkutavat là 
tên của kinh đô. Kukkufavati cách Sãvatthi 120 lý, và giữa hai thành 
phố có con đường mà người đi buôn có thể đi bộ. Ngoài ra còn có 
con đường khác đến từ Majjhimadesa. Trên đường có ba cầu bắt 
ngang ba con sông tên Aravacchä, NIlavähanä và Candabhäøä °'. 
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® DhA. 1i. 116 ff; chuyện còn được kê trong SA. 1. 177 f. và AA. 
1. 175 F 


1. Kukkufärämä.—Một tịnh xá trong KosambIi, do tải chủ 
Kukkutfa (4.v.) xây ®'. 
® DA. 1. 318, etfc. 


2. Kukkufäräma.--Hoa viên trong Päãfaliput(a, trú xứ lâu đời 
nhứt của chư tỳkheo, có thể từ thời Phật. A⁄zhzvagga ® có nói đến 
nhiều trưởng lão an trú tại đó như Nilaväsi, Sanaväsi, Gopaka, 
Bhagu, Phalikasandana. Szy⁄a Nikãya ® có ghi lại nhiều cuộc 
đàm thoại giữa hai Tôn giả Ananda và Bhadda tại đó. Kukkutäräma 
có thể là trú xứ ưa chuộng nhút của Änanda, vì được biết gia chủ 
Dasama ở A{thakanagara có đến đó tìm Tôn giả ®. Kukkutãrãma 
cũng có thê là trú xứ của Naradä, trưởng lão từng chuyên hoá Vua 
Munda *%, vào một thời về sau; của Sonaka, pajjhãya của 
Siggava, và của Candavajji, thầy của Mogaliputta-Tissa ®. Phật 
Âm ® nói rằng Kukkutarama do Tài chủ Kukkuta xây nhưng không 
có cho chỉ tiết. Ở đây hình như có sự lẫn lộn với ärãma có cùng tên ở 
Kosambï. Ngài Huyền Trang ? ghi rằng Kukkutãrãma nằm về phía 
Đông Nam của thành cỗ Pãtaliputta và do Asoka xây lúc ông vừa 
theo đạo của Phật. “Đó như là quả đầu tiên và là một kiến trúc hoành 
tráng.” Lúc đến hành hương, Ngài Huyền Trang chỉ còn thấy cái nền 
nhà. Có thể đó là Asokãräma, kiến trúc Phật giáo đầu tiên mà 
Asoka xây tại chỗ của Kukkutãrãma cổ. Cũng nên biết Tăng Kinh 
điển Pãli không có đề cập đến Kukkutãrãma trong số kiến trúc của 
Asoka, nhưng Kinh điển Sanskrit, như 2ivyãvadãna ®, rất thường 
nói đến kiến trúc này. Nếu ước đoán trên đúng, nhứt là ước đoán 
Asokarama thay thế Kukkutärama, thì hai tên chỉ cùng một địa danh 


trong thời Asoka. 

0 Vịn, ¡. 300. 6.v.15E:171£ Nó 
A. v.342;M.1. 349. ® A,11, 57 Ê ® Mhv. v. 
122. ® MA. 1. 571; AA. 1. 866. ® Beal: op. 
ðï/1)..05: ® E.ơ., pp. 381 £, 430 fF; xem thêm Smith: 


Asoka, 183, 193 £. 
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3. Kukkutaräma Suttã.—Ba kinh mô tả những cuộc đàm thoại 
giữa hai Tôn giả Ananda và Bhadda tại Kukkutäräma trong 
Päfaliputta về đời sống chơn chánh ®, 

SN: M.ol) 1, 


Kukkutika.—Xem Gokulika. 
Kukkuttha.—Xem Kakudha [Š]. 
Kukkutthã.—Xem Kakutfhä. 


Kukkura—Tảng đá gần Himavä mà Phật Vipassi có lần đến 
viếng. Đó cũng là trú xứ của Trưởng lão PupphathiñpTya trong một 
tiền kiếp ®. 

0® Ap. ¡. 158. 


1. Kukkura Jãtaka (N0. 22)——Chuyện Con Chó. Bồ Tát sanh ra 
làm con chó đầu đàn sống trong nghĩa địa với cả trăm chó khác. Một 
hôm, dây da và yên cương bằng da của ngự xa để dưới mưa bị chó 
trong cung nhai nát. Vua giận nên ra lệnh giết hết chó trong thành 
trừ chó của hoàng cung. Chó đầu đàn vào triều, nói lên sự thật, và 
xin tha tội cho chó bị giết oan. Bồ Tát có xướng 10 kệ giáo hoá nhà 
vua (xem kệ trong Tesakuna Jãtaka; dhammañ cara maharđ7a, vần 
vân ) ®, Lời dạy của Bồ Tát tồn tại 10 ngàn năm dưới tên 
Kukkuroväda. 

Nhà vua chỉ Ananda ®. Nhơn duyên kê chuyện được ghi lại 
trong Bhaddasäla Jãtaka. 

t1 ÝL 12, No IS) /siìn 


Kukkura jJätaka.—Xem Kakkara. 


Kukkuravatka Suta— Được thuyết tại thị trấn 
Halidddavasana vì Punna hành trì Hạnh Con Bò và Seniya hành trì 
Hạnh Con Chó. Đề trả lời các câu mà hai ông hỏi liên tục, Phật nói 
rằng trong kiếp tới hai sông sẽ tái sanh trong địa ngực hay làm súc 
sanh (giữa bò và chó). Kế, Ngài tiếp tục mô tả bốn nghiệp: nghiệp 
đen đưa đến quả báo đen; nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng; nghiệp 
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đen trắng đưa đến quả báo đen trăng: nghiệp không đen trắng đưa 
đến quả báo không đen trắng: nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. 
Sau đó, hai vị xin quy y với Thế Tôn, và vị loã thê Seniya đắc quả 
Alahán 9), 

(OĐ M. 1. 387. 


Kukkurovada.—Xem Kukkura Jãtaka [1|. 


Kukkul]a.—Một trong các địa ngục (ray). Vua Dandaki sanh 
ra tại đây vì các ác hành do ông gây ra °. Trưởng lão Sarabhanga 
mô tả răng Dandaki chịu cực hình chìm sâu trong lớp than hồng dày 
100 lý và bị lửa táp và đốt sâu vô trong thân qua chín vết thương ®). 
Ngoài hai niraya này còn có Gũthaniraya và Simbalivana ©). 


0], v, 114, 143; ItvA. 195. ® J, v, 144. Nó 
M.1. 185. 

Kukkula Vagga.--Phẩm 4: Than đỏ, Chương Tương Ưng Uấn, 
Sanyutta Nikãya °©'. 

® S11. 77-80. 


Kukkula Sutta.-- Bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối 
với các hành, nhàm chán đối với thức, vì chúng là than đỏ °'. 

®S 111. 177. 


Kukkuha.—Xem Kukkuta [2|. 


Kujjatissa Thera—Alahán. Ông an trú tại Mahgana, Tích Lan. 
Được giới thiệu là người đáng trọng kính, nhà vua đi năm lý đến 
viếng ông, nhưng ông vẫn nằm dài trên giường quẹt chữ. Vua không 
nghĩ ông là Alahán nên bỏ ra về. Khi bị trách đã làm phật lòng một 
vì vua sùng đạo, ông bắt đầu tu sữa. 

Trước khi lâm chung, ông yêu cầu được đặt lên cán che phủ 
với một chiếc giường thứ hai trên cán. Lời yêu cầu của ông được 
thực thi như ý, và cán được đưa đi trên không đến Anurädhapura 
với nhiều màn biểu diễn kỳ diệu mà dân chúng rất tán thưởng. Tại 
Anuradhapura, cán bay vòng Thũpäräma và Sỉilãcetiya, và khi tới 
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Lohapäsadä Trưởng lão Mahävyaggha vào cán, lêm nằm trên 
giường thứ hai và nhập Nípbàn. Vua cúng dường bông hoa và hương 
liệu; cán hạ xuống đất, theo ước muốn của Kujjatissa. Hai thế thân 
được hoả táng và thũpa được xây ngay trên chỗ hoả táng ®. 

® AA. ¡. 364 f. Ông có thể là Khuddaka-Tissa (4.v.). 


Kuñcanäga, Kuñjanäga—Con của Kanifthatissa và vua Tích 
Lan (246-8 A.C.). Ông giết anh cả mình là Khujjanäga đê xoán 
ngôi. Dưới triều đại ông có nạn đói Ekanälika, nhưng ông vẫn tiếp 
tục làm được việc thiện. Ông bị Sirinäga truất phế ®. 

0 Mhv. xxxvI. 19 fF; Dpv. xxII. 33. 


1. Kuñjara.—Vương tượng của Vua Devänampiyatissa được 
dùng chung với Vương tượng Mahäpaduma để kéo cày đánh dấu 
ranh giới sua của Mahävihära t'. 

(9 Bu. vị. 23. 


2. Kuñjara.—Một trong số cư sĩ hộ trì quan trọng của Phật 
Revata ©°. 
9 Bu. vị. 23. 


KuñjarahTnaka.—Tự viện do Vua Lañjatissa xây t). 
® Mhv. xxXIH. 27. 


Kutakannatissa (Kufikannafissa).—Con trai thứ hai của 
Mahäcñli và vua của Tích Lan (16-38 A.C.). Ông gia nhập Tăng 
Đoàn vì sợ ác phụ Anulã [3| khét tiếng. Nhưng sau đó ông cử đại 
binh đến giết bà. Ông xây Pelagãma-vihära, đào kinh Vannaka và 
lập vườn Padumassara. Ông còn dựng cho mẹ một tịnh xá ni mang 
tên Dantageha. Ông có xây một tường thành cao bảy cubit quanh 
Anurädhapura. Ông được kế nghiệp bởi Hoàng tử Bhãtikãbhaya 
00 Dipavamsa “' gọi ông là Kuftikanna-Abhaya và xem ông như 
một người hộ trì rất đắc lực của các tỳkheo ni. 

Kutikanna có con ngựa tên Gulavanpa thuộc giống ÄjãnTya 
@) 

Theo Chú giải W/bhawga ', nhà vua rất quý kính hai Trưởng 
lão Cũ]asudhamma ở Girigämakanna và Tipifaka-Ci]anäga. 
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() Mhv. xxxiv. 28 fF.  Dpv. xvi1. 37; nhưng xem xx. 3Í 
nói răng ông được gọi là Tissa còn con ông là Nãga. 
° SA.1. 27; MA. ¡1 654. ® VịibhA. 452. 


1. Kutajapupphiya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có 
cúng dường bông #z/j/z lên Phật Phussa. Mười bảy kiếp trước ông 
làm vua ba lần dưới vương hiệu Pupphita °. 

0) Ấp. 1. 191. 


2. Kufijiapupphiya Thera.—Vào 31 kiếp trước, trong lúc khinh 
không, ông thấy Phật Độc giác Sudassana ở Cãvala gần Himavä và 
cúng dường Ngài bông &z/ij/z °®. Ông có thể là Trưởng lão Hãrita ® 
hay Candana °®`. 

0 Ap. 1. 451. “ ThagA. 1. 88. tu, Nhu Tụ 
395 


Kutidäyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có cất một 
cái lều cúng đường Phật. Vào 38 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới 
vương hiệu Sabbattha-abhivassT °'. 

0 Ap. ¡. 29. 


Kutidisaka Jãtaka (No. 321)—Chuyện Kẻ Đốt Lều. Thấy con 
khi lạnh run dưới mưa, chim khuyên khi nên xây tô. Khi ganh chim 
bèn phá tô của chim. 

Chuyện được kể liên quan đến chú tiêu Uluhkasaddaka đốt 
lều của Maha-Kassapa trong rừng gần. Rãjagaha. _Bấy giờ Mahã- 
Kassapa có hai sadi giúp việc, một rất chuyên cần, một rất ngô 
nghịch. Mỗi khi chú tốt làm điều gì chú xâu cướp công nói là của 
mình làm. Một hôm chú tốt nấu nước cho Trưởng lão tắm rồi đem 
dấu nước nóng chỉ để trong nồi một ít mà thôi. Thấy nước bốc hơi, 
chú xấu thưa Thầy vào tắm rồi lấy gáo múc nước sôi, nhưng nước 
không còn nên gáo kêu lạch cạch trong nồi. Do đó chú có tên là 
Lạch cạch. 

Bị khiến trách, chú tiểu Lạch cạch đem lòng hận Trưởng lão. 
Một hôm, trong lúc Trưởng lão đi khất thực, chú phóng hoả túp lều 
của Thầy rồi ra đi. Về sau, chú bị đọa xuống địa ngục Aviei. 
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Chuyện được các tỳkheo bạch trình Phật. Phật thuyết kinh 
Kutidũsaka trong ây chú tiêu Lạch cạch là con khỉ ®), 
1,111. 71 fF 


Kutidũsaka Vagga.--Phẩm thứ ba của Ca/u#ka Nipäta của Chú 
giải Jataka `. 
091,11, 71-102. 


- Kufidhũpaka Thera.—Alahán. Trong kiếp qua, ông chăm sóc 
lêu của Phật Siddhattha và thắp nhang thỉnh thoảng °). 
® Ap. 1. 223 f. 


1. KutivihärT Thera—Alahán. Ông là con của một nhà quý tộc 
ở Vajji. Nghe Phật thuyết. Ratana Sutta, ông xuất thế. Một hôm mãi 
mê trong thiền, ông bị mắc mưa, nên vào trú trong lều của một thợ 
rừng. Lúc vừa ngồi xuống chiếu ông đắc quả Alahán. Qua thiên nhỉ 
thông, Phật nghe được câu chuyện giữa ông với người thợ rừng nên 
tỏ lời tán thán. Trưởng lão có tên như vậy vì ông chứng đắc trong 
lêu. 
Trong một kiếp trước ông có cúng dường Phật Padumuttara 
nước mát °', 
Ông có thể là Udakapũjaka nói trong 4padãna ®). 
+? Thag. v. 56; ThagA. 1. 129 f. ® Ap. 1. 142 £. 


1. KutivihärT Thera.—Alahán. Chuyện ông giống như chuyện 
kê trên. Ông ngồi thiền trong một túp lều cũ nát nên khởi lên ý niệm 
muốn cất một lều mới. Một vị thần trên đường đi tìm an sanh thấy 
vậy liền khuyên ông bỏ ý định ấy đi, vì lều mới có nghĩa thêm đau 
khô mới. Tuy thô thiên nhưng những lời ấy giúp ông đặc Alahán. 

Trong một kiếp trước ông có cúng dường Phật Padumuttara 


cây quạt bằng cói chẻ °. Ông có thể là Nalamäliya nói trong 
Apadana ®. 

0 Thag. v. 57; ThagA. 1. 130 f. ® Ap. 1. 143 
f. 


Kutumbariya.—Tịnh xá trong xứ Rohana. Một sadi sống tại 
đây có thói quen lây hai vá cơm của nhà một Lambakanna cúng 
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dường. Vào thời thiếu thốn, một hôm ông thấy nhà có khách, nên chỉ 
lấy một vá. Gia chủ Lambakanna rất hoan hỷ; ông nói chuyện này 
với bè bạn và họ cúng đường sadi 60 bữa ăn trong suốt đời ®'. 

0 AA. 11. 262. 


1. Kufumbiyaputta-Tissa Thera—Lần nọ, ông đi Jetavanã 
cùng với 29 bạn ở Sävatthi để cúng đường Đức Phật. Nghe Phật 
thuyết, các ông đều xin xuất gia. Sau năm năm sống với Thây tổ, các 
ông xin ra ngoài tu ân cư và xin đề tài thiền để quán chiếu. Trên 
đường vô rừng, Kutumbiyaputta-TIssa bớt tự tin nên trở lại. Sau mùa 
an cư, các bạn ông đắc quả Alahán và trở về bạch trình Phật chứng 
đắc của các ông. Nghe Phật tán thán bạn mình, ông quyết tâm theo 
gương bạn và hôm sau trở ra rừng. Ngay đêm â ấy vì quá mong mỏi và 
không muốn trì huởn hành trì khổ hạnh, ông ngủ ngôi nên bị ngã và 
gây xương đùi. Tai nạn làm chậm trể hành trình của chư tỳkheo. 
Phật nghe chuyện bèn trách sự nhiệt tâm quá khích của ông rồi thuyết 
kinh Varana Jãtaka cho biết trong quá khứ ông từng làm như vậy 
TÔI ©), 

Chú giải ? ngầm cho biết rằng Kutumbiyaputta cuối cùng 
đắc quả Alahán, vì ông được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng với 
Pitimalla và nhiều vị khác như ví dụ của người ráng sức quá đôi để 
đạt mục đích bất kế đau đớn dây vò. 

0J.1.316 £. ® E.ơ., SA. 11 216; AA. 1. 29; xem thêm s.v. 
Padhãnakammika- Tisssa. 


1. Kufumbiyaputta-Tissa Thera—Alahán. (Ông sống trong 
PiyangudTpa. Trên đường lánh chiến trận ở CũñJanganiyapifthi, 
Dutthagämamï muốn được chia phần cơm mình với một tỳkheo 
trước khi ăn. Nhờ thiên nhĩ thông, Trưởng lão Gotama biết được và 
phái Kutumbiyaputta đến nhận phần ăn đề riêng ấy °. Về sau, phần 
cơm nhận được đó được Kutumbiyaputta chia cho 20 ngàn tỳkheo ở 
PiyangudTpa “. 

® Mhv. xxIv. 22 ffF; xxxI. 31 Ý. ® Jbidj, xxxH. 55; 
MT. 398. 


Kutendu.—Một chư hầu của Cãtummahãräjika có tham dự 
buôi thuyết kinh Mahäã Samaya Sutta °). 
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0D. 1. 258. 


Kutelitissamahäavihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan, từng là nơi an trú 
của một sadi có nhiều thần thông mà về sau bị mắt vì ông yêu cô con 
gái của nhà thợ đệt ở Kabupelanda °. Có thể đó cùng là Kũfäli- 
vihãra (4.v.). 

0 VịbhA. 293; nhưng xem MA. 1i. 700. 


Kuttapiti——Một làng lớn do Kutfisirirãjasiha cúng dường đề 
bảo quản Dâu chân Phật ở Samanakiifa °'. 
0? Cv, lI. 88. 


Kuthärasabhã.—Một loại hội đồng có thể thuộc Toà án ở Tích 
Lan. Kittisirimegha được kế như có lần nhờ vị chủ trì của hội đồng 
này đi tìm Thái tử Parakkamabähu lúc ông sống ấn Ð. 

® Cv, ]xvi. 61. 


Kuthãrivihãra.—Tịnh xá trong Ambatthakola mà Moggalläna 
I sử dụng như bộ chỉ huy của chiên dịch chông Kassapa I °'. 
0? Cvy, xxxIx. 2l. 


Kuddadhãäna.—Xem Kundadhäna. 


Kunappunallura—Thị trấn dưới miền Nam Án Độ trong 
Viraganga ©), 
0Ð Cv, IxxvI. 31. 


1. Kunäla.—Một trong số bảy hồ lớn ở Hy Mã Lạp Sơn. Một 
thời Phật có đến viếng nơi này và được một đám đông thanh niên 
dòng Thích Ca gia nhập Tăng Đoàn. Trong nhơn duyên này Ngài 
thuyết Kunäla Jãtaka (4.v.) ©). Ảnh năng không bao giờ đến đáy hồ 
nên nước đáy hồ không bao giờ ấm ?. Theo Phật Âm ', kinh Kunäla 
được thuyết trên bờ Kunäladaha. 

09J, v. 415; MA. 1i. 692, 1021; AA. 1i. 759, vân vân. ° 
SnA. 11. 407. ® Jbid., 358; DA. 11. 675. 


709 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿ew¿ ?2A(¿ 


2. Kunäla—Bồ Tát sanh ra làm chúa của loài chim sơn ca 
(Citrakokila). Chim chúa sống trong khu rừng đẹp của Hy Mã Lạp 
Sơn cùng với 3500 chim mái hộ tống ngày đêm. Chúa được kiệu trên 
khúc cây do hai chim khác nâng bằng mõ trong lúc chung quang và 
trên dưới đều được tủy tùng bay theo canh gát và phục dịch. Chúa 
không tin và khinh miệt nữ giới. Chuyện của ông và mưu chước của 
nữ giới được Kunäla kế cho Punnamukkha nghe trong Kunäla 
Jãtaka (4.v.). 


Kunäla Jãtaka (No. 536).--Chuyện Chúa Chim Kunäla. Kunäla 
là chúa của một loài chim Sơn Ca (Citrakokila). Dầu được phục dịch 
tươm tất bởi đàn chim mái, Chúa Kunäla luôn luôn khinh miệt và đối 
xử tệ với chim mái. Trái lại Chúa Punnamukha của một loài chim 
Sơn ca khác (Phussakokila) luôn luôn ca ngợi đoàn phục dịch mình. 
Một hôm hai chúa gặp nhau. Chúa Punnamukha hỏi Chúa Kunäla 
sao không thê đối xử tốt hơn đối với tùy tùng của ông. “Vì ta biết 
nhiều về nữ giới,'” Kunäla đáp. Sau đó, Punnamukha bị bệnh và đàn 
chim mái phục dịch ông bỏ ông sang với Chúa Kunäla. Kunäla đuổi 
chúng đi và tự mình đến chăm sóc Punnamukha. 

Một thời sau, Kunäla ngồi trên phiến hồng thạch 
(Manosilätala) ở Hy Mã Lạp Sơn, thuyết về tính độc ác của nữ giới. 
Nghe vậy, nhiều cư dân ở các thế giới khác cũng có đến nghe Chúa 
Kunäla, kể cả Ananda là chúa các loài kên kên và ân sĩ Nãrada. 
Kunäla nêu lên nhiều ví dụ để chứng minh sự lừa đảo, vong ân và đồi 
bại của nữ giới. Ông cũng có kể chuyện của Kanhã, Saccatapävi, 
KãkãtI, KurangavI, của Mẫu hậu của Brahmadatta bày tội với 
Pañcälacanda, của Hoàng hậu Kinnarä, Pañcapäpä và PingiyänI. 
Lời bài xích của Kunäla được phụ hoạ bởi Ananda rồi Nãrada; cả hai 
nói rằng họ nói theo kinh nghiệm riêng. 

Trong các câu chuyện kê bởi Kunäla, Chúa Sơn ca luôn luôn 
có mặt trong một vai trò nào đó, nên những gì ông nói đều là sự thật. 
Ví dụ, ông là Ajjuna, một trong những người chông của Kanha; ông 
là người thợ bạc trong chuyện SaccatapävT; là Garuda trong chuyện 
Kaãtat; là Chalangakumäãra từng lăng nhăng với Kurangavi; là 
Pañcalacanda, người tình của mẹ của Brahmadatta; là tẾ sư có cùng 
tên Pañcalacanda từng cứu Kinnarä khỏi cơn thịnh nộ của chồng; là 
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Baka một thời làm chồng của Pañcapädã; và là Brahmadatta, chồng 
của Piñgiyãm. 

Trong kinh, Punnamukha chỉ UdäyT, vua kên kên chì 
Ananda, và Nãrada chỉ Sãriputta. 

Tiếp theo Kunäla Jãtaka, kinh Mahãsamaya Sutta được 
thuyết. 

Kunäla Jãtaka được thuyết để xoá tan sự bất mãn khởi lên 
trong lòng các thanh niên thân thích của Phật, thuộc dòng Thích Ca. 
Các thanh niên này lo cho vợ mình, sau khi xin gia nhập Tăng Đoản. 
Đức Phật đưa họ lên Hy Mã Lạp Sơn, chỉ cho họ thấy nét dẹp hoành 
tráng của núi non, đặc biệt là sự huy hoàng của Kunaladaha, TỒi 
thuyết kinh. Sau bài pháp thoại, tất cả đều đắc quả Alahán. Có 
truyền thuyết nói rằng các thanh niên ấy đắc quả Alahán ngay ngày 
hôm đó “.. Xem thêm Cũñla Kunäla Jãtaka. 

® Theo Phật Âm (D. ii. 675), địa điểm là bờ sông Kunäladaha. 
® J, v, 412-56; cũng vậy DA. 1. 674 ff; AA. 1. 173. 
và đặc điểm của các tên, xem s.v. 


Kunälãä.—Tên một nhánh lớn nahaãnađï) của sông Kunaladaha. 
Kunälã chỉ cạn vào cuôi kiêpba, lúc mặt trời thứ tư mọc °, 
® A,¡v. 101. 


Kunhãna.—Xem Kundadhäna. 


Kunda.—Một dạxoa từng trú trong rừng Kundadhãna ®; rừng 
mang tên ông. 
0 UdA. 122. 


Kundakakucchisindhava Jãtaka (No. 254) Chuyện Con 
Ngựa Quý Ăn Cám Gạo Đỏ. Một gia chủ ở trọ trong nhà của một bà 
nhà nghèo trên đường đi từ Benares đến Uttaräpatha. Trong lúc trọ 
tại đây, con ngựa thuân chủng của ông sanh con; con ngựa con được 
bà chủ nhà trọ xin như là một phần phí ở trọ. Bà nuôi ngựa như nuôi 
chính con đẻ của mình. Một thời sau, Bồ Tát, cũng là một gia chủ, đi 
ngang qua đó và khám phá ra con ngựa thuần chủng này nhờ sự đánh 
hơi của đàn ngựa mình. Bồ Tát hỏi mua ngựa của bà chủ nhà trọ với 
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số tiền lớn và hứa sẽ cho nó ăn toàn thức ăn thượng vị cũng như đối 
đải với nó thật tử tế. 

Lúc vua đến xem ngựa, con ngựa thuần chủng được giới 
thiệu lên nhà vua. Vua cho thử ngựa và rất hài lòng. Ông bèn mua 
ngựa và đặt ngựa lên hàng vương mã. Rồi từ đó, ông mở rộng bờ cõi 
khắp JambudTpa. 

Chuyện được kê liên quan đến Tôn giả Sãriputta. Một thời, 
khi biết Phật trở lại Sävatthi sau khi du hành, dân chúng mở hội ăn 
mừng bằng cách mỗi người sẽ tự độ thực cho một ít tỳkheo trong 
đoản tùy tùng của Phật. Một bà nhà nghèo nọ muốn độ thực cho một 
tỳkheo, nhưng chư vị đều đã có người chăm lo rồi, chỉ còn có Tôn 
giả Sãriputta. Bà mời Tôn giá về nhà. Khi nghe tin Tôn giả Sãriputta 
đến thọ thực tại nhà bà, nhà vua và các đại gia trong thành gởi đến bà 
tiền bạc cũng như vật thực đề bà phục dịch Tôn giả. Kết quả là lòng 
thành của bà đã giúp bà làm giàu trong nháy mắt. 

Sãriputta chỉ con ngựa thuần chủng trong truyện ®', 

Chuyện giống chuyện kế trong kinh mà Chú giải Pháp Cú ? 
gọi là Kundakasindhavapofaka Jãftaka Tuy nhiên, trong 
Kundakasindhavapotaka Jãtaka, không phải Tôn giả Sãriputta mà 
chính Đức Phật giúp làm giàu nô tỳ Punnã (.v.) khi Ngài nhận bánh 
in (bánh làm bằng cám) của bà cúng dường. Có sự lầm lẫn vì sự 
trùng hợp của nhiều chuyện tương tợ. Xem thêm Kundakapũva 
Jãtaka. 

0.11. 286 FF. 6111.323, 


Kundaka-kumära.—Tên cư sĩ của ấn sĩ Khantfivädi (4.v.) ©. 
®J, ii, 39. 


Kundakapiva Jãtaka (N0. 109).—Chuyện Bánh Bột Trâu Đỏ. 
Bồ Tát sanh làm thần cây trú trên cây dầu đu đủ và được dân chúng 
thường xuyên lễ bái cũng dường. Có một ông nhà nghèo không có gì 
đề cúng bèn đem đến một cái bánh in làm bằng cám. Lúc thấy các 
phẩm vật dâng thần cây, ông nghĩ chắc vị thần này không bao giờ 
nhận hưởng cái bánh in mộc mạc của mình. Nhưng thần cây xuất 
hiện nhận bánh ông cúng và tiết lộ cho ông biết kho tàng chôn dưới 
gốc cây này. Ông trình vua và vua cử ông là trưởng ngân khó. 
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Chuyện được kể về một người nhà nghèo tại Sävatthi. Một 
thời, dân chúng trong thành hùn nhau để cúng dường Phật và chúng 
Tăng. Ông nhà nghèo không có gì ngoài cái bánh in làm bằng cám, 
nhưng ông không nản lòng và nhứt quyết dâng bánh lên bình bát của 
Phật. Sau khi Phật nhận bánh cúng dường, dân chúng thuộc đủ mọi 
từng lớp đến vây ông đề nghị chỉ của cải tiền bạc để được ông chia 
cho một phần hồng ân ông đã được. Sau khi bạch trình Phật, ông 
nhận của được chia lên đến 90 triệu. Ngày hôm Ấy, nhả vua cử ông 
là chủ ngân khó ®, 

0 J,1.4221 


Kundakasindhavapotaka Jãtaka.-Xem 
Kundakakucchisindhava Jãtaka. 


Kundadhãna Thera.—Alahán. Ông được tuyên bồ là vị đệ tử 
tỳkheo tối thắng về việc nhận phiếu ăn cơm (sz/Zka) ©®. Ông tên 
Dhãna thuộc một gia đình Bàlamôn ở Sãvatthi. Ông làu thông kinh 
Vệđà. Một thời, khi nghe Phật thuyết, ông xin gia nhập Tăng Đoàn. 
Từ ngày đó, ông bị ám ảnh bởi hình bóng của một nữ nhơn mà ông 
không biết mặt. Sự tình gây cho ông nhiều phấn khởi nhưng cũng 
đem lại cho ông nhiều mai mỉa. Lúc đi khất thực, nữ thí chủ thường 
múc cho ông hai phần và nói: “Một phần cho tỳkheo và một phần cho 
người nữ, bạn đồng hành của Ngài.” Trong tịnh xá, nhiều sadi và 
tỳkheo trẻ thường nói với ông rằng: “Kìa, Thượng toạ của chúng ta 
đã trở thành kozđa (galant=njnh đầm?).” Từ đó, ông có tên Konda- 
hoặc Kundadhäna. Khó chịu vì các lời chọc ghẹo này, ông trở nên 
gắt gỏng. Được bạch trình, Phật khuyên ông nên nhẫn nhục vì ông bị 
ám ảnh bởi tàn dư của cái nghiệp bắt thiện. 

Vua Pasenadi xứ Kosala nghe chuyện của Kundadhana bèn 
cho điều tra và sau khi biết Trưởng lão vô tội, ông cung cấp cho 
Trưởng lão vật thực cần thiết đề ô ông khỏi phải đi khất thực nữa. Do 
đó, ông có thê chú tâm tu tập. Ông đắc quả Alahán, rồi hình ảnh 
người phụ nữ đeo đuổi ông biến mắt. 

Kundadhãna được tuyên bồ là vị đệ tử tỳkheo tối thắng về 
việc nhận phiếu ăn cơm (sz/Zk4) vì ông là người đầu tiên nhận phiếu 
cơm khi Phật viếng Mahã-Subhaddãä tại Ugganagara, Culla- 
Subhaddä tại Sãketa, và Sunäparanfa-janapada “. Chỉ có các bậc 
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Alahán (Khinasava) mới được theo Phật trong các chuyến viếng thăm 
ây. 

Quyết tâm của Kundadhãäna đề đạt sự tối thắng đặc biệt đó, 
Kundadhãna có từ thời Phật Padumuttara. Có lần ông dâng lên 
Phật nải chuối chín lúc Phật xuất định sau một thời gian nhập định 
dài. Kết quả là ông làm vua trên cõi Thiên I1 lần và dưới cõi thế 24 
lân. 

Kundadhãna sanh làm thần dưới thế trong thời Phật 
Kassapa. Thấy hai tỳkheo bạn trên đường đến dự bát quan trai giới 
do Phật chủ trì, ông ranh mãnh muốn thử họ. Lúc một tỳkheo vô 
rừng trở ra, ông lén theo sau vị tỳkheo này giả làm người đàn bà vừa 
đi vừa sửa tóc, kéo áo quần cho ngay ngăn. Vị tỳkheo thứ nhì thấy 
cảnh này rất bất mãn và không chịu phát lồ cùng ông. Biết hậu quả 
không hay của việc mình làm, Kundadhäna tìm cách hàn gắn, nhưng 
tình đồng liêu giữa hai tỳkheo kia không còn nữa. Trong suốt thời kỳ 
của Phật Kassapa Kundadhana lo sợ phải bị đọa địa ngục, và ngay 
trong kiếp hiện tại ông còn bị nghiệp ác đeo đuổi như thây trên ®). 

Kundadhana là một trong những tỳkheo mà Nalakapäna 
Sutta được Phật thuyết. Ông có thể là bạn của Anuruddha và nhiều 
tỳkheo Thích tử khác có mặt trong buổi thuyết kinh này ®. y7. 
Kondadhäãna, Konfhadhäna, Kuddadhäãna. 

® A.1.24. 2) Chỉ tiết của các cuộc viếng thăm, xem s.v. 
® AA. 1. 146 ff; Thag. A. 1. 62 ff; xem thêm Ap. 1. 
SI £; Thag. 15. Chuyện trong DhA. 11. 52 £. có chút khác biệt. 
® M.1. 462. 


Kundadhänavana—Khu rừng gần làng Kundiya ° trong xứ 
Koliya. Dạxoa Kunda từng trú tại đây; ông thích được cúng bằng lễ 
vật có kunda-dhana (chén dĩa đựng cám?). Có một nữ nhơn được 
Dạxoa chỉ chỗ để thành lập làng rồi hộ trì làng của bà. Do đó bà 
được gọi là Kundiya, và về sau khi các nhà quý tộc Koliya xây kinh 
thành tại làng bà, kinh thành ấy mang tên Kundiya luôn. Trong rừng, 
có một tịnh xá do các quý tộc Koliya xây để Phật và chúng Tăng an 
trú. Chính trong lúc trú tại đây Phật đã ban hồng ân cho bà 
Suppaväsã đang bị sanh khó để bà sanh STvalï ít bị đau đớn hơn ®). 
y./. Kundifthäna, Kundiya, Kundikäna, Kunhãna. 
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t®®DhA. (iv. 192) gọi đó là Kundikoliya (v./. Kundikeliya) 
® Ủd. ii. 8; UdA. 122; DhA. iv. 192 f; J. ¡. 407. 


Kundiyaikoffa (?)—Một địa điểm dưới miền Nam Ấn Độ; 
Lankãpura từng đóng quân tại đây °'. 
® Cv, IxxvI. 176. 


Kundayamutfa.—Một Trưởng tộc Damila, đồng minh của Vua 
Kulasekhara. Ông bị Tướng Lankãpura đánh bại °). 
® Cv, Ixxvi. 94, 177. 


Kundräyana.—Xem Kundarayana. 


Kundala (v./. Kulakundala) Thera—Alahán. Ông sanh ra 
trong một gia đình Bàlamôn ở Sãvatthi. Ông gia nhập Tăng Đoàn 
nhưng không tu định được vì thiếu sự cân bằng tâm linh. Một thời, 
trong lúc đi khất thực, ông thấy người nông phu đưa nước tới chỗ 
ông muốn bằng cách đào kênh, người. bắn cung hướng cung đi bằng 
cách nhắm, người thợ làm bánh xe bằng cách bào. Rồi ông an trú 
vào các đề tài này, ông đắc quả Alahán. 

Trong tiên kiếp ông là người giữ vườn từng cúng đường Phật 
VipassT trái dừa trong lúc Phật đang du hành trên không trung ®°', 
Ông có thể là Trưởng lão Nãlikeradãyaka nói trong Apadãna ®). 
Được biết trong 4padãna, có những câu kệ tương tợ được nói là của 
Trưởng lão Khitaka °. Kệ của Kundala trong Teragaiha °' được 
kê hai lần trong Dhammapada, và Chú giải Dhammapada nói rằng 
một lần liên quan đến Pandita-Sãmanera ®, lần thứ hai đến Sukha- 
Samanera °. 

0) ThagA. 1. 71 £. ® 11, 447 F 3 ThagA. 1. 
Si01: ® Thag. 19. ®' DhA. 1. 147. bi 
1hiđ., 11. 99. 


Kundalakesä, Kundalakesi.——Xem Bhaddã KundalakesI. 
Kundalakesitheri Vatthu.--Chuyện của Bhaddã Kundalakesi °) 


(q.v.). 
® DhA. 1. 217 ff. 
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Kundalini——Tên gọi của con của chim sãz¡/kZ (loại chm Mynah) 
trong Tesakuna Jãtaka (g.v.) mà Vua Brahmadatta tưng tiu như 
công chúa của mình. Bà là Uppalavanna °'. 

Đình “Vụ. L2, 


Kundalin-pañha.--Lời vua hỏi và câu trả lời của Kundalinr ghi 
trong Tesakuna Jãtaka °'. 
0], v, 120. 


Kundaliya—Du sĩ từng viếng Phật trong rừng Añjanavana ở 
Sãketa. Ông hỏi Phật sống có lợi ích gì? Câu chuyện dẫn đến cuộc 
thảo luận về bảy giác chỉ (bojjhanga), bốn niệm xứ (safipatthãna), và 
ba thiện hành. Sau khi buổi thảo luận kết thúc, Kundaliya xin trọn 
đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn 0. 

® S, vị. 73 fF 


l1. Kundal Tên con chm Mynah (sãrka) trong 
Mahäummagøa Jãtaka °'. 
Cô] M410; 


2. Kundali.—Tên con lừa cái trong Vãtaggasindhava Jätaka °) 


(q.v.). 
C0T,11, 338 †, 


3. Kundali.—Tên của một đền đài (winãna) trên cõi Tãvatimsa. 
Tại đây có một người được sanh ra từng trông coi Sãriputta và 
Moggalläna và chăm sóc hai ông lúc hai ông trú trong một tịnh xá ở 
Kãsi °). 

® Vy, vị. §; VvA. 2095 £. 

4. Kundalï.—Một Bàlamôn bạn của Dĩghãbhaya. Ông là một 
nhà xuất nhập cảng sống ở Dväramandala °'. 


® Mhv. xxIII. 24. 


Kundalï Sutta.—Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Du sĩ Kundaliya 
qœ) 
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0S, v. 73 
Kundavana.—Xem Gundävana. 


Kundasälä.—Một khu ngoại ô của Sirivaddghanapura (Kandy) 
trên bờ sông Mahäväluka-gahgã. Khu do Vua NarindasTha thiết kế 
và được xem như nơi ưa chuộng nhứt của nhà vua °®, 
KittisiriräjasTha có lập vườn và xây một tịnh xá trong đó ©', 

0 Cv, xcvI. 34. ® Jb/đ., c. 216 Ÿ. 


1. Kundi, Kundiya.—Một làng của dân Kuru. Gần làng có khu 
rừng từng là trú xứ của Anganika-Bhãradväja. Kế bên có lạc viên 
Uggäräma °'. 

0) ThagA. ¡. 338. 


2. Kundi—Một làng của dân Koliya. Gần làng có rừng 
Kundadhãanavana  (2v.). Trưởng lão Kundanagariya 
(Potthapäda) sanh ra tại đây. Gần làng có núi Sãnavasĩpabbata 
từng là trú xứ của Ananda °', 

0 PvA. 178. 


Kundiyä.—Xem Kundadhãnavana. 


Kutihalasalãä Sutta—Du sĩ Vacchagotta hỏi Phật chớ giáo 
pháp về tái sanh của Ngài khác với giáo pháp của các vị Giáo trưởng 
khác như Pũrana Kassapa như thế nào? Phật đáp rằng tái sanh chỉ 
đến với người có nhiên liệu, và nhiên liệu ấy là ái ®. 

Cuộc đàm luận bắt nguồn từ buổi nói chuyện mà 
Vacchagotta nói rằng xảy ra tại Luận nghị đường (Kutũñhalasälä) 
giữa các du sĩ “), 

® S,iv. 398 £. 2 Phật Âm nói rằng (DA. ii. 369; 
MA. ii. 694) không có chỗ nào có tên đó; chỗ nào có người tụ họp 
bàn thảo đều được gọi là Kutũhalasäalã; xem thêm D. 1. 179. 


Kuttändära—Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua 


Kulasekhara, bị Tướng Lankãpura đánh bại °). 
(® Cv. lxxvIi. 182, 190. 
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Kuddäla Jãtaka (No. 70)—Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc. Một 
thời, Bồ Tát là người làm vườn mà gia tài chỉ có một cái cuốc 
(udda14) nên ông được gọi là Kuddäla Pandita. Về sau ông xuất 
thế tu ấn, nhưng ý niệm về cái cuốc cứ đeo đẫng ô ông và dẫn ông trở 
lại thế gian đến bảy lần. Lần thứ bảy, ông quyết tâm liệng cuốc 
xuống sông và reo vui rằng mình đã chiến thắng. Trong khi nói vậy, 
Bồ Tát nhìn con sông lớn, khởi lên Thiền quán với đối tượng về 
nước, đắc Thiền chứng. Đang trên dường thắng trận trở về, Vua 
Benares nghe Bồ Tát reo vui nên hỏi và biết được rằng Ngài chiến 
thắng phiền não vì đã chiến thăng tham dục. Tham dục của vua cũng 
tan biến và ông xin theo Bồ Tát lên Hy Mã Lạp Sơn tu làm tiên nhơn 
du sĩ. Nghe vua mình xuất gia, dân chúng trong nội thành dài 12 lý 
đồng xin theo. Thiên chủ Sakka phái Thần xây dựng của chư Thiên 
là Vissakamma lên Hy Mã Lạp Sơn xây tịnh xá cho tất cả mọi 
TIPBƯỜiI. 

Chuyện được kê liên quan đến Citta-Hatthisäriputta (4.v.) 

Tên của một số người theo Kuddãla được kê trong phần cuối của 
n Jãtaka °' và Mũgapakkha Jãtaka °). 

Một chuyện có nội dung tương tợ được kể trong Chú giải 
Dammapada ®. 
UT,1. 31] 1H, 2 J, 1v. 490. ©)].:vI. 30. 
® DhA. ¡i. 311 £. 


Kuddäla (Kuddälaka)-pandita—Xem Kuddäla Jãtaka. 

Ông được liệt kê trong danh sách của sáu vị giáo trưởng của 
thời xưa, nôi tiếng có đời sống phạm hạnh. Chư vị có nhiều đệ tử và 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi Thiên ?), 

Tái sanh như Kuddala là một sự trở lại với trí tuệ viên mãn 
@) 


(ĐA, 111. 371, 373; iv. 135. ®J.1..40. 
Kuddälamandala.—Một làng trong xứ Rohapa, địa bàn giao 


tranh giữa quân của Vua Parakkamabähu I và quân thù °'. 
0 Cv, lxxv. 16. 
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Kunta.--Chiếc ngai (hình ảnh) thoạt tiên được đặt trong Pãcina- 
vihãra của các Theravädin và về sau cạnh gốc Bồ đề ở Abhayagiri- 
vihãra bởi Siläkãla °'. 

0'Cy, xÍI. 31: 


Kuntani Jãtaka (No. 343).—Chuyện Con Hạc. Trong triều của 
Vua thành Benares có con hạc dùng đem thư tín cho vua. Một hôm, 
lúc hạc bay xa, hai con của hạc bị các hoàng tử giết chết. Để trả thù, 
hạc xúi cọp ăn thịt các hoàng tử. Rồi hạc đến trình tấu vua và xin ra 
đi. Hạc bay lên Hy Mã Lạp Sơn, vì hạc biết rằng kẻ tác hại và người 
bị hại không thê hoà hợp như xưa được. 

Chuyện được kế về con hạc của vua xứ Kosala từng hành sử 
như vậy °'. 

1, đi. 311 £. 


Kuntamälaka.--Địa danh gần Anurädhapura, nơi ranh giới của 
Mahävihära đi ngang qua. Đó là điểm mà nhà vua thiết lập sữma ®. 
y./. Kotthamälaka. 

® Mhv., p. 331; Mbv. 134; Dpv. xiv. 28, 33. 


Kuntavaräã.—Quân của một làng dưới miền Nam Ấn Độ đánh 
quân chiêm đóng Tích Lan ° và bị Tướng Kesadhätu Kitti dẹp “. 
0) Cv, Ixxvi. 246. ® 7b/j, 259, 


KundŒI.--Mẹ của hai Trưởng lão Tissa và Sumitta. Cha của hai 
ông là người ở Pätfaliputta ©'. 
0 Mhv. v. 212. 


Kundukäla.--Địa danh trên mũi đất nhô ra từ lục địa hướng đến 
đảo Rãmissara, dưới miền Nam Án Độ. Kundukäla cách Rãmissara 
lỗi tám dặm °. Tướng Lañkãpura của Parakkamabähu I từng xây 
tại đây tổng hành dinh của ông mang tên Parakkamapura ®). 


Kupikkala—Nơi sanh của Trưởng lão Mahä-Tissa °. y./ 


Kuvikkala, Kubbikäla, KutthTkula. 
(® Mhv. xxxI1I. 49. 
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Kupuvena.—Tên của một làng và cũng là tên của một tịnh xá. 
Chuyện của một sadi trú tại tịnh xá này kế trong Chú giải Maj/hima 
® giống như chuyện kể trong Kabupelanda (4.v.), chỉ trừ các tên. 

® MA. 1¡. 700. 


Kuppa Sut(a.--VỊ tỳkheo thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát, và 
giải thoát tri kiên thê nhập vào bât động (akuppa) °). 
® A,11, 119 £ 


KubukandanadI.—Con sông ở Tích Lan; trên bờ sông này có 
Samudda-vihãra °'. 
® Mhv. xxxIv. 90. 


Kubñlagalla——Một địa danh trong xứ Rohana, nơi có đồn lũy bị 
Vua Vijayabahu I đánh chiêm °'. 

0? Cvy, [vi. 36. 

Kubera.—Xem Kuvera. 

Kubbikäla.—Xem Kupikala. 

Kubbugäama.—Xem Kumbugäama. 

Kumäa.—Phu nhơn của một gia chủ ở Velukanda trong xứ 
Avanti. Bà là mẹ của Trưởng lão Nanda, còn được gọi là 
Kumäputta °'. 

0) ThagA. ¡. 100. 

Kumäãputta.—Xem Nanda Kamäputta. 

1. Kumära—Cha của Bhãrapa. Ông sanh sống tại 
Kappakandara °'. 

® Mhv. xxII. 64. 

2. Kumäãra.—Tên của Thần Skanda. Ông cỡi công. Được biết 


ông là vị thần cho Mãnavamma điều ước nguyện 0©). 
0? Cv, Ivii. 7, 10; xem thêm HopkIns: Ep¡c M4y£hology, p. 227. 
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Kumära Sutta—Mahänãma, người Licchavĩ, hân hoan thấy 
một số thanh niên Licchavĩ ngồi quanh Thế Tôn dưới gốc cây trong 
Đại Lâm (Mahävana) ở Vesäli, vì theo ông, thanh niên Licchavĩ 
hung bạo, thô ác và ngạo mạn lắm. Phật bảo ông rằng đối với thiện 
nam tử nào, năm pháp này được tìm thấy thời được chờ đợi là sự tăng 
trưởng, không phải là giảm thiểu: phụng dưỡng cha mẹ, thương 
tưởng vợ con, tận tụy với chánh mạng, cúng dường chư Thiên, và 
cung kính đảnh lễ Samôn, Bàlamôn °, 

® A, 11. 75 f. 


1. Kumära-Kassapa Thera.— Trưởng lão là vị đệ tử tối thắng về 
thuyết giảng vi diệu (ci#akathikãnam) ®. Mẹ ông là con gái của một 
chủ ngân khố ở Rãjagaha. Bà lập gia đình vì không được phép xuất 
gia. Tuy nhiên, chồng bà cho phép bà gia nhập Tăng Đoàn; lúc bấy 
giờ bà đang mang thai mà không biết. Khi biết ra, các bạn đồng 
phạm hạnh của bà đến tham kiến Devadatta; ông tuyên bố bà không 
phải là một tỳkheo ni. Chuyện được bạch trình Phật. Ngài giao sự 
vụ cho Upäli và Visãkha cùng một ít thần dân ở Sävatthi được cử đi 
điều tra. Sau đó, Upäli điều trần trước chúng Tăng và nhà vua kết 
quả điều tra và tuyên bố Tỳkheo ni Kumãra vô tội ?. Lúc con bà ra 
đời, nhà vua nhận nuôi dưỡng bé và bé được truyền giới lúc lên bảy. 
Bé được gọi là Kumära-Kassapa. 

Một thời, lúc tham thiền tại Andhavana, Kumãra Kassapa 
được một vị Bất lai (Anagann) xuất hiện hỏi 15 câu mà chỉ có Phật 
mới có thê giải đáp; vị Bất lai từng là bạn của Kumãra-Kassapa vào 
thời Phật Kassapa. Nhơn duyện này dẫn đến sự thuyết kinh 
Vammika Sutta ®, và Kassapa đắc quả Alahán sau khi nghe xong 
bài pháp thoại này 5 Mẹ ông cũng đạt thiền chứng và đắc Alahán. 
Được biết bà khóc suốt 12 năm vì không được gặp mặt con. Một 
hôm thấy Kassapa ngoài đường, bà chạy đến, bị té ngã, khiến sữa 
tươi chảy ra thăm ướt hết áo bà. Biết rằng tình yêu của mẹ là chướng 
ngại ngăn mẹ đắc chứng, ông nặng lời yêu cầu mê chớ nên thương 
ông quá đáng như vậy. Kết quả là bà đắc quả Alahán ngay hôm ấy ®). 

Vào thời Phật Padumuttara, Kassapa là một học giả 
Bàlamôn. Khi nghe Phật tán thán một vị tỳkheo là tối thắng về 
thuyết giảng, ông có gắng hành thiện để đạt mục tiêu ấy. Khi giáo 
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pháp của Phật Kassapa bị lảng quên, ông cùng sáu vị nữa gia nhập 
Tăng Đoàn và tu khổ hạnh trên núi cao %9, 

Hai kệ rất thâm sâu nói là của Kumara-Kassapa được tìm 
thấy trong 7heragathä °. Dẫu được tiếng là tối thắng về thuyết 
giảng, ông rất ít khi thuyết pháp. Theo Chú giải 4#gu#ara ®, Phật 
tán thán Kumara-Kassapa vì biện tải của ông trong khi luận đàm với 
Vua (R#ajãñña) Pãyãñsi ở thị trấn Setavyä như mô tả trong Payäsi 
Sutta (.v.); nhưng Dhammapäla ® lại nói rằng kinh Pãyãsi Sutta 
được thuyết sau khi Phật đã nhập diệt. Dầu sao, kinh này cũng đã 
chứng minh tài hùng biện của Kassapa °°, 

Kassapa thọ cụ túc giới vào tuổi 20. Điều này có thể không 
đúng, vì giới luật bắt buộc người thọ cụ túc giới phải tròn 20 tuổi. 
Được biết Phật có cho phép kế vào tuổi chín tháng cưu mang trong 
bụng mẹ #, 

® A.1.24. ® Chỉ tiết, xem J. ¡. 148; cách giải quyết của 
Upäli trong vụ này được Phật tán thán (xem e.g., AA. 1. 172). 

®M.¡. 143 ® Về chuyện của Kumãra Kassapa 
xem ]. 1. 147 ff; AA. 1. 158 £; ThagA. 1. 322 f; MA. 1. 335 f. 

® DhA. iii. 147. 9 Ap. ii. 437 £; chỉ tiết của chuyện 
này được kể trong DhA. ii. 210-12; trong số bạn của Kassapa, có 
Pukkusäti, DãrucTriya, Babba Mallaputta, và Sabhiya; xem thêm 


UdA. 80 f. ® vv, 201, 202. ® 1,159, 
® VvA, 297, 0° VỆ sự tán thán ông, xem thêm 
MA. 1. 500 f. 09 Vịn, 1. 93; Sp. 1v. 867. 


2. Kumära-Kassapa.—Trưởng lão Tích Lan, người đã yêu cầu 
soạn thảo Dhammapadatthakathä °'. 
+? DhA. 1. 1; Gv. 68. 


Kumära-Kassapa-thera Vatthu.-Chuyện của Kumära- 
Kassapa (4.v.) và mẹ ông °), 
0 DhA. I1. 144 FF. 


Kumäradhätusena (Kumäradäsa)—Vua Tích Lan (S13-522 
A,C). Ông. là con của Moggallãna I và có con là Kitfisena °°. 
Truyền thuyết nói rằng ông và Kälidäsa là hai bạn hữu. Có thuyết 
nói răng ông là tác giả của JanakTharana °). 
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(® Cv, xÌI. 1 f ® Cv, 77s. 1. 51,n. l. 


Kumärapañha.—Phâm thứ 4 của Khudddakapätha °. Gồm 10 
câu hỏi mà, theo các Chú giải ”, Phật hỏi thiếu niên Sopaka với mục 
đích cho phép chàng thọ giới cụ túc; lúc bấy giờ chàng mới lên bảy 
mà đã chứng đắc Alahán. Sopäka trả lời hết các câu hỏi này và cuộc 
vấn đáp được xem như lễ truyền cụ túc giới của chàng ®. Các câu 
hỏi này được giảng giải bởi Tỳkheo ni Kanjangalãä ® (4v). Chú 
giải Maj/hima ® về Ambalatthika-Rãhuloväda Sutta có nói đến 
một số câu hỏi được gọi là Kumarapañha liên quan đến Rãhula khi 
mới lên bảy. 


® Khp. 2. ? KhpA. 76; ThagA. 1. 479. 6) 
Xem thêm Thag. v. 485; Ap. 1. 64 f. ® Xem A. v. 54 ff. 
® MA. ii. 636. 


Kumärapabba.--Đoạn của Vesantara Jãtaka nói vê chuyện 
Vessantara cho Jñjaka con của mình °), 
®J, vị, 555. 


1. Kumärapeta Vatthu.—Một người trong thành Sãvatthi mắng 
chửi những ai cúng dường Phật và chư Tăng, nhưng mẹ ông buộc 
ông lấy lại lời và bô thí trong bảy ngày. VỀ sau ông tái sanh làm con 
của một kỹ nữ và bị bỏ rơi trong nghĩa địa. Phật xuất hiện và tuyên 
bố bé có một tương lai rực rỡ về sau. Bé được một gia chủ giàu có 
nhận làm con nuôi và khi lớn lên thường làm việc thiện bằng tài sản 
của cha nuôi để lại. Sau khi thân hoại mạng chung, ông sanh làm con 
của Thiên chủ Sakka °). 

® Pv, 1ii. 5; PvA. 194 ff. 


2. Kumäãrapefa Vatthu.—Hai vương nhi của vua xứ Kosala 
thông dâm và bị sanh làm quỷ đói (e4). Một đêm nọ, họ than khóc 
ầm ỉ khiến dân trong thành Sãvatthi phải xin Phật che chở. Phật giải 
thích sự việc cho dân chúng biết, và họ cúng đường cũng như hồi 
hướng công đức cho các quỷ đói °'. 

® Pv, 1v. 6; PvA. 261 £. 
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Kumärasiha.—Con của Vimaladhammasäriya; ông được Vua 
Señaratana nhận làm con nuôi và câp cho tỉnh Ủva. Ong mật sớm 
œ®) 


® Cv, xcv. 22; xem thêm Cv. 7ïs. 1i. 233, n. 3. 


Kumärasena.—Anh của Dhãtusena. Ông từng giúp em tiêu diệt 
quân Dami]a và được thưởng công rât hậu °'. 
® Cv. xxxvI. 35, 53. 


Kumäripañhä.--Vấn đáp của Phật và ba chị em Tanhã, Arati và 
Ragä lúc họ đến dụ dỗ Phật trong đêm Ngài thành đạo. Vấn đáp này 
là nội dung của Dhitaro Sutta của Samyuứa Nikãya 9), tuy nhiên 
Ahgufiara nói răng vẫn đáp ây được trích trong Kumãripañhã. Chú 
giải °? nói đó là các câu hỏi của con Mara (&wmaãrinam 
Maradh1tanam puccha). 

®S.1. 124 f. ® A,v. 46 £ ® AA. 1. 828. 


KumärTbhũta Vagga.—Phẩm thứ § của Bhikkunr Pãcitfiya ©. 
0 Vịn. 1v. 327-37. 


Kumäriya Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận đàn bà, 
con gái. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận đàn bà, 
con gái °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S,v. 41. 


1. Kumuda.—Một thứ địa ngục; đúng nghĩa là một thời kỳ đau 
khổ bằng 12 Paduma. [Kumuda là sen trắng: Paduma là bông sen]. 
Tỳkheo Kokalika sanh ra trong Địa ngục Kumuda °”.Ô Theo 
HT Thích Minh Châu (1966), Tỳkheo Kokãlika sau khi mệnh chung 
đã sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm thù hận đối với Tôn giả 
SàrIputta và Moggattàna. 
®S,1. 152 f; xem thêm SN.. p. 126; SNA. 11. 476. 


2. Kumuda.—Một trong ba cung điện của Phật Sobhita trong đời 


sông cư sĩ chót của Ngài °'. 
® Bu. vii. 17. 
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3. Kumuda.—Thành phố nơi mà kẻ thù của Phật PiyadassT là 
Trưởng lão Soqa dùng voi Donamukkha say để tán công Ngài, 
nhưng được Phật chinh phục °'. 

® Bu. xiv. 6; BuA. 174. 


Kumudadäyaka—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara ông 
sanh làm chim Kakudha sống trong hồ trên Himavä, từng cúng 
dường Phật một bông sen. Vào 1600 kiếp trước ông lảm vua tám lần 
dưới vương hiệu Varupa °). Ông có lẽ là Trưởng lão Malitavambha 
) 


® Ap. 1. 180. ® ThaøA. ¡. 211 £. 


1. Kumudamäliya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Atthadassr 
ông là một rakkhasa trong hồ gần Himavä, từng dâng lên Phật một 
vòng hoa. Vào 15 kiếp trước ông làm vua bảy lần dưới vương hiệu 
Sahassaratha °'. 

0 Ap. 1. 186 £. 


2. Kumudamäliya Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông 
thấy Phật Vipassĩ đi trên đường, dưng lên Ngài một vòng bông sen 
trắng (wmuda) ©. 

0 Anp,1..257 £. 


Kumba.—Xem Kumbagäma. 

Kumbagäma.— Thành lũy của quân Damila gần Anurädhapura 
do Kumba chỉ huy bị Vua Dutthagämani chiêm °). 

0Ð Mhv. xxv. 14. 

Kumbalaväta.--Địa danh gần Anurädhapura, nơi sz2 của 
Mahävihära đi ngang qua °). 


® Mhv. p. 332; Mbv. 134; Dpv. xIv. 38. 


Kumbälaka.--Hồ nước do Vua Mahäsena xây °'. 
® Mhv. xxxvii. 48. 


Kumbiyangana.—Xem Kutumbiyangana. 
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Kumbugäma (v.. Kubbugäma)—Một làng trong xứ Rohapa 
được kê trong chiên dịch của DamiladhakärT Rakkha °'. 
® Cv, Ixxv. 149, 167, 172. 


Kumbha Jãtaka (N0. 512).— Chuyện Bình Rượu. Có một thợ 
rừng tên gọi Sura tình cờ phát hiện một loại rượu nồng trong một 
bộng cây. Ông mời ân sĩ Varuna cùng thưởng thức. Sau đó hai ông 
phô biến loại rượu nồng này trên khắp cõi JambudTpa khiến dân 
chúng và cả Vua Sabbamitta say sưa bê tha. Thiên chủ Sakka thấy 
vậy xuất hiện thuyết giảng các điểm xấu của rượu nông. Nghe xong 
bài giảng, nhà vua nhận thấy thông khổ do rượu nồng gây ra nên xin 
chừa và kiên tâm giữ ngũ giới. 

Chuyện được kế để trả lời cho bà Visäkhã về nguồn gốc của 
rượu nồng. Trên đường đi đến Jetavana, 500 thân hữu của bà dự 
một tửu hội tại Sävatthi và bị say, nên khi tới tịnh xá có nhiều hành 
động bất xứng. Phật dùng thần thông phóng hào quang khiến bầu 
trời đen nghỊt làm họ kinh sợ và tỉnh rượu ®), 

Chuyện xưa được kể trong ./Z/akamala (N0. 17). 

® ]J, v. 11 ff; DhA. (iii. 100 ff.) kế nhiều chỉ tiết hơi khác biệt về 
hành động của các thân hữu của bà Visakha. 


Kumbha Vagga.--Phẩm thứ 5 của 7¡kã Nipzfa của Chú giải 
JãtaRa °). 
81,11,431-51. 


1. Kumbha Sutta—Chiếc bình không có giá chống đỡ thời bị 
ngã. Tâm cũng vậy, và gí chông đỡ của tâm là Bát Chánh Đạo ®', 
0S, v, 20. 


2. Kumbha Sutta.--Cái ghè, nếu bị nghiêng đồ, nước đã bị đồ ra 
không thê đồ vào lại được. Cũng vậy, tỳkheo tu tập và làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành, đối với các bất thiện pháp đã được đô ra, 
không thể đồ vào lại được ®. 

?S.v. 48. 
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Kumbhakanna—Một dạxoa thế lực bị Phật Sumedha chinh 
phục. Chuyện ông giống chuyện của Alavaka. Dân chúng dâng lên 
dạxoa một hoàng tử để tế lễ nhưng dạxoa trao hoàng tử cho Phật. 
Chín trăm triệu người đắc quả trong dịp này ®, 

® Bu. xi. 5; BuA. 164 £. 


Kumbhakära Jãtaka (No. 408).—Chuyện Người Thợ Gốm. Bồ 
Tát sanh ra làm một thợ gốm ở Benares. Có bốn Phật Độc giác 
Karandu, Naggaji, Nimi, và Dummukha đi từ Namdamnla- 
pabbhãra đến nhà ô ông. Ông hỏi về sự xuất thế của các Ngài. Nghe 
qua, ông và bà đều muốn xuất thế. Bà gạt ông đề đi trước; ông ở lại 
nuôi hai đứa con trai và gái. Lúc hai con ông lớn khôn, ông đi tu ân 
sĩ. Lúc gặp lại bà, ông từ chối không muốn dính dáng gì tới bà nữa. 

Con trai Bồ Tát là Rãhula, con gái là Uppalavannã, và vợ là 
Rãhulamätä. 

Chuyện được kể liên quan đến 500 tỳkheo khởi lên dục 
tưởng lúc nữa đêm. Phật biết tâm tư của chúng Tăng liền cùng 
Änanda đến khiển trách °. Xem thêm PãnTya Jãtaka. 

6 }.11, 375, 


Kumbhaghosaka.—Con của một chủ ngân khố lớn ở Rãjagaha. 
Trong thành phố có dịch và cả hai cha mẹ ông đều bị bệnh. Lúc sắp 
mệnh chung, ông bà trối bảo con đi lánh và chỉ con chỗ dấu tài sản 
mình. 

Kumbhaghosaka lánh trong rừng những 12 năm. Lúc trở về, 
ông thấy tài sản còn nguyên vẹn nhưng không dám đảo vì sợ bị tai 
họa vì ông không được ai trong thành biết cả. Ông chọn làm đốc 
công sanh sống. 

Một hôm, vua nghe tiếng nói của Kumbhaghosaka và phán 
rằng: “Đó phải là giọng của một người giàu có.” Nghe vua nói nhiều 
lần như vậy, một nữ tỳ dâng kế làm vua trở thành chủ gia tài của 
Kumbhaghosaka. Rồi bà và con gái được vô sống trong nhà của 
Kumbhaghosaka. Bấy giờ bà bày mưu để Kumbhaghosaka cưới con 
gái bà. Thế là Kumbhaghosaka phải đào của để trả chỉ phí theo lệnh 
của vua. Sau khi mưu kế thành tựu, vua cho triệu Kumbhaghosaka 
để nghe ông bày tỏ, rồi truyền ban quyền thừa kế và gả công chúa 
cho ông. 
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Vua bạch Phật câu chuyện này và Ngài tán thán 
Kumbhaghosaka ®'. 
® DhA. ¡i. 321 f. 


1. Kumbhanda—Ông là một Nigantha mà Pandukäbhaya có 
xây ân xứ mang tên ông năm gân Hô Gãmani °. 
t' Mhv. x. 99, 


1. Kumbhanda—Cưubàntrà. Thần linh được liệt kê chung với 
các Vakkha, Asura và Nãga. Họ sống dưới Nam Thiên quốc trị vì 
bởi Virũlha (Tăng Trưởng Thiên vương) ?.Ô  Vidhurapandita 
Jãtaka ” gọi Kumbhrra (4.v.) chúa của Cưubàntrà. Họ có bao tử to 
và bộ sanh dục lớn như cái nồi nên mang tên như vậy ®). 

1D, 1 257; D. ii. 198. J. vi. 272. xo 
DA. 11. 964. 


Kumbhapura.—Trú xứ của Kisavaccha °'; Kumbhapura là một 
tên khác của Kumbhavafi (4.v.). 
0 MA. ¡i. 599, 


Kumbhavafr.——Kinh thành trong vương quốc của Vua Dandahi. 
Kissavaccha từng sông trong một vườn gân đó °'. 
0 J. 11. 463; v. 29, 134. 


Kumbhigallaka.—Tnh xá ở Tích Lan. Sasabha có xây một trai 
giới đường (uposatha-house) tại đây 0), 
0 Mhv. xxxv. 86. 


Kumbhira.--Dạxoa sống trên núi Vepulla ngoài thành Rãjagaha. 
Ông có dự buổi thuyết Kinh Mahãsamaya Sutta °®. Ông được gọi là 
Rajagahika vì được sanh ra trong RãjJagaha “. Thỉnh thoảng ông 
được gọi là chúa của các Kumbhanda. Lúc Bimbisarã muốn viến 
kỹ nữ Padumavafi ở Ujjeni, vị quốc sư có nhờ Kumbhira đưa đến 
đó ®, 

KT: 237. ® DA. 1i. 686. kh In a1) VD 22125 

® ThigA. 39. 
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Kumbhila Jãtaka (N0. 206). — Chuyện Con Nai Núi. Một bản 
khác của Vãnarinda Jätaka ©'. 
® J,1¡. 206. 


Kumbhilavãnaka.—Con sông ở Tích Lan; sông này đỗ vào 
Sankhavaddhamänaka °`. 
® Cv, Ixviii. 32; xem thêm Cv. 77s. 1. 279, n. 4. 


Kumbhiilasobbha.-Hồ nước do Vua Vijayabãahu I trùng tu ° 
trước; sau đó hô được Vua Parakkamabähu I trùng tu lân nữa “). 
0) Cy, ]x. 50. ® Jb/dj., Ixxix. 33. 


1. Kumma Sutta.--Vị tỳkheo phải như con rùa biết rút chân cắng 
vào mai °) y./. Dukkara Sutta. 
MHx TỰA 


2. Kummata Sutta.--Lợi đắc, cung kính, danh vọng là bẫy của 
Mãra, giống như cái lao có dây mà người thợ săn dùng phóng ra để 
bắt rùa 

0S, ï1. 226. 


3. Kumma Sutta——Như con rùa rút hết chân căng và đầu vô 
trong mai khiến con chồn rình mà không có cơ hội để bắt rùa nên 
nhàm chám phải bỏ đi, vị tỳkheo phải luôn luôn hộ trì các căn °'. 

0S, 1v. 226. 


Kummäsadäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, ông có 
cúng dường Phật Vipassĩ cháo chua vì ông không có gì khác để cúng 
dường °. Ông chính là Trưởng lão Sĩvaka °). 

® Ap. 1i. 415. ? ThagA. 1. 307. 


Kummäsapinda Jãtaka (No. 415).—Chuyện Phần Cháo Cúng 
Dường. Một thời, Bồ Tát làm nô tỳ cho một nhà giàu ở Benares. 
Ông được trả công bằng bốn phần cháo chua và ông cúng dường hết 
các phần cháo này lên bốn vị Phật Độc giác. Sau khi mệnh chung, 
ông sanh làm kế tự của Vua Benares và cưới công chúa xứ Kosala 
làm hoàng hậu. Nhớ lại kiếp trước, ông có viết ra một ca khúc về đời 
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ông; ca khúc rất thịnh hành trong dân gian nhưng không ai hiểu được 
ý nghĩa của tác giả. Được ban cho một ước nguyện, hoàng hậu muốn 
được biết ý nghĩa của ca khúc ấy. Vua bèn triệu thần dân trong vòng 
12 lý để nghe ông giải thích. 

Hoàng hậu cũng cho biết kiếp trước bà làm nô tỳ trong cung 
của Ambat{(ha và từng cúng dường một Thánh tăng. Bà được xác 
định là Rahulamätä. 

Chuyện được kề về Hoàng hậu Mallikã. Bấy giờ bà là con 
gái của một người thợ kết vòng hoa. Một hôm bà cúng dường ba 
phần cháo chua lên Phật. Ngay hôm ấy bà được làm Chánh hậu của 
Vua Pasenadi ©'. 

® J, 1i. 405 . C. chuyện thứ ba của jZfakamala, cũng là 
Diuyavadäana, p. 88, và Kathasarifsagara xxvn. 79 TỶ. 


Kurangavĩ—Công chúa của một nhà vua trị vì Benares. Nàng 
yêu Elakamära (.v.) và lập gia đình với nàng. Nàng lại thông dâm 
với vị Sư trưởng cũng là Đại tướng quân Chalangakumära và luôn 
với Tùy viên của ông là Dhananteväsĩ °'. 

Chuyện của Kuragavï là một trong những chuyện kể bởi 
Kunäla. Xem Kunäla Jãtaka, No. 536 “. 
09J.v. 429 £. ® Jb/đ., 412 fF. 


Kurandaka—Động đá, có thể là ở Tích Lan. Trong động có 
nhiều hình ảnh về Sự xuất thế của bảy Đức Phật, nhưng Trưởng lão 
Cittagutta (.v.) sống trong đó khá lâu mà không thấy, vì ông không 
bao giờ nhìn lên. Trước cửa động có cây mù u (zãga). Theo lời yêu 
cầu của nhà vua, có lần vị Trưởng lão đến hoàng cung, nhưng bảy 
ngày sau ông trở lại động vì không hoan hỷ tại hoàng cung °'. 

0) Vsm, 1. 38 £ 


Kuraya.—Xem Kuruya. 
Kuraraghara.—Một thị trấn trong xứ Avanti, là trú xứ của 
KãtiyänT, Kä]T, Sona Kutikanna, và nhiêu trưởng lão khác. Gân đó 


có núi Papäta-pabbata, trú xứ của Mahäã Kaccäna. v./ Kulaghara. 
0) SA. 11 188; UdA. 307; DhA. 1v. 101; AA. 1. 246, vân vân. 
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Kuraraghara-Papãta-pabbata.—Xem Papãta-pabbata. 
Kuraragharikaa.—Xem KäII [2]. 


Kuraraghariya-Sona.—Tên mà Sona Kutikanna được gọi thỉnh 
thoảng °®), 
Và P02], VÌ: TÔ: 


Kuravakagalla—Một địa điểm trong xứ Rohana, nơi 
GamilädhikärT Rakkha đánh bại quân thù °'. 
® Cv. lxxv. 137. 


Kuru.—Câu Lâu. Quốc độ, một trong 16 Mahäãjanapada °' mà 
Kinh điển Päli thường nói đến. Được biết Kuru thoạt tiên là tên của 
các tù trưởng (ãjakwmaãrä) của địa phương đó. Phật Âm ' có ghi lại 
một truyền thuyết nói rằng vào thời Vua Mandhätã nhiều dân của ba 
châu khác biết JambudTpa là châu phúc lạc nên theo nhà vua quy tụ 
về Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng Vua Mandhãtä vẫn chưa thỏa mãn 
nên lên cõi Tứ Đại Thiên Vương rồi cỏi Đạo Lợi vui thú. Sau khi lưu 
trú trên hai cõi Trời (đevaloka) này, ông trở về Jambudipa (để bổ túc 
balamật), xuất gia làm đạo sĩ và nhập diệt. Số người theo ông lúc 
trước không thể trở về cố quốc được nên định cư lại ở JambudTpa. 
Người đến từ UttarakurudTpa lập ra quốc độ Kuru. 

Trong thời Phật, Kuru không có nhiều ảnh hưởng chánh trị, 
nhưng trước đó là một trong ba quốc độ hùng mạnh nhứt; hai quốc độ 
kia là Pañeäla và Kekaka ®. Theo nhiều Jãtaka, Kura rộng 300 lý, 
có thủ đô là Indapatta với vòng đai dài bảy lý. Vương triều thuộc 
dòng Yudhitthila ©. Trong số các vua của Kuru có Vua 
Dhanañjaya Koravya được nhắc nhở nhiều nhút '9 và Vua Koravya 
® có con là Bồ Tát Sutasoma. Trong thời Phật, tù trưởng của Kuru 
tên gọi Koravya có luận bàn với Trưởng lão Ratthapäla, một hậu 
duệ của Kuru, và cuộc luận đàm được ghi lại trong kinh Ratthapäla 
Sutta ®. Có lẽ vương quốc Kuru một thời bao gồm luôn 
Uttarapañcäla, vì Somanassa Jãtaka có nói rằng Uttarapañcäla là 
một thị trấn của Kururattha do Vua Renu trị vì. 

Koravya có một ngôi vườn mang tên MigäcTra mà Trưởng 
lão Ratthapäla an trú những lúc về thăm cha mẹ +9, Dân Kưu nổi 
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tiếng là có trí tuệ và sức khoẻ đồi dào. Tiếng tăm này là duyên cớ để 
Phật thuyết nhiều kinh cho người Kuru nghe, ví như Mahãnidãna 
Sutta và Mahäsatipat(häna Sutfa. Ngoài ra, còn có các kinh sau 
đây được thuyết ở Kuru: Mãgandiya Sutta, Ảnañjasappäya Sutta, 
Sammosa Sutta, và Ariyavasã Sutta. Các kinh này được thuyết tại 
Kammässadhamma được mô tả như một thị trấn (migama) của dân 
Kuru mà Phật có đến an trú vài lần. Phật còn có an trú một lần tại 
Thullakotthika “?, nơi sanh của Trưởng lão Ratthapala. 

Hoàng hậu Mãgandiyä của Udena là người Kưru “3, và Tế 
sư của Kosala sống ở khu tam giác Kuru, Ariga và Magadha là 
người được dân của cả ba xứ kính trọng °°. 

Vương quốc Kuru được xác định là vùng quanh Thãnesar, có 
thủ đô là Indapatta, gần Delhi ngày nay ®. Xem thêm Uttarakuru. 


0D, ïi. 200; A. ¡. 213 etc. ® DA. 1. 481 f; MA. ¡. 184 
cífc. 3) Xem e.g., J. 1. 214. ® Eơ, ].v. 57, 484; 
vi. 255. Xem thêm Mu. 1. 34; 1i. 419. ® J, 111. 400; 1v. 361. 

® J, 11. 366; 11. 400; 1v. 450; vi. 260 etc. ® J, 
1V. 361; v. 457. ®M. 1i. 65 fF ®J.1v. 444. 
d® MA. 11. 725. 09 /b¡đ., 1. 184 £; AA. 11. 820; quý vị 
còn nổi tiếng là người phạm hạnh; xem Kurudhamma Jãtaka. 
02M. ii. 54; ThagA. ii. 30. 03 DhA. ¡. 199, 
0 Jb/đ., 11. 242. 03 CAGI. 379 £ 


Kurukaccha.—Có thể là chữ viết lầm của Bhãrukaccha (4.v.). 


Kurukhetta.—Một tên khác của xứ Kuru ®. 
# J, vị. 291. 


1. Kurungamiga. Jãtaka (N0. 21) — Chuyện Con Nai Sơn 
Dương. Một thời Bồ Tát sanh làm con nai thích ăn trái của cây 
sepanni. Một hôm có người thợ săn rình bắn nai, nhưng Bồ Tát biết 
trước và thoát chết. 

Chuyện được kể liên quan đến âm mưu giết Phật của 
Devadatta; Devadatta là người thợ săn °'. 
ĐI, 12k, 


732 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


2. Kurungamiga Jãtaka (N0. 206). — Chuyện Con Nai Núi. 
Trong một rừng nọ có ba bạn chung sông: con nai, con chim gõ kiến 
và con rùa. Đêm nọ, nai bị mắc bẫy. Rùa ra công cắn bẫy còn chim 
kêu điềm xấu để giữ người thợ săn không vô rừng. Nai thoát nạn, 
nhưng rùa bị bắt vì mệt không chạy thoát kịp. Nai dụ người thợ săn 
vô rừng, rồi lẫn tránh và tìm cách thả rùa. 

Nai chỉ Bồ Tát, chim chỉ Sãriputta, rùa chỉ Moggalläna, 
còn người thợ săn chỉ Devadatta. 

Chuyện được kể liên quan đến sự ác độc của Devadatta ®. 

Bồn sanh này được khắc trong Bharhut Stupa ?). 

91.11. 152 fF; DhA. m1. 152 Ff. ” Cunningham: p. 
67 và PI. xxvII. 9. 


Kuruhgamiga Vagga.--Phâm thứ 3 của Eka Nipzia của Chú giải 
JatakRa ©), 
0J.1. 173-98. 


Kurudhamma Jãtaka (No. 276) —Chuyện Chánh Pháp Nước 
Kưmu. Một thời Bồ Tát sanh làm hoàng tử của xứ Kuru. Sau khi 
Vua cha là Dhanañjaya băng hà, ông lên ngôi trị vì tại Indapatta. 
Ông trì Pháp Kuru hay Kurudhamma, tức Ngũ giới. Hoàng thái hậu, 
chánh hậu, phó vương, tẾ sư, mã xa, chủ ngân khó, người giữ kho 
lương thực, hầu cận trong cung, cả cô kỹ nữ cũng đều giữ Pháp Kuru. 
Nhờ đó, xứ sở trù phú và dân chúng an lạc. 

Bấy giờ, xứ Kalihga bị hạn hán và thiếu lương thực. Theo 
lời bàn của bá quan, nhà vua phái nhiều Bàlamôn đến Bồ Tát xin 
mượn ngự tượng Añjanavasabha để cầu đảo vì ngự tượng này có 
tài làm mưa. Voi không đem lại mưa cho dân Kalinga. Dân chúng 
nghĩ rằng xứ Kuru thịnh vương vì thần dân Kuru giữ Pháp Kum. 
Thế là nhà vua cử sứ giả đi tìm xem Pháp Kuru là gì. Sứ giả đi đến 
từng người và ghi lại từng Pháp ấy. Theo lời tấu trình, được biết dân 
Kuru hành trì rất chí tâm giới hạnh. Nhà vua bèn hành trì Pháp Kuru 
và mưa đến xứ ông. 

Chuyện được kế liên quan đến một tỳkheo giết con ngỗng 
trời. Có hai tỳkheo tắm tại sông Aciravafi. Trong lúc đứng trên bờ 
sông cho khô mình, hai ông thấy hai con ngỗng trời. Hai vị cá xem 
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ai liệng trúng mắt ngỗng. Một vị ném hòn đá xuyên qua hai mắt của 
một con ngỗng. Ông bị bạch trình lên Phật. ©'. 

0 J, 1i. 365 ff; DhA. ¡v. 86 ff; cp. Cariyäpitaka 1. 3. So sánh với 
Sãlittaka Jãtaka (J. 1. 418). 


Kurundankundiya.—Một địa danh dưới miền Nam Ấn Độ ®'. 
® Cyv, Ixxvi. 236, 266. 


Kurundacullaka.—Tăng xá (2arivena) trong Jetavana-vihära ở 
Tích Lan, trú xứ của Dãthãvedhaka °'. 
0? MT. 176. 


Kurundapillaka—Tịnh xá ở Tích Lan trong ấy Potthakuttha 
(người Damila phục vụ Vua Aggabodhi IV) có xây một lâu đải 
(pãsãda) °©). 
®? Cvy, x]vi. 21. 


Kurundaväpi.--Hồ nước do Vua Aggabodhi I xây °. 
(® Cv. xIi. 15; Cv. 77s. 1. 66. n. 6. 


Kurundaväsoka-Vihãra.—TỊnh xá do Vua Khallãtanãga xây °'. 
® Mhv. xxXxIH. 32. 





Kurunda-Vihãra.—Tịnh xá do Vua Aggabodhi xây và cúng 
dường cho ba tôn phái ®), 
f Cv, xÍH. 15, 


Kurundavelu thiếu phần này 
_Kurundiya-Vihãra.—Tịnh xá do Vua Vijayabähu trùng tu °; có 
thê đó là tịnh xá Kurunda-Vihãra. 


® Cyv, ]x. ó0. 


KurundT.—Một làng ở Tích Lan °). 
®C\v, ]xxxIii. l6; lxxxviii. 64; Cv. 77s. ii. 149, n. 9. 
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KurundTr-Atthakathä.—Một trong những bộ sưu tập lớn của các 
Chú giải mà Phật Âm dùng để soạn thảo tài liệu. Truyền thuyết nói 
rằng © sưu tập được viết bằng tiếng Tích Lan và mang tên như vậy vì 
được sưu tập tại Kurundavelu-Vihãra ở Tích Lan. Sưu tập chú 
trọng nhiều đến Vinaya vì có nhiều dẫn chứng về giới luật, nhứt là 
trong Samantapäsadikä “. Tài liệu còn được gọi là 
Kurundigandha ®'. Trong nhiều trường hợp, nghĩa giải trong sưu 
tập có phân khác biệt với nghĩa giải trong Chú giải. 

® Xem e.g., Saddhamma-Sangaha, p. 55. ® Eơ., Ñp. 
1. 281; 1. 319; 11. 537, 544, 545, 570, 573, 583, 597, 616, 620, 626, 
627, 660, 664, 668, 688, 722, 726; 1v. 745, 758, 778, 783, 813, 818, 
861, 920, etc. Gv, 59, 


Kurundrrattha.—Xem KurundI. 


Kurumba.—Tộc trưởng Damila bị Tướng Lankãpura chinh 
phục °®°. 
0? Cv, lIxxvI. 14 £ 


Kurumbändanakali.—Một địa danh dưới miền Nam Ấn Độ nơi 
có trận đánh khốc liệt giữa Tướng Lankãpura và Vua Kulasekhara 
qœ) 


® Cvy, lxxvI. 157. 


Kuruvala-tittha——Một chỗ tắm hẻo lánh trên một hồ lớn gần 
Cittalapabbata-vihära °'. 
0? MA. 1i. 1025. 


Kureñjiyaphaladäyaka (Kuruñjiya*) Thera.—Alahán. Vào 30 
kiếp trước ông sanh làm thợ săn và có cúng đường Phật Sikhï trái 
kurefjiya lúc thấy Ngài trong rừng °. Ông là Sona-Setthiputta 
Thera “). 

0 Ap. ïI. 448 £.  ThagA. 1. 316 £. 


1. Kula Sutta.—Gia đình nào có nhiều phụ nữ và ít đàn ông rất 
đê bị các đạo tặc, trộm ghẻ não hại. Cũng vậy, tỳkheo nào không tu 
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tập từ tâm giải thoát, không làm cho sung mãn, vị ấy dễ bị phi nhơn 
não hại °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
E24,/11⁄2015 


2. Kula Sutta.—Theo lời yêu cầu của Nigantha Nãtaputfa, Thôn 
trưởng Asibandhakaputta đến yết kiến Phật trong rừng Pãvärika- 
ambavana ở Nãlandä, để phá kiến Ngài. Ông bạch hỏi vì sao Ngài 
cùng đại chúng Tyỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém? Như vậy, 
có phải Ngài thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho 
các gia đình, thực hành tôn hại cho các gia đình? Phật đáp rằng sự 
khất thực của Ngài không phải là một trong tám nhơn duyên làm tốn 
hại các gia đình: do quôc vương, do trộm CưỚp, do lửa, do nước, do 
họ không tìm được tiền của cất giấu, do biếng nhác, do trong gia đình 
khởi lên kẻ phá hoại gia đình, hay do vô thường. 

Sau khi nghe Phật dạy, Thôn trưởng Asibandhakaputta xin từ 
nay cho đến mạng chung trọn đời quy ngưỡng Phật °. 

0S, vị, 322 f 


3. Kula Sutta—Nói về năm công đức của các gia đình được 
người xuất gia giữ giới đến viếng: họ được tâm tịnh tín và như vậy 
được đưa đến cõi Trời; họ đảnh lễ _tykheo và như vậy được đưa đến 
gia đình cao sang; họ từ bỏ cấu uê, xan tham và như vậy được đưa 
đến đại uy lực; họ san sẻ vật bố thí và như vậy được đưa đến giàu 
sang phú quý; họ nghe pháp, đặt câu hỏi và như vậy được đưa đến 
đại trí tuệ °). 

0 A, 1i. 244 £. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 


4. Kula Sutta.--Nếu chưa đến thời không xứng đáng đề đến, còn 
nếu đã đến thời không xứng đáng để ngồi xuống trong các gia đình 
thành tựu bảy chi phân này: không VUI VẺ đứng dậy; “không vui vẻ 
chào đón; không vui vẻ mời ngôi; có chỗ ngôi đem giấu đi; từ nhiều 
họ cho ít, từ đồ thù thắng họ cho đồ thô xấu; họ cho không có kính 
trọng, không có kính lễ ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0 A,1v. 10. 
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5. Kula Sutta.-Giông như |4] nhưng thêm hai chỉ phần nữa: 
không nghe giáo pháp và không thưởng thức pháp thoại. Tổng cộng 
có chín chỉ phần tất cả °. 

CS. 1v. 387. 


Kulaghara.—Xem Kuraraghara. 
KulagharanmT Sutta.——Xem Ogäl]ha Sutta. 


Kulanta-väpi (Kulattha-väpi)—Hồ nước dưới miền Nam 
Anurädhapura. Hồ được gọi tên như vậy vì nước hồ bị nhuộm đỏ 
bởi máu đô ra trong trận đánh khốc liệt giữa Vua Dutthagãmani và 
Vua Elãra ©). 

0Ð Mhv. xxv. 66. 


Kulaputta Sutta.--Những thiện nam tử nào chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những vị ấy làm như vậy đề như 
thật chứng ngộ bốn Thánh đề. Đây là sự thật trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai °, 

9S, v.415. 


“Kulaputtena-dukkhã” Suttä.—Ba kinh. Đối với vị thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, đây là thuận pháp (anudhammam): Hãy. sống 
nhàm chán nhiều đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với 
các hành, hãy sống nhàm chán nhiều đối với thức. Trong kinh thứ 
nhì, như kinh trên, chỉ khác là "thấy vô thường" thay thế "sống nhàm 
chán". Trong kinh thứ ba, như kinh trên, chỉ khác là "thấy vô ngã" 
œ) 


0S, 11. 179. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


Kulavaddhaka.--Được đê cập như cái tên dùng đê sỉ nhục người 
khác một cách châm biêm ®'), 
® Vịn, 1v. 8. 


Kulavaddhana.—Một thương gia giàu có ở Sudassana (Benares) 


tìm cách cản Vua Sutasoma xuất thế bằng cách dâng hết tài sản 
mình. Ông được xác định là (Mahã?) Kassapa ®'. 
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0J. v, 185, 192. 


1. Kulasekhara.—Nhà vua Chola trị vì miền Nam Ấn Độ. Ông 
vây hãm vua Pandu là Parakkama trị vì Madhurä; nhà vua này cầu 
cứu Vua Parakkamabähu I của Tích Lan. Parakkamabähu I gởi 
một đạo quân viễn chinh do Tướng Lankãpura thống lãnh đến Nam 
Ấn Độ, nhưng lúc ấy Vua Parakkama đã bị giết và Madhurä đã bị 
chiếm đóng. Tuy nhiên, Lahkãpura vẫn đồ bộ để chống Kulasekhara 
và đồng minh của ông. Lañkãpura toàn thắng và lập hoàng tử của 
Vua Parakkama lên ngôi dưới vương hiệu Vira Pandu và trị vì 
Madhurä. Các tù binh Chola bị đưa sang Tích Lan đề xây Mahã 
Thũpa trong Anurädhapura °'. 

©® Chỉ tiết của trận chiến, xem Cv. lxxvi và lIxxvii. Về chuyện về 
sau của Kulasekhara xem Cv. 77s. 1i. 100, n. 1. 


2. Kulasekhara—Vua xứ Pandu. Tướng của ông là 
Ariyacakkavatti xâm chiếm Tích Lan và tịch thu Nha Xá Lợi cùng 
nhiều kho tàng quý giá khác đem về Ấn Độ. Thời sau, Vua 
Parakkamabähu II đến yết kiến Kulasekhara và thỉnh Nha Xá Lợi 
trở về Tích Lan ®, 

® Cv, xe. 47; 53f. 


Kulaväka Jãtaka (N0. 31).—Chuyện Tổ Chim Con. Bồ Tát sanh 
ra tại làng Macala xứ Magadha và được đặt tên là Hoàng tử Magha. 
Làng có tất cả 30 gia đình. Ông và 29 gia chủ trong làng thường làm 
công đức, giữ năm giới và bố thí. Vì sự giữ giới nên họ không ăn 
chơi khiến lợi tức của ông thôn trưởng bị giảm sút. Ông thôn trưởng 
xàm tấu lên vua rằng Bồ Tát và 29 gia chủ là kẻ cướp. Không cho 
điều tra thiệt hơn, vua phán đem tất cả cho voi dày. Voi được dẫn 
đến từng con một, nhưng tất cả đều bỏ chạy vì lòng từ của các ông. 
Biết ra, vua hoan hỷ ban cho các ông nhiều đặc ân đề lập công đức. 

Sau khi thân hoại mạng chung, các ông sanh về cõi 
Tãvatimsa và Magha được làm Thiên chủ Sakka. Ba phu nhơn của 
Magha là Sudhammä, Cittä và Nandã từng tiếp tay với ông trong 
việc hành thiện được tái sanh làm người hầu cận Sakka. Nhưng 
Sujätä không có tham gia và làm công đức trước đây nên không 
được vinh hạnh ấy ®', 
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Trên cõi Thiên, các Thần Asura sống chung với chư Thiên 
Deva. Một hôm các Asura say rượu nên bị liệng xuống chân núi 
Sineru. Họ bẻn tuyên chiến với chư Thiên Deva. Trong một trận 
khóc liệt, Sakka bị đánh bại nên phải tâu thoát bằng xe Vejayanta 
lướt trên mặt biển. Lúc đến Simbalivana, xe chém ngã cây ở đó 
khiến các Garu]a con vị văng xuống biển. Nghe tiếng chim non kêu, 
Sakka bảo mã xa Matali quay xe lại. Thấy Sakka quay đầu xe, các 
Asura tưởng quân thù được tiếp viện nên bỏ chạy. Bấy giờ đất nứt và 
lâu đài Vejayanta nổi lên. Sakka sống trong lâu đài này với năm chỗ 
được bảo vệ đề ngăn các Asura trở lại. 

Chuyện được kể về một tỳkheo uống nước không được lọc 
(tức còn loài hữu tình trong nước) vì không được tỳkheo đồng hành 
cho mượn lọc nước sau khi hai người cãi vã. Phật kế chuyện xưa 
trên để dạy rằng nhờ quên mình cứu kim xí điều con (tức theo Chánh 
pháp) mà Sakka được vinh quang. Trong truyện Mãtali chỉ Ananda 
) 

Chú giải Dhammapäda ®' nói rằng chuyện của Magha được 
kế vì Phật muốn trả lời câu hỏi của người Licchavĩ tên Mahäli. Lý 
do Sakka tâu thoát bằng xe Vejayanta cũng khác biệt. Theo Chú giải, 
Sujãtã tái sanh làm con của Vepacitti. Lúc đến tuổi cặp kê nàng lập 
hội chiêu phu, Sakka đến giả dạng một Thần Asura già và được nàng 
kén chọn. Bấy giờ Sakka tự xuất hiện làm Sakka và cùng SuJãtä tấu 
thoát bằng xe Vejayanta, nên các thần Asura mới đuổi theo. 

Xem thêm Kulävaka Sutta. 

0® Chuyện của các nữ nhơn này, xem dưới mỗi đề mục. 

2 J.¡. 198 ff; và câu chuyện dẫn nhập cp. Vin. ii. 118. 

%® ¡, 263 ff; xem thêm SA. ¡. 260f;DA. iii. 710 ff; và SNA. 
11. 484 £. 


Kulävaka Vagga.--Phâẩm thứ 4 của Ekz Nipzfa của Chú giải 
Jataka 0©), 
0 ]J.¡. 198-234. 


Kulävaka Sutta.--Chuyện Sakka chạy trốn Asura. Lúc nghe 
Garula con kêu cứu, Sakka bảo người đánh xe quay xe lại không 
màng đến tánh mạng mình. Nhưng các Asura bỏ chạy ©®. œp. 
Kulaväka Jãtaka. 
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CN, 1224 


Kulälitissa.—TỊnh xá ở Tích Lan. Trên tháp của tịnh xá này Vua 
Vohärika-Tissa có dựng một cây lọng ), 
t?Mhv. xxxvI. 33. 


Kulinga.—Tên của một tộc có thể là Tích Lan. Vua Mahinda VI 
thuộc tộc này ®._ Người Kulinga thoạt tiên do Đại Đế Asoka đưa 
sang Tích Lan một lượt với nhánh Bồ Đề ®), 

® Cy. lxxx. l5. ® Mhv. xix. 2; xem thêm Mhv. 77s. 
128, n. 2, và Cv. 77s. 1. 29, n. 2, và 11. 126, n. 5. 


1. Kulupaka Sutta.—Thành tựu năm pháp này, vị tỳkheo không 
được gia đình ông đến viếng ái mộ: thân mật với người không thân 
tín, can thiệp vào việc không có thâm quyền, ra vào với các phần tử 
chống đối, nói riêng một bên tai, xin quá nhiều ©'. 

0 A, 111. 136 £. 


2. Kulupaka Sutta.--Có năm nguy hại cho người viếng thăm gia 
đình: không mời mà đến; ngồi một mình; ngồi chỗ kín đáo; thuyết 
pháp cho nữ nhơn hơn năm, sáu chữ; sống với nhiều suy tư về dục ©. 

0 A,11. 258 £ 


3. Kulupaka Sutta.--Có năm nguy hại này đối với vị tỳkheo sống 
liên hệ quá nhiều với các gia đình: luôn luôn thấy nữ nhơn; do thấy, 
nên có liên hệ; do có liên hệ nên có sự thân mật; do có sự thân mật 
nên có cơ hội (để tư thông); khi tâm đã có tư thông, thời được chờ 
đợi như sau: sẽ không có hoan hỷ sống Phạm hạnh; hay SẼ TƠI VàO 
trong một tội nhiễm ô; hay từ bỏ học giới; trở lui lại đời sống thế tục 
0, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

09 A, 1i, 259, 


4. Kulupaka Sutta.—Phật tuyên bố rằng Mahã Kassapa có tâm 
xứng đáng là người đi đến với gia đình. Ông không bực phiền nếu 
được cho ít, cho chậm và cho với sự khinh trọng ?), 

0S, 1¡. 200. 
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Kulumba Sutta.—Một kinh rất phố thông nhưng không được liệt 
kê trong ba lần Kết tập (isso sangfi) ®. Atthasäalinï ® có trích từ 
kinh này và nói đến “sự giết trẻ ở Kulumba.” Trích dẫn cho thấy 
thân hành có thê khởi lên từ ý hành. 

0 Sp. 1v. 742, 743.  Dh§SA. 91. 


Kulla Thera.—Alahán. Ông là địa chủ ở Sãvatthi xin gia nhập 
Tăng Đoàn sau khi nghe Phật thuyết. Tuy nhiên, ông thường bị các 
cơn dục vọng khởi lên. Theo lời Phật dạy, ông thiền với đề tài thân 
thê nhưng vẫn không kiểm soát nổi mình. Phật phải tự đi với ông để 
chỉ cho ông thấy sự thối rã của xác thân. Ông đạt nhứt Thiền và về 
sau đắc quả Alahán ®. Kệ của ông trong 7heragathä ghi lại chứng 
nghiệm của ông. 

0 ThagA. 1. 444 £.  303-8, 


Kula Thera—Xem Kundala. 


KulumbarT-kannikä.—Một quận ở Tích Lan, sanh quán của 
Mahä-Sona °). Theo Chú giải Mahavamsa quận ở trong xứ Rohana 
@ 


(? Mhv. xxII. 45. “ MT. 45. 


Kuvanuä-—Trinh nữ Dạxoa mà Hoàng tử Vijaya cưới làm vợ 
khi ông đến Tích Lan. Nhờ sự chỉ dẫn của nàng (dạxoa vô hình chì 
dạoxoa mới thấy được dạxoa), ông giết được hết các dạxoa trong tiệc 
cưới của ái nữ của Dạxoa chúa ở Sirisivatthu. Về sau, Vijaya bỏ rơi 
nàng và cưới công nương của Vua Pandu ở Madhurä (dưới miền 
Nam Ấn Ðộ). Nàng bỏ sang Lankäpura cùng hai con là JTvahattha 
và DipelỞla. Dạxoa trong thành phố này nhận ra nàng và giết nàng vì 
tưởng lầm rằng nàng đến để dò la. Hai con nàng trốn sang Malaya 
và trở thành tổ tiên của các Pulinda ®. 

Kuvannã có một bạn làm nô lệ tên STsapäfT (SIsapätikä) “). 
y./. Kuven. 
0 Mhv. vii. 9-68. ® MT. 255. 


Kuvera (Kubera)—Đa Văn Thiên Vương. VỊ Tứ Đại Thiên 
Vương cai quản phương Bắc, chúa tê của Dạxoa. Ong có cung điện 
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Alakamandä, thành trì Visãna, và hồ sen Dharanï. Sứ giả của ông 
gồm có Tatola, Tat(olä, Tatotala, Ojasi, Tejasi, Tatojasi, Sura, 
Rãja, Ariftha, và Nemi. Các con ông đều mang một tên chung là 
Inda °. Tùy tùng tuyệt vời ?. Ông là đệ tử của Phật ® Xem 
Vessavana. 

Một thời, ông là một Bàlamôn tên gọi Kuvera, làm chủ đồn 
điền mía và có bảy lò đường. Lợi tức của một trong số bảy lò đường 
vừa nói được dành để chân bằn. Lúc lợi tức lên cao ông cúng dường 
trong suốt 20 ngàn năm. Sau khi thân hoại mạng chung, ông sanh 
làm một CätummakäräjTka-deva 9). 

Trong Kinh điển, Kuvera có nghĩa là thần của cải, và cung 
điện Älakamandã của ông là biểu tượng của sự trù phú ®. Ông có 
chín kho châu báu '®.  Dạxoa Punnaka tự xưng là cận thần của 
Kuvera ”. Kuvera được liệt kê trong danh sách chư vị sanh về cõi 
Thiên nhờ lòng quảng đại °). 


®D. 1. 201 Ê. 2D.1. 257. ® SN. v. 
379. ® DA. ii. 966; SNA. ¡. 369 £. 6® Eơ, CV, 
xxxvII. 106; XXXIX. 5; lxXX. 5. 6® /ð/đ3., lxxxvi. 3l; xem 
EpIc Mythology của Hopkins, 142 f.  J. vị, 307, 325. 

® 7b¡/đ., 201. 


Kuveradvära.—Một trong số 14 cổng thành Pulatthipura xây 
bởi Vua Parakkamabähu L °. 
(CV, IxxIi. 16T. 


Kuvera-nälinï——Một tên gọi khác của hồ sen Dharan °' của vị 
Tứ Đại Thiên Vương Kuvyera cai quản phương Bắc (.V.). 
0D, 1i. 202; DA. 1i. 968. 


Kusa—Bồ Tát. Ông sanh làm Thái tử của Vua Okkãka xứ 
Kusävati và Hoàng hậu STlavafI. Okkãka không có con dầu đã cầu 
tự nhiều lần. Nhưng sau cùng, nhờ ơn Thiên chủ Sakka, hoàng hậu 
hạ sanh hai hoàng nam. Người anh cả, Kusa, xấu xí nhưng tài trí phi 
thường; còn người em, Jayampati, rất đẹp trai. Vua cha muốn trao 
quyên nên phán truyền cho Kusa lập thành gia thất dầu chàng không 
muôn. Sau cùng, Kusa phải thành hôn với công chúa PabhävafI của 
Vua xứ Madda trị vì tại kinh thành Sägala, vì nàng đạt tiêu chuẩn do 
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chàng đề ra là giống như tượng của chàng tạc. Cô dâu không thấy 
mặt chàng cho đến lúc mang thai. Một hôm tình cờ nàng khám phá 
biết chàng quá xấu xí nên bỏ trở về cung cha. Từ đó, Kusa theo sát 
nàng nhưng không chiếm lại được tim nàng dầu đã tìm mọi cách, kể 
cả biến mình làm đầu bếp. Về sau, Sakka can thiệp bằng cách mạo 
nhận làm Vua Madda giả gởi thơ đến bảy vì vua khác nhau hứa gả 
công chúa PabhävatI. Các vua đến kinh thành Sãgala cùng lúc và 
doaạ san thành phố thành bình địa. Nhà vua định phân PabhavatT làm 
bảy, nhưng nàng được Kusa giải cứu. Thấy Kusa vua sợ nên bỏ trốn; 
Kusa có oai làm dất trời rung chuyên. Kusa cùng Pabhävati trở về 
Kusävati sống đời hạnh phúc. 

Hân hoan thấy Kusa thành công, Sakka cho chàng viên ngọc 
bát giác Verocanamani. Được biết ngọc được truyền thừa qua nhiều 
triều đại, và ngọc này có lần được Vua Videha của Mithilã đem ra 
đề thử tài khéo léo của Mahosadha bằng cách bảo ông cắt bỏ sợi chỉ 
cũ để luồn chỉ mới vào ®. Truyền thuyết ” nói rằng Kusa có cây 
quạt (/lavanfa, fan?) có thể cho thấy hết mọi chuyện diễn ra trên 
đời, và làm chủ Kokanadavĩnã (4.v.) của Sakka cho Silavafi. Ông 
còn có bốn tiếng rống nghe khắp cõi JambudTpa ®), mà tiếng rồng đề 
giới thiệu tên mình, SThassara, trước bảy vua là một. Theo 
Djavamsa '°, cũng như Mahäkusa, Kusa thuộc triều đại 
Mahãsammata. 

® J, vị, 340; theo SA. 1. 115 và DA. ii. 266, Pasenadi cũng có 
ngọc này; nhưng Mahäãsãra Jãtaka không có đề cập đến Kusa. 

be 2-0 (MISsjs ® SNA. 1. 223; SA. 1. 248. 

® 111, 40. 


Kusa Jãtaka (No. 531).--Chuyện Đại Đế Kusa (zv.). Chuyện 
được kể liên quan đến một tỳkheo thối thất vì mê say một nữ nhơn 
xinh đẹp trong thành Sãvatthi, đến đối phế bỏ mọi việc và héo mòn. 
Ông được đưa đến yết kiến Phật và Ngài thuyết kinh này cho thấy 
nhiêu bậc hiền trí ngày xưa, mặc dù có đủ uy lực phi thường, cũng đã 
mắt hết quyền năng và phải chịu khốn đốn đến suy tàn ®), 

Chuyện có nhiều điểm giống chuyện kế trong Anitthigandha 
(q.v.). Xem thêm s.vy. SammillabhäãsinI. 

0 J, v. 278 ff; Chuyện còn được kể trong Mtu. iii. 1. ff; ii. 441 f; 
bản Pãli có nhiều điểm và tên không giống. 
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Kusaghara.—Một thành phố (2). Nội y của Phật được tôn trí tại 
Kusaghara sau khi Ngài nhập diệt °'. 
® Bu. xxvII1. 8. 


Kusatfhakadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Kassapa, 
ông là một Bàlamôn có cúng đường Phật tám năm cỏ Kusa °. Ông 
chính là Trưởng lão Migasira “). 

0 Ap. 1. 416. “ ThagA. 1. 306. 


Kusanäli Jãtaka (No. 121).—Bồ Tát sanh làm vị thần trong đám 
cỏ lau kusa. Gần bên có cây mơ ước (ø„ukkhaka) trên đó có vị nữ 
thần cây an trú. Một hôm, người thợ mộc của vua tìm cây để xây 
điện một cột, định đón cây mơ ước. Lo sợ tai nạn đến với nữ thần 
bạn, Bồ Tát biến mình thành con cắc kè đến trước thợ mộc, chui vào 
giữa rễ của cây, chui ra khỏi đầu thân cây, nằm xuống và lắc đầu qua 
lại. Ông thợ mộc nghĩ rằng cây này bị bộng không dùng được nên 
không thèm đồn nữa. 

Chuyện được kế liên quan đến một người bạn nghèo của 
Trưởng giả Anäthapindika mà ông đem về nhà và bị bạn bè khác 
phản đối. Nhưng người bạn nghèo này đã cứu được tài sản của 
Trương giả khỏi bị cướp. 

Chuyện Bồn sanh cho thấy tình bạn chân thật đã giúp cứu 
được trú xứ của Nữ thần cây, như người bạn nghèo đã cứu tài sản của 
Trưởng giả. 

Thần cây chỉ Änanda. Chuyện thường được trích dẫn để nói 
lên tình bạn cao quý. 

1.1.441 CÀ R.D..-j,:1V,. 0 1. 


Kusanäli Vagøga.—Phẩm thứ 13 của Eka NMipZía của Chú giải 
Jataka 0). 
®J.¡.441-65. 


Kusamäli.—Biển mà nhà hàng hải Suppãraka (4.v.) lái thuyền 
đi qua. Biển đầy ngập ngọc lục bảo và nhìn thấy như rừng cỏ kusa. 
Tên trọn vẹn của biên là Nilavanna Kusamäla ©'. 

(27. 1v. 140. 
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Kusamba (Kusumba).—Tên gọi của nhà hiền trí (7s) có trú xứ 
về sau được dùng để xây kinh thành mang tên Kosambi °. 

® SNA. 1. 300; MA. 1i. 539; UdA. 248; PsA. 413; xem thêm 
Rãmäyana 1. 34. 


1. Kusalaräsi Sutta.——Nêu có ai nói năm triên cái (0wara4) là 
“Đông bất thiện”, người ây nói một cách chơn chánh t®', 
®S, vị. 145. 


2. Kusalarãsi Sutta——Nói đến "Đống thiện", nói một cách chơn 
chánh phải nói là bôn niệm xứ (safipaffhãng) °). 
006, vị. 186. 


1. Kusalã Sutta.—Pháp thuộc về phần thiện lấy không phóng dật 
(appamada) làm căn bản; tỳkheo thành tựu không phóng dật, tu tập 
bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi (bø//hanga) ©). 

®S,v, 01, 


2. Kusalä Sutta.—Như [1] trên nhưng được thay thế bằng như lý 
tác ý (yonisomanasikara) °). 
ĐỀN, Ngay 


Kusäväf.—Câuxábàđề. Kinh thành trong vương quốc của dân 
Malla và hiện nay là Kusinäräa. Một thời, kinh thành này là đế đô 
của Mahã-Sudassana rộng 12 lý vuông, trù phú, đông dân cư không 
thua ÄJakamandä ® và là thành đô dẫn đầu của 84 phố phường thời 
bấy giờ ”. Mahã-Sudassana Sutta ® có mô tả chỉ tiết Kusãvãt. 
Nhiều vua thuộc triều đại Mahãsammata trị vì tại thành đô này ®, kê 
cả Okkäka, phụ vương của Kusa ®), 

thiếu một đoạn 


®®D, 1. 146£; J. 1. 392; Cyp. 1. 4; Dvy. 227. ® S11. 144. 
® D, 1i. 170 £. ® Mhv. 11. 7; Dpv. 11. 9. 
® J, v, 278 fF. ' Anagat. v. 18. 


kusinä{ã thiếu đoạn này 
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Kusinarä.—Câuthla. Thành đô của dân Malla; Phật nhập 
Nípbàn tại đây. Bấy giờ Kusinärä là một thành phố nhỏ, “một nhánh 
của thị trấn với nhà tranh vách đất ở giữa rừng,” nên Tôn giả Ananda 
rất thất vọng khi nghe Phật muốn về đây đê nhập diệt. Tuy nhiên, 
Phật thuyết Mahã-Sudassana Sutta cho Tôn giả biết rằng vào một 
thời xa xưa, đó là Kusävati, để đô của Mahã-Sudassana ©. Trên 
đường từ Päväã đến Kusinärä cách nhau ba gawza, Phật đi ngang qua 
con suối Kakuftha và rừng Ambavana trên bờ suối. Kế đến là sông 
HiraññavatT và lúc gần tới Kusinarã có Upavattana là rừng cây 
Sãla, nơi Phật dừng lại để nhập diệt ®). 

Sau khi Phật nhập diệt, báo thân Ngài được đưa vô Kusinara 
qua cổng Bắc và ra thành qua công Đông rôi theo hướng Đông đến 
đền Makufabandhana của dân Malla để làm lễ trà tỳ; lễ kéo dài bảy 
ngày , 

Được biết Phật có ba lý do để đến Kusinãrã sửa soạn nhập 
Níp bàn: (a) đó là nơi thuận tiện để Ngài thuyết Mahã-Sudassana 
Sutta; (b) tại đó Subhadda có thê đến yết kiến Ngài để nghe kinh và 
đắc quả Alahán lúc Ngài còn hiện tiền; và (c) Bàlamôn Dona sẽ có 
mặt tại đó để phân chia xá lợi của Ngài 9. Là nơi Phật nhập diệt, 
Kusinärã được Phật tuyên bố là một trong bốn thánh địa của người 
hành hương; ba thánh địa kia là Kapilavatthu, Buddhagayä và 
Isipatana 9. Trước lần đến để nhập diệt, Phật có du hành đến 
Kusinärä rồi. Lần nọ, Ngài đi từ Äpana đến và trú lại Kusinära trước 
khi qua Atumä. Dân Malla ở Kusinäara rất mến mộ Phật nên khi 
Ngài đến ai không tham gia đám rước Ngài trong thành phố đều bị 
phạt 500 đồng, dẫu người ấy không là đệ tử của Phật. Trong dịp ấy, 
Roja được giáo hoá và cúng dường Phật cùng đại chúng tykheo rau 
cải và bánh trái ”. Trong đôi lần đến Kusinãrã, Phật an trú tại khóm 
rừng Baliharana; ở đó Ngài có thuyết hai kinh Kusinärä ® và kinh 
“Kinti? Sutta ®. Ngài còn thuyết một kinh Kusinärã Sutta nữa lúc 
trú tại Upavattana °°, 

Kusinarä là nơi sanh của Bandhula và phu nhơn ông là bà 
Mallikã °. Kusinarä cách Rãjagaha +? 25 do tuần và năm trên 
đường từ Alaka đến Rãjagaha, con đường mà đệ tử của Bävarĩ từng 
sử dụng °”. Đó cũng là con đường mà Kassapa đi từ Pãvã đến để 
đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối 0°. 
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Truyền thuyết nói rằng Kusinärã được tôn trí một phần tám 
của xá lợi Phật trong một ụ tháp và dân Malla rất tôn kính thánh tích 
này #*, 

Vào thời xưa, Kusinärä là kinh đô của Vua Tãlissara và 12 
vua nối nghiệp ông “9. Kusinaräã còn là nơi nhập diệt của Phật 
Phussa tại Setäraäma (z./. Sonäräma) “©”. 

Vào thời Ngài Huyền Trang, người ta còn thấy các tháp và 
Sanghãräma xây để kỷ niệm ngày Phật nhập diệt và lễ trà tỳ của 
Ngài. Theo ông “®, Kusinãrã cách Vesäli 19 do tuần. 

Kính tạng Sanskmnt gọi Kusmnarm là Kuấ§iprama 
(Kusípramaka) và Ku$inagarT °”. 

Kusinärä được xác định là làng Kasia, nằm ở chỗ giáp nước 
của hai sông Rapti và Gondak, về phía Đông của quận Gorakhpur ??, 

Có một cái đĩa đồng mới tìm thấy tại nền tháp xây trên chỗ 
Phật nhập diệt “'. 

Dân Kusinara được gọi là Kosinaraka #°?, 


9D. 1. 146. ® DA. 1i. 573.  UdA. 238; DA. 11. 
3171, ® D, ï. 160 £. ®' UdA. 402 f.; DA. 1. 573 f. 
® TD, 1, 140. ® Vịn, 1. 247 . @ 
A.1.274 £; v. 79 £. ®M.ii. 238 £. 09 A, 11, 79; 
có kinh khác về chư tỳkheo ồn ào ở Upavattana, xem Ud. iv. 2. 
0Ð DhA. ¡. 338, 349. 02 DA. ii. 609; theo 
Pháp Hiển (p. 40) có 40 do tuần từ Kapilavatthu. SH VÒNG. SVi 
1012. 0® Vịn, ii. 284. 03D, ii 167; Bu. xxvIH. 3. 
09 Dpv, 11. 32. ®”? BuA. 195; Bu. xix. 25. 
03 Beal: op. cí. II. lii.n. 09 Eø., Dvy. 152 f, 
208. 9 CAGI. ¡. 493. 6đ Tbịđ., 714. 


@ Ƒ.ø..D. ii. LÓT. 


Kusinärä Vagga.--Phẩm thứ 13 của ƒïkã Nipäta, Aiguftara 
Nihaya °). : 
® A1. 274-84; tóm tắt, xem A. v. 381. 


1. Kusinäräã Sutta.-Thuyết tại khóm rừng Baliharana trong 
Kusinärä. Bô thí cho tykheo không có quả lớn nêu thí chủ uê oải 
(slothful); thí chủ phải tích cực và thận trọng (strenuous and vigilant) 
@®) 
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9A, 1.274 £ Theo bản dịch của HT. Thích Minh Châu (1966), 
bồ thí để vị tỳkheo ấy khởi lên sự suy tầm về dục, về sân, về hại là sự 
bố thí không có quả lớn. 


2. Kusinarã Sutta.—Cũng được thuyết tại Baliharana. Tykheo 
buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát năm pháp nội 
thân như sau: có khẩu hành thanh tịnh không?; có thân hành thanh 
tịnh không?; có an lập từ tâm, không sân hận đối với các đồng Phạm 
hạnh không?; có nghe nhiều pháp và thọ trì pháp đã nghe không?; có 
khéo truyện đạt hai bộ giới bôn Pđƒimokkha không? t), 

®A,v.79£ 


3. Kusinärä Sutta.--Thuyết tại Upavattana ở Kusinärä, trong 
rừng Sđ/a của dân Malla. Trước khi Nípbàn, Phật hỏi có tỳkheo nào 
nghỉ ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con 
đường thực hành, thời hãy hỏi đi, sau chớ có hồi tiếc. Tất cả đều im 
lặng ®. Kinh còn được xem như một phần của Mahäãparinibbãna 
Sutta “. 

® A, 1i, 79 f. 2D, 1. 137, 154. 


Kusinarä Vihãära.—Tịnh xá có tên gọi STIhapura do Vua 
Parakkamabähu I xây ở ngoại ô Pulatthipura. Tịnh xá gồm ba 
điện thờ (image house), mỗi điện gồm ba lầu, sáu pãsãđa, vân vân Ð', 

® Cv, IxxI1. 152; lxxvin. 84; xem thêm Cv. 7rs. 11. 18, n. 3. 


1. Kusta Sutta.—Thành tựu năm pháp sau, nữ nhơn sanh xuống 
địa ngục: bắt tín, vô tàm, vô quý, biếng nhác, ác tuệ ©'. 

0S, 1v. 242. 

2. KusTta Sutta——Có tám căn cơ để vị tỳkheo trở thành biếng 
nhác ©', 


CÁ, 1V, 332L, 


Kusima.—Xem Kusumi. 
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Kusumanagara.— Tên Päli của thành phố nay là Bassein, ở Miễn 
Điện ©). 
Chapafa sanh ra ở nơi gần thành phố này °). 
®Bode, øp. cử., 24. ? Säs. 74; xem thêm pp. 41, 43, 147; 
Ind. Ant. 1893, xxI. l7. 


Kusumapura.—Xem Päfaliputta. 


Kusumamilagäma—Làng gần Padumanagara, trú xứ của 
Trưởng lão Dhammadhara °). 
0 Sãs. 163. 


Kusumäräma.—Một tên gọi khác của Pupphãräma °'. 
€9 Cây, củ 7, 


Kusumäsaniya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước, trong thời 
Phật Vipassĩ, ông là một trí giả Bàlamôn. Trong lúc chuẩn bị tế lễ, 
ông thấy Phật đi ngang qua liền trải một sàng toạ bằng bông và cúng 
dường Phật vật thực. Kiếp trước 


đây, ông làm vua dưới vương hiệu Varadassana °. Ông là 
Trưởng lão Suyäma °. 
0 Ap. ¡. 160. ® ThagA. 1. 165. 


Kusumi.-Hải cảng ở Rãmañña, nơi mà năm tàu của quân đội 
viễn chinh Tích Lan do Vua Parakkamabähu I gởi đi cặp bến ®. 
Có thể đó là Kusumatittha mà ŠSãsanavzrnsa gọi là hải cảng ®. v.. 
Kusima. 

0? Cv, Ixxvi. 59. ® Ƒ.ơ., pp. 66, 90. 


Kuha Sutta.--Những vị tỳkheo nào lừa dối, cứng đầu, lắm miệng, 
hoang dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, không phải là tỳkheo của 
Phật °'. 

® A, ii. 26; còn thấy trong It. 113, cf. Thag. 9509. 


Kuhaka Jãtaka (No. 89) —Chuyện Kẻ Lừa Đảo. Có người điền 


chủ tin một ngoại đạo bện tóc là người có giới đức nên cât lêu cho 
ông ở vả chôn vàng trong lêu nhờ ông giữ đê tránh trộm cướp. 
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Người ngoại đạo muốn đoạt của bèn đào vàng lên và đem giấu ở một 
chỗ khác. Xong, ông xin ra đi. Vị điền chủ hết lời năn nỉ nhưng 
không được nên phải tiên ông ra cổng làng. Một lát sau, người bện 
tóc trở lại để trả cho VỊ điền chủ cọng rơm nói là lở dính trên tóc ông, 
vì ông không muốn lấy của không được cho. Vị điền chủ sanh tịnh 
tín, đảnh lễ rôi từ biệt. 

Bấy giờ Bồ Tát làm thương nhơn đến làng của vị điền chủ. 
Nghe qua câu chuyện, Ngài sanh nghi và bảo vị điên chủ soát lại của 
đã giao nhờ trông coi. Không thấy tiền đâu, ông đuỗi bắt người bện 
tóc và người này cung khai sự lừa đảo của mình sau trận đòn nên 
thân ®, 

Nhơn duyên kể chuyện này được ghi lại trong Uddäla 
Jãtaka. 

C0], 1, 312 TY, 


Kuhaka Sutta.—Thành tựu năm pháp này, như lừa đảo, vân vân, 
vị tỳkheo trở nên không thích hợp với bạn đông phạm hạnh °°. 
®A,1. [II £ 


Kuhakabrahmana Vatthu—Có một Bàlamôn leo lên cây, lấy 
chân móc vô cành, lộn ngược đầu xuống đất như con dơi, xin tiền 
người đi đường, vân vân, doạ sẽ tự vận và phá huỷ kinh thành, nếu 
yêu câu của ông không được thỏa mãn. Phật nghe chuyện bèn kê 
răng có một tỳkheo. khô hạnh được cho thịt kỳ đà, thích thú và muốn 
được thêm. Ông nằm chờ vua kỳ đà đến đánh lễ để bắt. Nhưng vua 
kỳ đà hồ nghi nên bỏ đi và trách ông lừa đảo ©'. 

0 DhA. 1v. 153 ff; cp. Godha Jãtaka; cũng xem J. 1. 480 . và 1i. 
382 £. 


1. Kñfa Sutta.—Trong nhà nóc nhọn (&#agãra), tất cả các kèo 
đều châu đầu về nóc nhọn. Cũng vậy, tất cả các bất thiện pháp đều 
lấy vô minh làm gốc °. 

6S. 11, 262. 


2. Kũta Sutta.——Như trên. Những thiện pháp lấy không phóng 


dật làm căn bản ®'), 
®v,43. 
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3. Kũfa Sutta.—Như các kèo hướng về nóc nhọn, tu tập bảy giác 
chi hướng về Nípbàn °'. 
CS, N. T9, 


4. Kũfa Sutta.—Hai kinh thuyết vì Trưởng giả Anäthapindika. 
Ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, thời nóc nhọn không được 
phòng hộ, rui kèo không được phòng hộ, vách tường không được 
phòng hộ. Khi tâm không được phòng hộ, tất cả các hành (actions) 
đều không được phòng hộ ®. 

®A.1.261£ 


5. Kũ{a Sutta—Có năm sức mạnh của bậc hữu học: tín lực 
(saddhä), tàm lực (ir¡), quý lực (otapa), tỉnh tấn lực (iriy4), tuệ lực 
(pañña). Tuệ lực là tối thương 0). 

09A, 111. 10. 


6. Kũfa Sutta.-Có năm sức mạnh của bậc hữu học: tín lực 
(saddhä), tỉnh tân lực (iriya), niệm lực (sai), định lực (samadhi), 
tuệ lực (øzñña). Tuệ lực là tối thương ®. 

0 A.,iH: 12. 


Kñifatissa Vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan. Vua Sena II có cúng 
dường một làng đề bảo trợ tịnh xá ©'. 

® Cy, li. 74. Trên trụ tháp của Mahinda TV ở Polonnaruva tịnh xá 
được ghi là Kø/ufisa-rad-maha-veher (Ep. Zey. 11. 50). 


Kñtadanta.—Một bậc tôn sư trí giả Bàlamôn ở Khãnumata 
được Vua Bimbisära ấn tứ cho làng Khãnumata này. Lúc Phật đến 
làng, dân làng đang chuẩn bị một đàn tế lớn nên bạch thỉnh yết kiến 
Ngài. Ngài thuyết kinh Kñfadanta Sutta. Sau thời kinh ông đắc Sơ 
thiền ®. Sự chuyên hoá Kũtadanta được xem như một thành công 
lớn của Phật 2. Là nhà biện luận, Kũtadanta được xếp cùng với 
Ambatthaka, Sonadanfa và Saccaka °©). 

1.1127 Tb b7 0) là ¡D002 , bà 
+t.ø., MA.1.697. 
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Kñũf{adanta Sutta.—Kinh Cứulađànđầu, Số 5. Thuyết trong làng 
Khãnumata. Trí giả Kitadanta bạch thỉnh ý kiến của Phật về đại tế 
đàn ông đang. chuẩn bị. Phật kế lại chuyện xưa của Vua Mahã 
Vijitävĩ làm lễ tế đàn gồm ba cách tế tự và mười sáu tế pháp theo sự 
có vấn của vị quốc sư giác ngộ. Đại tế đàn được chứng nhận bởi bốn 
đại chúng. Nhà vua cũng như tế sư có tám đức tính làm yếu kiện cho 
tế đàn. [Bản dịch của HT. Thích Minh Châu nói tế sư có bốn đức 
tính thay vì tám]. VỊ tế sư có giảng ba pháp cho vua và ngăn chận sự 
hối tiếc theo mười cách có thể khởi lên đối với những người tham dự, 
trước khi lễ tế đàn. Trong lễ, không có sanh vật bị sát thương 
(injured); không có người làm bị doạ nạt, họ muốn thì làm; lễ tế 
không chỉ vì vua mà vì tất cả người thiện. 

Tiếp theo, Phật mô tả các hình thức tế lễ khác có nhiều hiệu 
lực hơn sự dâng cúng tế vật. Sau cùng, Ngài nói về quả Alahán. 
Sau khi nghe Phật thuyết, Kũtadanta xin từ nay cho đến 
mạng chung trọn đời quy ngưỡng Phật t'. 
ÀIT);1-1L 27H, 


1. Kũ{avänija Jãtaka (N0. 98).— Chuyện Người Lái Buôn Lừa 
Đảo. Một thời, Bồ Tát sanh làm người đi buôn tên gọi Pandita. Ông 
có hùn vốn làm ăn với người lừa đảo Atipandita. Lúc chia lợi tức, 
Atipandita đòi hai phần với lý do ông là đại hiền trí còn Pandita chỉ 
là hiền trí. Để giải quyết vấn đề với lợi về mình, ông yêu cầu cha 
ông vào bộng cây giả làm thần để khi hai người đến thỉnh ý thời nói 
là đại hiền trí đáng được hai phần. Pandita hô nghi nên đem rơm nhét 
vô bộng cây và đốt khiến mưu mô của cha con Atipandita bị bại lộ. 

Chuyện được kế về một thương nhơn lừa đảo ở Sãvatthi. 
Ông lừa bạn bằng cách khất nợ với hy vọng bạn ông sẽ chết vì sự 
nhọc nhằn trong lúc đi buôn chung 0. 
01.1. 404 £. 


2. Kũtavänija Jãtaka (N0. 218).— Chuyện Người Lái Buôn Lừa 
Đảo. Một người bạn làng giao cho một người bạn tỉnh 500 lưỡi cày 
để bán. Khi đến lấy tiền, bạn ông chỉ mớ phân chuột chỗ đề lưỡi cày 
và nói rằng chuột ăn hết rồi. 
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Một thời sau, người bạn làng dẫn con của người bạn tỉnh đi 
tắm, dấu bé trong nhà, và báo cho bạn tỉnh biết con ông bị diều hâu 
xớt rồi. 

Hai người đưa nhau đến quan toà (Bồ Tát) và được giải quyết 
thỏa đáng ®), 

(9.11, 181 FF 


Kñtavinicchayaka-peta.—Một quan toà của Vua Bimbisära có 
hành động lừa đảo, vu khống và hồi lộ, có lần chụu trai tịnh trong nữa 
ngày theo lời khuyến dụ của người bạn. Ông chết ngay tối hôm đó 
và tái sanh làm Wemanika-peta. Ông vui lạc thứ siêu thế nhưng bị 
buộc phải ăn thịt lấy từ lưng mình đề chuộc tội lỗi trước đây. 

Nãrada thấy ngạ quỷ này nên bạch trình Phật °. 

0) Pv, iii. 9; PvA. 209 £. 


Kũif{ägärasälãa—Irùng Các Giảng Đường trong Đại Lâm 
(Mahävana) gần Vesali. Phật có an trú tại đây nhiều lần và kinh 
sách có nói đến SỰ yết kiến Ngài của nhiều trưởng lão. Trong số 
khách đến viếng có nhiều người Licchavi như Mahäli 
Otthatthaddha °', Nandaka “, Sunakkhatta °, Bhaddiya ®, Sã|ha 
và Abhaya ® cùng đi với tùy tùng đông đảo; vị tướng STha đến với 
500 xe ®: Jaina Saceaka, người xin quy y Phật sau nhiều cuộc tranh 
luận như kể trong CũñJa- và Mahã-Saccaka ?:; Gia chủ Ugga ở 
Vesali mà Phật từng tán thán ®; Nam cư sĩ Vãsettha °; hai Thiên nữ 
con gái của Pajjunna mà tên gọi là Kokanadä °°; và Bảlamôn 
Pingiyäni °". 

Các LicchavI phục vụ và chăm sóc Phật lúc Ngài trú tại 
Kũtagarasala. Họ thuộc nhiều sắc; kẻ toàn xanh, màu sắc xanh, mặc 
vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh; người toàn vàng, màu 
sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng; vân vân. 
Nhưng Pingiyäani thấy Phật chói sáng hơn tất cả với dung sắc và sự 
huy hoảng, nên nói kệ tán thán Ngài; ông được dân LicchavTr dâng 
500 y mà ông cúng dường hết lên Phật “2. Lần khác, Phật đang 
thuyết về năm thủ uân khiến chư tỳkheo được phần khởi nên rất chú 
tâm nghe pháp. Mãra đến phá bằng cách làm mờ mắt các tỳkheo ấy, 
nhưng âm mưu của Mãra bắt thành “*. Phật còn thuyết nhiều Kinh 
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Bồn sanh trong Kũtãgãrasãlã như Sigãla °®, Telovada “9, Bãhiya 09, 
và Ekapanmna t”, 

Chính tại Kũtagarasala, Phật chấp thuận cho 500 Thích nữ 
đến từ Kapilavatthu dưới sự hướng dẫn của Dì mẫu Pajãpati 
Gotami được thọ cụ túc giới °®. Phật có thuyết tóm tắt giáo thuyết 
của Ngài cho các Thích nữ, theo lời bạch thỉnh của GotamI °”. Cũng 
tại Kũtãgãrasãlã, Phật tiên đoán sự sụp đồ của tộc Licchavĩ #9, 

Lúc an trú tại Kitägarasalä, Phật có thông lệ nghỉ trưa dưới 
gốc cây ngoài Mahãvana; bấy giờ khách thật cân yết kiến Ngài mới 
được đưa lại “', Ngài muốn sống thiền tịnh một mình và không 
muốn gặp mặt ai ngoài tỳkheo thị giả đem cơm. Lần nọ, Phật sống 
thiền tịnh một mình như vậy trong suốt nửa tháng, và lúc trở về Ngài 
mới hay có nhiều tỳkheo nhàm chán cái thân thể mình nên tự vẫn, vì 
nghe kinh về bất tịnh do Ngài thuyết trước khi Ngài đi ân cư. Ngài 
cho tập họp tất cả các tỳkheo chung quanh Vesäli tại Kũtãgãrasãlã để 
Ngài giáo thuyết về hơi thở vô hơi thở ra ?. 

Từ Kũtägãrasälã Phật có du hành đến những nơi quan trọng 
gần đó như Sãrandada-cetiya ”* và Cãpäla-cetiya 2°. Chính tại 
Cãpãla-cetiya này Ngài nhìn Vesäli lần cuối cùng, và khi trở về 
Kũtãgãrasãlã Ngài tuyên bố sẽ nhập Nípbàn trong ba tháng tới ?°. 

Theo Phật Âm ”® có một tự viện (szighãrzma) trong 
Mahävana. Tự viện có một phần lầu và một giảng đường ở bên dưới 
với nhiều cột. Các cột này chống đở phòng có đầu hồi (gabled room) 
dùng làm Gandhakuti của Phật. Giảng đường nằm theo trục Bắc 
Nam và hướng mặt ra Nam. Vì giảng đường này mà tự viện có tên 
Kñũtaägarasala (Trùng Các). Cạnh bên tự viện có một bệnh xá mà Phật 
thường đến viếng đề an ủi bệnh nhơn 3, 

Kinh sách có ghi lại danh tánh của một số tỳkheo an trú tại 
Kũtãgãrasälã đồng thời với Phật: Änanda được hai Licchavĩ Abhaya 
và Panditakumära “° đến viếng; Anuruddha sống trong lều trong 
rừng #?: Nãgita, cựu thị giả của Phật và cháu của Nãgita là Sadi STha 
30: Cñla, Upacãla, Kakkata, Kalimbha, Nikata, và Katissaha, các 
trưởng lão này rời Kitagärasalä vô rừng an trú lúc các Licchavĩ đến 
gây ồn ào trong tự viện ®?. Về sau, Yasa Kãkandakaputta nghe nói 
cũng có an trú trong Kũtägãrasala °*. 
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Mười tám ngàn tỳkheo đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây 
dựng Mahä Thũpa theo sự hướng dẫn của Trưởng lão Mahä- 
Buddharakkhita °° là tu sĩ sống trong Mahãvana ở Vesäli. 

Theo Kinh diễn Sanskrit °9, Kũtägãrasãlã nằm trên bờ hồ 
Markafä (Markatahradatre). 

(0D, 1. 150 Œ; S. ¡. 230 E; ri. 68 Ê; A.v. 86 Ê; Mahali có đến đây 
viếng Phật nhiều lần; chỉ tiết, xem s.v. Mahäli. BuA. (p. 3) nói rằng 


Phật an trú sáu mùa kiết hạ tại Kũtãgãrasãlã. ®S, v. 389. 
®M. 1i. 252. ® A,1i. 190 f. 6) 
1bid., 200. 6A, 1i, 38 Ê; 1v. 79, 179 ff. KỘ 


M. 1. 227 ff; người LicchavI tên Dummuka được nói là cũng có mặt 
trong các cuộc tranh luận giữa Phật và Saccaka (M. 1. 234). 


® A, 11. 49; 1v. 208 £; S. ¡v. 109. ® A,iv. 258 
l É9 S,1, 29 {, UU A,1H, 2371, Wc 
A. 11. 239 £. ÔÄI S1: 5, 00 11V 55, 

05 Jbịđ., 262. 09 J, 1. 420. d9 lhid., 
504. 03 A, 1v. 274 £; Vin. 1i. 253 £; J. 1. 392. ị) 
A. 1v. 280. 9 S.1i, 267 f. 2) Xem eg., D. 1. 
151; A. 11. 75. 2 S.v, 320 £. 23 A, 11. 167. 

9S, v, 258; A. iv. 308. 3D, 1i. 119 Ê; S. v. 
258 ff. 9 DA. ¡. 310; MA. ¡. 450. ÉÐ' DA. 1. 
131. 2 E .ơ., S.1v. 210 ff; A. 11. 142. “9 
A.1.220. 39 S. 111. [16; 1v. 380. ÔN, H1: 

62 A,v, 133 £ 33 SDp, 134; Mhv. iv. l2; 

ID V29: 3® Mhv. xxIx. 33. 65) Dvy. 


136, 200; AvŠ. 8; Mtu. ¡. 300. 


Kñtfäli Vihära.—Tnh xá ở Rohana do Vua Käãkavannatissa xây 
0®, Trưởng lão Malaya-Deva thuyết Cha-Cakka Sutfa tại đây, và 
60 tỳkheo nghe kinh này đắc quả Alahán ?. Đây có thể là 
Kutelitissa Vihãra (4.v.). 

0 Mhv. xxII. 23. ® MA. 11. 1024. 


Keka— Vương quốc trong Mahimsakarattha. Ajjuna 
Sahassabähu có một thời trị vì vương quôc này. v./  Kekaya °', 
0, v, 145. 
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Kekaka.— Thành phố. Kekaka được xem như một trong ba thành 
phố quan trọng nhứt của JambudiTpa trong thời cổ đại; hai thành phố 
kia là Uttarapañcäla và Indapatta. v./ Kekaya °'. 

S80 21112 192 


Kekakã.—Dân của thành phố Kekaka °'. 
®],ii. 214; v. 267, 273; vi. 280, 2§I. 


Kekaya.——Một tên khác của Keka và Kekaka °'. 
9J.11. 214. 





Kekaräjä.—Vua trị vì Kekaka °'. 
Kekkhãrupupphiya.—Xem Kakkãru. 
Keniya.—Xem Keniya. 


Ketakapupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy 
Phật VipassT (2) trên bờ sông Vinatã và dâng Ngài bông dứa rừng 
(ketakq) °). Kệ của Ngài trong Chú giải Theragatha là Abhaya và 
Kappatakura. 

0? Ap. 1. 449 £. 


Ketakavana.—Khu rừng gần Nalakapãäna trong Kosala. Tại 
đây, Phật thuyêt Nalakapäana Jätaka °'. 
SÁT, 1, J0, 


1. Ketumafi.—Tên của BãränasI trong tương lai. KetumafT sẽ 
đứng đầu 84 ngàn thành phố, là thủ đô của Chuyển luân vương 
Sankha và là nơi sanh của Phật Metteyya ®'. 

0D, 1. 75 Ê; J. 1v. 594; Anagat., vv. 8, 30; theo v. 8, đó cũng là 
Kusävaf. 


2. KetumafT——Con sông trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Nhà Vua 
bị đài Vessantara cùng vợ con ăn cơm và tắm ở đây trước khi đi 
Nãlika °'. 

J1, vị, 518 £ 
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3. Ketumatĩ.—Cung điện của Thiên tử Mahäãsena (một tiền kiếp 
của Nãgasena) ©'. 
® MII. p. 6. 


4. Ketumafi—Tên Päli của thành phố Taungu ở Miến Điện ©'. 
KetumafT ở trong Jeyyavaddhanara(tha. Một thòi, Vua 

Mahãsirijeyyasũra trị vì tại đây; nhà vua là người có thớt voi 
Devanäga thù thắng. Phật giáo được truyền đến Ketumafi qua sự 
hoằng hoá của một tỳkheo Tích Lan tên gọi Mahäparakkama. Về 
sau, Ketumafi trở thành trú xứ quan trọng của nhiều tỳkheo danh 
tiếng ®), 

0 Bode, øø. c¡., 45.  Sãs., pp. 80, 8l; xem thêm 101, 
118, 162. 


Ketumä.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
0M. 1i. 70; ApA. 1. 107. 


Ketumbaräga.—Danh hiệu của một vị Phật Độc giác ?'. 
(OP M, 11. 70; Ấp. 1. 107. 


1. Keniya (/. Keniya)—Một đạo sĩ tóc rỗi /øfiz) sống ở 
Apana. Một thời Phật đến Äpana cùng với 1350 tỳkheo và được ông 
dâng nhiều thứ nước uống đề Ngài và chư tỳkheo dùng. Hôm sau, 
ông thỉnh Phật và đại chúng tỳkheo đến trú xứ ông để thọ thực. Vì 
các thứ nước uống của ông dâng, Phật chế luật phân loại nước uống 
mà tỳkheo có thể dùng ©), 

Theo Sa Nipafa ”, nhờ sự chuẩn bị của Keniya để thỉnh 
Phật, mà Bàlamôn Sela, bạn và cũng là có vấn của Keniya, biết được 
sự hiện diện của Phật ở Äpana và được Phật chuyển hoá cùng với 
300 đệ tử của ông. 

Phật Âm ®) nói rằng nói rằng Keniya là một Bàlamôn đại bá 
hộ (mahasaia) và ông làm đạo sĩ tóc rôi để bảo vệ tài sản của ông. 
Ông mua một số đất của vua, xây trú xứ trong đó, và trở thành người 
bảo trợ (2ssay4) của một ngàn gia đình. Trong trú xứ của ông có 
cây dừa mỗi ngày sanh một trái bằng vàng. Keniya là đạo sĩ khổ 
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hạnh áo vàng lúc ban ngày và vui thú dục lạc lúc về đêm. Trong 
chuyến viếng Phật lần đầu tiên ông có đem theo 500 thùng nước bưởi 
(2) (badarapana) ®. 

Keniya được kế như một trong tám hạng tu khổ hạnh--hạng 
có vợ con (sa-puftabhariya). 


® Vịn. I. 245 f 2p, 104; M. 1. 146 f; xem thêm 
ThagA. 11. 47.  SNA. 1. 440; MA. ii. 778; Ap. 1. 318. 
® SNA. 1. 446. ® ƑÔơ., DA. 1. 270; xem thêm DhA. 


1. 323; UdA. 1. 323; UdA. 241. 


2. Keniya.—Trong 4pađZna °) Trưởng lão Mahä Kappina được 
nói là thuộc dòng đõi Keniya. Có thể có sự lầm lẫn; kệ tương ứng 
trong Thag4 (1. 510) ghi là Koliya. 

211, 469, v. 16. 


Kebukã.—Con sông. Phải qua sông này mới tới được lãnh thổ 
của Vua Garuda, vị vua từng đem Hoàng hậu Kãkãfi đi °). 
Chú giải nói rằng sông ở bên kia JambudTpasamudda. 
Trong các tài liệu khác, như Chú giải .JZ/aka, sông có tên là Kekuba 
@) 


be 0h iT< 108- ĐÀ C1 ..1W. 42: 


Kerala.--Xứ dưới miền Nam Ấn Độ, nằm dọc bờ biển Malabar. 
Xem Keralä. 


Keralasihamuttara.——Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của 
Vua Kulasekhara °). Về sau ông kêt bạn với Tướng Lankãpura °. 
® Cy, Ixxvi. 141. ® Jbjđ, ÍxxVIl. 7. 


Kera]ä.—Dân xứ Kerala. Người Kera]|ä làm lính đánh thuê cho 
vua Tích Lan. Họ chống Mahinda V và chiếm cứ một phần của xứ 
sở. Họ đầu quân với Vua Parakkamabähu I chống Vua Gajabähu 
2, Lúc Parakkamabãähu I ở Rohana, lính đánh thuê Keralã ở 
Kotthasãra cùng nhiều quân khác âm mưu chiếm Rãjarattha nhưng 
bất thành ®. Quân Keralä chiếm đa số trong đạo quân của Mãgha; 
đạo quân này đánh chiếm Tích Lan và được Mãgha cho phép cướp 
tài sản của vùng bị chiếm đóng để làm của riêng. Do đó nơi nào họ 
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đi qua đều bị tàn phá sạch Bé Về sau, họ bị Vua Parakkamabähu II 
càn quét thảm hại °??. Có lân vua xứ Pandu chạy trôn vua xứ Cola 
đên lánh nạn trong dân chúng Keralä 9). 


(® Cyv, lv. 5, 12. ® Cv. Ixix. 18; lxx. 230. 6 
Cv. lxxIv. 44 f ® Cv. Ixxx. 61, 76; lxxI. 4. @ 
Cv. lxxx1i. 20. ®) Cv, l1. 9; Cv. 7zs.1. 172, n. 3. 


Kelavahã.—Xem Telavähä. 


1. Kelãsa.—Là một trong năm dãy núi trên Himavä, quanh hồ 
Anotatta, có màu bạc, cao 200 lý, với hình dáng giống như “mỏ 
quạ” ®, và rộng 60 lý. Trên đường đi hội về, nghe báo có Phật trú 
trên Hy Mã Lạp Sơn, Dạxoa Alavaka khởi tâm sân, đứng với chân 
trái lên cao nguyên Manosiläfala và chân mặt lên núi Keläsakũita; 
ông dậm chân làm đá rơi và hét lớn “Ta là Älavaka” khiến cả 
Jambudipa đều nghe ®). 

Kelãsa thường được ví như cái gì trắng ngần ®, hoành tráng 
® hay khó bị phá vỡ ®). 

Trong Mahãvasfu: ®, Keläsa được kế là trũú xứ của các 
Kimnara. 

Các chuyện thần thoại Sanskrit gọi Kalla§a là trú xứ của 
Thiên thần, đặc biệt là của Šiva và Kubera °. 

09 SNA. ï. 437 f; MA. 1i. 585: UdA. 300; AA. 1ï. 759. 

2 SNA. 1. 223; SA. 1. 248. S).R 0, J 1V 22/2) VÂ 
490, 515; ngựa Kanthala (Mbv. 26); DhA. 1. 192; Cv. Ixxii. 114. 

® E ơ., đầu voi hoặc kiến trúc vĩ đại (J. ¡. 321; v. 52, 53); Cv. 
lxxviii. 77. ® E.ø.. J. v.39. 6G, 97, 
109; xem thêm 111.309, 438. Ñ Xem ecøg., Epic 
Mythology passữm và Ved. Ind. s.v. Dãy núi được xác định thuộc hệ 
thống xuyên Hy Mã Lạp Sơn và gồm một số núi cao trên 20 ngàn bộ 
(xem Cv. 7z. 1. 280, n. 4). 


2. Keläsa.—Một quận hay làng ở Tích Lan. Vua Aggabodhi I có 


xây tại dó Sumanapabbata-vihãra °'. 
®® Cy, xiii. 19, ® Jb/đ., xxix. 43. 
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Kelisla Jãtaka (No. 202).—Vua Brahmadatta trị vì tại Benares 
có tánh nghịch ngợm không thê không chọc phá người già yêu và phá 
bỏ mọi thứ cũ kỹ. Ông bắt ông già lăn lộn dưới đất như người nhào 
lộn và đánh lên bụng bà già khiến họ ngã rồi dựng đứng họ lên và 
doạ nạt. Các hầu cận của vua cũng nghịch ngợm như vậy. Mọi người 
xấu hồ nên đưa cha mẹ mình ra khỏi nước khiến không còn có người 
hầu hạ cha mẹ trong xứ nữa. Do thiếu đạo đức nên khi họ chết, họ bị 
đọa vào bốn đọa xứ (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh và Atula) còn hội 
chư Thiên bị tốn giảm. Không thấy Thiên tử mới sanh trên cõi mình, 
Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) tìm hiểu nguyên nhơn và quyết định nhiếp 
phục nhà vua. Ông bèn hoá làm một ông già đánh cô xe cũ kỹ với 
hai bình đầy bơ đến dự lễ hội và chỉ để cho vua thấy mình mà thôi. 
Thấy ông, vua sai đuôi ông đi, nhưng quân hầu không thấy, nên ông 
cỡi xe lên trên vua và trút hết bơ lên đầu vua đang ngự trên vương 
tượng trang hoàng lộng lẫy. Nhà vua bị hành hạ trông thật đáng 
thương. Sau đó, Sakka hiện nguyên hình và giáo thuyết vua. 

Phật kế chuyện xưa để nói về Trưởng lão Lakuntaka 
Bhaddiya hiền thiện có thân hình nhỏ bé như người lùn thường thấy 
làm trò chơi ?', 

00J.1i, 142-4. 


Kevatfa (z./. Kevaddha).—Gia chủ ở Nãlandã. Lần nọ, lúc an 
trú tại Pãvãrika-ambavana ở Nãlandãä, Phật được Kevatta đến 
viếng. Cuộc yết kiến của Kevatta được ghi lại trong Kevatta Sutta 
@) 

Buddhaghosa '? nói ông là một gia chủ trẻ, cung cách và giàu 
có. Ông thuộc gahapari-maha-säla-kula và có tài sản lên đến 400 
triệu. Ông rất sùng đạo và cuộc yết kiến Phật của ông là nhơn duyên 
để Phật nói kinh Kevatta. 

C121 1-11, “ DA. 1. 388. 


2. Kevatfa.--Quốc sư của Vua Cũlani-Brahmadatta trị vì tại 
Uttarapañcäla. Ông là bậc hiền trí thông thái từng có vấn vua thành 
công trong sự nghiệp mở mang bờ cõi sang lân quốc trong toàn xứ 
Án Độ, trừ vương quốc của Vua Videha ở Mithilã ©®. Lúc nhà vua 
tiễn chiếm Mithilã, Kevatta trách nhiệm sự vây hãm, nhưng kế hoạch 
của ông bị bẻ gảy bởi Mahosadha; Mahosadha tuy trẻ hơn nhưng 
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mưu lược hơn ông. Trong lúc hai bên đang tranh hơn thua, Kevatta 
đề nghị một cuộc Pháp chiến giữa ông và Mahosadha để quyết định 
sự thắng bại về nhà vua nào. Theo Pháp chiến này, hai bậc Trí giả 
của hai vị vua đến một nơi nào đó và kẻ nảo cúi chào người kia, sẽ 
bại trận. Bằng vào một thủ đoạn, Mahosadha giả trao biếu Kevatta 
viên ngọc quý nhưng để viên ngọc rơi xuống đất khiến Kevatfa cúi 
xuống lượm. Bấy giờ Mahosadha â ấn Kevatta xuống đất vừa kêu to 
“Đại sư hãy ngâng đầu lên,” vừa chà mặt mũi lão đến chảy máu. 
Nhục nhã, Vua Brahmadatta phải lui binh trở về Uttarapañcäla. 
Kevatta tìm cách trả thù. Ông sang Mithilã và đề nghị Vua Videha 
cầu hôn với Công chúa PañcãlacandI. Bấy giờ ông cũng xin viếng 
Mahosadha nhưng không được Mahosadha tiếp vì ông này nghĩ răng 
đó chỉ là một âm mưu để giết Vua Videha. Vì vậy, Kevatta bị thất 
sủng 2, Về sau, ông bị Mahosadha đánh bại ở mọi nơi trong mọi 
lãnh vực ®. 
Trong kinh, Kevatta được xác định là Devadatta ®. Ông 
được nói là thuộc tộc Kosiya và được gọi là Kosiya ®). 
0, vị, 391-5. ® Jb7đ., 400-19. 3 /bjđ., 424, 
438, 461; chỉ tiết, xem Mahã Umagga Jãtaka. ® J,iv. 478. 
® 757đ, 418, 419. 


Kevatfa (v/í Kevaddha) Sutta--Thuyết tại Pãrävärika- 
ambavana ở Nãlandã. Kevatta °) yết kiến Phật và bạch xin cho một 
tỳkheo thi triển thần thông để nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. 
Phật đáp rằng Ngài tự mình giác ngộ ba pháp thần thông (biến hóa 
thần thông, tha tâm thần thông, giáo hóa thần thông), nhưng nhàm 
chán, hồ thẹn, ghê sợ vì thấy nguy hiễm trong ba pháp thần thông ấy. 
Rồi Ngài dạy rằng khi thức diệt, mọi thứ đều diệt tận. Để minh 
chứng, Ngài kể chuyện một tỳkheo đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: 
“Bốn đại chủng địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đi đâu sau khi 
biến diệt hoàn toàn?" Không al, kế cả bốn Đại thiên vương, các vị 
trên cõi Tãvatimsa, Sakka, Yama, vân vân, và Đại Phạm Thiên, có 
thể trả lời cho ông. Sau cùng vị tỳkheo đến yết kiến Phật, và Phật nói 
rằng vị tỳkheo phải đặt lại câu hỏi như sau: “Chỗ nào mà địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh không có 
chân đứng? Chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là 
câu trả lời cho câu hỏi này: “Thức là không thể thấy, vô biên, biến 
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thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không 
có chân đứng. Ở đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. Ở 
đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều 
diệt tận.” [Theo HT. Thích Minh Châu, 1966]. 

0D.1. 211 ff; cp. Ud. 1. 10. 


Kevatfagambhira.—Một làng trong xứ Rohapa do Dappula 
cúng dường cho Nãga-vihära °'. 
0? Cy, xIv. 58. 


Kevattadvära.—Một trong số công của thành Benares. Làng 
gân đó mang cùng tên vả là trú xứ của Lakhumä ®'. 
0? VvA, 97 £, 


Kesa—Xem Kesi. 
Kesakambala.—Xem Ajita Kesakambala. 


Kesakambala Sutta.--Mèền dệt bằng tóc được xem như hạ liệt 
nhất. Cũng vậy, trong các chủ thuyết của các Samôn ngoại đạo, chủ 
thuyết của Makkhali được xem là hèn hạ nhất. Makkhali thuyết 
rằng không có nghiệp, không có nghiệp quả, và không có tỉnh tấn ©). 

0? A,1.286. 


KesakärT.—Một trinh nữ Bàlamôn ở Bärãnasĩ. Thấy một tỳkheo 
trẻ đi khất thực, nàng hỏi mẹ tại sao đàn ông xuất thế trong lúc tuổi 
còn xuân. Mẹ nàng nói rằng vì có Phật thị hiện trên đời này. dNghe 
được câu chuyện, một nam cư sĩ thuyết cho nàng nghe thêm về Đức 
Thế Tôn và dạy nàng (sarana) và giới (sila). Sau đó ông giảng về 
quán thân mà nàng tri hành và đắc Sơ quả. Sau khi thân hoại mạng 
chung, nàng sanh làm nữ hầu cận của Thiên chủ Sakka. Chuyện 
nàng được Sakka kề cho Moggalläna nghe Ð). 

(® Vy, 1. 17; VvA. 86 f. 


Kesadhätu.--Phẩm cao nhứt trong triều của các vua Tích Lan. 


Thoạt tiên phẩm này có thể được Tăng Đoàn đặt ra để tưởng thưởng 
các tykheo trách nhiệm Xá lợi Tóc (Kesadha#u) được đem qua Tích 
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Lan dưới triều Moggalläna I °. Chữ Kesadhãtu có thể được rút gọn 
từ chữ Kesadhatunãyaka. 

Từ Kesadhãtu được thấy dùng lần đầu tiên trong thời Vua 
Vijayabahu L, khi vị Kesadhãtu tên gọi Kassapa trị vì Rohana “. 
Vua Parakkamabähu I có ban tước phẩm này cho Tướng 
Dandädhinäyaka Rakkha của ông °`. 

0 Cy, xxxix. 49. ® Jb/đ., Ivii. 65 £. sẽ 
lhid, lxx. 19. 


Kesadhätuvamsa.—Kinh sách nói về lịch sử của Xá lợi Tóc của 
Đức Phật. Xá lợi Tóc được Silãkãla đem từ Án Độ qua Tích Lan 
dưới triều đại của Moggalläna I. Nhà vua tôn trí xá lợi trong hộp 
thủy tỉnh đặt trong một kiến trúc tráng lệ với hình của thành phố 
Dipaikara (2) và ban chiếu lập lễ hội vinh danh. Silãkãla được sắc 
tứ làm người trông coi Xá lợi °'. 

Kesadhãtuvamsa nay không còn nữa, nhưng rất dễ tìm thấy 
trong thời soạn thảo phần đâu của CữJavzmsa ”._ Kesadhãtuvamsa 
khác với Chakesadhãtuvamsa (4.v.). 

® Cv, xxxIx. 49 f. Xem e.g., Cv. xxxIx. 56. 


Kesaputta.-Thị trấn của người Kosala và là trú xứ của người 
Kaälama. Phật thuyêt Kesaputta Sutta tại đây °'. 
® A.¡.188. 


Kesaputta Sutta.--Tụ kinh do Phật thuyết tại thị trấn Kesaputta 
của người Kãlãma. Chớ có tin vì nghe báo cáo, vì nghe truyền 
thuyết; vì theo truyền thống: vì được kinh điển truyền tụng: vì nhơn 
lý luận siêu hình; vì đúng theo một lập trường; vì đánh giá hời hợt 
những đữ kiện; vì phù hợp với định kiến; vì phát xuất từ nơi có uy 
quyền, vì vị Samôn là bậc đạo sư của mình. VỊ Thánh đệ tử với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế 
nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, có 
được bốn an ôn: được sanh lên cõi thiện, được an lạc, không thể cảm 
thọ khổ đau, và hoàn toàn thanh tịnh °. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1966]. 

0 A,1. 188 £ 
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Kesaputtiyä.—Dân sống _ trong thị trần Kesaputta—người 


Kalama °. Có thuyết nói rằng họ giống như người Kesin trong 
Satapatha Brahmana °). 
® A,1. 188. ® Law: GŒeog. p.30 n.; PHAI. 118. 


Kesarapupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm 
phù thủy (vữ/adhara) ở Himavä, và có cúng dường Phật Vessabhi 
ba bông kesara ®, 

0 Ap. 1. 187. 


1. Kesava.—Ân sĩ khổ hạnh ở Himavä. Chuyện ông được kể 
trong Kesava Jãtaka. Ông là Baka Brahmä °. Có khi ông được 
gọi là Kesi “. 

01,111, 145; S. 1. 144 (S. 1. 142, theo HT. Thích Minh Châu, 1993) 
; 9A. 1. 165; MA.1. 555. ® E.ơ., J.11. 144, 362. 


2. Kesava.—Ân sĩ khổ hạnh, còn được gọi là Narada. Ông thấy 
Phật Atthadassï và đảnh lễ Ngài. Ông là tiền kiếp của Trưởng lão 
Pavittha, và với Ekadamsaniya là một °'. 

0 Ap. ¡. 168; ThagA. I. 185. 


3. Kesava.—Một tên gọi khác của Vãsudeva (.v.), huynh trưởng 
của Nhóm Andhakavenhudäsaputtä. Được biết ông được gọi như 
vậy vì có mớ tóc đẹp (&esasobhanafaya) °). 

® J,1v. 84; PvA. 94. 


Kesava Jãtaka (N0. 346).— Chuyện của Ân Sĩ Kesava. Kesava 
là một nhà tu khổ hạnh sống ở Himavä với 500 đệ tử. Bấy giờ, Bồ 
Tát tái sanh làm Bàlamôn Kappa ở Kãsĩ. Sau khi hoàn tất mọi học 
nghệ, ông theo Kevasa và trở thành sư trưởng của nhóm đệ tử này. 
Một hôm Kesava và nhiều bạn đồng phạm hạnh xuống làng để kiếm 
muối và dấm. Các ông được nhà vua ân cân tiếp. đón và mời đến trú 
trong ngự uyên. Sau mùa mưa, các ông xin trở về Tuyết Sơn. Riêng 
Kesava được nhà vua mời ở lại. Vì sống một mình và nhớ Thầy bạn, 
Kesava lâm bệnh mà năm ngự y không chửa trị được. Vua bèn phái 
Quan đại thần Nãrada đưa ông về Tuyết Sơn. Vừa thấy Thầy 
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Kappa, ông hết bệnh ngay, dầu thuốc ông dùng chỉ gồm có cháo gạo 
rừng. 

Trong truyện, nhà vua chỉ Ananda, Nãrada chỉ Sãriputta, và 
Kesava chỉ Baka Brahmä. 

Chuyện được kế cho Vua Pasenadi nghe. Sau khi biết 
Trưởng giả Anäthapindika thỉnh 500 tỳkheo về nhà thọ thực mỗi 
ngày, nhà vua ra lệnh cho hoàng cung cũng làm như vậy. Một hôm 
nhà vua khám phá ra rằng các tỳkheo nhận thức ăn vua khoản đãi 
nhưng lại ăn thức ăn do các thủ hộ của các ông cúng dường. Nhà vua 
bèn bạch trình Phật. Phật giáo thuyết răng thức ăn tốt nhứt là thức ăn 
bố thí với tình yêu thương 

Theo Chú giải Dhammmapada ”, nhà vua tự mình chăm sóc 
chư tỳkheo trong bảy ngày, sau đó ông quên nên chư tỳkheo không 
còn được ai lo lăng cho. Do đó, chư tỳkheo không đến hoàng cung 
nữa. 

Chuyện kê trong Chú giải này khác với chuyện của Chú giải 
Jãtaka rất nhiều, trong ây Kesava được mô tả như một nhà vua xuất 
thế sống đời khổ hạnh, các tỳkheo rời ngự uyên vì ở đó quá ồn ào, và 
các ông để Kappa ở lại với Kesava. Sau đó, Kappa ra đi khiến 
Kesava bị bệnh. Ngoài ra, Kesava là Bồ Tát, Kappa là Ananda, Vua 
Benares là Moggalläna, và Nãrada là Sãriputta. Vì các tỳkheo thuộc 
dòng họ Thích không nhận sự tiếp đón của Vua Pasenadi, nên nhà 
vua mới tìm cách xin cưới một Thích nữ, nhưng các Thích tử lại gả 
cho ông Vãsabhakhattiyä (4.v.). 

0,11, 142-5; 11. 362; S. 1. 144; SA. 1. 165. 


Kesäräma.--Vườn cây trong thành phố SflavatI, nơi mà Phật 
Dhammadassï nhập diệt °'. 
® Bu. xvi. 25; BuA. 185. 


1. Kesi.--Người huấn luyện ngựa. Ông đến yết kiến Phật và trở 
thành đệ tử của Phật °. Xem chi tiệt trong Kesi Sutta. 
( A11, 1121. 


2. Kesi—Cha của Phật Âm. Ông sống tại Ghosagäma ®. y7. 


Kesa. 
0? Gv. 66; Buddhaghosuppatii, p. 38; Sãs. 29. 
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3. Kesi——Xem Kesava. 


Kesi Vagga.-Phẩm thứ 12 của Cz#øwkka Nipzra, Tăng Chỉ Bộ 
Kinh ®. Kinh đầu tiên liên quan đến người huấn luyện ngựa Kesi. 
Hầu hết liên quan đến sự điều phục. Chú giải gọi đó là Kosiya 
Vagøa. 

Œ® A,1i; ]12-21. 


Kesi Sutta.—Người huấn luyện ngựa Kesi bạch Phật rằng ông 
nhiếp phục ngựa băng lời nói mềm mỏng, hay bằng lời nói ác, hay 
bằng cả hai. Ông giết chết các ngựa ông không nhiếp phục được. 
Phật nói rằng Ngài cũng làm vậy đối với người. Ngài chỉ cho thấy 
đâu là thiện (mềm mỏng), đâu là bất thiện (cứng răn). Với người 
không chịu nhiếp phục, Ngài giết bằng cách không giáo hoá họ 0, 

Phật Âm ®' nói rằng Kesi Sutta được dùng để giải thích từ 
purisadamma-särathĩ nói về Phật. 
®A,1. 112 8p. 1. 120: 


1. KesinT.——Một phu nhơn của Ekaräja °'. 
“Ôn, VÌ: 


2. KesinT.--Mẹ của Phật Âm ?.SZsanavamsa ® gọi bà là KesT. 
0) Buddhaghosuppati, p. 38. 2p, 29, 





KesI——Xem Kesim. 

Kechãla.—Xem Kohäla. 

Keheta.—Một làng ở Tích Lan mà lợi tức được Vua Jefthatissa 
II cúng dường cho Gangämäti-vihãra °'. 

0 Cv, xliv. 99, 

Kehella.--Một làng ở Tích Lan mà lợi tức được Vua Aggabodhi 


III cúng dường cho pađhãnaghara Mahallarãja °). 
0? Cv, xIiv. 120. 
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Koka.—Người thợ săn. Trên đường vô rừng với bầy chó săn, 
chàng gặp một tỳkheo; hôm â ây chàng không bắt được con mỗi nào 
cả. Trên đường về, gặp lại tỳkheo ây, chàng bèn xịch chó rượt ông. 
Vị tỳkheo leo lên cây, chàng lấy tên đâm lủng chân ông. Chiếc y của 
tỳkheo rơi xuống phủ lấy chàng. Chó tưởng đối tượng nói rượt đã rớt 
xuống đất bèn căn chết. Vị tỳkheo sợ tội nên bạch trình Phật. Phật 
an ủi ông bằng cách kể lại chuyện của một thầy thuốc dụ đứa bé bắt 
rắn, nói láo răn là con chím. Lúc khám phá ra rắn, bé liệng con răn 
ấy trúng đầu ô ông thầy thuốc và ông bị rắn cắn chết. 

Ông thầy thuốc là Koka vậy ©). 

0 DhA. 1i. 31 £. Chuyện xưa rút từ Sãliya Jãtaka. Theo Chú 
giải JZaka, chuyện được kể không phải về Koka, mà là về 
Devadatta (J. 1i. 202 £.). 


1. Kokanada—Cung của Bodhiräjakumãra (4v). Nhà vua 
thỉnh Phật và đại chúng tykheo đến cung thọ thực lúc Phật trú tại 
Bhesakalävana; bấy giờ cung mới vừa được hoàn tất °. Người xây 
cung này sẽ mù nếu ông phải xây một cung nữa như vậy ?. Theo 
Phật Âm ®', cung mang tên Kokanada (Bông sen), vì có hình dáng 
như chiếc bông sen. 


09 Vịn, 1. 127; 1v. 199; M. 1i. 91. ® J. 11. 157; nhưng 
xem DhA. 11. 134 £., theo đó, người xây cung Sanjikãputta tâu thoát 
bằng thần điều. MA. 1. 739. 


2. Kokanada.--Chiếc sáo (wizz) mà Sakka cho Silavatĩ, mẹ của 
Kusa, và về sau được Kusa dùng để chiếm lại Pabhävafi 2®. Sáo 
được gọi như vậy vì theo tên của xứ sở mà sáo được làm ra hoặc theo 
màu sắc của sáo ?), 

®J, v. 281,290. ® Xem Jãt. 7Trs. v. 143 n. 


3. Kokanada.—Xem Kokanuda. 


1. Kokanadä.—Hai ái nữ của Pajjunna. Cả hai đều mang tên 
Kokanadä; riêng cô em có khi được gọi là Cũ]a-Kokanadä. Hai cô 
có yết kiến Phật tại Kũ{ãgãrasãlã và nói kệ tán thán Phật, Pháp, 
Tăng °'. 

C6, 1, 20 1. 
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_ 2. Kokanadä—Một cung điện của Phật Siddhattha trong đời 
sông cư sĩ sau cùng của Ngài ?'. ; 
® Bu. xvii. 14; BuA. (185) gọi cung ây là Padumä. 


Kokanuda (Kokanada).—Du sĩ. Ông gặp Ananda trên bờ sông 
Tapodä trong lúc hai ông cùng tắm. Kokanuda có hỏi Änanda nhiều 
vấn đề như thế giới có thường còn, Như Lai có tồn tại không, vân 
vân. Ananda không trả lời các câu hỏi trên không phải vì Tôn giả 
không biết, không thấy mà vì Tôn giả biết và thấy. Kokanuda hỏi 
danh tánh và biết mình đang nói chuyện với Đại sư Änanda nên xin 
lỗi đã nói nhiều như vậy ®'. 

(09A, v, 196 £. 


Kokanuda Sutta—Câu chuyện giữa Kokanuda và Ananda 


(q.v.). 


Kokaväta.—Một quận ở Tích Lan. Vua Mahãsena có xây tại 
đây một tịnh tịnh xá lớn và một hô nước ?, 
® Mhv. xxxvii. 42, 47. 


Kokã.--Một cung điện của Phật Siddhattha trong đời sống Cư SĨ 
sau cùng của Ngài °', 
® Bu. xvii. 14. 


Kokäli.—Tên gọi của một xứ, một thị xã và một chủ ngân khó, tất 
cả đều liên hệ với Kokälika “'. Xem Kokälika [2]. 
09 SNA. 473; ]. iv. 242. 


1. Kokälika (Kokäliya)—Tỳkheo. Một thời, ông là người ủng 
hộ Devadatta. Thoạt tiên ông không muốn theo Devadatta để ám hại 
Phật, nhưng về sau ông bằng lòng ®. Khi các tỳkheo trách ác hạnh 
của Devadatta, Kokalika là người đứng ra biện hộ ”. Lúc uy tín 
Devadatta suy sụp, ông ca ngợi tông tộc, đặc tài và thần thông của 
Devadatta và được nhiều người tin nghe ®). Ông là một bạn thân thiết 
của Tỳkheo ni Thullanandã ®. Được biết có lần ông nói lên sự bất 
mãn của mình vì không được yêu cầu đọc kinh cho chúng Tăng. Một 
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hôm, ông được dịp. Thế là hôm ấy ông ăn thứ cháo ông thích, và 
chiều xuống ông đắp hạ y màu xanh với ngoại y màu trắng, rồi cằm 
quạt chạm trổ tỉnh vi đến giảng đường. Khi ông tụng, mô hôi ông ra 
nhuễ nhoại khiến ô ông rất bối rỗi và quên hết. Từ đó các tỳkheo biết 
được sự trồng rỗng của ông ®. Nhiều Jãtaka kể rằng trong nhiều kiếp 
trước Kokälika từng sầu khổ vì ham nói và làm thế nào ông trở thành 
tòng phạm với Devadatta. Ông là con chó rừng trong Daddara 
Jãtaka (1. 65 ff) và Sihakotthuka Jãtaka (1ñ. 108); con lừa đội da 
sư tử trong SIhacamma Jã(aka (1.110); con rùa hay nói trong 
Kacchapa Jãtaka (1. 175); con quạ khen con chó rừng (Devadatta) 
trong Jambukhädaka (11. 438); con chim cu non bị mất mạng vì ham 
gáy trong Kokälika Jãtaka (11. 102); Bàlamôn có da ngăm đen trong 
Takkãriya Jãtaka (iv. 242; nhưng xem Kokälika [2]); và ác thần 
trong Samuddavänija Jãtaka (v. 166). 

Phật Âm * giải thích răng Kokälika này là một Bàlamôn đệ 
tử của Devadatta và được gọi tên Mahäã-Kokälika để phân biệt với 
Cũñla-Kokalika (xem Kokälika [2I)- Hình như có sự lầm lẫn lớn 
giữa hai vị này, nêu thật sự có hai vị. Ví như trong Chú giải J4/aka, 
phần dẫn nhập của nhiều kinh được quy về phần dẫn nhập của 
Takkãriya Jãtaka để biết chỉ tiết của Kokälika, một Kokãlika ủng 
hộ Devadatta; nhưng câu chuyện trong dẫn nhập của Takkãriya 
Jãtaka giống hệt chuyện liên quan đến Cũla-Kokälika kê trong các 
kinh khác. 

Trong Vyaggha Jãtaka *®, Kokälika được kể như có lần cố 
gắng thuyết phục hai Tôn giả Sãriputta và Moggallãna cùng đi với 
ông đến xứ sở của ông và rất tức giận khi hai Tôn giả từ chối không 
đi. Rất có thể chuyện ấy cũng nói về Cũla-Kokãlika. Xem thêm s.v. 
Devadatta. 

0 Vịn, 1. 196; 11. 171. ® Vịn, 11. 174. ĐÀ  T, 
1. 438 £  Vin.1v,355: S3 J,4Ỉ; 02: E, 

® SNA. 1. 473; AA. 1. 850; SA. 1. 167. lu Xem 
thêm DhA. iv. 91 f, trong ấy chuyện con rùa ham nói được kể cho 
Kokälika trong Kokälika Sutta (g.v.) mà theo Phật Âm (SNA. ii. 473) 
đó là Cũla- Kokaälika. ® J.11, 356. 


2. Kokälika (Kokäliya).—Tỳkheo, còn được gọi là Cũịa- 
Kokälika đê phân biệt với Kokälika [I|. Ông là con của chủ ngân 
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khó Kokäli ở Kokäli. Tỳkheo sống trong tịnh xá do cha ông xây tại 
Kokäl. Lúc hai Tôn giả Sãriputta và Moggalläna an trú với ông 
trong mùa kiết hạ vì muốn được an tịnh, ông hứa sẽ không nói với ai 
chuyện này. Nhưng ông lại báo cho dân chúng biết hai Tôn giả đang 
sông tại đây và sắp sửa trở về trú xứ mình sau khi mùa mưa chấm 
dứt, và trách họ không tiếp đãi trọng hậu hai vị Trưởng lão. Nghe 
tin, dân chúng đua nhau đem vật thực cúng dường nhưng hai Tôn giả 
không nhận. Kokälika nghĩ rằng ông sẽ nhận được sự cúng đường 
này, nhưng thất vọng vì chuyện ấy không xãy ra. Hai vị Trưởng lão 
hứa sẽ trở lại với đại chúng tykheo, và vật thực cúng dường sẽ được 
chia cúng dường mọi tỳkheo. Kokalika giận dữ và mạ ly hai vị 
Trưởng lão; hai vị ra đi. Dân chúng yêu cầu ông phải mời hai vị trở 
lại hoặc ông phải ra đi luôn. 

Hai Tôn giả Sãriputta và Moggallana không trở lại. Kokalika 
bèn đến Sãvatthi yết kiến Phật và bạch ba lần răng hai Tôn giả thuộc 
hạng ác dục. Sau khi Kokälika ra đi, thân ông mọc lên nhiều mụt 
nhọt, và các nhọt này cứ lớn dần rồi bể tung. Đau đớn ông ngã quy 
trước công Jetavana. Thây ông là Bích chỉ Phạm thiên Tudu nghe 
ông khóc than hiện ra bảo ông hãy đặt tin tưởng vào hai Tôn giả vì 
quý vị thật là hoà nhã. Nhưng ông không chịu nghe. Ông mệnh 
chung và sanh về địa ngục Sen hồng (Paduma-niraya) °. 

Takkãriya Jãtaka được thuyết liên quan đến câu chuyện kê 
trên. 

Phạm thiên Sahampati bạch Phật về sự tái sanh của 
Kokälika trong Paduma-niraya ''. 

Kokãlika Sutta được thuyết về tỳkheo Kokälika này. Xem 
thêm Kokalika [ I]. 

Kokälika được kê như một ví dụ về người phạm tội cư xử thô 
ác đối với đệ tử của Thế Tôn (7athägatasävake micchäpatipanno)®). 

098,1, 149 ff; A. v. 171 £; SN. 123 £; SNA. 1. 473 f; J. Iv. 242 
f; AA. 1. 850; SA. 1. 167 £; DhA. 1v. 91 £ Các nguồn tài liệu có 
chút khác biệt trong chỉ tiết; bản của Jãtaka đầy đủ nhứt. Ø 6, 
1. 151; SN.p. 125. ® AA. 1. 335, 466. 


Kokälika Jãtaka (N0. 331).— Chuyện Trưởng lão Kokälika. Vua 


Brahmadatta rất ham nói nên cận thần của ông (Bồ TáU tìm dịp để 
khuyên nhủ. Cơ hội đến khi hai ông quan sát một ô quạ có trứng 
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chịm cu. Quạ tưởng trứng của mình nên chăm lo tươm tất. Lúc chim 
cu nở quạ tiếp tục chăm sóc và mớm mỗi cho đến lớn. Một hôm, 
chim cu non hót lên tiếng mình. Quạ liền nghĩ: “Con chim non này 
ngay bây giờ đã thốt lên giọng lạ lùng. Khi nó lớn lên nó sẽ còn làm 
gì nữa?” Thế là quạ lấy mỏ mô chết chim cu và ném nó ra khỏi ô. 
Vua hỏi và Bồ Tát tâu rằng: “Những hạng lắm lời, nói quá nhiều 
không đúng lúc, đều phải gặp như thế.” Nghe vậy, nhà vua đắn đo 
hơn trong lời nói. 
Chuyện được kế liên quan đến Kokälika, người được xem 
như con chim cu non trong truyện. 
(1,11, 102 1. 


1. Kokälika (Kokäliya) ® Sutta.--Chuyện của Cũñla-Kokälika, 
theo Phật Âm (SnA. ii. 473). Trong chuyện có nhiều kệ do Phật nói 
với Kokälika. Kệ nói về ác hạnh của sự nói xấu sau lưng người và 
những kính hoảng mà người nói vụng gặp phải khi mệnh chung. 
Trong %4 Nipafa cô 22 kệ (657-78). Chú giải Su? Nipafa nói 
rằng 2 hai kệ sau cùng không được M⁄ahã 4{thakathä dẫn giải nên 
không thuộc kệ gốc. Trong số 20 kệ còn lại, 14 kệ chót được Phật 
Âm gọi là Turitavatthugäthã và được Moggallãna đọc để giáo hoá 
trong lúc Kokãlika nằm chờ chết. Nhưng theo một số kinh sách 
khác, 14 kệ này được nói là do Mahäã Brahma xướng. Ba kệ đầu 
tiên (658-60), theo Sœmyufa Nikãya °, là của Tudu. Anguffara 
Nikaya ®' cũng ghi là do Tudu nói và được Phật lập lại. 

® Xem Kokälika [2]. ® n, 477 £. ®.1. 149, 

® v, 171-4; kệ còn được thấy trong A. ii. 3 và trong 
S.1. 149 ff; Net. 132. 


2. Kokälika Sutta.-Kê chuyện Kokälika [2] bạch Phật rằng 
Sãriputta và Mogøgalläna là hạng ác dục; chuyện ông bị bệnh chết; 
chuyện Tudu giáo hoá ông, và chuyện Thiên chủ Sahampati bạch 
Phật răng Kokälika tái sanh vào địa ngục Paduma. Một tỳkheo thỉnh 
vấn Phật về thời gian đau khổ ở Paduma-niraya và được Phật dùng 
nhiều ấn dụ để thuyết giảng. Kinh được kết thúc bằng các kệ của 
Tudu do Phật lập lại °'. 

® A.v. 171-4; xem thêm S. 1. 149 ff. 
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3. Kokälika Sutta.—Thiên tử Subrahmä viếng Phật tại Sãvatthi 
và nói kệ về Kokälika. Người muốn giới hạn cái vô giới hạn bị giao 
động ®', 

95.1. 148. 


Kokila Vagga.--Phâm thứ 4 của Cz/wkka Nipãfa của Chú giải 
JãtaRa °). 
1,11, 102-32. 


Kokilã—Công nương của Vua Ekaräja và là chị của Vua 
Candakumära °'. 
67, vị. 134. 


Koigamangala.—Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua 
Kulasekhara °'. 
0? Cv, lIxxvi1. 80. 


Koigu.—Tên của hai quận dưới miền Nam Ấn Độ ®. Trong 
nhiều kinh sách khác hai nơi này được gọi là Tenkongu và 
Vadakongu. 

0Ð CV, Ixxvi. 173. ® Jb/đ., 288. 


Koccha.—Xem Pingalakoccha. 

Kocchagalla—Tên của sadi đi từ Tích Lan đến Amarapura vào 
năm 1662 trong triêu đại Kaliyuga ©, 

È9) Sas. 135, 


1. Koñca.—Xem Kañcana ©', 


2. Koñca.—Một trong ba cung điện của Vidhura-pandita °'. 
®Ø], vị. 289. 


3. Koñca.—Vua xứ MantävafI và là cha của Sumedhä ©', 
+ Thig. 448; ThigA. 272 f., 281. 
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Koñca.—Một trong số cung điện của Phật Dĩpahkara trong đời 
sông thế tục sau cùng của Ngài ©. 
+ Bu. ¡¡. 208. 


Kota.-Tướng Tamil chỉ huy thành Kotanagara. Thành bị Vua 
Dutthagämanñ chiếm trong một chiến dịch chống quân Tami] ©). 
(9 Mhv. xxv. 13. 


Kofagerukapäsãäda—Lâu đài nối liền với Cittalapabbata- 
vihãra. Bhãgineyya-Sangharakkhita có lúc trú tại đây, và khi ông 
lâm bệnh, có 8000 Alahán và Sakka cùng chư Thiên trên hai cõi 
Thiên đến chăm sóc ông ®, 

® MT. 552. 


Kotapabbata (Kofipabbata).—Núi trong xứ Rohana. Gần núi 
có làng Kitti °. Trên núi có Kotapabbata-vihära là trú xứ của vị 
sadi về sau sanh làm Dutfhagämamï °. Đó cũng là trú xứ của 
Trưởng lão Mahä-Summa ®), Trưởng lão Asubhakammika-Tissa 
và sư phụ của Trưởng lão là Đại Trưởng lão Mahä-Tissa °. Tịnh xá 
nằm gần Mahägãma ®. 

Visuddhimagga *® có đề cập đến một Trưởng lão tên gọi 
Tissa ở Kota (Koti)-pabbata từng đắc quả Alahán nhờ thiền về hơi 
thở; ông có thể giới hạn đời sống mình theo ý muốn. 

Chú giải Dhammapäda ? nói rằng có một Trưởng lão tên 
Anula sống trong tịnh xá này vào thời của Vua Dutthagãmanl, và 
rằng gần tịnh xá có làng Bhokkanta là trú xứ của Sumanä, phu nhơn 
của Lakunfaka Atimbara. Có thể đó cũng là Gotapabbata ® (4.v.). 
Nãgalena ở trong Kotapabbata-vihara ”). 


(® Mhv. xxII. 55. ® Jb¡d., xxII. 25. @ 
Thid., xxI1. 61. ® MT. 553. 6) Jbịa, 6p, 
292. Ø †v, 50. ® Xem Mhv. xxxv. 124; 
MT. 657. ® DA. ii. 695. 


Kotamalaya (? có thể là Kofthamalaya) —Một vùng núi non 
dưới miên Nam Tích Lan. DutthagaämanT bỏ trốn sự phẫn nộ của 
cha ông và đến đây sanh sống để mưu đồ đại sự ®. v./ 
Kotfamalaya, Kot(hamalaya, Kolambamalaya. 
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® Mhv. xxiv. 7; xxxII. 29; MT. 332, 430. 


Kotalla—Tên Pãli của Kautfilya. Cữjavzmsa nói rằng ông là tác 
giả của một tài liệu về chánh trị ° và một tài liệu khác về chiên thuật 
@ 

® Cy, Ixiv. 3. ® 7/4, Ixx. 56; xem thêm Cv. 77s. 1. 
243,n. I và 291,n. 3. 


Kofigăma.—Một làng gần Bhaddiyanagara và cách sông Hằng 
một gavwa (3,2 km) ®. Phật có lần đến làng này từ Bhaddiyanagara 
và Bhaddaji đi đến làng trước để gặp Ngài tại đó. Bấy giờ, 
Nandutfara có hướng dẫn dân chúng làm bữa cơm cúng dường và 
chuẫn bị thuyền để Phật và đại chúng tỳkheo qua sông. Giữa dòng 
sông có một cung điện dưới nước mà Mahäãpanäda từng an trú một 
thời ?. Trong chuyển du hành sau cùng của Ngài, Phật qua sông ở 
Päf{aligăma, tiếp tục đi đến Kotigama và lưu lại trong làng đề thuyết 
pháp cho các tỳkheo nghe. Biết tin Phật về làng, Ambapäli và nhiều 
gia chủ Lieehavĩ đến từ Vesäli để yết kiến Ngài; riêng Ambapäli có 
thỉnh Ngài thọ trai. Từ Kotigãma Phật đi đến Nãdikã ®). 

Phật Âm ® giải thích rằng làng được gọi như vậy vì được 
thành lập gần cái mái vòm (&ø/i hoặc /hzpikã) của cung 
Mahäpanäda. 

Theo Samyufta Nikãya °®, Kotigama là làng của dân Vajji. 


+ MT. 560. ®,J. 1. 332 £; ThagA. 1. 287 £; Mhv. xxxI. 
5t  Vịn, ¡. 230 £; D. n. 90 f. ® DA. 1. 
542; 11.856. ©'v. 451: 


Kofigăma Vagga.--Phẩm thứ 3 của Sacca Sarmuuyffa của Samyuita 
Nihãya °). Kinh thứ nhứt được thuyết tại Kotigama °'. 
®S,v.431-7. 


Kotipabbata.—Xem Kofapabbata. 


Kofipassava.—Tịnh xá do Dhãtusena xây °'. Nếu đó là 
Kotipassävana (4.v.), tự viện ây không phải do Dhãtusena xây mà là 
trùng tu. 


t® Cv. xxxvIi1. 4ó. 
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Kotipassävana.—Tịnh xá do Mahãnãma xây ®. Có thể tự viện 
này cũng chính là Kofipassäva. 
® Cv. xxxvii. 212. 


Kofisanthãra—Nhiều .JZ/z#a nói rằng Phật có bảo Thị giả 
Ananda gọi chư tỳkheo ở Jetavana đến Kotisanthãra để Ngài giáo 
thuyết. Ngài cũng có bảo soạn sẵn cho Ngài một sàng toạ ngay trước 
cửa Gandhakuti. Kotisanthãra có thể là tên gọi của phần sân trong 
Jetavana ngay trước cửa của Hương Cốc. Kotisanthära được gọi như 
vậy vì khi mua phần đất này Trưởng giả Anäthapindika đã phải trải 
10 triệu đồng kahäpana (kahäpana-koti-santhärena)?. Hay là tên 
Kotisanthãra dùng để chỉ phần đất được trải vàng, vì được biết lúc 
bấy giờ vàng không đủ để phủ kín ngôi vườn. 

Trong Kotisanthãra có nhiều kiến trúc mà chúng Tăng dùng 
để an trú và được gọi là '“4nokofisanthärevasantä” ®. Kotisanthãra 
thường bị dịch sai là Thảm Vàng (Golden Pavement) ®). 

0 Eơ., J.11. 18; 375, 397; J. 1v. 113. 1.1, 94. 

® Vịn, 1. 159. ® Eơ., J.1v. 113. lj 
E.ø., Jãt. Trs. 11. 12; 1v. 71. 


4.4.07 


Kotisimbali Jãtaka (N0. 412)—Một xà vương bị một Điều 
vương bắt. Xà vương liền quấn mình vào một cây đa, nhưng Điều 
vương dùng sức bứng gốc đa đem cả cây lẫn Xà vương bay đến chót 
cây bông vải (⁄ofisimbali). Tại đầy Điều vương moi ăn mỡ bụng của 
Xà vương và quăng xác với cây đa xuống biên. Trong cây đa có con 
chim nhỏ sanh sông. Chim phải bỏ cây đa để đến sông trên cây bông 
vải. Thần cây bông vải (Bồ Tát) thấy vậy run rấy toàn thân vì nghĩ 
con chim này sẽ thả phân nó lên mình, rồi các hạt trong phân sẽ lần 
hồi mọc thành cây lan tràn khiến nơi trú ấn của Thần sẽ bị phá hoại. 
Biết được tại sao Thần cây run sợ, Điều vương bèn đuỗi con chim 
nhỏ đi. 

Kinh được nói với 500 tỳkheo đang bị dục tưởng chi phối. 
Sau pháp thoại, Phật tuyên thuyết các Sự thật bắt đầu bằng những lời: 
"Cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghỉ". Khi các Sự thật kết 
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thúc, năm trăm vị tỳkheo được an trú vào Thánh quả (Alahán) ®. Œƒ 
Pälasa Jãtaka. 
ĐT. 111.1230211, 


Kotisimbali-Niraya.--ĐỊa ngục của những người bị trọng tội, như 
loạn luân, vân vân ?'. 
6). V1c 210; 


Kotumbara.--Xứ nỗi tiếng về vải sồ tốt Ð. v./. Kodumbara. 
0], vị. 51 (cũng xem 47); 500, 501; MII. 2, 331. 


Kotumbariya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có dâng 
lên Phật SikkhT bảy cảnh bông gói trong vải &o/wmbara. Ông làm 
vua dưới vương hiệu Mahãnela vào 2l kiếp trước ®. yj. 
Kotumbariya. 

0 Ap. 1. 192. 


Kottanäga-pabbata [v./. Tobbalanäga-pabbata °']. 
0 MT. 657. 


Kottamälaka.—Xem Kuntamälaka. 


Kottha—Cái trống của Narasiha (¿.v.) được ông tặng cho 
Mãnavamma đề Mãnavamma có thể dụ dân chúng theo ông lên tàu. 
Khi trống nổi lên, dân nghĩ Narasiha đánh trồng nên theo lên tàu ®). 

0 Cy, xIvii. 51, 


Kotthabhadda—Cây cầu dớn trên sông dJaggarä. 
Parakkamabälu I có trùng tu lại cầu này ©.. Cầu mang tên như vậy 
vì hai bên cầu có nhiều vựa lúa chưa chà (zbaddhavihi) °. 

(CV, Ixviii. 16. ® Hịd.. 31. 


Kotfhamalaya.—Xem Kotamalaya. 
Kottha (Kofthi)-vãta.--Quận ở Tích Lan trong ấy có làng 


Piyangalla °) và Devatissa °. 
® Mhv. xxx. 209. ® Cv, xÌvI1. 2. 
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Kotthasära——Một làng nằm về phía Đông của Pulatthipura, 
từng là nơi ấn náo của Vikkamabähu II ©® và Gajabãhu ?. Sau khi 
Gajabãhu chết, xác ông được đưa về đây và làng trở thành bộ chỉ huy 
của Mãnäbharana ®. Trong làng có một đồn lính đánh thuê; đồn 
này có lần nổi đậy chống Parakkamabähu I ®. 

Về sau, Mãgha và Jayabähu của dân Damila có xây một 
thành tại đây ®. Đó cho thấy làng là một địa điểm chiến thuật quan 
trọng. 

Ð Cv, lxi. 43. D)Ế (277,20 b.o €Ề5)siof li 
lhid, IxxI. 6, TT. ® Jb/đ., IxxIv. 44. 6 
Thiđ., IxxxI1. 15; xem thêm Cv. 77s. 1. 229, n. ]. 


Kotthagãma.—Một làng giàu có do Udaya I (?) cúng dường cho 
tự viện của cây Bô đê Vaddhamäna °`. 
0? Cy, xIIx. l6. 


Kotfhita (Kotfhika).—Xem Mahã Kofthita. 


1. Kofthita Sutta——Ghi lại câu chuyện giữa hai Trưởng lão 
Mahã Koffhita và Sãriputta. Do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận được chỉ tịnh. Câu 
chuyện được lập lại giữa Mahã Kotthita và Ananda ®'. 

9A,1i 161 


2. Kofthita Sutta—GhI lại câu chuyện giữa hai Trưởng lão 
Mahä Kofthita và Sãriputta. Với mục đích để được biết, được 
thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh 
được sống dưới Thế Tôn ®), 

® A,1v. 382 £ 


3. Kofthita Sutta.—Tụ gồm ba kinh. Trưởng lão Mahä Kotthita 
bạch thỉnh Phật thuyết pháp vẫn tắt cho ông. Phật nói răng [1] cái gì 
vô thường ở đấy cần phải đoạn trừ lòng dục; [2] cái gì khổ ở đấy cần 
phải đoạn trừ lòng dục; [3] cái gì vô ngã ở đây cần phải đoạn trừ lòng 
dục ®), 

S,1v. 145 £. 
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4. Kotthita Su(ta— Tôn giả Mahä Kotthita hỏi Tôn giả 
Sãriputta có phải con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết 
sử của con mặt?.. Có phải ý là kiết sử của các pháp hay các pháp là 
kiết sử của ý? Sãriputta đáp rằng mắt không phải là kiết sử của các 
sắc, các sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử.. Ý không phải là kiết 
sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của ý; ở đây, do 
duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, 
Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. 
Ví như một con bò đen và một con bò trắng bị cột lại bởi sợi dây hay 
cái ách. Nếu có người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay 
con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một 
cách chơn chánh không? Không. Con bò đen không phải là kiết sử 
của con bò trăng. Và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của con 
bò đen. Do sợi đây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử °. 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S,1v. 162 £. 


5. Kotthita Sutta.—Tụ ba kinh ghi lại các cuộc đảm thoại giữa 
hai Trưởng lão Mahã Kofthita và Säriputta về câu hỏi thế nào là vô 
minh ®, 

0 6u 11541- 229: 


Konägamana (Konägamana).—VỊ Phật thứ 23 trong danh sách 
24 vị Phật, và là vị Phật thứ nhì trong Bhadda-kappa. Ngài sanh ra 
trong Ngự uyên SubhagavatI ở Sobhavati, kinh đô của Vua Sobha. 
Cha Ngài là Bàlamôn Yaññadat(a và mẹ Ngài là Uttarä. Ngài làm 
gia chủ trong ba ngàn năm và sống trong ba cung điện khác nhau, 
Tusita, Santusia và Santuftha Phu nhơn của Ngài là Bà 
Rucigattä và con Ngài là Satthaväha. Konägamana ly gia xuất thế 
bằng voi và chỉ tu khổ hạnh trong sáu tháng. Sau sáu tháng khổ hạnh 
này, Ngài được con gái của Bảlamôn Aggisoma dâng cháo sữa và 
nông dân trồng lúa mạch (yavapäiaka) Tinduka dâng cỏ làm bồ 
đoàn. Bồ đề của Ngài là cây sung Uadumbara. Ngài thuyết pháp lần 
đầu tiên tại Migadãya gần Sudassana-nagara, dưới gôc cây Mahä- 
sala. Ngài có một Tăng Đoàn gôm 30 ngàn tu sĩ. Ngài cao 30 cubit. 
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Ngài nhập diệt tại Pabbatäräma ở tuổi 30 ngàn năm. Xá lợi của 
Ngài được rải cùng khắp. Ngài có hai Nam Đại đệ tử là Tỳkheo 
Bhryya và Uttara; hai Nữ Đại đệ tử là Tykheo ni Samuddä và 
Uttarã; Thị giả là Tykheo Sotthiya; hai Nam cư sĩ hộ trì chánh là 
Ugga và Somadeva; hai Nữ cư sĩ hộ trì chánh là STvalä và Sãmä. 
Bỏ Tát là khatiya Pabbata ở Mithilã. Ông hành trì khất thực, nghe 
Phật thuyết kinh và gia nhập Tăng Đoàn ®. Phật an trú trong 
Sanghärãma rộng nửa lý do chủ ngân khố Ugga xây ®). 

Vào ngày Phật Konägamana ra đời, vàng rơi xuống khắp 
JambudTpa, vì vậy Ngài được gọi là Kanakägamana; Konägamana 
là một cách viết khác của tên Kanakãgamana ®). 

Theo Biên Niên Tích Lan ®, Thế Tôn Konãgamana viếng 
đảo (được gọi bằng tên VaradTpa lúc bấy giờ) cùng với ba mươi 
ngàn tỳkheo và được Vua Samiddha cúng dường vườn Mahãnoma 
ở Vaddhamãna. Tại đây Ngài có thuyết pháp; sau thời pháp có ba 
mươi ngàn người đắc quả. Theo ước nguyện của Phật, Tỳkheo ni 
Kantakãnandä (v./. Kanakadattã) có đưa sang Tích Lan một nhánh 
Bồ đề. Phật còn thuyết pháp tại Ratanamala, Sudassanamala và 
Nagamalaka và hiến cái thắt lưng để dân chúng kính bái. Về sau, 
Ngài để lại Tích Lan hai Trưởng lão Mahãsumba và Kantakãnandãä 
đề trông coi Tăng Đoàn. 

Vào thời Phật Koqagamana, Núi Vepulla được gọi là 
Vankaka và dân sống trên núi này được gọi là Rohitassã; họ thọ đến 
ba mươi ngàn năm °'. Thế Tôn Konägamana làm lễ thọ trì bát quan 
trai mỗi năm một lần '®. 

Trong kmh sách Sanskrt, Konagamana được gọi là 
Kanakamumi, Konaäkamuni và Kanakaparvata. Được biết có một 
thũpa xây chỗ Phật Konägamana ra đời; tháp này còn đứng vững đến 
thời đại Asoka và được Vua Asoka xây lại to gấp đôi tháp củ ®), 
Huyền Trang °® nói rằng ông có thấy tháp ở nơi Phật Konägamana 
đản sanh và nơi Ngài gặp lại cha sau khi thành Phật. Pháp Hiển + 
thấy tháp nơi Ngài gặp lại cha sau khi thành Phật và nơi Phật nhập 
diệt. 

9D. 1. 7; BuA. 213 ff; J. ¡. 42 £. (theo Jãtaka ông cao 20 cubif); 


Sp. 1. 190. 2 J.¡, 94, ® BuA. 213-14. 
® Dpyv. 1i. 67; xv. 25, 44, 48; xvi. 9, 17, 73; Mhv. xv. 91- 
124. ®S.1i. 191. ® DhA. 1i. 236. œ 
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E.g., Dvy. 333; Mtu. I. I14; ii. 265 £., 300, 302, 304, 430; ii. 240-7, 
330. ® Hultszch: /mscrip. oƒ Ásoka, p. 165. @ 
Beal, øp. cí., 1i. 19. 09 7zayejs, p. 36. 


Konägamana Sutta.—Các tư tưởng về sanh, già, chết khởi lên 
nơi Thê Tôn Konägamana trước khi Ngài giác ngộ t'. 
®S.11. 9, 


1. Kondañña.—VỊ Phật thứ hai trong 24 vị Phật. Sau ló 
asaukheyya và 100 ngàn kiếp pãramĩ, Ngài sanh ra tại Rammavafi. 
Cha Ngài là Vua Sunanda và mẹ Ngài là Bà Sujãtãä. Ngài thuộc 
dòng tộc Kondañña. Ngài cao 28 cubit. Trong mười ngàn năm sống 
đời cư sĩ, Ngài trú trong ba cung điện Ruci, Suruci và Subha “”. Phu 
nhơn Ngài là Bà Rueidevĩ và con Ngài là Vijitasena. Ngài xuất thế 
ly gia bằng xe ngựa và hành trì khổ hạnh trong mười tháng. Sau đó 
Ngài được con gái của một thương nhơn ở Sunanda, Yasodharä, 
dâng cháo sữa và Du sĩ Sunanda dâng cỏ làm bồ đoàn. Bồ đề của 
Ngài là cây Sđlakalyami. Ngài thuyết pháp lần đầu tiên tại Devavana 
gần Amaravafï cho 100 triệu tỳkheo nghe. Ông có ba Tăng Đoàn do 
ba Trưởng lão Subhadda, Vijitasena và Udena hướng dẫn; cả ba vị 
đều đắc quả Alahán. Ngài nhập diệt tại Candäräma ở tuổi 100 ngàn 
năm. Tháp xây chỗ Ngài nhập diệt cao bảy lý. Các đệ tử chánh của 
Ngài gồm: hai Tỳkheo Bhadda và Subhadda; hai Tỳkheo ni Tissã 
và Upafissä. Ngài có bốn Đại cư sĩ hộ trì chánh: hai nam là Sona và 
Upasona và hai nữ là Nandã và Sirimä. 

Bồ Tát là Vua Vijitävĩ ở Candavafi. Ông thoái vị, gia nhập 
Tăng Đoàn và tái sanh về cõi Phạm thiên ®). 

® Rãma, Surämä và Subha, theo BuA. ® Bu. 1; 

BuA. 107 ff; J. 1. 30. 


2. Kondañña.— Tên của một dòng tộc. Dòng tộc này gồm cả 
Bàlamôn lẫn Khattiya; Aññãta-Kondañña (4.v.) là một Bàlamôn 
thuộc tộc này nhưng cũng được gọi là một Khattiya ®. Trong số các 
vị thuộc dòng tộc có: Phật Kondañña (4.v.) (Bàlamôn) và ba Phật 
VipassT, SikhT và Vessabhũ (Khattiya) “®. Trong Kacchapa Jãtaka 
'®, các rùa thuộc tộc Kassapa còn các khi thuộc tộc Kondañña; hai tộc 
có kết hôn với nhau. 
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0) Eø., VibhA. 464. 2J,vị. 157, 158: Số v]à 
v. 140, 141, 142. ® D, 1, 3 fF (xem bảng trong Dial. 
11. Ó). ®J.11, 360 £. 


3. Kondañña.—Tên của một đệ tử học nghề bán rượu trong 
Vãrum Jätaka; Kondañña (4.v.); Kondañña bỏ muối vào rượu làm 
hư rượu ngon của chủ. °), 

®J.1, 256 £. 


4. Kondañña—Xem thêm Aññata-Kondañña, Vimala- 
Kondañña và Khãnu-Kondañña. 


Kondañña Sutta.--Sau một thời gian dài (12 năm, theo Chú giải) 
®_ Aññata-Kondañña đi đến Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, miệng hôn, tay 
xoa bóp chân Thế Tôn và nói lên tên của mình: “Bạch Thế Tôn, con 
là Kondanna. Bạch Thiện Thệ, con là Kondanna.” Thấy vậy, Tôn giả 
VangTsa nói lên những bài kệ tán thán Tôn giả Aññata-Kondañña 
trước mặt Thế Tôn. 

® SA.1. 216. 2 S1, 193, 


Kondadhãna.—Xem Kundadhäna. 
Kondä.—Xem Gondä. 


Kondiväsa.—Một quận ở Tích Lan t'. 
°2 130: 


Kotalaväpigama.—Một làng ở Tích Lan. Chuyện kê rằng làng 
có một bà vợ của một gia chủ bị quan thu thuế của vua cầm tù vì họ 
có cảm tưởng bà là một serving woman t). y./. Käãlaväpigãma. 

0 VịbhA. 441. 


Kotumbariya.—Xem Kotumbariya. 


Kotũhalaka—Một nhà nghèo ở Addilarattha, tiền kiếp của 
Ghosakasetfhi (.v.). Vợ ông là Käli và con ông là Kãpi °'. 
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® DA. ¡. 317; MA.ii. 359; DhA. ¡. 169; DhA nói rằng ông là 
Ajitarattha. 


Kotthumala.--Ngọn đồi trong Mãyãra{fha ở Tích Lan. Bình bát 
và Nha xá lợi của Phật có lần được một Tỳkheo Tích Lan,Vãcissara, 
chôn tại đây để dấu kẻ thù. Về sau, Vua Vijayabãhu III thỉnh về 
Jambuddoni °. 

® Cv, IxxxI. 18 ff.; xem thêm Cv. 7s. 1i. 137, n. l. 


Koddhangulikedaära——Địa điểm gần Nãlanda ở Tích Lan, nơi 
Vua Parakkamabälu I có chiên dịch chông Vua Gajabãhu °'. 
® Cv, lxx. 221. 


1. Kodha Vagga.--Phẩm 16: Phẩm Phẫn Nộ, Chương Hai Pháp, 
Tăng Chi Bộ Kinh °), 
® A.¡. 95-8, 


2. Kodha Vagga.--Phẩm thứ 17 của Dhammapäda. 


1. Kodha Sutta.—Hai kinh nói về bốn hạng người trên đời: kính 
trọng phẫn nộ, kính trọng gièm pha, kính trọng lợi dưỡng, kính trọng 
cung kính ®, 

0 A,11. 46. 


2. Kodha Sutta.—Thành tựu bốn pháp này bị đọa địa ngục: kính 
trọng phẫn nộ, kính trọng gièm pha, kính trọng lợi dưỡng, kính trọng 
cung kính t©°, 

9A, 11. 84. 


1. Kodhana Sutta.--Đầy đủ năm pháp này, người đàn bà, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục: bất 
tín, vô tàm, vô quý, phẫn nộ ®, 

0S, 1v. 240. 


2. Kodhana Sutta.-Có bảy pháp này được người thù địch ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đên người phân nộ, đàn bà hay đàn 
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ông: xâu xí, bât an, không có lợi ích, không có tải sản, không có danh 
tiêng, không có bạn bè, và sanh xuông địa ngục 0), 
0 A,1v. 94 £ 


Kontadisävijaya.--VỊ tướng của Vua Mãnäbharana (g.v. 2) °). 
® Cv, lxx. 293; xem Cv. 77s. 1. 311,n. l. 


Konfiputta.——Xem Tissa-konfiputta. 


Kontimärä.—Con sông chảy xuống từ đồi Ärañjara. Dọc sông 
có con đường mà người bị dân ở Sibi tẩy chay từng sử dụng; đường 
này cũng được Vua bị đài Vessantara dùng trên bước lưu vong °°, 
Sông cách Suvannagiritãla cũng như Ärañjara năm lý ®), 

1. vị. 493. ® Jb/đ., 514. 


Konduruva.--Địa danh ở Tích Lan, nơi Vua Mãnäbharana [2| 
có lân ân náo 0, 
® Cv. lxxii. 231; xem Cv. 77s. 1. 340, n. 5. 


Komäyaputta.—Bàlamôn; xem Komäyaputta .Jãätaka. 


Komäyaputta Jãtaka (No. 299). —Chuyện Ấn Sĩ KomAyaputta. 
Có một sô tỳkheo khổ hạnh sống trên Himavä không hành trì nghiêm 
túc mà lại ăn uông và cười đùa tối ngày. Họ có muôi con khỉ để làm 
trò cho họ vui. Một hôm các tỳkheo này xuống núi tìm muối và gia 
vị, vị Bàlamôn khổ hạnh Komäyaputta (Bồ Tát) đến trú xứ họ. Lúc 
khi làm trò, Komayaputta búng tay dạy nó bài học. Sau đó, khi luôn 
giữ phẩm hạnh tốt và cư xử đúng đắn. 

Chuyện được kề tại Pubbäräma về một số tỳkheo sống dưới 
lầu chỗ Phật an trú. Họ cứ đem bàn tán những gì nghe thấy được rồi 
cãi cọ mắng nhiếc nhau. Phật gọi Tôn giả Moggalläna đến thi triển 
thần thông để làm họ kinh sợ ®. 

91.1. 447 £. 


Komaärabhacca (Komärabhanda).—Xem .JTvaka. 
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Komudi—Ngày Răằm tháng Tư, Katfika, thường thấy trong câu 
Komudl Catumaäsinï Ð. Chủ giải ® nói rằng lúc bấy giờ bông súng nở 
TỘ (kumnudãni supupphitämi honti). 

0 Vịn, 1. 155, 176 £; D. 1. 47;M. Hi. 79, 80; DhA. 11. 461; ]. v. 
262, vân vân. ® DA. ¡. 139. 


Komba.--Trưởng nhóm che lộng của Vua Gajabãhu. Ông có 
thành lũy ở Mallavälãna nhưng bị Malayaräyara ở Vãlikãkhetta 
chiếm. Về sau, ông có đánh một trận thủy chiến tại Muttäkara °. 

0? Cy, lxx. 60 £. 


Korakalamba (Korakalmbaka).—Bào đệ của Kapila, Quốc sư 
của nhà vua trong kiêpba đâu tiên là Apacara °“'. Xem Kapila [3]. 
0.11. 454 £. 


Korakkhatta (Korakkhattiya)——Nhà tu khổ hạnh loã thể ở 
Uttarakä. Ông sủa như chó, đi bốn chân và ăn bằng cách liễm. 
Tỳkheo Sunakkhatta (có lần làm thị giả của Phật), thán phục ông, 
nhưng Phật tiên đoán ông sẽ động kinh chết trong bảy hôm và sẽ tái 
sanh giữa các Kãlakañjaka (một hạng Asura). Lời tiên tri ứng 
nghiệm và Sunakkhatta biết được sự thật qua thân xác của 
Korakkhatta °°. 

Phật Âm ®' giải rằng Korakkhattiya được gọi như vậy vì chân 
ông hướng mũi vô trong (anío vankapada). 

9D, 11, 6 fÊ; J. 1. 389 £. DA. 11. 819. 


Korandaka Vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan. ƒisuddhimagga ° có 
ghi lại câu chuyện của một tỳkheo trẻ (cháu của Trưởng lão ở 
Vihãra) đi học ở Rohana. Về sau, tỳkheo này trở về Vihãra nhưng 
không tiết lộ danh tánh vì sợ mình làm một chướng ngại cho cha mẹ; 
do đó cha mẹ ông phục dịch ông những ba tháng. 

Tịnh xá là trú xứ của Trưởng lão Mahä Sangharakkhita “). 
y./. Corakandaka. 
0n, 01, “ MT. 606. 


1. Korandapupphiya Thera.—Alahán. Ông là tiều phu trong 
thời Phật Tissa. Ông có cúng dường Phật cây korznda trô bông. 
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Trong các kiếp kế tiếp ông sanh ra với màu da như màu bông 
koranda. Trong Apadana có hai kệ của ông ở hai nơi khác nhau với 
chút đỉnh khác biệt °). Phải chăng có hai Trưởng lão riêng biệt, vì 
trong Chú giải 7Theragäthä các kệ này được thấy hai lần dưới hai tên 
Sugandha “) và Sabbamitta °©). 


0 Ap. 1i. 383,434.  ThagA. 1. 81. t3 727đ, 270. 

Korativa.—Một Dạxoa linh thiêng mà Phật tử thường khẩn vái 
khi bị quỷ ám ®`. 

®D, ii. 204. 


Korabya, Koravya, Korabba.—Có thê là tên của vua trị vì dân 
Kuưru (đ£ Brahmadatta). Jãtaka có lần gọi nhà vua ở Indapatta 
trong xứ Kuru là Koravya; nhà vua này là phụ vương của Sutasoma 
0, Trong những kinh khác, Koravya là vương hiệu của Vua 
Dhanañjaya của xứ Kuru. Koravya còn có thê là một tĩnh từ như 
thấy trong Kwruraffhaväsika ®. Vua Koravya có thể thuộc tộc 
Yudhitthila ®. Tăng Chi Bộ Kinh có đề cập đến nhà vua Koravya 
có cây cô thụ lớn tên gọi Suppatiftha. Theo Rafthapäla Sutta '°, 
trong thời Phật, có nhà vua Kưru tên gọi Koravyaräja làm chủ một 
vườn mang tên MigäcTra (4.v.). Nhà vua này rất quan tâm đến các 
đàm luận Phật giáo. Kinh đô của ông là Thullakotthika và 
Avadänasataka ?® có nói đến một Kauravya của Thullakotthika. 


®],v, 451. ® J, ii. 368; iii. 400, 402; v. 59, 61, 65; vi. 
256, 268, 273. ® Ƒø, J. vi. 273. ® Xem J. iv. 
361. ® 111, 369 £ ® M. 1i. 65; xem thêm Thag. 
776. ff.; ThagA. ii. 34; chỉ tiết, xem Rafthapäla. ng vn 


118; xem thêm Cưmb. Hist. oƒ India, ¡. 121, trong ấy có nói đến 
Kraivya, một vì vua bán thân thoại của Pañcäla. 


Koravyasettha.—Tước vị của Vua Sutasoma °®) (.v.). 
0, v, 479, 


Kola.—Xem Koliya. 


Kolakä.—Ghi trong danh sách của các tộc °', 
0 Ap. ïI. 359. 
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Kolañña, còn gọi là Samana-Kolañña.— Chuyên luân vương, 
vua của Kãlinga. Ông ngôi trên lưng vương tượng đi trên không 
trung, nhưng không bay qua được khỏi cây Bồ đề ®. 

® MiI. 256; cp. J. iv. 232; Jãtaka này đề cập đến ông nhưng không 
có nêu tên. 


Koladãyaka Thera.—Alahán. Ông là một ân sĩ trong thời Phật 
Sikhï và có dâng lên Phật một trái ko/z ®. Ông có thê là Đạo sĩ khổ 
hạnh Gayäã Kassapa, một trng ba anh em Kassapa “'. 

0? Áp. 11. 397. ? ThagA. 1. 417. 


Koladdhajana.—Một Chú giải xưa (có thể bằng tiếng Sanskrit 2) 
được soạn thảo theo lời yêu câu của Trưởng lão Päsãdika °). 
® Gv. p. 63, 73. 


Kolapatfana.--Cảng đề cập trong Ä⁄i1ndapañha °, có thê là trên 
bờ biên Koromandel 9). 
0p, 359. ' Questions of King Milinda, xÌIv. 


Kolambagämaka.—Hồ nước do Vua Vasabha xây ©'. 
0 Mhv. xxxv. 94. 


Kolambatittha.—Tên Pãli của Colombo , 
(® Cv. xciv. l; xcv. 4, 15. 


Kolambapura.—Như Kolambatittha °'. 
CO ýSGI. 21: 





Kolambahälaka.—Làng ở Tích Lan, nơi Bhalluka đóng quân °'. 
Có thể đó là Kolambälaka °: nếu vậy, làng gần Tifthãrãma, ở 
ngoại ô của công Bắc thành Anurãdhapura. Kolambahãlaka còn là 
một tịnh xá do Vua Sũratissa xây và được nói là gần Raheraka ®). 
Kolambahalaka-parivena là trú xứ của Tỳkheo Dãthãvedhaka 9). 

® Mhv. xxv. 80; xem thêm Mhv. 77s. 176, n. 2. @ 
Mhv. xxxII. 42. ®MT. 176. 
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Kolaväpi-HồỒ nước do Silãmeghavanụa hiến dâng lên 
Abhayagiri Vihãra °'. 
0 Cy, xliv. 69. 


Kolika, Kolita.——Xem Mahaãmogøalläna. 


Kolita Vihãära.—TỊnh xá có thể ở Tích Lan; trú xứ của Trưởng 
lão Catunikäyika °'. 
® AA. 1.343. 


Kolita Sutta—Trưởng lão Mahamoggallãna gọi và nói với các 
tỳkheo rằng sau một thời gian, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú vào 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Nếu ai nói một cách chơn chánh, sẽ nói như 
sau: "Được bậc Đạo Sư hỗ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại ting trí." ®, 
[Theo H.T. Thích Minh Châu, 1966]. 

M3117772/060 


Kolitagama.—Làng sanh quán của Trưởng lão Mahamoggallana 
(q.v.), gần Upatissagäma và không xa Rãjagaha lắm °. 
Xem e.g., SNA. ¡. 326; DhA. ¡. 73; Mtu. ii. 56. 


Koliyadhitä, Koliyarãjadhitã.—Xem Suppaväsã. 


Koliyaputta.—Tước vị của Kakudha (4.v.), thị giả của Tôn giả 
Moggalläna °'. 
0 Vịn. 1i. 185; UdA. ï¡. 8. 


Koliyä, Koliyä.—Một trong những dòng tộc cộng hoả ở thời của 
Đức Phật. Bấy giờ, dân Koliyä định cư tại hai nơi: Rãmagãma và 
Devadaha. Theo Chú giải °), dân Koliya là hậu duệ của vua Rãma ở 
Benares °. Nhà vua bị phong cùi nên truyền ngôi cho con, rồi bỏ lên 
rừng sống bằng lá và trái cây. Không bao lâu sau, ông hết bệnh và 
chu du đó đây. Ông gặp một trong năm cô con gái của Okkäka; 
nàng cũng bị cùi. Rãma chửa cho nàng lành bệnh. Sau đó hai người 
thành hôn và sanh được 32 con trai. Với sự trợ giúp của Vua 
Benares, ông bà xây một thành phố trong rừng. Trong lúc xây cất 
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ông có đồn một cây køa lớn; do đó thành phố mới này được đặt tên 
là Kolanagara. Kolanagara còn được gọi là Vyaghapajjã vì năm 
trên đường qua lại của cọp (»yagghapatfha). Con châu của nhà Vua 
Rãama được gọi là Koliyä. 

Theo Kunälã Jãtaka °°, dân Koliya thường bị dân Sakya bêu 
xấu là “dân sống như thú trên cây Kola.” Dân Koliya và dân Sãkya 
sông gần nhau như láng giêng, hai bên bờ sông RohinT, nên có nhiều 
pha trộn giữa hai tộc, và cả hai đều cho mình thuộc dòng của Phật 
Thích Ca. Có lần giữa hai tộc có sự hiềm khích vì tranh giành nước 
của dòng sông Rohinï và chính Phật là người giải hoà. Để tỏ lòng 
biết ơn, hai tộc có cho một số thanh niên trong tộc mình gia nhập 
Tăng Đoàn, còn Phật luân phiên an trú tại Kapilavatthu và 
Koliyanagara mỗi khi tới đây ®. 

Xứ Koliya có một đội quan quân (đoán chừng là cảnh sát) 
từng gây nhiều tiếng tăm không hay vì theo ác giới và ác pháp '. Họ 
có bới tóc thòng xuống (/zmbacilakäbha‡ä) và thuộc chánh quyền 
trung ương. 

Trong xứ Koliya, ngoài các thị thành kế trên, Phật và đệ tử 
của Ngài còn đến viếng Uttara, trú xứ của Thôn trưởng Päfaliya 0; 
Sajjanela, trú xứ của Suppaväsä #; Sãpũga, nơi mà Tôn giả 
Änanda có trú một lần °: Kakkarapata, trú xứ của Dĩghajãnu ©9; 
và Haliddavasana, trú xứ của hai tu sĩ khổ hạnh Punna là 
Koliyaputta và Seniya °°. 

Koliya có các Tôn giả thù thắng như Nisabha “?, Kakudha, 
Thị giả của Moggallana “°, Kankhä-Revata “® và có thể cả Sona 
Kolivisa (4.v.). 

Dân Koliya ở Rãmagäma đòi và được chia cho một phần 
tám xá lợi của Phật; họ xây tháp tôn trí xá lợi này °“°. Xem thêm s.v. 


Suppaväsä. 

® DA. ¡. 260 £f; SNA. 1. 356 £; A. 1i. 558; ThagA. 1. 546; thêm 
Ap. 1. 94. ® Mu (¡. 353) gọi ông là Kola và nói rằng 
Koliya xuất xứ từ tên này. ® J, v, 413. Mà 


Nghe nói một lần nọ, dân Koliya có bắt cóc nhiều thiếu nữ Sãkya 
đang tắm, nhưng dân Sãkya không phản ứng vì xem họ như bà con 


(DA. 1. 262). ® Chỉ tiết của sự hiềm khích và kết quả của 
sự giảng hoà, xem J. v. 412 fF; DA. n. 672 ff.; DhA. Im. 254 fF 
6 S,1v, 341. Ø 7b¡ađ., 340. ®A, 1, 62, 
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® Jb/đ., 194. 09 A,1v, 281. ú0 
M. 1. 387; xem thêm S. v. I15. 0? ThagA. 1. 318. 
09 SA. 1.89, 09 Ấp. 11. 401. VỤ QJŸy c7, 


167; Mhv. xxI. 18, 22 fF. 
Kola, Kolanagara.—Xem Koliya. 


Kolabhinna.—Con sông ở Tích Lan, gần Subhagiri ° (Yãpahu). 
992V; xe. II, 


Koliyavessa.—Xem Sona Kolivisa. 
KoJuvukkotta.—Một pháo đài dưới miền Nam Ấn Độ, có lần bị 
Pandiyändära chiêm °'. 


(® Cv. lxxvI. 170, 172. 


Koluvura.—Một làng dưới miền Nam Án Độ ®, 
0? Cv, Ixxvi. 130. 


Koviläragama.—Một làng ở Tích Lan, nơi Vua Mahinda H 
đánh bại ba Adipäda nôi dậy chỗng ông ®'. 

0'Cy, xivi, 121. 

1. Kosambaka.—Một nhà vua của Kosambi ?. Xem thêm 
Kosambika. 

0 Xem KanhadTpäyana Jãtaka (J. 1v. 28 £.). 

2. Kosambaka.—Xem Kosambiya. 

Kosambaka Vatthu.—Chuyện của các tỳkheo hay gây gỗ ở 
Kosambi (4.v.) °'. 

0? DhA. 1. 44 . 

Kosambaka Sutta.—Xem Kosambiya Sutta. 


Kosambakã.—Các tỳkheo ở Kosambiï (4.v.) gây sự bất hoà trong 
Tăng Đoàn. 
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Kosambakuti.—Một trú xứ của Phật trong Jetavana ®), 
® SNA. ii. 4043. 


Kosambakkhandha—Phẩm thứ 10 của ÄM⁄zhãvagga, Vinaya 
Pitaka °®). 
0) Vịn, ¡. 334-509. 


Kosambika—Một nhà vua ở Kosambï #„ Xem thêm 
Kosambaka. 
® J,1v. 56. 


Kosambika-setthi.- Chủ ngân khố ở Kosambï. Ông nhận 
Ghosaka làm con nuôi; Ghosaka là con của một kỹ nữ bị mẹ bỏ rơi. 
Nhưng khi có con ông tìm cách giết Ghosaka. Tất cả âm mưu của 
ông đều thất bại cho đến khi ông chết vì thổ tả. Nữ tỳ từng giúp ông 
trong các âm mưu bắt chính này tên gọi Kã] ° 

0 DhA. 1. 174-85. 


Kosambiya (Kosambaka) Sutta—Do Phật thuyết cho các 
tỳkheo gây sự tại Ghositärãma ở Kosambi. Kinh đề cập đến sáu 
pháp tạo thành tương ái: an trú từ thân hành, khâu hành và ý hành, 
san sẻ với các vị đồng phạm hạnh có giới đức, sống thành tựu trong 
các giới luật với các vị đồng phạm hạnh, và sống thành tựu tri kiến 
cùng với các vị đồng phạm hạnh ®._ Kosambaka Sutta là một ví dụ 
của các kinh đề cập đến tranh chấp. 

M. 1.320 ff; cp. Upakkilesa Sutta (M. 1. 152 fF.). kủ 
t.ø., DA.1. 123. 


Kosambi.—Kiêuthưởngdi. Thủ đô của các Vatsa hay Vamsa °®', 
Vào thời Phật nhà vua trị vì thủ đô này là Parantapa rồi kế đến là 
Udena (.v.), con của ông ”. KosambI phải là một thủ đô quan trọng 
lắm nên mới được Tôn giả Ananda bạch Phật đến đó nhập Nípbàn ®. 
Kosambï còn là một điểm dừng chân quan trọng của hai con đường 
đến từ Kosala ở phía Nam và Magadha ở phía Tây ®. Thành phó 
cách Benares 30 đặm bằng đường thủy 9. Từ Rãjagaha đến 
Kosambï người ta thường đi ngược sông lên 9, dầu rằng hình như có 
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con đường đất nói liền hai thành phố này ngang qua Anupiya ®'. 
Suửa Nipäta ® có nói đến con đường từ Mahissati đi Rãjagaha 
ngang qua Kosambï, với các điểm dừng chân sau: Ujjeni, 
Gonaddha, Vedisa, Vanasavhya, KosambIl, Sãketa, Sävatthi, 
Setavyä, Kapilavatthu, Kusinäarä, Pävä, Bhoganagara, và Vesälli. 

Gần Kosambï có vườn Udena, Udakavana, nơi mà Änanda 
và Pindola-Bhäradväja thuyết pháp hai lần cho các nữ nhơn trong 
cung của Udena ®. Phật có đến trú trong rừng Simsapã ở Kosambĩ 
một lần “9, Mahã Kaccãna cũng có đến Kosambiï và trú trong rừng 
sau khi dự Kết tập lần đầu tiên #". 

Vào thời Phật, tại Kosambiï có bốn tịnh xá thuộc Tăng Đoàn: 
Kukkufäräma, Ghositäräma, Pävärika-ambavana (ba tịnh xá này 
do Kukkuta, Ghosita và Pãvärika là ba công dân thù thắng của 
Kosambiï cúng dường), và Badarikãräma. Phật có đến an trú cũng 
như thuyết pháp tại các tịnh xá này nhiều lần +?, 

Đặc biệt, Phật an cư kiết hạ lần thứ chín tại Kosambi. Trong 
lúc đi đến đây, Ngài có ghé qua Kammäãssadamma và được Du sĩ 
Mãgandiya đề nghị gả con gái mình là Mãgandiyä (xem 
Mãgandiya Sutta). Dĩ nhiên Phật khước từ và do đó Mãgandiyä 
đem lòng oán hận. Sau khi vào cung làm hậu của Vua Udena, 
Mãgandiya tìm mọi cách để trả thù Phật; nàng còn tìm cách ám hại 
chánh hậu Sãmavafi vì bà là đệ tử của Phật #3). 

Một thời, có nhiều tỳkheo ở Kosambï gây chia rẽ. Khi được 
bạch trình, Phật khuyên các tỳkheo nên hành trì hoà ái, nhưng không 
được nghe. Phật phải ra công khuyên giải một lần nữa bằng cách kế 
chuyện Vua DIghiti ở Kosala, nhưng cũng không thành; có tỳkheo 
còn yêu cầu Ngài đừng xen vào nội bộ họ. Buồn chán, Ngài bỏ 
Kosamb đi du hành qua Baälakalonakaragăma và 
PäcInavamsadaya, rồi vô rừng Pãrileyyaka sông độc cư và sau đó 
về thắng Savatthi. Dân chúng ở Kosambiï TẤt bắt mãn các tỳkheo 
này nên quyết không trân trọng kính chào các vị ấy, cũng không cúng 
dường vật và thực khi họ đến nhà, đề rồi họ phải ra đi, hoặc hoản tục, 
hoặc cầu hoà với bậc Đạo Sư. Vì sức ép, các tỳkheo KosambT hồi 
hận tìm đến Phật ở Sãvatthi để sám hối và nguyện hành trì hoà ái 
(xem Kosambi Jãtaka). 

Các Chú giải nói rằng sở dĩ Kosambï được gọi như vậy vì 
kinh thành được thiết lập gần trú xứ của Hiền nhơn Kusumba (v.!. 
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Kusumbha) °°. Còn một thuyết khác 9 giải thích rằng ở Kosambĩ 
có nhiều cây margossa (Kosambarukkjd). 

Ở Kosambĩ có Bakkula là con của một chủ ngân khô +”, 
Vào thời Phật có một Xà vương sống gần bến phà ở Kosambiï; Xà 
vương là hiện thân của một thuyền trưởng ở kiếp trước. Sãgata 
chuyền hoá được Xà vương và trở thành thù thắng “®. Kosambï còn 
có Rujã, con gái của một chủ ngân khó +°, Citta-pandita Ð, và Vua 
Kosambaka (4.v.). 

Vào thời Vajji dị giáo, lúc các tu sĩ Vajji ở Vesäli muốn tân 
xuất Vasa Kãkandakaputa, Dạxoa bay đến Kosambï và từ đó 
truyền tin đến các tỳkheo chánh thống trong nhiều trung tâm khác 
nhau #), 

Tại Kosambï Phật chế luật cắm tỳkheo dùng chất nghiện th 

Kosambi được kể trong Samyufa Nikaya như là “Œangaya 
nadiyä fire.” Gaùgã nói đây có thể không chỉ sông Hằng mà là sông 
Vamunä. Kosambi được xác định là vùng của hai làng Kosam và 
Jumna, cách Allahabad lối 90 đặm về phía Tây ?*. 


(2J.1v. 28; vi. 236. ®' MA. 1i. 740 ff.; DhA. 1. 164 £. 
9D, 1. 146, 169. ® Xem È.g., Vin. 1. 277. 
® Được biết con cá nuốt Bakkula đã lội 30 lý từ Kosambĩ 
đến Benares qua Vamunã (AA. ¡. 170; PsA. 491). sử 
Đó là con đường mà Änanda đi với 500 tỳkheo đến nơi trừng phạt 
Channa (Vi. 1i. 290). ® Sec. Vin. I1. 184 £. @ 
vv. 1010-13. ® Vịn, 1i. 290 £; SNA. 11. 514; J. 1v. 375. 
09 S_ v. 437. 0Ð PvA, 141. 2 Chị tiết, 


xem nơi mỗi tiêu đề. Thomas (øp. cử., 115, n. 2) không tin rằng 
những câu chuyện liên quan đến các cuộc viếng thăm Kosambiï của 
Phật là thật, và cho rằng đó là những gì được thêm bớt sau này. 

03 DhA. 1. 199 ff; 11. 193 ff; 1v. 1 fF; Ủd. v1. 10. 

09 Vịn, 1. 337-57; ]. 11. 486 fF. (đø. 1H. 211 fF); DhA. 1. 44 
ff.; SA. ii. 222 f.; Câu chuyện Phật vô rừng thấy ghi trong Ud. iv. 5. 
và S. iii. 94, nhưng lý do là vì có nhiều tỳkheo, cư sĩ và ngoại đạo 
(nhưng xem UdA. 248 £., và SA. 1. 222 £.). 83 B.Đ. 
UdA. 248; SNA. 300; MA. 1. 535. Thiên sử thi nói rằng Kosambiï do 
một thái tử Cedi thiết lập, và dân tộc Vatsa là hậu duệ của vua ở Kã§T 
(Xem PHAI. 83, 84). 09 Ƒ ơ., MA. 1. 539; PsA. 413. 

œ” MA. 11. 929: AA. ¡. 170. 03 7b/đ3, 179; nhưng 
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q9) 


xem J. ¡. 360 ghi rằng chuyện xảy ra ở Bhaddavatikä. 


J. vi. 237 £. 9 J,ïv, 392, Cứ) Vịn, ii, 298; 
Mhv. 1v. l7. #2 Vịn, 1i, 307. “3 S, 1v. 179; nhưng 
xem AA. ¡. 170; MA. ii. 929; PsA. 491, tất cả cho rằng thành phố 
năm trên bờ sông Yamunä. ®  CAGI. 448 f; theo 


Vincent Smith, thành phố này nằm sâu dưới miền Nam (I.R.A.S. 
1898, 503 #.). 


Kosambï Jãtaka (No. 428).-Chuyện Giáo Hội Ở Kosambi. 
Phần duyên khởi của kinh mô tả sự tranh cải và chia rẽ giữa các 
tỳkheo ở Kosambï. Tương truyền thời ấy có hai tỳkheo sống cùng 
một tịnh xá, một vị thông hiểu Giới luật và vị kia thông hiểu Kinh 
điền. Một hôm, vị thứ hai đến chỗ rửa mặt xong, đi ra và bỏ sót một 
ít nước thừa để súc miệng trong cái ghè. Sau đó vị thông Giới luật đi 
vào, thấy nước sót, liền ra hỏi bạn xem có phải vị ấy đã để nước lại 
đó chăng. Vị thông Kinh điển không biết đó là lỗi lầm. Lời qua 
tiếng lại giữa các đệ tử của hai vị khiến có sự hiểu lầm rồi chia rẽ. 
Ba lần Phật tìm cách giải hoà, kế cả việc Ngài thuật lại chuyện Vua 
Dighiti ở Kosala bị Vua Brahmadatta ở Kasĩ giết và đoạt vương 
quốc. Đến khi vương tử Dighavu tha mạng vua Brahmadatta, hai vị 
trở thành thân hữu. Tuy nhiên, hai phe vẫn không tha thứ và tỏ lòng 
từ tâm đối với nhau. Hôm sau đi khất thực về, Phật nghỉ trong 
Hương Phòng, sắp đặt phòng cho thứ tự, cầm y bát, đứng trên không 
ngâm mười vần kệ giữa Hội chúng, rồi ra đi du hành ® [Theo HT. 
Thích Minh Châu và GS. Trần Phương Lan, 1996]. 

Chuyện Vua Dighii ở Kosala được kể từng phần trong 
Kosambiï Jãtaka và Dĩghiti Kosala Jãtaka (z.v.); muốn có đầy đủ 
chỉ tiết của trọn câu chuyện, hãy xem Vinaya Pitaka ®). 

0 Xem Kosambi. ® Vịn, 1. 342 fF. 


KosambI Sutta.-Một thời các Tôn giả Musila, Sãviftha, 
Nãrada, Ananda đồng trú ở Kosambi, trong vườn Ghositä. Một 
hôm, Savitthä đến hỏi Musila về Paficca-Samuppada và biết được 
rằng ông là bậc Alahán. Sãvifttha hỏi Naãrada câu hỏi tương tợ và 
được trả lời tương tợ, nhưng Nãrada nói rằng ông không phải là một 
Alahán. Ananda cũng có tham gia vào các đàm thoại này °, 

tWÑ II, 1L £, 
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KosambTväsT- Tissa—Xem Tỉssa. 


1. Kosala.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
(PM. 1. 70; ApA. 1. 107. 


2. Kosala.--Quốc độ của dân Kosalã, nằm về phía Tây Bắc của 
Magadha và gần KãsI. Kosala đứng hàng thứ hai trong danh sách 
của 16 xứ ngoại biên lớn °®. Vào thời Phật, quốc độ này do Vua 
Pasenadi trị vì và sau đó là Vua Vidũdabha, Thái tử của Pasenadi. 
Bấy giờ, Kosala bao gồm cả Kasi, vì được biết một làng của KasT 
được tặng làm của hồi môn khi Kosaladevï thành hôn với Vua 
Bimbisära của Magadha “'; Công chúa Kosaladevĩ là ái nữ của Vua 
Mahäkosala và là em gái của Pasenadi. Theo nhiều Jãtaka, giữa 
Kasï và Kosala có nhiều cuộc chiến dai đẳng ®. Hai bên chiếm qua 
chiếm lại nhiều lần. Trong các vua chiến thắng của Kosala, có 
Dabbasena °, Dighävu ®9, Vanka “, và Kamsa; Kamsa được gọi 
bằng vương: hiệu đặc biệt là “Bãranasiggäha, (gaha là người gôm 
thâu)” có thể là để ghi công ông chiến thắng toàn cõi Kasï. Kosala 
cũng thường tranh chấp với Benares, như dưới triều của các Vua 
DIphiti ®, Mallika “' và Chatta °°. Tuy nhiên, giữa Kosala và 
Benares cũng có nhiều cuộc hôn nhơn hoà ái. 

Lúc gồm thâu được Kasï, Kosala trở nên rất hùng mạnh 
khiến các tranh chấp với Magadha không sao tránh khỏi. Hôn nhơn 
giữa Bimbisära và Kosaladevĩ có thê chỉ là một hình thức đồng minh 
chánh trị. Do đó, sau khi Bimmbisara băng hà và Ajätasattu lên ngôi, 
cuộc chiến giữa Magadha và Kosala lại nổi lên. Có lần Ajãtasattu bị 
bắt sống nhưng được Pasenadi tha mạng và gả công chúa Vajirä cho 
2 để hai quốc gia sống trong thanh bình. Về sau, khi chiếm được 
dân LicchavI, Ajãatasattu gôm thâu cả Kosala °*). 

Kosala có lần (thê kỷ thứ 6 B.C.) tóm thâu Kapilavatthu °°. 

Vào thời Phật, Sävatthi là kinh đô của Kosala. Kinh thành 
quan trọng thứ hai là Saketa; được biết Saketa có lúc làm kinh đô “°. 
Ayojjhã trên bờ sông Sarayu, theo RZmäãyana, có thời cũng rất quan 
trọng, nhưng đã thật sự suy tàn vào thế kỷ thứ 6 B.C. Sông Sarayu 
chia Kosala làm hai phần; Uttara Kosala và Dakkhina Kosala %9. 
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Trong Kosala còn có sông AciravafI “? và Sundarikä “3. Thành 
phố thường được nói đến trong Kosala là: Ieehãänangala (A. iii. 30, 
341; 1v. 340, etc.), Ukkatthä (D. 1. 87), Ekasälä (S. 1. 111), Opasada 
(M. 1i. 164), Kesaputta của dân Kãlãma (A. 1. 188), Candalakappa 
(M. 1i. 209), Toranavatthu (S. 1v. 374), Dandakappa (A. 11. 402), 
Nagaravinda (M.mI 290) Nalakapäna (A. v. 122; M. 1. 462), 
Nalandä (S. ¡v. 322), Pankadhä (A. ¡. 236), Venägapura (A. I. 
180), Ve]udvära (S. v. 352), Sãlã (M. 1. 285, 400; §. v. 227), 
Sälävatika (D. 1. 244), và Setavya (D. 1. 316) ©”. 

Chú giải có đưa ra một giải thích khá ngộ nghĩnh về tên 
Kosalã. Tương truyền rằng Phụ vuơng của Mahapanada hứa sẽ 
thưởng cho ai làm chàng cười. Vô sô thần dân bỏ công ăn việc làm 
vê triều thử tài. Nhưng không ai thành công cho đến khi Sakka gởi 
xuống một kịch sĩ của Thiên giới. Trên đường trở về quê, dân chúng 
thường hỏi nhau bằng câu “Kacci bho kusalam, kacci bho kusalam. ” 
Vì chữ &„sala được lập đi lập lại trong vùng nên vùng ấy được gọi là 
Kosalã. 

Phật có viếng Kosala nhiều lần, và nhiều giới luật được Ngài 
chế ra tại đây 2). Được biết bó thí rất rộng rãi ở Kosala ”? nên người 
ta nghĩ rằng đói khổ do thiên tai hạn hán hình như không thấy có 
trong xứ này “®, Tuy nhiên Tăng chúng ở Kosala không đông, dầu 
dấu chân du hành sống độc cư trong rừng rất nhiều °9. BãvarT là 
người Kosala nhưng ông lại thích ân cư ở Dakkhinäpatha. 

Sau khi Phật nhập diệt, ;zloma của Ngài được tôn trí trong 
một tháp ở Kosala ”?, 

Được biết người Kosala dùng đơn vị đo lường lớn hơn đơn vị 
đo lường dùng ở Magadha: một øz/ha (đơn vị đo lường mễ cốc hay 
chất lỏng, bằng lối 0, 25 cân) ở Kosala bằng ba pafha ở Magadha 3. 

Kosala thường được nói chung với Kasĩ nên có tên Kãsi- 
Kosala; Pasenadi là vua của Kãsi-Kosala “” (c Ariga-Magadha). 
Xem thêm s.v. Pasenadi. 


0) E.ø., A.1. 213; Iv. 252, vân vân. ® J, 1i. 237; Iv. 342 
f. 3 Xem e.ø., J. 1. 2l f; 11. 115 Ê; 211 £; v. 316, 425. 
® J.jii. 13. ® /b/đ., 211 £. @ 
lhid., 168. ®J.¡¡. 403; v. 112. ® J1. 211 
f£; Vin. I. 342 f. ® 1.1. 3. 0® J1. 116. 
a9 .ơ., ibid., 4017. 0? Chỉ tiết, xem Ajãtasattu. 
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03 Xem Vincent Smith, oøp. ci., 32 Ÿ. a4 

Suita Nipaia (vs. 405) nói rằng sanh quán của Phật thuộc dân Kosala; 
xem thêm A. ¡. 276 nói rằng Kapilavatthu thuộc địa phận Kosala. Ở 
nhiều kinh sách khác, Pasenadi được biết có tuyên bồ rằng “8hagavä 
pi Kosalako, aham pi Kosalako. ” 03 J, 1i, 270; Mu. 1. 
348. 06 Law: Œeog., p. 6. 6519.1235: 

0 S_¡. 167; SN. p. 97; nhưng xem M. ¡. 39 trong ấy sông 
được gọi tên Bãhukä. 0 NMtu. có thêm Dronavastuka (11. 
377) và Marakaranda (I. 317). 49 Ƒ.ơ., SNA. 1i. 400 £; DA. 
1, 239 £. “Đ Xem Vinaya Index, s.v. Kosala. ki 
SA.1. 221. # Xem J. 1. 329. KP, Xem 
e.g., SA.1. 225. Mu ANG 5 49 SN. v. 976. 

#? Bu. xxvii. 9. 2 SNA. 1. 476. @ Eo, A, 
v. 59, 


Kosala Samyutta.--Phẩm thứ ba của Sœmywu#a Nikãya ®. Gồm 
các kinh liên quan đên Pasenadi Kosala. 
9 S,1. 68-102. 


1. Kosala Sutta.—Lúc viếng Phật,Vua Pasenadi được trình báo 
Hoàng hậu Mallikã mệnh chung. Nhà vua đau buồn; Phật khuyên 
giải ông rằng không ai thoát khỏi bị già, bệnh, chết ®. 

® A,11. 57. 


2. Kosala Sutta.--Tất cả đều thay đôi, kế cả Pasenadi, vua của 
Kãsi-Kosala, toàn vũ trụ, Mahä Brahmä và chư Thiên trên cõi 
Quang Thiên Äbhassara. Đối khác và biến hoại xảy ra ở mọi nơi 
mọi lúc Bậc trí nhơn kinh tởm tất cả, ông chỉ tìm cầu 
anupädaäparimibbaãna °®). 

® A, v, 59 ff. 


3. Kosala Sutta.——Vua Pasenadi đến viếng Phật tại Jetavana sau 
khi thăng trận trở về. Lúc giáp mặt Phật, ông cúi rạp xuống và hôn 
chân Ngài. Phật hỏi do thấy ý nghĩa lợi ích gì mà nhà vua lại làm 
những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ quá mức 
như thế. Vua Pasenadi kế nhiều lý do khiến ông làm như vậy °. 

00A, v. 65 fF. 
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Kosalakã.—Dân xứ Kosala ©'. 
®D,¡. 150. 


Kosala-Devĩ.—Á¡ nữ của Mahä Kosala và là em gái của Vua 
Pasenadi. Nàng thành hôn cùng Vua Bimbisära và được vua cha 
cho một làng trong xứ Kãsi như tiền tắm (bath-money) và là một 
phần của hồi môn. Lúc mang thai Ajãtasattu °', hoàng hậu cứ muốn 
hút máu trên gối mặt của nhà vua; các nhà tiên tri đoán rằng bà sẽ 
sanh con thuộc hạng người giết cha. Sợ hậu hoạn, bà ra vườn 
Maddakucchi (¿.v.) tìm cách phá thai, nhưng không thành. Lúc 
Bimbisära bị con là Ajãtasattu tiếm ngôi và nhốt trong tù, bà theo hầu 
hạ, đem cơm nước cho đến khi bị cấm tuyệt. Bà chết vì âu sầu sau 
khi nhà vua băng hà. Để trả thù cho em, Vua Pasenadi động quân 
sang đánh AJãtasattu “). 

0 Ajatasattu được gọi là Videhiputta. Xem thêm Ajãtasattu. 

2 J.11. 237; 403; ii. 121 Ê. 


Kosalanagara.—Xem Sãvatthi. 


Kosalabimbavannanä.--Sách soạn thảo vào thế kỷ 13 hay 14, nói 
về hình tượng khắc bởi Pasenadi, Vua xứ Kosala, và về công lao 
khắc hình tượng. Trích dẫn của sách này được thấy trong 
Saddhammasangaha (4.v.). 


Kosalarañño-paräjaya Vatthu—Chuyện nói về Pasenadi bị 
Ajãtasattu đánh bại ba lân và những chán chường của ông °'. 
0 DhA. 1i. 259 £. 


Kosalarãjã.—Xem Pasenadi. 


KosalavihãrT Thera.—Alahán. Ông sanh tại Vesäli và là một 
trong những người nghe Phật thuyết kinh lúc Ngài đến để làm lắng 
dịu sự hoảng loạn ở đó [xem Ratana Sutta, (4.v.)]. Sau đó, ông xuất 
thế, tu hết thời sadi, rồi sống độc cư trong rừng gần một làng ở xứ 
Kosala. Ông được một cư sĩ địa phương cất cho cái cốc nhỏ dưới 
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gốc cây: tại đây ông đắc quả Alahán. Ông được gọi là Kosalavihãrï 
vì ông sống lâu trong xứ Kosala 0), 

Vào thời Phật Padumuttara, lúc tu khổ hạnh trên Himavä, 
ông có dâng lên Phật nhiều rễ củ. Vào 54 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Sumekhalisama. Ông chính là Bilãdiyäyaka nói 
trong Apadana “). 

0? Thag. 59; ThagA. ¡. 134 £. Ap.1. 145. 


Kosalä.—Xem Kosala. 


1. Kosika, Kosiya.--Tảng đá gần Himavä, trú xứ của Nãrada 
Kassapa °'. 
0 Ap. 1. 381. 


2. Kosika—Phật Độc giác. Một thời, ông sống tại Cittakñfa và 
được tiền thân của Ukkãsatika cúng dường cũng như thắp sáng 100 
ngọn đuốc quanh ông vào ban đêm 0©, 

0 Ap. 1. 414. 


3. Kosika.—Nhà vua bị tiêu diệt chung với thần dân mình vì tội 
phỉ báng một Hiên giả +). 
® ThagA. 1. 368. 


Kosikĩ—Con sông, có thể là một nhánh của sông Hằng. Sông 
chảy từ Himavä xuông; bờ sông có vườn xoài rộng ba lý ©. 
S JLA. 2,30 (Ốc 


Kosinärakã.—Dân sống trong Kusinärä °'. 
0 Z.ø., Vin. 1. 247; AA. 11. 637. 


1. Kosiya, Kosiyagotta—Tên của một dòng tộc Bàlamôn. 
Paciffiya °) xem dòng tộc này như thuộc hàng hạ liệt. Trong dòng 
tộc Kosiya có: Bàlamôn Kevatta ®, cha của Sona Kumãra (Bồ Tát) 
®: Bhaddäkãpilãni sanh tại Sãgala ®: Chủ ngân khố Macchariya- 
Kosiya (4.v.); cha của Kãtiyäna, ông thành hôn với áI nữ của gia 
đình Kãtiyãna ®; Hiền giả Kosiya, người mà Bhñridatta Jãtaka ® 
nói rằng đã dạy Älambäyana thần chú của Nãga; Bàlamôn Sãlindiya 
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mà Sãlikedära Jãtaka gọi tên Kosiyagotta vì lý do như trên; 
KosiyabraähmanT nói trong Kosiya Jãtaka ®. Tên Kosiya được 
Phật °' và Mahä Moggalläna +° rồi Guttila °) và Mahã Kassapa +? 
dùng để gọi Thiên chủ Sakka. Kosiya có nghĩa là “thuộc gia đình 
Kusika.” Indra có lần dùng tên Kosiya trong Rg Veda, , nhưng không 
biết rõ trong ngữ nghĩa nào. Rhys Davids °” nghĩ rằng đó là một 
người sống sót trong thời Indra là vị thần duy nhứt của tộc Kuáika. 
Từ Kosiya °® có nghĩa là “Chim Cú” và có thể là tên của một 

trong những tộc lấy tên chim muông làm tên dòng tộc (c/' Vaccha). 

0 Vịn, iv. 8; nhưng đó cũng là tên của dòng tộc Sakka nên phải 
được xem như thuộc hạng cao sang (Thag. 415; ThagA. 1. 452). 


2 J, vị. 418 £ ® J,v, 319 ff. ® AA.i. 90; 
ThigA. 68; SA. 11. 144. ® ThaøgA. 1. 452. @ ], 
vi. I8I; Mtu. ¡i. 49. ® J.†v, 278 f. ®1J.1. 465 f. 
%D. ii. 270. “)M.¡. 252. a) 
J.1. 252. 02 Ud. ii. 7; UdA. 200; DhA. 200; DhA. ï. 
429. 03 Dial. 1i. 296 f; xem thêm Dvy. 632; Mtu. ii¡. 200, 
202, 315, 403. 0 Xem e.g., J. ii. 208. 


2. Kosiya—Xem Macchari-Kosiya. 


3. Kosiya Thera.—Alahán. Ông thuộc một gia đình Bàlamôn ở 
Magadha và được gọi theo tên tộc mình. Ông nghe Tôn giả Ananda 
thuyết pháp, gia nhập Tăng Đoản và đắc quả Alahán. Ông từng là 
người giữ công của thành BandhumafT và vào thời Phật VipassT có 
cúng dường Phật một tán đường mía °®. Ông có thể là Trưởng lão 
Ucchukandika nói trong 4padäna '). 

0? Thag. 370-4; ThagA. 1. 431. “ Ap. ¡I. 393. 


4. Kosiya—Xem Kosika °). 

5. Kosiya.—Xem Nanda Mãnava. 

1. Kosiya Jãtaka (No. 130).—Chuyện Nữ Bàlamôn Kosiya. Một 
Bàlamôn có bà vợ hành ác giới và tà hạnh. Ban ngày bà giả vờ bệnh, 


không làm việc nhà, để cho ông làm tât cả; ban đêm bà vui thú với 
tình nhơn. Vì công việc bê bộn, ông không thê viêng Sư trưởng (Bồ 
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Tát) thường xuyên như trước. Một hôm đến đảnh lễ Sư trưởng, ông 
được Ngài giúp cho biết sự thật và được khuyên nấu cho bà một nôi 
thuốc gồm năm loại trái cây cộng với phân bò để ép bà phải uống hay 
dậy làm việc. Biết có sự can thiệp của Sư trưởng, không thể lừa đảo 
được nữa, bà dậy làm công việc. Rồi vì lòng kính trọng bậc Đạo Sư, 
nàng từ bỏ ác hạnh và trở thành có giới đức. 

Chuyện được kê về một Bàlamôn ở Sävatthi, đệ tử của Phật, 
có vợ hành ác giới và tà hạnh như nói trên. Phật kế cho ông nghe câu 
chuyện xưa mà nội dung giống như câu chuyện kê trên °. 

Trong a/avaffhu, bà vợ được gọi tên Kosiyä, và được luận 
sư giải là thuộc dòng tộc Kosiya. 

91.1.4663 £ ® Jb/d., 465. 


2. Kosiya Jãtaka (No. 226)—Chuyện Con Cú. Vua Benares 
xuất hành phi thời, cắm trại ở một khu trong ngự viên. Lúc bấy giờ, 
có con chim cú bay vào một khóm tre và núp tại đấy. Một đàn quạ 
cũng đến, vây quanh chực bắt cú. Vua hỏi quân sư (Bồ Tát) và được 
trả lời vì cú rời nơi ân trú quá sớm, tức trước khi mặt trời lặn. 

Chuyện được thuật cho Vua Pasenadi nghe lúc ông viếng 
Jetavana, trên đường đi đẹp loạn Ngài biên cương: thời điểm bấy giờ 
không thuận lợi cho vua xuất chỉnh ®. 

0) T11, 208 ff. 


„3. Kosiya Jãtaka (No. 470).—Chuyện Phú Ông Keo Kiệt. Được 
kê trong Sudhãbhojana Jãtaka (No. 535, g.v.). 


1. Kosiya Vagga.--Phâm thứ 2 của 7ika Nipara, Chú giải Jãtaka 
œ® 


J.11. 321-54. 


2. Kosiya Vagga.--Phẩm thứ 2 của Missaggiya, Vinaya Pitaka °). 
® Vịn. 11. 224-42; Ibiđd., v. 10 £. 


Kosiyaputta.—Alahán. Ông được liệt kê trong danh sách các 
Trưởng lão trao truyện 4bJidhamna cho đên lần Kết tập thứ ba °'. 
0 DhsA, p. 32. 
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Kosiyä.—Bà vợ hành ác giới và tà hạnh trong Kosiya Jãtaka [1] 


(q.v.). 


Kosiyäna.—Bàlamôn ở Kãsi có vợ tên KosiyãyanI. Chuyện của 
hai ông bà được kê trong Rãdha Jãtaka °'. 
0J.1.495 £. 


Kosumbaphaliya Thera——Alahán. Vào 3l kiếp trước ông có 
cúng dường Phật SikhI trái kosưznba °). Ông là Trưởng lão Usabha 
@) 


0 Ap. 1.449.  ThagA. 1. 320. 


Kohäãla.-Hồ nước ở Tích Lan do Vua Vasabha xây °® gần 
Mahätitthapattana “'. 


Kohombagäma.—Làng gần Pulatthipura, nơi xảy ra trận chiến 
giữa quân Gajabãhu và quân Parakkamabähu [ °'. 
0 Cvy. lxx. 320. 


Kyãnagäma.—Làng trong xứ Malaya, không xa Pulatthipura 
lắm. Lahkãdhikãri Kitti có lần đóng quân tại đây °, và Vua 
Parakkamabähu I đến đó giả dạng làm một nhạc sĩ ?. 

0? Cvy, lxx. 283, 300; lxxiII. 207. ® Jbiđ., 264. 


801 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TE¿dew¿ ?2A(¿ 


KH 


Khagsavisäna Sutta— Kinh thứ ba của aga Vagga, Sufta 
Nipara °®. Gồm 41 kệ, mỗi kệ chấm dứt bằng điệp khúc “eko care 
Khaggavisãnakappo.” Chú giải °' chia kinh làm bốn phẩm và đặt 
cho mỗi phẩm một tựa đề (trừ phẩm đầu) bằng cách dùng chữ đầu 
của phẩm. Được biết Phật thuyết kinh này để trả lời câu hỏi của Tôn 
giả Ananda về sự giác ngộ của các Phật Độc giác. Phật thuyết chỉ 
tiết về abhinrhara và patthanä của chư vị; Ngài còn minh hoạ bằng 
cách xướng kệ mà chư Phật Độc giác từng đọc hồi lúc trước trong 
nhiều dịp khác nhau, như những bài tán tụng niềm hân hoan (/đãna). 

Phật Âm ' kế lại cuộc sống của mỗi vị Phật Độc giác có kệ 
trong kinh. Tuy nhiên, chỉ có một số Ít vị có danh xưng thật sự, như 
Brahmadatta (v. 33), Anitthigandha °°, Mahäpaduma °°, 
Ekavajjika-Brahmadatta “Ð Ekaputtika-Brahmadata  ", 
Cätumäsika-Brahmadatta (44, 64), Sĩtäluka-Brahmadatta ®S”, 
Suta-Brahmadatta 5°, Vibhũsaka-Brahmadatta 5? Pãdalola- 
Brahmadata “°  Anivatta-Brahmadatta “?  Cakkhulola- 
Brahmadatta '®, và Mãtanga ”°. Số còn lại được mô tả như là 
“vua trị vì Benares,” hay là “con của vua,” vân vân. 

Kinh được chú giải trong Cu//a-Niddesa '°, chung với Chú 
giải về Paräyanavagga. Đó là bằng chứng cho thầy, lúc Culla- 
Nidddesa được soạn, kinh được xêp riêng biệt chớ không thuộc một 
tụ đặc biệt nào (giống như Uragavagga), và Chú giải được viết trước 
Suiía Nipzfa, như một hợp tuyến của các bản hiện hữu. Thuyết vừa 
nói được hỗ trợ bởi bằng chứng là bản Sanskrit trong Ä⁄ahãvasiu¿ ® 
không trực thuộc tụ đặc biệt nào cả. Theo Mahavasíu, có 500 Phật 
Pratyeka an trú tại Rsipatana gần Benares. Khi được các Thiên tử 
Suddhãväsa cho biết Phật sẽ thị hiện trong 12 năm tới, chư Phật này 
biến khỏi Rsipatana, mỗi vị đọc một vần kệ của kinh trước khi biến. 

Apadäna '® xếp các kệ của Khaggavisãna Sutta trong chương 
mang tên Paccekabuddhäpadäna và ghi thêm nhiều kệ dẫn nhập. 
Một số kệ còn được xếp nơi phần cuối như để kết thúc. Trong phần 
luận giải, Apadãna Commenfary ® có ghi danh tánh của nhiều Phật 
Độc giác. Tuy nhiên, chư vị này khác với chư vị kế bởi Phật Âm, mà 
lại giỗng chư vị đề cập trong Isigili Sutta. 
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0® SN. vv. 35-75. SNA. ¡. 46 ff. ® Jbịd.,. 
® pp. 56 ff, ®¡, 357 £, ® j7 f 
® ApA. ¡. 106 £ 


Khajjakadäyaka Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Tissa trái panasa chín cùng với trái dừa. Vào 13 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Indasoma ®). Ông có thê là 
Trưởng lão Setuccha ®), 


0 Ap. 1. 182.  ThagA. 1. 206 £. 

Khajjanya Vagga--Phẩm thứ § của Khandha SamyuHa, 
SamyuHa Nikãya °). 

9S, 11, 81-105. 


Khajjanĩya Sutta.--Bậc Đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nên nhàm 
chán đối với sắc, thọ tưởng, hành, thức. Do nhàm chán nên ly tham 
và do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 
"Ta đã được giải thoát". VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa." [Theo HT. Thích Minh Châu, 1966]. 

Kinh này còn được Trưởng lão Mahinda thuyết tại vườn 
Nandana trong ngày thứ năm của chuyến viếng thăm Tích Lan của 
ông #), 

Trong Vibhanga Commemfary °®, kinh này được gọi là 


KhajjanIiyapariyä3ya. : 

0 S, 11, 86-91; kính này bị gọi lâm là kinh STha trong Sưnyuf1a; 
xem KS. 1i. 72, n. 3. ® Mhv. xv. 195, ®.. VibhA. 
32. 


KhajjanTiya-pariyäya.—Xem KhajjanTya Sutta. 


Khajjñrakavaddhamäãna.--Hồ nước ở Tích Lan ®'. 
Cv. lxvi. 39. 
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Khajjotanad.—Con sông ở Tích Lan, một nhánh của 
Mahäväluka-nadTI. Trên sông nói có cây cầu đài 30 cubit do Vua 
Devappatirãja xây °). 

® Cv, lxxxvI. 22; xem thêm Cv. 77s. 1i. 173, n. 3. 


Khajjopanaka Jãtaka (No. 364).—Xem Khajjopanaka-Pañha. 


Khajjopanaka-Pañha.—Hiền trí Mahosadha phải rời triều vì 
âm mưu của bốn Hiền trí Senaka, Pukkusa, Kãvinda và Devinda 
của Vua Vedeha. Ông ra ngoại thành sống bằng nghề làm đồ gốm. 
Muốn giúp ông trở lại triều, vị nữ Thiên của lộng vua xuất hiện và 
đặt nhiêu câu hỏi với vua. Nhà vua tham khảo bốn. hiền giả, nhưng 
không tìm ra câu giải đáp. Thiên nữ trở lại và nói rằng nhà vua như 
người muốn có lửa nhưng thôi con đom đóm, rắc lên nó phân bò và 
cỏ, hoặc muốn có sữa nhưng lại vắt sừng bò. Nàng doạ sẽ đem chết 
chóc đến vua nếu vua không có câu trả lời. Thất vọng, nhà vua bèn 
tìm vời Mahosadha trở về đề có vấn mình ®', 

Ở nhiều kinh điển khác ®) , chuyện này được kể như một kinh 
riêng biệt, nhưng vì không có hi tiết nên đọc giả được hướng dẫn 
đọc Khajjopanaka-Pañha. 

SÁT, 13711, 2 J;i1, 197, 


Khañjadeva—Một trong số mười chiến binh ưu việt của Vua 
Du(thagamam. Ông là con út của Vua Abhaya, và là một gia chủ ở 
Mahisadonika trong quận Nakulanaga. Tên ông là Deva, nhưng vì 
ông có tật đi hơi niễng nên được gọi là Khañjadeva. Trong những lần 
đi săn với bà con trong làng, ông thường rượt bắt trâu bằng cách ôm 
giò bằng tay không, năm đầu vật xuống đất, và bẻ gảy xương. Nghe 
tiếng ông, Kãkavannatissa đưa ông vô triều phục vụ. Về sau, ông 
theo Dufthagãmani tham gia nhiều chiến dịch ®. 

® Mhv. xxiii. 3, 78 fF. 


Khanfikakhipa.—Xem Nãägita [2]. 
Khanda.—Đại đệ tử và cũng là em cùng cha khác mẹ của Phật 


Vipassï °®. Phật Vipassï thuyết bài kinh đầu tiên cho Kanda và bạn 
của Ngài là Tissa, trong Vườn Nai tại Khema. VỀ sau, Khanda trở 
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thành đại đệ tử của Phật ?. Trong một kiếp trước, Ekasaññaka có 
dâng lên Kanda vật thực cúng dường ®), 

®D, ii. I1, 40; Bu. xx. 28; J. ¡. 41. ® BuA. 196; AA. 1. 
80; DA. 1i. 416; xem thêm 457. ® An, 1. 121. 


Khandakavitthika—Một làng ở Tích Lan, sanh quán của 
Sũranimila °'. 
0Ð Mhv. xxII. 19. 


Khandacela.—Tịnh xá (có thể ở Tích Lan), trú xứ của Trưởng 
lão Padhãniya. Tại tịnh xá này, lúc đang nghe Ariyavamsa trong 
Kanikärapadhãnaghara, Trưởng lão bị răn căn, nhưng ông im lặng 
chịu đau đớn và có an trú trong bài pháp. Nọc rắn được truyền xuống 
đất và ông đắc quả Alahán ®'. 

0? MA.1. 65. 


Khandadeva.—Tkheo, đệ tử của Phật. Ông đắc quả Alahán 
ngay sau khi được sanh về cõi Phạm thiên Aviha. Thiên tử 
Ghafikãra có đề cập đến ô ông và sáu vị tỳkheo khác đồng chứng đắc 
quả như ông, trong một lần yết kiến Phật ©'. 

0S, ¡. 35, 60; ThigA. 222. 


Khandadeviyäputta—Tykheo tùng theo Devadatta thường 
được kế chung với Kokälika Kafamoraka Tissa và 
Samuddadatta. Ông giúp Devadatta trong âm mưu gây chia rẽ Tăng 
Đoàn ®. Khandadeviyäputta bênh vực Devadatta trong lúc nhiều 
tỳkheo khác phản đối °; ông rất được Tỳkheo ni Thullanandã quý 
mến ®. Kjwddakapätha ® liệt kê ông trong danh sách các tỳkheo 
hành ác cùng với những tỳkheo kể trên, Ciãñcamãnavikã, và anh của 


DIighavidassa. 
0 Vịn. 1. 196; 11. 171. ® Jb/đ., 11.174. lư 
Tbid., 11. 66; 1v. 335. ® KhpA. 126. 


Khandaphulliya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước, ông có 
trùng tu tháp thờ Phật Phussa bị voi phá sập và cây cối mọc chen. 
Vào 77 kiếp trước ông làm vua 16 lần đưới vương hiệu Jitasena 0©). 

0) Ap. 1. 198. 
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Khandaräja.-- Tịnh xá tại Tích Lan do Vua Upatissa II xây °'. 
° Cy, xxxvii. 186. 


Khandavagga.—Một quận trong xứ Rohana, nơi mà quân thù 
của Vua Parakkamabähu I có lân đóng quân °'. 
0 Cụ, Ixxxv. 119-23. 


Khandasima.—Khu vực thiêng trong Pulatthipura bao gồm 
sữma đánh dâu ranh giới của Tăng sự do Vua Parakkamabähu I đặt 
đề ©, 

® Cvy. lxxciii. 68; xem thêm Cv. 77s. i1. 110, n. 5. 


Khandasumana Thera.—Alahán. Ông sanh tại Pävä trong gia 
đình của một tộc trưởng Malla. Ông được gọi tên Khandasumana vì 
ngày ông ra đời nhà ông có đầy bông lài và đường mía. Sau khi nghe 
Phật thuyết pháp trong vườn xoài Cunda, ông xin gia nhập Tăng 
Đoàn và về sau đắc quả Alahán. 

Trong một kiếp trước ông có xây rào bằng gỗ đàn hương 
quanh tháp thờ Phật Padumuttara. Vào thời Phật Kassapa, ông 
không mua được bông vì nhà vua bao mua hết để cúng dường, nên 
phải mua bông khandasưnana đề dâng cúng tháp Phật ©). 

Ông có thể là Trưởng lão Sapariväriya nói trong 4padãna 
2 Kệ của ông ghi trong 4padãna giông hệt kệ nói là của Trưởng lão 
Nandiya °). 

0) Thag. 96; ThagA. 1. 198. ® Ap. 1. 172. 6 
Xem ThagA. 1. 82. 


Khandahäla.—Bàlamôn, một tiền kiếp của Devadatta. Xem 
Khandahäla Jãtaka. 


Khandahäla Jãtaka (No. 542).-Chuyện Tế Sư Khandahäla. 
Khandahäla là Tế sư của Vua Ekarãja ở Pupphavati (Benares cô). 
Ông được nhà vua rất trọng dụng nhưng hay ăn hối lộ. Lần nọ, trong 
một cuộc tranh chấp tài sản, ông xử không phân minh bị Thái tử 
Candakumũra xử lại. Thái tử được dân chúng hoan nghênh vang 
dội. Tiến hoan nghênh tới tai vua nên vua phán để cho Thái tử xử án 
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thay tế sư. Lộc của Tế sư đương nhiên bị giảm, nên ông đem lòng 
thù oán Thái tử. 

Một thời, nhà vua mơ ước Thiên đàng và hỏi TẾ sư 
Khandahãla đường lên Thiên giới. Ông trình tấu răng con đường ấy 
phải đi qua sự hy sanh của Hoàng hậu, các vương tử, và tài sản quý 
giá của hoàng cung. Vua Ekaräja chấp thuận lời cố vấn của Tế sư và 
chuẩn bị mọi sự hy sanh, dầu tâm trí có bị dao động. Khandahala 
không ngần ngại thúc giục và khi gươm kề cổ Candamũra, Chánh 
hậu Candã của ông liền cầu xin được Ơn Trên hộ trì. Thiên chủ 
Sakka xuất hiện cứu Candamira. Tiếp theo, đám dân chúng phân nộ 
giết chết Tế sư Khandahäla, đuổi Vua Ekarãja khỏi kinh thành và tôn 
Candamira lên ngôi cửu ngủ °'), 

Khandahala chỉ Devadatta, Candã chỉ Rähulamätä, và 
Candakumira chỉ Bồ Tát ®). 

Khandahäla Jãtaka đôi khi còn được gọi là Candakumära 
Jãtaka. 

0® J, vi. 129-57; chuyện còn được thấy kề trong Cariyäpi‡aka như 
Candakumära-cariyä. ® J, 1v. 47. ® MII. 203. 


Khandigäma.—Một làng ở Tích Lan. Trong làng có một đèo 
hẹp, nơi Tướng Lahkãpura đánh bại Vua Gajabähu. Về sau, 
Adhikãrin Nãtha bị bại trận ngay trên đèo ấy ©. 

® Cv., lxx. 216-81, 298; xem thêm Cv. 77s. 1. 305, n. 6. 


1. Khata Sutta.--Thành tựu bốn pháp này, kẻ ngu, không thông 
minh, không phải bậc Chơn nhân, tự mình xử sự như môt kẻ mất gốc, 
bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô 
phước: không có suy xét, không có cứu xét, tán thán người không 
đáng tán thán; không có suy xét, không có cứu xét, không tán thán 
người đáng tán thán; không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự 
tín nhiệm ở những chỗ không đáng tín nhiệm; không có suy xét, 
không có cứu xét, bất tín nhiệm tại những chỗ đáng tín nhiệm. 
Ngược lại là bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chơn nhân, tự mình xử 
sự như môt người không mất gốc, không bị thương tích, không phạm 
tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức ® 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1966]. 

9 A,1. 2 Ê. 
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2. Khata Sutta.—Tà hạnh đối với mẹ, cha, Như Lai, và đệ tử của 
Như Lai, kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chơn nhân, tự 
mình xử sự như môt kẻ mất sốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí 
quở trách, và tạo nhiều điều vô phước ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1966]. 

0A.1. 4£. 


1. Khattiya Sutta.—Đàm thoại giữa Thế Tôn và Thiên nữ về bốn 
tôi thăng giữa các loài hai chơn, bôn chơn, thê thiệp và con trai t. 
® S.1.6. 


2. Khatfiya Sutta.--Đàm thoại giữa Thế Tôn và Jãnussom. Đối 
VỚI Sátđếy, Bàlamôn, gia chủ, nữ nhân, kẻ trộm, và Samôn, mong 
muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cứu 
cánh cái gì? Phật đáp cho từng giới một °). [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1966]. 

0 A,11. 362 £ 


Khattiyanï hoặc Velãmikã.—— Trưởng đoàn 84 ngàn nữ nhơn hầu 
hạ Bô Tát khi Ngài là vị Vua Sátđêly Mahäsudassana ở KusävafT °'. 
2S, 11. 146; nhưng xem D. 1. 188. 


Khadira Sutfa.--Ai nói như sau: “Không có như thật giác ngộ 
Thánh đề về Khổ, không có như thật giác ngộ Thánh đề về Khô tập, 
không có như thật giác ngộ Thánh đề về Khô diệt, không có như thật 
giác ngộ Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt, ta sẽ chơn chánh 
đoạn tận khổ đau"; sự kiện này không xảy ra. Cũng như có ai nói 
rằng : "Với những lá cây keo, hay lá cây pa!ãsa (một thứ cây có bông 
màu đỏ thắm mọc trước lá) hay lá cây kha-lê-lặc (đmalaka), tôi sẽ 
làm giỏ bằng lá để đem nước lại hay làm cái quạt"; sự kiện này 
không xảy ra °) [Theo HT. Thích Minh Châu, 1966]. 

®S, v. 438. 


Khadirangani—Làng ở Tích Lan. Vua Kitti (sau là Vua 


Vijayabähu I) có lúc đóng quân tại đây và đánh thắng một trận gần 
đó t, 
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(®Cy, lvii. 72; Ivii. 36. 


Khandirangãra Jãtaka (No. 40).— Chuyện Hồ Than Lửa Cây 
Keo. Một thời, Bồ Tát sanh làm chủ ngân khố ở Benares. Một hôm, 
có vị Phật Độc giác vừa xuất định sau bảy ngày thiền, đi đến nhà ông 
khát thực. Chủ ngân khố bảo gia nhân đem vật thực cúng đường. 
Nhưng gia nhân hoảng sợ nói trong nhà có hố than đỏ hừng nên 
không dám bước qua. Hồ than đỏ hừng do Mãra hoá hiện để ngăn 
cản sự bố thí của chủ ngân khố. Nghe vậy, vị chủ ngân khó tự tay 
bưng bình bát thực phẩm bước xuống hồ than đỏ hừng, sẵn sàng hy 
sanh tánh mạng mình chớ không chịu để cho sự bồ thí mình bị phá 
ngang. Bấy giờ có bông sen mọc hứng lấy chơn ông và hồ than đỏ 
hừng bị đập tắt ngủm. Thất bại trong âm mưu, Mãra biến mắt. 

Chuyện được kể cho Trưởng giả Anäthapindika nghe. Có 
một nữ thần sống trên gác của dinh ông. Bà và các con phải xuống 
đất mỗi khi Phật đến viêng nhà ông. Đề làm cho Phật không đến đây 
nữa, bà tìm nói với vị tổng quản và con của gia chủ rằng Trưởng giả 
Anäathapindika không nghĩ đến đời sau cho mình, tiêu phí tài sản, làm 
giảu cho Samôn Gotama, không lo buôn bán, không lo làm việc. 
Nhưng tất cả đều vô hiệu. Về sau, tài sản của Anathapindika bị tiêu 
hao vì sự bố thí rộng rãi của ông. Nữ thần trở lại và khuyến cáo ông. 
Nhưng lòng tín của ông, như núi Tu di, không bị dao dộng. Trái lại, 
ông đuổi nữ thần ra khỏi nhà ông vì thiếu lệ độ đối với Đức Phật. 
Thất vọng, bà cầu cứu Thiên chủ Sakka vả được Skka khuyên nên 
tìm cách đòi nợ và chỉ cho Anathapindika biết nợ mà ông đã quên. 
Bà y lời. Tuy nhiên, trước khi tha tội cho bà, Anathapindika đưa bà 
đến yết kiến Phật, và trong cơ duyên này Phật thuyết kinh 
Khandirangära Jãtaka. Và, Ngài thuyết luôn Velãmaka Jãtaka 0). 
ĐỀ biết đoạn cuối, xem Siri Jãtaka. 

Theo Chú giải Dhamưnapada ®, Khandirangära Jataka được 
thuyết về hai bạn Sirigutta và Gharadinna. Được biết, sau khi nghe 
kinh, 84 ngàn chúng sanh được tiếp cận với Sự Thật. 

01.1. 226-34; xem thêm Visayha Jätaka. ® DhA. 1. 
447. ® AA.1. 57, 


Khadiravaniya.—Tên của Bồ Tát khi Ngài tái sanh làm con chim 
gõ mỏ trong rừng cây keo (khadira). Xem Kandagalaka Jãtaka °). 
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J.11. 162 £. 
Khadiravaniya-Reveta.—Xem Revata. 


Khadiravali Vihãra—Tịnh xá trong xứ Rohana do Vua 
Dappula I xây để cúng dường cho vị thần chủ trì nơi đó (có thể là 
Skanda) ®'. 

® Cy, xIv. 55; xem thêm Cv. 7s. 1. 94, n. 3. 


Khantivanna Jãtaka (No. 225) —Chuyện Đề Cao Tính Kham 
Nhẫn. Vua Brahmadatta ở Benares có một đại thần thông gian 
trong nội cung. VỊ đại thần ấy lại có một người hầu cận thông gian 
trong nhà mình. Khi được tâu, nhà vua phán rằng Ngài cũng có 
người như vậy đứng đây, nhưng người tốt thật khó tìm, nên Ngài 
phải kham nhẫn. 

Chuyện được kế về vua ở Kosala bị một đại thần lơi dụng 
công cán mình đề thông dâm trong cung ©', 

01.11. 206 £. 


Khanti Sutta—Xem Vepacitti Sutta. 


Khanftivädï —Danh tánh của một đạo sĩ tu khổ hạnh nói trong 
KhantftivädI Jãtaka (4. v.). 


KhantivädT Jãtaka (No. 313)—Chuyện Đạo Lý Kham Nhẫn. 
Một thời, Bồ Tát sanh trong một gia đình giàu có ở Kãsi. Ngài tên 
Kundaka. Sau khi cha mẹ mất, Kundaka bố thí hết tài sản thừa 
hưởng và lên Himavä tu khổ hạnh. Lúc nọ, ông xuống núi, vô sống 
trong ngự uyên, và được Quan đại tướng hậu đãi. Một hôm, Vua 
Kaläbu ở Benares du ngoạn trong ngự uyên cùng phi tần cung nữ. 
Lúc vua no say và ngủ mê, các cung tần đi ngao du. Khi tỉnh giác 
ông đi tìm và thấy các nàng đang nghe nhà tu khổ hạnh thuyết về đạo 
lý kham nhẫn. Ông ra lệnh thử tánh nhẫn của đạo sĩ bằng cách cho 
đánh ông hai ngàn roi gai rồi chặt tay chơn, thẻo tai mũi của ông. 
Hành hình đạo sĩ xong, nhà vua bỏ đi. Nghe quân báo, vị Đại tướng 
liền đến băng bó thương tích cho đạo sĩ và xin đừng giận hờn ai khác 
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ngoài nhà vua. VỊ đạo sĩ liền đọc kệ cầu mong nhà vua được mạng 
trường và không căm giận ai cả. 

Rời ngự uyễn và vừa ra khỏi tầm nhìn của đạo sĩ khổ hạnh, 
nhà vua bị đất nuốt xuống ngục Avwici (Vô gián Địa ngục). Nhà tu 
khổ hạnh cũng chết vào cùng ngày Ấy. 

Chuyện được kê tại Jetavana về một tỳkheo hay phẫn nộ ©'. 
Kalaäbu chỉ Devadatta và Quan đại tướng chỉ Sãriputta. 

Kinh thường được kế như một ví dụ của sự tha thứ rộng 
lượng. Nhà tu khổ hạnh là Khantivädï ?. Kinh còn cho thấy sự phẫn 
nộ có thể rơi xuống nạn nhân không có hiềm khích ®) và tại sao người 
phẫn nộ có thê đánh mất cơ hội thành công *. 


®J, 1i, 39-43. ® Ƒ. ø., DhA. ¡. 126; KhpA. 149; J. 
1. 46; 11. 178; vị. 257; BuA. 5T. ST.1V; 11, ĐỒ NT; 
v. 113, 119. 


Khanda.—Danh tánh của một vị thần mà kinh tạng SanskrIt gọi 
là Skanda. Skanda được kê với Siva trong Udãna Commentary t. 
® UdA. 351. 


1. Khandha Sutta.Bốn niệm xứ (safi2a/fhãna) cần phải được tu 
tập đê đoạn diệt năm thủ uân (upadänakkhandha) `. 
® A,1v. 458 £. 


2. Khandha Sutta.--Có bốn hạng Samôn hiện hữu ở đời tuỳ theo 
sự đoạn diệt thủ uân (upädãnakkhandha) : Sa-môn bất động 
(Samana-m-acala), Sa-môn sen trắng (Samanapundärika), Sa-môn 
sen hồng (Samarapadưmna), và Sa-môn tỉnh luyện trong các Sa-môn 
(Samanasukkhumala),") 

0A, 11, 90 £. 


3. Khandha Sutta.--Thuyết cho Rãhula. Năm uân vô thường 
nên vô ngã °`, 
0S, ii. 249, 252. 


4. Khandha Sutta.-Bốn Thánh Đề nhìn dưới khía cạnh của năm 


thủ uẫn (upãdãnakkhandha) ©). 
®S,v.425. 
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Khandhakã.—Khandhakã gồm các vấn đề có liên quan đã được 
sắp xếp thành từng chương và được phân làm hai: Mahävagga (Đại 
Phẩm) và Cullavagga (Tiêu Phẩm). Chúng tôi tạm dịch Khandhaka 
là Hợp Phần (khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẫn, ... và tiếp vĩ ngữ 
-ka trong trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan, ...). 

Mahävagøa (Đại Phẩm): gồm 10 chương, mở đầu là sự 
chứng ngộ đạo quả của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng 
của các tỳ khưu như lễ xuất gia, lễ Uposatha (Bố Tát), việc an cư 
mùa mưa, lễ Pavãranã (Tự Tứ), v.v... 

Cullavagga (Tiêu Phẩm): gồm. 12 chương đề cập đến việc 
hành xử các tỳ khưu phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia 
rẽ hội chúng, và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xuất gia. Đặc 
biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni và hai chương 
cuối I1 và 12 nói về hai kỳ kết tập Tam Tạng đầu tiên ở Ấn Độ. 
[Trích từ Giới Thiệu Về Tạng Luật của Tỳkheo Indacanda Nguyệt 
Thiên, 2005]. 

Khandhakãä gồm tám bJãnavãra và được chia làm 22 
chương, I0 chương trong Mahavagga và I2 chương trong 
Cullavagga. Mỗi chương được gọi là một khandhaka. Chương l1, 
Mahäãkhandhaka, nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc 
đức Thế Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng Giác và bao 
gồm quá trình hình thành nghi thức cho xuất gia và tu lên bậc trên trở 
thành tỳ khưu cùng một sô vân đề liên quan đến việc huấn luyện các 
vị xuất gia. Chương 2, Uposathakhandhaka, giảng giải vê lễ 
Uposatha, vân vân. Việc gìn giữ sự hợp nhất của hội chúng là điểm 
được nhắn mạnh ở chương này. Vân vân. [Trích từ Giới Thiệu Về 
Tạng Luật của Tỳkheo Indacanda Nguyệt Thiên, 2005]. 

® Xem Oldenberg, W?mnaya Pitaka I, Introd., xx1. f; Law, Päli Lũ. 
1.14 ® DA. ¡. 13. 


Khandha Pari(ta——Một chú hộ trì có trong danh sách của các 
chú hộ trì °. Nội dung của chú này được ghi trong Ahinda Sutta 
của 4nguttara Nikãya °. 

0® MII. 150. ®¡j, 72 f; còn thấy trong Vin. ii. 109 f; xem 
thêm Khandhavatta Jätaka. 


S12 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


Khandha Vagga.--Thiên thứ 3: Thiên Uẫn, Szmyufa Nikãya. 
Gồm 13 tương ưng (sưmyu#a). Ở Miễn Điện có một chú giải (/ïkã) 
về thiên này ©, 

® Bode, øø. c¡í., 103. 


Khandha Samyutta— Chương 22: Tương Ung Uấn của 
Samyufa Nikãya. Cũng là chương 1: Tương Ưng Uẫn của Thiên 3: 
Thiên Uấn, Szmyuita Nikãya. Gồm 150 kinh nói về năm uấn ®©), 

®S, 11. I-188. 


Khandhaka Thũpa— Một đền thờ (ceiyd), có thể trong 
Cetiyapabbata °. v./ Katthaka, Katthaka, Kanthaka Thũpa, 
Kantaka Thũpa. Xem thêm Katthaka. 

0 Mhv. xxxii. 25. 


Khandhapura.—Tên Päli của Myein Zaing ở Miễn Điện ®'. 
0 Bode, øø. c¡., 40. 


Khandhavatta Jätaka (No. 203)— Chuyện Tu Tập Từ Tâm. 
Một thời Bồ Tát làm nhà tu khổ hạnh ở Kãsi. Được biết có nhiều 
tỳkheo bị rắn cắn chết, Ngài tập họp các tỳkheo trong vùng lại và dạy 
các ông tu tập từ tâm đối với bốn gia đình rắn (Virũpakkha, 
Eräpatta, Chabbyäputta, và Kanhagotama) đề tránh bị răn căn. 

Chuyên được kể về một tỳkheo chết vì bị rắn cắn ®. 

J.11. 144 fF; ý Vin. ii. 109 f._ Chuyện được xem như một khai 

triển của Khandha Paritta. 


I.Ô Khandhä Suta—Năm uấn và năm thủ uấn 
(upãdaãanakkhandha) t). 
® S11. 47. 


2. Khandhã Sutta.--Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn 
diệt, đoạn tận năm thủ uân („pãđãnakkhandha) Thánh đạo Tâm 
ngành này cân phải tu tập °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 19801. 

0S, v. 60. 
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Khandhãvara—Tên họ của các ÄAyasmanta °. Họ là những 
người thờ Thân Skanda và là hậu duệ của Moriyavamsa ®, 
€9 Ủy, xxx, 37, “ Salalihinisandesa, theo lời ghi 


cuôi của một bài thơ Tích Lan. 


1. “Khandhena” Sutta.--Tắc cả các uẫn đều vô thường. AI có 
lòng tin, có tín giải đối với những pháp này; vị Ấy được gọi là Tùy tín 
hành (Saddhamusari). Ai kham nhân một ít Thiên quán, như vậy với 
trí tuệ về những pháp này; vị ấy được gọi là Tùy pháp hành 
(Dhammanusarj), đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chơn nhân địa, đã 
vượt phàm phu địa. Ai đối với những pháp này, biết rõ như vậy, thấy 
như vậy, được gọi là đã chứng Dự lưu (Sø/ãpann4), không còn bị 
thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 19801. 


2. “Khandhena”Sutta—Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện 
của sắc, vân vân, là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất 
hiện của già chết °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1980]. 

® S11. 231. 


3. “Khandhena”Sutta.--Dục tham đối với sắc uân, thọ uẫn, vân 
vân là tùy phiên não của tâm °'). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1980]. 
0®, 11. 234. 


1. Khamã Sutta.—Có bốn đạo hành (pafi›adã): đạo hành không 
kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an 
tịnh ?, 

®A,1i. 152. 


2. Khamäã Sutta.—Như trên nhưng việc thực hiện đạo hành được 
dẫn chứng khác biệt °'. 
® A.,11. 153 £. 


Khambhakata Vagga.—Điều 3 của Sekkhiyä (Ưng Học) trong 
PãciHiyapali, trong Suffavibhanga (Phân Tích Giới Bồn), trong 
Vinaya Pitaka (Luật Tạng) ®'. 

0 Vịn, iv. 188-091. 
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1. Khaya Sutta. --Thuyết cho Trưởng lão Rãdha. Sắc, thọ, vân 
vân là vô thường. Ở đây, ông cần đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ 
lòng tham, cân đoạn trừ lòng dục và tham “, [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 19801. 

9S, 111., 197, 199, 201. 


2. Khaya Sutta.--Tất cả đều vô thuuờng 
Nà 207 


3. Khaya Sutta.--Phật cổ võ tỳkheo tu tập bảy giác chỉ 
(bojjhanga) đưa đến đoạn tận khát ái. Để trả lời Tôn giả Udãyï, 
Ngài giải thích cách tu tập bảy giác chỉ như thế nào ®'. 

(0S, v, 86 £. 


Khara.-Dạxoa, bạn của Suciloma. Một thời Thế Tôn ở Gayä, 
trên hòn đá Tankita tại trú xứ của Dạ-xoa Suciloma. Lần nọ, Khara 
cùng đi với Suciloma ngang qua Gayã. Suciloma đến Phật và hỏi về 
giáo pháp của Ngài °. (Xem thêm Suciloma Sutta).  Khara là 
một tỳkheo trong kiếp trước; ông từng thoa mình bằng dầu của Tăng 
Đoàn mà không xin phép. Do đó, thân ông trở nên xấu xí và da ông 
trở nên nhám nhúa như “mái ngói”. Sau khi nghe xong Suciloma 
Sutta, Khara đắc quà Dự lưu, và da ông trở nên xinh đẹp vả có màu 
vàng. 

®S,1. 207 £; Sarmyutta Nikãya., p. 47 f.; SNA. 1. 302. @) 
lhid., 305. 


Kharadäthika.-Dạxoa. Một thời, Bồ Tát (Phật Mangala) bỏ 
vương quốc cùng vợ con vô rừng tu ấn. Nghe tiếng Bồ Tát là người 
rất hào phóng, Dạxoa đến xin con Ngài để ăn thịt trước mặt Ngài. 
Ngài không chút động tâm ngay khi thấy máu con tràn ra từ miệng 
Dạxoa, mà còn mong rằng trong tương lai thân Ngài sẽ phát ra hào 
quang có màu như các dòng máu này. Kết quả là hào quang của Phật 
Mangala luôn luôn chiếu sáng xuyên mười ngàn thế giới, trong lúc 
hào quang của chư Phật khác thông thường chỉ chiếu sáng một vùng 
rộng có đường bán kính chừng một sải (1, 82 m) °. 

(9J.1. 31; BuA.116 £ 
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Kharaputta Jãtaka (No. 386).--Chuyện Con Lừa. Thuở xưa, 
Vua Senaka trị vì Benares, có cứu mạng một Xả vương khỏi tay bọn 
thanh niên đang vây đập rắn. Để tạ ơn cứu tử, Xà vương dâng lên 
vua nhiều châu báu và một cung nữ Nãga. Xà vương còn dâng vua 
câu thần chú để ông gọi cung nữ khi không thấy nàng bên cạnh. 

Một hôm Vua Senaka cùng cung nữ Naga du ngoạn trong 
ngự uyền. Vốn tham đắm dục lạc vô độ, cung nữ thấy con rắn nước 
dưới hồ sen, bèn hoá thành rắn bò xuống làm tình cùng chú rắn nước 
này. Vua quất nàng một roi tre trị tội tà hạnh. Nàng tức giận bỏ về 
thê giới Nãga và phao vu nhà vua ngược đãi mình. Xà vương ra lệnh 
cho bốn thanh niên Nãga vào vương thất giết vua bằng cách dùng hơi 
độc thoát ra từ mũi. Bấy giờ, vua đang kề cho hoàng hậu sự việc xảy 
ra ngoài ngự uyễn. Nghe được câu chuyện, bốn thanh niên Nãga trở 

về trình lại Xà vương. Để chuộc lỗi, Xà vương hiến Vua Senaka thần 
chú giúp ông nghe được mọi thứ tiếng trên thế gian, chỉ với một điều 
kiện duy nhứt là nếu ông truyền thần chú này cho ai, ông sẽ phải 
nhảy vào lửa chết. 

Nhờ có thần chú, Vua Senaka nghe nhiều chuyện buồn cười 
của loài ong, kiến, vân vân. Vua cười khiến hoàng hậu hiếu kỳ theo 
hỏi. Sau cùng, nhà vua kế cho bà nghe và bà đòi được truyền cho 
thần chú. Bị mãnh lực nữ nhân thôi thúc, vua đành chấp nhận và ngự 
lên vương xa, đi vào ngự viên để nhảy vào lửa sau khi trao truyền 
thần chú cho hoàng hậu. 

Ngay lúc ây, ngôi của Sakka nóng lên, Ngài nhìn xuống cõi 
đất thấy việc này, liền cùng phu nhân hoá làm hai con đê đón đầu 
vương xa của Vua Senaka. Hai con đê làm tình trước mặt các con 
lừa Sindh đang kéo vương xa. Lừa mắng dê ngu xuẩn và vô liêm sỉ. 
Dê bảo lừa còn ngu xuân hơn vì đang kéo xe cho một vị vua ngu 
ngốc. Vua nghe được câu chuyện giữa dê và lừa, liền đọc kệ hỏi kế. 
Dê đề nghị vua bảo với hoàng hậu rằng Ngài sẽ truyền chú cho với 
điều kiện bà phải chịu trăm roi lên lưng không được kêu la. Vì quá 
hâm mê thần chú, hoảng hậu ưng chịu, nhưng vừa bị hai roi bà kêu la 
và không còn muốn được truyền thần chú nữa. 

Chuyện được kế về một tỳkheo bị vợ cũ cám đỗ. Senaka là 
vị tỳkheo, Lừa Singh là Sãriputta, Sakka là Bồ Tát ®. 
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Được biết có một vần kệ trong kinh này thấy trong 
Mahäsutasoma Jãtaka “). 
011011215) 11, “J. v, 498. 


Kharassara Jãtaka (No. 79).-Chuyện Tiếng Trống Ôn Ảo. 
Thuở xưa, khi trị vì Benares, vua Brahmadatta có cử một quan làm 
thôn trưởng ở một làng biên địa. Vị quan tham ô này thông đồng với 
bọn cướp bằng cách đưa quân vô rừng để chúng tự do cướp tài sản 
trong làng. Ông được chia phân nữa chiến lợi phẩm. Tuy nhiên âm 
mưu của ông bị bại lộ và ông bị cách chức. 

Chuyện được kế về một quan đại thần tham ô và mưu chước 
như nói trên trong xứ Kosala; ông bị vua trừng trị theo luật nước t), 
1,1 354£ 


Kharädiya—Xem Kharädiya Jãtaka. 


Kharädiya Jãtaka (No. 15) -— Chuyện Con Nai Kharaädiya. 
Trong một tiền kiếp, Bồ Tát sanh làm con nai đầu đàn. Một hôm, nai 
chị Kharädiya đem con mình đến đề nhờ nai đầu đàn dạy cho sự sự 
khôn ngoan của loài nai. Nai con không vâng lời đến học như được 
dặn đò. Kết quả là chàng bị ông thợ săn bẫy và xẻ thịt. 

Chuyện được kế về một tỳkheo khó bảo. Kharädiya chỉ 
Trưởng lão ni Uppalavannä °'. 
001.4: 1591, 


Khalätiya Petavatthu.-Chuyện của một kỹ nữ. Nàng có mái tóc 
đẹp, nhưng bị mắt tóc vì kế gian xảo của một cừu địch. Có lần nàng 
ăn cắp xiêm y của của các ông ngũ với nàng; một lần khác nàng bố 
thí cho tỳkheo. Về sau, nàng sanh làm một ngạ quỹ trần truồng với 
mái tóc đẹp trong biển vửzãna. Một số thuơng nhân thấy nàng trên 
đường đi Suyannabhũmi, bèn thay mặt nàng dâng y cho một tu sĩ 
trên thuyền để nàng có áo quần ăn mặc. Về sau, thương nhân cũng 
thay mặt nàng cúng dường Phật, và nàng được sanh về cõi 
Tãvatimsa °'. 

0? Pv, ¡. 10; PvA. 46 Œ. 
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1. Khaluhka Sutta.--Tám tánh xấu của con ngựa và tám tánh xấu 
tương ứng của con người ?), 
0 A, ¡v. 190 £ 


2. Khalunka Sutta.--Giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục 
và ba hạng người chưa được điều phục; ba loại ngựa được điều phục, 
và ba hạng người được điều phục; ba loại ngựa hiền thiện thuần 
lương và ba hạng người hiền thiện thuần lương ®. 

0 A, 1v, 397, 


Khaluggata.—Xem Baluggøata. 


Khalupacchã Sutta.—Về năm hạng người theo hạnh ăn xong, 
sau không ăn nữa, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện 
hành này ăn từ bình bát °'. 

09A, 1i, 220. 


Khallätanäga.—Vương tử của Vua Saddhã-Tissa (77-59 B.C.) 
và bào đệ của Vua Lañjaka-Tissa (59-50 B.C.). Ông trị vì Tích Lan 
từ 50 đến 43 B.C. Ông có xây Kurundaväsoka Vihãra. Ông bị 
Mahärattaka giết. Phu nhơn ông là Anulã và con trai ông là 
Mahäcnlika °'. 

0 Mhv. xxxiii. 29 ff; Dpv. xx. 12 f. 


1. Khãnu.—Tướng Tamil đóng quân tại Khãnugäma . Ông bị 
Vua Dutthagämanm đánh bại °). 
0 Mhv. xxv. l4. 


2. Khãnu—Hồ nước do Vua Mahäsena xây, có thể ở 
Khãnugäma °'. 
® Mhv. xxxvil. 47. 


Khãnu Kondañña.—Trưởng lão; ông đắc quả Alahán trong lúc 
trú trong rừng. Một hôm, ngôi trên phiến đá, ông nhập định, và bọn 
cướp tưởng ông là gốc cây nên chất bao bị của họ lên đầu ông, rồi 
nằm ngủ quanh ông. Sáng ra, biết được đó là một tỳkheo, bọn cướp 
xin lỗi ông. Ông thuyết pháp cho bọn nghe. Sau thời pháp cả bọn 
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xin quy y. Do đó, ông có tên gọi là Khanũ (gốc cây). Ông được Phật 
tán thán t), 

Định của Khãnu Kondañña được xếp là thần thông vippharä, 
vì các bao bị bọn cướp chồng lên đầu ông không phiền hà ông chút 
nào cả °), 

0 DhA. 1. 254 £. “ Ƒ. ø., BuA. 24; PsA. 497. 


Khãnumata.—Một làng Bàlamôn trong xứ Magadha, được Vua 
Bimbisära cúng đường cho Tôn giả Kũñfadanta. Phật có lần an trú 
tại đây, trong vườn Ambalatthika và có thuyết kinh Kũtadanta 
Sutta ©'. 

®D,1. 127. 


Khãrodakä.—Con sông dưới địa ngục Avici, chảy dọc theo 
Asipattavana °©'. 
0M. 1H. 185; SNA. 1. 479. 


Khiddãpadosikã.—Một hạng chư Thiên sống trên cõi của Tứ đại 
Thiên vương Cãtummahäräjika. Những vị này sống lâu ngày, mê 
say trong hý tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hý tiểu dục 
lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, các chư Thiên ấ ây thác sanh, từ bỏ 
thân thể chúng. Họ được gọi như vậy vì họ bị nhiễm hoặc bởi dục 
lạc (khiddãya padussami, vinassami) ®. Được biết những lúc vui 
chơi trong các lạc viên, như Nandanavana, Cit(alatävana và 
Phãrusakavana, họ quên thọ thực nên chết như hoa tàn; họ chết vì 
tự giác (aasañcetanä) ®. Họ bị mê đắm đốt cháy (mohassa 
anudahanatäya—mohanavasena hi tesam satisammoso) °°. 

Các Khiddãpadosikã có mặt trong buổi thuyết Mahãsamaya 
Sutta °. y./ Khiddäpadũsikä. 
0D, 1. 19; PsA. 441; NIdA. 1. 108. ® DA. 1. 113. 
® AA. 1i. 544. ® VịbhA. 498. ® D, ï. 260. 


1. Khitaka Thera—Alahán. Ông sanh trong một gia đình 
Bàlamôn ở Sãvatthi. Nghe nói về các thần thông của Mahã 
Moggalläna, ông xin gia nhập Tăng Đoàn mong răng mình cũng đạt 
thần thông. Ông đắc lục thần trí (six/o!4 abhiñña) và thần thông viên 
mãn. 
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Vào thời Phật Padumuttara ông là một Dạxoa trưởng, từng 
đảnh lễ Phật. Phật hoan hÿ vì ông thuyết pháp. Vào 80 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Sumangala °'. Ông có thể là Supãricariya 
nói trong 4padana t`. 

0) Thag. v. 104; ThagA. 1. 209 f. ® Ap. 1. I81. 


2. Khitaka Thera—Alahán. Ông sanh trong một gia đình 
Bàlamôn ở Kosala. Nghe Phật thuyết kinh, ông xin gia nhập Tăng 
Đoàn và đắc quả Alahán. Về sau, ông trú trong rừng và đem hoan hỷ 
đến cho nhiều tỳkheo sống trong đó. 

Vào thời Phật VipassT, ông làm người giữ vườn. Thấy Phật 
đi trên không, ông dâng Ngài trái dừa; Phật dừng lại để nhận ®', 

Ông có thể là Trưởng lão Nalikeradãyaka nói trong 
Apadäna °®. Kệ của ông trong Apadãna còn được biết dưới tên của 
Trưởng lão Kundala ®). 

0) Thag. vv. 191-2; ThagA. 315 f. ® Áp. 1.447. 

 ThagA. 1. 72. 


1. Khila Sutta.—Tâm hoang vu là tâm nghi ngờ bậc Đạo Sư, nghi 
ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ học pháp (s/kkh4), phân nộ đối 
với các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối 
cứng rắn, không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn ®. 

00A, 111. 248; 1v. 460; D. mi. 237; M. 1. 101; Vibh. 377, vân vân. 


2. Khila Sutta.—Như trên, nhưng có thêm năm tâm phiền trược 
(vinibandha) ở phần cuối kinh ®; năm tâm phiền trược này được 
thuyết riêng biệt trong kinh Vinibandha Sutta. 

0A, v. 17 FF 


Khira Sutta.--Thuyết tại Sãvatthi. Vô thi là khởi điển của luân 
hồi. Sữa mẹ mà ta đã uống trong khi ta lưu chuyền luân hồi trong 
một thời gian đài nhiều hơn nước trong bốn biên ®, 

9S, 11. 180. 


1. Khiragama.—Một làng trong xứ Rohapa, nơi mà Vua 
Parakkamabähu I chiến đấu với bọn phiến loạn ®. Hoàng hậu 
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Ratnävalï được hoả táng trong làng này; tại chỗ hoả táng có xây đền 
thờ bà °), 

® Cv, Ixxiv. 162 f. ? /ð¡đ., lxxix. 71; xem thêm C\v. Trs. 11. 36, n. 
ĐÃ 


2. Khiragama.—Xem Mahakhiragäma. 


Khirarukkha Sutta.--Đối với các sắc do mắt nhận thức, các tiếng 
do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận 
thức, các xúc do thân nhận thức, các pháp do ý nhận thức, tykheo hay 
tỳkheo ni nào còn có tham, còn có sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn 
tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận. Ví như, khi cây có 
nhựa bị chặt bằng búa bén, nhựa cây sẽ chảy ra ©'. 

S.1v. 591, 


Khiraväpikagãma—Một làng ở Tích Lan, gần vùng của 
Ambavana °©), 
0 Cv. lxvI. 85. 


Khilã Sutta.-Có ba hoang vu: tham hoang vu, sân hoang vu, s1 
hoang vu. Vì mục đích thắng tri và đdoạn diệt ba hoang vu này, 
Thánh đạo Tám ngành cần phải được tu tập ®'. 

CN AV, làTà 


Khujjanäga.—Vua trị vì Tích Lan từ 246-248 A.C. bị Hoàng 
huynh là Kuñcanaga giêt. Ông là con của Kanittha-Tissa °'. 
0 Mhv. xxxvI. 18 £. 


1. Khujjasobhita Thera—Alahán. Ông là một Bàlamôn ở 
Päãfaliputta, được Tôn giả Ananda cho gia nhập Tăng Đoàn sau khi 
Phật nhập diệt, và sau đó đắc quả Alahán. Ông là người đi mời 
Änanda vô dự Kết tập lần thứ nhứt họp tại Động Sattapanni. Ông đi 
trên bộ khi tin đến Änanda, nhưng lúc trở về, ông đi trên không trung 
và báo tin cho Kết tập biết Änanda đến, qua trung gian của chư Thiên 
gác cửa động để ngăn cản sự xâm nhập của Mãra và đồng bọn. 
Sobhita được gọi là “KhuJJa” vì có lưng hơi gù. 
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Vào thời Phật Padumuttara ông thấy Phật đi qua với một 
Tăng chúng đông, ông đọc mười bài kệ tán thán chư vị. 
Ông có thể là Sayampafibhãniya nói trong 4padãna ®). 
0) Thag. 234-6; ThagA. 1. 350 f. Áp. 1. 410 £. 


2. Khujjasobhita Thera—Một trong số Tỳkheo Pãcinaka (bên 
“Đông”) từng tuyên bố mười ân xá ở Vesäli. Ông cũng là một đại 
diện của các Tỳkheo PãcTnaka trong Hội đồng xét xử vụ tranh chấp 
giữa các tỳkheo Vesäli và tỳkheo chánh thống ©. Theo Ä⁄ahãvamsa 
2 vị Khujjasobhita này là đệ tử của Tôn giả Änanda và như thế phải 
chăng ông là Khujjasobhita [1]? Được biết Khujjasobhita [1] là bậc 
Alahán và khó thể tin rằng ông bênh vực các ngoại đạo Vesäll. 
Ngoài ra, tuổi tác của hai vị cũng khác nhau. 

( Vịn, ii, 305; Dpv. 1v. 44; v. 25, 80. ® iv, 57; đoạn này 


Khujjuttarä.—Nàng sanh ra trong nhà của chủ khố Ghosita; mẹ 
nàng lúc bấy giờ là vú nuôi của gia đình này. Lớn lên, nàng làm nữ tì 
của Hoàng hậu SãmaävafI. Mỗi ngày nàng được hoàng hậu cho tám 
đồng do vua cấp để mua bông. Nàng mua bốn đồng bông của người 
làm vườn Sumana, còn cất lại bốn đồng. 

Một hôm, Phật viếng Sumana và thuyết kinh. Khujjuttarã 
được nghe kinh Phật thuyết và đắc quả Dự lưu. Hôm â ấy nàng đem 
hết tiền ra mua bông. Hoàng hậu hỏi về số tiền lớn này, nàng trình 
hết tự sự. Từ hôm đó, Hoàng hậu Sãmävati dành cho Khujjuttarã 
mọi vinh dự, cho nàng hương liệu tắm, và nghe nàng nói pháp. 
Khujjuttara làm như mẹ của hoàng hậu, đi nghe pháp rôi về cung nói 
lại cho hoàng hậu và 500 cung nữ nghe. Về sau, tất cả đều đắc quả 
Dự lưu. Khi hoàng hậu tỏ ý muôn thấy Đức Phật, Khujjuttarä đề 
nghị bà cho khoét tường rồi nhìn ra khi Phật đi ngang. Sau khi hoàng 
hậu quy tiên, bà dành hết thì giờ mình để nghe và thuyết pháp. Phật 
tuyên bồ bà là vị nữ đệ tử tối thắng về nghe nhiều (baJussuãnam) ®). 

Một thời thuở xưa, Khujjuttarä làm ty nữ cho vua Benares. 
Một hôm, thấy vị Phật Độc giác lưng gù, nàng giả dạng gù như Phật; 
do vậy, nàng bị gù lưng trong kiếp này. Một lần khác, thấy tám vị 
Phật Độc giác đổi tay bưng bát vì vừa nhận cháo nóng trong cung 
cúng dường, nàng lẫy tám vòng tay bằng ngà để chư vị lót bát (được 
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biết tám vòng này hiện đang được tôn trí tại Nandamñla-pabbhãra); 
do đó nàng đạt được thượng trí và có thê học tinh tấn Tam Tạng Kinh 
trong kiếp này. 

Vào thời Phật Kassapa, KhuJJuttara là con của một chủ ngân 
khố và có người bạn làm tỳkheo ni. Một chiều nọ, trong lúc nàng 
đang trang điểm, tỳkheo ni đến viếng. Vì không có sẵn nữ tỳ, nàng 
bảo tykheo mi làm công việc của nữ tỳ giúp nàng. Do đó, nàng sanh 
làm nữ tỳ trong kiếp này. 

Vào thời Phật Padumuttara, Khujjuttarä thấy có người được 
tuyên bố là tối thắng về nghe nhiều, nàng muốn được như vậy về sau 
6). 

Được biết các kinh trong /vw/aka là những kinh mà 
Khujjuttarã từng nghe Phật thuyết và được bà thuyết lại cho Hoàng 
hậu Sãmävatfi với cung nữ nghe. Vì tất cả các kinh này được nghe và 
thuyết lại tại Kosambĩ nên không cần nói đến địa điểm thuyết pháp; 
do đó câu “Ekam samayam Bhagavã Kosambiyam viharafi” không 
có phi trong kinh, trải lại có câu “vwwiam h etam Bhagavata 
arahafä. ” 0). 

Khujjuttarä thường được kể như mẫu mực của các nữ cư sĩ 
® và trong các Chú giải “°, bà được xem như là một ví dụ của người 
đàn bà hoan hỷ với dục lạc (&đmabhogimiyo). Bà đạt được sự mình 
sát (pafisambhida4) trong khi làm gia chủ, nhưng là sự minh sát của 
một học giả (sekha), tức người đang đi đến nơi hoàn toàn là bậc 
thánh hữu tận ''. 

KhuJJuttarä là nữ tỳ trong Uraga Jãtaka #®' và Bhisa Jätaka 
® bà vú trong Culla-Sutasoma Jãtaka °°, và này gù trong Kusa 
Jãtaka °".. Nhờ được giác ngộ trong sự hành (zbhjãnzo) bà có thần 
thông nhớ được các kiếp trước °?. 

Được biết “® khi Hoàng hậu Sãmãvafi và bạn bà bị chết cháy, 
KhuJJuttarä thoát nạn vì bà không có tham gia vào các ác hành họ 
làm; lúc lửa cháy, bà không có mặt trong cung, mà ở cách đó mười 
đặm. 

® AA.1. 232. 2A, 1. 26; DhA. 1. 208 ff; AA. 1. 
226, 237 £; ItvA. 23 f; PsA. 498 f. ® DhA. I. 226 £. 
etc.; Dvy. 339-41. ® JtvA. 32. C9 b0. Á. 1 
88; 11. 164; 1v. 368; S. 1. 236. 6£. ø., DA. 11. 910. 

 Vsm. 442; VibhA. 388. ® J,11. 168. 
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®J.1v, 314. UV 1Ó 2: Mới lhid, 
312. 02 MII. 78. 03 UdA. 384. 


_ Khudda-Aggabodhi—Danh hiệu của Vua Aggabodhi II °' 
Ông còn được gọi là Khuddaräãj3 ”. Xem Agøabodhi [3]. 
® Cv, x]11. 40; xliv. 2. ® /b¡đ., 138. 


Khuddaka.—Một Phần của Chương PZciiya (Ưng Đối Trị) 
trong Bộ Sa Wibhanga (Phân Tích Giới Bồn) của Tạng Vinaya 
Pitaka (Luật Tạng) °°. 

0 Vịn. iv. 174, 345. 


Khuddaka Nikãya.--Tiêu Bộ Kinh. Thỉnh thoảng còn được gọi 
là Khuddaka Gantha. Tiểu Bộ Kinh gồm 15 kinh, một số thuộc 
thời kỳ trước, số còn lại thuộc thời kỳ sau của King tạng Pãli ° 
Phần lớn các Nikãya này được viết bằng kệ và là một sưu tập quan 
trọng của thơ phú Päli. Mười lăm kinh của Tiểu Bộ Kinh là: 
Khuddakapätha (Tiểu Tụng Kinh), Dhammapäda (Pháp Cú), Udãna 
(Phật Tự Thuyết Kinh, Cảm Hứng Ngữ), Itivuttaka (Như Thị Ngữ 
Kinh, Phật Thuyết Như Vậy), Sutta Nipãta (Kinh Tập), Vimãna- 
vatthu (Như Thị Ngữ Kinh, Phật Thuyết Như Vậy), Petavatthu (Ngạ 
Quỷ Sự Kinh), Theregatha (Trưởng Lão Tăng Kệ), Therigathä 
(Trưởng Lão Ni Kệ), Jãtaka (Bổn Sanh), Niddesa chia làm Mahäã- 
Niddesa (Đại Nghĩa Tích) và Culla-Niddesa (Tiểu Nghĩa Tích), 
Patisambhidamagga (Vô Ngại Giải Đạo), Apadana (Thí Dụ Kinh), 
Buddhavamsa (Phật Sử), và Cariyäpitaka (Tiêu Nghĩa Kinh, Sở Hạnh 
Tạng) °. 

Theo một phân loại khác, Luật Tạng (Vimnaya Pitaka), Luận 
Tạng (Abhidhamma PItaka) và tất cả kinh chưa được sưu tập vào bốn 
Bộ Nikayä chính, lập thành Tiểu Bộ Kinh. Các vị thọ trì Trường Bộ 
Kinh (Dĩghabhãnaka) không chấp nhận các kinh Khuddakapätha, 
Cariyäapifaka và Apadana, và phân loại các kinh khác vào Luận Tạng. 
Các vị thọ trì Trung Bộ Kinh (Majjhimabhänaka) không chấp nhận 
tập Khuddakapätha, nhưng chấp nhận các kinh còn lại và phân loại 
chúng vào Kinh tạng (Sutta Pitaka) ®. Theo truyền thống Miễn Điện, 
bốn tập khác được cộng thêm vào, như Milindapanha, Suttasamgaha, 
Petakopadesa và Nettipakarana ®. 
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Theo GS. Trần Phương Lan (Nguyệt San Giác Ngộ, 1999), 
“Tiêu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng 
kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 
tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 
tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn 
hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng nhiều thể văn khác nhau, từ các 
kinh kệ ngắn gọn do Đức Phật thuyết giảng, các tiền thân Đức Phật 
với hàng ngàn bài kệ do các vị Tỳ kheo cảm tác, tiểu sử các Đức 
Phật, các vị A la hán, sự tích Thiên cung, Ngạ quỷ do chư vị kết tập 
kinh điển biên soạn..., đến các luận thư phân tích giáo lý mở đầu cho 
văn học A Tỳ Đàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau. Tóm lại 
Tiểu Bộ kinh là một hợp tuyển đa diện.” 

0® Chỉ tiết: xem nơi mỗi tập. ® Sp.i. 18; DA. ¡. 17. 

®) Tbịd., 23; Sp. 1. 27. Ø® ĐÀ, 1, 15. Ni 

Bode, øø. cữ., 4. 


Khuddaka Tissa (Khudda Tissa)——Trưởng lão đắc nhiều thần 
thông. Ông trú tại Mangana và từng chia với DutthagämanT cháo 
kê chua mà ông chia lại cho 60 ngàn tỳkheo ở trong Kelãsa Vihãra 
®, Ông là một pacchägafakã (người đến muộn?) trong các Hội 
chúng của Kuddãälaka, Mũgapakkha, Ayoghara, và Hattipãla “. 
Ông có thể là Kujja Tissa (4.v.). 

0 Mhv. xxxii. 53 £. 2,vĩ, 30, 


Khuddakañcakunda.—Một Tộc trưởng Damila °, thường được 
gọi là Culla-Lañcakunda (4.v.). 
0Ð Cy, Ixxvi. 170. 


Khuddakapätha.— Tiểu Tụng Kinh. Một trong 15 kinh của Tiểu 
Bộ Kuddaka Nikãya, thường được xếp đầu tiên trong danh sách các 
kinh của Tiểu Bộ ©. Tiểu Tụng Kinh được các vị thọ trì Trường Bộ 
Kinh (Dighabhãnaka) lần các vị thọ trì Trung Bộ Kinh 
(Majjhimabhänaka) thuận xếp trong Tam Tạng ®. Kinh này được 
nhận là được soạn thảo sau này với những trích dẫn từ các lời Phật 
dạy ®. Kinh có thể được viết ở Tích Lan và chỉ được công bố như 
kinh tạng trong các Chú giải, và thậm chí không được Milindapanha 
đê cập. 
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Tiểu Tụng Kinh gồm chín kinh thuyết cho các đệ tử mới học 
đạo: Saranafaya (Tam Quy), Dasasikkhapada (Thập GIớ)), 
Dvattimsakara (Ba Mươi Hai Phần), Kumärapañha (Nam Tử Hỏi 
Đạo), Ä⁄4ñgala (Điềm Lành), Ra/ana (Châu Báu), 7irokuada (Ngoài 
Bức Tường), Nidhikanda (Bảo Tàng), Meíía (Lòng Từ). 

Theo Chú giải '°, Tiểu Tụng Kinh có nguồn gốc từ bốn kinh 
đầu, các kinh này ngăn hơn năm kinh sau. 

Ó E.ơ., DA.1, 17. DA. 1. 15. 6 Thảo 
luận: xem Law, Pãïi Lít., 1. 7 £; 34 f. ® KhpA. 13. Chú 
giải do Buddhaghosa viết. Xem thêm Gv. 59, 68. 


Khuddakavat(hu-Khandhaka.—Chương thứ 5 nói về Các Tiểu 
Sự của Cuila ƒagga (Tiêu Phâm) của Winaya Pitaka (Luật Tạng) t). 
0 Vịn. 1i. 105-443. 


Khuddakä.—Tên của một tộc °). 

0 Ap. ïI, 359. 

Khuddapärinda—Một Tamil tiếm quyền. Ông là anh của 
Parinda từng chiếm ngôi của Dhãtusena và trị vì 16 năm, từ 430 
đến 460 A.C. (2) ®, 

0 Cy, xxxvI1. 30 f. 


Khuddaräjã.—Xem Khudda-Aggabodhi. 
KhuddaripI——Xem MaddariipI. 


Khuddavalikagäma.--Cảng trên miền Bắc Tích Lan ®', 
® Cv. Ixxxviii. 23. 


Khuddasikkhã—Yếu lược kinh (Compendium) của Vinaya do 
Dhammasiri soạn trước thời Buddhaghosa °. Compendiưm này có 
lời diễn giải được viết vào thế kỷ 11. Dựa trên Copendium này có 
hai Porana-fWa soạn bởi Revata và Sangharakkhita °). 

® Chỉ tiết, xem P.L.C., 77; Bode, øp. cứ., 24; xem thêm Sãs. 69; 
Svd. 1208 £; Gv. 62, 70; SadS. 64. 


826 


“2+ TD¿ếu ad “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


Khuradhära.—ĐỊa ngục. Người mang tội phá thai sẽ sanh trong 
địa ngục này ?), 
Có], V, 200, 2741. 


Khurappa Jãtaka (No. 265)—Chuyện Mũi Tên. Một thời, Bồ 
Tát làm trưởng đoàn gồm 500 người kiểm lâm. Vị trưởng đoàn này 
được thuê để đưa một đoàn xe thương hồ qua rừng. Giữa rừng, đoàn 
bị 500 tên cướp bao vây. Một mình vị trưởng đoàn đánh tan bọn 
cướp. Được hỏi về thắng lợi của mình, ông đáp rằng làm anh hùng, 
phải coi thường đời ta. 

Chuyện được kế liên quan đến một tỳkheo thối thất, mất hết 
năng lực tỉnh tấn °. 

CTT,T1.235.1 


Khuramäla, Khuramälï.--Biên. Một thời có nhiều thương buôn 
đi từ Bhãrukaccha bị lạc đường và được Suppäraka cứu. Trong biển 
có nhiều cá to như người với mũi nhọn bén như dao ®, 

6 J.1v: 139. 


Khulũ.—Có thê là chữ Bhumñ (.v.) bị đọc trại °. 
®D,. iii. 6. 


1. Khetta Sutta.—Tám đặc tính xâu của thửa ruộng không nên 
gIeO trồng và tám đặc tính tốt của thửa ruộng nên gleo trồng. Cũng 
vậy đối với người thọ nhận của bố thí ®. 

0® A,1v. 237 £ 


2. Khetta Sutta.—Có ít chúng sanh từ bỏ nhận lấy ruộng đất, và 
có nhiêu chúng sanh không từ bỏ nhận lây ruộng đât °'. 
0S. v.473. 


Khettũpama-peta Vatthu.--Chuyện đầu tiên của Pea ƒaffhu ©). 
0PV 1d, 


1. Khema.—Thành phố sanh quán của Phật Sumana °. 
0 ]J.1. 34; nhưng Bu. (v. 21) gọi đó là Mekhala. 
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2. Khema.--Thành phố sanh quán của Phật Tissa 0. 
0].1. 40; nhưng Bu. (xvI1. 16) gọi đó là Khemaka. 


3. Khema.--Thành phố sanh quán của Phật Kakusandha ®. Đó 
cũng là kinh đô của Vua Khemankara ®. Xem thêm [6] dưới đây. 

0 J.1. 42; nhưng Bu. (xxii. 13) gọi đó là Khemavafi. “' Xem 
thêm Dvy. 242. 


4. KhemaSátđếly, cũng là Bồ Tát trong thời Phật 
Kakusandha. Ông cúng dường Phật với chúng Tăng và Tăng Đoản 
® Ông giúp Rũpanandã đưa cành Bồ Đề sang Tích Lan ®. Xem 
thêm Khemankara. 

®D. 1. 7; J.1. 42; Bu. xxii. 13; BuA. 211. 


5. Khema.--Vườn nai gần Bandhumafi ®. Phật Vipassĩ sanh ra 
tại đây. Cũng tại đây, vì các đại môn đệ, Ngài thuyết bài kinh thứ 
nhất, rồi sau đó Ngài thuyết bài kinh nữa cho 84 ngàn đệ tử ?. 

Khema này là Isapatana hiện nay °`. 

® J, vị. 480; Bu. xx. 4; AA. ¡. 80, 169. ® BuA. 196 

f. ®? DA. 1. 471. 


6. Khema.--Lạc viên gần Khemavafi nơi Phật Kakusandha sanh 
ra ° và nípbàn “. 
® Bu. xxIH. 27. “' BuA. 209. 


7. Khema.--Hoa viên gần Usabhavafi nơi Phật Vesabhi nípbàn 
@) 


+ Bu. xxii. 30; BuA. 209. 


8. Khema.--Hồ rộng ba gãy, năm về phía Bắc của Benares, do 
Vua Sevya (z./ Samyama) xây. Chi tiết, xem Mahãhamsa Jãtaka 
œ®) 


®J. v, 356; J.1v. 424. 
9. Khema.--Setthiputta, cháu của Trưởng giá Anathapindika. 


Chàng rât đẹp trai và được các nữ nhân theo đuôi. Nhiêu lân, chàng 
bị đưa ra trước triêu thân vì tội thông dâm, nhưng đêu được vua tha 
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tội vì nề Anãthapindika. Chàng được Phật khuyến giáo theo lời thỉnh 
cầu của Anathapindika. 

Vào thời Phật Kassapa, chàng là một vô địch đô vật từng 
cắm hai cờ hiệu màu tại đền vàng của Phật và nguyện cầu được các 
nữ nhân, trừ người trong dòng tộc, yêu thương ngay khi chạm mặt °©), 

® DhA. 1i. 481 £. 


10. Khema.—Thiên tử SerT đến yết kiến Phật tại Jetavana và nói 
kệ ước mong được sông đời phạm hạnh °®'. 
®S.i. 51. 


11. Khema Thera.—Alahán #. Xem Khema Sutta [2]. 
® A,11i. 358. 


12. Khema.—Tykheo Tích Lan, học trò của Trưởng lão 
Dhammapälita ở Rohana. Ông làu thông Tam Tạng và được xem 
như một trong những vị đem giáo pháp đến Tích Lan và trao truyền 
theo phương pháp từ thầy xuống trò 0. 

® Vịn.v. 3; Smp. 1. 63. 


13. Khema.—Một giáo sư, có thể là người Tích Lan, tác giả 
Khemappakarana °'. 
® Gv. 61, 71; Svd. 1222; SadS. 65; Sãs. 69. 


14. Khema.—Xem Khemaka [3]. 


Khema Vagga.—Phẩm thứ 6 của Naraka Nipzra, Tăng Chỉ Bộ 
Kinh ®). 
9 A,1v. 455 £ 


1. Khema Sutta.--Về cuộc yết kiến Thế Tôn và các kệ của Thiên 
tử Khema ©, 
®S.ị. 57. 


2. Khema Sutta—Hai Tôn giả Khema và Sumana sống trong 


rừng Andha đến yết kiến Phật đang an trú tại Sãvatthi gần đó. 
Khema bạch Phật răng bậc Alahán không nghĩ có người tôt hơn ta, 
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hay có người giống như ta, hay có người hạ liệt hơn ta. Phật chấp 
nhận. Rồi Tôn giả Khema đứng dậy ra đi. Tôn giả Sumana cũng làm 
như vậy và cũng ra đi như vậy. Phật tuyên bố với các tỳkheo rằng 
Khema và Sumana đắc quả Alahán ®', 

® A, 11. 358 £ 


3. Khema Sutta.—Như thế nào tuệ giải thoát được Phật nói đến ©'. 
® A,iv. 455. 


4. Khema Sutta.—Phật thuyết thế nào là giải thoát và con đường 
đưa đên đó °°. 
0S, 1v. 371. 


Khemaka.—Một Thích tử ở Kapilavatthu, cha của Abhirũpa- 
Nandã °'. Xem thêm Kã]a-Khemaka. 
0 ThigA. 25; Ap. ii. 608. 


2. Khemaka Thera.—Alahán. Một thời, Tôn giả Khemaka sống 
trong vườn Badarikäã gần Kosambï bị bệnh. Các trưởng lão sống tại 
vườn Ghosita gởi Hiền giả Dãsaka đến thăm và hỏi Tôn giả có 
kham nhẫn, có chịu đựng được không? Dãsaka trở về bảo Tôn giả 
không thê kham nhẫn, không thể chịu được. Dãsaka được gởi trở lại 
hỏi trong năm thủ uân do Thế Tôn đề cập, Tôn giả quán có cái gì là 
tự ngã hay ngã sở không? Không là lời đáp của Tôn giả. Thế là 
Dãsaka trở lại lần thứ ba để hỏi Tôn giả có phải là Alahán không? 
Tôn giả nói rằng trong năm thủ uẫn này, ông không quán cái gì là ngã 
hay là ngã sở. Tuy vậy, ông không phải là bậc Alahán đã đoạn tận 
các lậu hoặc. Và, trong năm thủ uân, dầu cho ông chứng được: "Tôi 
là", tuy vậy ông cũng không quán: "Cái này là tôi". Dãsaka trở lại 
lận thứ tư để hỏi “Tôi là, là cái gì?” Tôn giả Khemaka thuyết giảng 
cho các trưởng lão nghe. Trong khi Tôn giả nói lên lời khuyến giáo, 
khoảng sáu mươi tỳkheo được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, kê cả 
Tôn giả Khemaka °), 

Chú giải ® nói rằng các tỳkheo muốn nghe Khemaka thuyết 
vì biết Tôn giả là người tài đức và biết rằng Tôn giả sẽ đến với họ 
nếu họ tỉnh tấn học tập. Họ không đến với Tôn giả vì cốc của Tôn 
giả nhỏ. Họ không mời Tôn giả đến vì Tôn giả đang bị bệnh. 
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0S, 11. 126 FF. ® SA. 1. 230 £ 


3. Khemaka, Khema, Khemanesãda.—Tên người bẫy chim bắt 
được con thiên nga vàng ở Cittakũfa, theo lời yêu cầu của Vua 
Seyya (v./. Samyama), như kể trong Mahãhamsa Jãtaka (4.v.). 
Khemaka được gọi như vậy vì ông trông coi hồ Khema. Ông là 
Chanhna °`. 

€17J..v. 356 T 


4. Khemaka.—Xem KhemavafI. 


1. Khemankara Thera.—Thị giả muôn đời của Phật SikhI °'. 
y./ Khemankura. 
®D,ïi 6; Bu. xxi. 20; J. 1. 41. 


2. Khemankara.—Vua của Khema hay KhemavafI, sanh quán 
của Phật Kakusandha. v./. Khemäkara. Ông có vị quân sư nghi lễ 
tên gọi Aggidatta là cha của Kakusandha °°. Thỉnh thoảng ông còn 
được gọi là Khema °), 

®° Bu. xxii. 13; BuA. 209; Dvy. 242. ® MT. 351; D. ¡. 7. 


Khemappakarana.—Công trình soạn bởi Trưởng lão Khema, có 
thê là người Tích Lan. Công trình viết về Luận Tạng và là một Lei- 
than (LiHle-finger manual) dạy ở Miễn Điện. Công trình còn được 
biết như Nãmaripassamãsa. Có một Chú giải về công trình này do 
Vãcissara soạn °©), 

® Gv. 61, 71; SadS. 63; chỉ tiết, xem P.L.C. 156. 


1. KhemavafI.--Thủ đô của Vua Khemankara và là sanh quán 
của Phật Kakusandha ®'. Còn được gọi là Khema thỉnh thoảng '). 

0D, 1i. 7; Bu. xxii. 13; BuA. 209; Dvy. 242. CÀ TH, 700i là bu 
42. 


2. Khemavatĩ—Thành phố sanh quán của Phật Tissa ° và cũng 
là nơi Ngài thuyết Buddhavamsa cho thân thích của Ngài °. Thỉnh 
thoảng còn được gọi là Khema và Khemaka. 

® Bu. xviii. l6. ® BuA. 190. 
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1. Khemä TherT.——Alahán, Nữ đại đệ tử của Phật. Bà sanh trong 
một gia đình cầm quyền ở Sãgala trong xứ Madda. Bà có nước da 
màu vàng. Bà làm Chánh hậu của Vua Bimbisara. Bà không chịu 
viếng Phật ở Veluvana vì sợ Ngài chê bai sắc đẹp của bà mà bà rất 
say mê. Vua truyền thi sĩ ca ngợi nét huy hoàng của Ve|una và 
khuyến khích bà đến viếng, Thể là bà gặp Phật và Ngài gợi lên cho 
bà thấy một thiếu nữ xin đẹp như thiên thần, đẹp hơn bà nhiều. Rồi 
thiếu nữ ấy lớn lên, già và chết. Thấy các giai đoạn ấy của đời người, 
bà bàng hoàng. Phật liền thuyết cho bà nghe về sự phù phiếm của 
dục ái; bà đắc quả Alahán. Được Vua Bimbisãra cho phép, bà gia 
nhập Tăng Đoàn và sau đó được Phật tán thán là nữ đệ tử tối thắng về 
đại trí tuệ n„ahäpañfñanam agsa) °©). 

Vào thời Phật Padumuttara, bà làm nữ tỳ và có dâng lên 
Đại đệ tử Sujãta của Phật ba cái bánh và ngay hôm ấy bán tóc mình 
đề lấy tiền cúng đường ông. 

Vào thời Phật Kassapa, bà là trưởng nữ của Vua KikT trị vì 
Benares có tên gọi là SamanT. Cũng như các em mình, bà sống độc 
thân trong 20 ngàn năm và có xây tịnh xá dâng Phật. Bà học 
Mahänidãna Sutta khi nghe Phật thuyết kinh ấy. 

Vào thời Phật VipassT, bà là một nhà thuyết pháp nổi tiếng. 

Vào thời Phật Kakusandha và Phật Konägamana, bà có 
xây nhiều tịnh xá cúng dường Phật và Tăng chúng của hai Ngài °. 

Một lần nọ, bà được Vua Pasenadi đến viếng tại 
Toranavatthu, giữa Sãävatthi và Sãketa, nhân dịp nhà vua nghỉ đêm 
lại đó. Nhà vua hỏi nàng chớ Phật có thường còn sau khi nípbàn 
chăng? Bà giải thích bằng nhiều cách khiến nhà vua rất hoan hỷ nên 
ông bạch Phật chuyện này ®. Trong nhiều kinh điển ®, bà được xem 
như nữ nhân gương mẫu đáng được bắt chước và được mô tả như đệ 
nhất tỳkheo ni. 

Khema là bà mẹ trong Uraga Jãtaka °, hoàng hậu trong 
Rohantamiga ®“' và Hamsa “) Hoàng hậu Khemä trong 
Mahähamsa ®, và công chúa trong Mahäjanaka °'. 

(0A, 1. 25; Dpv. xviii. 9; xem thêm DhaA. iv. 168 f; Bu. xxvi. 19; 


J.1. 15, 16. “ AA. 1. 187 £; Thig. 139-44; ThigA. 126 
ff; Ap. n. 543 f.; DhA. Iv. 57 fF; c/ chuyện của Rũpa Nandã (DhA. 
11. 13-9). ®S,1v. 374 ft. ® E.ø, A.1. 88; H. 
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164; 1v. 347; S. 11. 236. ® J.11. 168. ® J, 1v, 423. 
ø Jb¡đ., 430. VI 272 ® J.v1. 68. 


2. Khemä TherIL—Một trong hai Nữ đại đệ tử của Phật 
Dhammadassï ©). 
® Bu. xvi. 19; J. 1. 39. 


3. Khemä.—Chú giải 4aguffara © (về A. iv. 347) có đề cập đến 
một Khemä Upäsikä trong danh sách các nữ cư sĩ. Khemã này có 
thê là Khemä [1]. 

® AA. ii. 761. 


4. Khemä.—Vương hậu của Vua Brahmadatta trị vì Benares. 
Bà nằm mơ thấy con công sắc vàng thuyết pháp và ước mong được 
một con công như vậy. Vua tìm đủ mọi cách nhưng không làm sao 
ước nguyện của Hoàng hậu được thành tựu; bà chết ®, Xem Mora 
Jãtaka. 

®J. 11, 36. 


5. Khemä.—Chánh hậu của Vua Brahmadatta trị vì Benares. 
Bà nằm mơ thấy con nai sắc vàng thuyết pháp và muốn có con nai 
như vậy. Ước mơ của bà thành tựu ?. Xem Ruru Jãtaka. 

0]. 1v. 256. 


6. Khemä.--Chánh hậu của Vua Brahmadatta trị vì Benares 0), 
Chuyện của bà giống như chuyện của Khemã |4]. Xem Mahä- 
Mora Jãtaka. 

00].1v. 334. 


7. Khemäa.—Đương kim Hoàng hậu của Vua Brahmadatta trị vì 
Benares °. Chuyện của bà giống như chuyện của Khemaä [|5]. Bà là 
Trưởng lão ni Khemä ”. Xem Rohantamiga Jätaka. 

0]. v. 354. ® Jb/đ., 423. 


8. Khemäa.—Đương kim Hoàng hậu của Vua Seyya (Samyama) 
trị vì Benares. Bà năm mơ thây con thiên nga sắc vàng và ước được 
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thấy một cthiên nga như vậy trên đời °®. Bà là Trưởng lão ni Khemä 
2, Xem Mahãahamsa Jätaka. 
(97. v. 354. ® Jbịd., 382. 


9. Khemä.--Con sông chảy trên Himavä xuống 0©). 
(97, v, 199 £. 


KhemätherT Sutta—Ghi lại cuộc viếng thăm Trưởng lão nỉ 
Khemä của Vua Pasenadi °'. 
® Xem Khemaä [1]. 0 S,ïv. 374 f. 


Khemäbhirata.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 
Phật độc giác từng trú trên núi Isigili °'. 
(® M. 111. 70. 


Khemäräma—Một địa danh ở Tích Lan, nơi Vua 
Dutthagäman chiến thắng 11 Trưởng tộc Damila và chia chiến lợi 
phâm của họ cho quân sĩ ông; do đó có tên như vậy °. 

® Mhv. xxv. 10; MT. 474. 


Khemiyambavana.--Vườn xoài gần Benares, nơi Tôn giả Udena 
có lân trú lại và thuyêt Ghotamukha Sutta °'. 
O°M. TH. 157. 


Khemiyä.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết Mahã 
Samaya Sutta °'. 
®D. 1. 261. 


Khemi.—Ao ®) có thể là hồ Khema [8|. 
0 J, v, 374. 


Khomadäyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm 
thương gia ở Bandhumafi và có cúng dường Phật VipassI vải gai 
(homa). Vào 2l kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Sindhavasandana °°. 

0) Ấp. 1. 80 £ 
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Khomadussa.—Thị trấn (Bàlamôn?) trong lãnh thổ Thích Ca, nơi 
Phật có lần lưu trú và thuyết kinh cho hội chúng gia chủ Bàlamôn. 
Được biết lúc đầu các Bàlamôn chống đối nhưng sau khi nghe kinh 
họ xin làm đệ tử cư sĩ và trọn đời quy ngưỡng Thể Tôn 0. 

Thị trấn được gọi như vậy vì đệt nhiêu vải gai (&homadussä) ®). 

9 S.1. 184. “ SA. 1. 207. 


Khomadussa Sutta.—Một thời, Phật an trú trong lãnh thổ của 
dân Sakka. Một hôm, Ngài vô thị trấn Khomadussa khất thực. Vì 
trời mưa, Ngài ghé vô hội trường chỗ các gia chủ Bàlamôn địa 
phương đang họp. Các gia chủ phản đối, bảo răng Ngài không biết 
quy tắc của hội trường. Ngài nói kệ rằng: Không thể có hội trường, 
nếu không có thiện nhân. Không thể có thiện nhân, nếu không nói 
đúng pháp. Những ai đã đoạn trừ, cả tham, sân và ái, nói lên lời đúng 
pháp, họ mới thật thiện nhơn. Nghe vậy các gia chủ hoan hỷ xin 
Ngài nhận làm đệ tử cư sĩ và, từ nay cho đến mạng chung, trọn đời 
quy ngưỡng °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S. 1. 184; SA. 1. 207. 


Khomadussaka.—Người dân của thị trấn Khomadussa °. 
® S,¡. 184. 


Kholakkhiya.—Tôn tượng của Đức Phật ở Tích Lan mà Vua 


Udaya I cúng dường làng Mahãmaga để bảo trì ©). 
(1) Cv.xlx. 14. 
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G 


1. Gagga.—Tỳkheo. Ông mất trí và làm nhiều điều không xứng 
danh của một tỳkheo. Khi các bạn đồng phạm hạnh quở trách ông, 
Phật vì ông can thiệp và đề nghị cho ông được xá tội vì bệnh mắt trí. 
Các tỳkheo làm theo lời Phật dạy °'. 

09 Vịn, ¡. 123; ii. 80 £. 


2. Gagga.—Bàlamôn, cha của Angulimäla °. Ông là TẾ sư của 
Vua Kosala ?®. Phu nhơn ông là bà MantänT. Gagsa có thê là một 
tên tộc. Vì vậy, sau khi thọ giới và được đưa đến yết kiến Vua 
Pasenadi, Angulimala được nhà vua gọi là Gagøa MantänTputta °`. 

®M. 1. 102. ® MA. 11. 743. ®M. 1. 102. 


3. Gagga.—Bàlamôn, cha của Bồ Tát trong Gagga Jãtaka (4.v.). 


Gagga Jãtaka (No. 155).— Chuyện Nhảy Mũi. Một hôm, đang 
thuyết pháp, Phật nhảy mũi. Mọi người chúc Ngài “Sống lâu” và gây 
tiếng ồn ào làm gián đoạn bài pháp. Phật bảo rằng tục lệ này là một 
mê tín điều lành và khuyên đệ tử chớ nói “Mong sống lâu,” khi có 
người nhảy mũi, để tránh phạm ác hạnh. Nghe lời Phật dạy, nhiều 
người bị trách là thiếu lễ độ và cảm thấy ray rút. Phật bèn cho rút lại 
lệnh cắm và kế câu chuyện quá khứ sau đây để giải thích phong tục 
trả lời: "Mong sống lâu" ®), 

Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bàlamôn đi buôn ở xứ 
Kãsi. Một đêm nọ trên đường đi buôn, hai cha con phải trọ trong 
một ngôi nhà bị Dạxoa ám. Nhà này do Vua Vessavana thưởng cho 
Dạxoa sau 12 năm phục vụ ông, với điều kiện ai vào đây, khi nhảy 
mũi, nếu được chúc "Mong sống lâu!" phải đáp lại "Mong sống lâu!", 
nếu không Dạxoa được quyền ăn thịt. Trong đêm ở lại đây, ông cha 
bị Dạxoa làm cho nhảy mũi. Người con không nói “Mong cha sống 
lâu”. Dạxoa liền tuột xuống định ä ăn thịt ông cha. Người con liền nói 
kệ “Mong cha sống trăm năm,” và ông cha đáp lại “Mong con sống 
trăm năm.” Thế là mưu của dạxoa bị bại lộ. 

Bồ Tát nghe câu chuyện của Dạxoa bèn làm cho nó hoảng sợ 
cảnh khổ của địa ngục và khuyên nó giữ năm giới. Ngày hôm sau, 
nhiều người đi đến thấy Dạxoa, biết rằng nó đã được Bồ-tát nhiếp 
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phục, liền báo cáo lên vua. Vua phong cho Bồ Tát chức Đại tướng 
quân và Dạxoa làm người thu thuế. 
Trong truyện Bồ Tát gọi cha là Gagga. 
Gagsa được nhận là tiền thân của Mahäã Kassapa ®). 
0® J,i¡. 15 £; chuyện dẫn nhập được ghi trong Vin. ii. 140. 
ChàN dc 


Gaggaraväliya-angana.—Một địa điểm ở Tích Lan, trú quán của 
Trưởng lão PItamalla (4.v.) và 30 tỳkheo khác °'. 
0) DA. I1. 749; từ “øãravakaranayđ” trong P.T.S. không đúng. 


1. Gaggarã.—Ao sen ở Campä. Phật có đến bờ ao này an trú 
nhiêu lần. 

Trên bờ ao này, Nài voi Pessa và Du sĩ Kandaraka đến yết 
kiến Ngài và Ngài thuyết kinh Kandaraka Sutta ®. Ngoài ra còn có 
các vị sau đến viếng: Bãhuna ?, Vajjiyamähita ®, và Kassapagotta 
4) 

Trên bờ ao này, có lần Tôn giả Sãriputta đi cùng nhiều cư sĩ 
ở Campä đến thỉnh vấn Ngài về lợi ích của sự bố thí ®. Riêng 
Sãriputta có thuyết Dasuttara Sutta '° cho chúng tỳkheo tại đây. 

Trên bờ ao này, Phật còn thuyết Karandava Sutta (.v.) nói 
về nhu cầu loại trừ các thành phần có tâm uê nhiễm khỏi Tăng Đoàn 
® và kinh nỗi tiếng Sonadanda Sutta ®). 

Trên bờ ao này, Phật được Tôn giả Vangisa tán thán “Thế 
Tôn chói sáng vượt bực về quang sắc và danh xưng,” trước sự hiện 
diện của đại chúng tỳkheo và cư sĩ. 

Ao mang tên Gagsarä vì có nguồn gốc xuất phát từ một 
hoàng hậu có tên gọi là Gaggarä. Trên bờ ao có vườn cây cầy 
(campaka) là nơi an trủ của Phật khi Ngài đến đây “°. Gần bên có 
tịnh xá của các giáo trưởng ngoại đạo (#hiya) 0°, 

Cũng như hồ sen trong Jetavana, hồ sen Gaggarä được xem 
như đẹp nhứt “?. Nhiều tỳkheo đến đây đề thiền °°, 


0. M.1. 339. ® A, v. 151. 3 Jb¡đ., 189. 
® Vịn, ¡. 312. 2.1Ä;1V: 39.11, b1 T5 1) E248052 
Œ.  A,1v. 168 £ S01: Dị 1; k 
S.1. 195; ThagA. 1i. 210. 09 MA. 11. 565; DA. 1. 279 £ 
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09 Xem A. v. 189. 02 Eơ., AA. 1. 264. 
09 SNA. 1. 17. 


2. Gaggarä.—Tên gọi của một hoàng hậu, người cho lập ao sen 
Gaggarä (4.v.). 


Gaggarä Sutta.—Ghi lại chuyện Tôn giả VangTsa tán thán Phật 
trên bờ ao sen Gaggarä trước đại chúng tỳkheo và cư sĩ °), 
®S,1. 195; cf. Thag. v. 1252. 


Gaggaligama.—Làng do Trí giả Mahosadha xây dựng bên kia 
bở sông Hằng để ông giữ voi, ngựa, trâu bò, vân vân, trong lúc ông 
xây đường hầm vĩ đại °. 

00], vị. 431. 


Gangamäla.—Ông thợ hớt tóc trở thành Phật Độc giác. Xem 
Gangamäla Jãtaka. 


Gangamäla Jãtaka (No. 421).—Chuyện Người Thợ Hớt Tóc 
Gangamäla. Một thời Bồ Tát sanh làm người làm công cho Phú 
thương Suciparivära ở Benares. Nhà phú thương có tục giữ sáu 
ngày trai giới mỗi tháng. Một hôm kinh thành có lễ hội, nhà phú 
thương giữ giới nên mọi người ăn cơm sớm và nghỉ làm để suy tư về 
các giới điều. Bồ Tát không hay biết nên cứ đi làm sớm như mọi 
ngày. Chiều về thấy nhà văng lặng và được một nữ tỳ cho biết về trai 
giới, Bồ Tát không muốn phạm giới giữa nhiều người gIữ giới nên 
không ăn cơm tối hôm ấy. Vào canh cuối Ngài bất tỉnh và chết sau 
đó. 

Ngài tái sanh làm vương tử của vua trị vì Benares với tên 
Udaya và về sau lên ngôi nối nghiệp cha. Một hôm, kinh thành tổ 
chức lễ hội. Hai vợ chồng người gánh nước mướn tên gọi 
Addhamäsaka sóng gần công Bắc thành Benares quyết tâm lấy tiền 
dành dụm đi dự lễ hội. Lúc ra đi lấy nữa xu dấu trong bức tường 
thành cách nhà 12 do tuần, ông chồng băng ngang sân chầu vừa đi 
vừa ca hát xem thường nắng gió đang như thiêu đốt. Vua Udaya cho 
triệu ông vô triều và biết được ước vọng của ông, nhà vua chia cho 
ông nữa giang san. Ông được gọi là ông Vua Nữa Xu. Một ngày nọ, 


838 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


ông Vua Nữa Xu có ý định muốn thí Vua Udaya để đoạt cả giang 
san. Nhưng nhận thức được sự độc ác của mình đối với người ơn, 
ông sợ ác nghiệp đeo đăng, nên tạ tội và trả lại nữa giang san để lên 
Tuyết Sơn tu khổ hạnh. Vua Udaya bèn nói kệ tỏ nổi hoan lạc trọn 
vẹn của mình. Nhưng không ai biết ý nghĩa của vần kệ vua ngâm, và 
hoàng hậu hỏi mà vua cũng không giải thích. 

Một hôm hoàng hậu gọi ông thợ hớt tóc cho vua là 
Gangamäla bảo ông làm theo ý vua để được thuởng. Ông làm y 
theo lời hoàng hậu và khi được thưởng ông tâu chỉ mong được biết ý 
nghĩa của vần kệ vua ngâm (theo sự sắp xếp của hoàng hậu). Khi 
biết được chuyện tiền thân của Vua Udaya, Gahgamala xuất thế và 
lên núi Gandhamädana (Hương Sơn) tu khổ hạnh. Lúc nhận thức 
được ba tướng của các pháp hữu vi (vô thường, khổ, vô ngã), ông đạt 
Thắng trí và trở thành Phật Độc giác. 

Lần nọ, vị Phật Độc giác về kinh viếng Vua Udaya và thân 
mật gọi ngài bằng tộc tánh. Hoàng thái hậu nổi giận, thoá mạ ngài là 
người thuộc gốc hạ liệt. Vua can thái hậu, xin lỗi Phật, và thỉnh ngài 
ở lại trong ngự viên, nhưng ngài trở về Gandhamädana. 

Nhận diện tiền thân: Addhamãsaka chỉ Tôn giả Ananda; 
hoàng hậu chỉ Rãhulamäta. 

Chuyện được kể để khuyến khích cư sĩ giữ ngày trai giới ©'. 
Gangamäla được xem như khuôn mẫu của người nhận thức ác tâm và 
buông bỏ dục vọng “), 

01,111. 444 Ff. “2 8.1,1W/ 174, 


: Gangarãjï——Làng nằm về phía Đông của Anurädhapura, trong 
ây Kanitthatissa có xây Anulatissapabbata Vihäãra °). 
0 Mhv. xxxvI. 15. 


Gangalatittha.--Bến trên sông Kadamba gần Anurädhapura, 
từng là kiết giới quan trọng do Devãnampiyatissa thiết lập cho 
Mahä Vihära °'. 

0 MT. 361; c£. Mbv. 136. 


1. Gangã. —»ông Hằng. Một trong năm sông lớn (mahãnadï) của 


JambudTpa; bốn sông kia là Yamunä, AciravafI, Sarabbhi, và 
Mahi °. Chú giải ” có mô tả tỉ mỉ nguồn gốc của các sông này. Từ 
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hồ Anotatta có bốn con sông chảy ra. Sông ở phía Nam chảy vòng 
quanh hồ ba lần (được gọi tên Ävattaganga), rồi chảy thăng xuống 
theo mặt phiến đá dài 60 lý (được gọi tên Kanhagang3), đụng phải 
mặt đá dựng đứng, tạo thành một cột nước có chu vi ba gavwa (lỗi 9 
km) gọi là Äkãsagangã. Ãkãsagangä rơi từ độ cao 60 lý xuống khối 
đá Tiyaggala, tạo ra cái hồ sâu 50 lý gọi là TiyaggalapokkharanI. 
Kế tiếp, sông (được gọi tên Bahalagangä) chảy theo một kẻ đá sâu 
dài 60 lý, rôi chảy chìm đưới mặt đất 60 lý nữa, đụng khối đá 
nghiêng Vijjha, và chia làm năm nhánh đề thành năm sông nói trên. 

Dọc theo bờ sông Gaủgäã dài 500 lý, có nhiều đô thị mà kinh 
sách thường đề cặp đến, như Benäres, Campä, Ayojjha, Kimbhilä, 
Ukkävelä, Payäga, Päfaliputta, và Sañkassa ®. Từ Rãjagaha đến 
Vesäli, sông được sử dụng như một lộ trình giao thông tiện lợi và 
quan yếu. Trên bờ Bắc của sông, giáp ranh với vương quốc Anga, 
có vùng mang tên Anguttaräpa °). 

Kinh điển Päli thường lấy Gangã làm ấn dụ: cát sông Gahgã 
vô lượng (S. ¡v. 376); nước sông Ganga không thể mặn khi được 
thêm vào hạt muôi (A. 1. 250); sông Gangã đầy bọt, nhưng các bọt 
này không thường còn (S. ii. 140); thật ngu xuân nếu ai đó nghĩ rằng 
có thê dùng năm tay của mình để chận đứng dòng nước sông Gañgã 
(S. iv. 298); như nước sông Gaủgã được an bày ở biển, đệ tử của Phật 
tìm an trú trong Nípbàn (M. ¡. 493); như dòng sông Gaủgã hướng về 
biển, các tỳkheo hướng về Nípbàn (S. iv. 179); bị quăng qua bờ bên 
kia sông Gangã là một bất hạnh (e.g., S. ¡. 207, SnA. ¡. 228). Gañgã 
chảy từ Tây sang Đông (pãc7manimna, S. 1v. 191); vào mùa mưa, 
nước sông Gangã dâng cao nên quạ cũng có thể đứng trên bờ uống 
nước sông (Vin. ¡. 230); đôi khi sông Ganga gây lụt lội và nhà cửa 
sập đồ (SA. I. 164); lúc khác sông Gangã cạn nên có thê qua sông 
bằng cầu rơm (SnA. ¡. 18), trâu bò có thê lội qua dễ dàng (M. ¡. 225). 
Nhiêu đoạn sông Gañgã có đò ngang (È.g., J. 1i. 230), có nhiều rắn 
và két (J. ii. 145; iii. 491), và có nhiều cốc của nhà tu ân cư (e. 8. j. 
1i. 476, v. 191, vân vân). Dân chúng, kể cả hàng VƯƠng giả, xuống 
sông Gangäã tắm hoặc chơi thê thao (e.g., J. ¡. 295; MA. ii. 604; DhA. 
1i. 199) ®, Sông Gangã giáp nước với Yamuna, và ngả ba này 
thường được ví như một sự phối hợp hoàn hảo nhứt (e.g., J. vị. 412, 
415). 
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Ganga có một phụ lưu, Migasammatä, chảy từ Himaväa 
xuống. Bến ở Pãtaliputta mà Phật đi qua trên đường du hành 
Rãjagaha-Vesäli, được gọi là Gotamatittha (Vin. ¡. 230); bến này 
cách Rãjagaha năm lý và cách Vesali ba lý (KhpA. 162-3). Lúc Phật 
trở về Rãjagaha sau khi chữa xong bệnh dịch ở Vesäli, dân chúng có 
tổ chức lễ hội ăn mừng; lễ hội này được gọi là Gahgärohana và 
được tham dự bởi một đại chúng đông đảo không thua đại chúng dự 
lễ Phật thị hiện Thần thông Song hành hay lễ Phật trở về cõi thế từ 
Tãvatimsa (DhA. iii. 444). Trong lễ này chư Thiên và các Nãøa đua 
nhau tôn vinh Đức Phật; trong số Nãga tham dự có Eraka sông tại 
sông Gangã (DhA. 11. 23 1). 

Nước sông Gangã được xem như nước thiêng dùng để tôn 
thánh các vua chúa Ấn Độ và Tích Lan 0, 

Dân sống trên phía Bắc sông Gañgã có vẻ thô lỗ trong lúc 
dân chúng sống dưới phía Nam quảng đại, sùng tín và theo đạo Phật 
(8) 

Sông Ganga có thượng lưu mang tên Uddhagangä (J.ii. 238) 
và hạ lưu mang tên Adhogangä (J. ii. 283, 329, v. 3). 

Xem thêm KosikT, BhagTrathT, Mahägangä, và Päragangä. 

0 E.ø.,. Vín. II. 237; S. 1. 135; v. 401; A. 1v. 101; v. 22; Mi]. #1 


liệt kê 10. ® E.ơ., SNA. 1i. 438 f; AA. 1 761 ff; MA. 
1i. 586; UdA. 301. 6) Tham khảo, xem s. v. @ 
SNA. 1ú. 439. ® SA. 11. 119, @ Tham 


khảo Gangamahikila (Smp. về Vin. ¡. 191, và ii. 276). Phật Âm giải 
rằng Mahi ở đây có nghĩa là đất, nhưng Rys Davids (VT. ¡i. 25, n. 3) 
nghĩ rằng đó chỉ con sông có tên ấy. ® Mhv. xi. 30; MT. 
305. ® DA. ¡. 160. 


2. Gangä.—Xem Mahäväã]ukagangä. 


3. Gangãñ.—Hồ nước, trú xứ của Xà vương Dona ©'. 
0 BuA. 153. 


Gangã Sutta—Thuyết cho một Bàlamôn tại Ve]uvana. Có rất 
nhiều kiếp đã đi qua không thể đếm được, như không thể đếm được 
cát của sông Hằng 0), 

(Si. 183. 
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Gangã Vici——Một trong bốn loại sóng nổi lên trên mặt biển; mỗi 
sóng cao 50 lý ©, 
0® VịbhA. 502. 


Gangätata, Gangätafaka, Gahgätalaka— Hồ nước do Vua 
Aggabodhi II xây ® ở Tích Lan. Làng quanh hồ là căn cứ của Vua 
Parakkamabähu I đóng để đánh Vua Gajabãhu ®. Gajabãhu sống 
những ngày sau cùng yên lành và chết tại làng này ®. Về sau, hai 
Vua Mãgha và Jayabähu có xây thành quách tại đây °. 

Gangãtata là Kantalai hiện nay. 


(® Cyv. xIH. 67. ® 7b/đ., Ixx. 286, 300. 6 
lbid., IxxI. Ì, 5. ® 7đ, IxxIi. 15. ® Xem C\v. 
Trs. 1. 310, n. 3. 


Gangätiriya Thera.—Alahán. Ông làm gia chủ tại Sãvatthi, 
được gọi tên Datta. Lúc biết mình đã phạm tội loạn luân với mẹ và 
chị, dầu không có chủ tâm, ông khắc phục được nỗi thống khổ và 
xuất thể. Ông ra bờ sông Ganga cất lều tu khổ hạnh; do vậy ông 
được gọi tên là Gañgãtriya. Ông tịnh khâu suốt một năm. Năm sau 
ông chỉ nói với nữ nhơn đem sửa; bà giả vờ múc sửa đô để thử có 
phải ông là người câm không. Sang năm thứ ba ông đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara ông làm gia chủ và có cúng 
dường tỳkheo nước uống 0©), 

Chuyện kẻ, sau khi thọ thai Gahgãtiriya, mẹ ông bị mẹ chồng 
đuôi ra khỏi nhà vì nghỉ oan cho bà đã ngoại tình. Trên đường đi tìm 
chồng, bà sanh Gañgãatriya tại nhà trọ của khách lữ hành. Một hôm, 
bà đi tắm để con bị bắt cóc mất. Rồi bà cũng bị một tướng cướp bắt 
đi; ăn ở với tướng cướp bà sanh một gái. 

Một hôm bà gây lộn với tướng cướp và thảy con gái xuống 
giường làm bé bị thương nơi đầu. Sợ trận lôi đình của tướng cướp, 
bà trên về Rãjagaha làm kỹ nữ nuôi miệng. Tại đây bà gặp 
Gangãtiriya và làm thiếp cho ông. Về sau, Gañgätriya lấy luôn con 
gái của tướng cướp. Lúc bà vợ lớn khám phá cái thẹo trên đầu cô vợ 
trẻ của chồng mình, bà mới biết ra sự thật. Kinh động, hai mẹ con bỏ 
đi tu, và Gangãfiriya cũng, xuất thế như nói trên. 

Gangãtriya có thê là Udakadävaka nói trong 4padãna ®). 
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0) Thag. v. 127-8; ThagA. 1. 248 f. ® ThigA. 195 f; 
Thịg. 224 f. ® Ap. 11. 437; nhưng kệ được nói là của 
Mahägavaccha (ThagA. 1. 57). 


Gangädoni.—Ngọn đổi trong quận Manimekhala ở Tích Lan. 
Tại đây Tướng Sankha có lập một thị trấn trong lúc xâm chiếm 
Mãgha. Đồi chỉ cách thủ đô của Mãgha có hai do tuần, nhưng là một 
cứ địa an toàn 0). 

0Ð Cv, lxxxI. 7 f 


Gangäpeyyäla.—Trong Tập thứ 5: Thiên Đại Phẩm của ST HE 
MNikãya, tên GangApeyyäla được lập đi lập lại nhiều lần. “Sông 
Hằng thiên về phương Đông, hướng về phương Đông, xuôi về 
phương Đông. Cũng vậy, Tykheo tu tập làm cho sung mãn bảy giác 
chỉ (S. v. 135, 137), bốn niệm xứ (196), năm căn (239, 241), bốn 
chánh cần (244), năm lực (249, 25]), bốn như ý túc (290), và bốn 
thiền (307), thiên về nípbàn, hướng về nípbàn, xuôi về nípbàn.” 


Gangämäti Vihãra.—Tịnh xá tại Tích Lan mà Vua Jetthatissa 
HII cũng dường làng Keheta đê bảo trì °'. 
t9 Cv, xIiv. 99, 


Gangãrãma.—Còn được gọi là Rãjamahä Vihãra là một tịnh xá 
do Vua KittisirirãjasTha xây trên bờ sông Mahävä]uka-gangä gần 
Kandy ®. Tại đây RãjãdhïräjasTha có xây một đền thờ ®). 

Ó Cy, c. 202. t Tbïđ., c1. l7, 


Gangärohana Vatthu Chuyện Phật viếng Vesäli và thuyết 
Ratana Sutta (4.v.) °). 
® DhA. iii. 436 ff. 


Gangärohana Sutta——Culavzmsa ° có nói đến một kinh mang 
tên này. Chú giải 2hammapada và Khuddakapdtha ° có ghi lại cuộc 
viếng thăm của Phật ở Vesäli đề hoá giải nổi lo sợ đói khát và chết 
chóc vì bệnh tật tại đó và chỉ tiết của lễ hội do dân chúng tổ chức trên 
bờ sông Hằng để mừng Phật trên đường trở về Rãjagaha. Chuyến đi 
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này được gọi là Gangärohana. Kinh được đề cặp đến có thể là 
Ratana Sutta (4.v.) mà Phật thuyết tại Vesäli. 
0 Cý, xxxvii. 191. “ DhA. 1i. 436 fF. 
 KhpA. 162 fF. 


Gangäsiripura.—Tên Pali của thị trần Gampola ở Tích Lan °), 
trong ấy có tịnh xá Nigamaggämapäsäda °?. Thị trấn này được Vua 
Bhuvanekabähu IV lập thành thủ đô ® 

0? Cvy, lxxxvI. 18. ® Jbjd., IxxxvI. 48. Nói 
lhịđ., xc. 107. 


Gangäsenakapabbata Vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua 
Mahäsena xây °'. 
0 Mhv. xxxvii. 4l. 


1. Gahgeyya.--Tỉnh từ có gốc là Gangã '°. “Gahgeyya nãgaraJa” 
trong J. iii. 362 có thê chỉ “một xà vương sống trong sông Hằng” chớ 
không phải “xà vương tên là Galgeyya.” 

®J.1, 151, 


2. Gangeyya.—Một trong mười tộc voi; mỗi voi của tộc này có 
sức mạnh tương đương với 100 người ?), 
0 MA. 1. 262.; AA. 1. 822; BuA. 37. 


Gangeyya Jãtaka (No. 205)—Chuyện Cá Sông Hằng. Hai con 
cá, một ở sông Gangä, một ở sông Vamunä, gặp nhau chỗ giáp nước 
và cãi nhau về sắc đẹp của mình. Hai cá hỏi rùa ai đẹp hơn ai. Rùa 
nói rùa đẹp hơn cả. 

Chuyện được kế về hai tỳkheo trẻ tranh luận về sắc của 
mình. Hai ông nhờ một vị trưởng lão phân xử. Trưởng lão bảo ông 
đẹp hơn hai tỳkheo °'. 

1,11, 151 £. 


Gajakumba Jãtaka (No. 345).— Chuyện Con Rùa Lười Biếng. 
Có lần Bồ Tát sanh làm quan trong triều vua trị vì Benares. Viên 
quan dùng ân dụ rùa để khuyến giáo vị vua lười biếng. 

Chuyện được kể liên quan đến một tỳkheo lười biếng ©'. 
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0J. 111, 139 fF. 


Gajakumbhakapãsana.--Địa điển ở Tích Lan nơi Vua 
Devänampiyatissa lập kiệt giới simã của Mahã Vihära °'. 
® Mbv., p. 332, v. 12; Dpv. xiv. 35; Mbv. 135. 


Gajabähu, Gajabhuja.—Vua Tích Lan (1137-1153). Ông nối 
nghiệp cha là Vua Vikkamabähu II °, và là cháu nội của Vua 
Vijayabahu I với Hoàng hậu TilokasundarT, tức thuộc dòng tộc 
Kãlinga. Lúc thấy uy thế của Thái tử Parakkamabähu (về sau là 
Parakkamabähu I) lớn mạnh, ông chiêu dụ Thái tử về triều. Để 
được nhà vua tín nhiệm, Parakkama đưa em mình, Bhaddavati, vô 
cung làm hoàng hậu. Khi biết nhà vua nghỉ ngờ, Parakkama rời 
Pulatthipura chuẩn bị chống vua. Trong trận chiến Gajabãhu bị 
quân của Parakkama bắt sống và bị Vua Mãnäãbharana cầm tù trong 
ngục tối. Nhưng ông được Parakkama giải thoát và ông trốn qua 
Kotthasäara. Từ đó, ông khẩn cầu các tỳkheo ở Pulatthipura can 
thiệp, và Parakkamabahu nhường cho ông tài sản để ông sanh sống. 
Ông về sống tại Gangätaläka trong bình an. Vì không có con hay 
anh em nôi dõi, ông di chúc sơn hà mình cho Parakkamabahu và 
khắc lời di chúc này trên đá đặt tại Mandalagiri Vihãra. Ông được 
hoả táng tại Kofthasära °). Xem thêm Gajjabahukagämani. 

0? Cv, 1x. 88. Theo Bia ký Dimbulagala, mẹ ông là Sundar.. 

2 Hơi vô lý vì được biết ông có mời các trưởng giả ngoại đạo 
đến Tích Lan (Cv. lxx. 53). ® Chỉ tiết của triều đại 
Gajabahu và các trận chiến của ông với Parakkamabahu được ghi lại 
trong C#”Javamsa, nhút là trong các chương 63, 66, 67, 70, 71. 


Gajjabahukagämani.—Còn được gọi là Gajabähu; Vua Tích 
Lan (174-96 A.C.); con của Vua Vankanäsika-Tissa (171-4 A.C.). 
Ông thành lập Mãtu Vihãra để tưởng nhớ mẹ, cất thêm trong 
Abhayagiri Cetiya, đào hồ nước Gamanitissa, và xây Rãmuka 
Vihãra và Mahejäsanasälä %'. 

Biên niên sử cận đại nói rằng ông chiếm vương quốc Cola đề 
trả đũa các cuộc đột kích vào Tích Lan, và đưa tục lệ thờ thần Pattini 
vô Tích Lan ), 
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® Mhv. xxxv. l15 ff; Dpv. xxI. 13, 28, 29. @ Xem 
Codrington, Shorf History oƒ Ceylan, pp. 23 F. 


1. Gajabhuja.—Sĩ quan của Vua Mãnäbharana [2|]. Ông bị 
Tướng Mayägeha của Vua Parakkamabähu I đánh bại tại 
Samirakkha °. 

0? Cy, Ixxii. 10. 


2. Gajabhuja.—Một Tộc trưởng của Gova. Ông bị giết bởi 
Konappu (sau là Vimaladhammasñriya) °'. 
Ð Cy. xcIv. 2. 


3. Gajabhuja.—Xem Gajabähu. 


Gajjagiri.——NúI ở Aparantaka °'. 
0) Sãs. 35. 


Ganaka-Moggallãna.—Một giáo sư Bàlamôn ở Sãävatthi. Ông 
viếng Phật tại Pubbãrãma, được Phật thuyết Ganaka-Moggalläna 
Sutta, và sau đó theo làm đệ tử của Phật °'. Tên và bài giảng của ông 
cho biết ông có thê là một nhà toán học. 

(®M. 11. 1 FF 


Ganaka-Moggalläna Sutta——Kinh số 107 của ÄM⁄4j/ima Nikaya, 
thuyết cho Bàlamôn Ganaka-Moggallãna. Moggallana nói răng sự 
học hỏi Bàlamôn (Ba Vệđà) là một học tập tuần tự, một công trình 
tuần tự, một đạo lộ tuần tự. Rồi ông bạch hỏi Phật trong Pháp và 
Luật này, có một tuần tự học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy không? Phật đáp răng có thể trình bày và tiếp tục 
giảng giải. Đúng là không phải tỳkheo nảo cũng đạt được mục đích 
và đó là do khiếm khuyết của người học tập. Phật chỉ là người chỉ 
đường. 

(®M. 1. | FF 


Ganakaputta-Tissa Thera—Có thể là một Luận sư. 
Buddhaghosa trích dân ông trong Chú giải 4#guffara khi giải nghĩa 
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từ /isa-hassữmahãsahassĩ một cách khác với cách được công nhận lâu 
nay. 
® AA.¡I.439. 


Ganapeta Vatthu.--Chuyện của một số đông dân Sãvatthi bị tái 
sanh làm ngạ quỹ vì các ác hành họ làm trong kiệp trước °). 
® Pv, 1v. 10; PvA. 269 f. 


Ganadevaputtä.—Buddhaghosa °® có đề cập đến các cung điện 
của Ganadevaputtä (Ga—adevapuftãnañ ca vữnãnãmï) mà Vua Nemi 
có thấy trong chuyến viếng thăm cõi Thiên do Mãtali hướng dẫn. 
Tác giả không tìm ra Nimi Jãtaka. Từ có thể được dùng như một 
tên chung (collective noun). 

0 MA. 11. 737. 


Ganänanda Parivena.—Tnh xá ở Rãjagaäma bên Tích Lan, trú 
xứ của Đại Trưởng lão Matttreya °'. 
t)P,LAC. 248. 


Ganthambatittha——Bến nước trên sông Mahävälukagangä. 
Tại đây Vua Vimaladhammasäriya I có xây một dakakkhepasima 
0®, Ganthambatittha là tên Pãli của Gätambé (tiếng Tích Lan). 

(? CV, xciv. 17. 


Ganthipupphiya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có 
dâng lên Phật Vipassï một hoa gzzhi. Vào 41 kiếp trước ông làm 
vua đưới vương hiệu Varana °. Ông có thê là Hatthãrohaputta ®). 

0 Ap. 1. 162. “' ThagA. I. 170. 


Ganthimãna.—Một làng ở Tích Lan do Vua Parakkamabäahu 
IV cúng dường tịnh xá Devapura (Devanagara) °'. 
È) Cụ, xc. 95, 


Ganda.—Người làm vườn của Vua Pasenadi xứ Kosala. Ông là 

người cúng dường Phật trái xoài mà hột gây giống nên Gandabba °'. 

Chú giải Apadäna ° gọi người giữ vườn bằng tên 
Dandabba, còn 2/wyãvađana ®) gọi ông là Gandaka. 


847 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


0 J. 1v. 264. 01.097. S17. 


Ganda Sutta.—Thân như một mụt nhọt (ga#đa) mưng mủ, với 
chín lỗ bài tiêt liên tục 0. 
® A, 1v. 386. 


Gandatindu Jãtaka (No.520)—Chuyện VỊ Thần Cây Tỉndu. 
Vua Pañcäla của quốc độ Kampilla là một hôn quân nên thần đân bị 
quan quân áp bức. Bấy giờ Bồ Tát sanh làm vị Thần cây gandatindu. 
Một đêm nọ, Ngài xuất hiện, đứng trên không ngay trước đầu vương 
sàng khuyên nhà vua mau nuôi dưỡng quốc độ đừng đề đất nước suy 
tàn. Nhà vui vâng lời, giả dạng thường dân du hành cùng quốc sư để 
tìm hư thực. Tới đâu ông cũng nghe tiếng nguyền rủa của đàn ông, 
đàn bà và cả súc vật. Ông trở về kinh đô và cai trị nước đúng pháp °. 

Dẫn nhập của kinh này được ghi trong Rãjoväda Jãtaka 
(q.v.). 
00J.v.98 


Gandamba.— Cây xoài ở cổng thành Sãävatthi, tại đây Phật từng 
thi triển Yamaka-pätihäriya (Thần thông Song hành) (g.v.). 
Chuyện kê rằng trên đường vô thành dâng vua trái xoái chín hái trong 
ngự uyễn, người giữ vườn Ganda thấy Phật đi khất thực bèn cúng 
dường Ngài. Phật ăn xoài và trao hột cho Tôn giả Änanda để trồng 
trước cửa thành. Cây cao 100 cubit mọc lên lập tức và đơm đầy bông 
với trái. Dưới gôc cây, Thiên tử Kiến trúc sư Vissakamma xây một 
sảnh đường bằng bảy thứ vật liệu quý ®©), theo lệnh của Thiên chủ 
Sakka. 

09], 1v. 264 £; J. 1. 88; DhA. 1i. 206 ff.; MII. 349. 


Gandäbharana—Sách do Ariyavamsa soạn °', v.Í. 
Gandhäbharana. 
0® Gv, 65, 75; Sãs., p. 98. 


Gandgäladoni.— Tình xá ở Tích Lan, gần Kandy hiện nay. Hình 


tượng đấp nổi bằng hồ là công trình của Vua Parakkamabähu VỊ ©'. 
0 Cvy, xci. 30. 
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Gandimitta—Xem Kanhamitta. 


1. Gatasaññaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Tissa ông gia 
nhập Tăng Đoản và có tung lên không trung bảy bông 0,awgalki cúng 
dường Phật. Vào tám kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Aggisikha ©). 

0 Ap. 1. 127. 


2. Gatasaññaka Thera——Alahán. Dầu chỉ thấy y chớ không 
thấy được Phật Siddhatta đi trên không trung, ông hoan hỷ và an trú 
tâm nơi Phật °©). 

0 Ap. 1. 253 f. 


Gatäräparivena.--Tịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão 
UpatapassT, tác giả của Vuttamaälä °©'. 
GP 102222, 


Gati Sutta——Có năm sanh thú: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, 
người, và trời ?), 

0 A, 1v. 459, 

Gatikathã.--Phâm thứ 6 của Mahavagga của 
Patisambhidãmagsa t). 

0) Ps, 1ï, 73-8. 


Gatipakarana.—Sách do Trưởng lão Pakudhanagara soạn °). 
0 Gv, 65; nhưng xem p. 75 nói rắng tác giả là người Tích Lan. 


Gatipacchedana.—Vì vua vào 84 kiếp trước, một tiền thân của 
Sammukhäthavika °) (hoặc Maãnava) ®. 

0 Ap. 1. 159. “ ThagA. 1. 163. 

Gatimba.—Xem Mahäãgatimba. 


Gatiyopañcaka Vagga—Chương II: Tương Ưng Sự Thật 
(Sacca Samyuwffa), là chương chót của Samyutta Nikãya t). 
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?S,v. 474f [HT. Thích Minh Châu, 1993 ghi là chương thứ 
ĐẠI 


Gadävudha.—Chiếc gậy mà Thiên vương Vessavana sử dụng 
lúc còn là một vô văn phàm phu (puthujjana). Gậy rớt lên đầu hằng 
ngàn dạxoa và trở về tay Thiên vương ®', 

0Ð SNA. 1. 225. 


Gadrabha.— Thần giữ cửa của Dạxoa Älavaka. Ông cảnh báo 
Phật về ác hạnh của Dạxoa, nhưng thấy Phật quyết định ở lại, ông 
trình báo Dạxoa sự có mặt của Phật ®'. 

9 SNA.1.220; AA.1. 211. 


Gadrabhakula.—Một họ ngựa. Ngựa Valahaka không sanh ra 
trong họ này 0°, 
0? MA. 1. 248. 


Gadrabhapañha.—Một mưu chước mà các đại thần của Vua 
Vedeha bày ra để nhà vua thử tài Đại sĩ Mahosadha. Vua đưa tin 
đến Mahosadha bảo rằng ông đi tìm Mahosadha nhưng nửa đường 
ngựa ông bị gãy chơn vậy hãy tiễn cung một con ngựa tốt hơn và một 
đại tuần mã. Mahosadha biết rõ ý nghĩa của lời phán truyền, bèn gởi 
cha về triều trước, còn ông sẽ đến sau. Lúc vào châu vua, ông ra dấu 
cho cha đứng lên nhường chỗ cho ông ngồi, theo kế đã sắp bày. Thế 
là quan dân cười rộ và bảo ông không kính trọng cha nên không thể 
xem là bậc hiền trí được. Mahosadha chứng minh cho vua biết rằng 
ông hơn cha mình bằng ân dụ của con lừa mà ông mang theo. Ông 
tâu rằng nếu con lừa tạo ra con la con với một con ngựa cái thuần 
giống Sindh thì con la sẽ vô giá. Rồi ông tấu tiếp: “Nếu ông cha phải 
hơn con cái thì xin Đại vương hãy sử dụng thân phụ của tiêu thần; 
còn nếu con cái hơn ông cha thì xin sử dụng tiêu thần.” Vua Vedeha 
hoan hỷ và nhận ông làm con °`. 

Chuyện còn được kế như một kinh riêng biệt trong 
Gadrabhapañha Jãtaka (No. 111) “'. 
0 J, vị. 342 £. ® J.1.424. 
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1. Gaddula Sutta (v. Baddula).—Vô thi là nguồn cội của luân 
hồi. Kẻ vô văn phàm phu (pathujjana) quán sắc, thọ, vân vân, như là 
tự ngã, người ấy chạy vòng theo sắc, thọ, vân vân; người áy không 
giải thoát khỏi sắc, thọ,... già, chết; người ấy không giải thoát. 
Người ấy như con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột, chạy 
vòng theo cây cột ấy °. 

9S,1m1, 149. 


2. Gaddula Sutta.—Như con chó bị dây thừng cột chặt vào cây 
trụ không thoát được, kẻ vô văn phàm phu (ø/huÿjjana) không thê 
thoát khỏi năm thủ uâẫn (khandha). Tâm còn đa dạng hơn một danh 
họa (caranacifa). Như một họa sĩ có thể vẻ muôn màu, kẻ vô văn 
phàm phu liên tục làm cho hiện hữu năm thủ uẫn ®). 

0S. 1m. 151 £ 


Ganthãkara-parivena—Tú xá nối liền Mahã vihãra ở 
Anuräadhapura. Buddhaghosa lưu trú tại đây lúc ông sang Tích Lan 
và soạn Chú giải °, Trú xá được Vua Kassapa V trùng tu 0, 

t®? Cv. xxxvI1. 243. @® Jbịä, ]1. 57. 


Ganthisara.—Sách do Saddhammajotipäla soạn, được xem như 
một hợp tuyên của nhiêu tải liệu quan trọng °°. 
® Bode, øø. cí., p. 18; GV. (p. 64) gọi đó là Gandhasara. 


1. Gandha.—Tên của một tộc voi; mỗi con voi trong tộc này 
mạnh băng một triệu người °, 
® VịbhA. 397; AA. ii. 822; UdA. 403, etc. 


2. Gandha.—Một tài chủ ở Benares. Được biết cha ông mình có 
tài sản lớn nhưng không biết hưởng thụ, ông vung tiền xài phí xa xi. 
Một hôm trăng tròn, ông cho trang hoàng thành phố rực TỠ, TÔI mỜI 
dân chúng đến xem ông ăn tiệc. Có một nông dân nghĩ rằng ông có 
thể chết nêu ông được ăn một miếng cơm của Gangha. Lời ước đến 
tai Gandha, ông gọi nông dân đến và đề nghị làm việc cho ô ông trong 
ba năm để đôi lẫy một chén cơm của ông. Người nông dân đồng ý và 
được biết ông tên là Bhattabhatika. Giữ đúng lời, sau ba năm 
Gandha dành cho Bhattabhatika một ngày linh đình và ra lệnh cho 


851 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿ex¿ ?2A(¿ 


mọi người trong gia đình, trừ phu nhơn ông là Cintãmanï, phục vụ 
Bhattabhatika tươm tất. Lúc Bhattabhatika ngồi xuống sắp ăn, có vị 
Phật Độc giác xuất hiện, Bhattabhatika cúng dường ông cơm. Trước 
mắt mọi người, vị Phật bay, bổng lên không trung về 
Gandhamädana. Khi Gandha biết được chuyện xảy ra, ông chia 
cho Bhattabhatika nữa gia tài mình để được chia cho nữa công đức 
của Bhattabhatika °°. 

0 DhA. I1. 87 


1. Gandha Sutta—Xem Isayo Sutta. 


2. Gandha Sutta—Mùi hương bay theo chiều gió; danh thơm 
của người thiện lan toả khắp mọi phương ®'. 
0 A,1.225; cp. J. 1i. 291; MI. 333. 


Gandhakut{i——Hương Cốc là tên SỌI Cải cốc của Phật trong Tịnh 
xá Jetavana °. Kiến trúc trong ấy có Gandhakuti được gọi là 
Gandhakuti-parivena; tại đây chư tỳkheo thường tụ họp đề nghe 
Phật dạy ?. Nơi để giường nghỉ của Phật trong Gandhakuti được sấp 
xếp như nơi của chư Phật an nghỉ và là một nơi không thể cải đổi 
(avÙahitatthanami) °). 

Về sau, tên Gandhakuti dường như được dùng để gọi nơi 
Phật an trú. Do đó, Đại nữ cư sĩ Visäkhã được nói rằng bà xây một 
Gandhakufi cúng dường Phật trong Pubbãrãma bằng tiền bà bán 
Mahalatapasadhana (trang sức) của bà. 
CnT: 1ý ĐỘ  E.ø.,J.1,. 501;1m. 67. % BuA. 247. 
® AA. ¡. 226; xem C.§.B., PI. 5 B. Muốn biết thêm 
chỉ tiết, xem s.v. Buddha. 


Gandhagata.—Xem Bhadragaka. 
Gandhathũpiya Thera—Alahán ®, có thể chính là Trưởng lão 


Gandhamäliya (4.v.). Một số kệ được xem như chung của cả hai vị. 
0 Ap. 1. 267. 
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Gandhapijaka Thera—Alahán. Thuở trước ông có bỏ một 
năm hương liệu vô giàn hỏa của Phật Padumuttara °). Ông có thê là 
Trưởng lão Hãrita °). 


0 Ap. 1. 406.  ThagA. 1. 376. 

Gandhabba.—Tuỳ viên của Vua Eleyya và cũng là đệ tử của Sư 
phụ Uddaka Rãmaputta °'. 

® A,11. 190. 


Gandhabbakäãya Samyut(a.—Chương 31: Tương Ưng Càn Thát 
Bà của Samyufta Nikãya t`). 
9S, 11. 249-53. 


Gandhabbakäyikã.—Xem Gandhabbä. 


Gandhabbadvära.—Một công của thành Pulatthipura ©'. 
(?Ð Cv, Ixxii. 163. 


Gandhabbaräjäa— lên gọi Thiên chủ Sakka trong 
Vidhurapandita Jãtaka °. 
(2. vị, 260. 


Gandhabbã.—Cànthátbà. Chỉ chúng sanh nửa thiên nửa nhơn 
sanh trong cõi Cñtummahäräjika và là hạng thấp nhút trong số chư 
Thiên ®. Họ được xếp chung với các Asura và Nãga ®. Chúng sanh 
sanh trong cõi Gandhabbä là người tri hành các giới thấp ®: tỳkheo 
nào sanh trong cõi này được xem như một bất hạnh ®. 

Gandhabba được xem như là nhạc công của cõi Thiên; 
Pañcasikha, Suriyavaccasã và cha ông là Timbarũ được xếp trong 
hạng này ®, Họ phục vụ chư Thiên tử, như Sakka. Vua của họ là 
Dhatarattha trị vì khu vực Đông “°. Gandhabba trên hàng trưởng 
thượng gồm có ”: Panãda, Opamañña, Mãtalï (người đánh xe của 
Sakka), Cittasena, Nala, và Janesabha. Gandhabba đôi khi được 
mô tả như có thần thông đi trên không trung (vihangama) °'. Trong 
Atanätiya Sutta °, Gandhabbä bị trách quây phá. các tỳkheo và 
tỳkheo ni thiền định trong chốn ấn cư. Phật nói răng chúng sanh 
sanh về cõi của Gandhabbä vì họ muốn như vậy. Gandhabbã sanh 
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sống bằng hương của rễ, vỏ và nhựa cây cũng như hương của bông 
hoa và hương liệu #9, 

Gandhabba thường được xem như các vị trách nhiệm sự thụ 
thai; đó là một quan niệm sai lầm gây ra bởi chữ gandhabba bị dịch 
sai nghĩa trong nhiều đoạn văn nói về nhơn duyên cần thiết cho sự 
thụ thai (mđfãpiftaro ca sannipatilA komfi mãi ca iun hoi, 
gandhabbo ca paccupatthito hot). Chú giải °? ghi rằng ở đây 
gandhabbaä có nghĩa tfafripakasafta—tasmim okase nibbafftanako 
safo—nghĩa là một chúng sanh thích hợp và sẵn sàng được sanh ra 
bởi cha mẹ liên hệ. 77% nói rằng từ ây là một lối viết của từ 
ganfabba. Xem thêm Gandhabbaräjä. 


21,11. 212, “ E.ø., A. 1v. 200, 204, 207. sỹ 
12.11.2212; 271: l7: 187920/106725107A75 ® Jbiđ., 264. 
Di 21: ø Tbịd., 258. Xà 
A.1I. 39; AA. 11. 508. ®D. ii. 203, 204. S 
S. 11. 250 Í. ứ9 Eø,M.1. 157, 265 £. oi Eg, 
MA. 1. 481 £ 


Gandhabhava.—Xem Bhadragaka. 


Gandhamäadana—Dãy núi bên kia bảy dãy Cullakäla, 
Mahäk8la, Nãgapalivethana, Candagabbha, 
Suriyagabbha,Suvannapassa, và Himavä. Gandhamadana là một 
trong năm dãy bao quanh hồ Anoftatta. Đỉnh núi bằng như mặt bàn, 
màu xanh (wgggava„„4) và có nhiều loại được thảo. Núi chiếu 
sáng như “một cầu lửa trong đêm trăng non.” Trên sườn nghiêng 
(oabbhara) Nandamnlaka có ba động tên Suvanna-, Mani- và 
Rajata-guhã làm trú xứ của các vị Phật Độc giác. Trước cửa động 
Maniguhäã có cây Mañjisaka cao và rộng một lý; trên cây có đủ loại 
hoa nở trên bộ và dưới nước, nhứt là vào lúc có Phật đến viếng; 
quanh cây có Sabbaratanamäla. Tại đây, Sammajjanakaväf(a quét 
mặt đất, Samakaranaväta khoả mặt cát, Siãñcanakaväfa tưới nước 
từ hồ Anotatta. Sungandhakaranaväta đem đến Himavä mọi thứ 
hương thơm, Ocinakaväta hái bông, và Santharanakaväta rải 
bông. Trong mäãla (vòng rào) sàng toạ luôn luôn sẵn sàng cho chư vị 
Phật Độc giác; chư vị họp tại đây trong những ngày trai giới và đản 
sanh. Mỗi khi có một Phật Độc giác xuất hiện trên thế gian, ông đi 
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đến Gandhamãdana trước tiên, và chư vị Phật Độc giác khác tụ họp 
lại đây để chào mừng ông, rồi tất cả ngồi thiền định. Đoạn vị Trưởng 
lão hỏi vị Phật mới làm thế nào ông trở thành Phật Độc giác ®. Chư 
Phật sống trong Gandhamädana thường nhập định bảy ngày. Sau bảy 
ngày này chư vị ra đi khất thực đem hồng ân đặc biệt đến cho những 
ai muôn được công đức ”'. Chư vị thỉnh thoảng xuống núi để khuyến 
giáo những ai cần được trợ giúp rồi trở về ®. Ngoài chư Phật Độc 
giác, còn có nhiều vị khác an trú trong Gandhamaädana, ví như 
Nãrada (J. 1v. 393), Nalinika (J. v. 186), BahusodarT (J. vị. 83), 
Thiên vương Nãgadatta (ThagA. 1. 138), Vessanfara và gia đình 
ông sau khi ông thoái vị để xuât thế (J. vi. 528 f). Còn được biết có 
nhiều Kinnara ® và Nãga sống trên triền của Gandhamädana, và 
Khadiravaniya Revata có đến viếng Gandhamädana (AA. ¡. 139). 

Không có tài liệu nói chắc rằng chư Phật Độc giác nhập diệt 
tại Gandhamadana, nhưng hình như là như vậy, vì có lần 500 vị do 
Mahäpaduma hướng dẫn nípbàn và trà tỳ tại đây '°. 

Chú giải JZaka “ giải thích Gandhamadana như sau: 
gandhena madakaro pabbato. 

Cây hương Bhujaka chỉ mọc ở Gandhamädana và trên cõi 
Thiên Ở), 

Được biết Phật Metteyya sẽ an trú một thờ gian tại 
Gandhamädana sau mùa kiết hạ thứ nhứt của ngài. 

09 SNA. 1. 52, 66 £; 1i. 437; AA. 1i. 759; UdA. 300, vân vân; MA. 


11. 582. ® £ ø., DhA. 1i. 368 Ê; iv. 121, 199 £; J. 1v. 15. 
® Ƒ.ơ.,J.11. 453. ® J,1v, 438. 6) 
Rockhill, 169. ® ThagA. 1. 141. Ø vị, 79, 
® VvA, 162. ® 4nagafavamsa v. 8]. 


Gandhamäliya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Phật Siddhatta gandhafhñpa trang hoàng bằng bông 
sưmana Vào 40 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Devagandha I6 lần ®). 

0 Ap. 1. 135. 


Gandhamu((hiya Thera.—Alahán. Vào 100 ngàn kiếp trước 


ông có cúng đường một nắm hương liệu đề làm giàn hoa trà tỳ (Phật) 
0), 
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0) Áp. I. 292; cp. Gandhapiijaka. 


Gandhara.——Núi trên Himayä ©), 
®J, vị. 579, 


Gandhavamsa—Công trình khảo cứu bằng tiếng Pãli viết ở 
Miễn Điện, về lịch sử của Kinh tạng Pãli và về các tài liệu hậu kinh 
điển viết ở Tích Lan và Miến Điện. Lời bạt nói rằng công trình được 
soạn bởi Nandapañña, một vị Trưởng lão ân sĩ. Vào cuối mỗi 
chương, công trình được dẫn như một Cu/lagandhavarmsa; Tài liệu 
chúng ta có hiện nay có thể là một tóm tắt hơn là công trình nguyên 
thuỷ ®, 

©®' Tài iệu được xuất bản trong J.P.7.S., 1886, pp. 55-80. 


Gandhavilepana Sutta.—Ít hơn là chúng sanh từ bỏ hoa, hương 
thơm, vân vân; nhiều hơn là chúng sanh không từ bỏ hoa, hương, vân 
vân. 

S.v. 471. 


Gandhäbhãrana.—Xem Gandäbharana. 


1. Gandhära.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 
Phật độc giác từng trú trên núi Isigili °). 
(PM. 11. 69; ApA. 1. 106. 


2. Gandhãra.—Một trong 16 xứ ngoại biên lớn (mahajanapada) 
® với kinh đô là Takkasilä và vua trị vì vào thời Phật là Pukkusäti. 
Kinh đô có bốn đại học nổi tiếng. Gandhara của Vua Pukkusati và 
Magadha của Vua Bimbisära giao hảo rất thân thiện; thương nhơn 
qua lại chăng những tự do và được miễn thuế mà còn được quốc độ 
chủ nuôi ăn, khiến sự trao đổi hàng quá giữa hai xứ trở nên thường 
xuyên. Một hôm, Bimbisära muôn công hiến Pukkusäti một món quả 
quý giá nên gởi công hàm báo tin xự xuất thế của Phật, Pháp, Tăng. 
Khi được tin, Pukkusäati quyết tâm xin làm đệ tử của Phật. Ông quy y 
và thân hành đến Sãvatthi yết kiến Phật ?®. Dầu nhà vua theo Phật 
nhưng thần dân của ông chưa tịnh tín nơi giáo pháp của Thế Tôn. Do 
đó, vào cuối lần Kết tập thứ ba Trưởng lão chủ trì Moggaliputta 
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Tissa phải cử Trưởng lão Majjhantika đến Gandhãra để khuyến 
giáo dân chúng ®). 

Theo Buddhaghosa, Gandhara rộng hơn 100 lý ® và 
Takkasilä cách Sãvatthi 192 lý °. Tuy là một xứ ngoải biên thuỳ 
(paccantima-janapada), Gandhãra được nỗi với Magadha bằng con 
đường mà xe lữ hành có thể qua lại dễ dàng °°, 

Vào thời Majjhantika đến viếng, dân Gandhãra bị Xà vương 
Aravä]la quấy nhiễu. Maijhantika bèn giáo hoá Xà vương nên ông 
cùng tuỳ tùng đều theo Phật. Rồi Dạxoa Pandaka và phu nhơn là 
Hãritä cũng theo Phật. Majjhantika thuyết kinh Äsĩvisũpama Sutta 
khiến hằng ngàn người xin gia nhập Tăng Đoàn 

Hình như Gandhãra bao gồm luôn Kasmira vì trong kinh 
sách thường thấy tên ghép Kasmira-Gandhãra, chỉ vùng bao gồm 
hai tỉnh Peshawar và Rawalpindi hiện nay (ở miền Bắc Punjab) ®. 
Theo Rock Edict V, dưới triều Đại để Asoka, xứ này là một phần của 
đế quốc do ông trị vì. Trước đó xứ này quy phục các vua 
Achœmenid. Gandhãra lâu nay nổi tiếng về khăn choàng bằng len đỏ 
(kambala) 9). 

Ngoài Pukkusãti, sử sách còn kể một vì vua nữa, Naggaji, trị 
vì Gandhãra vào thời Nimi trị vì Videha #9, 

Tại Gandhãra có tôn trí chiếc răng nanh của Phật 0Ð, 

® A, ¡. 213; iv. 252, vân vân; danh sách trong Nidđesa và 
Mahävastu không thấy đề cặp đến Gandhãra mà có nhiều tên thay thế 


khác. ? MA. 1i. 979 fF. ® Mhv. xi1. 3 fF. 
® MA. 11. 988. ® 7/5/37, 987; 192 lý từ Benares 
(visamyojanasafa) (J. 1. 395: 11. 47). ® MA. 11. 982; giao 


dịch thương mại giữa Gandhaãra và Videha cũng thường xuyên (J. "1. 
365 f). Theo Míaha Niddesa (1. 154) Takkasilä là một trung tâm 


thương mại thường xuyên. ® Mhv. xII. 9 ff; Smp. 1. 64 
†; Dpv. v1. 4. ® PHAI. p. 93. ® SNA. 1H. 487; J. 
vi. 501. 09 J_iji, 377; c Ait. Brãhmanavi. 34; Ša† Brãhmana. 
vi. |, 4, 10; xem thêm Gandhäräjä3. 09 Bu. xxvii. 6; D. 
11. 167. 


Gandhãra Jãtaka (No. 406)—Chuyện Quốc Vương Gandhãra. 
Một thời, Bồ Tát trị vì Gandhäãra và là bạn thân của nhà vua trỊ vì 
Videha, dâu hai người chưa gặp mặt nhau. Một hôm, nhìn thây 
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nguyệt thực, vua xứ Gandhara bị giao động mạnh và thoái vị lên 
Himavä ẩn tu. 

Vua xứ Videha nghe như vậy cũng theo bạn đi tu. Hai vị 
gặp nhau trên Himavä nhưng không biết nhau cho đến khi trao đổi 
những kỷ niệm của mình lúc thấy một nguyệt thực khác. Hai vị cùng 
đi khất thực chung. Ngày nọ, ân sĩ Videha được cúng dường rất 
nhiều muối; ông giữ lại để phòng ngày thiếu muối. Ân sĩ Gandhãra 
quở trách bạn tham lam; bạn ông xin lỗi. 

Nhận diện tiền thân, ân sĩ Videha chỉ Tôn giả Ananda. 

Chuyện được kế liên quan đến giới điều cấm giữ thuốc men 
quá bảy ngày . 

®], ii. 363 ff; truyện dẫn nhập được ghi trong Vin. ¡. 206 fF.; xem 
thêm s.v. Pilindavaccha; chuyện tiền thân được thấy trong MA. 1. 
534 


Gandhäraräãjä.—V] vua trị vì Gandhãra 18 lần dưới một Vương 
hiệu. Gandhararajä là một vương hiệu hơn là một tên riêng. 
® Ƒơ., J.1. 191; 1. 219 £; 1v. 98. 


Gandhãravaggøga.—Chương thứ 2 của Søzfa Nipafa của Chú giải 
Jataka ©). 
® J1. 363-421. 


Gandhãra- hoặc GandhãrT-vijjä.—Phù phép làm người có bùa 
này có thể tàng hình, hiện nhiều hình, đi ngang qua chướng ngại, độn 
thổ, xuống biển, lên cung trăng ®, Nhiều tài liệu ® giới hạn 
GandhãrT-viJja trong khả năng tàng hình. Chú giải 7heragathä ® có 
phân biệt Đại và Tiểu Gandhãr-vijjã. Bàlamôn Pilinda Vaccha ở 
Sãvatthi biết pháp thứ nhứt nên xin Phật dạy cho pháp thứ hai. Bùa 
phép này giúp ông khinh không và biết được tâm của người khác. 

Buddhaghosa '® giải rằng pháp này được gọi như vậy vì do 
một Trí giả tên Gandhãra chế hoặc vì phát xuất từ Gandhãra. 

0D, 1,212. “ J. 1v. 498. T231. 1E, 

® DA. 1i. 389. 


Gandhodaka (-kadãyaka) Thera.—Alahán. Một thời, trong lúc 
lễ hội được tô chức để vinh danh cội Bồ Đề của Phật Padumuttara, 
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ông có dùng nước hương tưới cây Bồ Đề. Có trận mưa lớn và xét 
đánh ông chết tại chỗ. Sanh về cõi Thiên, ông có đọc kệ tán thán 
giáo pháp của Thế Tôn. Vào 128 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Samvasita ©'. 

tĐẤp. 1. 105 £. 


Gandhodakiya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có rải 
nước hương liệu lên Phật Vipassĩ. Vào 31 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Sugandha °. Ông có thê là Trưởng lão Ätuma ®). 

0 Ap. 1. 157 £. “' ThagA. 1. 160 £. 


Gamika.—Cha của Tỳkheo ni Mahätissä ©'. 
0 Dpv. xviii. 39. 


Gami((haväali Vihära—Tịnh xá trong Rohana do Vua 
Kãkavanna-Tissa xây ®). 
0 Mhv. xxii. 23. 


1. Gambhira.—Một làng cảng mà Mittavindaka có viếng thăm 
trên đường bay từ Benares °). 
Sên r1. 20, 


„2. Gambhira.—Con kinh chảy từ Parakkama Samudda. Kinh 
bắt đầu từ điêm thoát lũ lụt có tên gọi là Makara °'. 
0? Cv, lxxvx. 40. 


Gambhira Sutta.--Có bốn pháp, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đên chứng ngộ trí tuệ thâm sâu: thân cận với bậc chơn 
nhơn, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và tùy pháp °'. 

0S, v.412. 


GambhTracärL.— lên của một trong hai con rái cá trong 
Dabbhapuppha Jätaka °` (.v.). 
M E1 005257 


Gambhiranadïi—Con sông cách Anurädhapura một do tuần 
trên phía Bắc. Gạch dùng đê xây Mahä Thũpa và tháp của ba vị 
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Phật khác nữa được nung trên bờ sông này #, Trên bờ sông còn có 
làng Upatissa °). 
® Mhv. xxviii.7; MT. 508. ® Mhv. vii. 44. 


1. Gayã.—Ao thiêng mà dân chúng dùng để tắm hầu gội bỏ tội lỗi 
®, Buddhaghosa ? giải đó là một cái ao nước tròn có cầu tắm 
(nangdavapisan†thanam tifham). Nhưng xem Gay8ä [2] dưới đây. 

00], v. 388 £ ® MA. 1. 145. 


2. Gayä.—Thị trần ở Ấn Độ, trên đường giữa Bồ đề đạo tràng và 
Benares, cách cội Bồ Đề ba gavu/a và cách Benares 15 do tuần °, 
Tại điểm giữa Bodhimanda và Gayä Phật gặp Äjïvaka Upaka trên 
đường Ngài du hành đến Isipatana °'. Phật an trú tại Gayã nhiều 
lần; có lần tại Gayãsisa và lần khác tại nơi gần Tahkitamañea ', trú 
xứ của Suciloma. 

Buddhaghosa giải rằng Gayã là tên gọi của làng và bến tắm 
gần đó (còn được gọi là Gayäpokkharam). Còn Dhammapäla ° lại 
giải rằng Gayänadl và Gayäpokkharam là hai bến tắm riêng biệt, 
nhưng được gọi chung là Gayätittha, và cả hai đều có thần lực gội 
sạch tội lỗi. Do đó, dân chúng xuống bến này dâng lễ, đọc kinh 
Vệđà, và ngâm mình xuống nước. 

Nhiều kinh điển nói rằng '9 hằng năm, vào hai tuần lễ đầu 
của tháng Phagguna (tháng Ba), dân chúng tổ chức lễ hội tắm sông 
Gayaphagguni trên bến Gayä;lễ hội này được gọi là GayäphaggunI. 
Trong một lễ hội này Trưởng lão Senaka được Phật truyền giới. Lời 
giải về GayãphaggunI có lẽ không đúng, vì một số tác giả khác ? nói 
rằng sông Nerañjarä chảy ngang qua Gayã mang tên Phaggu (Skt. 
Phalgu). 

Thị trấn Gayäã thường được gọi là Brahmagayä đề phân biệt 
với Buddhagayä (dq.v.). 

®, MA. ¡. 387 f; Pháp Hiển nói rằng khoảng cách giữa Gayäã và 
Cội Bồ Đề là 20 lý, tức lỗi 3, 5 dặm. 2 Vịn, ¡. 8. 

® 7b/đJ., 34; S.1v. 19; A. 1v. 302. ® Sn, p. 47; S. 1. 
207, vân vân. ® UdA. 74, 75; cp. SNA. 1. 301. c 
ThagA. 1. 388 £, 418; Thag. v. 287. Q) t8. 
Cunnngham: AGI. 524; Bothlinck and Roth's Dict. s.v. Phaigu; 
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Neumamn (Majh. N. Trans. ¡. 271) nói rằng làng Gayã được gọi là 
Phaggu. 


Gayã Sutta. --Thuyết tại Gayäsĩsa. Phật mô tả cho chư tỳkheo 
biết một số giai đoạn mà Phật đã đi qua trước khi giác ngộ. Ngài nói: 
“Nếu Ta nhận thức được ánh sáng, thấy được các sắc, cùng với chư 
Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận, Ta có thể biết được chư 
Thiên ấy: "Chư Thiên này thuộc Thiên chúng này, thuộc Thiên chúng 
này". Ta có thể biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, do quả dị 
thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy". Ta có thê biết 
được chư Thiên Ấy: "Chư Thiên này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm 
thọ khổ lạc như thế này"; Ta có thể biết được chư Thiên ấy: "Chư 
Thiên này, tuôi thọ dài như thế này, tồn tại lâu đài như thế này"; Ta 
có thể biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, trước đây Ta có cùng 
ở với chư Thiên này, hay trước đây Ta không cùng ở với chư Thiên 
này"; như vậy, tri kiến của Ta được thanh tịnh hơn trước." [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A,1v. 302. 


Gayä-Kassapa.—Một trong ba anh em Kassapa, các Tebhätika 
Jafilã (4.v.). Lúc cùng hai anh em xuất thế và tu khổ hạnh, ông quy 
tụ được 200 ấn sĩ và tất cả cùng nhau chung sống tại Gayãsĩsa, do đó 
ông được gọi tên như vậy (GŒãyãsise pabbajito tỉ ŒGaya-Kassapo 
nãma jãío). Khi anh mình là Uruvela-Kassapa được giáo hoá, 
Gaya-Kassapa cùng các bạn đồng phạm hạnh xin gia nhập Tăng 
Đoàn, và sau khi nghe xong kinh Adittapariyãya Sutta đều đắc quả 
Alahán °'. Gayä-Kassapa được nói răng chính ông tuyên bố ô ông từng 
tắm tại Gayätittha ba lần mỗi ngày trong thời gian có lễ hội 
Gayäphaggu đề gội rửa tội lỗi. 

Trong thời Phật Sikkhi ông làm gia chủ và sau đó làm ẩn sĩ. 
Một hôm thấy Phật đi một mình trong rừng, ông cúng dường ngài trái 
kola ©. 

Ông chính là Trưởng lão Koladäyaka nói trong Apadãna ®. 

0 Vịn, ¡. 33 f; AA. 1. 165. '? Thag. v. 345. li 
ThagA. 1. 417 £. ®' Áp. ïI. 379; xem thêm 11. 483. 
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Gayäftittha, Gayã-phagsu,-phagsgunI, Gayã-phaggunitittha.— 
Xem Gayaä |2]. 


Gayäsĩsa——Ngọn đôi gần Gayã. Tại đây Phật an trú với Tăng 
chúng gồm 1000 tỳkheo, sau khi truyền giới cho ba anh em 
Tebhäftika Jatilã. Cũng tại đây Ngài thuyết Ädittapariyäya Sutta 
®,. Khi Devadatta thu phục được 500 tỳkheo theo ông, ông về sống 
tại GayäsTsa, và các Đại đệ tử của Phật phải đến đây giác ngộ họ để 
họ trở về ?, Nghe nói ® Vua Ajãfasattu có xây tại Gayäsisa một 
tịnh xá cho Devadatta. 

Chú giải °° nói rằng ngọn đổi mang tên như vậy vì đồi có một 
tảng đá bằng mặt giống như đầu VOI (84/asisa-sadisa-pi{fhipasano), 
có thể chứa cả ngàn người. Đồi năm cách Gayã một dặm về phía Tây 
Nam và hiện nay được biết như là Brahmayoni. Về phía Đông Nam 
của đồi, Ngài Huyền Trang có thấy ba tháp của các Tebhätika Jatilã 
®,. Xem thêm Gayä Sutta. 

® Vịn. 1. 34 £; S. iv. 19 f; J.1. 82; AA. ¡. 57, vân vân; PvA. 21; 


Ud. 1. 9; DhA. 1. 72. “ Vịn, 1. 199; DhA. 1. 121; J.1. 142, 
425, 490 f; 1v. 180. ® J.1. 185, 508; 1. 38 £. li 
SA. 111. 4; UdA. 74. ® CAGI. 524 f. 


Garahadinna.—Một đệ tử của Nigantha ở Sãävatthi làm bạn với 
một đệ tử của Phật là Sirigutta. BỊ các Nigantha xúi giục, 
Garahadina thường xuyên trách bạn tịnh tín đối với Phật. Một hôm 
Sirigutta mời các Nigantha về nhà để ông chứng minh cho thấy sự 
toàn trí toàn thức mà họ rêu rao không thật. “Ông cho đảo một cái hồ 
đựng rác rồi giăng dây trên miệng hồ Jàm nên đề xếp ghế lên. Đoạn 
ông mời các lên ghế ngồi. Vừa ngồi, các Nigantha bị lật ghế rớt 
xuống hồ rác. Garahadinna quyết trả thù. Ông lập lại kế của 
Sirigutta nhưng để dưới hố than hồng thay vì rác. Phật đến. Ngài 
biết trước sự việc nên hoá ra một hoa sen mọc từ hồ than hồng, rôi 
lên hoa an toạ để thuyết pháp. Sau khi pháp thoại chấm dứt, 
Garahadina, Sirigutta và nhiều người khác nữa đắc quả Dự lưu ®'. 

Trong dịp này Phật còn thuyết Khadirangära Jãtaka °. 
Được biết ® rằng trong lúc Phật thuyết kinh tại nhà của 
Garahadimna, có 84 ngàn chúng sanh đạt thành chánh quả. 
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0 DhA. 1. 434 £ ® Xem Dân nhập của Jãtaka. 
® MII. 350. 


Garahita Jãtaka (No 219).—Chuyện Đáng Chỉ Trích. Một thời 
Bồ Tát sanh làm khi chúa trên Himavä. Khi bị người thợ rừng bắt và 
đem dâng lên vua. Nhà vua quen và thích khi trong lúc khi học cách 
của người. Một hôm nhà vua ra lệnh thả khi vê rừng. Lúc thấy chúa 
về, đàn khi đến thăm và hỏi về cách sống của con người. Khi chúa 
nói con người rất tham lam làm khổ đau mọi người. Trong nhà có 
hai chủ, một không râu với vú đài và tóc bện. Nghe kê chuyện đáng 
khinh miệt như vậy, đàn khi không muốn nghe nữa nên bỏ đi. Chỗ 
ấy về sau được gọi là Garihitapitthipäsana. 

Chuyện được kế về một tỳkheo thối thất tỉnh tấn và không 
hoan hỷ ®'. 

É1J.11, 184. 


Garihitapitthipäsana.—Xem Garahita Jãtaka. 


Ộ GarTtara——Hồ nước ở Tích Lan, do Vua Moggallãna II xây 
băng cách ngăn đập trên Kadambanadl °'. 
0? Cv, xi. 61. 


1. Garula.—Một trong những cung điện của Phật Phussa trong 
đời sông cư sĩ của ngài °). Chú giải ” gọi đó là Garulapakkha. 
® Bu. xIx. l5. ® BuA. 192. 


2. Garu]a, Garudä—Kimxiđiểu. Chỉ các chim thần thoại, 
thường được kế chung với các Nãga ®. Garula sống trong các vườn 
cây Simbali 2, có thân rất to (có khi đến 150 lý từ đầu cánh này sang 
đầu cánh kia) ®. Cái vỗ cánh của Garula có thê tạo nên cuồng phong 
và được gọi là Gió Garula ®. Cánh Garula còn có thể che tối cả một 
thị trấn và làm nhà cửa sụp đồ ®. Garula có sức mạnh khả dĩ bứng 
trọn cây da và tha đem đi 9. Garula là kẻ thù bất cộng đáy thiên của 
Nãga; chúng sống trên đảo Seruma ®, nơi có nhiều Nãga. Hạnh 
phúc to lớn nhứt của Nãga là tránh được nanh vuốt của Garula ®. Bộ 
lông của Garula dày đến đổi người, Natakuvera +9, trỗn trong ấy mà 
chim không biết. Garula cũng có thê hiện làm người: có hai vua 
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Garula đến đánh xúc xắc với vua Benares, trộm yêu các hậu của vua 
nên bắt đi hai vị là SussondT ® và KãkãfI “2. Hai vị đều không 
chung tình nên Garula trả họ lại về cung. Garula biết bùa mê nên 
Naga khó thoát °°. Được biết thuở xưa, Garula không biết cách bắt 
răn Nãga nên chụp đăng đầu. Nãga nuốt đá khiến Garula phải tải 
nặng nên kiệt sức chết. Về sau, Garula học được bí mật ấy do nơi sự 
phản bội của ẩn sĩ Karambiya như mô tả trong Pandara Jãtaka °°. 
Có nhiều Garula sống đời phạm hạnh, chay tịnh và giữ giới. Vua 
Garula nói trong Pandara Jataka là một ví dụ. Một ví dụ khác là con 
của Vinäta đến viếng ngự uyên của Vua Dhanañjaya Koravya có 
dâng một vòng hoa vảng sau khi nghe bậc Đại trí Vidhurapandita 
nói pháp #*®. 

Thân Garula dùng để bay nên các mẫu máy bay xưa được mô 
phông theo đó +9, 

Một trong năm vị gác cõi Tãvatimsa do Sakka công cử là 
năm Garula #”, 

Bồ Tát °® và Sãriputta “? có lần sanh làm vua Garula. 

Simbalï là một loại cây đặc biệt của thế giới Garula #0. 

Garula thường được biểu thị như một người có cánh ?°, Các 
Garula đôi khi được gọi là Supanna (Suvanna) “?. 


0 Eø., J.1v. I81, 202. ® E.ø., J1. 202. KT 
11. 397, Mi Ta ,ÊW g0 ® J, 111.188. bà ổ 
vị. L77. ®J,.11, 13; 11. 103. ® J 1. 197. 

®J.1v. 463. 09 J, 11, 91. SH lhid, 
187. 02 Thiđ., 91. 03 J, vị, 178, 184. 

0 Jb/4., 175 Ÿ. 03 7/b¡đ., 261 f. 09 DhA. 1H. 
153. 0” J.¡. 204. 08 J, 11, 187. 0 
1hid., 400. 2 Vsm, ¡. 206. 1) Xem Fergusson: 
Trec and Serpent Worship, pÌ. xxvI. Ì; XXVII. Ì, etc; xem thêm 
Grundwedel: 8uddhistische Kunst, Phật Âm. 47-50. G3 
VvA. 9, 


Galambatittha—Một làng ở Tích Lan, trong ấy có một tịnh xá 
và một đền thờ. Vua Vasabha có trùng tu đền, cất thêm một bát 
quan trai đường, và cúng dường đất đai để gìn giữ đèn nến trong trai 
đường °®. Làng có thể là Galambatitthagãma ° nói trong nhiều 
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kinh sách khác. Nếu đúng là vậy thì làng nằm trong Rohana và từng 
là chiến địa của chiến dịch của Vua Parakkamabäihu I. 

Các Chú giải ”' có nói đến một nhóm 50 tỳkheo sống trong 
Galambatittha Vihãra nguyện rằng họ sẽ không nói chuyện với 
nhau cho đến khi đắc quả Alahán. 

Xem Kalambatittha. 

0 Mhv. xxxv. 85. C?OV: DO: 1, só 

t.ø., SNA. 1. 57; VIbhA. 353. 


Gallakaprtha.—Một làng ở Tích Lan, nơi có 500 thanh niên được 
Trưởng lão Mahinda truyện giới ngay sau khi ông đên xứ đảo này °©), 
0 Mhv. xvii. 59. 





Gavaghätaka Sutta——Tôn giả Moggallana bạch Phật rằng ông 
có thấy một “đống thịt” bay giữa hư không lúc ông xuông núi 
Gijjhakñta. Phật bảo đó là tên đồ tế ở Rãjagaha sanh làm ngạ quỷ 
@) 


® S, 11. 256. 
Gavaccha.—Xem Cũla-Gavaccha và Mahã-Gavaccha. 


Gavapäna.—Tên gọi của một trai đàn do Bồ Tát tổ chức để vinh 
danh Phật Mansala, lúc Bồ Tát là Bàlamôn Suruci. Lễ vật chánh là 
một loại bánh làm bằng sữa, nếp và mật ong °, 

0 Bu. 1v. 11; BuA. 122. 


1. Gavampati—Alahán. Ông là con của một tài chủ ở Benares, 
và là một trong bốn bạn cư sĩ của Trưởng lão Yasa. Lúc nghe Yasa 
xuất thế, ông bắt chước và đắc quả Alahán. VỀ sau, Gavampati an 
trú trong Añjanavana ở Sãketa. Một hôm, lúc Phật đến Añjanavana 
và có một số tỳkheo tuỳ tùng ngủ trên bờ sông Sarabhũ. Về đêm 
nước sông dâng cao và chư tỳkheo hốt hoảng. Phật phái Gavampati 
đi ngăn chặn bằng thần thông của ông. Nước dừng ở đẳng xa và 
trông như một núi nước. 

Vào thời Phật Sikhi ông làm thợ săn và có cúng dường Phật 
hoa rừng. Sau đó ông xây lọng và hàng rào cho đền Konãgamana. 
Vào thời Phật Kassapa ông là một gia chủ giàu, có nhiều trâu bò. 
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Một hôm thấy vị Alahán thọ thực dưới nắng nóng, ông xây cho ngài 
cái cốc và trồng trước cốc một cây siisa. Kết quả là ông sanh về cõi 
Cãtummahäräjika, trong cung điện Serissaka °. Được biết ” cung 
điện này được giữ lại trên Cãtummahäräjika sau khi ông rời đây. 
Gavampati thường dùng cung điện này để nghỉ trưa hay đàm đạo với 
Pãyãsi, người mà ông nhờ chuyên đến dân chúng trên thế gian lời 
khuyến giáo của ông răng họ phải theo gương của Pãyäsi và phải biết 
phân biệt trong sự bồ thí. 

GavampatI là sư phụ của Vua Mahänäga, con của Bàlamôn 
Madhu-Väsettha ở Sãketa ”. Dulvã ® ghi rằng lúc Mahã Kassapa 
muốn tập họp các đại đệ tử của Phật sau khi Ngài nhập diệt, Punna 
được cử đi mời Gavampati trên Serissaka-vimäna. Vì sắp Nípbàn, 
Gavampati không đến dự được nhưng có gởi biếu Tăng Đoàn bát và 
ba y của ông. Liền sau đó, ông nhập điệt và Gavampati làm lễ trà tỳ 
cho ông. 

Gavampati chính là Trưởng lão Girinelapijaka nói trong 
Apadana ®.. Xem thêm Gavampati Sutta. 

( Vin, 18 £; Thag. v. 38; ThagA. ¡. 103 £; VvA. 331 £; DA. (ii. 

814) có đề cập đến Serissaka-vimãna với một số chỉ tiết khác biệt. 

“ ThagA. 1. 443. ®D, 1. 356 f; DA. 

(iii. 814) nói rằng ông đến đó vì tìm thấy “không khí” @u) để chịu 

hơn. SNA (¡. 347) nói rằng ông (như Pindolabhãradväja) thích thú 

với những nơi mà ông thường lui tới lúc xưa. ® Rockhill, 
p- 149 f. ® 1, 457. 


2. Gavampati.--Sãsanavarsa ° có đề cập đến một Trưởng lão 
mang tên Gavampati từng thỉnh Phật đến Sudhammapura trong xứ 
Rãmañña để truyền giáo. Trong một kiếp trước Gavampati được 
sanh ra dưới dạng một trứng từ một trinh nữ Nãga có liên hệ với một 
phù thuỷ (0/Zđhara). Trứng nở ra con nhưng con chết khi lên 10 và 
tái sanh làm Gavampati ở Mithilã. Gavampati này gia nhập Tăng 
Đoàn lúc lên 7 và đắc quả Alahán. Sau đó ông viếng Sudhammapura 
để nói pháp cho mẹ, và được vua yêu cầu ông thỉnh Phật về truyền 
giáo trong vương quốc của ông. 

0p, 36 £ 
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Gavampati Sutta—Do Tôn giả Gavampati thuyết trong xứ 
Ceti. Có một số tỳkheo thượng toạ bàn vê Khô. Gavampati nói Tăng 
ông có nghe từ Phật răng: “Ai thấy Khổ, người ấy cũng thấy Khổ tập, 
cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con Đường đưa đến Khô diệt. Ai thây 
Khô tập, người ây cũng thấy Khỏ, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khô diệt. Ai thấy Khổ diệt, người ây cũng thấy Khổ, 
cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Con Đường đưa đến Khô diệt. Ai thấy 
Con Đường đưa đến Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy 
Khô tập, cũng thấy Khô diệt." [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v. 436. 


Gavara—Một tướng Tamil trấn thủ thành Dona bị Vua 
Duf{thagãman đánh bại t). 
® Mhv. xxv. I1. 


Gavaratissa Vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Bhãtika- 
Tissa xây; nhà vua cũng có xây thêm hô nước Mahämani cho tịnh 
xá 0), 

® Mhv. xxXxvI. 3. 


Gavaraväliya-angna.—Tịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng 
lão PTtamalla và 30 vị Trưởng lão khác °), 
0 MA. ¡. 190. 


GavesI.—Một thời, Phật đi du hành trong xứ Kosala cùng với đại 
chúng tỳkheo. Đang đi trên đường, Ngài bước xuống đường, đi đến 
khóm rừng cây säla, và tại một địa điểm, Ngài mỉm cười. Tôn giả 
Ananda bạch hỏi vì duyên có nào Ngài mỉm cười. Phật kể lại câu 
chuyện sau. 

Thuở xưa, tại đây có một thành phố phôn thịnh, trú xứ của 
Phật Kassapa. Phật Kassapa có đệ tử là nam cư sĩ GavesI giữ giới 
không viên mãn. Gavesï thuyết pháp cho 500 cư sĩ; quý vị này cũng 
giữ giới không viên mãn. Nhận thức được sự việc này, Gavesĩ bắt 
đầu thọ trì viên mãn trong các giới luật. Sau đó ông đắc quả Alahán. 
Năm trăm cư sĩ kia bắt chước theo ông và cũng đều đắc quả Alahán 
@) 


® A, 111. 214 
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GavesT Sutta.—Câu chuyện của Gavesi (4.v.). 
Gavha.—Xem Gahva. 


Gahapati Jãtaka (N0. 199).—Chuyện Người Gia Chủ. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm con một gia chủ trong xứ Kãsi. Khi đến tuổi trưởng 
thành, ông 

lập gia đình; người vợ mới cưới theo ác giới, thông gian với thôn 
trưởng trong làng. Ông biết được nên tìm cách bắt quả tang. Ông giả 
vờ rời làng. Thôn trưởng vô nhà để hoan lạc với vợ ông. Thấy 
chồng trở về, bà vợ thông gian leo vô bồ lúa nói rằng nhà hết lúa 
không thê trả món nợ thịt con bò già mà thôn trưởng cho mượn đề xẻ 
thịt ăn trong lúc làng thiếu thực phẩm. Nhưng ông biết rõ đó chỉ là 
mưu kế của đôi gian phu dâm phụ nên lôi đầu thôn trưởng trước và 
bà vợ mình sau tống ra khỏi nhà. Từ đấy trở đi hai người đều phục 
thiện. 

Phật kể chuyện này liên quan đến một tỳkheo thối thất tinh 
tấn và chỉ ra sự lừa đảo của nữ nhơn °', 

601,11, 234 {, 


1. Gahapati Vagga.—Phâm thứ 6 của Ä⁄ajjhima Nikãya 9). 
(0M. ¡. 339-413. 


2. Gahapati Vagga.—Phẩm thứ 3: Gia chủ của 4/fhaka Nipäia, 
Ahnguttara Nikãya. Gồm 10 kinh, kề cả lời Phật tán thán Ugga ở 
Vesali, Ugga ở làng Hatthi, và Hatthaka, người xứ Ä]avĩ ©, 

0A, 1v. 208-35. 


3. Gahapati Vagga.—Phâm thứ 5: Gia chủ, Midãna Samyuita °. 
S. 11. 68-80. 


4. Gahapati Vagga.-Phẩm thứ 13: Gia chủ, Szjãyafana 
Samyutia. Gồm các đàm thoại giữa các gia chủ thù thắng cùng Đức 
Phật và chư tỳkheo ®'. 

0S, 1v. 109-24. 
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Gahvarafira.—Trú xứ của Trưởng lão Gahvaratriya `. 
0) ThagA. 1. 91. 


Gahvarafira (Gavarafiriya ) Thera.—Ông là một Bàlamôn ở 
Sãvatthi, 

được gọi là Aggidatta. Sau khi chứng kiến Yamakapäfihãriya 
(Thần thông Song hành), ông gia nhập Tăng Đoản và sông tại chỗ 
mang tên Gahvaratrra vôi. đắc quả Alahán cũng tại chỗ ây; do đó 
ông có tên như vậy. Lúc về lại Sãvatthi, bà con ông có thiết lập trai 
đàn mừng ông và yêu cầu ông về sống gần họ, nhưng ông từ chối và 
trở vô rừng. 

Vào thời Phật SỉikhI ông làm một thợ săn và rất hoan hỷ với 
tiếng của Phật nói pháp ®. 

Ông có thê là Trưởng lão Ghosasaññaka nói trong 4padãna 
nhưng các kệ nói là của ông lại được gán cho Trưởng lão 
Dhammika ®). 

0? Thag. v. 31; ThagA. ¡. 91 £. “ Ap. 1. 451. 

3) ThagA. 1. 399, 


Gãthã.—Một tụ của Tam Tạng (7ipi/aka) được xếp theo chủ đề 
(ahga), gồm Pháp Cú (Dhammapada), Trưởng lão Tăng Kệ 
(Theragathä) và Trưởng lão Ni Kệ (Therigathä). Các kệ thuần tuý, 
như trong Kinh Tập (Su#a Nipzia), không được xếp trong Gãthã như 
kinh (Sui4) ®'. 

0 DA. 1. 23 £; Vin. I1. 8. 


Gãmakasetthi——Danh tánh của một chủ ngân khố có con gái 
thành hôn với tài chủ Ghosakasetthi ở KosambI °' (4.v.). 
® AA. 1. 230; DhA không có nêu tên của ông. 


Gamani Samyutta—Tương ương [52] của Sưmyufta Nikãya. 
Gồm các lời Phật dạy các thôn trưởng (gãmaw) ©). 

0 S. iv. 305-59. [Ghi chú: Cách xếp của HT. Thích Minh Châu, 
1993 có nhiều khác biệt]. 


Gamani-Canda.—Nô tỳ của Vua Janasandha trị vì Benares. 
Xem chuyện của ông trong Gaämani-Canda Jätaka. 
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Gamani-Canda Jãtaka (No. 257) —Chuyện Người Hầu Cận 
Gãmani-Canda Một thời Bồ Tát sanh làm con của Vua 
Janasandha trị vì Benares. Ngài được đặt tên là Adãsamukha 
(Hoàng tử có khuôn mặt như gương). ÄÃdãsamukha lên ngôi lúc vừa 
bảy tuổi. Trước khi làm lễ quán đảnh cho ông, các đại thần đặt ra 
nhiều vấn để đề thử tài ông. Ông giải quyết được tất cả. 

Sau khi Ädãsamukha lên ngôi, người nô bộc của vua cha là 
Gãmani-Canda xin hưu vì tuôi già. Tuy nhiên rủi cho ông là có 
nhiều bất hạnh đến với ông, và ông bị thần dân cáo buộc nhiều tội. 
Trên đường lên hầu vua, ông được nhiều người dân khác nhắn gởi 
xin vua hết chuyện này đến chuyện nọ. Nhà vua giải quyết tất cả mọi 
vẫn đề và GamanI-Canda được giải oan. Ngoài ra, vua còn ban cho 
ông một làng và miễn các sắc thuế để ông sanh sống an lành trong 
tuôi già. 

Chuyện được kề liên quan đến một số tỳkheo tán thán trí tuệ 
của Đức Thế Tôn. 

Nhận diện tiền thân: Gãmani-Canda chỉ Tôn giả Ananda. 
Trong truyện Tôn giả được gọi bằng nhiều tên như Gãmani, Canda- 
Gãamanpi và Canda °'. 

0J,1¡. 297-310. 


Gãmanifissa.—Hồ nước do Vua Gajabãhu xây và cúng dường 
cho Abhayagiri-vihãra °'. 
® Mhv. xxxv. 13. 


1. GamanI.—Một tướng TamIl. Ông bị Dutthagãman đánh bại 
và chiêm thành ®), 
0 Mhv. xxv. 13. 


2. Gaman.—Thái tử, người em út trong số 100 anh em. Chuyện 
của ông được kê trong Samvara Jätaka °'. 
® J, 1v. 130 ff; xem thêm J. 1. 136 f. 


3. GamanI.—Một trong sáu anh em của Bhaddakaccänä; ông ở 


lại trong năm anh em kia rời Tích Lan ®'. 
CINMTT, 272. 
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4. GamanL—Xem thêm DIphapamani, Du{(hagämanT và 
Amandagäman. 


Gãmanïväpi——Hồ nước gần Anurãädhapura. Cạnh bên hồ có 
tịnh xá do Vua Pandukäbhaya xây °'. 
0Ð Mhv. x. 96; xem Mhv. 77s., p. 75, n. l. 


Gãmanfapabbhãraväsr Mahã Siva.—Xem Mahã Sïiva. 


Gamendavälamahävihära—Tịnh xá ở Rohana, trú xứ của 
Cñlapindapäfikatissa và Milakkhafissa °, và gần Cittalapabbata 
và Kãjaragama “”. Một thời, Trưởng lão Maliyadeva nói kinh Cha 
Chakka Sutfa trong tịnh xá này; sau bài pháp 60 tỳkheo đắc quả 
Alahán 9), 

® AA.1.21. ® Jbịad., 22. ® MA. 11. 1024. 


Gãyikã.—Một trong bốn Vương hậu của Vua Candakumãra trị 
vì Benares. ©), 
09], vị, 148. 


Gãrava Sutta.--Ngồi dưới gốc cây cô thụ Ajapäla sau khi thành 
đạo °', Phật khởi lên ý nghĩ hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ 
vào một bậc thầy. Nhưng không thấy ai xứng đáng làm thầy mình, 
Ngài nguyện cung kính, tôn trọng và sông y chỉ vào (Chánh) pháp. 
Bấy giờ Phạm Thiên Sahampati xuất hiện và bạch răng trong quá 
khứ chư Thế Tôn đều cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) 
pháp ”'. 

0® Chú giải nói rằng vào tuần thứ năm (S.A. ¡. 158). ® S, 
1. 138 f. 


Gãlurajju.—Con sông dưới miền Nam Tích Lan °. 
® Cv. Ixxv. 34; xem thêm Cv. 77s. i1. 47, n. l. 


Gã|hagahgãä—Con sông dưới miền Nam Tích Lan từng được 


quy định là ranh giới của xứ Rohapa. Sông này là 
Mahävälukagangä °'. 


871 


“2+ TD¿ếu ad, “?w Sex ?2A(¿ 


(® Cv. xIviii. 132; Cv. 7rs. 1. 122,n. 4. 


1. Gijjha Jãtaka (N0. 164).—Chuyện Chim Diều Hâu. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm con điều hâu trên Gijjhakũtapabbata. Một hôm có 
mưa to gió lớn, đàn diều hâu phải bay về Benares tìm chỗ trú. Một 
thương nhơn thấy điều hâu lạnh bèn đốt lửa cho sưởi và đem thức ăn 
cho ăn. Sau cơn mưa, diều hâu trở về chỗ cũ và nguyện SẼ đền ơn 
bằng những trang sức cắp được. Diều hâu thả vật đánh cắp xuống 
vườn thương nhơn. Nghe sự cướp bóc của diều hâu, nhà vua cho đặt 
bẫy bắt. Diều hâu thú nhận sự thật và được tha, còn đồ đánh cắp 
được trả về cho khô chủ. 

Nhận diện tiền thân:nhà vua chỉ Ananda; thương nhơn chỉ 
Sãriputta. 

Chuyện được kế về một tỳkheo phải nuôi dưỡng cha mẹ 
nghèo được Phật tán thán ©). 

® J,1¡. 50 f; xem thêm Sãma Jãtaka. 


2. Gijjha Jãtaka (N0. 399).—Một thời, Bồ Tát sanh làm kên kên 
lo phụng dưỡng cha mẹ mù loà sống trong hang. Một hôm, chim sa 
bẫy và than cha mẹ từ nay sẽ phải bơ vơ khốn khổ. Nghe lời than, 
người thợ rừng thả chim ra. 

Chuyện được kể liên quan đến một tỳkheo lo phụng dưỡng 
mẹ g1à. 
Người thợ săn chỉ Channa°'. 
01.111. 330£. 


Gijjhakũfa—Núi Linh Thứu. Một trong năm núi quanh 
Rãjagaha. Đó là một trong những nơi hành hương quan trọng của 
Phật tử °®. Phật rất hoan hý với sự thanh tịnh của núi nên có du hành 
đến đây nhiều lần, dầu mưa hay trong đêm tối, cả lúc bị Mãra quấy 
nhiễu ®. Tại núi này, Phật bị Devadatta lăn đá ám hại lúc ngài du 
hành trên sườn đồi; nhưng Ngài chỉ bị miếng đá làm trầy chơn ®. 
Cũng tại đây Phật được Jivaka Komärabhacca bốc một liều thuốc 
xo S5, 

Trong số những vị đến yết kiến Phật tại Gijjhakũta có:Thiên 
chủ Sahampati (S. 1. 153), thanh niên Mãgha (Šn., p. 86), Dạxoa 
Inda (S. 1. 206), Thiên chủ Sakka (S. 1. 233; 1v. 102, Du sĩ Sajjha 
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(A. 1v. 37/1), Tykheo Kassapagotta (AI. 237), Cànthátbà 
Pañcasikha (S. 1. 103; D. 1. 220), Du sĩ Sutavä (A. 1v. 369), bốn Đại 
vương ở cõi Cätummahäräjika và đệ tử (D. "1. 195), Hoàng tử 
Abhayarãjakumära (S. v. 126), Upaka Mandikãäputta (A. 1. 181), 
Trưởng lão Dhammika (A. 11. 368), và Bàlamôn Vassakära (A. 1v. 
18;D. 11. 72). 

Nhiều kinh được thuyết tại Gijjhakũta, ví như Mãpgha, 
Dhammika và Chalabhijiãti Sutã kinh về bảy 
Aparihäniyadhammä (A. ¡v. 21 £), Mahãsäropama và Afänäfiya 
Suttä ®°). 

Được biết '9 về sau, trong Gijjhakifa, có xây một tịnh xá đề 
Phật và chư tỳkheo trú; các côc rất khó leo lên nên chư tỳkheo đến 
Rãjagaha trễ thường nhờ Trưởng lão Dabbamallaputta-Tissa tìm 
cho chỗ trú trong Gijjhakũta, để thử tài ông ”._ Có nhiều Trưởng lão 
đến trú tại GiJjhaknta, ví như Sãriputta (M. 1. 263; A. 1. 300; S. 1. 
155), Ananda (A. ii. 383), Mahã Kassapa, Anuruddha, Punna 
Manfäniputta, Upäli, và Devadatta (S. 11. 155), cũng như Cunda 
và Chamna (S. ¡iv. 55). Tôn giả Channa bị bệnh và tự tử tại đây °). 
Mogøgalläna và Lakkhana cũng có trú tại Gijjhakũta; bấy giờ hai 
Trưởng lão này có thấy nhiều người trong Rãjagaha tái sanh làm pera 
sông tại Gijjhakuta ”.. Các Mettiyabhummajaka (Vin. 111. 167) và 
Chabbaggiya (¡b¡d., 82) cũng thường viếng Gijjhakũta. 

Trong lúc an trú tại Gijjhakũta, Phật có đi du hành đến nhiều 
địa điểm gần đó, ví như Patibhãnakifa (S. v. 448), Sitavana (từ đây 
Phật đến viếng Sopa, A. iii. 374), sông Sappinĩ (trên bờ sông này có 
nhiều du sĩ sanh sống, kể cả Sarabha, A. ¡. 185; ii. 29, 176), 
Paribbãjakãräma của Udumbarikä, trú xứ của Nigrodha (gần 
Moraniväpa trên bờ hồ Sumägadhä, D. ii. 39), và vườn cây 
Maddakucchi (nơi Phật được di dời ra sau khi bị thương nơi chơn, 
DhA. ii. 164). Trên sườn Giijhakũta có hang Con Gấu (Sũkara- 
khatalena), nơi mà Phật tiếp kiến Dĩghanakha (S. v. 233; M. ¡. 
497). Giữa GIjjhakita với RãJagaha là vườn xoài của JTvaka (DA. 1. 
150). 

Gijjhakita mang tên như vậy vì hoặc có mõm đá giống đầu 
con kên kên hoặc có nhiều kên kên sanh sống 9, 

Cunnungham “° dựa vào hai Ngài Pháp Hiển và Huyền 
Trang nói rằng Gijjhakũta là Sailagiri hiện nay, cách cô thành lối 2, 
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5 đặm. Núi còn được gọi là Đôi Giriyek. Giijjhakũta đôi khi được 
gọi là Gijjhapabbata °? hay Gjjha °°. 

® Như vậy từ hồi xa xưa (Xem e.g.. J. ii. 55) ® S.¡. 109, 

® Vịn, 1i. 193, vân vân. ® AA.1I. 216. 

®' Xem thêm S. II. 155, 185, 190, 241; 11. 121; A. 1. 73; 1H. 

21;1v. 160. ® AA.1. 412. ® Vịn, ii. 76; DhA. 

Hi. 321 f. ® Có một tỳkheo khác nhảy xưống núi vì 

không toại nguyện với đời sống mình (Vin. iii. 82). Theo AA. ¡. 140 

£., Vakkali cũng tự vẫn bằng cách nhảy từ Gijjhakũfa xuống; nhưng 


xem s.v. Vakkall. ® S, ii. 254;Vin. Ii. l104; về 
Mogsallana xem thêm A. 1v. 75. 09 SNA. 1 417; AA. 1. 412; 
MA. ¡. 291, vân vân. đĐ CAGIT. 534. d2 J. j1. 50; 
11. 255, 484. d3 J, vị, 204, 212. 


2. Gijjhakñta.--Hồ nước ở Tích Lan do Vua Upatissa II xây ©'. 
0C, xxxvii. 185. 


Gijjhakita Sutta (thường được gọi là Abhaya Sutta). --Kế lại 
chuyện Hoàng tử Abhaya yết kiến Phật tại Gijjhakũta. Abhaya 
thỉnh vấn Phật về các kiến của Sư phụ Pũrana Kassapa. Phật nói 
rằng đó là những tà kiến và dạy Abhaya về các triền cái (nvarana) 
và giác chỉ (bojjhanga) ®), 

9S, v. 126 £. 


Giñjakãvasatha—Nhà bằng gạch ở Nãdikã (Ñãtikã). Phật an 
trú tại đây mỗi khi đến viếng Nãdikã. Một lần nọ, Ambapäli cúng 
dường Phật và Tăng Đoàn vườn cây của bà tại đây °'. 

Tại Giñjakãvasatha, Phật có thuyết Cũlagosinga Sutta °), 
Janavasabha Sutta ® và nhiều kinh nói về tử niệm (maraasari) ®: 
Phật còn thuyết nhiều kinh khác cho Trưởng lão Sandha ở 
Kaccänagotta ° và Trưởng lão Kaccäyana °. Trong hai kinh 
Janavasabha Sutta và Giñjakävasatha Sutta “ thuyết tại 
Giñjakãvasatha, Phật trả lời các câu hỏi về sanh thú của nhiều chúng 
sanh ở Nadikãa. Đó có phải vì chúng sanh ở Nadikã quan tâm đến 
sanh thú nhiều hơn các chúng sanh khác? Phật trả lời bằng cách nói 
với Ananda pháp môn Pháp kính, tức gương Chánh pháp 
(Dhammädäsa) như mô tả trong Mahäãparinibbäna Sutta °). 
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Chú giải ® nói rằng có lần Phật đến Nãdikã trên đường du 
hành tới xứ Vajji. Dân chúng tại đây xây cúng dường Ngài một 
giảng đường bằng gạch (gi/aka) nên tên gọi là Giñjakävasatha. về 
sau, có xây thêm nhiều liêu cho các tỳkheo. Nhà bằng gạch là một 
kiến trúc đặc biệt thời bấy giờ vì hầu hết được cất bằng gỗ. “Nhà 
bằng gạch này” không chỉ là trú xứ của Phật mà còn là chỗ an trú của 
nhiều tu sĩ thuộc các môn phái khác, ví như Du sĩ Sabhiya Kaccãäna 
0%. Có thê đó là nơi nghỉ của lữ khách. 


® Vịn. ¡. 232. ®M.¡. 205. ® D, ¡¡. 200. 
® £ø., A. 1i. 303 f; 306 f; 391 £; iv. 320 f. 
® A,v. 322 £. ® S, 11. 153 f; xem thêm S. II. 74; 1v. 
90. ®S,v. 356 f. ®D.ii.91 ff; S. v. 357. 
® Eø, MA.1.424. 0® S.1v. 401. 


1. Giñjakãvasatha Sutta.—Do Phật thuyết tại Giñjakãvasatha 
đề trả lời Tôn giả Saddha Kaccäyana về sự hiển lộ của các kiến liệt 
(thắp) giới, trung giới và thắng giới ©). 

62811, 153. 


2. Giñjakãvasatha Sutta—Tụ kinh do Phật thuyết tại 
Giñjakãvasatha để trả lời Tôn giả Ananda về sanh thú của nhiều đệ 
tử, nam như nữ, mệnh chung tại Nãdikã. Kinh thứ nhúứt của tụ có nói 
đến pháp môn Pháp kính, tức gương Chánh pháp (Dhammäãdäsa) 
(q.v.) °, 

®S,v. 356 f.; c/ D. 1. 91 fF. 


Gimhatittha--Thị trấn trong xứ Rohana, nơi Kesadhätu 
Devaräja thăng trận °'. 
® Cv. lxxv. 22; xem thêm Cv. 77s. i1. 4ó, n. 2. 


Giraggasamajjä.--Lễ hội đặc biệt của thành Rãjagaha °. Được 
tổ chức vào buổi chiều và tham dự bởi mọi từng lớp dân chúng đến 
từ Anga và Magadha. Có khán đài cho quan khách, có nhiều nghệ 
nhơn trình diễn ?; có nhạc và múa hát, có ẩm thực ®. Được biết có 
nhiều tu sĩ that gia (vì sự hiện diện của các tỳkheo 
Sattarasavaggiya và tỳkheo Chabbaggiya). 
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Buddhaghosa ® giải thích tên của lễ hội như sau: 
giraggasamajjo tỉ girimhi dggasamajo girissa vã aggadese 
Sammdo. Ông. còn nói thêm răng lễ hội được thông báo trước bảy 
ngày và được tô chức trên một mặt đất bằng phẳng dưới chơn một 
ngọn đôi ngoài thành phố. Có thể đó là một lễ hội ngoại giáo của 
thời cô đại, một di tích của một vũ điệu ngoại hôn trong cộng đồng lợi 

Hai Tôn giả Sãriputta và Moggallana quyết định cứu rỗi thế 
giới (save the world) tại một lễ hội này ®. 

Girivaggu-samägama là tiếng Sanskrit của lễ hội ®'. 

® Có thể ở nhiều nơi khác nữa. BuA (p. 102) nói rằng đó là một 
lễ hội hằng năm tổ chức trên toàn cõi Jambudipa và cổ xưa không 


kém Đức Phật DIpankara; xem thêm J. 11. 538. ® SNA. 1. 
326. ® Vịn, 1i. 107 f, 150; iv. 85, 267. @ 
Sp. Iv. 831. ®) Xem Dñal. 1. 7,n. 4; VT. 11. 71, n. 3. 

9 DhA. ¡. 73 £; AA. ¡. 89, vân vân. ?® Av§. ii. 
24. 


1. Giri.—Tên của một Nigantha trú tại Nigantharama mà Vua 
Vattagämanï phá sập để xây Abhayagiri Vihãra. Tên của vị 
Nigantha được phi lại trong Vihara t'. 

® Mhv. xxxii. 43 £, 83; Dpv. xIx. 14. 


2. Giri——Xem Giridrpa. 


3. Giri——Một trong số cung điện của Phật Sikhï trong đời sống 
cư sĩ sau cùng của ngài °°. Chú giải ” gọi đó là Giriyasa. 
® Bu. xxi. l6. ® BuA., p. 201. 


4. Giri— Quận dưới miền Nam Tích Lan có thủ phủ là 
Mahägãma và gồm nhiều làng, kế cả Nifthulavifthika, sanh quán 
của Dũng sĩ Gothaimbara “°) phục vụ Vua Dutthagämain, và 
Kutumbiyangama, sanh quán của tướng Ve]usumana “của Vua 
DutthagamanI. Quận còn có tên Girimandala trị vì bởi Thủ trưởng 
Giribhojaka ®, còn được gọi là Girimandalika ®. 

0 Mhv. xxiii. 49. ® Jb/đ., 68. ) đồng... 69, 
70, 75; MT. 454. ® MT. 452. 
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5. Giri——Một Nigantha sống trong Anurãdhapura vào thời của 
Vua Pandukäbhaya (377-07 B.C.) °. Xem thêm Giri [ IJ. 
+ Mhv. x. 98. 


Giri (hoặc Girimänanda) Sutta. --Thuyết tại Jetavana. Tôn giả 
Ananda bạch Phật vê căn bịnh của Girimananda và bạch hỏi Phật 
có đến viếng ông không? Phật đề nghị với Änanda lập lại mười 
tưởng (sañña) cho Girnimmananda nghe: tưởng vô thường, tưởng vô 
ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, 
tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô 
thường trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. Tiếp 
theo, Ngài giảng giải chỉ tiết. Sau khi nghe Änanda, Girimãnanda 
lành bịnh 9, 

0 A, v. 108 ff. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 


Girikanda—Ngọn núi mà Vua Pandukäbhaya chiếm trong 
chiến dịch chống lại chú ông. Gần núi này ông gặp Suvannapäli và 
thành hôn với nàng °. Vùng chung quanh núi mang tên Girikanda- 
desa được ông tặng cho nhạc phụ là Girikandasiva “'. 

® Mhv. x. 28 ff. ® 7b¡đ., 82. 


Girikandaka.—Vihãra ở Tích Lan được Vua Vijayabähu I 
trùng tu ®, Tăng chúng sống trong tịnh xá này khất thực trong làng 
gần đó mang tên Vattakälaka (.v.) Làng có cô gái nhập định đi 
được trên không trung đến tịnh xá ?. 

® Cv, ]x. 60. 2 Vsm. 143; DhSA. 116. 


Girikandasiva.—Tộc trưởng, chú của Vua Pandukäbhaya và 
cha của Suvannapäli. Ông được Panduvãäsudeva cử trị vì 
Girikanda và không công nhận quyền nối ngôi của Pandukäbhaya. 
Lúc Suvannapäli bị Pandukabhaya bắt đi, cha nàng đem năm con trai 
đi cứu nàng, nhưng tất cả đều bị con của Pandula là Canda giết chết 
, Khi lên ngôi, Vua Pandukabhaya giao tỉnh Girikanda lại cho chú 
mình trị vì như xưa ®`, 

0Ð Mhv. x. 29 £. ® Jb/d, 41 f. t3 Jb/dj., 82. 
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Girikassapa.—Trưởng nam của Upatissa II. Ông có 16 người 
em. Lúc Silãkãla làm loạn, Kassapa đánh bại ông và đi voi đuổi ông 
đến tận sào huyệt trên đỉnh núi PãceInapabbata. Chiến thắng này 
đưa ông lên đỉnh công danh với danh hiệu là Girikassapa. Về sau, 
lúc cùng cha chạy trốn Silãkãla, ông bị lạc lối và bị quân địch bao 
vây; không còn đường thoát thân ông cắt cô tuẫn tiết °. 

€' CC, xi, 11 


Girikãl (GirikãrT)—Á¡ nữ của Tế sư Kãkavanna-Tissa. Bà tu 
làm tỳkheo mĩ, đắc quả Alahán và nôi tiêng là vị sư nữ giỏi vê Ứï?naya 
œ® 

0) Dpv. xxII. 20. 


Girikumbhila.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Lañjitissa xây °`. 
Trong lễ lạc thành vihãra, Lañjitissa cúng dường cho 60 ngàn tỳkheo, 
mỗi vị sáu y ?. 

® Mhv. xxxII. 14. ® 7b¡đ., 26. 


Girigama.—Làng ở Tích Lan. Có một sadi trẻ tên Tissa ở 
Pañcaggalalena đi trên không trung, thấy con gái của người thợ rèn 
vừa tắm vừa ca hát đưới ao sen cùng với năm cô bạn, ông bị mê hoặc 
và mắt hết thần thông ®, 

09 SNA.¡. 70; ApA. ¡. 128. 


Girigamakanna.—Trú xứ của Trưởng lão Cũla Sudhamma °). 
Có thê đó là một tịnh xá gần Girigama. 
0 VịbhA. 452. 


Giriguhã.—Một trong các cung điện của Phật PiyadassT sử dụng 
trong đời sống cư sĩ của ngài. Chú giải ” gọi cung điện này là 
Giribrahã. 

® Bu. xiv. l6. ® BuA., p. 172. 


Giritata (Giritafäka).-Hồ nước do Vua Aggabodhi II xây ®. 


Gần hồ có làng cũng mang tên Giritata, nơi Vua Parakkamabähu I 
từng đóng quân ®'. Tại đây, ông được các tỳkheo yết kiến và khuyến 
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cáo nên trả ngôi lại cho Vua Gajabãhu ®. Về sau, làng bị Vua 
Mãnäñbharana chiếm đóng ®). 

Hồ nước được Vua Parakkamabähu I trùng tu. Ông còn 
nối liền hồ này với hồ Kaddiũravaddhamãna bằng con kênh Kãverï 
6) 

(?Cv, xIi. 67.  Thịd.,. 1xx. 312. h: 
lhid., 329 †. ® Jb/đ., IxxI. 149. 31 lhid, 
lxxIx. 33, 55; xem thêm Cv. 77s. 1. 312, n. 3; 334 n. 1. 


Giridatta Thera.—Alahán, sư phụ của Trưởng lão Vitãsoka 
(q.v.). Trưởng lão làu thông Kinh điên và Vi diệu pháp °). 
0) ThagA. 1. 295. 


Giridanfa (ø./. Giridatta, Giridattha).——Người huấn luyện ngựa 
Pandava. Kiêp trước ông là Devadatta. Xem Giriganta Jãtaka. 


Giridanta Jãtaka (No. 184).—Chuyện Người Luyện Ngựa. Vua 
Sama trị vì Benares có con ngựa tên gọi Pandava và người nài tên 
Giridanta. Thấy nài đi cà nhắc, ngựa bắt chước đi cà nhắc theo. 
Vua không biết nguyên nhơn bèn bảo cô vấn mình (Bồ Tát) điều tra. 
Vị cố vấn tâu răng đó là do sự kết giao bất thiện và xin vua thay 
người nài. Nài ngựa chỉ Devadatta ©'. 

Xem phần nhân duyên trong Mahilãmukha Jãtaka. 

SÌT,.11, ÔN, 4, 


Giridãsa.—Một trưởng đoàn du mục tồi. Ông là chồng của 
Trưởng lão ni IsidãsĩT trong kiêp trước °). 
0? Thig. 445 f; ThigA. 260, 265. 


Giridipä.-Đảo gần Tích Lan. Lúc Phật viếng Tích Lan, Ngài 
đem đảo sát vô Tích Lan, bảo các dạxoa lên đảo, rôi đưa đảo về vị trí 
cũ ®, Geiger ” nghĩ rằng Giridipã không phải là một hòn đảo mà là 
một cao nguyên (7i) trong nội địa Tích Lan. 

0 Mhv. ¡. 30; Dpv. 1. 67 f. ® Mhv. 77s., p. 4, n. 4. 


Giriddhi.—Trưởng lão Alahán ở Mahävihãra dạy V1 Diệu Pháp 
tại Tích Lan ®, 
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(®?C\y. xIvii. 14. 


Girinagara (Girivhanagara).—Tịnh xá ở Devapäli do Vua 
Aggabodhi V xây °', 
®® Cv, xIvI1. 3. 


Girinelapũjaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông là một 
thợ săn có cúng dường Phật Sikhĩ bông øe/z ©. Ông và Trưởng lão 
Gavampati là một “. 

0 Ap. 1. 457. “ ThagA. ¡. 104. 


Girinelavahanaka Tinh xá nắm trên phía Bắc của 
Kandanagara, do Vua Sũratissa xây °). 
® Mhv. xxi. 6. 


Giripunnägiya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Sobhita trái giuznãga trong lúc ông an trú tại 
Cittakñta °. Ông và Trưởng lão Kanhadinna là một °). 

0 Ap. 1. 416. ? ThagA. 1. 304. 


Giribärattha.—Một quận trong Dakkhinadesa bên Tích Lan °'. 
® Cv. IxIx. 8; lxx. 125. 


Giribäväpi.—Hồ nước được Vua Parakkamabähu IÏ trùng tu °. 
® Cv. Ixviii, 44; xem thêm Cv. 77s. ¡. 280, n. 5. 





1. Giribbaja.—Một tên gọi khác của Rãjagaha (4.v.). 


2. Giribbaja.—Một tên gọi khác của núi Vankagiri ©'. 
0 J, vị, 589. 


Giribrahã.—Xem Giriguhä. 
Giribhanda.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Udaya I trùng tu °'. 


Xem Giribhandapnjä ở dưới. 
® Cv, x]¡ix. 29. 
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Giribhanda-(vãhana)-pijä. -LễỄ hội do Vua Mahädäthika- 
Mahänäga tô chức lần đầu tiên trên núi Cetiyagiri. Lễ hội rất lớn và 
hoành tráng. Thảm được trải dài từ Kadamdanadl tới núi để dân 
chúng đến lễ hội bằng chơn sạch sẽ; đường được treo đèn kết hoa rực 
rỡ; trạm xá được dựng lên nhiều nơi để phát chân. Có kịch và múa 
hát. Đèn được thắp sáng trên toàn đảo và cả trên biển trong vòng 
một do tuần ®), Truyền thuyết ® nói rằng trong ngày Giribhanda- 
(vãhana)-pũjã Mãra đồ xuống một trận mưa than để phá lễ hội, 
nhưng Trưởng lão hoá nên mặt đất trên không trung nên than không 
rơi được xuống lễ hội. Trong lễ hội, vật cúng dường quý giá nhứt là 
bộ y mà các đại quan muốn đến tay một vị Trưởng lão, nhưng Sadi 
trẻ LonagiriväsT Tỉssa lại trúng vì ông tri hành sãrãmya-dhamma ©). 

Giribhanda-(vãhana)pijã có thể liên quan đến 
Giribhandavihära vì tên gọi của lễ hội giống tên của tịnh xá. 

® Mhv. xxxIv. 75 ff.; AA. 1. 13. ® Vsm. 376; Vsm. 
Trs. 11. 436, n. 4. DA. 1. 353; AA. 1H. 653 £; MA.1. 
5345 


Girimandala.--Quận dưới miền Nam Tích Lan ®. Xem Giri |4]. 
® Cv, li. I11; chi tiết, xem thêm Cv. 7zs. 1. 159, n. 1. 


Girimãnanda Thera—Con của vị tế sư phục vụ Vua 
Bimbisäira. Thấy được oai nghi của Phật lúc Ngài vào thành 
Rãjagaha, ông xin gia nhập Tăng Đoàn. Đang lúc ăn học trong làng, 
một hôm ông vô Rãjagaha xin yết kiến Phật và được nhà vua bảo ở 
lại để ông nuôi dưỡng. Nhưng nhà vua quên khiến ông phải sống 
lang thang ngoài trời. Thiên thần sợ mưa làm ướt ông nên dừng 
không mưa nữa, tạo nên hạn hán trong vương quốc. Biết được lý do, 
nhà vua bèn xây cho ông một cái cốc; ông tu tập và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Sumedha,ông làm gia chủ, và khi vợ con ông 
chết, ông bỏ vô rừng để tang. Phật đến an ủi ông; ông dâng lên Phật 
bông hoa và nói lời tán thán 0°. 

Giri Sutta được thuyết liên quan đến Girimãnanda, lúc ông 
bệnh nặng “. 

0) Thag. vv. 325-9; ThagA. 1. 409 ff; Ap. 1. 330 £. là 
A. v. 108 fF. 
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Girimananda Sutta.—Xem Giri Sutta. 


Girimekhalä.—Voi của Maãra. Voi cao 150 lý. Lúc bị Mãra 
thúc, voi tiễn tới Phật đang ngồi dưới cội Bồ Đề và phủ phục ®'. 

® J. | 72, 73, 74; MA. ¡. 384:Mbv. 31; Vindhish, “Mãra und 
Buddha,”199; BuA. 239; MT. 473. 


1. Giriya——Con chó rừng, tiền thân của Devadatta °. Xem 
Manoja Jãtaka. 
€2/J,1H, 222,1, 


2. Giriya.-- Tướng Tamil, Tư lệnh của cứ địa Girilaka, bị Vua 
DufthagãmaI giết ©). 
® Mhv. xxv. 47. 


Giriyasa.——Xem Giri |3]. 


® Cv. Ixviii. 4ó; xem thêm Cv. 77s. ¡. 280, n. 5. 


Girilaka.--Cứ địa của Tamil gần Vijitapura do Giriya trấn giữ. 
Căn cứ bị Vua Dut(hagämanT chiêm ®° và Giriya bị giệt chết. 
® Mhv. xxv. 47. 


Girivamsa.—Một vương tộc ở Tích Lan. Thái tử Alagakkonära 
và Mẫu hoàng của Vua Parakkamabähu VI ® thuộc vương tộc này. 
ĐCy. xót, 3. P,LuC. 247. 


Girivãhana.—Một trong số cung điện mà Phật Atthadassï sử 
dụng trong đời sông cư sĩ sau cùng của Ngài 9, 
® Bu. xv. 15. 


Girivihãära.—Vihãra ở Tích Lan do Vua Aggabodhi I xây; tịnh 
xá còn được cúng dường 100 thửa ruộng °°. Tịnh xá là trú xứ của 
Tỳkheo Cullapindapãtiya-Tissa “, và của một sadi học trò của 
Tepitaka, tức Trưởng lão Culla-Summa ®). 
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#9 Cy, xIH. 12. ® AA.1. 367. S02 0D: °- TU, 
514. 


Girivhanagara.—Xem Girinagara. 


Girisãra.—Một vị vua vào 80 kiếp trước , tiền thân của Trưởng 
lão Manava (hay Sammukhäthavika) °) v./. Sirisara, Hirisära. 
0) ThagA. 1. 164; Ap. 1. 159. 


Girisigamuka.—Một hồ nước được Vua Parakkamabähu I 
trùng tu ®, 
® Cv, Ixvii. 49. 


Girihãlika.—Tnh xá do Vua Mahallaka-Näga xây trên một đảo 
của Tích Lan. 
® Mhv. xxxv. 125. 


1. Gilãna Vagga.—Phẩm 13: phẩm Bệnh, Chương Năm Pháp 
(Pañcaka Nipata), AnguHara Nikãya ©). 
® A, iii. 142-7. 


2. Gilãna Vagga—Phẩm 3: Phẩm Bệnh, Tương Ưng Sáu Xứ, 
Sưmyutta Nikãya °) [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
0® S.iv. 46-53. 


3. Gilãna Vagga.—Phẩm 2: Phâm Bệnh, Tương Ưng Giác chỉ 
(Bojjhanga Samyutta) °'. 
œ S, v, 78-83. 


1. Gilãna Sutta.—Có ba hạng người bệnh: người bệnh không bao 
giờ khỏi, người bệnh khỏi dầu được hay không được chăm sóc, và 
người bệnh chỉ khỏi nếu được chăm sóc đúng mức ®', 

® A,1. 120 £ 


2. Gilãna Sutta.—Phật đến thăm và thuyết cho một sadi đang bị 
bệnh. Sadi khỏi bệnh nhờ khởi lên pháp viễn ly trần câu: “Phàm cái 
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gì sanh khởi , tất cả đều chịu sự đoạn diệt.” ®. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 
® S,1v. 46; S. 1i. 119. 


3. Gilãna Sutta.——Như kinh trên, nhưng ở đây mục đích của pháp 
Phật dạy 

là tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ °. 

0?S,1v. 47. 


4. Gilãna Sutta—Phật viếng Tôn giả Mahã Kassapa đang bị 
bệnh nằm ở Pippaliguhä và thuyết về thất Bồ đề phần. Hoan hỷ, 
Tôn giả hết bệnh °'. 

CV. TỤ, 


5. Gilãna Sutta—Mô tả cuộc viếng thăm Tôn giả Mahã 
Mogøalläna của Phật tại Gijjhakũta °'. 
(9S, 1v, 80. 


6. Gilãna Sutta—Phật bị bệnh tại Kalandakaniväpa trong 
Veluvana; Trưởng lão Mahä Cunda đến viếng Ngài và đôi bên luận 
bàn về thất Bồ đề phần. Phật hết bệnh °', 

®S,v, 81. 


7. Giläna Sutta.——Trước khi nhập nípbàn, Phật an cư mùa mưa ở 
Vesäli tại làng Beluva và lâm trọng bệnh tại đây. Với sức tỉnh tấn 
Ngài nhiếp phục trọng bệnh ấy, lưu giữ mạng hành và sống. Ngài 
thoát khỏi cơn bệnh. Tôn giả Ananda tán thán sự kham nhẫn của 
Phật và có an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài không có 
lời di giáo lại cho chúng tỳkheo. Phật dạy chư tỳkheo rằng hãy tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn 
đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì 
khác. °. 

® S, v. 152 f; kinh này còn được thấy giống như đúc (erbafim) 
trong D. 1. 98 £. 
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8. Gilãna Sutta.——Một thời, Phật trú ở Vesäli, tại Đại Lâm, giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổôi chiều, từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến hành lang người bệnh. Thấy một tỳkheo ốm yếu bệnh 
họan, Ngài dạy nên hành trì năm pháp sau để diệt trừ lậu hoặc và 
mau thoát khỏi bệnh: sống quán bắt tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm 
đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, 
quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong tưởng 
về chết °°, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0 A, 11. 142; { Giri Sutta. 


Gilãnadassana Sutta—Lúc bấy giờ gia chủ Citta (Citta- 
gahapati) bị bệnh. Có nhiều chư thiên đến với ông và khuyên ông 
hãy nguyện trong thường lai sẽ trở thành Chuyền luân Thánh vương. 
Ông từ chối và nói “cái ấy không thường hằng, cần phải bỏ đi và 
vượt qua.” Thân thích ông hỏi ông nói gì lung tung vậy. Ông giáo 
giới họ nên có đầy đủ lòng tin bất động nơi Phật, Pháp, Tăng. Sau đó 
ông liền mệnh chung °', 

0S, 1v. 302 £. 


Gilãyana Sutta-lúc sắp sửa rời Nigrodhärama ở 
Kapilavatthu để du hành, Phật được Mahãnäma bạch hỏi rằng một 
cư sĩ có trí bị bệnh phải được giáo giới như thế nào? Phật đáp rằng 
một cư sĩ có trí bị bệnh phải được một cư sĩ có trí giáo gIới VỚI bốn 
pháp an ủi như sau: có lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp, 
Tăng, và các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. 
Vị ây hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ, vợ con mình. Vị ấy 
hãy từ bỏ tâm khỏi các nhơn dục. Vị ấy nên mong cầu không tái 
sanh và được giải thoát 0), 

0S, v. 408 £. 


Gilĩmalaya.—Làng mà Vua Vijayabãhu I cúng dường để lễ tế 
tại Samantakita t°'. 
® Cy. lx. 65; xem thêm Cv. 77s. 1. 221, n. 2. 


Givulabã.—Làng ở Tích Lan, nơi mà Vua Parakkamabähu I đại 


thắng quân thù ©). 
0 Cvy, lxxiv. 91. 
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Gihi Sutta.--Lần nọ, lúc Trưởng giả Anãthapindika đến yét kiến 
Phật, Phật nói với Tôn giả Sãriputta rằng tín chủ nào mà sở hành 
được bảo vệ trong năm học giới, và có được bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú (Zbhicefasikadhamma)--lòng tịnh tín bất động đôi với 
Phật, Pháp, Tăng, và các giới được các bậc Thánh ái kính, tín chủ â ây 

có thể nói về mình rằng ông đã đoạn tận địa ngục (øay4), loài bàng 
sanh, loài ngạ quỷ, cõi dữ, ác thú, đọa xứ, và ông là bậc Dự lưu, 
không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác ©. 

® A,1i.211£ 


Gihivinaya.—Xem Sigäloväda Sutta. 
GihImaya Sutta.—Xem Bälhagilayana Sutta. 


GihïsãmTci Sutta—Phật nói với Trưởng giả Anäthapindika về 
bốn bốn pháp đưa vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của 
người gia chủ: hộ trì chúng Tỳkheo với y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh 0), 

0® A,11. 65. 


Gita Sutta.--Có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với 
giọng ca kéo dài (øassarena) °). 
6).A,1m, 25T: 


Guna.—Một du sĩ của Kassapagotta được Vua Angati trị vì 
Videha tham kiến. Ông được quy là Sunakkhatta, vương tử 
Licchavi. 

Chỉ tiết, xem Mahäã Nãrada Kassapa Jãtaka. 


Guna Jätaka (No. 157) —Chuyện Công Đức. Một thời Bồ Tát 
sanh làm con sư tử. Một hôm sư tử đi săn bị lún dưới bãi bùn không 
kéo chơn lên được và nhịn đói bảy ngày cho đến khi được con chó 
rừng moi bùn cứu mạng. Đề đền ơn, sư tử đưa chó rừng và con chó 
cái về hang mình để gặp sư tử cái, rồi hai đôi vợ chồng sống hoà 
thuận an vui trong hang này. Một thời gian sau hai đôi vợ chồng có 
mỗi đôi hai con nhỏ. 
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Ngày nọ, sư tử cái nảy ý ghen tuông và doạ chó cái với chó 
con nhằm mục đích cho gia đình chó đi ra khỏi hang mình. Khi nghe 
tự sự, sư tử nói với vợ về ơn cứu tử và tình nghĩa đôi bên. Từ đó hai 
gia đình sư tử và chó rừng sống hạnh phúc bên nhau. 

Chó rừng chỉ Tôn giả Änanda. 

Chuyện được kê liên quan đến vụ Änanda nhận y của cung 
Vua Pasenadi cúng dường. Thọat tiên Trưởng lão nhận 500 y do các 
nữ nhơn trong cung dâng sau khi nghe pháp. Nghe tin này, nhà vua 
lấy làm lạ vì ông biết rằng mỗi tỳkheo chỉ được có ba y. Được 
Trưởng lão Änanda tâu trình tự sự nhà vua cúng dường thêm 500 y 
nữa. Được biết một ngàn y này là thứ đắt giá do một vua bạn tặng. 
Trưởng lão Ananda đem y cho một tỳkheo thị giả trẻ của mình. Vị 
này đem phát lại cho các bạn đồng phạm hạnh, tuy nhiên ông cũng bị 
tiếng không hay. Tiếng đến tai Phật, Ngài bảo Trưởng lão Änanda 
làm đúng vì ông muốn giúp đở người đã giúp đở ông ®. 

Jãtaka này được gọi là STha Jãtaka, và có thể cũng là Sigäla 
Jãtaka “. 

®J.1¡, 23 Ff. ® Ƒ.ơ., trong J. 1. 314. 


Gunagandha.—Tỳkheo học giả ở Miễn Điện °. 
© Sãs. 132, 143. 


Gunaratanadhara.—Danh vị mà Vua Bhuvanekabähu ban tặng 
cho một tỳkheo từng đến Miến Điện để đưa đạo nguyên thủy về Tích 
Lan #, 

0) Sãs. 45. 


Gunasägara.—Tỳkheo Miến Điện, tác giả của Mukhamattasãra 
và T7ã của tài liệu này t), 

0? GŒy., p. 63; Bode, øø. c., p. 25. 

Gunasära-Học trò của Tỳkheo học giả Miễn Điện 
Gunagandha. Ông là người ở làng Sahassorodha ©'. 

0) Sãs., 112, 162, 164. 


. Gunasiri.-Học trò của Trưởng lão Canda ở làng Repina. Ông là 
thây của Nãnadhaja °'. 
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0 Sãs., 162, 163, 164. 


Gunäbhilankãra. —Trưởng lão ở làng Tunna. Ông là một trong 
những người gây ra sự tranh cãi Ekamsika °. Về sau ông sống trong 
Jeyyabhũmivihära “). 

€ Sãs., 118. löiđ., 132, 163. 


Guttijjita—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật 
độc giác từng trú trên núi Isigili ©'. 
(OP AM. 1ï. 70; ApA. 1. 107. 


Gutta, Guttaka.—Người Tamil soán ngôi Vua Sũratissa. Ông 
là người buôn ngựa sang Tích Lan với một người Tam] khác tên gọi 
Sena  Gutta và Sena giết Vua Sũratssa lên làm vua trị vì 
Anurädhapura 22 năm (177-155 B.C.). Hai ông bị Asela giết và 
soán ngôi; Asela là Bào đệ của Vua Devänampiyatissa °'. 

0Ð Mhv. xxi. 10 £; Dpv. xvi. 47 £. 


Guttasäla, Guttasälaka.—Tên một làng và cũng là tên một quận 
trong xứ Rohana. Du{thagãämanl sống tại đây trước khi lên ngôi trị 
vì Mahãgãma °. Guttasãla cách Mahãgãma 30-35 dặm về phía Bắc; 
Mahäãgãma có con lộ đi ngang qua Mãnikagahga. Guttasäla nằm 
trên đường chạy từ Mahãgãma đến Mutiyahgana; đường này chạy 
dọc theo Mahävälukagangãä đến Pulatthipura. Do đó, Guttasäla là 
một điểm chiến lược quan trọng và là tâm điểm của nhiều chiến dịch 
trong nhiều thời kỳ khác nhau ®). 

Atthasalmr °*' có ghi lại câu chuyện của một tỳkheo ni Alahán 
ở Guttasäla. Một lần nọ, làng bị cướp đánh phá, bà ra đi cùng một 
tỳkheo nỉ trẻ gánh hành trang của bà. Đến công Nakulanagara, bà 
gặp Trưởng lão Mahanaga ở Kälavallimandapa và được ông chia 
thực phâm cúng dường ngay trong bát của ông vì bà không có bát. 
Bà thọ trai rôi rửa bát trả và nói rằng ngảy mai ông sẽ được cúng 
dường dễ dàng, không cần phải rán sức. Lời bà đúng với sự thật. 

0 Mhv. xxIv. 17. “Eø, của Mahinda (Cv. li. 109, 
117); Vijayabahu I (7đ, Ixvil, 34); Jayabahu I (757đ, lxI. 12); 
Parakkamabahu I (/5/4, lxxI. 155 £; lxxv. 15. Xem C\v. 77s. 1. 158, 
n. 4.  DhsA. 398. £. 


888 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


1. Gut(ä Theri.--Irưởng lão ni thuộc một gia đình Bàlamôn ở 
Sãvatthi. Lúc đến tuổi trưởng thành, bà chán ngắn cuộc sông gia 
đình. Do duyên sẵn có, bà được cha mẹ cho gia nhập Tăng Đoàn 
dưới tên gọi Pajãäpati Gotami. Trong một thời gian dài bà không thể 
nhập định; tuy nhiên, được Phật khuyên khích, bà tỉnh tấn tu tập và 
về sau đắc quả Alahán ©), 

02 Thig. vv. 163-8; ThigA. 157 £. 


2. Guttä.—Con gái thứ ba trong bảy người con gái của Vua Kiki 
trị vì Benares. Bà là tiền thân của Patäcärã, con gái của hai ông bà 
theo đạo JaIn ®), 

©® J. vi. 481; nhưng xem Ap. ii. 558, v. 15, trong ấy Patãcãrã được 
quy là BikkhumI. 


Guttila——Bồ Tát sanh làm một nhạc công ở Benares, sống độc 
thân để nuôi cha mẹ mù loà. Ông có một học trò, Mũsila ở Ujjeni, 
và tận tâm truyền nghề cho trò này, dầu rằng xem tướng thấy học trò 
mình không phải là bậc chơn nhơn. Một hôm, ông giới thiệu học trò 
mình với triều đình. Học trò ông liền đứng ra tranh tài với ông trước 
mặt nhà vua. Ông không muốn tranh với học trò mình vì thắng sẽ 
không vinh dự gì còn thua sẽ bị nhục, nên ông bỏ vô rừng. Thiên chủ 
Sakka xuất hiện và hứa sẽ giúp ông thắng cuộc. Trong cuộc tranh 
tài, Guttila chơi nhạc theo sự chỉ dẫn của Sakka; tiếng nhạc của ông 
vang đội khắp kinh thành và Thiên nữ giáng thế múa hát. Thế là 
Mũsila thua cuộc và bị dân chúng nỗi giận ném đá chết. 

Về sau, Sakka cử mã xa Mãtali đón Guttila lên du hành cõi 
Tãvatimsa. Đề đổi lấy tiếng nhạc của ông, ông được phép tìm hiểu 
về thiện nghiệp của chúng sanh sống trên cung trời này. Trở về cõi 
thế sau bảy ngày viếng Tãvatimsa, ông thuật lại cho dân chúng thế 
tục nghe những gì ông thấy trên cõi Thiên và khuyên họ sống đời 
thánh thiện °'. 

Được biết, có lần Guttila gởi cho một nữ nhơn một ngàn 
đồng để được nàng thương tưởng, nhưng không thành công. Ông 
trang điểm mình rồi đến nhà nàng đánh đàn và ca hát. BỊ mê hoặc 
bởi tiếng nhạc của ông, nàng mở cửa số ra xem nhưng tưởng là cửa 
cái bèn bước ra và té xuống lầu chết °). 
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Guttila được nói là một trong bốn người lên cõi Tãvatimsa 
lúc làm người tại thế; ba người kia là Sadhmna, Nimi và Mandhätä. 
0J.1¡. 248 ff; VvA. 137 Œ. ® AA. 1. l6 Ê; có phải đó là 
một người khác? ® MII. 115, 291. 


Guttila Jãtaka (No. 243).--Chuyện Nhạc Sĩ Guthla. Nhà vua 
cuộc tranh tài giữa hai nhạc công Guttila (4.v.) và Muisila. Mũsila 
chỉ Devadatta, Sakka chỉ Anuruddha, và nhà vua chỉ Tôn giả 
Ananda. 

Chuyện được kể liên quan đến Devadatta. Các tỳkheo tìm 
cách khuyến cáo ông nhận Phật là bậc Đạo sư vì nhờ Ngài mà ông 
làu thông Tam Tạng và đắc bốn Thiền na. Nhưng Devadatta không 
chịu ®. 

0J.1¡. 248 fF. 


Gutfilavimäna.—Tôn giả Moggallaäna viếng cõi Tãvafimsa, 
Moggallana thấy 36 Thiên nữ có cung điện gân nhau bèn hỏi chư vị 
vê thiện nghiệp trong quá khứ. Trở vê, ông bạch trình Phật. Phật nói 
rằng chư vị ây từng sanh trên cõi Tãvatimsa từ thời Gutfila lên đó 
viếng thăm. Tiếp theo Ngài kê chuyện của Guttila °. 

0Ð Vv, 111. 5; VvA. 137 ff. 


Gundävana.—Khu rừng trong Madhurä, trú xứ của Trưởng lão 
Mahä Kaccäna. Vua Avanfiputta trị vì Madhuräã có đến viếng 
Trưởng lão tại đây và được ông thuyết Madhurä Sutta ®. Tại đây 
ông còn được Bàlamôn Kandaräyana ®' vết kiến. Tên trọn vẹn của 
khu rừng là Kanhagundävana °®. v./ Kundavana. 

(0M. 1. 83 Ê ® A,1.67 £ S NMÁ.. 1U. 736; 
J.R.A.S., 1894, 349. 


Gumbakabhitä.—Nữ nô tỳ của Ummädacit(ä, người được chủ 
tín nhiệm giao con đê đưa đên nơi an toàn ?', 


° MT. 280. 


Gumbika, Gumbiya.--Dạxoa; xem Gumbiya Jãtaka. 
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Gumbiya Jãtaka (No. 366).—Chuyện Con Quỷ Gumbiya. Một 
thời, có một thương nhơn ở Benares (Bồ Tát) đưa đoàn gồm 500 cỗ 
xe thương buôn qua rừng. Ông dặn mọi người không được ăn gì gặp 
trong rừng mà không tham khảo ý kiến ông trước. Trên đường họ 
thấy lá rừng được rải mật;mật có tâm thuốc độc do dạxoa Gumbiya 
bẫy đề ăn thịt người chết vì tham ăn. Một số không nghe lời, ăn mật 
nên bị chết. Một sô khác nếm mật và nhớ tới lời đặn nên không ăn; 
họ được cứu sống bằng cách gây nôn. 

Chuyện được kề về một tỳkheo đắm mê nhan sắc của một nữ 
nhơn hối tiếc đã xuất gia. Ham muốn như mật có thuốc độc, Phật 
nói. Vị tỳkheo đắc quả Dự lưu ®, 

0]. 11. 200 £.; cp. Kimpakka ]ãtaka. 


Guralaf(hakalañcha—Một địa danh ở Tích Lan, từng là trận 
chiên của Damilädhikäri Rakkha với quân thù °'. 
® Cv, lxxv. 77; Cv. 7s. 1. 5l,n. 3. 


Gilissãni.--Vị tỳkheo sống trong rừng (nên thô tháo) ra 
Kalandakaniväpa vì công vụ. Ông làm đề tài của Gilissãni Sutta 
@) 


(®M. 1.469. 


Gulissãni Sutta.—Tôn giá Sãriputta nhận thấy trong sỐ tỳkheo 
ở RãJagaha có một vị sống trong rừng rất thô tháo và vụng về, tên gọi 
Gulisani. Tôn giả bèn nói với các tỳkheo khác rằng tỳkheo sống ở 
rừng núi đến trú giữa chúng Tăng phải biết tôn trọng, cung kính các 
đồng Phạm hạnh, phải biết khéo léo về chỗ ngôi, không nên vào làng 
quá sớm và trở về ban ngày, không nên đi đến các gia đình trước 
buôi ăn hay sau buổi ăn, không nên trạo cử, dao động, không nên nói 
nhiều lời và nói tạp nhạp, phải là người dễ nói và là người thiện hữu, 
phải thủ hộ các căn, phải tiết độ trong sự ăn uống, phải chú tâm cảnh 
giác, phải tỉnh cần tinh tấn, phải chánh niệm tỉnh giác, phải có Thiền 
định, phải có trí tuệ, phải thực tập thăng pháp, phải thực tập các pháp 
tịch tịnh giải thoát (saníavimokha), phải thực tập các pháp thượng 
nhơn. Nghe vậy, Tôn giả Moggallãna hỏi rằng các pháp này cân 
phải được chấp trì và thực tập chỉ bởi tỳkheo sông ở rừng núi hay bởi 
tỳkheo sống ở gần xóm làng? Tôn giả Sãriputta đáp răng các pháp 
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này cần phải được chấp. trì và thực tập bởi tỳkheo sống ở rừng núi, 
huống chỉ tỳkheo sống gần xóm làng! 0), 
(®M.¡. 489 Œ. 


Gula.—Một trưởng dạxoa thường được Phật tử cầu khẩn khi bị 
ma quỷ ám t, 
®D. iii. 204. 


Gulavanna.—Con ngựa của Vua Kufakanna-Tissa. Ngựa này 
không chịu qua sông Kadamba đề đưa vua đi từ Anurãdhapura đến 
Cetiyapabbafa. Bị quở trách, quan mã phu giải thích rằng ngựa 
Gulavanna không muốn đuôi mình thắm ướt để phải làm bân long 
bào của vua. Vua bèn nắm dở đuôi ngựa và ngựa thuận qua sông ©'. 

Chuyện được kê để nói về các pháp của người huấn luyện 
ngựa hay. 

0? MA. 11. 653 f 


Guhafthaka Sutta.—Knnh thứ nhì của 4ƒfhakavagga của Suffa 
Nipzra, được thuyết cho Pindolabhãradväja. Một thời, ông trú tại 
Udakavana trong Kosambi. Bấy giờ có nhà vua trị vì Udena du 
ngoạn cùng đoản tuỳ tùng. Lúc vua nghỉ trưa, các cung nữ ra đi dạo, 
gặp Trưởng lão, ngôi xuông nghe ông nói kinh. Thức giấc, nhà vua 
đi tìm, thấy cung nữ mình quây quân vị Trưởng lão, ông nổi giận. 
Ông hỏi Pindola về pháp ẩn cư mà Trưởng lão hành trì trong thượng 
uyên. Nhưng vị Trưởng lão không trả lời, nhà vua doạ sẽ thả ông 
trong ô kiến vàng. Vị Trưởng lão liền bay bồng lên không trung về 
Gandhakuti bạch trình Phật. Phật ngồi dựa nghiêng trên giường và 
thuyết kinh Guhattha cho vị Trưởng lão. Phật dạy, ai tham đắm vào 
sắc thân và dục lạc sẽ sống trong sợ hãi triền miên. Phải vứt bỏ tham 
đắm, vượt qua lũ lụt, và không bị ông nhiễm bởi thế tục °. 

Kinh có tên Guhaftha vì kệ đầu tiên của kinh bắt đầu bằng 
chữ gu chỉ thân sắc. 
Kinh được chú giải trong Mahã Niddesa “. 
(0 SN. vv. 772-9; SNA. 1i. 514 . €!:ñp:.23-T1, 


Guhasiva.—Vua xứ Kãlinga. Thọat tiên ông không lễ kính Nha 
Xá lợi tôn trí trong kinh đô của ông. Nhưng khi được chứng kiên 
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phép mâu, ông quy y và trân trọng lễ kính Nha Xá lợi. Về sau ông cử 
công chúa Hemamälä và Phò mã Dantakumära thỉnh đưa Nha Xá 
lợi qua Tích Lan. Chuyện được kể trong Dã†hãvamsa Ð'. 

® Chương Iv. fF. 


Guhasela—Cung điện sử dụng bởi Phật Tissa trước khi ông xuất 
thế ®, 
® Bu. xvI1. 17. 


Guhãnahãnakottha.—Một trong tám nhà tắm bằng đá do Vua 
Parakkamabähu I xây cho chư tỳkheo ở Pulatthipura sử dụng °'. 
0 Cv, lxxvI1. 45. 


Gũtha.--Địa ngục nơi sanh sống của quỷ sứ có răng nhọn dùng xé 
xác tội nhơn để hút tuỷ ®. Con bất hiếu với cha mẹ bị đoạ xuống địa 
ngục này ®. Gũtha nằm kế bên Mahäã Niraya. 

(OP M. 1i, 185; J. vị. 8; SNA. 1i. 481. “ DhA. iv. 34. 


1. Gũthakhädaka.-Ngạ quỷ. Thuở nọ, có gia chủ ở Sãvatthi 
cúng dường vị tỳkheo đến viếng nhà ông một tịnh xá. Vị tỳkheo này 
ganh với các tỳkheo khác đến khát thực tại nhà gia chủ, nên nói xấu 
các tỳkheo này khiến gia chủ xử tệ với các tỳkheo này. Kết quả là 
ông bị sanh làm ngạ quỷ sống trong hầm cầu của tịnh xá đó; Tôn giả 
Mogøgalläna có thấy ngạ quỷ này ©. 

0® Pv, 1v, 18; PvA. 266 f; cp. ThagA. 1. 386 f. 


2. Gũthakhãdaka.—Như chuyện trên, nhưng gia chủ là một nữ 
nhơn °', 
® Ðv, ïv. 9; PvA. 269. 


Gũthakhãdidut(thabrahmana Sutta.--Chuyện của một ngạ quỷ 
bị lún trong hầm phân và ăn phân bằng hai tay. Vào thời Phật 
Kassapa, ông thỉnh chư tỳkheo về nhà thọ trai và dọn cho mỗi vị một 
chén phân. 

Hai Trưởng lão Mahä Moggalläna và Lakkhana đều có 
thấy ngạ quỷ này gần Gijjhakũta °. 

Nó 
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Gũthapäna Jãtaka (No. 227).—Chuyện Con Bọ Ăn Phân. Con 
bọ ăn phân uống rượu thừa của các thương gia trong một nhà nghỉ. 
Bọ say lúc trở về đồng phân mình. Có con voi đến. Voi nghe mùi 
phân bỏ đi. Bọ tưởng voi sợ mình nên gọi thách thức voi chiến đấu. 
Voi trở lại tiêu tiện lên bọ khiến bọ bị chết ngay tại chỗ. 

Chuyện được kế về một tỳkheo nhiếp phục một kẻ thô lỗ; 
anh thường măng nhiếc chư vị tỳkheo đi khất thực trong làng gần 
Jetavana khiến chư tỳkheo không dám đến đó khất thực nữa. Một 
hôm, có một tỳkheo khoẻ mạnh vô làng khất thực bị anh cật vấn thô 
lỗ. Vị tỳkheo dạy cho anh một bài học bằng cái đắm làm anh té ngã 
và bằng phân rải lên mặt anh. Từ đó anh trốn mỗi khi thấy bóng 
đáng của tỳkheo ?', 

01T, 1¡. 209 FF. 


Gilhummagga, Gñlhavessantara, Gũ|havinaya— Được kế 
trong các Chú giải °' như abddhavacanani; có thể đó là kinh sách 
của các tông chánh thống, trừ tông Theravãda ©'. 

Œ E.ơ., 5D. 1V. 742. 


Gñl|hatthafikã.—Công trình, có thể là một lược giải (glossary) do 
một tykheo Miến Điện soạn; tỳkheo này cũng là tác giả của 
Bäãlappabodhana °'. 

0 Gv, 63, 73; xem Vinayagandhi. 


Gñ|hatthadTipanï.— Tài liệu do Sãradassĩ soạn để giải các đoạn 
văn khó trong bảy Bộ của Tạng Vi Diệu Pháp (4bhidhamưng) t°). 

0) Sãs.,p. 116; Bode, øp. c., p. 56. 

Getthumba.—Con kênh mà thuế sử dụng được Vua Mahinda II 
cúng dường cho Ratanapäsäda đê dùng trong việc trùng tu tăng xá 
này ?, 


(®?C\y. xlix. 41. 


Gedha Sutta——Xem Anussati Sutta. 
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Geyya.—Phân đoạn 2 của Tam Tạng xếp theo đề tài (matter, 
ahgavasena). Gồm tất cả các kinh có kệ, đặc biệt là toàn bộ Thiên 
Có Kệ (Sagathakavagsaq) của Samyutta Nikaya °). 

® DA. 1. 23 £. 


1. Gelañña Sutta.—Lần nọ, Phật trú ở Vesäli, Đại Lâm, tại giảng 
đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. Một chiều, Ngài đến thăm các 
tỳkheo bị bịnh. Ngài giáo giới rằng phải chánh niệm, tỉnh giác khi 
thời đã đến (khi mệnh chung), để không bị trói buộc. Do duyên dầu 
và do duyên tim bắc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và 
tim bắc khô cạn, cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, ngọn đèn 
ấy bị tắt. Cũng vậy, khi thân tan vỡ, phải hiểu sắc là thế và phải 
chuẩn bị ®, 

t?§.1y..2101% 


2. Gelañña Sutta.--Nội dung như trên nhưng lời văn có khác t°. 
9S, 1v. 213 £. 


1. Gokanna.—Tên gọi của một địa điểm ở Tích Lan và cũng là 
tên gọi của một tịnh xá do Vua Mahäsena xây trên nền của một đền 
thờ Hindu ®. Theo M⁄ahãvamsa TTkã °„ Gokanna nằm trên bờ biển 
Đông của Tích Lan. Ở những nơi khác, T 1kã lại nói Gokannatittha 
nằm gần cửa sông Mahãkandara; còn Cñlavamsa °) nói Gokanna là 
bến chót của một dãy bến trong Rohana rất quan trọng trên phương 
diện chiến lược dọc theo sông Mahävälukagangä, từ 
“Sarogamatittha đến Gokanna” Trong một đoạn văn khác ®%, 
Gokanna(ka) được kế như là biển (maha„nava). Các chứng cớ này 
ủng hộ ước đoán của Geiger cho rằng Gokanna chỉ Vịnh 
Trincomalee (Khoddiyar) ngoài cửa sông Mahäval|ukaganga. 

Gokanna(ka) được mô tả hai lần như một quang cảnh của các 
lễ nghi ma thuật, một lần trong trường hợp của Mahänäga và lần thứ 
hai trong trường hợp của Mãnavamma ®), 

Vua Agøabodhi V có xây một padhãnaghara cho Gokanna- 
vihãra °'. 

0 Mhv. xxxvII. 4l. ® p, 685. 8n, 269. 

 Ixxi. 18. ®) Cụ, x]i. 79. “@ 
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Cv. 77s. ¡. 59, 4; n. 316, n. 2. ® Cv, x]¡. 79. @ 
Thid., Ivii. 5. ® Jbïđ., xÌvI1. 5. 


2. Gokanna.—Tướng của Vua Gajabähu từng đánh bại Vua 
Ki(tisirimegha. Ông có bản doanh trong Kãlaväpi nơi ông làm 
Nagaragiri. Ông theo về với Vua Parakkamabähu sau khi hai ô ông 
hội kiến tại Buddhagama. Nhưng sau đó ông nằm mơ ®' và bỏ trốn 
về Kãlaväpi. Nhiều lần ông bị Parakkamabähu đánh bại, nhứt là 
trong trận ở Nilagala do Tướng Mãyãgeha điều quân. VỀ sau ông 
xây thành ở Kãlavãpi và sanh sông tương đối yên Ổn tại đó. Lần sau 
cùng ông được nghe nói đến là lần ông xúi giục Mãnãbharana tiếm 


ngôi vua “), 
® Cv, Ixvi. 47 f. ® Cv, Ixiii. 34; Ixvi. 35 ff, 62; lxx. 
68, 71, 83, 257. ® Cy, 7s.¡.255,n.3. 


- 3. Gokanna.-Tướng của Vua Parakkamabähu I được kế trong 
sô các thủ lãnh của chuyến viễn chinh ở miền Nam Ấn Độ ®, 
0) Cv, Ixxvi. 253, 270, 324-6. 


Gokannaka.—Xem Gokanna ®, 


Gokannanändanäayaka—MỘột Tộc trưởng Damla ở 
Mundannänamkotfa °'. 
0C, Ixxvi; 212: 


Gokulankavihära.—Tịnh xá do các người chăn bò xây cúng 
dường ông bà Dhaniya sau khi hai ông bà thọ giới. Buddhaghosa 
nói tịnh xá còn đứng vững vào thời của ông ?, 

09 SNA. 1. 46. 


Gokulikã.—Một nhánh của tông đị giáo Vajjiputtakä mà gốc 
chánh trực tiếp là Mahäsanghika. Về sau, từ Gokulikã có thêm hai 
nhánh khác, Paññattivada và Bähulika (hay Bahussutika) °'. 
Thuyết dị giáo quan trọng nhứt của Gokulika quan niệm răng tất cả 
các hành, (sz¿khãra) bất luận thiện, bất thiện, hay không thiện mà 
cũng không bắt thiện, không hơn một đồng than hồng (#„#&#&+„Ja) từ đó 
ngọn lửa tắt rụi như từ một lò tro tàn. Quan niện này bắt nguồn từ 
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lời Phật dạy trong Adittapariyäya Sutta (“Tất cả đều bốc cháy, này 
các Tỳkheo,...”) ®. Quan niệm này có thể là nguồn gốc của các tên 
khác của họ (Kukkilika hay Kukkutika) ®. Có thể Kukkutika là tên 
sơ khai và Gokulikã là tên viết trại ra từ Kukkutika. Gokulikã cũng 
có thể là tên rút ra từ tên của một vị thầy. Tuy nhiên, tất cả các Kinh 
điển Pãli chỉ ghi độc nhứt có “Gokulika”. 

0 Dpv. v. 40; Mhv. v. 4 £. ; Mbv., p. 96. ® Kvu. 1. 7 
(p. 208), và Poinf oƒ Confroversy, 127 †. ® Rockhill, 1§6 ff. 


Gocariya.—Một trong 10 tộc voi. Được biết voi Chaddanta 
được sanh trong tộc Chaddantakula chớ không thể nào trong tộc 
Gocariya được. v./. Kãlävaka ®), 

0 MA. ¡. 248. 


Gofapabbata.— Tịnh xá dưới miền Nam Tích Lan do Vua 
Mahallaka-Näga xây °. Có thê đó là Kotapabbatavihãära và 
Mahallaka chỉ trùng tu. v./. Kotapabbata. 

0 Mhv. xxxv. 124. 

Gotha.—Xem Gothaimbara. 


Gothakasamudda.—Biển gần Tích Lan, “Biển cạn.” ®), 
0 Mhv. xxII. 49, 85; DA. 1i. 695. 


1. Gothakabhaya, Gothãbhaya.—Nhà vua trị vì Rohana, con 


của Vatthãlayakatissa và là cha của Käkavannatissa ©°.  Thỉnh 
thoảng ông còn được gọi Abhaya “). 
® Mhv. xv. 170; xxI. L1. ® £.ø., Mhv. xxii. 10, 56. 


2. Gothakãbhaya.—Vua Tích Lan (302-15 A.C.). Ông là một 
Lambakanna ở Mahiyangana, đi cùng Sanghatissa và 
Sanghabodhi về Anurädhapura thí Vua Vijaya soán ngôi ®. Lúc 
làm quan ngân khó, ông nổi loạn chống sự yếu đuối của Saäghabodhi 
và đoạt ngôi '. 

Ông lập nhiều công đức và có xây Meghavannäbhaya- 
vihãra. Ông đuổi 60 tỳkheo ra khỏi Abhayagiri vì họ theo đị giáo 
Vetulla. Nhưng có một tỳkheo người Cola tên gọi Sanghamitta 
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thắng Trưởng lão Gothãbhaya (cũng là chú của vua), rất được vua 
quý mến, và được cử làm gia sư của hai Thái tử Jefthatissa và 
Mahäsena. 
Nhà vua cũng được gọi là Meghavannäbhaya ®). 
t® Mbv. xxxvi. 58. ® vy, 91, 98-117; chi tiết, 
xem Sanghabodhi. 3 v98, 


Gothaimbara.—Một trong mười chiến binh ưu việt của Vua 
Dufthagämanni. Ông là con của Mahãnãga ở Nifthulavifthika. 
Ông được gọi tên Gothaimbara vì vóc dáng nhỏ con của ông; tuy 
nhiên ông rất khoẻ, có thể nhô cây rừng imbara. Biết được sức mạnh 
phi thường của ông, Vua Kãkavanpatissa cho triệu ông về phục vụ 
triều đình ®°. Ông lập chiến công chiếm lấy Vijatapura bằng cách 
dùng một cây dừa làm võ khí “'. 

Truyền thuyết nói rằng ® vào thời Phật Kassapa, ông cúng 
dường các tỳkheo cháo sữa mỗi ngày. 

® Mhv. xxiii. 49 ff; Rasavahini (ii. 28) nói rằng ông có chỉnh 
phục Dạxoa Jayasena. ® Mhv. xxv. 27, 32, 44 f. 

°® MT. 452. 


Gothãbhaya.—Tỳkheo sống trong Sahghapäla Parivena. Là 
cậu của Vua Gothakäbhaya II, ông cố thuyết phục nhà vua ra khỏi 
ảnh hưởng của Trưởng lão Sanghamitta, nhưng không thành công °'. 

0 Mhv. xxxvI. |5 Ÿ. 


Gona (Gonaka).—Con sông dưới phía Nam Anurädhapura. 
Trên bờ sông này, Vua Cũlãbhaya có xây Cũlagallaka-Vihãra °) 
và Vua Vankanäsika-Tissa có xây Mahaämangala-Vihãra ”. Một 
mùa lụt nọ, Vua Dhãtusena và người cậu Trưởng lão không thoát 
qua sông được, nhưng may nhờ có một Xà vương đưa qua nên tránh 
khỏi bị lọt vào tay quân thù ®. Về sau, khi xây Kälavãpi, Dhãtusena 
xây luôn đập trên sông 9). 

(® Mhv. xxxv. 13. @ Jb¡ä., v. 113. 6 Cv. 
XXXVII. 24. ® Tbịd., v. 42. Được xác định là Kalã-oya 
hiện nay (Cv. 77s. 1. 30, n. 3). 
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Gonagämaka.—Bến (pa†f{ana) trên cửa sông Mahakandara, nơi 
Bhaddakaccänä lên bộ ©; Bhaddakaccänã là ái nữ của Thích tử 
Pandu sau làm Hoàng hậu của Vua Panduväsudeva. 

® Mhv. vi. 25; cÝ. v. 12. 


Gonagämuka—Một địa danh gần Kälaväpi nơi Tướng 
RakkhadTvana của Parakkamabähu I đánh bại Tướng Gokanna 
của Vua Gajabäahu °°. 

Phải chăng đó là Gonagamaka? 2). 
® Cyv, lxx. 70. Nhưng xem Cv. 77s. ¡. 293, n. ]. 


Gonaraviya Thera—Tỳkheo ở Tích Lan, có thể là bạn đồng 
phạm hạnh của Mahäsiva. Được biết Mahãsïva có giảng giải Mahä 
Saccaka Sutta cho ông nghe và lúc đến đoạn Phật bảo Niganthaputta 
Saccaka không thông hiểu sự tu tập về thân nói chỉ đến sự tu tập về 
tâm, Gonaraviya đặt quạt xuống và bỏ đi ra, tiếc rằng Phật đã nói lên 
điều đó; nhưng Mahãsĩva thuyết phục ông răng đó là sự thật ©®. y./. 
Moranäla. 

0? MA. 1. 463. 


Gondä, Gondamittä.—Nữ dạxoa, mẹ của Pola-(Posa)-mittä °'. 
® MT. 260. 


Gondigama.—Hồ nước do Vua Upatissa II xây ® và Vua 
Aggabodhi V trùng tu °. Làng trong ấy có hồ nước Gondigãma 
được Vua Jetthatissa III cúng dường cho Jetavana-vihära ®). 

°? Cy, xxxvii. 185. ® Jb/đ., x[VII. 9. Mr 
lhid, xÌiv. 97. 


Gonnagirika—VIhãra do Vua Sũratissa xây trong khu Đông 
của Anurädhapura °). 
® Mhv. xxi. 4. 


1. Gotama Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 


Rãjagaha và được khai tâm lúc lên bảy. Vào tuôi 17, ông lại mê kỹ 
nữ và phá giới sống độc thân. Ông rất hối hận về việc làm này của 
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mình. Phật xuất hiện và cho ông gia nhập Tăng Đoàn; ông đắc quả 
Alahán ngay trong phòng thí phát. 

Vào thời Phật VipassT ông làm gia chủ và có cúng dường 
Phật trái đmoda ®). 

Ông chính là Trưởng lão Ämodaphaliya nói trong 4pađãna 
@) 


0) Thag. 137 f.; ThagA. 1. 256 . “ Ap. 1. 447. 
P 


2. Gotama Thera.—Ông là một Thích tử và chỉ được biết bằng 
tên tộc. Ông gia nhập Tăng Đoàn trong chuyến Phật quê về viếng 
thân thích. Ông đắc quả Alahán sau đó. 

Vào thời Phật SikhI ông có dâng lên tháp Phật tám bông 
campaka °©', 
Ông chính là Trưởng lão Citapiijaka nói trong 4pađdãna ®. 


3. Gotama Thera—Còn được gọi là Aparagotama. Ông lớn 
tuổi hơn Phật và thuộc một gia đình Bàlamôn Udicca ở Sãvatthi. 
Ông thông thạo Vệđà và là một nhà hùng biện lỗi lạc. Nghe Phật 
thuyết pháp trong lễ cúng dường Jetavana, ông xin gia nhập Tăng 
Đoàn và đắc quả Alahán ngay trong phòng thí phát. Lúc ông trở vê 
Sãvatthi sau một thời gian dài ở Kosala, có rất nhiều Bàlamôn thân 
thích của ông đến thuyết các kinh thánh (sưđdhivadä) rất phô biến 
trong trong dân gian lúc bấy giờ; ông thuyết lại lời Phật dạy ®'. 

02 Thag. 587-96; ThagA. ¡. 529 £. 


4. Gotama Thera.—Alahán, sống ở PiyangudTpa, thầy của Thái 
tử Dutthagämam °. Trên đường đào tấu, Dutthagãmanï luôn luôn 
ước mong được cúng dường một tykheo trước khi vào ăn. Gotama 
biết được thiện hành này nên gởi đến ông Tỳkheo Tissa để nhận vật 
thực cúng dường. Vật thực này được Gotama phân phối cho 500 
tỳkheo ở Piyañgudipa ®, rồi Gotama bỏ thức ăn đầy bát đưa đi trên 
không trung gởi lại cho Thái tử ®). 

0 Mhv. xx. 69. ® Mười hai ngàn, theo Mhv. xxxI. 
55. ® Mhv. xxiv. 24, 30; MT. 465. 


5. Gotama.—Tên tộc của Phật và các Thích tử. Người trong tộc 
tuy thuộc hàng khattiya nhưng tuyên bô mình là hậu duệ của một 
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Đạo sĩ Bàlamôn, Gotama. Gotama và Angira luôn luôn được lễ 
Pravara xướng danh là tổ tiên của đòng tộc Gotama. 

Về sau, dường như Phật tử không còn nhớ đến Vedic si, vì 
theo một truyền thuyết cô, Okkãka mới là tô tiên của dòng tộc 
Gotama. Okkãka được sanh ra từ một cái trứng do máu huyết và tỉnh 
trùng của một ân sĩ khô hạnh tên Gotama bị đóng xiên vì tội giết một 
kỹ nữ. Trứng nở ra nhờ mặt trời °). 

Gotama là tên mà các Bàlamôn và người không phải Phật tử 
gọi Đức Thế Tôn. “Gotama” cũng là tên mà Phật gọi các Thích tử, ít 
ra là một lần ®. Tộc Gotama được xếp vào hạng dòng tộc cao sang, 
như các tộc Mogøgalläna, Kaccäyana và Vãseftha °. Chú giải 
Theragathä ® nói răng đệ tử của Phật (ví như VagTsa) cũng được 
gọi là Gotama dầu không thuộc huyết thống Gotama. Xem thêm 


Sakyä. 
0 Xem thêm một giải thích nữa trong Thomas, øp ci., 22 f. 
® Á$valãyana, raufa-sira, 12, II, 1. 6) Mu. 
1.338 ff; Rockhill, Buddha, 9f. ® S_1v. 183. Ø) 


Vin. 1v. 6; DA. 1. 246 £. (uccakula-paridipanam). 
® 1¡, 204; xem thêm AA. 1. 395 (Gotarma-buddhassa 
sãvako pi ŒGotamo). 


6. Gotama—Một Bàlamôn hiền sĩ Tên ông là Ahgirasa 
Gotama. Xem Angirasa [7]. 


7. Gotama—Danh tánh của Tế sư Bàlamôn trong 
Bhikkhãparampara Jãtaka. Chú giải nói răng đó là tên tộc °). 
tê [T03 7 L2 7/2 
8. Gotama.--Ngọn núi gần Himavä 0'. 
- 9. Gofama.—Trưởng lão ở Tích Lan, người soạn lời diễn giải 
băng tiêng Tích Lan của Sambandhacintäi Ong thuộc phái 
Araññaväsĩ và là học trò của Vanaratana Ananda ®'. 


0P.L.C. 199, 220. 


10. Gotama.—Xem Alavi-Gotama. 
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11. Gotama.—VỊ Phật Chánh Đăng Giác sau cùng của 25 vị Phật 
đã thị hiện tại thế. 

Ngài là một Thích tử °°, Thái tử của Vua Suddhodana °®` trị 
vì Kapilavatthu và Chánh hậu Mahä Mãyaä, và thuộc dòng tộc 
Gotama. Trước khi đầu thai Ngài ở trên cõi Tusita đợi ngày xuống 
thế lần sau cùng. Sau khi hành xong pañcavilokanäni (năm sưu tầm), 
Ngài hạ thế ®. Quá trình thai nghén và sanh nở Ngài vô cùng kỳ điệu 
9, Chánh hậu thai nghén Ngài vào ngày trăng tròn Asã]ha lúc trăng 
đóng tại Uttaräsälha. Bấy giờ Chánh hậu không có ân ái với Vua 
mà nằm mộng thấy một Bạch Tượng (Bồ Tát) xuyên qua hông vào dạ 
bà. Các giáo sĩ Bàlamôn giỏi về chiêm tỉnh đoán mộng đoán rằng 
nhà vua sẽ hạ sanh một hoàng tử, và hoàng tử này nếu không phải là 
một đề vương sẽ là một Đức Phật. 

Địa cầu rung chuyên và ba mươi hai dấu hiệu xuất hiện báo 
tin sự ra đời của một bậc vĩ nhơn. Dấu hiệu đầu tiên là hào quang vô 
lượng và vô biên tỏa sáng khắp mười ngàn. thế giới; mọi người đều 
hân hoan, kể cả lửa địa ngục cũng bị dập tắt. Mười tháng sau ngày 
kết nhụy, vào lúc Visäkha, Chánh hậu Mãyä tấu xin được về bên cha 
mẹ mình ở Devadaha để sanh nở. Trên đường từ Kapilvatthu, bà đi 
ngang qua Vườn LumbinT, tại đây bà muốn dừng chơn ngắm cảnh. 
Bà đến một cây sđ/z lớn níu lẫy cành cây và đột nhiên chuyền bụng. 
Tức thì màn được kéo quanh bà, và bà hạ sanh một hoàng nam ngay 
trong thế đứng ấy. Hôm đó là ngày trăng tròn của tháng Visakha. Ra 
đời, Thái tử được bốn Mahabrahma đặt trong chiếc võng vàng vả 
được tắm bởi dòng nước từ Trời. Thái tử đứng trên thế gian, bước đi 
bảy bước về hướng Bắc, và tuyên bố bằng tiếng sư tử rông rằng 
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.” Cùng ngày ây có bảy 
chúng sanh khác ra đời: cội Bồ Đề, Thân mẫu của Rãhula 
(Rãhulamäfä, phu nhơn tương lai của Ngài), bốn Kho báu (/0wr 
Treasure Troves mô tả trong DA. 1. 284), Vương tượng, Ngựa 
Kanthaka, Mã xa Channa, và Kãludäyi. Thái tử được đưa trở về 
Kapilavatthu, và thân mẫu Ngài mệnh chung bảy ngày sau đó. 

Đạo sĩ khổ hạnh Asita (hay Kä]adevala), tu thiền trên Hy 
Mã Lạp Sơn được Thiên thần trên cối Tãvatimsa báo tin sự ra đời của 
Hoàng tử, liền xuống viếng Vua Suddhodana và Hoàng Tử. Thấy 
hoàng tử ông đánh lễ và khóc vì tiếc rằng mình không thê sống lâu 
hơn để chứng kiến sự thành đạo của Hoàng tử. Biết trước như vậy 
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nên ông căn dặn cháu ông là Nãlaka (v./. Naradatta) chuẩn bị mình 
cho ngày trọng đại ấy “. Sau năm ngày ra đời, Hoàng tử được làm lễ 
đặt tên, với sự tham dự của 108 Bàlamôn, mà tám vị sau đây Rãma, 
Dhaja, Lakkhana, Manti, Kondañña, Bhoja, Suyäma, và Sudatta 
chánh thức xem tướng số của Hoàng tử. Tất cả, trừ Kondañña, đều 
tiên đoán Hoàng tử sẽ trở thành bậc đại vương hay vị Phật; tuy là 
người trẻ nhứt trong số tám vị Bàlamôn, Kondañña quả quyết Hoàng 
tử sẽ thành Phật. Danh tánh của Hoàng tử không thấy nhắc đến trong 
ngày lễ đặt tên, nhưng được hiểu qua các kinh sách là Siddhattha 
(q.v.). : : 

Trong sô các sự kiện xảy ra trong đời niên thiêu của Hoàng 
tử, cần nói đến sự chứng sự nhập thiền định Ghãna) lúc chàng ngồi 
dưới cây jambu. Một hôm, chàng được đưa đi dự lễ Hạ điền, một lễ 
cổ truyền trong ấy nhà vua cùng thần dân cày ruộng; vua cày bằng 
chiếc cày vàng. Cung tần say mê với lễ lạc bỏ Hoàng tử một mình 
dưới gốc cây jambu. Sau khi trở lại, họ thấy Hoàng tử ngồi kiết già 
và nhập định dưới bóng cây tĩnh lặng đang che nắng cho chàng. 
Được trình tấu, vua cha đến và, một lần nữa, cung kính đảnh lễ hoảng 
tử ®. 

Hoàng tử sống cuộc đời vương giả đầy đủ tất cả các xa hoa 
thế tục, trong cung vàng điện ngọc, suốt 29 năm dài. Chàng có ba 
cung điện —Ramma, Suramma và Subha—cho ba mùa #, Lúc 
hoàng tử lên 1ó, vua cha cử sứ giả đi tìm công chúa cho chàng trong 
hàng Thích nữ. Nhưng không ai chịu tiến con vô cung vì nghĩ rằng 
chàng vô học bắt tài nên không thể nuôi gia đình. Khi tin này đến tai, 
Hoàng tử cho triệu tập một hội các Thích tử để thi thố tài năng mà 
mục chánh là mười hai cuộc thi bắn cung với cánh cung cần tới ngàn 
người mới giương nổi “9, Bấy giờ các gia đình Thích tử mới thán 
phục chàng và tiến cung cả 40 ngàn nữ nhi diễm lệ. Hoàng tử chọn 
ái nữ của Suppabuddha làm chánh hậu; chánh hậu về sau được gọi 
là Rãhulamätä °". 

Theo truyền thuyết được phần đông chấp nhận, Hoàng tử 
Gotama xuất thế lúc chàng 29 tuổi. Theo sự tiên đoán của tám đạo 
sư Bàlamôn, Vua Suddhodana cân thận không cho Hoàng tử nhìn 
thấy cảnh già, bệnh hay chết. Nhưng duyên tiền định khiến Hoàng tử 
muốn du ngoạn hoa viên. Trên đường đi của Hoàng tử, Thiên thần 
đặt trước mắt chàng một người già nua khiến chàng có ý định xuất 
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thế ngay lúc trở về cung. Vua cha biết được ý muốn của Hoàng tử 
bèn truyền đưa tới nhiều cuộc vui chơi hơn nữa. Nhưng tất cả đều vô 
hiệu, và trong hai ngày sau đó “? Hoàng tử lại chứng kiến thêm cảnh 
người bệnh và người chết cũng do Thiên thần sắp đặt. Vào ngày 
trăng tròn tháng Ãsãl|ha, ngày được chọn cho sự Đại Xuất Thế, 
Gotama thấy một tỳkheo và được nghe mã phu mình tán thán đời 
sông khổ hạnh của vị tu sĩ này. Hân hoan, Hoàng tử vô ngự uyễn 
hoan hỷ. Thiên chủ Sakka cử Thiên vuong Vissakamma xuống thế 
trang điểm cho Hoàng tử nên lúc trở lại hoàng cung chàng vô cùng 
uy nghi. Bấy giờ cũng là lúc chàng được tin con mình ra đời. Nhìn 
thấy trước đây là một ràng buộc, chàng đặt tên con là Rãhula (.v.). 
Kisã Gotami (4.v.) thấy Gotama đi về hoàng cung, hoan hỷ và đọc 
kệ tán thán chàng. Nghe từ z/bbwía (có nghĩa là dập. tắt, tĩnh lặng) 
trong kệ, lòng chàng tràn ngập niềm hạnh phúc êm đềm, hạnh phúc 
niết bàn; chàng gởi tặng nàng xâu chuỗi băng vàng vô giá mà nàng 
nhận như một biểu hiện của tình yêu. Gotama đi thẳng về cung nghỉ 
ngơi. Khuya lại, chàng thức giấc °® để rồi phải chứng kiến cảnh các 
nữ nhơn trong cung ngủ lăn như chết, miệng mồm há hốc, sau cuộc 
vui hồi đầu hôm. Ông khinh tởm và chán ghét cuộc đời thế tục. Ông 
quyết định xuất thế. Ông ra lệnh cho Channa thắng ngựa Kanthala, 
vô loan phòng nhìn vợ con lần cuối, rồi giục ngựa ra đi. 

Hoàng tử rời kinh thành trên lưng Kanthaka với Channa đeo 
sau đuôi. Thiên thần bịt tiếng chơn cùng tiếng hí của ngựa và mở 
cổng thành cho Hoàng tử ra đi. Mãra xuất hiện và tìm cách ngăn 
chận chàng, buộc chàng phải hứa sẽ làm hoàng đề trong bảy ngày. 
Chàng từ chối; Mãra dọa sẽ theo dõi chàng. Ra khỏi thành, chàng 
dừng ngựa để nhìn Kapilavatthu lần chót; truyền thuyết nói rằng 
chính đất xoay để chàng dễ nhìn lại. Sau đó, với sự hộ trì của Thiên 
thần, chàng phi 30 lý qua ba vương quốc của người Sãkya, Koliya và 
Malla, và ngựa Kanthaka qua sông Anomä chỉ bằng một cái nhảy 
vọt. Qua bên kia sông, chàng dùng kiếm cắt râu tóc và thảy lên 
không trung; Sakka nhận lấy tóc râu chàng và tôn trí trong 
CñJãmanicetiya trên cõi Tãvatimsa. Brahmä Ghatfikãra truyền cho 
Gotama tám hạnh của một tỳkheo mà chàng tiếp nhận và thi hành. 
Sau đó chàng bảo Channa và Kanthaka trở vê với vua cha. Kanthaka 
bể tim chết tại chỗ và tái sanh làm Kanthaka-devaputta +°®. 
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Từ Anoma, Gotama đến vườn xoài của Anupiya, lưu lại đây 
bảy hôm, trước khi tiếp tục cuộc hành trình dài 30 lý đến Rãjagaha 
trong một ngày. Tại đây ông bắt đầu khất thực. Người của Vua 
Bimbisära thấy ông liền trình tấu lên vua. Vua truyền cho người theo 
dõi. Gotama dừng chơn dưới chơn núi Pandavapabbata đê thọ trai. 
Nhà vua liền đến đó. Hoan hỷ với thái độ của Gotama, ông để nghị 
nhường ngôi. Gotama tấu trình sự tìm cầu giải thoát của ông, nhà 
vua xin Gotama trở lại viếng Rãjagaha sau khi chứng ngộ “9. Từ 
Rãjagaha Gotama du hành tìm thầy học đạo. Ông gặp Älãra- 
Kälãma và làm đệ tử của đạo sĩ này. Sau khi được Älãra dạy hết 
giáo thuyết, ông xin ra đi vì chưa tìm thấy pháp giải thoát. Gotama 
gặp và thọ giáo với Uddaka-Rãmaputfa. Nhưng ông cũng chưa 
thỏa mãn nên lại ra đi. Ông đến SenãnIgäma ở Uruvelã và hành trì 
khổ hạnh tuyệt đối trong sáu năm cùng với năm bạn đồng phạm 
hạnh, Pañcavaggiya. Có lần ông kiệt sức ngất xỉu, khiến một vị 
Thiên tưởng ông chết bèn đưa tin đữ về Vua Suddhodana; nhưng vua 
cha tin nơi lời tiên tri trước đây nên không tin con mình đã chết. Bấy 
giờ Gotama được mẹ đang ở trên cõi Tãvatimsa xuống an ủi. Ý thức 
được sự kiệt sức của mình là đo lối tu quá khác khổ và răng lối tu này 
sẽ không đưa đến mục đích mong muốn, Gotama quyết định ăn uống 
trở lại. Các Pañcavagpgiya thấy vậy thất vọng, và bỏ ông đi về 
Isipatana °°. 

Nhu cầu ăn uống của Gotama được nàng Sujãtã đáp ứng. 
Sujafã, con gái của vị thôn trưởng địa phương, hằng ngày đem phẩm 
vật ra cúng Thần cây Ajapäla. Hôm ấy nàng đi cùng Tỳ nữ Punnã 
ra cúng và thấy Gotama ngỡ là Thần cây hiện về để nhận lễ vật của 
nàng dâng trên mâm vàng. Trước khi ăn Gotama xuống tắm chỗ 
Suppatittha trên sông Nerañjarãä. Sau khi ăn xong ông liệng chiếc 
mâm vàng ra giữa sông, mâm trôi ngược dòng và chìm chỗ nước 
xoáy xuông trú xú của Long vương Käãla (Mahäkäla). Đêm trước 
Gotama có nằm mộng năm lần °” thấy rằng ông sẽ thành Phật hôm 
nay, ngày trăng tròn của tháng Visakha. 

Gotama ngôi lại trong rừng cây sđia đến chiều, rồi đến gốc 
cội Bồ Đề; đi theo ông có nhiều Thiên thần. Tại đây ông được người 
cắt cỏ Sotthiya cho cỏ mà ông dùng. đề trải làm bồ đoàn đài 14 gang 
tay bên phía Đông của cội Bồ Đề. Ông ngôi kiết già xuống bô đoàn 
và nguyện không đứng lên nếu chưa giác ngộ °®. 
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Mãra, chúa của thế giới dục lạc, quyết tâm ngăn cản Gotama 
đạt thành chánh quả. Ông có một đạo quân trải rộng 12 lý ở phía 
trước, trái và phải của ông, tận đến Cakkaväla ở phía sau ông, và 
chính lý phía trên đầu ông. Ông dùng nhiều loại khí giới và cởi voi 
Girimekhala cao tới 150 lý. Thấy ông, tất cả các Thiên thần tụ họp 
để tôn vinh Gotama--Đại Phạm thiên, Sakka, Long vương Mahäkäla- 
-đều biến mắt lập tức, chỉ còn một mình Gotama nhờ được che chở 
bởi mười øđrzr mà ông đã dày công tu tập lâu nay. Mãra tìm mọi 
cách làm cho Gotama kinh hoàng. Ông khiêu khích bằng. cuồng 
phong khủng khiếp, gọi mưa, vân vân, nhưng thất bại ê chề. Sau 
cùng ông dùng Cakkävudha, Cakkavudha lại tạo nên một vòm vững 
vàng che lấy Gotama. Đất trời chứng kiến quyền năng thành đạo của 
Gotama và Voi Girimekhala sụp quỳ lễ bái ông. Thảm bại, Mãra 
kinh hãi và cùng quân binh đột nhiên biến mất. Các Thiên thần trở 
lại và tán thắn Gotama #”. 

Gotama tiếp tục ngôi kiết già dưới cội Bồ Đề qua đêm và yên 
tĩnh nhập đại định. Canh một ông chứng túc mạng thông, nhớ lại tất 
cả các kiếp trước. Canh hai ông đắc tha tâm thông (đibbacakkhu), 
biết rõ trạng thái tâm ký của vạn hữu. Canh ba ông ngộ lậu tận 
thông, thấu triệt chuỗi nhơn quả (paticcasamuppada) rốt ráo. Trong 
lúc ông nhập đại định, đất rung chuyên. Lúc bình minh hé mở, ông 
chứng ngộ và nghiễm nhiên thành Phật. Đức Phật tận hưởng nguồn 
hỷ lạc mà Ngài vừa chứng ngộ hoàn toàn °”. 

Trong bảy ngày đầu tiên Đức Phật ngồi bất động dưới cây Bồ 
Đề thiền sâu về paticcasamuppäda. Vào bảy ngày kế tiếp Ngài chu 
du Ajapalanigrodha, gặp Bàlamôn “Huhunka” ?", và bị ba cô con gái 
của Mara là Tanhã, ArafI và Rãgäã dùng ái dục dụ dễ ? nhưng bất 
thành. Tuần lễ thứ ba Ngài ngồi thiền và được Xà vương 
Mucalinda phùng mang che chở khỏi trận mưa buốt giá 2°, Tuần lễ 
thứ tư Ngài tham thiền dưới gốc cây Rãjãyatana ”°: vào cuối tuần 
này Ngài được hai anh em thương nhơn Tapussa và 'Bhallika cúng 
dường phẩm vật và hai thương nhơn này tự nguyện quy y Phật và 
Pháp và là hai đệ tử đầu tiên của Đức Phật. 

Đức Phật phân vân không biết có nên truyền bá chơn lý vô 
cùng thậm thâm vi điệu mà Ngài vừa khám phá, vì sự thật ấy rất khó 
hiểu và khó nhận chỉ có bậc trí giả mới lãnh hội được. Phạm Thiên 
Sahampati xuất hiện và tác bạch rằng có nhiều chúng sanh sẵn sàng 
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nghe và lãnh hội được giáo pháp của Thế Tôn. Đức Phật đồng ý trao 
truyền giáo pháp cho tất cả chúng sanh. Ngài nghĩ trước tiên đến các 
Pañcavaggiya đang trú tại Isipatana. Trên đường đến Benares Ngài 
gặp ÄjTvaka Upaka và nói với đạo sĩ ngoại đạo này rằng Ngài là Jina 
(Đạo sư duy nhất trên cõi đời này; không thê tìm đâu ra người như Ta 
trên trái đất này hoặc ngay trên thiên giới). Lúc Ngài đến Isipatana, 
các Pañcavaggiya không thừa nhận Ngài là Như Lai (Tathagata), 
nhưng rồi lắng nghe Ngài dạy, và vào ngày trăng tròn của tháng 
Äsã|ha Đức Thế Tôn chuyển pháp luân (thuyết bài kinh đầu tiên, 
Dhammacakkappavattana Sutta) °°. Sau bài pháp, Kondañña đắc 
quả Dự lưu còn bốn vị kia xin quy y làm tỳkheo. 

Năm ngày sau Thể Tôn thuyết Anattalakkhana Sutta và các 
Pañcavagsiya đều đắc quả Alahán. Hôm sau Thế Tôn gặp và chuyên 
hoá Yasa, con của một thương nhơn giàu có ở Benares. Cha của 
Yasa đến tìm con cũng được giáo giới và ông là người đầu tiên quy y 
Tam Bảo; ông cũng là làm nam cư sĩ đầu tiên của Phật. Yasa đắc 
quả Alahán và được truyền giới. Sau đó Thế Tôn đến nhà Yasa thọ 
trai và chuyển hóa vợ và mẹ của Yasa; hai bà trở thành hai nữ cư sĩ 
đầu tiên của Phật. Kế có bốn bạn của Yasa và thêm 50 người nữa gia 
nhập Tăng đoàn và đắc quả Alahán. Như vậy bấy giờ có tất cả 60 
Alahán và Phật cử chư vị này đi hoằng pháp khắp bốn phương trời. 
Chư vị có Tất nhiều đệ tử xin gia nhập Tăng Đoàn; Phật cho phép chư 
Alahán truyền giới đệ tử mình #?; được biết trước đây chỉ có Phật 
truyền giới và Ngài truyền giới bằng lễ “ehi bhikkhu ” (“Lại đây, 
tỳkheo,” Khi Phật gọi vi xin xuất gia như vậy, vị ấy tự nhiên trở 
thành tykheo--nd.). 

Sau khi an trú mùa mưa tại Benares °®, Phật trở về 
Senanigama ở Uruveläa. Trên đường đi Ngài truyền giới cho 30 nhạc 
công Bhaddavaggiyã. Tại Uruvelãa Phật thị triển 3500 phép kỳ diệu, 
bấy giờ tất cả mọi người đều xin nương theo giáo pháp của Ngài, kể 
cả ba anh em Kassapa (Tebhätika Jatilã), trừ người anh cả. Tất cả 
đắc quả Alahán sau khi nghe Adittapariyäya Sutta mà Ngài thuyết 
tại Gayãsĩsa. Cùng với các tân đệ tử, Đức Thế Tôn du hành đến 
Rãjagaha; ở đây Ngài được Vua Seniya Bimbisära yết kiến tại 
Latthivanuyyäna. Hôm sau Đức Thế Tôn và chư tỳkheo viếng 
hoàng cung; đi trước phái đoàn là Sakka giả dạng làm một thanh niên 
vừa đi vừa ngâm kệ tán thán Phật. Sau bữa ngọ trai, nhà vua cúng 


907 


“2+ TO¿ếu Daa6 “?w TS¿dex¿ ?2A(¿ 


dường vườn Veluvana lên Phật và Tăng Đoàn. Phật an trú tại 
Rãjagaha hai tháng ”°, bấy giờ hai thanh niên Bàlamôn Sãriputta và 
Moggalläna được Tôn giả Assaji đưa đến yết kiến Phật và Ngài hoan 
hỷ đón nhận họ vào Tăng Đoàn ®9. Số người theo Phật ngày càng 
đông khiến dân chúng trong xứ Magadha phẫn uất vì sợ tình trạng 
độc thân và góa bụa sẽ gia tăng, nên hủy báng Phật và chư Tăng, điều 
mà Phật hoàn toàn bác bỏ ở”, 

Vào ngày trăng tròn của tháng Phagguna (tháng Hai và Ba) 
®2, Đức Phật cùng Tăng chúng du hành về Kapilavatthu theo ước 
mong của Vua cha do sứ giả KãludãyT của triều đình bạch trình 6°. 
Ngài trú tại Nigrodhãrãma; tại đây Ngài thi triển đôi phép lạ 
Yamakapätihãriya rôi thuyết Vessantara Jãtaka để thuyết phục 
các Thích tử tự đắc của dòng tộc mình. Hôm sau, Phật ra đường khất 
thực; vua cha sửng sốt; nhưng sau khi biết ra rằng đó là truyền thống 
của tất cả các Phật, nhà vua an trú trong quả Dự lưu. Sau đó ông 
thỉnh Phật cùng chư tỳkheo theo Ngài vô cung thọ trai. Tại đây, tất 
cả các nữ nhơn, trừ Rãhulamatä, đến đảnh lễ Ngài. Mahäpajäpati 
đắc quả Dự lưu còn Sudddhodana đắc quả Tưđàhàm (sakadagami). 
Sau đó Đức Thế Tôn viếng Rãhulamätä tại cung của bà và thốt lời tán 
thán (xem kinh Candakinnara Jätaka). Hôm sau, Đức Phật khuyên 
người em khác mẹ là Nanda quy y và chính Phật truyền giới cho 
ông; được biết Nanda đã được vua cha chọn kế vị. Bảy ngày sau, 
Ngài truyền giới cho Rãhula. Nhìn người thân trong cung lần lượt ra 
đi, nhà vua đau buồn nên yêu cầu Phật chế luật chỉ truyền giới cho 
những ai được sự đồng ý của cha mẹ. Hôm sau Đức Phật nói pháp 
cho Vua Suddhodana; nhà vua đắc quả Anahàm (anägamn). Trong 
thời gian Phật viếng Kapilavatthu có 80 ngàn Thích tử gia nhập Tăng 
đoàn, mỗi Thích tử đến từ một gia đình Thích Ca. 

Cùng các tân đệ tử Phật trở về Rãjagaha. Trên đường Ngài 
ghé qua Anupiya; tại đây sáu Thích tử giàu có và quyền lực nhứt của 
dòng Thích Ca là Anuruddha, Bhaddhiya, Ananda, Bhagu, 
Kimbila, và Devadatfa, cùng với người thợ hớt tớc của họ là Upäli 
đến yết kiến Ngài rồi xin được thọ giới. Từ Rãjagaha về 8 Ngài ngự 
tại Sitavana. Có trưởng giả giàu có Sudatta (về sau được biết dưới 
danh Anäthapindika) đến yết kiến. Ngài giáo giới ông và ông mời 
Ngài viêng Sãvatthi. Trên đường sang Sãvatthi, Ngài ghé an trú 
mùa mưa tại Vesäli °?. Anathapindika cúng dường Phật Jetavana 
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(Kỳ Viên) với tất cả vật thực cần thiết trong lúc Ngài trú tại đây. Có 
thê chính lúc bấy giờ nhạc phụ của Visäkhã là Migära được chuyên 
hoá, và Pubbãräma được Visakhã xây trong Sävatthi. 

Mùa an cư kiết hạ thứ tư Phật ngự tại Veluvana và chuyển 
hoá Uggasena °°® tại đây. Vào năm thứ năm, Phật du hành trên 
không trung từ trú xứ Kũ{ãgãrasäãlã ở Vesäli để thuyết kinh cho vua 
cha Suddhodana đang lâm trọng bệnh; nhà vua đắc quả Alahán trước 
khi băng hà. Được biết ®? trong lúc này giữa dân Sãkya và dân 
Koliya xảy ra tranh chấp vì vấn đề sử dụng nước của sông RohinT. 
Phật giải hoà đôi bên; bấy giờ Ngài an trú tại Nigrodhäräma. 
Hoàng hậu MahäpajãpatT Gotami cùng đi với nhiều nữ nhơn Sãkya 
đến Nigrodhãrama viếng Phật và bạch xin Ngài cho phép nữ nhơn 
gia nhập Tăng Đoàn. Bà xin ba lần và Phật từ khước ba lần rồi Ngài 
trở về Vesäli. Dầu không được phép, các bà vẫn xuống tóc, đắp y 
vàng rồi đi theo Ngài. Sau cùng Tôn giả Änanda phụ các bà xin phép 
Phật và được Phật chấp thuận 6°. 

Vào năm thứ sáu Phật thi triển đôi phép lạ Yamakapätihãriya 
một lần nữa dưới cội cây Gandamba ở Sãvatthi. Trước đó Ngài câm 
thi triển thần thông nhưng lần này Ngài đặc cách cho riêng Ngài đề 
chế ngự bọn ấn sĩ giả dối °°. Năm này Ngài an cư kiết hạ tại 
Mankulapabbata. 

Sau khi thi triển phép mầu, như tất cả các Phật, Ngài sải ba 
bước lên cõi Tãvatimsa để thuyết Vi Diệu Pháp cho mẫu thân Ngài 
sanh làm Thiên nữ trên cõi này. Ngài an cư mùa thứ bảy tại đây. Đồ 
chúng tụ họp xem phép mầu của Ngài từ chối rời khỏi Sãvatthi cho 
đến khi được gặp mặt Ngài. Tôn giả Moggallãna bèn dạy họ Pháp và 
Culla Anäthapindika cúng dường thực phẩm suốt ba tháng. Trong 
lúc Phật thuyết Vi Diệu Pháp, Tôn giả Sãriputta có lên yết kiến Phật 
mỗi ngày và được Ngài dạy cho những gì Ngài thuyết hôm trước. 
Khi mùa mưa kết thúc, Phật hạ thế; Ngài bước xuông trên cái thang 
nạm ngọc tại Sahkassa, cách Sãvatthi 30 lý “°. Bấy giờ, thấy uy thế 
của Phật lên cao, một số môn đồ của tông thù nghịch xúi dục Ciñcã- 
mãnavikã vu oan cho Phật. Một chuyện tương tợ liên quan đến Du 
sĩ Sundarĩ được kề ở giai đoạn sau của cuộc đời của Đức Phật. 

Năm thứ tám, Phật an trú giữa các dân Bhagga. Tại 
Bhesakalävana gần Sumsumäragiri Ngài gặp ông bà Nakulapitä, 
cha mẹ của Ngài vào 500 kiếp trước #, 
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Năm thứ chín Phật trú tại Kosambi. Trong chuyến du hành 
trong xứ Kuru Ngài được Bàlamôn Mãgandiya ‹ đề nghị gả cho ái nữ 
Mägandiyä. Sự từ chối và lời giáo huấn về sắc đẹp của Ngài làm 
cho vị Bàlamôn rất căm hận Đức Thế Tôn 2, 

Vào năm thứ mười có sự ly giáo của các tỳkheo ở Kosambiĩ 
đe doa đến sự tồn tại của Tăng Đoàn. Không hoà giải được, Đức 
Phật rất buồn và vô rừng Pärileyyaka sống ân cư. Trên đường Ngài 
đi ngang Bãlakalonakãragäma và PäcInavamsadäya. Trong rừng 
Ngài luôn luôn được một con voi rời đản theo hộ trì. Sau mùa an cư 
kiết hạ, Ngài trở về Sãvatthi, vừa lúc các tỳkheo Kosambi sám hối lỗi 
lầm và xin được tha tội. Tội của chư vị được hỷ xả và Tăng Đoản 
không còn rạn nứt nữa. 

Năm thứ II Phật du hành trong làng Bàlamôn Ekanälä; tại 
đây Ngài truyền giới cho Kasi-Bhãradväja, một phú nông hồ đồ bảo 
Ngài hãy cài bừa mà sống chớ nên đi ăn xin 4%. 

Năm thứ 12 Phật du hành ở Verañjä và an cư kiết hạ tại đây 
theo lời thỉnh cầu của Bàlamôn Verañjã. Rất tiếc Veraija quên 
nhiệm vụ mình khiến chư tỳkheo bị bỏ đói phải nhờ đến sự cúng 
dường của 500 thương nhơn buôn ngựa; được biết bây giờ Tôn giả 
Moggallãna có xin dùng thần thông để thu nhận thực phẩm nhưng 
không được chấp thuận “%. 

Năm thứ 13 Phật trú mùa mưa tại Cälikapabbata. Bấy giờ 
Meghiya được cử làm thị giả của Ngài 9. 

Năm thứ 14 Phật an trú tại Sãvatthi, và Rahula thọ cụ túc giới 
(upasampadl). 

Năm thứ 15 Phật trở về Kapilavatthu lần thứ hai. Tại đây 
Ngài bị nhạc phụ là Suppabuddha, trong một cơn say, không cho 
qua đường: bảy ngày sau ông bị đất hút ngay tại chơn của hoàng 
cung đ?, 








Năm thứ 16 Phật trú tại Alavĩ và chuyền hoá Dạxoa 
Alavaka, một hung thần thích ăn thịt người và sát hại ai đến gần ông. 

Năm thứ 17 Phật trở về Sãvatthi nhưng có trở lại viếng Ãlavĩ 
vì một nông dân nghèo hèn. Nông dân này đắc quả Dự lưu sau khi 
nghe Phật thuyết kinh ®, Năm này Ngài an cư tại Rãjagaha. 

Năm thứ I§ Ngài trở lại Älavĩ một lần nữa để hộ độ người 
con gái của ông thợ dệt. Nàng có nghe Phật thuyết ba năm trước đây 
về ước vọng thiền về cái chết. Bấy giờ chỉ có mình nàng lưu tâm đến 
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lời khuyên nhủ của Phật, nên khi biết nàng hấp hồi, Phật đi 30 lý đến 
để thuyết kinh cho nàng nghe và an trú nàng trong quả Dự lưu “9, 
Năm này Ngài an cư tại Cälikapabbata. 

Năm sau Ngài cũng an cư tại Calikapabbata. 

Năm thứ 20 Ngài giáo hoá được tướng cướp Angulimala; 
Angulimãla đắc quả Alahán và mệnh chung một thời gian ngắn sau 
đó. Trong năm này Änanda được cử là thị giả thường trực của Phật, 
chức vụ mà ông giữ trong 25 năm cho đến lúc Phật nhập nípbàn 59. 
Bấy giờ Phật an cư kiết hạ tại Rãjagaha. 

Hai mươi lắm năm sau cùng của cuộc đời của Thế Tôn, cho 
đến nay, chưa có tài liệu biên niên rõ ràng và chi tiết. Các Chú giải 
® nói rằng trong khoảng thời gian này Đức Thế Tôn an trú tại 
Jetavana và Pubbãrama. Điểm này có thê hàm ý rằng Đức Thế Tôn 
dùng Jetavana và Pubbarama như bản doanh và Ngài an cư kiết hạ tại 
đó. Rồi từ đó Ngài du hành đến những nơi khác nhau mỗi năm. Sau 
đây là một số nơi Ngài đến trong các chuyến du hành ấy !°: 
Aggalavacetiya, Anotatfta, Andhakavinda, Ambapälivana, 
Ambalatthka, Ambasandã, Assapura Äpana, Icchanahgala, 
Ukkatthä (Subhagavana), Ukkãcela, Ugøanagara, UJuññã (vườn nai 
Kannakatthaka), Uttara trong Koliya, Uttarakä, Uttarakuru, 
Uruvelakappa, Ulumpa, Ekanäla, Opasada, Kakkarapatta, Kajangalä 
(Mukheluvana), Kammaässadhamma, Kalandakanväpa (gần 
Benares), Kimbila, KTtagrri, Kundadhävana (gần Kundakoli), 
Kesaputta, Kotigama, KosambI, (Ghositärama và Badarikarama), 
Khãnumata, Khomadussa, Gosilgasäalavana, Candalakappa, Campä 
(Gaggarä), Catuma, Cetiyagimi trong Vesali, JTvakambavana (trong 
Rãjagaha), Tapodarama, Tindukkhãnu (paribbãjakaãrama), Todeyya, 
Thullakotthita, Dakkhinäagiri, Dandakappa, Devadaha, Deseka trong 
xứ Sumbha, Nagaraka, Nagaravinda, Nadikã (GiñJakavasatha), 
Nalanda (vườn xoài Pãvarika), Na|akapana (Palãsavana), Pankadha, 
Pañcasala, Patikarama, Beluva, cõi Phạm Thiên, Bhaddavati, 
Bhaddiya (Jatiyavana), Bhaganagara (Anandacetiya), 
Maninalakacetiya, Manasakata Matula Mihla (vườn xoài 
Makhadeva), Medatalumpa, MoranIvãpa, ấn cư của Rammaka, 
Latthvana, Videha,Vedhañña-ambavana, Venagapura, Verañla, 
Veludvära, Vesäli (và nhiều đến tại đó, Udenacetiya, Gotamacetiya, 
Capalacetiya, Bahuputtakacetiya, Sattambacetiya, Sãrandadacetiya), 
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Sakkara  SaJjanela  Salalãpgaraka trong Sãvatti, Sãketa 
(Añjanavana), Saämagama, Sälavatikä, Sälä, Simsapavana, SilãvafI, 
STtavana, Sũkarakhatalena, Setavya, Hatthigama, Halidavassana, và 
vùng Hy Mã Lạp Sơn. 

Năm sau cùng của cuộc đời của Đức Thế Tôn được mô tả chỉ 
tiết trong tụ ba kinh Mahäparinibbäna, Mahasudassana và 
Janavasabha liên hệ (chớ không phải là ba kinh riêng biệt). Trước 
các sự kiện đề cập trong ba kinh này, chỉ có cái chết của Vua 
Bimbisära (xảy ra tám năm trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt) là 
được mô tả chính xác °“%. Cũng trong khoảng thời gian ấy, 
Devadatta có tham vọng lãnh đạo Tăng Đoàn nhưng không được 
nên trở thành thù địch của Phật °°. Ông tìm mọi cách đề lấy mạng 
sông của Thế Tôn. Được Ajãtasattu tán đồng, ô ông mua chuộc nhiều 
xạ thủ trong triều để ám sát Thế Tôn, nhưng tất cả đều kính phục oai 
nghỉ của Ngài nên không ra tay mà còn thú nhận hết tội lỗi. Rồi ông 
lăn tảng đá trên Gijjhakñfa xuống để giết Ngài lúc Ngài đang du 
hành dưới chơn núi; đá bị vướng lại nhưng miễng đá văng trúng chơn 
Ngài làm chảy máu khiến Ngài đau đớn phải đưa vào vườn 
Maddakucchi để y sĩ Jĩvaka điều trị °9. Chư tỳkheo muốn có cận 
vệ theo hầu Ngài nhưng Ngài bảo rằng không ai có thể đoạt mạng 
sống của Như Lai được. Tiếp theo, Devadatta mua chuộc đám quản 
tượng triều đình để cho vương tượng Nãalãgiri uống rượu đến độ điên 
cuông trước khi thả ra đường phố nơi Phật đi khất thực. Tuy được 
báo trước, Đức Thế Tôn vẫn điềm nhiên. Lúc voi lao tới Ngài, Thị 
giả Ananda ra cản (dầu làm vậy là trái giới luật của Phật đề ra); tuy 
nhiên Ngài dùng thần thông và ra đứng trước Tôn giả và nhiếp phục 
Nalãgm. Voi tỉnh rượu, hạ vòi, vậy tai và đến quỳ dười chơn Phật. 
Ngài vỗ về voi và nói kệ cho voi nghe 159. 

Thất bại trong các âm mưu sát hại Phật, Devadatta tìm cách 
tạo sự rạn nứt trong Tăng Đoàn bằng cách đòi Phật chế ra năm giới 
luật buộc tỳkheo phải sống đời khổ hạnh hơn. Bị từ chối, Devadatta 
chiêu dụ 500 tỳkheo theo ông qua Gayäsisa lập Tăng Đoàn mới 
giống như Tăng Đoàn của Đức Phật. Thế Tôn liền cử hai Tôn giả 
Sãriputta và Moggallãna qua Gayãs1sa giáo hoá chư tỳkheo ở đây. 
Thất bại nữa, Devadatta mửa máu tươi và lâm trọng bệnh trong suốt 
chín tháng. Lúc sắp lâm chung, ông xin được gặp Phật. Nhưng ông 


912 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


mệnh chung trên đường đến Jetavana. Ông bị đoạ xuống địa ngục 
Aviei Š?, 

Chuyền du hành chót của Đức Thế Tôn bắt đầu từ 
Gijjhakita, gân Rãjagaha. Trước khi ra đi, Ngài tiếp kiến Vassäkära 
về vẫn đề của dân Vajji. Ngài thuyết về các điều kiện đem đến sự 
phồn vinh cho Vassäkãra và Tăng chúng nghe. 

Đức Thế Tôn ra đi với một Tăng chúng đông. Trước tiên 
Ngài đến Ambalatthikã rồi Nãlandã; tại Nãlandã Tôn giả Sãriputta 
rông tiếng rồng sư tử (sihanada) đề tỏ lòng tịnh tín đối với Thế Tôn. 
Kế, Ngài đến Pãtaligăma, thuyết về quả bất thiện của sự phóng đãng 
và quả thiện của sự giữ giới, và tiên đoán tương lai huy hoàng của 
thành Pãfaliputta đang được xây cất trên bờ sông Hằng. Tiếp theo, 
Ngài đi ngang qua Gotamadvära trước khi qua sông Hằng ở bến 
Gotamatittha để đến Kotigăma và Nãtika. Tại Nãtika Ngài trao 
cho Änanda tắm gương của giáo pháp (D2hammadäsa), đễ nhìn thấy 
sự tái sanh của các đệ tử. Từ Nãtka Ngài đi Vesali và trú trong vườn 
của Kỹ nữ Ambapälï. Hôm sau Ngài nhận đến nhà AmbapäïI thọ trai 
nên phải từ chối lời mời của dân chúng Licchavĩ; trong dịp này 
Ambapalï cúng dường Tăng Đoàn vườn cây của bà. Thể Tôn đi tiếp 
đến Beluva và dừng chơn tại đây trong mùa mưa, trong lúc chư 
tỳykheo theo Ngài trú tại Vesali. Tại Beluva Ngài lâm trọng bệnh 
nhưng dũng mãnh khắc phục. Một hôm, được Tôn giá Ananda bạch 
xin Ngài nghĩ đến giáo hội, Ngài đáp rằng Ngài đã khai thị chánh 
pháp, đã truyền đạt chánh pháp; không còn một điểm nhỏ nào Ngài 
chưa giảng giải; nhiệm vụ của Ngài đã hoàn tất. Rồi Ngài khuyên, 
khi Ngài nhập diệt, mỗi tỳkheo hãy tự mình là một ngọn đuốc soi 
đường và Tăng Đoàn phải tự sống còn bằng cách an trú trong Pháp. 
Đề kết luận Ngài đề xuất bón đề tài tỉnh thức S, Hôm sau Ngài khất 
thực trong thành Vesäli, rồi cùng Änanda đến viếng Cãpãla-cetiya. 
Tại đây Ngài cho Tôn giá Änanda cơ hội để thỉnh Ngài lưu lại trần 
thế cho đến cuối kiếp ba, nhưng Tôn giả không hiểu ý nên không có 
bạch thỉnh. Sau đó Mãra xuất hiện và được Phật cam đoan sẽ nhập 
diệt vào ba tháng tới. Bấy giờ đất trời rung chuyên; Thế Tôn giải 
thích cho Änanda biết tám nguyên nhơn của sự rung chuyển này. 
Ngài nói thêm về tám hội chúng, tám giai đoạn làm chủ và tám giai 
đoạn buông xả. Đoạn Ngài lập lại cho Änanda biết lời hứa của Ngài 
với Mãra; bấy giờ Tôn giả bạch thỉnh Ngài kéo dài thêm tuổi thọ, 


913 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


nhưng đã trễ. Đêm hôm ấy người tập họp Tăng Đoàn tại Vesali và 
dạy chư tỳkheo tu tập giáo pháp Ngài trao truyền để tự mình giải 
thoát và Phật pháp trường tồn. Xong, Ngài tuyên bố ngày giờ Ngài 
nípbàn. 

Hôm sau Đức Thế Tôn trở vô Vesäli khất thực và nhìn lại 
kinh thành lần chót trước khi lên đường đến Bhandagäma °°. Tại 
đây Ngài thuyết bốn pháp mà sự tu tập sẽ đoạn tận sanh tử luân hồi. 

Sau đó Ngài đi qua các làng Hatthigama, Ambagäma và 
Jambugăma trước khi đến Bhoganagara và trú trong 
Anandacctiya. Tại đây Ngài thuyết về bốn Đại Căn Cứ Địa 
(Mahäpadesä) 9. Tiếp tục, Ngài đến Pävã và trú trong vườn xoài 
của người thợ rèn Cunda. Cunda cúng dường Ngài bữa cơm gồm có 
sữkaramaddava ®) mà Ngài chỉ dùng một mình; phần còn lại của 
sữkaramaddava được Ngài bảo đem đi chôn. Đó là bữa thọ trai cuối 
cùng của Đức Thế Tôn. Sau bữa thọ trai này, Ngài bị đau dữ dội, 
nhưng Ngài khắc phục mọi đau đớn để lên đường đến Kusinärä. 
Đến bờ sông Kakutthä Ngài dừng chơn dưới gốc cây và Tôn giả 
AÄnanda múc nước cho Ngài đỡ khát; dòng nước bị ô uê bởi 500 xe 
bò vừa đi qua, nhưng nước Ngài uống vẫn trong nhờ thần lực của 
Ngài. Tại đây Thế Tôn truyền giới cho một người Malla tên gọi 
Pukkusa. Pukkusa dâng lên Ngài hai chiếc y vàng; Ngài thay y và 
Tôn giả Änanda nhìn thấy được sự trong sáng rực rỡ của thân Ngài. 
Đức Thế Tôn nói với Tôn giả rằng sắc ấy toả ra khi Phật giác ngộ và 
khi Phật nhập nípbàn, và Ngài sẽ nhập nípbàn vào tối nay tại 
Kusinärä. Đoạn Ngài xuống sông tắm, uống nước và nghỉ lại trong 
vườn xoài. Ngài bảo Tôn giả Änanda giải tỏa cho Cunda mọi điều ân 
hận vì đã cúng dường Ngài bữa ngọ trước đây. 

Từ Kakutthã Đức Thế Tôn qua sông Hiraññavat đến vườn 
cây sala Upavattana ở Kusinara. Tôn giả Änanda soạn cho Ngài chỗ 
nằm day đầu về hướng Bắc. Lúc bấy giờ các cây sãla trổ bông trái 
mùa và bông rơi phủ toàn thân Đức Thế Tôn. Hoa thiêng mandãrava 
và hương thơm rơi từ không trung xuống khắp nơi. Không gian vang 
khúc hoan ca. Thiên thần tán thán Như Lai. Tuy nhiên Như Lai còn 
được tán thán hơn nữa nếu tất cả sống hợp piáo pháp. 

Thiên thần trên vạn cõi vân tập để đảnh lễ Đức Thế Tôn lần 
cuối; Upaväna đang đứng quạt hầu được mời xê qua để chư Thiên 
nhìn tận mặt Thế Tôn. 
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Tôn giả Änanda thỉnh giáo Đức Thế Tôn lần sau cùng, kể cả 
nghỉ lễ của sự tống táng Ngài. Sau đó, không cầm được nước mất, 
Tôn giả ra ngoài xa khóc xướt mướt. Đức Thế Tôn cho gọi Tôn giả 
vô đê an ủi cũng như tán thán công đức của Tôn giả. Tôn giả bạch 
xin Ngài đừng nhập diệt tại nơi nghẻo nàn như Kusinärä, nhưng Ngài 
cho Tôn giả biết đây là kinh đô hoành tráng Kusävat của 
Mahäsudassana trước kia. 

Dân chúng Malla ở Kusinara được tin Đức Thế Tôn sẽ nhập 
nípbàn vào canh ba nên đưa gia đình đến để đảnh lễ. Du sĩ khổ hạnh 
Subhadda cũng đến. Nghe Tôn giả AÄnanda không để du sĩ vào, Đức 
Thế Tôn cho gọi du sĩ vô; du sĩ xin và được Thế Tôn truyền giới, ông 
là đệ tử chót của Ngài. Đức Thế Tôn còn lập ra một sô giới luật sau 
cùng, trong ấy có luật tân xuất Channa. Rồi Ngài khuyên chư 
tỳkheo nói lên những nghỉ ngờ của mình, nếu có. Tắt cả đều ¡ 1m lặng. 
Tôn giả Änanda ngạc nhiên; nhưng Đức Thế Tôn nói rằng đó là 
chuyện đĩ nhiên vì tỳkheo không thể có nghi ngờ. Tiếp theo Ngài 
khuyên các tỳkheo: “Các pháp đã có sanh, tất phải có diệt. Đừng bao 
giờ quên siêng năng tinh tấn.” Và đó là những lời sau cùng của Đức 
Thế Tôn. Sau đó Ngài nhập rồi xuất rồi nhập định nhiều lần trước 
khi nhập nípbàn. Bấy giờ trái đất rung chuyền và sắm sét nỗ liên hồi. 
Phạm Thiên Sahampati, Thiên Chủ Sakka, Tôn giả Anuruddha và Thị 
giả Änanda đọc kệ tiếc thương. Hôm ấy là ngày Rằm của tháng 
Visäkha, và Đức Thế Tôn thọ 80 tuổi. 

Hôm sau, Tôn giả Änanda báo tin đến dân chúng Malla trong 
kinh thành Kusinärä; họ tổ chức lễ lớn trong suốt bảy ngày liền. Vào 
ngày thứ bảy, dưới sự chỉ đạo của Tôn giả Änanda, họ thỉnh nhục 
thân của Đức Thế Tôn qua cổng thành Đông đến đền 
Makutäbandhana, rồi thay đổi lộ trình để tạo niềm hoan hỷ nơi các 
chư Thiên theo sự truyền đạt qua Tôn giả Anuruddha. Hoa 
mandãrava từ trên trời rơi xuống phủ trọn thành phố lên đến đầu gối. 
Lúc lễ trà tỳ bắt đầu, bốn tộc trưởng Malla châm lửa, nhưng lửa 
không bén ngọn; phải đợi đến lúc Tôn giả Mahäã Kassapa đi cùng 
500 tỳkheo đến đánh lễ xong, lửa mới cháy phùng. Chú giải (e.g., 
DA. ñ. 603) thêm rằng. Tôn giả Maha Kassapa rất mong muốn được 
chơn Thế Tôn để lên đầu ông lúc ông đảnh lễ trà tỳ. Ước mong của 
ông thành sự thật: đôi chơn của Thế Tôn xuất hiện và lúc Tôn giả 
đánh lễ, lửa hạ xuống. Sau đó lửa đốt cháy hết, không để lại tro cũng 


915 


“2+ TD¿ếu ad “?w TS¿dea¿ ?2A(¿ 


không để lại khói. Nước rơi từ trên trời xuống đập tắt lửa, rồi dân 
chúng Malla rưới lên nước thơm. Đoạn họ dùng thương xây rào 
chung quanh và tiếp tục lễ thêm bảy ngày nữa. 

Sau lễ trà tỳ, nhiều phái đoàn đến xin chia xá lợi của Đức 
Thế Tôn: Ajãtasattu, dân chúng Liechavĩ ở Vesäli, dân chúng Sãkya 
ở Kapilavatthu, dân chúng Buli ở Allakappa, dân chúng xứ Koliya ở 
Rãmagäma, Bàlamôn ở VethadTpa, và dân chúng Malla ở Pãvã. 
Nhưng dân Malla ở Kusinärä không đồng ý chia. Bàlamôn Dona 
phải giảng hòa và chia xá lợi Thế Tôn làm tám phần bằng nhau cho 
tám phái đoàn xin thỉnh. Dona đích thân dùng chén phân chia trong 
lúc dân Moriya ở Pipphalivana (họ đến trễ) thỉnh đưa xá lợi tới. Tại 
chỗ trà tỳ dân chúng xây tháp kỷ niệm Đức Thế Tôn 2. Có truyền 
thuyết '®' nói răng vào thời mạt pháp, ngay trước khi Giáo lý 
(Sãsana) của Thê Tôn biến mất hoàn toàn trên cõi thế, tất cả xá lợi 
của Đức Thế Tôn sẽ được gom lại tại Mahäcetiya. Từ đây xá lợi du 
hành đến NãgadTpa và Ratanacetiya rồi kết tụ lại tại Mahãbodhi 
thành Đức Phật có sắc vàng kim tỏa hào quang sáu màu. Thân kim 
sắc này sau đó cháy tiêu và biến mắt hoàn toàn trong sự hồi tiếc của 
mười ngàn thế giới. 

Biên niên sử Tích Lan '® ghi rằng Đức Phật đến viếng xứ 
Đảo ba lần. Lần thứ nhứt lúc Ngài trú tại Uruvelã đợi chuyển hóa 
các Tebhatika Jatila, chín tháng sau khi Ngài thành Phật, tức vào 
ngày trăng tròn của tháng Phussa (tháng Giêng-Hai). Ngài đến vườn 
Mahänäga, đứng trên không trung nơi Dạxoa hội họp. Ngài làm họ 
kinh hoảng và đề nghị tất cả rời Tích Lan đến GiridTpa gần bên. 
Ngài có biếu một nắm tóc cho Thiên tử Mahãsumana ở núi 
Sumanakifa; Mahãsumana có xây một đền thờ, sau này được trùng 
tu thành Mahiyahgana Thũpa. Lần thứ hai Ngài đến vào một ngày 
trăng non của tháng Citta (tháng Ba-Tư) năm thứ năm của triều đại 
Ngài, để giải hòa trận chiến sắp xảy ra giữa hai tộc trưởng Nãga ở 
NagadTpa; hai ông là hai chú cháu tranh nhau chiếc ngai vàng nạm 
ngọc. Thế Tôn xuất hiện cùng Thiên tử Samiddhi-Sumana, có đem 
theo cây RãJayatana từ Jetavana, hòa giải êm đẹp đôi bên và được 
hiến dâng chiếc ngai vàng mà đôi bên tranh nhau. Ngài rời đảo sau 
đó và để lại cây Rãjayatana cùng chiếc ngai vàng để dân Nãga đảnh 
lễ. Trước khi ra về, Ngài có nhận lời của Vua Nãga là Maniakkhika 
trị vì Kalyam! mời Ngài trở lại. Ba năm sau, Maniakkhika lập lại lời 
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mời và Thế Tôn trở qua Kalyãni với 500 tỳkheo vào ngày thứ hai của 
Vesäkha. Ngài thuyết pháp và sau đó đến núi Sumanakifa lưu lại 
dấu chơn Ngài 9. Đoạn Ngài đến an trú tại Dĩghaväpï và từ đó đi 
viếng Mahãmeghavana, nơi mà nhiều di tích trở thành thiêng liêng 
vì sự hiện điện của Ngài. Tiếp theo Ngài viếng địa điểm cỗ xưa của 
Siläcetiya, rồi trở về Jetavana. 

Có rất ít sử liệu nói về nhơn cách của Đức Phật. Được nghe 
nói Ngài có sắc vàng kim ', có giọng nói với tám đặc trưng của 
Brahmassãära ®? mà các đối thủ đều công nhận là rất quyến rũ 1%. 
Ngài đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, 
khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng '°. Ngài là 
bậc Tôn sư các hàng Tôn sư của nhiều người. Ngài là Y sư diệt được 
mọi xao động của tâm. Ngài có 32 tướng tốt của bậc Đại nhơn 
(Mahäpurisa) “°. Truyền thuyết nói răng Tôn giả Mahã Kassapa rất 
giống Đức Phật, chỉ có hơi thập hơn 9, 

Tương truyền Phật rất chuộng sự tỉnh lặng. Ngài không thích 
gần tỳkheo ồn ào ”?. Thậm chí người ngoại đạo cũng ngừng tranh 
luận khi “thấy Ngài đến ® hay Ngài chỉ cho một tykheo độc nhứt đưa 
thực phẩm khất thực đến trong những lúc Ngài ân cư thiền định #*, 
Ngài thường dành nhiều giờ trong ngày sông một mình “”, nhưng 
Ngài luôn luôn sẵn sàng tiếp kiến những ai muốn yết kiến Nẵài cận 

Trong Mahä Govinda Sutta “””, Thiên chủ Sakka có giải 
thích về “tám pháp như thật của Thế Tôn.” Pháp quan trọng nhứt có 
lẽ là Như Lai dẫn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc vì an lạc cho 
loài Trời và lời Người. Ngài rất yêu mến trẻ con như được kê trong 
truyện của hai Sopäka, của Kumära-Kassapa, của Cũ]a Panthaka 
và Dabba-Mallaputta, và của hai Sadi Pandita và Sukka. Ngài rất 
yêu thương thú vật như kể trong dẫn nhập của Maccha Jãtaka và 
trong câu chuyện Ngài can thiệp cho Voi già Bhadddavatikä (4.v.) 
của Udena. Ngài rất hết lòng với đệ tử và hỗ trợ tận tình mọi người 
trong cuộc sông khó khăn. Trong Therigäthã và Theragãthäã có rất 
nhiều câu chuyện nói Ngài luôn luôn theo dõi, trông nom và chăm 
sóc tâm linh của đệ tử, cũng như can thiệp và hướng dẫn đệ tử trên 
đường tu học đề đạt thành chánh quả. Ngài luôn luôn lưu tâm đến 
mọi môn đệ theo Ngài (e.g. Bhaddäli Sutta ”®, dẫn nhập của Tittha 
Jãtaka và Kañcakkhandha Jãtaka). Ngài tiếp đón khách thập 
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phương với nụ cười luôn nở trên môi, thăm hỏi vồn vã và tạo niềm 
hoan hỷ °, Ai đến tham vấn, Ngài luôn luôn hoan hỷ giải đáp bất 
luận đề tài gì. Đó được gọi là sabbaññupavaärana ®°. Lúc an trú 
trong tịnh xá, Đức Phật thường viếng bệnh xá đề thăm hỏi bệnh nhơn 
%Đ,. Đôi khi Ngài tự tay chăm sóc người bệnh, như kể trong chuyện 
Pũtigata-T1ssa. 

Tuy được quý mến, Đức Phật vẫn có người không hoan hỷ, 
ví như LãludäyI, bạn của Assaji và Punabbasuka, các Chabbagiya, 
các Sattarasavaggiya, và Devadatta cùng đồng bọn. 

Đức Phật rất quý mến Tôn giả Sãriputta, Änanda và Mahã 
Kassapa trong hàng tỳkheo và Anathapindika, Mallikã, Visakhã, 
Bimbisära và Pasenadi trong hàng cư sĩ. Ngài rất hoan hỷ với nhơn 
tánh của Vua Pasenadi và với sự việc nhà vua không đánh giá cao sự 
ưu việt của Hoàng hậu Mallikã. 

Đức Phật luôn luôn tuyên bố răng Ngài là người hạnh phúc 
trên trần gian, hạnh phúc hơn cả Vua Bimbisära ®? và Ngài không 
bao giờ nao núng trước sự chống đối hay sự lăng mạ ®°, 

Milindapañha '% có đề cập đến bệnh tình của Đức Phật: Ngài 
bị miếng đá làm chảy máu chơn; Ngài được JTvaka bốc thuốc lúc tâm 
khí suy sụp ®°, Ngài bị đau bụng và được cho uống nước nóng hay ăn 
cháo nóng ®9, Chú giải Dhammapada *®? có nói đến việc tâm khí 
Ngài bị xáo trộn và Ngài được chữa bằng nước nóng do Upavãna lấy 
từ Bàlamôn Devahita. Các chú giải ®® nói Ngài bị đau lưng lúc về 
già và chứng khó tiêu liên tục vì hậu quả của sáu năm tu khổ hạnh 
không được ăn uống đầy đủ ®?, Vào vài ngày chót của cuộc đời, 
Ngài bị kiết ly sau bữa ngọ trai tại nhà Cunda. 

Trong Apadãna °° có một số kệ được gọi là 
Pubbakammapiloti mô tả những nghiệp của Phật trong tiền kiếp mà 
hậu quả làm Ngài phải khổ đau trong kiếp hiện tại. Sau đây là một số 
ví dụ điển hình. Ngài là một tên say rượu, Munäli, từng phi báng 
Phật Độc giác Surabhi. Ngài làm vị thầy Bàlamôn và nói trước mặt 
500 học trò mình rằng Phật Độc giác Isigana là “người theo chủ 
nghĩa nhục dục,” nên Ngài bị Sundarikãä vu khống. Ngài sỉ vả 
Nanda, một đệ tử của Phật, nên bị đoạ địa ngục 12 ngàn năm và vào 
kiếp chót bị Ciñcã ghét bỏ. Ngài giết anh em cùng cha khác mẹ vì 
tham sân, nên bị Devadatta lăn đá xém chết. Ngài liệng đá vào một 
Phật Độc giác nên bị Devadatta âm mưu với các tay cung hạ Ngài. 
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Ngài làm quản tượng và thúc voi tới một Phật Độc giác nên bị Voi 
Nãlãgiri xém tấn công. Ngài làm vua và kết án tử hình 70 người nên 
bị miêng đá làm chảy máu chơn. Là con của ngư phủ, Ngải thích thú 
trong lúc xem cá bị câu, nên bị đau đầu khi Vidũdabha hạ sát thân 
thích Ngài. Vào thời Phật Phussa Ngài bắt chư tỳkheo ăn lúa mạch, 
nên phải ăn lúa mạch trong ba tháng tại Verañja. (Theo Chú giải 
Dhammapada (1m. 257), Đức Phật bị đói một ngày lúc trú tại 
Pañcasälã vì không được ai cúng đường hôm ấy). Ngài giết một tay 
đô vật nên bị đau lưng. Ngài làm y sĩ và súc ruột một thương nhơn 
nên bị tiêu chảy trước khi nípbản. Là Jotipäla, Ngài chê bai sự giác 
ngộ của Phật Kassapa nên phải chịu khổ hạnh đó đây trong sáu năm 
trước khi thành Phật. Ngài là vị Phật có đời sống ngắn nhứt, nhưng 
qua sự có mặt của giáo lý (Sãsang), tuổi thọ của Ngài trở thành cao 
hơn °, 

Đức Phật được các môn đệ bạch bằng danh hiệu Thế Tôn 
(Bhagavä). Ngài tự xưng là Như Lai (Tathagatha). Người không 
phải là Phật tử gọi Ngài là Gotama hay Mahãsamana. Còn một số 
danh xưng khác như Mahamumi, Sãkyamumi, J]ina, Sakka (e.g., Šn. 
vs. 345), và Brahma (Sn. vs 91; SnA. 11. 418), đôi khi là Yakkha 
(q.v.). 

Anguttara Nikãya °? có liệt kê một số Tỳkheo và Cư sĩ đệ tử 
ưu tú của Đức Thế Tôn. Trong số các vị đến yết kiến để tham vấn, 
luận bàn, hay được giáo giới, chư vị sau được kê thêm ngoài các vị 
đã được kể trong Tự Điển này “*: Aikura, Aggidatta, Acela- 
Kassapa, AJäaftasattu, Du sĩ Ajita, Tướng Ajita người Licchavi, 
Attadattha, Anifthigandhakumãra, Anuradha, Anuruddha, 
Amnabhara, Abhaya-rajakumara, Abhaya, Abhiñjaka, Abhibhita, 
Abhriripa-Nandä, Ambattha, Tỳkheo Arittha, Ngư phủ Ariya, Asama, 
Asibandhaputta, Assaji, Assalãyana, Akotaka, Amagandha, hai 
Dạxoa Ãlavaka và Indaka, Ugga ở Vesäli, Quan đại thần Ugga, 
Ugøgata-Sarra, Uggaha, UjJJjaya, Unnabha, Uttara-devaputta, Xà 
vương Uttara, Uttara (môn đệ của Pãrãsariya), Uttiya, hai Bàlamôn 
Udaya và Udayl, Uttara (môn đệ của Brahmayu), Uttarä (ái nữ của 
Punna), Tỳkheo mi lớn tuổi Uttarä, Upavana, Upasalha, Upasena, 
Upaligahapati, Ubbirr, Eraka, EsakarT, Kakudha, Kadaraka, Ngư phủ 
Kapilla, Kappa, Kappatakura, Kalarakkhattya, vị Thiên Kassapa, 
Kana, Kanamata, Katyana, Kapathika, Kamada, Karanapäli, các 
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Kalama, Kaligodha, Kimbila, Kisagotami, Thợ săn Kukkutamitta, 
Kundadhãna, Kundaliya, Kulla, Kũtadanta, đạo sĩ tóc rối Keniya, 
Kevaddha, Mã phu Kesi, Kokanadä, hai ái nữ của PaJjuna, Kokalika, 
Khadiravaniya-Revata, Khanu-Kondañña, vị Thiên Khema, Khema, 
Ganaka-Mogsallãna, Gavampati, Guttä, Trưởng lão Gotama, CankI, 
Candana, Candabha, Candima (Candimasa), Cita-HatthasärTputa, 
Cunda, Cunda-Samanuddesa, CundI, Culla-Dhanugsaha, Culla- 
Subhaddhaã, Chattapaäm, Janapada-Kalyan-Nanda, Janavasabha, 
Jantu, Jambuka, Jambukhãadaka, Jãnussom, Jãlya, JTvaka- 
Komarabhacca, Jenta, Jotikagahapatl, Tayana, Tãlapufa, Tikanna, 
Timbaruka, Tissa, Tissa (anh em chú bác của Đức Phật), bạn của 
Metteyya, Tissa ở Roruva, Tudu-Brahma, Thulla-T1ssa, Dandapanmi, 
Damall, Dasaka, vị Thiên DIpha, DIghajanu, DIghatapassl, 
DIghanakha, DIghalatthi, DIghävu, Dummukha, Dona, 
Dhammadinna, Dhammarama, Cận sự nam Dhammika, Bàlamôn 
Dhammika, Trưởng lão Nanda, người chăn cừu Nanda, Nandana, Du 
sĩ Nandiya, Thích tử Nandiya, Nandivisala, Nagita, Nalakatäpasa, 
NaliJañgha, Nigamaväsi-T1ssa, Nigrodha, Ninka, Nita, Nhãtakamuni, 
PaccanIkasata, Pañcasikha, Pañcalacanda, Patacara, Pasenadi (trị vì 
Kosala), Atula Paharada, Pataliya, Parapariya, Pingala-Kaccha, 
Pingiyam, Pilinda-Vaccha, Pilotka, Punna, Punna-Koliyaputta, 
Punna-Mantaänputta Punnä, Punmya, Quảng tượng Pessa, 
PokkharasatI, Potthapada, Pothila, Potaliya, Phagguna, Baka-brahmaä, 
Bahuputtika, Bavarr và I6 môn đệ, Bahiya-DãarucTrya, Bahuna, 
Bilalapadaka, Belatthakam, BoJjha, Brahmayu, Bhagu, Bhaggava, 
Bhadda, Bhaddã-KundakakesIi, Bhaddali, Bhaddiya (người LIcchav), 
nhiều BhãradväJa (Akkosaka*, Aggika*, Asurinda*, 
Ahimsaka*,Kasi*, Jatä*, Navakammika*, Bilangika*, Suddhika*, 
Sundarika*), Bhãradvãja (chồng của Dhanañjãni), Bhãradvãja (bạn 
của Vãseftha), BhuñJat, Bhumiya, Bhesika (thợ hớt tóc), Macchari- 
Kosiya, Manibhadda, Mandissa, Mahä-kappina, Mahã-Kassapa, 
Maha-kotthta, Maha-Cunda, Maha-dhana, Maha-nama, Mahãa- 
Mogøsallana, Mahali (Otthaddha), hai Mãgandiya (một là Bảlamôn, 
một là du sĩ, Mapha, Mãnava-Gamiya, Mãnatthaddha, 
Mãtuposaka,Maluikyaputta, Migajala, Migasira Mendaka của 
Bhaddiya, Moliya-Phagguna, Moliya-STvaka, Yasoja, Ratthapala, 
Radha, Rahula, Rasiya, Rũpanandaä, RoJa (người Malla), Rohim, 
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Rohitassa, Lakuntaka-Bhaddiya, Nữ thần Lãjã, Lomasakaigiya, 
Lohicca, Vakkali, ValgIsa, VaJJiyamahita, Vaddha (người LicchavI), 
Vaddhamana, Vappa, Varadhara, Vassakara, Varana, Vasettha- 
upasaka, Vaäsettha (bạn của Bhaãradväja), Visakha Pañcalaputta, 
Visakhãa, VIra, Vekhanasa, Vendu, Vatambarl, Sakuludayi, Sakka, 
Sankicca, hai Sahgarava, Sañgharakkhita (BhagIneyya*), Saccaka, 
Sajiha, Satullapa (chư Thiên), Sanankumara, Santati, Sandha, 
Sandhãna, Samiddhi, Sarabha, Sarabhanga, Sãtagrra, Sãtall, Sãt, 
Sãnu, Sikhä-Mogøallana, Sigäla, Sirima, Siva, STvali, Tướng S1ha, 
Sukhã, Suciloma, Sujatä (dâu của Anathapindika), Sudatta, 
Sunakkhatta, SunTta, Sundara-Samudda, SundarT-Nanda, Suppabuđha 
(người cùi), Suppaväsä, Subha Todeyyaputta, hai Tỳkheo ni Subhä, 
SubhitI, Sadi Sumana, Sumana (chị của Pasenadi), Subrahmä, 
Suradha, Suriya, Susima, Seniya, Seri, Sela, Sona-Kutikanna, Sona- 
Kolivisa, Sonadanda, Sonä, hai Sopäka, Hatthaka Alavaka, Hatthaka- 
devaputta và Hemavata. Xem thêm s.v. Buddha và Bodhisatta. 

® Cho đến nay chưa có một nguồn sử liệu hoàn chỉnh nào về Đức 
Phật. Chỉ tiết trong tiết mục này được trích trong các tài liệu được 
Theravãda chánh thống công nhận và ghi trong kinh sách của bộ phái 
này, đặc biệt là trong các Chú giải Päli mà Nidaãnakathã của Kinh 
Bôn Sanh (Jãtaka) và Chú giải Buddhavamsa là những ví dụ điển 
hình. Chỉ tiết thư mục còn được trích trong Mahã Vagga và Culla 
Vagøa của Vinaya PItaka, trong Buddhavamsa, và trong nhiều đoạn 
kinh Nikãya của Sutta Pitaka. Dẫn chứng của các chỉ tiết này sẽ 
được liệt kê khi thấy cần thiết. Có nhiều tranh luận về lược sử của 
Đức Phật; xin xem chỉ tiết trong các tài liệu của Oldenberg, ông bà 
Rhys Davids, Kern, E.J. Thomas, và nhiều học giả khác. Chi tiết về 
người hay nơi chốn có thể tìm thấy dưới đề mục của mỗi người hay 
nơi chốn liệt kê trong tự điển này. Dân chúng Sãakya 
là thần dân của Vua Kosala. Phật tự xưng mình là một người Kosala 
(M.1. 124). 3 Theo các Chú giải Pali và Sanskrit, Phật là 
con của một nhà vua, hậu duệ của dòng dõi có tiếng. @ 
Xem s.vy. Buddha. ® Theo Lalitavistara Ngài cử Bồ Tát 
Maitreya cai quản Tusita thay Ngài. bh Kê trong 
Acchariyabbhutadhamma Sutta (M. 111. 118 Ð; cũng như trong D. 1. 
12 £f J.i. 47 ff có nhiều chỉ tiết hơn. Lal. và Mtu. (ii. 14 ff) có 
nhiều chỉ tiết khác biệt về sự thai nghén và sanh nở của Đức Phật. 
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® Chỉ tiết, xem s.y. Asita. #1127 Đc 

MA. ¡. 466 f; sự việc được nói đến trong Mahã Saccaka Sutta (Mi. 
246) và được Mu (ii. 45 f.) kể lại là xảy ra trong vườn cây với nhiều 
chỉ tiết hoàn toàn khác biệt. Lal. có đưa ra hai tường thuật, một bằng 
văn xuôi và một bằng kệ, mà nội dung giống như trong Mtu., chỉ trừ 
tuôi tác cao niên của Đức Phật. Dvy (391) và các bản văn Tây Tạng 
(e.g., Rockhill, p. 22) nói rằng sự việc ấy xảy ra lúc Đức Phật có tuôi 
hơn. Nhiều sự kiện khác được Lal. và Mtu. mô tả. @ 
Nhiều tài liệu nói Ngài sống đời xa hoa sang trọng (A. 1. 145; M. 
1.504); chỉ tiết được tìm thấy trong AA. ¡. 378 f; J. ¡. 58. Xem thêm 
Mu. ii. 115; c£. Vin. ¡. 15; D. ii. 21. “® Lễ hội bắn cung 
được mô tả trong Sarabhanga Jãtaka (J. v. 129 £). u9 
Bà còn được gọi là Bhaddakaccã (hay Kaccänä), Yasodharä, 
Bimbä, BimbasundarT, và Gopä. Xem thêm s.v. Rãhulamäta để 
biết chỉ tiết. 0? Theo một vài tài liệu, e.g., Dĩghabhãnaka, 
bốn điềm được Hoàng tử chứng kiến trong một ngày (J. ¡. 59). 

03 Theo vài truyền thuyết, Đại Xuất Thế xảy ra bảy ngày sau 
khi Rahula chào đời (J. 1. 62). 4 Chuyện kế đây được trích 
trong Nidanakathä (J. 1. 59 ff.) và được xem là tín ngưỡng mới nhút; 
cp. D. ii. 21 ff. Theo nhiều kinh trong Tam Tạng (e.g., A. ¡. 145; M. 
1. 163, 240; M. 1i. 212 £) câu chuyện Đại Xuất Thế không có chỉ tiết 
ngoạn mục như kế trên. Tác giả không đồng ý với Thomas (0p. cï:., 
58) nói rằng Thái tử xuất thế ly gia lúc “còn là một thiếu göER sàn 
a boy.” Tác giả nghĩ rằng từ đahara được dùng đề đơn thuần chỉ “ 
ưu tú của tuổi trẻ--the prime of youth” chớ không phải “thời niên 
thiếu—boyhood.” Lai. mô tả Sự Xuất Thế có phần chỉ tiết hơn và có 
thêm nhiều sự kiện mà Kinh điển Pãli không có nói đến. 8) 
Chuyện này cũng được kể trong Pabbajjã Sutta (SN. vv. 405-4), 
nhưng nói rằng chính nhà vua thấy Gotama trước. Lúc được hỏi tông 
tích, Gotama không tiết lộ mình là thái tử. Bản Pãli của kinh này 
không có nói đến lời hứa cũng Goatama trở lại viếng Rãjagaha; 
nhưng Mtu (ii. 198-200) có hai câu kệ một nói về lời yêu cầu của 
Bimbisära và một nói về sự chấp thuận của Gotama; và SNA (H. 385 
£.), cũng có đề cập đến lời hứa và nói rằng Bimbisãra được trình tấu 
vê sự tiên tri liên quan đến Gotama. Có một bản văn khác của Mtu 
(ii. 117-20) nói rằng Gotama đi thăng đến Vesäli sau khi ly gia, gặp 
Älãra trước rồi sau đó mới viếng Uddaka ở Rãjagaha. Tài liệu này 
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không có nói đến Bimbisãra. Mhv (ii. 25 ff) nói rằng Bimbisãra và 
Gotama là bạn thân thời ấu thơ và Bimbisãra nhỏ hơn Gotama năm 
tuôi; cha của Bimbisära (Bhãr1) và Suddhodana là bạn. Mới 
J.¡. 66 f. Chú giải Therigäthã (p. 2) có đề cập đến một thầy khác, 
Bhaggava, mà Gotama gặp trước khi gặp Älãra. Lal. (330 [264]) có 
mô tả tỉ mỉ các cuộc gặp gở của Gotama với các vị thầy của ông. 
Trước tiên ông đến với hai nữ Bàlamôn, Sãkï và Padmã, rồi với 
Raivata và Rajaka, con của Trimandika, và sau cùng với Alãra ở 
Vaisãli. Trong chương này còn có vần kệ nói về cuộc gặp gỡ giữa 
Gotama và Bimbisära. Chương kế nói đến Uddaka. Chuyện Gotama 
gặp gỡ các thầy cũng còn được kể trong Mahäã Saceaka Sutta (M. ¡. 
240 f?; Mahã SThanäda Sutta (M. ¡. 77 ff.) có mô tả chỉ tiết sự hành 
trì khô hạnh tuyệt đối của Gotama. Xem thêm M. ¡. 163 ff; ii. 93 f. 
“? Các chiêm bao được kế lại trong A. iii. 
240 và trong Mtu.H. 136 f. 03 J.1, 69. Tam Tạng không 
có đề cặp đến việc Sujãta dâng lễ vật và Sotthiya dâng cỏ. Lal. (334- 
7 [267-70] có nói có tất cả mười nữ nhi đem thực phẩm đến cho 
Gotama; còn Divy nói là có hai, Nandã và Nandabalä. 6 
Trọn câu chuyện về các cuộc tranh luận với Mãra đượm màu thần 
thoại. Được biết các đoạn dẫn trong Majjhima nói trước đây không 
có đề cập đến Mãra, sự cám dỗ của Mãra, và cây Bồ Đề; nhưng xem 
D. ï. 4 và Thomas (øp. cí., n. L). Kalihgabodhi Jãtaka, một tiêu biểu 
của truyền thống cô, nói rằng cây Bồ Đề được lễ bái từ lúc Phật còn 
tại thế. Truyền thuyết Mãra được tìm thấy trong Padhãna Sutta của 
Sutta Nipata. Tham luận: xem s.v. Mara. ° Có sự 
nghỉ ngờ lớn về các kệ Udãna. Nidãnakathã và các Chú giải thường 
kế hai vần (153, 154); hai vần này được thấy trong Dhammapada 
(anekajati samsaram, etc.). Vinaya (. 2) trích dẫn ba kệ khác nhau 
(cũng như DhsA. 17), và nói răng môi kệ được lập lại sau mỗi canh 
và trong cả ba canh Phật đều thiền về pafticcasamuppäda. Mtu. (ï. 
286) ghi một Udãna hoàn toàn khác biệt, và có kế một kệ khác với 
Udãna thứ nhứt trong một chỗ khác (ii. 416). Bản Vinaya Tây Tạng 
còn khác nữa (Rockhill, p. 33). Thảo luận: xem Thomas, øp. cí., 75 


f. #Ð Mãra trở lại và yêu cầu Phật níp bàn vì giờ đã tới 
TÔI. Œ2].1.78; S. 1. 124; Lai. 490 (378). - “9 
Vin. 1. 3. Đây là chuyện kê trong Vinaya 


(Vm. 1. I f; nhưng Jãtaka (1. 77 ff) nói thời gian này kéo dài bảy 
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tuần, ba tuần cộng thêm xen giữa tuần đầu và tuần thứ hai. Phật trú 
một tuần ở mỗi nơi trong ba nơi có tên gọi là Animisa-cetiya, 
Ratanacañkama và Ratanaghara; tại Ratanaghara Ngài chiêm 
nghiệm Vi Diệu Pháp. #5 Theo J. ¡. §I, với các thần của 
ngàn thế giới, kế cả Sakka, Suyãama, Santusia, Sunimmita, 
VassavatfI, vân vân. TS ENHH, 1e t0 0V b, bạn T0-IEE,s)C1ý ch 
1i. 36 ff. Xem Thomas, øp. cử., p. 86 và s.v. Pañcavaggiyä VỆ việc 
nói rằng đó là kinh đầu tiên của Phật thuyết. é? Vin,1, 15 
ff;J.1.81£ ® Lúc bấy giờ Mãra có đến hai lần để dụ dỗ 
Phật, một lần sau khi Ngài gởi đệ tử đi truyền giáo pháp và lần thứ 
hai sau mùa an cư (S. 1. 105, 111; Vm. 1. 21, 22). ? BuA. 4. 
Có thê vào đầu mùa mưa của năm này, Phật có viếng Vesali theo lời 
thỉnh cầu của dân Licchavĩ do Mahäli bạch trình. Bấy giờ thành phố 
đang bị dịch và nạn đói hoành hành; Phật đến đó thuyết Ratana 
Sutta và hoá giải tai ương (DhA. 11. 436 ff.). 9 Vịm, 1. 23 
ữ. $9 Vịn, 1, 42 £. °? Chuyện kế 20 năm hoằng 
pháp đầu tiên của Đức Phật được trích lược từ nhiều nguồn tài liệu 
khác nhau, đặc biệt là từ Lựe and Legend oƒ the Buddha (pp. 97 fF) 
của Thomas. Các dẫn chúng cần yêu được ghi dưới mỗi danh mục 


được kể. : ° Cuộc viếng thăm không được nói đến 
trong Kinh điên; nhưng xem Thag. 527-36; AA. 1. 107, 167; J. 1. 87; 
DhA. 1. 96 £.; ThagA. 1. 997 ff. °%% J, I. 92, Chuyện còn 


được kê trong Vinaya (ii. 154) nhưng không biết vào lúc nào. 

69 Vịn, ii. 15§; nhưng xem BuA. 3 nói rằng Phật an cư kiết 
hạ tại RãJagaha. SE.UNA1V 01. 6) AA, 1, 
186; SNA. ¡. 357; ThigA. 141; chỉ tiết của cuộc tương tranh được kể 
trong J. v. 412 °# Vịn, 1. 253 ff; A. iv. 274 £; chi 
tiết, xem s.v. Mahãpajãpati. % DhA. ii. 199 f; J. iv 
265, vân vân. 40 Chị tiết, xem s.v. Devorohana. 

“ AA.¡. 217. Có một chuyện tương tợ về hai ông bà ở 
Saketa. Xem Sãketa Jãtaka. Phật ở lại Sumsumaragiri nhiều năm 
sau nữa. Trong chuyến viếng thăm thứ nhì, Bodhirãjakumãra (4.v.) 
có thỉnh Ngài thọ thực tại cung điện mới của ông để nhờ Phật ban 
hồng ân cho cung này. 42 SN., pp. 163 ff; SNA. 1. 542 fF; 
DhA. ¡. 199 ff. Thomas (øp. cỉ¿., 109) nói rằng chuyện Mãgandiya 
xảy ra trong năm thứ chín. Tác giả không chắc đúng vì các Chú giải 
ghi rằng bấy giờ Phật an trú tại Sãvatthi. ®® Vịn, ¡. 337.; J. ïii. 
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486 f.; DhA. 1. 44 ff.; nhưng xem Ud. 1v. 5; s.v. Pärileyyaka. 


®® SN..p. 12; S.¡. 172 £ 4 Vịn, ii. 1 ff; J. 
iii. 494 f.; DhA. ii. 153. ®® A,iv, 354; Ud. iv. 1. #n 
DhA. iii. 44. 8 DhA. iii. 262 fF. 9 7bj2, 170 
fF. 0 Chỉ tiết, xem s.v. Ananda. 6D Eg. 


BuA. 3; SNA. (p. 336 F) nói rằng lúc trú tại Sãavatthi, Phật ở 
Migaramatupäsäada trong Pubbarama lúc ban ngày và Jetavana lúc 
ban đêm, hay ngược lại. 2 Chi tiết của các cuộc viếng thăm, 
Xem s.V. /đ$S/m. ®3 Mhv. 11. 32. G9 
Theo Vinaya (ii. 184) tham vọng muốn lãnh đạo Tăng Đoàn được 
Devadatta nói thăng với Phật ngay sau khi ông gia nhập Tăng đoàn, 
và Đức Phật đã được vị Thiên Kakudha cảnh báo. Sự việc này cho 
thấy Devadatta từng là cừu địch của Đức Phật từ lúc còn là cư sĩ, như 
Kinh điển Sanskrit có đề cập đến. 69g 4, 27, 

Chuyện này được kể đầy đủ chỉ tiết trong nhiều kinh, e.g., 
trong J. v. 333 f. ®” Xem thêm s.v. Devadatta. 

®3 D, ¡¡, 100. ' Theo các Chú giải (e.øg., DA. 1i. 
549), sau mùa an cư kiết hạ ở Beluva, Đức Phật trở về Jetavana và tại 
đây Ngài tiếp kiến Sãriputta; Tôn giả đang chuẩn bị cho việc nhập 
nípbàn của ông ở Nalakagama. Từ Jetavana Đức Phật đi RaJagaha, 
nơi nhập diệt của Mahãmogøgallana. Kế Ngài đến Ukkãcelã, nơi Ngài 
tán thán hai đại đệ tử. Từ Ukkacela Ngài đi Vesali rồi Bhandagama. 


Rãhula cũng nípbàn trước Thế Tôn (DA. ii. 549). hai Cho: 
Œƒ. A. 11. 167 “ Có nhiêu tranh luận vỆ từ này. 
Xem Thomas, øø. c., 149. n. 3. 2 Phân kêt thúc của 


Mahãparinibbãna Sutta (D. ii. 167) nói rằng xá lợi Phật được chia 
làm tám phần; bảy phần được tôn trí trong Jambudïpa, còn phần thứ 
tám trong cõi Nãga tại Rãmagãma. Có tất cả bốn xá lợi răng: xá lợi 
thứ nhứt được tôn trí trên cõi Thiên, xá lợi thứ hai trong Gandhãra, xá 
lợi thứ ba tại Kãliàga (về sau được thỉnh sang Tích Lan), và xá lợi 
thứ tư trong cõi Nãga. Phần xá lợi chia cho Vua Ajãtasattu được tôn 
trí trong tháp và bị lãng quên. Về sau Asoka khám phá ra (nhờ sự hỗ 
trợ của Sakka) và được phân phối cho 84 ngàn tịnh xá. Asoka còn 
tìm thấy tất cả các xá lợi khác, trừ xá lợi tôn trí tại Ramagäma. 
Những xá lợi này về sau được tôn trí trong Mahãcetiya tại 
Anuradhapura (Mhv. xxxI. 17 ff). Nhiều xá lợi khác cũng được liệt 
kê, như xá lợi xương đòn, bình bát, vân vân (Mhv. xvi1. 9 ff; Mhv. 1. 
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37, vân vân). 63) ơ,, DA. 11. 899, 6® Mhv. 1. 
12 f; Dpv. 1. 4Š fE; 1i. I fF. vân vân. Miễn Điện nói rằng Đức Phật 
có viếng xứ này và đến Lohitacandana Vihãra do hai anh em 
Mahäãpunna và Cũlapunna ở Vãnljagãma cúng dường (nd. 4miid. 


xxlii., và Sãs. 36 £). 55 Truyền thuyết nói rằng có nhiều 
dâu chơn khác của Phật trên bờ sông Nammadä, núi Saccabaddha và 
trong Yonakapura. 69 E2, Sp. 111. 689. v 


E.g., D. ii. 211; M. ii. 166 f. Được biết khi người thường nói một 
chữ, Ananda có thê nói tám chữ, và Phật nói 16 chữ. (68) 

t.øg.,M.1. 269, 275. 69 E2 ,M.1i. 167. V0 

Chỉ tiết, xem s.v. Buddha. Œ" Các cuộc thử đánh giá 
Đức Phật đều không thành tựu. Kinh sách chỉ nói đến hai lần: lần 
thứ nhứt bởi một Bàlamôn ở Rãjagaha và lần thứ nhì bởi một Asura 
trưởng tên gọi Rahu (DA. 1. 284 f). Phật có sức mạnh của cả triệu 
thớt voi (e.g., VibhA. 397), nhưng sức lực Ngài giảm nhanh sau bữa 
ngọ trai cuối cùng; Ngài phải nghỉ ở 25 nơi trên đường từ Pãvã đến 


Kusinärä chỉ cách nhau có ba gãvuta. Vi cH Ba VI, lóc 2E) 0) 
xem thêm M. 1. 122 nói răng có một tykheo ho trong lúc Phật thuyết 
bị bạn lắc nhẹ đề nhắc "khéo. (3 Eơ, D.1. 178 Ê; 1H. 39; 


đệ tử của Ngài cũng nỗi tiếng thích sự tỉnh lặng (e.g., D. iii. 37). 

Œ® Ƒ ơ.,S. v. 12, 320; nhưng sự thích tỉnh lặng có lúc bất lợi 
cho Ngài. Chư tỳkheo có lần hỏi vậy chớ Ngài giao du với ai mà đạt 
được thắng trí? Trí tuệ của Ngài bị sút giảm vì tập quán ân cư của 


Ngài (D. 11. 38). ứ3 A,1. 181. É8 ko. Ả, 
1v.438. K9 ID, 1.. 222 1. ứ8® M. 1. 445. 09 
Vin. 1. 313. 69 Eơ, Mi 230. Khi Phật hỏi, Ngài luôn 


luôn mong có người đáp; Dạxoa Vajirapani luôn luôn có mặt đề doạ 
những ai không muôn đối đáp (e.g., M.¡. 231). Phật không quan tâm 
đến việc thâu nhận thêm đệ tử, nên mỗi khi có ai xin quy y với Ngài, 
Ngài thường yêu cầu họ suy nghĩ kỹ, như trong trường hợp của Acela 


Kassapa và Upäligahapati. CM -VXGIH.- 3đ Ủy 8.9. 
Kutägärasälä. 62 z,M.1. 94. ch Eg. 
trong trường hợp của âm mưu được tổ chức ở Mãgandiyã (DhA. iv. 
1£.). 9p, 134. 65%LVIH,1,.270: . 

Vin. 1. 210 £; Thag. 1§5. ®” DhA. iv. 232; ThagA. I1. 
311. 8 MA. 1. 465; DA. 11. 974, xem thêm D. 1i. 209, lúc 
Ngài thuyết cho dân chúng Malla ở Pãvã. 6® SA, 1, 
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200. 69 Ap, 1. 299, PIABP-L. 0T le 
A.I. 23 #* Danh sách này không thê đây đủ. Một sô 
danh tánh đã được nêu trong Tự Điên này. 


1. Gotamaka.—Một phái tu khổ hạnh được liệt kê trong danh 
sách các phái tu khổ hạnh ®. Rhys Davids ? nói rằng các vị này là 
môn đệ của một đạo sĩ khác thuộc dòng Sãkya, nhưng rất khác biệt 
với Đức Phật. Ông nghĩ rằng đạo sĩ ấy là Devadatta hay một 
Bàlamôn thuộc dòng Gotama.  Lai/a-visara °) có liệt kê các 
Gautama trong danh sách gồm chín nhóm như vậy; Gotamaka và 
Gautama có thể là một, nhưng được Kinh điển Nam và Bắc tông viết 
khác nhau. Theo Laia-visfara, các phái này hiện diện trước thời 
Đức Phật, vì được biết họ có đi đến gặp Đức Phật sáu tuần sau khi 
Ngài chứng ngộ. Nhưng sau đó không có kinh sách nào đề cập đến 
họ nữa cả. 

(0A, 11, 276. Phải chăng đevadhammikä trong Ap. H1. 358 (vs. I1) 


chỉ Gotamäa? ? Dial. 1. 222; nhưng xem tài liệu của ông về 
Buddhist Law trong ERE; xem thêm Ö8re/hren 265, n. 3. ®)Ð, 
492. 


2. Gotamaka.—Dạxoa. Xem Gotamakacetfiya. 
3. Gotamaka.—Xem Kanha-Gotamaka. 


Go(amaka Sutfa. --Thuyết cho các tỳkheo tại Gotamakacefiya. 
Đức Thế Tôn dạy rằng Ngài thuyết pháp có thắng trí, có nhơn duyên, 
có thần thông, nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy cần phải làm ©'. 

Khi pháp này được nói lên, ngàn thế giới đều rung chuyên Đn 
Chú giải M4jjhima *° nói rằng kinh này được Phật thuyết cho các 
tỳkheo đề cập trong Mũlapariyãya Sutta, và sau khi bài pháp chấm 
dứt tất cả đều đắc quả Alahán. 

®A.,1.276 £ ' Xem thêm DA. 1. 130; J. 1. 259. 

31,49, 


Gotamaccetiya.--Đền nằm gần và về phía Nam của Vesäli °. Đền 
được xem như một điêm đẹp nhứt của kinh thành “”; Phật có an trú tại 
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đó nhiều lần, đặc biệt là vào năm đầu tiên của triều đại Ngài ®. Tại 
đây, Ngài chế giới cho phép tỳkheo được sử dụng ba y, sau khi nhận 
thấy lạnh về đêm và phải quấn thêm y ®. 

Đền có trước thời Phật và thờ Dạxoa Gotamaka. Về sau, tại 
địa điểm này một tịnh xá được xây lên cúng dường Phật và Tăng 
Đoàn °. Phật thuyết, kinh Gotamaka Sutta tại đây “. Trong danh 
sách những nơi nổi tiếng ở Vesäli của Diwavadäna có thấy ghỉ tên 
đền Œautama-nyagrodha; có giả thuyết nói rằng '® đền được gọi theo 
tên của các Kala (Kanha) Gotama Naga, nhưng không có dẫn chứng. 


9D. 1. 9. ® ƑEÖø.,D. 1i. 102, 118. ® AA, 1, 
457. ® Vịn. i. 288; i1. 195. Ø) UdA. 322; 
Dhammapada. i11. 246; AA. 1. 457; SNA. 1. 344. ® Và. cả 
Hemavata Sutta (SNA. ¡. 199). “)n.201: l 


Xem .J.P.7.S. 1891, p. 67; Vindisch: Mara und Buddha, p. 68; cp. Ả. 
11. 145. 


Gotamatittha.--Bến trên sông Hằng, nơi Phật qua sông sau khi 
rời Päfaligama °'. Xem thêm Gotamadvära. 
0 Vị. 1i. 230; Ud. vi. 6; UdA. 424; D. 1. 89. 


Gotamadvära.--Cổng mà Phật đi qua khi rời Pätaligãma, sau khi 
thọ trai theo lời mời của hai viên Quan Sunidha và Vassakãra trấn 
giữ thành trong Paãtaligama °`. 

® Vịn. 230, etc. như trên. 


Gotamä.— Thân mẫu của Candakumära và là chánh hậu của 
nhà vua trị vì Benares °. Bà là Mahãmäyä “. Đôi khi bà được gọi 
là Gotami °®). 

®J. vị, 134. ® Jb¡ad., 157. ® Eơ, jbid, 148, 
151. 


1. Gotaml, Gotama— Xem Mahä Pajãpad GotamI, 
KisãgotamI, vân vân. 


2. GotamI.—Một trong những nữ cư sĩ hộ trì Phật Vessabhũi °'. 
Chú giải ” gọi bà là KãligotamI. 
® Bu. xxII. 25. ? BuA., p. 208. 


o28 


“2+ TD¿ếu Daa6 “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


1. Gotamĩ Sutta—Mãra thấy Tỳkheo ni Kisã GotamT trên 
đường khất thực trở về ngồi nghỉ một mình trong Andhavana, tìm 
cách làm cho bà hoảng sợ. Nhưng Mãra bị bà biết nên phải biến mất 
tại chỗ ©, 

Móc V2 


1. Gotamĩ Sutta——Chuyện kế làm thế nào Dì mẫu Pajäpati 
Gotami (.v.) và các nữ nhơn theo bà được Phật chấp thuận cho gia 
nhập Tăng Đoàn và các điều kiện của sự gia nhập các nữ tu ®. 

® A,1v, 274 fF. 


Gotamyä.— Tên gọi các nữ nhơn đi theo Dì mẫu Pajäpafi 
Gotami °'. 
0® E.g.. DhA. iv. 149, 


Gotta, Goda.—Xem Godatta [2]. 


2. Godata Thera-Tên đầy đủ của Trưởng lão là 
ÄAbhidhammika Godatta, ám chỉ ông làu thông Vi Diệu Pháp. Ông 
thù thắng về giảng giải Vi Diệu Pháp và được Visuddhimagga công 
nhận”. Tuy nhiên, giảng giải của ông không được các Chú giải chấp 
thuận vì phản ảnh nhiều kiến riêng của ông. 

Samaniapaäsadikä '” còn nói răng Trưởng lão là một thượng 
thủ về Vinaya. Lần nọ, có một tỳkheo ở Antarasamudda đề cái tô 
bằng gáo dừa do ông đẻo trong tịnh xá, lúc ông sang Cetiyagiri. Một 
tỳkheo khác thích cái tô nên lấy rồi cũng qua Cetagiri. Tại đây ông 
gặp chủ cái tô và bị cáo buộc tội ăn cắp. Không thể giải quyết vẫn đề 
tại đó, các ông kéo nhau qua Mahävihãra. Trồng nôi lên, chư 
tỳykheo tụ họp tại Mahavihãra và vị tỳkheo lấy cái tô bị kết tội 
para/¡kä, tức tội bắt cộng trụ là tội nặng nhất trong giới bổn. Nhưng 
Godatta biện hộ rằng cái tô không đáng giá, và Phật không thể chế 
giới buộc tội pãräjika đối với hành động nhỏ nhen đó. Ông được 
nhiều người tán đồng. Lời đồn đến Vua Bhãtiya, nhà vua liền hạ 
chiếu từ rày về sau mọi tranh chấp phải do Godatta phân xử. v./. 
Godha, Godhaka, Goda, Gotta, Godanta. 

0p, 138. 2 1¡, 307, xem thêm 478; 1ii. 588. 
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3. Godattfa Thera.— Trưởng lão an trú tại Kalyäni-mahãävihära 
ở Tích Lan. Ông chỉ khất thực lúc bóng mặt trời đài lối 5 em và thọ 
trai lúc bóng ấy còn 2, 5 em. Ông rất đúng giờ dầu không có mặt 
trời. Dân chúng thường tin nơi ông để định giờ giấc ®'. 

® MA. ¡. 100. 


Godata Sutta-KÊ lại câu chuyện giữa Godatta và 
Cittapgahapati tại Ambätakavana trong Macchikäsanda. Tôn giả 
Godatta hỏi G1a chủ Citta: “Vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm 
giải thoát, không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát, những pháp 
này là khác ngôn từ, hay đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ?” Gia chủ 
Citta giải thích và nói rằng: “Đây là pháp môn, do pháp môn ấy, các 
pháp này là đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ.” ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 199]. 

Mễ 7h 52Á 00 l 


GodävarT.—Xem Godhävari. 
1. Godha, Godhaka.—Xem Godatta [2]. 


2. Godha Thera.—Thích tử. Cuộc đàm thoại giữa Trưởng lão và 
Thích tử Mahänäma được ghi lại trong Godha Sutta ° (.v.). 
0S,v.371. 


1. Godha Jãtaka (No.138).—ChuyệnCon Cắc Kè. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm con các kẻ thường đến đảnh lễ một đạo sĩ khô hạnh có 
giới hạnh sống bên gò mối. Một hôm, vị đạo sĩ có giới đức này ra đi 
và một đạo sĩ khác đến; ông sau là người giả dối. Bữa nọ dân làng 
đến cúng dường ông một dĩa thịt các kè. Tham ăn thịt cắc kẻ, ông 
định giết con cắc kè hằng ngày đến đảnh lễ ông. Nhưng cắc kè này 
biết được giả tâm của ông nên trốn thoát kịp thời vào gò mối rồi thò 
đầu ra lên án sự giả đối của ông. 

Chuyện được kể về một tỳkheo lừa đảo °'. 

0].1. 480 £. 
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2. Godha Jãtaka (No. 141).—Chuyện Con Cắc Kè. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm con cắc kè chúa. Con cắc kè con làm thân với một con 
kỳ nhông mà chàng hay ôm hun. Cắc kè chúa khuyên con chớ nên 
thân thiện quá với kẻ có sự thân thiện giả tạo. Nhưng cắc kè con 
không tin lời cha. Biết tai họa có thể đến từ kỳ nhông, cắc kè chúa 
cho đào mở sẵn một lỗ thoát thân trong hang. Mệt mỏi với lối ôm 
hun và có cảm tưởng như mình bị cắc kè đè chết, kỳ nhông âm mưu 
với người săn cắc kè để giết bỏ bạn mình. Được kỳ nhông chỉ điểm, 
người săn cắc kè đem lửa xông vào hang cắc kè và bắt được rất nhiều 
cắc kè. Cắc kè chúa may mắn thoát khỏi đại nạn nhờ lỗ thoát đào hồi 
trước đây. 

Chuyện được kể về một tỳkheo phản bội. Nhận diện tiền 
thân: Kỳ nhông chỉ Devadatta °. Xem thêm chỉ tiết trong 
Mahilãämukha .Jãätaka. 

001.1. 487 £. 


3. Godha Jãtaka (No. 325).--Chuyện Con Cắc Kè. Giống như 
chuyện [1] kế trên, nhưng ở đây nhà tu là người xảo quyệt. Chuyện 
được kể về một nhà tu xảo quyệt ?), 

091.11. 84. 


4. Godha Jãtaka (N0. 333).— Chuyện Con Cắc Kè. Chuyện kế 
về một đôi vợ chồng được biếu con các kè nướng trên đường đi đòi 
nợ về. Ông chồng ăn hết con cắc kè trong lúc bà vợ đi lấy nước. Bà 
không phiền trách mà chỉ uống nước đỡ dạ. Lúc yết kiến Phật và 
được Phật hỏi ông có chăm sóc bà không, bà bạch rằng bà không 
được ông thương yêu. Phật kế cho ông bà nghe chuyện xưa như sau: 

Trên đường trở về sau một hành trình mệt mỏi, hai vợ chồng 
thái tử được đám thợ săn biếu cho con cắc kè nướng. Bà vợ dùng 
dây leo buộc các kè xách theo. Đến một hồ nước, bà treo cắc kè lên 
cây rồi đi lấy nước. Ông ngồi ăn hết con các kè nướng, chỉ chừa cái 
đuôi. Lúc bà trở lên, ông bảo cắc kè vuột chui vô ô kiến, ông chỉ 
năm được cái đuôi. Về sau thái tử lên ngôi và bà được phong làm 
chánh hậu nhưng hữu danh vô thực. Bồ Tát bấy giờ là một cận thân, 
muốn có sự công bằng đối với bà, nên gợi chuyện để bà nói lên câu 
chuyện con cắc kè nướng lúc xưa. Nhà vua biết lỗi mình nên bù đắp 
bà bằng quyên lực tột đỉnh ®. 
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®J, 1i. 106 £; cƒ/ Succata Jätaka. 


Godha hay Mahãnãma Sutta—Họ Thích Mahãnäma đến 
viếng họ Thích Godha ở Kapilavatthu và hỏi rằng: “Một người là 
bậc Dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp thời không bị thối đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ?” Godha đáp có ba: thành tựu sự tịnh tín 
bất động đối với Phật, Pháp và Tăng. Đến lượt Godha hỏi câu tương 
tợ, Mahãnäama đáp có bốn vì có thêm sự thành tựu các giới được các 
bậc Thánh ái kính. Hai vị tìm đến yết kiến Phật về tranh luận này. 
Đức Phật dạy rằng Mahãnãma nói như vậy mà Godha có nói gì 
không? Godha bạch: “Họ Thích Mahãnama đã nói như vậy, con 
không có nói gì trừ lời nói "Thiện", trừ lời nói "Tốt”.” ®, [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

Cỡ 6V. 271.1. 


Godhagatta-Tissa Thera.—Trưởng lão là người hàn gắn mối bất 
hòa giữa hai anh em Du{thagämanï và Tissa °. Chú giải ” nói rằng 
Trưởng lão có da như da cắc kẻ. 

0 Mhv. xxIv. 49-53. “ MT. 469. 


Godhapura.—Xem Gonaddhapura. 
Godhä.—Xem Käligodhä. 


1. DodhävarT (v./. GodävarT).—Con sông trong Dakkhinäpatha, 
làm ranh giới Nam của xứ này. Vào thời Phật, hai nhà vua Alaka 
(hay Mulaka) và Assaka (cả hai đều là người Andhaka) cùng có 
thần dân mình cư trú trên bờ Bắc của sông này, và ân cư của 
Bàlamôn khổ hạnh BãvarT nằm ngay giữa hai lãnh địa ấy °. Chú 
giải ” nói rằng ở đây, sông Godhävarï chia làm hai nhánh tạo nên 
một đảo nhỏ tên gọi Kapifthavana dài ba lý, có rừng rậm. Ân cư 
của Bãvarï rộng năm lý. Thuở xưa, vùng này là trú xứ của nhiều hiền 
giả, mà Sarabhanga là một °. Theo Chú giải 4aguffara °), ân cư 
của Bãvarï nằm trên chỗ uốn cong của sông (Godhävarivaike). 
GodhävarT là con sông thiêng của miền Nam Án Độ, xuất phát từ 
Brahmagiri gần làng Triyanvaka và được linh thiêng nhờ có liên hệ 
với Rãma và nhiều vị thánh khác. 
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(0Ð SN. vs. 977. 2 SNA, 11. 581. VẤN J\P No l2 
136; Mu. 1. 363. ® AA.1. 182. 


_2. Godhãyarï——Con kênh do Vua Parakkamabähu I xây để nối 
liên Kãragangäã với Parakkamasägara 0©). 
G0: DEXIX c1 


Godhika Thera.—Con của vị Tộc trưởng Malla ở Pãvã. Ông đi 
cùng bạn là Sabahu, Valliya và Uttiya lên Kapilavatthu, được 
chứng kiến Thần thông Song hành, xin gia nhập Tăng đoàn, và về 
sau đắc quả Alahán. Tại Rãjagaha, Vua Bimbisära cất cho ông một 
cái lều nhưng quên lợp mái. Thiên thần không ban mưa xuống 
vương quốc, cho đến khi nhà vua nhớ ra và cho lợp mái. 

Godhika và bạn đồng phạm hạnh của ông sống với nhau rất 
hoà thuận, nhút là trong thời kỳ của Phật Siddhatta và Phật Kassapa. 
Vào 87 kiếp trước Godhika làm vua bảy lần dưới vương hiệu 
Mahasena t. 

Theo Samyutta ”, Godhika sống tại Kalasila trên sườn núi 
Isig1lipassa, nơi mà ông tu tập nhưng chỉ đạt được sự giải thoát nhút 
thời chớ không đắc được quả Alahán ®. Ông thối thất nhất thời tâm 
giải thoát ấy và cắt cô tự vận sau sáu lần cố gắng. Biết được tâm tư 
ông, Mãra bạch trình Phật. Phật đến nhưng đã trễ; Godhaka “năm 
bất động trên giường với hai vai mở rộng.” Phật tuyên bố Godhika 
đắc quả Alahán. Chú giải nói rằng sau khi cắt cổ mình, Godhika bèn 
kiểm lại sự hấp hối của mình và liên trú trong quả Alahán. 

0) Thag. vs. 51; ThagA. 1. 123 £; Ap. 1. 140. ® §, 1, 120 
f; SA. 1. 144 f.; xem thêm DhA. 1. 431 f. ® DhA. (I 431 Ê) 
thêm răng ông bị bệnh vì làm việc quá sức. 


Godhika Sutta.--Kê chuyện Tôn giả Godhika tự vẫn nói trên °. 
® S.¡. 120 £ 


Godhiya-Mahätssa Thera—Sư phụ của Đại cư sĩĨ 


Dhammadinna ở Valangatissa-pabbata °'. 
0 MT. 606. 


933 


“2+ TO¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


Godhĩ.—Có thể là mẫu thân của Devadatta (g.v.), còn được gọi 
là Godhiputta °). 
® Vịn. ¡¡. 189. 


Gonaddha (Gonaddhapura).—Nơi mà đệ tử của Bàlamôn khổ 
hạnh Bãvarï ghé qua trên đường đi từ trú xứ của Bãvarl đến 
Rãjagaha để yết kiến Phật. Giữa hai nơi này có Patthãna, 
Mãhissafi và Ujjeni; bên kia Gonaddha là Vedisã °). Chú giải ” nói 
rằng Gonaddha là tên khác của Godhapura. 

 Sn, vs. I0I1. “ SnA. 1i. 583. 


Gonarattha.--Quận ở trên miền Bắc Tích Lan, nơi mà Mãgha và 
Jayabähu lập đôn lũy °'. 
® Cv, lIxxxIH. l7. 


Gonisavihãära.—Tịnh xá ở Tích Lan, nơi mà Dhãtusena (.v.) 
được chú nuôi dưỡng lúc sống giả dạng tu sĩ “. Geiger ” nghĩ rằng 
tịnh xá nằm về phía Nam của Anuradhapura. 

0 CV. xxxvI1. 21. ® Cụ, 77s. 1. 30, n. ]. 


Gonusurattha.—Quận nằm trên miền Bắc Tích Lan, có lúc bị 
Mãpha và Jayabähu chiêm °'. 
® Cv, IxxxIIH. l7. 


Gonnagäma.—Làng trong xứ Rohana do Vua Dappula cúng 
dường cho Cittalapabbatavihära °'. 

® Cv, xlv. 59. (xem lại phần này, thiếu phần Gonnaviftthika 
và bị lộn với Gonnagäma) 


1. Gopaka.—Trưởng lão. Ông trú tại hoa viên Kukkufäräma 
trong kinh thành Pãfaliputta. Tại đây ông được cúng dường một bộ 
œ@) 


0) Vịn, 1. 300. 
2. Gopaka.—VỊ vua vào 9] _kiếp trước, từng cúng dường Phật 


bông trúc đào (#azavera). Ông là tiền kiếp của Trưởng lão 
Kanaverapupphiya ®'. 
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0® Ap, ¡. 182. 


3. Gopaka.—Thích nữ ở Kapilavatthu, có lòng tín Phật, Pháp, 
Tăng, giữ đầy đủ giới, và tu tập tâm niệm đàn ông. Bà tái sanh làm 
con trai của Thiên chủ trên cõi Tãvatimsa. Tại đây, ông được ba 
Cànthátbà hạ đẳng phục vụ hầu hạ; đó là hậu thân của ba tykheo từng 
sông thọ hưởng dục lạc. Thấy họ, ông quở trách họ răng; “Tai của 
các người ở đâu mà không nghe Pháp của Thế Tôn!” Bị trách mắng 
như vậy, hai vị ngay trong hiện tại chứng được chánh niệm và sanh 
làm phụ tá cho Phạm thiên; còn vị thứ ba sống thọ hưởng dục lạc. 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1991]. 

Có một số kệ nói là của Gopaka trong Sakkapañha Sutta °. 


90.1,271-5. 

Gopaka Moggallãna—Bàlamôn, Đại thần của Vua Ajãtasattu 
trông coi việc gìn giữ Rãjagaha °' Xem Gopaka Moggalläna 
Sutta. 


Theragäthäã ® có một vần kệ mà Tôn giả Moggallãna đọc để 
trả lời cho Gopaka Mogsallana. Gopaka hỏi Tôn giả Moggallãna 
nhớ được mấy lời dạy của Đức Phật. Tôn giả đáp là §4 ngàn, rồi 
giảng giải “). 

(OP M. 1. 7. ® vs, 1024. 3 ThagA. 1. 130. 


Gopaka Moggallãna Sutta——Không lâu sau khi Đức Thế Tôn 
nhập nípbàn, trên đường vô Rãjagaha khất thực, Tôn giả Änanda 
ghé viếng nơi mà viên Quan Bàlamôn của Vua Ajãtasattu là 
Gopaka Moggalläna đang tăng cường phòng thủ. Moggallana hỏi 
Tôn giả chớ có tỳkheo nào thành tựu một cách trọn vẹn tất cả các 
pháp mà Thế Tôn đã thành tựu chăng? Câu đáp là không. Lúc bấy 
giờ có Đại thần Bàlamôn Vassakãra đi thị sát các cộng sự trong kinh 
thành đến và hỏi câu tương tợ. Tôn giả Änanda bảo rằng các tỳkheo 
lấy Giáo Pháp làm Thầy. Tôn giả nói thêm có nhiều tỳkheo được tán 
thán, và tiếp tục liệt kê các đức hạnh của các vị tỳkheo ấy °. 

AM. 111. 7 FF. 
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Gopaka Sivali—Ông là người Tích Lan, từng xây tịnh xá 
Tãlapit(hikavihãra. Lúc lâm chung ông nhớ lại thiện hành của ông 
nên được sanh lên cõi Thiên °'. 

0 VỊbhA. 156. 


1. Gopäla.— Thái tử của Vua Udena. Gopäla còn là tên gọi của 
phụ thân của chánh hậu, GopälamätädevT °). 
® AA.1. 118. 


2. Gopäla.—Một Dạxoa trưởng thường được Phật tử van vái lúc 
hữu sự °'. 
9D, 1ï. 205. 


3. Gopãla——Một trong bốn con của TẾ sư triều Vua Esukäri. 
Xem chuyện ông trong Hatthipäla Jãtaka. Gopaäla là Moggallana 
œ) 


(2J.1v. 491. 


4. Gopäla.— Tài chủ, cha của Tapassu và Bhallika trong thời 
Phật Kassapa °'. 
0 ThagA. 1. 48. 


5. Gopäla.—Thiên tử ở trên cõi Tãvatimsa. Ông là sư phụ của 
Uracchadamälä, công nương của Vua Kikĩ. Ông từng cúng dường 
Phật Kassapa và chư tỳkheo. Ông có nghe kinh nhưng không đạt 
được chứng quả nào cả. Tôn giả Moggalläna có gặp ông lúc Tôn giả 
viếng cõi Tãvatimsa, và để trả lời câu hỏi của Trưởng lão Gopäla 
thuật lại chuyện mình, Trưởng lão Moggallãna vì ông thuyết pháp và 
ông đắc quả Dự lưu ®, 

® Vy, v. 14; VvA. 270 fF. 


6. Gopäla.—Thiên tử ở trên cõi Tãvatimsa. Ông từng làm người 
chăn bò ở Rãjagaha và có lần cúng dường Tôn giả Moggallãna bữa 
cơm kzmmaãsa (sữa đông và cơm). Ngay trong lúc cúng dường này 
và Trưởng lão đang thọ trai, ông bị rắn căn và mệnh chung ©'. 

® Vy, vii. 6; VvA. 308 £ 
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Gopälaka Sutta—Xem Cũla-Gopäalaka Sutta và Mahä- 
Gopälaka Sutta. 


Gopälapabbata.--Ngọn đổi gần kinh thành Pulatthipura được 
dùng như một môc ranh giới °°. `. 
® Cy. Ixxviii. 65; xem Cv. 77s. I. 110, n. 1 đề biết vị trí. 


Gopälamätä.—Chánh hậu của Vua Udena. Bà thuộc một gia 
đình nghèo ở Telappanäli. Bà có mái tóc đẹp mà nhiều người ước 
ao. Một hôm, có Trưởng lão Mahã Kaccäna đến làng bà cùng với 
bảy tỳkheo, bà cắt tóc mình đem bán lấy tiền cúng dường bữa ngọ. 
Được biết ngay khi bà thấy Mahã Kaccãna, tóc bà mọc ra dài lập tức. 
Hôm ấy, Trưởng lão dùng thần thông bay đến Ujjeni tấu trình sự việc 
lên vua. Nhà vua phái sứ giả đưa bà vê cung và phong chức chánh 
cung. Bà hạ sanh một hoàng nam mả bà gọi là Gopäla theo tên cha 
bà; còn bà được gọi là Gopälamäta °'. 

0 AA.1. 118; MI. 291. 


Gopï, Gopikã.—Thích tử hầu cận ở Kapilavatthu được tái sanh 
làm Gopaka-devaputta. Xem Gopaka |3]. 


Gomagga.--Địa điểm trong Simsapävana gần ÄJavĩ. Có lần Phật 
trú tại đây trong mùa Đông và có tiếp kiến Cư sĩ thiện xảo Hatthaka 
Alavaka ®©. 

0 A,1. 136. 


Gomatakandarä.—Cái động gần Veluvana trong Rãjagaha. 
Tỳkheo đến kinh thành từ phương xa thường được an trú tại động này 
do Dabba Mallaputta sắp xếp 0). 

09 Vịn, 1. 76; 111. 160. 

Gomaf[.—Con kênh do Vua Parakkamabäahu I xây. Kênh tẻ 
thành nhánh sông chảy từ Mahãvälukagangä về hướng Đông 0). 

CN, DEXIX, 32: 


Gomaya hay Gomayapinudïi Su(ta—Do Phật thuyết tại 
Jetavana. Một tykheo bạch hỏi Phật chớ có sắc nào là thường còn, 


937 


“2+ TD¿ếu ad “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


thường hằng không? Đức Thế Tôn cầm lên một miếng phân bò và 
giải thích răng cho đến một ngã thể nhỏ như thế này cũng không 
thường còn, thường hằng. Đoạn, Ngài nói, là Vua Mahã-Sudassana 
trị vì Kusävati, Ngài đã hưởng mọi thứ xa hoa trên đời, nhưng tất cả 
đều biến hoại. 

Kinh này được Trưởng lão Mahinda thuyết lại tại vườn 
Nandana vào ngày thứ sáu sau khi ông đến Tích Lan ®. 
95.11. 143 £. “ Mhv. xv. 197. 


Gomayagäma.—Một làng trong xứ Rohana °'. 
0? Cv. lxxv. 3. 


Goyäniya.--Chữ viết gọn của từ Aparagoyäna 0©). 
(2 J.1v. 278, 279; Ap. 1. 18; 1i. 348. 





Goyogapilakkha.--Địa điểm gần Benares mà Đức Phật có ghé 
trong các lần đi khất thực ®. Chú giải ” nói rằng điểm này gần cây 
sung (ilakkha) ở chỗ cột đàn bò. 

® A,1.280. AA.1.460. 


Gorimanda.—Một nhà giàu ở Mithilä. Ông tất xấu xí; mỗi lần 
ông mở miệng nói, nước miếng chảy ra và phải có hai nữ nhỉ xinh 
đẹp lau miệng ông bằng bông huệ. Những lúc không còn tiền mua 
bông, các tay chơi (revellers) đến nhà gọi ông, ông nghiêng mình ra 
cửa số hỏi ai thì nước miếng chảy dài phải được lau; lau xong bông 
được liệng ra cửa số, và các tay chơi này lượm đem về rửa xỏ xâu 
đeo đi dự cuộc vui chơi ), 

(9J, vị, 357 £ 


GolJakä]a.--Chồng của Dĩghatälãä. Ông được vợ sau bảy năm làm 
lụng bên nhà vợ. Một hôm, ông đi cùng vợ về thăm cha mẹ bà. Đến 
bờ sông ông ngần ngại không qua. Có người khách lạ tên 
Dighapifthi tới và đề nghị đưa ông bà qua sông vì ông xưng là rất 
quen thuộc với khúc sông này. Dighapifthi đưa bà qua trước rôi dùng 
lời đường mật dụ bà bỏ chồng theo ông. Lúc biết âm mưu của người 
khách lạ, ông nhảy ùm xuông sông và bơi qua dễ dàng để đòi vợ lại; 
sông thật sự rất cạn. Đôi bên dẫn nhau lên triều nhờ Đại sĩ 
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Mahosadha phân xử. Đại sĩ xử Golakala thắng cuộc và được thần 
dân tán đồng. 
Được biết Golakãla mang tên như vậy vì ông lùn (øgø/a) và 
đen (#ä{a) ©). 
®J, vị, 337, 338. 


Golapänu.— Tên làng mà Vua Buddhadäsa cúng dường cho 
Moraparivena °'. 
0? Cv. xxxvII. 173. 


GolJabãhatittha.—Bến trên sông Mahävãlukagaigä °'. 
® Cv, lxxvi. 264, 259, 


Govaddhamäna.—Làng trong Uttaräpatha, trong lãnh địa của 
Vua Kamsa. Là trú xứ của Upasagara và Devagabbhä, và là sanh 
quán của Andhakavenhudäsaputta °'. 

(2. 1v. 80. 


Govarattha—Quận dưới miền Nam Ấn Độ (Goa hiện nay). 
Vimaladhammasiriya có lân ân tại đây °). 
C` CV, xXoiV:2: 


Govinda.--Chủ khó của Vua Disampati. Ông có người con là 
Jotipäla kế vị ông sau khi ông băng hà, và được biết dưới danh hiệu 
Mahä Govinda (.v.) 0. “Govinda” là danh hiệu chớ không phải tên. 
Xem Govindiya phía dưới. 

D,. ïi. 230 £; Mtu. 1i. 204. 


Govindamala.-Ngọn núi trong xứ Rohapa.  Adipäda 
Bhuvanekabähu xây thành ở đây và dùng thành này như một pháo 
đài trong lúc quân của Vua Mãgha xâm chiếm xứ này °. 

® C\y. lxxxi. 6; xem thêm Cv. 77s. ii. 135, n. 4. 


Govindiya—Tước vị của Chủ ngân khố trưởng. Được hiểu như 
vậy vì có nhóm từ Œovwindiye abhisiñcissãmi khi Vua Disampati đề 
cử Jotipäla làm chủ ngân khó ©'. 

®D, 1. 232, cp. Jänussoni. 
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1. Gosäla Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở 
Magadha và là bạn của Sonakutikanna. Lúc nghe bạn xuất thế, ông 
cũng xin gia nhập Tăng Đoàn và trú trên miền cao nguyên gần làng 
ông. Một hôm, mẹ ông cúng dường ông bữa cháo mật và đường; sau 
khi thọ trai ông tinh tấn quán chiếu vả đắc quả Alahán. 

Vào 91 kiếp trước ông thấy chiếc y cũ của vị Phật Độc giác 
máng trên cành cây, ông đảnh lễ và dâng bông ®', 

Có thể ông là Trưởng lão Pamsukilapijaka nói trong 
Apadana °. 

02 Thag. vs. 23; ThagA. 1. 79 £ Áp. 11. 434; nhưng 
xem thêm Mahäkäla. 


2. Gosäla.—Xem Makkhailli. 


Gosinga Sutta—Xem Cũlagosinga Sutta và Mahäãgosinga 
Sutta. 


1. Gosingasälavanadäya—Con đường rừng gần Nãdikã. Một 
thời, Anuruddha, Nandiya và Kimbila trú tại đây; các ông được 
Phật đi từ Giñjakãvasatha đến thăm và thuyết Cñlagosihga Sutta 
(g.v.) ®. Phật cũng có an trú tại đây với nhiều Đại đệ tử như 
Sãriputta, Moggalläna; bấy giờ Ngài thuyết Mahãgosinga Sutta 
g.v.) !), 


CIM,1..2021, C9 /JDj 212.1. 


2. Gosingasälavanadãya.—Con đường rừng gần Vesäli. Lúc 
Phật an trú tại Kũfagärasäla trong Mahävana, có nhiều người đến 
gây tiếng ồn ào. Bị quấy rầy, một số tỳkheo như Cãla, Upacäla, 
Kakkata, Kalimbha, Nikata, và Katissaha vô rừng này ấn cư ®. 

9A, v, 133. 


Gosisanikkhepa Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có rải 
øosisa (bột đàn hương) bên ngoài tịnh xá. Vào 75 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Suppatifthita °'. 

0 Ap. 1. 245. 


940 


“2+ TD¿ếu ad, “?w TS¿dew¿ ?2A(¿ 


GH 


Ghafa.—Xem Ghata. 


Ghafa Sutta.—Hai Tôn giả Sãriputta và Moggalläna đàm đạo 
tại Kalandakaniväpa. Thấy Moggallãna tịch tịnh và có sắc mặt 
thanh tịnh, trong sáng, Sãriputta hỏi lý do và được Moggallãna trả lời 
rằng ông vừa có một pháp thoại với Thế Tôn tại Jetavana về tỉnh cần 
và tỉnh tấn. Sãriputta nói đối với Moggallãna ông chỉ là một đống 
sạn nhỏ trải dài trên Hy Mã Lạp Sơn. Moggallana nói lại rằng đối 
với Sãriputta ông chỉ là một năm muối nhỏ đặt cạnh ghè muối lớn, và 
không quên những lời Phật tán thán Sãriputta °'. 

CN, 11.279: 


. Ghafäya.—Một Thích tử ở Kapilavatthu, từng xây tịnh xá nối 
liên với tự viện Ñigrodha. Kinh Mahã Suññat(ã được thuyêt tại đây 
@) 


(®M. 11. 110, MA. 1ï. 907. 


Ghafikära.—Một Đại Phạm Thiên. Vào thời Phật Kassapa ông 
làm thợ gốm ở Vehalihga kiếm tiền chăm lo cho cha mẹ mù loà. 
Ông là một cư sĩ rất sùng tín của Phật; có lần Phật nhận lời mời của 
ông thay vì của vua trị vì Benares. Nghe nói Phật Kassapa đến nhà 
ông mỗi khi cần vật dụng gì bởi Ghafikãra rất chăm lo cho ngài. .Một 
hôm lúc ông không có nhà, bà con đến dở nóc nhà ông đem về lợp 
lều của Phật theo lời đề nghị của ngài. Nhà của ông trồng trơn suốt 
ba tháng nhưng không có hột mưa nảo lọt vô vì lòng tịnh tín vô biên 
của ông đối với Phật °. Và, theo Nalapäna Jãtaka ”' mưa sẽ không 
bao giờ rơi chỗ nhà ông suốt kiếp này. 

Vào thời Ghafikãra Bồ Tát là một Bàlamôn trẻ tên Jotipäla. 
Jotipala là bạn của Ghafikara nhưng không có lòng tịnh tín với Phật 
Kassapa. Một hôm Ghatikãra rủ Jotipäla đi viếng Phật nhưng chàng 
không chịu khiến Ghatikãra phải lôi chàng đi. Về sau Jotipäla gia 
nhập Tăng Đoàn, nhưng Ghafikãra không thê đi theo vì có cha mẹ già 
phải nuôi. Vua Kikĩ trị vì Benares bấy giờ nghe nói về đức hạnh của 
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ông bèn truyền chở 500 xe gạo tốt, vân vân đến cho, nhưng ông 
không nhận nói rằng ông có đầy đủ rồi ®). 

Sau khi mệnh chung, Ghafikãra đắc quả Anahàm và sanh làm 
Mahäbrahma trên cõi Thiên Avihã. Ông truyền lại tám pháp mà 
một tỳkheo phải thành tựu cho Phật Kassapa lúc Phật xuất thê làm 
tỳkheo ®. Bình bát khất thực mà ông cung cấp cho Phật biến mắt sau 
khi Phật được Sujãtã dâng cho bát cháo sữa '9. 

Theo Sømywuwa Nikãya ?”, Ghafikãra có viếng Phật sau khi 
ngài chứng đắc và Phật có nhắc lại tình bạn xưa. Bấy giờ ông có đề 
cập đến nhiều bạn khác nữa (ngoài Jotipäla) như Upaka, 
Phalaganda, Pukkusäti, Bhaddiya, Khandadeva, Bãhuragøi, và 
Pingiya. Họ có nghe Phật thuyết pháp, và sau khi mệnh chung sanh 
về cõi Avihã. Ở đây ông được Phật gọi là Bhaggava. 

®® MII. 223 £. X0: Hô W2 ®ÓM. 1 46 fF; S. 1. 
35 f;Bu. xxv. 41; SnA. ¡. 152. ® Dĩ nhiên ông đã đắc quả 
Tuđàhườn trước khi mệnh chung (DhA. 1. 380), nhưng ông không 
muốn người ta biết về các chứng đắc của ông (AA. ¡. 44). 

® J.1. 65; SnA. 11. 382; BuA. 236; VvA. 314. @ J, 
1. 69. S,1. 35 £; 60. 


1. Ghafikãra Sutta.—Do Phật thuyết trong chuyến du hành sang 
Kosala. Trên đường đi Phật tẻ vô đường nhỏ và đến chỗ từng là 
Vehalinga; Ngài mĩm cười. Tôn giả Ananda hỏi lý do người mĩm 
cười, Ngài kể cho Tôn giả và chư tỳkheo chuyện của Ghafikãra, 
người thợ gồm ở Vehaliga °®. Được biết Phật muốn các tỳkheo biết 
lòng mộ đạo của Ghatikara. Kinh này được thuyết lại tại một đền thờ 
gần Todeyya, ngôi đền mà dân chúng sùng kính nhưng không biết lý 
do. Phật dạy rằng đền thờ này là tháp của Phật Kassapa ®'. 

®M. 1. 45 ® MA. 1. 717. ® DhA. 1H. 
2L, 


2. Ghafikãra Sutta——Kê cuộc viếng thăm Phật của Thiên tử 
Ghafikära Mahäã Brahmä tại Jetavana và cuộc đàm thoại liên hệ 0), 


®S,¡.35 £, ó0. 


Ghattiyä.—Một trong bốn phu nhơn của Candakumära 0. 
0J.1v. 148. 
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1. Ghata (Ghatakumära).—Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. 
Có một quan đại thần phạm gian trong hậu cung bị bắt gặp và bị đuôi 
ra khỏi vương quốc. Viên quan này sang đầu quân với Vua Vañka 
trị vì Sãvatthi và xúi nhà vua này cử quân sang chiếm Benares. Vua 
Ghata bị bắt và cầm tù; trong tù ông nhập định. Vua Vaika bị nóng 
hừng hực trong cơ thê bèn đến Vua Ghata và được nhà vua này đọc 
kệ giải thích tại sao ông không sầu khổ. Nghe xong kệ, Vua Vahga 
xin trả vương quốc lại cho Vua Ghata ®. y./. Ghata. 

0,11, 168 Ê; œ Ekaräja. 


2. Ghata (Ghatapandita).—Bồ Tát sanh làm vị thứ chín trong số 
mười anh em Andhakavenhudäsaputtãä. Lúc vương tử chết, Vua 
Vãsudeva khóc than thảm thiết; Vãsuda là anh cả của nhóm. Muốn 
giúp vương huynh giảm nổi ưu phiền, Ghata giả điên đi khắp kinh 
thành Dvãravafï tìm con thỏ mặt trăng. Được Đại thần Rohineyya 
đưa tin, Vua Vãsudeva đến gặp và bảo Ghata đừng mơ mộng ngông 
cuồng nữa. Ghata thành tựu ý mình, còn Vãsudeva hết buồn khổ ®), 
y./. Ghata. 

®J,1v. 81, 84 ff; Pv. 11. 6; PvA. 93 f. 


1. Ghatfa Jãtaka (No. 355).--Chuyện Vương Tử Ghata. Chuyện 
của Ghatakumära (4.v.).. Chuyện kế về một Đại thần trong triều 
Kosala. Ông rất được nhà vua quý mến, nhưng bị xàm tấu nên phải 
vào tù. Trong tủ ông nhập định và đắc quả Dự lưu. Khi được thả ra, 
ông đến yết kiến Phật và Ngài kế cho ông nghe chuyện Bồn thân. 

Vua Vanka chỉ Tôn giả Ananda ®). 

0,111. 168 fF. 


2. Ghata Jãtaka (No. 454).--Chuyện Andhakavenhudäsaputta 
(q.v.) và cách mà Trí giả Ghata an ủi người anh cả là Vua 
Väñsudeva. Dẫn nhập giống chuyện trong Matthakundali Jãtaka. 

Nhận diện tiền thân: Đại thần Rohineyya chỉ Änanda và 
Vãsudeva chỉ Sãriputta °?. 

® Chuyện nói có thể là đề tài của chuyện Ummäãdacittä trong 
Mahävamsa (ix. 13); xem thêm ZDMG. 53, 25 ff. để biết mối liên 
quan với ïarivarmsa. 2 J, 1v, 79 fF. 
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Ghatamandadäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông 
thấy Phật Sucintita bị bệnh thần kinh có cúng dường Ngài 
(ghatamanda). Ông làm vua trên cõi Thiên 54 lần và vua dưới cõi 
thế 51 lần ®, 

Kệ ông được lập lại ở nhiều nơi khác ” và Chú giải 
Theragathäa nói các kệ này của Trưởng lão Ajina ®). 

0 Ấp. 1. 383 £. ® Jb¡d., 436. 3 ThagA. 1. 

250. 


Ghatãsana.—Vào 21 kiếp trước Pupphathipiya làm vua 38 lần 
dưới vương hiệu này °), 
©® Ap. ¡. 156. 


Ghatãsana Jãtaka (No. 133).— Chuyện Lửa Cháy. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm con chim chúa sống với đàn chim trên cây có cành de ra 
trên hồ nước. Chim đậu trên cành để phân rơi xuống hồ, trú xứ của 
Rắn chúa Canda. Rắn chúa muốn đuôi chim đi nên làm nước hồ 
phun lên đốt cháy cây. Chim chúa thấy nguy cơ đến bèn gọi đàn 
chim bay đi lánh nạn. Nhiều chim không nghe nên bị cháy tiêu. 

Chuyện kế về một tỳkheo có lều bị cháy rụi. Dân làng cất 
cho ông một lều khác nhưng phải ba tháng mới xong. Trong ba 
tháng này ông không thẻ thiền định ®. 

0J.1.471£. 


Ghanasela—Núi ở phía Nam quốc độ Avanfi trong 
Dakkhinäpatha, trú xứ của Đạo sĩ khô hạnh Kãladevala °'. 
01. v, 133: 


Ghanikã.—Một hạng thần, (thần mây?) ©'. 
® MII. p. 191. 


GharanT.--Nữ đệ tử của Phật đắc quả Tam thiền. Lúc Phật chuẩn 
bị thị hiện thần thông Song hành, bà xin được thi triển thần thông của 
bà--biến đất thành biển và biến mình thành con chim lặn xuống nước 
DŠ 


® DhA. iii. 209. Có Tháp Gharanï gần Suppäraka (Divy. 47). 
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Gharäväsa-pañha.—Câu hỏi của Đại vương Dhanañjaya và câu 
trả lời của Trí giả Vidhura trước khi Thần Dạxoa Punnaka bắt Trí 
giả đem về dâng cho Chánh hậu của Xà vương là Bà Vimalãä. Câu 
hỏi rằng một gia chủ sống như thế nào để được lợi lạc trong kiếp này 
và kiếp tới 0. 

(2J.1v. 286 


Ghotamukha.—Bàlamôn có thê ở Päfaliputta. Đến Benares vì 
công việc, ông gặp Tôn giả Udena trong vườn xoài Khemiya và có 
đàm đạo; cuộc đàm đạo được ghi lại trong Ghofamukha Sut(a. Sau 
cuộc đàm đạo, ông xin làm cư sĩ và tự nguyện cúng dường Udena 
mỗi ngày 500 kahäpana (đồng tiền vàng), tiền mà Vua xứ Anga cúng 
dường cho ông hằng ngày. Udena không nhận tiền mà đề nghị dùng 
tiền cúng dường này để xây giảng đường cho chúng Tăng ở 
Pataliputta. Giảng đường mang tên Ghofamukhi ©'. 

Chú giải °® nói thêm rằng quan niệm riêng của Ghotamuka là 
mỗi người phải tự tìm sự vinh quang cho mình dầu có phải thí cha 
mẹ. Mặc dầu ông quan niệm như vậy, sau khi mệnh chung, ông vẫn 
sanh về cõi Thiên. Trên cõi Thiên, sau khi biết được duyên may của 
mình, ông giả dạng xuống thế, gặp người em gái, chỉ cho bả tiền ông 
cất giữ, và bảo người em dùng tiên này để trùng tu trai đường trong 
một tự viện mà các tỳkheo đang tu sửa. 

®M. 1i 157 ® MA. 1i. 786 Ê. 


Ghotamuka Sut(ta—Ghi lại cuộc đảm đạo giữa Trưởng lão 
Udena và Gho(hamukha tại Khemiyambavana, sau khi Phật đã 
nhập diệt. Ghotamukha nói không có sự xuất gia đúng pháp, vì 
không thấy ai được như Tôn giả. Udena kế ra bốn hạng người: tự 
hành khổ, hành khổ người, hành khổ người và mình, không hành khổ 
người cũng không hành khổ mình. Ghotamukha chỉ thích ý hạng thứ 
tư 0, 

(M1, 157 ấ. 


GhotamukhIT——Xem Ghotamukha. 


1. Ghosa.—Làng sanh quán của Luận sư Buddhaghosa °'. 
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0 Sãs., p. 29. 


2. Ghosa, Ghosaka.—Thiên tử, Kotũhalaka, trong tiền kiếp. 
Không thể kiếm sống được ở trong xứ mình, ông dẫn vợ con tha 
hương cầu thực. Ông đến nhà một người chăn bò, được cho ăn quá 
sức, ngả ra chết, và sanh làm con chó giữ nhà người chăn bò vì quyến 
luyến con chó cái trong nhà này. Lúc trưởng thành, chó thường theo 
chủ viếng một vị Phật Độc giác luôn luôn có thức ăn trong nhà. Đôi 
khi không đi được, người chăn bò gởi chó đến nhà Phật. Đường đi 
ngang qua một khu rừng và chó sủa lớn để xua đuổi thú hoang. Một 
hôm Phật đi xa, chó chết và sanh về cõi Tãvatimsa làm thần Ghosa 
hay Ghosaka. Về sau ông tái sanh làm Ghosaka-sefthi ©. 

0? DhA. ¡. 168 Ê; A. 1. 227 f; MA. ¡. 539 £; DA. ¡. 317. 


Ghosasaññaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông làm thợ 
săn, nghe Phật thuyết pháp, và thích thú với giọng nói của Phật ®'. 
Kệ ông trong Chú giải 7heragatha được nói là của Gahavarafiriya 
” và Dhammika ®). 

0 Ap. 1. 451. ” ThagA.1. 91. 6` lhịđ., p. 
398. 


Ghosaka-setthi (v./. Ghosita*).—Tài chủ ở KosambI. Sanh ra 
bởi người mẹ là kỹ nữ, bé bị bỏ rơi trong đống rác. Bé được một 
khách bộ hành cứu đem về nuôi. Chủ ngân khố ở Kosambi xin bé về 
làm con nuôi để cầu tự. Ít lâu sau phu nhơn ông hạ sanh một cậu con 
trai; ông âm mưu với nữ nô tỳ Kãlï giết đứa con nuôi nhưng thất bại. 
Ông bèn trả cho một thợ gốm một ngàn đồng để thủ tiêu đứa con 
nuôi này. Thế là Ghosita bị gởi đi đên nhà người thợ gốm với bức 
thơ làm tin. Ra ngõ thấy người em nuôi đang chơi bắn đạn, cậu trao 
thơ cho em bảo đem đến nhà người thợ gốm đề cậu chơi thế và hứa 
sẽ thắng cho em trong cuộc chơi này. Cậu em ra đi và bị người thợ 
gốm thủ tiêu. Căm giận hơn, vị chủ ngân khó liền gởi Ghosita đến 
ông Quản lý trăm làng của ông với bức thơ ra lệnh giết Ghosita; thơ 
được cột trên áo cậu. Trên đường đi cậu ghé ăn cơm nơi nhà ông chủ 
ngân khố làng; cô con gái của chủ nhà đem lòng thương khách. Thấy 
thơ, cô liền đổi cho một người khác đem đi với điều kiện Ghosita 
chịu cưới cô; đám cưới sẽ linh đình và chú TẾ SẼ được của hồi môn là 
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một nhà lầu mà gia đình sẽ cất cho. Ông Quản lý thi lành lệnh của vị 
Chủ ngân khố Kosambiï; và khi biết tự sự Chủ ngân khố Kosambï lâm 
trọng bệnh. Ghosaka và vợ mới cưới đến thăm ông. Với giọng thêu 
thào ông nói “Tôi không cho nói gia tài,” nhưng lại nói “Tôi cho...” 
thành thử Ghosita trở nên giàu có. 

Ghosita sống hành thiện giới nên được cử làm Chủ ngân khó 
của Vua Udena. Về sau ông gặp Sãmavati, con gái của người bạn 
tên Bhaddavatiya, nhận làm con và gả cho Vua Udena. 

Trong một tiền kiếp Ghosaka từng là Kotũñhalaka ở 
Addilarattha, nhưng phải bỏ quê đi vì thiếu ăn. Dọc đường, ông bỏ 
con vì gánh nặng, nhưng phải trở lại tìm vì sự nài nỉ của vợ. Do 
nghiệp ấy mà ông bị bỏ rơi trong kiếp này. Sau đó ông tái sanh làm 
chó, rồi Ghosakadevaputta °` (4.v.). 

Ghosaka có hai bạn ở Kosambl, Kukkuta và Paväriya. 
Trong nhiều năm, vào mùa an cư kiết hạ, ba ông cùng chung cúng 
dường trai ngọ cho 500 tỳkheo trú trên Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm, 
chư vị ân cư này đem đến tín chủ mình tin Phật ra đời; tin do một 
thần cây từng là người làm công của Trưởng giả Anäthapindika 
báo. Chư vị quyết định đi về Sävatthi yết kiến Phật. Ba ông tháp 
tùng các đạo sĩ ân cư, đem theo rất nhiều vật dụng cúng dường. Sau 
khi nghe Phật thuyết pháp, ba ông đắc quả Dự lưu. Khi được Phật 
nhận lời thỉnh cầu về Kosambi, Ghosita liền xây tịnh xá tại Kosambi 
để Phật và Tăng chúng an trú; tịnh xá mang tên Ghositãärãma °). 

Mitta ® là gia chủ trách nhiệm trai đường chân bần do 
Ghosita thiết lập. Sumana ® trách nhiệm trông coi vườn của ông. 

Ghosaka được kế như một ví dụ của người có thần thông 
hành thiện (øuññiddhi¡). Ông không thể bị giết chết đầu bị đâm ở bảy 
chỗ khác nhau ®. 


Xem thêm Ghosita Sutta. 
® DhA. ¡. 169 ff; PsA. 504 f. ® DhA. 1. 203 fF; 
AA.1. 234 £; MA. 1. 539 £; PsA. 414. vân vân. ® DhA. 1. 
189. ® 7b¡đ., 208. ® BuA. 24. 


Ghosita.—Xem Ghosaka [2]. 


Ghosita Sutta—Ghosita-setthi viếng Tôn giả Ananda tại 


Ghositäräma và bạch hỏi về “sai biệt vê giới” (dhãfunãnaffam) mà 
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Thế Tôn đã dạy. Tôn giả giảng giải tại sao ba thọ--lạc, khô và bất 
khô bât lạc--khởi lên ®), 
®S.ív. 113 £ 


Ghositäräma.—Tự viện ở Kosambi do Ghosita (Ghosaka, g.v.) 
xây để an trú Phật và Tăng chúng. Phật thường trú tại đây trong 
những lần viếng Kosambi, và Kinh sách có nói nhiều về tự viện này. 
Dưới đây là một số chuyện liên hệ: 

Ghositarama có hai tykheo, một vị làu thông Luật, còn vị kia 
rất giỏi về Pháp. Hai vị bất đồng ý kiến và dẫn đến sự rạn nứt Tăng 
Đoàn lần đầu tiên, khiến Phật phải vô rừng Pãrileyyaka tìm sự yên 
tĩnh ®. Những lúc đến Ghositãräma sau này, hình như Phật cũng có 
vô rừng tìm sự yên tĩnh đôi lần nữa ®). 

Tại Ghositirama Phật chế ra w#khepaniyakamma đối với 
Channa, vì ông không nhận và hối lỗi ông gây ra ®). 

Tại Ghositãrãma Devadatta âm mưu dùng Ajãtasattu đề hại 
Phật ®. Bấy giờ Phật trú tại đây và Thiên tử Kakudha xuất hiện báo 
cho Tôn giả Mahã Moggallãna biết âm mưu của Devadatta. Khi 
được bạch trình, Phật bảo Tôn giả không nên tiết lộ tin này, rồi 
thuyết về năm nghịch tội đưa đến đọa địa ngục ®. 

Tôn giả Ananda có trú tại Ghositärãma nhiều lần, hoặc với 
Phật hoặc một mình. Có một lần Tôn giả bạch hỏi Phật do nhơn 
duyên gì, “nữ nhơn không ngồi giữa trong pháp đình, không có dấn 
thân vào sự nghiệp, không đi đến tỉnh túy của sự nghiệp? Phật dạy vì 
phẫn nộ, tật đó, xan tham, ác tuệ là nữ nhơn” °'. Lần khác Tôn giả 
bạch hỏi Phật về an ôn trú ”. Từ Ghositärãma Tôn giả Ananda đi 
thăm một tỳkheo mi bị bệnh. Được biết tỳkheo ni này có tình cảm 
sâu đậm đối với Tôn giả nên khi gặp được Tôn giả, bà hết bệnh. Tôn 
giả thuyết cho bà nghe về tánh vô thường của sắc và giúp bà chứng 
ngộ °. Trong số những người đến viếng Tôn giả Änanda tại 
Ghositarama có: Ghosita (S. 1v. 113), Unnäbha (S. v. 271 £.), một 
gia chủ, một đệ tử của các Du sĩ ngoại đạo (AjTvika) (A. ¡. 217 £), 
Bhaddaji (A. ii. 202), và Udãyi. Tôn giả Udãyi viếng Tôn giả 
Änanda hai lần, lần trước để hỏi phải chăng thức cũng vô ngã như 
sắc (S. iv. 169 f.) còn lần sau để xin giảng giải kệ do Thiên tử 
Pañcälacanda nói (A. ¡v. 449). Udãyi còn đàm đạo với Ananda và 
cuộc đàm đạo này làm thành bài kinh Ãnanda thuyết cho chư tỳkheo 
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nghe (A. iv. 426 f). Tôn giả Änanda còn tự mình thuyết kinh 
Yuganaddha Sutta cho các tỳkheo trú trong Ghositärama (A. 11. 156 
£). 

Tại Ghositãrãma Tôn giả Udãyi thuyết pháp trước một tăng 
chúng đông đảo và được Phật tán thán khi nghe Tôn giả Ananda bạch 
trình (A. I1. 184 £). 

Tôn giả Channa ở Ghositarãma gây nhiều lỗi lầm mà ông 
không nhận và hối cải. Ông có một đệ tử muốn xây cho ông một 
vihãra; ông bèn đốn cây lấy chỗ xây cất gây bất mãn trong Tăng 
chúng. Lần khác ông bị Phật khiến trách vì không tin lời giảng của 
các Tỳkheo Trưởng lão trú ở Isipatana, Bärãnasi +; rồi khi Channa 
đến Ghositärama, Tôn giả Änanda dùng brahmadanda đôi với ông 
d2) 

Trong số các vị an trú tại Ghositarama có: Mũsila, Savi{tha, 
Nãrada cùng trú với Tôn giả Ananda (S. ii. 115); Pindola 
Bhãradväja [Trưởng lão này truyền giới cho Udena (S. iv. 110 £) và 
được Phật tán thán về các chứng đắc của ông (S. v. 224)]; Sãriputta 
và Upaväana (S. v. 76); Bahiya và Anuruddha (A. 1. 239). Tôn giả 
Anuruddha trú tại Ghositarama trong lúc các tỳkheo Kosambĩ gây 
chia rẽ nhưng Tôn giả từ chối can thiệp. Ngoài ra, tại đây Tôn giả 
được các “Thiên nữ với thân khả ái” đến viếng °°. 

Một thời, nhiều Trưởng lão trú tại Ghositãrãma nghe Tỳkheo 
Khemaka bệnh nằm ở Badarikärãma cách Ghositirama một 
gavưa, bèn gởi Tôn giả Dãsaka đến thăm. Ông đi tới đi lui nhiều 
lần để đưa các câu hỏi của các Trưởng lão đến và lấy các câu trả lời 
của Tôn giả Khemaka về. Sau cùng Tôn giả Khemaka đến gặp chư 
Trưởng lão và “giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai 
triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn.” Chư 
Tykheo Trưởng lão “hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Khemaka giảng.” 0% 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

Xem thêm Kosambiya Sutta, Jãliya Sutta, Sandaka Sutta, 
Upakkilesa Suttavà Sekha Sutta; Dalhadhamma Jãtaka, 
Kosambi Jãätaka và Suräpäana Jãätaka. Tất cả được Phật thuyết tại 
Ghositãrama. 

Ba mươi ngàn tỳkheo trú tại Ghositärama do Trưởng lão 
Urudhammarakkhita hướng dẫn đến Anurädhapura dự lễ đặt viên 
đá đầu tiên xây dựng Mahã Thũpa °°. 
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® Vịn, ¡. 337 f; M. ¡. 320; DhA. ¡. 44 ff; Tỳkheo Kosambi hơi 


khác thường (xem Vi. iv. 197). Xem e.g., S. 111. 96 . 

® Vịn, ¡i. 21 £. ® /b/đ., 184 £. ® A, 1i. 122 
tF ® A,11, 82. ® Ƒb¡đ., 11. 132 f. 

® Ƒbjđ., 1v. 37 Ý. ® Ƒb¡đ., 11. 144 £. ú9 
Vin. I1. 155 Ê; ông còn làm nhiều chuyện khác nữa để có một vihãra 
như ý (Vin. 1v. 47). 09 Vịn, 11, 77, thêm 1v. 35 £, 113. 
Xem thêm S. 11. 132 . 02 Vịn, 1. 292, 0A, 1V. 
262 f. d2 S, 11. 126 Ê. d3 Mhv. xxIx. 34. 
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